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Nam-mô Bản Su Thích-ca Mâu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật dĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
| pháp luân” (JầÈÄÑ—— 8, ЖИН), nghĩa là đức Phật luôn dùng tât 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chôn chuyên bánh xe pháp. 

Thật hoan hỷ, tinh thân chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến 
hành phiên dịch, san định, án tống Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn gốc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D7 Thánh 
giáo уі minh cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm уі trí đăng chiếu kinh и ch?” (БД, 
Si БН Ана», UA GREER Б), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mả còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gân ой với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn ой nên văn hóa Việt thời Ку 1000 năm Вас thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tóc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền tri đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thế gian mà còn góp phần làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nôi truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng mỗi hành giả chúng ta nỗ lực hơn nữa 46 Е tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, thé giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Ну Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH РНО TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LỜI GIỚI THIỆU 


đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam đã hoan һу đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh điển thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng NI, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


Ге mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đôi cụm từ “Đại 
lạng kinh Việt Nam”, vón chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cach đặt tên 
phố biến của cộng đồng Phật giáo thê giới hiện nay. 

Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #Š 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điền Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (Р. Vinaya Pitaka, H. f##£&, Luật tạng), kho tang Triét hoc tám (P. 
Abhidhamma Pitaka, Н. її Ж, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakathā), Văn 
học Phụ chú giải (Р. Тка), Văn học Tục tạng (các tác phâm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyên tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) һау 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. ї#&, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, Н. ЖЖ, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, H. 5, Vô tỷ pháp). 


Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyện, được 
cho là băng ngôn ngữ Рай từ thời đức Phật (khoảng thé kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ấn Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phâm Dao sứ (Dipavamsa) và Раі sứ 
(Mahävamsa) đều ghi nhận răng trong triêu đại Valagamba (29-17 ТТІ.) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đâu viết 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thé ky I TTL tró di, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tón 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán сб, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bó qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tầm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng cô, được biên tập thành 
Kinh điền Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hơn 10 thế ký (từ thế ký I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán сб và cho đến những thế kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán cô ra tiếng Việt La-tinh để phô biên lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm. 

lam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bắt đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thông nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bâc 
Tôn túc dóng góp női bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán сб sang tiếng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ма-а Bảt-nhã, 
Pháp Ноа, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niét-bàn, Раі Т áp); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Đại Ваі-пћа); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm, Tăng 
nhất A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (Trưởng A-hàm, Тар А-һат), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tinh Sự dịch 
Luận tạng Раі. Сап đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pāli. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc 14р, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ап hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyền,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dich thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác để hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tật, biên tập và xuất Бап Tam tạng Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam. gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sớ giải, Tục tạng, Văn học Tông phái Phật 
giáo Trung Quôc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và ân hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quôc bảo của nhiêu адибе g1a theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam ігиуёп và Bắc truyền đều có 
Thánh điển Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tai các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điền Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đâu tiên có Khai 
Bao tạng được khắc gó từ năm 971 đên 983 thời Вас Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dán thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ấn 
hành Kinh Tì rường bộ từ năm 1965 (tập 1), 1967 (tập II), 1972 (tập ІШ, IV). Các năm ké tiếp, Hòa thượng 
cho ап hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập D, 1974 (tập IL Ш). 

? Còn thiếu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phật sử, Hạnh tạng 
và Milinda vân đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ân bản Đại tạng 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có ап bản Cao Гу Đại tạng kinh (ӘЛЕ ХЕ), һау 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kinh (ЛО К), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiêu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phâm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (ЭФ БО đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thế kỷ ХХ, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E% 
|Н Xá, 1924-1934) do các học giả Takakusu Јипјіго, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, gôm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu gòm Kinh, Luât, Luân, Só giåi, các tông phái Phât giáo Ân Độ, Trung 
Quốc. Đây là ân bản Đại tạng kinh băng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thống về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nãlandã nôi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tang truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đông Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn їйї gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thé hệ trước, GHPGVN cân có Тат tạng Thánh điền Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các сб ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy băng tiêng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (Р. Su/amayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngâm chân lý Phật (P. 
Cintamayapañña, Tư tuệ) và trên nên tảng này, Чер tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiền chỉ, thiền quán (Р. 8hãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 

Ре tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Тат tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập 7am tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Тат tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài dé công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, 46 diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khô đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tó quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triên 
bên vững. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tang Thánh điền Phật giáo 
Viêt Nam chữa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nën tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong nhiêu thời kỳ, cảng lúc càng có 
ảnh hưởng rộng lớn và thắm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hôn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo đức 
Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam tü thời khởi nguyên đã có mỗi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đông hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng VỚI sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm тап của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thé giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quốc gia và quốc tê trên nhiều phương diện, trong đó Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiêm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam уе phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Ге tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo dày 


Văn pháp được sử dụng dé chuyên tải nội dung của Тат tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên Шаш, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. liêu 
chí, chuân mực được đặt ra và triển khai nhăm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành trì, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng màu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là dáng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đâu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thê hệ này 
sang thế hệ khác băng phương pháp khâu truyền. Thế kỷ III TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sahghamittä của vương triêu này đã truyền bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thé kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan  Vattagamani 
Abhaya, Thánh điên được biên chép và bó sung phân Chú giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé kỷ І đến đầu thé ky П, 
Thánh dién duoc viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cà hai hệ thông 
kinh điền tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản йа và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyên. 


Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sảng tri tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thê giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Рай do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Án Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Уадаратарт Abhaya vào thế ký I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tổ chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihãra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tạng Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thé ky V đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pali. Nửa cuỗi thé Ку XIX, Miễn Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nôi tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, án hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thế kỷ ХХ, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua u Кош thứ V. 

Ngoài tạng Рай và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguôn, cô kính 
và thâm quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiếng Hán cô có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đầy đủ đâu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triêu Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khắc Đại tạng, trong đó Bat уап Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nồi tiếng với trên 81.000 phiên gó, khắc vào thé ky XI, 
đang được bảo tôn cân trọng tại Hải Ấn tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (Таіѕћо Shinshü 
Daizökyö, KEXAK А) do Takakusu Јипјіго, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây lạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được in ân khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Капруш (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengvur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điểm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gòm nhiều quốc gia, dàn tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợn), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trân Anh Tông đảm trách công trình cập 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyện trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hắn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Đại tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thế kỷ ХХ. Việc phiên dịch, án hành Đại tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nỗi tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiên bối và đương thời nối tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ 5У, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thăng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trân Phương Lan,... 


Như vậy, nội dung bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
Diệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phần của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam chuyền tải cả hai hệ thống 
và được bó cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thông Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 


xviii % PHÂN TÍCH GIỚI BỒN 


Phụ chú giải). Đối với Bắc truyền, câu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bô cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một sô ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam bao gồm các tác 
phẩm kinh điển do những thé hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nỗi 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Слао hội Phật giáo Việt Nam hiện пау tiếp. nối tinh thần phiên dịch Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trướng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tâm cao mới, đặt một dâu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 


Phiên dịch Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thân làm việc bên Ы, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Cưu-ma-la-thập. Huyền Trang... đều bày 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiêu lần trước khi in ấn. May thay, với sự tiên bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các dé bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn câu, nguồn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiên. Mặt khác, Tam tạng Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thê lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dich bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yếu và chuyên sâu. Tát cả đều góp phân đáng kê 
cho tính hệ thông, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phẩm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành 7am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiên Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao сар, thiết ké mẫu mực, kỹ thuật in án tiên tién, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Тат tạng Thánh điễn Phát giáo Việt Nam còn thực hiện bản sô hóa làm tăng 
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thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tôi ưu. 

Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam та đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thé hệ dịch giå, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm pháy, đề đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tôt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thê hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức â ây đang ân tàng trong từng con chữ, trong sô nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghì. 


Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yêm trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Мі và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quy liệt мі. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Мат 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 – DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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Thupavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tich Гап) 

Udana (Kinh Phật tự thuyết / Cảm hứng ngữ) 

Гаяпа Atthakatha | 

(Chu giải Kinh Phát tự thuyêt / Chú giải Cảm hứng ngữ) 
Upäsakajanälankãra (Uu-bà-tắc trang nghiêm) 
Vibhanga (Phân tích) 

Wibhanga Atthakatha (Chu giải Phân tích) 

Vinaya Pitaka (Luật tang) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tạng) 
Иізиааһітасса (Thanh tịnh đạo) 

Vimanavafthu (Thiên cung sự / Chuyện Thiên cung) 
Vimanavafthu Atthakatha 

(Chú giải Thiên cung sự / Chu giải Chuyện Thiên cung) 
Vamaka (Song đổi) 
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Піууауаайпа (Thiên cung sự) 
Mahavastfu (Đại sự) 


Маћарағіпіғудпаѕӣіға (Kinh Đại Bát-niễt-bàn) 


ТАС РНАМ TIENG АМН 
Burmesescrip Buddhasasana Samiti edition оў the 
Матта Nikaya (Kinh Trung bộ, phiên Бап tiêng Miễn, NXB. 
Buddhasasana Samiti) 
Book of Discipline (Luật tạng) 
Buddhist India (Phật giáo Ап Độ) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Сат nang Tâm lý Đạo 
đực Phát giáo) 
Compendium of Philosophy (Cương yêu Triết học / Tóm tắt và giải 
thích bộ Ábhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bộ) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Tăng chỉ bộ) 
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KS. 
MB. 


Pss. Breth. 
Pss. Sis. 
9ВВ. 

SBE. 


Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bô) 

A Manual of Buddhism (Сат nang Phật giao) 

Middle Length Sayings (Kinh Trung bó) 

Questions of King Milinda (Milinda vấn đạo) 

Points of Controversy (Những điểm di biệt) 

Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng kệ) 

Psalms of the Sisters (Trưởng lão Мі kệ) 

Sacred Books oƒ the Buddhists (Thánh điền Phật giáo) 
The Sacred Books oƒ the East (Thánh điển phương Đông) 
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TTTDPGVN. Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam 


TTPV. 


Tam tạng Pali-Viét 


KINH THEO ĐẠI CHÁNH TANG 


ĐCT/Đại/T. Đại Chánh tân tu Đại tang kinh (K IE3ïlễk ЖС) 


N. 

Biệt Tạp. 
Tăng./ ЕА. 
Тар./ 54. 


Мат truyền Đại tạng kinh (ВИН R48) 

Biệt dịch Tạp A-hàm kinh (| ЕЖЕ 5) 

Tăng nhất A-hàm kinh ($ ŠM #6, Ekottarikãagama) 
Tạp A-hàm kinh (#Ë M Затуийасата) 


Trung./ МА. Trung A-hàm kinh (F W ©, Mādhyamāgama) 
Trường./ DA. Trường A-hàm kinh (В, Dirghagama) 


ВН5Р. 


СРР. 
DPPN. 
EB. 
EPD. 
ERE. 


PED. 
РОРТР. 


TỪ DIÉN 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Tir điền Phật giáo Sanskrit 
hôn hợp) 
Critical Pali Dictionary (Từ điển Biện giải Pali) 
Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pāli) 
Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phật giáo) 
English-Päli Dictionary (Từ điển Anh - Pal 
Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo và Рао đực) 
Pali-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 
Phật Quang đại từ điển 
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TỎ CHỨC HIỆP HỘI VÀ TẠP CHÍ 


CST. Сһайһа Sangayana Tipitaka (Tam tạng kết tập lần thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 

VRI. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiën quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điền Pal 

JRAS. Journal ofthe Royal Asiatic Society (Tạp chí Hội Hoàng gia Á châu) 
CÁC TỪ МІЕТ ТАТ 

Tiếng Việt 

5. Tiếng Sanskrit P. Tiéng Pali 

H. Tiéng Hán Е: Tiếng Anh 

TTL. trước Tây lịch DL. Dương lịch 

PL. Phật lịch tr. trang 

Sdd. Sách đã dẫn NXB. Nhà xuất bản 

nt. như trên 

HT. Hòa thượng TT. Thượng tọa 

DD. Đại đức NS. NI sư 

5С. Sư cô TS. Tiên sĩ 

ThS. Thạc sĩ ND. Người dịch 

ВВТ. Ban Biên tập 

Tiếng Anh 


AD. (Anno Domini) 
BC. (Before Christ) 
Cf. (confer) 


Công nguyên 
trước Công nguyên 
Tham chiếu, so sánh 


ed. (by) biên tập (bởi) 
ейп. (edition) ân bản 


etc. (et cetera) 
f./ ff. (following pages) 


vân vân... (V.V...) 
trang Кё tiếp / các trang kế tiếp 


fig. hinh minh hoa 
ibid. (ibidem) cùng trang đã dẫn / như trên 
n. (note) chú thích 


ор. cit (opere citato) 
p./ pp. (page/ pages) 


sách đã dân 


trang / các trang 
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tr. (by) dich bói 
trans. (translation) bån dich 
v. (verse) bài kệ, khô kệ, kệ ngôn 


vol./ vols. (volume/ volumes) tập, quyên / các tập, các quyền 


DÂN LUẬN 
LUẬT TANG THƯỢNG TỌA BỘ 


Trong ấn bản Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam này, bản Luật tạng 
Pali được chọn іп là bản dịch của Thượng tọa Indacanda (Chánh Thân) được 
dich Việt vào tháng 10-2003 và hiệu đính vào tháng 9-2004. 


рё отар độc giả hiểu rõ về Luật tạng Pali của Thượng Tọa bộ so với Luật 
tạng của năm trường phái Luật học! Phật giáo hiện còn lưu trữ băng Hán văn 
trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (RK EXIBE КО, Taishõ Shinshũ 
Daizökyð), tôi khái quát về sáu trường phái Luật Phật giáo, giới thiệu về câu 
trúc và nội dung của Luật tạng Pali cũng như một só thuật ngữ Luật học Phật 
giáo thông dụng. 


I. CÁC TRƯỜNG PHÁI LUAT PHẬT GIÁO 

Ngoài Luật tạng Pali còn gọi là Luật Thượng Tọa bộ (Theravada Vinaya, E 
ЖЕТЕ), có năm trường phái Luật Phật giáo hiện vẫn còn các bản văn lưu hành 
thuộc các trường phái Phật giáo tiêu biểu gồm: (i) Luật tứ phân (Cafurvargrya 
Vinaya; WIE) của Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka, 1504Ж WB); (ii) Luật Di- 
sa-tắc bộ hòa-ê пей phần (Mahisãsaka Vinaya, 18) ЗЕТ ЛИШ Tr 2}ƒE), gọi tắt 
là Luật ngũ phán (Pañcavargika Vinaya, 1.25) của Hóa Địa bộ (MahTéãsaka, 
IHES); Gii) Luật Ma-ha Tăng-kỳ (Mahasamghika Vinaya, АКА) gọi 
tắt là Қ Ж): của Đại Chúng bộ (Mahasamghika, Ж 4830); (іу) Luật thập tụng 
(Dasa-bhanavära Vinaya, А), còn gọi là Tát-bà-ẩa bộ thập tụng luật (їй 
Ж ЖУЛ RW E): của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästivada, š#— 79 #0); 


' Xem bảng đối chiếu chỉ tiết giới Tỳ-kheo của Thượng Tọa bộ với 5 trường phái Luật Phật giáo trong 
Giới bôn Tỳ-kheo của Luật tứ phán, Thích Nhật Từ dịch và chú thích (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021), 
tr. 72-89. 

2 Các thuật ngữ Сайиғуағртуа Vinaya, Pañcavargika Vinaya, Dasa-bhanavara Vinaya do dịch giả đời 
sau dịch từ chữ Hán sang Sanskrit sử dụng. Cho đên ngày nay, các học giả chưa tìm ra bộ gôc có các 
thuật ngữ Sanskrit này. 

3 Tự phân luật (0937) được đánh số trong Đại Chánh là T.1428-34. 

4 Di-sa-tắc ngũ phán luật (RW Æ Н 571) được đánh só trong Đại Chánh là T. 1421-24. 

5 Ма-һа Tăng-kỳ luật (FETAY ЛЕЙ) được đánh sô trong Đại Chánh là T. 1425-21. 

6 Thập tụng luật (1) được đánh số trong Đại Chánh là T.1435-41. 

? Theo Хий tam tạng ký tập th = Wi iE (7.55. 2145.3. 0020a13). 
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(v) Luật Căn Bản Т huyết Nhất Thiết Hữu bộ (Milasarvãstivãda Vinaya, № 
iR — A RIE) gọi tắt là Căn Hữu bộ luật (RA RBE) hay Căn Hữu luật (№ 
# 1%) thuộc Căn Bản Thuyêt Nhât Thiêt Hữu bộ (Mũlasarväastivada, 259% — 
HA X). 


Tai Trung Quốc, Luát tứ phân, Luát пей phân, Luật tháp tụng, Luát Ма-ћа 
Tăng-kỳ được phô biến rộng rãi và được gọi là bốn bộ Luật lớn (ХЫ). 
Trong thời đại Nam Bắc triều (8842284, 420-589), Luật thập tụng và Luật Ma-ha 
Tăng- kỳ là hai bộ thịnh hành nhất, đặc biệt là ở Giang Nam (Г.Я). Trong thời 
Tùy Đường (В, 581-907), Luật tứ phán thịnh hành nhất tại Trung Quốc. 


Trong Đại Chánh tân іи Đại tạng kinh (Ж.1ЕЖТЇЁ ХЕ ЖЕ) gọi {йг là Đại 
Chánh tạng (XK EEx) hiện còn lưu giữ các bản văn của năm trường phái Luật 
và một phân của Luật Тһегауада cũng như một số bản văn Luật thuộc Phật 
giáo Đại thừa. Nếu Luật tạng Thượng Tọa bộ đại diện Phật giáo Thượng Tọa 
bộ (P. Тһегауада, S. Sthaviraväda, ЕЖЕ) còn gọi là Phật giáo Nguyên thủy 
tại Việt Nam thì Luát tu phán đại diện cho Luật tang duoc áp dung phô biến 
tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Triêu Tiên. 


Luật tạng Thượng Tọa bộ là bộ Luật Phật giáo đầu tiên được biên tập thành 
văn bản viết vào thé kỷ І TTL, đang khi các bản văn Luật tz phán, Luật ngũ 
phán, Luật Ма-һа Tăng-kỳ và Luật thập tụng được dịch sang Hán văn trong 
những thập niên đầu tiên của thế kỷ V. Riêng bộ Luát Căn Bản Т huyết Nhất 
Thiết Hữu bộ (Mulasarvastivada Vinaya) được dịch sang tiếng Trung Quốc vào 
đầu thế kỷ УШ và sang tiếng Tây Tạng vào đầu thê ký ІХ. 


І. Luật tạng Pali (Vinaya РцаКа, Ё) của Thượng Tọa bộ có 5 tập: (i) 
Phân tích Giới (Suttavibhanga, 791], Kinh phân biệt)° gồm Phân tích Giới 
Боп T)-kheo (Mahavibhanga, K 2771, Đại phân biệt); (п) Phân tích Giới bồn 
T)-kheo (484731) gồm 227 điều giới tiếp theo, và Phân tích Giới bổn Ту- 
kheo-ni (W.E /Е 71) gồm 311 điều giới; (iii) Đại phẩm (Mahavagga, X ñu) 
gôm 10 chương; (iv) Tiểu phẩm (Cullavagga, /Ì`ñh)'' gôm 12 chương; (у) Tập 
yếu (Parivara, ІШ, Phụ tùy) trình bày các tiêu 46 giới luật dưới hình thức 
vân đáp. 


8 Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ QR 330 — YA И) được đánh số trong Đại Chánh là 
T.1442-59. 

° Bản Trung văn của Diệu Thông уе Kinh phân biệt (5791): htip://tripitaka.cbeta.org/N0 In0001 hoặc 
https://dhammarain.github. 10/canon/vinaya/V inaya- Ì-Han- Yuan-Hen.html (truy cập ngày 26-02-2022). 
19 Bản Trung văn của Diệu Thông về Kinh phân biệt (#823 ЯП) tiếp theo: http://tripitaka.cbeta. org/ 
N02n0001 hoặc https: //dhammarain. github. io/canon/vinaya/Vi Inaya-2-Han-Yuan-Hen.html (truy càp 
26-02-2022). 

п Bản Trung văn của Diệu Thông về Hop phán (##%): http://tripitaka.cbeta.org/N04n0001 hoặc 
https:// dhammarain.github.1o/canon/vinaya/Vinaya-4-Han-Yuan-Hen.html (truy cập ngày 26-02-2022). 
2 Bản Trung văn của Diệu Thông về Тар yếu (НЕ, Phụ tùy): http://tripitaka.cbeta.org/N05n0001 hoặc 
https://dhammarain.g1thub.1o/canon/vinaya/Vinaya-Š5-Han-Yuan-Hen.html (truy cập ngày 26-02-2022). 
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2. Luật tứ phân (714718) hay Luật Pháp Tạng bộ (Dharmagupta Vinaya, 
ТЕКИ БИ), thuộc Pháp Tạng bộ hay còn gọi là Luật Đàm-vô-đức (ЖҰЖ 
181€), có nghĩa đen là “Luật tạng bốn phán”, gồm 60 tập, do Phật-đà-da-xá 
(Buddhayasa, {РЕЙ r) dịch vào khoảng năm 408-13 và Trúc Phật Niệm (5 
(92%) dịch vào khoảng năm 412-13, thuộc triêu đại Hậu Тап (4%, 384-417). 
Về sau, tại Trung Quốc, Luật її phần là bản văn được Luật tông (17), một 
trong mười tông phải của Phật giáo Hán truyền (ТЕТ Г) chọn làm bản Luật 
46 nghiên cứu, hành trì. Chính vì thê, Luật tông còn được gọi là “Tứ phân luật 
tông” (0177155) hoặc “Nam Sơn luật tông” (A Ш). 

Sở dí có tên gọi là Luật tứ phán là vì Luật Pháp Tạng bộ có câu trúc gồm 4 
phàn. Phần thứ nhất giới thiệu chi tiết về 250 điều giới Tỳ-kheo (ШЕ), gồm 21 
quyền đầu (từ quyền 1-21). Phân thứ hai trình bày 348 điều giới Tỳ-kheo-ni (ЊК 
FEJE) và 4 chủ đê (HEFE) quan trọng như tiếp nhận giới (52 Ж), đọc giới (092), 
an cư (2/8), tự tứ (Н Ж), gôm 16 quyền kế (từ quyên 22-37). Phần thứ ba nói 
уе 15 chủ đề (B Jë) gồm phép tự tứ (tiếp theo), da thuộc (235), у (Ж), thuốc 
(Ж), у công đức (1962), Câu-thiêm-di (7899), Chiêm-ba (8), quở 
trách (18733), người (А), phú tàng (Æ ЖО), giá (ЖҰ), phá Tăng (918), dứt tranh 
chấp (Đ‡ñ#), Tỳ-kheo-ni (ШЕ: JE) và pháp (3š), gòm 12 quyền (từ 38-49). Phân 
thứ tư đề cập về 50 chủ đề khác bao gôm phòng xá (S €), hỗn hợp (##), đại hội 
biên tập 500 người (1 Н ЕВ), đại hội biên tập 700 người (ЧЕ A 3#), Điều bộ 
Tỳ-ni (АШ Æ JE) và Ту-пі Tăng nhất (Æ J Bš —) gồm 11 quyên. 

3. Luật thập tụng (Daša-bhãnavãra Vinaya, КЎ), còn gọi là Tát-bà-ẩa 
bộ thập tụng luật (1 Z Bb T ий), có nghĩa đen là bộ Luật mười lần trì tụng 
(Теп Recitations Vinaya) trong 90 ngày của mùa an cư thuộc lân biên tập đầu 
tiên sau khi đức Phật nhập Đại Niết-bàn. Tuy nhiên, cách giải thích trên cũng 
chưa có phân thuyết phục hoàn toàn, vì chữ “tụng” này đồng nghĩa như chữ 
“nhân”, nên bộ Luật này còn được dịch là Luật mười phân. Đây là bộ Luật tạng 
của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvästivãda Vinaya, 1—19 Ў), gồm 61 
tập được ngài Công Đức Hoa (Punyatära, 2/4 3š)12 truyền miệng Бап Sanskrit 
và ngài Cưu-ma-la-thập (Кшпагалуа, БАЕ ИТ, 344-413) dịch sang Hán văn 
trong triêu đại Hậu Tân (4%, 399-413). 


Theo Xuất tam tạng ký tập (H= IXE Ж), ngài Cưu-ma-la-thập cung thỉnh 
ngài Punyatãra đến Trường An (Ë Z) truyền bá Luật học. Vào ngày 17-10- 
404, hơn 600 Sa-môn đã đên chùa Trường An Trung (É Z rB =e) nghe ngài 
Punyatara trùng tuyên Luật, ngài Cưu-ma-la-thập dịch ra Hán văn. Mới hoàn 
thành được 2/3 công trình phiên dịch thì ngài Punyatãra viên tịch.“ 


ІЗ Punyatära (20 {& 3E) thường được phiên âm là Phát-nhã-đa-la (Ж £ Æ) hay Bát-nhã-đa-la (5 # 
47) là người Kashmir (ЖЖ). 

Tham chiếu: Xuất tam tạng ký tập tH = тео 2145.3. 0020a29-b02): “ИМТТАНТЛА ЖОН 
1# lñ| = T là HRE. 148 282k 1 ЁТ.” 
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Cũng theo Xut tam tạng ký tập (№ = %), tập 3, dé hoàn tất dịch 
phẩm này, ngài Huệ Viễn (483Я, 334-417) thỉnh ngài Đàm-ma-lưu-chi ( 
КЕЛ, S. Dharmaruci) người Nam Ấn đến Trường An mang theo bản chép 
tay bản Luật Sanskrit phần còn lại và thỉnh ngài Cưu-ma-la-thập tiếp tục địch 
sang Hán văn. Khi dịch tổng cộng được 58 quyền, chưa kịp xuất bản thì ngài 
Cưu-ma-la-thập viên tịch. Ngài Tỳ-ma-la-xoa (ЖЕ Х, S. Vimalaksa) đã 
mang Бап thảo đến chùa Thạch Nhuận (A Ë =F) ở Thọ Xuân (ЖЖ), nay là 
huyện An Уі Thọ (2: @% ) dịch thêm Thiên tụng T)-ni tự (ЖЕНЕ) còn 
gọi là Ту-пі tung (ЕЕ 2.18) gồm 3 quyền. Sau đó chỉnh lý Luật thập tụng thành 
61 quyền. 

4. Luật пей phân (4.4715), gọi đủ là Luật Di-sa-tắc bộ hòa-ê пей phán 
(Mahisasaka Vinaya, 1Ñ Æ BÉ AHB Tr 2} fE), còn gọi là Luật Di-sa-tắc (AW 
ЖЕЕ) có cầu trúc gồm 5 phân. Đây là Luật tạng của Hóa Địa bộ (S. Mahtšasaka, 
P. Маһітѕаѕака, {Lit Š$), do Phật-đà-thập (ИТ, S. BuddhajTva) người 
Kashmir (Ж Ж) và Sa-môn Trí Nghiêm (W F14 Ж)? dịch năm 423 hoặc 424 
tại chùa Long Quang (#Ё X=) ở Dương Đô (89 88). Theo Cao Tăng Pháp Ніёп 
fruyện,!5 bộ Luật này được ngài Pháp Hiên (QE, 337-422) mang từ Tích Lan 
(Sri Lanka) về Đông Тап vào năm 413. 


5. Luật Ма-һа Tăng-kỳ (МаһазатеһЖКа Vinaya, ЁЁ Ж), gọi tắt là 
Luật Tăng-k} (AARTE), là Luật tạng của Đại Chúng bộ, do ngài Phật-đà-bạt- 
đà-la (ХЕ Ж, S. Buddhabhadra, 359-429) và ngài Pháp Hiên (Æ Rï) dịch, 
góm 40 quyền, vào tháng 11 năm Nghĩa Hy thứ 12, tức là năm 416, trong triêu 
đại Đông Тап (Ж #, 317-420).! 


6. Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Mñlasarvästivãda Vinaya, 
JE 4i — 148 ДИ) hay Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ T)-nại-da (А8 
Ж — AR B 25 EÉ) của bộ phái Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 
(Mũlasarvästivada, ЛЕ п — ІЖБ) do ngài Nghĩa Tịnh (3 1, 635-713) 
chủ biên bản dịch vào thế ° ку УШ thuộc nhà Đường (Ж Ї\, 618-907), Trung 
Quốc, gồm 200 quyền, vẫn chưa hoàn tất. Ап bản bằng tiếng lây Tạng của 
ngài Thắng Hữu (02, S. Jinamitra) được dịch vào thê kỷ VIII-IX được 
xem là bản dịch hoàn chỉnh nhât của bộ Luật này và được các trường phái 
Phật giáo Tây Tạng (%& È‡#U) sử dụng thông nhất.!3 


!5 Có giả thuyết thay thé ngài Trí Tháng (## Ë) với ngài Đạo Sanh GË Æ, 355-434). 
о Tăng Pháp Hiển truyện РА: 19 (T.51. 2085. 0865с24): 1 FEREARE 


7 Theo Khai Nguyên Thích giáo lục, quyên 3: EE sJ АК +- (Жа РА ЕРЕ BE 18 НЕШ 
KERT — # АВ 18 100288 не ТЇ +H ek th TE ER ЁК lã 2k ІТ H). Niên hiệu Nghĩa Ну 
(Ж КЕ) А có 14 năm, năm thứ 14 tức là năm 418. 

!š Tuy thông tin Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ được cho là Luật tạng của Phật giáo Tây Tạng, 
nhựng khi so sánh bản luật trong Hán tạng và bản Tạng ngữ ngày nay cũng có sự khác biệt giữa nhóm 
Điêu nên học (Sekhiyä). 
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Về câu trúc, Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ được phân làm 4 
phân: (i) Phân biệt luật (S. Winaya-vibhanga, 92751], Tỳ-nại-da phân 
biệt); (ii) Sự việc của luật (S. Ипауа-уаѕіи, Ё, Tỳ-nại-da sự); (iii) Tạp 
sự của luật (S. Vinaya-kgudraka, Ё. АУ З, Tỳ-nại-da tạp sự); (іу) Các phân 
tăng theo pháp sô của luật (S. Winayoftaragrantha, Ё ES, Tỳ-nại-da 
thướng phân). 


Phân sự việc của luật (S. Winaya-vasfu), theo bản Sanskrit hiện пау, bao 
өбіп 17 phân như sau: (i) Gia nhập Tăng đoàn (5. рғауға/уа); (11) Lễ thuyết 
giới (S. Роҙааһа, Bô-tát); (iii) Lễ an cư mùa mưa (S. Уағва); (1V) LỄ Tự tứ 
cuôi mùa an cư (S. Рғауағапа); (v) Sử dụng dép và các đồ vật làm băng 
да ($. carma); (vi) Thuốc thang (S. bhaisajya); (vii) Các loại y (S. cfvara): 
(v11) Y công đức (S. kathina); (1x) Tranh chấp của Tăng đoàn tại Kauśāmbī 
(S. КапбатЫ); (x) Biểu quyết Tăng đoàn (S. karma); (хі) Kỷ luật trong 
Tăng đoàn (S. рапаиіоһйака); (хп) Cách phạt người phạm tội Tăng tàn 
($. риаса!а); (xiii) Nguyên tắc ứng xử biệt trú (S. pãrivãsika); (xiv) Đình 
chỉ lễ Bồ-tát (S. poşadhasthāpana); (ху) Thủ tục giải quyết tranh chấp (S. 
adhikarana); (xvi) Phá hòa hợp Tăng (S. Samghabheda): (xvii) Trú xứ và đồ 
vật (S. sayanasana). 


II. LUẬT TANG THƯỢNG ТОА BỘ: САС TRÚC УА NỘI DUNG 

1. Về cu trúc và số tập 

Luật tạng (Р=5. Vinaya-pifaka, (ЖЖ) được phiên âm trong Hán văn là Ту- 
nại-da tạng (EŠZã 7#), là tuyên tập các quy định vê giới luật Phật giáo (19% 
Ж) được đức Phật chế định cho người xuất ола. Giói luật được hình thành từ 
Cuộc sông của Tăng đoàn, liên hệ đến các phương diện sinh hoạt nên được xem 
là nơi DƯ HE tựa của rane đoàn. 

Vë câu trúc trong án к Pāli, Luật tạng gôm có 3 phân chính: (i) Phân tích 
Giới bón (Suftavibhanga, 7 2-8); (ii) Hợp phân (Khandhaka) thường được 
phiên âm là “kiên-độ” (8%) và dịch nghĩa là “thiên chương” (ñã 2); (ш) Тар 
yêu (Рагіуаға) còn được dịch là “phụ tùy” (MBE). 


Về số tập, 3 phân của Luật tạng chia làm 5 tập: (1) Phán tích Giới bồn 
(Sutavibhanga, #® 2} 7I|, Kinh phân biệt), với 227 điêu, гот Phán tích Giới Ту- 
kheo (Bhikkhuvibhanga) từ phần РағайКа đến Nissaggiya; (її) Phân tích Giới 
T)-kheo (Bhikkhuvibhanga) Чер theo cho đên hết, và Phân tích Giới Tỳ-kheo-ni 
(Bhikkhunivibhanga, ЊЕ EIAN) góm 311 điêu; (iii) Dai phẩm (Mahāvagga, 
K ñu) gôm 10 chương; (iv) Tiểu phẩm (Cullavagga, AN ñu) gôm 12 chương: (v) 
Тар yêu (Parivara, МІНЕ, Phụ tùy) trình bày các tiêu đề giới luật dưới hình thức 
vân đáp. 


Bản Hán dịch được nhà xuất bản Diệu Lâm (#}‡*) thuộc chùa Nguyên 
Hanh (Jt 5 =#) ân hành vào năm 1990 trong Đại tang kinh Nam truyền (191 
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KIZ), gòm 5 tập, được xem là bản dịch tương đối trung thành với ап bản Pāli 
của Hội Thánh điên Pali (Pali Text Society). 


Tạng Luật Pali do Thượng tọa Indacanda dịch tiếng Việt vào tháng 10- 
2003 và hiệu đính vào tháng 9-2004, lúc đầu được phố biên tại trang nhà 
tamtangpaliviet.net!* gòm có 9 tập: (i) Phân tích Giới Tỳ-kheo I; (ii) Phân tích 
Giới Ty-kheo II; (iii) Phân tích Giới Ту-Кһео-пі; (iv) Đại phẩm 1, (v) Đại phẩm 
II; (vi) Tiểu phẩm І; (vii) Tiểu phẩm II; (viii) Tập yếu I; (ix) Tập yếu IL 

2. Phân tích Giới bón Tỳ-kheo (Bhikkhu Pãtimokkha vibhanga) 

Giới bồn Tỳ-kheo (ЊЕ) còn gọi là Kinh giới T)-kheo (EK Е.Я) là 
bản văn gồm 227 giới điều 4бі với Luật Thượng Tọa bộ (Тһеғаудаа Vinaya),? 
250 điều của Tỳ-kheo đối với Luật phân (Dharmaguptaka Ипауа), 251 
điều đối với Luật пей phán (Mahisasaka Vinaya), 218 điều đối với Luát 
Ma-ha Tăng-kỳ (МаһазатеВіКа Vinaya), 263 điều đối với Luật thập tụng 
(ЗағуазПудаа Vinaya) và 249 điều đỗi với Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu bộ (Mülasarvastivada Vinaya) theo bản Hán văn, 257 điều theo bản Tây 
Tạng và 263 điều theo bản Sanskrit. 


ВАМС БОТ CHIẾU GIỚI ТҮ-КНЕО ССА CÁC PHÁI LUẬT 


Luật 
Căn 
Вап 
Нап 
văn 
văn 


Trục xuất 
(РағайКа) 


Tăng tàn 


Không xác định 
(Апіуаға) 


Ưng ха đối trị 
(Nissaggiya 
Pacittiya) 


9 https://www.tamtangPäliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htm (truy cập ngày 10-01-2021). 

9 Xem chỉ tiết 227 giới Tỳ-kheo của Thượng Тоа bộ đối chiếu với 5 trường phái Luật Phật giáo trong 
quyền Lý Phụng My, Nghiên cứu giới Ту-кһео của Thượng Тоа bộ: Đôi chiêu với năm phải Luật Phật 
giáo, Thích Nhật Từ dịch (Hà Nội: NXB. Hông Đức, 2021), tr. 69-501. 
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Ưng dôi trị 

; 1 2 
(Pacittiya) эо ооо дю юю 
Ưng phát lộ 

Ы 4 4 4 4 4 
Điều nên học 

| 1 100 113 107 113 
(Sekhiya) ее иет тнт 
Dứt tranh chấp 
716 


3. Phân tích Giới bón T)-kheo-ni (Bhikkhunï Pãtimokkha = 

Giới bón Tỳ-kheo-ni (tE E JEX) còn gọi là Kinh giới Tỳ-kheo-ni (ЊК 
ЕБ) là bản văn có 311 giới điều theo Luật Thượng Tọa bộ (Theraväda 
Ипауа),2 348 điều của Tỳ-kheo-ni theo Luật tứ phần (Dharmaguptaka Vinaya), 
380 điều đối với Luật ngũ phần (Mahisasaka Vinaya), 290 điều đỗi với Luật 
Ma-ha Tăng-kỳ (Mahãsãmghika Vinaya), 354 điều đối với Luật thập tụng 
(Sarvastivada Ипауа) và 361 điều đỗi với Luật Căn Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu bộ (Mulasarvastivada Vinaya). 


ВАХС ВОТ CHIẾU GIỚI TY-KHEO-NI СОА CÁC PHÁI LUẬT 


Luật 
Tăng-kỳ 


Trục xuất 
(Рағајіка) 
Tăng tàn 


Биш tứ | Luật пей Luật thập + Căn 


Ưng ха đổi trị 
(Nissaggiya Pacittiya) 


Ưng абі trị 

(РасШіуа) 

Ưng phát lộ ТТ 
(PaHdesaniya) 


2 Xem chi tiét 311 giới Ty-kheo-ni của Thượng Toa bộ trong Phu lục “Giới Ty-kheo-ni của Thượng 
Tọa bộ băng tiêng Việt, Рай và Trung văn” trong quyên Giói bón Ty-kheo-ni của Luật tứ phán, Thích 
Nhật Từ dịch và chú thích (Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2021), tr. 94-180. 


хіуі % РНАМТІСН GIỚI BÓN 


Điều nên học 

(Sekhiya) 
Dứt tranh chấp 

nợ 

ССР sưng 


4. Đại phẩm (Маһауасса, K її) 

Đại phẩm (Mahävagøsa, Á її) là phần đầu của bộ Hợp phán (Khandha, @ 
JE) gôm có 10 chương. 

(i) Chương quan trọng (Mahäkhandhaka, X W BË, đại kiền-độ) gồm các 
quy định vë xuât gia và thọ 0101. 

(ii) Chương lễ đọc giới (Uposathakkhandhaka, Ti ВЕЕ, Bồ-tát kiền-độ) 
øôm các quy định về cách xác định ranh giới (sima), вата hôi, đọc giới. 

(ш) Chương an cư mùa mưa (fassupanayikakkhandhaka, АЕ < Е, 
nhập vũ an си kiên-độ) gôm các quy định vê việc tu tập và hành đạo trong an 
cư mùa mưa. 


(iv) Chương tự tứ (Pavaranakkhandhaka, Н ЖЛ, tự tứ Кібп-46) gồm 
các quy định về việc Tỳ-kheo tự sám hồi khi kết thúc an cư mùa mưa. 


(у) Chương da thú (Cammakkhandhaka, БЕ ë BË, bì cách kiền-độ) gồm 
các quy định về dép và các vật dụng được làm băng da thú. 


(уі) Chương được phẩm (Bhesajjakkhandhaka, 3 ЛҒ, được kiền-độ) gồm 
các quy định về dược phẩm, thực vật và cách chữa một sô bệnh thông thường. 


(уп) Chương y công đức (Kathinakkhandhaka, ША Е, Са-һу-па у 
kiên-độ) gòm các quy định về у công đức khi kết thúc an cư mùa mưa gồm cách 
may, cách sử dụng và ý nghĩa. 


(viii) Chương vệ у (Cmwarakkhandhaka, KHER, у kiên-độ) gòm các quy 
định vê pháp phục của Tăng đoàn. 

(ix) Chương Chiêm-ba (Campeyyakkhandhaka, ЖХ, Chiêm-ba kiên- 
độ) gôm các quy định vë các hoạt động hợp pháp và phi pháp của Tăng đoàn ở 
Chiêm-ba. 

(x) Chương Câu-thiệm-di (Kosambakakkhandhaka, Ju] E% ОЕ Ж, Câu- 
thiệm-di kiên-độ) gồm các quy định về phá hòa hợp Tăng của một số Tỳ-kheo 
ở KosambiI. 

5. Tiểu phẩm (Cullavagsa, Лет) 

Tiểu phẩm (Сиауаееа, /|Nún) là phần cuỗi của bộ Hợp phần (Кһапаһа, Y 
Ж) góm có 12 chương. 
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(1) Chương hành sự (Kamưnakkhandhaka, ЖЕНЕ ‚ yét- ma Кібп-4б) gồm 
các quy định về hành sự như khiến trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa ола, án treo do 
không thừa nhận tội, không sửa lỗi và không bỏ ác kiến. 

(1) Chương biệt trú (Parivasakkhandhaka, ЖИ ФЕН, biệt trú Кібп-40) gôm 
các quy định ігі phạt Ту- -kheo phạm tội lăng tàn, gôm: О пёпр (Parivasa), у һу 

(11) ошо tích lũy tội ОЛЛО, ОО, Т. «ар кіёп-ӣд) 
өбіп các quy định về trị phạt Tỳ-kheo tiếp tục phạm tội đang trong giai đoạn 
biệt trú do уі phạm tội Tăng tàn. 

_ у) Chương dứt tranh châp (Samathakkhandhaka, Ww ë BE, diệt tránh 
kiên-độ) gôm các quy định vë 7 phương pháp dứt tranh chap trong Tăng đoàn. 

(у) Chương các việc nhỏ (Khuddakavatthukkhandhaka, ЛУ, tiêu kiền- 
độ) gôm các quy định về các sinh hoạt thường nhật của Tăng đoàn như đắp y, 
vật dụng, thuyết pháp. 

(уі) Chương dụng cụ ngôi và năm (Senäsanakkhandhaka, ЕМ Н.Е, 
ngọa tọa cụ kiên- dó) góm các quy định về các dụng cụ ngôi, dung cụ năm, xây 
dựng, quản lý tự viện. 

(уп) Chương chia rẽ Tăng đoàn (Saighabhedakkhandhaka, ¡ý li ЖЕЛ, phá 
Tăng Кібп-40) gồm các quy định về việc chia rẽ Tăng đoàn của Devedatta và 
cách khắc phục. 

(уін) Chương phận sự (Vattakkhandhaka, (RIK RERE, nghi pháp kiên-độ) 
góm các quy định về 14 phận sự của người xuất gia như khất thực, ở nhà ăn, sử 
dụng nhà tăm, nhà vệ sinh, quan hệ thây trò,. 

(іх) Chương đình chỉ thuyết giới (Patimokkhatthapanakkhandhaka, Win 
IHE 2, giá thuyết giới kiên-độ) gôm các quy định vë việc đình chỉ thuyết Giới 
bốn nhăm loại bỏ các Tăng sĩ phạm giới, giữ gìn sự thanh tịnh của Tăng đoàn. 

(x) Chương Ty-kheo-ni (Bhikkhunikhandhaka, kE Fr JERE, Ту-Кһео- -m 
kiền-độ) quy định về 8 điều cung kính và 24 điều trở ngại của Ni giới. 

(хі) Chương 500 Thánh Tăng kết tập kinh điện lần 1 (Paicasatikakkhandhaka, 
ВА 18, Ngũ bách kết tập kiên-độ) gồm các thông tin về lần biên tập 
kinh điển thứ nhất với sự tham dự của 500 A-la-hán. 

(xii) Chương 700 Thánh Tăng kết tập kinh điển lân 2 (SaffasatIikkhandhaka, 
t A ti ЕЕЕ, Thất bách kết tập kiên-độ) gòm các thông tin vè lần biên tập 
kinh điển thứ hai với sự tham dự của 700 A-la-hán. 

6. Tập yếu (Parivära, М, Phụ tùy) 

Tập yêu là phân phụ lục trong Luật tạng gôm 19 chương nhăm giải đáp các 
câu hỏi vë giới luật được đề cập trong Giới bổn T)-kheo, Giới bổn Tỳ-kheo-ni, 
Đại phẩm và Tiểu phẩm. 


xiviii % PHÂN TÍCH GIỚI BÔN 


(i) Chương giải thích về các điêu luật của Tỳ-kheo (Mahävibhanga, КЎ 
ЛІ, Đại phân biệt), giải đáp về 227 giới Tỳ-kheo liên quan các tội Trục xuat, 
Tăng tàn, Không xác định, Ứng xả đôi trị, Ung đôi trị, Ung phát lộ, Điêu nên 
học và Bảy cách dứt tranh châp. 

(ii) Chương giải thích về các điêu luật Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunivibhanga, К 
F. 2771, Tỳ-kheo-ni phân biệt), giải đáp về 311 giới Tỳ-kheo-ni liên quan các 
tội Trục xuât, Tăng tàn, Ung xả đôi trị, Ung đôi tri, Ung phát lộ, Điêu nên học 
và Bảy cách dứt tranh châp. 

(11) Chương tình huống phạm giới (Samufthãnasisasankhepa, FRE, đăng 
khởi) giải đáp về nguyên nhân phạm giới, tình huỗng phạm giới do thân, do 
miệng và do ý. 

(іу) Chương nguyên nhân phạm giới và cách dứt tranh chấp (Samathabheda, 
ЖЇН] ЖЕЖ ХЕ, vô gián tỉnh lược hòa diệt tránh phân giải) giải đáp vê 
các trường hợp phạm giới, 6 nguyên nhân tranh châp, 18 sự chia rẽ, 6 nguôn 
sanh tội và 4 cách dứt tranh châp. 

(v) Chương về hợp phân (Khandhakapucchävara, |a] ë BË, уап kiền-độ) 
giải đáp về các tội trong chương trong Đại phẩm và Tiểu phẩm. 

(уі) Chương tăng theo bậc (Ekuffarikanaya, 1 — 8, tăng nhất pháp) gIỚI 
thiệu các nhóm pháp từ 1 đến 11 được nêu trong Kinh phân biệt và Hợp phán. 

(уп) Chương Bồ-tát ( Uposathadipucchävissajjana, Жп bë ik # VA ЖЛ 35 
ЖІ, Bô-tát giải đáp dĩ cập chê giới nghĩa lợi) giải đáp vê lê đọc giới và 10 lợi 
ích của chê định giới luật. 

(viii) Chương thi kệ (Gãthãsangapika, РЕ $Ë , ca-đà tập) gồm tuyên tập 
các bài thi kệ vê các điêu nên học của Ту-Кһео và Ту-Кһео-пі. 

(іх) Chương giải thích về tranh chấp (Adhikaranabheda, З, tránh 
sự phân giải) giải thích về 4 tranh сһар và 7 cách dứt trừ. 

_ (х) Chương thi kệ khác (4paragathasanganika, JOIE Ж, biệt già-đà kệ) 
góm tuyên tập các bài thi kë khác kêt tội, thái độ của người cáo tỘI, người ngu 
đôt, người vô liêm sỉ và người thông thái уе tỘI. 

(хі) Chương cáo tội (Codanäkanda, Mf Җ ий, ha trách phẩm) giải thích vè 
cách cáo tội, xét xử và làm lê đọc giới. 

(хп) Chương tranh chấp phụ (Cullasañgama, ЛУ, tiêu tránh) giải thích về 
sự phạm tội, các tranh châp trong Tăng đoàn уе phạm tội và các điều học. 

_ (кін) Chương tranh chấp chính (Маһазайсата, Ж її, đại tránh) giải thích 
vê tranh châp vê phạm tội, cách xét xử, điều nên làm. 

_ (xiv) Chương y công đức (Kathinabheda, #962, Ca-hy-na y) giải đáp 
vê y công đức, пёр nhận у và hiệu lực của y. 
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(ху) Chương năm điêu của Ưu-bà-ly (Upalipañcaka, ЁЁ і 1.15, Ưu-bà- 
ly ngũ pháp) đức Phật giải đáp vê 5 cầu hỏi của Топ giả Upali về những уап đê 
trong Đại phám và liêu phám. 

(ху1) Chương nguôn sinh tội (Atthapattisamutthana, FRE, đăng khởi) giải 
đáp về vô ý phạm tội và nguôn gốc của tội Trục xuất (giống chương І, П, Ш). 


(xvii) Chương thi kệ phân 2 (Dutiyagathasañganika, ОПЕ, đệ nhị 
già-đà tập) giải đáp về 6 tội của thân, các tội của miệng và 12 tội Tăng tàn. 

(хуш) Chương thi kệ xuất mô hôi (Sedamocanagathä, ЗЕТҒІЕ, phát һап 
kệ) gôm tuyên tập các thi kệ về các tội Trục xuất, Không ở chung, Tăng tàn và 
các tội liên quan. 

(хіх) Chương 5 điều (Pañcavagga, Tt ih, ngũ phẩm) giải thích 4 biểu quyết 
Tăng đoàn, 2 lợi ích và 9 cách tông hợp. 


IH. CÁC THUẬT NGỮ LUẬT QUAN TRỌNG 

Trục xuất (Parajika. WIA): Thường phiên âm là “Ba-la-di” QK 95), dịch 
là “cực ác” (## Ж), “chặt đầu” (đoạn đầu, ЁТ 5H), “vứt bỏ” (khí vô dư, SE ERR), 
hay “không ở chung” (bát cộng trụ, 3 Ж{#), gồm 4 điều giới nặng nhất, theo 
đó, Tăng sĩ nào vi phạm sẽ bị trục xuât trọn đời khỏi Tăng đoàn và không còn 
cơ hội phuc hồi tư cách Tăng sĩ nữa. Bên Tăng có 4 giới, đang khi bên Ni có 8 
ĐIỚI trục xuất bao gồm: () Quan hệ tình dục với người hoặc động vật; (11) Trộm 
сар tài sản; (Ш) Giết người, xúi giục, đồng lõa, ủng hộ giết người; (iv) Tuyên 
bó lừa dôi rằng mình là Thánh nhân, chứng đắc thiền định; (у) Тїёр xúc cơ thê 
người nam; (уі) Cho người nam chạm cơ thé; (vii) Che giấu đồng tu phạm tội 
trục xuất; (viii) Đi theo thầy Tăng bị tô giác. 


Tăng tàn (Sañghadisesa, 189%): Thường phiên âm là “Tăng-già-bà-thi- 
sa” (SALEP 32) gồm 13 tội nặng đối với Tăng, trong đó, 9 giới đầu, hè phạm 
là thành tội, còn 4 giới sau, sau ba lần khuyên mà không buông bỏ, mới tính 
phạm tội. Bất kỳ Tăng sĩ nào vi phạm tội Tăng tàn đã làm tư cách Tăng sĩ của 
mình bị tàn phế (tàn mệnh, Ж ñr) hoặc “tàn khuyết bất toàn” (ЖОЖ ), tức 
bi sút mẻ, không còn trọn vẹn phẩm chất Tỳ-kheo. 13 giới Tăng tàn đối với 
Tăng bao gồm: (i) Thủ dâm xuất tinh; (ii) Cham thân người nữ; (11) Nói lời 
dâm dục; (іу) Đòi hiên dâm dục; (у) Làm người mai môi; (vi) Làm thất quá 
mức quy định và không do chư Tăng chỉ định; (уп) Không thỉnh chỉ định từ 
chư Tăng; (уш) Vụ khống phi báng: (ix) Phi báng một chiêu; (x) Phá hòa hợp 
Tăng; (хі) Hỗ trợ phá Tăng; (x11) Hoen ó tín 46; (xiii) Ngoan cô chóng cự. Bên 
Ty-kheo-ni có 17 giới Tăng tàn, bao gôm 13 điêu của Tăng và thêm các giới 
sau đây: (хіу) Cùng người làm ác; (ху) Khuyên đừng tách chúng; (ху1) Bỏ Ва 
ngôi báu; (xvii) Cho răng Ni đoàn còn si mê. Muôn phục hôi tư cách Tăng sĩ, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phạm giới Tăng tàn phải bị phạt sóng biệt trú băng với 
thời gian giấu tội, chịu phép “ý hý” (тапайа, ЖЖ) trong 6 ngày đành cho 
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chư Tăng và đối với chư Ni thì 14 ngày dé chứng minh sự tién bộ của bản thân. 
Phép làm xóa tội, Ty-kheo phải có sự chứng minh của 20 vị Ту-Кһео, đang khi 
Ty-kheo-ni phải có 20 vị Tỳ-kheo, cùng với 20 Ту-Кһео-пі mới được xem là 
hợp lệ. 

Chưa xác định (Aniyata, Жж `Æ): Chỉ áp dụng với Tăng, không ар dụng với 
Ni, gồm hai trường hợp, lăng sĩ ngôi một mình với phụ nữ ở chỗ có thể hành 
dâm, nhưng chưa thê xác định giới nào đã phạm, cho đến khi có người chân thật 
làm chứng thuyết phục và chính Tăng sĩ đó thừa nhận mình vi phạm tội Trục 
xuất hay tội Tăng tàn. 

Ưng xả абі trị (Nissaggiya Pacittiya, 2® BR): Thường phiên âm là “Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề” (ЛЕЕ A WORTE) được dịch là “ха doa” (18 МЕ) trong Hán tạng 
hay “Ưng ха đối trị” (386) trong Luật Nam tông. Tăng sĩ nào vi phạm 
1/30 điều giới này thì các vật dụng không được phép giữ hoặc giữ sai phép sẽ 
bị Tăng đoàn tịch thu, tức phải xả bỏ các vật dụng (32), đồng thời phải sám hồi 
lỗi này với Tỳ-kheo khác. 

Ưng đối trị (Pacittiya, W ІҢ): Thường phiên âm là “Ba-dật-đê °” (31418), 
“Ba-da-dë” (ЕС), “Ba-dật-đề-ca” (PKJR W) và được dịch là “đơn doa” 
(HE) hay “Ung dôi trị” (ЖҰЗ) gòm 90 lỗi nhỏ. Tăng sĩ nào vi phạm các 
điều giới này chỉ cần sám hồi trước Tỳ-kheo khác là hết tội. 


Ưng phát lộ (Patidesantya, Wë £ ): Thường được dịch là “hôi quá” (t 
18) hay “tự ưng phát lộ” (АЖ Ж), gòm 4 lỗi, theo đó, Tăng sĩ vi phạm phải 
tự nói lỗi trước Tỳ-kheo dé được thứ lỗi và làm mới. Bốn lỗi пау gôm: (i) Ап 
đồ của Мі; (ii) Ăn các thức ăn Ni chỉ bảo; (ій) Ăn của tín chủ nghèo; (іу) Ăn ở 
chỗ đáng sợ. 

Điều nên học (Sekhiya һау Sikkhäkarawya, 3%): Thường được dịch là 
“Chúng học pháp” (RF) hay “Ung học pháp” (ЖЕЗ) góm 100 điều nên 
học liên hệ đến oai nghi của Tăng sĩ, mặc pháp phục, ăn uống, vệ sinh cá nhân, 
tôn kính tháp, xá-lợi và cách thuyết pháp cho người tại gia. 


Dứt tranh chấp (Adhikaranasamathä dhamma, ў %): Thường được dịch 
là “Diệt tránh” (ÿÄš#) gồm 7 nguyên tắc hòa giải và kết thúc tranh chấp: (i) 
Nguyên tắc hai bên có mặt; (ii) Nguyên tắc đương sự nhớ lại; (iii) Nguyên tắc 
không còn tâm thần; (їу) Nguyên tắc tự trình bày tội; (у) Nguyên tắc điều tra 
vết tội; (уі) Nguyên tắc phục tùng số đông: (vii) Nguyên tắc như cỏ che đất. 

Thâu-lan-giá (Thullaccaya, їй #21): Tội thô (ЖН ЗЕ) hay tội nặng (Ж FẸ), 
chỉ đứng sau tội Trục xuất và tội Tăng tàn về mức độ nghiêm trọng. 

Đột-kiết-la (XF Я, S. Duskrta, P. Dukka‡a): Thường được dịch là “Ác 
tác” (RE) hay “Ác hành” (Æ £T) tức làm các hành vi xâu, không phù hợp với 
phẩm hạnh Tỳ-kheo. 
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Ác ngữ (Dubbhãsita, йн): Còn gọi là “Ас thuyết” (Сй), “Ác khẩu” 
(ЖОП), “Hoại thoại” (885) gồm những lời nói xâu, măng nhiéc, thuộc loại 
tội nhẹ (# 3E). 

Biệt trú (Рағіуаза, Э): Không được sông chung với Tăng đoàn, hình 
thức trị phạt bước đầu đối với Tỳ-kheo phạm 1/13 giới Tăng tàn băng VỚI thời 
gian phạm giới này. Sau đó, người phạm giới phải chịu рһер “Y һу” (ЖЕҢ) 
trong sáu прау, đề chứng minh sự tiễn bộ, theo đó, 20 thành viên Tăng đoàn 
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Bó-tát (Uposatha, Ж БЕ). Lễ đọc Giới bón trong ngày trăng tròn. Răm và 
mùng một là “ngày đọc giới” (š##*H) để Tăng đoàn được tăng trưởng điều 
lành (trưởng tịnh, Е), do vậy, Tăng đoàn và Ni đoàn ở môi trú xứ phải hội 
tụ về địa điêm riêng của mỗi bên, làm lễ đọc giới. Tại các chùa Bắc tông, ngoài 
việc đọc giới xuất gia, còn đọc tám giới (bát quan trai giới, /\ Ж Ж) cho Phật tử 
tại gia nên “Bó-tát” còn được dịch không sát nghĩa là “ngày trai” (Ж Н), “ngày 
trai giới” (ЖЖ, H ), “ngày tuân thủ tám giới” (3l SF ЛЖ Н). 

Hết tội (Abbhana, НЕ): Còn gọi là phép xá tội (3% 3-35), giải tội, xuất 
tội, là sự công bố Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn đã hết tội, sau khi Tỳ-kheo này 
đã tuân thủ hình phạt “Không sông chung với Tăng đoàn” (Biệt trú), chịu phép 
lộ һу” (ж +) trong 6 ngày, со tiên bô thât sự và Tăng đoàn hài lòng về sự чёп 
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đủ 20 Tỳ-kheo làm уё- -ma hết tội (ЗЕ). 


Tự tứ (Рауағапа, Н %4): Thinh cầu (pavareti, Ж) chỉ lỗi (ЗЕ) giữa các 
thành viên Tăng đoàn trong ngày kết thúc an cư mùa mưa (ЇЙ 2/6) dé giúp 
Tăng đoàn giữ giới thanh tịnh, hòa hợp, tiễn bộ trong học Phật và tu Phật. 

Y hý (Manatta, S Æ): Thường được phiên âm là “Ma-na-đỏa” (ЖЕ ЭЕ), là 
hình thức phạt Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn “Không được sông chung với Tăng 
đoàn” (Biệt trú, HIJE) phải nỗ lực tự hôi lỗi, ít nhất trong 6 ngày dé chứng minh 
sự tién bộ, theo đó, 20 thành viên Tăng đoàn hoan hy làm lễ xá tội. 

Ха giới (15): Во các giới đã tiếp nhận (£ Æ FMZ BJ Ж), còn gọi là “xả 
giới hoàn tục” (152819), có nghĩa là “bỏ giới Tăng sĩ làm người tại gia.” Có 
hai trường hợp xả giới. Trường hợp thứ nhất là người xả giới do không muôn 
tu nữa nên tình nguyện xả giới, trở về đời sông tại gia; đến thời điểm đó hoàn 
toàn không hề phạm giới Trục ході hay Tăng tàn. Trường hợp thứ hai là người 
phạm tội Trục xuất nên bị Tăng đoàn buộc phải xả giới, vĩnh viễn mất tư cách 
làm Tăng sĩ. 

Жжжж 


Bản dịch tiếng Việt của Thượng tọa Indacanda về Luật tạng Pali đóng góp to 
lớn vào việc hoàn thành ân bản Tam tạng Pali của Thượng Tọa bộ tại Việt Nam. 
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Nhờ dịch trực tiếp từ bản Pāli trong ân bản Tam tạng Tích Lan,? có tham khảo 
bản dịch tiếng Anh của bà I. B. Horner,” bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Hộ 
Tông và Hòa thượng Bửu Chon, tôi tin răng bản dịch của Thượng tọa Indacanda 
trung thành với nguyên tác Pali, văn phong tiếng Việt trong sáng rõ ràng. 


Dịch phẩm này giúp người đọc hiểu rõ nguyên nhân chế giới, tình huống 
phạm giới, tình huống không phạm giới, cách sám hối, nhờ đó giữ gìn chánh 
niệm, tỉnh thức, làm chủ các giác quan trong đi, đứng, năm, ngồi; không năm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng; giữ giới thanh tịnh, trang nghiêm; 
xả bỏ tâm tham ái, sân hận, si mê; trở thành bậc chân Tăng, chân Ni trong hiện 
tại và trở thành bậc tiệm cận Thánh nhân, đạt được giác ngộ, giải thoát trong 
tương lai. 


Thành kính tán dương công đức của Thượng tọa Indacanda khi đồng ý cho 
Ban Biên tập giới thiệu dịch phâm này trong Тат rạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, đông thời hồi hướng công đức đến tất cả người Việt Nam được trải 
nghiệm chân lý Phật, sống an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. 


Chua Giác Ngộ, 26-02-2022 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN) 


2 Хет htfps://tipitaka.wordpress.com/2007/05/21/buddhaJayanthi-ediion; hftps:/www.anclent- 
buddhIst-texts.net/Buddhist-Texts/Vó-Patimokkha-BJT/Index.htm#Preface. 


23 Có thê tham khảo trọn bộ 6 quyền của Luật tạng Pali qua bản dịch của L. В. Horner, The Book of the 
Discipline. (Oxford: The Pali Text Society, 2004). 

Tàp 1: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.01.horn.pts.pdf 

Tập 2: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.02.horn.pts.pdf 

Tập 3: https://obo.genaud.net/resources/pdffpts/vp/bod.03.horn.pts.pdf 

Тар 4: https://obo.genaud.net/resources/pdffpts/vp/bod.04.horn.pts.pdf 

Tập 5: https://obo.genaud.net/resources/pdf/pts/vp/bod.05.horn.pts.pdf 

Tập 6: https://obo.genaud.net/resources/pdffpts/vp/bod.06.horn.pts.pdf 


TANG LUAT 
(VINAYAPITAKA) 


PHÁN TÍCH GIỚI ВОМ 
(SUTTAVIBHANG4A) 


LỜI GIỚI ТШЕП 


Tạng luật (Илауаріаќка) thuộc về Tam tạng ( Tipitaka) là những lời dạy và 
quy định của đức Phật về các vẫn 46 có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt 
của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề 
cập đến các Tỳ-khưu, một phân dành cho T-khưu-nI, đồng thời một số vẫn đề 
có thé áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thây. 


Tạng Luật được chia làm 3 phân chính: S%avibhansa, Khandhaka và Parivdra. 


I. SUTTAVIBHANGA (Phân tích Giới bồn) trình бау về Giới bốn 
(Pãtimokkha) của Tỳ-khưu gồm có 227 điêu và của Tỳ-khưu-ni gòm có 311 điều. 


Theo truyện thông đang được áp dụng ở Miễn Điện và Tích Lan ,Suttavibhańga 
được phân làm hai: Раға/ Ка và Расййуа. Cách phân chia này có thê do việc chia 
hai sô lượng sách của Suttavibhanga và được trình bày như sau: 


Pãrãjika: Mở đầu là Chương Геғай/а giới thiệu việc ngài SãrIputta thỉnh 
câu đức Phật quy định giới ở xứ Уегай)а. Кё đến là các điều học theo thứ tự: 


1. 4 Parajika (Bát cộng trụ) 

2. l3 Sanghadisesa (Tăng tàn) 

3.2 Апіуаға (Bát định) 

4. 30 Nissagsiya Расітуа (Ung xả đôi trị) 

PacHtiya: 

5.92 Pacittiya (Ưng đôi trị) 

6. 4 Päfidesanya (Ung phát lộ) 

7.75 Sekhiya (Ủng học) 

8. 7 Adhikaranasamathä Dhammä (Các pháp dàn xếp tranh tụng) 

9. Bhikkhunivibhasa (Phân tích Giói Tỳ-khưu-m1). 

Truyền thông Thái Lan cũng phân Suttavibhańga làm hai, căn cứ theo nội dung: 

(1) Mahavibhansa (Đại phán tích) còn có tên là Bhikkhuvibhanga (Phân tích 
Giới T)-khưu) vì có đầy đủ phân phân tích 227 giới trong Giới bón (Patimokkha) 
của Ty-khưu từ 4 Para/ika cho đến 7 Adhikaranasamatha Dhamma. Bộ này 
được phân chia làm 2 tập: Tập 1 gôm 4 Parajika, 13 Sanghadisesa và 2 Апіуайа 
và tập П gôm phân còn lại của GIới bón bắt đầu với 30 Nissaggiya pãciffiya và 
kết thúc với lời tụng đọc tổng kết. 

(1) Bhikkhunivibhanga (Phân tích Giới Ту-Кһии-пі) chỉ trình bày các điều 
học quy định dành riêng cho Tỳ-khưu-ni, những điêu học quy định chung cần 
phải xem ở Bhikkhuvibhansa (Phân tích Giới Tỳ-khưu). 
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П. KHANDHAKA (Hợp phần): Gồm các vẫn đề có liên quan đã được sắp 
xếp thành từng chương. Khandhaka được chia làm hai: 

Mahãvagga (Đại phẩm): Gồm 10 chương, mở đầu là sự chứng ngộ đạo quả 
của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các Tỳ-khưu như lễ xuất 
gia, lễ posatha (В6- tát), việc ап cư mùa mưa, lễ Pavarana (Tự tứ), v.v.. 

С ullavagga (Пе би phẩm): Góm 12 chương đề cập đến việc hành Xử các Tỳ-khưu 
phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia тё hội chúng, уа Các vấn đề khác liên 
quan đến đời sông xuất gia. Đặc biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của Ty-khuu-ni 
và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai lần kết tâp Tam tạng đầu tiên ở Ап Độ. 


HI. PARIVARA (Тар yếu): Phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề và 
được trình bày dưới dạng vẫn đáp, có thê duoc xem như là cuón cám nang 
hướng dẫn việc hành xử Luật. 


Chúng tôi trình bày bản dịch Sfavibhanga này theo hình thức trình bày 
của Tam tạng Thái Lan gồm có Phân tích Giới T)-khưu và Phân tích Giới Ту- 
khwu-ni, hay có thé nói gọn lại là Giới T)-khưu và Giới Tỳ-khưu-ni 46 dë nhớ. 
Y nghĩa của từ “Sutta” ở nhóm từ “Suttavibhañga” có ý nghĩa tương đương 
như là “Sikkhāpada” (điều học, học giới, điều giới,...), néu xét theo у nghĩa bao 
quát có thé gọi là “Giói bổn.” Như vậy, Suffavibhansa nghĩa là sự phân tích các 
điều học hoặc là sự phân tích về Giới bón. (О tạng kinh, từ “Sutta” được dịch là 
“Kinh”, ví dụ như Brahmajalasutta được dịch là Kinh Phạm võng, v.V...). 

Ре cập đến nội dung, chương mở đầu Verañja trình bày về thời điểm quy định 
điều học cho các Tỳ-khưu, đức Phật đã trả lời sự thỉnh cầu của ngài Sãriputta (Xá- 
lợi-phất) răng: “Này Sãripufta, ngươi hãy chờ đợi! Này Ѕағірийа, ngươi hãy chờ 
đợi! Trong trường hợp này, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm. ” Và Ngài đã xác định 
về thời điệm đó như sau: “Này Saripufta, chính bởi уі môt số 2 pháp đưa đến lậu hoặc 
xuất hiện trong hội chúng пау ... chính bởi vì hội chúng đạt đến sự động дао vé sô 
lượng ... chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn mạnh về việc phát triển ... chính bởi 
vì hội chúng đạt đến sự dôi dào về lợi lộc nên một số pháp диа đến lậu hoặc xuất 
hiện trong hội chúng này, nên bậc Đạo sư quy định điêu học và công bô Giới bón 
(Раѓітоккћа) cho các đệ tử nhằm diệt trừ chính các pháp. đưa đến lậu hoặc á ấy.” 


Đến các chương Кё tiếp, chúng ta biết được răng mỗi khi điều học được quy 
định, trước tiên có sự chỉ trích và chê bai vë việc làm hay lời nói nào đó của сас vl 
xuất gia, việc chỉ trích và chê bai lan rộng khiến các Tỳ-khưu nghe được và cuói 
cùng đến tai đức Phật. Đối tượng vi phạm trong các câu chuyện này có thé là cá 
nhân hay nhóm Tỳ-khưu, không hăn là phàm nhân mà ngay cả một sô vị đã chứng 
được thiên và thân thông như các vị Devadatta và Sãgata, một vài trường hợp do 
các bậc đã chứng Thánh quả như ngài Anuruddha về việc năm chung chỗ ngụ với 
người nữ, ngài Cũlapanthaka về việc giáo huấn các Tỳ-khưu-ni khi mặt trời đã lặn, 
hoặc ngài Velatthasisa về việc thọ dụng vật thực đã tích trữ. Về các sự chỉ trích và 
chê bai, đa số phát xuất từ hàng tại gia, có thê là các cư sĩ đã quy y, những người 
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theo ngoại đạo, hoặc quần chúng bình thường, Кё đến do các уі đã xuất gia, chỉ một 
vài trường hợp do phi nhân hạng trên hoặc dưới. Thông thường, đức Phật triệu tập 
các Iy-khưu lại, xác định vân đề, khiến trách và giáo huấn, rồi mới quy định điều 
học. Mỗi lần như vậy, đức Phật luôn khăng định về mười điều lợi ích của việc 
làm ấy như sau: “Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, 
nhằm việc trần áp những nhân vật ác xấu, nhăm sự lạc trú của các T)-khưu Hen 
thiên, nhăm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nhăm đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có duc tin, прат tăng 
thêm піёт tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tôn tại của Chánh pháp, 
và nhằm sự hỗ trợ Luật.” Có nhiều trường hợp, điều học đã được quy định thêm 
(апирайћайії), có trường hợp mức độ nghiêm khắc trong việc thực hành càng gia 
tăng, có trường hợp được giảm nhẹ do nhu cầu cân thiết, ví dụ như Tỳ-khưu bị 
bệnh có thé thọ thực ở phước xá hơn một lần, hoặc vị Ty-khưu có thé hẹn trước 
rôi đi chung với Ty-khuu-ni ở đoạn đường có nguy hiểm hoặc chung chuyên đò 
lúc sang sông. Sau phân quy định về điều học, có phân phân tích vê từ ngữ và 
về các trường hợp уі phạm hoặc không уі phạm. Phân này cần xem xét kỹ lưỡng 
mới có thê hiểu được điều học thêm phân chính xác. Ngoài ra, có phân các câu 
chuyện dẫn giải ở 4 điều học Parajika và 5 điều học đầu của Sañghadisesa gồm 
những sự việc cụ thể giúp cho hiểu rõ hơn về trường hợp vi phạm tội. Khi đọc 
các câu chuyện này nên liên hệ với phân phân tích ở phía trước, để thây được sự 
phán quyết của đức Phật. Một điều quan trọng сап lưu ý răng đối tượng chính của 
các điêu học này là hạng 1-khưu và Ty-khuu-ni đã được tu lên bậc trên bàng 
hành sự với lời thông Бао đến lần thứ tư, đầu tiên là vị Bà-la-môn đã được ngài 
Sãriputta tê độ do việc bó thí một muỗng thức ăn (Đại phẩm, chương І, [85]). 


Жжжж 


Trong việc nghiên cứu Тап tạng Pali, các bộ Chu giải (Atthakatha) liên quan 
cũng сап được xem xét để có thê hiểu đúng những điều đã được kết tập thuộc уе 
Chánh tạng. Ngoài ra còn có các bộ Só giải (Tika) phân tích về những điểm cân 
giải thích thêm hoặc chưa được giải thích trong 4//hakafha, sau đó mới nói đến 
các bộ sách được soạn thảo theo chuyên đê. Theo tinh thân đó, trong khi nghiên 
cứu vë Tạng luật, chúng tôi đã tham khảo và hiểu theo lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa ở bộ Chu giải Samantapasadika. Ngài Buddhaghosa được xem là 
nhà Chú giải sư vĩ đại. Vĩ đại vì ngài là người đầu tiên tông hợp lại các bộ Chú 
giải đã có trước, cũng có thê do só lượng tài liệu ngài đã thực hiện là nhiều hơn 
so với các nhà chú giải khác, cũng có thê vì ngài đã soạn nên bộ sách nói tiếng 
Visuddhimagsa (Thanh tịnh đạo) được xem như cô đọng lại những øì tinh hoa 
của lời Phật dạy. Ngài Buddhaghosa đã hoàn tật phân chú giải vê Tạng luật và 
Tạng Diệu pháp. Vê Tạng kinh, ngài đã hoàn tất phân chú giải của Kinh Т Tưởng 
bộ, Kinh Trung bộ, Kinh Т wong ưng bộ, Kinh Tăng chỉ bộ và một sô thuộc vé 
Kinh Tiểu bộ. Cuộc đời của ngài chỉ được ghi lại ngắn gọn trong nhiều tài liệu, 
văn bản cô nhất được biết đến là Маһауатза (chương 37) là bộ sử ký của xứ 
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Sri Lanka được ghi lại băng ngôn ngữ Päli. Ngài Buddhaghosa sanh ở vùng lân 
cận của Bodh Gaya (nơi đức Phật thành đạo) ở Ап Độ vào khoảng thé kỷ thứ V 
Tây lịch. Ngài xuất thân dòng dõi Bà-la-môn và thông thạo ba bộ Vệ-đà. Lúc còn 
thanh niên thường đi đó đây 46 tranh luận, do bị thua ngài Revata nên đã xin xuất 
gia và trở thành 1-khưu. Khi thấy được ước nguyện của người học trò về việc 
soạn thảo các bộ chú giải Tam tạng, ngài Revata đã 901 у пеп sang đảo Lanka 
(Sri Lanka ngày nay), vi toàn bộ kinh dién và chú giải được ngài Mahinda đem 
sang truyën giáo ó dó (thé ký III TTL) vẫn được lưu truyên và phát triển. Tại đảo 
ГайКа, trước tiên, ngài Buddhaghosa đã soạn bộ ƒisuddhimagga (Thanh tịnh 
дао), rồi trình lên các ngài Trưởng lão ở Маһауіһага (Đại tự) dé chứng tỏ khả 
năng và đã được phép sử dụng các tài liệu lưu trữ trong tu viện phần nhiêu băng 
tiếng địa phương (ngôn ngữ SThala), dé thực hiện việc tổng hợp lại các bộ Chú 
giải và dịch sang ngôn ngữ của xứ Magadha (Magadhanam niruttiya), nhằm đem 
lại lợi ích cho tât cả thê gian (ngôn ngữ sử dụng trong Tipitaka - Tam Tạng mới 
được các nhà học giả phương Tây gọi là ngôn ngữ Рай vào thời gian sau này). 
Sau khi thực hiện các công trinh trên, ngài Buddhaghosa đã rời đảo Lanka đề trở 
về dành lễ cội Đại Bồ-đẻ ở quê hương. Nghe đâu, có các tài liệu khác cho răng 
ngài Buddhaghosa qua đời ở Miễn Điện, có tài liệu nói ở Campuchia. 

Về hình thức, chúng tôi thực hiện và trình bày bản dịch Phán tích Giới bồn 
(Suttavibhañga) dựa vào văn bản Pali La-tinh từ Compact Disk BUDSIR IV của 
trường đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. 

Về phương diện từ ngữ có tính cách chuyên môn như tên các điều học РағайЖа, 
Sanghadisesa, tên của lễ Uposatha, Pavãranaä, v.v... chúng tôi đã giữ nguyên từ 
Pali đôi lúc có ghi trong ngoặc đơn từ dịch của các vi tiên bôi dé tiện liên hệ. Việc 
làm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Chúng tôi ngại việc sáng tạo thêm tên gọi 
mới е răng có thé làm rôi trí những độc giả vón đã có sự hiểu biết vë Luật của Phật 
giáo. Hơn nữa, việc biết và nhớ được một số từ có tính cách chuyên môn của ngôn 
ngữ này sẽ tiện cho Công VIỆC trao đối kiến thức tránh sự nhằm lẫn, nhất là đối với 
các tu sĩ hoặc học giả người ngoại quốc. Chúng tôi cũng tránh việc sử dụng theo 
thói quen một số từ được ghi lại theo âm của tiếng Нап xét răng không có lợi ích, 
ví dụ như: Ba-la-di (Parajika), Tăng-già-bà-thi-sa (Sanghaaisesa), Đột- kiết-la 
(Dukkafa), Bỗ-tát ( Uposatha), Xá-lợi-phất (Sãriputta), Xa-nặc (Channa), v.v.. 
hoặc tránh sự vay mượn tiêng Hán khó hiểu ví dụ như từ Tự tứ (уйу: 
v.v... Cũng có một số từ được ghi băng tiếng Pali do chúng tôi không tìm ra 
được nghĩa của chúng như trường hợp tên các loại thảo mộc. 


Ngoài ra, chúng tôi cũng mạo muội Việt hóa một số từ Hán đã trở nên quả 
quen thuộc, nghĩ răng khó có sự thay đối trong tương lai, ví dụ như từ: Thế Tôn 
(Bhagava), 1y-khưu (Bhikkhu), Ty-khuu-ni (Bhikkhumi), Sa-di (Samanera), v.v... 
Riêng từ “Ty-khuu” (hay Tỷ-khưu, Ту-Кһео, Ту-Кһео) đều được phiên âm từ ngôn 
ngữ Sanskrit là từ “Bhiksu” hay Pali là từ “Bhikkhu.” Về từ tiếng Việt có liên quan 
дёп phái nữ xuất gia như cô Мі, Ni sư, v.v... có thé đã được du nhập vào tiếng Việt 
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từ tiếp vĩ ngữ “ni” trong “Bhiksunr" hoặc “Bhikkhumi. ` Thêm vào đó, có một só từ 

Pāli được 46 trong ngoặc đơn sau phân tiêng Việt, dé tránh sự hiệu lâm lân уе ý 

nghĩa hoặc nghĩa được phi lại chỉ có tính cách giả định, cân phải nghiên cứu thêm. 
Жжжж 


Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân và việc 
mạnh đạn giới thiệu ёр quý vị không ngoài mục đích là hy vọng sẽ nhận được 
những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quy 
độc giả. Tuy đã nỗ lực tôi đa, nhưng chúng tôi biết răng bản dịch này vẫn còn 
nhiêu sai sót, chỉ mong sao có thê giúp được quý vị độc giả phân nào kiến thức 
về Phật học dựa vào nguồn tài liệu góc đã được kết tập lại vì lợi ích của nhiều 
người, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại. Rất mong nhận được ý kiến của quý 
vị. Xin email về: dinda(@u.washington.edu. 


Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh và 
CD Tam tạng BUDSIR IV. Chúng tôi cũng xin tán dương công đức của Đại đức 
Giác Hạnh vê CD Tam tạng Chaffha бапрауапа, đồng thời đã cho mượn dài 
hạn các bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner và bộ Ипауатиќћа của ngài 
Маһаѕатара Сһао (Thái Гап) đã được dịch sang tiếng Anh; nhờ có trong tay số 
tài liệu này chúng tôi mới mạnh dạn tiếp tục việc nghiên cứu Tạng luật và ghi lại 
băng tiếng Việt. CD Buddhasasana quà biêu của Dr. Bình Anson đã đóng góp 
phân công đức không nhỏ nhờ những tài liệu quý giá như The Buddhist Monastic 
Code của Thanissaro Bhikkhu, cũng như các tài liệu về Luật băng tiếng Việt của 
quý ngài Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, v.v... 

Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại đức Hộ Phạm đã 
hy sinh nhiêu thời gian cùng chúng tôi suy nghĩ, để tìm ra phương thức giải quyết 
cho những gút mắc về văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cân nhắc đên sự ủng 
hộ và lời động viên thăm hỏi của các vị: Hòa thượng Cittãnanda, Hòa thượng 
Khánh Ну, Thượng tọa Chánh Kiến, Ni sinh Huyền Châu, Dr. Bình Anson, bà 
Diệu Đài, anh Phạm Trọng Độ, chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình Nguyễn Ngọc 
Vivian, gia đình Lê Thị Tích. Không có sự khích lệ của quý vị, bản dịch này 
không thé hoàn thành. Mong sao các ước nguyện của quý vị sẽ được thành tựu 
như ý và nhanh chóng y như việc chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này. 

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tỳ-khưu chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã bảo bọc và tạo điêu kiện thuận lợi 
cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời gian qua. 

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tién hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp. 


Colombo, ngày 25 tháng 3 năm 2004 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 


PHÁN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 
(BHIKKHUVIBHANGO) 


ti 


1. CHƯƠNG VERARÑJA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Verañjã, ở cội cây Nimba của dạ- 
xoa Naleru,' cùng với đại chúng Tỳ-khưu có só lượng năm trăm vị. VỊ Bà-la- 
môn Verañja đã nghe được răng: “Chắc chăn là Ngài Sa-môn Gotama, con trai 
dòng Sakya, từ dòng абі Sakya đã xuất gia, và hiện ngự tại Мегайја, ở cội cây 
Nimba của dạ-xoa Маеги, cùng với đại chúng Tỳ-khưu có số lượng năm trăm 
vị. Tiếng tăm tốt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vây: “Әйс Thế 
Tôn ây là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Tôi Thượng Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn.’ 
Với thăng trí của mình, vị ду chứng ngộ và công bó về thé gian này, tính luôn 
cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư thiên và loài người. Vị ây thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn 
đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự. VỊ ây giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đây đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy!” 

2. Sau đó, Bà-la-môn Verañja đã di đến gặp đức Thé Tôn. Sau khi đến, vị ấy 
đã tó vẻ thân thiện với đức Тһе Tôn, sau khi trao đối lời xã giao thân thiện đã 
ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Verañja đã nói 
với đức Thé Tôn điều này: 


— Thưa Ngài Gotama, tôi đã được nghe điều này: “Sa- môn Gotama không 
cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị Bà-la- 
môn giả cả, uy tín, lớn tuôi, sông thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời.” 
Thưa Ngài Gotama, điều ây thật đúng như thế! Bởi vì Ngài Gotama không cung 
kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngôi đến các vị Bà-la-môn già 
cả, uy tín, lớn tuôi, sông thọ, đã đạt đến giai đoạn сибі của cuộc đời. Thưa Ngài 
Gotama, điều ây thật không thích đáng! 

3.- Này Bà-la-môn, trong thê gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, 
cõi Phạm thiên, cho đến dòng 4бі Sa-môn, Bà-Ìla-môn, chư thiên và loài người, 
Ta không tháy một ai mà Ta có thé cung kính, hoặc có thê đứng dậy, hoặc có thê 
mời chỗ ngôi. Này Bà-la-môn, bởi vì néu Như Lai cung kính, hoặc đứng dậy, 
hoặc mời chỗ ngôi người nào thì đầu của người ấy sẽ bị vỡ tan. 


' Theo ngài Buddhaghosa, Verañjä là tên của một thành phô, pụcimanda là cây nimba (7% điển Pāli- 
English của Pali Text Society cho biết đó là một loai cây có lá đăng và gô cứng), Na|eru là tên của một 
dạ-xoa, và đức Thế Tôn đã đi đến và ngự ở khu vực lân cận của cây ау (ИһА. І. 108-09). 
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4.— Ngài Gotama không biết về phẩm chất. 

- Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng đắn về Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama không biết về 
phẩm chât.” Này Bà-la-môn, các phẩm chất về sắc, các phẩm chất về thinh, các 
phâm chất về hương, các phâm chất VỆ VỊ, Các phẩm chât về xúc, đôi với Như 
Lai, các việc ây đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt Па, như cây thốt nốt đã bị 
bứng góc, dà bi làm cho khóng con su sóng, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama 
không biết về phâm chất”; và chắc chăn răng ông không liên tưởng đến ý nghĩa 
ду khi nói ra.? 

5. — Ngài Gotama không biết thưởng thức. 

— Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 
nói một cách đúng đăn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama không biết 
thưởng thức.” Này Bà-la-môn, các sự thưởng thức về sắc, các sự thưởng thức 
уе thinh, các sự thưởng thức về hương, các sự thưởng thức về vị, các sự thưởng 
thức về xúc, đối với Như Lai, các việc ду đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt 
Па, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp 
môn mà với pháp môn йу, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thê nói 
răng: “Sa-môn Gotama không biết thưởng thức”; và chắc chắn răng ông không 
liên tưởng đến ý nghĩa ây khi nói ra. 

6.- Ngài Gotama thuyết về không hành động. 

- Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 
nói một cách đúng đắn về Ta thì có thê nói răng: “Sa-môn Gotama thuyết về 
không hành động.” Này Bà-la-môn, bởi vì Ta thuyết уе không hành động đối 
với việc làm ác do thân, đối với lời nói ác do miệng, đối với suy nghĩ ác do 
ý; Ta thuyết về không hành động của các pháp ác và bất thiện có nhiều dạng. 
Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng đắn vé Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama thuyết về 
không hành động”; và chắc chăn răng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ây 
khi nói ra. 


А Ông Bà-la-môn dùng từ arasarwpo đê chỉ trích đức Phật sống không thuận theo tập quán là người 
trẻ nên cung kính, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngôi đối với các vị già са, uy tín, v.v... (VinA. І. 
131- -32). Còn đức Thé Tôn cũng sử dụng lại từ arasaripo nhưng giải thích là Ngài sống không còn 
bị vướng Бап bởi вас đẹp, tiệng hay, mùi thơm, vị ngọn, xúc lạc, là 5 đôi tượng thích ý đã được 
tâm cầu bởi 5 giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Ở các phần kế tiếp, khi chi trích đức Phật là 
“không biết thưởng thức”, “thuyết vê không hành động”, “có sự ghê tởm”, “là người từ bỏ”, “là 
người thiêu đôt”, vị Bà- la-môn cũng nhằm mục đích ám chỉ việc đức Phật sóng không theo tập 
quán, nghĩa là không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chó ngôi дёп các vi già 
cả, uy tín, V.V... 


1. CHƯƠNG УЕВАМЈА # 13 


7. — Ngài Gotama thuyết уе đoạn diệt. 

- Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ду, trong khi nói 
một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: “Sa-môn Gotama thuyết vë đoạn 
diệt.” Này Bà-la-môn, bởi vì Та thuyết уе sự đoạn diệt của luyến á1, của sân 
hận, của si mê; Ta thuyết về sự đoạn diệt của các pháp ác và bất thiện có nhiều 
dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ау, trong khi 
nói một cách đúng đăn vê Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama thuyết về 
đoạn diệt”; và chắc chăn răng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. 

8. — Ngài Gotama có sự ghê tóm. 

- Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng đăn về Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama có sự ghê tởm.” 
Мау Bà-la-môn, bởi vì Ta ghê tóm với việc làm ác do thân, với lời nói ác do 
miệng, với suy nghĩ ác do y; Ta ghê tóm đối với sự thành tựu của các pháp ác và 
bát thiện có nhiều dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp 
môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn 
Gotama có sự ghê tởm”; và chắc chăn răng ông không liên tưởng đến ý nghĩa 
ây khi nói ra. 

9. – Ngài Gotama là người cách ly. 

— Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ду, trong khi nói 
một cách đúng đăn về Ta thì có thê nói răng: “Sa-môn Gotama là người cách 
ly. ” Này Bà-la-môn, bởi vi Та thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với luyến 
ái, đối với sân, đôi với si; Ta thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với các pháp 
ác và bât thiện có nhiêu dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với 
pháp môn ây, trong khi nói một cách đúng đăn vë Ta thì có thể nói răng: “Sa- 
môn Gotama là người cách ly”; và chắc chắn răng ông không liên tưởng đến ý 
nghĩa ấy khi nói ra. 

10. — Ngài Gotama là người thiêu đốt. 

- Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng dàn vë Ta thì có thé nói rằng: “Sa-môn Gotama là người thiêu 
đốt.” Này Bà-la-môn, Ta thuyết răng, các pháp ác và bất thiện tức là việc làm ác 
do thân, lời nói ác do miệng và suy nghĩ ác do ý cân được thiêu đốt. Này Bà-la- 
môn, người nào có các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt đã được diệt tận, 
các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng góc, dà bi làm cho khóng con 
sự sông, không còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ây là: 
“Người thiêu đột.” Này Bà-la-môn, các pháp ác và bát thiện cần được thiêu đốt 
của Như Lai đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nót đã bị bứng 
góc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong 


3 VỊ Bà-la-môn chỉ trích rằng: Đức Phật thuyết về đoạn kiến (ucchedavada), chủ trương sau đời này 
không có đời khác (VinA. I. 134). 
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tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thé nói răng: “Sa-môn Gotama là người 
thiêu đốt”; và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ây khi nói ra. 

11. — Ngài Gotama là người thoát khỏi bào thai. 

- Này Bả-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng đắn vë Ta thì có thể nói răng: “Sa-môn Gotama là người thoát 
khỏi bào thai.” Này Bà-la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày уі lai của người 
nào, tức là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được đứt bỏ, các rễ đã được cắt 
lia, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ây là: “Người thoát 
khỏi bào thai.” Này Bà-la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày уі lai của Như 
Lai, tức là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt 
Па, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đăn vë Ta thì có thé nói 
răng: “Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai”; và chắc chăn rằng ông 
không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra. 

12. Này Bả-la-môn, cũng giống như con gà mái có được tám, hoặc mười, 
hoặc mười hai quả trứng. Nếu con gà mái năm lên trên chúng đúng cách, ủ nóng 
đều đúng cách, âp đúng cách, và trong số các con gà con mới nở ду, con nào 
dùng vuốt của móng chân hoặc mỏ phá vỡ vỏ trứng và nở ra an toàn trước tiên, 
thì điều nên nói về con gà con ấy là thế nào, lớn nhất hay nhỏ nhất? 

— Thưa Ngài Gotama, nên gọi nó là con lớn nhật, bởi vì nó lớn nhất trong bây. 

- Này Bà-la-môn, cũng tương to như thê, trong số chúng sanh sống trong vô 
minh [ví như] đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, Ta là người duy nhất đã 
phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Chánh đăng giác, vô thượng ở trên 
đời. Này Bà-la-môn, chính Ta đây là người đứng đầu và cao cả nhất của thê gian. 

13. Này Bà-la-môn, hơn nữa, Ta đã có sự tinh tân bên vững không bị trì trệ, 
có niệm được thiết lập không bị xao lãng, có thân được khinh an không còn rạo 
rực, có tâm được định tĩnh tập trung. Này Bà-la-môn, quả vậy, sau khi đã tách 
ly khỏi các dục và tách ly khỏi các pháp bất thiện, Ta đây đã chứng đạt và trú 
thiền thứ nhất với һу và lạc sanh lên do tách ly [khỏi các triển cải |, có tâm, có 
tứ. Do sự yên lặng của tầm và tứ, Ta đã chứng đạt và trú thiên thứ hai với nội 
phần an tĩnh, tâm được chuyên nhất, có hỷ và lạc sanh lên do định, không tâm, 
không tứ. Và do sự không còn tham muôn ở hy, với xả, Ta đã trú, có niệm và 
tỉnh giác, Та đã chứng nghiệm trạng thái lạc băng thân, đó là điều mà các bậc 
Thánh nói răng: “Vị ây có xả, có niệm, có sự trú vào lạc”; Ta đã chứng đạt và 
trú thiền thứ ba. Do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khổ [của thân], do sự bién mát 
của hý và ưu ở tâm [đã có] trước đây, Ta đã chứng đạt và trú thiền thứ tư với sự 
thanh tịnh của xả và niệm, không khó không lạc. 
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14. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, lìa 
khỏi phiên não, nhu thuận, có thé sử dụng, ón định, đạt đến trạng thải vững chắc 
như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ ghi nhớ vë các kiếp sóng trước. Та 
nhớ lại nhiều kiếp sóng trước như là một làn sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn 
lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn 
mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một 
{гат прап lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 
“Ở nơi ду, Ta đã có tên như vây, dòng họ như vây, giai cấp như vậy, thức ăn như 
vây, kinh nghiệm lạc và khô như vây, có giới hạn tuôi thọ như vây. Ти chỗ â ây, Ta 
đây đã chết đi rôi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, Та đã có tên như уйу, dòng 
họ như vây, giải cấp như уйу, thức ăn như vây, kinh nghiệm lạc và khó như уду, 
có giới hạn tuôi thọ như vây. Từ nơi kia, Та đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi 
này.” Như thế, Ta nhớ lại nhiêu kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. 
Này Bà-la-môn, quả vậy, vào canh đầu của đêm, Ta đã chứng đạt Minh thứ nhất 
này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tôi được diệt tận, ánh sáng 
được sanh khởi. Như thế ấy là điều [Та đã thành đạt] trong lúc Ta sống không xao 
lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điều này đã là sự khai mở đầu tiên 
của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy. 

15. Irong khi tâm được định tĩnh, thuân tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, 
Па khỏi phiên não, nhu thuận, có thể sử dụng, Оп định, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Băng thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta đây nhìn thây các 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại | trở thành] hạ tiện, cao quy, đẹp dë, 
xâu xí, sung sướng, [hay] đau khó, Ta biết được răng, các chúng sanh đêu đi 
theo nghiệp tương ứng [như vây]: “Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang 
hiện hữu này có hành động xâu ха băng thân, có hành động хаи xa băng lời 
nói, có suy nghĩ xáu xa băng ý y, vu khóng các bậc Thánh, theo tà kiến, tán thành 
các hành động do tà kiên. Những kẻ ây, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khó, doa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện 
hữu này có hành động tốt đẹp băng thân, có hành động tốt đẹp băng lời nói, có 
suy nghĩ tốt đẹp băng ý, không vu không các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán 
thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và 
chết đi, được sanh vào chỗn an vui, cõi trời, loài người.” Như thế, băng thiên 
nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta nhìn thây các chúng sanh trong khi chết 
đi rồi sanh lại {trở thành] hạ tiện, cao quy, đẹp dë, хаи xí, sung sướng, [hay] 
đau khô, Ta biết được răng, các chúng sanh đêu đi theo nghiệp tương ứng. Này 
Bà-la-môn, quả vậy, vào canh ø1ữa của đêm, Та đã chứng đạt Minh thứ hai này, 
vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tôi được diệt tận, ánh sáng 
được sanh khởi. Như thế ây là điều [Ta đã thành đạt] trong lúc Ta sống không 
xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điêu này đã là sự khai mở 
thứ hai của Ta, tương to như con gà con thoát ra từ уо trứng vậy. 
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16. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ó nhiễm, lia 
khỏi phiên não, nhu thuận, có thê sử dụng, ôn định, đã đạt đến trạng thái vững 
chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc. Ta đây 
đã biết rõ: “Бау là khó” đúng theo bản thé thật. Ta đây đã biết rõ: “Бау là nguyên 
nhân của khổ” đúng theo bản thé thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là sự diệt khổ” 
đúng theo bản thê thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt 
khổ” đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là các lậu hoặc” đúng theo 
bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc” đúng theo 
bản thê thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là sự diệt tận các lậu hoặc” đúng theo bản 
thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc” 
đúng theo bản thể thật. Trong khi Та đây biết được như thế, thấy được như thé, 
thì tâm cũng đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi 
hữu lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, trí 
của Ta đây đã khởi lên răng: “Đã được giải thoát.” Và Ta đã biết rõ răng: “Sự tái 
sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sông, việc cân làm đã làm, không còn øì khác cho 
việc [giải thoát] này nữa.” Này Bà-la-môn, quả vậy, vào canh cuôi của đêm, Ta đã 
chứng đạt Minh thứ ba này, vô minh được diệt tận, mình được sanh khởi, bóng tôi 
được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thé ấy là điêu (Та đã thành đạt] trong 
lúc Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điều này 
đã là sự khai mở thứ ba của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy. 

17. Khi được nói như thé, Bà-la-môn Verañja đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Ngài Gotama là vị đứng đầu, Ngài Gotama là người cao cả nhất. Bạch 
Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài 
Gotama, cũng giống như người có thê lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật 
đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lỗi, hoặc đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối 
[nghĩ răng]: “Những người có mắt sẽ nhìn (һау được các hình dáng”; tương tg 
như thế, pháp đã được Ngài Gotama giảng rõ băng nhiều phương tiện. Tôi đây 
đi đến nương nhờ Ngài Gotama, giáo pháp và hội chúng Tỳ-khưu. Xin Ngài 
Gotama chấp nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ Кё từ hôm nay cho đến 
trọn đời. Xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi về việc cư trú mùa mưa ở Verañjä 
cùng với hội chúng Ty-khưu. 

18. Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi ау, hiểu được sự 
nhận lời của đức Thế Tôn, Bà-la-môn Verañja đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

19. Vào lúc bây giờ, xứ Verañjã có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, 
có dịch bệnh,* thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống băng Sự ra SỨC 
khất thực. Vào lúc bây giờ, có những người buôn ngựa từ xứ Uttarapatha đã đến 
cư trú mùa mưa ở Verañjã cùng với năm trăm con ngựa. О các bãi nhốt ngựa, 
4 Chú giải ghi răng: Có nhiều xương trắng năm rải rác vì có quá nhiều người chết đói, hoặc là tên của 
một loại bệnh móc trăng ở cây lúa (WinA. I. 174-75). 
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họ có chuẩn bị từng phân lúa mạch” cho các уі Tỳ-khưu. Vào buổi sáng, các 
vị Tỳ-khưu mặc у, cầm y bát ròi đi vào trong thành Verañjä để khất thực. Khi 
không nhận được đồ ăn khất thực, các vị đi đến khất thực ở các bãi nhốt ngựa 
và mang về tu viện [mỗi vị] một phân lúa mạch. Các уі giã đi giã lại trong côi 
giã rồi thọ dụng. Đại đức Ananda nghiền phân lúa mạch ở tảng đá rồi dâng lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ dụng thức ây. 

20. Quả vậy, đức Тһе Топ đã nghe tiếng côi giã. Các đẳng Như Lai dầu biết 
vẫn hỏi, dâu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng 
thời các vị vẫn không hỏi. Các dáng Như Lai hỏi có liên quan đến lợi ích và 
không [hỏi việc | không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến 
lợi ích, các dáng Như Lai có cách 46 cắt đứt vẫn đề. Chư Phật Thé Tôn hỏi các 
vị Tỳ-khưu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết pháp hoặc sẽ quy định điều học 
cho các đệ tử.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Апапда rằng: 

- Này Ananda, tiêng côi giã ây là gì vậy? 

Khi ấy, Đại đức Ananda đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

- Мау Ananda, tốt lắm! Tốt lắm! Này Ananda, [điều ду] đã được khắc phục 
bởi các ngươi là những người hoàn thiện. Về sau này, con người sẽ chê bai cơn 
gạo sall và thịt. 

21. Sau đó, Đại đức МаһаторраПапа đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 


đến đã dành lễ đức Thế Tôn ròi ngôi xuông ở một bên. Khi đã ngôi xuống một 
bên, Đại đức МаһаторраПапа đã nói với đức Thé Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, hiện пау Verañjã có sự khan hiếm về vật thực, khó kiêm ăn, 
có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dé sinh sóng băng SỰ га SỨC 
khât thực. Bạch Ngài, bê mặt bên dưới của đại địa câu này có chât như là mật 
ong, không cặn bã уа có hương vi y như thê. Bạch Ngài, thật tốt thay néu con 
lật ngửa quả địa câu ra [để ròi] các Tỳ-khưu sẽ thọ dụng chất bó dưỡng (8у1.5 


- Này Moggalläna, còn các chúng sanh sông ở quả địa câu thì ngươi sẽ giải 
quyết thê nào? 


— Bạch Ngài, con sẽ biến hóa một bàn tay trở thành giống như đại địa cầu 
và sẽ di chuyên chúng sanh sống ở quả địa саи ёп đó, rôi con sẽ lật ngửa quả 
địa cầu ra băng cánh tay kia. 


- Này Moggallầna, thôi đi. Ngươi chớ thích thú để lật ngửa quả địa cầu ra 
nữa, khiên chúng sanh sẽ phải gánh chiu sự хао trộn. 


` Theo ngài Buddhaghosa, lúa mạch (pukakam) này đã được tách vỏ trâu và һар chín. Các người buôn 
ngựa đem theo lúa mạch để cho ngựa ăn ở những vùn không kiếm ra cỏ, và họ đã xén phán ăn sáng 
của ngựa dé dâng đến Các у! Tỷỳ-khưu (ИпА. L. 176). Moi phân lúa mạch như vậy là 1 райһа (đơn vị đo 
thê tích). Райһа là phần vật thực có khá năng nuối sông một người trong ngày, bằng lượng chứa của 
một nại: (VinA. I. 176). Ngài Mahãsamana Chao giải thích ở tác phâm Vinayamukha ràng райћа có thê 
tích băng hai bàn tay bụm lại (tập I. 236). 


6 Pappatakojam = Pathavimandam, dịch chất tiết ra từ trái đất (VinA. І. 182). 
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— Bạch Ngài, thật tốt thay nếu tất cả hội chúng Tỳ-khưu có thể đi đến 
Uttarakuru 46 КҺаї thực. 

- Này МорраПапа, thôi đi. Ngươi chớ thích thú đến việc đi đến Uttarakuru 
đề khất thực của toàn bộ hội chúng Tỳ-khưu nữa. 

22. Khi â Ấy, Đại đức Sãriputta trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ 
suy tâm như vây đã khởi lên: “Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không 
tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tôn tại lâu dài?” 

23. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đại đức Sãriputta, khi xuất khỏi thiền tịnh, 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngồi xuông 
ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Sãriputta đã nói với đức Thé 
Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh văng có ý nghĩ 
suy tâm như vây đã khởi lên: “Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không 
tôn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tòn tại lâu dài?” 


24. Bạch Ngài, vậy thì Phạm hạnh thời chư Phật Тһе Tôn nào đã không tồn 
tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tón tại lâu dài? 

- Này Sãriputta, Phạm hạnh thời đức Thế Tôn VIpassi, thời đức Thế Tôn 
SikhI và thời đức Thế Tôn Vessabhũ đã không tòn tại lâu dài. Này Sãriputta, 
Phạm hạnh thời đức Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konägamana và 
thời đức Thế Tôn Kassapa đã tôn tại lâu dài. 

25. — Bạch Ngài, vậy do nhân gi, do duyên gi khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Vipassï, thời đức Thế Tôn Sikhï và thời đức Thế Tôn Vessabhũ đã 
không tôn tại lâu dài? 

26. — Này Sãriputta, đức Thê Tôn Уіравзі, đức Thế Tôn SikhI và đức Thé 
Tôn Vessabhū đã không ra SỨC để thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết 
đến các đệ tử, và các vị ду đã có ít Su#am, Сеууат, Veyyäkaranam, Сайа, 
Udanam, ltivuttakam, Jãtakam, Abbhutadhammam, Wedallam.? Điều học cho 


7 Ở tài liệu Saddhammasangaha (Diệu pháp yêu lược) có lời giải thích chi tiết về 9 thể loại này như sau: 
Тһе nào là có 9 phân khi nói vë thê (айра)? Bởi vì toàn bộ gôm có 9 hình thức khác biệt, đó là Sutta, 
Сеууа, eyyakarana, Сайа, Сайпа, Itivuttaka, Jataka, Abbhutadhamma, Vedalla. Trong trường hợp này, 
Ubhatovibhanga, Niddesa, Khandhaka, Parivara, các bài kinh Mangalasutta, Ratanasutta, Nalakasufa, 
Tuvatakasutta trong, Suttanipata (Kinh táp), và các lời dạy của dàng Như Lai có tựa đề là kinh (su/am) 
thì được xếp vào thể Sutta. Các bài kinh có xen các bài kệ vào, được biết là thé Geyya; đặc biệt, toàn bộ 
Thiên Có kệ (Sagathavagga) trong Kinh Tuong ung bó là thé Geyya. Toàn bộ tang Vi điệu pháp, Các bài 
kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy khác của đức Phật không thuộc tám loại trên, được хер vào 
thể Weyyäkarana. Kinh Pháp са, Т) rưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Мі kệ, сас bài có tên là kinh nhưng chỉ 
là kệ trong Suttanipata (Kinh tập) thì được xêp vào thể Сата. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các 
bài kệ do tuệ giác hoan hy, được xếp vào thê Udana. Một trăm mười hai bài kinh được giới thiệu băng: 
“Vuttam h etam Bhagavata tP °(Đức Thế Tôn thuyết. VỆ điều á ây như vây) thì được xếp vào thê Itivuttaka. 
Năm trăm năm mươi câu chuyện Bổn sanh bắt đầu băng Bồn sanh ° “Араппака”, được xếp vào thé Jataka. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu như sau: “Này các Tỳ-khưu, 
có 4 pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda”, được xếp vào thê 4bbhutadhamma. Tất cả các bài kinh được 
hỏi và được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan һу như các bài kinh Cullavedalla, Mahãvedalla, 
Sammaditthi, Sakkapañha, Sañkhara-bhajaniya, Маћаритата, v.v... được xếp vào thé Wedalia. Như 
thế, khi đề cập đến thé thì có 9 phần. (Saddhammasangaha, chương I, câu 28). 


1. CHƯƠNG УЕВАМЈА % 19 


các đệ tử đã không được quy định và Giới bón (Patimokkha) đã không được 
công bó. 

27. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với Su tịch diệt của các Thinh 
văn đã được giác ngộ theo chư Phật [ау], các vị đệ tử vé sau này có tên khác nhau, 
có dòng họ khác nhau, có р1а1 cập khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia, 
các vị ây đã khiến cho Phạm hạnh ду bién mát thật nhanh chóng. Này 5агірийа, 
cũng giống như nhiêu bông hoa khác nhau được đặt xuống ở trên tâm ván sàn 
và không được kết lại với nhau băng sợi chỉ, cơn gió [sẽ] làm phân tán, làm tung 
tóe, và hủy hoại chúng. Điều ây có nguyên nhân thế nào? Này Sãriputta, giỗng 
như việc [các bông hoa | không được kết lại với nhau băng sợi chỉ, пау Sãriputta, 
tương to y như thê, với sự tịch diệt của chư Phật Thé Tôn ấy, với sự tịch diệt của 
các Thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật [ây], các vị đệ tử về sau này có tên 
khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã 
xuất gia, сас VỊ ây đã khiến cho Phạm hạnh ау bién mất thật nhanh chóng. 

28. Và chư Phật Thế Tôn ấy [chỉ] ra sức dùng tâm biết được tâm để giáo 
huấn các đệ tử. Này Sãriputta, trong thời quá khứ, đức Thé Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác Vessabhũ, ở trong khu rừng ghê rợn nọ, dùng tâm biết được 
tâm ròi giáo huấn và chỉ dạy hội chúng Tỳ-khưu một ngàn vị răng: “Hãy suy 
tầm như уду. Chó suy tầm như thé.” Hãy tác ý như vây.!° Chó tác ý như thé." 
Hãy từ bỏ điều này.'? Hãy thành tựu ròi an trú điêu này.”!? Này Sãriputta, khi 
ây, trong lúc được đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác Vessabhũ giáo 
huân như thé, chỉ dạy như thé, các tâm của một ngàn vị Ty-khưu ау đã không 
còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này Sãriputta, vào trường 
hợp ấy, trong khi đã bị kinh sợ đôi với khu rừng ghê rợn, người nào chưa đứt bỏ 
ái dục đi vào khu rừng ấy thì hầu hết các sợi lông sẽ dựng đứng lên. 

29. Này Sãriputta, đây là nhân, đây là duyên khiên Phạm hạnh thời đức Thế 
Tôn Уіравві, thời đức Thé Tôn Sikhï và thời đức Thế Tôn Vessabhũ đã không 
tôn tại lâu dài. 

30. — Bạch Ngài, vậy do nhân gi, do duyên gi khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konägamana và thời đức Thé Tôn 
Kassapa đã tôn tại lâu dài? 

31. — Này 5априйа, đức Thế Tôn Kakusandha, đức Thế Tôn Копаратала 
và đức Thế Tôn Kassapa đã ra sức 48 thuyết giảng giáo pháp một cách chi tiết 
đến các đệ tử, và các vị åy đã có nhiều ийат, Сеууат, Геууакағапат, Саа, 


° Suy tâm về ly dục, Suy tâm về vô sân và suy tâm vô hại (W?nA. I. 188). 

° Chớ suy tầm về ngũ dục, chớ suy tầm về sân hận, chớ suy tầm về hãm hại (544). 

10 Tác ý đến vô thường, tác ý đến khó não, tác ý đến vô ngã, tác ý đến bát tịnh (844). 
п Chó tác ý đến bốn điều đối nghịch trên là thường, lạc, ngã, tịnh (säd). 

12 Hãy từ bỏ bất thiện pháp (44). 

ІЗ Hãy thành tựu và an trú vào thiện pháp (544). 
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Udanam, lfivuftakam, Jatakam, Abbhutadhammaim, Wedallam. Điều học cho 
các Thinh văn đã được quy định và Giới bón (Pãfimokkha) đã được công bô. 

32. Với sự tịch điệt của chư Phật Thé Tôn ду, với sự tịch diệt của các Thinh 
văn đã được giác ngộ theo chư Phật [ау], các vị đệ tử về sau này có tên khác 
nhau, có dòng họ khác nhau, có giai сар khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất 
gia, các уі ау đã duy trì Phạm hạnh ау lâu dài và trường cửu. Này Sariputta, 
cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuông ở trên tâm ván sàn 
và được kết lại với nhau băng sợi chỉ, cơn gió [sẽ] không làm tản mác, không 
làm tung (бе và không hủy hoại chúng. Điều ấ ау có nguyên nhân thế nào? Này 
Sãriputta, giống như việc [сас bông hoa] được kết lại với nhau băng sợi chỉ; này 
Sãriputta, tương to như thê, với sự tịch diệt của chư Phật Thé Tôn á ây, vói sų tich 
diêt của các Thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật [ây], các vị đệ tử về sau 
này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc 
khác nhau đã xuất gia, các vị ây đã duy trì Phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu. 

33. Này Sãriputta, đây là nhân, đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức Thế 
Tôn Kakusandha, thời đức Thé Tôn Копасатапа và thời đức Thé Tôn Kassapa 
đã tôn tại lâu dài. 

34. Sau đó, Đại đức Sãriputta đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đắp thượng y một 
bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

- Bạch đức Thế Tôn, nay là thời điểm của việc ду. Васһ dáng Thiện Thệ, 
пау là thời điểm của việc ду, [tức là thời điểm] đức Thế Tôn nên quy định điều 
học cho các đệ tử, nên công bô Giới bón (Pãfimokkha); như thế Phạm hạnh này 
có thê được tiếp tục và tôn tại lâu dài. 

35. — Này 5априйа, ngươi hãy chờ đợi! Мау 5априйа, ngươi hãy chờ đợi! 
Trong trường hợp ây, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm. Này Sãriputta, cho đến khi 
nào, ở đây một sô pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở hội chúng, thì cho đến 
khi ду, bậc Đạo sư chưa quy định điêu học cho các đệ tử và chưa công bó Giới bồn 
(Pãtimokkha). Này Sãriputta, chính bởi vì ở đây, một sô pháp đưa đến lậu hoặc xuât 
hiện ở hội chúng, nên bậc Đạo sư quy định điêu học cho các đệ tử và công bô Giới 
bốn (Patimokkha), nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ду. 

36. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về 
số lượng, thì cho đến khi ấy, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất 
hiện ở hội chúng. Này 5агірийа, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đông đảo về 
só lượng, nên ở đây một sô pháp đưa đến lậu hoặc xuât hiện ở hội chúng, nên 
bậc Đạo sư quy định điều học cho các đệ tử và công bó Giới bón (Pātimokkha), 
nhăm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ду. 

37. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về 
việc phát triển, thì cho đến khi ду, ở đây một só pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sãriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc phát triển, nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
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hội chúng, nên bậc Đạo sư quy định điều học cho các đệ tử và công bô Giới bồn 
(Pätimokkha), nhằm điệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy. 

38. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự 401 dào về lợi 
lộc, thì cho đến khi ду, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở 
hội chúng. Này Sãriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự 401 dào về lợi lộc, 
nên ở đây, một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở hội chúng, nên bậc Đạo sư 
quy định điều học cho các đệ tử và công bó Giới bón (Pã£imokkha), nhăm diệt 
trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ây. 


39. Này Sãriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về 
việc học nhiều, thì cho đến khi ấy, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sariputta, chính bởi уі hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc học nhiêu, nên ở đây, một sô pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
hội chúng, nên bậc Đạo sư quy định điều học cho các đệ tử và công bó Giới bón 
(Pātimokkha), nhàm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ây. 

40. Này Sāriputta, bởi vì hội chúng Ty-khưu không có ó nhiễm, không 
có tội lỗi, có ác pháp đã Па, được trong sạch, đã an trú vào mục đích.'* Này 
Sariputta, bởi vì trong só năm trăm 1-khưu này, vị Tỳ-khưu thấp nhất [đã] là 
vị Nhập lưu, không còn pháp bị đọa, được bên vững và ' hướng đến sự giác ngộ. 

41. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Апапда răng: 

- Này Ananda, điều này quả nhiên đã trở thành thông lệ của các dáng Như 
Lai là khi các уі cư trú mùa mưa do những ai đã thỉnh mời thì các vị không ra 
đi, du hành trong xứ sở khi chưa thông báo cho những người ду. Này Ananda, 
chúng ta sẽ thông báo cho Bà-la-môn VerañJa này. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Đại đức Апапда đã đáp lời đức Thế Tôn. 

42. Sau đó, đức Тһе Tôn đã mặc у, сіт у bát cùng với Đại đức Ananda là 
Sa-môn thị giá đi đến tư gia của Bà-la-môn Verañja, sau khi đến đã ngôi xuống 
trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 

43. Khi ây, Bả-la-môn Уегай)а đã đi dên gặp đức Тһе Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn TÔI ngôi xuông ở một bên. Đức Тһе Tôn đã nói với Bà-la- 
môn Verañja đang ngồi một bên điêu này: 

— Này Bà-la-môn, được ông thỉnh mời, chúng tôi đã trú qua mùa mua. Giò 
chúng tôi thông báo ông răng, chúng tôi muôn ra đi, du hành trong xứ sở. 

44. — Bạch Ngài Gotama, sự thật là các vị đã được tôi thỉnh mời và đã trú 
qua mùa mưa. Tuy nhiên, việc cúng dường là chưa được dâng cúng. Và điều ấy 
quà không phải là không có vật bó thí, cũng không phải là không có lòng. bó thí. 
Trong trường hợp này, làm sao có thé đạt được điêu ау? Bởi vì cuộc sống tại 


14 Đã an trú vào mục đích (sãre patitthito) được giải thích là: Giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến về sự 
giải thoát (ЙїпА. 1. 195). 
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gia có nhiều phận sự và có nhiêu việc cần phải làm. Xin Ngài Gotama nhận lời 
buổi trai phan của tôi vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 

Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. 

45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm 
phân khởi cho Bà-la-môn Verañja băng bài pháp thoại rôi đã từ chỗ ngôi đứng 
dậy và ra а. 

46. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Bà-la-môn Verañja đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mêm tại tư gia của mình ròi cho người 
thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn ràng: 

— Bạch Ngài Gotama, đã đến giờ. Thức ăn đã chuân bị xong. 

47. Khi â ду, vào buôi sáng, đức Тһе Топ đã mặc y, cầm у bát đi đến tư gia 
cúa Bà-la-môn Verañja, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt 
sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. Sau đó, Bà-la-môn Verañja đã tự tay làm hài 
lòng và toại ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng 
hạng loại cứng, loại mèm. Đến khi đức Thé Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời 
bình bát, Bà-la-môn Verañja đã choàng lên đức Thế Tôn với ba y và đã choàng 
lên mỗi một vị Tỳ-khưu với một xấp vải đôi. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán khởi cho Bà-la-môn Verañja bằng bài 
pháp thoại rồi đã từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

48. Sau đó, khi đã ngụ tại Verañjā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã đi dọc 
theo Soreyya, Ѕаћкаѕѕа, Kannakujja và đến được bến đò Payäga.! Sau khi 
đến nơi, Ngài đã vượt qua sông Сайра tại bén đò Рауаса và đã ngự đến thành 
Ватапавт. Sau đó, khi đã ngụ tại thành Вагапавт theo như y thích, đức Thê Tôn 
đã ra đi, du hành đến thành Vesalt. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Уеѕа1т. Tại nơi Ây, trong thành Vesali, đức Тһе Tôn ngụ tại Маһауапа, nơi 
giảng đường Киарага. 

Dứt tụng phẩm Verañjä. 
--00000-- 


I5 Рауара là một thị trán ở bên bờ sông Сайра, nay là thành phó Allahabad (ND). 


2. CHƯƠNG PARAJIKA 


(О đây, bốn điều Pãrãjika này được đưa ra đọc tụng) 


2.1. ĐIÊU РАЁАЛКА THỨ NHAT 


1. Vào lúc bây giờ, ở không xa thành Vesālī, có ngôi làng tên là Kalanda. 
О nơi ду, có người con trai nhà đại phú tên là Sudinna Kalandaputta. Khi ду, 
Sudinna Kalandaputta đã đi đến Vesālī cùng với nhiều người bạn vì công việc 
cân làm nào đó. Vào lúc bây giờ, đức Thé Tôn được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, đang ngôi thuyết giảng giáo pháp. 

2. Sudinna Kalandaputta đã nhìn thấy đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội 
chúng đông đảo, đang ngôi thuyết giảng giáo pháp. Sau khi nhin thấy, anh ta đã 
khởi ý điều này:' “Hay là ta cũng nên nghe pháp?” Khi â ây, Sudinna Kalandaputta 
đã di đến gần hội chúng ấy, sau khi đến đã ngôi xuống ở một bên. Khi đã ngôi 
xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã khởi ý điều này: “Theo như ta hiểu về 
pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng thì việc này không phải là dë làm đối với 
người đang sông ở gia đình dë thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, 
hoàn toàn thanh tịnh như vỏ бс được cạo sạch. Hay là ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác 
lên các y màu ca-sa, rời nhà xuât gia, sông không nhà?” 

3. Sau đó, khi đã được đức Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên | khích và tạo 
niêm phân khởi băng bài pháp thoại, hội chúng ấy đã từ chỗ ngòi đứng dậy, 
dành lễ đức Тһе Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi. 


4. Sau đó, khi hội chúng đã đứng dậy không bao lâu, Sudinna Kalandaputta 
đã đi đến сар đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngôi хабар 
ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức 
Тһе Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, theo như con hiểu về pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng 
thì việc này không phải là việc dễ làm đối với người đang sống ở gia đình để 
thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như vỏ 
бс được cạo sạch. Bạch Ngài, con muôn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu 
ca-sa, rời nhà xuất gia, sóng không nhà. Xin đức Thế Tôn hãy [làm lễ] xuất gia 
cho con. 

- Này Sudinna, vậy ngươi đã được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất 
gia, sông không nhà chưa? 


! Dịch sát từ sẽ là “Sau khi nhìn thấy, điều này đã khởi đến anh ta: ... 


24 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


— Bạch Ngài, con chưa được mẹ và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, 
sông không nhà. 

— Này Sudinna, các đức Như Lai không [làm lễ] xuất gia cho người con trai 
chưa được mẹ và cha cho phép. 

- Bạch Ngài, băng cách nào khiến mẹ và cha sẽ cho phép con vè việc rời 
nhà xuất gia, sông không nhà thì con đây sẽ làm theo cách ây. 


5. Sau đó, khi đã hoàn tật công việc cân làm ау ở Vesali, Sudinna Kalandaputta 
đã đi về lại làng Kalanda đến gặp mẹ và cha, sau khi đến đã nói với mẹ và cha 
điều này: 


— Mẹ và cha à! Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì việc này không phải là việc dë làm đối với người đang sống ở gia đình 
46 thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như 
vỏ Ốc được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rời 


nhà xuất gia, sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống 
không nhà. 


Khi được nói như thể, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với 
Sudinna Kalandaputta điều này: 


— Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dâu, quý mén cůa mę 
và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cần thận. Này Sudinna 
thương! Con không biết bất cứ ‹ điều gì về khô đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa con một cách miễn cưỡng, làm sao trong lúc con đang còn sông, 
mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà được? 


6. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã nói với 
mẹ và cha điều này: 

- Mẹ và cha à! Theo như con hiểu về pháp đã được đức Тһе Tôn thuyết 
giảng thì việc này không phải là việc dë làm đối với người đang sống ở gia đình 
để thực hành Phạm hạnh một cách đây đủ trọn vẹn, hoàn toàn thanh tịnh như 
vỏ бс được cạo sạch. Con muốn cạo bỏ râu tóc, khoác lên các y màu ca-sa, rỜi 
nhà xuất gia, sống không nhà. Hãy cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sông 
không nhà. 


Đến lần thứ ba, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này: 

— Này Sudimna thương! Con chính là con trai một, yêu dâu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cần thận. Này Sudinna 
thương! Con không biết bất cứ điều gi về khô đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa con một cách miễn cưỡng, làm sao trong lúc con đang còn sống, 
mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà được? 


7. Khi 4 ây, Sudinna Kalandaputta [nghĩ rằng]: “Ме và cha không cho phép 
ta về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà”, rôi đã năm xuống ngay tại chỗ ấy, 
ở trên nên đất không có trải lót [nói răng]: 
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— Đôi với con, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại nơi đây, hoặc là sự xuất gia. 

Sau đó, Sudinna Kalandaputta đã không ăn một bữa, đã không ăn hai bữa, 
đã không ăn ba bữa, đã không ăn bốn bữa, đã không ăn năm bữa, đã không ăn 
sảu bữa, đã không ăn bảy bữa. 

8. Khi ду, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này: 

- Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dâu, quý mến của 
mẹ và cha, được lớn lên trong sung sướng, và được chăm sóc cân thận. Này 
Sudinna thương! Con không biết bát cứ điều ой về khô đau. Chỉ có sự chết thì 
mẹ và cha đành phải xa con một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang 
còn sông, mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà 
được? Này Sudimna thương! Con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uông và hãy chơi 
đùa. Trong khi ăn, trong khi uỗng, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các 
dục, trong khi làm các điều phước thiện, con có thê thỏa thích, chớ mẹ và cha 
không cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà. 

Khi được nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, 
...(nt)... Đến lần thứ ba, mẹ và cha của Sudinna Kalandaputta đã nói với Sudinna 
Kalandaputta điều này: 

- Này Sudinna thương! Con chính là con trai một, yêu dâu, quý mến của mẹ 
và cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cân thận. Này Sudinna 
thương! Con không biết bất cứ điều gì về khó đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa con một cách miễn cưỡng: làm sao trong lúc con đang còn sóng, 
mẹ và cha lại cho phép con về việc rời nhà xuất gia, sống không nhà được? Này 
Sudinna thương! Con hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy абпр và hãy chơi đùa. Trong 
khi ăn, trong khi uông, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong 
khi làm các điêu phước thiện, con có thé thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho 
phép con về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà. 

Đến lân thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 


9. Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp 
Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: 

- Này Sudinna тёп! Bạn chính là con trai một, yêu dâu, quý тёп của mẹ và 
cha, được lớn lên trong sung sướng và được chăm sóc cân thận. Này Sudinna 
тёп! Bạn không biết bất cứ điều gi về khô đau. Chỉ có sự chết thì mẹ và cha 
đành phải xa bạn một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc bạn đang còn sông, 
mẹ và cha lại cho phép bạn về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà được? Này 
Sudinna mến! Bạn hãy đứng dậy, hãy ăn, hãy uông và hãy chơi đùa. Trong khi 
ăn, trong khi uống, trong khi chơi đùa, trong khi thọ hưởng các dục, trong khi 
làm các điều phước thiện, bạn có thể thỏa thích, chớ mẹ và cha không cho phép 
bạn về việc rời nhà xuất gia, sóng không nhà. 
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Khi được nói như vậy, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. Đến lần thứ nhì, 
..(nt)... Đến lần thứ ba, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã nói với 
Sudinna Kalandaputta điều này: 

— Này Sudinna thương! Bạn chính là ...(nt). 

Đến lần thứ ba, Sudinna Kalandaputta đã im lặng. 

10. Khi ду, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến øặp mẹ và 
cha của Sudinna Kalandaputta, sau khi đến đã nói với mẹ và cha của Sudinna 
Kalandaputta điều này: 


- Mẹ và cha а! Sudinna này nằm trên nền đất không có trải lót [nói răng]: 
“Đôi với tôi, hoặc là sẽ xảy ra cái chết ngay tại đây, hoặc là sự xuất gia.” Nếu mẹ 
và cha không cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà, anh ta 
sẽ đi đến cái chết ngay tại chỗ ду. Уа lại, néu mẹ và cha cho phép Sudinna về việc 
rời nhà xuất gia, sống không nhà, mẹ và cha sẽ còn nhìn thây anh ta cho dù đã 
xuất gia. Nếu Sudinna không thỏa thích trong việc rời nhà xuất gia, sóng khóng 
nhà, thì còn chốn nào khác cho anh ta đây? Anh ta sẽ quay trở vê ngay tại chỗ 
này. Mẹ và cha hãy cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà đi. 


‚ — Các con thương! Mẹ và cha cho phép Sudinna về việc rời nhà xuất gia, 
sông không nhà. 
Sau đó, những người bạn của Sudinna Kalandaputta đã đi đến gặp Sudinna 
Kalandaputta, sau khi đến đã nói với Sudinna Kalandaputta điều này: 


- Này Sudinna mến! Hãy đứng dậy đi. Bạn đã được mẹ và cha cho phép về 
việc rời nhà xuất gia, sông không nhà. 

11. Khi ấy, Sudinna Kalandaputta [nghĩ răng]: “Nghe nói ta đã được mẹ 
và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sông không nhà” nên mừng rỡ phân 
chân, vừa đứng đậy vừa dùng bàn tay phủi khắp mình mây. Sau đó nhiều прау, 
Sudinna Kalandaputta đã phục hôi lại sức khỏe và đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thê Tôn ròi ngòi хабар ở một bên. Khi đã ngồi 
хабар một bên, Sudinna Kalandaputta đã nói với đức Thê Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, con đã được те và cha cho phép về việc rời nhà xuất gia, sóng 
không nhà. Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn hãy [làm lễ] xuất gia cho con. 

Ебі Sudinna Kalandaputta đã đạt được sự xuất ола trong sự hiện diện của 
đức Thê Tôn, đã đạt được sự tu lên bậc trên. Khi đã được tu lên bậc trên không 
bao lâu, Đại đức Sudinna đã thọ trì và thực hành các đức hạnh đâu-đà có hình 
thức như vây: Là vị ngụ ở rừng, là vị chuyên khât thực, là vị mặc у тау băng 
vải bị quăng 0,2 là vị đi khất thực theo tuân tự từng nhà. Đại đức sống nương 
tựa vào ngôi làng nọ thuộc xứ Уа]. 


2 Y ратѕикӣа: Y được may băng vải do, bị người ta quăng bỏ, thông thường là vải quấn tử thi, được 
tìm thây ở bãi tha ma (ND). 
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12. Vào lúc bây 010, хи Уа) có sự khan hiểm về vật thực, khó kiếm ăn, có 
dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sông băng sự ra sức khất 
thực. Khi ấy, Đại đức Sudinna đã khởi ý điều này: “Hiện nay, xứ VajjT có sự 
khan hiểm về vật thực, khó kiêm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sông băng sự ra sức khất thực. Vå lại, nhiều quyên thuộc của ta Ở 
trong thành Vesal thì giàu sang, có nhiều của cải, nhiều tài sản, có vô số vàng 
bạc, vô só vật dụng và đồi dào lúa gạo. Hay là ta nên sông nương tựa vào quyên 
thuộc vậy? Do có liên quan đến ta, quyến thuộc sẽ ban phát các vật thí. Họ sẽ 
làm các điều phước thiện và các Ty-khưu sẽ nhận được lợi lộc, còn ta sẽ không 
bị khó nhọc về đô ăn khát thực.” 

13. Sau đó, Đại đức Sudinna đã thu xếp chỗ năm ngồi, cầm y bát và ra đi về 
phía thành Vesäli. Theo tuần tự, Đại đức đã đến được thành Vesäli. Tại nơi ây, 
trong thành Vesali, Đại đức Sudimna trú ở Маһауапа. Quyền thuộc của Đại đức 
Sudinna đã nghe được răng: “Nghe nói Sudinna, con trai của Kalanda đã đến 
thành Vesälr.” Но đã đem lại biếu cho Đại đức Sudinna bữa ăn gồm sáu mươi 
nôi cơm. Khi ấy, Đại đức Sudinna đã phân chia sáu mươi nồi cơm ду cho các Ty- 
khưu, rôi vào Бибі sảng, đã mặc y, câm y bát, đi vào làng Kalanda đề khát thực. 
Trong khi đi tuần tự từng nhà đề khát thực, Đại đức đã đi đến nhà của cha mình. 

14. Vào lúc bây giờ, người nữ tỳ của quyến thuộc của Đại đức Sudinna có ý 
định đồ đi món cháo chua đã 46 cách đêm. Khi ấy, Đại đức Sudinna đã nói với 
người nữ tỳ của quyến thuộc ấy điều này: 

— Này chị gái, nêu vật йу cân phải dó bỏ thì hãy trút vào đây, trong bình bát của tôi. 

Khi ấy, trong lúc đang trút món cháo chua đã để cách đêm ấy vào bình 
bát của Đại đức Sudimna, người nữ tỳ của quyên thuộc của Đại đức Sudinna 
đã nhận ra đặc điểm của các cánh tay, của các bàn chân và của giọng nói của 
Đại đức Sudinna.? Sau đó, người nữ tỳ của quyến thuộc của Раі đức Sudinna 
đã đi đến gặp mẹ của Đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với mẹ của Đại đức 
Sudinna điều này: 

— Ват bà, bà nên biết là công tử Sudinna đã trở vé. 

— Này nô tỳ, nêu ngươi nói đúng, ta sẽ ban cho ngươi khỏi phận tôi tớ. 

15. Vào lúc bấy giờ, Đại đức Sudinna [ngồi] tựa vào chân của vách tường 
nọ, rôi thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ây. Và người cha của Đại đức 
Sudinna, trong lúc đi công chuyện đã nhìn thây Đại đức Sudinna [ngồi] tựa vào 
chân của vách tường nọ đang thọ thực món cháo chua đã để cách đêm ду. Sau 
khi nhìn (һау ông đã đi đến gân Đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với Đại 
đức Sudinna điều này: 


_ = . — бы 


không thê nhận ra Đại đức Sudinna mà chỉ nhận biết qua các đặc điểm của tay, chân và giọng nói. Thêm 
vào đó, còn cho biết vị Sudinna đã xuất gia vào năm thứ 12 của đức Thế Tôn và thời điểm xảy ra câu 
chuyện này là năm thứ 20 (ИпА. І. 208). 
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- Này Sudinna thương! Lë nào con lại ăn món cháo chua đã dé cách đêm? 
Này Sudinna thương! Hay là con nên đi về nhà mình đi? 

— Này gia chủ, tôi đã đi đến nhà của ông rôi. Từ nơi đó mà có được món 
cháo chua đã 46 cách đêm này. 

Khi ấy, người cha của Đại đức Sudinna đã nắm lẫy cánh tay của Đại đức 
Sudinna và nói với Đại đức Sudinna điều này: 

- Này Sudinna thương, hãy đi! Chúng ta sẽ đi vé nhà. 

Sau đó, Đại đức Sudinna đã đi đến nhà của cha mình, sau khi đến đã ngôi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ау, người cha của Đại đức Sudinna 
đã nói với Đại đức Sudinna điều này: 

— Мау Sudinna thương, con hãy ăn đi! 

— Này gia chủ, thôi đi. Việc thọ thực ngày hôm nay của tôi đã hoàn tắt. 

- Này Sudinna thương! Vậy con hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai. 

Đại đức Sudinna đã nhận lời băng thái độ im lặng. Sau đó, Đại đức Sudinna 
đã từ chỗ ngòi đứng dậy và ra đi. 

16. Sau đó, khi tàn đêm ду, mẹ của Đại đức Sudinna đã cho phủ lên mặt 
đất băng phân bò tươi, rồi bảo người chất hai đồng gồm một vàng, một bạc. 
Các đồng ây đã lớn đến mức khiến người đứng ở phía bên này không nhìn 
thây người đứng ở phía bên kia và người đứng ở phía bên kia không nhìn thấy 
người đứng ở phía bên này. Sau khi đã cho che lại các đồng ду băng những tắm 
thảm, cho sắp đặt chỗ ngôi ở giữa và cho che màn xung quanh, mẹ của Đại đức 
Sudinna đã bảo người vợ cũ của Đại đức Sudinna ràng: 

- Này con dâu, như thê thì khi trang điểm với đô trang sức nào mà con đã được 
con trai Sudinna yêu thương, quý mến thì con hãy trang điểm với đồ trang sức ấy. 

— Thưa mẹ, xin vâng. 

Người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của Đại đức Sudinna. 

17. Sau đó, удо Бибі sáng, Đại đức Sudinna đã mặc у, cầm у bát rồi đi đến 
nhà của cha mình, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Khi 
ây, cha của Đại đức Sudinna đã đi đến gặp Đại đức Sudinna, sau khi đến đã cho 
mở hai đồng ấy ra rôi đã nói với Đại đức Sudinna điêu này: 

- Này Sudinna thương! Phân này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ 
con, phân kia là của cha, phần kia là của ông nội. Này Sudinna thương! Con 
có thé quay trở lại cuộc sóng tại gia tâm thường dé thọ hưởng của cải và làm 
các điêu phước thiện được mà. Này Sudimna thương, hãy quay về đi con! Hãy 
quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi. 

— Cha а! Tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành 
Phạm hạnh. 
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Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, cha của Đại đức Sudinna đã nói với 
Đại đức Sudinna điều này: 

- Này Sudinna thương! Phần này là vật hồi môn thuộc người nữ là của mẹ 
con, phần kia là của cha, phân kia là của ông nội. Này Sudinna thương! Соп 
có thé quay trở lại cuộc sông tại gia tầm thường dé thọ hưởng của cải và làm 
các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương! Hãy quay vê đi con. Hãy 
quay trở lại cuộc sông tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và làm các 
điều phước thiện đi. 

— Này gia chủ, nếu gia chủ không quá căng thăng thì chúng ta nên bàn về 
điều ấy. 

— Này Sudinna thương, hãy nói đi! 

— Này gia chủ, nếu vậy thì hãy bảo làm những bao tải thật lớn, cho dó đây 
vàng bạc vào, cho đưa lên сас xe kéo hàng, rôi nhận chìm ở giữa sông Ganga. 
Điều ду có lý do là gì? Này gia chủ, bởi vì từ đó sẽ là nguyên nhân khiến ông có 
sự sợ hãi, hoặc có sự kinh hoàng, hoặc có lông dựng đứng, hoặc là sự gìn giữ; 
điều ду sẽ không có cho ông nữa. 

Khi được nói như thế, người cha của Đại đức Sudinna đã tỏ ra không hài lòng: 

— Tại sao con trai Sudinna lại nói như thé? 

18. Sau đó, cha của Đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của Đại đức 
Sudinna rằng: 

- Này con dâu, nếu vậy thì con cũng hãy nài nỉ. Có lẽ con trai Sudinna sẽ 
làm theo lời con. 

Khi ду, người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã ôm lây hai bàn chân của Đại 
đức Sudinna và đã nói với Đại đức Sudinna điều này: 

— Công tử ơi, các nàng tiên nữ ây như thé nào khiên chàng thực hành Phạm 
hạnh vì сас nàng ду vậy? 

— Này chị gái, tôi thực hành Phạm hạnh không phải vì các nàng tiên nữ. 

19. Khi ду, người vợ cũ của Đại đức Sudinna [nghi răng]: “Từ nay, công tử 
Sudinna xưng hô với ta băng tiếng chị gái”, nên đã ngất đi rôi ngã xuông ngay 
tại chỗ ây. Sau đó, Đại đức Sudinna đã nói với cha điều này: 

— Này gia chủ, nếu vật thực sẽ được bó thí thì hãy bó thí đi. Ông chớ có 
quây rây chúng ta nữa. 

— Này Sudinna thương, hãy ăn đi! 

Khi ду, mẹ và cha của Đại đức Sudimna đã tự tay làm hài lòng và toại ý Đại 
đức Sudinna với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mêm. Sau đó, khi Đại đức 
Sudinna đã thọ thực xong, bàn tay đã rời bình bát, mẹ của Đại đức Sudinna đã 
nói với Đại đức Sudinna điều này: 


30 Œ PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


- Này Sudimna thương! Gia đình này thi giàu sang, có nhiêu của cải, nhiều 
tài sản, có vô sô vàng bạc, vô só vật dụng và dôi dào lúa gạo. Này Sudinna 
thương! Con có thể quay trở lại cuộc sống tại gia tâm thường 46 thọ hưởng của 
cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi 
con! Hãy quay trở lại cuộc sóng tại gia tâm thường, hãy thọ hưởng của cải và 
làm các điêu phước thiện ді. 

- Mẹ а! Tôi không thé nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành 
Phạm hạnh. 

Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, mẹ của Đại đức Sudinna đã nói với 
Đại đức Sudinna điều này: 

- Này Sudinna thương! Gia đình пау thi giàu sang, có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, có vô số vàng bạc, vô sô vật dụng và 4бі dào lúa gạo. Này Sudinna 
thương! Chính vì điêu ấy, con hãy dé lại chủng tử. Chó dé các Licchavi đoạt lây 
tài sản không người thừa tự của chúng ta. 


— Ме а! Điều này tôi có thé làm được. 

— Мау Sudimna thương! Hiện nay con ngụ ở đầu vậy? 

— Mẹ à! О Маһауапа. 

Sau đó, Đại đức Sudinna đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

20. Sau đó, mẹ của Đại đức Sudinna đã bảo người vợ cũ của Đại đức 
Sudinna răng: 

- Này con dâu, nêu vậy thì khi nào đến thời kỳ, kinh nguyệt của con xuất 
hiện, khi ây con hãy cho mẹ hay. 

— Thưa mẹ, xin vâng. 

Người vợ cũ của Đại đức Sudimna đã trả lời mẹ của Đại đức Sudinna. 

Sau đó chăng bao lâu, người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã đến thời kỳ, 
nàng đã có kinh nguyệt. Khi ây, người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã nói với 
те của Đại đức Sudimna điêu này: 

— Thưa mẹ, con đã đến thời kỳ, kinh nguyệt của con đã xuất hiện. 

- Này con dâu, như thé thì khi trang điểm với 40 trang sức nào mà con đã 


được con trai Sudinna yêu thương, quý теп thì con hãy trang điểm với đồ trang 
sức ây. 


— Thưa mẹ, хіп vâng. 
Người vợ cũ của Đại đức Sudinna đã trả lời mẹ của Đại đức Sudinna. 
Sau đó, mẹ của Đại đức Sudinna đã đưa người vợ cũ của Đại đức Sudinna 


đi đến Маһауапа gặp Đại đức Sudinna, sau khi đến đã nói với Đại đức Sudinna 
điêu này: 


— Này Sudimna thương! Gia đình này thì giàu sang, có nhiêu của cải, nhiêu 
tài sản, có vô sô vàng bạc, vô sô vật dụng và dôi dào lúa gạo. Này Sudinna 
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thương! Con có thê quay trở lại cuộc sống tại gia tầm thường 46 thọ hưởng của 
cải và làm các điều phước thiện được mà. Này Sudinna thương, hãy quay về đi 
con! Hãy quay trở lại cuộc sóng tại gia tầm thường, hãy thọ hưởng của cải và 
làm các điều phước thiện đi. 

- Mẹ а! Tôi không thể nào, tôi không dám. Tôi đang thỏa thích thực hành 
Phạm hạnh. 

Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Dén lần thứ ba, mẹ của Đại đức Sudinna đã nói với 
Đại đức Sudinna điều này: 

— Này Sudinna thương! Gia đình này thì giàu sang, có nhiêu của cải, nhiều 
tài sản, có vô số vàng bạc, vô số vật dụng và dồi dào lúa gạo. Này Sudinna 
thương! Chính vì điều ấy, con hãy dé lại chủng tử. Chó dé các Licchavi đoạt lây 
tài sản không người thừa tự của chúng ta. 

21.— Mẹ à! Điêu này tôi có thể làm được. 

Rôi vị ấy đã nám lấy cánh tay của người vợ cũ đi vào Маһауапа. Trong 
khi điều học chưa được quy định, vị åy không nhận thức được điều nguy hại 
nên đã tiễn hành việc đôi lứa với người vợ cũ ba lần. Do việc ây, nàng ta đã 
mang thai. 

Chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời răng: “Ngài ơi, hội chúng Tỳ-khưu quả 
thật không có sự ô ué, không bị điều tai họa, nay Sudinna Kalandaputta đã 
gây nên sự б иё, đã gây nên điều tai họa!” Sau khi nghe được tiếng đồn của 
chư thiên ở địa câu, chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương đã đồn đãi lời răng: 
...(nf)... chư thiên ở cõi Đạo-lợi ...(п№)... chư thiên ở cõi Dạ-ma ...(nt)... chư 
thiên ở cõi Đâu-suât ...(nt)... chư thiên ở cõi Hóa Lạc ...(nt)... chư thiên ở cõi 
Tha Hóa Tự Tại ...(n{)... chư thiên thuộc hàng Phạm thiên đã đôn đãi lời rằng: 
“Ngài ơi, hội chúng T-khưu quả thật không có sự ô ué, khóng bị điều tai họa, 
nay Sudinna Kalandaputta đã gây nên sự ó ué, đã gây nên điêu tai hoa!” Vào 
thời khắc ấy, vào giây phút ау, lời đồn đãi như thé ấy đã đi đến các cõi trời 
Phạm thiên. 

22. Sau đó, khi bào thai ây đã được phát triển dày đủ, người vợ cũ của Dai 
đức Sudinna đã sanh con trai. Khi ây, những người bạn của Đại đức Sudinna đã 
đặt tên cho đứa bé trai là “Chủng Tử”, đã đặt tên cho người vợ cũ của Đại đức 
Sudinna là “Mẹ của Chủng Tử” và đã đặt tên cho Đại đức Sudinna là “Cha của 
Chủng Tử.” Thời gian sau, cả hai mẹ con ấy đã rời nhà xuất gia, sống không 
nhà và đã chứng đắc phẩm vị A-la-hán.* 

23. Sau đó, Đại đức Sudinna đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: “Thật là 
điêu không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã 
đạt được điêu xấu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vây lại không thé thực hành 


Theo ngài Buddhaghosa cho biết, hai mẹ con đã xuất gia sau đó khoảng 7 hoặc 8 năm (ИтА. L. 215). 
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Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuỗi cuộc đời!” Do chính sự ăn 
пап ấy và do nỗi ân hận â ду, vị ду đã trở nên ôm о, căn сбі, xuống sắc, có vẻ 
xanh xao, thân hình nỗi đây gân, tâm trở nên lãnh đạm, trì trệ, khó sở, buôn bã, 
ăn пап và có vẻ thờ ап. 

24. Khi ây, những vị Tỳ-khưu, bạn của Đại đức Sudinna đã nói với Đại đức 
Sudinna điều này: 

— Này Đại đức Sudinna, trước đây, Đại đức có sắc tướng, các căn rạng 
тб, sắc diện an tịnh, màu da trong sáng. Hiện nay, trong lúc này, Đại đức đây 
lại trở nên óm о, căn cài, xuông sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nồi đây gân, 
tâm trở nên lãnh đạm, trì trê, khô sở, buôn bã, ăn пап và có vẻ thờ thẫn. Này 
Đại đức Sudinna, không lẽ Đại đức không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
hay sao? 

— Này các Đại đức, không phải tôi không thỏa thích thực hành Phạm hạnh 
mà tôi đã tạo nên ác nghiệp, tôi đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ. Này 
các Đại đức, tôi đây đã có sự ăn năn, đã có nỗi ân hận: ““Thật là điều không lợi 
ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt được điều 
xâu! Ta đã không đạt được điều tốt! Bởi vì ta đây đã xuất gia trong Pháp và Luật 
được khéo thuyêt giảng như vây lại không thê thực hành Phạm hạnh thanh tịnh 
một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời!” 


25.- Này Đại đức Sudimna, Đại đức có sự ăn пап là phải 18, có nỗi ân hận là 
phải lẽ. Bởi vì Đại đức đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vây lại không thé thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến 
сибі cuộc đời. 


26. Này Đại đức, chăng phải đức Thế Tôn bằng nhiêu phương thức đã 
thuyết giảng pháp đê đưa đến sự không còn tham ái chú không phải dé đưa đến 
tham ái, đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không 
phải dë đưa đến sự ràng buộc, đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn 
chấp thủ chứ không phải dé đưa đến sự сһар thủ hay sao? 


27. Này Đại đức, ở đây, trong khi đức Thê Tôn thuyết giảng, pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái thì Đại đức lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì Đại đức lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng pháp đê đưa đến sự không còn chấp thủ thì Đại đức lại nghĩ đến 
sự chấp thủ. 

28. Này Đại đức, chăng phải đức Thé Tôn bằng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự 
không còn đam mê trong các nỗi đam mê, để kêm chế các sự khao khát, 46 trừ 
diệt các sự vướng тас, dé cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, аё ly tham, аё 
đưa đến sự tịch diệt, 46 đưa đến Niết-bàn hay sao? 

29. Này Đại đức, chăng phải đức Thế Tôn băng nhiêu phương thức đã đề 
cập đến sự từ bỏ các dục, đã đề cập đến sự hiểu rõ vé các dục tưởng, đã đề cập 
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đến sự Кет chế các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, 
đã đề cập đến sự lắng diu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? 

30. Này Đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này Đại 
đức, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa 
có đức tin và làm thay đôi [niềm tin] của một sô người đã có đức tin. 

31. Sau đó, khi đã khiển trách Đại đức Sudinna băng nhiều phương thức, 
các vị Ty-khuu ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Khi Ây, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại 
đức Sudinna răng: 

— Này Sudinna, nghe nói ngươi thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

32. — Này kẻ rô dại, thật không đúng dán, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không пеп làm! Này kẻ rồ dại, 
tại sao ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vậy 
lại không thé thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuỗi 
cuộc đời? 


33. Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiêu phương thức đã thuyết giảng 
pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải dé đưa đến tham ái, đã 
thuyết giảng pháp dé đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải dé đưa 
деп sự ràng buộc, đã thuyết giảng pháp 46 đưa đến sự không còn chấp thủ chứ 
không phải dé đưa đến sự chấp thủ hay sao? 


34. Này kẻ rô dại, thế mà ở đây, trong khi Ta thuyết giảng pháp dé đưa 
đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, thuyết giảng pháp 
để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự ràng buộc, 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn chấp thủ thì ngươi lại nghĩ đến 
sự chấp thủ. 

35. Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiều phương thức đã thuyết giảng 
pháp dé đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự không còn 
đam mê trong các nôi đam mê, để Кет ché sự khao khát, đề trừ điệt sự vướng 
mắc, dé cắt đứt vòng tái sanh, để diệt tận ái, 46 ly tham, dé đưa đến sự tịch diệt, 
để đưa đến Niết-bàn hay sao? 

36. Này kẻ rô dại, không phải Та băng nhiều phương thức đã đề cập đến sự 
từ bỏ các dục, đã đề cập. đến sự hiêu rõ về các dục tưởng, đã đề cập đến sự kêm 
chê các nỗi khao khát về dục, đã đề cập đến sự trừ diệt các dục tầm, đã đề cập 
đến sự lăng diu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? 
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37. Này kẻ rô đại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rán có 
nọc độc khủng khiếp còn là điêu cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong 
âm vật của người nữ là không [cao thượng]. Này kẻ ró dại, thà ngươi đặt dương 
vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương 
vật vào trong âm vật của người nữ là không [cao thượng]. Này kẻ rô dại, thà 
ngươi đặt dương vật vào trong hó than được đôt cháy có ngọn lửa sáng rực còn 
là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ là không 
[cao thượng]. Điều â ây có lý do nhu thê nào? Này ké rô dại, bởi vì do nguyên 
nhân kia, ngươi có thé đi đến cái chết hoặc khó gân như chết, nhưng không vì 
nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi lại có thê bị sanh vào bất 
hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này kẻ rô dại, quả thật do nguyên nhân пау, 
khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thé bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, doa 
xứ, địa ngục. 

38. Này kẻ rô dại, thê mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bi vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
đẹp, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người thâp kém, là xâu 
xa, kết cuộc phải dùng nước tây rửa. Này kẻ гб dại, đối với nhiều pháp bắt thiện, 
ngươi là người уі phạm đầu tiên, trước tất cả. Này kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của 
những người đã có đức tin. Này kẻ го dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại 
sự không có niêm tin ở những Ке chưa có đức tin và làm thay đối [niềm tin] của 
một sô người đã có đức tin. 

39. Sau đó, khi đã khiến trách Đại đức Sudinna băng nhiêu phương thức, 
đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc сар dưỡng, sự khó khăn 
trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự két phe nhóm, 
sự biếng nhác; và băng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự аё dàng 
trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm câu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự Ta SỨC nỗ lực. Ngài 
đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu rồi đã bảo các Ty- 
khưu rằng: 

40. — Này các Tỳ-khưu, như thé thì Ta sẽ quy định điêu học cho các Ту- 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhăm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho 
hội chúng, nhăm việc trấn áp những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc trú của các 

Tỳ-khưu hiên thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm sự trừ 
điệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự 


> Là việc đặt dương vật vào trong miệng của con гап сб пос độc khủng Кёр, vào trong miệng của con 
hắc xà, vào trong hó than được đôt cháy có ngọn lửa sáng rực (ND). 
5 Là việc đặt dương vật vào trong âm vật của người nữ (ND). 
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tôn tại của Chánh pháp’ và nhăm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Ty-khưu, các 
ngươi nên phô biên điêu học này như vây: 
“Vi T)-khưu nào thực hiện việc đôi lứa là vị phạm tội Parajika, không được 
cộng trú. 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 
Dứt tụng phẩm về Sudinna. 


--00000-- 


CHUYÊN CON KHÍ CÁI 


1. Vào lúc bây giờ, tại Mahāvana ở Vesālī, có vị Tỳ-khưu nọ dùng thức ăn 
dụ đỗ con khi cái rồi thực hiện việc đôi lứa với nó. Khi áy, vào buói sáng, v1 
Ty-khuu ду đã mặc у, cầm y bát rồi di vào thành Vesālī để khát thực. 

2. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu trong lúc đi дао quanh các chỗ trú ngụ 
đã đi đến trú xá của vị Tỳ-khưu ду. Con khi cái ду đã nhìn thấy các vị Tỳ-khưu 
ây từ đàng xa đang đi lại, sau khi thây đã đi đến gần các vị Tỳ-khưu ду, sau 
khi đến gần đã lúc lắc hông ở phía trước các vị Tỳ-khưu ấy, đã lúc lắc đuôi, đã 
đưa hông ra và đã làm dấu hiệu. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý điều này: 
“Không còn nghi ngờ gì nữa, vị Tỳ-khưu ấy thực hiện việc đôi lứa với con khi 
cái này” rôi đã пар vào ở một bên. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy sau khi đi khất thực 
ở trong thành Vesālī, đã mang đô ăn khất thực quay trở về. 


7 Chánh pháp (Saaddhamma): Ngài : Buddhaghosa giải thích Saddhamma gôm có ba phân: 
Pariyattisaddhamma (pháp học) gôm tât cả các lời dạy của đức Phật đã được kêt tập thành Тат tạng; 

Patipattisaddhamma (pháp hành) là 13 pháp đâu-đà, 14 pháp hành, 82 phận sự chính, Giới, Định và 
Minh sát; 4ahigamasaddhamma (pháp дас chứng) là 4 Đạo, 4 Quả và Niết-bàn (ИпА. I, 225). Giải 
thích về 82 phận sự chính, Ка (Só giải) ghi răng: 66 phận sự của vị hành Parivasa (bắt đầu với điều: 

Không nên ban phép tu lên bậc trên, ..., không nên đi kinh hành ở đường kinh hành trong khi vị Ту- 
khưu trong sạch đi kinh hành ở trên mặt аё); không ngụ chung với 5 hạng Tỳ-khưu (vi cũng thực hành 
Parivasa nhưng thâm niên hơn, vị xứng đáng [thực hành] trở lại từ dau, у! Ту- -khưu xứng đáng hành 
nhận sự dành lễ, sự đứng аду, ..., sự kỳ cọ lưng trong khi tắm của các vị Tỳ-khưu trong sạch, tính là 1 
điều, thành 72; không nên bôi nhọ уі Ту- -khưu trong sạch với sự hư hỏng VỀ ĐIỚI, V.V.. . Tính là 10 điều; 

tông cộng là 82 phận sự. 

5 Từ “bất cộng trụ” đã được sử ' dung quen thuộc khi đê cập đên đội Parajika. Thật га, “bất cộng trụ” là từ 
dịch của asamvaso trong câu ° 'ayampi i parajiko hoti asamvaso”, chứ không phải của Parajika. Рағајіка 
được xem là tên của tội, còn asamvaso có thê xem như là một hình thức xử lý tội Parajika, là không 
được sông chung và tiến hành các hành sự như là lễ Uposatha, lễ Paräranä, V.V.. . Ngài Buddhaghosa 
chỉ ra động từ liên quan là “раға/ейі = khuất phục, đánh bại, chế ngự, chiến thắng” và giải thích răng: 

VỊ “pārājiko” là vị “parajito” (parg/ifo là quá khứ phân từ thê thụ động của раға/ей, có nghĩa là “bị 
khuât phục”, “bi đánh bại”, “bị chê ngự”). Như vậy, Раға а có nghĩa là “kẻ thât trận, kẻ bại trận, 
người thua cuộc”, và được sử dụng cho tên của một loại tội cực nặng trong Giới bón (Pä/mokkha) của 
Ty-khưu, gôm 4 điêu được trình bày trong chương này. Chúng tôi giữ nguyên từ Раға/ Жа, không dịch. 
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3. Khi ấy, con khí cái ду đã di đến gân vị Tỳ-khưu ây. Rồi vị Ty-khuu â ду, 
sau khi thọ dụng đô khất thực á ây một phân, đã cho con khi cái ây một phân. Sau 
đó, khi đã ăn xong, con khỉ cái ây đã đưa hông ra cho vị Ty-khưu â ây. Khi ấy, vị 

Tỳ-khưu ây thực hiện việc đôi lứa với con khi cái ây. 

4. Rồi các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điĉu này: 

- Này Đại đức, chăng phải điều học đã được đức Thê Tôn quy định hay 
sao? Này Đại đức, tại sao Đại đức lại thực hiện việc đôi lứa với con khỉ cái? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. Điều học đã được đức Thê Tôn quy định và 
điêu ау là với người nữ chứ không phải với thú cái. 

- Này Đại đức, chăng phải điều ấy là đúng như (һе hay sao? Này Đại đức, 
thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này Đại đức, tại sao Đại đức sau khi xuất 
gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vây lại không thé thực 
hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời? Này Đại đức, 
chắng phải đức Thế Tôn bằng nhiêu phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái chứ không phải dé đưa đến tham ái, ...(nt)... đã đề 
cập đến sự lăng dịu của các nói thôi thúc do dục vọng hay sao? Này Đại đức, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này Đại đức, hơn nữa, chính sự 
việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay 
đối [niềm tin] của một số người đã có đức tin. 

Sau đó, khi đã khiến trách vị Tỳ-khưu ау băng nhiều phương thức, các vị 
Tỳ-khưu ау đã trình sự việc ấy lên đức Тһе Tôn. 

5. Khi đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi vị Tỳ-khưu ây răng: 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đã thực hiện việc đôi lứa với con khi cái, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khién trách ràng: 

- Này kẻ rò dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô dại, 
tại sao ngươi sau khi xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng 
như vây lại không thể thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn 
đến cuôi cuộc đời? Này kẻ гб dại, không phải Ta băng nhiều phương thức đã 
thuyết giảng pháp 46 đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa 
đến tham ái, ...(nt)... đã đề cập đến sự lăng diu của các nỗi thôi thúc do dục 
vọng hay sao? 
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6. Мау kẻ rô đại, thà ngươi đặt dương vật vào trong miệng của con rắn có 
nọc độc khủng khiếp còn là điều cao thượng, nhưng đặt dương vật vào trong âm 
vật của con khi cái là không [cao thượng]. Này kẻ rô dại, thà ngươi đặt đương 
vật vào trong miệng của con hắc xà còn là điều cao thượng, nhưng đặt duong 
vật vào trong âm vật của con khi cái là không [cao thượng]. Này kẻ rô đại, thà 
ngươi đặt dương vật vào trong hó than được đốt cháy có ngọn lửa sáng rực còn 
là điều cao thượng, chớ đặt dương vật vào trong âm vật của con khi cái là không 
[cao thượng]. Điều á ây có lý do như thế nào? Này kẻ rô dại, bởi vì do nguyên 
nhân kia,’ ngươi có thê đi đến cái chết hoặc khô gần như chết, nhưng không vì 
nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi lại có thể bị sanh vào bát 
hạnh, cõi khô, doa xứ, địa ngục. Này kẻ rô dai, quả thật do nguyên nhân пау,!° 
khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi có thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa 
xứ, địa ngục. 

7. Này kẻ rô dại, thế mà ở đây lại là ngươi, tức là việc ngươi bị vướng vào 
việc kết hợp của hai người, theo từng cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt 
дер, là việc làm của các dân làng, là việc làm của những người Һар kém, là xâu 
ха, kết cuộc phải dùng nước tây rửa. Này kẻ rô đại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Này kẻ rô dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi [niềm tin] của một số 
người đã có đức tin. 

8. Sau đó, khi đã khiến trách уі Tỳ-khưu ây băng nhiều phương thức, đức 
Тһе Tôn đã chê bai уе sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tâm câu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biêng nhác; và băng nhiêu phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng 
trong việc сар dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm câu, sự biết 
đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài 
đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu гбі đã bảo các Ту- 
khưu rằng: 

9.— Này các Iy-khưu, như thé thì Ta sẽ quy định điều hoc cho các Tỳ-khưu 
уі mười điều lợi ích: Nhăm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội 
chúng, nhăm việc trân áp những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc trú của các Tỳ- 
khưu hiên thiện, nhăm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm sự trừ diệt 
các lậu hoặc trong tương lai, nhăm đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, nhằm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tôn tại 
của Chánh pháp, và nhăm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Ty-khưu, các ngươi 
nên phô biên điều học này như vây: 


? Nguyên nhân kia đã được giải thích ở phân trước. 
9 Nguyên nhân này là việc đặt dương vật vào trong âm vật của con khi cái (ND). 
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“рі T)-khưu nào thực hiện việc đôi Ша ngay cả với loài thú са! là vị phạm 
tội Рағајіка, không được công tru.” 
Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 
[Sự quy định lần hai] 
Dứt chuyện con khỉ cái. 
--00000-- 


TỤNG PHẨM “ĐƯỢC СНЕ PHÚ” 


1. Vào lúc bấy giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu nhóm Vajjiputtaka, trú xứ Vesālī 
đã thọ thực theo ý thích, ngủ theo ý thích, tắm theo ý thích. Sau khi đã thọ thực 
theo ý thích, sau khi đã ngủ theo ý thích, sau khi đã tăm theo ý thích, sau khi đã 
tác ý không chơn chánh, các vị ấy đã thực hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự 
học tập và chưa bày tỏ lòng yêu nhược. 

Thời gian sau đó, các у] ây bị tác động bởi sự bất hạnh của quyên thuộc, bởi 
sự bát hạnh về tài sản, bói sự bát hạnh về bệnh hoạn nên đã đi đến gặp Đại đức 
Апапда và nói như vây: 

- Thưa ngài Апапда, chúng tôi không phải là những người chê bai đức 
Phật, không phải! là những người chê bai giáo pháp, không phải là những người 
chê bai hội chúng. Thưa ngài Ananda, chúng tôi là những người chê bai chính 
minh, là những người không chê bai kẻ khác. Chính chúng tôi không có may 
mắn, chúng tôi có phước báu ít бі, chúng tôi đây sau khi xuất gia trong Pháp 
và Luật được khéo thuyết giảng như vây lại không thê thực hành Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Thưa ngài Ananda, nếu như 010 
đây chúng tôi со thê đạt được sự xuất gia trong sự chứng minh của đức Phật, 
có thể đạt được sự tu lên bậc trên, thì giờ đây chúng tôi cũng có thé là những 
người hành Minh sát, có thê sống găn bó với sự tu tập về các thiện pháp, tức 
là các pháp có liên quan đến sự giác ngộ vào đầu đêm và cuỗi đêm. Thưa ngài 
Ananda, lành thay! Xin ngài hãy trình sự việc này lên đức Thế Tôn. 

— Này các Đại đức, được rôi. 

Nghe theo các vị nhóm Vajjiputtaka trú хи Vesali, Đại đức Ananda đã đi 
đến сар đức Тһе Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

2.- Này Ananda, việc Như Lai có thê hủy bỏ điều học Parajika đã được 
quy định cho các đệ tử vì lý do của các уі Уа) hoặc của những người con trai 
của các vị VajjT là điều không có cơ sở và không hợp lý. 

Sau đó, đức Тһе Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 
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— Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nào khi chưa Па bỏ sự học tập và chưa bày 
tỏ lòng yêu nhược mà thực hiện việc đôi lứa thì vi ây không được tu lên bậc 
trên trong tương lai. Và này сас Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu nào sau khi Па bỏ sự học 
tập và sau khi tuyên bố sự yêu nhược rôi thực hiện việc đôi lứa thì vị ấy có thé 
được tu lên bậc trên trong tương lai. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố 
biên điều học này như vây: 

3. “Vi T)-khưu nào thọ trì sự học tập và lỗi sông của các T)-khưu, khi chưa 
Да bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yêu nhược, mà thực hiện việc đôi lứa ngay 
cả với loài thú са! là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú.” 

[Sự quy định lân ba] 


4. Vị nào: Là bát cứ уі nào có môi quan hệ như vây, có giai сар như vây, có 
tên như уйу, có họ như уйу, có giới hạnh như vây, có trú xứ như уйу, có nơi đi 
lại như vây, là vị Trưởng lão [trên 10 năm T$-khưu], hoặc là vị mới tu [dưới 5 
năm], hoặc là vị trung niên [trên 5 năm]; уі ây được gọi là “vi nào.” 

5. Tỳ-khưu: “Vị đi khất thực” là Tỳ-khưu. “Vị chấp nhận việc đi khất 
thực” là Tỳ-khưu. “VỊ mặc y đã được cắt rời” là Ty-khưu. Là Tỳ-khưu do sự 
thừa nhận. Га Tỳ-khưu do tự minh xác nhận. Га Ty-khuu khi được [đức Phât] 
nói răng: “Này Ty-khuu, hãy đi đến.” “Vị đã tu lên bậc trên băng Tam quy” 
là Tỳ-khưu. “Vị hiển thiện” là Tỳ-khưu. “Vị có thực chất” là Tỳ-khưu. “Vị 
Thánh Hữu học” là Tỳ-khưu. “VỊ Thánh Vô học” là Tỳ-khưu. “VỊ đã được tu 
lên bậc trên với hội chúng hợp nhất băng hành sự có lời thông báo đến lần thứ 
tư, không sai sót, đáng được duy trì” là Tỳ-khưu. Ở đây, vị Tỳ-khưu đã được tu 
lên bậc trên với hội chúng hợp nhất, băng hành sự có lời thông báo đến lần thứ 
tư, không sai sót, đáng được duy trì, уі này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong 
ý nghĩa này. 

6. Sự học tập: Có ba sự học tập: Sự học tập về tăng thượng 0101, sự học tập 
về tăng thượng tâm, sự học tập về tăng thượng tuë.!! О đây, “sự học tập” được 
dë cập mong ý nghĩa này là sự học tập về tăng thượng giới. 

1, Lỗi sông nghĩa là điều học nào đã được đức Тһе Tôn quy định, điều 
học â ây gọi là lôi sông. Vì thế, vị học tập theo lỗi sống ây được gọi là “thọ trì 
lỗi sống.” 

8. Khi chưa ña bỏ sự học tập và chưa bày tó lòng yếu nhược: Này các 
Tỳ-khưu, có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. Này các 
Ty-khưu, có sự bày tỏ lòng yêu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 

9. Này các Tỳ-khưu, thé nào là có sự bày 10 lòng yếu nhược mà sự học tập 
chưa được Па bo? Này các Tỳ-khưu, trường hợp vị Tỳ-khưu bị bực bội, không 


п ДаһізПа: Tăng thượng giới là Giới bón (Patimokkha). Adhicia: Tăng thượng tâm là sự tu tập các 
loại định hợp thê. Adhipañña: Tăng thượng tuệ là sự tu tập [các tâm] đạo siêu thê (ИРА. I. 244-45). 
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thỏa thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bôn chôn, bị hồ then, 
chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, mong mỏi thân 
phận cư sĩ, mong mỏi thân phận người phụ việc chùa, mong mỏi thân phận 5а- 
đi, mong mỏi thân phận ngoại đạo, mong mỏi thân phận đệ tử ngoại đạo, mong 
mỏi thân phận không phải là Sa-môn, mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bó răng: “Нау là tôi nên lia bỏ đức Phật?” Này các Tỳ-khưu, 
như thé là có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học tập chưa được lia bỏ. 

10. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bồn chôn, bị hó then, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rôi nói ra, tuyên bô răng: “Hay là tôi nên Па bỏ giáo pháp?” .. (11)... nói ra, 
tuyên bô răng: “Нау là tôi nên Па bỏ hội chúng ?”....(nf)... nói ra, tuyên bồ răng: 
“Hay là tôi nên Па bỏ sự học tập?” ...(nf)... nói ra, tuyên bó răng: “Нау là tôi 
nên lia bỏ Luật?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó rằng: “Нау là tôi nên Па bỏ Giới bón 
(Pātimokkha)?” ...(nt)... nói ra, tuyến bó răng: “Нау là tôi nên Па bỏ việc đọc 
tung?” .. (11)... nói ra, tuyên bồ rằng: “Hay là tôi nên Па bỏ Һау tế độ?” ...(nt)... 
nói ra, tuyên bó răng: “Нау là tôi nên На bỏ thầy dạy học?” ...(nt)... nói ra, tuyên 
bó rằng: “Нау là tôi nên lia bỏ đệ tử?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Нау là 
tôi nên Па bỏ học trò?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó ràng: “Hay là tôi nên lia bỏ уі 
có chung ау tế độ?” ... (пі)... nói ra, tuyên bố răng: “Нау là tôi nên Па bỏ уі 
có chung thây dạy học?” ...(nt)... nói ra, tuyên bô răng: “Hay là tôi nên lìa bỏ 
vị đồng Phạm hạnh?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Hay là tôi nên trở thành 
ола chủ?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Hay là tôi nên trở thành nam cư sĩ?” 

(пе)... nói ra, tuyên bô rằng: “Нау là tôi nên trở thành người phụ việc chùa?” 

(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Нау là tôi nên trở thành Sa-di?” ...(nt)... nói ra, 
tuyên bó răng: “Нау là tôi nên trở thành ngoại đạo?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó 
răng: “Нау là tôi nên trở thành đệ tử ngoại đạo?” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: 
“Нау là tôi nên trở thành không phải là Sa-môn?” ...(nt)... nói ra, tuyên bố răng: 
“Hay là tôi nên trở thành không phải là Thích tử?” Này các Tỳ-khưu, như thê là 
có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học tập chưa được Па bỏ. 

11. Hoặc là [vị Ty-khuu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bón chôn, bị hồ then, chán ghét thân phận T-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử 
гбі nói ra, tuyên bó răng: “Nếu như tôi có thé lia bỏ đức Phật?” ...(nt)... nói ra, 
tuyên bó răng: “Nếu như tôi со thê không phải là Thích tử?” Này các Ty-khưu, 
như thế là có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 

12. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bó ràng: “Giờ tôi nên На bỏ đức Phật.” 

...(nt)... nÓI ra, tuyên bó răng: “Giờ tôi nên không phải là Thích tü.” Này các Ty- 
khưu, như thé là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 

13. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Vậy tôi hãy nên На bỏ đức Phật.” 
(04)... nói ra, tuyên bố răng: “Vậy tôi hãy nên không phải là Thích tử.” Này 
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các Tỳ-khưu, như thế là có sự bày tó lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được 
lìa bỏ. 

14. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyển bố răng: “Ước gì tôi có thể lia bỏ đức 
Phật.” ...(nt)... nói ra, tuyên bồ rằng: “Ước gì tôi có thé không phải là Thích tử.” 
Này các Tỳ-khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa 
được lìa bỏ. 

15. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bón chôn, bị hó then, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ, ...(n†)... mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử rồi nói ra, tuyên bô răng: “Tôi nhớ те.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố răng: “Tôi 
nhớ cha.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi nhớ anh [em] trai.” ...(nt)... nói 
ra, tuyên bó răng: “Tôi nhớ chị [em] gái.” ...(nt)... nói ra, tuyến bó răng: “Tôi 
nhớ con trai.” ...(n{)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi nhớ con gái.” ...(nt)... nói ra, 
tuyên bó răng: “Tôi nhớ vợ.” (00)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi nhớ quyến 
thuộc. ”...(n†)... nói ra, tuyên bố răng: “Tôi nhớ bạn bè.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố 
răng: “Tôi nhớ làng quê.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi nhớ phố phường.” 

...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi nhó ' ruĝng.” ...(nt)... nói ra, tuyen bô răng: 
“Tõi nhớ vườn.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi nhớ tiên vàng.” ...(nt)... nói 
ra, tuyên bó răng: “Tôi nhớ vàng khối.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi nhớ 
nghề nghiệp. ˆ ...(nt)... nói ra, tuyên bó ràng: “Tôi hồi tưởng lại sự cười, nói, đùa 
giỡn trước đây.” Này các Tỳ-khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yếu nhược mà 
sự học tập chưa được Па bỏ. 

16. Hoặc là [vị T-khưu]| bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bón chôn, bị hó then, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(п0... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử rôi 
nói ra, tuyên bố răng: “Tôi có mẹ. Người ау có thể nuôi tôi.” ... (п)... nói ra, 
tuyên bó răng: “Tôi có cha. Người ду có thể nuôi tôi.” ...(nt)... ni ra, tuyên bó 
rằng: “Tôi có anh [em] trai. Người ду có thể nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó 
rằng: “Tôi có chị [em] gái. Người ấy có thê nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố 
răng: “Tôi có con trai. Nó có thê nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi 
có con gái. Nó có thé nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi có vợ. Cô 
ду có thé nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi có quyên thuộc. Họ có 
thê nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi có bạn bè. Họ có thé nuôi tôi.” 
Này các Tỳ-khưu, như thé là có sự bày tỏ lòng yêu nhược mà sự học tập chưa 
được Па bỏ. 

17. Hoặc là [vị Tỳ-khưu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bồn chôn, bị hó then, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nf)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử гбі 
nói ra, tuyên bô răng: “Tôi có mẹ. Người ду sẽ nuôi tôi.” ...(п0)... nói ra, tuyên 
bó răng: “Tôi có cha. Người ấy sẽ nuôi tôi.” ...(n†)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi 
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có anh [em] trai. Người ây sẽ nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi 
có chị [em] gái. Người ây sẽ nuôi tôi. ` ...(nt)... nói ra, tuyên bố răng: “Tôi có 
con trai. Người ау sẽ nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi có соп gái. 
Người ấy sẽ nuôi tôi.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố răng: “Tôi có vợ. Người â ây sẽ 
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nuôi 161.” ...(nf)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi có quyên thuộc. Các người ау sẽ 
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nuôi tôi. ` ...(nt)... nói ra, tuyên bô răng: “Tôi có bạn bè. Các người ây sẽ nuôi 
tôi. ` ш) nói ra, tuyên bố răng: “Tôi có làng quê. Tôi sẽ sông nhờ по.” 

МШ). . nói ra, tuyên bó răng: “Tôi có phố phường. lôi sẽ sông nhờ nó.” ...(nt)... 
nói ra, tuyên bồ răng: “Tôi có ruộng. Tôi sẽ sông nhờ nó.” ...(nf)... nói ra, tuyên 
bó răng: “Tôi có vườn. Tôi sẽ sông nhờ nó.” ...(nf)... nói ra, tuyên bố Tp “Tôi 
có tiền vàng. Tôi sẽ sống nhờ nó.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi có vàng 
khối. Tôi sẽ sống nhờ nó.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi có nghề nghiệp. 
Tôi sẽ sông nhờ nó.” Này các Tỳ-khưu, như thé là có sự bày tỏ lòng yếu nhược 
mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 

18. Hoặc là [vị Ty-khưu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
Sa-môn, trong khi bị bón chôn, bị hồ Шеп, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử ròi 
nói ra, tuyên bô răng: “Việc khó làm!” ...(nt)... nói ra, tuyên bố răng: “Không 
phải việc dễ làm!” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Việc khó thực hành!” ...(nt)... 
nói ra, tuyên bó răng: “Không phải việc dễ thực hành!” ...(nt)... nói ra, tuyên bố 
răng: “Tôi không nỗ lực!”.. (14)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi không chịu đựng 
nói!” .. .(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi không sung sướng!” ...(nt)... nói ra, 
tuyên bó răng: “Tôi không thỏa thích!” Này các Tỳ-khưu, như thế là có sự bày 
tỏ lòng yếu nhược mà sự học tập chưa được lìa bỏ. 
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19. Này các T)-khưu, thé nào là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập 
được Па bó? Này các T-khưu, trường hợp vị Ty-khưu bị bực bội, không thỏa 
thích, có ý định giã từ hạnh Sa-môn, trong khi bị bón chôn, bị hó Шеп, chán 
ghét thân phận Tỳ-khưu, mong mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân 
phận không phải là Thích tử rồi nói ra, tuyên bố răng: “Tôi lìa bỏ đức Phật.” 
Này các Ty-khưu, như thế là có sự bày tỏ lòng yêu nhược và sự học tập được 
lìa bỏ. 

20. Hoặc là [vị Ty-khưu]| bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ 
hạnh Sa-môn, trong khi bị bôn chôn, bị hồ then, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, 
mong mỏi thân phận gia chủ, ...(n†)... mong mỏi thân phận không phải là Thích 
tử гбі nói ra, tuyên bó ràng: “Tôi lia bỏ giáo pháp.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố 
răng: “Tôi lia bỏ hội chúng .” ...(nt)... nói ra, tuyên bó ЛЕ “Тбі Па bỏ sự học 
tập.” ...(nÐ)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi lia bỏ Luật.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố 
răng: “Tôi lìa bỏ Giới bổn (Patimokkha). ” (nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi 
Па bỏ việc đọc tụng.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi Па bỏ Һау tế độ.” 


2. CHƯƠNG РАКАЛКА # 43 


(10)... nói ra, tuyên bô răng: “Tôi На bỏ thây dạy học.” ...(nt)... nói ra, tuyên 
bố rằng: “Tôi lìa bỏ đệ іш.” ...(nf)... nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi Па bỏ học tro.” 

(шй)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi Па bó vị có chung ду tế độ.” ...(nf)... nói 
ra, tuyên bó răng: “Tôi Па bỏ vị có chung thầy dạy hoc.” ...(nt)... nói ra, tuyên 
bó răng: “Tôi lia bỏ vị đông Phạm hạnh.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Hãy 
ы nhận tôi là gia chú.” ...(nf)... nói ra, tuyên bó rằng: “Hãy ghi nhận tôi là cư 

(0140... nói та, tuyên. bó răng: “Hãy ghi nhận tôi là người phụ việc chùa.” 

ү nói ra, tuyên bó rằng: “Hãy ghi nhận tôi là Sa-di.” ...(nt)... nói ra, tuyên 
bé răng: “Hãy ghi nhận tôi là ngoại дао.” ...(nf)... nói ra, tuyên bó rằng: “Hãy 
ghi nhận tôi là đệ tử ngoại đạo.” ...(п0)... nói ra, tuyên bó răng: “Hãy ghi nhận 
tôi không phải là Sa-môn.” (та)... nói ra, tuyên bố răng: “Нау ghi nhận tôi 
không phải là Thích tử.” Này các Tỳ-khưu, như thé là có sự bày tỏ lòng yếu 
nhược và sự học tập được lìa bỏ. 

21. Hoặc là [vị Ty-khuu] bị bực bội, không thỏa thích, có ý định giã từ hạnh 
ба-топ, trong khi bị bón chòn, bị hồ then, chán ghét thân phận Tỳ-khưu, mong 
mỏi thân phận gia chủ, ...(nt)... mong mỏi thân phận không phải là Thích tử ròi 
nói ra, tuyên bó răng: “Tôi đã chán đức Phật.” ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: 
“Tôi đã chán vị đồng Phạm hạnh.” Này các Tỳ-khưu, như thế là ...(nt)... và sự 
học tập được Па bỏ. 

22. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi còn liên quan gì với đức 
Phật?” ...(nt)... nói ra, tuyên bố rằng: “Tôi còn liên quan gi với vị đồng Phạm 
hạnh?” Này các Tỳ-khưu, như thé là ...(nt)... và sự học tập được На bỏ. 

23. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bố răng: “Tôi không cần đến đức Phật.” 
...(n£)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi không cân đến vị đồng Phạm hạnh.” Này các 
Tỳ-khưu, như thé là ...(nÐ)... và sự học tập được lia bỏ. 

24. Hoặc là ...(nt)... nói ra, tuyên bó rằng: “Tôi đã hoàn toàn lia khỏi đức 
Phật.” ...(nt)... nói ra, tuyên bó răng: “Tôi đã hoàn toàn Па khỏi vị đồng Phạm 
hạnh.” Này các Ty-khưu, như thê là có sự bày tỏ lòng yếu nhược và sự học tập 
được lìa bỏ. 

25. Hoặc là, còn có những điều khác ám chỉ đức Phật, hoặc ám chỉ giáo 
pháp, hoặc ат chỉ hội chúng, hoặc ám chỉ sự học tập, hoặc ám chỉ Luật, hoặc 
ám chỉ Giới bón (Patimokkha), hoặc ám chỉ việc đọc tụng, hoặc ám chỉ ду tế 
độ, hoặc ám chỉ thầy dạy học, hoặc ám chỉ người đệ tử, hoặc ám chỉ người học 
trò, hoặc ám chỉ vị có chung thây (6 độ, hoặc ám chỉ vị có chung thây đạy học, 
hoặc ат chỉ vị đồng Phạm hạnh, hoặc ám chỉ gia chủ, hoặc ám chỉ nam cư sĩ, 
hoặc ат chỉ người phụ việc chùa, hoặc ám chỉ Sa-di, hoặc ám chỉ ngoại đạo, 
hoặc ám chỉ đệ tử ngoại đạo, hoặc ám chỉ việc không phải là Sa-môn, hoặc ат 
chỉ việc không phải là Thích tử, và vị nói ra, tuyên bó với những hình thức ấy, 
với những biểu hiện â ду, với những dấu hiệu ду. Này các Tỳ-khưu, như thé là có 
sự bày tỏ lòng yêu nhược và sự học tập được lìa bỏ. 
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26. Này các T}ỳ-khưu, thê nào là sự học táp chưa được Па Бо? Này các Ту- 
khưu, ở đây, sự học tập được lìa bỏ với những hình thức, với những biểu hiện, 
với những dấu hiệu mà vị bị điên lìa bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với 
những biéu hiện ấy, với những dâu hiệu ду thì sự học tập vẫn chưa được lia bỏ. 
Vị lìa bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị điên thì sự học tập vẫn chưa 
được lìa bỏ. Vị có tâm bị rỗi loạn lìa bỏ sự học tập thì sự học tập vẫn chưa được 
Па bỏ. Vị lia bỏ điều học trong sự chứng minh của vị có tâm bị rỗi loạn thì sự 
học tập vẫn chưa được lia bỏ. Vị bị thọ khó hành hạ Па bỏ sự học tập thì sự học 
tập vẫn chưa được Па bỏ. Vi lia bỏ điều học trong sự chứng minh của vị bị thọ 
khó hành hạ thì sự học tập vẫn chưa được lia bỏ. VỊ la bỏ điều học trong sự 
chứng minh của thiên nhân thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. VỊ lìa bỏ điều 
học trong sự chứng minh của loài thú thi sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị 
Па bỏ điêu học theo ngôn ngữ quy phái trong sự chứng minh của người bình 
dân, và néu người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được Па bỏ. Vị lia bỏ 
điều học theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người quý phái, và 
néu người ду không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được Па bỏ. Vị lia bỏ điều 
học theo ngôn ngữ quý phái trong sự chứng minh của người quý phái nhưng 
пей người ây không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lia bỏ. Уі lia bỏ điều học 
theo ngôn ngữ bình dân trong sự chứng minh của người bình dân nhưng néu 
người ấy không hiểu thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học 
theo lối đùa cợt thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Vị lìa bỏ điều học đo bị lỡ 
lời thì sự học tập vẫn chưa được Па bỏ. Vi ду nói ra nhưng có ý định không cho 
nghe thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. VỊ ду có định cho nghe nhưng nói га 
không nghe được thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. VỊ ây nói với kẻ không 
hiệu biết thì sự học tập vẫn chưa được lia bỏ. Vị ду không nói ra cho nghe đến 
người hiểu biết thì sự học tập vẫn chưa được lìa bỏ. Hoặc vị ấy không nói ra 
đây đủ thì sự học tập vẫn chưa được Па bỏ. Này các Tỳ-khưu, như thé là sự học 
tập chưa được lia bỏ. 

27. Việc đôi lứa nghĩa là việc nào là việc kết hợp của hai người, theo từng 
cặp, ở nơi kín đáo, là việc làm không tốt đẹp, là việc làm của các dân làng, là 
việc làm của những người thấp kém, là xâu xa, kết cuộc phải dùng nước tây rửa; 
việc ây gọi là việc đôi lứa. 


28. Thực hiện nghĩa là vị nào đưa vật biểu tượng vào vật biểu tượng, đưa 
dương vật vào âm vật, cho dâu chỉ [đưa vào] khoảng cách băng hạt mè, vị ду 
được gọi là thực hiện. 

29. Ngay cả với loài thú cái: Sau khi thực hiện việc đôi lứa với giống cái 
của loài thú thì không còn là Sa-món, không còn là Thích tử nữa, chứ không 
phải chỉ với người nữ; vì thé được gọi là “ngay cả với loài thú cái.” 

30. Là vị phạm tội Parajika: Cũng. giống như người đàn ông bị chặt đứt 
đầu, không thê sống bám víu vào thân thé ây. Tương to như thê, vị Tỳ-khưu sau 
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khi thực hiện việc đôi lứa thì không còn là Sa-môn, không còn là Thích tử; vì 
thê được gọi là “vị phạm tội Pãrãjika.” 

31. Không được cộng trú: Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng [С101 bồn], có sự học tập giống nhau, điều ду 001 là cộng trú. VỊ ây 
không có được điều ау, vì thế được gọi là “không được cộng trú.” 

32. Nữ tánh có ba loại: Người nữ, phi nhân nữ, thú cải. Lưỡng căn có ba 
loại: Người lưỡng căn, phi nhân lưỡng căn, thú lưỡng căn. Vô căn” có ba loại: 
Người vô căn, ріп nhân vô căn, thú vô căn. Nam tánh có ba loại: Người пат, 
phi nhân nam, thú đực. 

33. VỊ thực hiện việc đôi lứa với người nữ theo ba đường: Ở đường đại tiện, 
ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Pãrãj¡ka. VỊ thực hiện việc đôi lứa với 
phi nhân nữ ...(nt)... với thú cái theo ba đường: Ó đường đại tiện, ở đường tiểu 
пеп, ở miệng thì phạm tội Par4./¡ka. Vì thực hiện việc đôi lứa với người lưỡng 
căn ...(nt)... với phi nhân lưỡng căn ...(nt)... với thú lưỡng căn theo ba đường: О 
đường đại tiện, ở đường tiểu tiện, ở miệng thì phạm tội Раға/ а. 

34. VỊ thực hiện việc đôi lứa với người vô căn theo hai đường: Ở đường 
đại tiện, ở miệng thì phạm tội Parajika. VỊ thực hiện việc đôi lứa với phi nhân 
vô căn ...(nf)... với thú vô căn ...(nt)... với người пат ...(nf)... với phi nhân nam 
..(nÐ)... với thú đực theo hai đường: О đường đại tiện, ở miệng thì phạm tội 
Para/ika. 

35. Vị Tỳ-khưu nghĩ đến việc giao hợp rồi đưa dương vật vào đường đại 
tiện của người nữ thì phạm tội Parajika. VỊ Ty-khuu nghĩ đến việc giao hợp ròi 
đưa dương vật vào đường tiểu tiện ...(nf)... vào miệng của người nữ thì phạm 
tội Parajika. VỊ Ty-khuu nghĩ đên việc giao hợp rôi đưa dương vật vào đường 
đại tiện ...(nf)... vào đường tiểu tiện ...(nt)... vào miệng của phi nhân nữ ...(nt)... 
của thú cái ...(nt)... của người lưỡng căn ...(nf)... của phi nhân lưỡng căn ...(n†)... 
của thú lưỡng căn thì phạm tội Рағајіка. 

36. Vị Tỳ-khưu nghĩ đến việc giao hợp ròi đưa đương vật vào đường đại 
tiện ...(nf)... vào miệng của người vô căn thì phạm tội Parajika. Vi Tỳ-khưu 
nghĩ ёр việc giao hợp rôi đưa dương vật vào đường đại tiện ...(nt)... vào miệng 
của phi nhân vô căn ...(nt)... của thú vô căn ...(nf)... của người nam ...(nf)... của 
phi nhân nam ...(nt)... của thú đực ...(nt)... thì phạm tội Parajika. 


“Та Pali, pandaka là дё cập đến phái nam. Về phái nữ, các từ được tìm thấy là pandikä, itthipandika, 
itthipandaka. Từ tiêng Anh tương đương là eunuch, được dịch sang tiếng Việt là “hoạn quan, thái 
giám. ` Từ “bị thiên” đã được dùng đến trong một sô bản dịch trước đây. Lâu nay, chúng tôi hiểu theo 
у nghĩa thông thường đó. Gân đây, chúng tôi tìm thây từ jatipandaka, mới biết thêm được là có hạng 
пошо pandaka bám sanh. Dựa theo phần giảng giải của giới Parajika thứ nhất này, chúng tôi có được 
khái niệm là hạng này không có bộ phận sinh dục, còn việc xác định nam hay nữ là do các đặc tính khác 
như vóc dáng, bộ ngực, giọng nói, V.V.. . Về tâm sinh lý, trong Mahavagga (Раі phẩm), thuộc Luật tạng 
có câu chuyện dë cập дёп bản chất ham muốn về nhục dục của hạng người này. Chúng tôi tạm dịch là 
“vô căn” cho hạng người không có bộ phận sinh dục này, cho dù là bâm sinh hay bị thiến. 
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37. Các 1ÿ-khưu đối nghịch! đem người nữ lại gân vị Tỳ-khưu гбі kết hợp 
dương vật [vị ây] với đường đại tiện [của cô ây]. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút 
ra thì phạm tội Para/ika. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ lại gân vi Ту- 
khưu гбі kết hợp dương vật [vị ду] với đường đại tiện [của cô ấy]. Nếu vị ду 
không ưng thuận việc đưa vào, [nhưng] ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận 
khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Parajika. 


Các  Ty-khuu đối nghịch đem người nữ lại gân vị Ty-khuu rồi kết hợp dương 
vật [vị ду] với đường đại tiện [của cô ду]. Nếu vị ду không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đây vào, [nhưng] ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Parajika. Các Ty-khuu đôi nghịch dem người nữ lại 
gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp duong vật [vị ây] với đường đại tiện [của cô ây]. Nếu 
vị åy không ưng thuận việc đưa vào, không ưng thuận khi được đây vào, không 
ưng thuận khi dừng lại, [nhung] ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Parajika. 

Các .Tỷ-khưu đối nghịch đem người nữ lại gân vị Ty-khuu rôi kết hợp dương 
vật [vị ду] với đường đại tiện [của cô ду]. Nếu vị ду không ưng thuận việc đưa 
vào, không ưng thuận khi được đây vào, không ưng thuận khi dừng lại, không 
ưng thuận việc rút ra thì vô #1. 

38. Các Ty-khuu đối nghịch đem người nữ lại gần vị Ty-khuu rồi kết hop 
dương vật [vị ây] với đường tiểu tiện ...(nt)... với miệng [của cô ây]. Nếu vị ау 
ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Раға/Ка. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


39. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ...(n†)... đang ngủ 

(nt)... đang say sưa ...(nt)... bị Шеп ...(nt)... đang dó дап ...(nt)... đã chét chua 

bi [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phân ...(nt)... Nếu vi åy ưng 
thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika. 


40. Các Ty- -khưu đối nghịch đem người nữ đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều 
phân lại gần vị Tỷ-khưu rôi kết hợp dương vật [vị ây] với đường đại tiện ...(nt).. 
với đường tiểu tiện ...(nf)... với miệng [của cô ây]. Nêu vị ду ưng thuận việc đưa 
vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra 
thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tỘI. 

41. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem phi nhân nữ ...(nt)... thú cái ...(nt)... người 
lưỡng căn ...(п0)... phi nhân lưỡng căn ...(nt)... thú lưỡng căn lại gân vị Ty- 
khưu rôi kết hợp dương vật [vi ây] với đường đại tiện ...(nt)... với đường tiêu 
tiện ...(nf)... với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô 101. 


2 Bhikkhupaccatthika được Tika (Só giải) giải thích là: “Các kẻ đôi nghịch của Tỳ-khưu”, còn ngài 
Buddhaghosa thiên уе ý “сас 1y-khưu đôi nghịch." Theo văn phạm, hai cách dịch trên đêu có khả năng 
tùy theo cách phân tích hợp từ bhikkhupaccatthika là tappurisa hay kammadhäraya. Sự chọn lựa của 
ngài Buddhaghosa có phần hợp lý hơn, xin xem giải thích ở phân Кё. 
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42. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo ...(nt)... đang 
ngủ ...(nf)... đang say sưa ...(nt)... 61 Шеп ...(nt)... đang 40 dàn ...(nt)... đã chết 
chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phần ...(nt)... Nếu vị ду 
ưng thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


43. Các 13-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết, đã bị [thú] ăn 
nhiều phân lại gân уі Tỳ-khưu rôi kết hợp dương vật [vi ây] với đường đại tiện 
..(nf)... với đường tiểu tiện ...(nt).. với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 
44. Các Ty-khưu đối nghịch đem người vô căn ...(п0)... phi nhân vô căn 
...(nf)... thú vô căn lại айп vị Tỳ-khưu rôi kết hợp dương vật (УІ ây] với đường 
đại tiện ...(nt)... với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ây ưng thuận việc đưa vào, 
ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì 
phạm Рағајіка. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 
45. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú vô căn đang tỉnh táo ...(nt)... đang ngủ 
(nt)... đang say sưa ...(nt)... bị điển ...(nf)... đang 40 dàn .. (пі)... đã chét chua 
bi [thú] ăn ...(nt)... đã chết chua bị [thú] ăn nhiều phân. Nếu vị ây ưng thuận 
...(nt)... thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


46. Các Ty-khưu. đối nghịch đem thú vô căn đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phân 
lại gần vị T-khưu rôi kết hợp dương vật [vi ây] với đường đại tiện ...(nt)... với 
miệng [của đối tượng]. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội ТриПассауа. 
...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 

47. Các Tỷ-khưu đối nghịch đem người nam ...(nt)... phi nhân nam ...(n†)... 
thú đực lại gần vị Ty-khuu rôi kết hợp dương vật [vị ây] với đường đại tiện 

..(nt)... với miệng [của đối tượng]. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
Рағајіка. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 

48. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú đực đang tỉnh táo ...(nt)... đang ngủ 

(nt)... đang say sưa ...(nt)... bị điện ...(nt)... đang 40 dàn ...(nt)... đã chét chưa 
bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phân ...(nt)... Nếu vị ấy ưng 
thuận ...(nt)... thì phạm tội Раға/ а. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


49. Các Ty-khuu đối nghịch đem thú đực đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phân 
lại gần vị Ty-khuu rôi kết hợp dương vật [vị ây] với đường đại tiện ...(nt)... vói 
miệng [của đối tượng]. Nếu vị ây ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. 

...(nf)... không ưng thuận thì vô tội. 

50. Các I-khưu đối nghịch đem người nữ lại gân vị Ty-khưu гбі kết hợp 
dương vật (УІ ау] với đường đại tiện ...(nf)... với đường tiêu tiện ...(nt)... với 
miệng [của cô ấy], của cô ду được che phủ và của vị ây không được che phủ 
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...(nt)... của cô ду không được che phủ và của vị ду được che phủ ...(nt)... của cô 
ây được che phủ và của vị ây được che phủ ...(nt)... của cô ây không được che 
phủ và của уі ду không được che phủ. Nếu vị ây ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tỘI. 

51. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người nữ đang tỉnh táo ... đang ngủ... 
đang say sưa ... bị điên ... đang dò dàn ... đã chết chưa bị [thú] ăn ... đã chết chưa 
bị [thú] ăn nhiều phần ... Nếu vị ây ưng thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika. 

...(nf)... không ưng thuận thì vô tội. 

52. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem người nữ ...(nt)... phi nhân nữ ...(nt)... 
thú cái đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phân lại gần vị Tỳ-khưu rồi kết hợp dương 
vật [vị ấy] với đường đại tiện ...(nt)... với đường tiêu tiện ...(nf)... với miệng 
[của đôi tượng], của đôi tượng được che phủ và của vi áy không duoc che phủ 
..(nt)... của đối tượng không được che phủ và của vị åy được che phủ ...(nt)... 
của đối tượng được che phủ và của vị ây được che phủ ...(nt)... của đối tượng 
không được che phủ và của уі ду không được che phủ. Nếu vị ду ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đầy vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 

53. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem người lưỡng căn ...(nt)... phi nhân lưỡng 
căn ...(nf)... thú lưỡng căn lại gần уі Tỳ-khưu rôi kết hợp dương vật [vị ây] với 
đường đại tiện ...(nt)... với đường tiểu tiện ...(n{)... với miệng [của đối tượng], 
của đối tượng được che phủ và của vl ây không được che phủ ... của đối tượng 
không được che phủ và của vị ду được che phủ ... của đối tượng được che phủ 
và của vị ây được che phủ ... của đối tượng không được che phủ và của vị ây 
không được che phủ. Nếu vị ây ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây 
vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Parajika. ...(nt)... 
không ưng thuận thì vô tội. 

54. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đang tỉnh táo ...(nt)... đang 
ngủ ...(nf)... đang say sưa ...(nt)... bị điên ...(nf)... đang dò dàn ...(nt)... đã chết 
chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiêu phần ...(nt)... thì phạm 
tội Рағајіка. 

55. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem thú lưỡng căn đã chết, đã bị [thú] ăn 
nhiều phân lại gân vị Tỳ-khưu rôi kết hợp dương vật [vị ây] với đường đại tiện 

(nt)... với đường tiểu tiện ...(nf)... với miệng [của đối tượng], của đôi tượng 
được che phủ và của Уі ау không được che phủ ...(nt)... của đôi tượng không 
được che phú và của vị ây được che phủ ...(nt)... của đối tượng được che phủ 
và của уі ду được che phủ ...(nf)... của đôi tượng không được che phủ và của vị 
ду không được che phủ. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Ти ассауа. 
..(nf)... không ưng thuận thì vô tĝi. 


2. CHƯƠNG РАКАЛКА # 49 


56. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem người vô căn ...(nt)... phi nhân vô căn 
(00)... thú vô căn . (ш)... người nam ...(n†)... phi nhân nam ...(nt)... thú đực 
lại gần vị Ty-khưu rôi kết hợp dương vật [vi ây] với đường đại tiện ...(n†)... với 
miệng [của đối tượng], của đôi tượng được che phủ và của VỊ ây không được 
che phủ ...(nf)... của đối tượng không được che phủ và của у] ây được che phủ 
..(nt)... của đối tượng được che phủ và Của v] ây được che phủ .. (14)... của đối 
tượng không được che phủ và của vị ду không được che phủ. Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm Раға/ЖКа. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


57. Các Tỳ-khưu đỗi nghịch đem người vô căn ...(nt)... thú đực đang tỉnh 
táo ...(nt)... đang ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(nt)... bị Шеп ...(nt)... đang 40 dàn 
.. (nt)... đã chét chưa bi [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phân 
...(nt)... Nếu vị ду ưng thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không ưng 
thuận thì vô tội. 


58. Các Ty-khưu đối ¡nghịch đem thú đực đã chết, đã bị [thú] ăn nhiều phân 
lại gân vị Tỷ-khưu rôi kết hợp dương vật [vi ây] với đường đại tiện ...(n†)... VỚI 
miệng [của đối tượng], của đối tượng được che phủ và của VỊ ây không được 
che phủ ...(nt)... của đối tượng không được che phủ và của vị ây được che phủ 

..(n£)... của đối tượng được che phủ và Của уі ду được che phủ .. (пб)... của đối 
tượng không được che phủ và của vị ду không được che phủ. Nếu vị ấy ưng 
thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng 
thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì VÔ |ỘI. 


59. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem vị Ty-khuu lại gần người nữ гбі kết hợp 
đường đại tiện ...(nt)... đường tiêu tiện ...(nf)... miệng [của cô ấy] với dương vật 
[vị ду]. Nếu vị ấy ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng 
thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không 
ưng thuận thì vô 101. 

60. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ đang tỉnh 
táo ...(nf)... đang ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(n{)... bị điện ...(п0)... đang йо дап 
...(nf)... đã chết chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phân ... 
Nếu vị ây ưng thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika ...(nt)... không ưng thuận thì 

VÔ tỘI. 


61. Các T-khưu đôi nghịch đem у! Tỳ-khưu lại gân người nữ đã chết, đã bị 
[thú] ăn nhiều phân rôi kết hợp đường đại tiện ...(п0)... đường tiêu tiện ...(nt)... 
miệng [của cô ây | với dương vật [vi ду]. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 

62. Các Tỳ-khưu đôi nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần phi nhân nữ ...(nt)... 
thú cái ...(nt)... người lưỡng căn ...(nt)... phi nhân lưỡng căn ...(nt)... thú lưỡng 
căn ...(п0)... người vô căn ...(nt)... phi nhân vô сап. . (nt)... thú vô căn ...(nt)... 
người nam ...(nt)... phi nhân nam ...(nt)... thú đực rói kết hợp đường đại tiện 
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...(nf)... miệng [của đôi tượng] với dương vật [уі ây]. Nêu vị ау ưng thuận việc 
đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc 
rút ra thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 

63. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
...(nt)... đang ngủ ...(nt)... đang say sưa ...(nt)... bi điện ...(п0)... đang dó đẫn.. (14)... 
đã chết chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phân ...(nt)... Nếu 
vị ấy ưng thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika. ...(nt).. ‚ không ưng thuận thì vô tội. 


64. Các Iy-khưu đôi nghịch đem vị Ty-khuu lại gân thú đực đã chết, đã bị 
[thú] ăn nhiều phân гбі kết hợp đường đại tiện ...(nt)... miệng [của đối tượng] 
với dương vật [vị ấy]. Nếu vị ду ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Thullaccaya. 
...(nf)... không ưng thuận thì vô tội. 

65. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Ty-khuu lại gần người nữ ròi kết hợp 
đường đại tiện ...(nt)... đường tiêu tiện .. (nt)... miệng [của cô áy] với đương vật 
[vi ду], của vị áy được che phú và của сб ây không được che phủ ...(nt)... của vị 
ау không được che phủ và của cô ây được che phủ ...(nt)... của vị ây được che 
phủ và của cô ấy được che phủ... (пі)... Của VỊ Ấy không được che phủ và của cô 
ау không được che phủ. Nêu vị ây ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được 
đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội Parajika. 

...(п0)... không ưng thuận thì vô tội. 


66. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần người nữ đang tỉnh táo... 
(nt)... đang ngủ ...(п0)... đang say sưa ...(n0... bị Шеп ...(nt)... đang йо đẫn.. (11)... 
đã chết chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phần ... Nếu vị ау 
ưng thuận ...(nt)... thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


67. Các I-khưu đỗi nghịch đem vị Ty-khuu lại gân người nữ đã chết, đã bị 
[thú] ăn nhiều phân rôi kết hợp đường đại tiện ...(nt)... đường tiêu tiện...(nt)... 
miệng [của cô ау] với dương vật [vị ây]. Nếu vị ây ưng thuận việc đưa vào, ưng 
thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm 
tội Thullaccaya. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 

68. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gân phi nhân nữ ...(nt)... 
thú cái ...(nt)... người lưỡng căn ...(п0)... phi nhân lưỡng căn.. (nt)... thu luóng 
căn rôi kết hợp đường đại tiện ...(nt)... đường tiêu tiện ...(nt)... miệng [của бі 
tượng] ...(п4)... lại gân người vô căn ...(nt)... phi nhân vô căn ...(nt)... thú vô 
căn...(nt)... người nam ...(nt)... phi nhân nam ...(nt)... thú đực rôi kết hợp đường 
đại tiện ...(nt)... miệng [của đối tượng] với dương vật [vị ây] ...(nt)... của vị ây 
được che phủ và của đôi tượng không được che phủ ...(nt)... Của уі ây không 
được che phủ và của 4бі tượng được che phủ .. „(nf)... của vị ây được che phủ 
và của đối tượng được che phủ .. (пб)... của vị ау không được che phủ và của 
đối tượng không được che phủ. Nếu уі ду ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận 
khi được đây vào, ưng thuận khi dừng lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội 
Parajika. ...(nt)... không ưng thuận thì vô tội. 


2. CHƯƠNG РАКАЛКА # 51 


69. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đang tỉnh táo 
(10... đang ngủ ...(nf)... đang say sưa ...(nf)... bị điên ...(nt)... đang dó dàn 
..(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn ...(nt)... đã chết chưa bị [thú] ăn nhiều phần 
(nt)... Nếu vị ấy ưng thuận thì phạm tội Parajika. ...(nt)... không ưng thuận 
thi vô tội. 

70. Các Tỳ-khưu đối nghịch đem vị Tỳ-khưu lại gần thú đực đã chết, đã bị 
[thú] ăn nhiều phân ròi kết hợp đường đại tiện ...(nt)... miệng [của đối tượng] 
với dương vật [vị ấy], của vị ây được che phủ và của đối tượng không được 
che phủ ...(nt)... của vị ду không được che phủ và của đỗi tượng được che 
phủ ...(nf)... của vị ду được che phủ và của đối tượng được che phủ ...(nt)... 
của vị ду không được che phủ và của đôi tượng không được che phủ. Nếu vị 
ây ưng thuận việc đưa vào, ưng thuận khi được đây vào, ưng thuận khi dừng 
lại, ưng thuận việc rút ra thì phạm tội ТһиПассауа. ...(nt)... không ưng thuận 
thì vô tội. 

71. Các vị vua đôi nghịch!“ ...(nt)...Các kẻ trộm cướp đối nghịch ...(nt)... 
Các kẻ vô lại đối nghịch ...(nt)... Các kẻ thảo khâu đôi nghịch ...(nt)... thì phạm 
tội ...(nf)... thì vô tội [nên phân tích tương to như ở các phân liên quan đến “các 
Tỳ-khưu đối nghịch”]. 


[Phần “Được che phủ” đã được giảng xong]. 


72. Đưa vào đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội Parajika. Đưa vào 
nơi không phải là đường khiếu theo đường khiếu thì phạm tội Parajika. Đưa 
vào đường khiêu không theo đường khiếu thì phạm tội Parajika. Đưa vào nơi 
không phải là đường khiếu không theo đường khiếu thì phạm tội Thullaccaya. 

73. Vi Tỳ-khưu vi phạm giới với vị Tỳ-khưu đang ngủ. Vi kia thức giác lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất. 

74. Vị Tỳ-khưu vi phạm giới với vị Sa-di đang ngủ. Vị Sa-di thức giấc lại 
ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị Sa-di thức giác không ưng thuận, kẻ làm 
bậy nên bị trục xuất. 

75. Vi Sa-di vi phạm giới với vị Tỳ-khưu đang ngủ. Vị Tỳ-khưu thức giác 
lại ưng thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị Ty-khưu thức giác không ưng thuận, 
kẻ làm bậy nên bị trục xuất. 

76. Уі Sa-di vi phạm giới với vị Sa-di đang ngủ. Уі kia thức giác lại ưng 
thuận; cả hai nên bị trục xuất. Vị kia thức giấc không ưng thuận, kẻ làm bậy 
nên bị trục xuất. 


Nếu ở trên dịch hợp từ bhikkhupaccatthika là “các kẻ đỗi nghịch của Tỳ-khưu” thì ở đây phải dịch 
ғауарассай Ка là “các kẻ đôi nghịch của vị vua”, xét ra không hợp ly. Chính vì ở đây phải dịch là 
“сас vị vua đôi nghịch” nên có thê xác định ý nghĩa cho từ bhikkhupaccatthika ở trên là “các T-khưu 
đôi nghịch.” 
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77. Vị không biết, vị không ưng thuận, уі bị điện, уі có tâm bị rỗi loạn, vị 
bị thọ khô hành hạ, уі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Dứt tụng phẩm “Được che phủ.” 
--00000-- 


CHUYÊN DẦN GIẢI 
КЕ NGON ТОМ LUQC 


Con khi cái, các vi Уајјт, có [hình tướng] gia chủ, lõa thê và ngoại đạo, đứa 
bé gái, vị NI Uppalavannä, hai trường hợp chuyên tánh kỳ lạ. 

Người mẹ, con gái, chị [em] gái, người vợ, lưng dẻo, dương vật dài, hai 
trường hợp vết loét, tranh vẽ và tượng рб. 


Với năm chuyện Sundara, năm ở bãi tha ma, khúc xương, rông cái, dạ-xoa 
nữ, ma nữ, người vô căn, liệt cảm giác, khi đụng. 

Chuyện vị A-la-hán ngủ ở Bhaddiya, bón chuyện Sãvatthi, Vesālī ba chuyện, 
vòng hoa, уі ngủ mơ, ở Bhãrukaccha, Supabba, Saddha, vị Tỳ-khưu-ni, vị Ni 
tu tập su, уі Sa-di-nI, gái điểm, người vô căn, nữ gia chủ, lẫn nhau, vị lớn tuôi 
xuất gia, con nai. 

1. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện điều đôi lứa với con khi 
cái. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thé Tôn quy định; phải 
chăng ta đã phạm tội Parajika?” Rồi đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu Vajjiputtaka cư trú ở VesãlT đã thực 
hiện việc đôi lứa khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu nhược. 
Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “Điêu học đã được đức Thế Tôn quy định; 
phải chăng chúng ta đã phạm tội РағайКа?” Rôi đã trình sự việc ấy lên đức 
Thể Tôn. 

— Này các Ty-khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. (2) 

3. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ răng]: “Như thé này thì ta sẽ 
không phạm tội” rôi đã thực hiện việc đôi lứa với hình tướng ø1a chủ. VỊ ây đã 
có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (3) 

4. Vào lúc bấy giờ, có уі Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằng]: “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội”, sau khi trở nên trân truóng rôi đã thực hiện việc đôi lứa. VỊ 
ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (4) 
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5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ ràng]: “Như thế này thì ta sẽ 
không phạm tội”, sau khi mặc vải sợi cỏ ...(nt)... sau khi mặc vỏ cây ...(nt)... 
sau khi mặc gỗ lát mỏng ...(nt)... sau khi mặc tâm теп băng tóc ...(nt)... sau khi 
mặc cánh chim cú ...(nt)... sau khi mặc da sơn dương rôi đã thực hiện việc đôi 
lứa. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (5-11) 

6. Vào lúc bây 010, có vị Tỳ-khưu nọ di khât thực. Khi Бау một đứa bé gái 
năm trên ghê, vị ау đã khởi dục vọng гбі đưa ngón tay cái vào âm vật [của đứa 
bé gái]. Đứa bé gái đã chết. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này T-khưu, không phạm tội Parajika. Ngươi phạm tội Sañghadisesa. (12) 

7. Vào lúc bây giờ, có người thanh niên Bã-la-môn nọ đem lòng say dám 
Tỳ-khưu-ni Uppalavannã. Khi ду, lúc Tỳ-khưu-ni Uppalavannã đã đi vào làng 
đề khát thực, thanh niên Bā-la-môn ду đã đi vào liêu cốc, пар kín rồi chờ đợi. 
Khi đi khất thực trở về sau bữa ăn, Ty-khuu-ni Uppalavanna đã rửa chân гбі đi 
vào liêu cốc và ngôi xuống ở trên giường. Khi ấy, người thanh niên Bã-la-môn 
ду đã nhắc bông Tỳ-khưu-ni Uppalavannã lên và làm điều tôi bại. Tỳ-khưu-ni 
Uppalavannä đã Кё lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã kê lại 
sự việc ду cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, уі Ni không ưng thuận thì vô tội.'° (13) 

8. Vào lúc bây giờ, tướng trạng người nữ đã xuất hiện ở vị Tỳ-khưu nọ. Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-khưu, Та cho phép chuyên sang [sinh hoạt] với các Ty-khưu- 
mi [và vân giữ nguyên] thây tế độ ây, sự tu lên bậc trên ây, các năm [thâm niên] 
ây. Những tội nào của các Tỳ-khưu có liên quan đến các Ty-khuu- -m, các 101 ду 
được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các Tỳ-khưu-ni. Những tội nào 
của các Tỳ-khưu không có liên quan đến các Tỳ-khưu-ni thì được vô tội với các 
tội ây. (14) 

9. Vào lúc bây giờ, tướng trạng người nam đã xuất hiện ở vị Tỳ-khưu-ni nọ. 
Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

- Này các Tỷ-khưu, Та cho phép chuyền sang [sinh hoat] với các Tỳ-khưu 
| và vân giữ nguyên] Һау tế độ ây, sự tu lên bậc trên ấy, các năm [thâm niên] 
ду. Những tội nào của các Tỳ-khưu-ni có liên quan đến các Tỳ-khưu, các tội ду 
được làm cho hết tội trong sự chứng minh của các Tỳ-khưu. Những tội nào của 
các Ty-khuu-ni không có liên quan đến các Tỳ-khưu thì được vô tội với các tội 
ây. (15) 


5 Lúc пау, vị Tỳ-khưu-ni ppalavanna đã là vị A-la-hán. Còn người thanh niên ây, khi vừa đi khuất 
tầm mắt của vị Ty- -khuu-ni thi quá dia cáu đã nứt, tạo ra lỗ hông hút vào lòng đất như thể quả địa cầu 
này không thể nâng đỡ nỗi kẻ độc ác ây. Anh ta lập tức bị đọa vào địa ngục Ауісі và ở vào trạng thái bị 
lửa địa ngục thiêu đốt (VinA. 1. 273). 
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10. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Tỷ-khưu no [nghi răng]: “Như thé này thì ta sẽ 
không phạm tội” rồi đã thực hiện việc đôi Ша với người mẹ. ...(nt)... rồi đã thực 
hiện việc đôi lứa với con gái. ...(n†)... rôi đã thực hiện việc đôi lửa với chị [em] 
gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc rồi đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (16-18) 

11. Vào lúc bây giò, có vị Ty-khưu nọ đã thực hiện việc đôi Ша với người 
vợ cũ. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (19) 

12. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ là người có lưng dẻo. VỊ ây bị bực 
bội bởi sự không thỏa thích nên đã dùng miệng ngậm lây đương vật của mình. 
Vị ау đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (20) 

13. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ là người có đương vật dài. Vị ấy bị 
bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã đưa dương vật của mình vào đường đại 
tiện của mình. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (21) 

14. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thê ấy, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. VỊ ây [nghĩ rằng]: “Như thé 
này thi ta sẽ không phạm tội” гбі đã đưa dương vật vào bộ phận sinh dục rôi rút 
ra băng chỗ vết loét. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (22) 

15. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nhìn thấy thây người chết. Và trên 
thi thê ду, có vết loét ở bên cạnh bộ phận sinh dục. VỊ ау [nghĩ răng]: “Như thê 
này thì ta sẽ không phạm tội” rôi đã đưa dương vật vào vết loét rồi rút ra từ bộ 
phận sinh dục. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (23) 

16. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
[của mình] sờ vào vật biểu tượng ở tranh vẽ. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Dukkata. (24) 

17. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã dùng dương vật 
[của mình] sờ vào chỗ Кіп ở tượng gỗ. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata. (25) 

18. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu tên Sundara đã được xuất gia ở thành 
Вајараһа và [đang] đi trên đường. Có người nữ nọ, sau khi nhìn thây vị åy đã 
nói điêu này: 

- Thưa ngài, xin chờ chốc lát, tôi sẽ dành lễ. 

Trong khi дапћ lễ, , hguòi nữ ау đã vén у nội lên rồi dùng miệng ngậm lẫy 
dương vật [vị ду]. Vi ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 
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— Này Tỳ-khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? 

— Bạch Тһе Tôn, con đã không ưng thuận. 

— Này Tỳ-khưu, уі không ưng thuận thì vô tĝi.! (26) 

19. Vào lúc bây giờ, có người nữ nọ, sau khi nhìn thây vị Tỳ-khưu đã nói 
điều này: 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

- Này chị gái, thôi đi. Việc ау không được phép. 

— Thưa ngài, hãy đến. Tôi sẽ ra sức, ngài đừng ra sức; như thê ngài sẽ không 
phạm tội. 

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thé. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (27) 

_ 20. Vào lúc bây giờ, có người nữ nọ, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu đã nói 
điêu này: 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

- Này chị gái, thôi đi. Việc ау không được phép. 

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy ra sức, tôi sẽ không ra sức; như thế ngài sẽ 
không phạm 1д1. 

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thế. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (28) 

‚21. Vào lúc bây giờ, có người nữ nọ, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu đã nói 
điêu này: 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

— Này chị gái, thôi đi. Việc ây không được phép. 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát bên trong rôi cho xuất tinh ra ở bên 
ngoài. ...(п0)... Ngài hãy cọ xát bên ngoài rôi cho xuât tinh ra ở bên trong; như 
thê ngài sẽ không phạm (бі. 

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thé. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Мау Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (29-30) 

‚ 22. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
Шау thi thê chưa bị [thú] ăn và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thê ау. Уі ау đã 
có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (31) 

‚ 23. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
Шау thi thê chưa bị [thú | ăn nhiêu phân và đã thực hiện việc đôi lúa ở thi thê ây. 
М1 дуаа có nôi nghi hoặc ...(nt). 


! Ngài Buddhaghosa giải thích răng: Vị này đẹp trai (sunđara) và là vị Bắt lai nên không còn ưa thích 
vê việc đôi lứa ( WinA. І. 278). 
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— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (32) 

24. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
(зау thi thể đã bị [thú] ăn nhiêu phân và đã thực hiện việc đôi lứa ở thi thé ду. 
Vị ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt)... 

— Này T-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Thullaccaya. (33) 

25. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thấy cái đầu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
có va chạm. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (34) 

26. Vào lúc Бау giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến bãi tha ma đã nhìn 
thây cái đâu bị đứt lìa rồi đã đưa dương vật vào cái miệng đã được banh ra và 
không va chạm. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Dukkata. (35) 

27. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đem lòng say đắm người nữ по. 
Nàng áy đã từ trần và bị quăng bỏ ở mộ địa. Các khúc xương đã bị phân tán rải 
rác. КЫ áy, vị Tỳ-khưu ấy đã đi vào bãi tha ma ròi thâu nhặt các khúc xương lại 
và đã đặt dương vật vào chỗ kín. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata. (36) 

28. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc đôi lứa với rồng 
cái. ...(nf)... đã thực hiện việc đôi lứa với dạ-xoa nữ. ...(nf)... đã thực hiện việc 
đôi lứa với ma nữ. ...(nt)... đã thực hiện việc đôi lứa với người vô căn. Vị ду đã 
có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/Ка. (37-40) 

29. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị liệt cảm giác. Vị ду [nghĩ гапе]: 
“Та đây không cảm giác được lạc hay khó, như thé ta sẽ không phạm tội” rôi 
đã thực hiện việc đôi lứa. ...(nt)... Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, kẻ rô dại ау đã phạm tội Раға/Ка, dầu đã cảm giác һау 
đã không cảm giác. (41) 

30. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ răng]: “Ta sẽ thực hiện việc 
đôi Ша với người nữ” nhưng chỉ mới chạm vào vị ấy đã hôi hận. Уі ду đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi không phạm tội РағайКа mà phạm tội Sanghadisesa. (42) 

31. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ nắm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng 7ануа, ở thành Bhaddiya. Các phân cơ thê của vị ду đã bị cương lên 
bởi gió. Có người nữ nọ nhìn ау rôi đã ngôi lên trên dương vật [vị ấy], đến 
khi đạt được mục đích đã bỏ đi. Các vị Tỳ-khưu nhìn (һау [vi ây] bi nhây nhụa 
nên đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
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— Này các Ty-khưu, dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: Do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do 010, do bị căn bởi sâu bọ. Мау các Ty-khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các Tỳ-khưu, dương vật 
của vị Tỳ-khưu ấy trở nên thích ứng do ái dục là điêu không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy là vị A-la-hán. Này các Tỳ-khưu, vị 
Tỳ-khưu ây không phạm tội. (43) 

32. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ năm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha, ở thành Sãvatthi. Có cô chăn bò nọ nhìn thấy гбі đã ngôi lên 
trên dương vật [vi ây]. Vị Tỳ-khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận 
khi được đây vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ây đã 
có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (44) 

33. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ năm nghỉ ngơi vào ban ngày trong 
khu rừng Andha, ở thành Savatthi. Có cô chăn dê nọ nhìn thấy... .(nt)... Có cô di 
mót củi nọ nhìn thấy... .(nt)... Có cô đi nhặt phân bò nọ nhìn thây ròi đã ngôi lên 
trên dương vật [vi ây]. Vị Tỳ-khưu ấy đã ưng thuận việc đưa vào, đã ưng thuận 
khi được đây vào, đã ưng thuận khi dừng lại, đã ưng thuận việc rút ra. Vị ấy đã 
có nỗi nghi hoặc ...(nf). 

— Này Ту-Кінгі, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (45-47) 

34. Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu nọ năm nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Маһауапа, trong thành Vesālī. Có người nữ nọ nhìn thấy rôi đã ngôi lên dương 
vật [vị ây], sau khi đạt được mục đích đã đứng canh bên rôi cười. Vị Tỳ-khưu 
ду thức giác đã nói với người nữ ấy điêu này: 


— Có phải việc làm này là của cô? 

— Thưa vâng, là việc làm của tôi. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi có ưng thuận không? 

— Bạch Thé Tôn, con không biết. 

— Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (48) 

35. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khưu по, khi nghỉ ngơi vào ban прау ở 
Mahavana trong thành Уеѕалп, đã năm xuông tựa vào thân cây. Có người nữ nọ 
nhìn (һау rôi đã ngôi lên trên dương vật [vị ду]. VỊ Ty-khưu ау đã lập tức đứng 
аду. Уі ау đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Ty-khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? 

— Bạch Тһе Tôn, con đã không ưng thuận. 

— Này Ty-khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. (49) 

36. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ, khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở 
Mahavana trong thành Уеѕа1т, đã năm xuông tựa vào thân cây. Có người nữ nọ 
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nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật [vị ấy]. Vị Tỳ-khưu ду đã nhóm dậy 
khiến cô ấy lăn tròn. VỊ ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? 

- Bạch Thé Tôn, con đã không ưng thuận. 

— Мау Ty-khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. (50) 

37. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, khi nghỉ ngơi vào ban ngày tại giảng 
đường Карага, ở Mahavana, trong thành Vesali đã mở cửa lớn rôi năm xuông. 
Các phần thân thê của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bây giờ, có nhiều 
người nữ mang theo vật thơm và tràng hoa đã đi đến tu viện ngắm nhìn các 
trú xá. Khi ấy, những người nữ ấy đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu ấy nên đã ngồi lên 
trên đương vật [vị ду], đến khi đạt được mục đích đã nói rằng: “Đây quả thật là 
người như bò mộng”, sau khi 46 lại vật thơm và tràng hoa rôi đã bỏ đi. Các vị 
Tỳ-khưu nhìn thấy [vị ду] bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Мау các Ty-khưu, dương vật trở nên thích ứng do năm lý do: Do ái dục, 
do phân, do nước tiểu, do о1о, do bị căn bởi sâu bọ. Này các Ty-khưu, đây là 
năm lý do làm cho dương vật trở nên thích ứng. Này các Ty-khưu, dương vật 
của vị Tỳ-khưu ấy trở nên thích ứng do ái dục là điều không có cơ sở và không 
hợp lý. Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu â ây là vị A-la-hán. Này các Ty-khưu, уі 
Tỳ-khưu ây không có phạm tội. Này các Tỳ-khưu, đối với vị nghỉ ngơi vào ban 
ngày, Ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại. (51) 

38. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ người thành phố Bhãrukaccha, trong 
lúc đang ngủ [mơ thấy] đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ [nên nghĩ 
răng]: “Ta không còn là Sa-môn nữa, ta sẽ hoàn tục.” Trong lúc đi đến thành 
phó Bhãrukaccha, giữa đường đã nhìn Шау Đại đức Upali và đã Кё lại sự việc 
ду. Đại đức Upali đã nói như vây: 

— Này Đại đức, với vị đang ngủ mơ thi không phạm tội. (52) 

39. Vào lúc bây giờ, nữ cư sĩ tên Supabba ở trong thành Ка)араһа là người 
có đức ап mù quáng. Cô а ây có tri kiến như vậy: “Người nữ nào dâng cúng việc 
đôi lứa thì người nữ ау dáng cúng vật thí tôi thượng.” Sau khi nhìn thấy vị Tỳ- 
khưu, cô ây đã nói điều này: 


- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

- Này chị gái, thôi đi. Việc ау không được phép. 

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vé; như thé ngài sẽ 
không phạm 1д1. 

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thé. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Sañnghadisesa. (53) 

40. Vào lúc bây giờ, nữ cư sĩ tên Supabba ở trong thành Ка)араһа là người 
có đức tin mù quáng. Cô ấy có quan điểm như vây: “Người nữ nào dâng cúng 
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việc đôi lứa thi người nữ йу dâng cúng vật thí tối thượng.” Sau khi nhìn thấy vị 
Ty-khưu, cô ây đã nói điều này: 

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

- Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở lỗ rún; ...(nt)... Thưa ngài, hãy đến. 
Ngài hãy cọ xát ở bụng; ...(nt)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở nách; 

..(‡)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở cô; ...(nf)... Thưa ngài, hãy đến. 
Ngài hãy cọ xát ở lỗ tai; ...(nt)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở bím tóc; 

..(nf)... Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai ngón tay; ...(nt)... Thưa 
ngài, hãy đến. Tôi sẽ dùng tay ra sức và làm [ngài] xuất tinh; như thế ngài sẽ 
không phạm tội. 

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thé. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Sa2øhädisesa. 
(54-61) 

41. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Saddhã ở trong thành Sãvatthi là người 
có đức tin mù quảng. Cô ау có quan diém như vây: “Người nữ nào dâng cúng 
việc đôi lứa thì người nữ ау dâng cúng vật thí tôi thuong.” Sau khi nhìn thây vi 
Ty-khưu, сб ау đã nói điêu này: 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

— Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép. 

— Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp vé; ..(n{)... Thưa ngài, 
hãy đến. Tôi sẽ đến gần và dùng tay làm (ngài) xuất tinh; như (һе ngài sẽ không 
phạm tội. 

Vị Tỳ-khưu ấy đã làm như thê. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi không phạm tội Раға/Ка mà phạm tội Sa2øhadisesa. 
(62-70) 

42. Vào lúc bây giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesal đã bắt giữ vị Ty- 
khưu, rôi buộc phải phạm giới với vị Ty-khuu-ni. Cả hai đã ưng thuận. 

— Cả hai nên bị trục xuất. 

...(n£)... Са hai đã không ưng thuận. 

— Cả hai đều vô tội. (71) 

43. Vào lúc bây giờ, các vương tử Licchavi ở thành Vesal đã bắt giữ vị Tỳ- 
khưu, rôi buộc phải phạm giới với cô Мі tu tập sự. ...(nt)... rôi buộc phải phạm 
0101 VỚI VỊ Sa-di-ni. Cả hai đã ưng thuận. 

— Cả hai nên bị trục xuất. 

...(nt)... Cả hai đã không ưng thuận. 

— Cả hai đều vô tội. (72-73) 
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44. Vào lúc bây giờ, các vuong tử Licchav1 ở thành Vesali đã bắt giữ vị Ту- 
khưu, rôi buộc phải phạm 9101 VỚI gái điểm. ...(nt)... rồi buộc phải phạm giới 
VỚI người vô căn. ...(nf)... rôi buộc phải phạm giới với nữ gia chủ. VỊ Tỳ-khưu 
đã ưng thuận. 

— VỊ T-khưu nên bị trục xuất. 

...(nf)... VỊ Tỳ-khưu đã không ưng thuận. 

— VỊ Tỳ-khưu vô tội. (74-76) 

45. Vào lúc bây giờ, các vương tử Licchav1 ở thành VesalT đã bắt giữ các vị 
Ty-khưu, rôi buộc phải phạm giới lân nhau. Са hai đã ưng thuận. 

— Cả hai nên bị trục xuất. 

...(nf)... Cả hai đã không ưng thuận. 

— Cả hai đều vô tội. (77) 

46. Vào lúc bấy giờ, сб vị Tỳ-khưu nọ xuất gia lúc tuổi đã lớn. Vị ấy đã đi 
сар người vợ cũ. Cô ây đã níu giữ lại [nói răng]: 

— Thưa ngài, Һау đến. Ngài hãy hoàn tục. 

Vị Tỳ-khưu ấy trong lúc bước lui đã té ngửa ra. Cô â ây đã giở [y] lên rồi ngồi 
lên trên dương vật [vị ду]. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. (78) 

47. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khưu nọ ngụ ở trong rừng. Có con nai tơ đã 
đi đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uông nước tiểu, nó đã dùng miệng 
ngậm lây duong vật [vị ау]. Vi Ty-khưu ау đã ưng thuận. VỊ а ây đã có nỗi nghi 
hoặc rôi đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/ЖКа. (79) 

Dứt điều Parajika thứ nhất. 
--00000-- 


2.2. DIÈU РАРАЛКА THỨ МНІ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành RãJagaha ở GIJjhakuta. Vào 
lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu t thân thiết, đồng quan điểm đã dựng lên ở sườn 
núi Isigili những túp lêu băng cỏ rôi vào mùa [ап cư] mưa. Đại đức Dhaniya, con 
trai người thợ gôm cũng đã dựng lên túp lêu bàng có và vào müa [an cu] mua. 


2. Sau đó, khi đã sóng qua mùa mưa đến hét ba tháng, các vị Tỳ-khưu ây đã 
tháo gỡ các túp lèu cỏ, thu xếp cỏ và gÓ lại, rôi ra đi du hành trong xứ sở. Còn 
Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gôm đã cư trú mùa mưa ở chính nơi ду, 
mùa lạnh ở nơi ây và mùa nóng ở nơi ду. 

3. Sau đó, lúc Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã đi vào làng để 
khât thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lêu có, đoạt lấy cỏ 
và еб rôi [mang] đi. 
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4. Беп lần thứ nhì, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gôm, đã gom góp 

có và gỗ rồi dựng lên túp lều cỏ. Đên lân thứ nhì, lúc Đại đức Dhaniya, con trai 

người thợ gôm đã di vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi 
đã tháo gỡ túp lều cỏ, đoạt lây có và gỗ rôi [mang] đi. 


5. Đến lần thứ ba, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gôm, đã gom góp 
có và еб rồi dựng lên túp lều cỏ. Đến lần thứ ba, lúc Đại đức Dhaniya, con trai 
người thợ gốm đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những cô mót củi 
đã tháo gỡ túp lèu cỏ, đoạt lây cỏ và gỗ rồi [mang] đi. 

6. Khi ấy, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã khởi ý điều này: 

“Quả thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thuc, những cô cắt cỏ, 
những cô mót củi đã tháo gỡ túp lều có, đoạt lây có và рб rôi [mang] đi. Vå lại, 
ta đã khéo học tập nghề làm dó góm Ó nơi thây ta không sai sót và có tay nghê 
thiện xảo; hay là ta nên đích thân nhôi trộn đất bùn và tạo nên một túp lêu toàn 
băng đất sét?” 

7. Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gồm đã đích thân nhồi trộn 
đất bùn và tạo nên một tup lều toàn băng dát sét, rồi đã thu nhặt со, củi, phân 
bò khô và nung chín túp lêu ấy. Túp lèu ây đẹp dë, đáng nhìn, xinh xăn, có màu 
đỏ như cánh kiến. Giống như tiếng vang của cái chuông nhỏ, âm thanh của túp 
lều ấy cũng tương to như thê. 

8. Sau đó, đức Thé Tôn trong lúc từ Gijjhaküta đi xuống cùng với nhiều vị 
Tỳ-khưu đã nhìn thấy túp lèu đẹp dë, đáng nhìn, xinh xắn, có màu đỏ như cánh 
kiến ấy, sau khi nhìn thây đã hỏi các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Ty-khưu, cái vật đẹp dë, đáng nhìn, xinh xăn, có màu đỏ như 
cánh kiên kia là vật gì vậy? 

9. Khi ду, các vị Tỷ-khưu â ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Đức Phật 
Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này các Ty-khuu, thật không đúng đăn cho kẻ rô dại ây, thật không hợp 
lẽ, không tôt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Này các Iy-khưu, vì sao Ке rô dại ау lại đích thân nhôi trộn йаг bùn và tạo nên 
một túp lêu toàn băng đất sét? Này các Tỳ-khưu, kẻ rô dại ду quả không có 
sự quan tâm, không có lòng thương xót, không có tâm vô hại đối với các sanh 
mạng! Này các Tỳ-khưu, hãy đi và phá vỡ túp lều ấy. Chó 46 loài người sau này 
[theo gương đó] gây nên việc giết hại các sanh mạng. Này các Tỳ-khưu, không 
nên thực hiện cốc liêu toàn băng đất sét; vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata. 

10. — Bạch Ngài, xin vâng. 

Các vị Tỳ-khưu ду nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến túp lèu ấy, sau khi đến 
đã phá vỡ túp lều ây. Khi ây, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã nói 
với các vị Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị phá vỡ túp lều của tôi vậy? 
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- Này Đại đức, đức ТЬё Tôn bảo phá vỡ. 

— Này các Đại đức, nêu bậc Pháp Chủ bảo phá vỡ thì các vị hãy phá vỡ ді. 

11. Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã khởi ý răng: “Quả 
thật đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng để khất thực, những cô cắt cỏ, những 
cô mót củi đã tháo gỡ túp lều сб, đoạt lây có và gỗ ròi [mang] đi. Ngay cả túp 
lều toàn băng đất sét được (а tạo nên cũng đã bi đức Thé Tôn cho phá vỡ. Và có 
viên quản ly kho gỗ là người đồng đạo với ta; hay là ta nên yêu câu viên quản 
lý kho gô cho các cây gô rôi tạo nên túp lèu bàng gỗ?” 


12. Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã đi đến gặp viên 
quản lý kho gỗ, sau khi đến đã nói với viên quản lý kho gỗ điều này: 

- Này đạo hữu, quả đã đến lần thứ ba, lúc ta đã đi vào làng dé khất thực, 
những cô cắt cỏ, những cô mót củi đã tháo gỡ túp lêu cỏ, đoạt lẫy cỏ và gỗ rồi 
[mang] đi. Ngay cả túp lều toàn băng đất sét được ta tạo nên cũng đã bị đức Thế 
Tôn cho phá vỡ. Này đạo hữu, hãy cho ta các cây gỗ; ta muốn thực hiện túp 1ёи 
băng gỗ. 

- Thưa ngài, các cây gỗ mà tôi có thé dáng ngài thi các loai nhu thé ау 
không có. Thưa ngài, có những cây gỗ thuộc quôc khó là vật liệu tu bó thành 
phố được 46 riêng, phòng lúc hữu sự, néu đức vua bảo cho các thứ ấy thì thưa 
ngài, ngài hãy bảo người mang йі. 

— Này đạo hữu, đã được đức vua cho rôi. 

13. Khi ấy, viên quản lý kho gỗ [nghĩ răng]: “Các Sa-môn Thích tử này quả 
thật là những vi thực hành pháp, là những vị thực hành sự an tịnh, là những vi 
có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Ngay cả đức vua 
cũng tịnh tín những vị này. Không thê nào họ lại nói: “Đã được cho’ về vật chưa 
được cho” nên đã nói với Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm điều này: 

— Thưa ngài, ngài hãy cho người mang йі. 

Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã cho người cắt xẻ các 
cây gó áy thành từng miêng, đã cho chuyền đi băng các xe tải, ròi đã thực hiện 
túp lêu bàng gỗ. 

14. Sau đó, Bà-la-môn Vassakãra là quan đại thân xứ Magadha, trong lúc 
đi thanh tra các công việc trong thành Ка)араһа đã di đến gặp viên quản lý kho 
gó, sau khi đến đã nói với viên quản ly kho gô điều này: 

- Này khanh, có những cây gỗ thuộc quốc khó là vật liệu tu bó thành phó 
được dé riêng, phòng lúc hữu sự, những cây gỗ ây đâu ròi? 

— Thưa quan lớn, những cây gỗ ау đã được đức vua cho đến ngài Dhaniya, 
con trai người thợ gôm tồi. 

15. Khi ây, Bà-la-môn Vassakãra, quan đại thần xứ Magadha đã trở nên 
không hoan hy [nghĩ ràng]: “Уі sao đức vua lại cho Dhaniya, con trai người thợ 
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gốm, những cây gỗ thuộc quốc khó là vật liệu tu bó thành phô được để riêng, 
phòng lúc hữu sự?” 

16. Sau đó, Bà-la-môn Vassakãra, quan đại thân xứ Magadha đã đi đến gặp 
đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha, sau khi đến đã nói với đức Vua Seniya 
Bimbisära xứ Magadha điều này: 

— Tâu Ве hạ, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khó là vật liệu tu bó thành 
phó được йё riêng, phòng lúc hữu sự đã được Ве hạ cho đến Dhaniya, con trai 
người thợ gốm, có đúng không vậy? 

— Ai đã nói như thé? 

— Tâu Bệ hạ, viên quản lý kho gỗ. 

- Này Bà-la-môn, vậy thì khanh hãy cho lệnh gọi viên quản lý kho gỗ. 

17. Sau đó, Bà-la-môn Уаѕѕакага, quan đại thần xứ Magadha đã truyền lệnh 
trói viên quản lý kho gỗ. Đại đức Dhaniya, con trai người thợ gốm đã nhìn thấy 
viên quản lý kho gỗ bị trói lại và đang bị dẫn đi, sau khi nhìn thấy đã nói với 
viên quản lý kho gỗ điều này: 

— Này đạo hữu, vì sao ngươi bị trói và bị dẫn đi vậy? 

- Thưa ngài, vì sự việc của những cây gỗ ấy. 

— Мау đạo hữu, ngươi cứ di. Ta cũng di nữa. 

— Thưa ngài, ngài nên đi đến trước khi tôi bị giết chết. 

18. Sau đó, Đại đức Dhaniya, con trai người thợ góm đã đi đến hậu cung 
của đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha, sau khi đến đã ngòi xuống trên chỗ 
ngôi được sắp đặt sẵn. Khi ду, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã đi đến 
gặp Đại đức Dhaniya, con trai người thợ góm, sau khi đến đã dành lễ Dai đức 
Dhaniya, con trai người thợ gốm rôi ngôi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống 
một bên, đức Vua Seniya Bimbisāra xứ Magadha đã nói với Đại đức Dhaniya, 
con trai người thợ gôm điều này: 

19. — Thưa ngài, nghe nói những cây gỗ thuộc quốc khô là vật liệu tu bó 
thành phô được đề riêng, phòng lúc hữu sự đã được trầm cho đến ngài, có đúng 
không vậy? 

— Tâu Đại vương, đúng vậy. 

— Thưa ngài, chúng tôi là những vị vua có nhiều phận sự, có nhiều việc phải 
làm, ngay cả sau khi đã cho, chúng tôi cũng không thê nhớ được. Thưa ngài, 
giờ xin hãy nhắc lại. 

— Tâu Đại vương, ngài có nhớ khi được phong vương lần thứ nhật, ngài đã 
tuyên bó lời như vây: “Có, gỗ và nước đã được dâng đến các Sa-môn và Bà-la- 
môn, hãy 46 cho các vị sử dụng.” 

— Thưa ngài, trẫm đã nhớ rôi. Thưa ngài, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ду có sự hôi hận cho dù sự 
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việc là nhỏ nhặt, và vật đã được trẫm nói có liên quan đến các vị cây là vật vô 
chủ ở trong rừng. Thưa ngài, ngải đây suy nghĩ dùng mưu mẹo ду để 14у vật 
chưa được cho là các сау gó. Làm sao trăm đây có thê hành hạ, hoặc giam giữ, 
hoặc trục xuất vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn đang cư ngụ trong lãnh thô được? 
Thưa ngài, ngài hãy đi. Ngài được tự do nhờ vào hình tướng. Ngài cũng chớ có 
tái phạm việc như vây nữa! 

20. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn Thích tử này 
không biết hó then, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ là có 
sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân thật, có 
giới hạnh, có thiện pháp! Các уі này không có Sa-môn hạnh, các vị này không 
có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh của các 
vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các уі này đâu rôi? Phạm hạnh của các 
vị này đâu rôi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm hạnh của các 
vị này đã không còn! Các уі này còn đánh Ша ngay cả đức vua, thì còn gi nữa 
đối với những người khác?” 

21. Các T-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
1-khưu nào ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Dhaniya, con 
trai người thợ gôm lại lây vật chưa được cho là các cây gó của đức vua vậy?” 
Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

22. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Dhaniya, con trai người thợ өбіп, răng: 

— Này Dhanriya, nghe nói ngươi lây vật chưa được cho là các cây gỗ của đức 
vua, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này kẻ ró dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô dai, vì sao 
ngươi lại lây vật chưa được cho là các cây gỗ của đức vua vậy? Này kẻ ró đại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ гб dại, hơn nữa, chính sự 
việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay 
đôi [niềm tin] của một só người đã có đức tin. 

23. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ по trước kia là quan đại thần xử án, nay đã xuất 
gia ở nơi các Tỳ-khưu, đang ngồi cách đức Thế Tôn không xa. Khi ấy, đức Thế 
Tôn đã nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: 

- Này Tỳ-khưu, với mức bao nhiêu thì đức Vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha [sẽ] hành hạ, hoặc giam giữ, hoặc trục xuất kẻ trộm cắp sau khi 
bắt được? 


2. CHƯƠNG РАКАЛКА # 65 


— Bạch Thé Tôn, với một pzđa,! hoặc tương đương với một pada. 

Vào lúc bây giờ, ở thành Rãjagaha, năm mãsaka thì bằng một pada. Khi 
ây, đức Thế Tôn đã khiên trách Đại đức Dhaniya, con trai người thợ góm bằng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc сар dưỡng, ...(п0)... Và пау các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“VỊ T)-khưu nào lấy vật không được cho theo lỗi trộm Cướp; tương tợ như 
trong vụ đánh сар, các Vị уиа sau khi bắt được kẻ trộm thì có thê hành hạ, hoặc 
có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất [| phản răng]: 'Ngươi là kẻ trộm, ngươi là 
kẻ ngu, ngươi là kẻ khó, ngươi là kẻ сидр”; tương tg như thé, vị Ty-khuu khi lấy 
үйі không được cho, vị này cũng là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú.” 

Và điều học пау đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 


1. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm у và lẫy 
trộm gói đồ nhuộm mang về tu viện chia nhau. Các Tỳ-khưu đã nói như уду: 

- Này các Đại đức, các vị thật là đại phước! Có nhiều y đã được phát sanh 
đến các vị. 

— Này các Đại đức, do đâu mà chúng tôi có phước? Hôm nay, chúng tôi đã 
đi đến chỗ nhuộm ууа lấy trộm gói đồ nhuộm. 

- Này các Đại đức, không phải điều học đã được đức Thé Tôn quy định һау 
sao? Này các Đại đức, tại sao các người lại lây trộm gói đồ nhuộm? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. Điều học đã được đức Thế Tôn quy định và 
điều ây là ở trong làng, không phải ở trong rừng. 

2.- Này các Đại đức, điêu ây không phải là như thê hay sao? Này các Đại 
đức, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa- 
môn, không được phép, không nên làm! Này các Đại đức, vì sao các Đại đức 
lại lây trộm gói đồ nhuộm? 

Này các Đại đức, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. Này các Đại 


17 Theo ngài Buddhaghosa, đơn vị tiền tệ thời ду là kahapana, và 1 Каһарапа = 4 pada = 20 mãsaka 
(WinA. П. 297). Thượng tọa Thumana, ở bản dịch sang tiếng, Anh của bộ Luât Parajikapali do 
Department for the Promotion and Propagation of the Sasana xuat bàn ó Miên Điện, lây đơn vị tiên tệ 
làm su so sánh nën cho ràng: “Néu láy trộm 1/4 kyat sẽ phạm tội Parajika” (1 US dollar # 1000 kyat 
vào năm 2002). Hơn nữa, baht, đơn v1 tiên tệ ở Thái Lan chính là từ pada của Pali (1 US dollar # 45 
baht vào năm 2002). Tài liệu Ludt Xuất gia tóm їйї của HT. Hộ Tông cũng cho răng: 1 pada tương 
đương 6 cắc bạc Việt Nam năm 1966. Nêu so sánh theo cách này thì chỉ cần trộm 1 vật có giá ігі rât 
nhỏ cũng đã phạm tội Para/ika. Tài liệu Winayamukha của ngài Маһаѕатара Chao (Thái Lan) có giới 
thiệu một cách tính như sau: “Theo 50 giải (Tika), 1 тазаКа trị giá băng sô vàng có trọng lượng tương 
đương trọng lượng của 4 hạt gạo.” Như vậy, 1 pada sẽ có giả trị vàng có trọng lượng tương đương trọng 
lượng của 4 x 5 = 20 hạt gạo, nghe đâu có người đã ước lượng vào khoảng 5 phân vàng. Mặt khác, theo 
câu chuyện duyên khởi của điêu Nissaggiya thứ 18, thì 1 pada lúc bây giờ chỉ mua được một miêng thịt 
nhỏ vừa miệng ăn của một đứa bé. Thêm vào đó, các câu chuyện dân giải cũng có thê giúp cho người 
đọc có thêm được khái niệm về ігі giá của 5 тазаКа vào thời Бау giờ. 
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đức, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa 
có đức tin và làm thay đôi [niềm tin] của một sô người đã có đức tin. 

3. Sau đó, khi đã khiến trách các Ty-khuu nhóm Luc Su bàng nhiều phương 
thức, сас у! Ty-khưu а ду đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. Khi ấy, đức Тһе 
Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đã đi đến chỗ nhuộm у và lây trộm 
gói đồ nhuộm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 

- Này những kẻ rò dai, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được рһер, không nên làm! Này những kẻ rô 
dại, уі sao các ngươi lại đi đến chỗ nhuộm y và lây trộm gói đồ nhuộm? Này 
17 kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 

..(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố bién điêu học này như уду: 


“Vi T)-khưu nào lấy vật không được cho từ làng hoặc từ rừng theo lỗi trộm 
сидр; tương іо như trong vụ đánh cắp, сас vị vua sau khi bắt được kẻ trộm 
thì có thê hành hạ, hoặc có thể giam giữ, hoặc có thê trục xuất [phán răng]: 
Ngươi là Ке trộm, ngươi là Ке при, ngươi là kẻ КАО, ngươi là Ке сидр”; twong 
tg như thê, vị Tb-khưu trong khi lấy vật không được cho, vị này cũng là vị phạm 
tội Parajika, không được cộng trú.” 


[Sự quy định lân hai] 


4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: “Vị đi khất thực” là Tỳ-khưu. ...(nt)... vị này là “vị Tỳ-khưu” 
được đề cập trong ý nghĩa này. 

Làng nghĩa là một túp lêu cũng là làng. Hai túp lêu cũng là làng. Ba túp lèu 
cũng là làng. Bốn túp lêu cũng là làng. Làng có người. Làng không có người. 
Làng được rào lại. Làng không được rào lại. Nơi các bây bò được chăn, thả 
dừng lại tạm nghỉ cũng được gọi là làng. Thậm chí, đoàn xe tải của thương buôn 
dừng lại trên bốn tháng cũng được gọi là làng. 

Vùng ven làng nghĩa là [tính đến] chỗ rơi xuống của cục đât được ném đi 
bởi người nam [có sức mạnh] hạng trung đứng ở bục công của ngôi làng được 
rào lại, [hoặc tính đến] chỗ rơi xuông của cục đất được ném đi bởi người nam 
[có sức mạnh] hạng trung đứng ở vùng biên của các ngôi nhà thuộc ngôi làng 
không được rào lại. 

Rừng nghĩa là trừ đi làng và vùng ven làng, phân còn lại gọi là rừng. 

Vật không được cho nghĩa là vật nào chưa được cho, chưa được trao, chưa 
được dứt bỏ, được bảo vệ, được canh giữ, có sở hữu chủ, được quản lý bởi 
người khác; vật ây là vật không được cho. 
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Theo lỗi trộm cướp: Có tâm trộm cướp, có tâm lây trộm. 

Lấy: Vị láy đi, vị mang ді, vị lây trộm, vị làm thay đối tư thế, vị làm di 
chuyên khỏi vi trí, vi vượt qua sự quy định. 

Có hình thức như thé nghĩa là một pada, hoặc tương đương một pada, 
hoặc hơn một pada. 

Các vị vua nghĩa là các vị vua [са1 trị] toàn trái đất, các vị vua của một xứ, 
các vị vua của một vùng, các уі trưởng bộ tộc, các quan xử ап, các quan đại 
thần, hoặc các vị nào điều khiến việc gia hình, các уі này gọi là các УІ vua. 

Кё trộm nghĩa là kẻ nào lẫy đi theo lối trộm cướp vật không được cho trị 
giá năm masaka hoặc hơn năm māsaka, kẻ ду gọi là kẻ trộm. 

Hoặc có thể hành hạ: Họ có thé hành hạ băng tay, hoặc băng chân, hoặc 
băng roi, hoặc băng gậy, hoặc băng айі сш, hoặc băng cách làm cho tàn phê. 


Hoặc có thé giam giữ: Họ có thể giam giữ theo cách trói bằng dây thừng, 
hoặc theo cách trói bàng хіёпр xích, hoặc theo cách trói băng cùm, hoặc băng 
cách giam trong nhà ngục, hoặc băng cách giữ trong thành phô, hoặc băng cách 
giữ trong làng, hoặc băng cách giữ trong thị trần, hoặc họ có thể thực hiện việc 
cho người canh AC: 

Hoặc có thé trục xuất: Họ có thê trục xuất ra khỏi làng, hoặc ra khỏi thị 
trân, hoặc ra khỏi thành phó, hoặc ra khỏi khu vực, hoặc ra khỏi xứ sở. 


Ngươi là Ке trộm, ngươi là Ке ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi là Кё cướp: 
Điều này là sự диб trách. 

Có hình thức như thé nghĩa là một pada, hoặc tương đương một pada, 
hoặc hơn một рааа. 

Trong khi lẫy: Trong khi lây đi, trong khi mang đi, trong khi lấy trộm, 
trong khi làm thay đổi tư thê, trong khi làm cho rời khỏi vị trí, trong khi vượt 
qua sự quy định. 

Vị này cũng: Được 46 cập liên quan đến vị trước đây 

Là vị phạm (бі Parajika: Cũng giông như chiếc lá vàng đã Па khỏi cành, 
không thể xanh trở lại; tương tg như thé, vị Tỳ-khưu lây đi theo lỗi trộm cướp 
vật không được cho có giá trị một pada, hoặc tương đương một pada, hoặc hơn 
một pada thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; vì thế, được gọi là 
“vị phạm tội Рағајіка.” 

Không được cộng trú: Sự cộng trú, nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng С101 bón (Pãfimokkha), có sự học tập giông nhau, điêu ấy gọi 
là sự cộng trú. Vị ấy không có được điều ây, vì thế được gọi là “không được 
cộng trú.” 


**x*x**% 
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[Tiêu đề hướng dẫn] 

1. Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng 
không, vật ở trong nước, vật ở trên chiếc thuyên, vật ở trong xe, vật là gói hàng, 
vật ở trong vườn, vật ở trong trú xá, vật ở trong ruộng, vật ở trong khu đất, vật 
ở trong làng, vật ở trong rừng, nước, tám xỉa гапр, сау rừng, vật được mang di, 
vật được Ку gởi, trạm thuế, sinh mạng, loài không chân, loài hai chân, loài bốn 
chân, loài nhiều chân, người theo đõi, người bảo vệ vật ký gởi, lây trộm theo kế 
hoạch, hành động theo sự quy định, hành động theo dấu hiệu. 


2. Vật ở trong đất nghĩa là vật được đặt xuống, được chôn, được phủ kín 
ở trong lòng đất. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong đất: “Та sẽ 14у trộm”, rồi 
kiếm thêm người thứ hai, hoặc tìm kiếm cái thuông hay cái gió, hoặc đi [một 
mình] thì phạm tội Dukkata; chặt cây hoặc dây leo mọc ở nơi ây thì phạm tội 
Dukkafa; đào đất, hoặc xắn ra, hoặc lây lên thì phạm tội Dukkafa;!8 sờ vào cái 
hũ thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi 
vị trí thì phạm tội Раға/ Ка. Sau khi đưa vật đựng của mình vào [trong hũ]!? 
ròi khởi tâm trộm сар vật có giá trị năm mãsaka hoặc hơn năm 7mãsaka, sờ vào 
thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; bỏ vào trong vật 
đựng của mình hoặc tách ra một năm tay thì phạm tội Parajika. VỊ khởi tâm 
trộm cắp vật làm theo dạng sợi: Hoặc là dây thắt lưng, hoặc là dây chuyên cô, 
hoặc là dây chuyên ở hông, hoặc là tâm vải choàng, hoặc là khăn xếp đội đâu, 
sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; năm vào 
chóp [của một vật nào] rôi nâng lên thì phạm tội Thullaccaya; chà xát rôi bỏ 
xuống thì phạm tội ТлиПассауа; đưa ra khỏi miệng hũ, cho dù khoảng cách chỉ 
mảnh như sợi tóc thì phạm tội Раға/ Ка. VỊ khởi tâm trộm cắp bơ lỏng, hay dâu 
ăn, һау mật ong, hay nước mía rôi uống trong một lân trị giá năm mãsaka hoặc 
hơn năm masaka thì phạm tội Parajika. Ngay tại chỗ đó, đập bé, hoặc 46 bỏ, 
hoặc đốt đi, hoặc làm cho không còn sử dụng được nữa thì phạm tội Dukkata. 

3. Vật ở trên đất nghĩa là vật được đặt xuống ở trên mặt đất. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật ở trên mặt đât: “Та sẽ lây trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc 
đi [một mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Три Пассауа; làm dời khỏi уі trí thì phạm tội Раға/ЖКа. 

4. Vật ở trên không nghĩa là vật di chuyên ở trên không, hoặc là chim 
công, hoặc là chim đa đa, hoặc là gà gó, hoặc là chim сип cút, hoặc là tâm vải 
choàng, hoặc là khăn xếp đội đâu, hoặc là bạc, hoặc là vàng đang bị bể ra và 
rơi xuống. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trên không: “Ta sẽ lây trộm”, rồi kiếm 
thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội Dukkata; làm gián đoạn sự 
di chuyên thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì 
phạm tội ТйиПассауа; làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Parajika. 


!Š Lễ ra phải là tội Pacittiya (ND). 
'° Vi không thê đưa hũ lên khỏi hó chôn được (VinA. II. 316). 
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5. Vật ở khoảng không nghĩa là vật được đặt ở khoảng không [cách khoảng 
với mặt đất] hoặc là ở trên giường, hoặc là ở trên ghé, hoặc là ở sào máng y, 
hoặc là ở dây treo у, hoặc là ở chôt dinh đóng ở tường, hoặc là ở cái móc ngà 
voi, hoặc là được treo trên cây, thậm chí chỉ ở trên vật kê bình bát. VỊ khởi tâm 
trộm cắp vật ở khoảng không: “Ta sẽ lây trộm”, rôi kiếm thêm người thứ hai 
hoặc di [một minh] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay 
động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi уі trí thì phạm tội Раға/ а. 

6. Vật ở trong nước nghĩa là vật được đặt ở trong nước. VỊ khởi tâm trộm 
cắp vật ở trong nước: “Ta sẽ lẫy trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi 
[một mình] thì phạm tội Dukkata; lặn xuống hoặc nỗi lên thì phạm tội Dukkata; 
sò vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội Parajika. Vị khởi tâm trộm сар hoặc là đóa sen xanh, 
hoặc là đóa sen hồng, hoặc là đóa sen trắng, hoặc là ngó sen mọc ở nơi áy, 
hoặc là cá, hoặc là rùa ігі giá nám masaka hoặc hon năm masaka, rôi sờ vào thì 
phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Ти ассауа; làm đời khỏi vị trí 
thì phạm tội Parajika. 

Т: Thuyền nghĩa là vượt qua [hô, sông, biên, v.v...] bằng vật ấy. Vật ở trên 
chiếc thuyền nghĩa là vật được đặt ở trên thuyên. Vi khởi tâm trộm cắp vật ở 
trên chiếc thuyên: “Ta sẽ lẫy trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một 
mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì 
phạm tội ТһиПассауа; làm dời khỏi уі trí thì phạm tội Parajika. VỊ khởi tâm 
trộm cắp chiếc ауда: “Та sẽ lây trộm”, ròi kiêm thêm người thứ hai hoặc đi 
[một mình] thi phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya; tháo dây buộc thì phạm tội Dukkata; sau khi tháo dây 
buộc, sò vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm 
di chuyền lên, hoặc xuống, hoặc ngang, cho dù khoảng cách chỉ mảnh như sợi 
tóc thì phạm tội Parajika. 

8. Хе nghĩa là xe có mui, xe kéo hai bánh, xe tải hàng, xe ngựa kéo. Vật ở 
trong xe nghĩa là vật được đặt ở trong xe. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong xe: 
“Та sẽ lây trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội 
Dukkaƒa; sờ vào thì phạm tội Dukkaƒa; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; 
làm dời khỏi vị trí thi phạm tội Parajika. Vi khởi tâm trộm сар chiếc xe: “Та sẽ 
lây trộm”, rồi kiêm thêm người thứ hai hoặc di [một mình] thì phạm tội Dukkata:; 
sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 7?zaccaya; làm dòi 
khỏi vı trí thì phạm tội Parajika. 

9. Gói hàng nghĩa là gói hàng ở trên đâu, gói hàng ở val, gói hàng ở hông, 
vật được đeo. Vị khởi tâm trộm cắp gói hàng ở trên đâu rồi SỜ vào thi phạm 
tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; đưa xuống vai thì phạm 
tội Pãrãjika. Уі khởi tâm trộm cắp ròi sờ vào gói hàng ở trên vai thì phạm tội 
Dukkafa; làm lay động thì phạm tội ТриПассауа; đưa xuông hông thì phạm tội 
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Parajika. VỊ khởi tâm trộm cắp gói hàng ở hông rôi sờ vào thì phạm tội Dukkata; 
làm lay động thì phạm tội ТлиПассауа; сат băng tay thì phạm tội Para/ika. Уі 
khởi tâm trộm сар gói hàng ở tay rôi đặt xuông mặt đất thì phạm tội Pãrãjika. 
Vị khởi tâm trộm cắp rôi nhắc lên khỏi mặt đất thì phạm tội РағайКа. 


10. Vườn nghĩa là vườn hoa, vườn trải cây. Vật ở trong vườn nghĩa là 
vật được đặt ở bốn nơi trong vườn: Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở 
trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong vườn: 
“Та sẽ lẫy trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm tội 
Dukkata; sờ vào thi pham tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 7, hullaccaya; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Parajika. VỊ khởi tâm trộm сар vật mọc ở nơi ду 
hoặc là rễ cây, hoặc là vỏ cây, hoặc là lá cây, hoặc là bông hoa, hoặc là trái cây 
trị giá năm masaka hoặc hơn năm mãsaka, rồi sờ vào thì phạm tội Dukkaƒa; làm 
lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm đời khỏi vl trí thì phạm tội Раға/ЖКа. 
Vi kiện cáo уе khu vườn thì phạm tội Dukkata; làm cho người chủ khởi lên sự 
nghi hoặc [về sở hữu chủ] thì phạm tội 7 һиПассауа; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “|Khu vườn] sẽ không còn là của tôi nữa” thì phạm tội Parajika. Trong 
khi thực thi công lý, [nêu] thăng người chủ thì phạm tội Parajika. Trong khi 
thực thi công lý, [néu] thua thì phạm tội Thullaccaya. 


11. Vật ở trong trú xá nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong trú xá: Vật 
trong đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ 
khởi tâm trộm сар vật ở trong trú xá: “Та sẽ lây trộm”, rồi kiếm thêm người thứ 
hai hoặc di [một mình | thì phạm tội DuKkkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm 
lay động thi phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thi phạm tội Parajika. 
VỊ kiện cáo vê trú xá thì phạm tội Dwkka/a; làm cho người chủ khởi lên sự 
nghi hoặc [vê sở hữu chủ] thì phạm tội 7 hullaccaya; người chủ buông bỏ trách 
nhiệm: “[ Trú xá] sẽ không còn là của tôi nữa” thi phạm tội Parajika. Trong khi 
thực thi công lý, [néu] thăng người chủ thì phạm tội Parajika. Trong khi thực 
thi công lý, [nêu] thua thì phạm tội Thullaccaya. 


12. Ruộng nghĩa là nơi sản xuất thóc lúa hoặc rau xanh. Vật ở trong ruộng 
nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong ruộng: Vật ở trong đất, vật ở trên mặt đất, 
vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. Vị khởi tâm trộm cắp vật ở trong 
ruộng: “Та sẽ lây trộm”, rồi kiểm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] thì phạm 
tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Т^и/ассауа; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Para/ika. VỊ khởi tâm trộm сар thóc lúa hoặc là 
rau xanh trông ở nơi ây trị giá năm mãsaka hoặc hơn năm māsaka, rồi sờ vào 
thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm đời khỏi хі 
trí thì phạm tội Parajika. Уі kiện cáo về mảnh ruộng thì phạm tội Dukkata: làm 
cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc [về sở hữu chủ] thì phạm tội Thullaccaya; 
người chủ buông bỏ trách nhiệm: “[ Thửa ruộng] sẽ không còn là của tôi nữa” thì 
phạm tội Parajika. Trong khi thực thi công lý, [nếu] thắng người chủ thì phạm 
tội Para/ika. Trong khi thực thi công lý, [nêu] thua thì phạm tội Thullaccaya. VỊ 
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di chuyển cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc hàng rào, hoặc ranh giới thì phạm tội 
Dukkaƒa; khi phân việc cuôi cùng chưa hoàn tất thì phạm tội Thullaccaya; khi 
phân việc cuối cùng ấy đã hoàn tất thì phạm tội Parajika. 


13. Khu đất nghĩa là khu đất vườn, khu đất trú xá. Vật ở trong khu đất 
nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong khu đất: Vật ở trong đất, vật ở trên mặt 
даг, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ khởi tâm trộm cắp vật © 
trong khu đất: “Та sẽ lầy trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc đi [một mình] 
thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thullaccaya; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội Parajika. Уі kiện cáo vè khu đất 
thì phạm tội Dukkata; làm cho người chủ khởi lên sự nghi hoặc [về sở hữu 
chủ] thì phạm tội Thullaccaya: người chủ buông bỏ trách nhiệm: “[Khu đất] 
sẽ không còn là của tôi nữa” thì phạm tội Par./ika. Trong khi thực thi công lý, 
[nêu] thắng người chủ thì phạm tội Parajika. Trong khi thực thi công lý, [nêu] 
thua thì phạm tội ТһиПассауа. VỊ di chuyên cọc ranh, hoặc dây ngăn, hoặc 
hàng rào, hoặc tường thành thì phạm tội Dukkata; khi phân việc сибі cùng chưa 
hoàn tất thì phạm tội Thullaccaya; khi phân việc cuỗi cùng ấy đã hoàn tắt thì 
phạm tội Parajika. 

14. Vật ở trong làng nghĩa là vật được đặt ở bốn nơi trong làng: Vật ở trong 
đất, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ khởi tâm 
trộm cắp vật ở trong làng: “Та sẽ lây trộm”, rồi kiếm thêm người thứ hai hoặc 
đi [một mình] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vı trí thì phạm tội Parajika. 

15. Rừng nghĩa là nơi nào có được sự quản lý của con người, nơi ây tức là 
rừng. Vật ở trong rừng nghĩa là vật được đặt ở Боп nơi trong rừng: Vật ở trong 
đât, vật ở trên mặt đất, vật ở trên không trung, vật ở khoảng không. VỊ khởi tâm 
trộm cắp vật ở trong rừng: “Ta sẽ lây trộm” , rồi kiêm thêm người thứ hai hoặc 
đi [một minh] thì phạm tội Dukkata; sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Parajika. Vi khởi tâm 
trộm cắp hoặc là cây gỗ, hoặc là dây leo, hoặc là со mọc ở nơi ây trị giá năm 
masaka hoặc hơn năm masaka, rôi sò vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya; làm dòi khỏi vi trí thì phạm tội Раға/ Ка. 

16. Nước nghĩa là nước đã được đưa vào trong chậu, hoặc ở trong hó chứa, 
hoặc ở trong đập ngăn. Vị khởi tâm trộm сар rôi sờ vào thì phạm tội Dukkaƒa; 
làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Раға/Ка. 
Sau khi đưa vật đựng của mình vào, vị khởi tâm trộm cắp số nước trị giá năm 
mãsaka hoặc hơn năm mãsaka, ròi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động 
thì phạm tội Thullaccaya; làm cho [nước] vào hàn trong vật đựng của mình thì 
phạm tội Parajika. Vi phá vỡ tường thành thì phạm tội Dukkata; sau khi phá 
vỡ tường thành гӧі làm cho thoát ra lượng nước trị giá năm mãsaka hoặc hơn 
năm masaka thì phạm tội Рағајіка; làm cho thoát ra lượng nước ігі giá hơn 
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một masaka hoặc kém năm masaka thì phạm tội Thullaccaya; làm cho thoát ra 
lượng nước tri giá một masaka hoặc kém một тазаКа thì phạm tội Dukkata. 

17. Tăm xỉa răng nghĩa là đã được cắt hoặc chưa được cắt. Vị khởi tâm 
trộm cắp vật ігі giá năm тазаКа hoặc hơn năm masaka, rôi sờ vào thì phạm tội 
Dukkafa; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dòi khỏi vi trí thì phạm 
tội Раға/ЖКа. 

18. Сау rừng nghĩa là cây gỗ có sự hữu dụng được con người quản lý. VỊ 
khởi tâm trộm сар rôi [dùng dao] chặt thì phạm tội Dukkata theo môi nhát dao; 
khi nhát dao cuối cùng chưa hoàn tất thì phạm tội Thullaccaya; khi nhát dao 
cuối cùng đã hoàn tất thì phạm tội Раға/Жа. 

19. Vật được mang đi nghĩa là vật được mang đi thuộc về người khác. Vị 
khởi tâm trộm cắp rồi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thullaccaya; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội РағајіКа. [Nghĩ rằng]: “Та sẽ dàn 
đi người khuân vác cùng với vật”, rồi làm di chuyên bước chân thứ nhất thì 
phạm tội ТриПассауа; làm đi chuyển рибе chân thứ nhì thì phạm: tội Рағајіка. 
[Nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhặt lây vật bi rơi” , rồi làm cho [vật] rơi xuống thì phạm 
tội Dukkaƒa. VỊ khởi tâm trộm cắp vật bị rơi xuống trị giá năm mãsaka hoặc 
hơn năm māsaka, ròi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
ТһиПассауа; làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Раға/ Ка. 

20. Vật ký gói nghĩa là vật được ủy thác. Khi được nói răng: “Cho tôi vật 
[đã ký gởi]|”, vị trả lời: “Tôi không có giữ” thi phạm tội Dwkkaƒa; làm cho người 
chủ khởi lên sự nghi hoặc [về việc ký gởi] thì phạm tội 7w//accaya; người 
chủ buông bỏ vân йё: “Người này sẽ không trao cho ta” thì phạm tội Parajika. 
Trong khi thực Ші công lý, [nếu] thăng người chủ thì phạm tội Parajika. Trong 
khi thực thi công lý, [nêu] thua thì phạm tội Thullaccaya. 

21. Trạm thuế nghĩa là ở khe núi, hoặc ở bến đò, hoặc ở công làng, đức 
vua đã quy định ràng: “Hãy thâu thuê đối với người đi vào nơi này.” Sau khi đi 
vào nơi đó, vị khởi tâm trộm cắp vật có thuê phải đóng trị giá năm mãsaka hoặc 
hơn năm mãsaka, rôi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
ТһиПассауа; vượt qua khỏi trạm thuế bước thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya; 
vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Parajika. Уі đứng ở giữa trạm thuế và ném 
ra khỏi trạm thuê thì phạm tội Рағајіка. VỊ tránh пе việc đóng thuê thì phạm 
tội Dukkata. 

22. Sinh mạng nghĩa là sinh mạng con người được йё cập đến. Уі khởi 
tâm trộm cắp гӧі sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội 
Thullaccaya; làm đời khỏi vị trí thì phạm tội Раға/ Са. [Nghĩ răng]: “Та sẽ dẫn 
đi từng bước”, rồi làm di chuyên bước chân thứ nhất thì phạm tội 7 hullaccayq; 
làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội Parajika. 


23. Loài không chân nghĩa là loài răn, loài cá. Vị khởi tâm trộm cắp [loài 
không chân] trị giá năm masaka hoặc hơn năm mãsaka, rồi sờ vào thì phạm tội 
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Dukkata; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời khỏi vi trí thì phạm 
tội Раға/ЖКа. 

24. Loài hai chân nghĩa là loài người, loài có cánh.” VỊ khởi tâm trộm 
cắp [loài hai chân] rôi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thi phạm tội 
Thullaccaya; làm dời khỏi vi trí thì phạm tội Parajika. [Nghĩ răng]: “Ta sẽ dẫn 
đi từng bước”, rồi làm di chuyên bước chân thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya: 
làm di chuyển bước chân thứ nhì thì phạm tội Раға/Жа. 


25. Loài bốn chân nghĩa là loài voi, loài ngựa, loài lạc đả, loài bò, loài 
lừa, loài gia súc. Vị khởi tâm trộm cắp [loài bốn chân] rồi sờ vào thì phạm tội 
Dukkafa; làm lay động thì phạm tội ТлиПассауа; làm dời khỏi vị trí thì phạm tội 
Parajika. [Nghĩ răng]: “Ta sẽ dẫn đi từng bước”, rôi làm di chuyển bước chân 
thứ nhất thì phạm tội Т. hullaccaya; làm di chuyên bước chân thứ nhì thì phạm 
tội ТлиПассауа; làm di chuyền bước chân thứ ba thì phạm tội ТриШассауа; làm 
di chuyển bước chân thứ tư thì phạm tội Раға/Жа. 


26. Loài nhiêu chân nghĩa là loài bò cạp, loài rét [trăm chân], loài sâu 
róm. VỊ khởi tâm trộm cắp [loài nhiều chân] trị giá năm masaka hoặc hơn năm 
таѕака, ròi sờ vào thì phạm tội Dukkata; làm lay động thì phạm tội ТлиПассауа; 
làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Parajika. [Nghĩ răng]: “Ta sẽ dẫn đi từng bước”, 
гбі làm di chuyển bước chân thứ nhất thì phạm tội 7; hullaccaya; làm di chuyển 
cứ mỗi bước chân thì phạm tội Thullaccaya; làm di chuyên bước chân cuối 
cùng thì phạm tội Раға/Ка. 


27. Người theo dõi nghĩa. là sau khi theo dõi vật dụng rôi nói răng: “Hãy 
lây trộm vật dụng tên như vây” thì phạm tội Dukkata. VỊ kia lây trộm vật dụng 
ау thì cả hai phạm tội Parajika. 

28. Người bảo vệ vật ký gởi nghĩa là gìn giữ vật đã được mang đến. Vị 
khởi tâm trộm cắp [vật ký рот] ігі giá năm masaka hoặc hơn năm masaka, гбі 
sờ vào thì phạm tội Dukkațta; làm lay động thì phạm tội Thullaccaya; làm dời 
khỏi vi trí thì phạm tội Parajika. 

29. Lây trộm theo Кё hoạch nghĩa là sau khi nhiêu vị bàn thảo, rồi một vị 
lây trộm đô vật thì tất cả đều phạm tội Parajika. 

30. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định răng: “Hãy 
lây trộm vật ду vào giờ quy định а ау, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau bữa ăn, 
hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thì phạm tội Dukkata; [vị kia] lây trộm đô 
vật ау vào giờ quy định ау thì cả hai phạm tội Para/ika; [vị kia] lây trộm 40 
vật ây trước hay sau giờ quy định ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lây trộm 
phạm tội Parajika. 


31. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dâu hiệu rằng: “Hoặc là tôi 
sẽ nháy mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngắng đầu lên, ngươi 


20 Loài có cánh (pakkhajata) có 3 loại: Cánh băng lông (/omapakkh3) như chim công, gà gô; cánh bằng 
đa (cammapakkha) như loài doi; cảnh băng xương (atthipakkha) như loài ong (VinA. П. 363). 
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hãy lây trộm vật ây theo dâu hiệu ấy” thì phạm tội Dukkafa; [vi kia] lây trộm 
vật ây theo dâu hiệu ау thì cả hai phạm tội Рағајіка; [vi kia] lây trộm vật dụng 
ду trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị lây trộm phạm tội 
Раға/Ка. 


32. Уі Ty-khuu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: “Hãy lây trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết vật ду rồi lây trộm vật ду thì cả hai phạm 
tội Раға/Ка. 

33. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: “Hãy lẫy trộm vật tên như vây” 
thì phạm tội Dukkata. Vi kia nhận biết vật йу ròi lây trộm vật khác thì vị khởi 
xướng vô tội, còn vị lầy trộm phạm tội Раға/ Жа. 

34. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: “Hãy lây trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội Dwkka/a. VỊ kia nhận biết vật khác rồi lây trộm vật ây thì cả hai phạm 
tội Рағајіка. 

35. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu răng: “Hãy lây trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết vật khác rôi lấy trộm vật khác thì vị khởi 
xướng уб 101, còn vi lây trộm phạm tội Parajika. 

36. Vị Tỳ-khưu [А]?! chỉ thị vị Tỳ-khưu [В] răng: “Hãy bảo vị tên [C] rằng: 
Vị tên [C] hãy nói với vị tên [D] răng: “Vị tên [D] hãy lấy trộm vật tên như 
уйу?” thì vị ау [А] phạm tội Dukkata. VỊ [nào | nói cho vị khác thì phạm tội 
Dukkafa. Vì lây trộm [DỊ đồng y thì vị khởi xướng [А] phạm tội Т^и/ассауа; 
vị ду [D] lây trộm vật йу thì tật са đều phạm tội Parajika. 


37. VỊ Tỷ-khưu [А] chỉ thị vị Ty-khưu [В] răng: “Hãy bảo vị tên [C] răng: 
VỊ tên [С] hãy nói với уі tên [D] răng: “VỊ tên [D] hãy lây trộm vật tên như 
уйу?” thì vị ду [А] phạm tội Dukkaƒa. VỊ à ây [В] chỉ thị vị khác [DỊ thi vi áy [B] 
phạm tội Dukka/a. Vi lây trộm [D] đông ý thì vị ду [D] phạm tội Dukkata; vi 
ây [D] lây trộm vật ây thì vị khởi xướng [A] vô tội, vị truyền chỉ thị [B] và vị 
lây trộm phạm tội Раға/ЖКа. 

38. VỊ Ty-khưu chỉ thị vị Ty-khuu răng: “Hãy lây trộm vật tên như vậy” thì 
phạm tôi Dukkafa. VỊ kia đi rôi quay trở lại [nói rằng]: “Tôi không thé lây trộm 
vật ау.” VỊ ау lại chỉ thị thêm: “Khi nào ngươi có thể thì khi ây ngươi hãy lây 
trộm vật ấy” thì phạm tội Dukkata. Vi kia lây trộm vật ấy thì cả hai phạm tội 
Parajika. 

39. VỊ Ty-khuu chỉ thị vi Tỷ-khưu răng: “Hãy lây trộm vật tên như уду” thì 
phạm tội Dukka/a. Sau khi chỉ thị, vị ду có sự hồi hận nhưng không nói rõ cho 
vị kia nghe răng: “Chó có lây trộm.” Vi kia lây trộm vật ду thì cả hai phạm tội 
Parajika. 


40. Vị Ty-khuu chỉ thị vi Tỷ-khưu răng: “Hãy lây trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ду có sự hôi hận ròi nói rõ cho vị kia nghe 


21 A, B, C, D được thêm vào cho dë hiểu dựa theo Chú giái (WinA. Ш. 368-70). 
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răng: “Chớ có lây trộm.” VỊ kia [đáp lại răng]: “Tôi đã được ngài chỉ thị”, гбі 
lây trộm vật ау thì vị khởi xướng vô tội, còn v1 lây trộm phạm tội РагауїКа. 

41. Vi Ty-khưu chỉ thị vị Tỷ-khưu răng: “Hãy lây trộm vật tên như vây” thì 
phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thi, vi ây có sự hôi hận rồi nói IÓ cho уі kia nghe 
răng: “Chó có lây trộm.” Vi kia [đáp lại răng]: “Tốt thôi”, rồi ngưng lại thì cả 
hai vô tội. 

42. VỊ lây vật không được cho phạm tội Parajika do năm yếu (6: Là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng quan trọng ігі 
giá năm тазака hoặc hơn năm тазаКа; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào 
thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Thullaccaya, làm đời khỏi vị 
trí thì phạm tội Parajika. 

43. Vì lây vật không được cho phạm tội ТлиПассауа do năm yếu tô: Là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tâm thường trị 
giá hơn một masaka hoặc kém năm тазаКа; và tâm trộm сар có hiện diện; sờ 
vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata, làm đời khỏi уі 
trí thì phạm tội Thullaccaya. 

44. УІ lây vật không được cho phạm tội Dukkata do пат yếu tố: Là vật 
thuộc về người khác; biết vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm thường trị 
giá một тағаКа hoặc kém một masaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào 
thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata, làm dời khỏi vi trí 
thì phạm tội Dukkata. 

45. VỊ lây vật không được cho phạm tội Раға/Ка do sáu yêu (6: Biết vật 
không thuộc về mình; lây không phải do sự thân thiết; không phải [mượn] trong 
thời hạn; là vật dụng quan trọng ігі giá năm тазаКа hoặc hơn năm masaka; và 
tâm trộm cắp có hiện diện; sò vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm 
tội ТлиПассауа, làm dời khỏi уі trí thì phạm tội Раға/Ка. 

46. VỊ lây vật không được cho phạm tội Thullaccaya do sáu yếu (6: Biết 
vật không thuộc về mình; lây không phải do sự thân thiết; không phải [mượn] 
trong thời hạn; là vật dụng tâm thường tri giả hơn một masaka hoặc kém năm 
тағаКа; và tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay 
động thì phạm tội Dukkata, làm dời khỏi vị trí thì phạm tội Thullaccaya. 

47. Vị 14у vật không được cho phạm tội Dukkata do sáu yêu tô: Biết vật 
không thuộc về mình; lây không phải do sự thân thiết; không phải [mượn] trong 
thời hạn; là vật dụng tầm thường trị giá một masaka hoặc kém một masaka; và 
tâm trộm cắp có hiện diện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm 
tội Dukkata, làm đời khỏi уі trí thì phạm tội Dukkata. 

48. VỊ lây vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yếu tô: Là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc vë người khác; là vật dụng quan 
trọng ігі ола năm тағзаКа hoặc hơn năm masaka; và tâm trộm cắp có hiện diện; 
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sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata, làm đời khỏi 
vị trí thì phạm tội Dukkata. 

49. Vị lấy vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yêu tố: Là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tâm 
thường trị giá hơn một mãsaka hoặc kém năm тазаКа; và tâm trộm сар có hiện 
điện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata, làm dời 
khỏi vị trí thì phạm tội Dukkata. 

50. VỊ lây vật không được cho phạm tội Dukkata do năm yếu tố: Là vật 
không thuộc về người khác; nghĩ là vật thuộc về người khác; là vật dụng tầm 
thường ігі giá một masaka hoặc kém một тазаКа; và tâm trộm cắp có hiện 
điện; sờ vào thì phạm tội Dukkata, làm lay động thì phạm tội Dukkata, làm dời 
khỏi vi trí thì phạm tội Dukkata. 

51. Tưởng là của mình, khi lây do sự thân thiết, [mượn] trong thời hạn, 
thuộc về người chết, thuộc về loài thú, nghĩ là vật bị quăng bỏ, vị bị điên, vị có 
tâm bị rối loạn, vị bị thọ khô hành hạ, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt tụng phẩm thứ nhất về việc trộm cắp. 
--оо0оо-- 


CHUYÊN DÂN GIẢI 
КЕ NGON ТОМ ТООС 


Năm chuyện được thuật lại bởi những người thợ nhuộm, bốn chuyện về 
những tâm vải choảng, năm chuyện về ban đêm, năm và sáu chuyện nữa liên 
quan đến việc mang vác. 

Năm chuyện được thuật lại vè lỗi nói, hai chuyện khác về gió, ở [thi thể] 
chưa hoại, việc rút thăm cỏ kusa, với chuyện nhà tắm thứ mười. 

Năm chuyện được thuật lại về vật thú ăn thừa lại và cũng năm chuyện liên 
quan đến việc vô căn cứ, lúc khó khăn vật thực, cơm, thịt, bánh nướng, bánh 
ngọt, và thit ngọt. 

Vật dụng, túi xách, tâm nệm, ѕао máng у, vị đã không đi ra và vật nên được 
ăn do thân thiết, hai chuyện khác về lầm tưởng của mình. 

Chúng tôi không lây trộm có bảy chuyện và họ đã lây trộm cũng bảy chuyện, 
họ đã lây trộm của hội chúng bảy chuyện, hai chuyện khác về bông hoa. 

Và nhân danh người khác nói có ba chuyện, đem qua ba viên ngọc ma-ni, 
các con heo rừng, nai, cá và vị đã di chuyền luôn cả chiếc xe. 

Chim tha đi hai chuyện, hai chuyện về khúc gỗ, vải quăng bỏ, hai chuyện 


về nước, theo lần lượt, sự phân công, chuyện khác về việc ау đã chưa làm cho 
đủ sô. 
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Bốn chuyện уе năm tay ở trong thành Sävatthi, phần còn thừa hai chuyện, 
hai chuyện về có, [trái cây] thuộc hội chúng, họ đã chia phân có bảy chuyện và 
bảy chuyện nữa về không có chủ. 

Gỗ, nước, đất sét, hai chuyện về cỏ, họ đã trộm vật thuộc hội chúng có bảy 
chuyện và cũng không nên di chuyên vật có chủ nhân, chỉ tạm thời mang đi vật 
có chủ thì được. 

Campa và luôn са Vương Xá, уі А) Ка ở thành Vesalt, chuyện Вагараѕт và 
ở KosambiI, vị Dalhika ở thành Sagala. 

1. Vào lúc bấy giờ, сас Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến chỗ nhuộm у và 
lây trộm gói đồ nhuộm. Các vị ây đã có nỗi nghi hoặc: “Điêu học đã được đức 
Thế Tôn quy định; phải chăng chúng ta đã phạm tội Раға/ Жа?” Các vị đã trình 
sự việc ау lên đức Thế Tôn. ...(ni). 

— Мау các Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến chỗ nhuộm у, nhìn 
thây tắm vải quý giá nên đã khởi lên tâm trộm cắp. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: 
“Phải chăng ta đã phạm tội Рағајіка?” VỊ ây đã trinh sự việc ây lên đức Thế 
Tôn. ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi vô tội trong việc sanh khởi tâm. (2) 

3. Vào lúc bây 610, có vị Ty-khuu nọ, sau khi đi đến chỗ nhuộm y, nhìn 
ау tâm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp rồi đã sờ vào. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ...(п0). 

— Này Ty-khuu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata. (3) 

4. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến chỗ nhuộm y, nhìn 
thây tâm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp, ròi đã làm lay động. Vị åy đã có 
nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (4) 

5. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ, sau khi đến chỗ nhuộm y, nhìn thây 
tâm vải quý giá nên khởi tâm trộm cắp, rồi đã làm dời khỏi vị trí. Vị ây đã có 
nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/ЖКа. (5) 

6. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực, sau khi nhìn thây tám vải 
choàng quý giá đã khởi lên tâm trộm cắp. ...(nt)... khởi tâm trộm сар, rồi đã sờ 
vào. ...(nf)... khởi tâm trộm cắp, rồi đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, 
rôi đã làm đời khỏi vị trí. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (6-9) 

7. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi nhìn thây đồ vật vào ban ngày, 
rồi đã làm dấu hiệu [nghĩ rằng]: “Ta sẽ lây trộm vào ban đêm.” Vị ду nhận ra 
vật ду, rôi đã lây trộm vật ду. ...(n£)... nhận ra vật ду, rôi đã lây trộm vật khác. 
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...(n£)... nhận ra vật khác, rôi đã lây trộm vật ду. ...(nt)... nhận ra vật khác, rôi đã 
lây trộm vật khác. ...(nt)... Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội РакайїКа. (10-13) 

8. Vào lúc bây 610, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi nhìn thây đô vật vào ban 
ngày, rồi đã làm dâu hiệu [nghĩ rằng]: “Ta sẽ lây trộm vào ban đêm.” VỊ ау 
nhận ra vật áy rồi đã lây trộm [nhằm] đô vật của chính mình. Vị ду đã có nỗi 
nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Раға/Ка mà phạm tội Dukkata. (14) 

9. Vào lúc bây 510, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc mang đồ vật của người khác, 
khởi tâm trộm сар gói đồ ở trên đầu, rôi đã SỜ vào. ...(nf)... khởi tâm trộm сар, 
гбі đã làm lay động. ...(n{)... khởi tâm trộm cắp, rồi đã đưa xuống vai. ...(nf)... 
khởi tâm trộm сар, rôi đã sờ vào 001 đồ ở trên уа1. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, 
rôi đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, rôi đã đưa xuông hông. ...(nt)... 
khởi tâm trộm cắp gói đồ ở hông, rồi đã SỜ vào. ...(n{)... khởi tâm trộm cắp, rôi 
đã làm lay động. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, гбі đã cầm lấy bằng tay. . (аб)... 
khởi tâm trộm сар gói đồ ở tay, гбі đã đặt xuông đất ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, 
ròi đã nhắc lên khỏi mặt đất. Vi á ây đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (15-25) 
10. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ đã căng y ở ngoài trời, rồi đi vào 


trong trú xá. Có vị Ty-khuu khác [nghi răng]: “Chớ аё у này bị hư hỏng” nên 
đã đem cất đi. Vị kia đi ra rồi đã hỏi vị Tỳ-khưu ấy ràng: 


- Này Đại đức, у của tôi đã bị ai lây trộm? 

Vi áy đã nói như vây: 

— Đã bị tôi lây trộm. 

Vị kia đã giữ vị ду lại [nói răng]: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf)... Vị ду đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này Tỳ-khưu, [khi ду] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thé Tôn, con [đáp lại] thuận theo câu nói. 

— Này Ty-khưu, ngươi vô tội trong việc [đáp lại] thuận theo câu nói. (26) 

11. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã đề y ở trên ghê. ...(nt)... đã để tám 
lót ngôi ở trên ghê ...(nt)... đã dé bình bát ở dưới ghê, rôi đi vào trong trú xá. Có 
vị Ty-khuu khác [nghĩ răng]: “Chó đê bình bát này bị hư hỏng” nên đã đem cât 
đi. VỊ kia đi ra гбі đã hỏi vị Ty-khưu ду răng: 

— Này Đại đức, bình bát của tôi đã bị ai lây trộm? 

Vi ây đã nói như уду: 

— Đã bị tôi lây trộm. 
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Vị kia đã giữ vị ây lại [nói răng]: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị åy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này T-khưu, ngươi vô tội trong việc [аар lại] thuận theo câu nói. (27-29) 
12. Vào lúc Бау 010, có vị Ty-khuu-ni nọ đã căng у ở hàng rào, гбі đi vào 


trong trú xá. Có vị Iy-khưu-ni khác [nghĩ rằng]: “Chớ де y này bị hư hỏng” nên 
đã đem cất đi. Vị Ni kia đi ra rồi đã hỏi vị Tỳ-khưu-ni ду răng: 


- Này Ni sư, у của tôi đã bị ai lây trộm? 

Vị Ni ấy đã nói như vây: 

— Đã bị tôi lẫy trộm. 

Vị Ni kia đã giữ vị Ni ấy lại [nói răng]: 

— Cô không còn là nữ Sa-môn nữa. 

Vị Ni áy đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị Tỷ-khưu- -ni ây đã ké lại sự việc ấy 


cho các Ty-khưu-nI. Các Ty-khuu- ni dà kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các 
Ty-khưu đã trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. 


— Мау các Tỳ-khưu, vị ду vô tội trong việc [đáp lại] thuận theo câu nói. (30) 


13. Vào lúc бау gió, có vị Iy-khưu по, sau khi nhìn ау tắm vải choảng bị 
cuốn đi bởi cơn gió хоау [nghĩ răng]: “Ta sẽ cho lại những người chủ”, rôi đã 
nhặt lẫy. Những người chủ đã quở trách vị Tỳ-khưu ấy rằng: 


— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vi ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thé Tôn, con không có tâm trộm cắp. 

- Này Tỳ-khưu, vị không có tâm trộm сар thì vô tội. (31) 

14. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp cái khăn xếp 
đội đầu bị сабп đi bởi cơn gió xoáy [nghi răng]: “[Phải hành động] trước khi 
những người chủ nhìn ау”, rôi đã nhặt lây. Những người chủ đã quở trách vị 
Tỳ-khưu ây răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã pham tội Parajika. (32) 

15. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi vào nơi nghĩa địa, đã nhặt 


lây vải pamsukula ở thi thé chưa hoại. Và сб nga quy trú trong thi thé ấy. Khi 
ây, пра quỷ ây đã nói với vị Tỳ-khưu điều này: 


— Thưa ngài, xin chớ lây đi tâm vải choàng của tôi. 
Vị Tỳ-khưu ây không chú y đến nên đã nhặt lây. Khi á ау, thi thê ду đã đứng 
dậy và đi sát phía sau vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi vào trú xá và 
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đóng cửa lại. Khi ấy, thi thể ду đã té xuống ngay tại chỗ ấy. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này các Ty-khưu, không 
nên lây vải pamsuküla ở thi thé chưa hoại; vị nào lây thì phạm tội Dukkata. (33) 

16. Vào lúc bây giờ, có vị Iy-khưu nọ, trong lúc phân chia các у của hội 
chúng khởi tâm trộm cắp nên đã tráo thăm và đã lây được у. Vị áy đã có nỗi 
nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (34) 

17. Vào lúc bấy giờ, ở trong nhà tắm hơi, Đại đức Апапда [lâm] tưởng у 
nội của уі Tỳ-khưu khác là của mình nên đã mặc vào. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ây đã 
nói với Đại đức Апапда điều này: 

- Мау Đại đức Ananda, sao Đại đức lại mặc у nội của tôi? 

— Này Đại đức, tôi tưởng là của tôi. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Мау các Tỳ-khưu, vị Пат] tưởng là của mình thì vô tội. (35) 

18. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu trong lúc từ Gijjhakũta đi xuống, đã 
nhìn thây phân thịt ăn còn thừa của sư tử nên đã cho nâu chín ròi thọ dụng. Các 
vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, [trong trường hợp] phân thịt ăn còn thừa của sư tử thì 
vô tội. (36) 

19. Vào lúc bây giờ, nhiêu vị Tỳ-khưu trong lúc từ Gijjhaküta đi xuống, đã 
nhìn thây phân thịt ăn còn thừa của loài cop ...(nt)... đã nhìn thấy phân thịt ăn 
còn thừa của loài beo ...(nt)... đã nhìn thây phân thịt ăn còn thừa của loài linh 
cầu ...(nf)... đã nhìn Шау phân thịt ăn còn thừa của chó sói nên đã cho nâu chín 
rồi thọ dụng. Các уі ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, [trong trường hợp] vật thuộc vë loài thú thì vô tội. (37-40) 

20. Vào lúc bây 010, có vị Ty-khưu nọ, trong khi cơm của hội chúng được 
phân chia [đã nói rằng]: “Hãy trao cho tôi phân của vị khác”, rôi đã lây phần 
của vị không có hiện hữu. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Pacittiya 
trong việc cô tình nói dôi.” (41) 

21. Vào lúc bây 010, có vị Ty-khưu nọ, trong khi vật thực cứng của hội 
chúng được phân chia ...(nt)... trong khi bánh nướng của hội chúng được phân 
chia ...(nt)... trong khi mía cây của hội chúng được phân chia ...(nt)... trong khi 


2 Do sự шуеп á ái với tâm vải choàng nên người có tâm vải choàng â ây đã bị tái sanh làm peta ở nơi thi 
thê ây. Peta có khả năng làm thị thê ây đứng dậy. Sau khi cửa bi đóng lại, peta Šy biết đã bị mát tâm 
vải choàng nên đã từ bỏ thi thê á ду, rồi theo nghiệp đi tái sanh lần nữa; do đó thi thé á ây bị té ngã xuông 
đất (VinA. II. 374). 


23 Là tội Pacittiya thứ nhất. 
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dưa của hội chúng được phân chia ...(n{)... [nói răng]: “Hãy trao cho tôi phân 
của vị khác”, rồi đã lây phần của vị không có hiện hữu. Уі áy đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, ngươi không phạm tội Рағајіка mà phạm tội Pacittiya 
trong việc cô tình nói dối. (42-45) 


22. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, có vị Ty-khưu nọ, 
sau khi đi vào cửa hàng bán cơm đã khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm phần cơm 
đây bát. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/Ка. (46) 

23. Vào lúc bấy giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, có vị Ty-khuu nọ, 
sau khi đi vào cửa hàng bán thịt đã khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm phần thịt 
đây bát. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc hoặc ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (47) 

24. Vào lúc bây giờ, trong thời kỳ khó khăn về vật thực, có vị Ty-khuu по, 
sau khi đi vào cửa hàng bán bánh nướng đã khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm 
phân bánh nướng đây bát. ...(nf)... đã khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm phân 
bánh ngọt đây bát. . „(nÐ... đã khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm phân thịt ngọt 
đây bát. Vi ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội Parajika. (48-50) 

25. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Ty-khuu no, sau khi nhin thây vật dụng vào ban 
ngày, rôi đã làm dâu hiệu [nghi răng]: “Ta sẽ lây trộm vào ban đêm.” VỊ â ây nhận 
ra vật ây rôi đã lây trộm vật ау. ...(nt)... VỊ â ây nhận ra vật ây rôi đã lây trộm vật 
khác. ...(nt)... Уі ây nhận ra vật khác гбі đã lây trộm vật ây. ...(nt)... Vị ấy nhận 
га vật khác rồi đã lây trộm vật khác. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/ЖКа. (51-54) 

26. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Tỷ-khưu по, sau khi nhìn ау vật dụng vào ban 
ngày, гбі đã làm dâu hiệu [nghĩ răng]: “Та sẽ lây trộm vào ban đêm.” VỊ â ây nhận 
ra vật ây rôi đã lây trộm vật dụng của chính mình. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata. (55) 

27. Vào lúc bây giờ, có vị T-khưu nọ, sau khi nhìn ау túi xách ở trên ghé 
[nghi răng]: “Trong khi lây từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội Parajika” nên đã di 
chuyền luôn са cái ghế rồi mới đoạt lây. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (56) 

28. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ 1ỷ-khưu nọ có ý định trộm cắp và đã lẫy trộm 
nệm của hội chúng. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (57) 

29. Vào lúc bây 019, có vị Ty-khưu nọ có y định trộm cắp và đã lây trộm y 
ở sào máng у. VỊ ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (58) 
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30. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu по, sau khi lây trộm у ở trong trú xá 
[nghĩ răng]: “Khi đi ra khỏi đây thì ta sẽ phạm tội Рағајіка”, rôi đã không đi ra 
khỏi trú xá. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

- Мау các Tỳ-khưu, kẻ ró dại ду dâu có đi ra hay không đi ra cũng đã phạm 
tội Para/ika. (59) 

31. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỳ-khưu là bạn bè, một vị đã đi vào làng để 
khât thực. Còn vị thứ nhì, trong khi vật thực cứng của hội chúng được phân 
phát, đã nhận phần của người bạn và đã thọ dụng do sự thân thiết với vị ду. VỊ 
kia biết được đã диб trách vị ду ràng: 


— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thế Tôn, con lây do sự thân thiết. 

- Này Tỳ-khưu, trường hợp lây do sự thân thiết thì vô (01.2 (60) 

32. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu thực hiện việc may y. Khi vật 
thực cứng của hội chúng được phân chia, các phân chia của tât cả các vị đã 
được mang đên và 46 ở bên cạnh. Có vị Tỳ-khưu nọ [lâm] tưởng phân chia của 
vị Tỳ-khưu khác là của mình nên đã thọ dụng. VỊ kia biết được đã quở trách 
у1 ду răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

VỊ ау đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. 

— Này Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là của mình thì vô tội. (61) 

33. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị Tỳ-khưu thực hiện việc may y. Khi vật 
thực cứng của hội chúng đang được phân chia, phân chia của vị Iy-khưu по 
được mang lại băng bình bát của vị Ey-khưu khác và được đê gân đó. VỊ Ty- 
khưu chủ nhân của bình bát [lâm] tưởng là của mình nên đã thọ dụng. VỊ kia 
biết được đã quở trách vị ây răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là của mình thì vô tội. (62) 

34. Vào lúc bây 010, CÓ сас kẻ trộm xoài đã hái хоаі rôi mang theo gói 
[xoài] ra đi. Những người chủ đã đuôi theo các kẻ trộm ây. Khi nhìn thấy những 
người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [xoài] rôi tâu thoát. Các vị Tỳ-khưu 
tưởng là vật quăng bỏ nên đã bảo nhặt lây rôi đã thọ dụng. Những người chủ đã 
quở trách các vị Ty-khưu ây răng: 

74 Này các Ту; -khưu, Ta cho phép láy do sự thân thiét [đồ vật] của người hội đủ 5 điệu: Vị quen biết, vị 


thân thiết, vị ấy đã nói trước, vị ấy còn sóng và vị lẫy biết được răng: “Nếu được ta lây thì vị ау sẽ hoan 
һу” Vin. L. 296. Xem TTTĐPGVN, tập 11, tr. 380; ТТРУ, tập 5, Му. II, chương УШ, tr. 211. 
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— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ây đã có nỗi nghi hoặc và đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, [khi ây] các ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con [lầm] tưởng là vật quăng bỏ. 

- Мау các Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (63) 

35. Vào lúc bấy giờ, có các kẻ trộm trái táo hông ...(nt)... các kẻ trộm trái 
bánh mì ...(пё)... các kẻ trộm trái mít ...(nt)... các kẻ trộm trái chà là ...(n†)... các 
kẻ trộm mía ...(nt)... các kẻ trộm dưa, sau khi gom các quả dưa lại, rồi đã mang 
theo gói [dưa] và bỏ đi. Những người chủ đã đuôi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn 
(һау những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [dưa] rồi tâu thoát. Các vị 
Tỳ-khưu tưởng răng gói [dua] ấy là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lẫy, rồi 
đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy rằng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nf). 

- Này các Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (64-69) 

36. Vào lúc bây giờ, có các kẻ trộm xoài đã hái xoài, гбі mang theo gói 
[xoài] và bỏ đi. Những người chủ đã đuôi theo các kẻ trộm ấy. Khi nhìn thấy 
những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [xoài] ròi táu thoát. Các vị Ty- 
khưu khởi tâm trộm cắp: “[Phải hành động] trước khi những người chủ nhìn 
thấy”, rôi đã thọ dụng. Những người chủ đã диб trách các vị Tỳ-khưu ấy răng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các уі ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. (70) 

37. Vào lúc bây giờ, có các kẻ trộm trái táo hông ...(nt)... các kẻ trộm trái 
bánh mi ...(nt)... các kẻ trộm trái mít ...(nt)... các kẻ trộm trái chà là ...(nt)... 
các kẻ trộm mía ...(nf)... các kẻ trộm dưa, sau khi gom các quả dưa lại rôi đã 
mang theo gói [dưa] và bỏ đi. Những người chủ đã đuôi theo các kẻ trộm ấy. 
Khi nhìn thây những người chủ, các kẻ trộm đã đánh rơi gói [dưa] rồi tâu thoát. 
Các vị Tỳ-khưu khởi tâm trộm cắp: “[Phải hành động] trước khi những người 
chủ nhìn thây”, гбі đã thọ dụng. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu 
йу răng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này сас Ty-khưu, các ngươi đã phạm tội РакайїКа. (71-76) 

38. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp, và đã láy trộm 
xoài của hội chúng ...(nt)... khởi tâm trộm cắp, và đã lây trộm trái táo hông của 
hội chúng ...(п0)... trái bánh mì của hội chúng ...(nt)... trái mít của hội chúng 
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...(nt)... trái chà là của hội chúng ...(nt)... mía của hội chúng ...(nt)... dwa của hội 
chúng. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc ...(п0). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (77-83) 

39. Vào lúc bây 010, có vị Ty-khưu по, sau khi đi đến vườn hoa, khởi tâm 
trộm сар và đã lây trộm bông hoa đã được hái trị giá năm таайа. VỊ ду đã có 
nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (84) 

40. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ 1-khưu nọ, sau khi đi đến vườn hoa đã hái các 
bông hoa, rôi khởi tâm trộm сар, đã lây trộm [hoa] trị giá năm тазаКа. VỊ ду 
đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (85) 

41. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ, đã 
nói với vị T-khưu khác điêu này: 

— Này Đại đức, nhân danh Đại đức, tôi sẽ nói với gia đình hộ độ của Đại đức. 

VỊ ây sau khi đi đến đã bảo đem lại một tâm vải choàng và đã sử dụng cho 
Бап thân. VỊ kia biệt được đã ач trách уі ау răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỷ-khưu, ngươi đã không phạm tội Parajika. Và пау các Tỳ-khưu, 
không nên nói răng: “Nhân danh Đại đức, tôi sẽ nói”; уі nào nói thì phạm tội 
Dukkata. (86) 

42. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi đến ngôi làng nhỏ. Có vị Tỳ-khưu 
nọ đã nói với vị Tỳ-khưu ây điêu này: 

— Này Đại đức, nhân danh tôi, Đại đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi. 

Vi ây sau khi đi đến đã bảo đem lại hai tâm vải choàng, rôi đã sử dụng cho 
bản thân một tâm và đã trao cho vị Ty-khuu kia một tâm. VỊ kia biết được đã 
quở trách vị ây răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vi ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, ngươi đã không phạm tội Pargjika. Và пау các Tỳ-khưu, 
không nên nói răng: “Nhân danh tôi, Đại đức hãy nói”; vị nào nói thì phạm tội 
Dukkata. (87) 

43. Vào lúc bây 610, có vị Ty-khuu nọ trong lúc đi đến ngôi làng nhỏ đã nói 
với уі T-khưu khác điêu пау: 

— Này Đại đức, nhân danh Đại đức, tôi sẽ nói với gia đình hộ độ của Đại đức. 

Vị kia cũng đã nói như vây: 

— Nhân danh tôi, Đại đức hãy nói với gia đình hộ độ của tôi. 
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Vị ấy sau khi đi đến đã bảo đem lại một ãjhakam? bơ lỏng, một tulam mật 
đường và một donam gạo, rôi đã thọ dụng bởi chính bản thân. VỊ kia biết được 
đã диб trách vị ấy ràng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Ty-khưu, ngươi đã không phạm tội Раға/ Ка. Và пау сас Ty-khưu, 
không nên nói răng: “Nhân danh. Đại đức, tôi sẽ nói”, và không nên nói ràng: 
“Nhân danh tôi, Đại đức hãy nói”; уі nào nói thì phạm tội Dukkata. (88) 

44. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ mang theo viên ngọc ma-ni quý 
giá cùng đi đường xa với vị Tỳ-khưu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế, người 
đàn ông ду đã lén bỏ viên ngọc та-пі vào trong túi xách của vi Tỳ-khưu ду, và 
sau khi qua khỏi trạm thuê đã lây lại. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Thé Tôn, con không biết. 

— Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (89) 

45. Vào lúc bây 810, có người đàn ông nọ mang viên ngọc та-пі quý giá 
cùng di đường Xa VỚI VỊ Ty-khuu nọ. Sau đó, khi nhìn thấy trạm thuế, người đàn 


ông ấy giả vờ bị bệnh ròi đã trao gói 40 của minh cho vị Ty-khuu а Ấy. Sau đó, 
khi đã qua khỏi trạm thuế, người đàn ông ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 


— Thưa ngài, xin hãy trao gói đồ cho tôi. Tôi không có bệnh. 

— Này đạo hữu, tại sao ngươi đã làm như thế? 

Khi ау, người đàn ông ду đã Кё lại sự việc ду cho vi Tỳ-khưu ấy. Vị ấy đã 
có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (90) 

46. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ đi đường xa cùng với đoàn xe. Có 
người дар ông nọ đã dùng vật chât mua chuộc vi Ty-khuu ау, đên khi nhìn (һау 
trạm thuê đã trao cho vị Tỳ-khưu ây viên ngọc та-пі quý giá [nói răng]: 

- Thưa ngài, hãy đem viên ngọc ma-ni này qua khỏi trạm thuế. 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu ау đã đem viên ngọc ma-ni ду qua khỏi trạm thuê. Vi áy 
đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (91) 

47. Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu по, vì lòng thương xót соп heo rừng bị 
mắc bày nên đã gỡ ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 


25 Theo ngài Mahasamana Chao giải thích ở bộ sách Winayamukha thì alhakam và donam là đơn vị 
đo thê tích: 1 alhakam ước lượng khoảng 8 bum tay, và 4 alhaka là 1 donam. Còn шат là đơn vị đo 
trọng lượng. 
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— Bạch Thế Tôn, con vì lòng thương xót. 
— Này Tỳ-khưu, уі vì lòng thương xót thì vô tội. (92) 

‚ 48. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp con heo rừng bị 
mặc bây: “[Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn thây”, rồi đã gỡ ra. 
VỊ ау đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (93) 
49. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ vì lòng thương xót con nai bi mắc 
bấy nên đã gỡ ra. ...(пі)... khởi tâm trộm cắp con nai bị mắc bẫy: “[Phải hành 
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động] trước khi các người chủ nhìn thây”, rôi đã gỡ ra ...(nt)... vì lòng thương 
xót những con cá bị vướng vào rọ nên đã gỡ ra. ...(nt)... khởi tâm trộm cắp 
những con са bị vướng удо го: “[Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn 
ау”, rôi đã gỡ ra. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (94-97) 

50. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu по, sau khi nhìn thấy gói đồ ở trong 
chiếc xe [nghĩ rằng]: “Trong khi lẫy từ chỗ này thì ta sẽ phạm tội Parajika” 
nên đã đi vượt lên trên, xoay vần [gói đô], rồi mới đoạt lây. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/ЖКа. (98) 

51. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nhặt lây miếng thịt bị chim ưng 
tha đi [nghi ràng]: “Ta sẽ cho lại những người chú.” Những người chủ đã quở 
trách vị Tỳ-khưu ấy răng: 


— Ngươi không phải là Sa-món. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có tâm trộm сар thì vô tội. (99) 

52. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có tâm trộm cắp miệng thịt bị chim 
ưng tha đi: “| Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn thây”, rôi đã nhặt 
lây. Những người chủ đã quở trách vị Ty-khưu ây răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (100) 

53. Vào lúc bây giờ, dân chúng buộc [các khúc gỗ] lại thành bè rôi thả xuôi 
dòng sông Асітауай. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gó đã bị phân tán trôi ді. 
Các vị Tỳ-khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã vớt lên. Những người chủ đã quo 
trách các vị Ty-khuu ду răng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, vị Пат] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (101) 
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54. Vào lúc bấy giờ, dân chúng buộc [các khúc gỗ] lại thành bè rồi thả xuôi 
dòng sông Aciravati. Khi dây buộc bị đứt, các khúc gó đã bị phân tán trôi đi. Các 
VỊ Ty-khuu khởi tâm trộm càp: “Phải hành động] trước khi các người chủ nhìn 
thấy”, rồi đã vớt lên. Những người chủ đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy răng: 


— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(п0). 

— Này сас Tỳ-khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. (102) 

55. Vào lúc bây giờ, có người chăn bò nọ đã treo tâm vải choàng trên cây 
гбі đi đại tiện. Có vị Tỳ-khưu nọ tưởng là vật quăng bỏ nên đã nhặt lây. Khi ây, 
người chăn bò ấy đã quở trách vị Tỳ-khưu ấy răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (103) 

56. Vào lúc bây giờ, trong lúc vị Ty-khuu nọ đang lội qua sông, có tâm vải 
choàng bị tuột khỏi tay của những người thợ nhuộm [trôi đến] vướng vào bàn 
chân [của vị ấy]. Vị 1ỷ-khưu á ây đã nhặt lên [nghi ràng]: “Ta sẽ cho lại những 
người chủ.” Những người chủ đã дио trách vị Tỳ-khưu ду răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có tâm trộm сар thì vô tội. (104) 

57. Vào lúc bây giờ, trong lúc vị 1ỷ-khưu nọ đang lội qua sông, có tâm vải 
choàng bị tuột khỏi tay của những người thợ nhuộm [trôi đến] vướng vào bàn 
chân [của уі ây]. Vi Ty-khưu а ây khởi tâm trộm căp: “[Phải hành động] trước 
khi các người chủ nhìn ау”, ròi đã nhặt lây. Những người chủ đã аиб trách vị 
Ty-khưu ây răng: 

— Ngươi không phải là Sa-món. 

VỊ ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (105) 

58. Vào lúc bây ĐIỜ, CÓ VỊ 1ỷ-khưu nọ nhìn thây hũ bơ lỏng nên đã thọ dụng 
mỗi lần một chút ít. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, ngươi không phạm tội Раға/ а mà phạm tội D„kka/a.“° (106) 


6 Trường hợp này, chúng ta có thể thắc mắc răng: “Nếu tông sô bơ lỏng vị ây đã thọ dụng trị giá băng 
năm masaka hoặc hơn năm тазаКа thì vị ây có phạm tội Рағајіка hay không?” [Yếu tó “có tâm trộm 
cắp” được hiệu пейт). Đương nhiên là vị vây phạm tội Pardjika. Tuy nhiên, trường hợp của уі này có 
chút khác biệt. Chúng tôi hiệu như sau уе lời giải thích của ngài Buddhaghosa: VỊ ау thọ dụng môi 
lần một chút ít, như thê, trị giá băng một masaka hoặc kém một mãsaka nên chỉ phạm. tội Dukkata cho 
mỗi lần thọ dụng. Sau khi thọ dụng. lần thứ nhất, уі ây sám hói, quyét tâm răng: “Ta sẽ không làm như 
thé nữa.” Vì đã trong sạch trở lại, nên vào ngày kế, khi уі ây thọ dụng thêm một chút ít thì lại phạm tội 
Dukkafa nữa. Vì а ау lại sám hồi tội. Tiến trình phạm tội và sám hối được tiếp diễn. Chính vì lý do đó, sô 
lượng bơ lông vi ây đã thọ dụng không được tính gộp lại, mà chỉ tính riêng cho mỗi lần thọ dụng. Nếu vị 
ây không sám hỗi tội, thì sẽ tùy theo tông sô lượng bơ lỏng vị ây đã thọ dụng mà định tội (ЙїпА. П. 385). 
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59. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Ук đã cùng nhau phân công ròi ra đi 
[nghi răng]: “Chúng ta sẽ lây trộm 46 vật.” Một vị đã lây trộm dó vật. Các VỊ 
ây đã nói như vây: “Chúng ta không phạm tội Рағауіка. VỊ nào lây trộm, vị ду 
phạm tội Parajika.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

- Này các T-khưu, các ngươi đã phạm tội Рағајіка. (107) 

60. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu sau khi đã cùng nhau phân công rồi 
đã lây trộm đồ vật và chia phân. Trong khi được phân chia bởi các vị ây, phân 
chia cho mỗi một vị không đủ năm masaka. Các vị ду đã nói như vây: “Chúng 
ta không phạm tội Pãrj¡ka.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Мау các Ty-khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. (108) 

61. Vào lúc bây giờ, ở thành Sãvatthi, trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị Ty-khuu nọ khởi tâm trộm cắp, rồi đã lây trộm một nắm gao CỦa nguòi 
chủ tiệm. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (109) 

62. Vào lúc bây giờ, ở thành Savatthi, trong lúc có sự khó khăn về vật thực, 
có vị Ty-khưu nọ khởi tâm trộm сар, rồi đã 14у trộm một năm đậu ...(nt)... một 
năm đậu tây ...(nf)... một năm hạt mè của người chủ tiệm. Vị ấy đã có nỗi nghỉ 
hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (110-112) 

63. Vào lúc bẩy 610, trong rừng Andha ở thành Savatthi, các kẻ trộm đã 
giết con bò cái rồi ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa, Tôi đã ra đi. Các vi 
Tỳ-khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lây гбі thọ dụng. Các Ке 
trộm đã диб trách các vị Tỳ-khưu ấy ràng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (1 13) 

64. Vào lúc bây giờ, trong khu rừng Andha, ở thành Sävatthi, các kẻ trộm 
sau khi giết con heo rừng đã ăn thịt, sau khi thu xếp lại phần còn thừa rôi đã đi. 
Các vị Tỳ-khưu tưởng là vật quăng bỏ nên đã cho người nhặt lây rồi thọ dụng. 
Các kẻ trộm đã quở trách các vị Tỳ-khưu ấy răng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, vị [lầm] tưởng là vật quăng bỏ thì vô tội. (114) 

65. Vào lúc Бау 610, со vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến cánh đồng. có khởi 
tâm trộm cắp, rôi đã lấy trộm cỏ được cắt sẵn trị giá năm тазаКа. Vị ấy đã có 
nói nghi hoặc ...(nt). 


— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/ЖКа. (115) 
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66. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến cánh đồng cỏ đã cắt 
cỏ, rôi khởi tâm trộm сар và đã lây trộm [cỏ] trị giá năm тазаКа. VỊ ду đã có 
nôi nghi hoặc ...(п0). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (116) 

67. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vãng lai đã bảo chia phân xoài của hội chúng 
rồi thọ dụng. Các Tỳ-khưu thường trú đã quở trách các vị Tỳ-khưu ây răng: 

— Các người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, [khi ây] các ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thê Tôn, chúng con có nhu câu về thọ thực. 

- Này các Tỳ-khưu, [trường hợp] có nhu câu về thọ thực thì vô tội. (117) 

68. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu vãng lai đã bảo chia phân trái táo hồng 
của hội chúng ...(nt)... trái bánh mì của hội chúng ...(nt)... trái mít của hội 
chúng ...(nt)... trái chà là của hội chúng ...(nt)... mía của hội chúng ...(nt)... dưa 
của hội chúng, rôi thọ dụng. Các Ty-khưu thường trú đã quở trách сас vị Tý- 
khưu ây răng: 

— Сас người không phải là Sa-môn. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, [trường hợp] có nhu cầu vè thọ thực thì vô tội. (118-123) 

69. Vào lúc bây giờ, những người canh giữ vườn xoài dâng trái xoài đến các 
Tỳ-khưu. Các vị Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “Các người chủ bảo họ canh giữ các vật 
này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngân ngại rôi không thọ nhận. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, trong việc bó thí của người giữ vườn thì không phạm 
tội. (124) 

70. Vào lúc bây giờ, những người canh giữ vườn táo hông ...(nt)... những 
người canh giữ vườn cây bánh mì ...(nt)... những người canh giữ vườn mít 
..(nf)... những người canh giữ vườn cây chà là ...(nt)... những người canh giữ 
vườn mía ...(nf)... những người canh giữ vườn dưa dâng những quả dưa đên các 
vị Tỷỳ-khưu. Các vị T-khưu [nghĩ răng]: “Các người chủ bảo họ canh giữ các 
vật này chớ không bảo dâng các vật này” nên ngân ngại rôi không thọ nhận. 
Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, các ngươi vô tội trong việc bó thí của người giữ vườn. 
(125-130) 

71. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu по lấy có tính cách tạm thời cây gỗ của 
hội chúng đê chóng đỡ bức tường của trú xá thuộc vê bản thân. Các T-khưu 
đã quở trách vị Tỳ-khưu ду răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 
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VỊ ây đã có nỗi nghi hoặc, rôi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này Tỳ-khưu, [khi ду] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thé Tôn, соп [lây] có tính cách tạm thời. 

— Này Ty-khưu, [trường hợp] có tính cách tạm thời thì vô tội. (131) 

72. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm 
nước của hội chúng ...(nt)... khởi tâm trộm сар và đã lây trộm đât sét của hội 
chúng ...(nt)... khởi tâm trộm сар và đã lây trộm cỏ muñJakita của hội chúng 
...(nf)... VỊ ау đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/Ка. (132-134) 

73. Vào lúc bây giờ, có vị T-khưu nọ khởi tâm trộm сар, và đã đốt cháy cỏ 
muñjakita của hội chúng ...(nt)... Уі ау đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi không phạm tội Раға/ Ға mà phạm tội Dukkata. (135) 

74. Vào lúc bấy giờ, có vị Iỳ-khưu nọ khởi tâm trộm сар và đã 14у trộm 
ø1ường của hội chúng. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (136) 

75. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ khởi tâm trộm cắp và đã lây trộm ghế 
của hội chúng ...(п0)... nệm của hội chúng ...(nt)... ебі của hội chúng ...(nt)... 
cánh cửa sô của hội chúng ...(nt)... cánh cửa lá sách của hội chúng ...(nt)... đà 
gó của hội chúng. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (137-142) 

76. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu sử dụng sảng tọa là vật dụng trong trú xá 
của nam cư sĩ nọ tại địa điểm khác. Khi ây, nam cư sĩ ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: 

— V sao các ngài lại sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa điểm khác? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

-- Мау các Ty-khưu, không nên sử dụng 46 đạc của địa điểm này tại địa 
điêm khác; уі nào sử dụng thì phạm tội Dukkafa. (143) 

77. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ngân ngai di chuyên [thảm lót] đến nhà 
hành lễ Uposafha và phòng hội họp nên ngôi хибпе ở nên nhà. Các thân mình 
và у phục đêu Ы do bán. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép lây đi có tính cách tạm thời. (144) 

78. Vào lúc bây giò ở xứ Campa, vị Ty-khưu-ni, học trò của Tỳ-khưu-ni 
Thullananda đã đi ёр gia đình hộ độ Tỳ-khưu-ni Thullanandã [nói răng]: 
“Ni sư muôn uông cháo gôm ba thứ”; sau khi bảo nâu đã mang đi rôi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vi Мі Thullananda biệt được đã апо trách vị Мі 
ầy răng: 

— Ngươi không phải là nữ Sa-môn. 
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Vị Ni ду đã có nỗi nghi hoặc. Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ду đã Кё lại sự việc ấy 
cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã kê lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Тһе Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, vị Ni ду không phạm tội Раға/ Жатпа phạm tội Pacittiya 
về việc cô tình nói dối. (145) 

79. Vào lúc bây giờ, ở thành Rãjagaha, vị Tỳ-khưu-ni, học trò của Ty- 
khưu-ni Thullananđã đã đi đến gia đình hộ độ Tỳ-khưu-ni Thullanandã [nói 
răng]: “Ni sư muốn ăn mật viên”; sau khi bảo nâu đã mang đi, rồi đã thọ 
dụng bởi chính bản thân. Vị Мі Thullanandä biết được đã диб trách vị Ni 
ау răng: 

— Ngươi không phải là nữ Sa-môn. 

Vi Ni ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Ty-khưu, vị Ni á ду không phạm tội Pārājika mà phạm tội Pacittiya 
về việc cô tình nói dối. (146) 


80. Vào lúc bây giờ, ở thành Vesālī, người gia chủ hộ độ Đại đức Ajjuka có 
hai đứa trẻ trai: [Một] là con trai và [đứa kia] là cháu trai. Khi â ây, người gia chủ 
ây đã nói với Đại đức Ajjuka điều này: 

— Thưa ngài, trong hai đứa trẻ trai này, đứa nào có đức tin và mộ đạo thì ngài 
nên thông báo cơ hội này cho đứa ây. 

Vào lúc Бау giờ, đứa cháu trai của người gia chủ ây thì có đức tin và mộ 
đạo. Khi â ду, Đại đức AJjuka đã thông báo cơ hội ау cho đứa trẻ trai ây. Với của 
cải ây, người ây đã bảo quản được tài sản và còn thê hiện việc bó thí nữa. Sau 
đó, người con trai của vị gia chủ ду đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Thưa ngài Ananda, ai thật sự là người thừa tự của người cha, là con trai 
hay là cháu trai? 

— Này đạo hữu, người con trai chính là người thừa tự của người cha. 

_ — Thua ngài, Раі đức AJjuka này đã bảo răng, của cải của chúng tôi là thuộc 
vê người anh [em] họ của chúng tôi. 

— Này đạo hữu, Đại đức А)шКа không phải là Sa-món. 

Sau đó, Đại đức Ajjuka đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Này Đại đức Ananda, hãy cho tôi cuộc phân xử. 

Vào lúc bây giờ, Đại đức Upali thuộc về phe của Đại đức Ajjuka. Khi ấy, 
Đại đức Upali đã nói với Đại đức Ananda điều này: 

- Này Đại đức Ananda, vị L1ÿ-khưu| được sở hữu chủ nói răng: “Hãy thông 
báo cơ hội này cho người tên như vây”, rôi đã thông báo cho người ấy [điều đã 
được dặn dò] thì vi [Ty-khưu] ây phạm tội gì? 

— Thưa ngài, vị ấy không phạm bát cứ tội gì, cho dù là tội Dukkata đi nữa. 
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- Này Đại đức, Đại đức Ajjuka này được sở hữu chủ nói răng: “Hãy thông 
báo cơ hội này cho người tên như уду”, rồi đã thông báo cho người ấy [điều đã 
được dàn dò]. Này Đại đức, Đại đức AJjuka không phạm tội. (147) 

81. Vào lúc bây 010, ở thành Baranast, gia đình hộ độ Đại đức Pilindivaccha 
bị bọn đạo tặc cướp bóc và hai đứa trẻ trai đã bị bắt đi. Khi ấy, Đại đức 
Pilindivaccha, băng thân thông, đã đưa hai đứa trẻ ду về lại và dé ở tòa nhà. Dân 
chúng sau khi nhìn thây hai đứa trẻ ây [biết răng]: “Đây là năng lực thân thông 
của ngài Pilindivaccha”, rồi đã đặt trọn niêm tin nơi Đại đức Pilindivaccha. Các 
vị Ty-khưu phàn пап, phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao Đại đức Pilindivaccha lại đưa về những đứa trẻ đã bị bọn đạo tặc 
bắt đi? 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Мау các Ty-khưu, trong lãnh vực về thân thông, уі có thân thông thì vô 
tội. (146) 

82. Vào lúc bây 010, có hai vị Ty-khưu là bạn bè, Panduka và Kapila. Một 
vị cư trú ở ngôi làng nhỏ, vi kia cư trú ở thành KosambiI. Khi ду, trong lúc уі 
Tỳ-khưu ấy từ ngôi làng nhỏ đi đến thành Kosambi, ở giữa đường trong lúc 
lội qua con sông, có xâu thịt mỡ bị tuột khỏi tay đám thợ săn heo rừng [trôi 
đến] vướng vào bàn chân [vị ду]. Vị Tỳ-khưu ду [nghĩ rằng]: “Ta sẽ trao lại 
cho các người chủ”, rôi đã nhặt lấy. Các người chủ đã диб trách vị Tỳ-khưu 
ây răng: 

— Ngươi không phải là Sa-môn. 

Có cô chăn bò nọ, sau khi nhìn Һау vị ду đi ngang qua đã nói điều này: 

- Thưa ngài, hãy đến. Ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. 

Vị ây [nghĩ răng]: “Tự trong bản chất, ta không phải là Sa-môn nữa ròi” 
nên đã thực hiện việc đôi lứa với cô ây, sau đó đã đi đến thành Kosambiï và 
Кё lại sự việc ау cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Тһе Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, уі ây không phạm tội Parajika trong việc trộm сар, mà 
phạm tội Pārājika trong chuyện găn bó vào việc đôi lứa. (149) 

83. Vào lúc bây giờ, ở thành Sagala, vị Ty-khuu đệ tử của Đại đức Dalhika 
bi bực bội bởi sự không thỏa thích nên đã lây trộm khăn xếp đội đầu của người 
chủ tiệm, гбі đã nói với Đại đức Dalhika điều này: 


— Thưa ngài, tôi không phải là Sa-môn, tôi sẽ hoàn tục. 

- Này Đại đức, ngươi đã làm điều gì? 

Vị ау đã ké lại sự việc ấy. Sau khi bảo đem lại [vật ây], vị Da|hika đã cho 
định giá. Trong khi được định giá, vật ây có giá trị không деп năm masaka. 


...(nt). 
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- Này Đại đức, ngươi không phạm tội РакайїКа. Ебі vị ду đã thuyết pháp. 
Vị Tỳ-khưu ấy đã trở nên hoan hỷ. (150) 


Dứt điều Parajika thứ nhì. 
--00000-- 


2.3. DIÈU РАРАЛКА THỨ ВА 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự ở thành Vesäll, Mahavana, giảng 
đường Карага. Vào lúc bây giờ, đức Тһе Tôn thuyết giảng về [dë mục] tử thi, 
ngợi khen về [đê mục] tử thi, ngợi khen sự tu tập về |46 mục] tử thị, ngợi khen 
sự chứng đạt về [đề mục] tử thi thế này, thế khác cho các Tỳ-khưu băng nhiều 
phương thức. 

2. Sau đó, đức Thé Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Мау các Tỳ-khưu, Ta muốn thiên tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp 
Та, ngoại trừ một vị mang lại vật thực. 

— Bạch Ngài, xin vâng. Các vị Tỳ-khưu ấy đã trả lời đức Thế Tôn. 

Và quà thật, không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn, ngoại trừ một vị 
mang lại vật thực. 

3. Các уі Ty-khuu [nghi răng]: “Quá thật, đức Thế Tôn thuyết. giảng về [đề 
muc] tử thi, ngợi khen vê [аё mục] tử thi, ngợi khen sự tu tập về [đề mục] tử thi, 
ngợi khen sự chứng đạt vê [đề mục] tử thi thé này thé khác bàng nhiều phương 
thức”, ròi các уі ду sông chuyên chú, gắn bó vào việc tu tập về [đề mục] tử thi 
với nhiều động cơ khác nhau. 


4. Các vị ду bị khó sở, xâu hô và nhóm góm VỚI co thê của mình. Cũng 
gióng nhu người nữ hoặc người nam còn trẻ, ó tuôi thanh niên, ưa thích trang 
điểm, vừa mới gội đầu bi khó sở, xâu hồ và nhờm gớm với xác răn, hoặc xác 
chó, hoặc thây người. chết máng vào сб; tương to như thé, các vị Ty-khưu â ây 
trong khi bị khó 50, хап hồ và nhờm gớm với cơ thé của minh, [mót só] tu minh 
doat láy mang sóng cúa chính minh, [mót só] doat lây mạng sông lẫn nhau, 
[một só] đi đến gặp Sa-môn giả mạo Migalandika rồi nói như vây: 

— Này đạo hữu, tốt thay! Ngươi hãy đoạt mạng sông của chúng tôi, у và 
bình bát này sẽ thuộc về ngươi. 

5. Sau đó, Sa-môn giả mạo Migalandika được trả công băng các y và bình 
bát, đã đoạt lây mạng sóng nhiều vị I-khưu, гбі cầm cây gươm đẫm máu đi 
đến dòng sông Vaggumuda. Khi ду, trong lúc chùi rửa cây gươm đẫm máu, 
Sa-môn giả mạo Migalandika đã có sự ăn пап, đã có nỗi ân hận: “Thật là điều 
không lợi ích đã có cho ta! Thật là điều lợi ích đã không có cho ta! Ta đã đạt 
được điều xâu! Ta đã không đạt được điều tôt! Quả thật, ta đã gây ra nhiều điều 
bất thiện là việc ta đã đoạt lây mạng sông của các vị Tỳ-khưu có giới hạnh, có 


|, 


thiện pháp! 
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6. Khi ấy, có vị thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma vương đã đi đến ở trên 
mặt nước [nhưng mặt nước sông| vån không bị làm chao động, và đã nói với 
Sa-môn giả mạo Migalandika điêu này: 

- Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt lăm! Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có 
cho ngươi. Này kẻ thiện nhân, ngươi đã đạt được điêu tốt. Này kẻ thiện nhân, 
ngươi đã tạo nhiều phước báu là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa 
được giải thoát. 

7. Khi ду, Sa-môn giả mạo Migalandika [nghi răng]: “Họ nói điều lợi ích đã 
có cho ta. Họ nói ta đã đạt được điều tốt. Họ nói ta đã tạo nhiêu phước báu. Họ 
nói ta giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát” , rồi сат cây gươm bén đi 
đến từng trú xá một, từng phòng một nói như vây: 


— VỊ nào chưa giải thoát? Ta giải thoát cho у] nào дау? 


Tại nơi ду, các Ty-khuu nào chưa Па tham ái, các у] ây vào thời điểm ấy trở 
nên sợ hãi, thân run rây, lông dựng đứng. Còn các Tỳ-khưu nào đã Па tham ái, 
các vị ду vào lúc ấy là không sợ hãi, thân không run гау, lông không dựng đứng. 


8. Rôi Sa-môn giả mạo Migalandika trong một ngày đã đoạt mạng một vi 
Ty-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai vi Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt 
mạng ba vị Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn vị Tỳ-khưu, trong một 
ngày đã đoạt mạng nắm vị Tỳ-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng mười vị 
Ty-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng hai mươi vị Tỳ-khưu, trong một ngày 
đã đoạt mạng ba mươi уі Ty-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng bốn mươi vị 
Ty-khưu, trong một ngày đã đoạt mạng năm mươi уі Tỳ-khưu, trong một ngày 
đã đoạt mạng sáu mươi vị Tỳ-khưu. 

9. Sau đó, khi trải qua nửa tháng ây, đức Thé Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh và 
bảo Đại đức Ananda răng: 

- Мау Апапда, có phải hội chúng Tỳ-khưu dường như bị ít đi? 

10. — Bạch Ngài, sở dĩ như thế là vì đức Тһе Tôn thuyết £ giảng về [đê mục] 
tử thi, ngợi khen уе [đề mục] tử thi, ngợi khen sự tu tập уе [đê mục] tử thị, ngợi 
khen sự chứng đạt về [đề mục] tử thi thế này thế khác cho các Iỳ-khưu băng 
nhiêu phương thức. Và bạch Ngài, các vị Ty-khuu à ây [nghĩ răng]: “Quả thật, 
đức Тһе Tôn thuyết giảng về [dë mục] tử thi, ngợi khen về [де mục | tử thi, ngợi 
khen sự tu tập vé [đề mục] tử thi, ngợi khen sự chứng đạt vê [đề mục] tử thi thé 
này thé khác bàng nhiều phương thức”, rôi các vị ду sóng chuyên chú, găn bó 
vào việc tu tập уе [đề mục] tử thi do nhiều động cơ khác nhau. Các vị ây bị khô 
sở, xâu hồ và nhờm góm уді со thể của mình. Cũng giống như người nữ hoặc 
người nam còn trẻ, © tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu bị 
khó sở, хап hó, và nhờm góm với xác rắn, hoặc xác chó, hoặc thây người chết 
máng vào cô; tương 10 như thế, các Tỷ-khưu а ду trong khi bị khó sở, xâu hồ, 
và nhờm gớm với cơ thé của mình, [một số] tự mình đoạt lẫy mạng sóng của 
chính mình, [một số] đoạt mạng lẫn nhau, [một số] đi đến gặp Sa-môn giả mạo 
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Migalandika rồi nói như vầy: “Này đạo hữu, tốt thay! Ngươi hãy đoạt mạng 
sông của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc vê ngươi.” Bạch Ngài, rôi Ѕа- 
môn ола mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình bát, trong một ngày 
đã đoạt mạng một уі Ty-khưu, ...(n†)... trong một ngày đã đoạt mạng sáu mươi 
vị Tỳ-khưu. Bạch Ngài, lành thay! Xin đức Thê Tôn hãy chỉ dạy phương pháp 
khác, theo đó, hội chúng Ty-khưu này có thé đạt được trí giải thoát. 

11. - Này Ananda, vậy thì có bao nhiêu Tỳ-khưu sóng gần thành Vesäli, 
ngươi hãy triệu tập tất cả các vị ây ở phòng hội họp. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Đại đức Ananda đã đáp lời đức Thế Tôn. Rồi có bao nhiêu Tỳ-khưu sông 
вап thành Vesali, Đại đức Ananda đã triệu tập tật cả các vị ду ở phòng hội họp, 
rồi đã đi đến gặp đức Тһе Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thê Tôn điều này: 


- Bạch Ngài, hội chúng Tỳ-khưu đã được triệu tập. Bạch Ngài, xin đức Thé 
Tôn hãy suy tính bây giờ là thời điểm của việc gì. 

12. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi đến phòng hội họp, sau khi đến đã ngồi 
xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngôi xuống, đức Thế Tôn đã bảo 
các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập, 
được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, có lạc là sự an 
trú, làm biến mát ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh 
hoặc chưa sanh khởi. Này các Tỳ-khưu, cũng giông như cơn mưa lớn sái mùa 
vào tháng cuỗi của mùa nóng làm biến mát ngay lập tức và làm lăng xuống các 
bụi bặm đã bốc lên; này các T-khưu, tương to như thế, định của niệm hơi thở 
ra, hơi thở vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao 
quy, thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm bién mát ngay lập tức và làm tịnh lặng 
các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. 

13. Và này các Tỳ-khưu, thê nào là định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào 
này được tu tập? Тһе nào là được làm cho tăng trưởng, là thanh tịnh, cao quý, 
thuần khiết, có lạc là sự an trú, làm bién mát ngay lập tức và làm tịnh lặng các 
pháp ác và bát thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi? 


14. Này các Iy-khưu, ở đây vị Tỳ-khưu đi đến khu rừng, hoặc 41 đến gộc cây, 
hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngôi xuông, хёр chân thế kiết-già, g1ữ thân thăng và 
thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ây thở ra; có niệm, vị ау thở vào.” 


Hoặc trong khi thở ra dài, vi ây nhận biết: “Tôi thở ra dài”; ”; hoặc trong khi 
thở vào dài, уі ây nhận biệt: “Tôi thở vào dài”, hoặc trong khi thở ra ngăn, vi 
ау nhận biệt: “Tôi thở ra ngăn”; hoặc trong khi thở vào ngăn, уі ду nhận biết: 


ˆ Ngài Buddhaghosa giải thích răng: 455250 ti bahi nikkhamanaväto. Passäso tỉ anto рауіѕапауйіо = 
Hơi thở ra là gió đi ra bên ngoài. Hơi thở vào là gió đi vào bên trong (VinA. II. 408). Như ё: 4ssasafi 
là thở ra, passasaii là thở vào. Nêu hiểu như vậy thì phương pháp Апарапаззай hay “Niệm hơi thở” 
nên được trình bày và tu tập theo thứ tự hơi thở ra trước, rôi mới đến hơi thở vào. 


96 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


“Tôi thở vào ngăn.”?3 “Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở ra”?, vị ду thực 
tập; “nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở vào”, vị ây thực tập. “Làm cho an 
tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra”, vị áy thực tập; “làm cho an tịnh 
các thành phân của hơi thở, tôi sẽ thở vào”, vị ду thực tập. “Nhận biết rõ hy, 
tôi sẽ thở ra”, vi áy thuc tập; “nhận biết rõ һу, tôi sẽ thở vào”, vị ây thực tập. 
“Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra”, vị ây thực tập; “nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở vào”, 
VỊ ây thực tập. “Nhận biết rõ các thành phân của tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ду thực 
tập; “nhận biết rõ các thành phân của tâm, tôi sẽ thở vào”, у] ây thực tập. “Làm 
cho an tịnh các thành phân của tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ây thực tập; “làm cho an 
tịnh các thành phân của tâm, tôi sẽ thở vào”, vi ây thực tập. “Nhận biết rõ tâm, 
tôi sẽ thở ra”, vi ду thực tập; “nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ду thực tập. 
“Тат được hân hoan, ...(nt)... “Tâm được định tính, ...(nf)... “Tâm được giải 
thoát, ...(nf)... “Quán xét về vô thường, ...(nt)... “Quán xét về ly tham, ...(nt)... 
“Quán xét về đoạn diệt, ...(nt)... “Quán xét về dứt bó, tôi sẽ thở ra”, vị ду thực 
tập; “quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở vào”, vị åy thực tập. 

Мау các T-khưu, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập như 
thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao аму, thuần khiết, 
có lạc là sự an trú, làm bién mát ngay lập tức và làm tịnh lặng các pháp ác và 
bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. 

15. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu ràng: 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu [một só] tự mình đoạt lây mạng 
sông của chính mình, [một số] đoạt lây mạng sông lẫn nhau, |một sô] đi đến gặp 
Sa-môn giả mạo Migalandika nói như vây: “Này đạo hữu, tốt thay! Ngươi hãy 
đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc vë ngươi” có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này сас Tỷ-khưu, thật không đúng đăn cho những Tỳ-khưu ấy, thật không 
hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên 
làm! Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu а ây lại tự mình đoạt lây mạng sống 
của chính mình, lại đoạt lây mạng sông lẫn nhau, lại đi đến вар Sa-môn giá mạo 
Migalandika nói như vây: “Này đạo hữu, tốt thay! Ngươi hãy đoạt mạng sông 
của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi” vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 


28 Trong bốn mệnh đề đầu, động từ được sử dụng là pajanati (biết rõ) và có liên từ “уй” (hay là, hoặc là) 
xen vào giữa. Từ mệnh đê thứ năm trở đi, động từ là sikkhati (thực tập, thực hành, học tập). 

? Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa, sabbakãya nên được hiểu là phần đầu, phần giữa và phần 
cuôi của toàn bộ hơi thở ra mỗi khi thở ra, hoặc toàn bộ hơi thở vào môi khi thở vào (ИРА. II. 411) 
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“Vi T)-khưu nào сд ý đoạt lây mạng sông con người, hoặc tìm cách đem lại 
vũ khí cho người ау; vị này cũng là vị phạm tội ParaJika, không được cộng trú.” 
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Ty-khưu như thé. 
[Su quy định căn bản] 


1. Vào lúc bây giờ, có người nam cư sĩ nọ bị bệnh. Vợ của người ây thì đẹp 
dáng, đáng nhìn, khả ái. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đem lòng say đăm người 
đàn bả ây. Khi йу, các TỲ-khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc răng: “Này các Đại 
đức, nếu người nam cư sĩ ây còn sóng thi chúng ta së khóng dat duoc người đàn 
bà ду. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy ca ngợi lợi ích của sự chết đên người 
nam cư sĩ ду.” 

2. Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp người nam cư sĩ ấy, 
sau khi đến đã nói với người nam cư sĩ ấy điều này: “Này cư sĩ, quả thật ngươi 
có điêu tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm chung đã được khắc 
phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều tội lỗi không làm. 
Ngươi đã làm điều tốt đẹp, ngươi đã không làm điều ác, vậy thì còn gi cho 
ngươi với mạng sông tội lỗi xâu xa này, sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự 
sông vậy. Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi sẽ được 
sanh уе cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó, được cung phụng, được 
sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ mãn nguyện.” 

3. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy [nghĩ răng]: “Các ngài Đại đức đã nói sự thật, 
bởi vì ta là người có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm 
chung đã được khắc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều 
tội lỗi không làm. Ta đã làm điều tốt đẹp, ta đã không làm điêu ác, vậy thì còn 
gì cho ta với mạng sông tội lỗi xâu xa này, sự chết đôi với ta còn tốt hơn sự sống 
vậy. Từ chỗ này, khi tuôi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết đi, ta sẽ được 
tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó, được cung phụng và 
được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ta sẽ mãn nguyện.” 

Và vị ду đã ă ăn các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không һор, đã 
nêm các thức пет không hợp, đã uông các thức uống không hợp. Khi vị ây đã 
án các thức ăn không hợp, đã nhai các vật nhai không hợp, đã nêm các thức nêm 
không hợp và đã uông các thức uống không hợp, bệnh nặng đã phát khởi. Chính 
vì cơn bệnh ду, vị ау đã từ trân. 

4. Vợ của vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn Thích tử 
này không biết hó then, giới hạnh xáu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ 
là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời chân 
thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn hạnh, các уі này 
không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các уі này đã bị hư hỏng, Phạm hạnh 
của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các vị này đâu rôi? Phạm hạnh 
của các vi пау đầu rôi? Sa-môn hạnh của các уі này đã không còn! Phạm hạnh 
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của các vị này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
chóng của tôi. Chồng của tôi đã bị giết chết bởi các vị này.” 

5. Những người khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn 
Thích tử này không biết hó then, giới hạnh xâu xa, nói láo. Chính сас уі này làm 
ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời 
chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các уі này không có Sa-môn hạnh, các 
vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các vị này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các у1 này đâu ròi? Phạm 
hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm 
hạnh của các vi này đã không còn! Các vị này đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ. Người nam cư sĩ đã bị giết chết bởi các vi này.” 


6. Các Ty-khưu đã nghe được những nguòði ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phản nàn, phê phán, chê bai гапе: “Vì 
sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam 
cư sĩ?” 


7. Sau đó, các vị Iy-khưu а ây đã trình SỰ VIỆC ây lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thê Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện â ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến 
người nam cư sĩ, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những kẻ гб dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ rô 
dại, vì sao các ngươi lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ vậy? 
Này những kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này 
như vây: 

“Vi Ty-khuu nào có ý đoạt lây mang sống con người, hoặc tìm cách đem lại 
vũ khí cho người ду, hoặc ca ngợi lợi ích của sự chôt, hoặc xui giục dua đến sự 
chết: “Мау người оі, còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu ха này, sự chết 
đổi với ngươi còn tốt hơn sự sông! Vị có tâm ууа có tâm tu như thé, rồi bằng 
nhiễu phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết, hoặc xúi giục đưa đến sự chết, 
vị này cũng là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú.” 


[Sự quy định lân hai] 
8. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 
Tỷ-khưu.. (10... VỊ này là “м! Tỷ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 


Cô ý: Là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khắng định. 
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Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đâu tiên được 
sanh lên, [tức là | thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc chết; vật áy 
201 là con người. 

Đoạt láy mạng sóng: Cắt đứt mạng quyên, làm hủy hoại, làm tón hại sự 
tiếp nỗi. 

Hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy: Là thanh gươm, là cây giáo, 
là mũi tên, là cọc nhọn, là айі cui, là tảng đá, là cây kiếm, là thuốc độc, hoặc là 
dây thừng. 

Hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết: Làm cho thấy được sự nguy hiểm trong 
sự sống và nói khen ngợi về sự chết. 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: [Nói rằng:] “Hãy mang lại cây kiếm, hoặc 
hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây thừng treo lên rồi chết đi.” 

Này người ơi: Đây là lỗi nói aune hô “này người о!” 

Còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi, хаи xa này: Cuộc sông nghĩa 
là tội lỗi. So với cuộc sóng của những người giàu, cuộc sông của những người 
nghèo là tội lỗi. So với cuộc sông của những người có tài sản, cuộc sông của 
những người không có tài sản là tội lỗi. SO VỚI CuỘc sông của chư thiên, cuộc 
sông của loài người là tội lỗi. Mạng sóng хаи xa nghĩa là đối với người bi cụt 
tay, đôi với người bị cụt chân, đối với  nguòi bị cụt tay và chân, đối với người 
bị đứt tai, đối với người bị đứt mũi, đối với người bị đứt tai và mũi [nói răng]: 
“Còn gì với sự tội lỗi này, với mạng sóng xâu xa này, sự chết đối với ngươi còn 
tốt hơn sự sống!” 


Có tâm ý như thế: Y nào tâm nây, tâm nào ý пӛу. 

Có tâm tư: Có sự suy tưởng về sự chết, có sự suy tư về sự chết, có sự suy 
nghĩ về sự chết 

Bằng nhiều phương thức: Bằng nhiều cách khác nhau. 

Ca ngợi lợi ích của sự chết: Làm cho Һау được sự bất hạnh trong mạng 
sông và nói lời khen ngợi về sự chết: “Khi chết đi từ chỗ này, khi tan rã thân 
xác, ngươi sẽ được tái sanh vë cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ó đó, 
được cung phụng và được sở hữu năm loại dục lạc thiên đường, ngươi sẽ 
mãn nguyên.” 

Hoặc xúi giục đưa đến sự chết: [Nói rằng: ] “Hãy mang lại cây kiêm, hoặc 
hãy nhai thuốc độc, hoặc hãy dùng dây (hừng treo lên rồi chết đi, hoặc nhảy vào 
khe nứt, vào hó sâu, hoặc xuống vực thắm.” 


Vị này cũng: Được đề cập liên quan đến các vị trước đây. 


Га vị phạm tội Раға/ Ка: Cũng giông như tảng đá lớn bị bề làm hai, không 
thé găn liên lại được; tương tợ như thê, vị Tỳ-khưu сб ý đoạt lây mạng sóng con 
người thì không phải là Sa-món, không phải là Thích tử; vì thé được gọi là “vi 
phạm tội Parajika.” 


100 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


Không được cộng trú: Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc 
đọc tụng Giới bón (Patimokkha), có sự học tập giông nhau, điêu ду gọi là cộng 
trú. VỊ ây không có được điêu ây, vì thê được gọi là “không được cộng trú.” 


* * * * * 


[Tiêu đề hướng dẫn] 

1. Tự mình, băng cách khăng định, băng người đưa tin, băng người đưa tin 
theo lỗi dây chuyên, băng người đưa tin không theo lỗi dây chuyên, bằng người 
đưa tin đã ді rôi quay trở lại, hiện diện nghĩ là không hiện diện, không hiện diện 
nghĩ là hiện diện, hiện diện nghĩ là hiện diện, không hiện diện nghĩ là không 
hiện diện, ca ngợi băng thân, ca ngợi băng. lời nói, ca ngợi băng thân và băng lời 
nóI, ca ngợi băng người đưa tin, ca ngợi bằng chữ khắc, cái hô đào, sự trợ giúp, 
việc để bên cạnh, dược phẩm, sự đem lại cảnh sắc, sự đem lại cảnh thinh, sự 
đem lại cảnh khí, sự đem lại cảnh уі, sự đem lại cảnh xúc, sự đem lại cảnh pháp, 
sự chỉ bảo, sự dạy dỗ, hành động theo sự quy định, hành động theo dấu hiệu. 

2. Tự mình: Vị đích thân giết băng [cách sử dụng] thân thé [tay, chân, nắm 
dám, đầu gối, v.v...], hoặc bằng vật dính liền với thân thể [gươm, dao, v.v...], 
hoặc băng vật được phóng ra [ví dụ mũi tên]. 

3. Bằng cách khăng định: Sau khi kháng dinh rồi ra lệnh rằng: “Ngươi hãy 
đâm như vây, hãy đánh như vây, hãy giết như уду.” 


4. Vi Tỷ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu răng: “Hãy đoạt lây mạng sông người tên 
như vây” thì phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết người ấy, rồi đoạt lây mạng 
sông của người ây thì cả hai phạm tội Parajika. 


5. VỊ Ty-khuu chỉ thị vị Tỳ-khưu ràng: “Hãy đoạt lây mạng sông người 
tên như vây” thi phạm tội Dukkata. VỊ kia nhận biết người ây, rôi đoạt lây 
mạng sông của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội 
Parajika. 


6. Vi Ty-khuu chi thi vi Ty-khuu ràng: “Hày doat láy mang sóng người tên 
như vây” thì phạm tội Dukkata. VỊ kia nhận biết người khác, rôi đoạt lây mạng 
sông của người ây thì cả hai phạm tội Parajika. 

7. VỊ л chỉ thị vị Tỳ-khưu răng: “Hãy đoạt lây mạng sống người 
tên như vây” thì phạm tội Dukkata. Vị kia nhận biết người khác rôi đoạt lẫy 
mạng sống của người khác thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết người phạm tội 
Parajika. 

8. Vi Tỳ-khưu |А)? chỉ thị vi Tỳ-khưu [В] гапо: “Hãy báo vị tên [C] rằng: 
VỊ tên [C] hãy nói với vị tên [D] răng: “VỊ tên [D] hãy đoạt lây mạng sông 
người tên như уйу?” thì vị ду [А] phạm tội Dukkata. Уі [пао] nói cho vị khác 
thì vị [nói] ây phạm tội Dukkata. Уі giết người [D] đồng ý thì vị khởi xướng 


30 A, B, C, D được thêm vào cho dễ hiệu dựa theo Chú giải (VinA. II. 448-50). 
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[A] phạm tội ТриПассауа; vị ây [D] đoạt lây mạng sống của người йу thì їйї cả 
đều phạm tội Pãrãj¡ka. 

9, VỊ Tỷ-khưu [А] chỉ thị vị Ty-khuu [В] răng: “Hãy bảo vị tên [С] răng: VỊ 
tên [С] hãy nói với уі tên [D] răng: “VỊ tên [D] hãy đoạt lấy mạng sông người 
tên như уйу?” thì vị ду [А] phạm tội Dukkata. VỊ ду [В] chỉ thị vị khác [D| thì 
vị ду [В] phạm tội Dukkaƒa. VỊ giết người [D] đông ý thì vị ду [D] phạm tội 
Dukkafa; уі ау [D] đoạt lây mạng sông của người ау thì vị khởi xướng [А] vô 
tÓ1, VỊ truyền chỉ thị [B] và vi giết người [D] phạm tội Раға/ЖКа. 


10. Vi Tỳ-khưu chỉ thị vị Iy-khưu rằng: “Hãy đoạt lây mạng sông người tên 
như уду” thì phạm tội Dukkata. Vi kia đi rôi quay trở lại [nói răng]: “Tôi không 
thé doat láy mang sóng nguoi ây.” Vị â ây lại chỉ thị thêm: “Khi nào ngươi có thê 
thì khi â ây, ngươi hãy đoạt lây mạng sông người ây” thì phạm tội Dukka/a. Vị 
kia đoạt lây mạng sông người ây thì cả hai phạm tội Parajika. 

11. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: “Hãy đoạt lẫy mạng sống người 
tên như vậy” thì phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vị ây có sự hôi hận nhưng 
không nói rõ cho vị kia nghe rằng: “Chớ có giết.” Vị kia đoạt lẫy mạng sống 
người ây thì са hai phạm tội Раға/Жа. 

12. Vị Tỷ khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu rằng: “Hãy đoạt lấy mạng sống người 
tên như vậy” ` thì phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thị, vi ây có sự hôi hân rôi nói 
rõ cho vị kia nghe răng: “Chó có giết. ' VỊ kia [đáp lại răng]: “Tôi đã được ngài 
chỉ thị” rồi đoạt lây mạng sống người ấy thì vị khởi xướng vô tội, còn vị giết 
người phạm tội Parajika. 


13. Vị Tỳ-khưu chỉ thị vị Tỳ-khưu răng: “Hãy đoạt lây mạng sông người tên 
như vây” thì phạm tội Dukkata. Sau khi chỉ thi, vị ау có sự hôi hận rồi nói гб 
cho vị kia nghe răng: “Chớ có giết.” VỊ kia [đáp lại răng]: “Tốt thôi”, гбі ngưng 
lại thì cả hai vô tội. 

14. Hiện diện, nghĩ là không hiện diện гбі xác định rằng: “Người tên như 
vây nên bị giết” thì phạm tội Dukka/a. Không hiện diện, nghĩ là hiện diện rôi 
xác định răng: “Người tên như vây nên bị giết” thì phạm tội D„kka/a. Hiện 
diện, nghĩ là hiện diện rồi xác định răng: “Người tên như vây nên bị giết” thì 
phạm tội D„kka/a. Không hiện diện, nghĩ là không hiện diện rôi xác định răng: 
“Người tên như vây nên bị giết” thì phạm tội Dukkafa. 


15. Ca ngợi bằng thân nghĩa là làm cử chỉ bằng thân răng: “Người nào 
chết như vây, người ây đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về 
cõi trời” thì phạm tội Dukkata. [Vi kia nghĩ răng]: “Ta sẽ chết theo cách khen 
ngợi йу”, гбї gây nên cảm thọ khó thì phạm tội ТһиПассауа; [v1 kia] chết đi thì 
phạm tội Рағајіка. 

16. Ca ngợi bằng lời nói nghĩa là nói ra băng lời nói rằng: “Người nào chết 
như vây, người ấy đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi 
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trời” thì phạm tội Dukkata. [VỊ kia nghĩ ràng]: “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi 
йу”, гбї ойу nên cảm thọ khó thì phạm tội Thullaccaya; [vi kia] chét đi thì pham 
tôi Parajika. 

17. Ca ngợi bằng thân và băng lời nói nghĩa là làm cử chỉ băng thân và 
nói ra băng lời nói răng: “Người nào chết như vây, người ấy đạt được tài sản, 
hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội Dukkata. [Vi kia 
nghĩ ràng]: “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ду”, rồi gây nên cảm thọ khô thì 
phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm tội Parajika. 

18. Ca ngợi bằng người đưa йїп nghĩa là nói ra lời chỉ dẫn cho người đưa 
tin: “Người пао chết như vây, người ây đạt được tài sản, hoặc đạt được danh 
vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội Dukkata. Sau khi nghe lời chỉ dẫn 
của người đưa tin, [vị kia nghĩ răng]: “Ta sẽ chết theo cách khen ngợi ấy”, rồi 
gây nên cảm thọ khó thì phạm tội Т^и/ассауа; [vị kia] chết đi thì phạm tội 
Рағајіка. 

19. Ca ngợi băng chữ khắc nghĩa là khắc chữ: “Người nào chết như уду, 
người ây đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, hoặc sanh về cõi trời” thì 
phạm tội Dukkata với mỗi mẫu tự. [Vị kia] sau khi nhìn (һау chữ khắc [nghĩ 
răng]: “Та sẽ chết”, rôi gây nên cảm thọ khô thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] 
chết đi thì phạm tội Parajika. 

20. Cái һб đào nghĩa là đào cái hó đành cho người [nghĩ rằng]: “Sau khi 
rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội Dukkata. Khi đã bị rơi xuóng, cảm thọ khổ sanh 
khởi [cho vị kia | thì phạm tội Т^и/ассауа; [vị Kia] chết đi thì phạm tội Раға/Жа. 
Đào cái hó không có chỉ định [nghĩ răng]: “Bất cứ ai rơi хабар sẽ chết” thì 
phạm tội Dukkata. [Nêu] con người rơi vào đó thì phạm tội Dukkata. Khi đã 
Ы rơi xuỐng, cảm thọ khó sanh khởi [cho vị kia] thì phạm tội Thullaccaya; [VỊ 
kia] chết đi thì phạm tội Рағајіка. [Nêu] dạ-xoa, nga quỷ, hoặc thú có dạng 
người rơi vào đó thì phạm tội Dukkata. Khi đã bị rơi xuông, cảm thọ khó sanh 
khởi [cho kẻ åy] thì phạm tội Dukkata; [kẻ ây] chết đi thì phạm tội ТлиПассауа. 
[Nếu] con thú rơi vào đó thì phạm tội Dukkata. Khi đã bị rơi xuống, cảm thọ 
khó sanh khởi [cho con thú] thì phạm tội Dukkata; [con thú] chết đi thì phạm 
tội Pacittiya. 

21. Sự trợ giúp nghĩa là trong sự trợ giúp vị đặt vũ khí, hoặc thoa thuốc 
độc, hoặc làm cho yêu đi, hoặc đem để ở chỗ khe nứt hay ở hồ sâu, hoặc nơi 
vực thăm [nghĩ răng]: “Với việc này, sau khi rơi xuống sẽ chết” thì phạm tội 
Dukkafa. Do vũ khí, hoặc do thuốc độc, hoặc do bị rơi xuống khiến cảm thọ 
khô sanh khởi [cho vị kia] thì phạm tội ТйиПассауа; [vị kia] chết đi thì phạm 
tội Рағајіка. 

22. Việc để bên cạnh nghĩa là đem lại gân bên hoặc là thanh gươm, hay là 
cây giáo, hoặc là mũi tên, hay là cọc nhọn, hoặc là dùi сш, hay là tảng đá, hoặc 
là cây kiếm, hay là thuốc độc, hoặc là dây thùng [nghĩ rằng]: “[Người ау] sẽ 
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chết bằng vật này” thì phạm tội Dukkata. [Vi kia nghĩ rằng]: “Ta sẽ chết băng 
vật ау”, rồi gây nên cảm thọ khó thì phạm tội ТриПассауа; [vị Кіа] chết đi thì 
phạm tội Parajika. 


23. Dược phẩm nghĩa là cho bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật, hoặc đường mía 
[nghi rằng]: “Sau khi nêm vật này sẽ bị chết” thì phạm tội Dukkata. Khi đang 
пет vật ây, cảm thọ khó sanh khởi [cho vị kia] thì phạm tội Три Пассауа; [vi 
kia] chết đi thì phạm tội Parajika. 


24. Sự đem lại cảnh sắc nghĩa là đem lại cảnh sắc trái ý, dë sợ, khủng khiếp 
[nghi răng]: “Sau khi nhìn thấy cảnh sắc này, [người ây] sẽ bị hoảng hốt và sẽ 
chết đi” thì phạm tội Dukkata. Sau khi nhìn thấy cảnh sắc ây, [vị kia] bị hoảng 
hốt thì phạm tội Thullaccaya; [уі kia] chết đi thì phạm tội Parajika. [VỊ] đem 
lại cảnh sắc hợp y, dễ thương, đáng yêu [nghĩ răng]: “Sau khi nhìn thấy cảnh 
sắc này, [người ấy] sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” thì phạm tội 
Dukkafa. Sau khi nhìn (һау cảnh sắc ду, [vị kia] bị thất vọng vì không đạt được 
thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm tội Parajika. 

25. Sự đem lại cảnh thinh nghĩa là đem lại cảnh thinh trái ý, dễ sợ, khủng 
khiếp [nghĩ rằng]: “Sau khi nghe được âm thanh này, [người ây] sẽ bị hoảng 
hốt và sẽ chết đi” thì phạm tội Dwkka/a. Sau khi nghe được âm thanh ấy, 
[vị kia] bị hoảng hốt thì phạm tội 7 huliaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm tội 
Рағајіка. [Vi] đem lại cảnh thinh hợp ý, dễ thương, đáng yêu [nghĩ răng]: 
“Sau khi nghe được âm thanh này, [người ây] sẽ bị thất vọng vì không đạt 
được và sẽ chết đi” thì phạm tội Dwukka/a. Sau khi nghe được âm thanh ây, [vị 
kia| bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi 
thi phạm tội Parajika. 

26. Sự đem lại cảnh khí nghĩa là đem lại cảnh khí trái ý, ghê tớm, khó chịu 
[nghi ràng]: “Sau khi ngửi mùi này, do sự ghê tóm và do sự chán ghét, [người 
ду] sẽ chết đi” thì phạm tội Dukkata. Sau khi ngửi mùi ấy, do sự ghê tởm và do 
sự chán ghét, [vị kia] có cảm thọ khô sanh khởi thì phạm tội T hullaccaya; [VỊ 
kia] chết đi thì phạm tội РағайКа. [VỊ] đem lại cảnh khí hợp [nghĩ rằng]: “Sau 
khi ngửi mùi này, [người ây] sẽ bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chêt di” thì 
phạm tội Dukkata. Sau khi ngửi mùi ау, [vị kia] bị thất vọng vì không đạt được 
thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi thì phạm tội Parajika. 

27. Sự đem lại cảnh vị nghĩa là đem lại cảnh vị trái ý, ghê tôm, khó chịu 
[nghĩ răng]: “Sau khi ném vị này, do sự ghê tởm và do sự chán ghét, [người ây] 
sẽ chết đi” thì phạm tội Dukkata. Sau khi ném vị ây, do sự chê tóm và do sự 
chán ghét, [vị kia] có cảm thọ khó sanh khởi thì phạm tội Т, hullaccayg; [vị Kia] 
chết đi thì phạm tội Parajika. [VỊ] đem lại cảnh vị hợp ý [nghĩ rằng]: “Sau khi 
nêm vị này, [người ây] sẽ bi thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” thì phạm 
tội Dukkata. Sau khi nêm vị ây, [vị kia] bị thât vọng vì không đạt được thì phạm 
tội ТриПассауа; [vị kia] chết đi thì phạm tội Parajika. 
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28. Sự đem lại cảnh xúc nghĩa là đem lại cảnh xúc trái ý, gây đau đớn, thô 
cứng [nghĩ răng]: “Dung chạm vào vật này, [người ây] sẽ chết đi” thì phạm tội 
Dukkafa. Khi [vị kia] đụng chạm vật ấy, cảm thọ khô sanh khởi thì phạm tội 
ТһиПассауа; [vị kia] chết đi thì phạm tội Parajika. [VỊ] đem lại cảnh xúc hợp 
ý, gây khoái lạc, mëm mại [nghĩ răng]: “Dung chạm vào vật này, [người ấy] sẽ 
bị thất vọng vì không đạt được và sẽ chết đi” thì phạm tội Dukkata. Khi đụng 
chạm vật ấy, [vị kia] bị thất vọng vì không đạt được thì phạm tội Thullaccaya; 
[vị kia] chết đi thì phạm tội Parajika. 

29. Sự đem lại cảnh pháp nghĩa là thuyết bài giảng vë địa ngục của 
người di địa ngục [nghĩ răng]: “Sau khi nghe điều này, [người ấy] sẽ bi 
hoảng hốt và sẽ chết đi” thì pham tội Dukkata. Sau khi nghe được điều ấy, 
[vị kia] bị hoảng hốt thì phạm tội Т hullaccaya; [vi kia] chết đi thì phạm 
tội Parajika. [V1] thuyết bài giảng vë cối trời của nghiệp lành [nghĩ răng]: 
“Sau khi nghe điều này, [người ау] sẽ bị tác động гӧі chết đi” thì phạm tội 
Dukkafa. Sau khi nghe được điều ây, [vị kia] bị tác động [nghĩ răng]: “Та 
sẽ chết”, rồi gây пеп cảm thọ khô thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi 
thì Bướm tội Parajika. 

30. Sự chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như уду, người 
nào chết như уду, người áy đạt được tài sản, hoặc dat duoc danh vọng, hoặc 
sanh về cối trời” thì phạm tội Dukkata. [Vi kia nghĩ răng]: “Та sẽ chết theo cách 
chỉ bảo ду”, rôi gây nên cảm thọ khó thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] chết đi 
thì phạm tội Раға/Ка. 

31. Sự dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi, vị nói rằng: “Nên chết như vây, 
người nào chết như vây, người ây đạt được tài sản, hoặc đạt được danh vọng, 
hoặc sanh về cõi trời” thì phạm tội Dukkata. [Vi kia nghĩ răng]: “Та sẽ chết theo 
cách dạy dỗ йу”, гбі gây пеп cảm thọ khó thì phạm tội Thullaccaya; [vị kia] 
chết đi thì phạm tội Раға/ Ка. 

32. Hành động theo sự quy định nghĩa là lập nên sự quy định răng: “Hãy 
đoạt lây mạng sống người йу vào giờ hẹn á ay, hoặc là trước bữa ăn, hoặc là sau 
bữa ăn, hoặc là ban đêm, hoặc là ban ngày” thi phạm tội Dukkaƒa; [nêu vị kia] 
đoạt lây mạng sông nguòi ây vào giờ hẹn ау thì cả hai phạm tội Раға/Ка; [nêu 
vị kia] đoạt lây mạng sông người ây trước hay sau giờ hẹn ây thì vị khởi xướng 
vô tội, còn vị giết người phạm tội Раға/Жа. 


33. Hành động theo dấu hiệu nghĩa là lập nên dâu hiệu răng: “Tôi sẽ nháy 
mắt, hoặc là tôi sẽ nhướng mày, hoặc là tôi sẽ ngâng đầu lên, ngươi hãy đoạt lây 
mạng sống người ây theo dâu hiệu ây” thì phạm tội Dukkata; [nêu vị kia] đoạt 
lây mạng sông người ây theo dâu hiệu ây thì cả hai phạm tội Рағајіка; [nếu vị 
kia] đoạt lây mạng sông người ду trước hay sau dấu hiệu ấy thì vị khởi xướng 
vô tội, còn vị giết người phạm tội РағайЖа. 
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34. Vị không сб ý, vị không biết, vị không có ý muốn gây tử vong, vị bị 
điên, vị có tâm bị rôi loạn, vi bị thọ khô hành hạ, уі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Dứt tụng phẩm thứ nhất về tội Pãrãjika vì giết người. 

--оо0оо-- 


CHUYÊN DÂN GIÁI 
KÊ NGÔN TÓM LƯỢC 


Việc ca ngợi, vi đang ngôi xuống, cái chày và сбі giã, chuyện các уі già xuất 
gia, mắc nghẹn thịt, thuốc độc. 

Ba chuyện làm nên đất, ba chuyện khác về gạch, lưỡi rìu và luôn cả khung 
об, giàn giáo, leo xuống, vị bị té. 

Hơ nóng, mũi, xoa bóp, việc tăm, thoa dầu, trong khi nâng dậy và xô ngã, 
chết bởi vì cơm, nước. 

Có thai với nhân tình, người có hai vợ, giết chết hai mẹ con, cả hai không 
bị chết, chà xát, đốt nóng, không sanh, còn sanh sản. 

Thọt léc, sự trả thù, dạ-xoa, quỷ dữ ton, vị phái người đi, tưởng vị ấy ròi 
giết, giảng về cõi trời và địa ngục. 

Ba chuyện về cây côi ở Alavi, ba chuyện khác về lửa, chớ làm cho khó sở, 
không theo cách của ngài, [cho ибпр] sữa còn bơ và giám mặn. 


1. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu vì lòng trắc ân 
đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến vị ду. Уі Tỳ-khưu ду đã chết đi. Các vị ду đã 
có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng chúng ta đã phạm tội Parajika?” Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, các ngươi đã phạm tội Parajika. (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực, trong lúc ngồi xuống đã 
đè lên đứa bé trai được phủ bởi tâm màn ở trên chiếc ghế và gây ra tử vong. Vị 
ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Ty-khuu, ngươi không phạm tội Parajika. Và này сас Tỳ-khưu, khi 
chưa xem xét, không nên ngôi xuông ở chỗ ngôi; vị nào ngôi xuông thì phạm 
tội Dukkata. (2) 

3. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc sắp đặt chỗ ngôi ở nhà ăn 
nơi xóm nhà, khi cái chày được đưa lên thì đã cầm lây một cái chày. Cái chày 
thứ hai đã rơi xuống và chạm mạnh vào đỉnh đâu của đứa bé trai nọ. Đứa bé đã 
chết đi. Уі åy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 
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— Bạch Thé Tôn, con không cô ý. 
— Này Tỳ-khưu, không cô ý thì vô tội. (3) 
4. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong khi sắp đặt chỗ ngồi ở nhà ăn 


nơi xóm nhà đã bước lên vật dụng là сбі giã khiến [chúng] quay tròn, rôi chạm 
mạnh vào đứa bé trai nọ và вау ra tử vong. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không cô ý thì vô tội. (4) 

5. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Khi 
thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha”, ròi đã năm lẫy ở lưng và đây tới. Người cha 
đã té xuống và chết đi. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Thé Tôn, con không có ý muốn gây tử vong. 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (5) 

6. Vào lúc bây giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các Ty-khưu. Khi 
thời giờ được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: “Thưa cha, 
hãy đi. Hội chúng chờ đợi cha”, rồi đã năm lây ở lưng và đây tới có ý muốn 
gây tử vong. Người cha đã té xuông và chết đi. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (6) 

7. Vào lúc bấy giờ, có hai cha con cùng xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu. Khi thời 
gio được thông báo, đứa con trai đã nói với người cha điều này: “Thưa cha, hãy 
đi. Hội chúng chờ đợi cha” , rồi đã năm lây ở lưng và đây tói CÓ y muôn gây tử 
vong. Người cha đã té xuống và không bị chết. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Раға Ка mà phạm tội Thullaccaya.(7) 

8. Vào lúc bây 010, có vi Ty-khuu nọ, trong lúc đang ăn đã bị тас поһеп 
miếng thịt ở сб họng. Có vị Tỳ-khưu khác đã уо vào сб của vị Tỳ-khưu ây. 
Cục thịt đã rơi ra có dính máu. VỊ T$-khưu ây đã chết đi. Vị kia đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (8) 

‚9. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miệng thịt ở có họng. Có vị Ty-khuu khác có ý muôn gây tử vong đã võ vào cô 
của vị Tỷ-khưu ây. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. VỊ Ty-khuu ау đã chết đi. Уі 
kia đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (9) 

10. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đang ăn đã bị mắc nghẹn 
miệng thịt ở có họng. Có у] Ty-khuu khác có y muón gáy tü vong dà võ vào cô 
của vị Ty-khưu ау. Cục thịt đã rơi ra có dính máu. VỊ Tỳ-khưu ау đã không bị 
chết. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Тһи ассауа. (10) 
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11. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu по đi khất thực, sau khi nhận được vật 
thực có thuốc độc đã mang trở về và dâng các Iy-khưu ném thử trước. Các Ty- 
khưu ây đã chết đi. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nf). 

— Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Thé Tôn, con không biết [có độc]. 

- Này Tỳ-khưu, vị không biết thì vô tội. (11) 

12. Vào lúc Бау giờ, có vị Ty-khuu nọ có y muốn thử nghiệm đã trao 
thuốc độc cho vị Tỳ-khưu khác. Vị Tỳ-khưu ây đã chết đi. Vị kia đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ду] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Thé Tôn, con có ý muốn thử nghiệm. 

— Này T-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (12) 

13. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi thực hiện nền đất của trú 
xá. Có у! Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa đá lên. Viên dá được уі Tỳ-khưu ở phía 
trên năm lấy vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị Tỳ-khưu ở bên đưới. 
Vị Tỳ-khưu ây đã chết đi. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(п0). 

- Này Tỳ-khưu, không có ý thì vô tội. (13) 

14. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành Ä]avi thực hiện nën đất của trú 
xá. Có vị Ty-khuu по ở bên dưới đã đưa đá lên. Vị Ty-khuu o phía trën có y 
muón gây tử vong nên đã thả viên đá ở dinh đâu của vị Tỳ-khưu ở bên đưới. Vị 
Tỳ-khưu ду đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (14) 

15. Vào lúc bây giờ, ...(nt)... Vị Tỳ-khưu ây đã không bị chết. Vị kia đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (15) 

16. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi xây dựng bức tường của trú 
xá. Có vị Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. Viên gạch được vị Tỳ-khưu 
ở phía trên nắm lây vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đâu của vị Tỳ-khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ây đã chết đi. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, không сб ý thì vô tội. (16) 

17. Vào lúc bây giờ, сас Tỳ-khưu ở thành Alavi xây dựng bức tường của 
trú ха. Có vị Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa gạch lên. VỊ Tỳ-khưu ở phía trên 
có ý muốn gây tử vong nên đã thả viên gạch ở đỉnh đâu của vị Tỳ-khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ây đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, 
...(nt)...] Vị Tỳ-khưu ду đã không bị chết. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Мау Ту-Кішгі, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (17-18) 

18. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi xây dựng công trình mới. 
Có vị Ty-khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi riu lên. Lưỡi гіп được vị Tỳ-khưu ở 
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phía trên năm lây vụng về đã chạm mạnh vào đỉnh đầu của vị Tỳ-khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. Vi kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, không cô ý thì vô tội. (19) 

19. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi xây dựng công trình mới. 
Có vị Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa lưỡi rìu lên. Vi Tỳ-khưu ở phía trên có ý 
muốn gây tử vong nên đã thả lưỡi rìu ở đỉnh đầu của vị Ty-khuu ở bên dưới. VỊ 
Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nf)...] 
Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (20-21) 

20. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi xây dựng công trình mói. 
Có vị Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gó lên. Vi .1-khưu ó phía trên năm 
lây vụng về khiến khung gó cham manh vào dinh đâu của vi Tỳ-khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không сб ý thì vô tội. (22) 

21. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi xây dựng công trình mới. 
Có vị Tỳ-khưu nọ ở bên dưới đã đưa khung gỗ lên. Vị Tỳ-khưu ở phía trên 
có ý muốn gây tử vong nên đã thả khung gỗ ở đỉnh đầu của vị Tỳ-khưu ở bên 
dưới. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, 
...(nt)...] Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (23-24) 

22. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi, trong khi xây dựng công 
trình mới, buộc lại cái giàn giáo. Có vị Ty-khưu nọ đã nói với vị Ty-khưu khác 
điều này: 

- Này Đại đức, hãy đứng ở chỗ này гбі buộc lại. 

Vị ду đã đứng ở chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. Vi kia 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thé Tôn, con không có ý muốn gây tử vong. 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (25) 

23. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi, trong khi xây dựng công 
trình mới, buộc lại cái giàn giáo. Có vị Tỳ-khưu nọ có ý muốn gây tử vong đã 
nói với vị Tỳ-khưu khác điều này: 

- Này Đại đức, hãy đứng ở chỗ này rôi buộc lại. 

Vị ду đã đứng ở chỗ ấy, trong khi buộc lại đã bị té xuống và chết đi. ...(nt)... 
[đã phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...đứng ở chỗ ấy] đã bị té xuống 
và không bị chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. (26-27) 
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24. Vào lúc bây giờ, có vị 1-khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuống. Có vị 
Ty-khưu khác đã nói với vi Tỳ-khưu ây điêu này: 

- Мау Đại đức, hãy leo xuống từ chỗ này. 

Vi ây trong khi leo xuống bàng chỗ ấy đã bi té xuống và chết đi. Vị kia đã 
có nôi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (28) 

25. Vào lúc bây 610, CÓ VỊ Ty-khưu nọ lợp xong trú xá và leo xuóng. Có vị 
Tỳ-khưu khác có ý muốn gây tử vong đã nói với vị Tỳ-khưu ây điêu này: 

- Này Đại đức, hãy leo xuống từ chỗ này. 

Vị ấy trong khi leo xuống bằng chỗ ау đã bị té xuống và chết đi. ...(nt)... [đã 
phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(п0)...] đã bị té xuông và không bị chết. 
VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Мау Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (29-30) 

26. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bực bội bởi sự không thỏa thích 
пеп đã leo lên đỉnh G1Jjhakuta, trong khi lao xuống vách núi đã chạm người đan 
gió nọ và đã gây ra tử vong. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khuu, không pham tội Раға/Ка. Và này các Ty-khuu, không nên 
lao mình хибпо; vị nào lao xuông thì phạm tội Dukkata. (31) 

27. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, sau khi leo lên Gijjhakũta 
đã ném đá аё đùa giỡn. Viên đá đã chạm vào người chăn bò nọ và gây ra tử 
vong. Các vị ду đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các I-khưu, không phạm tội Parajika. Và này các Tỳ-khưu, không 
nên ném đá đê đùa giỡn; уі nào ném thì phạm tội Dukkata. (32) 

2 28. Удо lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã ho nóng vị 
ây. VỊ Ty-khưu ây đã chêt đi. Các vị ây đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (33) 

29. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ bị bệnh. Các Tỷ-khưu có ý muôn 
gây tử vong đã һо nóng уі ây. VỊ Tỳ-khưu ау đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Рағајіка. Vào lúc bây giờ, ...(nf)...| VỊ Tỳ-khưu ау đã không bị chêt. Các vị ду 
đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. 
(34-35) 

30. Удо lúc bây 010, CÓ VỊ 1y-khưu nọ bị bệnh nóng đầu. Các Ty-khưu đã cho 
vị ду ибс ở mũi. VỊ Ty-khưu ау đã chêt đi. Các уі ду đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (36) 

31. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh nóng đâu. Các Tỳ-khưu có ý 
muôn gây tử vong đã cho уі ау thuôc ở mũi. VỊ 1y-khưu ây đã chêt đi. ...(nf)... 
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[đã phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Vị Tỳ-khưu ấy đã không bị 
chết. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. 
(37-38) 

32. Vào lúc bây 610, có vị Ty-khưu nọ bị bệnh. Các Ty-khưu đã xoa bóp vi 
ду. Vị Tỳ-khưu ау đã chết đi. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (39) 

33. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn 
gây tử vong đã xoa bóp vị йу. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Vị Tỳ-khưu ây đã không bị chết. Các vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nf). 

— Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. 
(40-41) 

34. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã tăm cho vị 
ду. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (42) 

35. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn 
gây tử vong đã tám cho vị ấy. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Vi Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. 
(43-44) 

36. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã thoa dâu 
cho vị ấy. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (45) 

37. Vào lúc bây 610, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có у muôn gây 
tử vong đã thoa dâu cho vị ду. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Parajika. Vào lúc bẫy giờ, ...(nt)...] Vi Tỳ-khưu ау đã không bị chết. Các vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. 
(46-47) 

38. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã đỡ vị ду 
đứng dậy. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (48) 

39. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn gây 
tử vong đã đỡ vị ду đứng dậy. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Рағајіка. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...| Vi Tỳ-khưu ấy đã không bị chết. Các vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 
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- Này các Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Т^и/ассауа. 
(49-50) 

40. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã làm vị ду 
ngã xuống. Vị Tỳ-khưu ấy đã chết đi. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ... (по). 

- Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (51) 

41. Vào lúc bây gió, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có у muôn gây 
tử vong đã làm уі ây ngã xuống. Vị Tỳ-khưu ây đã chết đi. ...(nt)... | đã phạm tội 
Рағајіка. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Vi Tỳ-khưu â ây đã không bị chết. Các vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТһиПассауа. 
(52-53) 

42. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã cho vị ấy 
thức ăn. Vị Tỳ-khưu ау đã chết đi. Các vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (54) 

43. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu có ý muốn gây 
tử vong đã cho vị ây thức ăn. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Parajika. Vào lúc bẫy giờ, ...(nt)...] Vi Tỳ-khưu ду đã không bị chết. Các vị ấy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nf). 

— Мау các Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội ТриПассауа. 
(55-56) 

44. Vào lúc bây giò, có vị Ty-khuu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã cho vị ây 
thức uống. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (57) 

45. Vào lúc bây 610, có vị Ty-khuu nọ bị bệnh. Các Ty-khuu có у muôn gây 
tử vong đã cho vị ây thức uống. Vị Tỳ-khưu ду đã chết đi. ...(nt)... | đã phạm tội 
Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Vi Tỳ-khưu ау đã không bị chết. Các vị åy 
đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Раға/Ка mà phạm tội ТһиПассауа. 
(58-59) 

46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ có chông đi văng đã mang thai với 
tình nhân. Cô ấy đã nói với vị Tỳ-khưu thường lui tới với gia đình điều này: 

- Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sây thai đi. 

— Này chị gái, tốt thôi. 

Ебі vị Tỳ-khưu đã cho cô ду thuốc làm sấy thai. Đứa bé trai đã chết đi. Vị 
ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (60) 
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47. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị Tỳ-khưu 
thường lui tới với gia đình điêu này: 


— Thưa ngài, néu cô ây sanh con thì sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ tài 
sản. Thưa прал, ngài hãy tìm thuốc làm sấy thai đi. 


— Này chị gái, tốt thôi. 


Ебі vị Tỳ-khưu đã cho cô ду thuốc làm sây thai. Đứa bé trai đã chết đi. 
Người mẹ đã không bị chết. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (61) 

48. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bả không sanh sản đã nói với vi Ty-khuu 
thường Іші tới với gia đình điều này: 


— Thưa ngài, nêu cô ây sanh con thì sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ tài 
sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sây thai đi. 


— Này chị gái, tốt thôi. 


Rôi vị Tỳ-khưu đã cho cô ây thuốc. làm sây thai. Người mẹ đã chết đi. Đứa 
bé trai đã không bị chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Thullaccaya. (62) 

49. Vào lúc bây giò, có người đàn ông nọ có hai vợ, một cô không sanh 
sản, một cô còn sanh sản. Người đàn bà không sanh sản đã nói với vị Tỳ-khưu 
thường lui tới với gia đình điều này: 


— Thưa ngài, néu cô ấy sanh con thì sẽ trở thành chủ nhân của toàn bộ tài 
sản. Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sấy thai đi. 


— Này chị gái, tốt thôi. 


Rôi vị Tỳ-khưu đã cho cô ау thuốc làm sây thai. Cả hai đã chết di. . .(ай)... 
[đã phạm tội Parajika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Cả hai đã không bị chết. Vi ду 
đã có nôi nghi hoặc ...(n†). 


— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (63-64) 

50. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà по có thai đã nói với vị Iy-khưu 
thường lui tới với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sây thai đi. 

— Này chị gái, như thê thì hãy tự chà xát. 

Cô ду đã chà xát và đã làm йу thai. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Рака/1Ка. (65) 

51. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ có thai đã nói với vị Ty-khưu 
thường Іші tới với ола đình điêu này: 

— Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm sấy thai đi. 

- Này chị gái, như thé thì hãy đốt nóng. 
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Cô ду đã đốt nóng và đã làm sây thai. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội Parajika. (66) 

52. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ không sanh sản đã nói với vị Тў- 
khưu thường lui tới với gia đình điều này: 

— Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm cho tôi có thé sanh sản. 

- Này chị gái, tốt thôi. 

Rồi vị Tỳ-khưu đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nf). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Dukkata. (67) 

53. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà по còn sanh sản đã nói với vị Ty-khưu 
thường 1ш tới với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, ngài hãy tìm thuốc làm cho tôi không còn sanh sản. 

— Này chị gái, tốt thôi. 

Rôi vị Tỳ-khưu đã cho cô ấy thuốc. Cô ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Dukkata. (68) 

54. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã làm cho vị Iỳ-khưu 
nhóm Mười Bảy Sư cười băng cách dùng ngón tay thọt léc. VỊ 1y-khưu ау 
trong khi rôi loạn không thở ra được пеп đã chêt đi. Các уі kia đã có nói nghi 
hoặc ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, không phạm tội Раға/ Ка. (69) 

55. Vào lúc bây 510, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư [nghĩ rằng]: “Chúng 
ta sẽ gây chuyện”, rôi cham manh vào vi Ty-khuu nhóm Luc Su, khiến vị ấy 
chết đi. Các vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Мау các T-khưu, không phạm tội Parajika. (70) 

56. Vào lúc bây giờ, có vị 1-khưu nọ là thây chữa bệnh tà ma đã đoạt lẫy 
mạng sóng của loài dạ-xoa. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Thullaccaya. (71) 


57. Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu nọ đã phải vị T-khưu khác dén trú xá 
có dạ-xoa đữ tọn. Các dạ-xoa đã đoạt lây mạng sông vị ây. Vị kia đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (72) 

58. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý muôn gây tử vong đã phái vị 
1y-khưu khác дёп trú xá có dạ-xoa dữ ton. Các dạ-xoa đã đoạt mạng vị ây. 

...(n£)... [đã phạm tội Раға/Ка. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Các dạ-xoa đã không 
đoạt mạng vị ду. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (73-74) 
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59. Vào lúc bây giờ, có vị I-khưu nọ đã phải vị Tỳ-khưu khác đến khu 
rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt lây mạng sông vị ду. Vi kia đã có nỗi nghi 
hoặc ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (75) 

60. Vào lúc bây 510, có vị Ty-khuu nọ có y muốn gây tử vong đã phái vị Ty- 
khưu khác đến khu rừng có thú dữ. Các thú dữ đã đoạt mạng уі ây. ...(nt)... [đã 
phạm tội Pardjika. Vào lúc bây gió, ...(nt)...] Các thú đữ đã không đoạt mạng 
vị ду. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Thullaccaya. (76-77) 

61. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã phái vi Ty-khuu khác dén khu 
rừng có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng vị ду. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, vị không có ý muôn gây tử vong thì vô tội. (78) 

62. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu по có ý muốn gây tử vong đã phái хі 
Tỳ-khưu khác đến khu rừng có cướp. Các kẻ cướp đã đoạt mạng уі ду. ...(nf)... 
[đã phạm tội Parajika. Vào lúc Бау giờ, ...(nt)...| Các kẻ cướp đã không đoạt 
mạng vị ду. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội T: hullaccaya. (79-80) 

63. Vào lúc bây 510, có vị Ty-khuu nọ nhận ra người ây rồi đã đoạt mạng 
người ây, nhận ra người ду гбі đã đoạt mạng người khác, nhận ra người khác 
rôi đã đoạt mạng người ây, nhận ra người khác rôi đã đoạt mạng người khác. VỊ 
ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (81-84) 

64. Vào lúc bây BIỜ, có vị Tÿ-khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị Tỳ- 
khưu khác đã đánh vào vị Tỷ-khưu ау. VỊ Tỳ-khưu а ây đã chết đi. Vị kia đã có 
nỗi nghi hoặc ...(nf). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (85) 

65. Vào lúc bây 010, có vị Iy-khưu nọ bị phi nhân chiếm giữ. Có vị Ту- 
khưu khác có ý muôn gây tử vong đã đánh vào vị Ty-khuu á ây. Vị Tỳ-khưu ây 
đã chết đi. ...(nt)... [4а phạm tội Pargjika. Vào lúc bây giờ, ...(nt)...] Vị Tỳ-khưu 
ây đã không bị chết. VỊ kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thuilaccaya. (86-87) 

66. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ thuyết. về cõi trời của nghiệp lành. 
Người ây bị tác động nên đã chết đi. Vị [Ty-khuu] à ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (88) 

67. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ có ý muốn gây tử vong thuyết về cõi 
trời của nghiệp lành. Người â ây bị tác động nên đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
РағайКа. Vào lúc bây giò, . .{nÐ)...] Người ау Ы tác động đã không bị chết. Vị 
[Tỳ-khưu] ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (89-90) 
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68. Vào lúc bây рід, có vị Tỷ-khưu nọ thuyết vê địa ngục của kẻ đi địa 
ngục. Người ấy bị hoảng hốt và đã chết. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (91) 

69. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ có ý muốn gây tử vong, thuyết về địa 
ngục của kẻ đi địa ngục. Người ây bị hoảng | hốt và đã chết. ...(nt)... [đã phạm tội 
Рагајіка. Vào lúc Бау giờ, ...(nt)... | Người â ây bị hoảng hốt và đã không bị chết. 
VỊ ây đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (92-93) 

70. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu с ở Alavi chặt cây. trong khi làm công trình 
mới. Có vị Ty-khưu по đã nói với уі Tỳ-khưu khác điều này: 

- Này Đại đức, hãy đứng ở chỗ này rôi chặt. 

Trong khi vị ây đứng ở chỗ ây đang chặt thì cây đã ngã xuống và giết chết. 
VỊ kia đã có nôi nghi hoặc ...(п0). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (94) 

71. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở А]ауі chặt cây trong khi làm công trình 
mới. Có vị Ty-khưu nọ có ý muôn gây tử vong đã nói với vị Tỳ-khưu khác 
điều này: 

— Này Đại đức, hãy đứng ở chỗ này rôi chặt. 

Trong khi vị ду đứng ở chỗ ấy đang chặt thì cái cây đã ngã xuống và giết 
chết. ...(n†)... . [dà pham tội Parajika. Vào lúc báy 010, ...(nt)...] cây đã ngã xuông 
và không giết chết. Vị kia đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Мау T-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (95-96) 


72. Vào lúc bây ĐIỜ, сас 13-khưu nhóm Lục Sư đã nói lửa đốt rừng. Dân 
chúng bị đốt cháy đã chết đi. Các vị йу đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 


— Này các Tỳ-khưu, vị không có ý muốn gây tử vong thì vô tội. (97) 

73. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư có ý muôn gây tử vong 
đã nỗi Ша đốt rừng. Dân chúng bị đốt cháy đã chết đi. ...(nt)... [đã phạm tội 
Рағајіка. Vào lúc bây giờ, ...(nf)...] Dân chúng bị đốt cháy đã không bị chết. 
Các vị ây đã có nôi nghi hoặc ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, [các nguoi] không phạm tội Parajika mà phạm tội 
ТһиПассауа. (98-99) 

74. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ, sau khi đi đến pháp trường đã nói 
với viên xử tử kẻ cướp điêu này: 

- Này đạo hữu, chớ dé người này bị khô sở. Hãy đoạt 14у mạng sống bằng 
một nhát. 

— Thưa ngài, tốt thôi! 

Ебі đã đoạt lây mạng sóng băng một nhát. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (100) 
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75. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi đi đến pháp trường đã nói 
với viên xử tử kẻ cướp điêu này: 

- Này đạo hữu, chớ dé người này bị khổ sở. Hãy đoạt lây mạng sống bằng 
một nhát. 

— Tôi sẽ không làm theo lời nói của ngài! 

Rồi đã đoạt lấy mạng sống kẻ ấy. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nf). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội Dukkata. (101) 

76. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bị đứt lìa tay chân, được các thân 
quyên vây quanh tại nhà của thân quyên. Có vị Tỳ-khưu по đã nói với những 
người ây điêu này: 

- Này các đạo hữu, các vị có muốn cái chết cho người này không? 

— Thưa ngài, đúng vậy. Chúng tôi muốn. 

— Như thé thì hãy cho uống sữa còn bơ. 

Họ đã cho người ây uống sữa còn bơ. Người ấy đã chết đi. Vị ấy đã có nỗi 
nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. (102) 

77. Vào lúc bây giờ, có người nam nọ bị đứt lìa tay chân, được thân quyến 


vây quanh tại nhà của gia đình. Có Iy-khưu-m по đã nói với những người ây 
điều này: 


— Мау сас уі, có muốn cái chết cho anh ta không? 

- Vâng, Ni sư. Chúng tôi muốn. 

— Vậy hãy cho uông giám màn. 

Ho dà cho anh ta uóng giám mặn. Anh ta đã chết. Vị Ni ấy đã có nỗi nghi 
hoặc. Sau đó, Tỷ-khưu-m ду đã kê lại việc ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các Ty- 
khưu-nI đã Ке lại việc ây cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình việc ây lên 
đức Thê Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni ây đã phạm tội Parajika. (103) 

Điều Pãrãjika thứ ba được đây đủ. 
--00000-- 


2.4. ĐIỂU РАКАЛКА THỨ TƯ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Vesālī, Маһауапа, giảng đường 
Kitägãra. Vào lúc bấy giờ, nhiêu vị Tỳ-khưu đông quan điểm, thân thiết đã 
vào mùa [an cư] mưa ở bờ sông Vaggumudä. Vào lúc bây giờ, xứ Уајјї có sự 
khan hiễm уе vật thực, khó kiếm ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sống băng sự ra sức khất thực. 
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2. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã khởi ý răng: “Hiện пау, xứ Уајјї có sự khan 
hiếm về vật thực, khó Кібт ăn, có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, 
không dễ sinh sóng băng sự ra sức khất thực. Còn chúng ta có sự hòa hợp, thân 
thiện, không cãi cọ nhau, vậy băng phương thức nào chúng ta có thể sông mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực?” 

3. Một số vị đã nói như vây: “Này các Đại đức, chúng ta hãy quyết định 
làm công cho các người tại gia đi; như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bố thí cho chúng 
ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực.” 

4. Một số vị đã nói như vầy: “Мау сас Đại đức, thôi đi! Việc gi lại quyết 
định làm công cho các người tại g1a? Này các Đại đức, chúng ta hãy đưa tin tức 
cho các người tại gia đi; như thế, họ sẽ nghĩ đến mà bó thí cho chúng ta. Như 
thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sông mùa [an cu] 
mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khát thực.” 

5. Một số vị đã nói như vây: “Này các Đại đức, thôi đi! Việc gi lại quyết 
định làm công cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người tại 
gia? Này các Dại đức, chúng ta hãy nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân деп Các người tại gia răng: “VỊ Ty-khưu như vây đạt sơ thiên, vị 1-khưu 
như уйу đạt nhị thiên, vị 1-khưu như vây đạt tam thiên, vị 1y-khưu như vây 
đạt tứ thiền, vị T -khưu như vây là vị Nhập lưu, vị Tỳ-khưu như vây là vị Nhất 
lai, vị Ty-khuu như vây là vị Bát lai, vị Ty-khuu như vây là vị A-la-hán, vị Ту- 
khưu như уйу có ba minh, vị Tỳ-khưu như vây có sáu thắng trí’; như thé, họ sẽ 
nghĩ đến mà bó thí cho chúng ta. Như thế, chúng ta có sự hòa HỢP, thân thiện, 
không cãi cọ nhau sẽ sông mùa [an cư| mưa một cách thoải mái và sẽ không bị 
khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Này các Đại đức, chính điêu này là tốt hơn hết, tức 
là việc chúng ta nói lời ca ngợi lẫn nhau уе pháp thượng nhân đến các người 
tại gia.” 

6. Sau đó, các Ty-khuu ây đã nói lời ca ngoi lẫn nhau về pháp thượng nhân 
đến các người tại gia răng: “VỊ T-khưu như vây đạt sơ thiên, ...(nt)... vị TY- 
khưu như váy có sáu thăng trí.” 


7. Khi ấy, những người dân ây [nghĩ răng]: “Quả thật, điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật, chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
1-khưu như vây trong sô các Tỳ-khưu có giới, có thiện pháp vào mùa [ап cư] 
mưa! Quả thật từ trước đến nay, chúng ta không có các Tỳ-khưu như vây vào 
mùa [an си] mưa!” Họ dâng đến các Tỳ-khưu những vật thực loại mềm mà 
họ không ăn bởi chính mình, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, 
không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan 
lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thông. Họ dâng đến các Tỷ-khưu 
những vật thực loại cứng ...(nt)... những thức nêm ...(nt)... những thức uông mà 
họ không uống bởi chính mình, không dâng đến cha mẹ, không cho đến vợ con, 
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không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn bè và các quan 
lại, không cho đến các thân quyên cùng huyết thông. Sau đó, các vị Iy-khưu ây 
đã có sắc tướng, căn quyên sung mãn, sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. 


8. Điều này đã là thông lệ cho các Tỷ-khưu trải qua mùa [ап си] mưa là đi 
đến diện kiến đức Thế Tôn. Khiâ ау, các vi Iy-khưu а ây trái qua ba tháng mùa [an 
cư] mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát, ra đi vë phía Vesālī. Theo tuần tự, 
các vị đã đi đến thành Vesäli, Маһауапа, giảng đường Кіцарага gặp đức Thé 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi xuông ở một bên. 


9. Vào lúc bây gió, các vị Iy-khưu đã sông qua mùa [an си] mưa ở các 
phương thì біп о, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân; trái 
lại, các Ty-khuu ở bờ sông Vaggumudẽ thì có sắc tướng, căn quyền sung mãn, 
sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã là thông lệ của chư Phật Thế Tôn 
là niềm nở đối với các Tỳ-khưu đi đến. 

10. Khi ду, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudä 
điều này: 

- Này сас Tỳ-khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp 
không? Các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, chắc hăn đã 
sông qua mùa [an cư] mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực? 

- Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, chúng con có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống qua 
mùa [an cư] mưa được thoải mái, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khát thực. 

Các đâng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dâu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng 
thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các dáng Như Lai hỏi 
có liên quan đến lợi ích và không [hỏi việc] không có liên quan đến lợi ích, khi 
không có liên quan đến lợi ích, các dáng Như Lai có cách 46 cắt đứt vân 46. 

11. Chư Phật Thê Tôn hỏi các Tỳ-khưu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết 
pháp hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” Khi ây, đức Thế Tôn đã nói với 
các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudä điêu này: 

— Này các Ty-khưu, các ngươi có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau, 
đã sóng mùa [an cu] mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì dó ăn khât 
thực như thé nào? 

Khi ду, các Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Мау các T-khưu, các ngươi có thực chứng không? 

— Bạch Thế Tôn, không thực chứng. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

- Này những kẻ ró đại, thật không đúng đăn, không hợp lẽ, không tốt дер, 
không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này những kẻ 
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rô dại, tại sao các ngươi vì lý do bao tử lại nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp 
thượng nhân đến các người tại gia? Này những kẻ rô dại, thà các ngươi bị mô 
banh bụng bởi dao giết trâu sắc bén còn là điều cao thượng, chớ vì lý do bao 
tử mà nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia là 
không [cao thượng]. Điều ấy có lý do như thé nào? Này những kẻ ró dại, bởi vì 
do nguyên nhân kia?! các ngươi có thé đi đến cái chết hoặc khổ gân như chết, 
nhưng không vì nguyên nhân kia, khi tan rã thân xác và chết đi, các ngươi lại có 
thể bị sanh vào bất hạnh, cõi khó, doa xứ, địa ngục. Này những kẻ rô dai, quả 
thật do nguyên nhân пау,2 khi tan rã thân xác và chết đi, các ngươi có thể bị 
sanh vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Này những kẻ rô dại, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt).... 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

12. - Này các Tỳ-khưu, đây là năm kẻ cướp lớn được biết đến ở thế gian? 
Thế nào là năm? 

(1) Này các Tỳ-khưu, ở đây, có kẻ cướp lớn khởi ý như уду: “Đến khi nào 
được tháp tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ vừa đi quanh làng mạc, phố 
thị, kinh thành vừa giết vừa ra lệnh giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành 
hạ vừa ra lệnh hành hạ.” Một thời gian sau, được tháp tùng bởi một trăm hay 
một ngàn, kẻ ây vừa đi quanh làng mạc, phó thi, kinh thành vừa giết vừa ra lệnh 
giết, vừa chém vừa ra lệnh chém, vừa hành hạ vừa ra lệnh hành hạ. Này các 
Tỳ-khưu, tương tợ như thế, ở đây có hạng ác Tỳ-khưu khởi ý như уду: “Đến khi 
nào được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, ta sẽ đi quanh làng mạc, phô thị, 
kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được пё sợ, được cúng dường, 
được tôn trọng, có được lợi lộc về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
thuôc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia.” Một thời gian sau, 
được tùy tùng bởi một trăm hay một ngàn, vị ấy đi quanh làng mạc, phó thị, 
kinh thành và được tiếp rước, được cung kính, được пе sợ, được cúng dường, 
được tôn trọng, có được lợi lộc về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
thuốc men chữa bệnh của các gia chủ và các bậc xuất gia. Này các Tỳ-khưu, 
đây là kẻ cướp lớn thứ nhất được biết đến ở thé gian. 

(2) Này các Ty-khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác Ty-khưu, sau khi đã học tập 
Pháp và Luật được công bó bởi Như Lai lại xem là của chính bản thân. Này các 
Tỳ-khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ nhì được biết đến ở thé gian. 

(3) Này các Tỳ-khưu, hơn nữa ở đây có hạng ác Tỳ-khưu bôi nhọ vi trong 
sạch, có Phạm hạnh đang thực hành Phạm hạnh thanh tịnh băng điều phi Phạm 
hạnh không có nguyên cớ. Này các Ty-khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ ba được 
biết đến ở thé gian. 


3! Là việc bị таб banh bụng ra bởi con dao bén của kẻ giết trâu bò (ND). 
32 Là việc nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia (ND). 
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(4) Này các Ty-khưu, hơn nữa, ở đây có hạng ác Tỳ-khưu chiêu dụ, mua 
chuộc các người tại gia băng các trọng vật là các vật dụng chủ yêu của hội 
chúng như là tu viện, vùng đất của tu viện, trú xá, vùng đất của trú xá, ‚ giuong, 
chế, nệm, gối, chum đồng, chậu đồng, hũ đồng, vai đông, rìu, búa, cuôc, xẻng, 
lưỡi đục, dây leo, tre, cỏ muñja, cỏ pabbaja, cỏ tina, đât sét, đồ gỗ, đồ gốm. Này 
các Tỳ-khưu, đây là kẻ cướp lớn thứ tư được biết đến ở thê gian. 


(5) Này các Tỳ-khưu, trong thế gian bao gôm cõi chư Thiên, cõi Ma vuong, 
cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, và loài người, 
kẻ cướp lớn, đứng hàng đầu là kẻ khoác lác về pháp thượng nhân không có, 
không thực chứng. Điều а ây có lý do thé nào? Này các Tỳ-khưu, các ngươi đã 
ăn thức ăn của xứ sở theo lối trộm cướp. 

VỊ tuyên bó thế này, bản thân như thế khác, 
Ап cơm kiểu dối lường, như cờ gian bạc lận. 
Nhiều kẻ cô quân y, ác pháp, không thu thúc, 
Kẻ ác vì nghiệp ác, phải sanh vào địa nguc.” 
Kẻ ác giới buông lung, thà ăn vào sắt сис, 
Cháy đỏ có lửa ngọn, hơn 46 ăn xứ ső.” 

13. Khi ду, đức Thé Tôn đã khiến trách các Tỷ-khưu ở bờ sông Vagpumudã 
băng nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc сар dưỡng... .(nt)... Và пау 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi Tỳ-khưu nào trong khi chưa biết rõ về pháp thượng nhán, là pháp thể 
nhập của bản thân, là pháp thuộc về ігі tuệ và sự thấy biết của bậc Thánh, lại 
tuyên bó răng: 'Tôi biết như váy, tôi thấy như váy. ` Sau đó, vào lúc khác, trong 
khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vị đã phạm lội có ước muốn được 
trong sạch lại nói như váy: Này các Đại duc, tôi đã không biết nhu уау lại nói 
biết, đã không thấy lại nói thấy, tôi đã nói điêu phù phiếm, điêu абі trá’; vị ấy 
cũng là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú.” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

[Sự quy định căn bản] 


14. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu trong khi không thây tưởng là đã 
thây, trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không ас chứng tưởng là 
đã đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói một 
cách thái quá về trí giải thoát. Một thời gian sau, các vị lại có tâm thiên về tham 
át, lại со tâm thiên về sân hận, lại có tâm thiên về si mê. Các уі ду đã có nỗi 
nghi hoặc rằng: “Điều học đã được đức Thé Tôn quy định; và chúng ta trong 
khi không thây tưởng là đã thấy, trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi 
không đắc chứng tưởng là đã đắc chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là 


33 Kinh Pháp си, câu 307. 
34 Kinh Pháp cú, câu 308. 
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đã chứng ngộ, đã nói một cách thái quá về trí giải thoát, phải chăng chúng ta 
đã phạm tội Раға/ а?” Các vị ây đã kê lại sự việc ây cho Đại đức Ananda. Đại 
đức Ananda đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

15.- Này Ananda, có các vị Tỳ-khưu trong khi không thấy tưởng là đã thây, 
trong khi không đạt tưởng là đã đạt, trong khi không đắc chứng tưởng là đã đắc 
chứng, trong khi không chứng ngộ tưởng là đã chứng ngộ, đã nói với sự tự tin 
thái quá về trí giải thoát; điều â ау vón không thuộc vé trường hợp này. Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi Tb-khưu nào trong khi chưa biết rõ vê pháp thượng nhân, là pháp тё 
nhập của bản thán, là pháp thuộc vé ігі tuệ và sự thầy biết của bậc Thánh, lại 
tuyên bó răng: ‘Tôi biết như vây, tôi thấy như vây. `Sau đó, vào lúc khác, trong 
khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vị đã phạm tội có ước muốn được 
trong sạch lại nói như уау: “Уау các Đại đức, tôi đã không biết như váy lại 
nói biết, đã không thấy lại nói thấy, tôi đã nói điêu phù phiếm, йїёи абі trá’, 
ngoại trw vì sự tự tin thai диа; vị này cũng là vị phạm tội Рағајіка, không được 
CỘNG tru.” 


[Sự quy định lần hai] 


16. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu ...(nt)... [đã được tu lên bậc trên ... băng hành sự có lời thông báo 
đến lần thứ tư]. Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trong khi chưa biết rõ: Là không có, không thực chứng, trong khi không 
tự biết, trong khi không hiểu, trong khi không thấy thiện pháp ở nơi mình [lại 
nói]: “Tôi có thiện pháp.” 

Pháp thượng nhàn nghĩa là thiên, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ 
và sự thây biết, sự tu tập уе Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiên não, sự 
không còn bị che lắp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh vắng. 


Là pháp thể nhập của bản thân: Hoặc là thê nhập các thiện pháp ду vào 
bản thân, hoặc là thê nhập bản thân vào các thiện pháp ây. 

Trí tuệ: Là ba minh. 

Thấy biết: Điều gì là trí tuệ, điều ây là sự ау biết. Điêu gì là sự thấy biết, 
điêu ây là trí tuệ. 

Tuyên bố: Vị nói ra đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến поло tại 
gia, hoặc đến vị xuất gia. 

Tôi biết như vây, tôi thấy như vây: Tôi biết các pháp này, tôi thấy các 
pháp này, các pháp này có ở tôi, các pháp này được thuân thục ở tôi và tôi thuần 
thục trong các pháp này. 

Sau đó, vào lúc khác: Được thực hiện trong giây phút nào thì đã trải qua 
giây phút ây, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 
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Trong khi được hồi: Sự việc gì đã cho biết thì đang được hỏi về việc ây: 
“Điều øì đã được Đại đức đắc chứng? Được Đại đức đắc chứng như thế nào? 
Được Đại đức đắc chứng vào lúc nào? Được Đại đức đắc chứng ở đâu? Các 
phiền não nào đã được Đại đức dứt bỏ? Đại đức đã đạt được các pháp nào?” 

Trong khi không được hồi: Không được bất cứ ai đề cập đến. 

Vị đã phạm tội: Vị có ước muôn xâu xa, bị thúc giục bởi ước muôn, гбі khoác 
lác về pháp thượng nhân không có, không thực chứng thì phạm tội Раға/Жа. 

Có ước muốn được trong sạch: Hoặc là có ước muốn trở thành người gia 
chủ, hoặc là có ước muốn trở thành nam cư sĩ, hoặc là có ước muôn trở thành 
người phụ việc cho tu viện, hoặc là có ước muốn trở thành vị Sa-di. 

Này các Đại đức, tôi đã không biết như vây lại nói biết, đã không thấy lại 
nói thấy: Tôi không biết các pháp này, tôi không thấy các pháp này, các pháp này 
có ở tôi, các pháp này được thuân thục ở tôi và tôi thuần thục trong các pháp này. 

Tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá: Điều phù phiếm đã được tôi nói 
ra, điều dôi trá đã được tôi nói ra, điều không thực đã được tôi nói ra, trong lúc 
tôi không biết, tôi lại nói ra. 

Ngoại trừ vì sự tự {їп thái quá: Trừ ra sự tự tin thái quá. 

Vị này cũng: Được 46 cập liên quan đến các vị trước đây. 

Là vị phạm tội Parajika: Cũng giống như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn, 
không thê tăng trưởng được nữa; tương tợ như thê, vị Ty-khuu có ước muôn 
xâu xa, bị thúc giục bởi ước muôn, khi đã khoác lác vê pháp thượng nhân, 
không có, không thực chứng, thì không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử; 
vì thê, được gọi là “vị phạm tội Parajika.” 

Không được cộng trú: Cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc 
đọc tụng GIới bón (Patimokkha), có sự học tập giỗng nhau, điều ây gọi là cộng 
trú. Vị ду không có được điều ду, vì thê được gọi là “không được cộng trú.” 

Pháp thượng nhân nghĩa là thiên, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí tuệ 
và sự thây biết, sự tu tập уе Đạo, sự chứng ngộ về Quả, sự dứt bỏ phiên não, sự 
không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh văng. 


Thiên: Là sơ thiền, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên. 

Sự giải thoát: Là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện 
giải thoát.” 

Định: Là vô phiền não định, vô tướng định, vô nguyện định. 

Sự chứng đạt: Là sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, 
sự chứng đạt vê vô nguyện. 


35 Vô phiền não giải thoát (suññafo vimokkho) là nội tâm không còn tham, sân, si; vô tướng giải 
thoát (animiffo vimokkho) là nội tâm không còn các biêu hiện của tham, sân, si; vô nguyện giải thoát 
(appanihito vữnokkho) là không còn trạng thái mong mỏi tham, sân, sĩ (мА. П. 492). 
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Trí tuệ: Là ba minh. 

Sự tu tap về Đạo: Là bốn sự thiết lập niệm, bôn chánh cần, bốn nên tảng 
của thân thông, năm ш năm lực, bảy giác chị, Thánh đạo tám chi phân. 

Sự chứng ngộ về Quả: Là sự chứng ngộ quả Nhập lưu, sự chứng ngộ quả 
Nhất lai, sự chứng ngộ quả Bát lai, sự chứng ngộ quả vị A-la-hán. 

Sự dứt bỏ phiên não: Là sự dứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự dứt bỏ si. 

Sự không còn bị che lấp của tâm nghĩa là tâm không còn bị che lấp bởi 
tham ái, tâm không còn bị che Іар bởi sân, tâm không còn bị che Іар bởi si. 

би thỏa thích ở nơi thanh vắng: Là sự thỏa thích ở nơi thanh văng với sơ 

thiên, sự thỏa thích ở nơi thanh văng với nhi thiên, sự thỏa thích ở nơi thanh 
văng với tam thiên, sự thỏa thích ở nơi thanh văng với tứ thiên. 


* * * * * 


1. Với ba yêu tô, vị cô tình nói điêu абі trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị pham 
tội Para/ika: Trước đó, уі ду khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu dôi trá”, trong khi nói 
[biết răng]: “Ta đang nói điêu dôi trả”, đã nói xong [biệt răng]: “Điêu dôi trá đã 
được ta nói.” 

2. Với bôn yêu tô, vị cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội Parajika: Trước đó, vị ây khởi ý răng: “Ta sẽ nói điều dối trá”, trong 
khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 

бі trá đã đưc 31”, đã lâu quan điềm. 
đôi trá đã được ta nói”, đã che giâu quan Фет 

3. Với năm yêu tô, уі cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
phạm tội Para/ika: Trước đó, vị ау khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu dôi trá”, trong 
khi nói [biệt răng]: “Ta đang nói điêu dôi trá”, đã nói xong [biót răng]: “Điêu 
dói trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điềm, đã che giâu điêu mong mỏi. 

. Với sáu yêu tô, vị cô tì 1ёп : ас sơ thiên” bị 

4. Vớ yêu tô tình nói điêu dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiền” bị 

ham tội Parajika: Trước đó, уі ау khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu dôi trå”, tron 
: J 
khi nói [biêt răng]: “Ta đang nói điêu dôi trá”, đã nói xong [biệt răng]: “Điêu 
8 
dối trá đã được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã 
giau q 8 6 Mol, 
che giàu điêu khao khát. 
5. Với bảy yêu tô, уі cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi đã chứng sơ thiên” bị 
уу „ VỊ | 
ham tội Parajika: Trước đó, уі ау khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu dôi trà”, tron 
р J y у 15 
khi nói [biết rằng]: „Та đang nói điêu dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giâu điêu mong mỏi, đã 
che giâu điêu khao khát, đã che giâu ý định. 

6. Với ba yêu tô, vị cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi chứng sơ thiên” bị phạm 

tội Parajika: Trước đó, уі ау khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu dôi trả”, trong khi nói 
1ёї гап а đang nói điêu dôi га”, đã nói xo lêt răng |: “Điêu dôi trá đã 
biết nh điêu dôi trá”, đã nói xong [biết “Điêu dôi trá đ 
được ta nói.” 
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7. Với bón yêu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiên” bị phạm 
tội Parajika: Trước đó, vị ау khởi ý ràng: “Та sẽ nói điều dối trá” , trong khi nói 
[biết răng]: _Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết rằng]: “Điều đối trá đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm. 


8. Với năm yếu tó, vị cô tình nói điều dói trá: “Tôi chúng so thiền” bị phạm 
tội Раға/Ка: Trước đó, уі ây khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều абі trá” ‚ trong Khi nói 
[biết răng]: „Та đang nói điêu абі trá”, đã nói xong [biét ràng]: “Điều dôi trá đã 
được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi. 


9. Với sáu yếu tô, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiền” bị phạm 
tội Раға/Ка: Trước đó, уі áy khởi ý rằng: “Та sẽ nói điêu абі trá” , trong khi nói 
[biết răng]: “Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát. 

10. Với bảy yếu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi chứng sơ thiền” bị phạm 
tội Parajika: Trước đó, vi ау khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều dối trá” , trong khi nói 
[biết rằng]: “Ta đang nói điĉu dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều đối trá đã 
được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát, dă che giâu ý định. 


11. Với ba yêu tố, vị cô tình nói điều абі (га: “Tôi đã chứng được sơ thiên” 
bị phạm tội Рағајіка: Trước đó, VỊ ây khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điêu dói trá”, trong 
khi nói [biết rằng]: -Та đang nói điêu dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dôi trá đã được ta nói.” 

12. Với bốn yếu tố, vị cô tình nói điêu абі trá: “Tôi đã chứng được sơ thiền” 
bi phạm tội Parajika: Trước đó, vı ây khởi ý răng: “Та sẽ nói điều dối trà”, trong 
khi nói [biết răng]: ‚ Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết rằng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm. 


13. Với năm yếu tó, vị сб tình nói điều dôi trá: “Tôi đã chứng được sơ thiền” 
bị phạm tội Pãrãj¡ka: Trước đó, vị ду khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều dối trá”, trong 
khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điêu mong mỏi. 

14. Với sáu yếu tó, vị cô tình nói điêu dối trá: “Tôi đã chứng được sơ thiên” 
bị phạm tội Parajika: Trước đó, уі ду khởi ý răng: “Ta sẽ nói điêu абі trá”, trong 
khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điêu абі trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dôi trá đã được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã 
che giâu điêu khao khát. 

15. Với bảy yêu tố, vị có tình nói điêu абі trả: “Tôi đã chứng được sơ thiền” 
bị phạm tội Рағајіка: Trước đó, уі ау khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dói trá”, trong 
khi nói [biết rằng]: Та đang nói điêu dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điêu mong mỏi, đã 
che giấu điều khao khát, đã che giâu у định. 
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16. Với ba yêu tô, vị cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi có đạt sơ thiên” bị phạm 
tội Para/ika: Trước đó, vị ау khởi ý răng: “Ta sẽ nói điêu đôi trá”, trong khi nói 
[biết răng]: i đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã 
được ta nói.” 

17. Với bôn yêu tô, уі cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi có đạt sơ thiên” bị phạm 
tội Рағајіка: Trước đó, уі ду khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu абі trá”, trong khi nói 
[biệt răng]: “Ta đang nói điêu đôi trá”, đã nói xong [biệt răng]: “Điêu dôi trá đã 
được ta nói”, đã che giâu quan điêm. 

18. Với năm yêu tô, vị cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi có đạt sơ thiên” bị phạm 
tội Раға/ Ка: Trước đó, уі ду khởi у răng: “Ta sẽ nói điêu dôi trá”, trong khi nói 
[biệt răng]: “Та đang nói điêu абі trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều абі trá đã 
được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi. 


19. Với sáu yếu tố, vị có tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiền” bị phạm 
tội Parajika: Trước đó, vị йу khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu dối trá”, trong khi nói 
[biết răng]: “Та đang nói điều абі trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát. 

20. Với bảy yêu 10, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi có đạt sơ thiền” bị phạm 
tội Parajika: Trước đó, vị йу khởi ý răng: “Та sẽ nói điều dói trá”, trong khi nói 
[biết răng]: ШЕ đang nói điêu абі trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã 
được ta nói”, đã che giàu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điêu khao khát, đã che giâu у định. 

21. Với ba yếu tố, vị cô tình nói điều абі trá: “Tôi có trú sơ thiền” bị phạm 
tội Раға/Ка: Trước đó, уі ау khởi у răng: “Та sẽ nói điều абі іта”, trong khi nói 
[biết răng]: м đang nói điều dôi trá” đã nói xong [biết răng]: “Điều абі trá đã 
được ta nói.” 

22. Với bốn yêu tó, vị cô tình nói điêu dối trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị phạm 
tội Para/ika: Trước đó, vị ау khởi ý răng: “Та sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói 
[biết răng]: ШЕ đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dôi trá đã 
được ta nói”, đã che giâu quan điểm. 

23. Với năm yếu tô, vị cô tình nói điều абі trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị phạm 
tội Parajika: Trước đó, vị ау khởi ý răng: “Та sẽ nói điều абі trá”, trong khi nói 
[biết rằng]: ДЯ đang nói điêu dôi trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điêu dối trá đã 
được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi. 


24. Với sáu yêu 10, vị сб tình nói điều dôi trá: “Tôi có trú sơ thiên” bị phạm 
tội Parajika: Trước đó, vị ау khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều абі trá” ‚ trong khi nói 
[biết răng]: i đang nói điêu абі trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát. 
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25. Với bảy yếu tố, vị сб tình nói điêu абі trá: “Tôi có trú sơ thiền” bị phạm 
tội Para/ika: Trước đó, vị ау khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều dối trá”, trong khi nói 
[biết răng]: а đang nói điều абі trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát, đã che giâu ý định. 

26. Với ba yếu tó, vị có tình nói điều dôi trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” bị 
phạm tội Parajika: Trước đó, vị ấy khởi ý rằng: “Ta sẽ nói điều dối trá”, trong 
khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói.” 

27. Với bốn yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” 
bị phạm tội Para/ika: Trước đó, vị ау khởi ý ràng: “Та sẽ nói điều dôi trá”, trong 
khi nói [biết ràng]: Ta đang nói điêu dối trá”, đã nói xong [biết rằng]: “Điều 
dỗi trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm. 


28. Với năm yếu tô, vị cô tình nói điều dỗi trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” 
bị phạm tội Раға/ Ка: Trước đó, vị ау khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều dối trá”, trong 
khi nói [biết răng]: “Та đang nói điêu dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điêu mong mỏi. 

29. Với sáu yêu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” 
bị phạm tội Рағаіка: Trước đó, vị ау khởi у rằng: “Та sẽ nói điều абі trá”, trong 
khi nói [biết răng]: l a đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã 
che giấu điêu khao khát. 

30. Với bảy yếu tố, vị сб tình nói điêu абі trá: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiền” 
bị phạm tội Раға/Ка: Trước đó, vı ây khởi ý răng: “Ta sẽ nói điều dỗi trá”, trong 
khi nói [biết răng]: 1а đang nói điêu dôi trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều 
dối trá đã được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã 
che giâu điều khao khát, đã che giấu ý định. 

(Phần sơ thiền này đã được giải chỉ tiết như thé nào, toàn bộ nên được giải 
chi tiết như thé) 

31. Với ba yếu tó, vị cô tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiên ... tam thiên ... tứ thiên ... Tôi có đạt tứ thiền ...Tôi 
có trú ... Tôi đã chứng ngộ tứ thiên” bị phạm tội Parajika: Trước đó, vị ấy khởi 
ý rằng: “Ta sẽ nói điêu абі trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Та đang nói điều абі 
trá”, đã nói xong [biết ràng]: “Điêu dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan 
điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã che giấu điêu khao khát, đã che giấu ý định. 

32. Với ba yêu tó, vị сб tình nói điêu абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được vô phiên não giải thoát ... vô tướng giải thoát ... vô nguyện 
giải thoát... Tôi có đạt vô nguyện giải thoát... Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ 
vô nguyện giải thoát” bị phạm tội Parajika ...(nt). 
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33. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được vô phiền não định ... vô tướng định ... vô nguyện định ... 
Tôi có đạt vô nguyện định ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ vô nguyện định” 
bị phạm tội Parajika .. (nt). 

34. Với ba yêu tó, vị có tinh nói điều абі trá: “Tôi đã chứng .. - Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sự chứng đạt về vô phiền não ... sự chứng đạt về vô tướng 

.. sự chứng đạt vë vô nguyện ... Tôi có đạt sự chứng đạt về vô nguyện ... Tôi có 
ігі... Tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô nguyện” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

35. Với ba yếu tó, vị có tình nói điều dôi trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được ba minh ... Tôi có đạt ba minh ... Tôi có trú... Tôi đã chứng 
ngộ ba minh” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

36. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 

.. Tôi đã chứng được bốn sự thiết lập niệm ... bốn chánh сап ... bón nền tảng 
của thân thông ... Tôi có đạt bón nên tång của thân thông ... Tôi có trú... Tôi đã 
chứng ngộ bốn nên tảng của thần thông” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

37. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được năm quyên ... năm lực ... Tôi có đạt năm lực ... Tôi có trú ... 
Tôi đã chứng ngộ năm lực” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

38. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được bảy giác chị... Tôi có đạt bảy giác chị... Tôi có trú... Tôi 
đã chứng ngộ bảy giác chi” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

39. Với ba yếu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 

.. Tôi đã chứng được Thánh đạo tám chi phân ... Tôi có đạt Thánh đạo tám chi 
phân ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ Thánh đạo tám chi phân” bị phạm tội 
Parajika ...(nt). 

40. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điêu dôi trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được quả Nhập lưu ... quả Nhất lai ... quả Bát lai ... phâm vị A-la- 
hán ... Tôi có đạt phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ phâm vị 
А-1а-һап” bị phạm tội Parajika ...(n†). 

41. Với ba yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ tham ái, đã quăng 
bỏ tham ái, đã thoát khỏi tham ái, đã dứt bỏ tham а, đã xa rời tham а, đã khai 
trừ tham ái, đã đoạn trừ tham 21” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

42. Với ba yêu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã từ bỏ sân, đã quăng bỏ 
sân, đã thoát khỏi sân, đã dứt bỏ sân, đã xa rời sân, đã khai trừ sân, đã đoạn trừ 
sân” bị phạm tội Рағајіка ...(nt). 

43. Với ba yếu tô, vị có tình nói điêu абі trá: “Tôi đã từ bỏ si, đã quăng bỏ 
si, đã thoát khỏi s1, đã dứt bỏ si, đã xa rời si, đã khai trừ si, đã đoạn trừ si” bị 
phạm tội Рағајіка ...(nt). 


128 % PHÂN TÍCH GIỚI TY-KHƯU 


44. Với ba yếu tố, vị có tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi tham а” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

45. Với ba yếu tó, vị có tình nói điêu 4бі trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sân” bị phạm. tội Рагајіка .. (0. 

46. Với ba yếu tô, vị сб tình nói điều абі trá: “Tâm của tôi không bị che 
lập bởi sĩ” bị phạm tội Раға/ Ка: Trước đó, vị ây khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều 
dôi trá”, trong khi nói [biết rằng]: -Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết 
răng]: “Điều dối trá đã được ta nói. 


47. Với bốn yêu tÔ. .(nt)... Với năm yếu tô ...(nt)... Với sáu yếu tô . .(n‡)... 
\ bảy yếu 16, vị cô tình nói điều абі (га: “Tâm của tôi không bị che lập bởi 

” bị phạm tội Раға/ а: Trước đó, у] ây khởi ý răng: “Та sẽ nói điều dối trá”, 
XÃ, khi nói [biết răng]: “Та đang nói điều đôi trả”, đã nói xong [biết rằng: 
“Điều dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giâu у định. 


Dứt phần đơn giản. 


**x***% 


1. Với ba yếu tố, vị cô tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng... . Tôi chứng... Tôi 
đã chứng được sơ thiền và nhị thiên, ... Tôi có đạt sơ thiền và nhị thiên ... Tôi có 
trú... Tôi đã chứng ngộ SƠ thiên và nhị thiền” bị phạm tội Parajika ...(nt). 


2. Với ba yếu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và tam thiên, ... Tôi có đạt sơ thiên và tam thiên .. 
Tôi có trú ... lôi đã chứng ngộ sơ thiên và tam thiên” bị phạm tội Parajika .. (n0. 


3. Với ba yếu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và tứ thiên, ... Tôi có đạt sơ thiên và tứ thiền... Tôi 
có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và tứ thiên” bị phạm tội Раға/ Ка ...(nt). 


4. Với ba yếu tố, vị có tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và vô phiền não giải thoát ... sơ thiền và vô tướng 
giải thoát ... sơ thiên và vô nguyện giải thoát... - Tôi có đạt sơ thiền và vô nguyện 
giải thoát... Tôi có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và vô nguyện giải thoát” bị 
phạm tội РағајіКа .. .(nt). 

5. Với ba yếu tó, vị có tinh nói điều dối trá: “Tôi đã chứng... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và vô phiên não định ... sơ thiền và vô tướng định 

. sơ thiên và vô nguyện định ... Tôi có đạt sơ thiền và vô nguyện định ... Tôi có 
trú... . Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và vô nguyện định” bị phạm tội Pãrã/ika ...(nt). 


6. Với ba yếu tó, vị có tình nói điều dối (га: “Tôi đã chứng... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và sự chứng đạt vê vô phiên não ... sơ thiên và sự 
chứng đạt về vô tướng... SƠ thiên và sự chứng đạt уе vô Пп. . Tôi có đạt sơ 
thiên và sự chứng đạt về VÔ nguyen... . Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên 
và sự chứng đạt vè vô nguyện” bị phạm tội Parajika ...(nt). 
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7. Với ba yếu tô, vị сб tình nói điều dỗi trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và ba minh ... Tôi có đạt sơ thiền và ba minh... Tôi 
có trú... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và ba minh” bị phạm tội РағайКа ...(nt). 

8. Với ba yêu tó, vị có tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và bón sự thiết lập niệm ... sơ thiền và bốn chánh 
cân ... sơ thiên và bốn nên tảng của thân thông ... Tôi có đại sơ thiên và bốn nên 
tảng, của thân thông ... Tôi có іга... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và bốn nên tảng 
của thân thông” bị phạm tội РағайЖа ...(n). 

9. Với ba yêu tố, vị cô tình nói điều dối іта: “Tôi đã chứng... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và năm quyên ... sơ thiền và năm lực ... Tôi có đạt 
sơ thiên và năm lực ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và năm lực” bị 
phạm tội Parajika .. (19. 

10. Với ba yếu tố, уі cô tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 

.. Tôi đã chứng được sơ thiên và bảy giác chi... Tôi có đạt sơ thiền và bảy 
giác chi ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên và bảy giác chỉ” bị phạm tội 
Рағајіка ...(nt). 

11. Với ba yếu tó, vị có tình nói điều dôi trá: “Tôi đã chứng... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiền và Thánh đạo tám chi phân ... Tôi có đạt sơ thiền 
và Thánh đạo tám chi phân... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiền và Thánh 
đạo tám chi phân” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

12. Với ba yếu tố, vị cô tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiên và quả Nhập lưu ... sơ thiền và quả Nhất lai ... sơ 
thiền và quả Bát lai... sơ thiền và phẩm vị A-la-hán ... Tôi có đạt sơ thiền và 
phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và phẩm vị A-la- 
hán” bị phạm tội „Рағајіка .. (по). 

13. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được sơ thiền ... Tôi có đạt sơ thiên ... Tôi có го... Tôi đã chứng 
ngộ sơ thiên ... và tôi đã từ bỏ tham аі... và tôi đã từ bỏ sân ... và tôi đã từ bỏ, 
đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ” bị 
phạm tội Pardajika .. (nt). 

14. Với ba yếu tó ... Với bảy yêu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
chứng... Tôi chúng .. . Tôi đã chứng được sơ thiền ... Tôi có đạt sơ thiền ... Tôi 
có trú ... Tôi đã chứng ngộ sơ thiên ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi tham 
ái ... và tâm của tôi không bị che Јар bởi sân ... và tâm của tôi không bị che 
lập bởi sĩ” bị phạm tội Раға/ Ка: Trước đó, vị Ấy khởi ý răng: “Та sẽ nói điêu 
dói trá”, trong khi nói [biết răng]: _Та đang nói điều dỗi trá”, đã nói xong [biết 
răng]: “Điều 4бі trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều 
mong mỏi, đã che giấu điêu khao khát, đã che giàu y định. 


Dứt sự luân phiên từng phân. 


* * * * * 


130 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


1. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
.. Tôi đã chứng được nhị thiên và tam thiên... Tôi có đạt nhị thiên và tam 
bị phạm tội 


A32 


thiên ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhi thiền và tam thiên 
Рағајіка ...(nt). 

2. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điêu dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền và tứ thiên ... Tôi có đạt nhị thiên và tứ thiền ... Tôi 
có trú... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và tứ thiền” bị phạm tội Раға/ЖКа ...(nt). 

3. Với ba yêu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền và vô phiên não giải thoát ... và vô tướng giải thoát 
... và vô nguyện giải thoát ... và vô phiên não định ... và vô tướng định ... và vô 
nguyện định ... và sự chứng đạt về vô phiền não ... và sự chứng đạt về vô tướng 
... Và sự chứng đạt về vô nguyện ... và ba minh ... và bón sự thiết lập niệm ... và 
bốn chánh cần ... và bón nền tảng của thần thông ... và năm quyên ... và năm lực 
... và bảy giác chi ... và Thánh đạo tám chi phân ... và quả Nhập lưu ... và quà 
Nhất lai ... và quả Bát lai ... và phẩm vị A-la-hán ...(nt)...Tôi có đạt nhị thiền và 
phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và phẩm vị A-la- 
hán” bị phạm tội Рағајіка ...(nt). 

4. Với ba yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được nhị thiền ... Tôi có đạt nhị thiền ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng 
ngộ nhị thiên ... và tôi đã từ bỏ tham аі... và tôi đã từ bỏ sân... và tôi đã từ bỏ, 
đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, và 
tâm của tôi không bị che Іар bởi tham аі... và tâm của tôi không bị che lắp bởi 
sân ... và tâm của tôi không bị che lập bởi sĩ” bị phạm tội Раға/Жа ...(nt). 

5. Với ba yếu tô ... Với bảy yếu tô, vị cô tình nói điêu абі trá: “Tôi đã chứng 
.. Tôi chứng ... Tôi đã chứng được nhị thiên và sơ thiên ... Tôi có đạt nhị thiền 
và sơ thiền ... Tôi có го... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và sơ thiên” bị phạm tội 
Parajika ...(nt). 

Sự luân phiên kết hợp. 
Sau khi thực hiện mỗi một nhân 16 như thế, sự luân phiên kết hợp 


nên được tiên hành viên mãn. 
жжжжж 


1. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điêu dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng... 
Tôi đã chứng được tam thiên và tứ thiên ... ... tam thiên và phẩm vị A-la-hán ... 
Tôi có đạt tam thiên và phẩm vị A-la-hán ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ tam 
thiền và phẩm vị A-la-hán” bị phạm tội Раға/ Жа ...(nt). 

2. Với ba yêu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng 
... Tôi đã chứng được tam thiên ... Tôi có đạt tam thiên ... Tôi có trú ... Tôi đã 
chứng ngộ tam thiên ... và tôi đã từ bỏ tham ái ... và tôi đã từ bỏ sân ... và tôi đã 
từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ 


2. CHƯƠNG РАКАЛКА # 131 


s1, và tâm của tôi không bị che lập bởi tham ал... và tâm của tôi không bị che lấp 
bởi sân ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi sĩ” bị phạm tội Раға/Жа ...(nt). 

3. Với ba yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng ... Tôi chứng ... 
Tôi đã chứng được tam thiền và sơ thiên ... tam thiền và nhị thiền ... Tôi có đạt 
tam thiền và nhị thiền ... Tôi có trú ... Tôi đã chứng ngộ nhị thiền và sơ thiền” 
bị phạm tội Parajika ...(nt). 

4. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sơ thiên ... nhị 
thiền ... tam thiên ... Tâm của tôi không bị che lập bởi si và tôi có đạt tứ thiền... 
tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ tứ thiền” 
bị phạm tội Parajika ...(nt). 

5. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 14р 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được vô phiền não 
giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... vô nguyện giải thoát ... Tâm của tôi không 
bị che lấp bởi si và tôi có đạt vô nguyện giải thoát ... tôi có trú ... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ vô nguyện giải thoát” bị phạm tội 
Раға Ка ...(nt). 

6. Với ba yêu tố, vị cô tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được vô phiền não định, 
vô tướng định, và vô nguyện định ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sĩ và tôi 
có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che Іар bởi si và tôi 
đã chứng ngộ vô nguyện định” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

7. Với ba yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Тат của tôi không bị che lấp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sự chứng đạt về 
vô phiên não, sự chứng đạt vë vô tướng, sự chứng đạt уе vô nguyện ... Tâm của 
tôi không bị che lắp bởi si và tôi có đạt sự chứng đạt về vô nguyện ... tôi có trú 

.. Tâm của tôi không bị che lập bởi si và tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô 
nguyện” bị phạm tội Parajika ...(п0). 

8. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được ba minh 

Тат của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt ba minh ... tôi có trú... 
Tâm của tôi không bị che lập bởi si và tôi đã chứng ngộ ba minh” bị phạm 
tội Parajika ...(nt). 

9. Với ba yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Тап của tôi không bị che lắp 
bởi 51 và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được bốn sự thiết lập 
niệm, bốn chánh cân, bốn пеп táng của thân thông ... Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi có đạt bốn nên táng của thần thông ... tôi có trú ... Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ bốn nên tàng của thân thông” bị 
phạm tội Parajika ...(nt). 
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10. Với ba yếu tô, vị cô tình nói điêu dối trá: “Тат của tôi không bị che lấp 
bởi sỉ và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được năm quyên ... năm 
lực ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sĩ và tôi có đạt năm lực ... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ năm lực” bị phạm tội 
Parajika ...(nÐ). 

11. Với ba yếu 16, vị сб tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được bảy giác chi 

.. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt bảy giác chi... tôi có trú ... 
Tâm của tôi không bị che lập bởi si và tôi đã chứng ngộ bảy giác chi” bị phạm 
tội Parajika ...(nt). 

12. Với ba yếu tó, vị cô tình nói điều dối trá: “Тат của tôi không bị che lắp 
bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được Thánh đạo tám 
chi phân ... Tâm của tôi không bị che lập bởi si và tôi có đạt Thánh đạo tám chi 
phần ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ 
Thánh đạo tám chi phân ” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

13. Với ba yếu tô, vị сб tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che lấp 
bởi s1 và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được quả Nhập lưu, quả 
Nhất lai, quả Bất lai, phẩm vị A-la-hán ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi si 
và tôi có đạt phẩm vị A-la-hán ... tôi có trú ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
бі và tôi đã chứng ngộ phẩm vị A-la-hán” bị phạm tội Parajika ...(nt). 

14. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Tâm của tôi không bị che 
lấp bởi si và tôi đã chứng ... và tôi chứng ... và tôi đã chứng được sơ thiền 

.. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiên ... tôi có trú... 
Tâm của tôi không bị che lấp bởi s1 và tôi đã chứng ngộ sơ thiên” bị phạm tội 
Parajika ...(nt). 

15. Với ba yếu tó ... Với bảy yếu tô, vị cô tình nói điêu dối trá: “Тат của 
tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng nhi thiên ... tam thiên ... tứ thiền... 
vô phiền não giải thoát ... Tâm của tôi không bị che 1ар bởi sân” bị phạm tội 
Рағајіка: ... Trước đó, vị ду khởi ý răng: “Ta sẽ nói điều абі trá” , trong khi nói 
[biết răng]: “Ta đang nói điều dôi trá”, đã nói xong [biét răng]: “Điều абі trá đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu 
điêu khao khát, đã che giâu ý định. 


Dứt phần một nhân tó. 


жжжжж 


16. Phân hai nhân tố, phân ba nhân tô, phân bôn nhân tô, phân năm nhân tó, 
phần sáu nhân tô, phần bảy nhân tô, phần tám nhân tó, phần chín nhân tố, phần 
mười nhân tô nên được thực hiện. Theo cách các бт ngữ đã được trình bày, phân 
một nhân tó nên được triển khai. Phần một nhân tô đã được giải chi tiết như thế 
nào, phần hai nhân 16 cũng nên được giải chỉ tiết y như thê. 


2. CHƯƠNG РАКАЛКА # 133 


1. Với ba yêu tô ... Với bảy yếu tô, vị сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng 
. Tôi chứng ... Tôi đã chứng được sơ thiên, nhị thiên, tam thiền, tứ thiền, vô 
phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiên não 
định, vô tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiên não, sự chứng 
đạt vë vô tướng, sự chứng đạt vê vô nguyện, ba minh, bôn sự thiết lập niệm, 
bốn chánh cân, bốn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chị, 
Thánh đạo tám chi phần, quả Nhập lưu, quá Nhất lai, quá Bát lai, phẩm vị A-la- 
án, ...(nf)... Tôi đã từ bỏ tham ái, tôi đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã 
thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã ха rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ sĩ, tâm của tôi không bị 
che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lắp bởi sân và tâm của tôi không 
bị che lấp bởi si” bị phạm tội РағајіКа: ...(nt)... Trước đó, vị åy khởi ý răng: “Та 
sẽ nói điêu dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang nói điều đối trá”, đã nói 
xong [biết răng]: “Điều dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giâu у định. 


Dứt phần tất cả các nhân tố. 
Dứt phân giảng về các trường hợp đơn giản. 


* * * * * 


1. Với ba yếu tô, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng sơ thiền” lại có tình 
nói điêu dối trá: “Tôi đã chứng nhi thiền” , [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Parajika, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya. 


^^ 23 


2. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng sơ thiền” lại сб tình 
nói điều dôi trá: “Tôi đã chứng tam thiên ... tứ thiền ... vô phiền não giải thoát 
.. Vô tướng giải thoát ... vô nguyện giải thoát ... vô phiền não định ... vô tướng 
định ... vô nguyện định ... sự chứng đạt vë vô phiên não ... sự chứng đạt về vô 
tướng ... sự chứng đạt vë уд nguyện ... ba minh ... bốn sự thiết lập niệm ... bốn 
chánh cân ... bốn nên tảng của thân thông ... năm quyên ... năm lực ... bảy giác 
chi... Thánh đạo tám chi phân ... quả Nhập ши... quả Nhất lai ... quả Bát lai... 
phẩm vị A-la-hán ... Tôi đã từ bỏ tham ді... Tôi đã từ bỏ sân ... Tôi đã từ bỏ, đã 
quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã ха rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ 51... Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi tham ái ... Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân 
.. Tâm của tôi không bị che lấp bởi si”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Рағауйа, [người nghe] không hiểu được thi phạm tội ТлиПассауа: Trước đó, 
уі ау khởi y răng: “Ta sẽ nói điều dối trá” ‚ trong khi nói [biết răng]: “Ta đang 
nói điêu dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dối trá đã được ta nói”, đã che 
giàu quan diém, dà che giáu điêu mong mỏi, đã che giâu điều khao khát, đã che 
giâu ý định. 
Dứt sự luân phiên từng phân của một nhân tó 


theo lời phát biểu của người nói. 
* * * * * 
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1. Với ba yếu tố, vị có ý định nói răng: “Tôi đã chứng nhị thiền” lại сб tình 
nói điều dói trá: “Tôi đã chứng tam thiên”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Parajika, [người nghe] không hiệu được thì phạm tội Thuiiaccaya. 


A 299 


2. Уол Ба уёи (6, уі CÓ ý định nói rằng: “Tôi đã chứng nhị thiên” lại có tình 
nói điều абі trá: “Tám của tôi không bị che lấp bởi sĩ”, [người nghe] hiểu được 
thì phạm tội РағайЖа, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Thullaccaya. 

3. Với ba yếu tó ... Với bảy yếu tó, vị có ý định nói răng: “Tôi đã chứng 
nhị thiền” lại cố tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiền”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Parajika, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội 
Thullaccaya ...(nt)... đã che giẫu ý định. 


Sự luân phiên kết hợp của một nhân tó 
theo lời phát biêu của người nói. 
жжжж 


РНАМ NHÂN ТО ĐƯỢC TÓM LƯỢC 


1. Với ba yêu tố, vị có ý định nói rằng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 

1” lại cỗ tình nói điều dỗi trá: “Tôi đã chứng sơ thiên”, [người nghe] hiểu được 
th phạm tội Parajika, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Ти Пассауа. 

2. Với ba yếu tô, vị có ý định nói răng: “Tâm của tôi không bị che láp bói 

” lại có tình nói điều dói trá: “Tâm của tôi không bị che lập. bởi sân”, [người 
nghệ] hiểu được thì phạm tội Раға/Жа, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Thullaccaya. 


Dứt phần một nhân tô theo lời phát biểu của người nói. 


3. Phân hai nhân tó, phàn ba nhàn tó, phàn bón nhân tó, phân năm nhân tó, 
phân sáu nhân tô, phân bảy nhân tô, phân tám nhân tô, phân chín nhân tô, phân 
mười nhân tô nên được thực hiện y như thê. 


* * * * * 


DAY LÀ PHAN ТАТ СА CÁC МНАМ TÓ 


1. Với ba yếu tó, ...(nt)... Với bảy yêu tô, vị có ý định nói răng: “Tôi đã 
chứng sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiền, vô phiền não giải thoát, vô tướng 
giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiên não định, vô tướng định, vô nguyện 
định, sự chứng đạt về vô phiền não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt vê 
vô nguyện, ba minh, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bón nên tảng của 
thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phần, quả 
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Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bất lai, phẩm vị A-la-hán ... Tôi đã từ bỏ tham ái 

.. Tôi đã từ bỏ sân... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa 
rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham а, tâm của 
tôi không bị che Іар bởi sân, tâm của tôi không bị che lắp bởi si”, lại сб tình nói 
điều абі trá, [người nghe] hiểu được thì phạm tội РағайКа, [người nghe] không 
hiểu được thì phạm tội Thullaccaya .. (ш)... đã che giâu ý định. 


2. Với ba yếu tố, уі сб ý định nói răng: “Tôi đã chứng nhị thiên, tam thiền, 
tứ thiên, vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô 
phiên não định, уб tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt về vô phiên não, 
sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện, ba minh, bôn sự thiết 
lập niệm, bón chánh cân, bón nên tảng của thân thông, năm quyền, năm lực, 
bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phân, quả Nhập lưu, quả Nhất lai, quả Bát lai, 
phẩm vị A-la-hán, tôi đã từ bỏ tham ái, tôi đã từ bỏ sân, tôi đã từ bỏ, đã quăng 
bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ 51, tâm của tôi 
không bị che lấp bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, và tâm của 
tôi không bị che lập bởi si” lại сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng sơ thiền”, 
[người nghe] hiểu được thì phạm tội РағайКа, [người nghe] không hiểu được 
thì phạm tội Thullaccaya. 

3. Với ba yếu tố, vị có ý định nói rằng: “Tôi đã chứng tam thiền, tứ thiền, 

..(f)... Tâm của tôi không bị che Іар bởi si .. .(nt)... và tôi đã chứng sơ thiền” 
lại có tình nói điều dối trá: “Tôi đã chứng nhị thiền”, [người nghe] hiểu được 
thì phạm tội РағайКа, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội ТһиПассауа. 


4. Với ba yêu tô, vị có ý định nói răng: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi 
51, và tôi đã chứng sơ thiền, nhị thiên, tam thiên, tú thièn, . ..(nt)... Tâm của tôi 
không bị che lập bởi tham ái” lại сб tình nói điều абі trá: “Тат của tôi không bị 
che lâp bởi sân”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Рағајіка, [người nghe] 
không hiểu TS thi phạm tội 7^и/ассауа: Trước đó, уі ау khởi у răng: “Та sẽ 
nói điều dối trá” ‚ trong khi nói [biết răng]: ла đang nói điêu абі іта”, đã nói 
xong [biệt răng]: “Điêu dối {та đã được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giâu điều khao khát, đã che giàu ý định. 


Phân tất cả các nhân tó. L 
Dứt phân giản lược vë sự luân phiên theo lời phát biểu của người nói. 
Dứt phần giảng về trường hợp “Có ý định nói.” 


жжжж 


1. Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Vi Tỷ-khưu cư ngụ trong trú xá 
của đạo hữu, đã chứng, chứng, đã chứng được sơ thiên, vị TỲ-khưu ау со đạt, 
có trú sơ thiền, sơ thiên đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu ấy”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Т, hullaccaya, [người nghe] không hiểu duo thì phạm 
tội Dukkata: Trước đó, vị åy khởi ý răng: “Ta sẽ nói điêu абі trá”, trong khi nói 
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[biết rằng]: “Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điêu абі trá đã 
được ta nói. ` 

2. Với bón yếu (6... Với năm yếu tô ... Với sáu yếu tô ... Với bảy yếu tó, vị 
có tình nói điêu абі trá: “Vi Tỷ-khưu cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, đã chứng, 
chứng, đã chứng được sơ thiên, vị Tỳ-khưu ау có đạt, có trú sơ thiền, sơ thiền 
đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu ấy”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Thullaccaya, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata: Trước đó, 
vị ây khởi ý răng: “Ta sẽ nói điều dôi trá” , trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang 
nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dói trá đã được ta nói”, đã che 
giầu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giâu điều khao khát, đã che 
giâu у định. 

3. Với ba yếu tố, vị cô tình nói điều 401 trá: “Vị Tỳ-khưu cư ngụ trong trú 
xá của đạo hữu, đã chứng ... chứng ... đã chứng được nhị thiền ... tam thiên... 
tứ thiền ... vô phiền não giải thoát ... vô tướng giải thoát ... vô nguyện giải thoát 

.. vô phiên não định ... vô tướng định ... vô nguyện định ... sự chứng đạt về vô 
phiền não ... sự chứng đạt vê vô tướng ... sự chứng đạt về vô nguyện ... ba minh 
.. bón SU thiết lập niệm ... bón chánh cân ... bốn nên tảng của thần thông ... năm 
quyền .. . năm lực ... bảy giác chi .. . Thánh đạo tám chi phân .. . quả Nhập lưu.. 
quả Nhất lai ... quả Bát lai ... phám vi A-la-hán ... Vi Ty-khuu áy có dat phám Е 
A-la-hán... có trú... phâm vị А-Іа-һап đã được chứng ngộ bởi vị Ty-khưu ау”, 
[người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] không hiểu 
được thì phạm tội Dukkata. 

4. Với ba yêu tố, vị cô tình nói điều dôi trá: “Vị Tỳ-khưu ấy đã từ bỏ tham 
21... đã từ bỏ sân ... đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ si”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, 
[người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. 

5. Với ba yếu tó ... Với bảy yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “Vị Ty- 
khưu ấy có tâm không bị che lập bởi tham аі... có tâm không bị che lấp bởi 
sân ... có tâm không bị che lấp bởi si”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
ТлиПассауа, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata: Trước đó, 
vị ây khởi ý răng: “Ta sẽ nói điêu dối trá” ‚ trong khi nói [biết rằng]: “Ta đang 
nói điêu dỗi trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điêu абі trá đã được ta nói”, đã che 
giấu quan điểm, đã che giáu điều mong mỏi, đã che giấu điêu khao khát, đã 
che giâu у định. 

6. Với ba yêu tô ... Với bảy yếu tô, vị có tình nói điều dối trá: “Vi Tỳ-khưu 
cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, đã chứng ... chứng... đã chứng được sơ thiền 

.. nhị thiên ... tam thiên ... tứ thiền ở nơi thanh vắng ... vị Tỳ-khưu ấy có đạt tứ 
thiên ở nơi thanh văng ... có trú ... tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được chứng ngộ 
bởi vị Tỳ-khưu ду”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người 
nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata: Trước đó, уі ду khởi ý rằng: “Та 
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sẽ nói điều 401 trá” , trong khi nói [biết răng]: -Та đang nói điều dối trá”, đã nói 
xong [biết răng]: “Điều абі trá đã được ta nói”, đã che giâu quan йіёт, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giâu điều khao khát, đã che giâu ý định. 


7. Với ba yếu tô ... Với bảy yếu tô, vị có tình nói điều dối trá: “Vị nào đã 
thọ dụng trú xá của đạo hữu, vị nào đã thọ dụng y của đạo hữu, vị nào đã thọ 
dụng vật thực của đạo hữu, vị nào đã thọ dụng chỗ trú ngu của đạo hữu, уі nào 
đã thọ dụng thuốc men trị bệnh của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ду đã chứng ... chứng 

.. đã chứng được tứ thiền ở nơi thanh vắng, vị Tỳ-khưu ấy có đạt tứ thiền ở 
nơi thanh vắng ... có trú ... tứ thiền ở nơi thanh văng đã được chứng ngộ bởi vị 
Tỳ-khưu ấy”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Thullaccaya, [người nghe] 
không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 

8. Với ba yếu tô ... Với bảy yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “ Trú xá của 
đạo hữu đã được thọ dụng bởi уі nào, у của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị 
nào, vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị nào, chỗ trú ngụ của đạo 
hữu đã được thọ dụng bởi vi nào, thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ 
dụng bởi уі пао, уі Ty-khuu а ây đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiền ở 
nơi thanh vắng, vị TỲ-khưu ау có đạt tứ thiền ở nơi thanh văng .. . CÓ trú ... tú 
thiên ở nơi thanh văng đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu à ây”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội ТииПассауа, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Dukkata. ...(nt). 

9, Với ba yếu 16... Với bảy yêu tố, vị сб tình nói điều dối trá: “Vị nào đạo 
hữu đã đi đến và đã dâng у, đã dâng vật thực, đã dâng chỗ trú ngụ, đã dâng 
thuốc men trị bệnh, vị Tỳ-khưu â ây đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiên 
ở nơi thanh văng, vị Ту-Кішт ау có đạt tứ thiền ở nơi thanh vang... . CÓ trú ... tỨ 
thiên ở nơi thanh văng đã được chứng ngộ bởi vị Tỳ-khưu ấ ау”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Т, hullaccaya, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Dukkata: Trước đó, vị ау khởi y răng: “Та sẽ nói điều dôi trá”, trong khi nói 
[biết răng]: “Ta đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điều dôi «а đã 
được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong mỏi, đã che giấu 
điều khao khát, đã che giâu ý định. 

Dứt mười lăm phân giản lược. 
Dứt phần giảng về các trường hợp liên quan đến vật dụng. 
Dứt phân giản lược về sự luân phiên của các pháp thượng nhân. 
жжжжж 


10. Vì sự tự tin thái quá, уі không có y định khoác lác, vị bị điên, vi có tâm 
bi rôi loạn, vị bị thọ khô hành hạ, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


--00000-- 
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CHUYÊN DÂN GIẢI 
KỆ NGÔN TÓM LƯỢC 


Do tự tin thái quá, trong rừng, đồ ăn khất thực, ау (6 độ, oai nghi, các sự 
trói buộc, nơi văng vẻ, trú xá, các pháp [thượng nhân], được hộ độ. 

Không phải là việc khó, tinh tán, tử thân, sợ hãi, này Đại đức, sự ân hận, 
chơn chánh, với sự tinh tán, với sự ейп bó, đưa đến sự thành tựu, гбі có hai câu 
chuyện về cảm thọ. 

Bà-la-môn năm chuyện, ba chuyện уі đề cập trí giải thoát, ngụ nhà, các dục 
đã ngăn chặn, thỏa thích và ra đi. 

Bộ xương và miếng thịt, hai chuyện kẻ giết bò, cục thịt kẻ bẫy chim, không 
da người hàng thịt, cây gươm kẻ mồ heo, cây lao thợ săn nai, mũi tên người xử 
án, cây kim kẻ dạy thú. 

Người đâm thọc bị khâu, mang tinh hoàn quan tòa, chìm hó Ке ngoại tình, 
Bà-la-môn quỷ quyệt là kẻ bị ăn phân. 

Không da gái lăng loàn, gớm ghiếc bà bói toán, thị héo hon tàn tạ, dó than 
hông tình địch, đầu cụt kẻ trảm tù. 

T1y-khưu, Ty-khưu-ni, Ni tập sự, Sa-di, rồi vị Sa-di-ni, đã xuất gia trong 
Luật của Phật Kassapa chúng đã làm ác nghiệp. 

Dòng sông Tapodä, thành Rãjagaha, chiến trận [Licchavi], và chuyện rồng 
lặn hup, Ty-khưu Sobhita là vị A-la-hán nhớ được năm trăm kiếp. 


жжжжж 


1. Vào lúc bây 510, có vị Ty-khuu по, do sự tự tin thái quá đã nói vë trí giải 
thoát. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: “Điều học đã được đức Thê Tôn quy định; phải 
chăng ta đã phạm tội Parajika?” Sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên 
đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này Ty-khưu, do sự tự tin thái quá thì vô tội. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong 
mỏi răng: “Như vây thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính trọng 
vị ду. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc, rôi đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Parajika. Và này các Ту-Кіпгі, không 
nên cư ngụ ở trong rừng sau khi đã mong mỏi; vị nào cư ngụ thì phạm tội 
Dukkata. (2) 

3. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực sau khi đã mong mỏi 
rằng: “Như vậy thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Рап chúng đã kính trọng уі ау. 
Vị ây đã có nỗi nghi hoặc, rôi đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này Ту-Кіпти, không phạm tội Parajika. Và này các Ty-khưu, không nên 
đi khât thực sau khi đã mong mỏi; vị nào đi thì phạm tội Dukkata. (3) 
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4. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với vị Tỳ-khưu khác điều này: 

— Này Đại đức, tât cả các đệ tử của thây (6 độ của chúng ta đều là các vị 
A-la-hán. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Thé Tôn, con có ý định khoác lác. 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya.°° (4) 

5. Vào lúc bầy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với vị Tỳ-khưu khác điều này: 

— Này Đại đức, tật cả các học trò của thây tế độ của chúng ta đều có đại thần 
lực, có đại oai lực. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thế Tôn, con có ý định khoác lác. 

— Мау T-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (5) 

6. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi kinh hành sau khi đã mong mỏi 
răng: ...(nf)... đứng yên sau khi đã mong mỏi răng: ...(nt)... ngôi. xuống sau khi 
đã mong mỏi rằng: ...(nt)... năm xuống sau khi đã mong mỏi răng: “Như vậy 


thì dân chúng sẽ kính trọng ta!” Dân chúng đã kính trọng vị ду. Vị ду đã có nỗi 
nghi hoặc, гбі đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 


¬ Này Tỳ-khưu, không phạm tội Para/ika. Và пау các TỲ-khưu, không nên 
năm xuông sau khi đã mong mỏi; vị nào nằm xuống thì phạm tội Dukkata. (6-9) 


7. Vào lúc bây рї, có vị Ty-khưu nọ khoác Іас уе pháp thượng nhân đến vị 
Tỳ-khưu khác. Vị ây cũng đã nói như vây: 


— Này Đại đức, những sự trói buộc của tôi cũng đã được dứt bỏ. 

Vị åy đã có nỗi nghi hoặc, rôi đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (10) 

8. Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu nọ đi đến nơi văng vẻ гбі khoác lác về 
pháp thượng nhân. Có vị Tỳ-khưu biệt được tâm người khác đã phản bác vị 
Ty-khưu ây răng: “ 

- Này Đại đức, chớ có nói như thê. Điều ау Đại đức không có. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Мау Ty-khưu, không phạm tội Раға/Ка mà phạm tội Dukkata. (11) 

9. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi đến nơi văng vẻ гбі khoác lác vè 
pháp thượng nhân. Có уі thiên nhân đã phản bác vị Tỳ-khưu ду răng: 

- Thưa ngài, chớ có nói như thế. Điều ấy ngài không có. 


з Vị áy vì chưa dë cập rõ ràng bản thân là A-la-hán (Аланіі avuttata) nên không phạm tội Parajika 
(WinA. П. 503). 
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Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. ...(nf). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Рағајіка mà phạm tội Dukkata. (12) 

10. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với nam cư sĩ nọ điều này: 

— Này đạo hữu, vị Ty-khưu sông trong trú xá của đạo hữu là vị A-la-hán. 

Và vị Tỳ-khưu ấy sống trong trú xá của người ấy. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc 
...(£). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Thé Tôn, con có ý định khoác lác. 

— Này Tỷ-khưu, không phạm tội Раға/ Ка mà phạm tội 7 hullaccaya. (13) 

11. Vào lúc báy 010, có vị Ty-khuu по đã nói với nam cu sĩ nọ điều này: 


- Này đạo hữu, vị Tỳ-khưu mà ngươi hộ độ băng vật dụng là y phục, vật 
thực, chỗ trú ngụ và thuôc men ігі bệnh là vl A-la-hán. 


Và người ây đang hộ độ vi Ty-khưu а ây băng vật dụng là y phục, vật thực, 
chỗ trú ngụ và thuốc men trị bệnh. Уі ау đã có nỗi nghi hoặc, гбі đã trình sự 
VIỆC ây lên đức Тһе Tôn. . (1). 


- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Тһе Tôn, con có ý định khoác lác. 

— Này T-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (14) 

12. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ây điều này: 

— Đại đức có pháp thượng nhân không? 

— Này các Đại đức, không phải là việc khó dé nói lên trí giải thoát. 

Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: “Chỉ có những vị Thinh văn của đức Тһе Tôn 


mới có thể nói như thê. Và ta không phải là Thinh văn của đức Thê Tôn; phải 
chăng ta đã phạm tội Рағајіка: ?” Rôi đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 


- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thé Tôn, con không có ý định khoác lác. 

— Này T-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (15) 

13. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ây điều này: 

— Đại đức có pháp thượng nhân không? 

— Này các Đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự tinh tân đã được ra sức. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này Ty-khuu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (16) 

14. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ây điều này: 

— Này Đại đức, chớ có sợ hãi! 
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— Này các Đại đức, tôi không sợ hãi thần chết. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (17) 
__ 15, Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu по bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ау điêu này: 

— Này Đại đức, chớ có sợ hãi! 

— Мау các Đại đức, có lẽ vị nào có sự ân hận thì vi ду mới sợ hãi. 

Vị ấy đã có nỗi nghỉ hoặc ...(nt). 

— Này T-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (18) 
2-16. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ау điêu này: 

— Đại đức có pháp thượng nhân không? 

— Này các Đại đức, pháp sẽ được thành tựu với уі có sự hành trì chơn chánh. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rồi đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này Ty-khưu, уі không có ý định khoác lác thì vô tội. (19) 
__ 17, Vào lúc bẩy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ау điêu này: 

— Đại đức có pháp thượng nhân không? 

— Này các Đại đức, pháp sẽ được thành tựu với vị có sự tinh tân đã được 
га SỨC. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc, rôi đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô 161.77 (20) 
218. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ау điêu này: 

— Đại đức có pháp thượng nhân không? 

— Này các Đại đức, pháp sẽ được thành tựu với уі có sự kiên trì găn bó. 

Vi áy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có у định khoác Јас thì vô #1. (21) 
2-19. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ây điêu này: 

- Này Bai đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 

- Này các Đại đức, người nào khác thì không thé chịu đựng nỗi. 

Vi ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (22) 


37 Câu chuyện này được lặp lại y như câu chuyện (16) ở trên. 
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20. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Các Tỳ-khưu đã nói với vị 
ây điều này: 

— Này Đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 

— Này các Đại đức, phàm nhân thì không thể chịu đựng nói. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

— Bạch Тһе Tôn, con có ý định khoác lác. 

— Này T-khưu, không phạm tội Parajika mà phạm tội Thullaccaya. (23) 

21. Vào lúc bây giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời các Tỳ-khưu và 
đã nói điêu này: 

— Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngự đến. 

Các vị ду đã có nỗi nghỉ hoặc: “Chúng ta không phải là các vị A-la-hán và 
người Bà-la-môn пау gọi chúng ta băng từ A-la-hán. Vậy chúng ta nên xử trí 
như thê nào đây?” Rôi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. (24) 

22. Vào lúc bây giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thinh mời các Tỳ-khưu và 
đã nói điêu này: 

- Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ngôi xuống. ...(nt). 

— Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy thọ thực. ...(п№). 

— Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy được hài lòng. ...(nt). 

— Thưa các ngài, xin các vị A-la-hán hãy ra йі. 

Các vị ду đã có nỗi nghi hoặc: “Chúng ta không phải là các vị A-la-hán và 
người Bà-la-môn này lại đôi xử với chúng ta băng danh xưng A-la-hán. Vậy 
chúng ta nên xử trí như thê nào đây?” Rôi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
...(Ð). 

— Này các Ty-khưu, vô tội trong việc xưng hô theo đức tin. (25-28) 

23. Vào lúc bây 610, có vị Tỳ-khưu nọ khoác lác với vị Iy-khưu khác về 
pháp thượng nhân. Vị ây cũng đã nói như vây: 

— Này Đại đức, tôi cũng đã đoạn tận các lậu hoặc. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (29) 

24. Vào lúc bây 610, có vị Tỳ-khưu nọ khoác lác với vị Tỳ-khưu khác về 
pháp thượng nhân. Vi ду cũng đã nói như vây: 

- Này Đại đức, các pháp này cũng được tìm thấy ở tôi. 

Vị ау đã có nỗi nghi hoặc ...(п1). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Раға/ Жа. (30) 
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25. Vào lúc bây giò, CÓ VỊ Ty-khuu nọ khoác lác với vi Ty-khuu khác về 
pháp thượng nhân. Vị ấy cũng đã nói như vây: 


— Này Đại đức, tôi cũng thành thục các pháp này. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (31) 

26. Vào lúc bấy giờ, các thân quyến đã nói với vị Tỳ-khưu nọ điều này: 

— Thưa ngài, hãy đến và ngụ ở gia đình. 

— Này các đạo hữu, người như tôi không thê ngụ ở gia đình. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, уі không có ý định khoác lác thì vô tội. (32) 

27. Vào lúc bây giờ, các thân quyến đã nói với vị Tỳ-khưu nọ điều này: 

— Thưa ngài, hãy đến và thọ dụng các dục. 

— Này các đạo hữu, các dục của tôi đã được ngăn chặn. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, уі không có y định khoác lác thì vô tội. (33) 

28. Vào lúc bây giờ, các thân quyến đã nói với vị Tỳ-khưu nọ điều này: 

— Thưa ngài, xin hãy thỏa thích. 

— Này các đạo hữu, tôi được thỏa thích với sự thỏa thích tối thượng. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: “Chỉ có những vị Thinh văn của đức Thế Tôn 
mới có thê nói như thê. Và ta không phải là Thinh văn của đức Thế Tôn; phải 
chăng ta đã phạm tội Parajika?” Rồi đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này Tỳ-khưu, [khi ấy] ngươi có tâm gì? 

— Bạch ТЬё Tôn, con không có ý định khoác lác. 

— Này Ty-khưu, vị không có ý định khoác lác thì vô tội. (34) 

29. Vào lúc bây 010, CÓ nhiêu vị Tỷ-khưu đã vào тайа [an cư] mưa ở trú xứ 
nọ sau khi thỏa thuận răng: “V1 nào sẽ rời trú xứ này trước tiên, chúng ta sẽ biết 
VỊ ây là vị A-la-hán.” Có vị Ty-khuu nọ [nghĩ răng]: “Hãy để cho các vị biết ta 
là vị A-la-hán”, rôi đã rời trú xứ ấy trước tiên. Vị ау đã có nỗi nghi hoặc ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Рағајіка. (35) 

30. Lúc bây giờ, đức Тһе Tôn ngự tại thành Кајараһа, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Đại đức Lakkhana уа Đại đức 
Mahamoggallana cư ngụ tại Сіјјһакща. Khi ду, vào buổi sáng, Đại đức 
Mahämoggalläna đã mặc y, cầm y bát đi đến gặp Đại đức Lakkhana, sau khi 
đến đã nói với Đại đức Іаккћара điều này: 

- Này Đại đức Lakkhana, chúng ta hãy đi vào thành Rãjagaha 46 khất thực. 

— Này Đại đức, xin vâng. 

Đại đức Lakkhana đã trả lời Đại đức Mahamoggalläna. 
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31. Sau đó, trong khi đi xuống từ Gijjhakũta, tại khu vực nọ, Đại đức 
Маһаторраапа đã mỉm cười. Khi ấy, Đại đức Іаккћара đã nói với Đại đức 
Mahāmoggallāna điều này: 

- Мау Đại đức Mahāmoggallāna, nhân gì, duyên gì đưa đến việc mim 
Cười vậy? 

— Này Đại đức Lakkhana, không phải là thời điểm của câu hỏi này, hãy hỏi 
ta câu hỏi này trong sự hiện diện của đức Thê Tôn. 


32. Sau đó, Đại đức Lakkhana và Đại đức Mahamoggallana đã di khất thực 
trong thành Rajagaha, sau bữa ăn, khi đi khât thực trở vê đã đi đến gặp đức 
Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuống ở một bên. Khi đã 
ngôi xuống một bên, Đại đức Lakkhana đã nói với Đại đức Маһатороаапа 
điều này: 

— О đây, Đại đức МаһаторваПапа, trong khi đang đi xuống từ Gij Jhakita, 
tại khu vực nọ đã mỉm cười. Này Đại đức Mahamogsalläna, nhân gi, duyên gì 
đưa đến việc mim cười vậy? 

- Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakũta, ta đây đã nhìn Һау 
bộ xương đang di trong hư không. Có những con chim Кеп Кёп, chim qua, chim 
ưng” lăn xả lao vào bộ xương ây, rút ra các phần ở khoảng giữa các xuong 
sườn; bộ xương ấy đã rên ri khô sở. Này Đại đức, ta đây đã khởi ý điều này: 
“Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng sanh lại trở thành như thế 
này! Cũng có dạ-xoa lại trở thành như thê này! Cũng có ngạ quỷ lại trở thành 
như thế này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như thê này!” 


Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Đại đức МаһаторраПапа 
khoác lác vê pháp thượng nhân.” 

33. КЫ ду, đức Thé Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 

- Мау các Tỳ-khưu, quả thật các Thinh văn sống, với mắt thây như thật! Này 
các I-khưu, quả thật các Thinh văn sông với trí biết như thật! Bởi vì là Thinh 
văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thây, hoặc sẽ chứng kiến điều như thê. Này các Ty-khưu, 
trước đây Ta đã (һау chúng sanh á ду, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và nêu Та 
nói ra điêu а ây thì những kẻ khác có thé không tin Ta, những ai không tin Ta thì 
việc ду sẽ đem lại cho chúng sự bát hạnh, khô đau lâu dài. Này các Tỷ-khưu, 
chúng sanh ду đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành Кајараһа пау. Ке ау do 
quả của nghiệp а ây, sau khi đã bị nung nâu trong địa ngục nhiêu năm, nhiêu trăm 
năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, và do quả dư sót của chính nghiệp 
ây đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thế. Này các Tỳ-khưu, 
Moggalläna đã nói sự thật. Này các Ty-khưu, Moggallana không phạm tội. (36) 


34. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakũta, ta đây đã nhìn 
Һау miếng thịt đang đi trong hư không. Có những con chim Кеп kên, chim qua, 


3 Ngài Buddhaghosa giải thích: Các chim Кеп Кёп, chim диа, chim ưng này là các dạ-xoa có dạng 
chìm, “yakkhagt?hã yakkhakaka yakkhakulalđ" (ИпА. П. 507). 
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chim ưng lăn xả lao vào miếng thịt ду, day nghiên, rút ra; miếng thịt ду đã rên 
rỉ khô sở. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ду đã là kẻ giết trâu bò ở ngay trong thành 
RãJagaha này. (37) 

35. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Сіјјһакоа, ta đây đã nhìn 
thây cục thịt đang đi trong hư không. Có những con chim kên kên, chim quạ, 
ш ưng lăn xả lao vào cục thịt ду, day nghiền, rứt ra; cục thịt ду đã rên гї khổ 

(00). 

- Này сас Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là kẻ bẫy chim ở ngay trong thành 
Ка)асаһа пау. (38) 

36. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakũta, ta đây đã nhìn 
thây người đàn ông không có lớp da [bao Бос]? đang đi trong hư không. Có 
những con chim kên kên, chim quạ, chim ưng lăn xả lao vào người ây, day 
nghiên, rút ra; người ду đã rên ri khổ sở.” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là người hàng thịt ở ngay trong thành 
Ка)асаһа này. (39) 

37. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
thây người có lông là các cây риот đang đi trong hư không. Những cây риот 
ду lăn xả lao vào người йу, rơi xuống trên cơ thể của chính người ấy; người ду 
đã rên rỉ khô sở. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là người mó heo ở ngay trong thành 
RãJagaha này. (40) 

38. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
thây người có lông là các cây lao đang đi trong hư không. Những cây lao â ây lăn 
xả lao vào người ây, rơi xuống trên cơ thé của chính người ду; người ду đã rên 
rỉ khó sở. ...(nf). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ду đã là người thợ săn nai ở ngay trong 
thành Ка)асаһа này. (41) 

39. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuông từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
thây người có lông là các mỗi tên đang đi trong hư không. Những mũi tên ây 
lăn ха lao vào người йу, rơi xuống trên cơ thể của chính người ду; người ấy đã 
rên гі khô sở. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là người tra khảo ở ngay trong thành 
Ка)асаһа này. (42) 

40. - Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakũta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các cây kim đang đi trong hư không. Những cây kim ấy 


3 Ngài Buddhaghosa giải thích về người không có lớp da bao bọc là do việc người пау đã giết các con 
đê, rôi lột da nên Ы quả báo không có lớp da bao bọc (WïnA. П. 509). 
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lăn xả lao vào người ấy, rơi xuống trên cơ thê của chính người ấy; người ду đã 
rên rỉ khô sở. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ду đã là người đánh xe ở ngay trong thành 
RãJagaha này. (43) 

41. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
thấy người có lông là các cây kim đang dl trong hư không. Những cây kim ây 
đã đi vào đầu của người ây rôi đi ra từ miệng, đã đi vào miệng rôi đi ra từ ngực, 
đã đi vào ngực rồi đi ra từ bụng, đã đi vào bụng rồi đi ra từ hai đùi, đã đi vào hai 
đùi rồi đi ra từ hai càng chân, đã đi vào hai căng chân rồi đi ra từ hai bàn chân; 
người ây đã rên rỉ khô sở. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ấy đã là kẻ nói lời đâm (ос ở ngay trong 
thành Еа)асаһа này. (44) 

42. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakũtfa, ta đây đã nhìn 
thây người hình thù quỷ sứ đang đi trong hư không. Trong lúc đi, người ây đặt 
hai tinh hoàn ở trên vai rôi đi. Trong khi ngôi xuông, người ây ngôi xuông trên 
chính hai tinh hoàn ấy. Có những con chim kên kên, chim qua, chim ưng lăn ха 
lao vào người ấy, day поћіёп, rút ra; người ду đã rên ri khô sở. ...(n†). 

- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là quan xử án“ ở ngay trong thành 
RãJagaha này. (45) 

43. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
Һау người bị chìm đến tận đầu ở trong hồ phân ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là kẻ phạm tội ngoại tình ở ngay 
trong thành RaJagaha này. (46) 

44. - Này Đại đức, trong khi đang д1 xuống (т Gijjhakūța, ta đây đã nhìn 
thấy người bị chìm đến tận đầu ở trong hỗ phân, đang ăn phân băng hai bàn tay 

(шй). 

— Này các Tỳ-khưu, chúng sanh ây đã là kẻ Bà-la-môn диў quyệt ở ngay 
trong thành Rãjagaha này. Trong thời giáo pháp của đức Chánh Đăng Giác 
Kassapa, kẻ ду đã thỉnh mời hội chúng Tỳ-khưu bữa ăn. Sau khi cho người 46 
đầy các máng phân và thông báo thời giờ, kẻ ду đã nói điêu này: “Này các ngài, 
hãy ăn ròi hãy mang đi theo ý thích.” (47) 

45. — Này Đại đức, trong khi đang йі xuống từ Gijjhakūța, ta đây đã nhìn 
(Һау người đàn bà không có lớp da [bao bọc] đang đi trong hư không. Có những 
con chim Кеп Кеп, chim qua, chim ưng lăn xả lao vào cô ау, day nghiền, rứt ra; 
cô ây đã rên rỉ khô sở. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, người đàn bà ấy đã là gái lăng loàn ở ngay trong thành 
RaJagaha này. (48) 

40 Người này tuy là quan xử án nhưng nhận hối lộ ở nơi kín đáo, rồi xử án thiên lệch nên bị trả quả phải 
phơi bày vật kín ra (VinA. П. 510). 
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46. - Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
thấy người đàn bà hôi thối, góm ghiéc đang đi trong hư không. Có những con 
chim Кеп kên, chim qua, chim ưng lăn xả lao vào cô ду, day nghiên, rút ra; cô 
ду đã rên ті khô sở. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, người đàn bà ây đã là bà bói toán ở ngay trong thành 
RãJagaha này. (49) 

47. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhaküta, ta đây đã nhìn 
thấy người đàn bà bị thiêu đốt, héo hon, tàn tạ; cô ấy đã rên гі khó sở. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, người đàn bà ấy đã là đệ nhất hoàng hậu của đức Vua 
Kalinga. Bà ta lộ vẻ ghen tương, đã dùng chậu than cháy đỏ trút lên người tình 
địch. (S0) 

48. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakūta, ta đây đã nhìn 
thây thi thể không đâu đang di trong hu không, còn các con mắt và miệng thì ở 
trên ngực của người ây. Có những con chim Кеп Кёп, chim qua, chim ưng lăn 
xả lao vào người ấy, day поћіёп, rút ra; người ấy đã rên rỉ khô sở. ...(nt). 


- Này các Tỳ-khưu, chúng sanh áy đã là người xử tử bọn trộm cướp tên 
Harika ở ngay trong thành RãJagaha пау. (51) 

49. — Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakitfa, ta đây đã nhìn 
thây vị Tỳ-khưu đang đi trong hư không, y hai lớp của vị ây bị cháy đỏ, cháy 
rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, dây thắt lưng 
cũng bị cháy ‹ đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có 
ngọn lửa; vị йу đã rên rỉ khó sở. (nt). 

- Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu ấy đã là vị ác Tỳ-khưu ở vào thời giáo pháp 
của đức Chánh Đăng Giác Kassapa. (52) 

50. - Này Đại đức, trong khi đang đi xuống từ Gijjhakũtfa, ta đây đã nhìn 
thấy vị Tỳ-khưu-ni ...(nf)... đã nhìn thây vị Ni tu tập sự ...(nt)... đã nhìn thấy vị 
Sa-di ...(nt)... đã nhìn Һау vị Sa-di-ni đang đi trong hư không, y hai lớp“! của 
vị Ni ây bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy rực, 
có ngọn lửa, dây thắt lưng cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa, thân hình 
cũng bị cháy đỏ, cháy rực, có ngọn lửa; vị NI ây đã rên rỉ khó sở. Này Đại đức, 
ta đây đã khởi ý điêu này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Cũng có chúng 
sanh lại trở thành như thé này! Cũng có dạ-xoa lại trở thành như thê này! Cũng 
có nga quý lại trở thành như thé này! Cũng có sự hình thành bản ngã lại là như 
thé này!” 

Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Đại đức МаһаторсаПала 
khoác lác về pháp thượng nhân.” 


4 Có thể đây là một lầm lẫn trong lúc рот các đoạn văn trùng lặp lại với nhau, vì các vị Ni tu tập sự, 
Sa-di, Sa-di-ni không có y hai lớp (saøgha/;). Chỉ Ty-khưu và Ty-khuu-ni mới có у này. 
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Khi ây, đức Thé Tôn đã bảo các vị Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, quả thật các Thinh Văn sống với mắt thây như thật! 
Này các Tỷ-khưu, quả thật các Thinh Văn sông với trí biết như thật! Bởi vì là 
Thinh Văn thì sẽ biết, hoặc sẽ thấy, hoặc sẽ chứng kiến điều như thé. Này các 
T-khưu, trước đây Та đã thây vị Sa-di-ni ду, tuy nhiên Ta đã không nói ra. Và 
nêu Ta nói ra thì những kẻ khác có thê không tin Ta, những ai không tin Ta thì 
việc ду sẽ đem lại cho chúng sự bát hạnh, khó đau lâu dài. Này các 1-khưu, 
vị Sa-di-ni ây đã là ác Sa-di-ni ở vào thời giáo pháp của đức Chánh Đăng Giác 
Kassapa. Vị Ni ấy, do quả của nghiệp â ду, đã bị nung nấu trong địa ngục nhiều 
năm, nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm, nhiêu trăm ngàn năm, và do quả dư sót 
của chính nghiệp ây đã gánh chịu sự hình thành bản ngã có hình thức như thê. 
Мау các Tỳ-khưu, Moggallana đã nói sự thật. Này các Ty-khưu, МорраПапа 
không phạm tội. (53-56) 

51. Khi ây, Đại đức Mahãmogsalläna đã nói với các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Đại đức, dòng sông Tapodã chảy ra từ cái hó có nước trong, có 
nước mắt, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng 
thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở гб. 


Các Tỷ-khưu phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức 
МаһаторраПапа lại phát biêu như vậy: “Này các Đại đức, dòng sông Тароаа 
chảy ra từ cái hó có nước trong, có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh 
khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, đáng thưởng ngoạn, có nhiều cá và rùa, có 
những đóa hoa sen tròn nở rộ?" Và lại, dòng sông Tapodä này là nóng bóng và 
trôi chảy. Dai đức Mahamoggallana khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vi đã 
trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 


- Này các Iỳ-khưu, dòng sông Тарода chảy ra từ cái hô có nước trong, 
có nước mát, có nước ngọt, có nước thanh khiết, có chỗ nghỉ chân xinh đẹp, 
đáng thưởng ngoạn, có nhiêu cá và rùa, có những đóa hoa sen tròn nở rộ. Này 
các Tỳ-khưu, tuy nhiên dòng sông Tapodä này йі qua giữa hai đại địa ngục, vì 
thê dòng sông Tapodãä này trở nên nóng bỏng và trôi chảy. Này các Tỳ-khưu, 
Moggallana đã nói sự thật. Này các Ty-khưu, Морраапа không phạm tội. (57) 

52. Vào lúc bây giờ, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha, trong lúc giao 
chiến với các vị Licchavi, đã bị đánh tan tác. Sau đó, khi đã вот góp lại đội 
binh hậu Ы, đức vua đã đánh bại các vị Licchavi. Và trong trận chiên có sự vui 
mừng loan truyền răng: “Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan tác.” Khi ây, 
Đại đức Mahãmogsalläna đã nói với сас Tỳ-khưu răng: 

— Мау các Đại đức, đức vua đã bị các vị Licchavi đánh tan tác. Và trong trận 
chiến có sự vui mừng loan truyền răng: “Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh 
tan tác.” 

Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức 
Mahamoøgøallana lại phát biểu như vây: “Này các Đại đức, đức vua đã bị các 
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vị Licchavi đánh tan tác. Và trong trận chiến có sự vui mừng loan truyền rằng: 
Các vị Licchavi đã bị đức vua đánh tan ас?’ Đại đức Маһаторраапа khoác 
lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này các T-khưu, trước tiên đức vua đã bị các vị Licchavi dánh tan tác. 
Sau đó, khi đã gom góp lại đội binh hậu bị, đức vua đã đánh bại các vị Licchav1. 
Мау các Tỳ-khưu, МорраПапа đã nói sự thật. Này các Tỳ-khưu, Mogøallana 
không phạm tội. (58) 

54. Sau đó, Đại đức Маһаторраапа đã nói với các Tỳ-khưu rằng: 

- Мау các Đại đức, được thé nhập định bất thối, tôi đây ở nơi bờ sông 
Зарріпіка đã nghe tiếng động của các con rồng đang hyp xuống ròi trôi lên và 
gầm lên tiếng rông. 

Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Làm sao Đại đức 
Маһаторраапа được thê nhập định bát thối lại có thé nghe tiếng động? Đại 
đức МаһаторсаПапа khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã trình sự việc 
ду lên đức Thé Tôn. 

— Мау các Ty-khưu, có loại định này và vi ду chưa được thuân thục lắm. 
Này сас Ty-khưu, Mogøalläna đã nói sự thật. Này các Ty-khưu, МорраПапа 
không phạm tội. (59) 

55. Khi ây, Đại đức Sobhita đã nói với các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp. 

Các Tỳ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Sobhita lại 
nói như vây: “Này các Đại đức, tôi nhớ được năm trăm kiếp?? Đại đức Sobhita 
khoác lác về pháp thượng nhân.” Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Sobhita đã sông kiếp sông ây và kiếp sông ấy chính là 
một kiếp sống của Sobhita. Này các Tỳ-khưu, Sobhita đã nói sự thật. Này các 
Ty-khưu, Sobhita không phạm tội. (60) 


Điều Pãrãjika thứ tư được đây đủ. 
--00000-- 


Bạch chư Đại đức, bốn điều Pãrãj¡ka đã được đọc tụng xong. Уі Tỳ-khưu 
vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc vé các điêu này thì không đạt được sự cộng 
trú cùng với các vị Tỳ-khưu,® trước đây như thê nào thì sau này là như váy; 
[vi ây] là vi phạm tội Parajika, không được cộng trú. 


Do đánh số nhằm từ bản gốc Pali, nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy đề dễ đối chiếu (BBT). 
+ Không đạt được sự cộng trú cùng với các vi Ty-khuu, nghĩa là vị ây không còn được tham dự các lễ 


Ороѕаіћа (lễ Bồ-tát), lễ Рауағапа (lễ Tự tứ), việc đọc tụng Giới bốn (Pätimokkha) và các loại hành sự 
của hội chúng (THVinA. П. 516). 


4 Trước đây như thé nào thì sau này là như vậy (yatha pure tatha рассһа), nghĩa là trước đây còn tại 
gia, chưa tu lên bậc trên, sự cách biệt đôi với các vị Ty-khưu như thê nào, bây giờ, sau khi phạm tội 
Parajika thì phải theo đúng như thê ау (W?nA. П. 516). 


150 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các Đại đức răng: Chắc һап các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh 
trong уап dë này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc һап các vị được thanh tịnh 
trong vẫn đề này? Các Đại đức ở đây được thanh tịnh nên mới Im lặng. Tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy. 

Dứt điều học Parajika. 
--oo0oo-- 


TÓM LUQC CHƯƠNG NÀY 
Bốn điều Parajika là: Việc đôi lứa, vật không được cho, mạng người, pháp 
thượng nhân. Sự việc nên được phân tích, không còn sự nghi vân. 
Dứt chương Parajika. 
--00000-- 


3. CHƯƠNG SANGHADISESA 
MƯỜI BA ĐIÊU 


Bạch chư Đại đức, mười ba điều Sanghadisesa này được đưa ra đọc tụng. 


3.1. DIÈU SAÑGHADISESA THỨ NHAT 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây gio, Đại đức Seyyasaka không được thỏa 
thích' thực hành Phạm hạnh. Vì thế, vị ду trở nên ốm о, căn сбі, xuống sắc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nỗi đây gân. 

2. Đại đức Uday1ˆ đã nhìn Һау Đại đức Seyyasaka ôm о, căn cỗi, xuống 
sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nồi đây gân; sau khi nhìn thây đã nói với Đại đức 
Seyyasaka điêu này: 

— Này Đại đức Seyyasaka, tại sao ngươi lại ôm о, căn cỗi, xuống sắc, có 
vẻ xanh xao, thân hình nổi dày gân? Này Đại đức Seyyasaka, chăng lẽ ngươi 
không được thỏa thích thực hành Phạm hạnh hay sao? 

— Này Đại đức, đúng vậy. 

- Này Đại đức Seyyasaka, như thé thì ngươi hãy ăn theo như ý thích, hãy 
ngủ theo như ý thích, hãy tăm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, 
đã ngủ theo như ý thích, đã tăm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa thích 
sanh khởi ở ngươi, tham ái quấy rỗi tâm, khi ду ngươi hãy dùng bàn tay gắng 
sức làm xuất ra tinh dịch. 

- Này Đại đức, có được phép làm như thé không? 

— Này Đại đức, được chớ. Ta cũng làm như thé. 

3. Sau đó, Đại đức Seyyasaka đã ăn theo nhu ý thích, đã ngủ theo như ý 
thích, đã tăm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như ý thích, đã ngủ theo như 
ý thích, đã tăm theo như y thích, khi nào sự không thỏa thích sanh khởi, tham ái 
quây rôi tâm, khi ду vị ду đã dùng bàn tay găng sức làm xuất ra tinh dịch. Rôi 
một thời gian sau, Đại đức Seyyasaka đã trở nên có tướng mạo, căn quyên sung 
mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc thân an tịnh. 


! Ngài Buddhaghosa giải thích răng: Tâm vị ây bị loạn động và đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ái dục, 
nhưng Ізі không muôn quay trở vê làm người tại gia (Vind. HI. 517). 
2 Đại đức Udayi là thầy tế độ của Đại đức Seyyasaka (VinA. Ш. 517). 
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4. Khi ду, các T-khưu thân hữu của Đại đức Seyyasaka đã nói với Đại đức 
Seyyasaka điêu này: 

— Này Đại đức Seyyasaka, trước đây Đại đức thì ôm o, căn cỗi, xuống sắc, 
có vẻ xanh xao, thân hình nôi дау gân. Giờ đây, trong lúc này, Đại đức đây có 
tướng mạo, căn quyên sung mãn, sắc mặt rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Này Đại đức 
Seyyasaka, Đại đức có sử dụng thuốc men gì không? 

— Này các Đại đức, tôi không có sử dụng thuốc men. Tuy nhiên, tôi ăn theo 
như y thích, ngủ theo như ý thích, tăm theo như ý thích. Sau khi đã ăn theo như 
ý thích, đã ngủ theo như ý thích, đã tăm theo như ý thích, khi nào sự không thỏa 
thích sanh khởi ở tôi, tham ải quấy rối tâm, khi ấy tôi dùng bàn tay găng sức 
làm xuất ra tinh dịch. 

— Này Đại đức Seyyasaka, có phải Đại đức găng sức làm xuất ra tinh dịch 
băng chính bàn tay thọ dụng vật tín thí? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao Đại đức Seyyasaka lại dùng bàn tay gắng sức làm xuất ra tinh dịch 
vậy?” Sau đó, khi đã khiển trách Đại đức Seyyasaka băng nhiều phương thức, 
các vị T-khưu ây đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

5. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Seyyasaka răng: 

— Này Seyyasaka, nghe nói ngươi dùng bàn tay găng sức làm xuất ra tinh 
dich, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Мау kẻ rô dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô đại, tại sao 
ngươi đã xuất gia trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như уйу lại không 
thê thực hành Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn деп cuỗi cuộc đời? Này 
kẻ rô dại, không phải Ta bằng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa 
đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham ái, đã thuyết giảng 
pháp dé đưa đến sự không còn ràng buộc chứ không phải dé đưa đến sự ràng 
buộc, đã thuyết giảng pháp dé đưa йёп sự không còn chấp thủ chứ không phải 
46 đưa đến sự chập thủ hay sao? Này kẻ rô dại, thế mà ở đây, trong khi Ta thuyết 
giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái thì ngươi lại nghĩ đến tham ái, 
thuyết giảng pháp để đưa đến sự không còn ràng buộc thì ngươi lại nghĩ đến sự 
ràng buộc, thuyết giảng pháp đề đưa đến sự không còn chấp thủ thì ngươi lại 
nghĩ đến sự chấp thủ. Này kẻ rô dại, không phải Ta băng nhiêu phương thức đã 
thuyết giảng pháp 46 đưa đến sự không còn tham ái trong các ái, để đưa đến sự 
không còn đam mê trong các nỗi đam mê, dé kèm chế sự khao khát, 46 trừ diệt 
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sự vướng mắc, đê cắt đứt vòng tái sanh, đề diệt tận ái, để ly tham, để đưa đến 
sự tịch diệt, để đưa đến Niết-bàn hay sao? Này kẻ rò dại, không phải Ta băng 
nhiêu phương thức đã 46 cập đến sự từ bỏ các dục, đã dë cập đên sự hiểu rõ về 
các dục tưởng, đã đề cập đến sự këm сһё các nỗi khao khát về dục, đã đề cập 
đến sự trừ diệt các dục tâm, đã đề cập đến sự lăng dịu của các nỗi thôi thúc do 
dục vọng hay sao? Này kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin. 
Này kẻ rô dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những 
kẻ chưa có đức tin và làm thay đối [niềm tin] của một số người đã có đức tin. 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã khiến trách Đại đức Seyyasaka băng nhiều 
phương thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(п0)... Và này các Ty- 
Кич, các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“ Việc xuất ra tỉnh do sự сё y thì tội Sanghadisesa."” 
Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 
[Sự quy định lần đâu] 


7. Vào lúc bây 010, các vị Ty-khuu sau khi thọ thực các loại vật thực hảo 
hạng, có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, rôi roi vào giâc ngú. Trong khi các 
vị ду có niệm bị xao lãng, không tỉnh giác, гбі rơi vào giác ngủ, tinh dịch bị 
xuất ra do chiêm bao. Các vị ду đã có nôi nghi hoặc: “Điêu học đã được đức 
Thế Tôn quy định răng: “Việc xuất ra tinh do sự cô ý thì tội Sañghadisesa.” Và 
tinh dịch của chúng ta đã bị xuất ra do chiêm bao. Và trong trường hợp này có 
sự cô ý dự phân vào; phải chăng chúng ta đã phạm tội Saghadisesa?” Rôi đã 
trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 


— Này các Ty-khuu, su có y ây là có nhưng nó không đáng Кё. Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 


“Việc xuất ra tỉnh dịch có sự cô ý thì tội Sahghãdisesa, ngoại trừ chiêm bao.” 
[Sự quy định lån hai] 


8. Sự có ý: Là sự vi phạm trong khi biết, trong khi tự mình nhận biết, sau 
khi đã suy nghĩ, sau khi đã khăng định. 

Tỉnh: Có mười loại tinh: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trăng, màu 
sữa loãng, màu nước, màu dâu ăn, màu sữa tươi, màu sữa đông, màu bơ lỏng. 

Sự xuất ra: Sự làm di chuyên khỏi vị trí được gọi là “sự xuất ra.” 

Ngoại trừ chiêm bao: Trừ ra trường hợp đang năm mơ. 


3 Ngài Buddhaghosa giải thích về ý nghĩa của từ Sanghadisesa (Sangha-aai-sesa) như sau: Hội chúng 
(байоһа) là cân thiệt từ lúc khởi đâu (adi) và các phân còn lại (sesa). Khởi đâu là sự ban cho hành phạt 
Parivasa, сас рһап kế tiếp là sự ban cho hành phạt Мапапа hoặc sự ban cho việc thực hành. trở lại từ 
hội chúng (байеһа) thực hiện, cá nhân hoặc nhóm Tỳ- -khưu đều không được (ИїпА. Ш. 522). Xin xem 
thêm chỉ tiết ở ТТРУ, tập 6, Су. І, chương П. 
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Tội Sanghadisesa: Chỉ có hội chúng, không phải một só уі, không phải cá 
nhân ban cho hình phạt Parivasa của tội ду, cho thực hành lại từ đầu. ban cho 
hình phạt Мапайа, cho giải tội; vì thé được gọi là “tội Sañghadisesa.” Là việc 
định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ду; vì thế được gọi 
là “tội Sanghadisesa. ` 

9. Làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phân, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc 
ngoại phàn, làm xuất ra ở sắc pháp thuộc nội phân và ngoại phần, làm xuất ra 
trong khi lắc hông ở khoảng không, làm xuất ra khi có sự tác động của tham 
ái, làm xuất ra khi có sự tác động của phân, làm xuất ra khi có sự tác động của 
nước tiểu, làm xuất ra khi có sự tác động của gió, làm xuất ra khi có sự tác động 
của sâu bọ, làm xuất ra vì mục đích sức khỏe, làm xuất ra vì mục đích khoái lạc, 
làm xuất ra vì mục đích được phẩm, làm xuất ra vì mục đích bó thí, làm xuất 
ra vì mục đích phước thiện, làm xuất ra vì mục đích tế lễ, làm xuất ra vì mục 
đích cõi trời, làm xuất ra vì mục đích поі giống, làm xuất ra vì mục đích nghiên 
cứu, làm xuất ra vì mục đích đùa giỡn, làm xuất ra tinh màu xanh, làm xuất ra 
tinh màu vàng, làm xuất ra tinh màu đỏ, làm xuất ra tỉnh màu trăng, làm xuất 
ra tinh màu sữa loãng, làm xuất ra tinh màu nước, làm xuất ra tỉnh màu dầu ăn, 
làm xuất ra tinh màu sữa tươi, làm xuất ra tinh màu sữa đông, làm xuất ra tinh 
màu bơ lỏng. 

10. Ở sắc pháp thuộc nội phần: Là ở sắc pháp có liên quan đến phần ở 
bên trong. 

Ở sắc pháp thuộc ngoại phần: Là ở sắc pháp có liên quan hoặc không có 
liên quan дёп phân ở bên ngoài. 

Ó sắc pháp thuộc nội phân và ngoại phân: Là ở cả hai nơi. 

Trong khi lắc hông ở khoảng không: Là dương vật của vị đang ra sức 
khoảng không trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của tham ái: Là dương vật của vị bị tham ái quây rồi 
trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của phân: Là dương vật của vị bị phân quấy rối trở 
nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của nước tiểu: Là dương vật của vị bị nước tiểu quấy 
rôi trở nên thích ứng. 

Khi có sự tác động của gió: Là dương vật của vị bị gió quây rỗi trở nên 
thích ứng. 

Khi có sự tác động của sâu bọ: Là dương vật của vị bị sâu bọ căn trở nên 
thích ứng. 

Vì mục đích sức khỏe: Là [nghĩ răng]: “Ta sẽ không có bệnh.” 

Vì mục đích khoái lạc: Là [nghĩ răng]: “Ta sẽ tạo ra cảm giác khoái lạc.” 

Vì mục đích dược phẩm: Là [nghĩ răng]: “[Ta] sẽ có được thuốc men.” 
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Vì mục đích bó thí: Là [nghĩ rằng]: “Ta sẽ cho vật thí.” 

Vì mục đích phước thiện: Là [nghĩ răng]: “[Ta] sẽ có được phước báu.” 

Vì mục đích tế lễ: Là [nghĩ răng]: “Та sẽ cúng hiến vật tế lễ.” 

Vì mục đích cõi trời: Là [nghĩ răng]: “Ta sẽ đi đến cõi trời.” 

Vì mục đích nòi giống: Là [nghĩ răng]: “[Ta] sẽ có được nòi giống.” 

Vì mục đích nghiên cứu: Là [nghĩ răng]: “[Ta] sẽ có được tinh màu xanh, 
...(nf)... sẽ có được tinh màu bơ lỏng.” 

Vì mục đích đùa giốn: Có ý định chơi giỡn. 

11. Ở sắc pháp thuộc nội phân, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội Sañghadisesa. 

Ở sắc pháp thuộc ngoại phần, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

Ó sắc pháp thuộc nội phân và ngoại phân, vị suy nghĩ đến, rồi gắng sức và 
làm xuât ra thì phạm tội Sañghadisesa. 

Trong khi lắc hông ở khoảng không, vị suy nghĩ đến, ròi găng sức và làm 

xuât ra thì phạm tội Sanghadisesa. 

Khi có sự tác động của tham ái, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất 
га thì phạm tội Sanghadisesa. 

Khi có sự tác động của phân, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

Khi có sự tác động của nước tiểu, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội Sa#øhadisesa. 

Khi có sự tác động của gió, vị suy nghĩ đến, rôi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Sa#ghadisesa. 

Khi có sự tác động do đã bị sâu bọ cắn, vị suy nghĩ đến, rôi gắng sức và làm 

xuât ra thì phạm tội Sa#ghadisesa. 

12. Vì mục đích sức khỏe, vị suy nghĩ đến, гбі găng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Sanghadisesa. 

Vì mục đích khoái lạc, vi suy nghĩ đến, ròi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

Vì mục đích được phẩm, vị suy nghĩ đến, rôi găng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Sa#øhadisesa. 

Vì mục đích bó thí, vị suy nghĩ đến, гбі gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanøhadisesa. 

Vì mục đích phước thiện, vị suy nghĩ đến, гбі gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Sanghadisesa. 

Vì mục đích tế lễ, vị suy nghĩ đến, rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. 
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Vì mục đích cõi trời, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanghadisesa. 
Vì mục đích nòi giống, vị suy nghĩ đến, rồi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Saighadisesa. 
Vì mục đích nghiên cứu, vị suy nghĩ đến, rôi gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Saghadisesa. 
Vì mục đích đùa giỡn, vị suy nghĩ đến, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanghadisesa. 
13. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trắng 
.. tỉnh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dâu ап... tinh màu sữa tươi 
.. tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanghadisesa. 


Dứt phân đơn giản. 


14. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khỏe và mục đích khoái lạc, rồi găng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khỏe 
và mục đích dược phẩm ... mục đích sức khỏe và mục đích bó thí ... mục đích 
sức khỏe và mục đích phước thiện ... mục đích sức khỏe và mục đích tế lễ .. 
mục đích sức khỏe và mục đích cõi trời ... mục đích sức khỏe và mục đích nòi 
giống ... mục đích sức khỏe và mục đích nghiên cứu ... mục đích sức khỏe và 
mục đích đùa giỡn, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luân phiên từng phân của một nhân tó. 


15. VỊ suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích được phẩm, гбі gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích khoái 
lạc và mục đích bó thí ... mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện ... mục 
đích khoái lạc và mục đích tế lễ ... mục đích khoái lạc và mục đích cõi trời 

. mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống ... mục đích khoái lạc và mục 
đích nghiên cứu... VỊ suy nghĩ đến mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn, 
rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sa2ghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục 
đích khoái lạc và mục đích sức khỏe, гбі găng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

16. Vị suy nghĩ đến mục đích được phẩm và mục đích bó thí ... mục đích 
dược phẩm và mục đích phước thiện ... mục đích dược phẩm và mục đích tế lễ 

.. mục đích được phẩm và mục đích cõi trời ... mục đích được phẩm và mục 
đích nòi giông.. . mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu ... mục đích 
dược phẩm và mục đích đùa giỡn, rôi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích được phẩm và mục đích sức khỏe .. 
mục đích dược phẩm và mục đích khoái lạc, гбі gắng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Sa2øhadisesa. 


3. CHƯƠNG SANGHADISESA # 157 


17. VỊ suy nghĩ đến mục đích bó thí và mục đích phước thiện ... mục đích 
bó thí và mục đích tế lễ ... mục đích bó thí và mục đích cõi trời ... mục đích bó 
thí và mục đích nòi giống ... mục đích bó thí và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích bố thí và mục đích đùa giỡn, ròi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Saighadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích bó thí và mục đích sức khỏe ... mục 
đích bố thí và mục đích khoái lạc ... mục đích bó thí và mục đích dược Бо, 
rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 

18. Vị suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích té lễ ... mục đích 
phước thiện và mục đích cõi trời ... mục đích phước thiện và mục đích nòi giống 

.. mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu ... mục đích phước thiện và 
mục đích đùa giỡn, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Уі 
suy nghĩ đến mục đích phước thiện và mục đích sức khỏe ... mục đích phước 
thiện và mục đích khoái lạc ... mục đích phước thiện và mục đích dược phẩm ... 
mục đích phước thiện và mục đích bó thí, rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanøhadisesa. 

19. Vị suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích cõi trời ... mục đích tế lễ và 
mục đích nòi giông ... mục đích tê lễ và mục đích nghiên cứu ... mục đích tê lễ 
và mục đích đùa giỡn, гбі găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Ѕайећааїѕеѕа. 
VỊ suy nghĩ đến mục đích tế lễ và mục đích sức khỏe ... mục đích tế lễ và mục 
đích khoái lạc ... mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm ... mục đích tế lễ và 
mục đích bố thí ... mục đích tế lễ và mục đích phước thiện, rồi găng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội Sanghadisesa. 

20. Vị suy nghĩ đến mục đích cõi trời và mục đích nòi giông ... mục đích 
cõi trời và mục đích nghiên cứu ... mục đích cõi trời và mục đích đùa giỡn, rôi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích 
cõi trời và mục đích sức khỏe ... mục đích cõi trời và mục đích khoái lạc ... mục 
đích cõi trời và mục đích dược phẩm ... mục đích cõi trời và mục đích bó thí ... 
mục đích cõi trời và mục đích phước thiện ... mục đích cõi trời và mục đích të 
lễ, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 

21. VỊ suy nghĩ đến mục đích nòi giống và mục đích nghiên cứu ... mục 
đích nòi giông và mục đích đùa giỡn, rôi găng sức và làm xuât ra thì ы tội 
Sanghaäisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích noi gióng và mục đích sức khỏe ... mục 
đích nòi giống và mục đích khoái lạc ... mục đích nòi giỗng và mục đích dược 
phẩm ... mục đích nói giỗng và mục đích bó thí ... mục đích nói giỗng và mục 
đích phước thiện ... mục đích поі giống và mục đích tế lễ ... mục đích поі giống 
và mục đích cõi trời, rôi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 

22. Vị suy nghĩ дёп mục đích nghiên cứu và mục đích đùa giỡn, rôi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu 
và mục đích sức khỏe ... mục đích nghiên cứu và mục đích khoái lạc ... mục đích 
nghiên cứu và mục đích được phâm ... mục đích nghiên cứu và mục đích bồ thí 
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.. mục đích nghiên cứu và mục đích phước thiện ... mục đích nghiên cứu và mục 
đích tê lễ .. . mục đích nghiên cứu và mục đích cõi trời ... mục đích nghiên cứu và 
mục đích noi giống, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


23. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn và mục đích sức khỏe, гӧі gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Vị suy nghĩ đến mục đích đùa giỡn 
và mục đích khoái lạc ... mục đích đùa giỡn và mục đích dược phẩm ... mục 
đích đùa giỡn và mục đích bồ thí ... mục đích đùa giỡn và mục đích phước thiện 
... mục đích đùa giỡn và mục đích tế lễ ... mục đích đùa giỡn và mục đích cõi 
trời ... mục đích đùa giỡn và mục đích nói giống ... mục đích đùa giỡn và mục 
đích nghiên cứu, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sa¿ghãdisesa. 


Sự luân phiên kết hợp của một nhân tô đã được tóm lược. 
Dứt phần giản lược về sự luân phiên của một nhân tố. 


24. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc, và mục đích 
dược phẩm, ròi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Ѕайрћааїѕеѕа. ...(nt)... Vị 
suy nghĩ đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn, rồi 
găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luân phiên từng phân của hai nhân tô. 


25. VỊ suy nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích 
bó thí, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Saighadisesa. ...(nt)... VỊ suy 
nghĩ đến mục đích khoái lạc, mục đích dược phẩm, và mục đích đùa giỡn, rồi 
găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Saighaaisesa. Уі suy nghĩ đến mục đích 
khoái lạc, mục đích dược phẩm và mục đích sức khỏe, rôi găng sức và làm xuất 
га thì phạm tội Sa2ghadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp của hai nhân (6 đã được tóm lược. 


26. VỊ suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn và mục đích 
sức khỏe, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. ...(nt)... VỊ 
suy nghĩ đến mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn và mục đích khoái lạc 

...(nt)... mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn và mục đích noi giông, rôi 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sanghadisesa. 


Dứt phần hai nhân tô. 


27. Phân liên quan đến ba nhân tố, phân liên quan đên bón nhân tó, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phân liên quan đến sáu nhân tó, phân liên quan đến 
bảy nhân tố, phân liên quan đến tám nhân tố, phân liên quan đến chín nhân 16 
nên được giải chỉ tiết y như thế. 

* * * * * 


3. CHƯƠNG SANGHADISESA % 159 


DAY LÀ PHÁN ТАТ CÁ CÁC МНАМ ТО 


28. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc, mục đích duoc 
phẩm, mục đích bô thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ, mục đích cõi trời, 
mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, rồi gắng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt phân tất cả các nhân tó. 
Dứt phân giản lược về sự luân phiên. 


29. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh và tinh màu vàng, гбі găng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội $a#ehãdisesa. Уі suy nghĩ đến tinh màu xanh và tinh màu 
đỏ ... tinh màu xanh và tinh màu trăng ... tinh màu xanh và tinh màu sữa loãng 

.. tỉnh màu xanh và tinh màu nước ... tinh màu xanh và tinh màu dâu ап... 
tinh màu xanh và tinh màu sữa tươi ... tinh màu xanh và tinh màu sữa đông ... 
tinh màu xanh và tinh màu bơ lỏng, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân của một nhân tó. 


30. Уі suy nghĩ đến tinh màu vàng và tinh màu đỏ, rồi găng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội Sanghadisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng và tinh màu 
trăng ... tinh màu vàng và tinh màu sữa loãng ... tỉnh màu vàng và tinh màu 
nước ... tinh màu vàng và tinh màu dầu ап... tinh màu vàng và tinh màu sữa 
tươi ... tinh màu vàng và tinh màu sữa đồng... ‚ tinh màu vàng và tinh màu bơ 
lỏng ... tinh màu vàng và tinh màu xanh, rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Sanghadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp của một nhân tó. 


31. Vị suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu trắng, гбі gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu sữa 
loãng ... tinh màu đỏ và tinh màu nước ... tỉnh màu đỏ và tinh màu dâu ăn ... tinh 
màu đỏ và tinh màu sữa tươi ... tinh màu đỏ và tinh màu sữa đông ... tinh màu 
đỏ và tinh màu bơ lỏng, ròi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Saùghādisesa. 
VỊ suy nghĩ đến tinh màu đỏ và tinh màu xanh... tinh màu đỏ và tinh màu vàng, 
rôi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sa#ghadisesa. 


32. Vị suy nghĩ đến tinh màu trăng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu trăng 
và tinh màu nước ... tinh màu trăng và tinh màu dâu ап... tỉnh màu tráng và 
tinh màu sữa tươi ... tinh màu trăng và tinh màu sữa đông ... tinh màu trăng và 
tinh màu bơ lỏng, rôi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sanghadisesa. VỊ 
suy nghĩ đên tinh màu trắng và tinh màu xanh ... tinh màu trắng và tinh màu 
vàng ... tinh màu trắng và tinh màu đỏ, rôi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. 
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33. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa loãng và tinh màu nước ... tinh màu sữa 
loãng và tinh màu dâu ăn ... tinh màu sữa loãng và tinh màu sữa tươi ... tỉnh màu 
sữa loãng và tinh màu sữa đông ... tinh màu sữa loãng và tinh màu bơ lỏng, гбі 
gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Vị suy nghĩ đến tinh màu 
sữa loãng và tinh màu xanh ... tinh màu sữa loãng và tinh màu vàng ... tinh màu 
sữa loãng và tinh màu đỏ ... tinh màu sữa loãng và tinh màu trắng, ròi gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


34. Vị suy nghĩ đến tinh màu nước và tinh màu dâu ăn ... tỉnh màu nước và 
tinh màu sữa tươi ... tinh màu nước và tinh màu sữa đông ... tình màu nước và 
tinh màu bơ lỏng, rôi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Уі 
suy nghĩ đến tinh màu nước và tinh màu xanh ... tinh màu nước và tinh màu 
vàng ... tỉnh màu nước và tinh màu đỏ ... tinh màu nước và tinh màu trăng ... 
tinh màu nước và tinh màu sữa loãng, rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

35. Vi suy nghĩ đến tinh màu dầu ăn và tinh màu sữa tươi .. . tinh màu dâu 
án và tinh màu sữa đông ... tính màu dầu ăn và tinh màu bơ lỏng, rồi găng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tinh màu dâu ăn và 
tinh màu xanh ... tỉnh màu dâu ăn và tinh màu vàng ... tinh màu dâu ăn và tinh 
màu đỏ ... tinh màu dâu ăn và tinh màu trăng ... tinh màu dâu ăn và tinh màu 
sữa loãng ... tinh màu dầu ăn và tinh màu nước, rồi găng sức và làm xuất ra thì 
phạm tội Sanghadisesa. 

36. Vị suy nghĩ đến tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa đông ... tinh màu sữa 
tươi và tinh màu bơ lỏng, ròi gắng sức và làm xuât ra thì phạm tội Sanghadisesa. 
Vị suy nghĩ деп tinh màu sữa tươi và tinh màu xanh... tinh màu sữa tươi và tinh 
màu vàng ... tinh màu sữa tươi và tinh màu đỏ ... tinh màu sữa tươi và tinh màu 
trăng ... tinh màu sữa tươi và tinh màu sữa loãng ... tỉnh màu sữa tươi và tinh 
màu nước ... tỉnh màu sữa tươi và tinh màu dầu ăn, rồi gắng sức và làm xuất ra 
thì phạm tội Sa#øhadisesa. 

37. Vi suy nghĩ đên tinh màu sữa đông và tính màu bơ lỏng, тбі gắng sức 
và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Vị suy nghĩ dén tinh màu sữa đông 
và tinh màu xanh ... tinh màu sữa đông và tinh màu vàng ... tinh màu sữa đông 
và tỉnh màu đỏ ... tinh màu sữa đông và tinh màu trắng ... tỉnh màu sữa đông và 
tinh màu sữa loãng ... tinh màu sữa đông và tinh màu nước ... tinh màu sữa đông 
và tinh màu dầu ăn ... tinh màu sữa đông và tinh màu sữa tươi, rôi găng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 

38. Vi suy nghĩ đến tinh màu bơ lỏng và tinh màu xanh, rôi găng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. Уі suy nghĩ đến tinh màu bơ lỏng và tỉnh 
màu vàng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu đỏ ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu 
trăng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa loãng ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu 
nước ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu dâu ăn ... tỉnh màu bơ lỏng và tinh màu 
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sữa tươi ... tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa đông, rôi găng sức và làm xuât ra 
thì phạm tội Sa2øhadisesa. 


Dứt sự luân phiên kết hợp của một nhân (0. 


39. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu đỏ, rôi gắng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến tinh màu xanh, 
tinh màu vàng và tỉnh màu trắng... (10)... tinh màu xanh, tính màu vàng và tinh 
màu bơ lỏng, rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm tội Saughãdisesa. 


Sự luân phiên từng phân của hai nhân tó. 


40. Vị suy nghĩ đến tinh màu vàng, tinh màu đỏ và tinh màu trắng, rồi găng 
sức và làm xuất ra thì phạm tội Sa»ghãdisesa. ...(nt)... VỊ suy nghĩ đến tinh màu 
vàng, tinh màu đỏ và tinh màu bơ lỏng ...(nt)... tinh màu vàng, tinh màu đỏ và 
tinh màu xanh, rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luân phiên kết hợp của hai nhân tó. 


41. VỊ suy nghĩ đên tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng và tinh màu xanh, 
rồi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. . ..(nt)... VỊ suy nghĩ đến 
tinh màu sữa đông, tinh màu bơ lỏng và tinh màu sữa tươi, rôi găng sức và làm 
xuất ra thì phạm tội Saighadisesa. 


Dứt phần hai nhân tố. 


42. Phần liên quan đến ba nhân tố, phân liên quan đến bốn nhân tố, phần 
liên quan đến năm nhân tố, phân liên quan đến sáu nhân tô, phân liên quan đến 
bảy nhân tố, phần liên quan đến tám nhân tô, phân liên quan đến chín nhân tó 
nên được giải chi tiết y như thé. 


DAY LÀ РНАХ ТАТ CÁ CÁC NHÁN ТО 


43. Vị suy nghĩ đến tinh màu xanh, tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu 
trăng, tinh màu sữa loãng, tinh màu nước, tinh màu dâu ăn, tinh màu sữa tươi, 
tinh màu sữa đông và tinh màu bơ lỏng, rồi gắng sức và làm xuất ra thì phạm 
tội Saohadisesa. 


Dứt phân tất cả các nhân tó. 


44. Vị suy nghĩ đến mục đích sức khỏe và tinh màu xanh, rôi găng sức và 
làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khỏe, 
mục đích khoái lạc, tinh màu xanh, và tinh màu vàng, rôi gắng sức và làm xuất 
ra thì phạm tội Sañghadisesa. Уі suy nghĩ đến mục đích sức khỏe, mục đích 
khoái lạc, mục đích dược phẩm, tinh màu xanh, tinh màu vàng và tinh màu đỏ, 
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rồi găng. sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. ...(nt)... và tinh màu sữa 
đông, rôi găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


Sự khai triển cả hai nên được tiễn hành y như thế. 


45. VỊ suy nghĩ đến mục đích sức khỏe, mục đích khoái lạc, mục đích được 
phâm, mục đích bó thí, mục đích phước thiện, mục đích tế lễ, mục đích cõi trời, 
mục đích nòi giống, mục đích nghiên cứu, mục đích đùa giỡn, tinh màu xanh, 
tinh màu vàng, tinh màu đỏ, tinh màu trăng, tinh màu sữa loãng, tinh màu nước, 
tỉnh màu dầu ăn, tinh màu sữa tươi, tinh màu sữa đông và tinh màu bơ lỏng, гбі 
găng sức và làm xuất ra thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự шап phiên xen Кё. 


46. VỊ suy tưởng răng: “Ta sẽ làm xuất ra tỉnh màu xanh”, rồi găng. SỨC 
và làm xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội Sanghadisesa. VỊ suy tưởng rằng: 
“Та sẽ làm xuất ra tỉnh màu xanh”, rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu đỏ 

.. tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tinh màu dầu ăn 
.. tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng thì phạm tội 
Sanghadisesa. 


Dứt sự luân phiên từng phân. 


47. VỊ suy tưởng răng: “Та sẽ làm xuất ra tinh màu vàng”, rồi găng sức và 
làm xuất ra tinh màu đỏ thi pham tội Sanghadisesa. VỊ suy tưởng răng: “Та sẽ 
làm xuất ra tỉnh màu vàng”, rồi găng sức và làm xuất ra tinh màu trắng ... tỉnh 
màu sữa loãng ... tỉnh màu nước ... tinh màu dâu ăn ... tinh màu sữa tươi... tinh 
màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh thì pham tội Sañnghadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 


48. VỊ suy nghĩ răng: “Та sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng”, rồi găng sức và 
làm xuất ra tinh màu xanh thì phạm, tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ răng: “Та sẽ 
làm xuất ra tinh màu bơ lỏng”, rôi găng sức và làm xuất ra tinh màu vàng ... tinh 
màu đỏ ... tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tỉnh màu 
dâu Яп... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông thi phạm tội Sañghadisesa. 

Dứt sự luân phiên từ phân giữa. 

49. VỊ suy nghĩ răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu vàng”, rồi găng sức và 
làm xuất ra tình màu xanh thi phạm tội Sanghadisesa. VỊ suy nghĩ răng: “Та 
sẽ làm xuất ra tinh màu đỏ ... tinh màu trắng ... tỉnh màu sữa loãng ... tinh màu 


nước ... tinh dầu ап... tinh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông ... tinh màu bơ 
lỏng”, rôi găng sức và làm xuât ra tinh màu xanh thì phạm tội Sanghadisesa. 


Dứt bước thứ nhất của sự luân phiên nghịch chiêu. 
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50. VỊ suy nghĩ răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu đỏ”, rồi găng sức và làm 
xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ suy nghĩ răng: “Ta sẽ làm 
xuất ra tinh màu trắng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu 

.. tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa đông... tinh màu bơ lỏng. . tinh màu 
xanh” , rồi găng sức và làm xuất ra tinh màu vàng thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt bước thứ nhì của sự luân phiên nghịch chiêu. 


51. VỊ suy nghĩ răng: “Та sẽ làm xuất ra tinh màu trắng”, rồi găng Sức và 
làm xuất ra tĩnh màu đỏ thì phạm tội Sanghadisesa. Vi suy nghĩ răng: “Ta sẽ 
làm xuất ra tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dâu ап... tinh màu 
sữa поі... . tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh màu 
vàng”, rồi găng sức và làm xuất ra tinh màu đỏ thì phạm tội Sauehãdisesa. 


Dứt bước thứ ba của sự luân phiên nghịch chiêu. 


52. VỊ suy nghĩ răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa loãng”, rồi găng súc 
và làm xuất ra tinh màu trăng thì phạm tội Saighadisesa. VỊ suy nghĩ răng: “Та 
sẽ làm xuất ra tỉnh màu nước ... tinh màu dâu ап... tinh màu sữa tươi ... tinh 
màu sữa đông... . tinh màu bơ lỏng... . tinh màu xanh... . tinh màu vàng ... tinh 
màu đỏ”, rồi găng sức và làm xuất ra tỉnh màu trăng thì phạm tội Sanghlilisesa. 


Dứt bước thứ tư của sự luân phiên nghịch chiều. 


53. VỊ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu nước”, rồi gắng sức 
và làm xuất ra tỉnh màu sữa loãng thì phạm tội Sanghadisesa. Vi suy nghĩ 
răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu dâu ап... tinh màu sữa tươi ... tinh màu sữa 
đông ... tinh màu bơ lỏng ... tính màu xanh... . tinh màu vàng ... tinh màu đỏ .. 
tinh màu trắng”, ròi găng sức và làm xuất ra tinh màu sữa loãng thì phạm tội 
Sanghadlisesa. 


Dứt bước thứ năm của sự luân phiên nghịch chiêu. 


54. VỊ suy nghi răng: “Ta sẽ làm xuát ra tinh màu dầu ăn”, rồi găng sức và 
làm xuất ra tinh màu nước thì phạm tội Sańghādisesa. VỊ suy nghĩ răng: “Та sẽ 
làm xuất ra tỉnh màu sữa tươi ... tỉnh màu sữa đông ... tinh тап bơ lỏng ... tinh 
màu xanh ... tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trăng ... tinh màu sữa 
loãng”, rồi gắng sức và làm xuất ra tỉnh màu nước thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt bước thứ sáu của sự luân phiên nghịch chiều. 


55. VỊ suy nghĩ răng: “Та sẽ làm xuất ra tinh màu sữa tươi”, rồi găng sức và 
làm xuât ra tinh màu dâu ăn thì phạm tội Sanghadlisesa. VỊ suy nghĩ răng: “Та 
sẽ làm xuất ra tinh màu sữa đông ... tinh màu bơ lỏng ... tinh màu xanh ... tinh 
màu vàng... . tinh màu đỏ ... tinh màu trăng ... tinh màu sữa loãng ... tinh màu 
nước”, rôi găng sức và làm xuất ra tinh màu dàu ăn thì phạm tội Sanghadisesa. 


Dứt bước thứ bảy của sự luân phiên nghịch chiêu. 
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56. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu sữa đông”, ròi gắng 
sức và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm tội Sañghadisesa. Vị suy nghĩ 
răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng ... tỉnh màu xanh ... tỉnh màu vàng 

.. tỉnh màu đỏ ... tỉnh màu trăng ... tinh màu sữa loãng ... tỉnh màu nước 
„tinh màu dâu ăn”, rồi gắng sức và làm xuất ra tinh màu sữa tươi thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

Dứt bước thứ tám của sự luân phiên nghịch chiêu. 

57. Vị suy nghĩ rằng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu bơ lỏng”, rồi gắng sức 
và làm xuất ra tinh màu sữa đông thì phạm tội Sawghãdisesa. Vị suy nghĩ 
răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh ... tỉnh màu vàng ... tỉnh màu đỏ ... tinh 
màu trăng .. . tinh màu sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dầu ăn... tỉnh 


màu sữa tươi”, rồi găng sức và làm xuất ra tinh màu sữa đông thì Наа tội 
Si ng 


Dứt bước thứ chín của sự luân phiên nghịch chiêu. 


58. VỊ suy nghĩ răng: “Ta sẽ làm xuất ra tinh màu xanh”, rồi gắng sức và 
làm xuất ra tinh màu bơ lỏng thì phạm tội Sañghādisesa. VỊ suy nghĩ rằng: 
“Та sẽ làm xuất ra tinh màu vàng ... tinh màu đỏ ... tinh màu trăng ... tỉnh màu 
sữa loãng ... tinh màu nước ... tinh màu dâu ар... tinh màu sữa tươi ... tinh 
màu sữa đông”, rôi găng sức và làm xuât ra tinh màu bơ lỏng thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

Dứt bước thứ mười của sự luân phiên nghịch chiêu. 
Dứt sự luân phiên nghịch chiêu. 

59. Vị suy nghĩ đến, găng sức, bị xuất ra thì phạm tội Sañnghadisesa. 

Vị suy nghĩ đến, găng sức, không bị xuất ra thì phạm tội Thullaccaya. 

Vị suy nghĩ đến, không găng sức, bị xuât ra thì vô tội. 

Vị suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, găng sức, bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, găng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, không găng sức, bị xuất ra thì vô tội. 

Vị không suy nghĩ đến, không gắng sức, không bị xuất ra thì vô tội. 

60. Do chiêm bao, vị không có ý định làm cho xuất ra, vị bị điên, vị có tâm 
bị rôi loạn, уі bị thọ khô hành hạ, уі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


--00000-- 


3. CHƯƠNG SANGHADISESA # 165 


CHUYÊN DÂN GIÁI 
KÉ NGON TÓM ТООС 


Vi ngủ mo, vị đại tiện, và tiêu tiện, vị suy tư [về dục] và [tám] bàng nuóc 
nóng, thuốc thoa, bị cơn ngứa, đường đi, bao tinh hoàn, nhà tắm hơi, bắp vé. 


Vị Sa-di, và vị đã ngủ, bắp về, vị dùng nám tay bóp chặt, ở khoảng trồng, 
gông cứng cơ thể, vị suy tưởng, lỗ khoá, vị cọ xát băng thanh gỗ. 


Ở dòng nước chảy, đầm nước, đang chạy, đống bông hoa, [rừng] cây hương 
lạc, cát, bùn, rưới nước, ở chỗ năm, và dùng ngón tay cái. 


1. Vào lúc bây 610, có vị Ty-khuu nọ, do trong lúc đang ngủ mo, tinh 
dịch đã bị xuât ra. VỊ ây đã có nôi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội 
Sanñnghadisesa?” Sau đó, vị Tỳ-khưu ау đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 
...(nt). 

— Này Ty-khuu, do trong lúc đang ngủ mo thì vô tội. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đại tiện, tỉnh dịch đã bị xuất 
ra. VỊ ây đã có nôi nghi hoặc: ...(nt)... rôi đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

- Này Tỳ-khưu, [khi ду] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thế Tôn, con không có ý định làm xuất ra. 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (2) 

3. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc tiêu tiện, tinh dịch đã bị xuất 
ra. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (3) 

4. Vào lúc bây 610, có vị Tỷ-khưu nọ, trong lúc suy tư tâm câu về dục, tinh 
dịch đã bị xuât ra. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(n†). 

— Này Tỳ-khưu, trong lúc suy tư tâm câu về dục thì vô tội. (4) 

5. Vào lúc bây 810, CÓ VỊ 1-khưu nọ, trong lúc tăm băng nước nóng, tinh 
dịch đã bị xuât ra. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc: ...(п0). 

- Này Tỳ-khưu, [khi ây] ngươi có tâm gì? 

- Bạch Thê Tôn, con không có ý định làm xuất ra. 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (5) 

. 6. Vào lúc bây giờ, có vị 1-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
băng nước nóng, tinh dịch đã bị xuât ra. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (6) 

_ 7. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có y định làm xuât ra, trong lúc tăm 
băng nước nóng, tinh dịch đã không bị xuât ra. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sanghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (T) 
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8. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị vết thương ở dương vật, trong lúc 
vị ấy thoa thuốc, tinh địch đã bị xuất ra. ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (8) 

9. Vào lúc bây giờ, có vị T-khưu nọ bị vết thương ở dương vật. VỊ â ау có ý 
định làm xuất ra, trong lúc thoa thuôc, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh địch 
đã không bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(9-10) 

10. Vào lúc bây ĐIỜ, CÓ VỊ Tỷ-khưu nọ, trong lúc [gãi | ngứa ở tinh hoàn, tinh 
dịch đã bị xuất ra. Уі ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (11) 

11. Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc [gãi] 
ngứa ở tinh hoàn, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tỉnh dịch đã không bị xuất ra. 
VỊ ау đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(12-13) 

12. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đi đường, tinh dịch đã bị 
xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(п1). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (14) 

13. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đi 
đường, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ây đã 
có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thuilaccaya. 
(15-16) 

14. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã năm lây bao tinh hoàn trong lúc 
tiểu tiện, và tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ау đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. 17) 

15. Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu nọ có ý định làm xuất ra đã năm lây 
bao tinh hoàn trong lúc tiêu tiện, và tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã 
không bị xuất ra. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(18-19) 

16. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu n nọ, trong lúc hơ nóng vùng bụng ở trong 
nhà tắm hơi, tinh dịch đã bị xuât ra. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (20) 

17. Vào lúc bấy giờ, có vị  Ty-khuu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc hơ 
nóng vùng bụng ở trong nhà tăm hơi, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch 
đã không bị xuất ra. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 
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— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sa2ghadisesa mà phạm tội ТриПассауа. 
(21-22) 

18. Vào lúc bây giò, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc kỳ cọ phân lưng của thây tế 
độ ở trong nhà tắm hơi, tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (23) 


19. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc kỳ 
cọ phân lưng của thây tế độ ở trong nhà tăm hơi, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... 
tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(24-25) 


20. Vào lúc bây ĐIỜ, CÓ VỊ Ty-khuu nọ, trong lúc cho người xoa bóp bắp về, 
tinh dịch đã bị xuât ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (26) 


21. Vào lúc bây gIỜ, có vị Ty-khuu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc cho 
người xoa bóp bắp về, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị xuất 
ra. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһриПассауа. 
(27-28) 

22. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ có y định làm xuất ra đã nói với vị 
Sa-di nọ điều này: “Này Sa-di, hãy đến. Ngươi hãy nám lây dương vật của ta.” 
VỊ Sa-di đã năm lây duong vật của vị ấy, tỉnh dịch của vị ду đã bị xuất ra. Vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỷ-khưu, ngươi đã phạm tội Sanghadisesa. (29) 

23. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khưu nọ đã năm lây dương vật của уі Sa-di 
đang ngủ, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sa#øhadisesa mà phạm tội Dukkata. (30) 

24. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc dùng 
hai bắp về ер chặt lây dương vật, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh địch đã 
không bị xuât ra. VỊ ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thuilaccaya. 
(31-32) 


25. Vào lúc bây giò, có vị Tÿ-khưu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc dùng 
năm tay bóp chặt lây dương vật, tính dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tỉnh dich đã 
không bị xuất ra. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(33-34) 

26. Vào lúc bây giò, có vị Ty-khuu nọ có ý định làm xuất ra, trong khi lắc 
hông ở khoảng trồng, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị xuất 
ra. Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 
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— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(35-36) 

27. Vào lúc bây 910, có vị Iy-khưu nọ, trong lúc gồng cứng cơ thể, tinh dịch 
đã bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


- Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (37) 


28. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc góng 
cứng со thé, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị xuât ra. Vị ду 
đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(38-39) 

29. Vào lúc bây giờ, có vị 1-khưu nọ bị dục khởi đã suy tưởng về âm vật 
của người nữ, tinh dịch của vị ấy đã bị xuất ra. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sa2øhadisesa. Và này các Tỳ-khưu, уі bị 
dục khởi, không nên suy tưởng về âm vật của người nữ; vị nào suy tưởng thì 
phạm tội Риќќаїа. (40) 

30. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào lỗ khoá, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tỉnh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(41-42) 

31. Vào lúc bây giò, có vị Ty-khưu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc dùng 
thanh gỗ cọ xát vào dương vật, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tỉnh dịch đã 
không bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(43-44) 

32. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ, trong lúc tám ở dòng nước chảy 
ngược, tinh dịch đã bị xuất ra. Уі ду đã có nỗi nghĩ hoặc: ...(n†). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (45) 

33. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc tắm 
dòng nước chảy ngược, và tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. 
(46-47) 

34. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Ty-khuu no, trong lúc đùa nghịch ở đầm nước, 
tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (48) 

35. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch ở đâm nước, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh dịch đã không bị xuất 
ra. VỊ ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 
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— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(49-50) 

36. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ 13-khưu nọ, trong lúc chạy ở trong nước, tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (51) 

37. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc chạy 
trong nước, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh dịch đã không bị xuất ra. Vi ấy 
đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Мау Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТриПассауа. 
(52-53) 

38. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong lúc đùa nghịch trò chơi trượt 
bùn, tinh dịch đã bị xuất ra. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (54) 

39. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đùa 
nghịch trò chơi trượt bùn, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh địch đã không bị 
xuất ra. Vi ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Мау Tỳ-khưu, không phạm tội Sa2øhađisesa mà phạm tội ТриПассауа. 
(55-56) 

40. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ Ty-khưu nọ, trong lúc chạy trong rừng sen, tinh 
dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 


— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (57) 

41. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc chạy 
trong rừng, sen, tinh dịch đã bị xuât ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị xuất ra. Vị 
ây đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này T-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(58-59) 

42. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong cát, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ТриПассауа. 
(60-61) 

43. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có y định làm xuất ra, trong lúc đưa 
dương vật vào trong bùn, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vi ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sańghādisesa mà phạm tội ТриПассауа. 
(62-63) 

44. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ không có y định làm xuất ra, trong 
lúc dùng nước rưới lên dương vật, tinh dịch đã bị xuất ra. Vị ấy đã có nỗi nghi 
hoặc: ...(nf). 
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— Này Tỳ-khưu, vị không có ý định làm xuất ra thì vô tội. (64) 

45. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc dùng 
nước rưới lên dương vật, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nf)... tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(65-66) 

46. Vào lúc bây 010, có vị Ty-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc cọ 
xát duong vật ở chỗ năm, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh dịch đã không bị 
xuất ra. Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(67-68) 

47. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ có ý định làm xuất ra, trong lúc 
dùng ngón tay cái cọ xát vào dương vật, tinh dịch đã bị xuất ra. ...(nt)... tinh 
dịch đã không bị xuất ra. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội 
Sañghadisesa?” VỊ ây đã trình lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này T-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. 
(69-70) 


Dứt điêu học về việc xuât ra tỉnh dịch. 
--00000-- 


3.2. РІЁО HỌC VÈ ХОС CHAM THÂN THẺ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu уе 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Одауі cư ngụ ở trong rừng.” 
Trú ха của Đại đức ау đẹp dë, đáng nhìn, xinh хап, có nội phòng ở giữa, có 
gian nhà vây tròn ở xung quanh. Giường, ghé, nệm, gối được khéo xêp đặt, 
nước uống, nước rửa được khéo bó trí, phòng óc được quét dọn cán thận. Nhiều 
người đi дёп có ý muôn nhìn пейт trú xá của Đại đức Udãy!. 

2. Có người Bà-la-môn nọ cùng người vợ cũng đã đi đến gặp Đại đức 
Udayi, sau khi đến đã nói với Đại đức Udãyi điều này: 

— Chúng tôi muốn nhìn ngắm trú xá của ngài Udãy!. 

— Này Bà-la-môn, như thế thì ông hãy nhìn пейт. 

Rồi [Đại đức] đã cầm lẫy chìa khóa, tháo chốt, mở cửa và đi vào trong trú xá. 

Người Bà-la-môn ây đã đi vào tiếp theo sau Đại đức Udãäy!. Rồi người nữ 
Bả-la-môn â ây đã đi vào ёр theo sau người Bả-la-môn â ây. Khi ấy, trong khi mở 
ra một sô cửa 56, trong khi đóng lại một só cửa số, Đại đức Одауі đã đi vòng 
quanh nội phòng, ròi đi đến ở phía sau và vuôt ve các phần thân thể của người 


4 Ngài Buddhaghosa giải thích răng: Trú xá của Đại đức Uday! không phải ở trong một khu rừng riêng 
biệt mà ở trong Jetavana, thuộc уе khu vực ở một bên, cuôi cùng, sát ranh giới (n4. Ш. 532). 
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nữ Bà-la-môn ây. Sau đó, người Bà-la-môn ây đã trao đôi lời xã giao thân thiện 
với Đại đức Udāyi, rôi ra đi. 

3. Khi ấy, người Bà-la-môn ấy được hoan hỷ đã thốt ra lời hoan hý rằng: 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thật là cao quý khi sông ở trong khu rừng như 
thê này! Ngài Đại đức Uday: thật là cao quy khi sông ở trong khu rừng như thé 
này!” Khi được nói như (һе, người nữ Bà-la-môn ây đã nói với người Bà-la- 
môn ây điều này: 

— Sự cao quý của vị áy là do đâu? Ông đã vuốt ve các phân thân thể của tôi 
га sao thì Sa-môn Udāyi cũng đã vuốt ve các phân thân thé của tôi y như thế. 

4. Khi ду, người Bà-la-môn ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa- 
môn Thích tử này không biết hỗ then, giới hạnh xáu xa, nói láo. Chính các vị 
này làm ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, 
nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các vị này không có Sa-môn 
hạnh, các vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các уі này đã bị hư 
hỏng, Phạm hạnh của các уі này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các уі này đâu 
rôi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không 
còn! Phạm hạnh của các уі này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udây! lại vuốt ve 
các phân thân thể của vợ ta? Không thê để cho các người đàn bà gia đình danh 
giá, các tiêu thơ gia đình đanh giá, các thiếu nữ gia đình danh giá, các cô dâu gia 
đình danh giá, các nữ tỳ gia đình danh giá đi đến tu viện hoặc trú xá. Nếu các 
người đàn bà gia đình danh giá, các tiểu thơ gia đình danh giá, các thiếu nữ gia 
đình danh giá, các cô dâu gia đình danh giá, các nữ tỳ gia đình danh giá đi đến 
tu viện hoặc trú xá, các Sa-môn Thích tử có thé làm nhục họ nữa!” 

5. Các Tỳ-khưu đã nghe được người Bà-la-môn ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các уі ду phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao Đại đức Оаау lại thực hiện việc xúc chạm thân thé với người nữ?” 

6. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi Đại đức Udãyi rằng: 

- Này Udãyi, nghe nói ngươi thực hiện việc xúc chạm thân thể với người 
nữ, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Мау kẻ ró dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ тб dại, vì sao 
ngươi lại thực hiện việc xúc chạm thân thê với người nữ vậy? Này kẻ rô dại, 
không phải Ta băng nhiêu phương thức đã thuyết giảng pháp để đưa đến sự 
không còn tham ái chứ không phải dé đưa đến tham ái, ...(nt)... đã đề cập đến 
sự lắng diu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rô dại, sự việc 
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này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào bi khởi dục, do tám bi thay đổi, rôi thực hiện việc Xúc 
chạm thân thê với người nữ là sự năm lay tay, hoặc sự năm lây búi tóc, hoặc sự 
vuôt ve bát cứ bộ phán nào thì tội Sanghadisesa. ` 

7. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say đăm. 

Bị thay 01: Tâm bị nhiễm dục vọng là [tâm] bị thay đôi, tâm giận hờn là 
[tâm] bị thay đôi, tâm mê muội là [tâm] bị thay đôi. Tâm bị nhiêm dục vọng là 
[tâm] bị thay đôi được đê cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ây cho 
đên bà lão. 

Với: Cùng chung. 

Thực hiện việc xúc chạm thân thé: Được gọi là sự vi phạm. 

Tay nghĩa là tính từ cùi chó cho đến các đâu móng tay. 

Búi tóc nghĩa là tóc thuần túy, hoặc là [tóc] có trộn lẫn chỉ sợi, hoặc là có 
trộn lân tràng hoa, hoặc là có trộn lân bạc, hoặc là có trộn lần vàng, hoặc có trộn 
lân ngọc trai, hoặc có trộn lân ngọc та-пі. 

Bộ phận nghĩa là ngoại trừ tay và búi tóc, phần còn lại gọi là bộ phận. 

8. Su so vào, Sự vuót ve, su vuót xuóng, SU vuót lên, sự ибп xuống, sự nâng 
lên, sự kéo vào, sự đây ra, sự giữ lại, sự ôm chặt, sự năm lây, sự chạm vào. 

Sự sở vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 

Sự vuốt ve nghĩa là sự vuốt ve từ chỗ này qua chỗ khác. 

Sự vuốt xuống nghĩa là vuốt xuống phía dưới. 

Sự vuốt lên nghĩa là vuốt lên phía trên. 

Sự uốn xuống nghĩa là nghiêng về phía dưới. 

Sự nâng lên nghĩa là hướng lên phía trên. 

Sự kéo vào nghĩa là sự lôi tới. 

Sự đầy ra nghĩa là sự đưa về lại. 

Sự giữ lại nghĩa là sự siết chặt lại sau khi năm lây bộ phận [thân thể]. 

Sự ôm chặt nghĩa là sự siết chặt lại cùng với bất cứ ai. 

Sự nắm lẫy nghĩa là việc được nắm lấy. 

Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 


` 66 


Tội Sañghadisesa: ...(nt)... cũng vì thế được gọi là “tội Sañghadisesa.” 
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1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, 
vuốt ve, vuôt xuống, vuốt lên, ибп xuống, nâng lên, kéo vào, đây ra, ø1ữ lại, ôm 
chặt, năm lẫy, chạm vào thân thé của người nữ ấy bằng thân thê [của vị ấy] thì 
phạm tội Sañghadisesa. 

2. Là người nữ, có sự hoài nghi và bi khởi dục, vị Tỳ-khưu sò vào, vuôt ve, 

...(nt)... năm 18у, chạm vào thân thê của người nữ ây băng thân thê [của vị ấy] 
thì phạm tội ТлиШассауа. Là người nữ, [lâm] tưởng là người vô căn và bị khởi 
dục, vị Ty-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... пат lấy, chạm vào thân thê của người 
nữ ấy băng thân thé [của vị ấy! thì phạm tội Thullaccaya. Là người nữ, [lâm] 
tưởng là người nam và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... năm 
lây, chạm vào thân thể của người nữ ду băng thân thể [của vị ду] thì phạm tội 
Thullaccaya. Là người nữ, [lâm] tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu 
sò vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào thân thé của người nữ ду băng thân 
thể [của у] ây] thì pham tôi Thullaccaya. 

3. Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu 
sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... năm 18у, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bằng 
thân thể [của vị ду] thì phạm tội ТриШассауа. 

Là người vô căn, có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt 
ve, ...(nf)... năm lây, chạm vào thân thể của người vô căn ду băng thân thé [của 
vị ду] thì phạm tội Dukkata. 

Là người vô căn, [lâm] tưởng là người nam và bi khởi dục, vị Tỳ-khưu 50 
vào, vuốt ve, ...(п4)... năm lẫy, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bằng thân 
thê [của vị Ấy] thì phạm tội Dukkata. 


Là người vô căn, [lâm] tưởng là loài thú và bi khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, 
vuốt ve, ...(п0)... năm lây, chạm vào thân thê của người vô căn йу băng thân thé 
[của vị ấy] thì phạm tội Dukkata. 


Là người vô căn, [lâm] tưởng là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ 
vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào thân thể của người vô căn ấy bàng thân 
thé [của vị ấy] thì phạm tội Dukkata. 


4. Là người nam, nhận biết là người nam và bị khởi dục, vị _Ty-khưu sờ 
vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào thân thể của người nam ây băng thân 
thé [của vị ấy] thì phạm tội Dukkata. Là người nam, có sự hoài nghi ...(nt)... 
Là người nam, [lâm] tưởng là loài thú ...(nt)... Là người nam, [lầm] tưởng là 
người nữ ...(nt)... Là người nam, [lâm] tướng là người vô căn và bị khởi dục, vi 
Tỷ-khưu sờ vảo, vuốt ve, ...(п0)... пат lây, chạm vào thân thể của người nam ấy 
băng thân thê [của уі ây] thì phạm tội Dukkata. 

5. Là loài thú, nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt 
ve, ...(nf)... năm lây, chạm vào thân thé của loài thú ду bàng thân thé [của vị ấy] 
thì phạm tội Dukkata. Là loài thú, có sự hoài nghi ...(nt)... Là loài thú, [lâm] 
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tưởng là người nữ ...(nt)... Là loài thú, [lâm] tưởng là người vô căn . ..(nt)... Là 
loài thú, [lâm] tưởng là người nam và bị khởi dục, vị Ty-khưu sò vào, vuốt ve, 

...(nf)... năm 18у, chạm vào thân thé của loài thú ây băng thân thé [của vị ấy] thì 
nh tội Dukkata. 


Phần một nhân tó. 

1. Hai người nữ, 4бі với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... năm 18у, chạm vào thân thê của hai người 
nữ ду bằng thân thể [của vị ду] thì phạm hai tội Sauehãdisesa. 

2. Hai người nữ, đôi với hai người nữ có sự hoài nghi và bị khởi dục, vị Ту- 
khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lấy, chạm vào thân thé của hai người nữ ây 
băng thân thê [của vị áy] thì phạm hai tội Thullaccaya. 

3. Hai người nữ, đối với hai người nữ [lầm] tưởng là người vô căn ...(nf)... 
Пат] tưởng là người nam, ...(n†)... [lâm] tưởng là loài thú và bị khởi dục, vi 
Ty-khuu sờ vào, vuốt ve, . năm lấy, cham vào thân thé của hai người nữ 
ây băng thân thê [của vị Ấy] thì phạm hai tội Thullaccaya. 


4. Hai người vô căn, đôi với hai người vô căn nhận biết là người vô căn và 
bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm láy, chạm vào thân thé 
của hai người vô căn ây băng thân thể [của vị ду] thì phạm hai tội Т^и/ассауа. 

5. Hai người vô căn, đối với hai người vô căn có sự hoài nghi ...(nt)... Пат) 
tưởng là người nam ...(nt)... [lầm] tưởng là loài thú ...(n†)... [lâm] tưởng là người 
nữ và bị khởi dục, vị T-khưu sờ vào, vuôt ve, ...(n†)... năm lây, chạm vào thân 
thê của hai người vô căn ду băng thân thể [của vị ду] thì phạm hai tội Dukkata. 


6. Hai người nam, đối với hai người nam nhận biết là người nam và bị khởi 
dục, vị T-khưu sò vào, vuốt ve, a (nt)... năm lấy, chạm vào thân thể của hai 
người nam ây băng thân thể [của уі ây] thì phạm hai tội Dukkata. 

7. Hai người nam, đối với hai người nam có sự hoài nghi ...(nt)... [làm] 
tưởng là loài thú ...(nt)... [lâm] tưởng là người nữ ...(nt)... [lâm] tưởng là người 
vô căn và DỊ khởi dục, vị Ty-khuu sở vào, vuôt уе, „ (nt)... năm lây, chạm 
vào thân thể của hai người nam ду bằng thân thé [của. vị ấy] thì phạm hai tội 
Пиккаға. 

8. Hai con thú, đối với hai con thú nhận biết là loài thú và bị khởi dục, vị 
Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, (10... năm lây, chạm vào thân thê của hai con thú ây 
băng thân thê [của vị ấy] thì phạm hai tội Dukkata. 

9. Hai con thú, đối với hai con thú có sự hoài nghi ...(nt)... [lâm] tưởng 
là người пат уа bị khởi dục, vị Ty-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lấy, 
chạm vào thân thê của hai con thú ây băng thân thé [của vị Ấy] thì phạm hai tội 
Dukkata. 

10. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và 
bị khởi dục, vị Ty-khưu sờ vào, vuốt ve, (11)... năm lây, chạm vào thân thê 
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của cả hai người ду băng thân thể [của vị ду] thì phạm tội Dukkata với tội 
Sanghadisesa. 

11. Người nữ vả người vô căn, đối với cả hai có sự hoài nghi và bị khởi 
dục, vị Tỳ-khưu sở vào, vuốt ve, ...(п0)... năm lấy, chạm vào thân thể của cả hai 
người ду băng thân thé [của vị ấy] thì phạm tội Dwkkaƒa với tội Thuilaccaya. 


12. Người nữ và người vô căn, đối VỚI Cả hai [lâm] tưởng là người vô căn 
và bi khởi dục, vị Tỳ-khưu sò vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào thân thể 
của cả hai người ây băng thân thê [của vị Ау] thì phạm hai tội Тли/ассауа. 


13. Người nữ và người vô căn, đối VỚI Cả hai [lâm] tưởng là người nam 
và bi khởi dục, vị Ty-khưu sò vào, vuốt ve, ...(nf)... năm lấy, chạm vào thân 
thé của са hai người ấy bằng thân thể [của vị áy] thì phạm tội Dukkata với tội 
ТһиПассауа. 

14. Người nữ và người vô căn, đối với са hai [lầm] tưởng là loài thú và 
bị khởi dục, vị Ty-khuu sờ vào, vuốt ve, (ШЇ): năm lây, chạm vào thân thể 
của cả hai người ấy băng thân thê [của vị ấy] thì phạm tội Dukkata với tội 
ТһиПассауа. 

15. Người nữ và người nam, đỗi với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và 
bị khởi dục, vi Ty-khuu sờ vào, vuốt ve, ... (nt)... пат lấy, cham vào thân thé 
của са hai người йу băng thân thê [của vị ấy] thì phạm tội Dukkata với tội 
Sanghadisesa. 


16. Người nữ và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi ...(nt)... [lầm] 
tưởng là người vô căn . (00)... Пат] tưởng là người nam ...(nt)... [lâm] tưởng là 
loài thú và bi khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(n{)... nám lây, chạm vào 
thân thể của cả hai người ây băng thân thể [của vị Ấy] thì phạm tội Dwk&aƒa với 
tội Thullaccaya. 


17. Người nữ và loài thú, đôi với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bi khởi 
dục, vị Ty-khuu sò vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào thân thể của cả 
hai [người và thú] ду băng thân thể [của vị ây] thì phạm tội Dukkata với tội 
Sanghadisesa. 

18. Người nữ và loài thú, đối với cả hai có sự hoài nghi .. АШ); [lâm] tưởng 
là người vô căn ...(nt)... [lâm] tưởng là người nam ...(n†)... [lâm] tưởng là loài 
thú và bi khởi dục, vi Tỳ-khưu so vào, vuôt ve, . ..(nt)... năm 18у, chạm vào thân 
thê của cả hai [người và thú] ây băng thân thê [của vi ây] thì phạm tội Dukkata 
vói tôi Thullaccaya. 

19. Người vô căn và người nam, đối VỚI Cả hai [lâm] tưởng là người vô căn 
và bị khởi dục, у] Ty-khuu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm 18у, chạm vào thân 
thê của са hai người ду băng thân thể [của vị Ấy] thì phạm tội Dukkata với tội 
ТһиПассауа. 


20. Người vô căn và người nam, đối với cả hai có sự hoài nghi ...(nt)... 
[lầm] tưởng là người nam ...(nt)... [làm] tưởng là loài thú ...(nt)... [làm] tưởng là 
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người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... năm lấy, chạm vào 
thân thé của cả hai người ấy băng thân thẻ [của vị ду] thì phạm hai tội Dukkata. 

21. Người vô căn và loài thú, đôi với cả hai [lầm] tưởng là người vô căn và 
bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào thân thê 
của cả hai [người và thú] ду băng thân thé [của vị ду] thì phạm tội Dukkata với 
tội Thullaccaya. 

22. Người vô căn và loài thú, đôi với са hai có sự hoài nghi ...(nt)... [lầm] 
tưởng là người nam ...(nt)... [lầm] tưởng là loài thú ...(nt)... [làm] tuóng là 
người nữ và bị khởi dục, vị Ty-khuu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm 14у, chạm 
vào thân thé của cả hai [người và thú] ây bằng thân thê [cua vị ду] thì phạm hai 
tội Dukkata. 

23. Người nam và loài thú, đối VỚI Cả hai [lâm] tưởng là người nam và bị 
khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... năm lây, chạm vào thân thê của 
cả hai [người và thú] ây bằng thân thể үл vị ấy] thì phạm hai tội Dukkata. 

24. Người nam và loài thú, 401 với cả hai có sự hoài nghỉ và bị khởi dục, 
...{n£)... [lam] tưởng là loài thú, ...(nt)... [lâm] tưởng là người nữ, ...(nt)... [lâm] 
tưởng là người vô căn và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... nắm 
lây, chạm vào thân thê của cả hai [người và thú] ду bằng thân thé [của vị ấy] thì 
phạm hai tội Dukk4ƒa. 


Dứt phần hai nhân tó. 


1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục. vị Iy-khưu sò vào, 
vuôt ve, ...(n†)... năm lây, chạm vào thân thê của người nữ ây băng vật được găn 
liên với thân thé [của vị ây] thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt). 


2. Hai người nữ, đôi với hai người nữ [ау] nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị Ty-khuu 80 vào, vuốt ve, ...(n{)... năm lây, chạm vào thân thể của hai 
người nữ ду bằng vật được gắn liễn với thân thé [của vị ây] thì phạm hai tội 
ТһиПассауа. ...(nt). 

3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, уі Ty-khuu sò vào, vuôt ve, ...(nf)... пат lây, chạm vào thân thê của 
cả hai người ду băng vật được găn liễn với thân thê [của vị ây] thì phạm tội 
Dukkafa với tội ТһиПассауа. ...(nt). 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào, 
vuôt ve, ...(†)... năm lây, chạm vào vật được ойп liên với thân thể của người nữ 
ây băng thân thê [vị ây] thì phạm tội ТһиПассауа. ...(nt). 

5. Hai người nữ, đôi với hai người nữ [йу] nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị Ty-khưu sở vào, vuốt уе, ...(nf)... пат lây, chạm vào vật được ейп liên 
với thân thể của hai người nữ ду băng thân thê [của vị ду] thì phạm hai tội 
ТһиПассауа. ...(nt). 
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6. Người nữ và người vô căn, đôi VỚI Cả hai [lâm] tưởng là người nữ và 
bi khởi dục, vị Ty-khưu so vào, vuốt ve, ...(n{)... năm lấy, chạm vào vật được 
gắn liền với thân thé của cả hai người ấy bằng thân thé [của vị ấy] thì phạm tội 
Dukkata với tội ТһиПассауа. ...(nt). 


7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bi khởi dục, vị I-khưu sờ vào, 
vuốt ve, ...(nf).. . nắm lây, chạm vào vật được gắn liền với thân thể của người nữ 
ây băng vật được ейп liền với thân thể [của vị ấy] thì phạm tội Риќка/а. ...(nt). 


8. Hai người nữ, đối với hai người nữ [ау] nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị T-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(1)... năm lấy, chạm vào vật được ойп liên 
với thân thé của hai người nữ ấy băng vật được găn liền với thân thê [của vị ấy] 
thì phạm hai tội Dukka/a. ...(nt). 

9, Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [làm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị Ty-khưu sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... năm lây, chạm vào vật được gắn 
liền với thân thể của cả hai người ду bằng vật được găn liên với thân thể [của vị 
ду] thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ấy bằng thân thể [của vị ấy] thì phạm tội Dukkata. 
...(nt). 

11. Hai người nữ, đôi với hai người nữ [áy] nhận biết là người nữ và bi khởi 
dục, vị Ty-khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ây băng thân thê [của vị 
ду] thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ау băng thân thé [của 
vị ду] thì phạm hai tội Dukkafa. ...(nt). 


13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bi khởi dục, vi Ty-khuu SỜ vào 
vật ném ra của người nữ ây băng vật được gắn liên với thân thé [của vị ấy] thì 
phạm tội Dukkata. ...(nt). 


14. Hai người nữ, đối với hai người nữ [ау] nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị Ty-khuu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ду bàng vật được ейп liền 
với thân thê [của vị ду] thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 


15. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lâm] tướng là người nữ và bị 
khởi dục, vị Iỳ-khưu sờ vào vật ném ra của са hai người ây băng vật được gắn 
liên với thân thé [của vị ду] thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 

16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu sờ vào 
vật ném ra của người nữ ду băng vật ném ra [của vị ду] thì phạm tội Dukkata. 
...(†). 

17. Hai người nữ, 4бі với hai người nữ [йу] nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, vị Tỳ-khưu sờ vào vật ném ra của hai người nữ ây băng vật ném ra [của vị 
ây] thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 
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18. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và 
bị khởi dục, vị Ty-khưu sờ vào vật ném ra của cả hai người ây băng vật ném ra 
[của уі ây] thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 


Dứt phân giản lược về vị Tỳ-khưu. 


1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, vuôt 
уе, vuốt xuống, vuốt lên, ибп xuông, nâng lên, kéo vào, đây ra, giữ lại, ôm chặt, 
năm lấy, chạm vào thân thé của vl Ty-khuu â ду bằng thân thể [của cô ấy]; [néu] 
vị ду có ý muốn đáp ứng, гбі ra sức bàng thân và biết được sự xúc chạm thì 
phạm tội Sañghadisesa. ...(nt). 


2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
hai người nữ sở vào, vuốt ve, vuôt xuống, vuốt lên, uốn xuống, nâng lên, kéo 
vào, đầy ra, giữ lại, ôm chặt, năm lấy, chạm vào thân thé của vị Ty-khuu ây 
băng thân thê [của họ]; [nếu] vị ду có ý muôn đáp ứng, rôi ra sức băng thân và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội Sañghadisesa. ...(nt). 

3. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sò vào, vuốt ve, (1)... năm lấy, chạm vào thân thể của vị Ty- 
khưu ấy băng thân thé [của họ]: [nêu] vị ду có y muốn đáp ứng, rôi ra sức bằng 
thân và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ...(nt). 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ 50 vào, vuốt 

...(nt)... năm lây, chạm vào thân thê của vị Ty-khưu ây băng vật được сап 
liền với thân thé [của cô ấy]; [nếu] vị ду có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức băng 
thân và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt). 


5. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt уе, s (nt)... nám láy, cham vào thán thé cua 
vị Ty-khưu ây băng vật được gắn liễn với thân thé [của họ]; [néu] vị ấy có ý 
muôn đáp ứng, rồi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội 
ТһиПассауа. ...(n). 


6. Người nữ và người vô сап, đối với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuôt ve, ...(nt)... năm lấy, chạm vào thân thê спа VỊ Ту- 
khưu ау băng vật được găn liền với thân thê [của họ]; [néu] vị ду có ý muôn 
đáp ứng, rôi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkata 
VỚI tội Thullaccaya. ...(nt). 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ 50 vảo, vuốt 

..(nf)... năm lây, chạm vào vật được găn liên với thân thê của vl Ty-khưu а ау 
БА thân thê [của cô ấy]; [nếu] vị ду có ý muốn đáp ứng, rôi ra sức băng thân 
và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt). 

8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sờ vào, vuốt ve, ...(nf)... пат lây, chạm vảo vật được sắn 
liên với thân thể của vị Tỳ-khưu 4 ây bane thân thể [của họ]; [nêu] vị ấy có ý 
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muốn đáp ứng, rồi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội 
ТһиПассауа. ...(n†). 

9. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt хе, ...(nt)... năm lây, chạm vào vật được gắn liên 
với thân thê của vị Ty-khưu â ây bằng thân thê [của họ]; [nêu] vị ấy có ý muốn 
đáp ứng, rồi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkata 
vỚI tội ТһиПассауа. ...(nt). 


10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào, vuôt 

...(nt)... năm lây, chạm vào vật được айп. liền với thân thê của vl Tỳ-khưu а ây 

bằng vật được ейп liền với thân thé [của cô ау]; [nếu] vị ду có ý muốn đáp ứng, 
rồi ra sức bằng thân và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkața. ...(nt). 


11. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
hai người nữ 50 vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào vật được gắn liền với 
thân thé của vị Tỳ-khưu а ây bằng vật được рӣп liên với thân thể [của ho]: [nếu] 
vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì 
phạm hai tội Dwukkaƒa. ...(nt). 


12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và bl 
khởi dục, cả hai sờ vào, vuốt ve, ...(nt)... năm lây, chạm vào vật được găn liên 
với thân thê của vị Ty-khuu á ây bằng vật được gắn liền với thân thể [của һо); 
[nêu] vị ду có ý muốn đáp ứng, ròi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm 
thì phạm hai tội Dukka/a. ...(nt). 


13. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của уі Tỳ-khưu 2 ду băng thân thê [của cô ây]; [nêu] vị ду có ý muốn đáp 
ứng, rồi ra sức bằng thân và biét được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 


14. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi 
dục, hai người nữ sở vào vật ném ra của vị Tỳ-khưu а ây băng thân thê [của họ]: 
[nêu] vị ду có ý muốn đáp ứng, ròi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm 
thì phạm hai tội Dwukka/a. ...(nt). 

15. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị Tỳ-khưu ấy băng thân thé [của ho]: 
[nêu] vị ду có ý muốn đáp ứng, rôi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm 
thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 

16. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của vl Ty-khưu 4 ây bằng vật được рӣп liên với thân thé [của cô ấy]; [nếu] 
vị ấy có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì 
phạm tội Dukkata. ...(nt). 


17. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
hai người nữ sò vào vật ném ra của у! TỲ-khưu а ау bằng vật được gắn liên với 
thân thê [của họ]; [nếu] vị ду có ý muôn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân và biết 
được sự xúc chạm thì phạm hai tội Dwukka/a. ...(nt). 
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18. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [làm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, са hai sờ vào vật ném ra của vị Tỳ-khưu ау băng vật được gắn liên 
với thân thể [của họ]; [nếu] vị ây có ý muốn đáp ứng, ròi ra sức bằng thân và 
biết được sự xúc chạm thì phạm hai tội Dukkata. ...(nt). 


19. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, người nữ sờ vào vật 
ném ra của VỊ 1-khưu а ау bằng vật ném ra [của cô ây]; [néu] VỊ ây CÓ ý muôn đáp 
ứng, ròi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 

20. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
hai người nữ sờ vào vật ném ra của vị T-khưu ây băng vật ném ra [của họ]; 
[néu] vị ду có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức băng thân và biết được sự xúc chạm 
thì phạm hai tội Dukka/a. ...(n†). 

21. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, cả hai sờ vào vật ném ra của vị Tỳ-khưu ду băng vật ném ra [của họ]: 
[nêu] vị ду có ý muốn đáp ứng, rồi ra sức bằng thân và biết được sự xúc chạm 
thì phạm hai tội Dukka/a. ...(nt). 

22. Vị có ý muôn đáp ứng, гбі ra sức băng thân, và biết được sự xúc chạm 
thì phạm tội Sa»ghãdisesa. Vị có ý muốn đáp ứng, ròi ra sức băng thân, [nhưng] 
không biết được sự xúc chạm thì phạm tội Dukkaƒa. VỊ có ý muốn đáp ứng, 
[nhưng] không ra sức bằng thân, và biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có ý 
muôn đáp ứng, [nhưng] không ra sức bằng thân, và không biết được sự xúc 
chạm thì vô tội. VỊ có ý muôn thoát ra, rôi ra súc băng thân, và biết được sự xúc 
chạm thì vô tội. Vị có ý muôn thoát ra, ròi ra sức băng thân, [nhung] không biết 
được sự xúc chạm thì vô tội. Vi có ý muôn thoát ra, [nhưng] không ra sức băng 
thân, và biết được sự xúc chạm thì vô tội. Vị có у muôn thoát ra, [nhưng | không 
ra sức băng thân và không biết được sự xúc chạm thì vô tội. 

23. Vị không cô ý, khi [tâm] không ghi nhận,Š vị không biết, vị không thích 
thú, vị bị điên, vị có tâm bị rôi loạn, vị bị thọ khó hành hạ, vị vi phạm đâu tiên 
thì vô tội. 


--00000-- 


CHUYỆN DÁN GIẢI 
КЕ NGÔN TÓM LƯỢC 


Người mẹ, người con gái, chị [em] gái, người vợ, nữ dạ-xoa, người vô căn, 
người nữ đang ngủ, đã chêt, thú cái và con búp bê gô. 


` Khi [tâm] không ghi nhận (азайуа = bị thất niệm): Vị á Ấy bị bận rộn về việc khác nên không biết rằng: 
“Та chạm vào người nữ.” Trong lúc không biết như thế, như trong khi со аці tay chân, v.v... vị có sự 
đụng chạm thì vô tội (VinA. Ш. 541). 
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Khi bị áp bức, xe hàng, đường đi, thân cây, chiếc thuyên, sợi dây, cây gậy, 
vị dùng bình bát đây, khi dành lễ, ra sức nhưng chưa đụng. 

1. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sờ vào người mẹ, do lòng thương 
теп mẹ. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: “...(nt)... Phải chăng ta đã phạm tội 
Sahehädisesa?” Vị ду đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này T-khưu, không phạm tội Sañnghadisesa mà phạm tội Dukkata. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sờ vào người con gái ruột, do lòng 
thương mến con gái. ...(nt)... sờ vào người chị [em] gái, do lòng thương теп chị 
[em] gái. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này T-khưu, không phạm tội Sa#ghadisesa mà phạm tội Dukkata. (2-3) 


3. Vào lúc bây 610, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thê 
với người vợ cũ. VỊ ây đã có nói nghi hoặc: ...(n†). 


— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Sanghadisesa. (4) 


4. Vào lúc bây 010, CÓ VỊ _Ty-khuu no đã thực hiện việc xúc chạm thân thé 
với nữ dạ-xoa. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc: ...(п0). 


— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội ThuÏlaccaya. (5) 

5. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thê 
với người vô căn. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(n†). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (6) 

6. Vào lúc bây 010, CÓ vi 1y-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đang ngủ. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc: ...(n†). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sa#ghadisesa. (7) 

7. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với người nữ đã chết. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañnghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (8) 

8. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể 
với loài thú cái. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dukkata. (9) 

9. Vào lúc bây 610, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thê 
với con búp bê gỗ. Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ту-Кіһги, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dwukka/a. (10) 

__ 10. Vào lúc bây giờ, có nhiêu người đàn bà đã áp bức vị Tỳ-khưu nọ, và tay 

năm tay dân ді. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(п0). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi có thích thú không? 

— Bạch Thế Tôn, con không thích thú. 

— Này Ty-khuu, vị không thích thú thì vô tội. (11) 
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11. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bi khởi dục nên đã làm lay động 
chiệc xe hàng có người đàn bà đã leo lên. Vi ау đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sa#øhadisesa mà phạm tội Dwukkaƒa. (12) 

12. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, khi nhìn thây người đàn bà ở lỗi đi 
ngược chiêu đã bị khởi dục, rôi dùng bả vai thúc vào [cô ây]. VỊ ây đã có nôi 
nghi hoặc: ...(nt). 

— Мау Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Sa#ghadisesa. (13) 

13. Vào lúc bây giờ, có vị T-khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động thân 
cây có người đàn bà đã leo lên. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(n†). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañnghadisesa mà phạm tội Dukkata. (14) 

14. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động 
chiêc thuyên có người đàn bà đã leo lên. VỊ ây đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dwukkaƒa. (15) 

15. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu по bị khởi dục và đã lôi sợi dây thùng 
đang được người đàn bà пат lây. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sa#øhadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (16) 


16. Vào lúc bây giờ, có vi Tỳ-khưu nọ bị khởi dục và đã lôi cây gậy đang 
được người đàn bà nắm lây. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này T-khưu, không phạm tội Sanghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (17) 


17. Vào lúc bây gió, có vị Ty-khuu nọ bị khởi dục và đã dùng bình bát đây 
người đàn bà. Vi ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 


— Này T-khưu, không phạm tội Sañnghadisesa mà phạm tội ТһиПассауа. (18) 

18. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong khi người đàn bà đang đánh 106 
bị khởi dục nên đã đưa bàn chân lên. VỊ ây đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sa#ghadisesa. (19) 

19. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghi răng]: “Ta sẽ năm lây người 
đàn bà”, rôi đã ra sức nhưng chưa chạm дёп. VỊ ду đã có nôi nghi hoặc: ...(n†). 

— Мау Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dukkata. (20) 

Dứt điều học về việc xúc chạm thân thể. 
--00000-- 


3.3. ĐIÊU HỌC VË LỜI NÓI THÔ TỤC 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành SãvatthI, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udäy!1 cư ngụ ở trong rừng. 
5 Trường hợp người nữ có ý muốn năm lây bàn chân rồi dành lễ thì vị Ty-khưu nên ngăn lại, hoặc hai 


bàn chân nên được che đậy, hoặc bât động. VỊ không lay động, nêu tâm có ưng thuận thì cũng không 
phạm tội (ЙїпА. ІП. 546). 
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Trú xá của Đại đức ây đẹp dë, đáng nhìn, xinh xăn. Vào lúc bây giờ, có nhiều 
người nữ đã đi деп tu viện với ý định nhìn ngắm trú xá. Khi ду, những nguoi nữ 
ду đã đi đến gặp Đại đức Udayi, sau khi đến đã nói với Đại đức Udayi điều này: 

— Thưa ngài, chúng tôi muốn nhìn ngắm trú xá của ngài. 

Khı â ây, Đại đức Udāyi sau khi cho những người nữ ау nhìn ngắm trú xá, гӧі 
46 cập đến đường tiêu, đường tiêu của những người nữ ây, còn nói lời ca ngợi, 
nói lời chê bai, yêu cầu, паі nỉ, hỏi han, сһа vân, chỉ bảo, dạy dỗ và khinh bỉ 
nữa. Những người nữ nào thuộc hạng táo ton, ranh mãnh, tro trẽn, những người 
ду cùng với Đại đức Udāyi cười сої, khoe khoang, cười vang, trêu chọc. Trái 
lại, những người nữ nào có sự hồ thẹn, những người ây đi ra bên ngoài và phản 
nàn với các T-khưu răng: “Thua сас ngài, điều này là không đúng дап, không 
thích hợp. Chúng tôi dầu được chóng nói như thê còn không thích, huống hồ là 
ngài Udayi!” Các Ty-khuu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn пап, phê phản, chê 
bai răng: “Уі sao Раі đức Udayi lại nói với người nữ băng những lời thô tục?” 
Sau đó, các vị Ty-khưu â ây đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

2. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Udãyi rằng: 

- Này Udayi, nghe nói ngươi nói với người nữ băng những lời thô tục, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này kẻ тб dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ тб dai, vì sao 
ngươi lại nói với người nữ bằng những lời thô tục? Này kẻ ró dại, không phải Та 
băng nhiều phương thức đã thuyết giảng pháp 46 đưa đến sự không còn tham ái 
chứ không phải dé đưa đến tham ái, ...(nt)... đã đề cập đến sự lăng dịu của các 
nỗi thôi thúc do dục vọng hay sao? Này kẻ rô đại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Ty-khuu, các ngươi 
nên phố biến điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu nào bị khởi đục, do tâm bị thay đổi, rôi nói với người nữ băng 
những lời thô tục như là việc người trai trẻ nói với cô gái băng những lời có 
tính chất đôi lứa thì phạm tội Sanghadlisesa. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say đăm. 

Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là [tâm] bị thay 4бі, tâm giận hờn là 
[tâm] bị thay đôi, tâm mê muội là [tâm] bị thay đôi. Tâm bị nhiễm dục vọng là 
[tâm] bị thay đối được đề cập trong ý nghĩa này. 
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Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biệt lời nói tôt và lời 
nói хап, là [101 nói] thô tục và không thô tục. 

Lời nói thô tục nghĩa là lời nói liên quan đến đường tiêu, đường tiểu và 
việc đôi lứa. 

Nói: Là sự vi phạm được đề cập đến. 

Như là việc người trai trẻ nói với cô gái: Là trai tơ với gái tơ, thanh niên 
với thanh nữ, người nam hưởng dục với người nữ hưởng dục. 

Có tính chất đôi lứa: Có liên quan đến việc hành dâm. 
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Tội Sanghãdisesa: ...(nt)... cũng vì thế được gọi là “tội Sazghädisesa.” 


4. Nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, yêu câu, паі nỉ, hỏi han, chất уап, chỉ bảo, 
day dô và khinh bỉ có liên hệ деп деп hai đường khiêu.” 

Nói lời ca ngợi nghĩa là tán dương, khen ngợi, ca tụng về hai đường khiếu. 

Nói lời chê bai nghĩa là хі уа, khinh khi, chê bai về hai đường khiếu. 

Yêu сап nghĩa là [nói răng]: “Hãy dâng hiến cho tôi, cô là thích hợp để 
dâng hiên cho tôi.” 

Nài nỉ nghĩa là [nói răng]: “Khi nào mẹ cô sẽ hoan hý? Khi nào cha cô sẽ 
hoan hy? Khi nào các thiên nhân của cô sẽ hoan hy? Khi nào là thời khác tôt, 
là thời giờ tôt, là thời ёт tôt? Khi nào tôi sẽ đạt được việc đôi lứa với cô?” 

Hỏi han nghĩa là [nói rằng]: “Cô dâng hiến cho chồng như thế nào? Cô 
dâng hiên cho tình nhân như thê nào?” 

Chất vẫn nghĩa là [nói răng]: ‚ Nghe nói cô dâng hiên cho chóng như уду, 
cô dâng hiến cho tình nhân như vây.” 


Chỉ bảo nghĩa là khi được hỏi thì nói rằng: “Hãy dâng hiến như уду, trong 
khi dâng hiên như vây thì sẽ được chồng yêu quý và thương mến.” 

Dạy dỗ nghĩa là khi không được hỏi thì nói răng: “Hãy dâng hién nhu vây, 
trong khi dâng hiến như vây thì sẽ được chóng yêu quý và thương mến. 


Khinh bỉ nghĩa là [nói rằng]: “Cô không có hiện tướng [người nữ], cô 
không có đủ hiện tướng [người nữ], cô không có kinh nguyệt, cô bị băng huyết, 
cô thường xuyên mang vải lót, cô bị rong kinh, cô là người nữ có di căn, cô 
là người nữ vô căn, cô là người bị lại đực, cô là người nữ tiêu tiêu chung một 
khiêu, cô là người nữ lưỡng căn.” 

1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu nói lời 
ca ngợi, nói lời chê bai, yêu câu, nài пі, hỏi han, chất vấn, chỉ bảo, dạy đỗ và 


Hai đường khiếu là đường tiêu và đường tiêu. Từ magga theo ý nghĩa thông thường là “đường đi, con 
đường," Tuy nhiên, trong văn cảnh này, từ dịch được ghi là “khiếu, đường khiêu” như đã được các vị 
tiền бі sử dụng. Ngoài ra, ở điều Раға/Жа thứ nhất còn có đề cập đến một đường khiếu khác nữa là 
đường miệng. 
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khinh bi có đề cập đến đường tiêu, đường tiêu của người nữ ấy thì phạm tội 
Sanghadisesa. ...(nt). 

2. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, уі 
1y-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh bỉ có đề cập đến đường 
tiêu, đường tiểu của hai người nữ ду của thì phạm hai tội Sañghadisesa. ...(nt). 


3. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị Ty-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)...và khinh bỉ có đề 
cập đến đường tiêu, đường tiểu của hai người ду thì phạm tội Dukkata với tội 
Sanghadisesa. ...(nt). 

4. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị .1ÿ-khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh bỉ có 46 cập đến [phân cơ thẻ] từ xương 
đòn [ở сб] trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường tiêu và đường tiểu của 
người nữ ây thì phạm tội Thullaccaya. ...(nt). 

5. Hai người nữ, đôi với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị Tỳ-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh bi có 46 cập đến 
[phân cơ thé] từ xương đòn [© сб] trở xuống và từ đầu gối trở lên, trừ ra đường 
tiêu và đường tiêu của hai người nữ ây thì phạm hai tội Thullaccaya. 


6. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị 1-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, . ..(nt)... уа khinh bi có 
dë cap dén [phàn co thé] tu xương đòn [ở cô] trở xuống và từ đầu gói trở lên, 
trừ ra đường tiêu và đường tiểu của hai người ây thì phạm tội Dukkata với tội 
ТһиПассауа. 

7. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị 1y-khưu nói lời ca 
ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh Бі có dë cập đến [phân cơ thé] từ xương 
đòn [ở cô] trở lên và từ đầu gói trở xuống của người nữ ду thì phạm tội Dukkata. 


8. Hai người nữ, đối với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị Tỳ-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(n{)... và khinh bỉ có đề cập đến 
[phân cơ thể] từ xương đòn [ở có] trở lên và từ đầu gối trở xuống của hai người 
nữ ây thì phạm hai tội Dukkata. 

9. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lầm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị Tỳ-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh bỉ có đề 
cập đến [phân cơ thé] từ xương đòn [ở có] trở lên và từ đầu gói trở xuống của 
hai người ây thì phạm hai tội Dukka/a. 

10. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu nói lời 
ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh bi có đề cập đến vật gắn liền với thân 
của người nữ ấy thì phạm tội Dukkaja. 

11. Hai người nữ, đôi với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị Ty-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nt)... và khinh bỉ có đề cập đến vật 
sắn liền với thân của hai người nữ ду thì phạm hai tội Dukkaƒa. 
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12. Người nữ và người vô căn, đối với cả hai [làm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, vị Tỳ-khưu nói lời ca ngợi, nói lời chê bai, ...(nf)... và khinh bi có đề 
cập đến vật ейп liền với thân của hai người ây thì phạm hai tội Dukka/a. 

13. Khi giảng giải về ý nghĩa của từ ngữ, khi đọc tụng pháp, khi chỉ dạy 
Giáo pháp, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


--оо0оо-- 


CHUYỆN DÂN GIẢI 
KỆ NGÔN ТОМ LƯỢC 


Màu đỏ, bị sàn sùi, bị rôi, thô dày, và lông dài, được gieo giông, phải chăng 
đạo lộ là thông suốt, đức tin, với vật thí, về công việc. 


1. Vào lúc bây giờ, có người i đàn bà nọ khoác tâm vải len được nhuộm mới. 
Có vị Ty-khưu nọ bị khởi dục, rôi đã nói với người đàn bà ây điêu này: 

— Này chị gái, của chị là màu đỏ. 

Cô ây đã không hiểu được. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Tâm vải len được nhuộm mới. 
ША? ây đã có nỗi nghỉ hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội Sanghadisesa?” VỊ 
ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này T-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dukkata. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ khoác tâm vải len sàn sùi [có lông rậm 
và ngăn]. Có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục, rôi đã nói với người đàn bà ây điêu này: 

- Này chị gái, của chị là sân sùi. 

Cô ây đã không hiểu được. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Tâm vải len sân sùi. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dukka/a. (2) 

3. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ khoác tâm vải len vừa mới dệt. Có 
vị Ty-khưu по bị khởi dục, rôi đã nói với người đàn bà ау điêu này: 

- Này chị gái, của chị có lông bị rôi. 

Cô ду đã không hiểu được. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Tâm vải len vừa mới dệt. 

Vi ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dwukkaƒa. (3) 


8 Са ba ý nghĩa được ghi lại căn cứ vào Chú giải (VinA. Ш. 549). 
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4. Vào lúc bây 610, со người đàn bà nọ khoác tâm vải len thô dày. Có vị Ту- 
khưu nọ bị khởi dục, rôi đã nói với người đàn bà ây điêu này: 

— Này chị gái, của chị có lông ram. 

Cô ду đã không hiểu được. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Tâm vải len thô dày. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañnghadisesa mà phạm tội Dukkaƒa. (4) 

5. Vào lúc bây giờ, có người дап bà nọ khoác tâm áo choàng đài. Có vị Ту- 
khuu nọ bị khởi duc, rồi đã nói với người đàn bà ау điều này: 

— Này chị gái, của chị có lông dài. 

Cô ấy đã không hiểu được. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Là tâm áo choàng. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sa2ghadisesa mà phạm tội Dukkata. (5) 

6. Vào lúc Бау 219, có người đàn ба nọ, sau khi cho người gieo giống thửa ruộng, 
гбі di vë. Có vi Ty-khuu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn bà ấy điều này: 

- Này chị gái, của chị đã được gieo рібпр. 

Cô ây đã không hiểu được. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Vẫn còn chưa được lập kín. 

Vi ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dwukkaƒa. (6) 

7. Vào lúc bây 610, có vị Ty-khuu по, sau khi nhìn thây người nữ du sĩ 
ngoại đạo đi ngược chiêu, bi khởi dục, rôi đã nói với người nữ du sĩ ngoại đạo 
ау điêu này: 

— Này chị gái, phải chăng đạo lộ của chị là thông suốt? 

Cô ây đã không hiểu được. 

- Này Tỳ-khưu, đúng vậy. Ебі ngươi sẽ theo vào. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này T-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (7) 

8. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn 
bả nọ điêu này: 

- Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho chúng tôi việc 
cô đã dâng cho chông. 


° Trường hợp này, vị Tỳ-khưu bị phạm tội Thullaccaya vì đã ám chỉ “chỗ kín” khi sử dụng từ “magga”, 
nhưng người nữ du sĩ ней theo nghĩa thông thường là “con duong.” Nêu cô ау hiệu được ý thô tục thì 
vị Tỳ-khưu ау đã phạm tội Sañnghadisesa (ND). 
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— Thưa ngài, việc gì vậy? 

— Việc đôi lứa. 

Vị ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sa»ghadisesa. (8) 

9. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục, rồi đã nói với người đàn 
bà nọ điêu này: 

— Này em gái, cô có đức tin. Tuy nhiên, cô không dâng cho chúng tôi vật 
thí hạng nhât. 

— Thưa ngài, việc gi vậy? 

— Việc đôi lứa. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nf). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sa2ghadisesa. (9) 

10. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ đang làm công việc. Có vị Tỳ-khưu 
nọ bi khởi dục, rôi đã nói với người đàn bà ау điêu này: 

— Này em gái, cô hãy đứng, tôi sẽ làm. ...(nt). 

- Này em gái, cô hãy ngôi xuống, tôi sẽ làm. ...(nt). 

Cô ду đã không hiểu được. Уі ду đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dukkata. 
(10-11-12) 

Dứt điều học về nói lời thô tục. 
--00000-- 


3.4. РІЁО HỌC VË SỰ НАС НА TÍNH DỤC СНО BẢN THÂN 


1. Lúc bây giờ, đức Phật ТЬё Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây giờ, Dai đức Udayi ở thành 5ауайШі là vị 
thường tới lui với các gia đình và đi đến nhiều gia đình. Vào lúc bây 010, CÓ 
người đàn bà nọ là góa chóng, đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Khi ây, vào buôi 
sáng, Раі đức Udayi đã mặc у, сат y bát, rôi đi đên tư gia của người dàn Ба 4 ду, 
sau khi đến đã ngôi xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 


2. Khi ду, người đàn bà á ây đã đi đến gặp Đại đức Udãy¡, sau khi đến đã dành 
lễ Đại đức Udãyi rôi ngôi xuống ở một bên. Đại đức Udayi đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phán khởi cho người đàn bà ấy đang ngôi ở một 
bên băng bài pháp thoại. 

3. Sau đó, khi đã được Đại đức Udayi chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và 
tạo niêm phân khởi băng bài pháp thoại, người đàn bà áy đã nói với Đại đức 
Udāyi điều này: 
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— Thưa ngài, xin ngài cứ nói ra nhu câu. Chúng tôi có khả năng 46 dâng đến 
ngài vật dụng tức là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. 

- Мау em gái, đôi với chúng tôi, những thứ ấy tức là y phục, vật thực, chỗ 
trú ngụ và thuốc men chữa bệnh thì đạt được không khó. Vậy hãy dâng cho 
chúng tôi điều mà chúng tôi khó đạt được. 

- Thưa ngài, điều gì vậy? 

— Việc đôi lúa. 

— Thưa ngài, là điều сап thiết? 

- Này em gái, là điều cần thiết. 

— Thưa ngài, hãy đi đến. 

Rồi [người đàn bà đó] đã đi vào phòng trong, cởi bỏ y phục và năm ngửa ra 
trên chiếc giường nhỏ. 

Sau đó, Đại đức Udayi đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau khi đến [đã 
nói rằng]: 

— Ai mà sờ vào vật hạ tiện hôi thối này! 

Ебі [Đại đức Udayi] đã пһд bãi nước miếng và bỏ đi. 

4. Khi ду, người đàn bà â ау phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn 
Thích tử này không biết hó then, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm 
ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có Phạm hạnh, nói lời 
chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp! Các уі này không có Sa-môn hạnh, các 
vị này không có Phạm hạnh! Sa-môn hạnh của các уі này đã bị hư hỏng, Phạm 
hạnh của các уі này đã bị hư hỏng! Sa-môn hạnh của các уі này đâu rôi? Phạm 
hạnh của các vị này đâu rôi? Sa-môn hạnh của các vị này đã không còn! Phạm 
hạnh của các vị này đã không còn! Vì sao Sa-môn Udāyi sau khi đích thân câu 
xin tôi việc đôi lứa [lại nói răng]: “Аі mà sờ vào vật hạ tiện hôi thối пау”, ròi 
nhó bãi nước miếng và bỏ đi? Tôi có điều gì xâu? Tôi có mùi hôi gì? Tôi thua 
kém với ai, vì điêu gì?” 

5. Các người đàn bà khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa- 
môn Thích tử này không biết hó then, ...(nt)... Vì sao Sa-môn Udãyi sau khi 
đích thân cầu xin cô ây việc đôi lửa [lại nói răng]: ‘Ai mà sò vào vật hạ tiện hôi 
thói пау”, rồi пһб bãi nước miếng và bỏ đi? Cô ấy có điều gì xâu? Cô ấy có mùi 
hôi gì? Cô ây thua kém với ai, vì điều gì?” 

6. Các Ty-khưu đã nghe được những người đàn bà â ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các Ty-khuu nào ít ham muôn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Udãyi lại ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong 
sự hiện diện của người nữ?” 


7. Sau đó, các vị Ty-khưu â ây đã trình SỰ VIỆC ây lên đức Thé Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do á ây, nhân sự kiện â ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi Đại đức Оаау răng: 
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- Này Udayi, nghe nói ngươi ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong 
sự hiện diện của người nữ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

- Này kẻ rò dại, thật không đúng dàn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô dại, vì sao 
ngươi lại ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người 
nữ vậy? Này kẻ гб dại, không phải Ta băng nhiều phương thức đã thuyết 
giảng pháp để đưa đến sự không còn tham ái chứ không phải để đưa đến tham 
ái, ...(nt)... đã 46 cập đến sự lắng dịu của các nỗi thôi thúc do dục vọng hay 
sao? Này kẻ гб dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào bị khởi dục, do tám bị thay đổi, rồi ca nggi sự hấu hạ tình 
đục cho bản thân trong sự hiện điện của người nữ răng: “Уау em gái, đây là 
việc đứng đấu trong các sự hấu hạ là việc người nữ nên hấu hạ đến HĐƯỜI có 
giới, có thiện pháp, có Phạm hạnh như là ta băng việc ấy ` là việc có tính chất 
201 lứa, thì tôi Sanghadisesa. ` 

8. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bị khởi dục nghĩa là có bị nhiễm dục vọng, có sự khao khát, có tâm say đắm. 

Bị thay đổi: Tâm bị nhiễm dục vọng là [tâm] bị thay đôi, tâm giận hờn là 
[tâm] bị thay đối, tâm mê muội là [tâm] bị thay đôi. Tâm bị nhiễm dục vọng là 
[tâm] bị thay đôi được đê cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói xấu, là [lời nói] thô tục và không thô tục. 

Trong sự hiên diện của người nữ: Xung quanh người nữ, không ха 
người nữ. 

Tình dục cho bản thân: Là tình dục của chính bản thân, có nguyên nhân 
của bản thân, có ý định cho bản thân, là sự phục vụ cho bản thân. 

Đây là việc đứng đầu: Điều này là tột đỉnh, điều này là hạng nhất, điều này 
là dẫn đâu, điều này là tối thượng, điều này là quý báu nhất. 

Người nữ: Là người nữ dòng vua chúa, hoặc là người nữ Bà-la-môn, hoặc 
là người nữ thương buôn, hoặc là người nữ nô lệ. 

Như là ta: Là người dòng vua chúa, hoặc là Bà-la-môn, hoặc là thương 
buôn, hoặc là nô lệ. 
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Người có giới: Người có sự tránh xa việc sát sanh, có sự tránh xa việc trộm 
сар, có sự tránh xa việc nói dối. 

Có Phạm hạnh: Có sự tránh xa việc đôi lứa. 

Có thiện pháp nghĩa là với giới ây và với Phạm hạnh ду là [người] có 
thiện pháp. 

Bằng việc ấy: Băng việc đôi lứa. 

Nên hàu hạ: Nên làm cho thích thú. 

Có tính chất đôi lứa: Là có liên quan đến việc hành dâm. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... cũng vì thế được gọi là “tội Sañghadisesa.” 

1. Là người nữ, nhận biết là người nữ và bị khởi dục, vị Ty-khưu ca ngợi 
sự hâu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện Шеп của người nữ ây thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

2. Là người nữ, có sự hoài nghi ...(nt)... [lầm] tưởng là người vô căn ...(nf)... 
Пат] tưởng là người nam ...(nt)... [làm] tưởng là loài thú và bị khởi dục, vị Ту- 
khưu ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người nữ 
ây thì phạm tội Dukkata. 

3. Là người vô căn, nhận biết là người vô căn và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu 
Ca nggi SỰ hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của người vô căn ây 
thì phạm tội Thullaccaya. 

4. Là người vô căn, có sự hoài nghi ...(nt)... [lầm] tưởng là người nam 
...(nt)... [lâm] tưởng là loài thú ...(nt)... [lâm] tưởng là người nữ và bị khởi dục, 
vị Iy-khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của 
người vô căn ây thì phạm tội Dukkata. 

5. Là người nam ...(nt)... Là loài thú, nhận biết là loài thú ...(nt)... có sự 
hoài nghi ...(nt)... [lầm] tưởng là người nữ ...(n£)... [lâm] tưởng là người vô 
căn ...(nf)... [làm] tưởng là người nam và bị khởi dục, vị Tỳ-khưu ca ngợi sự 
hâu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của loài thú ây thì phạm tội 
Dukkata. 

6. Hai người nữ, đôi với hai người nữ nhận biết là người nữ và bị khởi dục, 
vị T-khưu ca ngợi sự hâu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện của hai 
người nữ ây thì phạm hai tội Sañghadisesa. ...(nt). 

7. Người nữ và người vô căn, đôi với cả hai [lâm] tưởng là người nữ và bị 
khởi dục, уі Ty-khưu ca ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của hai người ду thì phạm tội Dukkata với tội Saughädisesa. ...(nt). 

8. VỊ nói răng: “Hãy hộ độ với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và 
thuốc men chữa bệnh”, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


--оо0оо-- 
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CHUYỆN DÁN GIẢI 
КЕ NGON ТОМ LƯỢC 


Làm sao bà hiểm muộn [sanh con]? [Làm sao] tôi đạt được đứa con trai? 
Được yêu quý? Và có thê may măn? Tôi nên dâng vật gì? Tôi có thê hộ độ băng 
thứ gì? Làm sao tôi có thê đi đên cõi trời? 

1. Vào lúc bây giờ, có người đàn Ба nọ không sanh sản đã nói với vị Ту- 
khưu thường tới lui với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, làm sao tôi có thé sanh con? 

— Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất. 

— Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất? 

— Là việc đôi lứa. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khuu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (1) 

2. Vào lúc bây giờ, có người dàn bà nọ còn sanh sản đã nói với vị Tỳ-khưu 
thường tới lui với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, làm sao tôi có thê đạt được con trai? 

— Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất. 

— Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất? 

— Là việc đôi lứa. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (2) 

3. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị Tỳ-khưu thường tới lui 
với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, làm sao tôi có thê được chóng yêu quý? 

- Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhât. 

— Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhât? 

— Là việc đôi lúa. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Мау Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (3) 

4. Vào lúc bây 010, có người đàn bà nọ đã nói với vị Ty-khuu thường tới lui 
với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, làm sao tôi có thê được may màn? 

— Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất. 

- Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất? 

— Là việc đôi lửa. 
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Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này T-khưu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (4) 

5. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị Tỳ-khưu thường tới lui 
với ола đình điêu này: 

— Thưa ngài, tôi nên dâng ngài vật gi? 

— Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất. 

— Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất? 

— Là việc đôi lứa. 

Vi ау đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (5) 

6. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị Tỳ-khưu thường tới lui 
với gia đình điêu này: 

— Thưa ngài, tôi hộ độ ngài bàng vật gì? 

— Này em gái, băng vật thí hạng nhất. 

— Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất? 

— Là việc đôi lứa. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Sañghadisesa. (6) 

7. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ đã nói với vị Tỳ-khưu thường tới lui 
với рла đình điêu này: 

— Thưa ngài, làm sao tôi có thé đi đến сбі trời? 

— Này em gái, hãy dâng vật thí hạng nhất. 

— Thưa ngài, cái gì là vật thí hạng nhất? 

— Là việc đôi lứa. 

Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt). 

— Мау Ty-khưu, ngươi đã phạm tội Sa2ghadisesa. (7) 

Dứt điều học về sự hâu hạ tình dục cho bản thân. 
--00000-- 


3.5. DIÈU НОС VË VIỆC MAI MÔI 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giò, Đại đức Udayi ở thành Savatthi là vi 
thường tới Іш với các gia đình và đi đến nhiêu gia đình. Tại nơi nào уі ây nhìn 
thây thanh niên chưa vợ hoặc thanh nữ chưa chồng. thì vị ду nói lời khen ngợi 
về cô con gái trước mặt cha mẹ của người con trai rằng: 
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— Cô con gái của gia đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, 
khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cô gái ấy thì xứng đôi với 
nguòi con trai này. 

Các người ấy nói như vây: 

— Thưa ngài, những người này không biết chúng tôi. Những người này là al 
hoặc là [con cháu] của ai? Thưa ngài, nêu ngài có thể bảo họ cho cưới thì chúng 
tôi có thể rước cô con gái ấy về cho người con trai này. 


Rôi VỊ ây nói lời khen ngợi về cậu con trai trước mặt cha mẹ của người con 
gái răng: 

— Cậu con trai của ола đình kia là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, có học thức, 
khôn ngoan, thông minh, giỏi giang, siêng năng. Cậu trai ấy thì xứng đôi với 
nguòi соп gái này. 

Các người ây nói như vây: 

— Thưa ngài, những người này không biết chúng tôi. Những người này là ai 
hoặc là [con cháu] của ai? Thật xâu hồ khi rêu rao vë con gái! Thưa ngài, néu 
ngài có thê bảo họ xin cưới thì chúng tôi có thể gả cô con gái này cho người 
con trai ду. 


Băng chính phương thức ấy, vị ду cho người thực hiện các đoàn đi rước 
dâu, cho người thực hiện các đoàn đi đưa dâu và cho người tiễn hành các vụ 
Cưới hỏi. 


2. Vào lúc bây giờ, có người đàn bà nọ, trước đây [chóng] làm nghề thầy 
bói, có cô con gái đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Các đệ tử đạo lõa thê ở ngôi làng 
khác đã đi đến và nói với bà vợ người thầy bói ду rằng: 

— Thưa bà, hãy gå cô con gái này cho con trai của chúng tôi. 

Bà ấy đã nói như vây: 

— Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông. Những người này là аі hoặc 
là [соп cháu] của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thé đi đến 
ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả. 

Dân chúng đã nói với các đệ tử đạo lõa thê ду điêu này: 

— Thưa các ông, vì sao các ông đã đi đến? 

— Thưa các ông, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thây bói kia gả cô con 
gái cho người con trai của chúng tôi, bà â ау đã nói như vây: “Thưa các ông, quả 
thật tôi không biết các ông. Những người này là ai hoặc là [соп cháu] của а1? 
Ма дау 1а đứa con gái duy nhất của tôi, không thê đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ 
không gå.” 

- Thưa các ông, vì sao các ông lại xin bà vợ người thây bói áy gå cô con 
gái? Sao không nói với ngài Udāyi? Ngài Udāyi sẽ bảo người ta gà cho. 

Khi ấy, các đệ tử đạo lõa thé ấy đã đi đến gặp Đại đức Udãyi, sau khi đến 
đã nói với Đại đức Udãy! điêu này: 
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— Thưa ngài, ở đây chúng tôi đã xin bà vợ người thây bói kia gả cô con gái 
cho người con trai của chúng tôi, bà ây đã nói như vây: “Thưa các ông, quả thật 
tôi không biết các ông. Những người này là ai hoặc là [con cháu] của аі? Và đây 
là đứa con gái duy nhất của tôi, không thê đi đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không 
gà.” Thưa ngài, tốt thay! Ngài hãy bảo bà vợ người thây bói ду ра cô con gái 
cho người con trai của chúng tôi. 

3. Sau đó, Đại đức Udayi đã di đến gặp bà vợ người thây bói ây, sau khi đến 
đã nói với bà vợ người thây bói ấy điều này: 

— Sao bà lại không gả cô con gái cho những người này? 

— Thưa ngài, quả thật tôi không biết các người này. Những người này là ai 
hoặc là [con cháu] của ai? Và đây là đứa con gái duy nhất của tôi, không thê đi 
đến ngôi làng khác. Tôi sẽ không gả. 

— Hãy га cho những người này. Tôi biết những người này. 

— Thưa ngài, nếu ngài biết thì tôi sẽ gå. 

Sau đó, bà vợ người thầy bói ây đã gả cô con gái cho các đệ tử ngoại đạo â ây. 
Khi ấy, các đệ tử ngoại đạo ây đã dẫn cô con gái ây đi và đã đối xử như là con 
dâu chỉ trong một tháng, ròi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Sau đó, cô 
con gái ду đã phái người đưa tin đi đến gặp người mẹ [nhăn răng]: “Vi bị doa 
đày nên con bị khô sở, không được yên бп. Họ đã đối xử con như là con dâu 
chỉ trong một tháng, rôi từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy 
đến và hãy dẫn con đi.” 


4. Khi ấy, bà vợ người thầy bói ду đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ду, sau 
khi đến đã nói với các đệ tử ngoại đạo ây điều này: 


‚ — Thua các ông, chớ có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy 
đôi xử người con gái này như là con dâu vậy. 

Các người ау đã nói như vây: 

— Chúng tôi không có cưới hỏi gì với bả; chúng tôi chỉ có cưới hỏi với vị 
Sa-môn thôi. Bà hãy di, chúng tôi không biệt bà. 

Khi ấy, bà vợ nguòi thây bói ây bị trách mắng bởi các đệ tử ngoại đạo ây 
nên đã quay trở về lại thành Sãvatthi. Đến lần thứ nhì, cô con gái ду đã phái 
người đưa tin d! ёп ойр người mẹ [nhăn răng]: “Уі bị đọa đày nên con Ы khô 
sở, không được yên бп. Họ đã đối xử con như là con dâu chỉ trong một tháng, rồi 
từ đó về sau sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi.” 

5. Khi ду, bà vợ người thây bói ду đã đi đên gặp Đại đức Udãyi, sau khi đến 
đã nói với Đại đức Udäy! điêu này: 

— Thưa ngài, nghe nói người con gái ây bị đọa đày, bị khô sở, không được 
yên ôn. Họ đã đối xử cô ấy như là con dâu chỉ trong một tháng, rôi từ đó về sau 
sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa ngài, ngài nên nói răng: “Này các ông, chớ có 
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sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như 
là con dâu уду.” 

Sau đó, Đại đức Udäy! đã đi đến gặp các đệ tử ngoại đạo ду, sau khi đến đã 
nói với các đệ tử ngoại đạo ây điều này: 

- Này các ông, chớ có sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy đôi 
xử người con gái này như là con dâu vậy. 

Các người ấy đã nói như vây: 

— Chúng tôi không có cưới hỏi gì với ngài; chúng tôi chỉ có cưới hỏi với bà 
vợ người thây bói thôi. Уі Sa-môn thì không nên vướng bận công việc. Là Sa- 
môn thì nên là vị Sa-môn tốt. Ngài hãy đi, chúng tôi không biết ngài. 


Khi â ây, Đại đức Udãyi bị trách mắng bởi các đệ tử ngoại đạo â ду nên đã quay 
trở về lại thành Sãvatthi. Đền lần thứ ba, cô con gái ду đã phái người đưa tin di 
đến gặp người mẹ [nhăn rằng]: “Vì bị đọa đày nên con bị khổ sở, không được 
yên ón. Họ đã đôi xử con như là con dâu chỉ trong môt tháng, rôi từ đó vè sau 
sử dụng như là đứa tớ gái. Mẹ của con hãy đến và hãy dẫn con đi.” 


6. Đến lần thứ nhì, bà vợ người Һау bói ду đã đi đến gặp Đại đức Udãyi, 
sau khi đến đã nói với Đại đức Udãyi điều này: 


— Thưa ngài, nghe nói người con gái ду Ы doa дау, bị khó sở, không được 
yên ôn. Họ đã đối xử cô ây như là con dâu chỉ trong một tháng, rôi từ đó về sau 
sử dụng như là đứa tớ gái. Thưa ngài, ngài nên nói rằng: “Này các ông, chớ có 
sử dụng người con gái này như là đứa tớ gái, hãy đối xử người con gái này như 
là con dâu уду.” 

— Lần trước, tôi đã bị các đệ tử ngoại đạo ấy trách măng. Bà hãy đi, tôi sẽ 
không đi. 

7. Khi ду, bà vợ người Һау bói ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Ngài 
Udayi hãy bị doa dày như vậy! Ngài Udāyi hãy bị khô sở như vây! Ngài Udāyı 
chớ được yên ôn như vậy, giông như cô con gái của tôi bị đọa дау, khó sở, 
không được yên бп với bà gia tôi, với ông gia (01, VỚI похол chóng tôi.” Và cô 
соп gái ây cũng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Ngài Udayi hãy bị doa dày 
như vậy! Ngài Udāyi hãy bị khô sở như vây! Ngài Udāyi chớ được yên ôn như 
vây, giông như tôi bị doa dày, khó sở, không được yên ôn với bà gia tôi, với 
ông gia tôi, với người chông tôi.” Những người nữ khác không được thuận thảo 
với các bà gia, hoặc với các ông gia, hoặc với những người chóng, các cô ấy 
nguyên rủa như vây: “Ngài Udãyi hãy bị đọa đày như vậy! Ngài Udãy! hãy bị 
khó sở như vậy! Ngài Udayi chớ được yên ón như Vậy, giông như chúng tôi bị 
doa dày, khó sở, không được yên бп với các bà gia tôi, với các ông gia tôi, với 
những người chông tôi.” 


8. Trái lại, những người nữ nào được thuận thảo với các bà gia, hoặc với 
các ông gia, hoặc với những người chóng, các cô ду cầu khán nhu vày: “Ngài 
Udāyi hãy được yên ón như vây! Ngài Udãyi hãy được chiêu chuộng như vây! 
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Ngài Udayi hãy đạt được sự an lạc như vầy, giống như chúng tôi được yên ôn, 
được chiêu chuộng, và đạt được sự an lạc với сас bà gia tốt, với các ông gia tốt, 
với những người chóng tốt.” 


9. Các Iy-khưu đã nghe được một sô người đàn bà thì đang nguyễn rủa, 
một số người đàn bà thì đang câu khân. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, сас у] 
ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Udayi lại tiễn hành việc 
mai môi?” Sau đó, các vị Ty-khuu ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

10. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Udãyi răng: 

- Này Udāyi, nghe nói ngươi tién hành việc mai môi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này kẻ rô đại, vì sao ngươi lại tiên hành việc mai mỗi vậy? Này kẻ rồ đại, 
sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và 
này các T-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi Ty-khuu nào tiễn hành việc mai môi y định của người nam đến người 
пй, hoặc y định của người nữ đến người nam vë việc trở thành vợ chóng, hoặc 
về việc trở thành nhân tình, thì tội Sanghadisesa. ` 


Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 
[Sự quy định căn bản] 

11. Vào lúc bây giò, CÓ nhiêu kẻ vô lại, trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã 
phái người đưa tin đi đên gặp cô kỹ nữ nọ [nói răng]: 

— Hãy дёп, chúng ta sẽ dạo chơi ở vườn hoa. 

Cô ây đã nói như vây: 

— Thưa các ông, quả thật tôi không biết các ông. Những người này là ai hoặc 
là [con cháu | của ai? Уа lại, tôi có nhiêu đô đạc, có nhiêu vật dụng, và tôi sẽ 
không ді ngoại thành cho dù là nên đi. 

Sau đó, người đưa tin ау đã Кё lại sự việc ду cho những kẻ vô lại ấy. Khi 
được nói như thê, có người đàn ông nọ đã nói với những kẻ vô lại ây điêu này: 

- Này các ông, tại sao các ông lại nài пі cô kỹ nữ ấy? Sao không nói với 
ngài Оаау1? Ngài Udāyi sẽ tác hợp cho. 

Khi được nói như thế, có nam cư sĩ nọ đã nói với người đàn ông ấy điều này: 

— Thưa ông, chớ có nói như thê. Các Sa-môn Thích tử không được phép làm 
việc như thê. Ngài Udāyi sẽ không làm như vậy. 

Khi được nói như thê, họ đã đánh cá với nhau răng: “Sẽ làm! Sẽ không 
làm!” Sau đó, những kẻ vô lại ау đã đi дёп gặp Đại đức Udāyi, sau khi дёп đã 
nói với Đại đức Udäy! điêu này: 
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— Thưa ngài, ở đây, chúng tôi trong khi dạo chơi ở vườn hoa đã phái người 
đưa tin đi đến gặp cô kỹ nữ kia [nói răng]: “Hãy đến, chúng ta sẽ dạo chơi ở 
vườn hoa.” Cô ấy đã nói như vây: “Thưa các ông, quả thật tôi không biết các 
ông. Những người này là ai hoặc là [con cháu] của ai? Vả lại, tôi có nhiêu đồ 
đạc, có nhiêu vật dụng, và tôi sẽ không đi ngoại thành cho dù là nên đi.” Thưa 
ngài, tốt thay! Xin ngài hãy tác hợp cô kỹ nữ ấy cho. 

12. Khi ấy, Đại đức Udāyi đã đi đến gặp cô kỹ nữ ấy, sau khi đến đã nói với 
cô kỹ nữ ду điều này: 

— Sao cô không đi cho những người пау? 

— Thưa ngài, quả thật tôi không biết những người này. Những người này là 
ai hoặc là [con cháu] của ai? Vả lại, tôi có nhiều đồ đạc, có nhiều vật dụng, và 
tôi sẽ không đi ngoại thành cho dù là nên ді. 

— Cô hãy đi cho họ. Tôi biết họ. 

— Thưa ngài, nêu ngài biết thì tôi sẽ đi. 

Sau đó, những kẻ vô lại â ây đã dắt cô kỹ nữ ây đi đến vườn hoa. Khi а ây, Vị 
nam cư sĩ ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao ngài Udāyi lại tién hành 
việc mai môi cho cuộc tình phút chốc?” Các Ty-khuu đã nghe được nam cư sĩ 
ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khưu nảo ít ham muôn, các vị ây phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Udāyi lại tiến hành việc mai mối 
cho cuộc tình phút chốc?” 


Sau dó, các vị Tỳ-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi ấy, đức 
Thê Tôn nhân ly do ау, nhân sự kiện а ây đã triệu tập hội chúng Ty-khưu lại và 
đã hỏi Đại đức Udäy! ràng: 

- Này Udãyi, nghe nói ngươi tiên hành việc mai mối cho cuộc tình phút 
chốc, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ..(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại tién hành việc mai mối cho cuộc 
tình phút chốc vậy? Này kẻ rô dai, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến 
điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào tiễn hành việc mai mỗi, hoặc là ý định của người пат đến 
người nữ, hoặc là ý định của người nữ đến người nam trong việc trở thành vợ 
chóng, hoặc trong việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc tình phút chốc 
thì phạm tội Sanehadisesa. ` 


[Quy định lần hai] 
13. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là vị Tỳ-khưu được đề cập trong ý nghĩa này. 
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Tiến hành việc mai mỗi: Hoặc là đi đến gặp người nam do người nữ phái 
đi, hoặc là đi đến gặp người nữ do người nam phái đi. 

Hoặc là ý định của người nam đến người nữ: Hoặc là thông báo ý định 
của người nam đến người nữ. 

Hoặc là ý định của người nữ đến người nam: Hoặc là thông báo ý định 
của người nữ đến người nam. 

Hoặc trong việc trở thành vợ chóng: Cô sẽ trở thành người vợ. 

Hoặc trong việc trở thành nhân tình: Cô sẽ trở thành nhân tình. 

Cho dầu chỉ là cuộc tình phút chốc: Cô sẽ là người vợ trong giây lát. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... cũng vì thê được gọi là “tội Saaghãdisesa.” 

14. Có mười hạng người nữ: Người nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha 
bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, người nữ được anh [em] trai bảo hộ, 
người nữ được chị [ет] gái bảo hộ, người nữ được thân quyền bảo hộ, người 
nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ, 
người nữ bị quy định hình phạt. 

Có mười hạng vợ: Vợ được mua bàng của cải, vợ sống chung do tự nguyện, 
vợ sống chung vì tài vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi 
thức,'° vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng 
tù binh, vợ trong giây lát. 

Người nữ được mẹ bảo hộ nghĩa là có mẹ bảo hộ, canh giữ, thé hiện sự 
lãnh đạo, vận hành sự quản 1у.!! 

Người nữ được cha bảo hộ nghĩa là có cha bảo hộ, canh giữ, thể hiện sự 
lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được mẹ cha bảo hộ nghĩa là có mẹ cha bảo hộ, canh giữ, thể 
hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được anh [em] trai bảo hộ nghĩa là có anh [em] trai bảo hộ, 
canh рї, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được chị [em] gái bảo hộ nghĩa là có chị [em] gái bảo hộ, canh 
011, thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được thân quyền bảo hộ nghĩa là có thân quyến bảo hộ, canh 
92116 thê hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được dòng họ bảo hộ nghĩa là có dòng họ bảo hộ, canh giữ, thé 
hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 

Người nữ được luân lý bảo hộ nghĩa là có các đồng đạo bảo hộ, canh giù, 
thể hiện sự lãnh đạo, vận hành sự quản lý. 


10 Phỏng dịch theo Chú giải (WinA. Ш. 555). Dịch sát từ là: “Người nữ mang bát nước.” 

п Bảo hộ: Không cho phép đi đến båt cứ nơi đâu. Canh giữ: Giữ nàng ở nơi kín đáo, không để các người 
khác nhìn (һау. Тһе hiện sự lãnh đạo: Câm đoán nàng sông ở chó theo y thích. Vận hành sự quản lý: 
nói răng: “Hãy làm điêu này, chớ có làm điêu kia” (Ил А. Ш. 555). 
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Người nữ có sự gìn giữ nghĩa là được giữ lại прау ở trong phòng: “Cô ду 
là của ta”, thậm chí còn được đặt quanh băng các bó hoa.!? 

Người nữ bị quy định hình phạt nghĩa là có những người nào đó quy 
định hình phạt răng: “Аі đến với người đàn bà tên như vây phải chịu phạt tới 
mức này.” 

Vợ được mua băng của cải nghĩa là sau khi mua băng của cải, [người đàn 
ông] giữ [nàng] sống chung [như là уо]. 

Vợ sóng chung do tự nguyện nghĩa là người yêu giữ người yêu sóng chung. 

Vợ sóng chung vì tài vật nghĩa là sau khi biêu xén tài vật, [người đàn ông] 
giŭ (nangi sông chung [như là vợ]. 

Vợ sông chung vì y phục nghĩa là sau khi biéu xén y phục, [người đàn ông] 
giữ [nàng] sông chung [như là vợ].*'° 


Vợ được cưới theo nghỉ thức nghĩa là sau khi chạm vào bát nước, [người 
đàn ông] giữ [nàng] sống chung [như là vo]. 

Vợ do nâng đỡ gánh nặng nghĩa là sau khi lây xuống tâm đệm lót ở đầu 
[dé mang vác], [người đàn ông] giữ [nàng] sống chung [như là vợ].* 


Vợ hạng nữ tỳ nghĩa là vừa là nữ ty vừa là vợ.* 

Vợ hạng nhân công nghĩa là vừa là nhân công vừa là vợ. 

Vợ hạng tù binh nghĩa là [nàng | được đem lại như tù binh. * 

Vợ trong giây lát nghĩa là đề cập đến cuộc tình phút chốc. 
Sự liệt kê và các từ ngữ. 


1. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy di đến và nói với nguoi 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Nghe nói cô hãy là vợ được mua bàng 
của cải của người tên như vày.”” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

2. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... nói với người nữ được mẹ cha bảo hộ ... nói với người nữ 
được anh [em] trai bảo hộ ... nói với người nữ được chị [em] gái bảo hộ ...nói 
với người nữ được thân quyên bảo hộ ... nói với người nữ được dòng họ bảo 
hộ ... nói với người nữ được luân lý bảo hộ ... nói với người nữ có sự gìn рії... 


2 Só giải (Tika) giải thích là: sasamika, nghĩa là cô ау đã có chóng, đã có sở hữu chủ. 

з Ngài Buddhaghosa giải thích ràng: Vợ sóng chung vi y phuc: Dë cập đên người dàn bà nghèo trở 
thành vợ sau khi nhận lây y phục, cho dâu chỉ là tâm áo choàng. Vợ được cưới theo nghi thức: Sau khi 
cả hai người nhúng hai tay vào trong một bát nước nói răng: “Hãy вап bó như là nước này, đừng có chia 
lia” thì nàng được cháp nhận là vợ theo phong tục. Vợ do nâng đỡ gánh nặng: Nàng là người kiếm củi 
v.v... Sau khi láy xuông từ đầu của nàng tâm đệm lót 46 đội vật nặng, rôi đem về sông ở trong nhà. Vợ 
hạng nữ tỳ: Nàng được thuê làm việc trong nhà. Người đàn ông không hài lòng với vợ của mình, rồi san 
sẻ cuộc sông gia đình với nàng. Vợ hạng tù bình: Khi đoàn quân dương cờ đi dên chiêm cứ một khu vực 
và nàng bị bắt đem lại, một người nào đó nhận nàng làm vợ nên được gọi là dhajahata (VinA. ІП. 555). 
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nói với người nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Nghe nói cô hãy 
là vợ được mua băng của cải của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, 
hồi báo thì phạm tội Sa»ghädisesa. 

3. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua băng của cải của người tên như уау.” 
Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

4. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ ...(nt)... người nữ được 
mẹ bảo hộ và người nữ được anh [em] trai bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ 
và người nữ được chị [em] gái bảo hộ ... người nữ được mẹ bảo hộ và người nữ 
được thân quyền bảo hộ ... người nữ được те bảo hộ và người nữ được dòng họ 
bảo hộ ... người nữ được те bảo hộ và người nữ được luân lý bảo hộ ... người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ ... người nữ được mẹ bảo hộ 
và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói các cô hãy là 
những người vợ được mua băng của cải của người tên như уйу.” Vị nhận lời, 
thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañnghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


5. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như уду rằng: “Họ 
nói các cô hãy là những người vợ được mua băng của cải của người tên như 
уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa¿ghãdisesa. 

6. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh [em] trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ được chị [em] gái bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ 
và người nữ được Шап quyên bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ 
được dòng họ bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ được luân lý 
bảo hộ ... người nữ được cha bảo hộ và người nữ có sự gìn giữ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói các 
cô hãy là những người vợ được mua băng của cải của người tên như уду.” Vi 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

7. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến Và nói VỚI nguoi 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Но HỘI 
các cô hãy là những người vợ được mua băng của cải của người tên như vây.” 
VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Sự шап phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 
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8. Người nam phái vi Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói VỚI người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Но 
nói các cô hãy là những người vợ được mua băng của cải của người tên như 
vây.” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa»ghadisesa. 

9. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy 
định hình phạt và người nữ được mẹ cha bảo hộ ... người nữ bị quy định hình 
phạt và người nữ được anh [em] trai bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt 
và người nữ được chị [em] gái bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và 
người nữ được thân quyến bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người 
nữ được dòng họ bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ được 
luân lý bảo hộ ... người nữ bị quy định hình phạt và người nữ có sự gìn giữ 
có tên như vây răng: “Но nói các cô hãy là những người vợ được mua băng 
của cải của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 


Dứt phần một nhân tó. 


10. Phân liên quan đến hai nhân tố, phân liên quan ‹ đến ba nhân 16, phân liên 
quan đến bón nhân tó, phàn liên quan dén nàm nhán tó. phàn liên quan dén sáu 
nhân tô, phân liên quan đến bảy nhân tô, phân liên quan đến tám nhân tó, phần 
liên quan đến chín nhân tố nên được thực hiện y như thé. 


DAY LÀ PHÂN MƯỜI NHÂN ТО 


11. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, 
người nữ được anh [em] trai bảo hộ, người nữ được chị [em] gái bảo hộ, người 
nữ được thân quyên bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được luân 
lý bào hộ, người nữ có sự gìn giữ, và người nữ bị quy định hình phạt có tên như 
vây ràng: “Но nói các cô hãy là những người vợ được mua băng của cải của 
người tên như уйу.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luân phiên của “Vợ được mua bàng của cải.” 


12. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến Và nói VỚI người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là vợ sống chung do tự 
nguyện ... vợ sông chung vì tài vật ... vợ sóng chung vì y phục ... vợ được cưới 
theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... VỢ hạng nữ (у... vợ hạng nhân 
công ... vợ hạng tü binh ... vợ trong giây lát của người tên như уду.” Vị nhận 
lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa¿ghãdisesa. 


13. Người nam phái vi Tỷ-khưu đi: “Thưa ngài, һау di đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói răng ... người nữ được 
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anh [em] trai bảo hộ nói răng... . nguòi nữ được chị [em] gái bảo hộ nói răng... 
người nữ được thân quyến bảo hộ nói răng .. . nguoi nữ được dòng họ bảo hộ 
nói răng... . gười nữ được luân lý bảo hộ nói rằng .. . TEƯỜI п CÓ SỰ біп Ø1Ữ nói 
răng... . nguoi nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là 
vợ trong giây lát của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì 
phạm tội Saghadisesa. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 

14. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói VỚI người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ có tên như vây rằng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như уйу?” Vị nhận 
lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sanghadisesa. 

15. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ ...(п0)... người nữ được 
mẹ bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vây rằng: “Họ nói các 
cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận lời, 
thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luân phiên từng phần. 


16. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ cha bảo hộ có tên như vây rằng: “Họ 
nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như уду.’” Vi 
nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

17. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được anh [em] trai bảo hộ ... người nữ được 
cha bảo hộ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như vây ràng: “Họ nói các 
cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận lời, 
thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

18. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được cha bảo hộ và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận 
lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


_ Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 


19. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ 
nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vi 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

20. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt và người nữ được cha bảo hộ ... người nữ bị quy định 
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hình phạt và người nữ có sự gìn giữ có tên như vây răng: “Họ nói các cô hãy là 
những người vợ trong giây lát của người tên như уду.’ VỊ nhận lời, thông báo, 
hôi Бао thì phạm tội Sanghadisesa. 


Dứt phần một nhân tó. 


21. Phân liên quan đến hai nhân tó, phân liên quan. đến ba nhân tó, phân liên 
quan ёп bốn nhân tó, phân liên quan ёп năm nhân tó, phân liên quan деп sáu 
nhân tó, phần liên quan đến bảy nhân tô, phân liên quan đến tám nhân tô, phần 
liên quan đến chín nhân tô nên được thực hiện y như thé. 


DAY LA PHÁN MƯƠI NHAN TO 

22. Người nam phái vi Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, 
người nữ được anh [em] trai bảo hộ, người nữ được chị [em] gái bảo hộ, người 
nữ được thân quyên bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được luân 
lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ và người nữ bị quy định hình phạt có tên như 
vây răng: “Но nói các cô hãy là những người vợ trong giây lát của người tên 
như уду.” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sanghadisesa. 

Dứt sự luân phiên của “Hạng vợ trong giây lát.” 


23. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
băng của cải của người tên như уйу.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

24. Người nam phải vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói VỚI Người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Но nói cô hãy là người vợ sông chung 
do tự nguyện ... vg sông chung vì tài vật ... vợ sông chung vì y phục ... vợ được 
cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng 
nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như уйу.” Vị 
nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 


25. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
băng của cải và vợ sóng chung do tự nguyện của người tên như уйу.” Vị nhận 
lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

26. Người nam phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
băng của cải và vợ sống chung vì tài vật ... vợ được mua băng của cải và vợ 
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sông chung vì y phục ... vợ được mua băng của cải và vợ được cưới theo nghi 
thức ... vợ được mua bàng của cải và vợ do nâng đỡ gánh nặng ... vợ được mua 
băng của cải và vợ hạng nữ ty ... vợ được mua băng của cải và vợ hạng nhân 
công ... vợ được mua băng của cải và vợ hạng tù binh ... vợ được mua băng của 
cải và vợ trong giây lát của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo 
thì phạm tội Sa#ghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


27. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói VỚI người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như уау гйпө: “Họ nói cô hãy là người vợ sông chung 
do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ...(nt)... vợ sóng chung do tự nguyện 
và vợ trong giây lát ...(nt)... vợ sông chung do tự nguyện và vợ được mua băng 
của cải của người tên như уйу?” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 


_ Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 


28. Người nam phái vị Ty-khưu đi: “Thua ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là vợ trong giây lát 
và vợ được mua bằng của cải ...(nt)... vợ trong giây lát và vợ sống chung do tự 
nguyện ...(nt)... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như уйу?” 
Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội $айеййййзева. 


Dứt phân một nhân #0. 


Phân hai nhân tô cho đến phân chín nhân tó nên được thực hiện như thế. 
PHÁN MƯƠI NHAN TO 


29. Người nam phái vị Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
băng của cải, vợ sông chung do tự nguyện, vợ sóng chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ 4 vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của người 
tên như váy.” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa2øhädisesa. 

Dứt sự шап phiên của “Người nữ được mẹ bảo hộ.” 

30. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 

nữ được cha bảo hộ ... người nữ được mẹ cha bảo hộ nói răng ... người nữ được 


anh [em] trai bảo hộ nói rằng... . người nữ được chị [em] gái bảo hộ nói răng... 
người nữ được thân quyến bảo hộ nói ràng ... người nữ được dòng họ bảo hộ 


206 # PHÂN TÍCH GIỚI TỶ-KHƯU 


nói răng ... người nữ được luân lý bảo hộ nói ràng... . nguoi nữ có Sự gin Ø1Ữ nÓI 
răng ... người nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là 
người vợ được mua băng của cải của người tên như váy.” VỊ nhận lời, thông 
báo, hôi báo thì phạm tội Saughadisesa. 


31. Người nam phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy di đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ sông 
chung do tự nguyện ... vợ sóng chung vì tài vật ... vợ sông chung vì y phục ... 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nàng... vợ hạng nữ іу... vợ 
hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như vây. 4 
Vị nhận lời, thông báo, һбі báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

32. Người nam phái vị Iy-khưu đi: “Thưa ngài, hãy di đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được 
mua băng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như уду” Vị 
nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa#øhadisesa. 

33. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thua ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được 
mua băng của cải và vợ sông chung vì tài vật ... vợ được mua băng của cải và 
vợ trong giây lát của người tên như våy.”” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì 
phạm tội Sa2øhadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


34. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như уду rằng: “Họ nói cô hãy là người vợ sông 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sông chung do tự nguyện 
và vợ trong giây lát ... vợ sóng chung do tự nguyện và vợ được mua băng 
của cải của người tên như vày.”” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
anghadisesa. 

Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tó được tóm tắt. 


35. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ bị quy định hình phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là vợ trong giây 
lát và vợ được mua băng của cải ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của 
người tên như уйу?” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa»ehadisesa. 

Dứt phần một nhân tó. 


Phân hai nhân tô cho đến phân chín nhân tô nên được thực hiện y như thé. 
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DAY LÀ PHẢN MƯỜI NHÂN TÓ 


36. Người nam phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy di đến và nói với người 
nữ bi quy định hinh phạt có tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được 
mua bằng của cải, vợ sóng chung do tự nguyện, vợ sóng chung vì tài vật, vợ sống 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng 
nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tü binh và vợ trong giây lát của người tên như 
уйу.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luần phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 


37. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được те Бао hộ tên như уду ràng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua 
băng của cải của người tên như vây.”” Vi nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

38. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến Và nói VỚI người 
nữ được mẹ bảo hộ và người nữ được cha bảo hộ tên như vây răng: “Họ nói 
các cô hãy là những người vợ được mua bằng của cải và vợ sông chung do tự 
nguyện của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

39. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, và người nữ được mẹ cha bảo 
hộ tên như vây răng: “Họ nói cô hãy là người vợ được mua bằng của cái, уо 
sông chung do tự nguyện và vợ sông chung Уі tài vật của người tên như vây.” 
VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Saghadisesa. 


Sự triển khai cá hai phần nên được thực hiện như thế. 


40. Người nam phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người 
nữ được mẹ bảo hộ, người nữ được cha bảo hộ, người nữ được mẹ cha bảo hộ, 
người nữ được anh [em] trai bảo hộ, người nữ được chị [em] gái bảo hộ, người 
nữ được thân quyên bảo hộ, người nữ được dòng họ bảo hộ, người nữ được 
luân lý bảo hộ, người nữ có sự gìn giữ và người nữ bị quy định hình phạt có tên 
như vây răng: “Họ nói các cô hãy là những người vợ được mua băng của cải, vợ 
sống chung do tự nguyện, vợ sông chung vì tài vật, vợ sống chung уі y phục, 
vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ ty, vợ hạng 
nhân công, vợ hạng tù binh và vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vi 
nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự triển khai cả hai phân. 


41. Người mẹ của người nam phải vị Ty-khưu đi ...(nt)... Cha của người 
nam phái vị Ty-khưu đi ...(nt)... Mẹ cha của người nam phái vị Tỳ-khưu di 
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..(nf)... Anh [em] trai của người nam phái vị Ty-khưu di ...(nt)... Chị [em] gái 
của người nam phái vị Tỳ-khưu đi ...(nt)... Thân quyên của người nam phái vị 
Ty-khưu đi ...(nt)... Dòng họ của người nam phái vị Ty-khưu di ...(nt)... Các 
đồng đạo của người nam phái уі Tỳ-khưu đi ...(nf). 
Sự giản lược về người nam nên được giải chỉ tiết. 
Phần triển khai cả hai của hai nhân tô nên được giải chi tiết giống như cách 
thức về người nam. 


42. Người mẹ của người nữ được те bảo hộ phái vị Ty-khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy nhận [con gái tôi] 
là người vợ được mua băng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông 
báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

43. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái уі Ty-khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói VỚI người có tên như уду Tăng: “Hãy nhận [con gái 
tôi] là người vợ sông chung do tự nguyện ... vợ sóng chung vì tài уйі... vợ 
sông chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh 
nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong 
giây lát của người tên như уйу.” VỊ nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 


44. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Ty-khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy nhận [con gái tôi] 
là người vợ được mua bằng của cải và vợ sông chung do tự nguyện ... vợ được 
mua băng của cải và vợ sông chung vì tài vật ... vợ được mua băng của cải và 
vợ trong giây lát của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì 
phạm tội Sañghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


45. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vậy răng: “Hãy nhận [con gái tôi] 
là người vợ sóng chung do tự nguyện và vợ sông chung vì tải vật ... vợ sông 
chung do tự nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sông chung do tự nguyện và vợ 
được mua băng của cải của người tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo 
thì phạm tội Sa#øhadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 


46. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa 
ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy nhận [con gái tôi] 
là vợ trong giây lát và vợ được mua băng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sóng 
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chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như 
vay.” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sa2øhadisesa. 


Dứt phân một nhân tó. 
Phân hai nhân tô cho đên chín nhân tô nên được thực hiện như thê. 


DAY LÀ PHẢN MƯỜI NHÂN TÓ 


47. Người mẹ của người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, 
hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Нау nhận [con gái tôi] là người 
vợ được mua băng спа Cải, уо sống chung do tự nguyện, vợ sông chung уі tài 
vật, VỢ sông chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh 
nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong giây lát của 
người tên như vây.”” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Saughaädisesa. 


Dứt sự luần phiên của “Người mẹ.” 


48. Người cha của người nữ được cha bảo hộ phái vị Ty-khưu đi ... Mẹ cha 
của người nữ được mẹ cha bảo hộ phái vị Ty-khưu di... Anh [em] trai của người 
nữ được anh [em] trai bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi ... Chị [em] gái của người nữ 
được chị [em] gái bảo hộ phái vị Tỳ-khưu ді... Thân quyền của người nữ được 
thân quyên bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi ... Dòng họ của người nữ được dòng họ 
bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi ... Các đồng đạo của người nữ được luân lý bảo hộ 
phái vị Ty-khuu di ... Sở hữu chủ của người nữ có sự gìn giữ phái vị Ty-khuu 
йі... Người quy định vë hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt phái 
vị Iy-khưu đi: “Thưa ngải, hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: 
“Нау nhận [cô ta] là người vợ được mua băng của cải của người tên như vây. ” 
VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt phái vị 
Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Нау 
nhận [cô ta] là người vợ sống chung do tự nguyện ... vợ sông chung vì tài vật ... vợ 
sông chung vì y phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng 
... vg hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tủ binh ... vợ trong giây lát của 
người tên như уду.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sańghādisesa. 

Sự liệt kê và các từ ngữ. 

49. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến уа nói VỚI người có tên như vây 
răng: “Hãy nhận [cô ta] là người vợ được mua băng của cải và vợ sông chung do 


tự nguyện ... vợ được mua băng của cải và vợ trong giây lát của người tên như 
уйу?” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sawghadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 
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50. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hinh phạt 
phái vị Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vây 
răng: “Hãy nhận [cô ta] là người vợ sông chung do tự nguyện và vg sóng chung 
vì tài vật ... vợ sông chung do tự nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sông chung 
do tự nguyện và vợ được mua bằng của cải của người tên như vầy.” VỊ nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


_ Sự шап phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 


51. Người quy định về hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt phái 
vị Iy-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy 
nhận [cô ta] là vợ trong giây lát và vợ được mua Dăng của cải ... vợ trong giây lát 
và vợ sông chung do tự nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người 
tên như уду.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañnghadisesa. 


Dứt phần một nhân 16. 


Phân hai nhân tố, ba nhân tó cho đến chín nhân tó 
nên được thực hiện у như thê. 


DAY LÀ PHẢN MƯỜI NHÂN TÓ 


52. Người quy định vè hình phạt đối với người nữ bị quy định hình phạt 
phái vị Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có tên như váy 
răng: “Hãy nhận [cô ta] là người vợ được mua băng của cải, vợ sông chung do 
tự nguyện, vợ sóng chung vì tài vật, vợ sông chung vì у phục, vợ được cưới 
theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ 
hạng tü binh, và vợ trong giây lát của người tên như уду.’ VỊ nhận lời, thông 
báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luần phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 


53. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
Và nói với người có tên như vây rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua 
băng của cải của người tên như уйу.” Vi nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm 
tội Sanghadisesa. 


54. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị T-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
уа nói VỚI người có tên như уйу rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ sông 
chung do tự nguyện ... vợ sống chung vì tài vật ... vợ sông chung vì y ẻ 
vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng đỡ gánh nặng ... VỢ hạng nữ tỳ... 
hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ trong giây lát của người tên như vậy,” ” 
Vi nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañnghadisesa. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 
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55. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vây răng: “Hãy châp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải và vợ sống chung do tự nguyện của người tên như уйу.” 
VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. Người nữ được 
mẹ bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với người có 
tên như vậy răng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua băng của cải 
và vợ sóng chung vì tài vật ... vợ được mua băng của cải và vợ trong giây 
lát của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội 
Sanohadisesa. 


Sự luân phiên từng phân. 


56. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vây răng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ sống 
chung do tự nguyện và vợ sống chung vì tài vật ... vợ sóng chung do tự nguyện 
Và VỢ trong giây lát ... vợ sông chung do tự nguyện và vợ được mua băng 
của cải của người tên như vây.” Vi nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 


Sự шап phiên kết hop. 
Phân nhân tô được tóm tắt. 


57. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến 
và nói với người có tên như vây ràng: “Нау chấp nhận tôi là vợ trong giây lát và 
vợ được mua băng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sông chung do tự nguyện 

. Vợ trong giây lát và vợ hạng tü binh của người tên như váy.” VỊ nhận lời, 
thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt phân một nhân tó. 
Các phân hai nhân 10, v.v... nên được thực hiện y như thé. 


DAY LÀ PHAN MUOINHAN TÓ 


58. Người nữ được mẹ bảo hộ phái vị Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy di đến 
Và nói với người có tên như vây rằng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua 
băng спа Cải, уо sông chung do tự nguyện, vợ sông chung vì tài vật, vợ sông 
chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ gánh nặng, vợ 
hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tü binh, và vợ trong giây lát của người 
tên như vây.” VỊ nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt sự luân phiên thứ nhì của “Người nữ được mẹ bảo hộ.” 


59. Người nữ được cha bảo hộ phái vị Ty-khưu ді... Người nữ được mẹ 
cha bảo hộ phái vị Tỳ-khưu ді... Người nữ được anh [em] trai bảo hộ phái 
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vị Ty-khưu й... Người nữ được chị [em] gái bảo hộ phải vị Tỳ-khưu йі... 
Người nữ được thân quyến bảo hộ phái vị Tỳ-khưu đi ... Người nữ được 
dong họ Бао hộ phái vị Ty-khưu йі... Người nữ được luân lý Бао hộ phái 
vị Ty-khuu й... Người nữ có sự gìn giữ phái vị Ty-khuu д1... Người nữ bị 
quy định hình phạt phái vị Iỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi đến và nói với 
người có tên như vây răng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được mua băng 
của cải của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

60. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị Ty-khuu đi: “Thưa ngài, hãy 
đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua băng của cải ... vợ sông chung do tự nguyện ... vợ sông chung vì tài 
vật ... vợ sông chung vì ү phục ... vợ được cưới theo nghi thức ... vợ do nâng 
đỡ gánh nặng ... vợ hạng nữ tỳ ... vợ hạng nhân công ... vợ hạng tù binh ... vợ 
trong giây lát của người tên như уду.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm 
tội Sanghadisesa. 


Sự liệt kê và các từ ngữ. 


61. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ được 
mua bằng của cải và vợ sông chung do tự nguyện ...(п1)... vợ được mua băng 
của cải và vợ trong giây lát của người tên như уйу?” Vị nhận lời, thông báo, hôi 
báo thì phạm tội Sañghadisesa. 

62. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy 
di đến và nói với người có tên như vây răng: “Нау chấp nhận tôi là người vợ 
sông chung do tự nguyện và vợ sông chung vì tài vật ... vợ sóng chung do tự 
nguyện và vợ trong giây lát ... vợ sông chung do tự nguyện và vợ được mua 
băng của cải của người tên như уйу.” Vị nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm 
tội Sañnghadisesa. 


Sự luân phiên kết hợp. 
Phân nhân tô đã được tóm lược. 


63. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị Tỳ-khưu đi: “Thưa ngài, hãy đi 
đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy châp nhận tôi là vợ trong giây 
lát và vợ được mua băng của cải ... vợ trong giây lát và vợ sông chung do tự 
nguyện ... vợ trong giây lát và vợ hạng tù binh của người tên như vây.” Vị nhận 
lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội Sañghadisesa. 


Dứt phần một nhân tó. 
Các phân hai nhân tó, v.v... nên được thực hiện y như thé. 
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DAY LÀ PHẢN MƯỜI NHÁN ТО 


64. Người nữ bị quy định hình phạt phái vị Ty-khưu đi: “Thưa ngài, hãy 
đi đến và nói với người có tên như vây răng: “Hãy chấp nhận tôi là người vợ 
được mua băng của cải, vợ sóng chung do tự nguyện, vợ sóng chung vì tài 
vật, vợ sống chung vì y phục, vợ được cưới theo nghi thức, vợ do nâng đỡ 
gánh nặng, vợ hạng nữ tỳ, vợ hạng nhân công, vợ hạng tù binh, và vợ trong 
giây lát của người tên như уйу.” Vi nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

Sự шап phiên của “Người nữ bị quy định hình phạt.” 
Dứt át cå các phần giản lược theo sự luân phiên. 

65. Nhận lời, thông báo, hôi báo thì phạm tội $a2ghãdisesa. 

Nhận lời, thông báo, không hôi báo thì phạm tội Thullaccaya. 

Nhận lời, không thông báo, hôi báo thì phạm tội Thullaccaya. 

Nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì phạm tội Dukkata. 

Không nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội Thullaccaya. 

Không nhận lời, thông Бао, không hồi báo thì phạm tội Dukkata. 

Không nhận lời, không thông báo, hôi báo thì phạm tội Dukka/a. 

Không nhận lời, không thông báo, không hồi báo thì vô tội. 

66. Người nam bảo nhiều vị Tỳ-khưu răng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vây.” Tất cả nhận lời, tật cả thông báo, tật cả 
hôi báo thì tất cả phạm tội Sañghadisesa. 

67. Người nam bảo nhiều vị Tỳ-khưu răng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vây.” Тах са nhận lời, tất cả thông báo, ròi bảo 
một vị hôi báo thì tát cả phạm tội Sa#ghadisesa. 

68. Người nam bảo nhiều vị Tỳ-khưu ràng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vây.” Tắt cả nhận lời, rôi bảo một vị thông Бао, 
{дї са hôi báo thì tất cả phạm tội Sañghadisesa. 

69. Người nam bảo nhiều vị Tỳ-khưu ràng: “Thưa các ngài, xin hãy đi và 
thông báo cho người nữ tên như vây.” Tất cả nhận lời, sau khi bảo một vị thông 
báo, rồi bảo một vị hôi báo thì tất cả phạm tội Sanghadisesa. 

T0. Người nam bảo vị Tỳ-khưu răng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông 
báo cho người nữ tên như vây.” Vị nhận lời, thông báo, hồi báo thì phạm tội 
Sanghadlisesa. 

71. Người nam bảo vị Tỳ-khưu răng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vây.” VỊ nhận lời, thông báo, bảo người học trò hôi báo 
thì phạm tội Sanghadisesa. 
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72. Người nam bảo vị Tỳ-khưu răng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vây.” VỊ nhận lời, bảo người học trò thông báo, đích thân 
hôi báo thì phạm tội Sa»ghãdisesa. 

73. Người nam bảo vị Tỳ-khưu răng: “Thưa ngài, xin hãy đi và thông báo 
cho người nữ tên như vây.” Vị nhận lời, bảo người học trò thông báo, người 
học trò sau khi thông báo [trở về] đứng ở bên ngoài, ròi [đi] hồi báo thì cả hai 
phạm tội Thullaccaya.!* 

74. Khi đi làm hoàn tất, khi trở về làm trái lời dặn thì phạm tội Thullaccaya. 
Khi đi làm trái lời dặn, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội Thullaccaya. Khi йі 
làm hoàn tất, khi trở về làm hoàn tất thì phạm tội Sanghadisesa. Khi di làm trái 
lời dặn, khi trở về làm trái lời dặn thì vô tội. 

75. VỊ đi vì công việc cần thiết của hội chúng, hoặc của bảo tháp, hoặc của 
người bệnh, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


--OOÔOO-- 


CHUYỆN DÂN GIẢI 
КЕ NGON ТОМ ТООС 


Người nữ đã ngủ, đã chết, đã đi khỏi, không phải người nữ, người nữ vô 
căn, sau khi gây gô, vị đã khuyên giải và việc mai môi cho người vô căn. 

1. Vào lúc bây 010, có người đàn ông nọ bảo vị Tỷ-khưu no răng: “Thua 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vây.” VỊ ây đã đi và đã hỏi mọi 
nguòi răng: 

— Cô gái tên như vây ở đâu? 

— Thưa ngài, cô ta đã ngủ. 

К. ду đã có nỗi nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội Sañnghadisesa?” VỊ 
ау đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Dukkata. (1) 

2. Vào lúc bấy giờ, có người đàn ông nọ bảo vị Iỳ-khưu nọ răng: “Thưa 
ngài, hãy đi và thông báo cho người nữ tên như vây. ` VỊ ây đã đi và đã hỏi mọi 
người răng: 

— Cô gái tên như vây ở đâu? 

— Thưa ngài, cô ta đã chết. ...(nt). 

— Thưa ngài, cô ta đã đi khỏi. ...(nt). 

Người học trò khi quay trở về không báo cho ду biết [đứng ở bên ngoài] và đích thân đem lại hồi 
báo cho người đàn ông. Người thây bản thân nhận lời và bản thân bảo học trò thông báo nên phạm tội 


ТһиПассауа vì hai phân ây; còn người học trò, bản thân thông báo và bản thân đem lại [hôi báo] nên 
phạm tội Thullaccaya vì hai phân ау (VinA. Ш. 559). 
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— Thưa ngài, cô ta không phải là người nữ. ...(nt). 

— Thưa ngài, cô ta là người nữ vô căn. 

Vị ây đã có nỗi nghi hoặc: ...(п0). 

— Này Ty-khưu, không phạm tội Sañnghadisesa mà phạm tội Dukkata. (2-5) 

3. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ, sau khi gây gó với chóng đã đi về 
nhà mẹ. Có VỊ 1-khưu nọ thường tới lui với các г1а đình đã làm công việc hòa 
giải. VỊ ау đã có nôi nghi hoặc: ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, có phải cô ta đã bị chồng bó?!5 

- Bạch Thé Tôn, cô ta không bị chóng bỏ. 

- Này Tỳ-khưu, trường hợp không bị chóng bỏ thì vô tội. (6) 

4. Vào lúc bây gio, có vị Iy-khưu nọ đã tiền hành việc mai mối cho người 
vô căn. VỊ ау đã có nói nghi hoặc: “Phải chăng ta đã phạm tội Sansghadisesa?” 
VỊ ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 

— Này Tỳ-khưu, không phạm tội Sañghadisesa mà phạm tội Thullaccaya. (T) 

Dứt điều học về việc mai mối. 
---oo0oo--- 


3.6. РІЁО HỌC VË LÀM СОС МЕС) 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Ка)асаһа, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu ở thành Alavi tự xin [vật 
liệu], rôi cho xây dựng các cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, không 
theo kích thước, và các cốc liêu ây chưa đạt được sự hoàn tât. Các vị ây sông có 
nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu câu: “Các người hãy bó thí người nam, hãy 
bó thí nhân công, hãy bồ thí bò, hãy bó thí xe kéo, hãy bồ thí riu, hãy bố thí búa, 
hãy bô thí cuốc, hãy bố thí xẻng, hãy bó thí lưỡi đục, hãy bó thí dây leo, hãy bố 
thí tre, hãy bó thí cỏ muñja, hãy bó thí cỏ pabbaja, hãy bó thí cỏ tina, hãy bố thí 
đất sét.” Dân chúng bực minh vì sự van хіп, bực mình vì sự yêu cầu, khi thây 
các Tỳ-khưu thì hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, quay mặt hướng 
khác, đóng cửa lại; ngay cả khi thây con bò cái họ cũng tránh đi, [lầm] tưởng 
là các v1 Ty-khuu. 

2. Khiâ ây, Đại đức Mahakassapa, trải qua mùa [ап cư] mưa ở thành Rājagaha, 
đã ra đi về phía thành Alavi, theo tuân tự đã ngự đến thành Alavi. Tại nơi ấy, 
trong thành Alavi, Đại đức Маһакаѕѕара ngụ tại tháp thờ Aggalava. Sau đó, 
vào buôi sáng, Đại đức МаһаКаввара đã mặc у, cầm у bát, đi vào thành Alavi 


5 Ngài Buddhaghosa giải thích: Alamvacanīyā là pariccaffa (bị từ bỏ). Theo như trong một sô quốc 
độ, người đàn bà bị mất đi tính chất làm vợ thì gọi là а/атуасатуд. Ý nghĩa của các từ được ghi như 
sau: alam: vừa đủ, xứng đáng; уасапіуй: nên được nói, cân phải nói; а/атуасатуйа: được nói đủ rôi, 
hết nước nói, không còn gì đê nói (n4. Ш. 561). 
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dé khất thực. Dân chúng sau khi nhìn (һау Đại đức Маһакаѕѕара cũng trở nên 
hốt hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, quay mặt hướng khác, đóng cửa 
lại. Sau đó, khi đã di khất thực trong thành Alavi, sau bữa ăn, trong khi đang đi 
khât thực trở về, Đại đức Mahäkassapa đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 


- Мау các Đại đức, thành Alavi này trước đây vật thực dồi đào, dó khất 
thực nhận được mau chóng, dễ dàng sinh sông băng sự ra sức khất thực. Hiện 
nay, thành Дізуі này quả thật có sự khó khăn về vật thực, đồ khất thực nhận 
được khó khăn, không dễ dàng sinh sống băng sự ra sức khất thực. Này các 
Đại đức, do nhân gì, do duyên gì khiến thành Alavi này lại có sự khó khăn về 
vật thực, đồ khất thực nhận được khó khăn, không dễ dàng sinh sống bằng sự 
ra sức khát thực? 

Khi ду, các vị T-khưu ây đã кё lại sự việc ây cho Đại đức МаһаКаввара. 

3. Khi ду, đức Thế Tôn sau khi ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích đã 
ra đi, du hành về phía thành Alavi, trong khi tuân tự du hành đã ngự đến thành 
Alavi. Tại nơi ấy, trong thành Alavi, đức Thế Tôn ngụ tại tháp thờ Aggalava. 
Sau đó, Đại đức МаһаКаввара đã đi đến gặp đức Thê Tôn, sau khi đến đã dành 
lễ đức Thế Tôn гбі ngồi xuông ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, Đại đức 
Маһакаѕѕара đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

4. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu ở thành Ä]avi răng: 

— Мау các Tỷ-khưu, nghe nói các ngươi tự xin [vật liệu], rồi cho xây dựng 
các côc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, không theo kích thước, và các 
cốc liêu ây chưa đạt được sự hoàn tật. Các ngươi đây sóng có nhiều van xin, có 
nhiêu sự yêu câu: “Сас người hãy bó thí người nam, hãy bố thí nhân công, hãy 
bó thí bò, hãy bó thí xe kéo, hãy bó thí тіп, hãy bô thí búa, hãy bó thí cuốc, hãy 
bó thí xẻng, hãy bồ thí lưỡi đục, hãy bó thí dây leo, hãy bó thí tre, hãy bố thí cỏ 
muñja, hãy bó thí cỏ pabbaja, hãy bó thí cỏ tina, hãy bó thí đất sét.” Dân chúng 
bực mình vì sự van хіп, bực mình vì sự yêu câu, khi thây các Tỳ-khưu thì hốt 
hoảng, lo sợ, tránh né, bỏ đi đường khác, quay mặt hướng khác, đóng cửa lại; 
ngay cả khi ау con bò cái, họ [lâm] tưởng là các vị Tỳ-khưu, rồi cũng tránh 
đi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

5. Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại tự xin [vật liệu], rồi cho xây 
dựng các сбс liêu không có thí chủ, dành cho bản thân, không theo kích thước, 
và các сос liêu ду chưa đạt được sự hoàn tất. Các ngươi đây sông có nhiều van 
xin, có nhiều sự yêu câu: “Các người hãy bố thí người nam, hãy bó thí nhân 
công, ...(nt)... hãy bố thí cỏ tina, hãy bó thí đât sét” vậy? Này những kẻ ró đại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 
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Sau đó, khi đã khiến trách, đức Thê Tôn đã nói pháp thoại, rồi đã bảo các 
Ty-khưu răng: 

6. — Này các Ty-khưu, thời trước đây, có hai anh em ân sĩ đã sống nương 
tựa sông Сайра. Này các Ту- -khưu, khi ау rông chúa Manikantha' đã vượt qua 
sông Gangã và đến gân vi ân sĩ trẻ tuôi, sau khi đến đã dùng các phân thân thê 
quân quanh vị ân sĩ trẻ tuôi bảy vong, гбі phông lớn mang ở trên đầu [vị ау] và 
giữ nguyên. Này các Ty-khuu, rôi do sự khiếp 50 con rông ду, УІ ân sĩ trẻ tuôi 
đã trở nên ôm o, căn côi, xuông sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nồi đây gần. Này 
các Ty-khưu, у! ân sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị ân sĩ trẻ tuổi bị óm о, căn сбі, 
xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân, sau khi nhìn thấy đã nói với 
vị ân sĩ trẻ tuôi điêu này: 

“Này đệ, vì sao đệ lại trở nên ôm o, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân 
hình nối đây gân vậy?” 

“Thưa huynh, ở đây, rồng chúa Manikantha đã vượt qua sông Gangã và 
đến gân đệ, sau khi đến đã dùng các phân thân thê quán quanh đệ bảy vòng, 
ròi phông. lớn mang trên đầu [ё] và ЕШ nguyên. Thưa huynh, do sự khiếp sợ 
con rông ду, đệ trở nên ôm о, căn сбі, xuông sắc, có vẻ xanh xao, thân hình 
nói đây gân.” 


“Này đệ, vậy đệ có muốn con rồng ây không đến nữa?” 

“Thưa huynh, đệ muôn con rồng ấy không đến nữa.” 

“Này đệ, vậy đệ thây con rồng ду có vật gì?” 

“Thưa huynh, đệ thấy viên ngọc ma-ni là vật trang điểm ở cô của nó.” 

“Này đệ, như thế thi đệ hãy xin con rông ây viên ngọc ma-ni: Rồng ơi, hãy 
cho ta ngọc ma-ni, ta cân ngọc ma-m1.' 


VỆ Này các I-khưu, гбі rông chúa Manikantha đã vượt qua sông Ganga và 
ёп gân vi ân sĩ trẻ tuôi, sau khi đến đã đứng ở một bên. Này các Tỷ-khưu, у! 
ân 51 trẻ tuổi đã nói với rông chúa Manikantha đang đứng một bên điều nà 
“Rồng ол, hãy cho ta ngọc та-пі, ta cần ngọc ma-ni.” Này các Tỳ-khưu, khi â Ấy 
rông chúa Mapikaptha [nghĩ rằng]: “Уі Tỳ-khưu xin ngọc ma-ni, vị Tỳ-khưu 
cân ngọc ma-ni” , rồi đã bỏ đi ngay lập tức. Này các  Ty-khuu, đến lån thứ nhi, 
rông chúa Manikantha đã vượt qua sông байга và đến gân vị ân sĩ trẻ tuôi. Này 
các Tỳ-khưu, vị ап sĩ trẻ tuói đã nhìn thấy rông chúa Manikantha từ ở đàng xa 
đang đi lai, sau khi nhìn thấy đã nói với rông chúa Мапікар(ћа điêu này: “Rông 
ơi, hãy cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các Ty-khuu, khi ду rồng 
chúa Manikantha [nghi гапе]. “Vì Ty-khuu xin vién ngoc ma-ni, vi Ty-khuu 
càn vién ngọc та-пі”, rói ngay từ nơi ду quay trở lui. Này các Ty-khuu, đến lần 
thứ ba, rông chúa Manikantha đang vượt qua sông Сайга. Này các Ty-khưu, 


6 Мапікапіћа nghĩa là: Сб có ngọc ma-ni. Ngài Buddhaghosa giải thích răng: “Nghe nói con rồng chúa 
ây khi đi có trang điệm ở cô một viên ngọc та-пі lớn vĩ đại, [có thê] ban cho tât са các điệu mong ước; 
vì thê, được biệt дёп với tên Manikantha” (VinA. Ш. 565). 
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vị ân sĩ trẻ tuói đã nhìn thây rồng chúa Manikantha đang vượt qua sông Сайра, 
sau khi nhìn thây đã nói với rông chúa Manikantha điều này: “Rồng ƠI, hãy 
cho ta ngọc ma-ni, ta cần ngọc ma-ni.” Này các Ty-khuu, khi ау, rông chúa 
Manikantha đã thốt lên với vị ân sĩ trẻ tuôi băng những lời kệ răng: 


“Cơm và nước của ta được 4бі dào, tuyệt hảo được sanh lên do nhân của 
viên ngọc ma-ni này. Ngươi kẻ xin quá lỗ, ta không cho vật ây và ta cũng sẽ 
không đến khu án cư của ngươi nữa. 


Như là những đứa trẻ tay cầm dao mài bén, ngươi làm ta run гау trong khi 
cầu xin viên ngọc. Ngươi kẻ xin quá lố, ta không cho vật ây và ta cũng sẽ không 
đến khu ân cư của ngươi nữa. 

8. Này các Tỳ-khưu, khi ấy, rồng chúa MapIkapfha [nghĩ răng]: “Vị Ту- 
khưu xin ngọc та-пі, vị Tỳ-khưu cần ngọc ma-ni”, ròi bỏ đi, trong khi bỏ đi 
như thé rồi đã không quay lại nữa. Này các Tỳ-khưu, sau đó, vị ân sĩ trẻ tuôi 
do việc không còn nhìn thây con rông xinh xăn ây nữa cảng trở nên ôm о, căn 
сбі, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nói dày gân thêm hơn nữa. Này các 
1-khưu, rôi VỊ ân sĩ lớn tuổi đã nhìn thấy vị án Sĩ trẻ tuôi càng trở nên ôm o, 
сап côi, xuống sắc, со vẻ xanh xao, thân hinh nói đầy gân thêm hơn nữa; sau 
khi nhìn thây đã nói với vị ân sĩ trẻ tuôi điều này: 


“Này đệ, vì sao đệ lại càng trở nên ôm о, căn сбі, xuống sắc, có vẻ xanh xao, 
thân hình nói đầy gân thêm hơn nữa vậy?” 

“Thua huynh, đệ càng trở nên ôm o, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh хао, 
thân hình nối đầy gân thêm hơn nữa là do việc không còn nhìn thấy con rồng 
xinh xăn ây nữa.” 

Này các Tỳ-khưu, khi ấy vị ân sĩ lớn tuôi đã thốt lên với vị ап sĩ trẻ tuôi 
băng lời kệ răng: 

“Dâu mong được vật yêu quý của người, chớ van xin vật ây. Do câu xin quá 
đáng trở thành bị ghét bỏ. Con rông bị người Bà-la-môn câu xin ngọc ma-ni 
không còn xuất hiện nữa, bởi rồng đã hiểu được điều ây.” 

Này các Ty-khưu, bởi vì việc van xin còn không được hoan hỷ, việc yêu 
câu còn không được hoan hỷ đối với những chúng sanh là các loài thú ấy thì sẽ 
là điều gì đối với loài người? 

9. Này các Tỳ-khưu, vào thời trước đây, có vị Tỳ-khưu nọ sông trong khu 
rừng rậm nọ ở sườn núi của dãy Hy-mã-lạp sơn. Này các Tỳ-khưu, không ха 
khu rừng rậm ấy, có đầm nước lớn và sâu thăm. Này các Tỳ-khưu, có bầy chim 
lớn, vào ban ngày đi kiêm ăn ở trong đầm nước ду và ban đêm 41 đến ngụ ở khu 
rừng rậm ây. Này các Iy-khưu, khi ау vị Ty-khuu а ây bị quây rây bởi tiếng động 
của bây chim ấy đã đi đến gặp Ta, sau khi đến đã дапһ lễ Ta rôi ngôi xuông ở 
một bên. Này các Tỳ-khưu, rôi Ta đã nói với vị Tỳ-khưu ây đang ngôi một bên 
điều này: 
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“Này Tỳ-khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này Tỳ-khưu, ngươi từ 
đâu đi đến?” 

“Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và 
bạch Ngài, con đi đến đường xa ít mệt nhọc. Bạch Ngài, có khu rừng rậm lớn 
ở sườn núi của dãy Hy-mã-lạp sơn. Bạch Ngài, không xa khu rừng rậm ấy có 
đầm nước lớn và sâu thắm. Bạch Ngài, rồi có bây chim lớn, vào ban ngày đi 
kiếm ăn ở trong đầm nước ấy và ban đêm đi đến ngụ ở khu rừng rậm ây. Bạch 
Thế Tôn, con từ nơi đó đi đến vì bị quây гау bởi tiếng động của bây chim ấy.” 

“Này Tỳ-khưu, vậy ngươi có muốn bây chim ây không đến nữa?” 

“Bạch Ngài, con muốn bây chim ду không đến nữa.” 

“Này Tỳ-khưu, như thế thì ngươi hãy về lại nơi ду và đi vào khu rừng rậm 
йу, ròi vào canh đầu của đêm, hãy nói lớn lời này ba lần: Hỡi toàn bộ các ngài 
chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lăng nghe tôi. Tôi cần lông chim. 
Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim. Rồi vào canh giữa của 
đêm ...(nt)... Ебі vào canh cuối của đêm, hãy nói lớn lời này ba lần: Hỡi toàn 
bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.” 

10. Này các T-khưu, sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã về lại nơi ây và đi vào khu 
rừng rậm ấy, rồi vào canh đầu của đêm đã nói lớn lời này ba lần: “Hỡi toàn bộ 
các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lắng nghe tôi. Tôi cần 
lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.” Rôi vào 
canh giữa của đêm ...(nt)... Rồi vào canh сибі của đêm đã nói lớn lời này ba lån: 
“Hỡi toàn bộ các ngài chim đã đến ngụ ở khu rừng rậm này, xin hãy lăng nghe 
tôi. Tôi cân lông chim. Hỡi các ngài, hãy cho tôi mỗi một ngài một lông chim.” 
Này các Ty-khuu, khi ây bày chim ấy [nghĩ răng]: “Vị Tỷ-khưu xin lông chim, 
vị Ty-khưu cân lông chim” nên đã rời bỏ khu rừng тат ду, trong khi bỏ đi như 
thê гбі đã không quay lại nữa. Này các Tỳ-khưu, bởi vì việc van xin còn không 
được hoan һу, việc yêu cầu còn không được hoan hỷ đôi với những chúng sanh 
là các loài thú ấy, thì sẽ là điều gì đối với loài người? 

11. Này các Ty-khưu, trước đây cha của Ratthapala, con trai nhà danh giá 
đã thốt lên với Ratthapäla, con trai nhà danh giá băng lời kệ răng: 

“Này Ratthapäla, có rất là nhiều прот, dầu ta không biết họ, họ vẫn đi đến 
ойр và cầu xin ta, sao con lại không xin ta?” 

“Kẻ xin không được ưa thích, kẻ không cho khi được xin cũng không được 
ưa thích; chính vì lý do ấy, tôi không câu xin ông, chớ có ghét bỏ tôi.” 

12. Này các Ty-khưu, chính Ratthapala, con trai nhà danh giá ây, còn nói 
với cha của mình như thế, thì người với người sẽ còn nói điều gì nữa? Này 
các Ty-khưu, đỗi với полот tại gia, сас của cải kiêm được khó khăn, các vật 
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tích lũy được bảo quản khó khăn. Này những kẻ ró dại, thé mà ở nơi ấy, các 
ngươi lại sống có nhiều van xin, có nhiêu sự yêu câu đối với các của cải kiếm 
được khó khăn, đôi với các vật tích lũy được bảo quản khó khăn như thé [nói 
răng]: “Các người hãy bó thí người nam, hãy bó thí nhân công, hãy bó thí 
bò, hãy bó thí xe kéo, hãy bó thí riu, hãy bố thí búa, hãy bó thí cuốc, hãy bó 
thí xẻng, hãy bó thí lưỡi đục, hãy bó thí dây leo, hãy bó thí tre, hãy bố thí 
со muñJa, hãy bó thí cỏ pabbaja, hãy bó thí cỏ пра, hãy bó thí đất sét.” Này 
những kẻ гб dai, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“рі T)-khưu tự xin [vât hiệu], rôi trong khi cho xây dựng cốc liễu không có 
thí chủ, dành cho bản thân thì nên cho làm theo kích thước. Ở aay kích thước 
này là chiêu dài mười hai gang theo gang tay của đức Thiện Thé," chiếu ngang 
bảy gang ở bên trong, và nên dân các T)-khưu đến dé xác định khu đất. Các vị 
1)-khưu ау пеп xác định khu đất là không có diéu chướng ngại, có lỗi đi vòng 
quanh. Nếu vị T)-khưu tự xin [våt liệu], rôi cho xây dựng cốc liêu dành cho bản 
thân ở khu dát có điều chướng ngại, không có lôi đi vòng quanh, hoặc không 
dán các Т. )-khưu деп đề xác định khu đất, hoặc vượt диа kích thước thì phạm 
tội Sanghadisesa. ` 

13. Tự xin [vật liệu] nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu người nam, nhân 
công, bò, xe kéo, rìu, búa, cuốc, хепе, lưỡi đục, ...(nt)... có tina, đất sét. 

Cốc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được 
tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Trong khi cho xây dựng: Là đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Không có thí chủ: Không có người nào khác là sở hữu chủ: Hoặc là người 
nữ, hoặc người nam, hoặc người tại gia, hoặc vi xuất gia. 

Dành cho bản thân: Vì nhu câu của bản thân. 


Nên cho làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài mười 
hai gang theo gang (ау của đức Thiện Thệ: Theo cách đo ở bên ngoài. 

Chiêu ngang bảy gang ở bên trong: Theo cách đo ở bên trong. 

Nên dẫn các Tỳ-khưu đến để xác định khu đất: Vị Tỳ-khưu là người 
làm cốc liêu ду nên dọn sạch khu đất làm cốc liêu, nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chòm 


А Sugatavidatthi (gang tay của đức Thiện Тһе) được ngài Buddhaghosa giải thích: Băng ba lần gang tay 
của người bậc trung, với bàn tay của người thợ пе thì băng một gang rưỡi (ЙїпА. Ш. 567). Cũng vậy, 
HT. Bửu Chơn ghi rằng: một gang của người bậc trung là 0,25m và tính ra diện tích là 9,00m x 5,20m 
(Ти thanh tịnh giới, tr. 33, ở phân chú thích). Trong tài liệu Vinayamukha, ngài Mahãsamana Chao đề 
nghị гапо, sugatavidatthi, tức là gang tay của đức Thiện Thệ, nên được tính theo kích thước trung bình 
là 0,25m; như vậy, diện tích sẽ là 3,00m x 1,75m. Vì đây là kuti (cốc) nên chúng tôi nghĩ răng, kích 
thước thứ hai hợp lý hơn. 
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hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc 
liêu do tự mình xin [vật liệu], không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh câu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu.” Nên được 
thỉnh câu lân thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Nếu toàn thé hội chúng 
có thể xem xét khu đất làm cốc liêu thì [khu đât] nên được xem xét bói toàn thé 
hội chúng. Nếu toàn thé hội chúng không thé xem xét khu đất làm cốc liêu thì 
tại nơi ây, các Tỳ-khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng lực 46 biết được có điều 
chướng ngại hoặc không có điều chướng ngại, có lỗi đi vòng quanh hay không 
có lỗi đi vòng quanh, các vị ây nên được thỉnh cầu và nên được chỉ định. Và 
này các Ty-khưu, nên chỉ định như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi уі 
Ty-khưu có kinh nghiệm, đủ nàng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], có ý định làm cốc liêu do tự mình xin [vật liệu], không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ду thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. Nêu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định các vị Tỳ-khưu 
tên [như уду] và tên [như уду] dé xem xét khu đất làm cốc liêu của vị Tỳ-khưu 
tên [như vây]. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
уду], có ý định làm cốc liêu do tự mình xin [vật liệu], không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu đất làm cốc liêu. Hội 
chúng chỉ định các vị Tỳ-khưu tên [như vây] và tên [như уйу] dé xem xét khu 
đất làm cốc liêu của vị Ty-khuu tên [như vây]. Đại đức nào đông ý ý việc chỉ định 
các vị Ty-khưu tên [như vây] và tên [như vậy] để xem xét khu đất làm cốc liêu 
của vị Tỳ-khưu tên [như vây] xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 


Các Tỳ-khưu tên [như vây] và tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định để 
xem xét khu đất làm cốc liêu của vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Sự việc được hội 
chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Các vị Tỳ-khưu đã được chỉ định ây, sau khi đi đên nơi đó nên xem xét 
khu đất làm cốc liêu và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có 
điều chướng ngại, có lỗi đi vòng quanh hay không có lỗi đi vòng quanh. Nêu 
có điêu chướng ngại và không có lỗi đi vòng quanh thi nên nói răng: “Chớ làm 
ở đây.” Nếu không со điêu chướng ngại уа có lỗi đi vòng quanh thi nên thông 
báo với hội chúng răng: “Không со điều chướng ngại và có lôi đi vòng quanh.” 
Vi 1-khưu là người làm сос liêu nên đi đến hội chúng, дар thượng у một bên 
vai, đảnh lễ ở chân các Ty-khuu trưởng thượng, ngôi chôm hôm, chăp tay lên 
và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi có ý định làm cốc liêu do tự mình xin 
[vât liệu ], không có thí chủ, dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu 
hội chúng việc xác định khu đất làm cốc liêu.” Nên được thỉnh câu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu 
có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], có ý định làm cốc liêu do tự mình xin [vật liệu], không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh câu hội chúng việc xác định khu đất làm cốc liêu. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên xác định khu đất làm cốc 
liêu của vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], có ý định làm cốc liêu do tự mình xin [vật liệu], không có thí chủ, dành 
cho bản thân. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng việc xác định khu аі làm cốc liêu. Hội 
chúng xác định khu đất làm cốc liêu của vi Tỷ-khưu tên [như vây]. Đại đức nào 
đồng ý việc xác định khu đất làm cốc liêu của vị Tỳ-khưu tên [như vây] xin im 
lặng: vi nào không đồng ý có thé nói lên. 

Khu đất làm cốc liêu của vị .1ÿ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng xác 
định. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như уду.” 


Có điều chướng ngại nghĩa là có tó kiên, hoặc là có tổ mỗi, hoặc là có д 
chuột, hoặc là có б гап, hoặc là có ó bọ cạp, hoặc là có ó rét, hoặc là chỗ ở của 
bây vol, hoặc là chỗ ở của bây ngựa, hoặc là chỗ ở của bây sư tử, hoặc là chỗ ở 
của bây cọp, hoặc là chỗ ở của bây beo, hoặc là chỗ ở của bây gâu, hoặc là chỗ 
của bây chó sói, hoặc là chỗ ở của bât cứ các loài thú hoặc các loài sinh vật nào, 
hoặc Кё cận ruộng trông thóc lúa, hoặc kê cận ruộng trông rau cải, hoặc kề cận 
nơi tra tấn, hoặc kê cận nơi xử trảm, hoặc Кё cận mộ địa, hoặc kê cận vườn hoa, 
hoặc kê cận đất của đức vua, hoặc Кё cận chuồng voi, hoặc kè cận chuông ngựa. 
hoặc Кё cận trại giam, hoặc kể cận quản rượu, hoặc kê cận nhà đồ tế, hoặc Кё 
cận đường vận chuyền, hoặc kê cận giao lộ, hoặc Кё cận nơi hội họp. hoặc kề 
cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là có điều chướng ngại. 

Không có lỗi đi vòng quanh nghĩa là không thé đi vòng với chiếc xe hàng 
được móc vào hoặc [không thể] đi vòng xung quanh với cái thang: điều này 
nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 


Không có điều chướng ngại nghĩa là không có tô kiến, --(n{).. . hoặc không 
Ке cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điều chướng ngại. 

Có lỗi đi vòng quanh nghĩa là có thê đi vòng với chiếc xe hàng được móc 
vào hoặc [có thể] đi vòng xung quanh với cái thang: điêu này nghĩa là có lôi đi 
vòng quanh. 

Tự xin [vật liệu] nghĩa là sau khi tự mình yêu cầu về người nam, nhân 
công, ...(nf)... đất sét. 

Cốc liêu nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được 
tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Cho xây dựng: Là [tu] làm hoặc bảo người làm. 

Hoặc không dẫn các Tỳ-khưu đến để xác định khu đất, hoặc vượt quá 
kích thước: Hoặc là sau khi không cho xác định khu đất làm cốc liêu băng hành 
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sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hoặc là sau khi vượt quá chiều dài hoặc 
chiều rộng, cho dù chỉ băng sợi tóc, rồi [tự] làm hay bảo người làm thì phạm tội 
Dukkata cho mỗi thao tác. Khi còn chưa đến cục [vữa tô] cuối cùng thì phạm tội 
ТһиПассауа. Khi cục [vữa tô] ây đã được đặt vào thì phạm tội Sanghadisesa. 

Tội “апоһайева: ...(nt)... cũng vì thé được gọi là “tội Sañnghadisesa.” 

1. VỊ Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội Dukkata với tội Sañghadisesa. 

Vi Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, có điều chướng 
ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Saighädisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sañghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, không có điều 
chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Sa»ghãdisesa. 

Vi Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
không lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkaƒa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, có điều chướng ngại, 
có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkaƒa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, không có điều chướng 
ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, không 
lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata với tội Sañghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, có điều chướng ngại, có lỗi 
đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sañnghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sañghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu vượt quá kích thước, không có điều chướng ngại, 
có lỗi đi quanh thì phạm tội Saughãdisesa. 

VỊ Ty-khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, không lỗi đi 
quanh thì phạm hai tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu theo kích thước, có điều chướng ngại, có lỗi đi 
quanh thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, 
không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu theo kích thước, không có điều chướng ngại, có 
lỗi đi quanh thì vô tội. 
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VỊ Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkaƒa với 
hai tội Sanghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có điều chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata với tội 
Sanghadisesa. 

VỊ Ty-khưu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội Dukkata 
với tội Sanghadisesa. 

VỊ Ty-khuu làm cốc liêu ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, không có điều chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm hai tội Sanghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội Dukkaƒa. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
điều chướng ngại, có lối đi quanh thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu làm cốc liêu ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, 
không có điều chướng ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

2. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất không được xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh thì [vị ấy] phạm 
hai tội Dukkata với tội Зайеһаайвева. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì 
phạm tội Dukkata với tội бапеһайікева. ... không có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sanghadisesa. ... không có chướng ngại, có 
lôi đi quanh thì phạm tội Sañghadisesa. 

3. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu 
đất đã được xác định, có chướng ngại, không lôi đi quanh thì [vị áy] phạm hai 
tội Dukkafa. ... có chướng ngại, có lôi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không 
có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng 
ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

4. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy vượt 
quá kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata 
với tội Sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkafa 
với tội Sañghadisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm 
tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì 
phạm tội Sa#øhadisesa. 

5. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ấy theo 
kích thước, có chướng ngại, không lôi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata. ... có 
chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, 
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không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lỗi đi 
quanh thì vô tội. 

6. VỊ Ty-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ây ở khu 
đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh thì phạm hai tội Dukkata với hai tội Sanghadisesa. ... có chướng ngại, có 
lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội Dukkata với tội Sanghãdisesa.... 
không có chướng ngại, có 101 đi quanh thì phạm hai tội Sañghadisesa. 

7. VỊ Ty-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi.” Họ làm cốc cho vị ду ở khu 
đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì 
phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. 
... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có 
chướng ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

8. Vi Ty-khuu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, гбі ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đât được xác định, không có опе ngại và có lối đi quanh.” Họ 
làm côc cho vị ду ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh thì [v1 ây] phạm hai tội Dwukka/a với tội Sanghadisesa. ... có chướng ngai, 
có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Saighädisesa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Saighädisesa. ... không 
có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Sañghadisesa. 

9. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ 
làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội 
Dukkafa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkala. ... 
không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 

10. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ду vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm hai 
tội Dukkafa với tội Sanghadisesa. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm 
tội Dukkata với tội Saughädisesa. ... không có chướng ngại, không lối đi quanh 
thì phạm tội Dukkafa với tội Saaghãdisesa. ... không có chướng ngại, có 101 đi 
quanh thì phạm tội Sañghadisesa. 

11. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rôi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải theo kích thước, không có chướng ngại và có 101 đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm hai tội 
Dukkafa. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không 
có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng 
ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 
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12. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và không có chỉ 
thị: “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại và 
có lỗi đi quanh.” Но làm cốc cho vị ду ở khu đất không được xác định, vượt 
quá kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata 
với hai tội Sañghadisesa. ... có chướng ngại, có 101 đi quanh thì phạm hai tội 
Dukkafa với hai tội Sañghadisesa. ... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh 
thì phạm hai tội Dukkata với hai tội Sa2øhadisesa. ... không có chướng ngại, có 
lỗi đi quanh thì phạm hai tội Sañghadisesa. 

13. VỊ Ty-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và không có chỉ 
thị: “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại và 
có lỗi đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm hai tội Dukkata. ... có 
chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lỗi đi 
quanh thì vô tội. 

14. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, гӧі ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ây ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lôi đi 
quanh. Vị ду nghe răng: “Но nói cóc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, có chướng ngại, không lối đi quanh.” VỊ Tỳ-khưu ấy nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định, không có chướng 
ngại và có lỗi đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì 
phạm tội Dukkata. 

15. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, гбі ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ду ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, có lối đi quanh. 
Vị ây nghe răng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được xác định, 
có chướng ngại, có lỗi đi quanh.” Vị Tỳ-khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin răng: “Phải là khu đất được xác định và không có chướng ngại.” 
Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 


16. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lôi đi quanh.” Họ làm 
сбс cho vị ау; ở khu dát khóng duoc xác dinh, khóng có chuóng ngai, khóng lôi 
đi quanh. Vị ây nghe răng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đất không được 
xác định, không có chướng ngại, không lối đi quanh.” Vị Tỳ-khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là khu đất được xác định và có lỗi đi 
quanh.” Nêu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 

17. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
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quanh. Vị ấy nghe răng: “Họ nói сбс được làm cho ta ở khu đât không được xác 
định, không có chướng ngại, có lỗi đi quanh.” VỊ Tỳ-khưu а ây nên đích thân đi 
hoặc phái người đưa tin răng: “Phải là khu đất được xác định.” Nếu không đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 
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18. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi” rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải là 
khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm cốc 
cho v1 ây ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 101 đi quanh. Vị ấy 
nghe răng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đât đã được xác định, có chướng 
ngại, không 101 đi quanh.” Vị Tỳ-khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa 
tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Nếu không đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 

19. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Нау làm cốc cho tôi”, гӧі ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ây ở khu đât đã được xác định, có chướng ngại, có lỗi đi quanh. Vị ấy 
nghe ràng: “Ho nói cóc duoc làm cho ta ó khu đât đã được xác định, có chướng 
ngại, CÓ lỗi đi quanh.” Vị Tỳ-khưu á ây nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin 
răng: “Phải là không có chướng ngại.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội Dukkata. 

20. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, гбі ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ду ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, không lối đi 
quanh. Vị ây nghe răng: “Họ nói cốc được làm cho ta ở khu đât đã được хас 
định, không có chướng ngại, không lỗi đi quanh.” VỊ Ty-khưu à ây nên đích thân 
đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là có lôi đi quanh.” Nếu không đích thân 
đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 


21. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đât được xác định, không có chướng ngại và có 101 đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, không có chướng ngại, có lối đi 
quanh thì vô #1. 

22. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại và có lôi đi quanh.” Họ làm cốc cho vị ду 
vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lôi đi quanh. VỊ ây nghe răng: “Họ nói 
cốc được làm cho ta vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lôi đi quanh.” Vị 
Tỳ-khưu ây nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin răng: “Phải theo kích thước, 
không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” ... “Phải theo kích thước và không có 
chướng ngại.” ... “Phải theo kích thước шош quanh.” ... “Phải theo kích 
thước.” Nêu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 

23. VỊ Ty-khuu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, ròi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ấy theo kích thước, có chướng ngại, không lôi đi quanh. Vị ấy nghe rằng: 
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“Họ nói cốc được làm cho ta là theo kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh.” VỊ Ty-khưu â ây nên đích thân đi hoặc phải người đưa tin răng: Thái là 
không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” .... “Phải là không có chướng ngại.” 
“Phải là có lỗi đi quanh.” ... thì vô tội. 

24. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại và có 101 đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lôi đi quanh. Vị ây nghe răng: “Họ nói cốc được 
làm cho ta ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng 
ngại, không lỗi đi quanh.” Vị Tỳ-khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa 
tin răng: “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng 
ngai уа có lỗi đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước, và 
không có chướng ngại.” ... “Phải là khu đất được xác định, theo kích thước và 
có lỗi đi quanh.” ... “Phải là khu đất được xác định và theo kích thước.” Nếu 
không đích thân đi hoặc phải người đưa tin thì phạm tội Dukkata. 

25. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ây ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lối đi quanh. Vị ây nghe răng: “Họ nói cốc được làm cho 
ta ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh.” Vị Tỳ-khưu ấy nên đích thân đi hoặc phái người đưa tin rằng: “Phải là 
không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” ... “Phải là không có chướng ngại.”... 
“Phải là có lôi đi quanh.” ... thì vô tội. 

26. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm côc cho tôi”, rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lôi đi quanh.” Họ làm cốc 
cho vị ду ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm ba tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì 
các vị xây dựng phạm hai tội Dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có 
lỗi đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội Оиќка/а. 

27. Vi Ty-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, ròi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm 
cốc cho vị йу ở khu đất đã được xác định, có chướng ngai, không lỗi đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm tội Dwkka/a. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lôi 
đi quanh thì vô tội. 

28. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, ròi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm cốc cho vị 
ây vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lôi đi quanh thì các vị xây dựng 
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phạm ba tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm hai tội Dukkata. ... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì các vị 
xây dựng phạm hai tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì 
các уі xây dựng phạm tội Dukkata. 

29. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm cốc cho 
vị ду theo kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm hai tội Dukka/a. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì các уі xây dựng 
phạm tội Dukkata. .. Коп có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

30. VỊ Ty-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, гбі ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ау ở khu đất không được xác định, vượt quá kích 
thước, có chướng ngại, không lối đi quanh thì các vị xây dựng phạm bốn tội 
Dukkafa. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì các vị xây dựng phạm ba tội 
Dukkafa..... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì các vị xây dựng 
phạm ba tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì các vị xây 
dựng phạm hai tội Dukkata. 

31. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, theo kích thước, không có chướng ngại và có lỗi đi 
quanh.” Họ làm cốc cho vị ây ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, có 
chướng ngại, không lôi đi quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội Dukkafa. ... 
có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, 
không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lỗi đi 
quanh thì vô tội. 

32. VỊ Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ду ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh. Nếu 
vị ấy trở về lúc làm chưa xong thì vị Tỳ-khưu ây nên cho cốc ấy đến vị khác 
hoặc nên phá ді, rôi cho làm lại. Nêu không cho đến vị khác hoặc không phá 
đi, rồi cho làm lại thì phạm hai tội Dukkata với tội Saaghädisesa. ... có chướng 
ngại, có lỗi đi quanh ... thì phạm tội Dukkata với tội Sanghädisesa. ... không có 
chướng ngại, không lỗi đi quanh ... thì phạm tội Dukka/a với tội Saaghadisesa. 
... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh ... thì phạm tội Sañghadisesa. 

33. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi. Họ làm cốc cho vị 
ду ó khu йаг đã được xác định, có chướng ngại, không lỗi di quanh. Nếu vị ây 
trở về lúc làm chưa xong, thì vị Tỷ-khưu ау nên cho cốc ây đến vị khác hoặc 
nên phá đi, rôi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi, rôi 
cho làm lại thì vị ây phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh... 
thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng Ti không lối đi quanh ... thì phạm 
tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có lối đi quanh thì vô tội. 
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34. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rôi ra đi. Họ làm cốc 
cho vị ấy vượt quá kích thước, có chướng ngại, không lối đi quanh. Nếu vị 
ду trở về lúc làm chưa xong, thì vị Tỳ-khưu ấy nên cho cốc ấy đến vị khác 
hoặc nên phá di, rôi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không 
phá đi, rồi cho làm lại thì phạm hai tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... có 
chướng ngại, có lỗi đi quanh ... thì phạm tội D„kkaƒa với tội Sanghadisesa. 

.. không có chướng ngại, không lỗi đi quanh ... thì phạm tội Dukkata với 
tội Sañghadisesa. ... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh ... thì phạm tội 
Sanghadisesa. 

35. VỊ Iy-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, тӧі ra đi. Họ làm cốc cho 
vị ây theo kích thước, có chướng ngại, không lỗi đi quanh. Nếu vị ду trở về 
lúc làm chưa xong, thì vị Ty-khuu ау nên cho cốc ấy đến vị khác hoặc nên phá 
đi, rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá đi, ròi cho làm 
lại thì уі ду phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh ... thì 
phạm tội Dwkka/a. ... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh ... thì phạm tội 
Dukkafa. ... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

36. VỊ Iy-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi ra đi. Họ làm cốc chơ vị 
ау ở khu đất không được xác định, vượt quá kích thước, có chướng ngại, không 
lôi di quanh. Nếu vị ấy trở về lúc làm chưa xong, thi vị Tỳ-khưu ây nên cho 
cốc ду đến vị khác hoặc nên phá đi, rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác 
hoặc không phá đi, rồi cho làm lại thì vị ду phạm hai tội Dukkaƒa với hai tội 
Sanghãdisesa. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh ... thì phạm hai tội Dukkata 
với tội Sanghadisesa. ... không có chướng ngại, không lôi đi quanh ... thì phạm 
hai tội Dukkata với tội Sanghadisesa. ... không có chướng ngại, có lỗi đi quanh 
... thi phạm hai tội Sa»øhadisesa. 

37. VỊ Ty-khuu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rôi ra đi. Họ làm cốc cho 
vị ây khu đất đã được xác định, theo kích thước, có chướng ngại, không lỗi di 
quanh. Nếu vị ấy trở vë lúc làm chưa xong, thì vị Tỳ-khưu ау nên cho cốc ây 
đến vị khác hoặc nên phá ді, rôi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc 
không phá đi, rôi cho làm lại thì vị ду phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, 
có lỗi đi quanh ... thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, không lối đi 
quanh ... thì phạm tội Dukkata. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm cốc cho tôi”, rồi 
ra đi. Họ làm cốc cho vị ấy ở khu đất đã được xác định, theo kích thước, không 
có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

38. Vị tự mình hoàn їйї phần vị ду chưa làm xong thì phạm tội Sa»ghãdisesa. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ây chưa làm xong thì phạm tội 
Sanghadisesa. Уі tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Sañghadisesa. Vi bảo những người khác hoàn tât phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội Sańghādisesa. 
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39. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu câu 
của уі khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở,'Š vị Ы điên, уі уі phạm đâu 
tiên thì vô tội. 

р điêu học về làm сбс liêu. 
--оо0оо-- 


3.7. РІЁО НОС VË LÀM ТЕС ХА 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện Ghostta. '? 
Vào lúc bây giờ, người gia chủ hộ độ cho Раі đức Channa” đã nói với Đại đức 
Channa điều này: 

— Thưa ngài, hãy tìm kiếm khu đất của trú xá. Tôi muốn cho xây dựng trú 
xá cho ngài. 

Sau đó, trong khi dọn sạch khu đất của trú xá, Đại đức Channa đã cho người 
đốn cội cây nọ, vôn là nơi thờ phượng được làng mạc tôn kính, được thị trân 
tôn kính, được thành phô tôn kính, được xứ sở tôn kính, được lãnh thổ tôn kính. 
Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại 
cho chặt cội cây vón là nơi thờ phượng được làng mạc tôn kính, được thị trấn 
tôn kính, được thành phố tôn kính, được xứ sở tôn kính, được lãnh thô tôn kính? 
Các Sa-môn Thích tử làm hại cuộc sống của loài có một giác quan?”?! Các Ty- 
khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu nào ít 
ham muốn, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Channa 
lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ phượng được làng mạc tôn kính, ...(nt)... 
được lãnh thổ tôn kính?” 

2. Sau đó, khi đã khiến trách Đại đức Channa băng nhiêu phương thức, các 
vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này Сһаппа, nghe nói ngươi cho chặt cội cây vôn là nơi thờ phượng được 
làng mạc tôn kính, ...(nt)... được lãnh thô tôn kính, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại cho chặt cội cây vốn là nơi thờ 
phượng được làng mạc tôn kính, được thị trần tôn kính, được thành phố tôn 
kính, được xứ sở tôn kính, được lãnh thô tôn kính vậy? Này kẻ rô đại, bởi vì có 


8 Ngài Buddhaghosa giải thích răng: Ngoại trừ nhà ở cho mục đích trú ngụ của уі ây [thì phạm tội]. 

Nêu vị ау cho хау dựng bảo răng: “Sẽ là nhà làm lễ Uposatha, nhà tắm hơi, nhà ăn, nhà dot lửa khác 
nữa” ‚ trong mọi trường hợp thì vô tội. Tuy nhiên, nêu vị ây nghĩ răng: “Sẽ là nhà làm lễ Uposatha và 
ta sẽ trú ngụ”, hoặc “Sẽ là nhà tắm hơi, nhà ăn, nhà đốt lửa và ta sẽ trú ngụ”, trong khi được cho làm 
thì vị ây phạm tội (Vind. Ш. 574). 

9 Tu viện này được cho xây dựng bởi người phú hộ tên Ghosita (VinA. Ш. 574). 

20 Channa (Xa-nặc) là người đánh xe hầu cận của Thái tử Siddhattha (S1-đạt-ta). 

?! Chỉ có giác quan “thân” (kãyindriyam) đê nhận biết sự xúc chạm (544. 575). 
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những chúng sanh có tâm thức là các hạng người ở trên cây côi. Này kẻ rô dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và 
пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học này như vây: 

“рі T)-khưu trong khi cho хау dựng trú ха lớn có thí chủ, dành cho Бап 
thân, nên dân các T)-khưu đến dé xác định khu đất. Các vị Tỳ-khưu ấy nên xác 
định khu đất là không có điêu chướng ngại, có lỗi di vòng quanh. Nếu vị Ту- 
khưu cho xây dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đất có điều chướng ngại, 
không có lỗi di vòng quanh, hoặc không dán các T)-khưu đến để xác định khu 
дағ thì phạm lội Sanghadisesa. ` 

Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được đề cập đến. 

Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được 
tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Trong khi cho xây dựng: Là đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Có thí chủ: Có người nào khác là sở hữu chủ: Hoặc là người nữ, hoặc 
người nam, hoặc người tại gia, hoặc vị xuất gia. 

Dành cho bản thân: Vì nhu câu của bản thân. 

Nên dẫn các Tỳ-khưu đến để xác định khu đất: Vị Tỳ-khưu là người làm 
trú xá nên dọn sạch khu đất làm trú xá, nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một 
bên vai, đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chồm hồm, chắp tay 
lên và nên nói như уду: “Bạch các ngài, tôi có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, 
dành cho bản thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc xem xét khu 
đất làm trú ха.” Nên được thỉnh câu lần thứ nhì. Nên được thỉnh câu làn thứ ba. 
Nếu toàn thê hội chúng có thể xem xét khu đất làm trú xá thì [khu đất] nên được 
xem xét bởi toàn thé hội chứng. Nếu toàn thê hội chúng không có thể xem xét 
khu đất làm trú xá thì tại nơi ấy, các vị Tỳ-khưu nào có kinh nghiệm, đủ năng 
lực dé biết được có điều chướng ngại hoặc không có điều chướng ngại, có lỗi 
đi vòng quanh hay không có lôi đi vòng quanh, các vị ау nên được thỉnh câu và 
nên được chỉ định. Và này các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vây: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
уйу], có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ây thỉnh câu 
hội chúng việc xem xét khu đất làm trú xá. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên chỉ định các Tỳ-khưu tên [như vây] và tên [như vây] để 
xem xét khu đất làm trú xá của vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
уйу], có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ây thỉnh cầu 
hội chúng việc xem xét khu đất làm trú xá. Hội chúng chỉ định các Tỳ-khưu tên 
[như уйу] và tên [như vây] để xem xét khu đất làm trú xá của vị Tỳ-khưu tên 
[như уйу]. Đại đức nào đông ý việc chỉ định các Tỳ-khưu tên [như vây] và tên 


3. CHƯƠNG ЅАМСНАПІЅЕЅА # 233 


[như vây] để xem xét khu đất làm trú xá của vị Tỳ-khưu tên [như vây] xin im 
lặng: vị nào không đông ý có thê nói lên. 

Các Tỳ-khưu tên [như vây] và tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định 
để xem xét khu đất làm trú xá của vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Sự việc được hội 
chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Các vị Tỳ-khưu đã được chỉ định ây, sau khi đi đến nơi ây nên xem xét khu 
đất làm trú xá, và nên nhận biết là có điều chướng ngại hoặc không có điều 
chướng ngại, có lỗi đi vòng quanh hay không có lôi đi vòng quanh. Nếu có điều 
chướng ngại và không có lỗi đi vòng quanh thì nên nói răng: “Chó làm ở йау.” 
Nếu không со điêu chướng ngại và со lỗi đi vòng quanh thì nên thông báo với 
hội chúng răng: "Không có điều chướng ngại và có lỗi đi vòng quanh.” Vị Tỳ- 
khưu là người làm trú xá nên đi đến hội chúng, дар thượng у một bên vai, đảnh 
lễ ở chân các Ty-khuu trưởng thượng, ngôi chồm hồm, chắp tay lên và nên nói 
như уду: “Bạch các ngài, tôi có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản 
thân. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng việc xác định khu đất làm trú 
ха.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh câu lần thứ ba. Hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. VỊ ây thỉnh câu 
hội chúng việc xác định khu đất làm trú xá. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên xác định khu đất làm trú xá của vị Tỳ-khưu tên [như vây]. 
Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], có ý định làm trú xá lớn, có thí chủ, dành cho bản thân. Vị ây thỉnh cầu hội 
chúng việc xác định khu đất làm trú xá. Hội chúng xác định khu đất làm trú xá 
спа VỊ Tỷ-khưu tên [như vây]. Đại đức nào đông ý у việc xác định khu đât làm trú 
xá của VỊ Ty-khuu tên [như vây] xin Im lặng: vi nào không đồng ý có thé nói lên. 


Khu đất làm trú xá của vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng xác 
định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

Có điều chướng ngại nghĩa là có tô kiến, . ..(nf)... hoặc Кё cận chỗ qua lại; 
điều này nghĩa là có điêu chướng ngại. 


Không có lỗi đi vòng quanh nghĩa là không thể đi vòng với chiếc xe hàng 
được móc vào hoặc [không thể] đi vòng xung quanh với cái thang; điều này 
nghĩa là không có lối đi vòng quanh. 

Không có điều chướng ngại nghĩa là không có tô kiến, . (nt). . hoặc không 
kê cận chỗ qua lại; điều này nghĩa là không có điêu chướng ngại. 

Có lỗi đi vòng quanh nghĩa là có thê đi vòng với chiếc xe hàng được móc 
vào hoặc [có thé] đi vòng xung quanh với cái thang: điều này nghĩa là có lỗi đi 
vòng quanh. 
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Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được 46 cập đến. 

Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được 
tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Cho xây dựng: Là [tự mình] làm hoặc bảo người làm. 

Hoặc không dẫn các Tỷ-khưu деп để xác định khu đất: Sau khi không 
cho xác định khu đất làm trú xá băng hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, 
гбі [tự] làm hoặc bảo người làm thì tội Dukkata cho môi thao tác. Khi còn chưa 
đến cục [vữa tô] cuối cùng thì phạm tội Thullaccaya. Khi cục [vữa tô] ду đã 
được đặt vào thì phạm tội Sanghadisesa. 


Tội Sanghadisesa: ...(nt)... cũng vì thé được gọi là “tội Sañghadisesa.” 

3. Vị Tỳ-khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, 
không lôi đi quanh thì phạm hai tội Dwukka/a với tội Sanghadisesa. 

Vị Tỳ-khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, có chướng ngai, có 
lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkaƒa với tội Saaghãdisesa. 


VỊ Ty-khưu làm trú xá ở khu đất không được xác định, không có chướng 
ngại, không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sañghadisesa. 


Vi Tỳ-khưu làm trú xá ở khu йа không được xác định, không có chướng 
ngại, có lối đi quanh thì phạm tội Sanghadisesa. 


Vị Tỳ-khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không 
lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata. 

VỊ Ty-khưu làm trú xá ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, có lỗi 
đi quanh thì phạm tội Dukkata. 

У! T-khưu làm trú xá ở khu đât đã được xác định, không có chướng ngại, 
không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukka/a. 


Vị Tỳ-khưu làm trú xá ở khu đât đã được xác định, không có chướng ngại, 
có lỗi đi quanh thì vô tội. 


Vi Tỳ-khưu chỉ thị: “Нау làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ду ở khu 
đât không được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm hai tội 
Dukkafa với tội Saughädisesa. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội 
Dukkafa với tội Sañghadisesa. ... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh 
thì phạm tội Dukkafa với tội Sañghadisesa. ... không có chướng ngại, có lôi đi 
quanh thì phạm tội Saghadisesa. 

4. VỊ Tỳ-khưu chỉ thị: “Нау làm trú xá cho tôi.” Họ làm trú xá cho vị ду ở 
khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lôi đi quanh thì phạm hai tội 
Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không 
со chướng. ngại, không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng 
пра, có lôi đi quanh thì vô tội. 

5. VỊ Ty-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, rôi ra đi và không có chỉ 

thị: “Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” 
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Họ làm trú xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không 
lỗi đi quanh thì phạm hai tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... có chướng ngại, 
có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sanghadisesa. ... không có chướng 
ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... không 
có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Sañghadisesa. 

6. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, rôi ra đi và không có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ 
làm trú xá cho vị ây ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh thì phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội 
Dukkafa. ... không có chướng ngại, không lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata. ... 
không có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì vô tội. 

7. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, гбі ra đi và có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có 101 đi quanh.” Họ 
làm trú xá cho vị ây Ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không 
lôi đi quanh. Vị ду nghe răng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất không 
được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh.” Vị Tỳ-khưu ấy nên đích 
thân đi hoặc phái người đưa tin răng: “Phải là khu đất được xác định, không 
có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người 
đưa tin thì phạm tội Dukkata. ... “Phải là khu đất được xác định và không có 
chướng пра.” ... “Phải là khu đất được xác định và có lỗi đi quanh.” ... “Phải 
là khu đất được xác định.” Nếu không đích thân đi hoặc phái người đưa tin thì 
phạm tội Dukkata. 

8. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm trú 
xá cho vị ду ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh. 
Vị ấy nghe răng: “Họ nói trú xá được làm cho ta ở khu đất đã được xác định, 
có chướng ngại, không 101 đi quanh.” Vị Tỳ-khưu ây nên đích thân đi hoặc phái 
người đưa tin rằng: “Phải là không có chướng ngại và có 101 đi quanh.” ... “Phải 
là không có chướng ngai.” ... “Phải là có lỗi đi quanh” thì vô tội. 

9. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, rôi ra đi và có chỉ thị: “Phải 
là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ làm trú 
xá cho vị ấy ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không 101 đi quanh 
thì các vị xây dựng phạm ba tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì 
các vị xây dựng phạm hai tội Dukka/a. ... không có chướng ngại, không lỗi đi 
quanh thì các уі xây dựng phạm hai tội Dukkata. ... không có chướng ngại, có 
lôi đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội Dukkata. 

10. Уі Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, гбі ra đi và có chỉ thị: 
“Phải là khu đất được xác định, không có chướng ngại và có lỗi đi quanh.” Họ 
làm trú xá cho vị ây ở khu đất đã được xác định, có фек ngại, không lỗi đi 
quanh thì các vị xây dựng phạm hai tội Dukka/a. ... có chướng ngại, có lỗi đi 
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quanh thì сас уі xây dựng phạm tội Dukkata. ... không có chướng ngại, không 
lôi đi quanh thì các vị xây dựng phạm tội DuKkata. ... không có chướng ngại, 
có lỗi đi quanh thì vô tội. 

11. Vị Tỳ-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, ròi ra đi. Họ làm trú xá cho 
vị ду ở khu đất không được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh. Nếu 
vị ду trở về lúc làm chưa xong thì vị Tỳ-khưu ấy nên cho trú xá ây đến vị khác 
hoặc nên phá đi, rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá 
đi, rôi cho làm lại thì phạm hai tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... có chướng 
ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sanghädisesa. ... không có 
chướng ngại, không lối đi quanh thì phạm tội Dukkata với tội Sañghadisesa. ... 
không có chướng ngại, có lỗi đi quanh thì phạm tội Sañghadisesa. 

12. VỊ Iy-khưu chỉ thị: “Hãy làm trú xá cho tôi”, rồi ra đi. Họ làm trú xá cho 
VỊ ау ở khu đất đã được xác định, có chướng ngại, không lỗi đi quanh. Nếu vị ây 
trở về lúc làm chưa xong thi vị Tỳ-khưu ду nên cho trú xá ây đến vị khác hoặc 
nên phá đi, rồi cho làm lại. Nếu không cho đến vị khác hoặc không phá di, rồi 
cho làm lại thì vị áy phạm hai tội Dukkata. ... có chướng ngại, có lối đi quanh... 
thì phạm tội Dukkata. ... không có chướng ПЁ. không lỗi đi quanh ... thì phạm 
tội Dukka/a. ... không có chướng ngại, có 101 đi quanh thì vô tội. 

13. Vi tự mình hoàn tất phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Sañghadisesa. 
VỊ bảo những người khác hoàn tật phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội 
Sanghãádisesa. Vi tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Sañghadisesa. Уі bảo những người khác hoàn tât phần những người 
khác chưa làm xong thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

14. Vô tội trong trường hợp hang núi, hang nhân tạo, chòi cỏ, vì nhu câu 
của vị khác, trong mọi trường hợp ngoại trừ nhà ở, vị bị điên, vị vi phạm đâu 
tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về làm trú xá. 
--00000-- 


3.8. РЕП HỌC THỨ NHẤT VË УІ ХАС ХА SÂN НАМ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Ка)асаһа, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, phẩm vị A-la-hán đã được Đại đức 
Dabba Mallaputta“^ chứng ngộ vào lúc bảy tuôi. Vị ду đã đạt được tất cả những 
gi vị đệ tử cân phải đạt đến. Và đôi với vị ây, không có bát cứ việc бі cao thượng 
hơn cân phải làm hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Khi ду, Đại đức 
Dabba Mallaputta trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng, có ý nghĩ suy tâm như 
vây đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào lúc bảy tuôi. Та 


Ngài Dabba là con trai của vua xứ Malla (VinA. Ш. 578). 
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đã đạt được tất cả những рї vị đệ tử cân phải đạt đến. Và đỗi với ta, không có 
bất cứ việc øì cao thượng hơn сап phải làm hoặc sự tích lũy thêm đôi với việc 
đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Rồi điều này đã 
khởi đến cho Đại đức Dabba Mallaputta: “Нау là ta nên phân bó chỗ cư ngụ và 
sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” 

2. Sau đó, vào Бибі tôi, Đại đức Dabba Mallaputta đã xuất khỏi thiên tịnh 
và đi đên gặp đức Тһе Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngồi хабар 
ở một bên. Khi đã ngòi xuống một bên, Đại đức Dabba Mallaputta đã nói với 
đức Thế Tôn điêu này: 

- Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiên tịnh ở nơi thanh văng, có ý 
nghĩ suy tầm như уйу đã khởi lên: “Phẩm vị A-la-hán đã được ta chứng ngộ vào 
lúc bảy tuổi. Ta đã đạt được tất cả những gi vị đệ tử cần phải đạt đến. Và đối với 
ta, không có bất cứ việc øì cao thượng hơn cần phải làm hoặc sự tích lũy thêm 
đối với việc đã làm. Vậy ta nên thực hiện việc phục vụ gì cho hội chúng?” Bạch 
Ngài, Tôi điêu này đã khởi đến cho con: “Hay là ta nên phân bố chỗ cư ngụ và 
sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng?” Bạch Ngài, con muôn phân bô chỗ cư ngụ 
và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. 

- Này Dabba, tốt lắm, tốt lắm! Chính vì điều ấy, ngươi hãy phân bó chỗ cư 
ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Đại đức Dabba Mallaputta đã đáp lại đức Thé Tôn. 

3. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, 
rôi bảo các vị Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Ty-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy chỉ định Dabba 
Mallaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Và này các 
Ty-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, Dabba cần được yêu câu. Sau khi 
yêu câu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Đại đức Dabba Mallaputta là vị phân bô 
chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định Đại 
đức Dabba Mallaputta là vị phân bố chỗ trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. 
Đại đức nào đồng У việc chỉ định Đại đức Dabba Mallaputta là vị phần bó chỗ 
trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé 
nói lên. 

Đại đức Dabba Mallaputta đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ 
trú ngụ và là vị sắp xếp các bữa ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im 
lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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5.23 Và khi đã được chỉ định, Đại đức Dabba Mallaputta phân bó chỗ trú ngụ 
chung một khu vực cho các Tỳ-khưu có cùng sở hành. Vị ду phân bó chỗ trú 
ngụ chung một khu vực cho các Tỳ-khưu chuyên về kinh [nghĩ rằng]: “Các vị 
sẽ tụng đọc kinh với nhau.” VỊ а ду phân bó chỗ trú ngụ chung một khu vực cho 
các Ty-khuu rành rẽ về luật [nghĩ răng]: “Сас vị sẽ xác định về luật với nhau.” 
Vị ấy phân bố chỗ trú ngụ chung một khu vực cho các Tỳ-khưu chuyên giảng 
pháp [nghĩ răng]: “Các vị sẽ thảo luận về pháp với nhau.” Vị ấy phân bó chỗ 
trú ngụ chung một khu vực cho các Tỳ-khưu chuyên về thiền [nghĩ rằng]: “Сас 
vị sẽ không quấy гау lẫn nhau.” Vị áy phân bô chỗ trú ngụ chung một khu vực 
cho các Tỳ-khưu chuyên nói chuyện thế tục, sinh hoạt có nhiều sự năng động 
về thân [nghĩ Tăng]: “Các Đại đức này cũng sẽ yên ón với thú vui ây.” Còn các 
Ty-khưu đi đến vào buổi tối, vị ây thê nhập vào hỏa giới và phân bố chỗ trú ngụ 
cho các vị ây băng chính ánh sáng ấy. Cho nên, các Ty-khuu có y di dén vào 
buổi tôi [nghĩ ràng]: “Chúng ta sẽ chứng kiến sự kỳ diệu vẻ thần thông của Đại 
đức Dabba Mallaputta.” Sau khi đi đến gặp Đại đức Dabba Mallaputta, các уі 
ду nói như уду: 

- Này Đại đức Dabba, hãy phân bó chỗ trú ngụ cho chúng tôi. 

Đại đức Dabba Mallaputta nói với các vị ду như уду: 

— Các Đại đức thích chỗ nào? Tôi sẽ phân bố chỗ nào? 

Các vị ду cô ý đề cập các chỗ xa xôi: 

- Này Đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở Gijjhakũta 
(núi Linh Тіпті). Này Đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở 
Corapapata (khe núi Ке Cướp). Này Đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi 
chỗ trú ngụ ở sườn núi Isigili, chỗ tảng đá Реп. Này Đại đức Dabba, hãy phân 
bố cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở sườn núi Vebhãra, hang Ѕаќарарра (Thất Diệp). 
Мау Đại đức Dabba, hãy phân bó cho chúng tôi chỗ trú ngụ ở STtavana (Hàn 
Lâm), động Sappasondika. Này Đại đức Dabba, hãy phân bô cho chúng tôi chỗ 
trú ngụ ở hẻm núi Gotama. Này Đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ 
trú ngụ ở hẻm núi Tinduka. Này Đại đức Dabba, hãy phân bố cho chúng tôi chỗ 
trú ngụ ở hẻm núi Tapoda. Này Đại đức Dabba, hãy phân bó cho chúng tôi chỗ 
trú ngụ ở khu vườn Tapoda. Này Đại đức Dabba, hãy phân bô cho chúng tôi chỗ 
trú ngụ ở vườn xoài của ЛуаКа. Này Đại đức Dabba, hãy phân bô cho chúng tôi 
chỗ trú ngụ ở Maddakucchi, nơi vườn Nai. 

Đối với các vị ây, Đại đức Dabba Mallaputta đã thê nhập vào hỏa giới và 
đi phía trước với ngón tay đang được thắp sáng. Chính nhờ ánh sáng ấy, các vị 
ây đi theo sát ở phía sau Đại đức Dabba МаПарийа. Đại đức Рабба Mallaputta 
phân bó chỗ trú ngụ cho các vi ây như уау: “Đây là giường, đây là ghé, đây là 
nệm, đây là gối, đây là chỗ tiêu, đây là chỗ tiêu, đây là nước uống, đây là nước 


? Do đánh số nhâm từ bản gốc Рай (không có số 4), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để 4ё đối 
chiếu (BBT). 
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rửa, đây là gậy chóng, đây là quy định của hội chúng: “Giờ này có thê đi vào. 
Giờ này có thể đi га?” Sau khi đã phân bố chỗ trú ngụ cho các vị ấy, Đại đức 
Dabba Mallaputta quay trở về lại Ve|uvana. 

6. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka“° chỉ là 
các vị mới tu và phước báu ít бі. Các vị ду thường nhận được những chỗ trú 
ngụ kém thuộc vê hội chúng và những bữa ăn tôi. Vào lúc bây giờ, dân chúng 
ở Ка)асаһа mong muốn cúng dường đến các Tỷ-khưu trưởng lão thức ăn được 
chuẩn bị hoàn hảo gồm có bơ lỏng, dầu ăn, phần ăn thượng hạng và thường 
dâng đến các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka vật bình thường theo khả 
năng, gòm có cơm tâm và món thứ hai là cháo chua. Các хі ây khi đi thọ thực 
về, sau bữa ăn thường hỏi các Tỳ-khưu trưởng lão răng: 

— Này các Đại đức, các vị đã có thức gì ở tại nhà ăn? Các vị đã có thức gì? 

Một số Trưởng lão trả lời như vây: 

- Này các Đại đức, chúng tôi có bơ lỏng, có dầu ăn, có phần ăn thượng hạng. 

Các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka nói như vây: 

— Này các Đại đức, chúng tôi đã không được gì cả, chỉ là vật bình thường 
theo khả năng, gôm có cơm tâm và món thứ hai là cháo chua. 

7. Vào lúc bây giờ, có vị gia chủ là người có bữa ăn ngon, thường cúng dường 
đến hội chúng bữa ăn gôm bốn phân là bữa ăn thường lệ. Vị åy cùng vợ và các 
con thường hiện diện và phục vụ ở nhà ăn. Họ dâng các vị này cơm, dâng các уі 
kia canh, dâng các vị nọ dâu ăn và dâng các vị khác phân ăn thượng hạng. Vào 
lúc bây giờ, bữa ăn vào ngày hôm sau của vị gia chủ có bữa й ап ngon đã được sắp 
xếp cho các T-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka. Hôm а ау, vị gia chủ có bữa 
ăn ngon đã đi đến tu viện bởi công việc cân làm nào đó. Vị ду đã đi đến Đại đức 
Dabba Mallaputta, sau khi đến đã dành lễ Đại đức Dabba Mallaputta rồi ngồi 
xuống ở một bên. Đại đức Dabba Mallaputta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích 
và tạo niêm phân khởi cho vị gia chủ có bữa ăn ngon đang ngôi một bên băng 
bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Dabba Mallaputta chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyên khích và tạo niềm phân khởi băng bài pháp thoại, vị gia chủ có bữa ăn 
ngon đã nói với Đại đức Dabba Mallaputta điêu này: 

— Thưa ngài, bữa ăn vào ngày mai ở nhà chúng tôi đã được sắp xếp cho 
vị nào? 

- Này gia chủ, bữa ăn vào ngày mai ở nhà gia chủ đã được sắp xếp cho các 
Ty-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka. 

8. Khi ấy, vị gia chủ có bữa ăn ngon đã không được hài lòng [nghi ràng]: 
“Tat sao các Tỷ-khưu tôi lại thọ thực ở nhà của chúng ta?”, rôi đã đi về nhà và 
đặn dò người tớ gái ràng: 


24 Hai vị này là hai trong sáu vị đứng đầu nhóm Lục Sư. Thứ tự được trình bày là hai vị Panduka và 
Lohitaka ở Sãvatthi, Mettiya và Bhummajaka ở Ка)араһа, Assaji và Punabbasuka ở vùng núi Кіа 
(VinA. ІШ. 614). 
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- Này con, hãy xếp đặt chỗ ngôi ở nhà kho cho các уі деп thọ thực vào ngày 
mai và hãy phục vụ các vị йу với cơm tâm và món thứ hai là cháo chua. 

— Thưa ông chủ, хіп vâng. 

Người tớ gái ду đã đáp lại vị gia chủ có bữa ăn ngon. 

9. Khi ду, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [bàn bạc răng]: “Này 
các Đại đức, hôm qua, bữa ăn của vi gia chủ là người có bữa ăn ngon đã được 
sắp xếp cho chúng ta. Vào ngày mai, vị gia chủ có bữa ăn ngon cùng vợ và các 
con sẽ hiện diện và phục vụ chúng ta. Họ sẽ dâng các уі này cơm, sẽ dâng các 
vị kia canh, sẽ dâng các vị nọ dầu ăn và sẽ dâng các vị khác phân ăn thượng 
hạng.” Do chính tâm vui mừng ấy, ban đêm các vị đã không ngủ được như ý. 

10. Sau đó, vào Бибі sáng, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã 
mặc у, cầm у bát, đi đến nhà của vị gia chủ có bữa ăn ngon. Cô tớ gái ау đã nhìn 
Һау các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka từ đàng xa đang đi lại, sau khi 
nhìn thấy đã xếp đặt chỗ ngôi ở nhà kho và nói với các Tỳ-khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka điêu này: 

— Thưa các ngài, xin hãy ngôi. 

Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka khởi ý điều này: “Chăn 
һап đến giờ này, bữa ăn vẫn chưa hoàn tất nên chúng ta mới được cho ngòi ở 
nhà kho như thé này!” Sau đó, cô tớ gái йу đã trở lại với cơm tám và món thứ 
hai là cháo chua [nói răng]: 

— Thưa các ngài, xin hãy thọ thực. 

— Này chị gái, chúng tôi là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ. 

— Tôi biết các ngài Đại đức là các vị thọ nhận bữa ăn thường lệ. Tuy nhiên, 
chính ngày hôm qua, tôi đã được vị gia chủ dặn dò răng: “Hãy xếp đặt chỗ ngôi 
ở nhà kho cho các vi đến thọ thực vào ngày mai và hãy phục vụ các vị ấy với 
cơm tâm và món thứ hai là cháo chua.” Thưa các ngài, xin hãy thọ thực. 

11. Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [bàn bạc răng]: 
“Này các Đại đức, hôm qua vị gia chủ có bữa ăn ngon đã đi đến tu viện gặp 
Dabba Mallaputta. Chắc chăn răng chúng ta đã bị Dabba Mallaputta ly gián với 
vị gia си!” Chính vì tâm bực bội ây, Các у] ây đã không thọ thực được như ý. 
Sau đó, khi trở vê từ chỗ thọ thực sau bữa à ап, các Ty-khưu nhóm Mcttiya và 
Bhummajaka đã đi đến tu viện, bỏ bê y bát, rôi ngồi xuống ôm đâu gối băng y 
hai lớp ở phía bên ngoài công ra vào của tu viện, im lặng, xâu hô, rút vai lại, 
mặt cúi xuông, trâm ngâm, không nói năng. 


12. Khi ду, Tỳ-khưu-ni Мешуа đã đi đến gặp các Tỳ-khưu nhóm Mettiya 
và Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Мешуа và 
Bhummajaka điều này: 

— Tôi xIn chào các ngài Đại đức. 
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Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu nhóm Мейіуа và Bhummaj aka dà 
khóng đáp lại. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, .1Y-khưu-ni Mettiyä đã 
nói với các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka điều này: 

— Tôi xin chào các ngài Đại đức. 

Đến lần thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Мейіуа và Bhummajaka đã không đáp lại. 

- Có phải tôi làm phật lòng các ngài Đại đức? Tại sao các ngài Đại đức 
không nói chuyện với tôi? 

- Này cô Ni, bởi vì cô vẫn dửng dưng như thé trong khi chúng tôi bị Dabba 
Mallaputta làm tón hại. 

- Thưa các ngài Đại đức, tôi làm được điều gì? 

- Này cô Мі, nếu cô chịu làm thì ngay trong ngày hôm пау, đức Thế Tôn có 
thé trục xuất Dabba Mallaputta. 

— Thưa các ngài Đại đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì? 

- Này cô №, cô hãy đi đến вар đức Thế Tôn, sau khi đến hãy nói với đức 
Thế Tôn như уйу: “Bạch Ngài, điều này là không đúng đăn, không hợp lý. Bạch 
Ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có tai họa, không có sâu 
khó thì chính ở quôc độ â ây có sự 50 hãi, có tai họa, và có sâu khô. Từ nơi nào 
gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ răng, nước đã bùng cháy lên rồi; 
con đã bi ó nhục bởi ngài Đại đức Dabba Mallaputta.” 

— Thưa các ngài Đại đức, xin vâng. 

Ебі Tỳ-khưu-ni Мешуа nghe theo các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi ёп đã dành lễ đức Thế Tôn, 
rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, Tỳ-khưu-ni Mettiyä đã nói với đức 
Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, điều này là không đúng đắn, không hợp lý. Bạch Ngài, chính 
quốc độ nào không có sự sợ hãi, không có їа1 họa, không có sâu khó thì chính 
ở quôc độ â ây có sự so hãi, có tai họa, và có sâu khó. Từ nơi пао gió lặng đi thì 
từ nơi ây có bão tô. Con nghĩ răng, nước đã bùng cháy lên rôi; con đã bị ô nhục 
bởi ngài Đại đức Dabba Mallaputta. 

13. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Đại đức Dabba Mallaputta ràng: 

- Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều 
T1y-khưu-nI này vừa nói không? 

— Bạch Ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà. 

Đến lån thứ nhì, đức Thế Tôn ...(nt)... Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã hỏi 
Đại đức Dabba Mallaputta răng: 

- Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thé, giỗng như điều 
Ty-khưu-nI này vừa nói không? 
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— Bạch Ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà. 

- Này Dabba, các vị [dòng dõi] Dabba không phủ nhận như thé. Nếu ngươi 
có làm, hãy nói: “Có làm”; nêu ngươi không làm, hãy nói: “Không làm.” 

— Bạch Ngài, từ khi con được sanh ra, con không bao giờ nhận thây mình là 
kẻ tâm câu việc đôi lứa, ngay cả trong lúc ngủ mơ, huông gi là tỉnh thức. 

Khi ấy, đức Thé Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, chính vì việc ау, các ngươi hãy trục xuất Tỳ-khưu-ni 
Mettiya và hãy tra hỏi các Ty-khưu пау. 

Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào trú xá. 

14. Sau đó, các Tỳ-khưu ấy đã trục xuất Tỳ-khưu-ni Мешуа. Khi йу, các 
Ty-khưu nhóm Mettiya và BhummaJaka đã nói với các Ty-khưu ду điêu này: 

— Này các Đại đức, chớ có trục xuất Tỳ-khưu-ni Mettiyä, cô ta không làm 
sai điêu gì. Vì chúng tôi nôi giận, không hài lòng, có y định loại trừ nên xúi 
отус сб ta thôi. 

— Này các Đại đức, có phải các vị bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta về tội 
Parajika không có nguyên cớ? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị áy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“VÌ sao các Ty-khuu nhóm Mettiya và BhummaJaka lại bôi nhọ Đại đức Рабба 
Mallaputta vê tội Parajika không có nguyên cớ?” Sau đó, các vị Ty-khưu ау đã 
trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ Dabba Mallaputta về tội 
Parajika không có nguyên cớ, có đúng không vậy? 

— Bạch ТЬё Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ..(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ Dabba 
Mallaputta уе tội Parajika không có nguyên cớ vậy? Мау những kẻ rô dại, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, сас ngươi nên phô biên điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào xấu xa, sân hận, bát bình vị Т }-khưu [khác], rồi bồi nhọ 
vê tội Paräjika không có nguyên cớ [nghĩ răng]: 'Chắc là ta có thể loại vị ấy 
ra khỏi Phạm hạnh này. ` Sau đó, vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong 
khi Không được hỏi và sự tranh tụng ду thật sự không có nguyên có, vị Ty-khuu 
[ади có] thủ nhận lôi lâm [cüng] phạm tội Sanghadisesa. 

15. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là vị Tỳ-khưu được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị Ту-Кінги: Là vị Tỳ-khưu khác. 
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Хаи xa, sân hận: Bị nối giận, không được hài lòng, không được thỏa mãn, 
có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. 

Bị bất bình: Là bị bất bình do sự nỗi giận ây, do sự sân hận ấy, do sự không 
được hài lòng ấy, do sự không được thỏa mãn ây. 


Không có nguyên cớ nghĩa là không được thấy, không được nghe, không 
bi nghĩ ngờ. 

Về tội Parajika: Về bát cứ điều nào thuộc về bốn điều. 

Bôi nhọ: Hoặc là buộc tội, hoặc là bảo người buộc tội. 

Chắc là ta có thể loại trừ vị ау ra khỏi Phạm hạnh này: Ta có thê loại 
trừ [vị ấy] ra khỏi trạng thái Tỳ-khưu, ta có thê loại trừ [vị ấy] ra khỏi pháp Sa- 
môn, ta có thể loại trừ [vị ấy] ra khỏi giới uân, ta có thể loại trừ [vị ấy] ra khỏi 
đức tính khắc khó. 

Sau đó, vào lúc khác: Đã bôi nhọ trong giây phút nào, thì khi đã trải qua 
giây phút ấy, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 


Trong khi được hỏi: Đã bôi nhọ với sự việc nào thì đang được hỏi về sự 
việc ау. 

Trong khi không được hỏi: Không được bất cứ ai đề cập đến. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Và vị Tỳ-khưu [dầu có] thú nhận lỗi lầm: Tôi đã nói điều rỗng không, 
tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điêu không thật, tôi đã nói điều tôi không biết. 
Tội Sañghadisesa: ...(nt)... cũng vì thê được gọi là “tội Sanghadisesa.” 

16. Đối với vị đã không ау vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Рағајіка, nêu 
buộc tội vị ấy răng: “Ta đã thấy ngươi phạm tội Parajika, ngươi không phải là 
Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, lễ Pavãranä, 
hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa” thì phạm tội Sañghadisesa theo 
từng 101 nói. 

17. Đối với vị đã không nghe răng: “Vị [Tỳ-khưu ây] đã phạm tội Parajika”, 
nếu buộc tội vị ду ràng: “Ta đã nghe ngươi phạm tội Pãrãj¡ka, ngươi không phải 
là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, lễ Pavãranä, 
hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa” thì phạm tội Sa2øhadisesa theo 
từng lời nói. 

18. Đôi với vị đã không nghi ngờ răng: “Vị [Tỳ-khưu ấy] đã phạm tội 
Рағајіка”, nêu buộc tội vị йу răng: “Ta đã nghi ngờ ngươi phạm tội Раға/ Жа, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ 
Uposatha, lễ Раудағапа, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa” thì phạm 
tội Sangehadisesa theo từng lời nói. 
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19. Đỗi với vị đã không thây vị [Ty-khưu] đang phạm tội Parajika, nếu 
buộc tội vị ấy răng: “Ta đã thấy và đã nghe ngươi phạm tội Parajika, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ Uposatha, 
lễ Pavarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa” thì phạm tội 
Sanghadisesa theo từng lời nói. 

20. Đối với уі đã không thấy vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Раға/ Жа, néu 
buộc tội vị ду răng: “Та đã (һау và đã nghi ngờ ngươi phạm tội Parajika, ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, ...(nt)...” thì phạm tội 
Sanghadisesa theo từng lời nói. 

21. Đôi với vị đã không thấy vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Parajika, néu 
buộc tội vị ấy răng: “Ta đã thấy, đã nghe, và đã nghi ngờ ngươi phạm tội 
Parajika, ...(nt)... ` thì phạm tội Sa2øhaaisesa theo từng lời nói. 

22. Đối với vị đã không nghe răng: “Vị [Tỳ-khưu ây] đã phạm tội Parajika”, 
néu buộc tội vị ду răng: “Та đã nghe và đã nghi ngờ ...(nt)... “Та đã nghe và 
đã thấy ...(nt)... “Та đã nghe, đã nghi ngờ và đã thây ngươi phạm tội Parajika, 
...(nf)...” thì phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

23. Đối với vị đã không nghi ngờ răng: “Vị [Tỳ-khưu ấy] đã phạm tội 
Рағајіка”, nêu buộc tội vị ду rằng: “Ta đã nghi ngờ và đã thấy ...(nt)... “Та đã 
nghi ngờ và đã nghe ...(nt)... “Ta đã nghi ngờ, đã thây và đã nghe ngươi phạm 
tội Parajika, ...(nt)...” thì phạm tội Sañnghadisesa theo từng lời nói. 

24. Đối với vị đã thấy vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Раға/ Ка, nêu buộc 
(бі VỊ ây răng: “Та đã nghe ngươi phạm tội Para/ka, ...(nt)...” thì phạm tội 
Sanghadisesa theo từng 101 nói. 

25. Đôi với vị đã thây vị [T-khưu] đang phạm tội Рағајіка, nêu buộc tội vị 
ây răng: “Та đã nghi ngờ ngươi phạm tội Раға/Жа, ...(nt)... néu buộc tội vị ду 
răng: “Та đã nghe và đã nghi ngờ ngươi phạm tội Раға/а, ...(nt)...” thì phạm 
tội Sanehadisesa theo từng lời nói. 

26. Đối với vị đã nghe răng: “Уі [Tỳ-khưu ấy] đã phạm tội Parajika”, nêu 
buộc tội vị ây răng: “Та đã nghi ngờ ...(nt)... “Ta đã thấy ...(nt)... “Та đã nghi 
ngờ và đã thấy ngươi phạm tội Pārājika, ...(nÐ)... thì phạm tội Sanghadisesa 
theo từng lời nói. 

27. Đôi với vị đã nghi ngờ răng: “Vi [Tỳ-khưu ây] đã phạm tội Parajika”, 
nếu buộc tội vị ду răng: “Та đã thây ngươi phạm tội Раға/ЖКа, ...(nt)... “Та đã 
nghe ngươi phạm tội Pãräjika, ...(nt)... “Та đã thây và đã nghe ngươi phạm tội 
Parajika, ...(nt)... thì phạm tội Sanghadisesa theo từng lời nói. 

28. Đối với vị đã thấy vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Parajika, [nhưng] hoài 
nghi về việc đã thấy, không tin việc đã (һау, không nhớ việc đã thấy, quên đi 
việc đã thấy, ...(nt)... [nhưng] hoài nghi về việc đã nghe, không tin việc đã nghe, 
không nhớ việc đã nghe, quên đi việc đã nghe, ...(nt)... [nhưng] hoài nghi về 
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việc đã nghi ngờ, không tin việc đã nghi ngờ, không nhớ việc đã nghĩ ngờ, quên 
đi việc đã nghi ngờ, nêu buộc tội уі ду răng: “Та đã nghi ngờ và đã ау ...(nt)... 
Ta đã nghi ngờ và đã nghe ...(nt)... Ta đã nghi ngờ, đã thây và đã nghe ngươi 
phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, 
không còn lễ Uposatha, 16 Pavarana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi 
nữa” thì phạm tội Sañghadisesa theo từng lỜI nói. 

29. Đôi với vị đã không Һау vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Parajika, nếu 
cho người buộc tội vị ây răng: “Ngươi đã bị thây là đã phạm tội Рағајіка, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, không còn lễ 
posatha, lễ Pavãrana, hay là hành sự của hội chúng với ngươi nữa” thì phạm 
tội Sanghadisesa theo từng lời nói. 

30. Đối với vị đã không nghe răng: “Vị [Tỳ-khưu ây] đã phạm tội Parajika” 

(т)... Đối với vị đã không nghi ngờ răng: “Vị [Tỳ-khưu ấy] đã phạm tội 
Рид Ка”; néu cho người buộc tội vị ду răng: “Ngươi đã bị nghi ngờ là đã phạm 
tội Parajika, ngươi không phải là Sa-môn, ...(nt)... thì phạm tội Sanghadisesa 
theo từng lời nói. 

31. Đối với vị đã không Һау vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Рағајіка, néu cho 
người buộc 1091 vị ду rằng: “Ngươi đã Ы һау và đã bị nghe ...(nt)... Ngươi đã bị 
thây và đã bị nghi ngờ ...(nt)... Ngươi đã bị ау, đã bị nghe và đã bị nghi ngờ 
là đã phạm tội Parajika, ...(nt)... Đôi với vị đã không nghe răng: “VỊ [T-khưu 
ду] đã phạm tội Раға/ Ка”, nêu cho người buộc tội vị ду răng: “Ngươi đã bị 
nghe và đã bị nghi ngờ ...(nt)... Ngươi đã bị nghe và đã bị Һау ...(nt)... Ngươi 
đã bị nghe, đã bị nghi ngờ và đã bị Һау ...(nt)... Đôi với vị đã không nghi ngờ 
rằng: “Vi [Tỳ-khưu ấy] đã phạm tội Parajika”, nêu cho người buộc tội vị ду 
răng: “Ngươi đã bị nghi ngờ và đã bị thấy .. .(nt)... Ngươi đã bị nghi ngờ và đã 
bị nghe ...(nt)... Ngươi đã bị nghi про, đã bị thây và đã bị nghe là đã phạm tội 
Para/ika, ngươi không phải là Sa-môn, ...(nt)...” thì phạm tội Sa»ghadisesa 
theo từng lời nói. 

32. Đối với vị đã thây vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Parajika, nếu cho người 
buộc tội vi ây răng: “Ngươi đã bị nghe ...(n{)... nếu cho người buộc tội vị ây 
răng: “Ngươi đã bị nghi ngờ ...(nt)... nêu cho người buộc tội vị ду răng: “Ngươi 
đã bị nghe và đã bị nghi ngờ là đã phạm tội Parajika, ngươi không phải là Sa- 

ôn, ...(nf)...” thì phạm tội Sañnghadisesa theo từng lời nói. 

33. Đôi với vị đã nghe rằng: “Vi [Tỳ-khưu ду] đã phạm tội Рағајіка” ...(nt)... 
Đối với vị đã nghi ngờ răng: “VỊ [Ty-khuu ây] đã phạm tội Parajika”, nêu cho 
người buộc tội уі ду răng: “Ngươi đã bị ау ...(nf)... nêu cho nguoi buộc tội у! 
ду răng: “Ngươi đã bị nghe ...(nf)... néu cho người buộc tội vị ду răng: “Ngươi 
đã bị thây và đã bị nghe là đã phạm tội Pãrãj¡ka, ngươi không phải là Sa-môn, 
...(nf)...” thì phạm tội Sanghadisesa theo từng lời nói. 
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34. Đối với vị đã Шау vị [Tỳ-khưu] đang phạm tội Раға/ Ка, [nhưng] hoài 
nghi về việc đã thây, không tin việc đã thấy, không nhớ việc đã thấy, quên đi việc 
đã thấy; ...(nf)... [nhưng] hoài nghi vè việc đã nghe, không tin việc đã nghe, không 
nhớ việc đã nghe, quên đi việc đã nghe; ...(n†)... [nhưng] hoài nghi về việc đã nghi 
ngờ, không tin việc đã nghi ngờ, không nhớ việc đã nghi ngờ, quên đi việc đã 
nghi ngờ, nếu cho người buộc tội vị ấy răng: “Ngươi đã bị nghi ngờ và đã bị thấy 

(по)... “Ngươi đã bi nghi ngờ và đã bi nghe ...(nt)... “Ngươi đã bi nghi ngờ, đã bi 
thấy và đã bị nghe là đã phạm tội Раға/ Ка, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi 
không phải là Thích tử, không còn lễ posatha, lễ Pavãrana, hay là hành sự của 
hội chúng với ngươi nữa” thì phạm tội Sanghadisesa theo từng lời nói. 

35. Có sự ghi nhận là trong sạch về vị không trong sạch. Có sự ghi nhận là 
không trong sạch về vị trong sạch. Có sự ghi nhận là không trong sạch vê vi 
không trong sạch. Có sự ghi nhận là trong sach vè vị trong sạch. 

36. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội Раға/ Жа nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ấy là trong sạch, khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý 
định loại trừ, ròi nói lời [buộc tội] thì phạm tội Dukka/a với tội Saighädisesa. 

37. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bát cứ tội Parajika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ду là trong sạch, khi đã thỉnh ý [để buộc tội], có ý 
định loại trừ, ròi nói lời [buộc tội] thì phạm tội Sañghadisesa. 

38. Уі không trong sạch là người đã vi phạm bất cứ tội Parajika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vi ау là trong sạch, khi chưa thỉnh ý [dé buộc tội], соў 
định lăng mạ, rôi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội Dukkaƒa với tội nói lời màng 
nhiéc [tội Pacittiya thứ nhi]. 


39. VỊ không trong sạch là người đã vi phạm bát cứ tội Рағајіка пао. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận у! ау là trong sạch, khi đã thỉnh ý [đề buộc tội], có ý 
định lăng mạ, гӧі nói lời [măng nhiếc] thì phạm tội nói lời măng nhiếc. 


40. VỊ trong sạch là người không vi phạm bát cứ tội РағайКа nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ây là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý [để buộc 
tội], có ý định loại trừ, rôi nói lời [buộc tội] thì phạm tội Dukkata. 

41. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội Pārājika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vị ây là không trong sạch, khi đã thỉnh ý [để buộc tội], 
có ý định loại trừ, rôi nói lời [buộc tội] thì vô tội. 

42. Vị trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội Parajika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận vi ây là không trong sạch, khi chưa thỉnh ý [để buộc 
tội], có ý định lăng mạ, rôi nói lời [măng nhiếc] thì phạm tội Dukkata với tội 
nói lời măng nhiếc. 

43. Vi trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội Раға/ Ка nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận у] áy là khóng trong sach, khi dà thinh y [dé buộc tội], 
có ý định lăng mạ, rôi nói lời [mắng nhiếc] thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 
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44. Vị không trong sạch là người đã vi phạm bát cứ tội Parajika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận у! ây là không trong sạch, khi chưa thinh ý [để buộc 
tội], có ý định loại trừ, ròi nói lời [buộc tội | thi phạm tội Dukkata. ...(nt)... khi đã 
thỉnh ý [để buộc tội ], có ý định loại trừ, rôi nói lời [buộc tội] thì vô tội. ...(nt)... 
khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý định lăng mạ, rôi nói lời [mắng nhic] thì 
phạm tội Dukkata với tội nói lời măng nhiếc. ...(nf)... khi đã thỉnh ý [dé buộc 
tội], có ý định lăng mạ, rồi nói lời [măng nhiếc] thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 


45. VỊ trong sạch là người không vi phạm bất cứ tội Parajika nào. Nếu 
trong khi có sự ghi nhận уі ду là trong sạch, khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có 
định loại trừ, rồi nói lời [buộc tội] thì phạm tội Dukkata với tội Sauehãdisesa. 

...(nt)... khi đã thỉnh ý [dé buộc tội], có ý định loại trừ, rôi nói lời [buộc tội] thì 
phạm. tội Sa»ghadisesa. ...(nt)... khi chưa thỉnh ý [để buộc tội], có ý định lăng 
mạ, rồi nói lời [mắng nhiếc] thi phạm tội Dukkaƒa với tội nói lời măng nhiéc. 

...(nt)... khi đã thỉnh ý [dé buộc tội], có ý định lăng mạ, ròi nói lời [măng nhiếc] 
thì phạm tội nói lời mắng nhiếc. 

46. VỊ có sự ghi nhận là không trong sạch về vi trong sạch, vị có sự ghi nhận 
là không trong sạch vë vị không trong sạch, уі bị điên, уі vi phạm đầu tiên thì 
VÔ 101. 

Dứt điều học thứ nhất về vị хан xa sân hận. 
--00000-- 


3.9. DIÈU HỌC THỨ NHÌ VË VỊ ХАС ХА SÂN НАМ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành RãJagaha, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Мейіуа và 
Bhummajaka, trong lúc đang đi xuống từ Gijjhakñta đã nhìn thấy con dë đực 
đang tình tự với con dê cái, sau khi nhìn thây đã nói như vây: “Này các Đại 
đức, giò chúng ta đặt tên con dê đực này là Dabba Mallaputta và đặt tên con dê 
cái này là Tỳ-khưu-ni Mettiyä, rôi chúng ta sẽ phát biểu như уду: “Này сас Đại 
đức, trước đây, chúng tôi đã nói về Dabba Mallaputta từ điêu đã được nghe; 510 
đây, chúng tôi đã đích thân thây được đương sự đang tình tự với Tỳ-khưu-m 
Мешуа.”” Các vị ду đã đặt tên con dê đực ây là Dabba Mallaputta và đã đặt tên 
con dë cái ау là Tỳ-khưu-ni Mettiyä. 


Các vị ду đã ké lại cho các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Đại đức, trước đây chúng tôi đã nói vë Dabba Mallaputta từ điều 
đã được nghe; giờ đây chúng tôi đã đích thân thây được đương sự đang tình tự 
với Ty-khuu-ni Mettiya. 

Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, chớ có nói như thé. Đại đức Dabba Mallaputta sẽ không 
làm như thê. 
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2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thê Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng T-khưu lại 
và đã hỏi Đại đức Dabba Mallaputta răng: 

- Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã hành động giống như điều các 
Ty-khưu này đã nói không? 

— Bạch Ngài, con như thé nào thì đức Thế Tôn biết mà. 

Đến lần thứ nhì, đức Thé Tôn ...(nt)... Đên lần thứ ba, đức Thế Tôn đã hỏi 
Đại đức Dabba Mallaputta ràng: 

- Này Dabba, ngươi có nhớ ngươi là kẻ đã hành động giống như điều các 
Ty-khưu này đã nói không? 

— Bạch Ngài, con như thế nào thì đức Thế Tôn biết mà. 

- Này Dabba, các vị [dòng đõi] Dabba không phủ nhận như thé. Nếu ngươi 
có làm, hãy nói: “Có làm”; nêu ngươi không làm, hãy nói: “Không làm.” 

-— Bạch Ngài, từ khi con được sanh ra, con không bao giờ thây mình là kẻ 
tâm câu việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huông gi là tỉnh thức. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này сас Ty-khưu, như vậy thì các ngươi hãy tra hỏi các Ty-khưu này. 

Nói xong điều ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào trú xá. 

3. Sau đó, các Tỳ-khưu ây đã tra hỏi các vị Tỳ-khưu nhóm Мейіуа và 
Bhummalaka: 

- — Мау các Đại đức, có phải các vi năm lây sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc 
VỆ cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rôi bôi nhọ Đại đức Dabba Mallaputta 
vê tội Parajika? 

— Này các Đại đức, đúng Vậy. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: 
“Vi sao các Ty-khuu nhóm Mettiya và BhummaJaka lại nám láy su kién nhó 
nhặt nào đó thuộc vë cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rôi bôi nhọ Đại đức 
Dabba Mallaputta vê tội Parajika?” Sau đó, các vị Ty-khuu ау đã trình sự việc 
ау lên đức Тһе Tôn. ...(nt). 

- Này các Iỳ-khưu, nghe nói các ngươi năm lây sự kiện nhỏ nhặt nào đó 
thuộc vê cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rôi bôi nhọ Dabba Mallaputta vê 
tội Рағајіка, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại năm lây sự kiện nhỏ nhặt nào 
đó thuộc vé cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt rôi bôi nhọ Dabba Mallaputta 
về tội Parajika vậy? Này những kẻ гб dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
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cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố 
biển điều học này như vây: 

“Vi Tb-khưu nào xấu xa, sân hận, bát bình vị T)-khưu [khác], rồi nám lây 
sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc vé cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt và bôi 
nhọ vê tội Paräjika [nghĩ rằng]: 'Chắc là ta có thể loại vị ду ra khỏi Phạm 
hạnh này. ` Sau đó, vào lúc khác, trong khi được hỏi һау trong khi không được 
hỏi, và cuộc tranh tụng ау Іа có quan hệ khác biệt hắn, sự kiện nhỏ nhặt nào 
đó đã được nắm lấy, và vị Tỳ-khưu [ади có] thú nhận lôi lâm [cũng] phạm tội 
Sanñghadisesa.” 

4. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác. 

Xâu xa, sân hận: BỊ nôi giận, không được hài lòng, không được thỏa mãn, 
có tâm giận dữ, sanh khởi lòng cay cú. 

Bát bình: Là bị bất bình do sự nói giận ау, do sự sân hận ấy, do sự không 
được hài lòng â ây, do sự không được thỏa mãn ấy. 


Thuộc về cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt: Có quan hệ khác biệt về 
tội hoặc là có quan hệ khác biệt về tranh tụng. Thế nào là cuộc tranh tụng có 
quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng? Cuộc tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi là có quan hệ khác biệt đôi với cuộc tranh tụng liên quan đến khiển trách, 
đôi với cuộc tranh tụng liên quan đến tội, 4бі với cuộc tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. Cuộc tranh tụng liên quan đến khiến trách là có quan hệ khác biệt 
đối với cuộc tranh tụng liên quan đến tội, đối với cuộc tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, đỗi với cuộc tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Cuộc tranh tụng 
liên quan đến tội là có quan hệ khác biệt đôi với cuộc tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, đôi với cuộc tranh tụng liên quan đến tranh cãi, đối với cuộc tranh 
tụng liên quan đến khiến trách. Cuộc tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là có 
quan hệ khác biệt đôi với cuộc tranh tụng liên quan đến tranh cãi, đôi với cuộc 
tranh tụng liên quan đến khiển trách, đôi với cuộc tranh tụng liên quan đến tội. 
Như thé là cuộc tranh tụng có quan hệ khác biệt đối với cuộc tranh tụng. 

Thế nào là cuộc tranh tụng có cùng quan hệ đôi với cuộc tranh tụng? Cuộc 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi là có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi. Cuộc tranh tụng liên quan đến khiến trách là có cùng 
quan hệ đối với cuộc tranh tụng liên quan đến khiến trách. Cuộc tranh tụng liên 
quan đến tội có thé là có cùng quan hệ, có thê là có quan hệ khác biệt đôi với 
cuộc tranh tụng liên quan đến tội. 

Тһе nào là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có quan hệ khác biệt đối với 
cuộc tranh tụng liên quan đến tội? Tội Parajika về việc đôi lứa là có quan hệ 
khác biệt đôi với tội Parajika về trộm cắp, đối với tội Parajika về giết người, 
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đôi với tội Parajika về pháp thượng nhân. Tội Рағауіка về trộm cắp là có quan 
һе khác biệt đối với tội Parajika уе giết người, đối với tội РағайКа vê pháp 
thượng nhân, đối với tội Parajika về việc đôi Ша. lội Parajika vê giết người 
là có quan hệ khác biệt đối với tội РағайКа về pháp thượng nhân, đối với tội 
Раға/Жа về việc đôi lửa, đôi với tội Parajika vê trộm сар. Tội Рағајіка về 
pháp thượng nhân là có quan hệ khác biệt đối với tội Parajika về việc đôi lứa, 
đối với tội Parajika về trộm cấp, đối với tội РағайКа về giết người. Như thé là 
cuộc tranh tụng liên quan đến tội có quan hệ khác biệt đôi với cuộc tranh tụng 
liên quan đến tội. 

Thế nào là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có cùng quan hệ đối với cuộc 
tranh tụng liên quan đến tội? Tội Parajika về việc đôi lứa là có cùng quan 
hệ đối với tội Раға/ Ка về việc đôi lứa. Tội Рағајіка về trộm cắp là có cùng 
quan hệ đối với tội Parajika về trộm cắp. Tội Parajika về giết người là có 
cùng quan hệ đôi với tội Pārājika về giết người. Tội Parajika về pháp thượng 
nhân là có cùng quan hệ đối với tội Parajika về pháp thượng nhân. Như thé 
là cuộc tranh tụng liên quan đến tội có cùng quan hệ đối với cuộc tranh tụng 
liên quan đến tội. 

Cuộc tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là có cùng quan hệ đôi với cuộc 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như thế là cuộc tranh tụng có cùng quan hệ 
đôi với cuộc tranh tụng. 

Nắm lẫy sự kiện nhỏ nhặt nào đó: Nhỏ nhặt, nghĩa là mười điều nhỏ nhặt: 
Điều nhỏ nhặt về sự xuất thân, điều nhỏ nhặt vé tên gọi, điều nhỏ nhặt về dòng 
họ, điều nhỏ nhặt về đặc điểm, điêu nhỏ nhặt về tội vi phạm, điều nhỏ nhặt về 
bình bát, điều nhỏ nhặt vë y phục, điêu nhỏ nhặt về thây tế độ, điều nhỏ nhặt về 
Һау dạy học, điều nhỏ nhặt уе chỗ trú ngụ. 

Điều nhỏ nhặt về sự xuất thân nghĩa là có vị [xuất thân] Sát-đế-ly được 
Һау là đang phạm tội Раға/Жа, sau khi nhìn thây vị [xuất thân] Sát-đề-ly khác 
lại buộc tội rằng: “Ngươi là vị [xuất thân] Sát-đé-ly phạm tội Parajika đã bị 
ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi 
không còn lễ Uposatha, lễ Pavärana, hay là hành sự của hội chúng nữa” thì 
phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. Có vị [xuất thân] Bà-la-môn được 
Һау ...(nt)... Có vị [xuất thân] thương buôn được thấy ...(nt)... Có vị [xuất thân] 
hạng cùng đinh được thấy là đang phạm tội Раға/ Ка, sau khi nhìn thấy vị [xuất 
thân] hạng cùng đình khác lại buộc tội răng: “Ngươi là vị [xuất Шап] hạng cùng 
dinh phạm tội Pãrãj¡ka đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không 
phải là Thích tử, ...(nt)...” thì phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về tên gọi nghĩa là có vị tên Buddharakkhita được Һау 
...(nt)... Có vị tên Dhammarakkhita được thây ...(nt)... Có vị tên Sañgharakkhita 
được ау là đang phạm tội Parajika, sau khi nhìn thấy vị tên Sangharakkhita 
khác, lại buộc tội răng: “Ngươi là vị tên Sangharakkhita phạm tội Parajika đã 
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bị ta ау, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, ...(nt)... 
thì phạm tội ы, theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về dòng họ nghĩa là có vị họ Gotama được Һау ...(nt)... Có 
vị họ Moggallāna được thấy... (nt)... Có vị họ Kaccäyana được thấy .. (11)... 
Có vị họ Vasittha được thấy là đang phạm tội Parajika, sau khi nhìn thấy vị họ 
Vãsittha khác, lại buộc tội răng: “Ngươi là vị họ Vãsittha phạm tội Раға/ Ка đã 
bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, ...(nt)... 
thì phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về đặc điểm nghĩa là có vị cao được thấy... (тї)... Có vi 
lùn được thấy ...(nt)... Có vị đen được thấy... .(nt)... Có хі trăng được Һау là 
đang phạm tội Parajika, sau khi nhìn thây vị trăng khác, lại buộc tội răng: 
“Ngươi là vị trắng phạm tội Parajika đã bị ta thây, ngươi không phải là Sa- 
môn, ngươi không phải là Thích tử, ...(nt)... thì phạm tội Sañghadisesa theo 
từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về tội уі phạm nghĩa là có vị được thây là đang vi phạm 
tội nhẹ, néu buộc tội vị ду về tội Рағајіка răng: “Ngươi không phải là Sa- 
môn, ngươi không phải là Thích tử, ...(nt)... thì phạm tội Sañghadisesa theo 
từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về bình bát nghĩa là có vị mang bình bát đồng được thây 

..(n†)... Có уі mang bình bát đất được thây .. (1)... Có vị mang bình bát tráng 
men được thấy ...(nt)... Có vị mang bình bát đất loại bình thường được thấy là 
đang phạm tội Parajika, sau khi nhìn thây vị khác [cũng] mang bình bát đất loại 
bình thường, lại buộc tội гапе: “Ngươi là vị mang bình bát đất loại bình thường 
phạm tội Parajika đã bị ta thay, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải 
là Thích tử, ...(nt)... thì phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về y phục nghĩa là có vị mặc y pamsuküla được Һау .. (114)... 
Có vị mặc у của gia chủ được thây là đang phạm tội Par./¡ka, sau khi nhìn thấy VỊ 
khác [cũng] mặc y của gia chủ, lại buộc tội răng: “Ngươi là vị mặc у của gia chủ 
phạm tội Parajika đã bị ta thấy, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải 
là Thích tử, ...(nt)... thì phạm tội Sa?øhadisesa theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về thầy tế độ nghĩa là có người đệ tử của vị tên [như vậy] 
được thây là đang phạm tội Рағајіка, sau khi nhìn ау người đệ tử khác của vị 
tên [như vây], lại buộc tội rằng: “Ngươi là đệ tử của vị tên [như vây] phạm tội 
Parajika đã bị ta thây, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích 
tử, ...(nt)... thì phạm tội лыыр theo từng lời nói. 

Điều nhỏ nhặt về (һау dạy học nghĩa là có người học trò của vị tên [như 
vây] được thấy là đang phạm tội Parajika, sau khi nhìn thây người học trò khác 
của vị tên [như vây], lại buộc tội răng: “Ngươi là học trò của vị tên [như vây] 
phạm tội Parajika đã bị ta thây, ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải 
là Thích tử, ...(nt)... thì phạm tội Sa#ghadisesa theo từng lời nói. 
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Điều nhỏ nhặt về chỗ trú ngụ nghĩa là có vị ngụ ở chỗ trú ngụ của người 
tên [như vây] được Һау là đang phạm tội Parajika, sau khi nhìn thây vị khác 
[cũng] ngụ ở chỗ trú ngụ của người tên [như vây], lại buộc tội răng: “Ngươi là 
VỊ ngụ ở chỗ trú ngụ của người tên [như уду] phạm tội Parajika đã bị ta thấy, 
ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không 
còn lễ Uposatha, lễ Раудағапа, hay là hành sự của hội chúng nữa” thì phạm tội 
Sanghadisesa theo từng lời nói. 

Về tội РағайКа: Về bất cử điều nào thuộc về bốn điêu. 

Bồi nhọ: Hoặc là buộc tội, hoặc là cho người buộc tội. 

Chắc là ta có thể loại trừ vị ду ra khỏi Phạm hạnh này: Ta có thé loại 
trừ [vị ду] ra khỏi trạng thái Tỳ-khưu, ta có thê loại trừ [vị ấy] ra khỏi pháp Sa- 
môn, ta có thê loại trừ [vị ấy] ra khỏi giới uân, ta có thể loại trừ [vị ду] ra khỏi 
đức tính khắc khô. 

Sau đó, vào lúc khác: Đã bôi nhọ trong giây phút nào thì khi đã trải qua 
giây phút ду, khoảng thời gian ấy, thời điểm ấy. 


Trong khi được hỏi: Đã bôi nhọ với sự việc nào thì đang được hỏi VỀ su 
VIỆC ây. 

Trong khi không được hài: Không được bất cứ ai đề cập đến. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến 


tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, sự tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ. 


Sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được пат lây: Điều nhỏ nhặt nào đó trong 
mười điêu nhỏ nhặt ду đã được nắm lây. 


Và vị Ty-khuu [dâu có] thú nhận lỗi lầm: Tôi đã nói điều rỗng không, 
tôi đã nói điêu абі trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi không biết. 


Tội Sañghadisesa: ...(nt)... cũng vì thé được gọi là “tội Sañghadisesa.” 


5. Vị Tỳ-khưu đang phạm tội Sañghadisesa bị nhìn thây. [Nguyên сао] dựa 
trên [cơ só] tội Sañnghadisesa có sự ghi nhận là tội Sanghadisesa. Nếu buộc tội 
vị ây với tội Parajika [nói ràng]: “Ngươi không phải là Sa-món, ngươi không 
phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Uposatha, lễ Раудағапа, hay là hành 
sự của hội chúng nữa”, như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt 
đã được năm lây; phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

6. Vị Tỳ-khưu đang phạm tội Sañghadisesa bị nhìn thấy. [Nguyên cáo] 
dựa trên [cơ sở] tội Sanghadisesa có sự ghi nhận là tội Thullaccaya ...(nt)... có 
sự ghi nhận là tội Pacittiya ...(nt)... có sự ghi nhận là tội Pātidesanīya ...(nt)... 
có sự ghi nhận là tội Dukka/a ...(nt)... có sự ghi nhận là tội Dubbhasita. Nếu 
buộc tội vị ду với tội Раға/Жа [nói гапе]: “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi 
không phải là Thích tử, ...(nt)...” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều 
nhỏ nhặt đã được năm lấy; phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 
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7. VỊ Tỳ-khưu đang phạm tội Thullaccaya ...(nt)... tội Paciffiya ...(nt)... tội 
Райаевапууа ...(nt)... tội Dukkafa ...(nt)... tội Dubbhäsira bị nhìn (Һау. [N guyên 
cáo] dựa trên [cơ só] tội Dubbhasifa có sự ghi nhận là tội Dubbhasita. Nêu 
buộc tội vị ду với tội Parajika [nói răng]: “Ngươi không phải là Sa-món, ngươi 
không phải là Thích tử, ...(nt)...” như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều 
nhỏ nhặt đã được nắm lấy; phạm tội Sanghadisesa theo từng lời nói. 

8. Vị Tỳ-khưu đang phạm tội Dubbhasita bị nhìn thấy. [Nguyên cáo] dựa 
trên [cơ 50] tội Dubbhasita có sự ghi nhận là tội Sa2øhadisesa, ...(nt)... dựa 
trên [cơ só] tội Dubbhasifa có sự сіп nhận là tội Thullaccaya, tội Расіййуа, 
tội Patidesantya, tội Dukkafa. Nếu buộc tội vị ấy với tội Pãrãjika [nói ràng]: 
“Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không 
còn lễ Uposatha, lễ Pavarana, hay là hành sự của hội chúng nữa”, như vậy 
là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được năm lây; phạm tội 
Sanghadisesa theo từng lời nói. 

Sau khi thực hiện cho mỗi một nhân tô, nên thành lập sự luân phiên. 

9. Vị Tỳ-khưu đang phạm tội Sañghadisesa bị nhìn thây. [Nguyên cáo] 
dựa trên [cơ sở] tội Sañghadisesa có sự ghi nhận là tội Sañghadisesa. Nếu cho 
người buộc tội vị ây với tội РағайКа [nói răng]: “Ngươi không phải là Sa-môn, 
ngươi không phái là Thích tử, với ngươi không còn lễ Uposatha, 16 Paväranä, 
hay là hành sự của hội chúng nữa”, như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và 
điều nhỏ nhặt đã được năm lây; phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

10. Vị Tỳ-khưu đang phạm tội Sanghadisesa bị nhìn thây. [Nguyên cáo] 
trên [cơ 50] tội Sa2øhadisesa có sự сіп nhận là tội Thullaccaya ... có sự ghi 
nhận là tội РасШНуа ... có sự ghi nhận là tội Pātidesanīya ... có sự ghi nhận là 
tội Dukkata ... có sự ghi nhận là tội Dubbhasita. Nêu cho người buộc tội vị åy 
với tội Pãrãjika [nói răng]: “Ngươi không phải là Sa-môn, ngươi không phải là 
Thích tử, ...(nt)...” như vậy là có quan hệ khác biệt vê tội và điêu nhỏ nhặt đã 
được năm lây; phạm tội Sañghadisesa theo từng lời nói. 

11. Vị Tỳ-khưu đang phạm tội Thullaccaya bị nhìn thấy. [Nguyên cáo] 
dựa rên [cơ sở] tội Thullaccaya có sự ghi nhận là tội Thullaccaya ... có sự 
chi nhận là tội Paciffiya ... có sự ghi nhận là tội Райадеѕапіуа ... có sự ghi 
nhận là tội Dukkata ... có sự ghi nhận là tội Dubbhasita ... có sự ghi nhận là 
tội Sañghadisesa. Nếu cho người buộc tội vị ду với tội Parajika [nói răng]: 
“Ngươi không phải là Sa-món, ngươi không phải là Thích tử, ...(nt)...” như 
vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được năm láy; pham tĝi 
ѕайећайіѕеѕа theo từng lời nói. 

12. VỊ Ty-khưu đang phạm tội Pacittiya ... tội Pafidesanrya ... tội Dukkafa 

. tội Dubbhasita bị nhìn Һау. [Nguyên cáo] dựa trên [cơ sở] tội Dubbhãsita 
có sự ghi nhận là tội Dubbhāsita ...(nt)... dựa trên [cơ só] tội Dubbhasita có sự 
ghi nhận là tội Sañghadisesa ... có sự ghi nhận là tội Thullaccaya ... có sự ghi 
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nhận là tội Pacittiya ... có sự ghi nhận là tội Patidesantya ... có sự ghi nhận là 
tội Dukkaƒa. Nêu cho người buộc tội vị ду với tội Parajika [nói răng]: “Ngươi 
không phải là Sa-môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ 
Uposatha, lễ Pavãranä, hay là hành sự của hội chúng nữa”, như vậy là có quan 
hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lây; phạm tội Sañghadisesa 
theo từng lời nói. 

13. Vị buộc tội hoặc bảo [người khác] buộc tội theo như sự nhận biết, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học thứ nhì về vị xấu xa sân hận. 
--00000-- 


3.10. ТЕП HỌC THỨ NHẤT VË CHIA БЕ HỘI CHÚNG 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta đã đi đến gặp Kokalika, 
Katamorakatissaka con trai của Khandadeviĩ, và Samuddadatto; sau khi đến đã 
nói với Kokalika, Katamorakatissaka con trai của Кһапаадеуі, và Samuddadatto 
điều này: 

- Này các Đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ tién hành việc chia rẽ hội chúng của 
Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo. 

Khi được nói như thế, Kokãlika đã nói với Devadatta điều này: 

— Này Đại đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại оа1 lực. Làm 
thế nào chúng ta sẽ tiễn hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là 
việc phân chia quyên lãnh đạo được? 

— Này các Đại đức, hãy đi. Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama và yêu 
cầu năm sự việc: “Bạch Ngài, đức Тһе Tôn là người khen ngợi sự ít ham muôn, 
sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan һу, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ 
lực bằng nhiêu phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham 
muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan һу, sự giảm thiểu, sự ra sức 
nỗ lực bằng nhiều phương thức. 

Bạch Ngài, lành thay! Các T-khưu nên là các уі sông ở rừng cho đến trọn 
đời; уі nào cư ngụ trong làng thì vị ây phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị khất thực; vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ây 
phạm ібі. 

Cho đến trọn đời là các vị mặc y [may băng] vải bị quăng bỏ, vị nào hoan 
һу у của gia chủ thì vị ду phạm tội. 

Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây; vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm 1д1. 

Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; уі nào ăn са thịt thì vị ây phạm tội.” 
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Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bó cho dân chúng biết về năm sự việc này. 

- Мау Đại đức, với năm sự việc này thì có thê tiên hành việc chia rẽ hội 
chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo. Này Đại đức, 
bởi vì đân chúng có niềm tin với khô hạnh. 

2. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến 
đã dành lễ đức Thế Tôn rồi ngôi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Devadatta đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 


— Bạch Ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muôn, sự tự biết 
đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hy, sự giảm thiéu, sự ra sức nỗ lực băng nhiêu 
phương thức. Bạch Ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, sự tự 
biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hy, sự giám thiểu, sự ra sức nỗ lực bằng 
nhiêu phương thức. 

Bạch Ngài, lành thay! Các Tỳ-khưu nên là các vị sông ở rừng cho đến trọn 
đời; vi nào cư ngụ trong làng thì vi ây phạm tội. Cho đến trọn đời là các vị khất 
thực; vị nào hoan hỷ sự thỉnh mời thì vị ây phạm tội. Cho đến trọn đời là các у! 
mặc y [may băng] vải bị quãng bỏ, уі nào hoan hỷ у của gia chủ thi vi ду phạm 
tội. Cho đến trọn đời là các vị sống ở gốc cây, vị nào đi đến mái che thì уі ду 
phạm tội. Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị áy phạm tội. 

— Này Devadatta, thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng: 
vị nào muốn thì cứ cư ngụ ở trong làng. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị khât 
thực; vị nào muốn thì cứ hoan һу việc thỉnh mời. Vị nào muốn thì hãy là vị mặc 
y [may bằng] vải bị quăng bỏ; vị nào muôn thì cứ hoan hy у của gia chủ. Này 
Devadatta, Ta cho phép chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám tháng. Cá thịt là thanh 
tịnh với ba điêu kiện là: Không thây, không nghe và không nghi ngờ. 

Khi 4 ây, Devadatta [biết răng]: “Đức Thé Tôn không cho phép пат sự việc 
này”, trở nên mừng rỡ, phân chân, cùng phe cánh từ chỗ ngôi đứng dậy, dành 
lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. 


3. Sau đó, Devadatta cùng phe cánh đã đi vào thành Rãjagaha công bỗ cho 
dân chúng biết vë năm sự việc: 

- Này сас đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa-môn Gotama và đã yêu cầu 
năm sự việc: “Bạch Ngài, đức Thê Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, 
..(nf)... Cho đến trọn đời không ăn cá thịt; vị nào ăn cá thịt thì vị ду phạm tội. ˆ 
Sa-môn Gotama không cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi sẽ thọ trì và 
thực hành năm sự việc này. 

Ở nơi ây, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, 
những người ấy đã nói như vây: 

— Các Sa-môn Thích tử này đúng là có sự từ bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn 
Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến việc xa hoa. 


256 # PHÂN TÍCH GIỚI TỶ-KHƯU 


Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ây phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao Devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng 
của đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo?” 

4. Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các уі йу phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng của đức Thê Tôn, tức là việc phân 
chia quyền lãnh đạo?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên đức 
Тһе Tôn. ...(nt). 

— Này Devadatta, nghe nói ngươi ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân 
chia quyên lãnh đạo, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này kẻ rô dai, thật không đúng đăn, ...(nf)... Này kẻ тб đại, vì sao nguoi lại 
ra sức chia rë hội chúng, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo vậy? Này kẻ rồ 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


“Vi Tỳ-khưu nào ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhát, hoặc nắm lấy cuộc 
tranh tụng đưa dén chia rễ, rôi loan truyên, chấp giữ, vị T)-khưu ду nên được 
nói bởi các Ty-khuu như vây: “Dai đức chớ có ra sức chia ке hội chúng hợp 
nhất, hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rôi loan truyền, chấp giữ. 
Đại duc hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không 
cãi cọ, chung một nguyên йс? thì sông được ап lạc. ` Và khi được các T)-khưu 
nói nhu vậy та vị Ty-khuu ду vẫn chấp giữ у như thể, thì vị Ту-Кһии ду nên 
được các Tỳ-khưu nhắc nhớ đến lân thứ ba 46 đứt bỏ việc ду. Nếu được nhắc 
nhở đến lân thứ Ба mà dứt bỏ việc ду, như thé việc này là tốt đẹp; néu không 
dut bỏ thì phạm tôi Sanghadlisesa. ` 

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong cùng 
ranh 0101. 

Ra sức chia ге: Vị [nghĩ ràng]: “Làm thé nào dé những người này trở thành 
khác biệt, trở thành tách biệt, trở thành phe nhóm?” Rôi tâm câu phe cánh, kết 
hợp nhóm bọn. 

Hoặc là cuộc tranh tụng đưa đến chia гё: Là mười tám sự việc làm chia гё.26 

Мат 14у: Là chọn lây. 

Loan truyền: Là khơi lên. 


25 Chung sự đọc tụng Giới bón (Pãfimokkha) đang được hiện hành (VinA. Ш. 608). 
Xem ТТТРРСҮМ, tập 11, tr. 447; ТТРР, tập 4, Mv. I, chương X, Kosambi, tr. 325. 
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Chấp giữ: Là không chịu từ bỏ. 

Vị Tỳ-khưu ấy: Là vị Tỳ-khưu chia rẽ hội chúng. 

Bởi các Tỳ-khưu: Là bởi các vị Tý- -khưu khác. 

Các vị nào thây, các vị nào nghe, Các vi ây nên nói răng: “Đại đức chớ có ra 
sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, hoặc năm lây cuộc tranh tụng đưa đến chia гё, 
rồi loan truyền, châp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng 
hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc thì sống được an lạc.” 
Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu [vị ду] đứt bỏ, 
như thê việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội DuKkata. Các уі sau 
khi nghe mà không nói thì phạm tội DukKkata. 

Vị Tỳ-khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: 
“Đại đức chớ có ra sức chia тё hội chúng hợp nhật, hoặc nắm lây cuộc tranh 
tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội 
chúng vi hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tặc, 
thi sông được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ nhi. Nên được nói đến lần thứ 
ba. Nếu [vị ấy] dứt bỏ, như thé việc này là tốt đẹp; néu không dứt bỏ thì phạm 
tội Dukkata. VỊ Tỳ-khưu ấy nên được nhắc nhở. Và này các Tỳ-khưu, nên được 
nhắc nhở như vây: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vi Tỳ-khưu này tên [như 
vây], ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. Vị ây không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị Ty-khưu tên 
[như vây] dé dứt bỏ sự việc ду. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ Tỳ-khưu này tên [nhu 
vây], ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. Vị ây không dứt bỏ sự việc ây. Hội 
chúng nhắc nhở vị Tỳ-khưu tên [như vây] dé đứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào 
đồng у việc nhắc nhở vị Tỷ-khưu tên [như vây] để dứt bỏ sự việc ấy xin im 
lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như уйу], ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất. 
Viây không dứt bỏ sự việc ây. Hội chúng nhắc nhở vị Tỳ-khưu tên [như vây] dé 
dút bó su viéc áy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị Tỳ-khưu tên [như vây] 
dé đứt bỏ sự việc ây xin im lặng: vị nào không đồng ý có thé nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc 
ду. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như уду.” 

Tội Dukkata do lời dë nghị. Các tội Thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm đứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội Sanighadisesa. 
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Đối với vị уі phạm tội Sanghadisesa, thì tội Dukkafa do lời đề nghị và các tội 
Thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... cũng vì thê được gọi là “tội Sa¿ghãdisesa.” 

6. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội Sa#øhadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, 
vị không dứt bỏ thì phạm tội Sańghādisesa. Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là 
hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì 
phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp thì phạm tội 
Dukkata. 

7. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bó, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
VÔ #01. 

Dứt điều học thứ nhất về chia rẽ hội chúng. 
--00000-- 


3.11. РІЁО HỌC THỨ NHÌ VË CHIA БЕ HỘI CHÚNG 

1. Lúc Бау 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành RãJagaha, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, 
tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Devadatta là người nói sai pháp, Devadatta là người nói sai luật. Vì sao 
Devadatta lại ra sức chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia quyên lãnh đạo vậy? 

Khi được nói như thế, Kokãlika, Katamorakatissaka con trai của KhandadevI, 
và Samuddadatto đã nói với các vị Ty-khưu ây như vây: 


— Các Đại đức chớ có nói như thê. Devadatta là người nói đúng pháp. 
Devadatta là người nói đúng luật. Devadatta nắm được và phát biểu vê ước 
muốn và điều thích ý của chúng tôi, vị ду hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa, 
điều ây hợp ý chúng tôi. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị йу phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Уі sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, các T-khưu lại là những 
kẻ ủng hộ, tức là những kẻ tuyên bố ly khai?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội chúng, 
các Tỳ-khưu lại là những kẻ ủng hộ, tức là những kẻ tuyên bó ly khai, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao trong khi Devadatta ra sức chia rẽ hội 
chúng, những kẻ тб dại ду lại là những kẻ ủng hộ, tức là những kẻ tuyên bó ly 
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khai vậy? Này các T-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học 
này như vây: 

“Các Ту-Кһии là những Ке ung hộ của chỉnh vị T }-khưu ду, tực là những 
kẻ tuyên bó ly khai, dâu là một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, và các vị ду nói như 
уду: “Сас Đại đức chớ có nói bắt cứ diéu gì vê vị T)-khưu này. Vị Tỳ-khưu này 
là người nói đúng Pháp. Vi Tỳ-khưu này là người nói đúng Luật. Vị T)-khưu 
này năm được rôi phái biểu уе ибс muôn và điêu thích ý của chúng tôi, vị ấy 
hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa, điêu ấy hợp ý chúng tôi. ` Các vị Tỳ-khưu 
ду nên được nói bởi сас T)-khưu như уау: “Сас Đại đức chớ có nói như thé. Vị 
T)-khưu này không phải là người nói đụng Pháp. Vi Tỳ-khưu này không phải 
là người nói dung Luật. Сас Đại đức chớ có thích y уе việc chia rẽ hội chúng. 
Các Đại дис hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhát, thân thiện, 
không cãi cọ, chung môt nguyên tắc, thì sông được an lạc. ` Và khi được các 
1)-khưu nói như vậy та сас vị Ту-Кһии ау уап chấp giữ у như thé, thì các vị 
1)-khưu áy nên được các Т. Ty-khuu nhắc nhở đến lán thứ ba để dứt bỏ việc ây. 
Néu được nhắc nhở đến lân thứ ba mà đứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt 
дер; пеи không dứt bỏ thì phạm tội Sanghadisesa.” 

2. Của chính vị ấy: Là của chính vị Tỳ-khưu chia rẽ hội chúng. 

Các Tỳ-khưu là: Các vị Ty-khưu khác là. 

N hững kẻ ủng hộ: [Vi chia rẽ hội chúng] có quan diém бі, CÓ điều mong 
mỏi gì, có sự thích ý gì thì các vị ây cũng có quan điểm ấy, có điều mong mỏi 
йу, có sự thích ý ду. 

Những kẻ tuyên bó ly khai: Là những vị đứng trong phe, trong nhóm của 
vị ду. 

Một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị: Là một уі, hoặc hai vi, hoặc ba vi, và các 
vị áy nói như уйу: “Các Đại đức chớ có nói bất cứ điều gì về vị Tỳ-khưu này. Vị 
Tỷ-khưu này là người nói đúng Pháp. VỊ J3-khưu này là người nói đúng Luật. 
VỊ Ty-khuu này năm được rồi phát biéu về ước muôn và điều thích ý của chúng 
tôi, vị ду hiểu và nói cho chúng tôi; hơn nữa điều ây hợp ý chúng tôi.” 


Các vị Tỳ-khưu ấy: Các vị Tỳ-khưu là những kẻ ủng hộ. 


Bởi các Tỳ-khưu: Là bởi các vị Ty-khưu khác. Các уі nào thây, các vị nào 
nghe, các у] ду nên nói răng: “Các Đại đức chớ có nói như thê. Vị Ty-khuu này 
không phải là người nói đúng pháp. VỊ Ty-khuu này không phải là người nói 
đúng luật. Các Đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các Đại đức 
hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, 
chung một nguyên tắc, thì sông được an lac.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên 
được nói đến lần thứ ba. Nếu [các vị ду] dứt bỏ, như thế, việc này là tốt đẹp; néu 
không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm 
tội Dukkaƒa. Các уі Tỳ-khưu ду nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được 
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nói răng: “Các Đại đức chớ có nói như thé. Vị Tỳ-khưu này không phải là người 
nói đúng pháp. VỊ Tỷ-khưu này không phải là người nói đúng luật. Các Đại đức 
chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các Đại đức hãy hòa nhập cùng hội 
chúng vì hội chúng hợp nhật, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, 
thi sông được an lạc.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ 
ba. Nếu [các vị ду] dứt bỏ, như thé việc này là tốt đẹp; néu không dứt bỏ thì 
phạm tội Dukkata. Các vị Ty-khưu а ây nên được các Tỳ-khưu nhắc nhở. Và này 
các Tỳ-khưu, nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi 
vị Ty-khuu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các T }-khưu tên [như 
váy] và tên [như váy] là những kẻ ủng hộ của T }-khưu tên [như váy], dang ra 
sức chia rë hội chung, tức là những kẻ tuyên bó іу khai. Các vị ấy không dứt 
bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chung, hội chúng nên nhắc 
nhở các T)-khưu tên [như váy] và tên [như уау) dé đứt bỏ sự việc ấy. Đây là 
lời 46 nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các 1)-khưu tên [như 
váy] và tên [như уйу] là những kẻ ипе hộ của T }-khưu lên [như уау), đang ға 
sức chia rë hội chúng, tức là những kẻ tuyên bó іу khai. Các vị ау không dut 
bỏ sự việc ду. Hội chúng nhắc nhở các T }-khưu tên [như vây] và tên [như уду] 
dé dứt bỏ sự việc ау. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở các T)-khưu tên [như 
váy] và tên [nhu váy] dé đứt bỏ sự việc ау xin im lặng; vị nào không động ý 
có thê nói lên. 

Tôi xin thông Бао sự việc này lân thứ nhì. ... (nt)... Tôi xin thông Бао sự việc 
này lân thứ ba. ...(nt). 

Các Ту-Кһии tên [như уду] và tên [như váy] đã được hội chúng nhắc nhở 
để dứt bỏ sự việc ấy. Sự ЕС được hội chủng động y nên mới іт lặng, tôi ейі 
nhận sự việc này là như уау.” 

Tội Dukkata do lời đề nghị. Các tội Thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. Đôi 
với các vị vi phạm tội Sañghadisesa, thì tội Dukkafa do lời đề nghị và các tội 
Thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. Hai, ba vị nên được 
nhắc nhở chung [một lượt], không nên nhắc nhở nhiều hơn số lượng đó. 

Tội Sanghadisesa: ...(nt)... cũng vì thế được gọi là “tội Sañghadisesa.” 

3. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, các vị không đứt bỏ 
thì phạm tội Sañnghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghĩ, các vị không 
dứt bỏ thì phạm tội Sañghādisesa. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự 
sai pháp, các vị không dứt bỏ thì phạm tội Sa2ghadisesa. Hành sự sai pháp, 
[lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai 
pháp thì phạm tội Dukkata. 
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4. Các vị chưa được nhặc nhở, các vị dứt bỏ, các уі có tâm bị rôi loạn, các 
vị bị thọ khô hành hạ, các уі bi điên, các уі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học thứ nhì về chia rẽ hội chúng. 
--00000-- 


3.12. ĐIỀU HỌC VË SỰ KHÓ DẠY 


1.Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các Tỳ-khưu đã nói 
như vây: 

- Này Đại đức Channa, chớ có làm điều như vậy. Việc ấy không được phép. 

Vị ấy đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, điều gì khiến các ngươi nghĩ là tôi cần được dạy bảo? 
Chính tôi mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng tôi, giáo pháp là 
của chúng tôi, giáo pháp đã được thấu suốt bởi ngài Thái tử của chúng tôi. Cũng 
giống như cơn gió mạnh thôi qua thì gom tụ со, củi, lá cây, và rác rưởi đó đây 
chung lại thành đống: hoặc cũng giống như dòng sông phát xuất từ ngọn núi thì 
gom tụ các loại rong rêu chung lại thành đồng: tương tợ như thế, các ngươi có 
tên khác nhau, có họ khác nhau, có dòng dõi khác nhau, có gia tộc khác nhau 
đã được xuất gia và quy tụ chung lại. Điều gì khiến các ngươi nghĩ là tôi cần 
được dạy bảo? Chính tôi mới nên dạy bảo các ngươi. Đức Phật là của chúng 
tôi, giáo pháp là của chúng tôi, giáo pháp đã được thấu suốt bởi ngài Thái tử 
của chúng 101. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Уі sao trong khi được các Ty-khưu dạy bảo đúng theo pháp, Đại đức Channa 
lại tỏ ra ương ngạnh?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức 
Thé Tôn. ...(nt). 

— Này Channa, nghe nói trong khi được các Ty-khưu dạy bảo đúng theo 
pháp, ngươi lại tỏ ra ương ngạnh, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô đại, vì sao trong khi được các Tỳ-khưu dạy bảo đúng theo pháp, 
ngươi lại tỏ ra ương ngạnh vậy? ...(nt)... Này các Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


“Ngay са vị T)-khưu có bản tánh khó dạy, trong khi được dạy Бао bởi сас 
T)-khưu về các điêu học thuộc vê Giới bón lại 10 ra ương ngạnh: “Сас Đại đức 
chớ có nói bát cứ điêu gi đến tôi, dâu là 101 hay là xáu; tôi cũng sẽ không nói 
bát cứ điễu gi дёп các Раі đức, dâu là 101 hay là xấu. Các Раі đức hãy Кет chế 
lại việc đê cập đến tôi. ` Vi T)-khưu ау nên được nói bởi сас T)-khưu như váy: 
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“Dai đức chớ tỏ ra ương nganh, Đại đức hãy tỏ ға là người dê dạy. Đại đức hãy 

day Бао các Tỳ-khưu đúng theo pháp, các Tỳ-khưu cũng sẽ dạy bảo Đại đức 
đúng theo pháp; bởi vì như vậy, hội chúng của đức Thé Tôn ау được phát triển, 
tức là với sự dạy bảo lân nhau, với sự khích lệ lân nhau. ` Và khi được nói như 
vậy bởi các Ту-Кһии mà vị T)-khưu ấy vân chấp giữ y như thé, thi vi Ty-khuu 
ду nên được các Ty-khuu nhắc nhở đến lân thứ ba dé ай bó việc ду. Nêu được 
nhắc nhở đến lân thứ ba mà dứt bỏ việc ду như thé, việc này là tốt đẹp; пеи 
không dứt bỏ thì phạm tội Sanghadisesa. ` 

2. Ngay cả vị Tỳ-khưu сб bản tánh khó dạy: Là уі khó dạy, là hội đủ các 
đức tính làm cho vi йу trở thành khó dạy, không nhẫn nhịn, không nghiêm chỉnh 
thọ nhận sự giáo huấn. 

Về các điều học thuộc về Giới bón: Về các điều học thuộc về Giới bón 
(Patiinokkha). 

Bởi сас Tỳ-khưu: Là bởi các vị Ty-khưu khác. 

Đúng theo pháp nghĩa là điều học nào đã được đức Тһе Tôn quy định, điều 
ây nghĩa là đúng theo pháp. Khi được dạy bảo với điều а ау, lại tỏ ra ương ngạnh: 
“Các Đại đức chớ có nói bất cứ điều gì đến tôi, dâu là tốt hay là xâu; tôi cũng 
sẽ không nói bất cứ điều øì đến các Đại đức, dâu là tốt hay là хаш. Các Đại đức 
hãy Кеш chê lại việc đề cập đến tôi.” 

Vị Tỳ-khưu ấy: Là vị Tỳ-khưu có bản tánh khó dạy. 

Bởi các Tỳ-khưu: Là bởi các vị Tỳ-khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ду nên nói răng: “Đại đức chớ tỏ ra ương nganh, Đại đức hãy tỏ 
ra là người 46 dạy. Đại đức hãy dạy bảo các Tỳ-khưu đúng theo pháp, các Ту- 
khưu cũng sẽ dạy bảo Đại đức đúng theo pháp; bởi vì như vậy, hội chúng của 
đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ 
lẫn nhau.” Nên được nói đến lân thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu [vị 
åy] đứt bỏ, như thé việc này là tôt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. 
Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu ây nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói răng: “Đại 
đức chớ tỏ ra ương ngạnh, Đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. Đại đức hãy dạy 
bảo các T-khưu đúng theo pháp, các Ty-khưu cũng sẽ dạy bảo Đại đức đúng 
theo pháp; bởi vì như vậy, hội chúng của đức Thé Tôn ấy được phát triển, tức 
là với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau.” Nên được nói đến lån 
thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu [vị ây] dứt bỏ, như thé việc này là 
(бі đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Уі 1-khưu â ây nên được nhắc 
nhở. Và này các Tỳ-khưu, nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị T)-khưu này tên [như 
уйу /, trong khi được các T)-khưu dạy bảo đụng theo pháp lại tó ra ương nganh. 
Vi ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
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chúng nên nhắc nhở vị T)-khưu tên [như уау) dé đứt bỏ sự việc ау. Đây là lời 
đề nghi. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vi Tỳ-khưu này tên [như 
váy], trong khi được các T)-khưu dạy bảo đúng theo pháp lại tỏ ra ương nganh. 
Vị ау không dứt bỏ sự việc ау. Hội chúng nhắc nhở vị T)-khưu tên [như váy] 46 
dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị Т. }-khưu tên |như уйу] 
dé dứt bó sự việc ду xin im lặng; vị nào không đông y có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ...(nl)... Tôi xin thông Бао sự việc 
này lân thứ ba. ...(nt). 

Vị T)-khưu tên [như vây] đã được hội chúng nhắc nhở dé đứt bỏ sự việc ду. Sự 
việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Tội Dukkata do lời đề nghị. Các tội ТриШассауа do hai lời tuyên ngôn của 
hành sự. Khi châm dứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội Saugbhädisesa. 
Đối với vị уі phạm tội Saùghādisesa, thì tội Dukkaƒa do lời đề nghị và các tội 
Thullaccaya do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 


Tội Sanghadisesa: ...(nt)... cũng vì thé được gọi là “tội Sanghadisesa.” 

3. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không dứt bỏ 
thì phạm tội Sawghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt 
bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai 
pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội Sańghādisesa. Hành sự sai pháp, [lâm] 
tưởng là hành sự đúng pháp, ...(nt)... phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, có 
sự hoài nghi, ...(nf)... phạm tội Dukka/a. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự 
sai pháp, ...(nt)... phạm tội Dukkata. 

4. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về sự khó dạy. 
--00000-- 


3.13. DIEU HỌC VË VỊ LAM HU HỎNG САС GIA ĐÌNH 

1. Lúc bây giò, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các vị nhóm Assaji và Punabbasuka 
thường trú” tại Kĩtägiri (núi Kita) là những Tỳ-khưu tôi, không biết hó then. 
Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vây: Họ trồng bông hoa hoặc bảo 
kẻ khác trông, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ 
kết lại hoặc bảo kẻ khác kết lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một 
mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ 


” Được gọi là “vị thường trú” (avasika), nghia là có chó trú ngu (ауаво) thuộc về các vi ау; chỗ trú ngụ 
được goi trú xá (vihāra). Tai noi ây, những VỊ овд trú nào có trách nhiệm làm mỚI, sửa chữa những 
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vị này là các VỊ гі ауаз а (VinA. Ш. 613). 
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khác làm thảm hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm vòng hoa đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo ізі, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác 
đem tặng tràng hoa kết một mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng 
hoa kết hai mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, họ đem tặng 
hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa đội đầu, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, họ 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, 
các cô tiêu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 

Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiêu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, 
những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung trong một 
côc, ngôi chung trên một chỗ ngôi, năm chung trên một giường, năm chung một 
tâm trải, năm chung một tám đắp, năm chung một tâm trải và tâm đắp. Họ ăn 
sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyên, xúc nước hoa và phân thơm, họ nhảy 
múa, họ ca hát, họ tâu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui 
đùa cùng với người nữ đang nhảy múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui 
đùa cùng với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui đùa 
cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui đùa 
cùng với người nữ đang vui đùa. Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô 
vuông, họ chơi với bàn cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lỗi sắp vòng tròn, 
họ chơi lỗi rút quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ 
băng tay, họ chơi trò sáp ngửa, họ chơi trò thôi kèn băng lá cây, họ chơi trò uốn 
dẻo, họ chơi trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm côi xay gió, họ chơi 
trò đo lường, họ chơi trò đua xe, họ thi băn cung, họ chơi trò đô chữ, họ chơi 
trò đoán ý, họ chơi trò nhái điệu bộ, họ tập сёл voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều 
khiển xe, họ tập bắn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy 
phía trước ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ VÕ tay, họ 
vật lộn, họ đánh nhau băng các năm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rôi 
nói với cô vũ nữ như vây: “Này cô em, hãy nhảy múa ở đây”, họ còn vô tay tán 
thưởng. Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. 

2. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ đã trải qua mùa [an си] mưa ở xứ 
Kasi, trong khi đi đến thành Sävatthi dé diện kiến đức Thê Топ, đã trú tại vùng 
Као. Khi â Ấy, vào buổi sáng, vi Iy-khưu а ây đã mặc у, câm y bát và đi vào 
vùng Kīțāgiri để khất thực. Vị ấy với mắt nhìn xuống, thành tựu сас oai nghị, 
tạo được niêm tịnh tín khi đi tới, bước lui, lúc nhìn прат, khi cử động со duỗi. 
Dân chúng sau khi nhìn thây vị Ty-khuu а ây đã nói như vây: 

— Người này là ai mà trông giỗng như kẻ ngu trong nhóm người ngu, giông 
như kẻ kho trong nhóm người kho, giống như kẻ ngớ ngân trong nhóm người 
ngớ ngân vậy? Khi gã đi đến, ai mà chịu bó thí đồ ăn đây? Trong khi các ngài 
thuộc nhóm Assaji và Punabbasuka của chúng ta thì lịch thiệp, thân thiện, nói 
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năng hòa nhã, luôn cười xã giao, luôn mời mọc đến thăm viếng, không có hom 
hĩnh, khuôn mặt lại rạng rỡ, luôn mở đầu câu chuyện; chính vì thé, đô ăn khất 
thực nên được cúng dường đến các ngài. 

Có nam cư sĩ nọ đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu ây đang đi khất thực ở vùng 
Kitägiri, sau khi ау đã đi đến gân vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã dành lễ vị 
Tỳ-khưu ấy và đã nói điều này: 

— Thưa ngài, đồ khất thực có nhận được chưa vậy? 

- Мау đạo hữu, đô khất thực chưa có nhận được. 

— Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi về nhà. 

3. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã dẫn vị Tỳ-khưu ду về nhà, dâng thức ăn và đã 
nói điều này: 

— Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu? 

— Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sãvatthi để điện Кібп đức Thế Tôn. 

— Thưa ngài, như thé thì xin ngài đê đầu dành lễ ở chân của đức Thế Tôn 
với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa như vây: “Bạch Ngài, sự sinh 
sông ở vùng KTtägiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường 
trú tại vùng KTtägiri là những Tỳ-khưu tôi, không biết hồ then. Họ hành xử sai 
nguyên tắc có hình thức như vây: Họ trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trông, 

(010)... Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiêu cách. Bạch Ngài, những người 
trước đây mộ đạo, có niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mất niềm tin. Những 
tập quán cúng dường đến hội chúng trước đây, giờ cũng đã bị gián đoạn. Các 
Ty-khưu tốt ra đi, còn các Ty-khưu tôi cư ngụ. Bạch Ngài, lành thay! Nếu đức 
Тһе Tôn có thể phái các Tỳ-khưu đến vùng Kttagiri, như vậy sự sinh sống ở 
vùng Kttagiri có thê tôn tại.” 

4. — Мау đạo hữu, được rồi. 

Vị Tỳ-khưu ấy sau khi lăng nghe nam cư sĩ ây đã ra đi về hướng thành 
Sãvatthi. Tuân tự, vị ấy đã đến thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anathapindika gặp đức Тһе Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngôi 
xuống ở một bên. Điều này đã là thông lệ của chư Phật Тһе Tôn là niềm nở đối 
với các Tỳ-khưu đi đến. КЫ ây, đức Thé Tôn đã nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: 

— Này Tỳ-khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Ngươi đi đến, đường xa có được ít mệt nhọc không? Và này Tỳ-khưu, ngươi từ 
đâu đên vậy? 

— Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch Ngài, 
con đi đường xa không mệt lắm. 

5. Bạch Ngài, con đây đã trải qua mùa [an си] mưa ở xứ Kasi, trong khi 
đi đến thành Sãvatthi dé diện kiến đức Thế Tôn, đã trú tại vùng Kitagiri. Bạch 
Ngài, КЫ ây, vào Бибі sáng, con đã mặc у, cầm у bát, đi vào vùng Kitägiri 46 
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khất thực. Bạch Ngài, có nam cư sĩ nọ đã nhìn thây con đang д1 khất thực ở 
vùng Kttagiri, sau khi thấy đã đi đến gần con, sau khi đến đã dành lễ con và 
đã nói điều này: “Thưa ngài, dó khất thực có nhận được chưa vậy?” “Này đạo 
hữu, dó khất thực chưa có nhận được.” “Thưa ngài, xin thỉnh. Chúng ta sẽ đi về 
nhà.” Bạch Ngài, khi ду, nam cư sĩ ду đã dẫn con về nhà, dâng thức ăn, rồi đã 
nói điêu này: “Thưa ngài, ngài sẽ đi đâu?” “Này đạo hữu, giờ ta sẽ đi Sãvatthi 
để diện kiến đức Thế Tôn.” “Thưa ngài, như thế thì xin ngài đê đầu dành lễ ở 
chân của đức Thế Tôn với lời thăm hỏi của con và xin ngài hãy thưa như vây: 
“Bạch Ngài, sự sinh sống ở vùng Ktitagiri đã bị hủ hóa. Các vị nhóm Аѕѕајі và 
Punabbasuka thường trú tại vùng KTtägiri là những Tỳ-khưu tôi, không biết 
hồ thẹn. Họ hành xử sai nguyên tắc có hình thức như vây: Họ trồng bông hoa 
hoặc bảo kẻ khác trông, họ tưới hoặc bảo kẻ khác tưới, ...(nt)... Họ hành xử 
sai nguyên tắc theo nhiêu cách. Bạch Ngài, những người trước đây mộ đạo, có 
niềm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mát niềm tin. Những tập quán cúng dường 
đến hội chúng trước đây, giờ cũng đã bị gián đoạn. Các Tỳ-khưu tốt ra đi, còn 
các Tỳ-khưu tôi cư ngụ. Bạch Ngài, lành thay! Nếu đức Thế Tôn có thé phái 
các Tỳ-khưu đến vùng KTtägiri, như vậy sự sinh sống ở vùng KT(ãgiri có thê tồn 
tai.” Bạch Thế Tôn, con từ xứ đó đi đến. 

6. Khi ây, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu ràng: 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các vị nhóm Assaji và Punabbasuka thường 
trú tại vùng Kitagiri là những Ty-khuu tôi, không biết hồ thẹn. Họ hành XỬ sal 
nguyên tắc có hình thức như vây: Họ trông bông hoa hoặc bảo kẻ khác trông, 
..(nt)... Họ hành xử sai nguyên tắc theo nhiều cách. Những người trước đây 
mộ đạo, có niêm tin, bây giờ không còn mộ đạo, mát niềm tin. Những tập quán 
cúng dường đến hội chúng trước đây, giờ cũng đã bị gián đoạn. Các Ty-khuu 
tốt ra đi, còn các Tỳ-khưu tôi cư ngụ, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

7. — Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró dại ây lại hành xử sai nguyên tắc 
có hình thức như thé? Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trông, họ tưới hoặc 
bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết 
lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ làm 
hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đội 
đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ khác 
làm vòng hoa che ngực. Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết 
một mặt, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, họ đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng thảm hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem 
tặng vòng hoa, họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, họ 
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đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, họ đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiêu thơ, những 
cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. Họ cùng với những nữ 
gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô dâu, những cô tớ gái của các 
gia dinh ăn chung trong một đĩa, uông chung trong một côc, ngôi chung trên 
một chỗ ngôi, năm chung trên một giường, năm chung một tâm trải, năm chung 
một tám đắp, nằm chung một tám trải và tám đắp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, 
họ đeo dây chuyên, xức nước hoa và phân thơm, họ nhảy múa, họ ca hát, họ tâu 
đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui đùa cùng VỚI người 
nữ đang nhảy múa; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui đùa cùng với người 
nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui đùa cùng với người 
nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa, ca hát, tâu đàn, vui đùa cùng với người 
nữ đang vui đùa. Họ còn tiêu khiến cờ tám ó vuông, cờ mười ó vuông, họ chơi 
với Бап cờ tưởng tượng ở trên không, họ chơi lôi sắp vòng tròn, họ chơi lôi rút 
quân cờ, họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ băng tay, họ 
chơi trò бар ngửa, họ chơi trò thôi kèn băng lá cây, họ chơi trò ибп dẻo, họ chơi 
trò nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm сбі хау g1ó, һо chơi trò đo lường, 
họ chơi trò đua xe, họ thi bắn cung, họ chơi trò 46 chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập сді voi, họ tập có! ngựa, họ tập điều khiến xe, họ 
tập băn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước ngựa, 
họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ VÕ tay, họ vật lộn, họ đánh 
nhau băng các năm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà, rồi nói với cô vũ nữ 
như vây: “Này cô em, hãy nhảy múa ở đây”, họ còn vô tay tán thưởng. Họ hành 
xử sai nguyên tắc theo nhiêu cách. 

8. Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf)... Sau khi đã khiến trách, đức Thé Tôn đã nói pháp thoại, rồi 
bảo Sãriputta và Moggallãna răng: 

- Này Sãriputta và МорраПапа, hai ngươi hãy đi đến vùng KTtägiri, rồi 
hãy thực thi hành sự xua đuôi ra khỏi vùng KTtãgiri đối với các Tỳ-khưu nhóm 
Авар và Punabbasuka, các уі này là những đệ tử của hai ngươi.” 

— Bạch Ngài, các Tỳ-khưu nhóm Аѕѕај và Punabbasuka thì dữ ton và thô 
lỗ, làm thế nào chúng con thực thi hành sự xua đuôi ra khỏi vùng Kīțāgiri đôi 
với các Tỳ-khưu ây được? 

- Мау Sãriputta và Mogsallana, chính vì điêu ấy, hai ngươi hãy đi cùng với 
nhiêu vị Tỳ-khưu. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Sãriputta và МорраПапа đã trả lời đức Thế Tôn. 

% Ngài Buddhaghosa cho biết rằng: Hai Ty-khưu này [và luôn cả bốn vị còn lại, đứng đầu nhóm Lục 


Sư] đều đã được xuất gia VỚI hai vi tối thượng Thinh văn này, đã sống nương nhờ tròn đủ 5 năm và có 
học thuộc lòng các tiêu đề тапка (WinA. Ш. 614). 
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9. — Và пау các Ty-khuu, nên thực thi như vây: Trước hết, các Tỷ-khưu 
nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka cần được quở trách; sau khi quở trách, cân được 
nhắc nhở; sau khi пһӛс nhở, cân xác định tội; sau khi xác định tội, hội chúng 
cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu nhóm Assaji 
уа Punabbasuka пау là những kẻ làm һи hỏng các gia đình và có các hành động 
sai trái. Những hành động sai trải của các vị пау không những được nhìn tháy 
mà còn được nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư ' hỏng уі các vị này không những 
được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên thực thi hành sự xua диді ra khỏi vùng Ktitagiri đối với 
các Ту-Кһши nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka răng: “Сас T)-khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kifagiri. ` Бау là lời 46 nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các T)-khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka này là những kẻ làm hư hỏng các gia đình và có các hành độn 
sai trái. Những hành động sai trái của các vị này không những được nhìn thay 
mà còn được nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì các vị này không những 
được nhìn thấy mà con được nghe đôn nữa. Hội chúng thực thi hành sự xua 
диді ға khỏi vùng Kifagiri đối với сас Ту-Кһши nhóm Assaji và Punabbasuka 
răng: “Сас T)-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka khóng duoc cu ngu tai vùng 
Kiagtri. ` Đại đức nào đồng у việc thực thi hành sự xua диді ға khói vùng 
Kifagiri đối với сас T)-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka rằng: “Сас Ty-khuu 
nhóm Аѕѕајі và Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kitagiri xin im lặng; 
vị nào không đông y có thể nói lên. 


Tôi xin thông Бао sự việc này lân thứ nhì. ... (nt)... Tôi xin thông báo sự việc 
này lân thứ ba. ...(n0). 

Hành sự xua đuổi ra khỏi vùng Кцагігі đối với các Tỳ-khưu nhóm Assaji 
và Punabbasuka rằng: “Сас T)-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không được 
си ngụ tại vùng Kifagiri` đã được hội chúng thực thi. sự việc được hội chúng 
đóng ý nên тої іт lặng, tôi ghi nhân sự việc пау là như уау.” 

Sau đó, hội chúng Tỳ-khưu dẫn đâu là Sãriputta và МорраПапа đã đi đến 
vùng Kttagiri, và đã thực thi hành sự xua đuôi ra khỏi vùng KTtägiri đối với 
các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka răng: “Các Tỳ-khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka không được cư ngụ tại vùng Kitagiri.” Khi được hội chúng thực 
thi hành sự xua đuôi, сас уі ау không làm bón phận một cách nghiêm chỉnh, 
không trở nên thu thúc, không làm bốn phận đê sửa đôi, không làm cho các 
Ту- khưu hài lòng, họ măng chửi, họ nói xâu: Do có sự thiên vị vì thương, do 
có sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên уі vì 51 mê, do có sự thiên уі vì sợ hãi. Họ 
bi sa doa, họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
пап, phê phán, chê bai răng: “Уі sao các Ty-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka 
khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi lại không làm bón phận một cách 
nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bón phận đề sửa đôi, không 
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làm cho các Ty-khưu hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại nói xâu: Do có sự thiên 
vị vì thương, do có sự thiên уі vì ghét, do có sự thiên уі vì si mê, do có sự thiên 
vị Vì sợ hãi. Họ bị sa đọa, họ bỏ đi, họ hoàn tục?” 

11.2 Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình bày sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói khi được hội chúng thực thi hành sự xua 
đuôi, các Tỳ-khưu nhóm Assaji và Punabbasuka không làm bón phận một cách 
nghiêm chỉnh, ...(nt)... họ hoàn tục, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này các T-khưu, vì sao những Ке rô dại ấy khi được hội chúng 

Шен thi hành sự xua đuôi, lại không làm bôn phận một cách nghiêm chỉnh, 
không trở nên thu thúc, không làm bón phận 46 sửa đôi, không làm cho các Ty- 
khưu hài lòng, họ lại mắng chửi, họ lại nói xâu: Do có sự thiên vị vì thương, do 
có sự thiên уі vì ghét, do có sự thiên vi vì si mê, do có sự thiên уі vì sợ hãi. Họ 
bi sa doa, họ bỏ đi, hoàn tục vậy? Này сас Ty-khuu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các ngươi 
nên phố biến điều học này như уду: 


“рТ }-khưu sóng nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trần nọ là kẻ làm hw hỏng 
các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của vị ау không 
những được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì vị ду 
không những được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Vị Т. }-khưu ау nên được 
nói bởi các Ту-Кһии như váy: ‘Chinh Đại đực là Ке làm һи hỏng сас gia đình và có 
hành động sai trái. Những hành động sai trái của Đại duc không những được nhìn 
thấy mà còn được nghe đôn nữa. Сас gia đình bị hư hỏng vì Đại дис không những 
được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự 
cư trú ở đáy. đối với Đại đức đã đủ rôi!” Và khi được nói như thế bởi các T)-khưu, 
vị Ty-khuu ау lại поі убі các Ty-khuu йу như уйу: “Сас Ty-khuu có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vi vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vi vì sợ hãi, cùng 
VỚI tội như nhau, họ lại xua đuối vị này, họ lại không xua đuôi уі kia. ° 


Vi Ty-khuu áy nên được nói bởi các 1}-khưu nhu váy: “Đại duc chớ có nói 
như thể. Các T)-khưu không có sự thiên vị vì ¡ thuong, không có sự thiên vị vì ghét, 
không có sự thiên vị vì si те, không có sự thiên vị vi sợ hãi. Chính Đại дис là kẻ 
làm hư hỏng các gia đình và có hành dông sai trái. Những hành động sai trái của 
Đại ditc không những được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa. Các gia định 
bị һи hỏng vì Đại đực không những được nhìn thấy mà còn được nghe дп nữa. 
Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với Đại дис đã đủ rôi!” 


Và khi được các Ту-Кһии nói như vậy та vị 1)-khưu ду уйп сһар giữ y như 
thé, thì vị T)-khưu ấy nên được các T)-khưu nhắc nhở đến lân thứ ba dé dứt bỏ 


Do đánh số nhàm từ bản góc Pāli (không có số 10), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy dé dễ đối 
chiêu (BBT). 
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việc ду. Nếu được nhắc nhớ đến lân thứ ba mà đứt bỏ việc ấy, như thể việc này 
là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội Sañghadisesa.” 

12. Vị Tỳ-khưu [sóng nương tựa] vào ngôi làng hoặc thị trần nọ: Là 
ngôi làng, là thị trấn, là thành phó, là ngôi làng và luôn cả thị trần. 

Sông nương tựa: Các vật dụng là y phục, đô ăn khất thực, chỗ trú ngụ và 
thuốc men chữa bệnh là phụ thuộc vào nơi ây. 


Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình 541-46-1у, gia đình Bà-la- 
môn, ола đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. 

Kẻ làm hư hỏng сас gia đình: Là kẻ làm các gia đình trở thành hư hỏng với 
bông hoa, hoặc với trái cây, hoặc với bột tăm, hoặc với đất sét, hoặc với gó chà 
răng, hoặc với tre, hoặc băng cách thức chữa bệnh, hoặc băng cách đi bộ đưa tin. 

Có hành động sai trái: Vị trồng bông hoa, vị bảo kẻ khác trồng, vị tưới 
bông hoa, уі bảo kẻ khác tưới, уі hái bông hoa, vị bảo kẻ khác hái, у! kết lại 
bông hoa, vị bảo kẻ khác kết lại. 

Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa: Những ai có 
mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 

Các gia đình bị hư hỏng vì vị йу: Trước kia, họ mộ đạo, vì vị ду, họ trở nên 
không còn mộ đạo. Họ đã có niềm tin trở thành không có niềm tin. 

Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đôn nữa: Những ai có 
mặt thì nhìn thây, những ai văng mặt thì nghe. 

Vị Tỳ-khưu ấy: Là vị Tỳ-khưu làm hư hỏng các gia đình. 

Bởi các 1y-khưu: Là bởi các vị Iy-khưu khác. Các vị пао ау, các vị nào 
nghe, các vị ây nên nói răng: “Chính Đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và 
có hành động sai trải. Những hành động sai trái của Đại đức không những được 
nhìn thây mà còn được nghe đồn nữa. Các gia dinh bi hư hỏng vì Đại đức không 
những được nhìn ау mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ 
này, su cư trú ở đây đôi với Đại đức đã đủ rồi!” Và khi duoc các Ty-khuu nói nhu 
thê, vị Ty-khuu ây lại nói với các Ty-khuu ây như vậy: “Các Ty-khưu có sự thiên 
vị vì thương, có sự thiên уі vì ghét, có sự thiên уі vì si mê, có sự thiên уі vì sợ hãi, 
cùng với tội như nhau, các vị lại xua đuổi vị này, các vị lại không xua đuôi vị kia.” 

Vị Tỳ-khưu йу: Là vị Tỳ-khưu được thực thi hành sự. 

Bởi các Tỳ-khưu: Là bởi các vị Tỳ-khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị ấy nên nói rằng: “Đại đức chớ có nói như thế. Các Tỳ-khưu không 
có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên у] vì 
si mê, không có sự thiên уі vì sợ hãi. Chính Đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia 
đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của Đại đức không 
những được nhìn thây mà còn được nghe đồn nữa. Các ола dinh bị hư hỏng vì 
Đại đức không những được nhìn (һау mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy 
rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đôi với Đại đức đã đủ rôi!” Nên được nói 
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đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu [vị ду] dứt bỏ, như thế việc 
này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Các vị sau khi nghe mà 
không nói thì phạm tội Dukkata. 

Vị Tỳ-khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng: “Đại 
đức chớ có nói như thế. Các Tỳ-khưu không có sự thiên vị vì thương, không có 
sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên уі vì si mê, không có sự thiên уі vì sợ hãi. 
Chính Đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những 
hành động sai trái của Đại đức không những được nhìn thây mà còn được nghe 
đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì Đại đức không những được nhìn thấy mà 
còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đôi với 
Đại đức đã đủ гой” 

Nên được nói đến lân thứ nhì. Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu [vị ấy] đứt 
bỏ, như thế, việc này là tốt đẹp; néu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Уі Ту- 
khưu ây nên được các Tỳ-khưu nhặc nhở. Và này các Tỳ-khưu, nên được nhắc 
nhở như vây: Hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, 
đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
váy], khi được hội Chúng thực thi hình phạt xua đuổi lại lên án các T j. khuu có 
sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vi si mê, có sự thiên 
уі уі sợ hãi. Vi ау không dứt bó sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở vị T)-khưu tên [như уау) dé đứt bỏ sự việc ду. 
Đây là lời đê nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vi Tỳ-khưu này tên [như 
váy], khi được hội Chúng thực thi hình phạt xua дибі lại lên án các Т. у khưu có 
sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên 
уі уі во hãi. VỊ ау không dut bỏ sự việc ау. Hội chúng nhắc nhở vị T)-khưu tên 
[như vây] để dut bỏ sự việc ау. Đại đức nào đông ý ý việc nhắc nhở vị 1)-khưu tên 
[như уау) để ditt bỏ sự việc ấy xin іт lặng; vị nào không đông ý có thé nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì. ...(nf)... Tôi хіп thông báo sự việc 
này lân thứ ba. ... (nf). 


Vi Tỳ-khưu tên [nhu váy] đã được hội chúng nhắc nhở dé đứt bỏ sự việc 
ду. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như уау.” 

13. Tội Dukkata do lời đề nghị. Các tội Thullaccaya do hai lời tuyên ngôn 
của hành sự. Khi chấm đứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội Sañghadisesa. 
Đối với vị vi phạm tội Sañnghadisesa, thì tội Dukkafa do lời đề nghị và các tội 
ТһиПассауа do hai lời tuyên ngôn của hành sự hết hiệu lực. 

Tội Sanghadisesa: Chỉ có hội chúng, không phải một sô vị, không phải 
một са nhân, ban cho hình xù ан của tội ây, cho thực hành lại từ đầu, 
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Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ду; cũng vì 
thế được gọi là “tội Sanghadisesa. ` 

15. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vi không dứt 
bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghị, vị không 
dứt bỏ thì phạm tội Saighãdisesa. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự 
sai pháp, vị không dứt bỏ thì phạm tội Sa»ghãdisesa. Hành sự sai pháp, [lâm] 
tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, có sự hoài 
nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp thì 
phạm tội Dukkata. 


16. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Dứt điều học về vị làm hư hỏng các gia đình. 
--00000-- 


17. Bạch chư Đại đức, mười ba điêu Sañghadisesa đã được đọc tung xong, 
chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới уі phạm, bốn điều [khi được nhắc nhở] 
đến lần thứ Ба. Vi Ty-khuu уі phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều 
này và che giâu biết được bao nhiêu ngày thì vị Tỳ-khưu à ây phải chịu hình phạt 
Pariväsa không theo ý muốn bấy nhiêu ngày. Vị Tỳ-khưu đã trải qua hình phạt 
Parivasa nên thực hành thêm sáu đêm Мапайа dành cho 13-khưu. Vị Tỳ-khưu 

có hình phạt Manatta đã được hoàn tất thì vị Ty-khuu ây nên được giải tội 
tại поі пйо со hội chúng  Ty-khuu nhóm hai mươi VỊ. Nêu hội chúng Tỷ-khưu 
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ây chưa được giải tội và các Tỳ-khưu 4 ây bị khiển trách. Đây là điều đúng đăn 
trong trường hợp ây. Trong các điều а ду, tôi hỏi các Đại đức răng: Chắc hắn các 
vị được thanh tịnh trong vân đề này? Đến lân thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc һап 
các уі được thanh tịnh trong vận đê này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hắn 
các уі được thanh tịnh trong vân dë này? Các Đại đức được thanh tịnh nên mới 
пп lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 
Dứt chương Mười ba pháp. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY 
Sự xuất ra [tinh dịch], việc xúc chạm cơ thể, [nói lên] lời thô tục, tình dục 
cho bản thân, mai môi, liêu côc, trú xá, và không có nguyên cớ. 
Điều nhỏ nhặt nào đó, sự chia rẽ [hội chúng], những kẻ ủng hộ vị ấy, vị khó 
day và làm hư hỏng các gia đình là mười ba điêu học Sanghadisesa. 
Dứt chương Sanghäadisesa. 
--00000-- 


30 Do đánh số nhằm từ Бап góc Pali (không có số 14), nên dịch giả giữ nguyên số lại như уду 46 dễ đối 
chiêu (ВВТ). 


4. CHƯƠNG ANIYATA 


Bạch chư Đại đức, hai điều Апіуайа này được đưa ra đọc tụng. 


4.1. ĐIÊU HỌC ANIYATA THỨ NHẤT 

1. Lúc bây о1о, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udayi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sāvatthi. Vào lúc bây giờ, người 
con gái của gia đình hộ độ Đại đức Udayi đã được ра cho người con trai của gia 
đình nọ. Khi ây, vào buôi sáng, Đại đức Uday! đã mặc у, сат y bát, di đến gia 
đình ду, sau khi đến đã hỏi mọi người răng: 


— Cô gái tên [như vây] ở đâu? 

— Thưa ngài, cô ây đã được gà cho người con trai của gia đình kia ròi. 

2. Và gia đình ây cũng là người hộ độ cho Đại đức Udayi. Sau đó, Dai đức 
Udayi đã đi đến gia đình ấy, sau khi đến đã hỏi mọi người rằng: 

— Cô gái tên [như vây] ở đâu? 

— Thưa ngài, cô ây ngôi ở phòng trong. 

Khi ây, Đại đức Uday! đã 41 đến gặp пошол con gái ây, sau khi đến đã cùng 
với người con gái ây, một nam một nữ ngôi ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuit, 
thuận tiện cho hành động, tùy lúc thì tâm sự, tùy lúc thì nói pháp. 

3. Vào lúc bấy giờ, bà Visakhã, mẹ của Мірӣга có nhiều con trai, có nhiêu 
cháu іга1,2 có các con trai không bệnh tật, có các cháu trai không bệnh tật, được 
xem là điều đại kiết tường. Trong những dip tế lễ, hội hè, đình đám, dân chúng 
thường ưu tiên mời bà Visakha, mẹ của Мівага dự tiệc. Khi ây, bà Visäkhã, mẹ 
của Migãra được thỉnh mời nên đã đi đến gia đình ду. Rồi bà Visakha, mẹ của 
Мирага đã nhìn thây Đại đức Udayi cùng Với người con gái ây, một nam một nữ 
ngôi ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động, sau khi nhìn 
thấy đã nói với Đại đức Udãyi điều này: “Thưa ngài, điều này là không thích 
hợp, là không đúng đăn. Là việc ngài Đại đức cùng với người nữ, một nam một 
nữ ngôi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động. Thưa 


' Xem xét khi nào không có аі qua lại thì hỏi han chuyện gia đình: “Chắc là cô hạnh phúc? Chắc là cô 
không bị mệt nhọc? Chắc là cô không bị đói?” v.v... Khi nào có ai đi lại gân thì nói pháp: “Nên thọ bát 
quan trai giới. Nên dâng thức ăn theo thẻ.” v.v... (VinA. Ш. 631). 

2 Ngài Buddhaghosa giải thích là bà Visakha có 10 người con trai và 10 người con gái. Mỗi người con 
trai hoặc gái có 20 người con. Tông cộng bà có hơn 420 người con cháu (VinA. ШІ. 63 1). 
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ngài, mặc dầu ngài Đại đức không có ước muôn gì đến chuyện ấy, tuy nhiên, 
những người không có niềm tin thì khó mà thuyết phục lãm.” 

4. Tuy được bà Visakha, mẹ của Migära nói như thé. Đại đức Udayi đã 
không lưu tâm đến. Sau đó, bà Уізакһа, mẹ của Migãra đã ra về và đã kê lại sự 
việc ау cho các Tỳ-khưu. Các Ty-khuu nào ít ham muôn, các vị ау phàn пап, 
phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Удауі lại cùng với người nữ, một nam 
một nữ ngồi ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động?” 


5. Sau đó, các vị Tỳ-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
— Này Udäy!, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở chỗ 

ngôi kín đáo, được che khuât, thuận tiện cho hành động, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

> Này ké rò dai, vì sao nguoi ląi cùng VỚI người nữ, một nam một nữ ngồi 
ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuât, thuận tiện cho hành động vậy? Này kẻ rô 
dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điêu học này như vây: 


“Vi Tỳ-khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở chỗ ngôi Кіп 
đáo, được che khuát, thuận tiện cho hành động, có nữ cư sĩ có lời nói đảng 
tin cậy, sau khi thấy rồi tô cáo vị ду với một tội nào 46 trong ba tội: Hoặc là 
với tội Parajika, hoặc là với tội Sanghadisesa, hoặc là với tội Pacitfiya. [Nếu] 
vị T)-khưu thú nhận việc ngồi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong 
ba tội: Hoặc là với tội Parajika, hoặc là với tội Sanghadisesa, hoặc là với lội 
Pacittiya; hoặc là nữ си sĩ có lời nói dáng tin cậy ду tô cáo với tội nào thì nên 
hành xử vị T)-khưu ấy theo tội ау. Đây là điều Aniyata.” 


6. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ Dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ây cho đên bà lão. 

Với: Cùng chung. 

Một nam một nữ: Chỉ có vị Ty-khưu và người nữ. 

“Кіп đáo nghĩa là kín đáo đôi với mắt, kín đáo đôi với tai. Кіп đáo đối với 
mắt nghĩa là không thê nhìn (һау trong khi bị che mất lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngâng đâu lên. Kín đáo đôi với tai nghĩa là không thê nghe lời 
nói [với giọng] bình thường. 

Chỗ ngôi được che khuất: Là được che khuất bởi bức tường, hoặc bởi 
cảnh cửa, hoặc bởi tâm màn, hoặc bởi tâm vách chăn, hoặc bởi cội cây, hoặc 
bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bát cử vật gi. 

Thuận tiện cho hành động: Là có thể thực hiện việc đôi lứa. 
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Ngồi: Khi người nữ đang ngôi thì vị Tỳ-khưu ngồi gần hoặc năm gàn, khi 
VỊ Ty-khuu đang ngôi thì người nữ ngôi gần hoặc năm gàn, hoặc cả hai đang 
ngôi, hoặc cả hai đang năm. 

Có lời nói đáng tin cậy nghĩa là người nữ đã chứng Thánh quả, đã thông 
suốt tứ diệu dé, đã hiểu rõ tam học: Giới, định, tuệ. 

Nữ cư sĩ nghĩa là người nữ đã đi đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương 
nhờ giáo pháp, đã đi đến nương nhờ hội chúng. 

Sau khi thấy: Sau khi đã nhìn thây. 

[Có áy] có thé tó cáo với một tội nào đó trong ba tội: Hoặc là với tội Раға/Ка, 
hoặc là với tội Sañnghadisesa, hoặc là với tội Расітуа. [Nêu] vị Tỳ-khưu thú 
nhận việc ngôi thì nên được hành xử với một tội nào đó trong ba tội: Hoặc là 
với tội Parajika, hoặc là với tội Sa2ghadisesa, hoặc là với tội Paciffiya; hoặc là 
nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tô cáo với tội nào thì nên hành xử vị Tỳ-khưu 
ây theo tội ấy. 

Nếu cô ấy tố cáo như уду: “Tôi đã thấy ngài Đại đức đã ngồi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ”, và vị ấy thú nhận điều ấy thì nên hành xử theo 
tội vi phạm. 

Nếu cô ấy tó cáo như vậy: “TÔI đã thấy ngải Đại đức đã ngôi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ”, nếu vị ây nói như vây: “Sự thật là tôi đã ngôi 
nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa” thì nên hành xử theo việc ngồi. 


Nếu cô ấy tó cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài Dai dúc dà ngôi và đang thực 


hiện việc đôi lứa với người nữ”, néu vị ây nói như vây: “Tôi đã không ngôi 
nhưng đã năm” thì nên hành xử theo việc năm. 


Nếu cô ду tó cáo như vây: “Tôi đã thây ngải Đại đức đã ngôi và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ”, nếu vị ây nói như vây: “Tôi đã không ngồi 
nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tó cáo như уду: “Tôi đã thấy ngài Đại đức đã năm và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ”, và vị ду thú nhận điêu ау thì nên hành xử theo 
tội уі phạm. 

Nếu cô ấy tó cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài Đại đức đã năm và đang thực 
hiện việc đôi lứa với người nữ”, nếu vị ау nói như vây: “Sự thật là tôi đã năm 
nhưng tôi đã không thực hiện việc đôi lứa” thì nên hành xử theo việc năm. 
..(nt)... “Tôi đã không nằm nhưng đã ngôi” thì nên hành xử theo việc ngôi. 
...(nf)... “Lôi đã không năm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy 16 cáo như vậy: “Tôi đã thấy ngài Đại đức đã ngôi. và đang thực 


hiện việc xúc chạm cơ thê với người nữ”, và vị ây thủ nhận điều ây thì nên 
hành xử theo tội уі phạm. ...(nt)... “Sự thật là tôi đã ngôi nhưng tôi đã không 


3 Hai từ Abhisametavini và Viññatasasana được ghi nghĩa theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa 
(ИпА. Ш. 632). 
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thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc ngôi. ...(qf)... “Tôi 
đã không ngôi nhưng đã năm” thì nên hành xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi đã 
không ngôi nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tó cáo như уйу: “Tôi đã thây ngài Đại đức đã năm và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thé với người nữ”, và УІ ây thú nhận điều йу thì nên 
hành xử theo tội уі phạm. ...(nt)... “Sự thật là tôi đã năm nhưng tôi đã không 
thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi 
đã không năm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngôi. ...(nt)... “Tôi đã 
không năm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy 10 cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài Đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã ngôi ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho 
hành động”, và vị ду thú nhận điêu ау thì nên hành xử theo việc ngồi. ...(nt)... 
“Tói đã không ngôi nhưng đã năm” thì nên hành xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi 
đã không ngôi nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tô cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài Đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã năm xuông ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuất, thuận 
tiện cho hành động”, và vi ây thú nhân điều á ây thì nên hành xử theo việc năm. 
...(nf)... “Tôi đã không năm nhưng đã ngô? ' thì nên hành xử theo việc ngồi. 
..(n£)... “Tôi đã không nằm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Tội Aniyata: Không chắc chắn là tội Раға Жа, hay là tội Sanghädisesa, һау 
là tội Pacittiya. 

7. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngôi xuống, thú nhận tội thì nên 
hành xử theo tội уі phạm. VỊ thú nhận việc дї đến, không thú nhận việc ngôi 
xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội уі phạm. VỊ thú nhận việc đi đến, 
thú nhận việc ngôi xuông, không thú nhận tội thì nên hành xử theo việc ngôi. 
Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngôi xuống, không thú nhận tội 
thì không nên hành xử. 

VỊ không thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngôi xuống, thú nhận tội thì 
nên hành xử theo tội уі phạm. VỊ không thú nhận việc đi đến, không thú nhận 
VIỆC ngôi xuống, thú nhận tội thì nên hành xử theo tội уі phạm. VỊ không thú 
nhận việc đi đến, thú nhận việc ngôi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử 
theo việc пебі. VỊ không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngôi xuống, 
không thú nhận tội thì không nên hành xử. 


Dứt điều học Aniyata thứ nhất. 
--00000-- 


4.2. РІЁО HỌC ANIYATA THỨ NHÌ 
1. Lúc bây 010, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, J etavana, tu viện 
của ông AnäathapIndika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udayi [nghĩ răng]: “Đức Thê 


4. CHƯƠNG ANIYATA % 277 


Tôn đã сат đoán việc cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở chỗ ngồi Кіп 
đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành động” nên đã cùng với chính người 
con gái ду, một nam một nữ ngôi ở nơi kín đáo, tùy lúc thì tâm sự, tùy lúc thì 
nói pháp. Беп lần thứ nhì, bà Уівакһа, mẹ của Migãra được thỉnh mời nên đã 
đi đến gia đình ấy. Rôi bà Visakha, mẹ của Migara đã nhìn thây Đại đức Udãyi 
cùng với chính người con gái ây, một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, sau khi 
nhìn thấy đã nói với Đại đức Udãyi điều này: “Thưa ngài, điều này là không 
thích hợp, là không đúng đăn. Là việc ngài Đại đức cùng VỚI пошо nữ, một 
nam một nữ ngôi ở nơi kín đáo. Thưa ngài, mặc dầu ngài Đại đức không có ước 
muốn gi đến chuyện ấy, tuy nhiên những người không có niêm tin thì khó mà 
thuyết phục lăm.” Tuy được bà Уіѕакћа, mẹ của Мірӣга nói như thế, Đại đức 
Udayi đã không lưu tâm đến. 

2. Sau đó, bà Visakha, mẹ của Мірага đã ra về và đã kê lại sự việc йу cho các 
1-khưu. Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các у] ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Udãyi lại cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở nơi 
kín đáo?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này Udãyi, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở 
nơi kín đáo, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Мау kẻ гб dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi ở 
nơi kín đáo vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt). Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều 
học này như vây: 

“Hơn nữa, khi chỗ ngôi là không được che khuất, không thuận tiện cho 
hành động, nhưng thích hợp để nói với người nữ bằng những lời thô tục. VỊ Ту- 
khưu nào ở chỗ ngồi có hình thức như thế cùng với người nữ, một nam một nữ 
ngôi ở nơi Кіп đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy, sau khi thầy rôi tô сао vị 
ау với một tội nào đó trong hai tội: Нойс là với tội Sanghadisesa, hoặc là với 
tội Pacittiya. [Nếu] vị T)-khưu thu nhận việc ngôi thi nên hành хи với môt tôi 
nào đó trong hai lội: Hoặc là với tội Sanghadlisesa, hoặc là với tội Pacittiya; 
hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ду tô cáo với tội nào thì nên hành xử vị 
T)-khưu ду theo tội ду. Đây cũng là йіёи Aniyata.” 

3. Hơn nữa, khi chỗ ngôi là không được che khuất: Là không được che 
khuất bởi bức tường, hoặc bởi cánh cửa, hoặc bởi tâm màn, hoặc bởi tám vách 
chăn, hoặc bởi cội cây, hoặc bởi cột nhà, hoặc bởi nhà kho, hoặc bởi bất cứ vật о]. 

Không thuận tiện cho hành động: Là không thê thực hiện việc đôi lứa. 

N hưng thích hợp để thốt ra với người nữ bàng những lời thô tục: Là có 
thê nói với người nữ băng những lời thô tục. 
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Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Ó chỗ ngồi có hình thức như thế: Ó chỗ ngôi у như thế ấy. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tôt và lời 
nói xâu, là [lời nói] thô tục và không thô tục. 

Với: Cùng chung. 

Một nam một nữ: Chỉ có vị Tỳ-khưu và người nữ. 

Kín đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Kín đáo đối với 
mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng 


mày, trong khi ngắng đầu lên. Кіп đáo đối với tai nghĩa là không thé nghe lời 
nói [với giọng] bình thường. 


Ngồi: Khi người nữ đang ngôi thì vị Tỳ-khưu ngồi gần hoặc năm gần, khi 
VỊ Ту-Кінлі đang ngôi thì người nữ ngôi gần hoặc năm sẵn, hoặc cả hai đang 
ngôi, hoặc cả hai đang năm. 


Có lời nói đáng tin cậy nghĩa là người nữ đã chứng Thánh quả, đã thông 
suốt tứ diệu 46, đã hiểu rõ tam học: Giới, định, tuệ. 


Nữ cư sĩ nghĩa là người nữ đã 41 đến nương nhờ đức Phật, đã đi đến nương 
nhờ giáo pháp, đã đi đến nương nhờ hội chúng. 

Sau khi thấy: Sau khi đã nhìn thây. 

[Cô ấy] có thể tố cáo với một tội nào đó trong hai tội: Hoặc là với tội 
Sañghadisesa, hoặc là với tội Pācittiya, [nêu] уі Tỳ-khưu thú nhận việc ngồi thì 
nên được hành xử với một tội nào đó trong hai tội: Hoặc là với tội Sa»ghadisesa, 
hoặc là với tội Paciffiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ау (6 cáo với 
tội пао thì nên hành xử v1 Tỷ-khưu а ây theo tội ây. 


Nếu cô ấy tó cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài Dai duc dà ngôi và đang thực 


hiện việc xúc chạm cơ thể với người nữ”, và vị ду thú nhận điêu ấy thì nên hành 
xử theo 101 vi phạm. 


Nếu cô ду tó cáo như хау: “Tôi đã һау ngài Đại đức đã ngôi và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thé với người nữ”, nêu vị ây nói như vây: “Sự thật là tôi 
đã ngôi nhưng tôi đã không thực hiện việc xúc chạm cơ thê” thì nên hành xử 
theo việc ngôi. ...(nt)... “Tôi đã không ngôi nhưng đã năm” thì nên hành xử theo 
việc năm. . (nt)... “Tôi đã khóng ngôi nhung đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tô cáo như уду: “Tôi đã (һау ngài Đại đức đã năm và đang thực 
hiện việc xúc chạm cơ thê với người nữ”, và vị ây thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội уі phạm. ...(nt)... “Sự thật là tôi đã năm nhưng tôi đã không 
thực hiện việc xúc chạm cơ thể” thì nên hành xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi 
đã không năm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngồi. ...(nt)... “Tôi đã 


không năm nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 


4. СНООМС ANIYATA # 279 


Nếu cô ду tô cáo như vây: “Tôi đã nghe được răng, ngài Đại đức đã ngồi và 
đang nói với người nữ băng những lời thô tục”, và vị йу thú nhận điều ау thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. ...(nt)... “Sự thật là tôi đã ngôi nhưng tôi đã không nói 
với người nữ băng những lời thô tục” thì nên hành xử theo việc ngôi. ...(nt)... 
“Tôi đã không ngòi nhưng đã năm” thì nên hành xử theo việc năm. ..... (nt)... 
“Tôi đã không ngôi nhung đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ấy tó cáo như уду: “Tôi đã nghe được răng, ngài Đại đức đã nằm và 
đang nói với người nữ băng những lời thô tục”, và vị ду thú nhận điều ấy thì nên 
hành xử theo tội vi phạm. ..(nt)... “Sự thật là tôi đã năm nhưng tôi đã không nói 
băng những lời thô tục” thì nên hành xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi đã không 
năm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử theo việc ngôi. ...(nt)... “Tôi đã không năm 
nhưng đã đứng” thì không nên hành xử. 

Nếu cô ду tó cáo như vây: “Tôi đã thấy ngài Đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã ngồi ở chỗ kín đáo”, và vị ây thú nhận điều ấy thì nên hành 
xử theo việc ngôi. ...(nt)... “Tôi đã không ngôi nhưng đã nằm” thì nên hành 
xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi đã không ngôi nhưng đã đứng” thì không nên 
hành xử. 

Nếu cô ду tó cáo như уйу: “Tôi đã һау ngài Đại đức cùng với người nữ, 
một nam một nữ đã năm ở chỗ kín đáo”, và Уі ау thú nhận điều â ау thì nên hành 
xử theo việc năm. ...(nt)... “Tôi đã không năm nhưng đã ngồi” thì nên hành xử 
theo việc ngôi. ..... (nt)... “Tôi đã không năm nhưng đã đứng” thì không nên 
hành xử. 

Đây cũng là: Được gọi như thé vì có liên quan đến điều trước. 

Tội Атуаа: Không chắc chăn là tội Sañghadisesa, hay là tội Расийуа. 

4. Vị thú nhận việc đi đến, thú nhận việc ngôi xuống, thú nhận tội thì nên 
hành xử theo tội уі phạm. VỊ thú nhận việc di деп, không thú nhận việc ngôi 
xuông, thú nhận tội thi nên hành xử theo tội уі phạm. VỊ thú nhận việc đi đên, 
thú nhận việc ngồi xuỐng, không Ши nhận tội thì nên hành xử theo việc ngôi. 
Vị thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngôi xuống, không thú nhận tội 
thi không nên hành xử. 

VỊ không thú nhận việc d! đến, thú nhận việc ngôi xuống, thú nhận tội thì 
nên hành xử theo tội уі phạm. Уі không thú nhận việc ді đến, không thú nhận 
у1ёс ngôi xuống, thú nhận tội thi nên hành xử theo tội уі phạm. VỊ không thú 
nhận việc di đến, thú nhận việc ngôi xuống, không thú nhận tội thì nên hành xử 
theo việc ngồi. Vị không thú nhận việc đi đến, không thú nhận việc ngôi xuống, 
không thú nhận tội thì không nên hành xử. 


Dứt điều học Aniyata thứ nhì. 
--00000-- 
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5. Bạch chư Đại đức, hai điều Апіуаіа đã được đọc tụng xong. Trong các 
điều â ау, tôi hỏi сас Đại đức rằng: Chắc һап các vị được thanh tịnh trong vẫn đê 
này? Đến lân thứ nhị, tôi hỏi răng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vân 
đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh trong vân 
đề này? Các Đại đức được thanh tịnh nên mới 1m lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy. 

--00000-- 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY 
[Nơi] thuận tiện cho hành động và tương tợ y như thé, về nơi không thuận 
tiện. [Hai] điêu học Aniyata đã khéo được quy định bởi đức Phật tôi thượng 
như thê ây. 
Dứt chương Aniyata. 
--00000-- 


5. CHƯƠNG NISSAGGIYA 


Bạch chư Đại đức, ba mươi điều Nissageiya Pacittiya này được đưa ra 
đọc tụng. 


5.1.РНАМҮ 


5.1.1. DIEU HỌC THỨ NHAT УЕ КАТНІМА 


1.Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành УеваП, ở tháp thờ Gotamaka. 
Vào lúc bây giờ, Бау đã được đức Thế Tôn cho phép đến các Tỳ-khưu. Các Ty- 
khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Ba y đã được đức Thế Tôn cho phép” nên đi 
vào làng với ba y nọ, mặc ở trong tu viện với ba y khác, và đi xuống tăm với ba 
y khác nữa. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng y phụ trội?” Sau đó, 
các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi sử dụng у phụ trội, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những Ке rô dại, vì sao các ngươi lại sử dụng y phụ trội vậy? Này 
т kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 

..(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào sử dụng y phụ trội thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. ` 
Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 


2. Vào lúc bây giờ, có y phụ trội phát sanh đến Đại đức Ananda. Đại đức 
Ananda có ý định dâng y ây đến Đại đức Sariputta. Và Đại đức Sariputta cư 
ngụ ở Saketa. Khi ау, Đại đức Ananda đã khởi ý điều này: “Điều học đã được 
đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được sử dụng y phụ trôi’ và y phụ trội này 
đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý định dâng y này đến Đại đức Sãriputta mà 
Đại đức Ѕагіриќа cư ngụ ở Säketa; vậy ta nên thực hành như thế nào?” Sau đó, 
Đại đức Ananda đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

- Này Ananda, bao lâu nữa Sãriputta sẽ đi đến đây? 
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— Bạch Thé Tôn, ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười. 

Khi ây, đức Thê Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, ròi 
bảo các Ty-khưu răng: 

- Này các Ty-khuu, Ta cho phép cất giữ' y phụ trội tôi đa mười ngày. Và 
này các Ty-khuu, các nguoi nên phô bién điều học này như уду: 


“Khi уйп đê у đã được dứt điểm đối với vị Ty-khuu, tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, y phụ trội được сді giữ tői da mười ngày. Vượt quả hạn ау thì [у 
дау) nên được xả bỏ và [vi ду] phạm tội Pãcittiya.”? 


[Sự quy định lần hai] 


3. Khi vån đề у đã được dứt điểm: Y của vị Tỳ-khưu đã được làm xong, 
hoặc là đã bị mắt, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là niềm mong 
mỏi về y đã bị tan vỡ. 

Khi Ka/hina đã hết hiệu lực: Là đã hết hiệu lực do bát cứ tiêu đề nào trong 
tám tiêu đê,° hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng.4 

Tôi đa mười ngày: Là được cất giữ nhiều nhất là mười ngày. 

Y phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện dé dùng riêng, chưa được chú 
nguyện 46 dùng chung. 

Y nghĩa là bất cứ loại у nào thuộc về sáu loại y5 [có kích thước] tối thiểu® 
cần phải chú nguyện để dùng chung. 

Vượt quá hạn ấy thì [y ấy] nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông ngày thứ 
mười một thì phạm vào tội Missagsiya, [у йу] cần được xả bỏ đến hội chúng, 
hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các T-khưu, nên được xả bỏ như 
vây: Vị Tỳ-khưu ау nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, dành lễ ở 
chân các Ty-khưu trưởng thượng, ngôi chồm hồm, chắp tay lên và nên nói như 
vây: “Bạch các ngài, y này của tôi đã quá hạn mười ngày, cân được xả bỏ. Lôi xả 
bỏ [у] пау đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hồi tội. Tội nên được ghi nhận 
bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực và y đã xả bỏ nên được cho lại: 


! Động từ Dhäreti có nghĩa chính là “mang, mặc, v.v...” nhưng để phù hợp với ngữ cảnh, từ dịch Việt 
đã được biên đôi ít nhiêu như là “cât giữ, sử dụng, v.v...” 

2 Nissagơiya Pacittiya có hai phân: Missaggiya liên quan đến đồ vật сап được xả bỏ, Pãciffiya là tội 
ưng đôi trỊ. 

3 Tám tiêu đề (Майка) về sự hết hiệu lực của Ka/hina: Do sự ra đi, do [y] được hoàn tát, do tự mình 
quyết định, do bị mát, do nghe được [tin], do sự tan vỡ của niêm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, 
do sự hêt hiệu lực cùng một lúc (ТТТРРСУМ, tập 11, tr. 328; ТТРУ, tập 5, Му. П, chương УП, tr. 116). 
4 Hội chúng thực hiện hành sự thâu hồi, khiến Капа hết hiệu lực (ND). 

> Sáu loại у: “Хау các T-khưu, Ta cho phép sáu loại у: Loại băng sợi lanh, loại băng bông vải, loại băng 
tơ lụa, loại băng sợi len, loại băng gai thô, loại băng chỉ bô” (ГТТРРСУМ, tập 11, tr. 366; TTPvV, tập 5, 
Му. Т, chương УП, tr. 183). 

° Chú nguyện để dùng chung: “Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép chú nguyện để dùng chung y [có kích 


thước] tôi thiêu với chiều dài là tám ngón tay với chiều rộng là bốn ngón tay theo ngón tay tiêu chuẩn” 
(ТТТЫРСРУУ, tập 11, tr. 384; ТТРР, tập 5, Му. П, chương УШ, tr. 213). 
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“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Y này thuộc về vị Ty-khuu 
tên [như уду], là vật phạm vào Missaggiya đã được ха bỏ đến hội chúng. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại y này đến vị Tỳ-khưu 
tên [như vây].” 

4. Vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến nhiều vị Ty-khuu, dáp thuong y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chồm hồm, chắp tay lên vả 
nên nói như vây: “Bạch các ngài, y này của tôi đã quá hạn mười ngày, cân được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các Đại đức.” Sau khi xả bỏ, пеп sám hôi tội. Tội 
nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực và y đã xả bỏ 
nên được cho lại: 

“Xin chư Đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc vë vị Tỳ-khưu tên [như 
vây], là vật phạm vào tội Nissaggiya đã được xả bỏ đến chư Đại đức. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho chư Đại đức, chư Đại đức nên cho lại y này đến vị Tỳ- 
khưu tên [như vây].” 

5. VỊ Ty-khuu 4 ау nên đi đến một vị Ty-khuu, dáp thuong y mót bën vai, 
ngồi chòm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch Đại đức, y này của tôi 
đã quá hạn mười ngày, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến Đại đức.” Sau khi 
xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu ấy và y đã xả bỏ 
nên được cho lại: “Tôi cho lại Đại đức у пау.” 

6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn thì phạm tội Nissaggiya 
Расййуа. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Nissaggiya 
Расййуа. Khi quá hạn mười ngày, [lâm] tưởng là chưa quá hạn thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. Khi chưa được chú nguyện dé dùng riêng, [lâm] tưởng là 
đã được chú nguyện dé dùng riêng thì phạm tội Nissaggiya Paciftiya. Khi chưa 
được chú nguyện 46 dùng chung, [lâm] tưởng là đã được chú nguyện 46 dùng 
chung thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi chưa được phân phát, [lầm] tưởng 
là đã được phân phát thì phạm tội N;ssaggiya Paciffiya. Khi không bị mát trộm, 
[lầm] tưởng là đã bị mát trộm thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya. Khi không bị 
hư hỏng, [lâm] tưởng là đã bị hư hỏng thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi 
không bị cháy, [lâm] tưởng là đã bị cháy thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. Khi 
không bị cướp, [lâm] tưởng là đã bị cướp thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. Y 
phạm vào tội Nissaggiya, không xả bỏ rôi sử dụng thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa quá hạn mười ngày, [lâm] tưởng là đã quá hạn thì phạm tội Dukka/a. Khi 
chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa quá 
hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

7. Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, [y] bị mát trộm, [у] bị hư hỏng, [y] bị cháy, 
[những người khác] cướp rôi lẫy đi, [các vị khác] lây do sự thân thiết, vị bị điên, 
уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 
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8. Vào lúc bây giờ, các T-khưu nhóm Lục Sư không cho lại у đã được ха 
bỏ. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
— Мау các Tỳ-khưu, không nên không cho lại у đã được xả bỏ; уі nào không 
cho lại thì phạm tội Dwuk*ka/a. 
Dứt điều học thứ nhất về Ка іпа. 
--оо0оо-- 


5.1.2. ĐIỀU НОС THỨ ХНІ VË KATHINA 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sãvatth1, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bấy giờ, các vị Ty-khuu sau khi đã trao y tận 
tay các Ty-khuu, гбі ra đi, du hành trong xứ SỞ VỚI y nội và thuong y [y vai 
trái].ˆ Các у ау được để lại lâu ngày trở nên mốc meo. Các 1-khưu đem phơi 
năng các y ây. Đại đức Ananda trong lúc di dao quanh các chó trú ngu dà nhin 
tháy các Ty-khuu à ây đang phơi năng các y ây, sau khi nhìn thây đã đi đến gặp 
các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này các Đại đức, các y bị móc тео пау là của vị nào vậy? 

Khi ду, các vị Tỳ-khưu ду đã ké lại sự việc ây cho Đại đức Ananda. Đại đức 
Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu sau khi trao у 
tận tay các Ty-khưu, lại ra đi, du hành trong xứ sở với y nội và thượng у?” Sau 
đó, Đại đức Ananda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Ty-khưu, nghe nói сас Ty-khưu sau khi trao y tận tay các Ty- 
khưu, гбі ra đi, du hành trong xứ sở với у nội và thượng у, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró dại ấy, sau khi trao y tận tay các 
T-khưu, lại ra di, du hành trong xứ sở với y nội và thượng у vậy? Này các Tř- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(n†)... 
Và này các Ту-Кішгі, các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


l “Khi vån йг у đã được аиї điểm đổi với vị T y-khuu, trc là khi Kathina đã 
hét hiệu lực, nếu vị Ty-khuu xa lia [mot trong] ba у, dâu chỉ một đêm thì phạm 
tôi Nissaggrya Pacittya. ` 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 
2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ ở thành Kosambiï bị bệnh. Các thân 
quyên đã phái người đưa tin дёп gặp vị Ty-khuu ây [nói ràng]: 
— Ngài Đại đức hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ. 


7 $апіағийаға = sa+antara+uttara = ѕа+апіағауаѕака+ийағаѕапва = với + у nội + thượng у (y vai trái). 
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Các Tỳ-khưu cũng đã nói như vây: 

- Này Đại đức, hãy đi. Các thân quyền sẽ hộ độ Đại đức. 

Vị ду đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định rằng: “Không 
được ха lia ba y”; và tôi thì bị bệnh nên không thê mang theo ba y mà ra đi 
được. Tôi sẽ không đi. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý về việc không phạm 
tội vì xa lìa ba y đôi với Ty-khưu bị bệnh. Và пау các Tỳ-khưu, nên ban cho 
như уйу: Vị Tỳ-khưu bị bệnh ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên 
vai, dành lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chòm hồm, chắp tay lên 
và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi bị bệnh không thể mang theo ba y mà 
ra đi được. Bạch các ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về việc không 
phạm tội vì ха Па ba y.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thinh cầu 
lần thứ ba. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ 
năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây], bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ây thỉnh cầu hội 
chúng sự đông ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về việc không phạm tội vì 
xa lìa ba y đến vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị 1-khưu пау tên [như 
vây], bị bệnh không thể mang theo ba y mà ra đi được. Vị ây thỉnh câu hội 
chúng sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y. Hội chúng ban cho sự 
đồng ý về việc không phạm tội vì xa Па ba у đến vị Tỳ-khưu tên [như уду]. Đại 
đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng y vë việc không phạm tội vì xa Па ba y 
đến vị Tỳ-khưu tên [như уйу] xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 

Sự đồng ý về việc không phạm tội vì xa lìa ba y đã được hội chúng ban cho 
vị Tỳ-khưu tên [như уду]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Và пау сас Tỳ-khưu, các ngươi nên рһб biến điều học này như vầy: 

“Khi vån dé у đã được dứt điểm đôi với vị 1)-khưu, tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, nếu vị Т }-khưu xa Па [mót trong] ba y, ади chỉ một đêm thi | у ду] 


nên được xả bó và [vi ду] phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có sự đông ý của các 
1)-khưu.` 


[Sự quy định lân hai] 
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4. Khi vẫn đề y đã được dứt điểm: Y của vị Tỳ-khưu đã được làm xong, 
hoặc là đã bị mất, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là niềm mong 
mỏi vë у đã bị tan vỡ. 

Khi Ка іпа đã hết hiệu lực: Là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào trong 
tám tiêu đề, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 

Nếu vị Tỳ-khưu xa Па ba у, dầu chỉ một đêm: Nếu đã xa Па hoặc là у hai 
lớp, hoặc là thượng y, hoặc là y nội, dâu chỉ một đêm. 

Ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
Ty-khưu. 

Thì [y йу] nên được xả bỏ: Đến lúc hung đông thì phạm vào tội Nissaggiya, 
[y ду] cân được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các Ty-khưu, nên được ха bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, у này của tôi đã 
xa Па qua đêm, giờ cần được xả bỏ, ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. 
Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại 
đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

5. Làng một địa hạt, nhiều địa hạt; gia trang một địa hạt, nhiều địa hạt; trang 
trại một địa hạt, nhiều địa hạt; nhà mái nhọn một địa hạt, nhiều địa hạt; tòa nhà 
vuông một địa hạt, nhiêu địa hạt; tòa nhà lớn một địa hạt, nhiều địa hạt; tòa nhà 
dài một địa hạt, nhiều địa hạt; chiếc thuyền một địa hạt, nhiều địa hạt; đoàn xe 
một địa hạt, nhiều địa hạt; cánh đồng một địa hạt, nhiêu địa hạt; ruộng lúa một 
địa hạt, nhiêu địa hạt; khu vườn một địa hạt, nhiều địa hạt; trú xá một địa hạt, 
nhiều địa hạt; góc cây một địa hạt, nhiều địa hạt; khoảng không gian một địa 
hạt, nhiều địa hạt. 

6. Làng một địa hat nghĩa là làng thuộc về một gia đình và được rào lại, sau 
khi đã dé у ở trong làng thì nên hiện diện trong làng. [Nếu] không được rào lại, 
y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện diện tại nhà đó, hoặc là không nên rời 
khỏi tầm (ау. 


7. Làng thuộc về nhiễu gia dinh và được rào lại, у đã được để ở tại nhà nào 
thi nên hiện diện tại nhà đó: Ở trong phòng hội họp, hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. Khi đi đến phòng hội họp, sau khi đã để y ở 
trong tầm tay thì nên hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa, 
hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. Sau khi đã ё y ở trong phòng hội họp, nên 
hiện diện ở trong phòng hội họp hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tâm tay. [Nêu] không được rào lại, y đã được để ở tại nhà nào thì nên hiện 
điện tại nhà đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 


8. Gia trang thuộc về một gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, 
nhiêu hậu phòng. Sau khi đã dé у ở trong gia trang thì nên hiện diện trong gia 
8 Ngài Buddhaghosa giải thích là 1 hatthapasa (tầm tay) = 2,5 ratana (VinA. Ш. 652), và 1 ratana = 


2 vidafthiyo (gang tay), 1 vidatthi = 12 lân bê rộng của ngón tay (УРАА. 343). Tài liệu The Buddhist 
Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu cho biệt: 1 hatthapasa = 1,25m. 
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trang. [Nếu] không được rào lại, у đã được йё ở trong căn phòng nào thì nên 
hiện diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

9. Gia trang thuộc về nhiêu gia đình là được rào lại và có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Y đã được 46 ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở trong 
căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. [Nếu] 
không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở 
trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

10. Trang trại thuộc vê môt gia đình và được rào lại, có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Sau khi đã đề y ở trong trang trại thì nên hiện diện trong trang 
trại. [Nếu] không được rào lại, y đã được đề ở trong căn phòng nào thì nên hiện 
diện ở trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tám tay. 

11. Trang trại thuộc về nhiễu gia đình và được rào lại, có nhiều căn phòng, 
nhiều hậu phòng. Y đã được đê ở trong căn phòng nảo thì nên hiện diện ở trong 
căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tám tay. [Nếu] 
không được rào lại, y đã được để ở trong căn phòng nào thì nên hiện diện ở 
trong căn phòng đó, hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. 

12. Nhà mái nhọn thuộc về một gia đình: Sau khi đã йё y ở trong nhà mái 
nhọn thì nên hiện diện trong nhà mái nhọn. Nhà mái nhọn thuộc về nhiều gia 
đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được 46 ở trong căn phòng 
nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. 

13. Tòa nhà vuông thuộc về một gia đình: Sau khi đã dé y ở trong tòa nhà 
vuông thì nên hiện diện trong tòa nhà vuông. Tòa nhà vuông thuộc vê nhiều gia 
đình là có nhiều căn phòng, nhiêu hậu phòng. Y đã được 46 ở trong căn phòng 
nào thì nên hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là 
không nên rời khỏi tầm tay. 

14. Tòa nhà lớn thuộc về một gia đình: Sau khi đã dé y ở trong tòa nhà lớn 
thì nên hiện diện trong tòa nhà lớn. Tòa nhà lớn thuộc về nhiều gia đình là có 
nhiêu căn phòng, nhiều hậu phòng. Ү đã được 46 ở trong căn phòng nào thì nên 
hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tâm tay. 

15. Tòa nhà dài thuộc vê một gia đình: Sau khi đã đê у ở trong khu nhà dài 
thì nên hiện diện trong khu nhà dài. Tòa nhà dài thuộc về nhiêu gia đình là có 
nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Ү đã được 46 ở trong căn phòng nào thì nên 
hiện diện ở trong căn phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời 
khỏi tâm tay. 

16. Chiếc thuyên thuộc vê một gia đình: Sau khi đã đề y ở trong chiếc 
thuyên thì nên hiện diện trong chiếc thuyên. Chiếc thuyën thuộc về nhiễu gia 
đình là có nhiều căn phòng, nhiều hậu phòng. Y đã được đề ở trong hậu phòng 
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nào thì nên hiện diện trong hậu phòng đó hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không 
nên rời khỏi tầm tay. 

17. Đoàn xe thuộc về một gia đình: Sau khi đã dé y ở trong đoàn xe thì 
không nên rời ха phía trước hoặc phía sau quá bảy аБблатаға,” không nên ха 
rời phía bên hông quá một abbhantara. Đoàn xe thuộc về nhiêu gia đình: Sau 
khi đã dë у ở trong đoàn xe thì không nên rời xa khỏi tầm tay. 

18. Cánh đồng thuộc về một gia đình và được rào lại, sau khi đã dé у ở bên 
trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh đồng. [Nếu] không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tầm tay. Cánh đông thuộc về nhiễu gia đình và được 
rào lại, sau khi đã 46 у ở bên trong cánh đồng thì nên hiện diện bên trong cánh 
đồng hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. [Nếu] không 
được rào lại thì không nên rời khỏi tầm tay. 

19. Ruộng lúa thuộc về một gia đình và được tào lại, sau khi đã để y bên 
trong ruộng lúa thi nên hiện diện bên trong ruộng lúa. [Nếu] không được rào lại 
thì không nên rời khỏi tầm tay. Ruộng lúa thuộc vê nhiễu gia đình và được rào 
lại, sau khi đã 46 y ở bên trong ruộng lúa thì nên hiện diện ở nơi ngưỡng cửa 
hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. [Nếu] không được rào lại thì không nên rời 
khỏi tám tay. 

20. Khu vườn thuộc vê một gia đình và được rào lại, sau khi đã dë y ở bên 
trong khu vườn thì nên hiện diện ở bên trong khu vườn. [Nếu] không được rào 
lại thì không nên rời khỏi tám tay. Khu vườn thuộc vé nhiễu gia đình và được 
rào lại, sau khi đã 46 у ở bên trong khu vườn thì nên hiện diện ở nơi ngưỡng 
cửa hoặc là không nên rời khỏi tâm tay. [Nếu] không được rào lại thì không nên 
rời khỏi tâm tay. 

21. Trú xá thuộc về một gia đình và được rào lại, sau khi đã dé у ở bên trong 
trú xá thì nên hiện diện bên trong trú xá. [Nếu] không được rào lại, y đã được 
để ở tại trú xá nào thi nên hiện diện tại (ги ха ау, hoặc là không nên rời khỏi 
tâm tay. Trú xá thuộc về nhiều øia đình và được rào lại, y đã được để ở tại trú 
xã nào thì nên hiện điện tại trú ха ây hoặc ở nơi ngưỡng cửa, hoặc là không nên 
rời khỏi tâm tay. [Nếu] không được rào lại, y đã được dé ở tại trú xá nào thì nên 
hiện điện tại trú xá ây hoặc là không nên rời khỏi tầm tay. 

22. Gốc cây thuộc về một gia đình là toàn bộ bóng гіт được chiếu xuông 
vào lúc nửa ngày [giữa trưa]. Sau khi đã dé у ở bên trong bóng râm thì nên hiện 
diện bên trong bóng тат. Góc cây thuộc vê nhiễu gia đình thì không nên rời 
khỏi tâm tay. 


° Ngài Buddhaghosa giải thích: 1 abbhantara = 28 һайһа (cánh tay) (VinA. Ш. 654). Từ điển của 
Childers giải thích: Hattha là chiêu dài, tính từ củi chó của cánh tay đên đâu ngón tay út. Tài liệu The 
Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu cho biệt: Khoảng cách của 7 abbhantara = 98m (Như 
vậy, 1 abbhanfara = 14m, 1 hattha = 0,5m). 
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23. Khoảng không gian một địa hạt nghĩa là không ở trong thôn làng, ở 
trong rừng, khoảng không gian xung quanh bảy abbhantara là một địa hạt,'° từ 
đó trở đi là nhiều địa hạt. 

24. Khi đã xa lia, nhận biết là đã xa lia thì phạm tội Nissageiya Расітуа, 
ngoại trừ có sự đông ý của các Tỳ-khưu. Khi đã xa lìa, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Nissaggiya Paciffiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Khi đã xa 
Па, [lâm] tưởng là chưa xa Па thì phạm tội N/ssaggiya Paciffiya, ngoại trừ có 
sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Khi chưa nguyện xả, [lầm] tưởng là đã nguyện xả, 

.. Khi chưa được phân phát, [lầm] tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mắt 
trộm, [lầm] tưởng là đã bị mắt trộm, ... Khi không bị hư hỏng, [lầm] tưởng là 
đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, [lầm] tưởng là đã bị cháy, ... Khi không 
bị cướp, [lầm] tưởng là đã bị cướp thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya, ngoại trừ 
có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Y phạm vào tội Nissaggiya, không xả bỏ rồi sử 
dụng thì phạm tội Dukkata. Khi chưa bị xa lia, [lâm] tưởng là đã bị xa lia thì 
phạm tội Dukkata. Khi chưa bị xa Па, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa bị xa lìa, nhận biết là chưa bị xa lìa thì vô tội. 

25. Vị nguyện xả vào thời điểm rạng đông, vị phân phát, [y] bi mát trộm, 
[у] bị hư hỏng, [у] bị cháy, [những người khác] cướp rôi lây đi, [các vị khác] 
lây do sự thân thiết, với sự đồng ý của các Tỳ-khưu, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tôi. 


Dứt điều học thứ nhì về Ka/hina. 
--00000-- 


5.1.3. ТЕП HỌC THỨ ВА VË K4THINA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Апаћарірдіка. Vào lúc bây giờ, у ngoài hạn kỳ đã phát sanh đến vị Tỳ- 
khưu nọ. Y ау trong khi được may cho vị ây thì không đủ. Khi а ây, vị Tỳ-khưu 
ду căng у ây ra ròi vuốt tới vuốt lui cho thăng. Đức Тһе Tôn trong khi đi dạo 
quanh các trú xá đã nhìn thây vị Ту-Кішги ау sau khi căng у ây ra đang vuốt tỚI 
vuốt lui cho thăng, sau khi nhìn Һау đã đi đến gặp vị Tỳ-khưu ây, sau khi đến 
đã nói với уі Tỳ-khưu ây điều này: 

- Này Tỳ-khưu, vì sao ngươi lại căng у ấy ra ròi vuốt tới vuốt lui cho 
thăng vậy? 

— Bạch ngài, у ngoài thời hạn пау đã phát sanh đến con, trong khi được may 
lại không đủ. Chính vì thế nên con căng y này ra rồi vuốt tới vuốt lui cho thăng. 


- Này Tỳ-khưu, ngươi có sự mong mỏi về у không? 
— Bạch Тһе Tôn, thưa có. 


10 Tức là vòng tròn, bán kính 7 abbhantara (= 98m), lây chỗ dé y làm tâm điểm (ND). 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được 
giữ lại với sự mong mỏi về y. 

2. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “Đức Thê Tôn đã cho phép 
sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì được giữ lại với sự mong mỏi về y” nên khi 
thọ lãnh y ngoài hạn kỳ thì giữ lại hơn một tháng. Các у ду được buộc thành 
đồng, treo ở sào máng у. Đại đức Апапда trong khi đi dạo quanh các trú xá đã 
nhìn thấy các у ấy được buộc thành đồng, treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy 
đã nói với các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Đại đức, các у đã được buộc thành đồng, treo ở sào máng y là 
của vi nào vậy? 

— Này Đại đức, chúng là các y ngoài hạn kỳ của chúng tôi đã được giữ lại 
với sự mong mỏi về y. 

- Này các Đại đức, vậy các y này đã được giữ lại bao lâu ròi? 

— Này Đại đức, hơn một tháng. 

Đại đức Апапда phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu sau 
khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ ròi giữ lại hơn một tháng?” Sau đó, Đại đức Ananda 
đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các T-khưu sau khi thọ lãnh y ngoài hạn kỳ 
rồi giữ lại hơn một tháng, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ду sau khi thọ lãnh у ngoài hạn 
ку rôi giữ lại hơn một tháng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Уа này các Tỷ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học này như vây: 


“Khi vấn đề у đã được dứt điểm đối với vị Tỳ-khưu, tức là khi Kathina đã 
hết hiệu lực, lại có у ngoài hạn kỳ phát sanh đến vị T)-khưu, vị Tb-khưu đang 
mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh пеп бао thực hiện ngay láp tức, 
và пеи không du thì vị Ty-khuu ду nên giữ lại у ду tôi да một tháng khi có sự 
mong mỏi làm cho đủ phán thiếu hụt; nếu giữ lại quả hạn ấy, mặc dâu có sự 
mong mỏi, [у ấy] nên được xả bỏ và [vị ду] phạm tội Pācittiya.” 

3. Khi vẫn đề y đã được dứt điểm: Y của vị Tỳ-khưu đã được làm xong, 
hoặc là đã bị mát, hoặc là đã bị hư hỏng, hoặc là đã bị cháy, hoặc là niềm mong 
mỏi về y đã bị tan vỡ. 

Khi Xa/hina đã hết hiệu lực: Là đã hết hiệu lực do bất cứ tiêu đề nào trong 
tám tiêu 46, hoặc là đã hết hiệu lực giữa chừng do hội chúng. 
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Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Ka/hina không thành tựu thì được phát sanh 
trong mười một tháng, khi Ка/Йіпа thành tựu thì được phát sanh trong bảy 
tháng: [y] được dâng xác định trong thời gian trên thì [у] ду gọi là у ngoài 
hạn Ку. 

Phát sanh: Là phát sanh từ hội chúng, hoặc từ nhóm, hoặc từ thân quyến, 
hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ,'! hoặc từ vật sở hữu của bản thân.” 

Đang mong muốn: Vị đang ước muốn thì nên thọ lãnh. 

Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức: Nên bảo thực hiện 
trong mười ngày. 

Nếu không đủ: Trong khi được may thì không đủ [y chưa hoàn thành]. 

Vị Tỳ-khưu ấy nên giữ lại у ấy tối đa một tháng: Nên giữ lại nhiều nhất 
là một tháng. 

Làm cho đủ phần thiếu hụt: Với mục đích làm cho đủ phần thiếu hụt. 

Khi có sự mong mỏi: Là sự mong mỏi [у] từ hội chúng, hoặc từ nhóm, 
hoặc từ thân quyến, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vải quăng bỏ, hoặc từ vật sở hữu 
của bản thân. 

Nếu giữ lại quá hạn ấy mặc dầu có sự mong mỏi: Khi y căn bản được 
phát sanh ngày ду [và] y mong mỏi được phát sanh [cùng ngày] thì nên bảo 
thực hiện trong mười ngày. Khi у căn bản được phát sanh hai ngày, гӧі у mong 
mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. Khi y căn bản được 
phát sanh ba ngày... được phát sanh bốn ngày... được phát sanh năm ngày... 
được phát sanh sáu ngày... được phát sanh bảy ngày... được phát sanh tám 
ngày... được phát sanh chín ngày... được phát sanh mười ngày, гӧі у mong mỏi 
được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong mười ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh mười một ngày... được phát sanh mười hai 
ngày... được phát sanh mười ba ngày... được phát sanh mười bón ngày ... được 
phát sanh mười lám ngày... được phát sanh mười sáu ngày... được phát sanh 
mười bảy ngày... được phát sanh mười tám ngày... được phát sanh mười chín 
ngày... được phát sanh hai mươi ngày, rôi y mong mỏi được phát sanh thì nên 
bảo thực hiện trong mười ngày. 

Khi y căn bản được phát sanh hai mươi mốt ngày thì nên bảo thực hiện 
trong chín ngày. Khi y căn bản được phát sanh hai mươi hai ngày... được phát 
sanh hai mươi ba ngày... được phát sanh hai mươi bốn ngày... được phát sanh 
hai mươi lăm ngày... được phát sanh hai mươi sáu ngày... được phát sanh hai 


п Vải quăng bỏ (pamsuküla) được phát sanh lên do nhiều cách thức. Một trong những cách thức đã 
được các Tỳ-khưu thời а ау ар dụng là đi vào mộ địa nhặt lây các vải quán tử thi đem về giặt sạch, căt 
may thành y, nhuộm màu, v.v... (ND). 


с Ngài Buddhaghosa giải thích “Tù vật sở hữu của bản thân” là phát sanh lên do bông vải, chỉ sợi, v.v... 
của bản thân (VinA. Ш. 659). 
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mươi bảy ngày... được phát sanh hai mươi tám ngày... được phát sanh hai mươi 
chín ngày, гӧі у mong mỏi được phát sanh thì nên bảo thực hiện trong một 
ngày. Khi y căn bản được phát sanh ba mươi ngày, rôi y mong mỏi được phát 
sanh, thì ngay trong прау ау [у căn bản] nên được chú nguyện để dùng riêng, 
nên được chú nguyện đê dùng chung, nên được phân phát. Nếu vị không chú 
nguyện dé dùng riêng, hoặc không chú nguyện để dùng chung, hoặc không 
phân phát, đến lúc hừng đông vào ngày thứ ba mươi môt thì [y căn bản] phạm 
vào tội Nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. 

Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, y 
ngoài hạn kỳ này của tôi đã quá hạn một tháng, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này 
đến hội chúng.” ...(пё)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại 
...(£)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

4. Khi y căn bản được phát sanh là khác phẩm chất, rồi y mong mỏi được 
phát sanh và còn lại nhiều đêm, không nên bảo thực hiện trái với ước muốn. 

5. Khi quá hạn một tháng, nhận biết là đã quá hạn thì phạm tội Nissagøiya 
Расітуа. Khi quá hạn một tháng, có sự hoài nghi, ... Khi quá hạn một tháng, 
[lầm] tướng là chưa quá hạn, ... Khi chưa được chú nguyện dé dùng riêng, [lâm] 
tưởng là đã được chú nguyện 46 dùng riêng, ... Khi chưa được chú nguyện đê 
dùng chung, [làm] tưởng là đã được chú nguyện để dùng chung, .. Кіп chưa 
được phân phát, [lâm] tưởng là đã được phân phát, ... Khi không bị mát trộm, 
[lầm] tưởng là đã bị mát trộm, ... Khi không bị hư hỏng, [lầm] tưởng là đã bị hư 
hỏng, ... Khi không bị cháy, [lầm] tưởng là đã bị cháy, ... Khi không bị cướp, 
Пат] tưởng là đã bị cướp thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

6. Y phạm vào tội Nissaggiya, không xả bỏ ròi sử dụng thì phạm tội Dukkata. 
Khi chưa quá hạn một tháng, [lầm] tưởng là đã quá hạn thì phạm tội Dukka/a. 
Khi chưa quá hạn một tháng, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa 
quá hạn một tháng, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

7. Trong thời hạn một tháng, vị chú nguyện đề dùng riêng, vị chú nguyện 46 
dùng chung, vị phân phát, [y] bị mất trộm, [y] bị hư hỏng, [y] bị cháy, [những 


з Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: “Nếu у căn bản là mịn và y mong mỏi là thô, không thê kết 
hợp với nhau, và còn lại nhiêu đêm nhưng vân không đủ cho đên hêt tháng thì không nên cho thực 
hiện y trải với ước muôn, lại còn bị sự chê bai nữa. Nên chờ cho đên khi nhận lãnh y mong mỏi khác 
nữa rôi cho thực hiện trong khoảng thời gian [cho phép]. Cũng nên chú nguyện у mong mỏi làm vải 
phụ tùng (parikkhäracojam). Nêu y căn bàn là thô và у mong mỏi là min thì nên chú nguyện у căn bản 
làm vải phụ tùng, rôi lây у mong mỏi làm у căn bản và giữ lại. Băng phương thức này thì đạt được lại 
cả tháng ây đê giữ lại y” (ИА. HI. 659). Có thê hiệu lời giải thích trên như sau: Trong vòng 20 ngày 
đâu, tính từ lúc у căn bản được phát sanh, nêu y mong mòi được phát sanh thì sô ngày đê giữ y căn 
bản không còn đủ 30 ngày [mà chỉ còn 10 ngày, phù hợp với thời gian. cât giữ của y mới được phát 
sanh chỉ được tối đa là 10 ngày]. Như vậy, hoặc là hy vọng trong 10 ngày còn lại sẽ có thêm y mong 
mỏi khác cùng loại, hoặc là chú nguyện y mong mỏi thành vải phụ tùng để y căn bản có thê tiếp tục 
giữ được đủ 30 ngày. Trường hợp y mong mỏi là tốt hơn Ші có ё lầy y mong mỏi mới phát sanh làm 
y căn bản và nguyện y căn bản làm vải phụ tùng, như thế sẽ được tính đủ 30 ngày. 
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người khác] cướp rồi lẫy đi, [các vị khác] lây do sự thân thiết, vị bị điên, vị vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 
Dứt điều học thứ ba về Ka/hina. 
--оо0оо-- 


5.1.4. РЕС HOC VË Y CŨ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc báy giờ, người vợ cü của Đại đức Udāyi đã 
xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni. Cô ây thường xuyên đi đến gặp Đại đức Udäy!. 
Đại đức Udayi cũng thường xuyên đi gặp Ty-khưu-ni а ây. Vào lúc bây giờ, Đại 
đức Udayi nhận phân phân phối vật thực ở nơi có sự hiện diện của Ty-khưu-m 
ду. Khi á ây vào buổi sáng, Đại đức Udayi đã mặc y, сат y bát, rồi đi дёп gặp Ty- 
khuu-ni ây, sau khi đến đã dé lộ ra vật kín phía trước [mặt] Tỳ-khưu-ni ау, rôi 
đã ngôi xuống chỗ ngồi. Ty-khuu- -m ау cũng đã để lộ ra vật kín phía trước [mặt] 
Đại đức Udāyi, rôi đã ngồi xuống chỗ ngồi. Khi â ây, Đại đức Udayi bi khói duc 
nên đã suy tưởng đến vật kín của Tỳ-khưu-ni ấy. Tinh dịch của vị ấy đã xuất ra. 


2. Khi ây, Đại đức Udãyi đã nói với Tỳ-khưu-ni ấy điều này: 

— Này Sư ty, hãy đi và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nỘi. 

— Thưa ngài, hãy trao lại. Chính tôi sẽ giặt. 

Rồi [cô] đã dùng miệng nuốt vào một phân tinh dịch ấy, còn một phân. đã 
đưa vào vật kín. Do việc ấy, cô ду đã mang thai. Các Tỳ-khưu-ni đã nói như уду: 

— Ty-khuu-ni này không có Phạm hạnh, cô có thai. 

— Này các NI sư, tôi không phải là không có Phạm hạnh. 

Rôi [cô] đã kê lại sự VIỆC ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni phản 
nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao ngài Đại đức Udayi lại bảo Tỳ-khưu-ni 
giặt y cũ?” 

Sau đó, các Ty-khưu-nmi ау đã Ке lại sự việc ây cho các Ty-khưu. Các Ту- 
khưu nào ít ham muôn, các vị ду рһап nàn, phê phản, chê bai răng: “Vì sao Đại 
đức Uday! lại bảo Ty-khuu-ni giặt y cũ?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

— Này Uday!, nghe nói ngươi bảo Ty-khưu-m giặt у cũ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

— Này Udāyi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến? 

— Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến. 

— Này kẻ rô dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gi làm hài lòng hay không làm hài lòng 


người nữ không phải là thân quyến. Này kẻ rô dại, trong trường hợp ду, sao 
ngươi lại bảo Ty-khuu-ni không phải là thân quyến giặt y cũ vậy? Này kẻ rò 
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đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào Бао Ту-Кһии-пі không phải là thân quyến giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo đập giũ у cũ thì [y ấy] nên được xả bỏ và [vi ау) phạm lội 
Расйпуа.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dë cập trong ý nghĩa này. 

[Người në] không phải là thân quyền nghĩa là người nữ không có sự liên 
hệ họ hàng cho đến bảy thé hệ tô tiên từ dòng bên mẹ, hoặc từ dòng bên cha. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Ү cũ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lân. 

Vị chỉ thị răng: “Hãy giặt” thì phạm tội Dukkata. [Y] đã được giặt thì phạm 
vào tội Nissaggiya. Vi chỉ thị rằng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội Dukkata. Y đã 
được nhuộm thì phạm vào tội Nissaggiya. VỊ chỉ thị răng: “Hãy đập giữ” thì 
phạm tội Dukka/a. Khi [y] đã được vỗ vào một lần băng bàn tay hoặc bàng cây 
об thì phạm vào tội Missaggiya, [y åy] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến cá nhân. 

4. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, 
y cũ này của tôi đã được bảo Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyến giặt, giờ 
cần được ха bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại 
...(nf)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

5. Không phải là thân quyền, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo giặt 
у cũ thì phạm tội Nissaggiya Pacitiya. Không phải là thân quyên, nhận biết 
không phải là thân quyên, vị bảo giặt, bảo nhuộm y cũ thì phạm tội Dukkata với 
tội Ni lissaggiya Pacittiya. Không phải là thân quyên, nhận biết không phải là thân 
quyên, vị bảo giặt, bảo đập giũ у cũ thì phạm tội Dukkata với tội Nissaggiya 
Pacittiya. Không phải là thân quyền, nhận biết không phải là thân quyến, у1 bảo 
giặt, bảo nhuộm, bảo đập giũ y cũ thì phạm hai tội Dukkata với tội Nissaggiya 
РасШіуа. 

6. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyền, vị bảo 
nhuộm y cũ thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. ...(nt)... уі bảo nhuộm, bảo đập 
giù y cũ thì phạm tội Dukkata với tội N¡issaggiya Расіійуа. ...(nỆ)... vị bảo 
nhuộm, bảo giặt y cũ thì phạm tội DuKkkata với tội Nissaggiya Pacittiya. ...(nt)... 
vị bảo nhuộm, bảo đập giũ, bảo giặt у cũ thi phạm hai tội Dukkata với tội 
Nissaggiya Pacittiya. 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyên, vị bảo đập 
ø1ũ y cũ thì phạm tội Nissaggiya РасіШуа. Không phải là thân quyên, nhận biệt 
không phải là thân quyên, vị bảo đập рта, bảo giặt y cũ ...(nt)... vị bảo đập giù, 
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bảo nhuộm ...(nf)... vị bảo đập оти, bảo giặt, bảo nhuộm y cũ thì phạm hai tội 
Dukkata với tội Nissaggiya Pacittiya. 

8. Không phải là thân quyên, có sự hoài nghi, ...(nt)... Không phải là thân 
quyến, [lâm] tưởng là thân quyên, . ..(nt).. . VỊ bảo giặt y cũ của vị khác thì phạm 
tội Dukkata. VỊ bảo giặt tâm lót ngồi [tọa cụ], tâm trải năm [ngọa cụ] thì phạm 
tội Dukkaƒa. Vị bảo cô № tu lên bậc trên từ một hội chúng giặt thì phạm tội 
Dukkata. Là thân quyền, [lâm] tưởng không phải là thân quyên, ...(nt)... phạm 
tội Dukkata. Là thần quyến, có sự hoài nghi, ...(nt)... phạm tội Dukkata. Là thân 
quyến, nhận biết là thân quyền ...(nt)... thì vô 101. 

9. Khi vị [Tỳ-khưu-ni] là thân quyên đang giặt, có vị [Tỳ-khưu-ni] thứ nhì 
không phải là thân quyền [phụ giúp], vị [Tỳ-khưu-ni] giặt khi chưa được nói, vị 
bảo giặt [у] chưa được sử dụng, bị bảo giặt vật dụng khác ngoại trừ у, [vị bảo] 
cô Ni tu tập sự, [vị bảo | Sa-di-ni, vi bị điên, vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điêu học về y cũ. 
--OOÔOO-- 


5.1.5. ĐIỂU HỌC VË NHÂN LÃNH Y 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Uppalavannã trú ngụ tại 
thành Savatthi. Khi á ây vào buói sáng, Ty-khưu-ni Uppalavannä đã mặc y, cầm 
y bát, rôi đi vào thành Sãvatthi 46 khát thuc. Sau khi dà di khát thuc trong thành 
Sāvatthi, trong lúc đi khất thực trở về sau bữa ăn, Ty-khuu-ni Uppalavannä đã 
đi đến khu rừng Andha йё nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào trong khu rừng Andha, 
Tỳ-khưu-ni Uppalavannã đã ngôi nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Vào lúc bây 610, Боп 
trộm cướp khi hành sự được hoàn tất đã giết chết con bò cái, lấy phần thịt, rồi đi 
vào khu rừng Andha. Thủ lãnh bọn cướp đã nhìn thây Ty-khuu-ni UPpalavapp3 
đang ngôi nghỉ trưa ở tại gốc cây nọ, sau khi nhìn thây [nghĩ răng]: “Nếu lũ 
con trai уа đàn em của ta nhìn thây, chúng sẽ quây Tây VỊ Tỷ-khưu- -пі này” nên 
đã rẽ sang lỗi khác. Sau đó, vi thủ lãnh bọn cướp ау đã lây các miệng thịt ngon 
nhất ở phân thịt đã được nấu chín, dùng lá buộc thành gói, гбі treo lên ở thân 
cây không xa Ty-khuu-ni Uppalavanna, HỘI răng: “VỊ Sa-môn hoặc Bà-la-môn 
nào nhìn thây thì hãy lây đi vật thí này”, rồi đã bỏ đi. Trong khi thủ lãnh bọn 
cướp ây đang nói lời nói пау, Tỳ-khưu-ni Uppalavanna đã xuất khỏi thiên định 
và nghe được. Sau đó, Tỳ-khưu-ni Uppalavanna đã сат lây phân thịt ấy và đi 
về Мі viện. Sau đó, khi trải qua đêm ây, 1ỷ-khưu- -пі Uppalavanna đã sửa soạn 
phân thịt ду, buộc lại thành gói ở thượng у, rồi đã bay lên không trung và hiện 
ra ở Ve|uvana. 


2. Vào lúc Бау giờ, đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Đại đức Udãyi 


là vị ở lại canh giữ trú xá. Khi â Ấy, Tỷ-khưu-ni Uppalavanna đã đi đến gặp Đại 
đức Udayi, sau khi đến đã nói với Đại đức Udãyi điêu này: 
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— Thưa ngài, đức Thé Tôn ở đâu? 

- Này Sư tỷ, đức Thế Tôn đã đi vào làng dé khất thực. 

- Thưa ngài, xin hãy dâng phân thịt này đến đức Thế Tôn. 

_— Này Sư tỷ, đức Thế Tôn được hài lòng vê cô với phân thịt. Nếu cô có thể 

biêu tôi cái y nội thì tôi cũng có thê được hài lòng như vậy với cái у пб. 

— Thưa ngài, quả thật chúng tôi thân phận là người nữ, có lợi lộc khó khăn. 
Уа đây là cái y thứ năm, cuôi cùng của tôi; tôi sẽ không cho. 

— Мау Sư tý, cũng giống như người đã cho con voi thi nên biểu luôn các sợi 


dây nài; này Sư tỷ, tương tợ у như thế, cô đã dâng đức Thé Tôn phân thịt thì 
hãy biéu tôi cái y nội. 


Khi â ây, Ty-khuu- ni Uppalavanna trong khi bị nài ép bởi Đại đức Udayi nên 

đã cho cái y nội, ròi đi về Ni viện. Các Tỳ-khưu-ni trong lúc tiếp rước y bát của 
Tỳ-khưu-ni Uppalavannã đã nói với Tỳ-khưu-ni Uppalavannã điều này: 

— Thưa Ni sư, y nội của cô đâu rôi? 

Ty-khưu-ni Uppalavanna đã kê lại sự việc ду cho các T-khưu-nI. Các Ty- 
khưu-ni phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao ngài Đại đức Udãyi lại nhận 
lãnh у từ tay Ty-khưu-ni? Là người nữ, có lợi lộc thật khó khán!” Sau đó, các 
Tỳ-khưu-ni ấy đã Кё lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. 

3. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Udayi lại nhận lãnh y của Ty-khuu-ni?” Sau đó, các vi 
Ty-khưu а ây đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

— Này Uday!, nghe nói ngươi nhận lãnh у của Ty-khưu-mi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

- Này Udãy¡, là nữ thân quyền của ngươi hay không phải là nữ thân quyên? 

— Bạch Thé Tôn, không phải là nữ thân quyên. 

— Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyên không biết điều øì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng йді VỚI người nữ 
không phải là thân quyên. Này kẻ rô dại, trong trường hợp Ây, sao ngươi lại 
nhận lãnh y từ tay Ty-khuu-ni không phải là thân quyên? Này kẻ rô dại, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0... Уа này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi 1)-khưu nào nhận lãnh у từ tay Ty-khuu-ni không phải là thân quyến 
thì [у ây] nên được ха bỏ уа [vi ây] phạm tội Расійіуа.” 
Và điêu học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
[Sự quy định căn bản] 
l Ngoài ba y như các Tỳ-khưu là y hai lớp (sanghđƒi), thượng y (ийағазарат) và y пбі(атағауазаКат), 


Ty-khuu-ni còn có thêm hai y nữa là áo lót (samkaccikam) và vải choàng tám (udakasatikam). Xin xem 
ТТТРРСҮМ, tập 11, tr. 923; ТТРУ, tập 7, Су. П, chương X, tr. 515. 
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4. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không nhận lãnh y trao 
đối của các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao các ngài Đại đức lại không nhận lãnh у trao đôi của chúng tôi?” Các Tỳ- 
khưu đã nghe được các Tỳ-khưu-ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các 
vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. Khi ау, đức Thế Tôn nhân 
lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các T-khưu, Ta cho phép nhận lãnh vật trao đôi của năm hạng là 
Ty-khưu, Tỳ-khưu-nmi, vị Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni. Này các Ty-khưu, Ta cho 
phép nhận lãnh vật trao đôi của năm hạng này. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô bién điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào nhận lãnh у từ tay T)-khưu-ni không phải là thân quyên 
thì [y ду] nên được ха bỏ và [vị ду] phạm tội Pãcittiya, ngoại trừ sự trao đổi." 


[Sự quy định thứ hai] 


5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf)... 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

[Người në] không phải là thân quyền nghĩa là người nữ không có sự liên 
hệ họ hàng cho đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y [có kích thước] tối thiểu cần 
phải chú nguyện đề dùng chung. 

Ngoại trừ sự trao đổi: Trừ ra sự trao đồi. 

6. VỊ nhận lãnh, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được 
thì phạm vào tội Nissaggiya, [у ây] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến cá nhân. Và пау сас Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... 
“Bạch các ngài, y này của tôi đã được nhận lãnh từ tay của Ty-khưu-ni không 
phải là thân quyền, ngoại trừ sự trao đôi, giờ cần được ха bỏ. Tôi xả bỏ y này 
đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nf)... chư Đại đức nên cho lại 
...(nf)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị 
nhận lãnh у từ tay thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya, ngoại trừ sự trao đối. 
Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội 
Nissageiya Расітуа, ngoại trừ sự trao đối. Không phải là thân quyên, [lầm] 
tưởng là thân quyên, vị nhận lãnh у từ tay thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya, 
ngoại trừ sự trao đôi. Vị nhận lành y từ tay của cô Ni tu lên bậc trên ở một hội 
chúng thi phạm tội Dukkata, ngoại trừ sự trao đối. Là thân quyến, [lâm] tưởng 
không phải là thân quyến, ...(nt)... phạm tội Dukkata. Là thân quyến, có sự 
hoài nghi, ...(nf)... phạm tội Dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến, 
...(nf)... thì vô tội. 
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8. Của vi [ Ty-khuu-ni] là thân quyền, sự trao đôi vật lớn băng vật nhỏ hoặc 
là vật nhỏ băng vật lớn, vị Tỳ-khưu lây do sự thân thiệt, lây có tính cách tạm 
thời, lây vật phụ tùng khác ngoại trừ у, của cô Ni tu tập sự, của Sa-di-ni, vị bị 
điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về nhận lãnh y. 
--00000-- 


5.1.6. DIÈU HỌC VË VIỆC YÊU САО NGƯỜI KHÔNG PHÁI LÀ 

THÂN ОСҮЕМ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, là rành rẽ về thuyết giảng giáo pháp. Vào lúc bấy giờ, có người con trai 
nhà đại phú nọ đã đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai dong Sakya, sau khi 
đến đã dành lễ Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, rồi ngồi xuống ở một 
bên. Đại đức Орапапаа, con trai dòng Sakya, đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niềm phán khởi cho người con trai nhà đại phú áy đang ngôi một 
bên băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi băng bài pháp 
thoại, người con trai nhà đại phú ау đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya điều này: 

- Thưa ngài, xin ngài nói ra nhu cầu mà chúng tôi có khả năng dé dâng đến 
ngài Đại đức, tức là vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men 
chữa bệnh. 

- Này đạo hữu, nêu đạo hữu có ý định bó thí thì hãy dâng một trong hai'° 
tâm vải này. 

2.- Thưa ngài, thật là Ку cục cho các người con trai gia đình danh giá chúng 
tôi lại đi chỉ mặc một tắm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi tôi đi về nhà, khi 
đã về nhà rồi, tôi sẽ gởi đến hoặc là một trong hai tâm vải này, hoặc là đẹp hơn 
hai tâm này. 

Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, đã nói với người con trai nhà đại phú ấy điêu này: 

- Мау đạo hữu, nếu ngươi có ý định bó thí thì hãy dâng một trong hai tâm 
vải này. 

— Thưa ngài, thật là kỳ cục cho các người con trai ола đình danh giá chúng 
tôi lại đi chỉ mặc một tâm vải! Thưa ngài, xin chờ đợi đến khi tôi đi về nhà, khi 
đã vë nhà ròi, tôi sẽ 001 đến hoặc là một trong hai tâm vải này, hoặc là đẹp hơn 
hai tâm này. 


5 По: Nghĩa là “từ đây”, ám chỉ vải đang được mặc trên người áy. Theo câu chuyện, được biết người 
ду đang mặc hai tám vải nên ghi lại như trên (ND). 
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— Này đạo hữu, ngươi nói lời thỉnh cầu mà không chịu bố thí, việc gì khiến 
ngươi không có ý định bồ thí lại nói lời thỉnh cầu vậy? 

Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy trong lúc bị nài ép bởi Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya, nên đã cho một tâm vải rồi đi. Dân chúng sau 
khi nhìn thấy người con trai nhà đại phú ау đã nói điều này: 

— Này công tử, sao ngài lại đi đến chỉ mặc một tâm vải? 

3. Khi Ây, người con trai nhà đại phú ây đã kê lại sự việc ду cho những 
người ấy. Những người ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn 
Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ сі mà thực 
hiện sự thỉnh cầu đúng pháp đối với những người này! Tại sao trong lúc được 
người con trai nhà đại phú thực hiện sự thỉnh câu đúng pháp, các vị ây lại lây 
đi tâm vải choàng?” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao Đại đức Ủpananda, con trai dòng 5аКуа, lại yêu câu người 
con trai nhà đại phú về y?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên 
đức Thé Tôn. 

— Này Upananda, nghe nói ngươi yêu cầu người con trai nhà đại phú về у, 
có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

- Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến? 

— Bạch Thé Tôn, không phải là thân quyên. 

— Này kẻ rô dại, người không phải là thân quyền không biết điều gì thích 
hợp hay không thích hợp, điêu gi đúng hay không đúng đối với người không 
phải là thân quyến. Này kẻ rô dại, trong trường hợp 4 ây, sao ngươi lại yêu câu 
người con trai nhà đại phú về y? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các ngươi nên 
phô biến điều học này như vậy: 


“Vi 1)-khưu nào yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không Га Іа thân 
quyến về y thì [у åy] nên được ха bỏ và [vi ду] phạm tội Pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 
[Sự quy định căn bản] 


4. Vào lúc bây giờ, nhiêu уі Tỳ-khưu đi đường xa từ Sãketa đến Sãvatthi. 
Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện và đã cướp bóc các vị Tỳ-khưu ây. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: “Đức Thế Tôn đã сат yêu câu nam gia chủ 
hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y”, trong lúc ngần ngại đã không 
yêu câu, rôi lõa thê như thế đi đến thành 5ауайһі và dành lễ các Tỳ-khưu. Các 
Tỳ-khưu đã nói như vây: 
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- Мау các Đại đức, các đạo sĩ lõa thê này tốt thật, những người này dành lễ 
các Ty-khuu. 

Các vị ду đã nói như vây: 

- Này các Đại đức, chúng tôi không phải là đạo sĩ lõa thể, chúng tôi là 
Ty-khưu. 

Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Upali điều này: 

— Này Đại đức Upali, hãy xét hỏi những người này ді. 

Trong lúc được xét hỏi bởi Đại đức (Ора, các у] ây đã kê lại sự việc ду. 

5. Khi ду, Đại đức Орай sau khi xét hỏi các Tỳ-khưu ây đã nói với các Tỳ- 
khưu điều này: 

— Này các Đại đức, những vị này là những vị Tỳ-khưu, hãy cho у đến những 
vị ду. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vi sao các Tỳ-khưu lại lõa thé mà đi đên? Sao không dùng cỏ che kín lại, rồi 
mới nên đi đến?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

6. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này сас Ту-Кішга, Ta cho phép уі có y bị cướp đoạt hoặc vi có y bị hư 
hỏng, được yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyên уе у. 
[Ta cho phép] khi đi đến trú xứ đầu tiên, nêu nơi ây hội chúng có y thuộc vê trú 
xá, hoặc vải lót giường, hoặc vải trải nên, hoặc bao nệm, thì được lẫy vật ду và 
choàng lên [nghĩ răng]: “Khi nhận được y, ta sẽ gởi lại.” Nếu hội chúng không 
có y thuộc về trú xá, hoặc vải lót giường, hoặc vải trải nên, hoặc bao nệm, thì 
nên dùng cỏ hoặc lá che kín lại, rồi mới nên đi đến; nhưng không nên lõa thể 
mà đi đến, vị nào đi đến thì phạm tội Dukkata. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phổ biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyến về у thì [у ду] nên được xa bỏ và [vi ду) phạm tội Расіійуа, ngoại trừ có 
duyên со. Duyên cớ trong trường hợp пау là vị Tỳ-khưu có у Бі сидр đoạt hoặc 
là có y bị hu hỏng. Рау là duyên có trong trường hợp пау.” 


[Sự quy định lần hai] 


7. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vi này là vị Tỳ-khưu được đê cập trong ý nghĩa này. 
‚ Không phải là thân quyền nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho 
đên bảy thê hệ tô tiên từ dòng bên те hoặc từ dòng bên cha. 
Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sóng trong căn nhà. 
Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sông trong căn nhà. 
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Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y [có kích thước] tôi thiêu cần 
phải chú nguyện để dùng chung. 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ. 

Y bị cướp đoạt nghĩa là у của vị Ty-khưu bị các vị vua, hoặc những kẻ 
trộm, hoặc những kẻ vô lại cướp đoạt, hoặc bị bát cứ những ai cướp đoạt. 

Y bị hư hỏng nghĩa là у của vị Tỳ-khưu bị lửa đốt cháy, hoặc bị nước cuốn 
trôi, hoặc bị các con chuột hoặc các con mối ойт nhâm, hoặc là cũ kỹ vi sử 
dụng. VỊ yêu cầu, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ có duyên 
cớ. Do sự đạt được thì phạm vào Nissaggiya, [у ây] cần được xå bỏ đến hôi 
chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ 
như vây ...(п0)... “Bạch các ngài, у này của tôi đã được yêu câu từ gia chủ không 
phải là thân quyên, ngoại trừ có duyên cớ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này 
đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại 
...(п0)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

8. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu cầu 
y thì phạm tội Missaggiya Расіійуа, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là thân 
quyền, có sự hoài nghi, vị yêu câu y thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya, ngoại 
trừ có duyên со. Không phải là thân quyên, [lầm] tưởng là thân quyến, vị yêu 
cầu у thì phạm tội Nissaggiya Paciffiya, ngoại trừ có duyên cớ. Là thân quyên, 
[lầm] tưởng không phải là thân quyến thì phạm tội Dukkata. Là thân quyên, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Là thân quyên, nhận biết là thân quyền thì 
VÔ 101. 

9. Khi có duyên cớ, của các thân quyến, của những người nói lời thinh câu, 
vì nhu cầu của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đâu 
tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về việc yêu cầu người không phải là thân quyền. 
--00000-- 


5.1.7. DIEU HOC VË VUQT QUÁ SỐ Y АҮ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty- -khưu nhóm Lục Sư sau khi đi 
đến сар các Tỳ-khưu là những vị có y bị cướp đoạt rồi nói như vây: 


— Này các Đại đức, đức Thê Tôn đã cho phép уі có у bị cướp đoạt, hoặc là vị 
có y bị hư hỏng được yêu câu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân 
quyên уе у. Này сас Đại đức, vậy chúng ta hãy yêu câu vê у. 

- Này các Đại đức, thôi đi. Chúng tôi đã nhận được у rôi. 

- Này các Đại đức, chúng tôi yêu cầu vì nhu cầu của các Đại đức. 

- Мау các Đại đức, các vị hãy yêu cầu. 
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Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến các gia chủ không phải là thân 
quyến và đã nói điều này: 

- Này các đạo hữu, các vị Iỳ-khưu mới đi đến là những vị có y bị cướp 
đoạt, hãy dâng y cho các vị ây, rồi đã yêu câu nhiều у. 

2. Vào lúc bầy giờ, có người đàn ông nọ đang ngôi ở nơi hội họp đã nói với 
người đàn ông khác điều này: 

— Quý ông, các vị Tỳ-khưu mới đi đến là những vị có y bị cướp đoạt, tôi đã 
dâng у cho các vị ду. 

Vị kia cũng đã nói như vây: 

— Tôi cũng đã dâng ròi. 

Một người khác cũng đã nói như vây: 

— Tôi cũng đã dâng ròi. 

Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại không biết sự chừng mực và yêu câu nhiều y? Các Sa-môn Thích tử 
sẽ làm việc buôn bán vải hay sẽ lập nên gian hàng?” Các Ty-khưu đã nghe được 
những nguoi áy phàn nàn, phë phán, chê bai. Các Ty-khuu nào ít ham muón, 
các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “VÌ sao các Ty-khuu nhóm Luc Sư 
lại không biết sự chừng mực và yêu câu nhiêu y?” Sau đó, các vi Tỳ-khưu ấy 
đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

3.— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi không biết sự chừng mực và yêu 
câu nhiều y, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— Này những kẻ rô dai, уі sao các ngươi lại không biết sự chừng mực và 
yêu câu nhiêu y vậy? Này những kẻ ró dai, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những Ке chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khuu, các ngươi пеп phô 
biến điều học пау như vây: 


“Nếu vị ду được nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân диуёп 
thinh câu 46 đem lại với nhiêu y, уі 1)-khưu ау nên chấp nhận y trong số ау với 
mức tôi đa là y nội và thượng у, nếu chấp nhận vượt quá số ấy thì [у ấy] nên 
được xả bỏ và [vị ду] phạm tội Pacittiya.” 


4. Nếu vị йу: Là vị Tỳ-khưu có y bị đánh cướp. 

Không phải là thân quyền nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho 
đến bảy thế hệ tô tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Nam gia chú nghĩa là bất cứ người nam nào sông trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Với nhiêu y: Với các у có số lượng nhiêu. 
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Thinh cầu để đem lại: Là [nói ràng]: “Ngài thích bao nhiêu, xin nhận lấy 
bây nhiêu.” 

Vị 1$-khưu йу nên chấp nhận y trong só áy với mức tôi đa là y nội và 
thượng y: Nếu ba [y] bị hư hỏng thì nên chấp nhận hai [y], hai [y] bị hư hỏng 
thì nên chấp nhận một [y], một [у] bị hư hỏng. thì không nên châp nhân. 


Nếu chấp nhận vượt quá số ấy: Vi yêu cầu vượt quá số ấy, trong lúc thực 
hiện thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào Nissaggiya, [у ấy] cần 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ- 
khưu, nên được xả bỏ như vậy: . (nt)... “Bạch các ngài, у này của tôi đã được 
yêu cầu vượt quá só ây từ gia chủ không phải là thân quyến, giờ cần được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư 
Đại đức nên cho lại ...(nt)... “lôi T lại Đại đức.” 

5. Không phải là thân quyên, nhận biết không phải là thân quyền, vị yêu câu 
у vượt quá sô ây thì phạm tội Nissaggiya Расіійуа. Không phải là thân quyên, 
có sự hoài nghị, ...(nt)... Không phải là thân quyên, [làm] tưởng là thân quyên, 
vị yêu câu у vượt quá số ây thì phạm tội N¡ssaggiya Pacittiya. Là thân quyên, 
[làm] tưởng không phải là thân quyến thì phạm tội Dukkata. Là thân quyên, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến thì 
VÔ |ỘI. 

6. Trong khi mang đi [nói ràng]: “Tôi së mang lại phân còn thừa”, [các thí 
chú] dâng cho [nói răng]: “Phân còn lại là của chính ngài”, [các thí chủ] dâng 
không уі nguyên nhân [у] bị cướp đoạt, [các thí chủ] dâng không vì nguyên 
nhân [y] bị hư hỏng, của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh câu, 
băng vật sở hữu của bản thân, уі bị điện, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về vượt quá số y ấy. 
--00000-- 


5.1.8. РІЁО HỌC THỨ NHẤT УЕ [SÓ TIÊN] РА ĐƯỢC СНОАМ ВІ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật ТҺё Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ đã nói với người 
vợ điều này: 

— Tôi sẽ dâng у đến ngài Đại đức Upananda. 

Khi người đàn ông ấy đang nói lời này, có vị Ty-khưu nọ là vị hành pháp 
khât thực đã nghe được. Sau đó, vị Ty-khuu 4 ау đã đi đến gặp Đại đức Upananda, 
con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Đại đức Upananda, con trai đòng 
Sakya điều này: 

- Này Đại đức Upananda, ngài có phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có người đàn 
ông nọ đã nói với người vợ điều này: “Tôi sẽ dâng у đến ngài Đại đức Upananda.” 

- Này Đại đức, người ây là người hộ độ cho tôi. 
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Sau đó, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã đi đến gặp người đàn 
ông ấy, sau khi đến đã nói với người đàn ông ấy điều này: 

— Này đạo hữu, nghe nói đạo hữu có ý định dâng y đến tôi, có đúng không vậy? 

— Thưa ngài, tôi cũng có khởi ý như vây: “Tôi sẽ dâng у đến ngài Đại đức 
Орапапаа.” 

- Này đạo hữu, néu quả thật đạo hữu có ý định dâng у đến tôi thì hãy dâng 
y có hình thức như vây. Tôi được dâng y mà tôi sẽ không sử dụng thì tôi sẽ làm 
рі với у ây? 

2. Sau đó, người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Các Sa-môn 
Thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không đễ gì mà dâng y 
cho những người này! Vì sao ngài Đại đức Upananda khi chưa được tôi thỉnh 
cầu trước, lại di đến và đưa ra sự căn dặn vë y?” Các Ty-khuu đã nghe được 
người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, 
các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai 
dòng Sakya, khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự 
căn dặn về у?” Sau đó, các уі Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. 

— Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước, lại đi đến 
gặp gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

- Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến? 

— Bạch Thé Tôn, không phải là thân quyên. 

- Này kẻ rò dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích 
hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đôi với người không 
phải là thân quyến. Này kẻ rô dại, trong trường hợp ây, sao ngươi khi chưa được 
thỉnh cầu trước, lại đi đến gặp gia chủ và đưa ra sự căn đặn về у? Này kẻ ró dại, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)..... Và 
này các Tỳ-khưu, сас ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Trưởng hợp có số tiên тиа y của nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải 
là thân quyến đã được chuẩn bị dành riêng cho vị T)-khưu: ‘Үбі só tiên mua у 
này, sau khi mua у, tôi sẽ dâng у деп vị T)-khuưu tên [như vây]. ` Т) rong trường 
hợp ду, nếu vị Ty-khuu ду khi chưa được thinh câu trước, lại đi đến và dua ra 
sự căn dặn về у: Quả thật là 101, với số tiên тиа у này, ông hãy mua y có hình 
thức nhu váy và như váy rôi dâng cho tôi’; vì sự mong muốn у tốt dep, [у ấy] 
nên được ха bỏ và [vị ấy] phạm tội Pãcittiya.” 

3. Dành riêng cho vị Tỳ-khưu: Vì nhu cầu của vị Tỳ-khưu, sau khi nghĩ 
đến vị Tỳ-khưu, гбі có ý định dâng vị Tỳ-khưu. 

Không phải là thân quyền nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho 
đến bảy thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 
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Nam gia chủ nghĩa là bát cứ người nam nào sông trong căn nhà. 

Nữ gia chủ nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. 

Số tiền mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiên vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc là 
ngọc та-пі, hoặc là đá quý, hoặc là pha lê, hoặc là vải vóc, hoặc là chỉ sợi, hoặc 
là bông уал. 

Với số tiền mua y này: Với [số tiên] đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: Sau khi trao đôi. 

Tôi sẽ dâng: Tôi sẽ cho. 

Trong trường hợp ấy, nếu vị Tỳ-khưu ấy: Vị Tỳ-khưu ấy là vị Tỳ-khưu 
mà số tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho. 

Chưa được thỉnh cầu trước: Chưa được nói trước rằng: “Thưa ngài, ngài 
có nhu câu với loại y như thé nào? Tôi sẽ mua y như thé nào cho ngài?” 

Lại đi đến: Sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 

Đưa ra sự căn đặn về у: [Y] hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng. 

Với số tiền mua y này: Với [số tiền] đã được sẵn sàng. 

Có hình thức như уау và như vây: Là dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc 
тіп màng. 

Sau khi mua: Sau khi trao đôi. 

[Đạo hữu] hãy dâng cho: Hãy trao cho. 

Vì sự mong muốn y tốt đẹp: Có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. 

4. [Gia chú] mua [y] dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng theo lời nói 
của уі ау. Trong lúc thực hiện thì [vị ây] phạm tội Dukka/a. Do sự đạt được thì 
phạm vào tội Nissagsiya, [y ấy] cần được ха bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch 
các ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến ола chủ không 
phải là thân quyến và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ 
y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên 
cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

5. Không phải là thân quyền, nhận biết không phải là thân quyến, khi chưa 
được thỉnh câu trước, lại đi đến gia chủ và đưa га sự căn dặn vë y thi phạm 
tội Nissaggiya Paciftiya. Không phải là thân quyên, có sự hoài nghĩ, ...(nt)... 
Không phải là thân quyên, [lâm] tưởng là thân quyền, khi chưa được thỉnh 
câu trước, lại đi đến gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y thì phạm tội Nissaggiya 
Расітуа. Là thân quyên, [làm] tưởng không phải là thân quyến thì phạm tội 
Dukkaƒa. Là thân quyên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Là thân quyên, 
nhận biết là thân quyên thì vô tội. 
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6. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thinh câu, vì nhu câu của 
vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bảo mua [y] giá thập đối với người có 
ý định mua [y] giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học thứ nhất về [só tiên] đã được chuẩn bị. 
--00000-- 


5.1.9. ĐIỀU HỌC THỨ ХНІ VÈ [SÓ TIÊN| РА ĐƯỢC СНОАМ ВІ 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có người dàn ông nọ đã nói với người 
đàn ông khác điêu này: 

~ Tôi sẽ dâng y đến ngài Đại đức Upananda. 

Người kia cũng đã nói như vây: 

— Tôi cũng sẽ dâng у đến ngài Đại đức Upananda. 

Có vị Iỳ-khưu nọ là vị hành pháp khất thực đã nghe được cuộc nói chuyện 
này của những người đàn ông ду. Sau đó, vị Tỳ-khưu ду đã đi đến gặp Đại đức 
Орапапаа, con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya điều này: 


— Này Đại đức Upananda, ngài có phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có người 
đàn ông nọ đã nói với người đàn ông khác điều này: “Tôi sẽ dâng y đến ngài 
Đại đức Dpananda.” Người kia cũng đã nói như vây: “Tôi cũng sẽ dâng y đến 
ngài Đại đức Upananda.” 


— Này Đại đức, họ là những người hộ độ cho tôi. 
2. Sau đó, Đại đức Орапапда, con trai dòng Sakya, đã đi đến gặp những 
người đàn ông ấy, sau khi đến đã nói với những người đàn ông ấy điều này: 


— Này các đạo hữu, nghe nói các đạo hữu có ý định dâng các y đến tôi, có 
đúng không vậy? 

— Thưa ngài, chúng tôi cũng có khởi ý như vây: “Chúng tôi sẽ dâng các y 
деп ngài Đại đức Орапапда.” 

- Này сас đạo hữu, nếu quả thật các đạo hữu сб ý định dâng các y đến tôi 
thì nên dâng y có hình thức như vây. Tôi được dâng những y mà tôi sẽ không 
sử dụng thì tôi sẽ làm gì với các y ау? 

3. Khi ду, những người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Các 
Sa-môn Thích tử này thật ham muôn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì 
та dâng các y cho những người này! Tại sao ngài Đại đức Орапапда khi chưa 
được chúng tôi thỉnh cầu trước, lại đi đến và đưa ra sự căn dặn vê у?” Các Ту- 
khưu đã nghe được những người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 
Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Уі sao 
Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi 
деп gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn vê у?” 
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4. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến 
ойр các gia chủ và đưa ra sự căn đặn về y, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

- Này Upananda, là các thân quyên của ngươi hay không phải là các 
thân quyền? 

— Bạch Thế Tôn, không phải là các thân quyến. 

- Này kẻ гб dại, người không phải là thân quyền không biết điều gì thích 
hợp hay không thích hợp, điều gì đúng hay không đúng đối với những người 
không phải là thân quyên. Này kẻ rô đại, trong trường hợp â ây, sao ngươi khi 
chua duoc thinh câu trước, lại đi đến gặp các gia chủ và đưa ra sự căn dặn về 
у vậy? Này kẻ rò đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(п)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“Trường hợp có сас só tiên mua y khác nhau của hai nam gia chủ hoặc 
[cua һай] nữ gia chủ không phải là các thân quyên đã được chuẩn bị dành 
riêng cho vị Tỳ-khưu: ‘Үбі các số tiên mua y khác nhau này, sau khi mua các 
y khác nhau, chúng tôi sẽ dâng các у đến vị T)-khưu tên [như vây]. Trong 
trường hợp ấy, néu vị 1)-khưu ду khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến và 
đựa ra sự căn dặn về y: Она thật là 101, või сас số tiên тиа y này, диў ông 
hãy mua у có hình thức như vây và như váy, rồi hãy dáng cho tôi, cả hai là với 
một [y]; vì sự mong muốn у tốt đẹp, [y ду] nên được xả bỏ và [vị ấy] phạm 
tôi Pacitya. ` 

5. Dành riêng cho vị Tỳ-khưu: Vì nhu câu của vị Tỳ-khưu, sau khi nghĩ 
đến vị Tỳ-khưu, rôi có ý định dâng vị Tỳ-khưu. 

Của hai: Của cả hai. 

Không phải là các thân quyền nghĩa là những người không có sự liên hệ 
họ hàng cho đến bảy thé hệ tô tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

[Các] nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nam nào sống trong căn nhà. 

[Các] nữ gia chú nghĩa là bát cứ những người nữ nào sông trong căn nhà. 

Các số tiền mua у nghĩa là nhiều vàng, hoặc là các tiền vàng, hoặc là các 
ngọc тпа-пі, hoặc là các ngọc trai, hoặc là các đá quy, hoặc là các pha lê, hoặc 
là nhiều vải vóc, hoặc là nhiều chỉ sợi, hoặc là nhiêu bông vải. 


Với các số tiền mua y này: Với [các số tiền] đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: Sau khi trao đôi. 

Chúng tôi sẽ dàng: Chúng tôi sẽ cho. 

Trong trường hợp а ау, néu vị Tỳ-khưu ây: Vị Tỳ-khưu ấy là vị Tỳ-khưu 
mà các só tiền mua y đã được chuẩn bị dành riêng cho. 
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Chưa được thính câu trước: Chưa được nói trước răng: “Thưa ngài, ngài 
có nhu саи với loại y như thé nào? Chúng tôi sẽ mua у như thê nào cho ngài?” 

Lại đi đến: Sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ nơi nào. 

Đưa ra sự căn dặn về у: ГҮ] hãy dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng. 

Với các số tiền mua y này: Với [các số tiền] đã được sẵn sàng. 

Có hình thức như уйу và như уйу: Là dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc 
mịn màng. 

Sau khi mua: Sau khi trao đôi. 

[Quý ông] hãy dâng đến: [Quý ông] hãy trao cho. 

Са hai là với một [y]: Luôn cả hai người là với một [у]. 

Vì sự mong muốn y tốt đẹp: Có ao ước vật tốt, có ao ước vật giá cao. 

6. Họ mua [y] dài, hoặc rộng, hoặc chắc, hoặc mịn màng theo lời nói của vị 
ây. Trong lúc thực hiện thì [vi ây] pham tôi ПиККа(а. Do sự đạt được thì phạm 
vào tội Nissagsiya, [у ây] cân được xå bỏ đến hội chúng, và đến nhóm, hoặc 
đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vậy ...(nt)... “Bạch các 
ngài, у này của tôi khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến các рла chủ không 
phải là các thân quyến và đã đưa ra sự căn dặn về y, giờ cần được ха bỏ. Tôi ха 


bỏ y này đến hội chúng.” ...(nf)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức 
nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 


7. Không phải là thân quyền, nhận biết không phải là thân quyên, khi chưa 
được thỉnh câu trước, lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn vé y thì phạm 
tội Nissaggiya Pacifiya. Không phải là thân quyên, có sự hoài nghi, ...(nt)... 
Không phải là thân quyên, [lâm] tưởng là thân quyên, khi chưa được thỉnh câu 
trước, lại đi đến các gia chủ và đưa ra sự căn dặn уе y thì phạm tội Nissaggiya 
Расішуа. Là thân quyên, [lâm] tưởng không phải là thân quyên thì phạm tội 
Dukkata. Là thân quyên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Là thân quyên, 
nhận biết là thân quyên: thi vô tỘI. 

8. Của các thân quyền, của những người đã nói lời thỉnh câu, vì nhu câu của 
vị khác, bàng vật sở hữu của bản thân, vị báo mua [y] giá {һар đối với những 
người có ý định mua [y] giá cao, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học thứ nhì về [số tiền] đã được chuẩn bị. 
--00000-- 


5.1.10. DIKU HỌC VË ĐỨC VUA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Апаћарірдіка. Vào lúc bây giờ, có vị quan đại thân, là người hộ độ 
cho Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã phái sử giả đem tiền mua y đến 
Đại đức Upananda, соп trai dòng Sakya, [bảo rằng]: “Hãy mua у VỚI sô пёп 
mua у này, гбі dâng у đến ngài Đại đức Upananda.” Sau đó, người sứ giả ду đã 
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đi đến Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi dén đã nói với Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya điều này: 

— Thưa ngài, số tiền mua y này được dành riêng cho Đại đức đã được mang 
lại. Xin Đại đức hãy nhận lãnh tiên mua у. 

Khi được nói như thế, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã nói với 
người sứ giả ây điều này: 

— Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua у và chúng tôi chỉ nhận 
lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời. 

Khi được nói như thé. người sứ giả ây đã nói với Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya điều này: 

— Vậy có ai là người phục vụ cho Đại đức không? 

Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến tu viện do công việc cần làm 
nào đó. Khi ấy, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã nói với người sứ 
giả ây điều này: 

— Мау đạo hữu, chính nam cư sĩ này là người phục vụ cho các Ty-khưu. 

Sau đó, khi đã dặn dò nam cư sĩ ây, người SỨ giả ây đã đi đến gặp Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi дёп đã nói với Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya điều này: 

- Thưa ngài, người phục vụ mà Đại đức chỉ ra đã được tôi dặn dò. Đại đức 
hãy đi đến lúc đúng thời, người ду sẽ dâng y cho ngài. 


2. Vào lúc bây giờ, vị quan đại thân â ây đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức 
Орапапаа, con trai dòng Sakya [nhắn răng]: “Thưa ngài, хіп hãy sử dụng у ду. 
Chúng tôi muôn у ây được ngài Đại đức sử dụng.” Khi â ây, Đại đức Upananda, 
con trai dòng Sakya, đã không nói với nam cư sī ây điều gì cå. Đến lần thứ nhì, 
vị quan đại thân ây đã phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya [nhắn răng]: “Thưa ngài, хіп hãy sử dụng у ây. Chúng tôi muốn y ấy được 
ngài Đại đức sử dụng. ” Đến lân thứ nhì, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, 
đã không nói với nam cư sĩ ấy điều gì cả. Đến lần thứ ba, vị quan đại thân ây đã 
phái sứ giả đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya [nhàn ràng]: “Thua 
ngài, хіп hãy sử dung у ду. Chúng tôi muốn у ây được ngài Đại đức sử dụng.” 

3. Vào lúc bây gio là ngày hội họp của thị trân. Và thị trân đã thực hiện quy 
định là: “Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiên. ° Khi ây, Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya, đã đi đến gặp nam cư sĩ ấy, sau khi đến đã nói với nam cư sĩ 
ây điều này: 

— Này đạo hữu, tôi có nhu câu về у. 

— Thưa ngài, хїп hãy chờ cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày hội họp của thị 
trân. Và thị trân đã thực hiện quy định là: “Ai đi đến trễ bị phạt năm mươi tiền.” 

- Này đạo hữu, hãy dâng y cho tôi ngay hôm пау. Ебі đã năm lây dây thắt 
lưng [của người ây]. 
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Khi ấy, nam cư sĩ ây trong lúc bị Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, 
ép buộc nên đã mua y cho Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, và đã đi đến 
trễ. Dân chúng đã nói với nam cư sĩ ây điều này: 

- Này ông, vì sao ông lại đi đến trễ? Ông đã bị mất năm mươi tiên. 

4. Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã Кё lại sự việc ау cho những người ấy. Những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn Thích tử này thật 
ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà phục vụ cho những người 
này! Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, khi được nam cư sĩ nói 
răng: “Thưa ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm пау” lại không chờ đợi?” Các Ty- 
khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khưu 
nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya, khi duoc nam cu si nói ráng: “Thua ngài, xin 
hày cho cho ngày hôm пау” lại không chờ đợi?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ау đã 
trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 

- Мау Upananda, nghe nói ngươi khi được nam cư sĩ nói rằng: “Thưa ngài, 
хш hãy chờ cho ngày hôm nay” lại không chờ đợi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nt)... Này kẻ ró dại, vì sao ngươi khi được nam cư sĩ nói răng: “Thưa 
ngài, xin hãy chờ cho ngày hôm пау” lại không chờ đợi? Này kẻ ró dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

ái rwòng hợp duc vua, hoặc quan triêu đình, hoặc Bà-la-môn, hoặc gia chủ 
phải sứ giả đem só tiễn mua у dành riêng cho vị Ty-khuu [nói rằng]: Hãy mua 
y với sô tiên mua y này, rôi hãy dâng деп уі Т }-khưu tên [nhw уау). 'Néu nguoi 
sứ giả ау đi đến gặp vị Ty-khuu ау và nói nhu уау: ‘Thua ngài, số tiên mua у 
này được dành riêng cho Đại дис đã được mang lại. Xin Đại đức hãy nhận lãnh 
tiên тиа y.’ Người sử giả дау nên được vị 1-khưu ду nói như уйу: “Мау đạo 
hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiên mua y уа chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng 
phép vào lúc hợp thời. ' Nếu người sứ giả ау nói với vị Tỳ-khưu ду như váy: 

“Рау có ai là người phục vụ cho Đại đức không? ` Này các T)-khưu, vị T)-khưu 
có sự сап dùng у nên chỉ ra người phục vụ là người phụ việc chùa hoặc là пат 
cư sĩ: “Мау đạo hữu, đây chính là người phục vụ cho các Tỳ-khưu. ` Nếu người 
sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ду rôi đã đi đến gặp vị T)-khưu ду 
nói nhu уду: “Thưa ngài, người phục vụ mà Đại дис đã chỉ ra đã được tôi dặn 
do. Đại đức һау đi đến lúc đúng thời, người ау sẽ dâng y cho ngài. “Хау các Ty- 
khưu, vị T)-khưu có sự сап dùng у sau khi đi đến gặp người phục vụ йу, rôi nên 
thông báo, nên nhắc nhở hai hoặc ba lân: ‘Này đạo hữu, tôi có nhu câu về у.” 


T rong khi thông báo, nhắc nhở hai hoặc ba lân, пеи đạt được у ấy, như thé 
việc này là tôt đẹp; пеи không đạt được thì nên đứng với trạng thái im lặng bốn 
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lân, năm lán, tôi đa là sáu lân. Trong khi dung với trạng thái im lặng bón lán, 

năm lần, tôi da là sáu lân, néu đạt được y ау, như thé ViỆC này là tôt đẹp; пеи 
không đạt được, rôi ra sức vượt quá số lần ду và đạt được у ау thì [у ấy) phạm 
vào tội Nissaggtya và [vi ây] phạm tôi Pãcittiya. Nếu không đạt được thi tiễn 
mua у đã được mang lại là của nơi nào thì nên dich thân ді đến nơi ду, h hoặc nên 
phái sứ giả đi đến [nói rằng]: Này quy уі, сас người đã ебі đến sô tiên mua у 
danh riêng cho vị Tỳ-khưu nào, sô tiên ду không có được chút gi lợi ích cho vị 
Ту-Кһии ду. Quý vị hãy tháu hồi lại vật của mình, chớ để vật của quy vị bị mắt 
mát.’ Đây là điêu đúng đắn trong trường hợp ду” 


5. Dành гїёпр cho vị Tỳ-khưu: Vì nhu cầu của vị Tỳ-khưu, sau khi nghĩ 
đến vị Tỳ-khưu, rôi có ý định dâng vị Tỳ-khưu. 

Đức vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc. 

Quan triều đình nghĩa là người nào nhận lãnh bữa ăn và tiền lương của 
đức vua. 

Bà-la-môn nghĩa là Bà-la-môn do sự sanh ra. 

Gia chủ nghĩa là trừ ra các vị vua, các quan triều đình, các Bà-la-môn; 
những người còn lại gọi là gia chủ. 

Số tiền mua y nghĩa là vàng, hoặc là tiên vàng, hoặc là ngọc trai, hoặc ngọc 
là ma-ni. 

Với số tiền mua y này: Với [số tiên] đã được sẵn sàng. 

Sau khi mua y: Sau khi trao đôi. 

Hãy dâng đến: Hãy trao cho. 

Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị Tỳ-khưu ấy và nói như vây: “Thưa ngài, 
só tiên mua у này được dành riêng cho Đại đức đã được mang lại. Xin Đại đức 
hãy nhận lãnh tiên mua у.” Người sứ giả ду nên được vi 1-khưu а ây nói như 
vây: “Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ nhận 
lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.” Nêu người sứ giả ấy nói với vị Tỳ-khưu 
ây như váy: “Vậy có ai là người phục vụ cho Đại đức không?” Này các Ту- 
khưu, vị Tỳ-khưu có sự cân dùng y nên chỉ ra người phục vụ là người phụ VIỆC 
chùa hoặc là nam cư sĩ: “Này đạo hữu, đây chính là người phục vụ cho các Ty- 
khuu.” Khóng nên nói: “Hãy trao cho người ау”; һойс ' “Người ду sẽ cất giữ”; 
hoặc “Người â ây sẽ trao đôi”; hoặc “Người ду sẽ mua.” 


Nếu người Sứ giá ау sau khi đã dặn dò người phục vụ ây, rôi đã đi đến gặp 
vị Tỳ-khưu ây nói như vây: “Thưa ngải, người phục vụ mà Đại đức đã chỉ ra đã 
được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ây sẽ dâng y cho ngài.” 
Này các Tỷ-khưu, vị Tỳ-khưu có sự cần dùng y, sau khi đi đến gặp người phục 
vụ ây. rôi nên thông báo, nên nhắc nhở hai hoặc ba lần: “Này đạo hữu, tôi có nhu 
câu về у.” Không nên nói: “Hãy dâng y cho tôi”: “Нау mang lại у cho tôi”; “Нау 
trao đôi y cho tôi”; “Hãy mua у cho tôi.” Nên được nói đên lân thú nhì. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu đạt được [у], như thê việc này là tốt đẹp. Nếu không đạt 
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được thì sau khi đi đến nơi ây, nên đứng với trạng thái im lặng. Không nên ngôi 
xuống chỗ ngôi. Không nên thọ nhận vật thực. Không nên thuyết pháp. Nếu được 
hỏi: “Ngài đã di деп vì lý do gi” Nên nói răng: “Này đạo hữu, ngươi hãy biết 
lây.” Nêu ngôi xuống chỗ ngôi, hoặc thọ nhận vật thực, hoặc thuyết pháp thì làm 
hỏng việc đứng. Lân thứ nhi, nên đứng. Làn thứ ba, nên đứng. Sau khi thông báo 
bốn lần, nên đứng bốn lần. Sau khi thông báo năm lần, nên đứng hai lần. Sau khi 
thông báo sáu lần thì không nên đứng. Nếu không đạt được, rôi ra sức vượt quá 
sô lần ду và đạt được у ây, trong lúc thực hiện thì [vị ây] phạm tội Dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào Nissaggiya, Ly ây] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: . (10... 
“Bạch các ngài, y này của tôi đã đạt được do sự thông báo quá ba lần và đứng quá 
sáu lần, giờ cần được ха bỏ. Tôi ха bỏ y này đến hội chúng.” ...(nf)... hội chúng 
nên cho lại. ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lì Đại đức.” 


Nếu không đạt được thi tiền mua y đã được mang lại là của nơi nào thì nên 
đích thân đi đến nơi Ấy, hoặc nên phái sứ giả đi đến [nói răng]: “Này quý уі, các 
người đã gởi đến sô tiên mua y dành riêng cho vị Tỷ-khưu nào, số tiền ду không 
có được chút gì lợi ích cho vị T-khưu ау. Quy vị hãy thâu hồi lại vật của mình, 
chớ dé vật của quý vị bị mát mát.” 


Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điều hợp lý trong 
trường hợp ấy. 

6. Với sự thông báo hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, nhận biết là đã 
vượt quá, vị đạt được thì phạm {01 Nissasgiya Расішуа. Với sự thông báo hơn 
ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, có sự hoài nghị, vị đạt được thì phạm tội 
Nissaggia Paciftiya. Với sự thông бао hơn ba lần, với việc đứng hơn sáu lần, 
Пат] tưởng là chưa đủ, vị đạt được thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. VỚI sự 
thông báo chưa đủ ba lân, với việc đứng chưa đủ sáu lân, [lâm] tưởng là đã vượt 
quá thi phạm tội Dukkata. Với sự thông báo chưa đủ ba lân, với việc đứng chưa 
đủ sáu lân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Với sự thông báo chưa đủ ba 
lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, nhận biết là chưa đủ thì vô tội. 


7. Với sự thông báo ba lần, với việc đứng sáu lân, với sự thông báo chua 
đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, [người ây] dâng khi chưa được thông 
báo, thí chủ dâng sau khi thông báo, vị bị điên, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về đức vua. 
Phẩm Y là thứ nhất. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC PHẢN NÀY 


Kathina đã hết hiệu lực có ba điều, việc giặt và việc nhận lãnh, ba điều nữa 
về không phải là thân quyến, của cả hai và bởi người sứ giả. 


--ООООО-- 


5. CHƯƠNG NISSAGGIYA # 313 


5.2. PHẨM TO ТАМ 


5.2.1. ĐIÊU HỌC VË ТОТАМ 


1.Lúc Бау giò, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Alavt, nơi tháp thờ Aggalava. 
Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư đi đến gặp những người làm tơ 
tăm, rồi nói như vây: 


- Này các đạo hữu, hãy nâu nhiều kén tăm rồi bó thí đến chúng tôi; chúng 
tôi cũng muốn làm tâm trải năm có trộn lẫn tơ tắm. 


Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai гапо: “Tai sao сас Sa-môn 
Thích tử này sau khi đi đến gặp chúng tôi lại nói như vây: “Này các đạo hữu, 
hãy nâu nhiêu kén tăm rôi bô thí đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tám 
trải năm có trộn lẫn tơ tăm.” Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng tôi thu nhập 
khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con mà gây nên việc 
giết chóc nhiều sinh vật nhỏ bé.” 

Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn пап, phê phán, chê bai rằng: “Vì 
sao các T-khưu nhóm Lục Sư sau khi di đến gặp những người làm tơ tăm lại 
nói như vây: “Này các đạo hữu, hãy nâu nhiều kén tăm ròi bó thí đến chúng tôi; 
chúng tôi cũng muốn làm tám trải năm có trộn lẫn tơ tăắm??” 


Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 


- Мау các Ty-khuu, nghe nói các ngươi di đến бар những người làm tơ tăm rôi 
nói như vây: “Này các đạo hữu, hãy nâu nhiều kén tăm rồi bó thí đến chúng tôi; 
chúng tôi cũng muốn làm tâm trải năm có trộn lẫn tơ tăm”, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Мау những kẻ rô dại, уі sao các ngươi sau khi đi đến gặp những người 
làm tơ tăm lại nói như vây: “Này các đạo hữu, hãy nâu nhiều kén tăm rồi bó thí 
đến chúng tôi; chúng tôi cũng muốn làm tâm trải năm có trộn lẫn tơ tăm?” Này 
ер. Кё гб dai, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 

n, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào bảo làm tâm trải năm có trộn lân tơ tăm thì [vât ду] nên 
được xả bỏ уа [vi у] phạm tội Расійіуа.” 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 
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Тап trải năm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Bảo làm: VỊ [tự | làm hoặc bảo làm sau khi đã trộn lẫn vào, cho dầu chỉ một 
sợi tơ tăm. Trong khi tién hành thì [vị ây] phạm tội Dukkata. Do sự đạt được 
thì phạm vào tội Missaggiya, [vật ду] cần được ха bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... 
“Bạch các ngài, tám trải năm có trộn lẫn tơ tăm này của tôi đã được bảo làm, 
giờ cần được ха bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên 
cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

3. Vị tự mình hoàn tất phần vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Nissagsiya 
Pacittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phân vị ấy chưa làm xong thì phạm 
tội Nissaggiya Расітуа. Уі tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm 
xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. VỊ bảo những người khác hoàn tất phân 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. VỊ [tự] 
làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata. Sau khi thọ lãnh 
vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì phạm tội Dukkata. 

4. Vị làm tám màn che, hoặc tám thảm trải пеп đất, hoặc tám vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc ебі, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về tơ tăm. 
--00000-- 


5.2.2. ĐIÊU HỌC VË THUẦN MÀU ĐEN 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Уеѕа1т, Маһауапа, giảng 
đường Kutagara. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư bảo làm tâm trải 
năm băng lông cừu thuân màu đen. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú 
xá nhìn ау, rồi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao các Sa-môn Thích 
tử này lại bảo làm tâm trải năm băng lông cừu thuân màu đen giông như những 
kẻ tại рла hưởng dục vậy?” 

Các Ту-Кіши đã nghe được những người áy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu nào ít ham muôn, các vị йу рһап пап, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại bảo làm tám trải năm băng lông cừu thuần 
màu đen?” 


Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

- Này các Ty-khuu, nghe nói các ngươi bảo làm tâm trải năm băng lông cừu 
thuân màu đen, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

- Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại bảo làm tâm trải năm bằng lông 
cừu thuân màu đen vậy? Này những kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niềm 
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tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các ngươi nên 
phô biến điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu nào bảo làm tám trải năm băng lông cừu thuần màu деп thì 
[våt ấy] nên được xả bỏ và [vị ду] phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Màu đen nghĩa là có hai loại màu đen: Màu đen do tự nhiên hoặc là màu 
đen nhuộm. 

Tám trải năm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Bảo làm: Vị [tự] làm hoặc bảo làm. Trong khi tién hành thì [vị ấy] phạm 
tội Dwukkafa. Do sự đạt được thì phạm vào tội N;ssaøørya, [vật ây] cần được xå 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên 
được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, tám trải năm băng lông cừu thuần 
màu đen của tôi đã được bảo làm, giò cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội 
chúng.” ...(nf)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... 
““Tôi cho lại Đại đức.” 

3. Vị tự mình hoàn tất phân vị ấy chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya 
Расітуа. Vi bảo những người khác hoàn tất phân vị ду chưa làm xong thì phạm 
tội Nissaggiya Pãciffiya. Уі tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm 
xong thì phạm tội Nissagsiya Расітуа. Vi bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. VỊ [tự] 
làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. Sau khi thọ lãnh 
vật đã được làm bởi người khác, vị thọ dụng thì phạm tội Dukka/a. 

4. Vị làm tâm màn che, hoặc tám thảm trải nën đất, hoặc tám vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc gỗi, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


r „А А А ` 
Dứt điều học về thuần màu đen. 
--00000-- 


5.2.3. DIÈU НОС VÈ HAI PHÂN 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ- -khưu nhóm Lục Sư [nghĩ 
rằng]: “Đức Thế Tôn đã сайт không được bảo làm tâm trải năm bằng lông cừu 
thuân màu đen” nên sau khi đã lây chỉ chút ít màu trắng ở đường biên, rồi bảo 
làm tám trải năm băng lông cừu thuần màu đen у như thé. Các Tỳ-khưu nào ít 
ham muốn, các vị ây phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu 
nhóm Lục Sư lại lây chỉ một chút ít màu trăng ở đường biên, rồi bảo làm tám 
trải năm băng lông cừu thuân màu đen у như thế?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi lây chỉ một chút ít màu trắng ở 
đường biên, rồi bảo làm tám trải năm băng lông cừu thuần màu đen y như thê, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những kẻ гб đại, vì sao các ngươi lại lây chỉ một chút ít màu trắng ở 
đường biên, гбі bảo làm tám trải năm băng lông cừu thuần màu đen y như thé 
vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như уду: 

“Trong khi bảo làm tám trải пат mới, vị Ty-khuu nên lấy hai phần lông 
cừu thuân таи đen, phân thứ ba màu tráng, phán thứ tư màu nâu đỏ. Nếu vj 
Ty-khuu khóng lấy hai phân lông cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu trắng, 
phân thứ tư màu nâu đỏ, rôi bảo làm tám trải nằm mới thì [vật ду] nên được xả 
bỏ và [vi ấy] phạm tội Pacittiya.” 

2. Mới nghĩa là liên quan việc làm [tắm trải nám] được đề cập đến. 

Tâm trải năm nghĩa là đã được trải ra, còn chưa được dệt. 

Trong khi bảo làm: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. 

Nên lẫy hai phần lông cừu thuần màu đen: Sau khi đã được mang lại thì 
nên lấy hai сап! lông cừu thuần màu đen. 

Phân thứ ba màu trắng: Một cân của màu trăng. 

Phân thứ tư màu nâu đỏ: Một cân của màu nâu đỏ. 

Nếu vị Tỳ-khưu không lấy hai phần lông cừu thuần màu đen, phần 
thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu nâu đỏ: Sau khi không lẫy hai cân lông 
cừu thuân. màu đen, một cân màu tráng, một cân màu nâu đỏ, rôi [tự] làm hoặc 
bảo làm tâm trải nằm mới. Trong khi tiên hành thì [vị ау] phạm tội Dukkata. 
Do sự đạt được thì phạm vào tội Nissagsiya, [vật йу] cần được xả bỏ đến hội 
chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đên cá nhân. Và пау các Tỳ-khưu, nên được xả 
bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, tâm trải năm của tôi đã được bảo làm 
sau khi đã không lấy hai cân lông cừu thuần màu đen, một cân màu trắng và 
một cân màu nâu đỏ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” 
...(п0)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi 
cho lại Đại đức.” 

3. Vị tự mình hoàn tất phân vị ду chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya 
Pacittiya. Vi bảo những người khác hoàn tát phân vị ду chưa làm xong thì phạm 
tội Nissaggiya Pacittiya. Уі tự mình hoàn tất phân những người khác chưa làm 


16 Cân (tula) là đơn уі đo trọng lượng. Theo cách tính của ngài Mahasamana Chao ở trong W?nayamukha 
thì 1 tulā có trọng lượng của 160.000 hạt gạo. 
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xong thì phạm tội Nissageiya Pãcitfiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya РасШіуа. VỊ [tự] 
làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata. Sau khi thọ lãnh 
vật đã được làm bởi người khác, vi thọ dụng thì phạm tội Dukkata. 

4. Sau khi lây một cân màu trăng và một cân màu nâu đỏ rồi làm, sau khi 
lây mảu trăng nhiều hơn [hoặc] màu nâu đỏ nhiêu hơn rôi làm, sau khi lây thuần 
тап trắng [hoặc| thuần màu nâu đỏ rồi làm, vị làm tâm màn che, hoặc tâm thảm 
trải nền đất, hoặc tâm vách chăn, hoặc nệm, hoặc gối, vị bị điên, vị phạm đầu 
tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về hai phân. 
--00000-- 


5.2.4. DIÈU HỌC VË SÁU МАМ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các 1-khưu bảo làm tâm trải nằm 
hàng năm. Các vị ду sóng có nhiều Sự van хш, có nhiều sự yêu cầu: “Các người 
hãy bố thí các lông сии. Có nhu cầu với các lông cừu.” Dân chúng рһап nàn, 
phê phán, chê bai гапе: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại bảo làm tâm trải nằm 
hàng năm, rồi sông có nhiều Sự van хш, có nhiều sự yêu cầu: “Сас người hãy 
bó thí các lông cừu. Có nhu cầu với các lông cừu?” Các tâm trải năm của chúng 
tôi bị con cái của chúng tôi tiêu tiêu và bị các con chuột gặm nhâm còn được 
làm năm sáu năm một lần. Thế mà các Sa-môn Thích tử này lại bảo làm tâm trải 
năm hàng năm, rôi sóng có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu câu: “Các người 
hãy bó thí các lông cừu. Có nhu câu với các lông cừu. ˆ” 

2. Các I-khưu đã nghe được những người ây рһап nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu nào ít ham muốn. các vl ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao các I-khưu lại bảo làm tâm trải năm hàng пат, rôi sông có nhiêu sự van 
xin, có nhiều sự yêu cầu: “Các người hãy bó thí các lông cừu. Có nhu cầu với 
các lông cừu?”” 


Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 
— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu bảo làm tâm trải năm hàng năm, 


rôi sông có nhiêu sự уап хш, có nhiều su yêu câu: “Các người hãy bó thí các 
lông cừu. Có nhu câu với các lông cừu”, có đúng không vậy? 


- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách ràng: 
- Này các Ty-khưu, vì sao những kẻ rô dai ду lại bảo làm tâm trải năm hàng 


năm, rồi sông có nhiều sự van xin, có nhiều sự yêu câu: “Các người hãy bó thí 
các lông cừu. Có nhu câu với các lông cừu” vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này 
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không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Уа này các Tř- 
khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Sau khi bảo làm tám trải năm mới, vị Т }-khưu nên sử dung , ѕаи năm. Nếu 
chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tâm trải năm ау, rồi bảo làm tám 
trải пат mới khác thì [vật ду] nên được ха bỏ và [vị ấy] phạm tội Pacittiya.” 


Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 
[Sự quy định căn bàn] 


3. Vào lúc Бау 810, có vị Ty-khuu nọ ở thành Kosambi bị bệnh. Сас thân 
quyên đã phái người đưa tin đến gặp vị Tỳ-khưu ấy nói rằng: 


- Ngài Đại đức hãy đi đến. Chúng tôi sẽ hộ độ. 

Các Tỳ-khưu cũng đã nói như vây: 

- Này Đại đức, hãy đi. Các thân quyến sẽ hộ độ Đại đức. 

Vị ấy đã nói như vây: 

-Này các Đại đức, điều học đã được đức Thế Tôn quy định răng: “Sau khi 
bảo làm tâm trải năm mới, vị T-khưu nên sử dụng sáu nám.” Và tôi thì bị bệnh 


nên không thể mang theo tâm trải năm mà ra đi được. Tôi không được thoải mái 
khi không có tâm trải năm. 1ê бі sẽ không đi. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Тһе Tôn. 


4. Khi ây, đức Тһе Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự đồng ý về tâm trải năm đối với 
vị Tỷ-khưu bị bệnh. Và này các Ty-khưu, nên ban cho như уйу: Мт Tỳ-khưu bị 
bệnh ây nên đi đến hội chúng, дар thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các Ty- 
khưu trưởng thượng, ngôi сһӧт hồm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch 
các ngài, tôi b] bệnh không thể mang theo tâm trải năm mà ra đi được. Bạch các 
прат, tôi đây thỉnh câu hội chúng sự đồng ý về tâm trải năm. ” Nên được thỉnh 
câu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo 
bởi vị Ty-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


“Bạch các ngài, хіп hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ Ty-khưu пау tên [như 
vây] bị bệnh, không thê mang theo tâm trải năm mà ra đi được. VỊ ау thỉnh сап 
hội chúng sự đồng ý về tâm trải năm. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho sự đồng ý về tâm trải năm đến vị Tỳ-khưu tên [như vây]. 
Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. VỊ Ty-khưu này tên [như 
vây] bị bệnh, không thê mang theo tâm trải năm mà ra đi được. VỊ â ây thinh câu 
hội chúng sự đồng ý về tám trải năm. Hội chúng ban cho sự đông ý về tâm trải 
năm đến vị Ty-khuu tên [như vây]. Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý ý 
về tâm trải năm đến vị Tỳ-khưu tên [như vầy] xin im lặng: vị nào không đồng 
ý có thé nói lên. 
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Sự đồng ý về tâm trải năm đã được hội chúng ban cho đến vị Tỳ-khưu tên 
[như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.” 

5. Và này các Ty-khuu, các nguoi nên phô biến điều hoc này như уйу: 

“Sau khi bảo làm tám trải năm mới, уі Т. }-khưu nên sử dụng sáu năm. Nếu 
chưa du sáu năm mà cho đi hoặc không cho đi tâm trải năm ду, rôi bảo làm tám 
trải năm mới khác thì [vật ấy] nên được xả bỏ và [vi áy] phạm tội Pacittiya, 
ngoại trừ có sự đông ý của các T)-khưu.” 


[Sự quy định lần hai] 


6. Mới nghĩa là có liên quan việc làm [tám trải năm] được dé cập đến. 

Тат trải пат nghĩa là đã được trải га còn chưa được dệt. 

Sau khi bảo làm: Sau khi [tự] làm hoặc sau khi bảo [người khác] làm. 

Nên sử dụng sáu năm: Nên sử dụng tối đa là sáu năm. 

Nếu chưa đủ sáu năm: Còn ít hơn sáu năm. 

Cho đi tâm trải nằm ấy: Sau khi cho đến những người khác. 

Hoặc không cho ái: Sau khi không cho đến bất cứ ai. 

Ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu: Trừ ra có sự đồng ý của các 
Ty-khưu. 

7. Vị [tự] làm hoặc bảo làm tắm trải năm mới khác. Trong khi tiến hành thì 
vị ây] phạm tội Dukkaƒa. Do sự đạt được thì phạm vào tội Nissaggiya, [vật ây] 
cân được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các 
Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: . (nt)... “Bạch các ngài, tâm trải năm của tôi 
đã được bảo làm chưa đủ sáu năm, giờ cần được xả bỏ, ngoại trừ có sự đồng ý 
của các Tỳ-khưu. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho 
lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

8. Vị tự mình hoàn tất phần vị ây chưa làm xong thì phạm tội N¡ssaggiya 
Расйпуа. Vị bảo những người khác hoàn tất phân vị ду chưa làm xong thì phạm 
tội Nissageiya Pacittiya. Vi tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm 
xong thì phạm tội Nissagsiya Päãciffiya. Vi bảo những người khác hoàn їйї phân 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

9. VỊ làm khi được sáu năm, vi làm khi đã quả sáu năm, vị làm hoặc bảo 
làm vì nhu câu của vị khác, vị nhận được [tâm trải năm] đã được làm bởi người 
khác rôi sử dụng, vi làm tâm màn che, hoặc tâm thảm trải nên đất, hoặc tâm 
vách chăn, hoặc nệm, hoặc gói, VỚI SỰ đồng у của các Ty-khưu, уі bị điện, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điêu học về sáu năm. 
--00000-- 
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5.2.5. РІЁО HỌC VË ТАМ LÓT NGỎI VÀ ТАМ ТЕЛІ МАМ 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta muốn thiên tịnh trong ba tháng. Không ai đi đến gặp 
Ta, ngoại trừ một vi mang lại vật thực. 

— Bạch ngài, xin vâng. Các vị Tỳ-khưu ấy đã trả lời đức Тһе Tôn. 

Và quả thật, không có vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn, ngoại trừ một vị 
mang lại vật thực. Vào lúc bây giờ, hội chúng ở Sãvatthi đã thực hiện quy định 
là: “Này các Đại đức, đức Thế Tôn muốn thiền tịnh trong ba tháng. Không ai 
được đi đến gặp đức Thé Tôn, ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Vị nào đi đến 
gặp đức Thế Tôn nên bị buộc sám hối tội Pãciffiya.” 

2. Khi â ау, Đại đức Ораѕепа, con trai của Vanganta cùng tập thê đã đi đến 
ойр đức Тһе Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thê Tôn rôi ngôi xuống ở một 
bên. Khi Đại đức Upasena, con trai của Vañganta đã ngòi xuống ở một bên, đức 
Тһе Tôn đã nói điều này: 

- Này Upasena, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Các ngươi đi đường xa có được ít mệt nhọc không? 

- Bạch Thé Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc tốt đẹp. Bạch Ngài, 
chúng con đi đường xa được ít mệt nhọc. 

3. Vào lúc bây gio, vị Ту-Кһии đệ tử của Đại đức Ораѕепа, con trai của 
Vanganta, ngôi xuông không xa đức Тһе Tôn. Khi ây, đức Thế Tôn đã nói với 
vị Tỳ-khưu ây điều này: 

- Này Tỳ-khưu, đối với ngươi, сас у pamsuküla có dễ chịu không? 

— Bạch Ngài, đỗi với con, các у pamsuküla không có dễ chịu. 

— Này T-khưu, vậy tại sao ngươi lại là vị hành pháp sử dụng у ратзикй!а? 

— Bạch Ngài, thây tế độ của con là vị hành pháp sử dụng y pamsuküla; như 
thé, con cũng là vị hành pháp sử dụng у pamsuküla. 

Khi ấy, đức Thé Tôn đã nói với Đại đức Upasena, con trai của Vahganta 
điều này: 

- Này Upasena, tập thé này quả là có niềm tin đối với ngươi. Này Upasena, 
ngươi hướng dẫn tập thê thế nào? 

— Bạch Ngài, at câu xin con sự tu lên bậc trên thì con nói với người ây như 
vây: “Này đạo hữu, ta là vị hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành 
pháp sử dụng у pamsuküla, nêu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ở rừng, hành 
pháp đi khât thực, hành pháp sử dụng y pzmsukữia như thé thì ta sẽ cho ngươi 
tu lên bậc trên.” Nếu đồng ý với con thì con cho tu lên bậc trên, néu không đồng 
ý với con thì con không cho tu lên bậc trên. Vị nào cầu xin con pháp nương nhờ 
thì con nói với vị ду như vây: “Này Đại đức, ta là vị hành pháp ở rừng, hành 
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pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng у pamsuküla, nêu ngươi cũng sẽ là vị 
hành pháp ở rừng, hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y pamsuküla như 
thế thì ta sẽ ban cho ngươi pháp nương nho.” Nếu đông ý với con thì con ban 
cho pháp nương nhờ, nêu không đông ý với con thì con không ban cho pháp 
nương nhờ. Bạch Ngài, con hướng dẫn tập thê như thế. 

— Này Upasena, tốt lắm, tốt lắm! Này Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể tốt 
lăm. Này Upasena, ngươi có biết về quy định của hội chúng ở Sãvatthi không? 

— Bạch Ngài, con quả thật không biết về quy định của hội chúng ở Sãvatthi. 

- Này Ораѕепа, hội chúng ở Sãvatthi đã thực hiện quy định là: “Này các 
Đại đức, đức Thế Tôn muốn thiên tịnh trong ba tháng. Không ai được di dén 
ойр đức Thê Tôn, ngoại trừ một vi mang lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế 
Tôn nên bị buộc sám hỗi tội Pacittiya.” 

— Bạch Ngài, hội chúng ở Savatthi sẽ duoc biết tiêng bởi quy định của chính 
họ. Chúng con sẽ không quy định điều không được quy định hoặc sẽ không hủy 
bỏ điều đã được quy định. Chúng con sẽ thọ trì và thực hành các điều học theo 
như đã được quy định. 

- Này Upasena, tốt lăm, tốt lắm! Không nên quy định điều không được quy 
định hoặc không nên hủy bỏ điều đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành 
các điều học theo như đã được quy định. Này Upasena, Ta cho phép các vị Tỳ- 
Ким пао là những уі hành pháp ở rừng, hành pháp đi khát thực, hành pháp SW 
dung у parnsukila, hãy dé các уі ду đi đến diện kiên Ta một cách thoải mái. 


4. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu đứng bên ngoài công ra vào [nghĩ răng]: 
“Chúng ta sẽ buộc Đại đức Upasena, con trai của Vahganta sám hôi tội Расішіуа.” 
Sau đó, Раі đức Upasena, con trai của Vanganta cùng tập thê đã từ chỗ ngôi đứng 
dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rôi ra đi. Khi ấy, các vị Tỳ- 
khưu ấy đã nói với Đại đức Upasena, con trai của Valganta điêu này: 


- Này Đại đức Upasena, Đại đức có biết quy định của hội chúng ở 
Sävatthi không? 

— Này các Đại đức, đức Thê Tôn đã nói với tôi như vây: “Này Upasena, ngươi 
có biệt vê quy định của hội chúng ở Savatthi không?” “Bạch Ngài, con quả không 
biết về quy định của hội chúng ở thành Sãvatthi.” “Này Upasena, hội chúng ở 
Sävatthi đã thực hiện quy định là: “Này các Đại đức, đức Thế Tôn muốn thiên tịnh 
trong ba tháng. Không ai được đi đến gặp đức Тһе Tôn, ngoại trừ một уі mang 
lại vật thực. Vị nào đi đến gặp đức Thế Tôn nên bi buộc sám hồi tội Pãciffiya.”” 
“Bạch Ngài, hội chúng ở Sãvatthi sẽ được biết tiếng bởi quy định của chính họ. 
Chúng con sẽ không quy định điều không được quy định hoặc sẽ không hủy bỏ 
điều đã được quy định. Chúng con sẽ thọ trì và thực hành các điêu học theo như 
đã được quy định.” Này các Đại đức, đức Thế Tôn đã cho phép răng: “Các vị 
Ty-khưu nào là những vị hành pháp ở rừng, hành pháp di khât thực, hành pháp 
sử dụng у pamsuküla, hãy đề các vị ау đi đến diện kiến Ta một cách thoải mái. 
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5. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy [bàn bạc răng]: “Đại đức Upasena đã nói rằng: 
“Không nên quy định điều không được quy định hoặc không nên hủy bỏ điều 
đã được quy định. Nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy 
dinh”? có phải là sự thật không vậy?” Các Tỳ-khưu đã nghe răng: “Nghe nói đức 
Thế Tôn đã cho phép răng: “Các vị Tỳ-khưu nào là những vị hành pháp ở rừng, 
hành pháp đi khất thực, hành pháp sử dụng y patnsukula, hãy để các vị ду đi 
đến diện kiến Ta một cách thoải mái.” Các vị ау ao ước được diện kiến đức 
Thế Tôn пеп đã quăng bỏ các tám trải năm và thọ trì pháp của vị ở trong rừng, 
pháp của vị đi khất thực, pháp của vị sử dụng y pamsuküla. Sau đó, đức Thé 
Tôn trong khi đi đạo quanh các chỗ trú ngụ cùng với nhiêu vị Tỳ-khưu đã nhìn 
ау các tâm trải năm bị quăng bỏ chỗ này, chỗ nọ, sau khi nhìn (һау đã hỏi các 
Tỳ-khưu rằng: 

- Мау các Tỳ-khưu, những tám trải năm bị quăng bỏ chỗ này, chỗ nọ là của 
vi пао vậy? 

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, 
đức Thế Tôn nhân lý do ау, nhân sự kiện ау đã nói pháp thoại, rôi bảo các 
Tỳ-khưu răng: 

— Мау các Tỳ-khưu, chính vì điều ây, Ta sẽ quy định điều học cho các Ty- 
khưu vì mười điều lợi ích: Nhằm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem 
lại sự an lạc cho hội chúng, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô 
biến điều học này như уду: 


“Trong khi bảo thực hiện tám lót ngồi, vị Ty-khuu nên 18у một gang tay của 
duc Thiện Thệ ở phán xung quanh của tâm lót cũ dé hoại vẻ đẹp. Nếu vị Тў ў- 
khưu không lấy một gang tay của đực Thiện Тһе ở phân xung quanh của tâm 
lót cũ mà bảo làm tám lót ngôi mới thì [våt ây] nên được ха bó và [vi åy] phạm 
ібі Расійуа.” 

6. Tâm lót ngôi nghĩa là có đường viên quanh được nói đến. 

Тап trải năm nghĩa là đã được trải ra còn chưa được dệt. 

Sau khi bảo làm: Sau khi [tự | làm hoặc sau khi bảo [người khác] làm. 

Тат lót cũ nghĩa là đã được ngôi dầu chỉ một lân, đã được năm dầu chỉ 
một lân. 

Nên lây một gang tay của đức Thiện Thệ ở phân xung quanh để hoại vẻ 
đẹp: Sau khi cắt vòng tròn hoặc vuông vức rôi nên trải ra ở một góc, hoặc sau 
khi tháo rời rôi nên trải ra. 

Nếu vị Tỳ-khưu không lây một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần 
xung quanh của tâm lót cũ: Sau khi không lây một gang tay của đức Thiện 
Thệ ở phần xung quanh của tâm lót cũ rôi [tự] làm hoặc báo làm tâm lót ngòi 
mới, trong khi tiễn hành thì [мі ây] pham tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm 
vào tội Nissaggiya, [vật ây] cần được xả bỏ đến hôi chúng, hoặc đến nhóm, 
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hoặc đến cá nhân. Và này các I-khưu, nên được ха bỏ như vầy: . (n0... “Bạch 
các ngài, tám lót ngôi này của tôi đã được bảo làm sau khi không lây một gang 
tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tâm lót cũ, giờ cân được xả на 
Tôi ха bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nf)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... ch 

Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

7. Vị tự mình hoàn tất phần vị ду chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya 
Pacittiya. Vị bảo những người khác hoàn tất phần vị ây chưa làm xong thì phạm 
tội Nissaggiya Pacittiya. Vị tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm 
xong thì phạm tội Nissageiya Pãciffiya. VỊ bảo những người khác hoàn tất phần 
những người khác chưa làm xong thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. VỊ [tự 
làm] hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 

8. Sau khi đã lẫy một gang tay của đức Thiện Thệ ở phân xung quanh của 
tâm lót cũ rôi làm; trong khi không có, đã lây ít hơn rồi làm; trong khi không có, 
đã không lây rôi làm; vị nhận được [tám lót ngôi] đã được làm bởi người khác 
rồi sử dụng: vi làm tâm màn che, hoặc tâm thảm trải nền đất, hoặc tâm vách 
chắn, hoặc nêm, hoặc gói; vị bi điên; уі уі pham đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điêu học về tầm lót ngôi và tâm trải năm. 
--00000-- 


5.2.6. ĐIỀU HỌC VË CÁC LÔNG СОСО 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu по khi đang đi đến 
thành Savatthi trong xứ Kosala, ở giữa đường có các lông cừu đã được phát 
sanh. Khi â ây, vị Tỳ-khưu ây đã dùng thượng y gói các lông cừu ây lại thành gói 
rôi đi. Dân chúng sau khi nhìn thây vị Tỳ-khưu ây đã chế giễu răng: “Thưa ngài, 
chúng được mua bao nhiêu? Lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?” Trong khi bị những 
người ду chế ріёи, vị Tỳ-khưu ấy đã trở nên хаи hó. Sau đó, khi đến thành 
Sãvatthi, vị Tỳ-khưu ây đã đứng thắng người ném các lông cừu ây xuông. Các 
Ty-khưu đã nói với vị Tỳ-khưu ây như vây: 

— Này Đại đức, vì sao Đại đức lại đứng thăng người ném các lông cừu này 
xuống vậy? 

- Này các Đại đức, như thé là vì nguyên nhân các lông cừu này mà tôi đã 
bị dân chúng chế ріёи. 

- Này Đại đức, thé Đại đức đã mang những lông cừu này khoảng bao xa vậy? 

- Мау các Đại đức, hơn ba do-tuân. 


17 Từ điển của Childers ghi rằng: 1 yojana là vào khoảng 12 miles, còn từ điển của Pali Text Society lại 
ghi là khoảng 7 miles. Trong khi đó The Buddhist Monastic Code của Thanissaro Bhikkhu cho biết: 1 
yojana = 10 miles = 16km. 
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Các Ty-khuu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phản, chê bai răng: 
“Vì sao vị Tỳ-khưu lại mang các lông cừu hơn ba do-tuân?” Sau đó, các vi Tř- 
khưu â ау đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi mang các lông cừu hơn ba do-tuân, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại mang các lông cừu hơn ba do-tuần vậy? 
Này kẻ rò đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 

іп, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“рі T)-khưu trong khi đi đường xa, có các lông cừu được phát sanh, vị Ty- 
khưu mong muôn thì nên thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh, nên dùng tay mang tôi đa 
ba do-tuân khi không có người mang. Nếu mang vượt quá khoảng cách ду, cho 
dâu không có người mang vác thì [vật ду] nên được xả bỏ và [vị ấy] phạm tội 
Pacittiya. ` 

2. Vi Tỳ-khưu trong khi đi đường xa: Là vị đang đi đường. 

Các lông cừu được phát sanh: Là được phát sanh từ hội chúng, hoặc từ 
nhóm, hoặc từ thân quyền, hoặc từ bạn bè, hoặc từ vật quăng bỏ, hoặc từ vật sở 
hữu của bản thân. 

Mong muốn: Với vị đang ước muốn. 

Thì nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh thì nên dùng tay mang tối đa ba do- 
tuân: Nên dùng tay mang nhiêu nhất ba do-tuân. 

Khi không có người mang vác: Không có người nào khác khuân vác: 
Hoặc là người nữ, hoặc là người nam, hoặc là người tại gia, hoặc là vi xuất ола. 

Nếu mang vượt quá khoảng cách ấy, cho dầu không có người mang 
vác: Vượt quả ba do-tuân bước thứ nhất thì phạm tội Dukkata. Vượt quá ba do- 
tuân bước thứ nhì thì phạm vào tội Nissaggiya Расппуа. Đứng trong khoảng 
ba do-tuân và làm rơi ngoài ba do-tuân thì phạm vào tội Missaggiya Pãcittiya. 
Sau khi dé ở trên xe hoặc trong gói đồ của người khác та họ không hay biết, vị 
vượt quá ba do- tuân thì [các lông cừu ây] phạm vào tội Nissaggiya, cần được 
xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, 
nên được ха bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, các lông cừu này của tôi đã 
vượt quá ba do-tuần, giờ cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ các vật này đến hội chúng.” 
...(n£)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lai ...(nt)... “Tôi cho 
lại Đại đức.” 

3. Hơn ba do-tuân, nhận biết là đã hơn, vị vượt qua thì phạm tội Nissaggiya 
Paciriya. Hơn ba do- tuân, có sự hoài nghi, vị vượt qua thì phạm tội Nissaggiya 
Pacittiya. Hơn ba do-tuân, [lâm] tưởng là chưa hơn, vị vượt qua thì phạm tội 
Nissagsgiya Расітуа. Khi chưa hơn ba do-tuàn, [lầm] tưởng là đã hơn thì phạm 
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tội Dukkafa. Khi chưa hơn ba do-tuần, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Khi chưa hơn ba do-tuân, nhận biết là chưa hơn thì vô tội. 

4. VỊ mang đi ba do- tuân, vị mang đi kém ba do-tuân, vị mang đi ba do- 
tuân rôi mang lui lại, sau khi đi ba do-tuân vị có ý định tìm trú xứ rôi mang hơn 
khoảng cách đó, уі nhận lại vật bị cướp rôi mang dl, vị nhận lại vật đã sám hôi 
ưng xå [và được cho lại] rôi mang đi, vị bảo người khác mang, vị mang vật đã 
là thành phẩm, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điêu học về các lông cừu. 
--00000-- 


5.2.7. ЭІЁО HỌC VË VIỆC ВАО GIẶT LÔNG СОТ) 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục 
Sư bảo các Ty-khuu-ni giặt, bảo nhuộm và bảo chải các lông cừu. Trong khi 
giặt, trong khi nhuộm và trong khi chải các lông cừu, các Ty-khuu-ni xao lãng 
việc đọc tụng, việc vån hỏi, [việc tu tập] tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng tuệ. Khi ду, bà Mahäpajäpati Gotami đã đi đến gặp đức Тһе Tôn, 
sau khi đến đã dành lễ đức Thế Tôn, rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói 
với bà Mahapajapati Gotamī đang đứng một bên điều này: 

- Này Gotami, chắc hàn các Tỳ-khưu-ni sông không có xao lãng, tinh cần 
và bản thân có nỗ lực? 

— Bạch Ngài, sự không xao lãng của các Ty-khuu-ni từ đầu có được khi các 
ngài Đại đức nhóm Luc Sư bảo các T-khưu-nI giặt, bảo nhuộm và bảo chải các 
lông cừu? Trong khi giặt, trong khi nhuộm và trong khi chải các lông cừu, các 
Ty-khưu-nI1 xao lãng việc đọc tụng, việc vân hỏi, [việc tu tâp] tăng thượng giới, 
tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phân 
khởi cho bà Mahäpajãpati Gotamĩ băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thé Tôn chỉ dạy, thức tinh, khuyên khích và tạo niêm phân khởi băng bài pháp 
thoại, bà Mahãpajãpati Gotami đã dành lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh ròi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do Ây, nhân sự kiện ây đã triệu tập 
hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ràng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi bảo các T-khưu-m giặt, bảo nhuộm 
và bảo chải các lông cừu, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

— Này các Tỳ-khưu, là các nữ thân quyến của các ngươi hay không phải là 
các nữ thân quyền? 

— Bạch Thế Tôn, không phải là các nữ thân quyến. 
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- Này những kẻ rô dại, những người nam không phải là thân quyền không 
biết điêu gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm 
hài lòng những người nữ không phải là thân quyên. Này những kẻ rô dại, trong 
trường hợp ấy, sao các ngươi lại bảo các Tỳ-khưu-ni không phải là thân quyền 
giặt, bảo nhuộm, và bảo chải các lông cừu vậy? Này những kẻ ró dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào Бао Т. Y-khuu- -ni không phái là thân quyên giặt, hoặc bảo 
nhuộm, hoặc bảo chải các lông cừu thì [vật ду] nên được xả bỏ và [vi ду] phạm 
tội РасіШуа.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

[Người nữ] không phải là thân quyền nghĩa là người nữ không có sự liên 
hệ họ hàng cho đến bảy thé hệ tô tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

4. Vị chỉ thị răng: “Hãy giặt” thì phạm tội Dukkata, [các lông cừu] đã được 
giặt thì phạm vào tội Nissagsiya. Vị chỉ thị răng: “Hãy nhuộm” thì phạm tội 
Dukkata, [các lông cừu] đã được nhuộm thì phạm vào tội Nissaggiya. VỊ chỉ thị 
rằng: “Нау chải” thì phạm tội Dukkata, (сас lông cừu] đã được chải thì phạm 
vào tội Nissaggiya, nên duoc xà bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: “Bạch các ngài, các lông 
cừu này của tôi đã được bảo Ty-khưu-mi không phải là thân quyên giặt, giờ cần 
được xả bỏ. Tôi ха bỏ [các lông cừu] này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng 
nên cho lai ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi Cho lại Đại đức.” 

5. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyên, vị bảo giặt 
các lông cừu thì phạm tội Nissaggiya Расіііуа. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyền, vị bảo giặt, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội 
ПикКаца với tội Nissaggiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải 
là thân quyên, vị bảo giặt, bảo chải các lông cừu thì phạm tội Dukkata với tội 
Nissaggiya. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyền, VỊ 
bảo giặt, bảo nhuộm, bảo chải các lông cừu thì phạm hai tội Dukkata với tội 
Nissaggiya. 

6. Không phải là thân quyên, nhận biết không phải là thân quyên, vị bảo 
nhuộm các lông cừu thì phạm tội Nissagsiya. Không phải là thân quyến, nhận 
biết không phải là thân quyên, vị bảo nhuộm, bảo chải ...(nt)... vị bảo nhuộm, 
bảo giặt các lông cừu thì phạm tội Dukkata với tội Nissaggiya. ...(nt)... VỊ 
bảo nhuộm, bảo chải, bảo giặt các lông cừu thì phạm hai tội Dukkata với tội 
Nissaggiya. 

7. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo 
chải các lông cừu thì phạm tội Missagsiya Pãciffiya. Không phải là thân quyên, 
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nhận biết không phải là thân quyến, vị bảo chải, bảo giặt ...(nt)... vị bảo chải, 
bảo nhuộm các lông cừu thì phạm tội Dukkata với tội Nissaggiya. ..... (nt)... 
уі bảo chải, bảo giặt, bảo nhuộm các lông cừu thì phạm hai tội Dukkata với tội 
Nissaggiya. 

8. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, ...(nt)... Không phải là thân 
quyền, [lầm] tưởng là thân quyến, ...(nt)... Vị bảo giặt các lông cừu của vị khác 
thì phạm tội Dukkata. VỊ bảo cô Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng giặt thì 
phạm tội Dukkata. Là thân quyên, [lầm] tưởng không phải là thân quyền thì 
phạm tội Dukkata. Là thân quyên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Là 
thân quyến, nhận biết là thân quyên thì vô tội. 

9. Khi vị [Tỳ-khưu-n¡] là thân quyễn đang giặt có vị [Tỳ-khưu-ni] thứ nhì 
không phải là thân quyến [phụ giúp], vị [Tỳ-khưu-ni] giặt khi chưa được nói, vị 
bảo giặt vật đã là thành phẩm chưa được sử dụng, (уі bảo] cô Ni tu tập sự, [vi 
bảo] Sa-di-ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về việc bảo giặt lông cừu. 
--00000-- 


5.2.8. DIÈU HỌC VË VÀNG ВАС 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành RãJagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya là vị thường tới lui với gia dinh nọ và là vi nhận bữa ăn thường kỳ. Khi 
nào gia đình ду có được vật thực loại cứng hoặc loại mêm, phân chia trong sô 
đó được іё dành cho Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya. Vào lúc bây giờ, 
gia đình ду có được miếng thịt nhằm lúc chiêu tôi. Trong số đó, phân chia của 
Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya được đề dành lại. Đến canh cuối của 
đêm, đứa bé trai của gia đình ây thức dậy khóc lóc rằng: 

— Hãy cho con thịt. 

Khi ấy, người đàn ông ду đã nói với người vợ điêu này: 

— Hãy cho đứa bé phân chia của ngài Đại đức. Sau khi mua phân khác, tôi 
sẽ dâng ngài. 

Rồi người đàn ông ду đã cho đứa bé phân thịt ду. 

2. Sau đó, vào buôi sáng, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã mặc 
у, сат у bát di đến gia đình ây, sau khi đến đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được 
sắp đặt sẵn. Khi ấy, người đàn ông ây đã đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai 
dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh 16 Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya гбі 
ngôi xuống ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói với 
Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya điều này: 

— Thưa ngài, hôm qua lúc chiêu tôi có được ming thit. Trong sô đó, phân 
chia của ngài Đại đức đã được dé dành. Thưa ngài, vào canh cuối của đêm, đứa 
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bé trai này đã thức dậy khóc lóc răng: “Hãy cho con thịt.” Phân chia của ngài 
Đại đức đã được cho đến đứa bé. Thưa ngài, với một đông tiền thì vật gì hãy 
được mang lai?!’ 

- Này đạo hữu, đồng tiên đã được ta từ bỏ. 

— Thưa ngài, đúng vậy. Đã được tir bỏ. 

— Này đạo hữu, hãy trao cho ta chính đồng tiền ấy. 

3. Khi ấy, người đàn ông ду đã trao đồng tiền cho Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya rồi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Chúng tôi nhận lãnh 
vàng bạc như thê nào thì các Sa-môn Thích tử này thọ lãnh vàng bạc y như thê.” 
Các Ty-khưu đã nghe được người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các 

Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao 
Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya lại thọ lãnh vàng bạc?” Sau đó, các уі 
Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này Upananda, nghe nói ngươi thọ lãnh vàng bạc, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

- Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại thọ lãnh vàng bạc vậy? Này kẻ rò dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“рі T)-khưu nào nhận lấy hoặc bảo nhận lấy hoặc ипе thuận vàng bạc đã 
được mang đến thì [vật ау] nên được xả bỏ và [vi ấy] phạm tội Pacittiya.” 

4. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vàng nghĩa là màu da của bậc Đạo sư được nói đến. 

Bạc nghĩa là đông tiền kahãpana, tiền mãsaka bằng đông, tiền masaka bằng 
об, tiên masaka băng nhựa cánh kiên, những vật nào dùng trong việc buôn bán. 

Nhận lẫy: Вар thân cầm lây thì phạm vào tội Nissaggiya Pacittiya. 

Bảo nhận lấy: Bảo người khác cầm lây thì phạm vào tội Nissaggiya Pãcittiya. 

Hoặc ưng thuận [vàng Бас] đã được mang đến: Đôi với [vàng Бас] đã 
được mang đến [nói răng]: “Vật này hãy là của ngài”, vị ưng thuận thì phạm 
vào tội Nissaggiya, nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các Tỳ-khưu, пеп 
được xả bỏ như уду: Vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một 
bên vai, dành lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chồm hôm, chăp tay 
lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, tôi đã thọ lãnh vàng bạc, vật này nên 
được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hối 


! Nếu dựa vào câu chuyện này thì giá trị của 1 рада hoặc 5 mãsaka (= 1/4 Каһарапа) vào thời bẫy giờ 
không сао làm, xin xem lại Раға/ Ға điêu hai (ND). 
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tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Nêu có 
người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ây thì nên nói với người йу rằng: 
“Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này.” Nêu người ду nói răng: “Với vật này, hãy 
để cho vật gì được mang lại?” Không nên nói răng: “Hãy mang lại vật này hoặc 
vật пау.” Nên đề cập đến vật được phép là bơ lỏng, hoặc dâu ăn, hoặc mật Ong, 
hoặc đường mía. Nêu người йу sau khi dùng [vàng bạc] ấy trao đôi và đem lại 
vật được phép thì tât cả nên thọ dụng, trừ ra vị đã thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều 
ây có thê đạt được như vậy, như thê việc này là tốt đẹp; néu không thê đạt được 
thì nên nói với người ây răng: “Này đạo hữu, hãy quăng бо vật пау.” "Nếu người 
ду quăng bỏ, như thé việc này là tốt đẹp; néu [người ấy] không quãng bỏ thì nên 
chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc là vị Tỳ-khưu hội đủ năm điều kiện: Là vị không 
thê bị chi phối bởi sự ưa thích, không thé bị chi phỗi bởi sự sân hận, không thể 
bị chi phối bởi sự si mê, không thé bị chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã 
được quãng bỏ hoặc chưa được quăng bỏ. Và này các Ty-khuu, nên chỉ định 
như vây: lrước hết, vị Tỳ-khưu nên được yêu câu; sau khi yêu cầu, hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây], là vị quăng bỏ 
vàng bạc. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây], là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
vị Tỳ-khưu tên [như vây], là vị quăng bỏ vàng bạc xin im lặng: vị nào không 
đông ý có thê nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ vàng 
bạc. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

5. Vị Tỳ-khưu đã được chỉ định ду, sau khi đã không làm dẫu hiệu rồi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dấu hiệu rồi ném đi thì phạm tội Dukkata. Vàng bạc, 
nhận biết là vàng bạc, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội Nissageiya Расішіуа. 
Vàng bạc, có sự hoài nghi, vị thọ lãnh vàng bạc thì phạm tội Nissaggiya 
Pacittiya. Vàng bạc, [lâm] tưởng không phải là vàng bạc, vị thọ lãnh vàng bạc 
thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. Không phải là vàng bạc, [lầm] tưởng là vàng 
bạc thì phạm tội Dukkata. Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkafa. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng bạc thì vô tội. 

6. Sau khi nhặt lây hoặc bảo nhặt lây ở trong khuôn viên tu viện hoặc ở 
trong chỗ ngụ, vi ø!ữ lại [nghĩ răng]: “Là của al, người ду sẽ mang й”, vị bị 
điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về vàng bạc. 
--00000-- 
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5.2.9. DIÈU HỌC VË VIỆC TRAO ĐÔI BÄNG VÀNG ВАС 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tiễn hành 
việc trao đối bằng vàng bạc dưới nhiều hình thức. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao các Sa-môn Thích tử lại tiễn hành việc trao đôi băng 
vàng bạc dưới nhiều hình thức, giỗng như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các 
T-khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khuu nào 
ít ham muốn, các VỊ ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư lại tiến hành việc trao đối băng vàng bạc dưới nhiêu hình thức?” 
Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Тһе Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tiên hành việc trao đôi băng vàng 
bạc đưới nhiều hình thức, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những kẻ rô dai, vì sao các ngươi lại tiễn hành việc trao đổi băng 
vàng bạc dưới nhiều hình thức? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học пау như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào tiễn hành việc trao đổi bằng vàng bạc dưới nhiễu hình 
thức thì [vật ду] nên được xả bỏ và [vị ду] phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(п0)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Dưới nhiều hình thức nghĩa là vật đã chế biến, vật chưa ché biến, vật đã 
ché biên và chưa chê biến. Dà chế biến nghĩa là làm thành vật [trang sức] ở 
đâu, làm thành vật [trang sức] ở cô, làm thành vật [trang sức] ở tay, làm thành 
vật [trang sức] ở bàn chân, làm thành vật [trang sức] ở hông. Chưa ché biến 
nghĩa là việc làm thành khối được nói đến. Ра chế bién và chưa chế biến nghĩa 
là са hai điêu ây. 

Vàng bạc nghĩa là có màu sắc của bậc Đạo sư, là đông tiền kahãpana, tiền 
mãsaka bằng đồng, tiền mãsaka bằng gỗ, tiền таѕака băng nhựa cánh kiến, 
những vật nào dùng trong việc buôn bán. 

Tiến hành: Vị trao đối vật đã chế bién với vật đã chế biến thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. VỊ trao đôi vật chưa chê biên với vật đã chế biến thì phạm 
tội Nissaggiya Pãcittiya. VỊ trao đôi vật đã chế biên và chưa chê bién với vật đã 
chế biến thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. VỊ trao đôi vật đã chế biến với vật 
chưa ché biến thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. VỊ trao đôi vật chưa chế biến 
với vật chưa chế biến thì phạm tội Missaggiya Расійіуа. VỊ trao đỗi vật đã chế 
bién và chưa chế biến với vật chưa chế biến thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. 
Vị trao đôi vật đã chế biến với vật đã chế biến và chưa chế biến thì phạm tội 
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Nissaggiya Pacittiya. VỊ trao đối vật chưa ché biến với vật đã chê biên và chưa 
ché biên thì phạm tội Nissaggiya РасИПуа. VỊ trao đối vật đã chế biến và chưa 
chế bién với vật đã chế bién và chưa chê biên thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 
Nên được xả bỏ ở giữa hội chúng. Và này các Iy-khưu, nên được ха bỏ như 
vây: Vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến hội chúng, аар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các Ty-khưu trưởng thượng, ngôi chòm hôm, chăp tay lên và nên nói nhu 
våy: “Bạch các ngài, tôi đã tién hành việc trao đôi băng vàng bạc dưới nhiêu 
hình thức, vật này nên được tôi xả bó. Tôi ха bỏ vật này đến hội chúng.” Sau khi 
xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, 
đủ năng lực. Nếu có người phụ việc chùa hoặc nam cư sĩ đi đến nơi ây thì nên 
nói VỚI nguoi ây răng: “Này đạo hữu, hãy nhận biết vật này.” Nếu người ây 
nói răng: “Với vật này, hãy đề cho vật gì được mang lại?” Không nên nói răng: 
“Hãy mang lại vật này hoặc vật này.” Nên đề cập đên vật được phép là bơ lỏng, 
hoặc dâu à ăn, hoặc mật ong, hoặc đường mia. Nêu người ây sau khi dùng [vàng 
bạc] ây trao đôi và đem lại vật được phép thi {дї cả nên thọ dụng, trừ ra vi đã 
thọ lãnh vàng bạc. Nếu điều ấy có thê đạt được như vậy, như thê, việc này là 
tốt đẹp; néu không thể đạt được thì пеп nói với người ау răng: “Мау đạo hữu, 
hãy quãng bỏ vật пау.” > Nếu người ду quăng bỏ, như thế, việc này là tốt đẹp; 
nếu [người ây] không quãng bỏ thì nên chỉ định vị quăng bỏ vàng bạc là vị Tř- 
khưu hội đủ năm điều kiện: Là vị không thê bị chi phôi 001 sự ưa thích, không 
thê bị chi phối bởi sự sân hận, không thé bị chi phối bởi sự si mê, không thẻ bị 
chi phối bởi sự sợ hãi, là vị biết vật đã được quãng bỏ hoặc chưa được quăng 
bỏ. Và пау các Tỳ-khưu, nên chỉ định như vây: Trước hết, vị Tỳ-khưu nên được 
yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh 
nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây], là vi quăng bỏ 
vàng bạc. Đây là lời dé nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như уду], là vị quăng bỏ vàng bạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
vị Tỳ-khưu tên [như vây], là vị quăng bỏ vàng bạc xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thê nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị quăng bỏ vàng 
bạc. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

3. Vị Tỳ-khưu đã được chỉ định ấy, sau khi đã không làm dấu hiệu rôi nên 
ném đi. Nếu sau khi đã làm dâu hiệu rôi ném đi thì phạm tội Dukkata. 

4. Vàng bạc, nhận biết là vàng bạc, уі trao đôi vàng bạc thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. Vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đôi vàng bạc thì phạm 
tội Nissaggiya Pãciffiya. Vàng bạc, [lầm] tưởng không phải là vàng bạc, vị 
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trao đôi vàng bạc thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya. Không phải là vàng bạc, 
[lầm] tưởng là vàng bạc, vị trao đôi vàng bạc thì phạm tội Missaggiya Pacittiya. 
Không phải là vàng bạc, có sự hoài nghi, vị trao đổi vàng bạc thì phạm (бі 
Міѕѕасеіуа Pacittiya. Không phải là vàng bạc, nhận biết không phải là vàng 
bạc, vị trao 4бі vàng bạc thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Không phải là vàng 
bạc, [lầm] tưởng là vàng bạc thì phạm tội Dukkata. Không phải là vàng bạc, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là vàng bạc, nhận biết không 
phải là vàng bạc thì vô tội. 
5. Vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
риє điều học về việc trao đối bằng vàng bạc. 
--00000-- 


5.2.10. DIÈU HỌC VÈ VIỆC MUA ВАМ 

1. Lúc bầy 010, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya là rành rẽ về việc may y. Vị ây đã làm y hai lớp được nhuộm khéo léo và 
được sửa soạn khéo léo từ các loại vải cũ, sau khi làm xong đã khoác vào. Khi 
ây, có vị du sĩ ngoại đạo nọ mặc tâm choàng trị giá cao đã đi đến gặp Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya điều này: 

- Này Đại đức, y hai lớp này của ngài đẹp thật. Hãy đổi cho tôi với tâm 
choàng này. 

— Này đạo hữu, hãy biết lấy. 

- Này Đại đức, được rôi. Tôi biết mà. 

- Này đạo hữu, tôt thôi. 

Ебі [họ] đã trao đôi. Sau đó, vị du sĩ ngoại đạo ây đã khoác lên y hai lớp ấy, 
rôi đi đến tu viện của các du sĩ ngoại đạo. Các du sĩ ngoại đạo đã nói với уі du 
sĩ ngoại đạo ây điều này: 

— Này huynh đệ, у hai lớp này của ngươi đẹp thật. Ngươi nhận được tử 
đâu vậy? 

— Này các huynh đệ, đã được trao đôi băng tâm choàng kia của tôi. 

— Này huynh đệ, y hai lớp này của ngươi sẽ được bao nhiêu ngày? Chính 
tâm choàng kia của ngươi mới giá trị. 

2. Khi ây, vị du sĩ ngoại đạo ду [nghĩ răng]: “Các du sĩ ngoại đạo đã nói sự 
thật. Y hai lớp này của ta sẽ được bao nhiêu ngày? Chính tâm choàng kia của ta 
mới giá trị”, гбі đã đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi 
đến đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya điều này: 
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— Này Đại đức, đây là у hai lớp của Đại đức. Hãy cho lại tôi tâm choàng. 

— Này đạo hữu, không phải ta đã nói với đạo hữu răng: “Này đạo hữu, hãy 
biết lây.” Ta sẽ không cho lại. 

3. Khi â ây, vị du sĩ ngoại đạo â ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Ngay cả 
người tại gia còn cho lại vật ду đến người tại gia có sự luyến tiếc. Sao vị xuất 
gia lại không cho lại vị xuất gia?” Các Tỳ-khưu đã nghe được vị du sĩ ngoại đạo 
ау phàn nàn, phê phản, chê bai. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya 
lại tiên hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo?” Sau đó, các vị Iÿ-khưu ау đã 
trinh sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

- Này Upananda, nghe nói ngươi tién hành việc mua bán với du sĩ ngoại 
đạo, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ rô đại, vì sao ngươi lại tiễn hành việc mua bán với du sĩ ngoại đạo 
vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
іп, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“Vi Tỳ-khưu nào tiễn hành việc mua bán dưới nhiễu hình thức thì [vật ау) 
nên được xả bỏ уа [vi ду] phạm tội Pãcittiya.” 

4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Dưới nhiều hình thức nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ 
trú ngụ, thuốc men chữa bệnh, thậm chí cục bột tám, gỗ chà răng, năm chỉ rời. 


Tiến hành việc mua bán: [Nói răng]: “Hãy cho vật này với vật này, hãy 
mang lại vật này với vật này, hãy trao đối vật này với vật này, hãy mua vật này 
VỚI Vật này”, VỊ tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Khi nào có vật được mua và 
vật được bản, [tức là] vật của bản thân được đến tay người kia và vật của người 
kia được đến tay của bản thân thì phạm vào tội Nissaggiya, nên được xả bỏ đến 
hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và nảy Các Tỷ-khưu, nên được 
xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, tôi đã tiên hành việc mua bán dưới 
nhiều hình thức, vật này nên được tôi xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” 
...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nf)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho 
lại Đại đức.” 

5. Việc mua bán, nhận biết là việc mua bán thì phạm tội Nissagøiya Pacittiya. 
Việc mua Бап, có sự hoài nghi thì phạm tội Nissaggiya Paciffiya. Việc mua bán, 
[lâm] tưởng không phải là việc mua bán thi phạm tội N¡ssaggiya Pacittiya. 
Không phải là việc mua bán, [lầm] tưởng là việc mua bán thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là việc mua bán, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải 
là việc mua bán, nhận biết không phải là việc mua bán thì vô tội. 
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6. Vị hỏi trị giá [của vật], vị chỉ bảo người làm cho đúng phép, vị nói rằng: 
“Chúng ta có vật này, chúng ta cân vật này và vật này”, vị bị điên, vị уі phạm 
đâu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về việc mua bán. 
Phẩm Tơ tăm là thứ nhì. 
--oo0oo-- 


TÓM LƯỢC PHÁN NÀY 
Tơ tăm, thuần [màu đen], hai phân, sáu năm, tâm lót ngôi, hai điều về lông 
cừu, vê việc nhận lây, са hai dưới nhiêu hình thức. 


--oo0oo-- 
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5.3. PHẨM BÌNH ВАТ 


5.3.1. DIÈU HỌC VÈ BÌNH ВАТ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thực hiện 
việc tích trữ nhiều bình bát. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn 
thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tích 

trữ nhiêu bình bát? Các Sa-môn Thích tử sẽ làm việc buôn bán bình bát hay sẽ 
lập nên gian hàng góm sứ?” 


Các Ty-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chế bai. 
Các Tỳ-khưu nào ít ham muôn, các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao các Ty-khưu nhóm Lục Sư lại cất giữ binh bát phụ trội?” Sau đó, các уі Ty- 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi cất giữ bình bát phụ trội, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại cất giŭ bình bát phụ trội vậy? 
Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, сас ngươi nên phô biên điêu học пау 
như vây: 

“Vi T)-khưu nào cất giữ bình bát phụ trội thì [bình bát ау) nên được ха bỏ 
và [vi ду] phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức ТһЕ Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

[Sự quy định căn bản] 
--00000-- 


2. Vào lúc bây giờ, có bình bát phụ trội được phát sanh đến Đại đức Ananda. 
Đại đức Апапда có ý định dâng bình bát â ду đến Đại đức 5агірийа, Và Đại đức 
Sariputta ngụ tại Saketa. Khi ау, Đại đức Ananda đã khởi ý điêu này: “Điều học 
đã được đức Thế Tôn quy định là: ‘Không được cất giữ bình bát phụ trội”, và 
bình bát phụ trội này đã được phát sanh đến ta. Và ta có ý định dâng bình bát 
này đến Đại đức багірийа mà Đại đức Ѕагірийа cư ngụ ở Saketa; vậy ta nên 
thực hành như thê nào?” Sau đó, Đại đức Апапда đã trình sự việc ấy lên đức 
Тһе Tôn. 
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3.- Này Ananda, bao lâu nữa Sãriputta sẽ đi đên đây? 

— Bạch Thé Tôn, ngày thứ chín hoặc ngày thứ mười. 

Khi ấy, đức Тһе Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Ty-khưu răng: 

- Мау các Tỳ-khưu, Ta cho phép cât giữ bình bát phụ trội tôi đa mười ngày. 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Bình bát phụ trội nên được cát giữ tôi да mười ngày. Vượt quá hạn ду thì 
[binh bát ау] nên được xả bo và [vi ду] phạm tội Расййуа.” 


[Sự quy định lân hai] 


4. Tối đa mười ngày: Là nên được cất giữ [hoặc sử dụng] nhiều nhất 
иол ngày. 

Bình bát phụ trội nghĩa là chưa được chú nguyện để dùng riêng, chưa 
được chú nguyện dé dùng chung. 


Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: Bình bát sắt và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: Bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát cỡ 
lớn, nghĩa là chứa được một nửa Аа/ЛаКа com,” một phân tư vật thực là thức ăn 
tương xứng với phần [cơm] ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được một nalika 
cơm, một phân tư vật thực là thức ăn tương xứng với phân [cơm] ây. Bình bát 
cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một pattha” cơm, một phân tư vật thực là thức ăn 
tương xứng với phân [cơm] ấy. Lớn hơn các cỡ ấy không phải là bình bát, nhỏ 
hơn không phải là bình bát. 

Vượt quá hạn ấy thì [bình bát íy] nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông 
ngày thứ mười một thi phạm vào tội Nissaggiya. [Bình bát ây] cần được ха bỏ 
đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên 
được ха bỏ như vây: Vị Tỳ-khưu ấy nên đi дёп hội chúng, đắp thượng у một 
bên vai, dành lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chòm hőm, сһар tay 
lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, bình bát này của tôi đã quá hạn mười 
ngày, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên 
sám hỗi tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực 
và bình bát đã xả bỏ nên được cho lại. 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc về vị 
Tỳ-khưu tên [như vây], là vật phạm vào tội Nissaggiya đã được xả bỏ đến hội 


9 4ddha|hakodanam (addha-alhaka-odanam). Addha là một nửa, alhaka là đơn vị đo thê tích, 

odanam là cơm đã được nâu. Tuy nhiên, nên hiểu là “cơm đã được nấu từ 1/2 alhaka gạo” (VinA. ІП. 

703), chứ không phải “lượng cơm là 1/2 a|haka.` Người Việt chúng ta cũng nói: Ăn hết 1 lon, là ăn 
hết 1 lon gạo chứ không phải 1 lon cơm, ngài Mahäsamana Chao cũng giải thích tương tợ; trong khi 
đó, dịch giả I. B. Horner dịch theo ý sau, nghĩa là “lượng cơm là 1/2 a/haka.” 

20 Theo ngài Mahãsamana Chao giải thích ở Winayamukha thì 1 alhaka = 4 пай/пайКа = 8 райһа (1 пай 
= 2 pattha). Pattha là lượng chứa do hai tay bum lại. Khi dùng các lượng 1/2 alhaka, 1 пай, 1 райһа gạo 
rôi nâu lên thành cơm thì các lượng cơm ây theo thứ tự là sức chứa đựng của ba loại bình bát cỡ lớn, cỡ 
vừa và cỡ nhỏ. 
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chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại bình 
bát này đến vị Ty-khuu tên [như vây].” 

VỊ Ty-khưu ду nên đi đến nhiêu vị Tỷ-khưu, дар thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu trưởng thượng, ngôi chôm hôm, chắp tay lên và 
nên nói như vây: “Thưa các ngài, bình bát này của tôi đã quá hạn mười ngày 
cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các Đại đức.” Sau khi xả bỏ, nên sám hỗi 
tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực và bình 
bát đã xả bỏ nên được cho lại. 

“Xin chư Đại đức hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc về vị Tỳ-khưu tên 
[như vây], là vật phạm vào tội Уіззарріуа đã được xả bỏ đến chư Đại đức. Nếu 
là thời điểm thích hợp cho chư Đại đức, chư Đại đức nên cho lại bình bát này 
đến vị Tỳ-khưu tên [như vây].” 

5. VỊ Ty-khưu а ау nên đi đến một vị Tỳ- -khưu, đắp thượng у một bên vai, 
ngôi chòm hôm, chăp tay lên và nên nói như vây: “Thưa Đại đức, bình bát này 
của tôi đã quá hạn mười ngày, cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến Đại 
đức.” Sau khi xả bỏ, пеп sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu а ду 
và bình bát đã ха bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại Đại đức bình bát пау.” 

6. Khi quá hạn mười ngày, nhận biết là đã quá hạn thì phạm tội Nissaggiya 
Расййуа. Khi quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Nissaggiya 
Pãcirtiya. Khi quá hạn mười ngày, [lầm] tưởng là chưa quá hạn thì phạm tội 
Nissaggiya Расітуа. Khi chưa được chú nguyện để dùng riêng, [lầm] tưởng là 
đã được chú nguyện dé dùng riêng thì phạm tội Nissagsiya Pacittiya. Khi chưa 
được chú nguyện dé dùng chung, [lâm] tưởng là đã được chú nguyện dé dùng 
chung thì phạm tội Missagsiya Paciftiya. Khi chưa được phân phát, Пат] tưởng 
là đã được phân phát thì phạm tội Nissaggiya Paciffiya. Khi không bị mát trộm, 
Пат] tưởng là đã bị mát trộm thì phạm tội Nissaggiya Расійіуа. Khi không bị 
hư hỏng, Пат] tưởng là đã bị hư hỏng thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi 
không bị bề, [lầm] tưởng là đã bị bé thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi không 
bị cướp, [làm] tưởng là đã bị cướp thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya. Bình bát 
phạm vào tội Nissaggiya, không ха bỏ rôi sử dụng thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa quá hạn mười ngày, [lâm] tưởng là đã quá hạn thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa quá hạn mười ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa quá 
hạn mười ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

7. Trong thời hạn mười ngày, vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 
để dùng chung, vị phân phát, [bình bát] bi mất trộm, [bình bát] bị hư hỏng, 
[binh bát] bi bé, [nhüng người khác | cướp rồi lẫy đi, [các vị khác] lấy đi do sự 
thân thiết, vị bị điên, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


8. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được xả bỏ. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ду lên đức Тһе Tôn. 
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— Này các Tỳ-khưu, không nên không cho lại bình bát đã được xả bỏ; уі nào 
không cho lại thì phạm tội Dukkata. 


Dứt điều học về bình bát. 
--00000-- 


5.3.2. DIÈU HỌC VÈ CHƯA DÚ МАМ MIẾNG УА 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây giờ, có người thợ làm 40 
обт по đã thỉnh cầu các Tỳ-khưu răng: “Các ngài Đại đức nào có nhu câu về 
bình bát, tôi sẽ dâng bình bát.” Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu không biết chừng 
mực và yêu cầu nhiều bình bát. Những vị có các bình bát nhỏ thì yêu câu các 
bình bát lớn. Những vị có các bình bát lớn thì yêu câu các bình bát nhỏ. Khi ấy, 
trong lúc làm nhiều bình bát cho các Tỳ-khưu, người thợ làm 46 gốm ấy không 
thê làm hàng khác để bán nên không nuôi nỗi bản thân, ngay cả vợ con của 
người này cũng phải chịu khổ sở. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại không biết chừng mực và yêu cầu nhiều 
bình bát? Người này trong lúc làm nhiều bình bát cho các vị này, không thể 
làm hàng khác dé bán nên không nuôi nôi bản thân, ngay cả vợ con của người 
này cũng phải chịu khô sở.” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn 
пап, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu пао ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu lại không biết chừng mực và yêu cầu 
nhiêu bình bát?” 


2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu câu 
nhiêu bình bát, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró đại ấy lại không biết chừng mực và 
yêu câu nhiêu bình bát vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt) 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại, rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, không nên yêu câu bình bát, vị nào yêu cầu thì phạm 
tội Dukkata. 

3. Vào lúc bây giờ, có vị 13-khưu nọ có binh bát bị bề. Khi ду, vị 1-khưu 
ây [nghĩ răng]: “Đức Тһе Tôn đã cấm đoán yêu câu bình bát”, trong lúc ngần 
ngại không yêu câu, rồi đi khất thực bằng hai bàn tay. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bat răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi khât thực băng hai bàn 
tay giống như là các ngoại đạo vậy?” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người 
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ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỷ-khưu ây đã trình sự VIỆC ây 
lên đức Thế Tôn. Khi â ây, đức Thê Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói 
pháp thoại, ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Мау các Tỳ-khưu, Ta cho phép уі có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị 
bể được yêu cầu về bình bát. 

4. Vào lúc bây giờ, сас Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghi ràng]: “Đức Phật đã 
cho phép vị có bình bát bị hư hỏng hoặc bình bát bị bề được yêu câu về bình 
bát”, các vị ấy với [bình bát] bị bé chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút ít, chỉ với chút ít 
bị trầy lại không biết chừng mực và yêu câu nhiều bình bát. Khi ây, trong lúc 
làm nhiêu bình bát cho các T -khưu, người thợ làm đồ gồm ду giông như trước 
đây, không thê làm hàng khác 46 bán nên không nuôi nỗi bản thân, ngay cả vợ 
con của người này cũng phải chịu khô sở. Tương tợ y như thế, dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không biết chừng 
mực và yêu câu nhiêu bình bát? Người này trong lúc làm nhiêu bình bát cho các 
vị này, không thé làm hàng khác đề bán nên không nuôi nồi bản thân, ngay cả 
vợ con của người này cũng phải chịu КҺО sở.” 

5. Các T-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các уі ду phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Уі 
sao các T-khưu nhóm Lục Sư với [bình bát] bi bề chỉ chút ít, bị lủng chỉ chút 
ít, chỉ với chút ít bị trầy lại không biết chừng mực và yêu. câu nhiêu bình bát?” 
Sau đó, các vị Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 


- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi với [binh bát] bị Бе chỉ chút ít, bị 
lủng chỉ chút ít, bi nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít bị trây lại không biết chừng 
mực và yêu câu nhiêu bình bát, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi với [bình bát] bi Бе chỉ chút ít, bị 
lủng chỉ chút ít, bị nứt chỉ chút ít, chỉ với chút ít bị trây lai không biết chừng 
mực уа yêu câu nhiêu bình bát vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Ty-khưu, 
các ngươi nên phổ biến điều học này như vây: 


“Vi 1)-khưu nào với bình bat chưa đủ năm miếng vá mà kiếm thêm bình bát 
mới khác thì [bình bát mới ây] nên được xá bỏ và [vi ây] phạm tôi Pacittiya. Vi 
1)-khưu ду nên xả bỏ bình bát ду đến tập thể các T)-khưu. Và cái nào là bình 
bát сибі cùng của tập thé các Т }-khưu ду, cái ду nên trao đến vị Т }-khưu ду: 

Này Ту-Кһии, đây là bình bát của người, nên giữ lấy cho đến khi bể. ' Đây là 
diéu đúng đắn trong trường hợp áy.” 


6. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nf). 
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được йё cập trong ý nghĩa này. 
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Chưa đủ năm miếng vá nghĩa là bình bát không có miệng vá, hoặc một 
miếng vá, hoặc hai miếng vá, hoặc ba miêng vá, hoặc bón miếng vá. Bình bát 
không chỗ đắp vá nghĩa là bình bát không có lỗ thủng rộng hai ngón tay.?! 

Bình bát có chỗ đắp vá nghĩa là bình bát có lỗ thủng rộng hai ngón tay. 

Bình bát mới nghĩa là liên quan việc yêu câu được 46 cập đến. 

Kiếm thêm: Vị yêu câu, trong khi tiên hành thì phạm tội Dukkata. Do sự 
đạt được thì phạm vào tội Nissaggiya, [bình bát ây] cần được xả bỏ ở giữa hội 
chúng. Tất cả các Tỳ-khưu nên mang theo bình бас đã chú nguyện và tụ hội lại. 
Không nên chú nguyện bình bát kém cỏi [nghĩ rằng]: “Та sẽ lây bình bát cao 
giá.” Nếu vị chú nguyện bình bát kém cỏi [nghĩ răng]: “Ta sẽ lây bình bát cao 
giá” thì phạm tội Dukkata. 


Và này сас Ty-khưu, nên được ха bỏ như vây: Vị Tỳ-khưu ấy nên đi đến hội 
chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các Ty-khưu trưởng thượng, 
ngôi chồm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch các ngài, bình bát này 
của tôi đã được kiếm thêm khi bình bát chưa đủ năm miếng vá, giờ cần được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ bình bát này đến hội chúng.” Sau khi xả bỏ, nên sám hôi tội. Tội 
nên được ghi nhận bởi уі Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. 

Nên chỉ định vi chuyên đối bình bát là vị Tỷ-khưu hội đủ năm điều kiện: Là 
vị không. thê bị chi phôi bởi sự ưa thích, không thê bị chi phối bởi sự sân hận, 
không thê bị chi phôi bởi sự si mê, không thé bị chi phôi bởi sự sợ hãi, là vị biết 
vật đã được lây hay chưa được lây. Và này các Iy-khưu, nên chỉ định như vây: 
Trước hết, vị Tỷ-khưu cần được yêu câu; sau khi yêu câu, hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Ty-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nêu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị chuyên 
đổi bình bát. Đây là lời ё nghi. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây] là vị chuyên đôi bình bát. Đại đức nào đông ý việc chỉ định 
vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị chuyên đôi bình bát xin im lặng: vị nào không 
đồng ý có thê nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như vây] đã được hội chúng chỉ định là vị chuyên đôi bình 
bát. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

Bình bát nên được chuyên đồi bởi vị Ty-khuu đã được chỉ định ду. Nên nói 
với vị Trưởng lão răng: “Thưa ngài, xin Trưởng lão nhận lây bình bát.” Nếu vị 
Trưởng lão nhận lây, bình bát của vị Trưởng lão nên được chuyên đôi đến vị thứ 
nhì. Và không nên vì lòng thương hại vị ду mà không nhận lấy, vị nào không 
2! Dvanguia (hai lóng tay): Anguia là chiều đài của lóng tay, tương đương độ dài của 7 hạt gạo (VibhA. 


343). The Buddhist Monastic Code cho biệt: Độ dài của hai lóng tay (dvañgula) khoảng 2 inches = 
5,08ст. 
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nhận lây? thì phạm tội Dukka/a. VỊ không có bình bát không được chuyên đối. 
Nên được chuyển đôi cho đến vị mới tu của hội chúng theo đúng phương thức 
ây. Và cái nào là bình bát cuối cùng của tập thé các Tỳ-khưu ây, cái ây nên 
trao đến vị Ty-khuu а ây: “Này 1-khưu, đây là binh bát của ngươi, nên рій lây 
cho đến khi bé.” Vị Tỷ-khưu à ду không nên dé xuống bình bát ду không đúng 
chỗ, không nên sử dụng sái với cách thức dùng,” không nên phân phát đi [nghĩ 
răng]: “Làm thế nào bình bát này bị trộm, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị bé?” Nếu để 
xuông không đúng chỗ, hoặc sử dụng sái với cách thức dùng, hoặc phân phát 
thì phạm tội Dukkata. 

Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là điều hợp lý trong 
trường hợp ây. 

7. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 
thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Với bình bát không miếng vá, VỊ kiếm thêm 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... bình 
bát bốn miếng vá thì phạm tội Nissageiya Pacittiya. 

8. Với bình bát một miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng уа... bình bát ba miếng vá ... bình 
bát bón miếng vá thì phạm tội Nissaggiya Рйсийуа. 

9. Với bình bát hai miéng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... bình 
bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... bình bát 
bốn miếng vá thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

10. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... bình 
bát một miếng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng vá ... bình bát 
bốn miếng vá thì phạm tội Nissaggiya Pãciftiya. 

11. Với bình bát bón miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá ... 
bình bát một miếng vá ... bình bát hai miêng vá ... bình bát ba miếng уа... bình 
bát bón miếng vá thì phạm tội Nissaggiya Pãciftiya. 

12. Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá. 
Với bình bát không miếng vá, vị kiếm thêm bình bát một chỗ đắp уа... bình bát 
hai chỗ đắp уд... bình bát ba chỗ đắp vá ... bình bát bón chỗ đắp vá thì phạm 
tội Nissaggiya Pacittiya. 

13. Với bình bát một miếng vá, vị Кіёт thêm bình bát không chỗ đắp уа... 
bình bát một chỗ đắp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đắp уа... 
bình bát bón chỗ đăp vá thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. 


2 Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa thì vị nào vì lòng thương hại mà không nhận láy thì mới 
phạm tội Dukkata, còn уі tự biệt đủ [nghĩ răng]: “Bình bát khác cho tôi làm gì?” rôi không nhận lây thì 
vô tội (n4. Ш. 708). 

Ngài Buddhaghosa giải thích răng: “Không nên sử dụng sái với cách thức dùng, ví dụ như nâu cơm, 
nâu cháo, nâu thuôc nhuộm, v.v... Tuy nhiên, khi đi đường xa, nêu bị bệnh và không có vật gì đê nâu 
thì nên bôi đât sét ở bên ngoài rôi nâu cháo hoặc nâu nước” (WinA. ІП. 709). 
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14. Với bình bát hai miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp уа... 
bình bát một chỗ đăp vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đăp уа... 
bình bát bón chỗ đắp vá thì phạm tội Nissageiya Расітуа. 

15. Với bình bát ba miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp уа ... 
bình bát một chỗ дар vá ... bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ đăp уа... 
bình bát bón chỗ дар vá thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

16. Với bình bát bón miếng vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp уа... 
bình bát một chỗ дар vá ... bình bát hai chỗ йар уа... bình bát ba chỗ đắp уа... 
bình bát bón chỗ đắp vá thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

17. Với bình bát không chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không miếng vá 

.. bình bát một miéng vá ... bình bát hai miếng vá ... bình bát ba miếng уа... 
bình bát bốn miếng vá ... Với bình bát một chỗ đắp vá, ... Với bình bát hai chỗ 
đắp vá, ... Với bình bát ba chỗ дар vá, ... Với bình bát bốn chỗ đắp vá, vị kiếm 
an binh bát không miếng vá ... bình bát một miếng vá ... bình bát hai miếng 

.. bình bát ba miếng vá ... bình bát bốn miệng vá ... Với bình bát không chỗ 
đấp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ йар vá ... bình bát một chỗ đắp уа... 
bình bát hai chỗ đắp vá ... bình bát ba chỗ дар уд... bình bát bốn chỗ đắp vá thì 
phạm tội Nissaggiya Đại hồ, 

18. Với bình bát một chỗ đắp vá, vị kiêm thêm bình bát không chỗ đắp vá 

.. bình bát một chỗ ар уа... bình bát hai chỗ đắp уа... bình bát ba chỗ đắp vá 
.. bình bát bốn chỗ đắp vá thì phạm tội N¡ssaggiya Расініуа. 

19. Với bình bát hai chỗ đắp vá, ... Với bình bát ba chỗ đắp vá, vị kiếm thêm 
bình bát không chỗ đắp уд... bình bát một chỗ đắp уа... bình bát hai chỗ đắp 
уа... bình bát ba chỗ đắp уа... bình bát bón chỗ đắp vá thì phạm tội N¡ssaggiya 
Pacittya. 

20. Với bình bát bón chỗ đắp vá, vị kiếm thêm bình bát không chỗ đắp vá 
... bình bát một chỗ đắp уа... bình bát hai chỗ дар уа... bình bát ba chỗ đắp vá 
... bình bát Боп chỗ đắp vá thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya. 

21. VỊ có bình bát bị hư hỏng, vị có bình bát bị bể, đối với các thân quyến, 
đối với những người đã nói lời thỉnh câu, vì nhu câu của vị khác, băng vật sở 
hữu của bản thân, vị bị điên, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Lá „А А > w e Á Р 
Dứt điều học về chưa đủ nắm miệng уа. 
--00000-- 


5.3.3. DIEU HỌC УЕ DƯỢC РНАМ 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Pilindivaccha ở thành 
Ка)араһа có ý muôn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch sẽ hang núi. Khi 
ду, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã đi đến gặp Đại đức Pilindivaccha, 
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sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha rôi ngồi xuông ở một bên. Khi 
đã ngôi xuông một bên, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã nói với Đại 
đức Pilindivaccha điêu này: 

— Thưa ngài, ngài Trưởng lão cho làm cái gì vậy? 

— Tâu Đại vương, tôi có ý muốn làm chỗ trú ngụ nên cho người dọn sạch 
sẽ hang núi. 

— Thưa ngài, ngài có nhu câu vë người giúp việc tu viện không? 

— Таи Đại vương, đức Thế Tôn chưa có cho phép về người giúp việc tu viện. 

— Thưa ngài, như thế thì ngài hãy hỏi đức Thé Tôn, rôi báo cho trẫm biết. 

- Таџ Đại vương, xin vâng. 

Đại đức Pilindivaccha đã đáp lời đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha. 

| Khi ду, Đại đức Pilindivaccha đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tao 
niêm phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha băng bài pháp 
thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Pilindivaccha chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên 
khích và tạo niêm phân khởi băng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Bimbisära 
xứ Magadha đã từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha, hướng vai 
phải nhiễu quanh rôi ra đi. 

2. Sau đó, Đại đức Pilindivaccha đã phái sứ giả đi đến gặp đức Thế Tôn 
[thưa răng]: “Bạch Ngài, đức Vua Ѕешуа Bimbisara xứ Magadha có ý muôn 
ban cho người giúp việc tu viện. Bạch Ngài, vậy nên thực hành như thê nào?” 
Khi ấy, đức Thê Tôn nhân ly do â ây, nhân sự kiện â ау đã triệu tập hội chúng Ty- 
khưu lại, đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu ràng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép người отар việc tu viện. 

Đến lần thứ nhì, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã di dén Бар Dai 
duc Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha гбі ngôi xuống 
ở một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, đức Vua Ѕепіуа Bimbisara xứ Magadha 
đã nói với Đại đức PIlindivaccha điêu này: 

— Thưa ngài, người giúp việc tu viện có được đức Thê Tôn cho phép không? 

— Tâu Đại vương, đã được rồi. 

- Thưa ngài, như vậy thì trẫm ban cho ngài Đại đức người giúp việc tu viện. 

Rồi sau khi hứa với Đại đức Pilindivaccha về người giúp việc tu viện, đức 
Vua Ѕепіуа Bimbisära xứ Magadha đã không ghi nhớ. Sau một thời gian dải, đức 
Vua khi phục hôi lại ký ức, đã bảo viên quan đại thân nọ là vị tổng quản răng: 

— Này khanh, người giúp viéc tu vién dà duoc trám húa vói ngà1 Dat dúc, 
người g1úp việc tu viện ây dà được ban cho chua? 

— Там Ве hạ, người giúp việc tu viện chưa được ban đên ngài Đại đức. 

— Này khanh, tính đến đêm nay là đã bao lâu гбі vậy? 
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Khi ấy, viên quan đại thần ây sau khi tính đếm số lượng đêm, rồi đã tâu với 
đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: 

— Tâu Bệ hạ, năm trăm đêm. 

— Này khanh, như vậy thì hãy ban cho ngài Đại đức năm trăm người g1úp 
việc tu viện. 

- Таџ Ве hạ, xin vâng. 

Ебі vị quan đại thần đã vâng lệnh đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha, 
dâng đến Đại đức Pilindivaccha năm trăm người giúp việc tu viện. Một ngôi 
làng riêng biệt đã được thiết lập. Họ đã gọi nơi ấy là “Ngôi làng của những 
người giúp việc tu viện.” Họ đã gọi nơi làng ду là “Ngôi làng Pilinda.” 

3. Vào lúc bây giờ, Dại đức Pilindivaccha là vị thường hay lui tới ngôi làng 
ây. Khi ấy vào buôi sáng, Đại đức Pilindivaccha đã mặc у, сат y bát, rôi đi vào 
ngôi làng Pilinda để khất thực. Vào lúc bây giờ, trong ngôi làng ấy có lễ hội. 
Những đứa trẻ được trang điểm, đeo vòng hoa và đùa giỡn. 

4. Khi ấy, Đại đức Pilindivaccha trong lúc đi khất thực theo từng nhà ở làng 
Pilinda đã đi đến căn nhà của người giúp việc tu viện nọ, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Vào lúc bây giờ, cô bé gái con của người 
đàn bà giúp việc tu viện ây nhìn thấy những đứa trẻ khác được trang điểm, đeo 
vòng hoa, nên đã òa khóc: 

— Cho con vòng hoa, cho con đô trang sức. 

Khi ду, Đại đức Pilindivaccha đã nói với người đàn bà giúp việc tu viện ấy 
điêu này: 

— Vì sao bé gái này khóc vậy? 

- Thưa ngài, bé gái này nhìn (һау những đứa trẻ khác được trang điểm, đeo 
vòng hoa, nên đã ба khóc: “Cho con vòng hoa, cho con 46 trang sức.” Chúng 
tôi lâm cảnh khó khăn, lấy đâu ra vòng hoa, lây đâu ra dó trang sức? 

Khi ау, Đại đức Pilindivaccha đã cầm lây vòng cỏ nọ, rồi nói với người đàn 
bà giúp việc tu viện ду điều này: 

Vậy thì hãy đội vòng cỏ này lên đầu của bé gái ду đi. 

Khi ây, người đàn bà giúp việc tu viện ду đã сат lây vòng cỏ ду rôi đội lên 
đâu của đứa bé gái ấy. Vòng со ấy đã trở thành vòng hoa băng vàng đẹp dë, xinh 
xắn, duyên dáng: trong nội cung của đức vua cũng không có được vòng hoa 
băng vàng nhu thê ду. Dân chúng đã trình báo lên đức Vua Seniya Bimbisara 
xứ Magadha ràng: 

- Тап Ве hạ, trong nhà của người giúp việc tu viện kia có vòng hoa băng 
vàng đẹp 46, xinh хап, duyên dáng; trong nội cung của đức vua cũng không có 
được vòng hoa băng vàng như thê ду. Đôi với kẻ lâm cảnh khó khăn ây thì lây 
đâu ra? Chắc chăn là có được do trộm cắp. 
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Khi ấy, đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha đã ra lệnh bắt giữ gia đình 
của người giúp việc tu viện ду. 

5. Đến lần thứ nhì, vào buói sáng, Đại đức Pilindivaccha đã mặc у, сат 

у bát, гбі đi vào ngôi làng Pilinda để khất thực. Trong khi đi khất thực tuân 
° từng nhà ở ngôi làng, Pilinda, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến căn nhà của 
người giúp việc tu viện ấy, sau khi đến đã hỏi những người hàng xóm răng: 

— Gia đình của người giúp việc tu viện này đã đi đâu? 

— Thưa ngài, họ đã bị đức vua ra lệnh bắt giữ vì nguyên nhân vòng hoa bằng 
vàng ây. 

6. Khi ây, Đại đức Pilindivaccha đã đi đến ngự viện của đức Vua SenIya 
Bimbisära xứ Magadha, sau khi đến đã ngôi xuống ở chỗ ngôi được sắp đặt 
săn. Khi ấy, đức Vua Seniya Bimbisära хи Magadha đã đi деп gšp. Đại đức 
Pilindivaccha, sau khi đến đã đảnh lễ Đại đức Pilindivaccha rôi ngôi xuống 
ở một bên. Đại đức Pilindivaccha đã nói với đức Vua Seniya Bimbisara xứ 
Magadha đang ngôi một bên điều này: 

- Тап Đại vương, vì sao gia đình của người giúp việc tu viện lại Ы ra lệnh 
bắt giữ? 

— Thưa ngài, trong nhà của người giúp việc tu viện Ấy. có vòng hoa băng 
vàng đẹp đẽ, xinh xăn, duyên dáng; trong nội cung của trám cũng không có 
được vòng hoa băng vàng như thê ây. Đối với kẻ lâm cảnh khó khăn ấy thì lây 
đâu ra? Chắc chăn là có được do trộm cắp. 


Khi ấy, Đại đức Pilindivaccha đã chú nguyện rằng: “Cung điện của đức Vua 
Ѕепіуа Bimbisära xứ Magadha là vàng”; cung điện ây đã trở thành hoàn toàn 
làm băng vàng. 

- Тап Đại vương, do đâu Đại vương lại có nhiều vàng đến thế пау? 

— Thưa ngài, trẫm đã hiểu rồi. Việc ây là năng lực thần thông của chính ngài 
Đại đức. 

Rồi đức vua đã ra lệnh thả gia đình người giúp việc tu viện ấy. 

7. Dân chúng [đôn ràng]: “Nghe nói ngài Dai duc Pilindivaccha dá phó 
bày điều kỳ điệu của thân thông là pháp thượng nhân trước triêu thân có cả 
đức vua nữa” nên đã hoan hý, có niềm tin cao độ, rôi đã đem đến dâng Đại đức 
Pilindivaccha năm loại dược phẩm như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật Ong, 
đường mía. Và theo lẽ tự nhiên, Đại đức Pilindivaccha trở thành vị thọ lãnh 
năm loại được phẩm và phân phát cho hội chúng mỗi khi được thọ lãnh. Và hội 
chúng của vị ấy trở nên dư dã. Ебі tiếp tục được thọ lãnh, các vị chứa đây сас 
hũ và các chum rồi 46 riêng ra; các vị chứa đây các túi lọc nước và các túi xách 
rôi treo lên ở các cửa sô. Các loại được phẩm ây đã bị rỉ xuống, chảy ra và vẫn 
ở nguyên chỗ. Các trú xá đã có chuột xuất hiện rải rác, rồi tràn ngập. Dân chúng 
trong khi đi đạo quanh các trú xá nhìn thây rôi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
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“Các Sa-môn Thích tử này là những người tích trữ đồ đạc trong nhà giỗng như 
là đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha vậy!” Các Ty-khưu đã nghe được 
những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khưu nào ít ham muốn, 
các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao сас Ty-khuu lại chấp nhận 
sự thặng dư như thế này?” 

8. Sau đó, сас vị T-khưu ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu chấp nhận sự thặng dư như thê 
ây, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Мау các Ty-khưu, vì sao những Ке тб dại ду lại chấp nhận sự thặng dư 
như thê ây? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các ngươi пеп phô biến điều 
học này như vây: 

“Các loại dược phẩm nào được dùng cho các Tỳ-khưu bị bệnh như là bơ 
lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, đường mía. Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên 
được thọ dụng với sự cất giữ tôi да là bảy ngày. Vượt quá hạn ấy thì nên được 
xả bỏ và [vi ây] phạm tội РасіШуа.” 

9. Các loại dược phẩm nào được dùng cho các Tỳ-khưu bị bệnh: Во 
lỏng, nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ 
loài trâu, hoặc là bơ lỏng của các loài thú nào có thịt được phép [thọ dụng].” 

Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài thú ây. 

Dâu ăn nghĩa là dâu mè, dầu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dàu cây 
eranda, dầu từ mỡ thú. 

Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 

Đường mía nghĩa là được sản xuất từ cây mía. 

Các thứ ау sau khi (һо lãnh nên được thọ dụng với sự cất giữ tôi đa là 
рау ngày: Nên được thọ dụng nhiêu nhất là бау ngày. 

Vượt quá hạn ấy thì nên được xả bỏ: Đến lúc hừng đông vào ngày thứ 
tám thi phạm vào tội Nissaggiya, [dược phẩm ây] cần được xả bỏ đến hội 
chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ 
như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, dược phẩm này của tôi đã vượt quá hạn bảy 
ngày, giờ cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng 
nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

10. Khi quá hạn bảy ngày, nhận biết là đã quá hạn thì phạm tội Nissaggiya 
Pacittiya. Khi quả hạn bảy ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Nissaggiya 
24 Vj Tỳ-khưu không được dùng mười loại thịt: Thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt răn, thịt sư 


tử, thịt hó, thịt beo, thịt оди, thịt chó sói (ТТТРРСҮМ, tập 11, tr. 283. 87; TTPV, tập 5, Му. П, chương 
VỊ, tr. 37- 42). 
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Pacittiya. Khi quá hạn bảy ngày, [lầm] tưởng là chưa quá hạn thì phạm tội 
Міѕѕасеіуа Pãcittiya. Khi chưa quyết định, [lầm] tưởng là đã quyết định thì 
phạm tội Nissaggiya Расіійуа. 

11. Khi chưa được phân phát, [lầm] tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị 
mát trộm, [lầm] tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, [lâm] tưởng 
là đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, [lầm] tưởng là đã bị cháy, ... Khi không 
bị cướp, [lầm] tưởng là đã bị cướp thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. 

12. Sau khi nhận lại vật đã xả bỏ, không nên sử dụng băng cách dùng ở 
trên cơ thể, không nên nuốt vào. Nên sử dụng cho đèn hoặc sơn màu đen. Vị 
Ty-khuu khác có thé sử dụng băng cách dùng ở trên cơ thé, [nhưng] không nên 
nuốt vào. 

13. Khi chưa quá hạn bảy ngày, [lầm] tưởng là đã quá hạn thì phạm tội 
Dukkafa. Khi chưa quá hạn bảy ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkaƒa. Khi 
chưa quá hạn bảy ngày, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

14. Trong thời hạn bảy ngày, vị quyết định;? vị phân phát; [dược phẩm] bị 
mất trộm; [dược phẩm] bị hư hỏng; [dược phẩm] bị cháy; [những người khác] 
cướp rồi lẫy đi; [các vị khác] láy đi do sự thân thiết; vị không mong mỏi với vật 
đã được hy sinh, đã được từ bỏ, đã được dứt bỏ đến người chưa tu lên bậc trên, 
sau khi cho rồi được lại và thọ dụng; уі bi điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về dược phẩm. 
--00000-- 


5.3.4. DIÈU HỌC VË VẢI CHOÀNG ТАМ МСА 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc báy giờ, vải choàng tám mua đã được đức Thé 
Tôn cho phép đến các Tỳ-khưu. Các Ty-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Vải 
choàng tắm mưa đã được đức Тһе Tôn cho phép” nên đã tìm kiểm y choàng tắm 
mưa trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rôi mặc vào, đến khi vải choàng 
tăm mưa đã cũ thì [các VỊ] lõa (һе và dé mưa làm ướt thân hình. Các Ty-khưu 
nào ít ham muôn, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Уі sao các Ту- 
khưu nhóm Luc Sư lại tìm kiếm y choảng tăm mưa trước thời hạn, sau khi làm 
trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tắm mưa đã cũ thì (сас vi] lõa 
thê và để mưa làm ướt thân hình?” Sau đó, các у! Tỳ-khưu а ây đã trình sự việc 
ây lên đức Thê Tôn. 


— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tìm kiêm y choảng tắm mưa trước 
thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rồi mặc vào, đến khi vải choàng tắm mưa 
đã cũ thì [các ngươi] lõa thê và để mưa làm ướt thân hình, có đúng không vậy? 


25 Ví dụ như khi được phát sanh dầu ăn thì được cất giữ trong thời hạn bảy ngày, trường hợp quyết định 
làm, dầu bôi ở đầu, thuốc thoa tay ‹ chân và vết thương thì không phạm tội. Lý do là vì khi sử dụng làm 
thuốc thoa nên trở thành vật có thé cất giữ đến hết đời (VinA. Ш. 718). 
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— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những kẻ ró đại, vì sao các ngươi lại tìm kiếm y choàng tắm mưa 
trước thời hạn, sau khi làm trước thời hạn rôi mặc vào, đến khi vải choàng tăm 
mưa đã cũ thì [các ngươi] lại lõa thể và dé mưa làm ướt thân hình vậy? Này 
` "mg sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 

...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 
 ? răng]: ' Mùa nóng còn lại là một tháng), vị Ту-Кһии nên tìm kiếm y 
choàng tăm mua. [Biết răng]: ‘Mùa nóng còn lại là nửa tháng), vị làm xong thi 
nên mặc. Nếu [biết rằng]: ' Mùa nóng còn lại là hơn một tháng), rôi tìm kiếm y 
choàng tám mua, [néu biét răng]: ‘Mùa nóng соп lại là hơn nửa tháng), sau khi 
làm xong rôi mặc vào thì [у ấy] nên được xả bỏ và [vị ду] phạm tội Pacittiya.” 

2. [Biết rằng]: “Mùa nóng còn lại là một tháng”, vị Ty-khuu nên tìm kiếm 
y choàng tắm mưa: Nên đi đến gặp những người nào trước đây dâng y choàng 
tăm mưa và nên nói như vây: “Là thời điểm của vải choàng tăm mưa, là lúc của vải 
choảng tắm mưa, những người khác cũng dâng y choàng tăm mưa. ` Không nên 
nói răng: “Hãy dâng у choàng tắm mưa cho tôi, hãy mang lại у choàng tắm mưa 
cho tôi, hãy sắm y choàng tắm mưa cho tôi, hãy mua y choàng tắm mưa cho tôi.” 


[Biết rằng]: “Mùa nóng còn lại là nửa tháng”, vị làm xong thì nên mặc: 
Khi mùa nóng còn lại là nửa tháng, sau khi làm xong thì nên mặc. 

Nếu [biết rằng]: “Mùa nóng còn lại là hơn một tháng”: Khi mùa nóng 
còn lại là trội hơn một tháng, vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm vào tội 
Nissaggiya. 

[Nếu biết răng]: “Mùa nóng còn lại là hon nửa tháng”: Khi mùa nóng còn 
lại là trội hơn nửa tháng, vị làm xong và mặc vào thì phạm vào tội N;ssaggiya. 
[Y ây] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này 
các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, у choàng tám 
mưa này của tôi đã được tìm kiếm khi mùa nóng còn lại là hơn một tháng, sau 
khi làm xong đã được mặc khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, giờ cần được 
xả bỏ. Tôi xả bỏ [y] này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nf)... 
chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

3. Khi mùa nóng còn lại là hơn một tháng, nhận biết là còn hơn [một tháng], 
vị tìm kiêm y choàng tắm mưa thì phạm tội Nissaggiya Pãcifriya. Khi mùa 
nóng còn lại là hơn một tháng, có sự hoài nghi, vị tìm kiêm y choàng tắm mưa 
thì phạm tội Nissaggiya РасИПуа. Khi mùa nóng còn lại là hơn một tháng, 
[lầm] tưởng là ít hơn [một tháng], vị tìm kiếm y choàng tắm mưa thì phạm tội 
Nissagơrya Pacittiya. 


4. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, nhận biết là còn hơn [nửa tháng], 
vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi mùa nóng còn 
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lại là hơn nửa tháng, có sự hoài nghi, vị làm xong ròi mặc vào thì phạm tội 
Nissaggiva Расітуа. Khi mùa nóng còn lại là hơn nửa tháng, [lầm] tưởng là 
ít hơn [nửa tháng], vị làm xong rồi mặc vào thì phạm tội Nissaggiya PãciHiya. 

5. Nếu có y choàng tám mưa mà lõa thể và dé mưa làm ướt thân hình thì 
phạm tội Dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn một tháng, [lâm] tưởng là 
nhiều hơn [một tháng] thì phạm tội Dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn một 
tháng, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn một 
tháng, nhận biết là ít hơn [một tháng] thì vô tội. 

6. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, [lầm] tưởng là nhiều hơn [nửa 
tháng] thì phạm tội Dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi mùa nóng còn lại là ít hơn nửa tháng, nhận 
biết là ít hơn [nửa tháng] thì vô tội. 

7. Vị tìm kiếm y choàng tắm mưa khi [biết răng]: “Mùa nóng còn lại là 
một tháng”; vị làm xong và mặc vào khi [biết răng]: “Mùa nóng còn lại là nửa 
tháng”; vị tìm kiếm y choàng tăm mưa khi [biết răng]: “Mùa nóng còn lại là ít 
hơn một tháng”: vị làm xong và mặc vào khi [biết răng]: “Mùa nóng còn lại là 
ít hơn nửa tháng”; khi y choàng tắm mưa đã được tìm kiêm thì mùa mưa bị trễ, 
khi y choàng tắm mưa đã được mặc vào thì mùa mưa bị trễ, nên giặt rồi cất lại 
và nên mặc lúc đúng thời; vi có y bị cướp đoạt; vi có y bị mất trộm; khi có sự 
cố;?5 vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về vải choàng tắm mưa. 
--00000-- 


5.3.5. DIEU НОС УЕ VIỆC GIẬT LAI Y 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, nói với vị Tỳ-khưu là đệ tử của người anh điêu này: 

- Này Đại đức, hãy дёп. Chúng ta sẽ ra đi, du hành trong xứ sở. 

— Thưa ngài, tôi sẽ không đi. Y của tôi thì mảnh mai. 

- Мау Đại đức, hãy đến. Ta sẽ cho ngươi у. 

Rôi [Đại đức Upananda] đã cho у đến vị ây. 

Vi уыш ау. đã nghe được rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn sẽ ra đi, du hành 
trong xứ sở.” Khi ây, vị Tỳ-khưu áy đã khởi ý điêu này: “Giờ đây, ta sẽ không 
ra đi, du hành trong xứ sở với Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya nữa, ta 
sẽ ra đi, du hành trong xứ sở với đức Thê Tôn.” Sau đó, Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya đã nói với vị Tỳ-khưu ду điêu này: 


26 Chú giải cho một ví dụ là vị mặc y choàng tắm trị giá cao trong khi tắm sẽ có sự nguy hiểm về trộm 
cướp (ЙїпА. ІШ. 723). 
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— Này Đại đức, hãy đến. Giờ đây, chúng ta sẽ ra đi, du hành trong xứ sở. 

— Thưa ngài, tôi sẽ không ra đi, du hành trong xứ sở với ngài. Tôi sẽ ra đi, 
du hành trong xứ sở với đức Thê Tôn. 

— Này Đại đức, y mà ta đã cho ngươi là sẽ ra đi, du hành trong xứ sở với ta. 

Rồi [Đại đức Upananda] nồi giận, bát bình, đã giật lại y. 

2. Sau đó, vị Tỳ-khưu а ду đã kê lại sự việc ду cho các 1-khưu. Các Tỳ-khưu 
nào ít ham muốn, các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi tự minh cho y đến vị Tỳ-khưu lại nói 
giận, bát bình rôi giật lại?” Sau đó, các vi Ty-khuu ây đã trinh sự việc ây lên 
đức Thê Tôn. 

‚ — Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi tự mình cho y đến vị Tỳ-khưu lại 
nôi giận, bât bình rôi giật lại, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

- Này kẻ ró dai, vi sao nguoi sau khi tu minh cho y đến vi Ty-khuu lai nói 
giận, bât binh rôi giật lại vậy? Này kẻ ró dại, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi 1)-khưu nào sau khi tự mình cho у đến vị T)-khưu lại nói giận, bắt 
bình rôi giât lại, hoặc Бао giât lại thì [у ây] nên được ха bỏ và [vi ay] phạm 
tội Pacittiya. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đến vị Tỳ-khưu: Là đến vị Tỳ-khưu khác. 

Tự mình: Sau khi đích thân cho. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y [có kích thước] tôi thiểu cần 
phải chú nguyện đê dùng chung. 

Nói giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, sanh khởi lòng 
cay сї. 

Giật lại: Tự mình giật lại thì phạm vào tội Nissaggiya. 

Bảo giật lại: Ra lệnh người khác thì phạm tội Dukkata. Được ra lệnh 
một lân, [vị nghe lệnh] dầu giật lại nhiều lân, [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội 
Nissaggiya. [Y ây] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các Ty-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, y 
này của tôi sau khi tự mình cho đến vị Tỳ-khưu гбі đã giật lại, giờ cần được xả 


bỏ. Tôi xả bỏ [y] này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(n†)... chư 
Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại дис.” 
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4. Người đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, sau khi tự mình 
cho y lại nôi giận, bất bình rôi giật lại, hoặc bảo giật lại thì phạm tội Nissaggiya 
Расіййуа. Người đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, ...(nt)... Người đã tu lên bậc 
trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, sau khi tự mình cho y lại nội giận, bất 
bình ròi giật lại, hoặc bảo giật lại thì phạm tội Nissaggiya Расійіуа. 

5. Sau khi cho vật dụng khác lại nỗi giận, bất bình rồi giật lại, hoặc bảo 
giật lại thì phạm tội Dukkata. Sau khi cho у hoặc vật dụng khác đến người 
chưa tu lên bậc trên lại nôi giận, bát bình rồi giật lại, hoặc bảo giật lại thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. 

6. Vị kia cho lại, hoặc lấy trong khi thân thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về việc giật lại y. 
--00000-- 


5.3.6. РІЁО HỌC VË YÊU САО CHÍ SỢI 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong thời 
hạn làm y đã yêu câu nhiều chỉ sợi. Thậm chí, khi y đã làm xong vân còn lại 
nhiều chỉ sợi. Khi ду, các T-khưu nhóm Lục Sư đã khởi Ў điều này: “Này các 
Đại đức, chúng ta hãy yêu câu thêm chỉ sợi khác nữa, rôi bảo các thợ dệt đệt 
thành y.” Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã yêu câu thêm chỉ sợi khác nữa, 
rôi bảo các thợ dệt đệt thành y. Thậm chí, khi y đã được dệt xong, vẫn còn lại 
nhiều chỉ sợi. Đến lần thứ nhì, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu thêm chỉ 
sợi khác nữa, ròi bảo các thợ dệt dệt thành y. Thậm chí, khi y đã được dệt xong, 
vẫn còn lại nhiều chỉ sợi. Đến lân thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu 
thêm chỉ sợi khác nữa, rôi bảo các thợ dệt dệt thành y. Dân chúng рһап nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại tự mình yêu cầu chỉ sợi, 
rôi bảo các thợ dệt dệt thành y?” 

2. Các Iỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu nào ít ham muốn, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại tự minh yêu câu chỉ sợi, ròi båo 
các thợ dệt dệt thành y?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu а ây đã trình sự việc ấy lên 
đức Thê Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tự mình yêu câu chỉ sợi, rồi bảo các 
thợ dệt dệt thành y, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại tự mình yêu câu chỉ sợi, rồi bảo 
các thợ dệt dệt thành y vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-Кһии nào tự mình yêu câu chỉ sợi, rôi bảo các thợ dệt dệt thành y thì 
[у ây] nên được ха bỏ và [vi ау] phạm tội РасШіуа.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tự mình: Sau khi đích thân yêu câu. 


Chỉ sợi nghĩa là sáu loại chỉ sợi: Loại băng sợi lanh, loại băng bông vải, loại 
băng tơ lụa, loại băng sợi len, loại băng gai thô, loại băng chỉ bô. 


[Bới| các thợ dệt: VỊ бао các người làm công việc dệt vải [ra công] dệt, 
trong lúc thực hiện, [vị ây] phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào tội 
Nissagsiya, [у ây] cần được xå bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá 
nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, у 
này của tôi đã được tự mình yêu cầu chỉ sợi, rồi đã bảo các thợ đệt dệt thành, 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ [y] này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên 
cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

4. Khi đã bảo dệt, nhận biết là đã bảo dệt thì phạm tội Nissagơiya Pacittiya. 
Khi đã bảo dệt, có sự hoài nghi thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi đã bảo 
dệt, [lâm] tưởng là chưa bảo dệt thì phạm tội Nissaggiya Pãcittiya. 

5. Khi chưa bảo dệt, [lầm] tưởng là đã bảo dệt thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa bảo dệt, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa bảo dệt, nhận biết 
là chưa bảo dệt thì vô tội. 

6. [Yêu cầu chỉ sợi] dé may y, trong trường hợp mạng vá, trường hợp dây 
thắt lưng, dây buộc ở vai, túi mang binh bát, 45 lược nước, của các thân quyên, 
của những người đã nói lời thỉnh câu, vì nhu câu của vị khác, băng vật sở hữu 
của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


r „А À л А > ° 
Dút điêu học về yêu cầu chỉ sợi. 
--00000-- 


5.3.7. DIÈU НОС QUAN TRONG УЕ THỢ DỆT 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, có người đàn ông nọ sắp sửa đi vắng 
nhà đã nói với người vợ điều này: 

— Hãy cân chỉ sợi rôi giao cho người thợ dệt kia, bảo dệt y rôi cất lấy, khi 
nào về, tôi sẽ dâng у đến ngài Đại đức Upananda. 
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Trong khi người đàn ông ду đang nói lời này, có уі Ty-khuu nọ là vị hành 
pháp khất thực đã nghe được. Sau đó, VỊ Tỷ-khưu ây đã đi đến gặp Đại đức 
Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya điều này: 


- Này Đại đức Орапапаа, ngài có phước báu lớn lao. Ở chỗ kia, có người 
đàn ó ông nọ sắp sửa đi vắng nhà đã nói với người vợ điều này: “Hãy cân chỉ sợi 
rôi giao cho người thợ đệt kia, bảo dệt y ròi cất lây, khi nào về, tôi sẽ dâng y 
đến ngài Đại đức Upananda.” 


— Này Đại đức, đúng vậy. Ông ấy là người hộ độ cho tôi. 

Người thợ dệt ây cũng là người hộ độ cho Đại đức Upananda, con trai 
dòng Sakya. 

2. Sau đó, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã đi đến gặp người thợ 
dệt ấy, sau khi đến đã nói với người thợ dệt ду điều này: 


- Này đạo hữu, y này được dệt dành riêng cho tôi. Hãy làm [y ây] dài, rộng, 
chặt chẽ, hãy dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải. 


— Thưa ngài, những người này đã cân chỉ sợi rồi giao cho tôi [nói răng]: 
“Hãy dệt y với sô chỉ sợi này.” Thưa ngài, không thé làm dài, hay rộng, һау 
chặt chẽ. Thưa ngài, có thể làm là dệt cho khéo, đệt cho đều đặn, khéo cào và 
khéo chải. 

— Này đạo hữu, ngươi hãy làm dài, rộng và chặt chẽ. Sẽ không bị thiêu hụt 
về chỉ sợi cho ngươi. 


3. Sau đó, người thợ dệt â ây sau khi đưa vào máy dệt sô chỉ sợi đã được 
mang lại, rôi đã đi đến gặp người đàn bà а ây, sau khi деп đã nói với người đàn 
bà ây điêu này: 


- Thưa bà, có nhu cầu về chỉ sợi. 
— Này ông, không phải tôi đã nói với ông ràng: “Hãy dệt y với số chỉ sợi пау.” 
— Thưa bà, sự thật là tôi đã được bà nói răng: “Hãy dệt y với sô chỉ sợi này”; 


tuy nhiên, ngài Đại đức Орапапаа đã nói với tôi như vậy: “Này đạo hữu, ngươi 
hãy làm dài, rộng và chặt chẽ. Sẽ không bị thiêu hụt về chỉ sợi cho ngươi. 


Khi ду, người đàn bà ấy đã cho sô lượng chỉ sợi lần sau y như số lượng lần 
thứ nhất. 

4. Rồi Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đã nghe được răng: “Nghe 
nói người дап ông ау đi văng nhà vừa mới trở vê.” Sau đó, Đại đức Upananda, 
con trai dòng Sakya đã đi đến tư gia của người đàn ô ông ây, sau khi đến đã ngôi 
xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Khi ây, người đàn ông ấy đã đi đến 
ойр Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi dén dà dành 1ë Dai dúc 
Upananda, con trai dong Sakya rôi ngôi xuông ở một bên. Khi đã ngôi xuống 
một bên, người đàn ông ду đã nói với người vợ điều này: 


— Có phải у ấy đã được dệt? 
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— Ông à, đúng vậy. Y ây đã được dệt. 

— Hãy đem lại. Tôi sẽ dâng y cho ngài Đại đức Upananda. 

Sau đó, người đàn bà â ây đã đem y ấy đến đưa cho chồng và đã kê lại sự việc 
ây. Khi ду, người đàn ông ây sau khi dâng у đến Đại đức Upananda, con trai 
dòng Sakya rôi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Sa-môn Thích tử này 
thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà dâng y cho những 
người này! Vì sao ngài Đại đức Ủpananda khi chưa được tôi thỉnh câu trước, 
lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa ra sự căn dặn về у?” 


5. Các Tỳ-khưu đã nghe được người đản бпр ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các уі ду phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: 
“Vi sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya khi chua được thỉnh câu trước, 
lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về у?” Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu ду đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này Upananda, nghe nói ngươi khi chưa được thỉnh cầu trước, đã đi đến 
gặp các thợ ёі của gia chủ và đưa ra sự căn dặn về y, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

- Này Upananda, là thân quyền của ngươi hay không phải là thân quyến? 

— Bạch T hó Tôn, không phải là thân quyến. 

- Này kẻ rò dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích 
hợp hay không thích hợp, điều бі đúng hay không đúng đôi với người không 
phải là thân quyên. Này kẻ rô dại, trong trường hợp â ây, sao ngươi khi chưa được 
thỉnh câu trước, lại đi ёп gặp các thợ dệt của gia chủ không phải là thân quyên 
và đưa ra sự căn dặn về y? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(n†)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô 
biến điều học này như vây: 

“Truong hợp có пат gia chủ hoặc пй gia chủ không phải là thân quyền bảo 
các thợ dệt dệt thành y dành riêng cho vị Ty-khuu. Trong truong hgp ау, пеи 
уі T)-khưu ду khi chưa được thinh câu trước, lại đi đến gặp các thợ dệt và đưa 
ra sự căn dặn về y: “Хау đạo hữu, y này duoc dệt dành riêng cho tôi. Hãy làm 
[у ấy] dài, rộng, chắc chắn, hãy dệt cho khéo, аёі cho деи đặn, khéo cào, khéo 
Chải. Có lẽ chúng tôi có thể Біди xén các `бпе vật gì 40.” Và sau khi nói như vậy, 
nếu vị T)-khưu ду biếu xén vật gì đó, dâu chỉ là đô ăn khát thực thì [у ấy] nên 
được xả bỏ và [vị ду] phạm tội Расійіуа.” 


6. Dành riêng cho vị Tỳ-khưu: Vì nhu câu của vị Tỳ-khưu, lây vị Tỳ-khưu 
làm đối tượng, rồi có ý định dâng đến vị Tỳ-khưu. 


Không phải là thần quyền nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho 
đến bảy thế hệ tô tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 


Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sông trong căn nhà. 
Nữ gia chủ nghĩa là bât cứ người nữ nào sông trong căn nhà. 
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[Bới] các thợ đệt: [Bởi] các người làm công việc dệt vải. 

Y nghĩa là bát cứ loại y nào thuộc về sáu loại у [có kích thước] tôi thiểu cần 
phải chú nguyện 46 dùng chung. 

Bảo dệt: Bảo đan lại. 

Trong trường hợp ấy, пеп vị Tỳ-khưu ấy: Vị Tỳ-khưu ấy là уі Tỳ-khưu 
mà y được dệt dành riêng cho. 

Khi chưa được thỉnh cầu trước: Chưa được nói trước răng: “Thưa ngài, 
ngài có nhu câu với loại y như thê nào? Tôi sẽ dệt cho ngài y như thế nào?” 

Đi đến gặp các thợ dệt: Sau khi đi đến nhà, sau khi đi đến gặp ở bất cứ 
nơi nào. 

Đưa ra sự căn đặn về y: [Nói rằng]: “Này đạo hữu, у này được dệt dành 
riêng cho tôi. Hãy làm [у ây] dài, rộng, dày, hãy dệt cho khéo, dệt cho đều đặn, 
khéo cào, khéo chải.” 

Có lẽ chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó. Và sau khi nói như 
уау, пёи vị Tỳ-khưu ау biếu xén vật øì đó, dâu chỉ là đồ ăn khất thực: Đô 
ăn khất thực nghĩa là cháo, bữa ăn, vật thực cứng, cục bột tám, gỗ chà răng, 
năm chỉ rời, ngay cả nói pháp. 


7. [Người thợ dệt] làm [y] dài, hoặc rộng, hoặc chặt chẽ theo lời nói của уі 
ау; trong khi tiễn hành thì [vị ây] phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm 
vào 101 Nissaggiya, [y ây] cân được xả bỏ đến hội chung, hoặc đến nhóm, hoặc 
đến cá nhân. Và này các Ty-khưu, nên được xả bỏ như váy: . ..(nt)... “Bạch các 
ngài, y này của tôi khi chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến các thợ dệt của gia 
chủ không phải là thân quyên và đã đưa ra sự căn dặn về у, ĐIỜ cân được xả bỏ. 
Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại 
đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

8. Không phải là thân quyên, nhận biết không phải là thân quyên, vị khi 
chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn 
dặn vë y thì phạm tội Nissaggiya Pacirtiya. Không phải là thân quyên, CÓ SỰ 
hoài nghi, ...(nt)... Không phải là thân quyên, [lâm] tưởng là thân quyên, vị khi 
chưa được thỉnh câu trước, lại đi đến các thợ dệt của gia chủ và đưa ra sự căn 
dàn về y thì phạm tội Nissaggiya Расіііуа. 


9. Là thân quyên, [lầm] tưởng không phải là thân quyến thì phạm tội 
Dukkata. Là thần quyên, có sự hoài nghi thi phạm tội Dukkata. Là thân quyên, 
nhận biết là thân quyên thì vô tội. 

10. Của các thân quyến, của những người đã nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu 
của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị bảo đệt [y] có giá tri {һар đôi với 
người có ý định dệt [y] có giá trị cao, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học quan trọng về thợ dệt. 
--00000-- 
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5.3.8. DIÉU HỌC VÈ Y ĐẶC BIỆT 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, J etavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, có vị quan đại thân nọ sắp sửa đi xa 
đã phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nhắn ràng]: 

— Các Đại đức hãy đi đến. Tôi sẽ dâng у của mùa [an cư] mưa. 

Các vị Tỳ-khưu [nghĩ răng]: “Ү của mùa [an cư] mưa đã được đức Thế Tôn 
cho phép đến các vị đã trải qua mùa [an cư] mưa”, гӧі trong lúc ngần ngại đã 
không đi đến. Khi ấy, vị quan đại thân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì 
sao các Đại đức khi được tôi phái sứ giả đến mời lại không đi đến? Bởi vì tôi 
đi việc quân đội, việc sông khó biết, việc chết khó hay.” Các Tỳ-khưu đã nghe 
được vị quan đại thân â ау phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu 
ây đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi ây, đức Thê Tôn nhân lý do ây, nhân 
sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thọ lãnh у đặc biệt rồi dé riêng. 

2. Vào lúc bấy giờ, các vị Ty-khuu [nghĩ răng]: “Y đặc biệt đã được đức 
Thê Tôn cho phép thọ lãnh rôi để riêng.” Các vị ây sau khi thọ lãnh y đặc biệt 
ròi đã dé vượt quá thời hạn về у. Các у ду được buộc thành đồng, treo ở sào 
máng у. Đại đức Апапда trong khi đi dạo quanh các trú xá đã nhìn thây các у 
ây được buộc thành đồng, treo ở sào máng y, sau khi nhìn thấy đã nói với các 
Tỳ-khưu ràng: 

- Này các Đại đức, các у đã được buộc thành đồng, treo ở sào máng у là 
của v1 nào vậy? 

— Này Đại đức, là các y đặc biệt của chúng tôi. 

— Мау các Đại đức, vậy các y này đã được để riêng bao lâu rồi? 

Khi ây, các vị Tỳ-khưu ау đã kê lại cho Đại đức Ananda về việc [y] đã được 
để riêng như thé nào. Đại đức Ananda phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “ Lại 
sao các Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh у đặc biệt lại đề vượt quá thời hạn về у?” Sau 
đó, Đại đức Ananda đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. 

3. — Này các Ty-khuu, nghe nói các Tỳ-khưu sau khi thọ lãnh у đặc biệt lại 
đề vượt quá thời hạn về y, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Мау các Ty-khưu, vì sao những Ке rô dại ây sau khi thọ lãnh y đặc biệt 
lại để vượt quá thời hạn về y vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học này như уду: 
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“Khi còn mười ngày là dên ngày ғат Kattika của ba tháng,” trường hợp vị 
Ty-khuu có у đặc biệt phái sanh, vị T)-khưu nghĩ răng là [у] đặc biệt кбі nên 
thọ lãnh, sau khi thọ lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn vé y. Nếu để riêng 
vượt quá hạn ду thì [у ấy] nên được xả bỏ và [vi ду] phạm tội Pacittiya.” 

4. Khi còn mười ngày là đến: Mười ngày là sẽ đến lễ Рауйғапа. 

Ngày rằm Kattika của ba tháng: Lễ Рауағапа là Kaffika được nói đên. 

Y đặc biệt nghĩa là người có y định đi vào quân đội, hoặc có ý định di ха, 
hoặc là bị bệnh, hoặc là mang thai, hoặc là người không có niềm tin đã được 
sanh khởi niêm tin, hoặc là người không mộ đạo đã được sanh khởi lòng mộ 
đạo. Nếu người ấy phái sứ giả đi đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: “Сас Đại đức 
hãy đi đến. Tôi sẽ dâng у của mùa [an си] mưa.” Y này gọi là у đặc biệt. 

Vị Tỳ-khưu nghĩ rằng, là [y] đặc biệt rồi nên thọ lãnh, sau khi thọ lãnh 
nên để riêng cho đến hết thời hạn về y: Sau khi ghi nhận răng: “Đây là y đặc 
biệt”, rồi nên để riêng. 

Thời hạn về у nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì một tháng 
cuối của mùa mưa. Khi Ka/hina được thành tựu thì năm tháng.? 

Nếu để riêng vượt quá hạn ấy: Khi Ka/hina không được thành tựu, 
vị vượt qua ngày cuối cùng của mùa mưa thì phạm vào tội Nissaggiya. Khi 
Kathina được thành tựu, уі vượt qua ngày hết hiệu lực Ка іпа thì phạm vào 
tội Nissaggiya, [у йу] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, 
y đặc biệt này của tôi đã vượt quá thời hạn về y, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ 
y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên 
cho lại ...(nf)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

5. Ү đặc biệt, nhận biết là у đặc biệt, vị đê vượt quá thời hạn về y thì phạm 
tội N¡ssagơiya Pacittiya. Y đặc biệt, có sự hoài nghi, vị đê vượt quá thời hạn về 
y thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Y đặc biệt, [lầm] tưởng không phải là у đặc 
biệt, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội Nissageiya Расітуа. Khi chưa 
chú nguyện dé dùng riêng, [lâm] tưởng là đã chú nguyện để dùng riêng, ... Khi 
chưa chú nguyện để dùng chung, [lâm] tưởng là đã chú nguyện dé dùng chung, 

.. Khi chưa được phân phát, [lâm] tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mát 
tiêm, [lầm] tưởng là đã bị mất trộm, ... Khi không bị hư hỏng, [lâm] tưởng là 
đã bị hư hỏng, ... Khi không bị cháy, [làm] tưởng là đã bị cháy, ... Khi không 


`: Kattikatemasipunnama (ngày гат Kattika của 3 tháng): Tương đương răm tháng Chín âm lịch Việt 
Nam là ngày cuôi cùng của mùa [an cư] mưa thời kỳ dau, ngày này còn là ngày làm lê Раудғапа của các 
vị Tỳ-khưu đã trải qua mùa [an cư] mưa thời kỳ đầu. Còn Kattikacatumasipunnama (ngày тат КайҚКа 
của 4 tháng) tương đương răm tháng Mười âm lịch (ND). 


2 “Thời hạn vè у? ' nghĩa là khi Ka/hina không được thành tựu thì 1 tháng cuối của mùa mưa, tương 
đương 16 tháng Chín âm lịch đến hết răm thắng Mười âm lịch; thời gian này còn là thời kỳ dâng у 
Kathina. Nêu Kathina được thành tựu thì thời hạn vê y được kéo dài đến khi nào Ка іпа còn hiệu lực, 
hoặc đến hết răm tháng Hai năm sau, tức là thời hạn 5 tháng (ND). 
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bị cướp, [lầm] tưởng là đã bị cướp, vị để vượt quá thời hạn về y thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. 

6. Y phạm vào tội Nissaggiya, không xả bó rôi sử dụng thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là у đặc biệt, [lâm] tưởng là у đặc biệt thì phạm tội Dukkata. Không 
phải là у đặc biệt, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là у đặc 
biệt, nhận biết không phải là y đặc biệt thì vô tội. 

7. Trong thời hạn [về y], vị chú nguyện để dùng riêng, vị chú nguyện 46 
dùng chung, уі phân phát, [y] bl mát tróm, [y] bị hư hong, [y] bị cháy, [những 
người khác] cướp rôi lây đi, [các vi khác] lầy đi do sự thân thiệt, vị bị điên, vi 
vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về y đặc biệt. 
--00000-- 


5.3.9. DIEU HỌC VË [CHÓ МСО] NGUY ШЕМ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu đã trải qua mùa [an 
си] mưa sông ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng. Bọn trộm cướp tháng 
Kattika [nghĩ ràng]: “Các Ty-khuu đạt duoc lợi lộc” nên đã quây nhiễu. Các vị 
đã trình Sự VIỆC ау lên đức Тһе Tôn. Khi ây, đức Тһе Tôn nhân lý do ây, nhan 
sự kiện ấy đã nói pháp thoại, гбі bảo các Ty-khuu răng: “Này các I-khưu, Та 
cho phép vị sông ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được đề lại một у nào 
đó của ba у ở trong xóm nhà.” 

2. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cho phép 
vị sông ở những chỗ trú ngụ trong các khu rừng được 46 lại một у nào đó của 
ba y ở trong xóm nhà”, rôi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà và xa 
Па hơn sáu đêm. Các у ấy bị mát, bị hư hỏng, bị cháy, bị các con chuột gặm 
nhâm. Các Ty-khuu trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xấu. Các Tỳ-khưu đã 
nói như vây: 

— Này các Đại đức, tại sao các vị lại trở nên mặc vải tàn tạ và y phục thô xâu? 

Khi ấy, Các vị Ty-khuu а ây đã kê lại sự việc cho các Ty-khưu. Các Ty-khuu 
nào ít ham muốn, các vị йу phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu 
sau khi 46 lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà lại xa Па hơn sáu đêm?” 

3. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu sau khi để lại một у nào đó của 
ba y ở trong xóm nhà lại xa lìa hơn sáu đêm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

- Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ду sau khi 46 lại một y nào đó 
của Бау ở trong xóm nhà lại ха Па hơn sáu đêm vậy? Này các Ty-khưu, sự việc 
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này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Khi mùa [an си] mưa đã qua ngày ғат Кайіка, trường hợp có những chỗ 
trú ngụ ó trong rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, và 
vị 1)-khưu đang sông б các chỗ trú ngụ có hình thức nhu thé, khi mong mỏi có 
thé dé lai mót y nào dó của ba y ở trong xóm nhà. Nếu vị T I)-khưu ау có lý ао 
nào đó dua đến việc xa lìa г у ду, vị T)-khưu ду nên ха lia у ду tôi đa là sáu đêm. 
Nếu xa lìa vượt quả hạn ду, ngoại trừ có sự đông ý của các T)-khưu, thì [у ду] 
nên được xả bỏ và [vi ấy] phạm tội Pãcittiya.” 


4. Khi mùa [an си] mưa đã qua: Là mùa mưa đã được trải qua. 

Ngày rằm Kattika: Ngày răm Кайіка của bón tháng được đề cập đến.? 

Những chỗ trú ngụ ở trong rừng: Chỗ trú ngụ ở trong rừng, nghĩa là cách 
[căn nhà] cuôi cùng khoảng cách năm trăm cây сипо? 

Có sự nguy hiểm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu viện, 


chỗ cắm trại của bọn cướp được thây, chỗ ăn được thây, chỗ đứng được thấy, 
chỗ ngồi được thây, chỗ năm được thấy. 


Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu viện, 
dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thây, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập 
được thây. 

Vi Iy-khưu đang sống ở các chỗ trú ngụ có hình thức như thế: Là vị 
Tỳ-khưu đang sông ở các chỗ trú пру có hình thức như vậy. 

Khi mong mỏi: Khi ước muôn. 

Một у nào đó của ba у: Hoặc là y hai lớp, hoặc là thượng у, hoặc là y nội. 

Có thé để lại ở trong xóm nhà: Có thê để lại ở vùng xung quanh ngôi làng 
là khu vực đi khất thực. 

Nếu vị Tỳ-khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy: Nếu có lý 
do, nêu có nguyên nhân. 

Vị Tỳ-khưu ấy nên xa lìa y ấy tôi đa là sáu đêm: Nên xa lìa nhiều nhất 
là sáu đêm. 

Ngoại trừ có sự đông ý của các Tỳ-khưu: Trừ ra có sự đồng ý của сас 
Ty-khuu 

Nếu xa lia vượt quá hạn ау: Khi hừng đông ngày thứ bảy mọc lên thì 
phạm vào tội Nissaggiya, [у йу] cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch 
các ngài, y này của tôi đã bị xa lìa quá sáu đêm, giờ cân được xả bỏ, ngoại trừ có 


29 Theo âm lịch của Việt Nam là гат tháng Mười. 
30 The Buddhist Monastic Code cho biết: Khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1km. 
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sự đông ý của các Tỳ-khưu. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng 
nên cho lại ...(nt)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

5. Khi quá hạn sáu đêm, nhận biết là đã quá hạn, vị xa lìa thì phạm tội 
Nissagegiya Pãcitfiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Khi quá hạn 
sáu đêm, có sự hoài nghi, vị xa Па thì phạm tội Nissaggiya Расіійуа, ngoại trừ 
có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Khi quá hạn sáu đêm, [lâm] tưởng là chưa quá 
hạn, уі ха Па thì phạm tội Nissaggiya Paciffiya, ngoại trừ có sự đông у của các 
Tỳ-khưu. Khi chưa nguyện xả, [lâm] tưởng là đã nguyện xả, ... Khi chưa phân 
phát, [lầm] tưởng là đã phân phát, ... Khi không bị mất trộm, [lầm] tưởng là 
đã bị mắt trộm, ... Khi không bị hư hỏng, [lâm] tưởng là đã bị hư hỏng, ... Khi 
không bị cháy, [lầm] tưởng là đã bị cháy, ... Khi không bị cướp, [lầm] tưởng là 
đã bị cướp, vị ха lia thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya, ngoại trừ có sự đông ý 
của các T-khưu. 

6. Y phạm vào tội Nissaggiya, không xả bỏ ròi sử dụng thì phạm tội Dukkata. 
Khi chưa quá hạn sáu đêm, [lâm] tưởng là đã quá hạn thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa quá hạn sáu đêm, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 
sáu đêm, nhận biết là chưa quá hạn thì vô tội. 

7. VỊ xa Па sáu đêm, уі xa Па kém sáu đêm, sau khi ха Па sáu đêm уі áy di 
vào lại trong ranh giới của làng cư ngụ rôi ra đi, vị nguyện xả trong đêm thứ 
sáu, vị phân. phát, [y] bị mất trộm, [y] bị hư hỏng, [y] bị cháy, [những người 
khác ]cướp ròi lây đi, [các vị khác] lây đi do sự thân thiết, với sự đông у của các 
Ty-khưu, уі bị điên, уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về [chỗ ngụ] nguy hiểm. 
--00000-- 


5.3.10. DIEU НОС VË “ĐÃ ĐƯỢC КНАХС ĐỊNH” 

1. Lúc bây оло, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bấy giờ, trong thành Sãvatthi có bữa trai phan, 
có dâng у đến hội chúng của phường hội nọ được chuẩn bị [thông báo rằng]: 
“Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng у.” Khi ду, các Tỳ-khưu nhóm Lục sư 
đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy điều này: 

— Мау сас đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi. 

- Thưa các ngài, chúng tôi sẽ không dâng, bữa trai phạn có dâng y đến hội 
chúng hàng năm của chúng tôi đã được thông Бао. 

- Này сас đạo hữu, hội chúng có nhiêu thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. 
Chúng tôi sông ở đây nương nhờ vào quý уі, trông ngóng nơi quý хі. Nếu quý 
vị sẽ không bô thí đến chúng tôi, giờ còn ai sẽ bố thí cho chúng tôi? Này các 
đạo hữu, hãy dâng các y này cho chúng tôi. 
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Khi ấy, trong lúc bị các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ép buộc, phường hội ấy đã 
dâng y được chuẩn bị như thế đến các 1-khưu nhóm Lục Sư, гбі dâng vật thực 
đến hội chúng. Những vị Tỳ-khưu nào biết được bữa trai phạn có dâng y đến 
hội chúng đã được chuân bị mà không biết được là: “ГҮ| đã được dâng đến các 

Tỳ-khưu nhóm Lục Sư”, những vị ду đã nói như vây: 

2.- Này các đạo hữu, hãy dâng у đến hội chúng. 

— Thưa các ngài, không có y như đã chuẩn bị, các ngài Đại đức nhóm Lục 
Sư đã thuyết phục dâng cho bản thân. 

Các Tỳ-khưu nào ít ham muốn, các vị ây phàn пап, phê phản, chê bai răng: 
“Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư dầu biết lợi lộc đã được khăng định là dâng 
đến hội chúng lại thuyết phục dâng cho bản thân?” Sau đó, các vị Ty-khưu ây 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi dầu biết lợi lộc đã được khăng định 
là dâng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này những kẻ rò đại, vì sao các ngươi dầu biết lợi lộc đã được khăng định 
là dâng đến hội chúng lại thuyết phục dâng cho bản thân vậy? Này những kẻ тб 
dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“Vi 1)-khưu nào ади biết lợi lộc đã được khẳng định là dáng đến hội chúng 
vẫn thuyết phục dâng cho bản thân thì [vật ду] nên được xả bỏ và [vi ấy] phạm 
tội Pacitiya. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác nói cho v1 ду, hoặc người 
áy nói. 

[Dâng dén] hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hàn cho 
hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuộc 
men chữa bệnh, ngay cả cục bột tăm, gó chà răng, năm chỉ rời. 

Đã được khẳng định là dâng đến nghĩa là lời nói đã được phát ra răng: 
“Chúng tôi sẽ dâng, chúng tôi sẽ làm.” 

4. Vị thuyết phục dâng cho bản thân, trong khi tiến hành thi phạm tội 
Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào tội Nissaggiya, [vật ây] cân được xả bỏ 
đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các Tỳ-khưu, nên 
được ха bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch các ngài, vật này của tôi đã được thuyết 
phục dâng cho bản thân, dầu biết lợi lộc đã được khăng định là dâng đến hội 
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chúng, giờ cần được xả bỏ. Tôi ха bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)... hội chúng 
nên cho lại ...(nf)... chư Đại đức nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Đại đức.” 

5. Khi đã được khăng định, nhận biết là đã được khăng định, vị thuyết 
phục dâng cho bản thân thì phạm tội N¡issaggiya Paciftiya. Khi đã được khăng 
định, có sự hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho bản thân thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã được khăng định, [lâm] tưởng là chưa được khăng định, vị thuyết phục 
dâng cho bản thân thì vô tội. Khi đã được khăng định là dâng đến hội chúng, 
vị thuyết phục dâng đến hội chúng khác hoặc bảo tháp thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã được khăng định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp 
khác, hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc cá nhân thì phạm tội Dukkata. Khi đã 
được khăng định là dâng cho cá nhân, vị thuyết phục dâng cho cá nhân khác, 
hoặc hội chúng, hoặc nhóm, hoặc bảo tháp thì phạm tội Dukkata. Khi chưa 
được khăng định, [lầm] tưởng là đã được khăng định thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa được khăng định, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa được 
khăng định, nhận biết là chưa được khăng định thì vô tội. 


6. Khi được hỏi răng: “Chúng tôi dâng nơi nào?” vị nói rằng: “Nơi nào mà 
pháp bó thí của quý vị có thé đạt được sự hữu dụng, hoặc có thể được làm vật 
sửa chữa, hoặc có thê tòn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quý vị hoan hy thì 
hãy dâng nơi đó”, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Dứt điều học về “đã được khẳng định.” 
Phẩm Bình bát là thứ ba. 
--oo0oo-- 


TÓM LƯỢC PHÀN NÀY 
Hai điêu về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa mưa, việc lây lại [y] là thứ 
năm. Tự mình, việc bảo dệt, [у] đặc biệt, sự nguy ёт và thuộc về hội chúng. 


--00000-- 


Bạch chư Đại đức, ba mươi điều Nissaggiya Pacitiya đã được đọc tụng 
xong. Ттопр các điều ây, tôi hỏi các Đại đức răng : “Chắc hăn các vị được thanh 
tịnh trong vẫn đề này?” Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng : “Chắc hăn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn йё này?” Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng : “Chắc hắn các vị 
được thanh tịnh trong vấn đề này?” Các Đại đức được thanh tịnh nên mới іт 
lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


[ГҮ] phụ trội, chỉ một đêm, [y] ngoài hạn kỳ, việc giặt y cũ, việc nhận lãnh 
ây nữa, việc yêu câu và vượt quá sô y ây, luôn cả hai điều về chưa được thỉnh 
câu, và về việc nhắc nhở đến lần thứ ba. 

Được trộn lẫn, luôn са thuần [màu đen], có cân lượng, hàng năm, tám trải 
lót cũ, và việc mang đi các lông cừu, việc giặt [lông cừu], luôn cả vàng bạc, và 
hai việc [trao đôi với mua bán] dưới nhiều hình thức. 
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Binh bát phụ trội, chưa đủ [năm] miệng vá, dược phẩm, vải choàng [tắm 
muva], việc giật lại [y] vì bị nôi giận, hai điêu vë thợ dệt, và với у đặc biệt, với 
việc ха Па sáu đêm, sự thuyêt phục dâng cho bản thân. |?! 

Dứt ba mươi điều. 
DỨT P4RAUJIKAPATLI. 
--00000-- 


31 Những câu kệ phụ trội này chỉ được thấy ở tạng Tích Lan. 


6. CHƯƠNG РАСІТТТҮА 


Bạch chư Đại đức, chín mươi hai điều РасіШуа này được đưa ra đọc tụng. 


6.1. PHẨM NÓI DÓI 


6.1.1. DIÈU HỌC VË NÓI DÓI 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Hatthaka, con trai dòng Sakya,' nói 
năng tráo trở. Irong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vị ây phủ nhận 
rôi thừa nhận, thừa nhận гӧі phủ nhận, tránh né điều này bảng điều khác, có tình 
nói 401, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại đạo phản nàn, 
phê phán, chê bai răng: “Tại sao Hatthaka, con trai dòng Sakya, trong khi nói 
chuyên với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận ròi phủ nhận, tránh 
né điều này băng điêu khác, có tình nói абі, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?” 


2. Các Ty-khưu đã nghe được những người ngoại đạo ây phàn nàn, phê 
phán, chê Бал. Sau đó, các v1 Ту- -khưu ây đã đi đến gặp Hatthaka, con trai dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với Hatthaka, con trai dòng Sakya điều này: 


— Này Đại đức Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người 
ngoại đạo, Đại đức phủ nhận rôi thừa nhận, thừa nhận rôi phủ nhận, tránh пе 
điều này bằng điều khác, сб tình nói đối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời, có 
đúng không vậy? 

- Này các Đại đức, những người ngoại đạo ây cần bị đánh bại băng bất cứ 
cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ được dành cho bọn họ. 

Các Tỷ-khưu ít ham muôn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập, các vi ду рһап nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao Hatthaka, con trai 
dòng Sakya, trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo lại phủ nhận rôi 
thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này băng điều khác, сб tình 
nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời?” 


3. Sau đó, khi đã khiến trách Hatthaka, con trai dòng Sakya, băng nhiêu 
phương thức, các vị Ty-khuu а ây đã trình SỰ VIỆC ây lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thê Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấ ây đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại 
và đã hỏi Hatthaka, con trai dòng Sakya răng: 


! Ngài Buddhaghosa nói răng: “Nghe nói vào thời đức Phật, có 80.000 người đàn ông đã từ dòng Sakya 
đi xuất gia, Hatthaka, con trai dòng Sakya, là một vi trong sô đó” (VinA. ТУ. 735). 
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— Này Hatthaka, nghe nói trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, 
ngươi phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng 
điều khác, cô tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không рїї lời, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này kẻ ró đại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! Này kẻ rô dai, Уі sao 
trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, ngươi lại phủ nhận гбі thừa 
nhận, thừa nhận rôi phủ nhận, tránh né điều này. băng điều khác, cô tình nói dôi, 
sau khi hẹn ước lại không giữ lời vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những 
người đã có đức tin. Này kẻ го dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không 
có niêm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đôi [niêm tin] của một số 
người đã có đức tin. 


4. Sau đó, khi đã khiến trách vị Tỳ-khưu ấy băng nhiêu phương thức, đức 
Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc câp dưỡng, sự khó khăn trong 
việc ăn uống, sự tám cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự 
biếng nhác; và băng nhiêu phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dë dàng trong 
việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uông, sự ít tâm câu, sự biết đủ, sự từ 
khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự га Sức nỗ lực. Ngài đã nói pháp 
thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu, rồi đã bảo các Tỳ-khưu ràng: 


- Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhằm sự tôt đẹp cho hội chúng, nhăm sự an lạc cho hội 
chúng, nhăm việc trân áp những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc trú của các Ty- 
khưu hiên thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm sự diệt trừ 
các lậu hoặc trong tương lai, nhăm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, nhằm tăng thêm niêm tin của những người đã có đức tin, nhăm sự tôn tại 
của Chánh pháp và nhăm sự hỗ trợ của Luật. Và này сас Iy-khưu, các ngươi 
nên phô biên điêu học này như vây: 


“Khi cô tình nói dôi thì phạm tội Расішуа. < 


5. Cô tình nói абі nghĩa là lời nói, tiếng nói, cách nói, lời phát biểu, sự biểu 
hiện băng lời nói của vị có ý định lừa dối có tám cách không thánh thiện là: 
Không thấy [nói răng]: “Tôi đã thấy”, không nghe [nói răng]: “Tôi đã nghe”, 
không cảm giác [nói rằng]: “Tôi đã cảm giác”, không nhận thức [nói răng]: 
“Tôi đã nhận thức”, đã thây [nói răng]: “Tôi đã không thây”, đã nghe [nói 
răng]: “Tôi đã không nghe”, đã cảm giác [nói răng]: “Tôi đã không cảm giác”, 
đã nhận thức [nói rằng]: “Tôi đã không nhận thức.” 

Không thấy nghĩa là không được thây bởi mắt. Không nghe nghĩa là không 
được nghe bởi tai. Không cảm giác nghĩa là không được ngửi bởi mũi, [và] 
không được nêm bởi lưỡi, [và] không được xúc chạm bởi thân. Không nhận 
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thức nghĩa là không được nhận thức bởi ý. Đã thầy nghĩa là đã được thây bởi 
mắt. Đã nghe nghĩa là đã được nghe bởi tai. Đã cảm giác nghĩa là đã được ngửi 
bởi mũi, [hoặc | đã được nêm bởi lưỡi, [hoặc | đã được xúc chạm bởi thân. Đã 
nhận thức nghĩa là đã được nhận thức bởi ý. 

Với ba yếu tó, vị сб tình nói điều dói trá: “Tôi đã thây” về điều đã không 
thây bị phạm tội Paciffiya: Trước đó, м ây | khói ý răng: “Tạ sẽ nói điều абі trá”, 
trong khi nói [biết răng]: Та đang nói điều абі trá”, đã nói xong [biết rằng: 
“Điều dối trá đã được ta nói” 


Với bốn yếu tó, vị сб tình nói điều dối trá: “ Tôi đã thây” về điều đã không 
thây bị phạm tội Расіійуа: Trước đó, vi ду! khởi у răng: “Ta sẽ nói điều абі trá” 
trong khi nói [biết răng]: “Та đang nói điều dôi trá”, đã nói xong [biết rằng]: 
“Điều dối trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm. 


Với năm yếu tố, vị cô tình nói điều dối (га: “Tôi đã thấy” уе điều đã không 
thấy bị phạm tội Pacittiya: Trước đó, уі ây khởi y răng: “Ta sẽ nói điều dối trá”, 
trong khi nói [biết rằng]: “Та đang nói điều dôi trá”, đã nói xong [biét ràng]: 
“Điều абі trá đã được ta nói”, đã che giâu quan điểm, đã che и điêu mong mòi. 


Với sáu yếu tố, vị có tình nói điều абі (га: “Tôi đã ау” về điều đã không 
thây bị phạm tội Pacittiya: Trước đó, VỊ ây Ì khởi у răng: “Та: sẽ nói điều dối trá”, 
trong khi nói [biết răng]: “Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết răng]: 
“Điều dỗi trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điều mong 
mỏi, đã che giấu điều khao khát. 


Với bảy yêu tô, vị cô tình nói điều dói trá: “Tôi đã thây” vè điều đã không 
thây bị phạm tội Paciffiya: Trước đó, VỊ ây | khởi у răng: “Ta sẽ nói điều абі trá”, 
trong khi nói [biết răng]: “Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong [biết rằng]: 
“Điều абі trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã che giâu điêu mong 
mỏi, đã che giâu điều khao khát, đã che giâu ý định. 


Với ba yếu tô, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã nghe” về điều đã không 
nghe ...(nt)... “Tôi đã cảm giác” vë điều đã không cảm giác ...(nt)... “Tôi đã 
nhận thức ” về điêu đã không nhận thức bị phạm tội Pacittiya: Trước đó, хі ау 
khởi ý răng: “Та sẽ nói điều абі іта” , trong khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điều 
dối trá”, đã nói xong [biết ràng]: “Điều dôi trá đã được ta nói” 


Với bốn уда tó, ...(nt)... Với năm yêu tô, ...(nf)... Với sáu yêu tô, ...(nf)... 
Với bảy yếu tó, vị сб tình nói điêu абі trá: “Tôi đã nghe” vé điêu đã không nghe 
(00)... “Tôi đã cảm giác” về điều đã không cảm giác ...(nt)... “Tôi đã nhận thức” 
về điêu đã không nhận thức bị phạm tội Pacifiya: Trước đó, vi ау khởi ý rằng: 
“Та sẽ nói điều абі trá”, trong khi nói [biết răng]: “Та đang, nói điều абі іта”, đã 
nói xong [biết rằng]: “Điêu dôi trá đã được ta пої”, đã che giâu quan điểm, đã che 
giấu điều mong mỏi, đã che giâu điêu khao khát, đã che giâu ý định. 


- Мол ba yếu tó, vị có tinh nói điều dói trá: “Tôi đã Һау và đã nghe” уе 
điêu đã không Шау bị phạm tội Рас уа: ...(nt)... Với ba yêu tô, уі cô tình nói 
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điều dối trá: “Tôi đã thây và đã cảm giác” về điêu đã không thấy bị phạm tội 
Pacittiya: ...(nÐ)... Với ba yếu tó, vị cô tình nói điều абі trá: “Tôi đã ау và đã 
nhận thức” vé điều đã không thây bị phạm tội Pacittiya: . ..(nt)... với ba yêu tó, 
vị có tình nói điều dỗi trá: “Tôi đã thấy, đã nghe, và đã cảm giác” về điều ү 
không Һау .. (аб)... Với ba yếu tó, . “Tôi đã thấy, đã nghe và đã nhận thức” v 
điều đã không thấy.. (пі)... Với ba yếu tô, ... “Tôi đã thây, đã nghe, đã cảm siác, 
và đã nhận thức” về điều đã không thây bị phạm tội Paciffiya: ...(пі). 

Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều dôi trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” về 
điều đã không nghe ...(nt)... Với ba yêu tó, .. “Tôi đã nghe và đã nhận thức” 
vê điều đã không nghe ...(nt)... Với ba yếu tổ, .. “Tôi đã nghe và đã thấy” về 
điêu đã không nghe bị phạm tội РасШіуа: ...(nt)... Với ba yêu tô, vị cô tình 
nói điều абі trá: “Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức” về điêu đã không 
nghe ...(nt)... Với ba yếu tô, ... “ Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã thây” về điều đã 
không nghe... (nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác, đã nhận thức 
và đã thây” vệ điêu đã không nghe bi phạm tội Pacittiya: ...(nt). 


Với ba yếu tó, vị có tình nói điều dôi trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận thức” 
về điều đã không cảm giác .. (14)... Với ba yếu tô, ... “Tôi đã cảm giác và đã 
thấy” về điều đã không cảm giác .. (nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã cảm giác 
và đã nghe” về điêu đã không cảm giác bị phạm tội Расішуа:. ..(nt)... VỚI. ba 
yếu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thây 
về điều đã không cảm giác .. ..(nt)... Với ba yếu tô, ... “Tôi đã cảm giác, đã mật 
thức và đã nghe” về điêu đã không cảm giác .. (аб)... Với ba yêu tô, ... “Tôi đã 
cảm giác, đã nhận thức, đã thấy và đã nghe” về điều đã không cảm giác .. ШШ. 


Với ba yếu tô, vị сб tình nói điêu dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thây 
về điêu đã không nhận thức ...(nt)... Với ba yếu tó, . “Tôi đã nhận thức và đã 
nghe” vé điều đã không nhận thức ...(nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã nhận thức 
và đã cảm giác’ về điêu đã không nhận thức bi phạm tội Расййуа:. (пб)... nã 
ba yêu tó, vị có tình nói điều абі trá: “Tôi đã nhận thức, đã thây và đã nghe” v 
điều đã không nhận thức ...(nt)... Với ba yêu tô, ... “Tôi đã nhận thức, đã 1. 
và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức .. (nt)... Với ba yêu tố, ... “Tôi đã 
nhận thức, đã thấy, đã nghe và đã cảm giác” về điều đã không nhận thức bị 
phạm tội Расішуа:. (nt). 


Với ba yếu tó, vị có tình nói điều абі trá: “Tôi đã không ау” vè điều đã 
thây bị phạm tội Pacittiya: Trước đó, vı ду! khởi у răng: “Ta sẽ nói điêu абі trà”, 
trong khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điều. dôi trá”, đã nói xong [biết rằng]: 
“Điều dỗi trá đã được ta nói.” Với bốn yếu tô, . (00)... Với năm yêu tó, ...(nf)... 
Với sáu yếu tó, (пі)... Với Бау yếu tó, vị cô tình nói điều dôi (га: “lôi đã 
không thây” về điều đã thấy bị phạm tội Pacifiya: Trước đó, уі ây khởi ý rằng: 
“Та sẽ nói điêu dối trá” , trong khi nói [biết ràng]: “Ta đang nói điêu dói trá”, đã 
nói xong [biết răng]: “Điều dỗi trá đã được ta nói”, đã che giấu quan điểm, đã 
che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che giâu у định. 
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Với ba yếu tố, vị cô tình nói điều dối trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã 
nghe ...(nt)... “Tôi đã không cảm giác” về điều đã cảm giác ...(nt)... “Tôi đã 
không nhận thức” về điều đã nhận thức bị phạm tội Pacitiya: Trước đó, vi ду 
khởi у ràng: “Та sẽ nói điều абі trá” ‚ trong khi nói [biết răng]: “Ta đang nói 
điều dôi trá”, đã nói xong [biết rằng]: “Điều dối trả đã được ta nói.” Với bốn 
yếu tó, . (nt)... Với năm yếu tó, ...(nt)... Với sáu yếu tô, ...(nt)... Với bảy yếu tó, 
vị cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi đã không nghe” về điều đã nghe ...(nt)... “Tôi 
đã không cảm giác” về điêu đã cảm giác ...(nt)... “Tôi đã không nhận thức” về 
điều đã nhận thức bị phạm tội Pacittiya: Trước đó, vị ау khởi ý răng: “Та sẽ nói 
điều dối trá”, trong khi nói [biết rằng]: “Та đang nói điều dối trá”, đã nói xong 
[biết răng]: “Điều dôi trá đã được ta nói”, đã che giàu quan điểm, đã che giấu 
điều mong mỏi, đã che giâu điêu khao khát, đã che giâu ý định. 

Với ba yếu tó, VỊ сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã nghe” về điều đã thấy 

2-5 Với ba yếu tô, . -- Tôi đã cảm giác” về điều đã thấy ...(nt)... Với ba yếu 

.._ Tôi đã nhận thức” về điều đã thấy bị phạm tội Pacittiya: . ..(nt)... Với ba 

tó, vị cô tình nói điều dôi trá: “Tôi đã nghe và đã cảm giác” ` về điều đã thây 

(пе)... Với ba yếu tô, ... “Tôi đã nghe và đã nhận thức” về điều đã thấy ...(nt)... 

Với ba yếu tó, ... “Tôi đã nghe, đã cảm giác và đã nhận thức” về điều đã thấy bị 
phạm tội Pacittiya: ...(nt). 

Với ba yếu tó, vị cô tình nói điêu dối trá: “Tôi đã cảm giác” về điều đã nghe 

..(I‡)... Với ba yếu tô, ... Tôi đã nhận thức” về điều đã nghe ...(nt)... Với ba 
yêu tó, . “Tôi đã thấy” về điêu đã nghe bị phạm tội Pacittiya: ...(nt)... Với ba 
yêu 07 vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã cảm giác và đã nhận thức” về điều 
đã nghe ...(nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã cảm giác và đã thây” về điêu đã nghe 
...(nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã cảm giác, đã nhận thức và đã thây” về điều đã 
nghe bị phạm tội Paciffiza: ...(nt). 

Với ba yếu tó, vị cô tình nói điêu dôi trá: “Tôi đã nhận thức” về điêu đã cảm 
giác ...(nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã thây” về điêu đã cảm giác ...(nt)... Với 
ba yếu tó, ... “Tôi đã nghe” уе điều đã cảm giác bị phạm tội Pãciffiya: ...(nt)... 
Với ba yếu tố, vị сб tình nói điều абі trá: “Tôi đã nhận thức và đã thấy” về điều 
đã cảm giác ...(nt)... Với ba yêu tó, ... “Tôi đã nhận thức và đã nghe” về điều đã 
cảm giác ...(nf)... Với ba yếu tô, ... “Tôi đã nhận thức, đã thây và đã nghe” về 
điêu đã cảm giác bị phạm tội Pãciffiya: ...(nt). 

Với ba yếu tô, vị сб tình nói điêu đối trá: “Tôi đã Һау” vê điêu đã nhận thức 

..(... Với Ба yếu tô, . .. “Tôi đã nghe” về điều đã nhận thức ...(nf)... Với ba yếu 
tó, . .„ “Tôi đã cảm giác’ ° về điều đã nhận thức bị phạm tội Pacittiya: ...(nÐ... Với 
ba yếu 10, vị cô tình nói điều 4бі trá: “Tôi đã thây và đã nghe” về điều đã nhận 
thức ...(nt)... Với ba yếu tố, ... “Tôi đã ду và đã cảm giác” về điều đã nhận 
thức ...(nt)... Với ba yếu tó, ... “Tôi đã ау, đã nghe và đã cảm giác” về điều đã 
nhận thức bị phạm tội Paciffiya: ...(nt). 
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Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã thây, không tin điều đã thây, không 
nhớ về điều đã thấy, quên điều đã ау, lại cô tình nói điều абі trá: “Tôi đã thấy 
và đã nghe” bị phạm tội Расітуа: ...(nt)... lại сб tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
thấy và đã nghe, đã cảm giác уа đã nhận thức” bị phạm tội Pacittiya: ...(nt)... 
VỊ со hoài nghĩ về điều đã nghe, không tin điều đã nghe, không nhớ về điều đã 
nghe, quên điều đã nghe... -(nt)... уі có hoài nghi về điều đã cảm giác, không tin 
điều đã cảm giác, không nhớ về điều đã cảm giác, quên điều đã cảm giác ...(nt). 


Với ba yếu tố, vị có hoài nghi về điều đã nhận thức, không tin điều đã nhận 
thức, không nhớ về điều đã nhận thức, quên điều đã nhận thức lại сб tình nói 
điều dối trá: “Tôi đã nhận thức và đã thây” ...(nt)... quên điêu đã nhận thức ... 
“Tôi đã nhận thức và đã nghe” ...(nt)... quên điêu đã nhận thức ... “Tôi đã nhận 
thức và đã cảm giác” ...(nf)... quên điều đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã 
ау, và đã nghe” ...(nt)... quên điêu đã nhận thức ... “Tôi đã nhận thức, đã thây, 
đã nghe, và đã cảm giác” bị phạm tội Расітуа: Trước đó, vị ду khởi ý rằng: “Та 
sẽ nói điều абі trá”, trong khi nói [biết răng]: “Ta đang nói điều đối trá”, đã nói 
xong [biết răng]: “Điêu абі trá đã được ta nói.” 

Với bốn yếu tó, ...(nt)... Với năm yếu tô, ...(nt)... Với sáu yếu tố, ...(nt)... 
Với bảy yếu tố, ... quên điều đã nhận thức, lại có tình nói điều dối trá: “Tôi đã 
nhận thức, đã thấy, đã nghe và đã cảm giác” bị phạm tội Pacittiya: Trước đó, 
vị ấy khởi ý rằng: “Та sẽ nói điều абі trá”, trong khi nói [biết răng]: “Та đang 
nói điều dỗi trá”, đã nói xong [biết răng]: “Điêu dối trá đã được ta nói”, đã che 
giấu quan điểm, đã che giấu điều mong mỏi, đã che giấu điều khao khát, đã che 
giấu ý định. 

VỊ nói không suy nghĩ, уі nói theo thói quen. Nói không suy nghĩ nghĩa. là 
nÓI VỘI [nói nhanh]. Nói theo thói quen nghīa là [nghĩ ràng]: “Ta sẽ nói điều 
này” lại nói điều khác, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về nói dối là thứ nhất. 
--00000-- 


6.1.2. РІЁО НОС VË NÓI LỜI MÄNG МНІЕС 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các Tỳ-khưu hiên thiện đã măng nhiếc các Tỳ-khưu hiền thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiên não, theo sự уі phạm, lại còn chửi гаа và 
khinh bỉ băng sự sỉ vả hạ tiện. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... сас VỊ ау 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
cãi cọ với các Tỳ-khưu hiền thiện lại mắng пһібс các Tỳ-khưu hiển thiện theo 
sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo 
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bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiên não, theo sự уі phạm, lại còn chửi rúa và 
khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện?” 

2. Sau đó, khi đã khiến trách các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư băng nhiều phương 
thức, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 


— Này các Tỷ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi cãi cọ với các 5. 
hiền thiện đã măng nhiếc các Tỳ-khưu hiên thiện theo sự sanh ra, ...(nt)... 
còn chửi rủa và khinh bỉ bằng sự sỉ vả hạ tiện, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

_—Này những kẻ rô dai, vi sao Các nguoi trong khi cãi cọ với các Ty-khuu 
hiên thiện lại măng nhiệc các Ty-khuu hiên thiện theo sự sanh ra, ...(nt)... lại 
còn chửi rủa và khinh bỉ băng sự sỉ vá hạ tiện? Này những kẻ тб đại, SỰ VIỆC 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin ...(nt)... Sau khi khiển 
trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

3. — Này các Ty-khưu, vào thời trước đây, ở thành Takkasilã, có người Bà- 
la-môn nọ có con bò mộng tên là Nandivisala. Này сас Ty-khuu, khi ây con bò 
mộng Nandivisäla đã nói với người Bà-la-môn ây điều này: “Này Bả-la-môn, 
hãy đi và hãy đánh cá với nhà phú thương một ngàn [nói răng]: Con bò mộng 
của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nôi liên với nhau.” Này các Ту- 
khưu, sau đó, người Bà-la-môn ду đã đánh cá với nhà phú thương một. ngàn 
[nói răng]: “Соп bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe kéo được nói liền 
với nhau.” Này các Ту- khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy đã nỗi liền một trăm 
xe kéo lại với nhau, rôi máng con bò mộng Nandivisāla vào và đã nói điều này: 
“Này đô хао, hãy kéo đi. Này 40 хао, hãy lôi đi.” Мау các Ty-khưu, khi а ây con 
bò mông Nandivisāla đã đứng yên ngay tại chỗ â ây. Này các Tỳ-khưu, khi ây 
người Bà-la-môn ду bị thua một ngàn nên đã râu гї. 


4. Này các Tỷ-khưu, khi ây con bò mộng Nandivisäla đã nói với người 
Bà-la-môn ây điều này: “Này Bà-la-môn, vì sao ngươi lại râu rĩ vậy?” “Này 
ông bò, bởi vì do ông та ta đã bị thua một ngàn như thê.” “Này Bà-la-môn, vì 
sao ngươi lại bôi xấu ta bằng cách nói йо хао [trong khi| ta là kẻ không xạo?” 
Này Bà-la-môn, ngươi hãy đi và hãy đánh са với nhà phú thương hai ngàn [nói 
răng]: “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi di một trăm xe kéo được nôi liền với 
nhau.” Và chớ có bôi xáu ta băng cách nói dó хао [trong khi| ta là kẻ không xạo. 


Này các Tỳ-khưu, sau đó, người Bà-la-môn ây đã đánh cá với nhà phú 
thương hal ngàn [nói răng]: “Con bò mộng của chúng tôi sẽ lôi đi một trăm xe 
kéo được nôi liên với nhau.” 

5. Này các Tỳ-khưu, sau đó người Bà-la-môn ấy sau khi nối liền một trăm 
xe kéo lại với nhau, rôi đã máng con bò mộng Nandivisäla vào và đã nói điều 
này: “Này bạn hiền, hãy kéo đi. Này bạn hiên, hãy lôi đi.” Này сас Ty-khuu, khi 
ду con bò mộng Nandivisala đã lôi đi một trăm xe kéo được nối liên với nhau. 
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6. “Nên nói chỉ toàn lời hòa nhã, không nói lời không hòa nhã vào bát cứ 
lúc nào. [Con 60] đã lôi đi gánh hàng nặng cho người nói lời hòa nhã và đã đạt 
được tài sản cho người ду. Và nhờ thé, nó đã được hoan hy.” 

Này các Tỳ-khưu, ngay từ thời ây, sự chửi rủa và sự khinh bỉ đã không làm 
Ta hài lòng, thì hiện nay điều gì khiến cho sự chửi rủa và sự khinh bỉ sẽ làm Ta 
hài lòng? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Khi nói lời măng nhiếc thì phạm tội Pacittiya.” 

7. Lời mắng nhiếc nghĩa là mắng пёс theo mười biểu hiện: Theo sự sanh 
ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghề nghiệp, theo bệnh tật, 
theo đặc điểm, theo phiên não, theo sự vi phạm và băng sự sỉ vả. 


8. Sự sanh ra nghĩa là có hai sự sanh ra: Sự sanh ra thâp kém và sự sanh ra 
cao quý. Sự sanh ra (һар kém, nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự sanh 
ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng làm xe, sự 
sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ây gọi là sự sanh ra thấp kém. Sự sanh га 
cao quý, là sự sanh ra của hạng Sát-đế-ly và sự sanh ra của Bà-la-môn; sự sanh 
ra ду gọi là sự sanh ra cao quý. 

9. Tên gọi nghĩa là có hai loại tên gọi: Tên gọi thấp kém và tên gọi cao 
quý. Tên gọi thâp kém, nghĩa là tên Avakannaka, Javakannaka, Dhanitthaka, 
Savifthaka, Kulavaddhaka, hoặc là [tên gọi] bị khinh bi, bị chê bai, bị ghê töm, 
bi xem thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ây; tên gọi ây gọi 
là tên gọi thấp kém. Tên gọi cao quy, nghĩa là được рап liên với từ Buddha [đức 
Phật], được gắn liên với từ Dhamma [Giáo pháp], được gắn liền với từ $апеһа 
[Hội chúng], hoặc là [tên gọi] không bị khinh bi, không bị chê bai, không bị ghê 
tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong những xứ sở йу; tên gọi 
ây gọi là tên gọi cao quý. 

10. Dòng họ nghĩa là có hai loại dòng họ: Dòng họ thấp kém và dòng họ cao 
quý. Dòng họ thấp kém, nghĩa là dòng họ Kosiya, dòng họ Bhãradväja, hoặc là 
[dòng họ] bị khinh Бі, bị chê bai, bị ghê tóm, bị xem thường, không được tôn 
trọng ngay trong những xứ sở ây; dòng họ ấy gọi là dòng họ thấp kém. Dòng 
họ cao quý, nghĩa là dòng họ Gotama, dòng họ Mogsalläna, dòng họ Кассапа, 
dòng họ Vasettha, hoặc là [dòng họ] không bị khinh Ы, không bị chê bai, không 
bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng ngay trong những xứ sở ây; 
dòng họ ấy gọi là dòng họ cao quý. 

11. Công việc nghĩa là có hai loại công viỆc: Công việc thấp kém và công 
việc cao quý. Công việc thấp kém, nghĩa là công việc của thợ mộc, công việc 
hốt dọn bông hoa, hoặc là [công việc] bị khinh Ы, bị chê bai, bi ghê tóm, bị xem 
thường, không được tôn trọng ngay trong những xứ sở ấy; công việc ду gọi là 
công việc thấp kém. Công việc cao quý, nghĩa là việc đồng áng, việc thương 
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buôn, việc chăn bò, hoặc là [công việc| không bị khinh Ы, không bị chê bai, 
không bị ghê tởm, không bị xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ду; 
công việc ấy gọi là công việc cao quý. 

12. Nghề nghiệp nghĩa là có hai loại nghề nghiệp: Nghề nghiệp {һар kém 
và nghề nghiệp cao quy. Nghề nghiệp thấp kém, nghĩa là nghê đan tre, nghề 
làm gốm, nghê thợ dệt, nghê thuộc da, nghề hót tóc, hoặc là [nghê nghiệp] bị 
khinh bỉ, bị chê bai, bị ghê tóm, bị xem thường, không được tôn trọng ngay 
trong những xứ sở ấy; nghề nghiệp ây gọi là nghề nghiệp {һар kém. Nghề 
nghiệp cao quý, nghĩa là nghề quản lý, nghệ kế toán, nghề thư ký, hoặc là 
[nghê nghiệp] không bị khinh bỉ, không bị chê bai, không bị ghê tởm, không bị 
xem thường, được tôn trọng trong những xứ sở ây; nghề nghiệp ấy gọi là nghề 
nghiệp сао quý. 

13. Tất са các bệnh tật là thấp kém, tuy nhiên bệnh tiêu đường là cao quý. 

14. Đặc điểm nghĩa là có hai đặc điểm: Đặc điểm thấp kém và đặc điểm 
cao quý. Đặc điểm thập kém, nghĩa là quá cao, quá lùn, quá đen, quá trăng: đặc 
điểm ấy gọi là đặc điểm thấp kém. Đặc điểm cao quý, nghĩa là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng: đặc điểm ấy gọi là đặc điểm 
Cao quy. 

15. Tất cả các phiền não là thấp kém. 

16. Tất cả các sự vi phạm (ара) là (һар kém. Tuy nhiên, sự vi phạm 
vào dòng Thánh [quả vị Nhập lưu] và sự tự mình уі phạm [sự chứng đạt] là 
cao quý.” 

17. Sự sỉ vả nghĩa là có hai sự sỉ vả: Sự sỉ vả thấp kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự SỈ vả {һар kém, nghĩa là [nói răng]: “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con Ша, ngươi là loài thú, ngươi 41 địa ngục, không 
có cối trời cho ngươi, khó cảnh chờ đợi ngươi”, đệm vào tiếng “уа”, hoặc đệm 
vào tiếng “bha”, hoặc gọi là “kata” đôi với người nam và “koƒacikã” đôi với 
người nữ; sự sỉ vả ây gọi là sự sỉ vả thâp kém. Sự sỉ vả cao quý, nghĩa là [nói 
răng]: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khó 
cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi”; sự sỉ vả ây gọi là sự sỉ vả cao quý. 

18. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] thâp kém là hạng cùng đinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác, rôi nói theo sự {һар kém 


2 Đây là nghệ thuật chơi chữ: Nghĩa căn bản của từ “ара là “sự đạt đến”, nghĩa thông dụng là “sự 
phạm tội, hay tội уі phạm” như được Шау ở trường hợp thâp kém. Còn trường hợp cao quý được nêu 
га hai hợp từ là “$оѓарай? (<оіа-араій) và ‘Samāpatti’ (Sam-apaffi) do được ghép với “арай. Từ 
“боғара ” có y nghĩa là: Sự đạt đền dòng chảy, sự tiên vào dòng Thánh, tức là quả vị Nhập lưu; còn 
từ “батарай? có у nghĩa là: Sự đạt дёп trọn vẹn, sự tự mình đạt đên, dịch là sự chứng đạt. Khó có thê 
điện đạt trọn vẹn sang tiêng Việt (М). 


3 Không rõ nghĩa của các từ đệm này, chỉ biết khi đệm vào các từ này thì có ý chê bai (ND). 
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răng: “Ngươi là hạng cùng dinh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, 
ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác”; vị nói thì phạm tội Pãciiya theo 
từng lời nói. 

19. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi гда, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] cao quy là hạng Sát- đé-ly, hang 
Bà-la-môn, ròi nói theo sự thấp kém răng: “Ngươi là hạng cùng đinh, nguoi là 
hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt 
rác”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

20. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có y định khinh bi, có y định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] thấp kém là hạng cùng dinh, 
hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác, rồi nói theo sự cao quý 
răng: “Ngươi là Sát-đề-ly, ngươi là Bà-la-môn”; vị nói thì phạm tội Pacittiya 
theo từng lời nói. 

21. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi гаа, có ý định khinh Ы, có ý định 
làm хаи hó vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh ra] cao quý là hạng Sát-đề-ly, hạng 
Bà-la-môn, ròi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là Sát-đế-ly, ngươi là Bà-la- 
môn”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

22. VỊ đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý 
định làm xấu hỗ vị đã tu lên bậc trên [có tên gọi] thấp kém là Avakannaka, 
là Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka, rôi nói theo 
sự thấp kém răng: “Ngươi là Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là 
Dhanitthaka, ngươi là бауіңһаКа, ngươi là Kulavaddhaka”; vị nói thì phạm tội 
РасіШуа theo từng 101 nói. 

23. У đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có у định khinh bỉ, có у định 
làm xấu hỗ vị đã tu lên bậc trên [có tên 50!) cao quy là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sangharakkhita, rôi nói theo sự thâp kém răng: “Ngươi là 
Avakannaka, ngươi là Javakannaka, ngươi là Dhamtthaka, ngươi là Ѕауі ака, 
ngươi là Kulavaddhaka”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

24. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có y định khinh bi, có ý định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có tên gọi] (һар kém là Avakannaka, là 
Javakannaka, là Dhanitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka, rôi nói theo sự 
cao quý răng: “Ngươi là Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là 
Sangharakkhita”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng 101 nói. 


25. VỊ đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có у định khinh Бі, có у định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có tên 891) cao quy là Buddharakkhita, là 
Dhammarakkhita, là Sangharakkhita, rôi nói theo sự cao quý ràng: “Ngươi là 
Buddharakkhita, ngươi là Dhammarakkhita, ngươi là Sangharakkhita”; vi nói 
thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

26. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] thâp kém là Kosiya, là Вһагайхаја, 
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ròi nói theo sự thấp kém răng: “Ngươi là Kosiya, ngươi là Bhãradvãja”; vị nói 
thì phạm tội Рас уа theo từng lời nói. 

27. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm хао hồ vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] cao quý là Gotama, là Mogøallãna, 
là Кассапа, là Vãsettha, ròi nói theo sự thập kém răng: “Ngươi là Ковіуа, ngươi 
là BharadväJa”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

28. Уі đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có y định khinh Бі, có y định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] thấp kém là Kosiya, là Bhãradväja, 
rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là Gotama, ngươi là МорраПапа, ngươi 
là Кассапа, ngươi là Vãsettha”; уі nói thì phạm tội Рас уа theo từng lời nói. 

29. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm 
xâu hó vị đã tu lên bậc trên [có dòng họ] cao quý là Gotama, là Moggallãna, là 
Кассапа, là Vãsettha, rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là Gotama, ngươi là 
Mogøallana, ngươi là Kaccana, ngươi là Vasettha”; vị nói thì phạm tội Pacittiya 
theo từng lời nói. 

30. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [có công việc] thâp kém là thợ mộc, người hốt 
don bông hoa, rồi nói theo sự thâp kém răng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi là người 
hốt dọn bông hoa”; уі nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

31. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có công việc] cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò, rồi nói theo sự thâp kém răng: “Ngươi là thợ mộc, ngươi 
là người hốt dọn bông hoa”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

32. Vị đã tu lên bậc trên có y định chửi rúa, có ý định khinh bỉ, có ý định làm 
xâu hó vị đã tu lên bậc trên [có công việc] thâp kém là thợ mộc, người hốt dọn 
bông hoa, гбі nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là nông phu, ngươi là thương 
buôn, ngươi là người chăn bò”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

33. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [có công việc] cao quý là nông phu, thương 
buôn, người chăn bò, rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là nông phu, ngươi 
là thương buôn, ngươi là người chăn bò”; vi nói thì phạm tội Pacittiya theo từng 
101 nÓI. 

34. VỊ đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có у định khinh Бі, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có nghê nghiệp | {һар kém là nghê đan tre, nghề 
làm өбіп, nghề thợ đệt, nghề thuộc da, nghề hớt tóc, rôi nói theo sự thâp kém 
răng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ 
thuộc da, ngươi là thợ hớt tóc”; уі nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

35. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có nghề nghiệp] cao quý là quản lý, kế toán, 
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thư ký, rôi nói theo sự thập kém răng: “Ngươi là thợ đan tre, ngươi là thợ làm 
gốm, ngươi là thợ dệt, ngươi là thợ thuộc da, ngươi là thợ hót tóc”; vị nói thì 
phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

36. Vi đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh Бі, có ý định làm 
xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có nghề nghiệp] {һар kém là thợ đan tre, thợ làm 
góm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hót tóc, ròi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là 
quản lý, ngươi là kế toán, ngươi là thư ký”; vị nói thì phạm tội Pācittiya theo 
từng lời nói. 

37. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi гиа, có y định khinh Бі, có ý định 
làm xâu hó vị đã tu lên bậc trên [có nghệ nghiệp] cao quý là quản ly, kế toán, 
thư ký, rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là quản lý, ngươi là kế toán, ngươi 
là thư ký”; уі nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

38. VỊ đã tu lên bậc trên có у định chửi года, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] thấp kém là bệnh cùi, bệnh mụt 
nhọt, bệnh chàm, bệnh lao phối, bệnh động kinh, rồi nói theo sự thấp kém răng: 
“Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mụt nhọt, ngươi là người bệnh 
chàm, ngươi là người bệnh lao phôi, ngươi là người bệnh động kinh”; vị nói thì 
phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

39. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] cao quý là bệnh tiểu đường, rồi 
nói theo sự thâp kém răng: “Ngươi là người bệnh cùi, ngươi là người bệnh mut 
nhọt, ngươi là người bệnh chàm, ngươi là người bệnh lao phối, ngươi là người 
bệnh động kinh”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

40. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có y định khinh bi, có ý định làm 
xâu hó vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] (һар kém là bệnh cùi, bệnh mut nhọt, 
bệnh chàm, bệnh lao phôi, bệnh động kinh, rôi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi 
là người bệnh tiêu đường”; vị nói thì phạm tội Pãci#fiya theo từng lời nói. 

41. Уі đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh bi, có y định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có bệnh tật] cao quý là bệnh tiêu đường, ròi 
nói theo sự cao quý răng: “Nguoi là người bệnh tiêu đường”; vị nói thì phạm 
tội Pacittiya theo từng lời nói. 

42. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bị, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có đặc điểm] thâp kém là quá cao, quá lùn, quá 
đen, quá trắng, rồi nói theo sự thấp kém răng: “Ngươi là quá cao, ngươi là quá 
lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trắng”; vị nói thì phạm tội Pācittiya theo 
từng lời nói. 

43. Vị đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có đặc điểm]. cao quý là không quá cao, 
không quá lùn, không quá đen, không quá trắng, rôi nói theo sự thấp kém răng: 


6. CHƯƠNG РАСІТТІҮА # 377 


“Ngươi là quá cao, ngươi là quá lùn, ngươi là quá đen, ngươi là quá trăng”; vị 
nói thì phạm tội Рас уа theo từng lời nói. 

44. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh Ы, có ý định 
làm xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có đặc điểm] thấp kém là quá cao, quá lùn, quá 
đen, quá trăng, rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là không quá cao, ngươi 
là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là không quá trăng”; vị nói thì 
phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

45. Уі đã tu lên bậc trên có ý định chửi гда, có ý định khinh bi, có y định 
làm xáu hồ vị đã tu lên bậc trên [có đặc điểm] cao quý là không quá cao, không 
quá lùn, không quá đen, không quá trắng, ròi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi 
là không quá cao, ngươi là không quá lùn, ngươi là không quá đen, ngươi là 
không quá trắng”; vị nói thì phạm tội Pãci/fiya theo từng lời nói. 

46. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm хаи hồ vị đã tu lên bậc trên [có nội tâm] {һар kém bị tham khuấy nhiễu, bị 
sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu, rồi nói theo sự thấp kém Tăng: “Ngươi bị 
tham khuây nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuây nhiễu”; vị nói 
thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 


47. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có у định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [có nội tâm] cao quý là có tham đã lìa, có 
sân đã Па, có si đã lia, rồi nói theo sự thâp kém Tăng: “Ngươi bị tham khuây 
nhiễu, ngươi bị sân khuấy nhiễu, ngươi bị si khuấy nhiễu”; vị nói thì phạm tội 
Paciffiya theo từng lời nói. 

48. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [có nội tâm] thâp kém bị tham khuấy nhiễu, 
bị sân khuấy nhiễu, bị si khuây nhiễu, rôi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi có 
tham đã lia, ngươi có sân đã Па, ngươi со si đã Па”; vị nói thì phạm tội Paciffiya 
theo từng lời nói. 

49. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh Бі, có y định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có nội tám] cao quý là có tham đã lìa, có sân 
đã Па, có si đã Па, rôi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi có tham đã lia, ngươi 
có sân đã lia, ngươi có si đã Па”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

50. Уі đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh Ы, có ý định làm 
хаи hồ vị đã tu lên bậc trên [có sự уі phạm] thấp kém là уі phạm tội Parajika, 
vi phạm tội Sañghadisesa, уі phạm tội Thullaccaya, уі phạm tội РасШіуа, vi 
phạm tội Ра аезапіуа, vì phạm tội Dukkata, уі phạm tội Dubbhāsita, rôi nói 
theo sự thấp kém ràng: “Ngươi đã vi phạm tội Parajika, ngươi đã vi phạm tội 
Sañghadisesa, ngươi đã vi phạm tội Thullaccaya, ngươi đã уі phạm tội Рас уа, 
ngươi đã уі phạm tội Райаеѕатуа, ngươi đã уі phạm tội Dukkata, ngươi đã vi 
phạm tội Dubbhasita”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 
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51. Уі đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [có sự уі pham] cao quý là уі phạm vào dòng 
Thánh [quả vị Nhập lưu], rồi nói theo sự thấp kém răng: “Ngươi đã vi phạm 
tội Parajika, ...(nt)... ngươi đã уі phạm tội Dubbhasita”; уі nói thì phạm tội 
Pacittiya theo từng lời nói. 

52. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh Бі, có ý định làm 
xâu hồ vị đã tu lên bậc trên [có sự vi pham] thâp kém là vi phạm tội Раға//Ка, 

..(nt)... vi phạm tội Dubbhasita, ròi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi đã vi 
BH vào dòng Thánh [Ngươi là bậc Nhập lưu]|”; vị nói thì phạm tội Рас іуа 
theo từng lời nói. 

53. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh Бі, có у định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [có sự уі phạm] cao quý là уі phạm vào dòng 
Thánh [quả vị Nhập lưu], rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi đã vi phạm vào 
dong Thánh [Ngươi là bậc Nhập lưu]|”; уі nói thì phạm tội Pacittiya theo từng 
101 nói. 

54. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm хап hô vị đã tu lên bậc trên [băng sự sỉ уа] thấp kém là con lạc đà, con cừu, 
con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, ròi nói theo sự thấp kém răng: “Ngươi 
là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài 
thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khô cảnh chờ đợi ngươi”; 
vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

55. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên [băng sự sỉ уа] cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, rôi nói theo sự Һар kém răng: 
“Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi 
là loài thú, ngươi đi địa ngục, không có cõi trời cho ngươi, khó cảnh chờ đợi 
ngươi”; vị nói thì phạm tội Pacittiya theo từng 101 nói. 

56. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên [băng sự SỈ vả] {һар kém là con lạc đà, con cừu, 
con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, rôi nói theo sự cao quý rằng: “Ngươi 
là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khô cảnh cho ngươi, cõi 
trời chờ đợi ngươi”; уі nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

57. VỊ đã tu lên bậc trên có y định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hó vị đã tu lên bậc trên [băng sự sỉ vả] cao quý là thông thái, có kinh 
nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, гӧі nói theo sự cao quý răng: “Ngươi 
là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khô cảnh cho ngươi, cõi 
trời chờ đợi ngươi”; уі nói thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 
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58. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi гаа, có y định khinh bi, có ý định 
làm xấu hồ vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vây: “Ở đây, có một số vị là hạng 
cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì 
phạm tội Dukkata theo từng 101 nói. 

59. VỊ đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xáu hó vị đã tu lên bậc trên, rôi nói như vây: “О đây, có một số vị là Sát-đề- 
ly, là Bà-la-môn”; vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

60. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bi, có ý định 
làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vây: “Ở đây, có một số vị tên là 
АуаКаппаКа, là Javakannaka, là Оћапі ака, là Savitthaka. là Kulavaddhaka”; 
vị nói thì ...(nt)... “Ó đây, có một số vị tên là Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, 
là Sangharakkhita”; vi nói thì ...(nt)... “Ở đây, có một SỐ Vị đòng họ là Ковіуа, 
là Bhãradvãja”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một số vị dòng họ là Gotama, là 
Mogøallana, là Кассапа, là Vãsettha”; vi nói thì ...(nt)... “Ở đây, có một SỐ vi 
là thợ mộc, người hốt dọn bông hoa”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một só vị là 
nông phu, thương buôn, người chăn bò”; vị nói thì ...(nt)... “Ở đây, có một SỐ vị 
là thợ đan tre, thợ làm góm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hót tóc”; vi nói thì ...(nt)... 
“Ó đây, có một só vị là quản lý, ké toán, thư ký”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có 
một số vị là người bệnh cùi, người bệnh mut nhọt, người bệnh chàm, người 
bệnh lao phôi, người bệnh động kinh”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một số vị 
là người bệnh tiểu đường”; vị nói thì ...(nt)... “Ở đây, có một số vị là quá cao, 
quá lùn, quá đen, quá trắng”; vị nói thì ...(nt)... “Ở đây, có một số vị là không 
quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trăng”: vị nói thì ...(nf)... “О 
đây, có một số vị bị tham khuây nhiều, bị sân khuây nhiễu, bị si khuây nhiễu”: 
vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một số vị có tham đã Па, có sân đã Па, có si đã 
lia”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một số vị đã vi phạm tội Pārājika”, vị nói thì 
(п)... đã vi phạm tội Dubbhasita”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một số vị đã 
vi phạm vào dòng Thánh [О đây, có một só vị là các bậc Nhập lưu]”; vị nói thì 
...(nt)... “Ó đây, có một số vị là con lạc đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, 
người địa ngục, không có cõi trời cho những người ây, khó cảnh chờ đợi những 
người йу”; vị nói thì phạm tội Dukkațta theo từng lời nói. 

61. Уі đã tu lên bậc trên có ý định chửi rua, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xâu hó vị đã tu lên bậc trên, ròi nói như уйу: “О đây, có một số vị là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khô cảnh cho 
những người ау, cõi trời chờ đợi những người ây”; vị nói thì phạm tội Dukkata 
theo từng lời nói. 

62. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rúa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm хаи hồ vị đã tu lên bậc trên, rôi nói như уду: “Có lẽ những người này là 
hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị nói 
thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. ...(n†). 
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63. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có ý định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hỗ vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vây: “Có lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su, khóng có khó 
cảnh cho những người ây, cõi trời chờ đợi những người ây”; vi nói thì phạm tội 
Dukkata theo từng 101 nói. 

64. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi гаа, có y định khinh Ы, có ý định 
làm xấu hỗ vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như vây: “Chúng tôi không phải là hạng 
cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì 
...(nt)... “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học 
rộng, là Pháp sư, không có khó cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi”; 
vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

65. VỊ đã tu lên bậc trên có ý định chửi гаа, có у định khinh Бі, có ý định 
làm xáu hó người chưa tu lên bậc trên [băng sự sỉ vả] thấp kém, rồi nói theo sự 
thập kém ràng: . (1)... [bằng sự sỈ vả] cao quý, rôi nói theo sự {һар kém rằng: 
(т)... [băng sự sỉ уа] thấp kém, rôi nói theo sự cao quý răng ...(nt)... [băng 
sự sỉ và] cao quý là thông thải, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp 
sư, rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có 
kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vi 
Pháp sư, không có khô cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi”; vị nói thì phạm 
tội Dukkata theo từng lời nói. 

66. VỊ đã tu lên bậc trên có у định chửi rủa, có у định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ người chưa tu lên bậc trên, rồi nói như уду: “О đây, có một sô VỊ 
là hạng cùng đinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hót rác”; vị 
nói thì ...(nt)... “О đây, có một só vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, 
học rộng, là Pháp sư, không có khô cảnh cho những người ду, cõi trời chờ đợi 
những người ấy”; vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

67. Уі đã tu lên bậc trên có y định chửi rủa, có y định khinh bỉ, có y định 
làm xấu hồ người chưa tu lên bậc trên, rôi nói như уду: “Có lẽ những người 
này là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; 
vị nói thì ...(nt)... “Có lẽ những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông 
minh, học rộng, là Pháp sư, không có khó cảnh cho những người ду, cõi trời chờ 
đợi những người ây”; vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

68. Vị đã tu lên bậc trên có ý định chửi rủa, có у định khinh bỉ, có ý định 
làm xấu hồ người chưa tu lên bậc trên, rồi nói như vây: “Chúng tôi không phải 
là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị 
nói thì ...(nt)... “Chúng tôi không phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông 
minh, học rộng, là Pháp sư, không có khô cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi 
chúng tôi”; vị nói thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

69. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh bị, 
không có ý định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh 


6. CHƯƠNG PACITTIYA % 381 


га] thâp kém là hạng cùng định, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác, rồi nói theo sự thâp kém răng: “Ngươi là hạng cùng dinh, ngươi là hạng 
đan tre, ngươi là hạng thợ săn, ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác”; vị 
nói thì phạm tội Dubbhasita theo từng lời nói. 

70. VỊ đã tu lên bậc trên không có Ў định chửi rúa, không có у định khinh 
bỉ, không có у định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự 
sanh га] cao quý là hạng Sát-đề-ly, hạng Bà-la-môn, rồi nói theo sự thấp kém 
răng: “Ngươi là hạng cùng đỉnh, ngươi là hạng đan tre, ngươi là hạng thợ săn, 
ngươi là hạng làm xe, ngươi là hạng hốt rác”; vị nói thì phạm tội Dubbhãsita 
theo từng lời nói. 

71. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rúa, không có y định khinh bị, 
không có y định hạ nhục, có y muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự sanh 
ra] {һар kém là hạng cùng định, hạng дап tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác, rồi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi là hạng Sát-đé-ly, ngươi là hạng 
Bà-la-môn”; vị nói thì phạm tội Dubbhasita theo từng lời nói. 

72. VỊ đã tu lên bậc trên không có Si định chửi rủa, không có у định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [có sự 
sanh ra] cao quý là hạng Sát- 46-1у, hạng Bà-la-môn, гбі nói theo sự cao quý 
răng: “Ngươi là hạng Sát-đề-ly, ngươi là hạng Bà-la-môn”; vị nói thì phạm tội 
Dubbhasifa theo từng lời nói. 


73. Vi đã tu lên bậc trên không có у định chửi rủa, không có ý định khinh bị, 
không có ý định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên [bằng sự 51 
vả] {һар kém, rôi nói theo sự thâp kém răng: ...(nt)... [băng sự 51 уа] cao quy, rôi 
nói theo sự {һар Кет răng: ...(nf)... [bằng sự SỈ vá] thâp kém, rôi nói theo sự cao 
quý răng: ...(nf)... [bằng sự sỉ vả] cao quý, rôi nói theo sự cao quý răng: “Ngươi 
là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người thông minh, 
ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khô cảnh cho ngươi, cõi 
trời chờ đợi ngươi”; vi nói thì phạm tội Dubbhasita theo từng lời nói. 

74. VỊ đã tu lên bậc trên không ‹ có y định chửi rúa, không có y định khinh bị, 
không có ý định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên, rồi nói như 
vây: “Ở đây, có một sô vị là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ sàn, hạng 
làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì ...(nf)... “О đây, có một số vị là thông thái, có 
kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp su, khóng có khó cảnh cho những 
người ây, cõi trời chờ đợi những người ây”; vị nói thì phạm tội Dubbhasita theo 
từng lời nói. 

75. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có у muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên, rồi nói 
như vây: “Có lẽ những người này là hạng cùng định, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hôt rác”; vị nói thì ...(nt)... “Có lẽ những người пау là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư”; vị nói thì phạm 
tội Dubbhasita theo từng lời nói. 
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76. VỊ đã tu lên bậc trên không có ý định chửi rúa, không có ý định khinh Ы, 
không có у định hạ nhục, có ý muốn đùa giỡn vị đã tu lên bậc trên, rôi nói như 
vây: “Chúng tôi không phải là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng 
làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì ...(nt)... “Chúng tôi không phải là thông thái, có 
kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khô cảnh cho chúng 
tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi”; vi nói thì phạm tội Dubbhasita theo từng lời nói. 

77. У đã tu lên bậc trên không có у định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có ý định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên 
[bàng sự sỉ vả] thấp kém, rồi nói theo sự {һар kém răng: ...(п0)... [băng sự Sỉ vả] 
cao quý, rôi nói theo Sự {һар kém răng: . (nt)... [bằng sự sỉ vả] thập kém, rôi 
nói theo sự cao quý ràng: ...(nf)... [băng sự sỉ vả] cao quý, rôi nói theo sự cao 
quý răng: “Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là 
người thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khô 
cảnh cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi”; vi nói thì phạm tội Dubbhasita theo 
từng lời nói. 

78. Vi đã tu lên bậc trên không có у định chửi rúa, không có ý định khinh 
bị, không có у định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên, 
rồi nói như уду: “О đây, có một sô vi là hạng cùng dinh, hạng дап tre, . hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì ...(nt)... “О đây, có một số vị là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông таја, học rộng, là Pháp sư, không có khô 
cảnh cho những người ây, cõi trời chờ đợi những người ây”; vị nói thì phạm tội 
Dubbhas1a theo từng lời nói. 


79. VỊ đã tu lên bậc trên không có y định chửi rủa, không có ý định khinh 
bỉ, không có y định hạ nhục, có у muốn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên, гбі 
nói như vây: “Có lẽ những người này là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ 
săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì ...(nt)... “Có lẽ những người này là 
thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư”; vị nói thì phạm 
tội Dubbhasita theo từng lời nói. 

80. Уі đã tu lên bậc trên không có y định chửi гаа, không có ý định khinh 
bi, khóng có y định hạ nhục, có ý muôn đùa giỡn người chưa tu lên bậc trên, 
rôi nói như vây: “Chúng tôi không phải là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng 
thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác”; vị nói thì ...(nt)... “Chúng tôi không phải 
là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có khô 
cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng 101”; уі nói thì phạm tội Dubbhasita 
theo từng lời nói. 

81. Vị [nói để] đề cập đến ý nghĩa, vị [nói dé] đề cập đến pháp, vị [nói] 
nhắm đến sự giảng dạy, vị bị điên, vị có tâm bị rỗi loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, 
vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về nói lời măng nhiếc là thứ nhì. 
--00000-- 
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6.1.3. РІЁО HỌC VÈ NÓI ĐẦM ТНОС 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư tạo ra sự 
đâm thọc giữa các Ty-khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã 
tiên đến sự tranh luận, sau khi nghe từ vị này rôi kê lại cho vị kia đưa đến sự 
chia rẽ với уі пау, sau khi nghe từ уі kia rôi ké lại cho vị này đưa đến sự chia 
rẽ với vị kia; vì thé, các sự xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự 
xung đột đã sanh khởi càng phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Уі sao các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư lại tạo ra sự đâm thọc giữa các Ty-khưu đã 
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiễn đến sự tranh luận, sau khi 
nghe từ vi này rôi Ке lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi nghe từ 
vị kia rôi Ке lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự xung đột 
chưa sanh khởi được sanh khởi, các sự xung đột đã sanh khởi càng phát triển 
rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa?” 


2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 


- Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi tạo ra sự đâm ос giữa các Ty- 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiễn đến sự tranh luận, 
sau khi nghe từ vị nảy rôi ké lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rồi kê lại cho vị này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế, các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi càng 
phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiều hơn nữa, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

- Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại tạo ra sự дат thọc giữa các Ту- 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tién đến sự tranh luận, 
sau khi nghe từ vị này rôi Кё lại cho vị kia đưa đến sự chia rẽ với vị này, sau khi 
nghe từ vị kia rôi kế lại cho уі này đưa đến sự chia rẽ với vị kia; vì thế các sự 
xung đột chưa sanh khởi được sanh khởi, và các sự xung đột đã sanh khởi càng 
phát triển rộng lớn và tăng thêm nhiêu hơn nữa vậy? Này những kẻ гб dại, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố bién điều học này như уду: 

“Khi [tao ra] sự đám thọc giữa các Tỳ-khưu thì phạm tội РасШіуа.” 

3. Sự đầm thọc nghĩa là sự đâm thọc vì hai nguyên do: Của уі ao ước được 
thương hoặc là của vị có ý định chia rẽ. Vi tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu 
hiện: Theo sự sanh ra, theo tên gọi, theo dòng họ, theo công việc, theo nghê 
nghiệp, theo bệnh tật, theo đặc điểm, theo phiên não, theo sự vi phạm và băng 
sự SỈ vả. 


4. Sự sanh ra nghĩa là có hat sự sanh ra: Sự sanh ra thâp kém và sự sanh ra 
cao quý. Sự sanh ra thầp kém, nghĩa là sự sanh ra của hạng cùng đinh, sự sanh 
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ra của hạng đan tre, sự sanh ra của hạng thợ săn, sự sanh ra của hạng làm хе, sự 
sanh ra của hạng hốt rác; sự sanh ra ây gọi là sự sanh ra thấp kém. Sự sanh ra 
cao quy là sự sanh ra của hạng Sát-đề-ly và sự sanh ra của Bà-la-môn; sự sanh 
ra ду gọi là sự sanh ra cao quý. ...(nt). 


5. Sự sỉ уа nghĩa là có hai sự sỉ vả: Sự sỉ уа {һар kém và sự sỉ vả cao quý. 
Sự sỉ vá thấp kém, nghĩa là [nói răng]: “Ngươi là con lạc đà, ngươi là con cừu, 
ngươi là con bò, ngươi là con lừa, ngươi là loài thú, ngươi đi sư nguc, không có 
cõi trời cho ngươi, khô cảnh chờ đợi ngươi”, đệm vào tiêng “уа”, hoặc đệm vào 
tiếng “bha”, hoặc 901 là “kāta” đôi với người nam và “kolacika” đối với người 
nữ; sự sỉ vả ду gọi là sự sỉ vả thấp kém. Sự sỉ vả cao quý, nghĩa là [nói rằng]: 
“Ngươi là người thông thái, ngươi là người có kinh nghiệm, ngươi là người 
thông minh, ngươi là người học rộng, ngươi là vị Pháp sư, không có khổ cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi”; sự sỉ vả йу gọi là sự sỉ vả cao quý. 

6. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, гбі tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như уду] nói ngươi là hạng 
cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác” thì phạm tội 
Расітіуа theo từng lời nói. 

7. VỊ đã tu lên bậc trên nghe tir vị đã tu lên bậc trên, гбі tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vi tên [như vây] nói ngươi là Sát-đề-ly, 
Bà-la-môn” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

8. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như уйу] nói ngươi là 
Avakannaka, là ЛауаКаппаКа, là Dhamitthaka, là Savitthaka, là Kulavaddhaka” 
thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

9. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, ròi tạo ra sự đầm 
thọc đôi với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “VỊ tên [như vây] nói ngươi là 
Buddharakkhita, là Dhammarakkhita, là Sangharakkhita” thì phạm tội Pacittiya 
theo từng lời nói. 

10. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ у1 đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là Kosiya, 
là BhãradvãJa” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

11. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, ròi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là Gotama, 
là Mogøallana, là Kaccana, là Vasettha” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

__ 12. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đôi với уі đã tu lên bậc trên [nói răng]: “VỊ tên [như vây | nói ngươi là thợ mộc, 
người hốt dọn bông hoa” thì phạm tội Pãci/fiya theo từng lời nói. 

13. Уі đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vi tên [như vây] nói ngươi là nông phu, 
thương buôn, người chăn bò” thì phạm tội Рас Туа theo từng lời nói. 
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14. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vi tên [như vây] nói ngươi là thợ đan 
tre, thợ làm gôm, thợ dệt, thợ thuộc da, thợ hót tóc” thì phạm tội Pãci/fiya theo 
từng lời nói. 

15. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là quản lý, 
Кё toán, thư ký” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

16. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ у1 đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là người 
bệnh cùi, người bệnh mut nhọt, người bệnh chàm, người bệnh lao phối, người 
bệnh động kinh” thì phạm tội Рас уа theo từng lời nói. 

17. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, ròi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là người 
bệnh tiêu đường” thì phạm tội Pãciffiya theo từng lời nói. 

18. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là quá cao, 
quá lùn, quá đen, quá trắng” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

19, Vi đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đôi với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “VỊ tên [như vây] nói ngươi là không 
quá cao, không quá lùn, không quá đen, không quá trăng” thì phạm tội Pacittiya 
theo từng lời nói. 

20. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi bị tham 
khuây nhiễu, bị sân khuấy nhiễu, bị si khuấy nhiễu” thì phạm tội Расийуа theo 
từng lời nói. 

21. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi có tham đã 
Па, có sân đã Па, có si đã Па” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

22. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm 
thọc đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như уду] nói ngươi vi 
phạm tội Рағајіка, уі phạm tội Sanghadisesa, vì phạm tội ТһиПассауа, vi 
phạm tội РасШуа, уі phạm tội P4ƒidesanya, vì phạm tội Dukkata, уі phạm tội 
Dubbhasita” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

23. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Уі tên [như уду] nói ngươi là vị vi 
phạm vào dòng Thánh” thì phạm tội Рас іуа theo từng lời nói. 

24. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là con lạc 
đà, con cừu, con bò, con lừa, loài thú, người địa ngục, không có cõi trời cho 
ngươi, khó cảnh chờ đợi ngươi” thì phạm tội РасиПуа theo từng lời nói. 
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25. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, гбі tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói ngươi là thông 
thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là vị Pháp sư, không có khó cảnh 
cho ngươi, cõi trời chờ đợi ngươi” thì phạm tội Pacittiya theo từng lời nói. 

26. Уі đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói: “О đây, có một số 
уі là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hốt rác.” Vị 
ду chỉ nói điều ду, không nói điều khác” thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

27. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “Vị tên [như vây] nói: “О đây, có một số 
vị là Sát-đế-ly, là Bà-la-môn.? Vị ấy chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì 
phạm tội Dukkata theo từng 101 nói. 

28. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vị tên [như vây] nói: “О đây, có một 
sô vị là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Рһар sư, không có 
khó cảnh cho những người ây, cõi trời chờ đợi những người ây.’ VỊ ây chỉ nói 
điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

29. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vị tên [như vây] nói: “Có lẽ những 
người này là hạng cùng dinh, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng 
hốt rác. Vi ау chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội Dukkata theo 
từng 101 nói. 

30. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ vị đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vị tên [như уду] nói: ...(nt)... “Có lẽ 
những người này là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp 
su, nhüng người ду không có khô cảnh, cõi trời chờ đợi những người ду.’ Vi ấy 
chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

31. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói răng]: “VỊ tên [như vây] nói: “Chúng tôi không 
phải là hạng cùng định, hạng đan tre, hạng thợ săn, hạng làm xe, hạng hột rác.) 
Vị ду chỉ nói điều ấy, không nói điều khác” thì phạm tội Dukkata theo từng lời 
nói. ...(nf). 

32. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ vi đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên [nói rằng]: “Vị tên [như уду] nói: ‘Chúng tôi không 
phải là thông thái, có kinh nghiệm, thông minh, học rộng, là Pháp sư, không có 
khó cảnh cho chúng tôi, cõi trời chờ đợi chúng tôi.” Vị ấy chỉ nói điều ấy, không 
nói điều khác” thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

33. Уі đã tu lên bậc trên nghe từ уі đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 
đối với vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội Расийуа theo từng lời nói. 
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| 34. VỊ đã tu lên bậc trên nghe từ у1 đã tu lên bậc trên, rôi tạo ra sự đâm thọc 

đôi với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

35. У đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên, ròi tạo ra sự 
đâm thọc đôi với уі đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

36. Vi đã tu lên bậc trên nghe từ người chưa tu lên bậc trên, ròi tạo ra sự đâm 
thọc đôi với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata theo từng lời nói. 

37. VỊ không ao ước được thương, vị không có ý định chia rẽ, уі bị điện, vi 
уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về nói đâm thọc là thứ ba. 
--00000-- 


6.1.4. DIÈU НОС VÈ PHÁP THEO TỪNG CÂU 

1. Lúc bây ø1ờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư dạy các cư 
sĩ đọc pháp theo từng câu. Các cư sĩ sông không tôn kính, không nghe lời, cư 
xử không thích đáng đối với các 1-khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(n†)... 
các vị ау phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao các Ty-khưu nhóm Luc SU 
lại dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng câu, khién các cư sĩ sống không tôn kính, 
không nghe lời, cư xử không thích đáng đối với các Tỳ-khưu??” 

2. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ду lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi dạy các cư sĩ đọc pháp theo từng 
câu, khiến các cư sĩ sóng không tôn kính, không nghe lời, cư xử không thích 
đáng đôi với các Tỳ-khưu, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dai, vì sao các ngươi lại dạy các cư sĩ đọc pháp 
theo từng câu, khiến các cư sĩ sông không tôn kính, không nghe lời, cư xử 
không thích đáng đối với các Tỳ-khưu vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này 
không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Tř- 
khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào day người chưa tu lên Бас trên đọc pháp theo từng câu thì 
phạm tội РасіШуа.” 

3. Vị nào: Là bât cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Ty-khưu và Tỳ-khưu-nI, [các 
người] còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 

Theo từng câu nghĩa là một câu [của bài kệ], đọc tiếp theo, chỉ mỗi một 
âm, đọc hòa theo. Mật câu [của bài kệ] nghĩa là băt đâu đọc một lượt, châm 
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dứt một lượt. Đọc tiếp theo nghĩa là người đọc trước, người đọc sau, rồi chấm 
dứt một lượt. Chỉ mỗi một âm nghĩa là khi đang đọc chung “Кират апїссат”, 
vị [Ty-khưu] chỉ đọc chữ “Ей” rôi ngưng. Đọc hòa theo nghĩa là khi đang đọc 
“Кират апіссат”, [người chưa tu lên bậc trên] phát ra âm “Vedanā aniccä.' 
Điêu gì là một câu [của bài Кё], điều gi là đọc tiếp theo, điều gì là chỉ mỗi một 
âm, điều gì là đọc hòa theo, tật cà điêu ду gọi là pháp theo từng câu. 


Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh văn, 
được giảng bởi các vị ân sĩ, được giảng bởi chư thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến giáo pháp. 

Dạy дос: Vị dạy đọc theo câu thì phạm tội Расййуа theo mỗi một câu. Уі 
dạy đọc theo từ thì phạm tội Pacittiya theo mỗi một từ. 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị dạy đọc 
pháp theo từng câu thì phạm tội РаспИуа. Người chưa tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị dạy đọc pháp theo từng câu thì phạm tội Pacittiya. Người chưa tu 
lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên, vị dạy đọc pháp theo từng câu thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, [làm] tưởng là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội D„kkaƒa. VỊ đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 

Trong khi [được] bảo đọc tụng chung, trong khi thực hiện việc học chung, 
vị dạy người [chưa tu lên bậc trên] đọc [bỏ băng] phân đã được học thuộc lòng 
nhiêu lân, vị dạy người [chưa tu lên bậc trên] đang đọc sai, vị bị điện, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về pháp theo từng câu là thứ tư. 
--00000-- 


6.1.5. ТЕП НОС УЕ МАМ CHUNG CHÓ NGỤ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Alavi, nơi tháp thờ Aggalava. 
Vào lúc bây giờ, các cư sĩ thường đi đến tu viện để nghe pháp. Khi pháp đã 
được thuyết giảng, các Tỷ-khưu trưởng lão đi về trú ха của các vị. Các Tỳ-khưu 
mới tu cùng với các cư sĩ năm ngủ ngay tại nơi ây, Ở phòng phục vụ; các vi bị 
thất niệm, không tỉnh giác, 1ба thể, mớ ngủ, ngáy ngủ. Các cư sĩ phản nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các ngài Đại đức lại năm ngủ bi thất niệm, không 
tỉnh giác, lõa thể, mớ ngủ, ngáy ngủ?” Các Tỳ-khưu đã nghe được các cư sĩ ây 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(n†)... các vị ду phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu lại năm chung chỗ ngụ với 
người chưa tu lên bậc trên?” 

2. Sau đó, các уі Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi năm chung chỗ ngụ với người chưa 
tu lên bậc trên, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró dại ấy lại năm chung chỗ 
ngụ với người chưa tu lên bậc trên vậy? Мау các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô bién điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào năm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Расййуа.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Sau đó, khi đã ngự tại thành ÄJavĩ theo như ý thích, đức Тһе Tôn đã ra 
đi, du hành về phía thành Kosambi. Trong khi tuân tự du hành, Ngài đã ngự деп 
thành Коѕатбт. Tại nơi đó, trong thành Kosambi, đức Thê Tôn ngự ở tu viện 
Вадагіка. Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Rãhula điêu này: 

_ — Này đệ Rahula, điều học đã được đức Thé Tôn quy định là: “Không được 
năm chung chô ngụ với người chưa tu lên bậc trên.” Này đệ Каһша, hãy tìm 
chô ngủ. 

Khi ấy, trong khi không có được chỗ ngủ, Đại đức Rahula đã năm ngủ ở nhà 
tiều. Sau đó, vào canh cuôi của đêm, đức Тһе Tôn sau khi thức dậy đã đi đên 
nhà tiêu, sau khi đi đên đã tăng hăng. Đại đức Rahula cũng đã tăng hăng lại. 

— А1 đó vậy? 

— Bạch Thế Tôn, con là Rãhula. 

- Мау Rãhula, sao con lại năm ở đây? 

Khi ду, Đại đức Rãhula đã trình sự việc áy lên đức Тһе Tôn. Sau đó, đức Thế 
Tôn nhân lý до ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép пат chung chỗ ngụ với người chưa tu lên 
bậc trên hai hoặc ba đêm. Và này các Ty-khưu, các ngươi nên phô biên điêu 
học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào năm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên bậc trên quá hai 
ba đêm thì phạm tội Расййуа.” 

3. Vị nào: Là bât cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Ty-khưu, [các người] còn lại gọi 
là người chưa tu lên bậc trên. 

Quá hai ba đêm: Là hơn hai hoặc ba đêm. 

Với: Là cùng chung. 


390 % РНАМ TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ, đã được che kín xung quanh toàn 
bộ, đã được lợp kín phân lớn, đã được che kín xung quanh phân lớn. 

Năm chung chỗ ngụ: Vào ngày thứ tư, lúc mặt trời đã lặn, khi người chưa 
tu lên bậc trên đang năm, vị Ty-khưu năm xuông thì phạm tội Pacittiya. Khi 
vị Tỳ-khưu đang năm, người chưa tu lên bậc trên năm xuống thì phạm tội 
Расійіуа. Hoặc cả hai năm xuống thì phạm tội Pacittiya. Sau khi đứng dậy ròi 
[са hai] lại năm xuống thì phạm tội Pãciffiya. 

Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, vị năm chung 
chỗ ngụ quá hai ba đêm thì phạm tội Pãciiya. Người chưa tu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, vị năm chung chỗ ngụ quá hai Ба đêm thì phạm tội Pacittiya. 
Người chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên, уі năm chung chỗ 
ngụ quá hai Ба đêm thì phạm tội Pacifiiya. 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
Dukkafa. VỊ đã tu lên bậc trên, [làm] tưởng là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkaƒa. Vi đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. VỊ đã tu 
lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên thì vô tội. 

VỊ ngụ hai ba đêm, vị ngụ chưa đủ hai ba đêm, sau khi ngụ hai đêm, vào 
đêm thứ ba đi ra ngoài trước rạng đông, гбі lại trú ngụ tiếp, trong chỗ không 
được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung quanh toàn bộ, trong 
chỗ không được lợp kín phân nhiêu, trong chỗ không được che kín xung quanh 
phân nhiêu, khi người chưa tu lên bậc trên đang năm thì vị Tỳ-khưu ngồi, khi vị 
Tỳ-khưu đang năm thì người chưa tu lên bậc trên ngôi, hoặc là cả hai đều ngồi, 
vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhất về năm chung chỗ ngu là thứ năm. 
--00000-- 


6.1.6. ĐIÊU НОС THỨ МНІ УЕ МАМ CHUNG СНО МСТ) 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatth1, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Anuruddha, trong khi đang đi 
дёп thành Sãvatthi trong xứ Kosala, nhăm lúc chiêu tôi đã ghé lại ngôi làng nọ. 
Vào lúc bây giờ, ở trong ngôi làng ấy có nhà nghỉ trọ của người đàn bà nọ đã 
được sắp đặt.“ Khi ấy, Đại đức Anuruddha đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau 
khi đến đã nói với người đàn bà ấy điều này: 

- Này chị gái, néu chị không phiên lòng, chúng tôi có thê ngụ một đêm ở 
phước ха. 

- Thưa ngài, ngài có thê ngụ. 


4 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Người đàn bà â ây đã lập nên ngôi nhà trọ ду dé làm phước thiện. 
Khi đi đến ngôi làng ду, nhiều người biết tin nên đã đến xin trú đêm (VinA. IV. 750). 
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Những khách lữ hành khác cũng đã đi đến gặp người đàn bà ấy, sau khi đến 
đã nói với người đàn bà ây điêu này: 

- Thưa bà, nếu bà không phiền lòng, chúng tôi có thể trú một đêm ở 
phước ха. 

— Có ngài Sa-môn đã đến trước, néu vị ду cho phép thì các ông có thẻ trú lại. 

_ Khi ау, những khách lữ hành ấy đã đi đến gặp Đại đức Anuruddha, sau khi 
đên đã nói với Đại đức Anuruddha điêu này: 

- Thưa ngài, néu ngài không phiên lòng, chúng tôi có thé trú một đêm ở 
phước xá. 

— Này các đạo hữu, hãy trú lại. 

2. Khi ду, người đàn bà ây do nhìn thây Đại đức Anuruddha nên đã đem 
lòng say đăm. Sau đó, người đàn bà ây đã đi đên gặp Đại đức Anuruddha, sau 
khi đên đã nói với Đại đức Anuruddha điêu này: 

— Thưa ngài, DỊ quây гау bởi những người này, ngải sẽ ngụ không được an 
lạc. Thưa ngài, tốt thay! Tôi có thé sắp đặt cho ngài chiếc giường ở bên trong. 


Đại đức Anuruddha đã nhận lời băng thái độ 1m lặng. Sau đó, người đàn bà 
ây đã sắp đặt chiếc giường của mình ở bên trong cho Đại đức Anuruddha, rồi đã 
khoác xiém y và trang sức, xức hương thơm гбі đi đến gặp Đại đức Anuruddha, 
sau khi đến đã nói với Đại đức Anuruddha điều này: 

— Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái và thiếp là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái. Thưa ngài, tốt thay! Thiếp có thể là vợ của ngài. 

Khi được nói như thế, Đại đức Anuruddha đã іш lặng. Đến lần thứ nhì, 
...(nt)... Đến lần thứ ba, người đàn bà ấy đã nói với Đại đức Anuruddha điều này: 

— Thưa ngài, ngài là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái và thiếp là đẹp dáng, đáng 
nhìn, khả ái. Thưa ngài, tôt thay! Ngài hãy chấp nhận thiệp đây và tất cả tài sản. 

Đến lân thứ ba, Đại đức Anuruddha đã im lặng. Sau đó, người đàn ба ây đã 
сді ra tâm áo choàng và đi qua đi lại phía trước Đại đức Anuruddha, rôi đứng 
lại, rôi ngôi xuống, гбі năm xuông. Khi á ау, Đại đức Anuruddha đã thu thúc các 
giác quan, cũng không nhìn người дап bà ау và cũng không nói. Khi а Ây, Người 
đàn bà ấy [nghĩ răng]: “Ngài thật là Ку diệu! Ngài thật là phi thường! Nhiêu 
người bỏ ra cả trăm cả ngàn vì ta, thế mà khi được đích thân ta van xin, vị Sa- 
môn này lại không chịu chấp nhận ta đây và tất cả tài sản”, rồi đã quán lại tâm 
áo choảng, đê đầu ở hai chân của Đại đức Anuruddha và đã nói với Đại đức 
Anuruddha điều này: 

— Thưa ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lây con, khiến con như là ngu khó, như là 
mê muội, như là không có đạo đức nên con đã hành động như thế. Thưa ngài, 
đối với con đây, xin ngài Đại đức ghi nhận tội lỗi là tội lỗi, hầu để ngăn ngừa 
trong tương lai. 
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— Này chị gái, đúng như vậy, tội lỗi đã chiêm ngự lây cô, khiến cô như là 
ngu kho, như là mê muội, như là không có đạo đức nên cô đã hành động như 
thé. Và này chị gái, chính từ việc đó, cô đã thấy. được tội lỗi là tội lỗi và sửa 
đối đúng theo pháp, nay chúng tôi ghi nhận điều ấy cho cô. Này chị gái, chính 
điều này là sự tién bộ trong Giới luật của bậc Thánh: “Người nào sau khi thấy 
được tội lỗi là tội lỗi và sửa đôi đúng theo pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong 
tương lai.” 

4.° Sau đó, khi trải qua đêm â йу, người đàn bà â ây đã tự tay làm hài lòng và 
toại ý Đại đức Anuruddha với thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mềm. Đến 
khi Đại đức Anuruddha đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, người 
đàn bà ây đã ngôi xuống ở một bên. Đại đức Anuruddha đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyên khích và tạo niêm phân khởi cho người đàn bà ấy đang ngồi một bên 
băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại đức Anuruddha chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích và tạo niễm phán khởi băng bài pháp thoại, người đàn bà ấy đã 
nói với Đại đức Anuruddha điều này: 

— Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, thật là tuyệt vời! Thưa ngài, giống 
như người có thê lật ngửa vật đã được ú ар lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ lạc 101, đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi [nghĩ гапе]: “Những người có 
mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng”; tương tợ như thê, pháp đã được ngài Đại 
đức Anuruddha giảng rõ băng nhiều phương tiện. Thưa ngài, con dáy xin quy y 
đức Thé Tôn ấy, Giáo pháp và hội chúng Tỳ-khưu. Xin ngài Đại đức chấp nhận 
con là nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ ké từ hôm nay cho đến trọn đời. 


5. Sau đó, Đại đức Anuruddha đã đi đến thành Sãvatthi và kê lại sự việc ау 
cho các Iy-khưu. Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(n†)... các уі ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao Đại đức Anuruddha lai năm chung chỗ ngụ với người 
nữ?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu áy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này Anuruddha, nghe nói ngươi năm chung chỗ ngụ với người nữ, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiển trách răng: 

— ...(nt)... Мау Anuruddha, vì sao ngươi lại năm chung chỗ ngụ với người 
nữ vậy? Này Anuruddha, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(n()... Và пау các Ty-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu nào năm chung chỗ ngụ với người nữ thì phạm tội Pãcittiya.” 

6. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(n‡)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dë cập trong ý nghĩa này. 


5 Do đánh số nhằm từ bán gốc Pali (không có số 3), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy 46 dễ đối 
chiếu (ВВТ). 
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Người nữ: Nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma 
nữ, không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ây cho đến 
bà lão. 

Với: Là cùng chung. 

Chỗ ngụ nghĩa là đã được lợp kín toàn bộ, đã được che kín xung quanh toàn 
bộ, đã được lợp kín phân lớn, đã được che kín xung quanh phân lớn. 

Năm chung chỗ ngụ: Là lúc mặt trời đã lặn, khi người nữ đang năm, vị 
Ty-khuu năm xuống thì phạm tội Pãcifiya. Khi vị Ty-khuu đang năm, người 
nữ năm xuống thì phạm tội Расішіуа. Hoặc са hai năm xuông thì phạm tội 
Pacittiya. Sau khi đứng dậy rồi [cả hai] lại năm xuống thì phạm tội Pacittiya. 


Người nữ, nhận biết là người nữ, vị nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pacittiya. 
Người nữ, có sự hoài nghi, vị năm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pacittiya. Người 
nữ, [lâm] tưởng không phải là người nữ, vị năm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
РасШіуа. 

Trong chỗ lợp kín một nửa, che kín xung quanh một nửa thì phạm tội 
Dukkafa. Уі nắm chung chỗ ngụ với nữ dạ-xoa, hoặc với ma nữ, hoặc với 
người vô căn, hoặc với thú cái thì phạm tội Dukkata. Không phải là người nữ, 
[lâm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. Không phải là người nữ, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là người nữ, nhận biết không phải 
là người nữ thì vô tội. 

Trong chỗ không được lợp kín toàn bộ, trong chỗ không được che kín xung 
quanh toàn bộ, trong chỗ không được lợp kín phân nhiêu, trong chỗ không được 
che kín xung quanh phân nhiêu, trong khi người nữ đang năm thì vi 13-khưu 
ngồi, trong khi vị Tỷ-khưu đang năm thì người nữ ngôi, hoặc cả hai đêu ngôi, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


.А Lá ` А М x ` , LA 
Điều học thứ nhi về пат chung chô ngụ là thứ sáu. 
--00000-- 


6.1.7. DIÈU HỌC УЕ ТНОҮЕЁТ PHÁP 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Udayi là vị thường tới lui với 
các gia đình và đi đến nhiều gia đình ở thành Sãvatthi. Khi ấy vào buổi sáng, 
Đại đức Udãy¡ đã mặc y, cầm у bát, rồi đi đến gia đình nọ. Vào lúc bây giờ, bà 
chủ nhà đang ngôi ở cửa lớn của căn nhà. Cô con dâu đang ngôi ở cửa phòng 
trong. Khi ду, Đại đức Udayi đã đi đến gặp bà chủ nhà, sau khi đến đã thuyết 
pháp thâm thì bên tai của bà chủ nhà. Khi ấy, cô con dâu đã khởi ý điều này: 
“Vi Sa-môn ấy là tình nhân của mẹ chóng hay là đang tán tỉnh?” 

2. Sau đó, khi đã thuyết pháp thâm thì bên tai của bà chủ nhà, Đại đức 
Udayi đã đi đến gặp cô con dâu, sau khi đến đã thuyết pháp thầm thì bên tai của 
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cô con dâu. Khi ấy, bà chủ nhà đã khởi ý điêu này: “Уі Sa-môn ấy là tình nhân 
của con dâu hay là đang tán tỉnh?” 

3. Sau đó, khi đã thuyết pháp thầm thì bên tai của cô con dâu, Đại đức 
Udayi đã ra đi. Khi ấy, bà chủ nhà đã nói với cô con dâu điều này: 

— Này con, vị Sa-môn ấy đã nói gì với con vậy? 

- Thưa mẹ, уі ду đã thuyết pháp cho con. Vậy đã nói gì với mẹ? 

— Cũng đã thuyết pháp cho mẹ. 

Hai người nữ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao Đại đức Udãyi 
lại thuyết pháp thầm thì bên tai, không lẽ pháp không nên được thuyết giảng 
công khai và minh bạch?” 

4. Các Ty-khưu đã nghe được các người nữ ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vi ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“М1 sao Đại đức Uday! lại thuyết pháp đến người nữ?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu 
ây đã trình sự việc ау lên đức Тһе Tôn. ...(п№). 


- Này Udãyi, nghe nói ngươi thuyết pháp đến người nữ, có đúng không vậy? 
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

(010)... Này Ке rô đại, vì sao ngươi lại thuyết pháp đến người nữ vậy? 


AM ke гӧ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
...(n£)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 
еу) T)-khưu nào thuyết pháp ёп người nữ thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Тһе Tôn quy định cho các Ty-khưu như thé. 

25. Vào lúc bấy giờ, các nữ cư sĩ sau khi nhìn thây các Tỳ-khưu đã nói 
điêu này: 

— Xin các ngài Đại đức hãy thuyết pháp. 

— Này các chị gái, không được phép thuyết pháp đến người nữ. 

- Xin các ngài Đại đức hãy thuyết pháp năm sáu câu thôi, có thê biết được 
chỉ với chừng ây. 

— Này các chị gái, không được phép thuyết pháp đến người nữ. 

Ебі trong khi ngân ngại, các vị đã không thuyết. Các nữ cư sĩ phàn nản, phê 
phán, chê bai răng: “Tai sao các ngài Đại đức khi được chúng tôi thỉnh câu lại 
không thuyết pháp?” Các Tỷ-khưu đã nghe được các nữ cư sĩ ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ау đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. 
Khi ду, đức Тһе Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rồi bảo 
các T-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép thuyết pháp năm sáu câu ёп người nữ. Và 
này các T-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây: 
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“Vi Tb-khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn năm sáu câu thì phạm tội 
Расййуа.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

6. Vào lúc bây 015, các Ty-khưu nhóm Luc Sư [nghi ràng]: “Duc Thé Tón 
dà cho phép thuyét pháp nám sáu câu đến người nữ.” Các vị ây sau khi bảo 
người nam không ігі suy xét ngôi gån, rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm 
sáu câu. Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại bảo người nam không trí suy 
xét ngôi gån, rôi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi bảo người nam không trí suy xét 
ngôi gần, rồi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu, có đúng không vậy? 


- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại bảo người nam không 
trí suy xét ngôi gân, rôi thuyết pháp đến người nữ quá năm sáu câu vậy? Này 
hàn: kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 

n, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu nào thuyết pháp đến người nữ hơn пат sáu câu, ngoại trừ có 
người пат có ігі suy xét thì phạm tội Pacittiya. ` 

8.5 Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tôt và lời 
nói xâu, là [lời nói] thô tục và không thô tục. 

Hơn năm sáu câu: Là vượt quá năm sáu саи.’ 

Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh văn, 
được giảng bởi các vị án sĩ, được giảng bởi chư thiên, có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến giáo pháp. 

Thuyết: Vị thuyết theo câu thì phạm tội Pacittiya theo mỗi một câu. Уі 
thuyêt theo từ thì phạm tội Pacittiya theo môi một từ. 

Ngoại trừ có người nam có trí suy xét: Trừ ra có người nam có ігі suy xét. 

Người nam có trí suy xét nghĩa là có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói xâu, là [lời nói] thô tục và không thô tục. 

6 Do đánh số nhằm từ bản gốc Pali (không có số 7), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy dé dễ đối 


chiêu (ВВТ). 


Ngài Buddhaghosa giải thích về chữ “уаса” (câu) là “еко gāthāpādo” (một câu của bài kệ) (VinA. IV. 
751). Và một câu của bài kệ, thông thường có ít nhật là § âm (ND). 
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Người nữ, nhận biết là người nữ, vị thuyết pháp hơn năm sáu câu thì phạm 
tội Paciffiya, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. Người nữ, có sự hoài nghi, 
vị thuyết pháp hơn năm sáu câu thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có người nam 
có trí suy xét. Người nữ, [làm] tưởng không phải là người nữ, vị thuyết pháp 
hơn năm sáu câu thì phạm tội P4cifiya, ngoại trừ có người nam có trí suy xét. 

Vị thuyết pháp hơn năm sáu câu đến nữ dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô 
căn, hoặc loài thú có thân người nữ thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ có người 
nam có trí suy xét. Không phải là người nữ, [lầm] tưởng là người nữ thì phạm 
tội Dukkata. Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Vị thuyết pháp hơn năm sáu câu, có người nam có trí suy Xét, VỊ thuyết pháp 
chưa tới năm sáu câu, уі sau khi đứng dậy ngồi xuống lại ròi thuyết pháp, VỊ 
thuyết trong khi người nữ đứng dậy rôi ngôi xuống lại, vị thuyết đến người nữ 
khác, уі hỏi câu hỏi, vi trả lời khi được hỏi câu hỏi, trong khi đang thuyết vì 
lợi ích của người nam khác thì người nữ lăng nghe, vị bị điên, vị уі phạm đầu 
tiên thì vô tội. 


Điều học về thuyết pháp là thứ bảy. 
--oo0oo-- 


6.1.8. РІЁО HỌC VË TUYẾN BÓ SỰ THUC CHÚNG 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesali, Mahävana, giảng 
đường Kutagära. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu thân thiết, đồng quan 
điểm đã vào mùa [an си] mưa ở bờ sông Vaggumuda. Vào lúc bây giờ, xứ Мајјї 
có sự khó khăn về vật thực, đời sông khô cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực 
được phân phôi theo thẻ, không dë dàng sinh sông băng sự ra sức khất thực. 


2. khi â ау, các уі Tỳ-khưu а ду đã khởi ý điều này: “Hiện пау, xứ Vajjī có sự 
khó khăn vê vật thực, đời sông khô cực, dịch bệnh hoành hành, vật thực được 
phân phôi theo thẻ, không dễ dàng sinh sóng bằng sự ra sức khất thực. Còn 
chúng ta có sự hợp nhật, thân thiện, không cãi cọ nhau, vậy bằng phương thức 
nào chúng ta có thé sóng mùa [an cu] mưa một cách thoải mái và không bi khó 
nhọc vì đô ăn khất thực?” 


3. Một sô vị đã nói như vậy: “Này các Đại đức, chúng ta hãy quyết định làm 
công việc cho các người tại gia đi; như thê họ sẽ nghĩ đên mà bó thí cho chúng 
ta. Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sống mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì đồ ăn khât thực.” 

4. Một số vị đã nói như vây: “Này các Đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Này các Đại đức, chúng ta hãy đưa 
š Về điểm này, Chú giải có ghi là: Sau khi thuyết đến người nữ này chưa đến năm sáu câu, vị ду chuyển 


sang thuyêt đến người nữ khác. Theo cách ấy, trong một tư thế ngôi, vị ấy có thể thuyết đến 100.000 
người nữ (VinA. IV. 751). 
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tin tức cho các người tại gia đi; như thế họ sẽ nghĩ đến mà bó thí cho chúng ta. 
Như thế, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, không cãi cọ nhau sẽ sông mùa 
[an cư] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị khó nhọc vì 46 ăn khất thực.” 

5. Một số vị đã nói như уду: “Này các Đại đức, thôi đi! Việc gì lại quyết 
định làm công việc cho các người tại gia? Việc gì lại đưa tin tức cho các người 
tại gia? Này các Đại đức, chúng ta sẽ nói lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng 
nhân đến các người tại gia răng: “VỊ Ty-khưu như vây đạt sơ thiền, vị 1-khưu 
như vây đạt nhị thiên, vị Tỳ-khưu như vây đạt tam thiền, vị 1-khưu như vây 
đạt tứ thiền, vị Tỳ- -khưu như vây là уі Nhập lưu, vị Ty-khuu như vây là уі Nhật 
lai, vị Ty-khưu như vầy là vị Bất lai, vị Ty-khuu như vây là vị A-la-hán, vị Ту- 
khưu như уду có ba minh, vị Tỳ-khưu như vây có sáu thăng trí”; như thế, họ sẽ 
nghĩ đến mà bó thí cho chúng ta. Như thé, chúng ta có sự hòa hợp, thân thiện, 
không cãi cọ nhau sẽ sông mùa [an си] mưa một cách thoải mái và sẽ không bị 
khó nhọc vì đồ ăn khát thực.” 

6. — Này các Đại đức, chính điều này là tốt hơn hết, tức là việc chúng ta nói 
lời ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến các người tại gia. 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã ca ngợi lẫn nhau về pháp thượng nhân đến 
các người tại gia: “Vị Tỳ-khưu như vây đạt sơ thiên, ...(nt)... vị Tỳ-khưu như 
vây có sáu thắng trí.” 

7. Khi ấy, những người dân йу [nghĩ rằng]: “Quả thật, điều lợi ích đã có 
cho chúng ta! Quả thật, chúng ta đã đạt được điều tốt! Chúng ta có được các 
Ty-khuu như vây trong sô họ vào mùa [an cư] mưa! Quả thật, từ trước đến nay, 
không có các Tỳ-khưu như vây vào mùa [an си] mưa như là các vị Ty-khuu со 
giới, có thiện pháp này vậy!” Họ cúng dường деп các Tỳ-khưu những vật thực 
loại mềm mà họ không ăn cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không 
cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến bạn 
bè và các quan lại, không cho đến các thân quyến cùng huyết thông. Họ cúng 
dường đến các 1-khưu những vật thực loại cứng, những thức nêm, những thức 
uống mà họ không uống cho chính bản thân, không dâng đến cha mẹ, không 
cho đến vợ con, không cho đến các tôi tớ và người làm công, không cho đến 
bạn bè và các quan lại, không cho đến các thân quyên cùng huyết thông. 


8. Sau đó, các vị Ty-khưu ây đã có được tướng mạo, căn quyên sung mãn, 
sắc diện rạng rỡ, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ cho các Ту- 
khưu đã trải qua mùa [an cu] mưa là di đến diện kiến đức Тһе Tôn. Khi ấy, các 
vị Tỳ-khưu ау trải qua ba tháng mùa [ап cu] mưa đã thu xếp chỗ trú ngụ, сат 
y bát, ra đi về phía thành Vesālī. Trong khi tuân tự du hành, các vị đã đi đến 
thành Vesali, Mahavana, giảng đường Kutagara gặp đức Тһе Tôn, sau khi đến 
đã dành lễ đức Thé Tôn rôi ngôi xuông ở một bên. 


9. Vào lúc bây gio, сас vị Tỳ-khưu đã sông qua mùa [an cư] mưa ở các 
phương thì óm o, căn cỗi, xuống sắc, có vẻ xanh xao, thân hình nôi đây gân; trái 
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lại, các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudä có được tướng mạo, căn quyên sung 
mãn, sắc điện Tạng ró, sắc thân an tịnh. Điều này đã trở thành thông lệ của chư 
Phật Thế Tôn là niềm nở đối với các Tỳ-khưu đi đến. 

10. Khi ду, đức Thế Tôn đã nói với vị các Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudãä 
điều này: 

— Này các Ty-khuu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tôt đẹp 
không? Các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sống qua 


mùa [an си] mưa có được thoải mái không? Và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khất thực? 

- Bạch Thé Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Уа 
Басһ Ngài, chúng con có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau đã sông 
qua mùa [an cư] mưa được thoải mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn khát thực. 

Các đẳng Như Lai dâu biết vẫn hỏi, dâu biết các vị vẫn không hỏi, biết đúng 
thời các уі mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Các dáng Như Lai hỏi 
có liên quan đến lợi ích và không [hỏi việc | không có liên quan đến lợi ích, khi 
không có liên quan đến lợi ích, các dáng Như Lai có cách để cắt đứt vẫn đề. 
Chư Phật Thế Tôn hỏi các Ty-khuu bởi hai lý do: “Chúng ta sẽ thuyết pháp 
hoặc sẽ quy định điều học cho các đệ tử.” 

11. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị Tỳ-khưu ở bờ sông Vaggumudã 
điều này: 

— Này các Tỳ-khưu, các ngươi có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ nhau 
đã sống qua mùa [an си] mưa được thoái mái và không bị khó nhọc vì đồ ăn 
khât thực như thé nào? 

Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này các Ty-khưu, các ngươi có thực chứng không? 

- Bạch Thé Tôn, có thực chứng. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(nt)... Мау сас Tỷ-khưu, vì sao các ngươi lại ca ngợi lẫn nhau về pháp 
thượng nhân đến các người tại gia уі lý do của bao tử vậy? Мау các T-khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và 
пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biên điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người chưa tu lên bậc trên 
[nêu] đã thực chứng thì phạm tội Pãcittiya.” 

12. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được йё cập trong ý nghĩa này. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Ty-khưu và Ту-Кінгі-пі, [các 
người] còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 

13. Pháp thượng nhân nghĩa là thiên, sự giải thoát, định, sự chứng đạt, trí 
tuệ và sự thấy biết, sự tu tập về Đạo, sự thực chứng về Quả, sự dứt bỏ phiền 
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não, sự không còn bị che lấp của tâm, sự thỏa thích ở nơi thanh văng. Thiên: 
Là sơ thiên, nhị ёп, tam thiên, tứ thiên. Sự giải thoát: Là vô phiên não giải 
thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát.” Định: Là vô phiên não định, 
vô tướng định, vô nguyện định. Sự chứng đạt: Là sự chứng đạt vê vô phiền 
não, sự chứng đạt về vô tướng, sự chứng đạt về vô nguyện. 


Trí tuệ và sự thấy biết: Là ba minh. 


Sự tu tập về Đạo: Là bón sự thiết lập niệm, bốn chánh cân, bón nën tảng 
của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi phân. 


Sự thực chứng về Quả: Là sự thực chứng quả vị Nhập lưu, sự thực chứng 
quả уі Nhật lai, sự thực chứng quả vị Bât lai, sự thực chứng phâm уі A-la-hán. 
Sự dứt bó phiền não: Là sự đứt bỏ tham ái, sự dứt bỏ sân, sự đứt bỏ si. 

Sự không còn bị che lấp của tâm nghĩa là tâm không còn bị che Іар bởi 
tham ái, tâm không còn bị che Іар bởi sân, tâm không còn bị che lấp. bởi si. 


Sự thỏa thích ở nơi thanh vắng: Là sự thỏa thích ở nơi thanh vắng VỚI SƠ 
thiên, sự thỏa thích ở nơi thanh văng với nhị thiên, sự thỏa thích ở nơi thanh 
văng với tam thiền, sự thỏa thích ở nơi thanh văng với tứ thiền. 


14. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng sơ 
thiên” thì phạm tội Pacittiya. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên 
răng: “Tôi chứng sơ thiên ” thì phạm tội Pacittiya. Tuyên bố: Vị nói với người 
chưa tu lên bậc trên răng: “Тбі đã chứng được sơ thiên ” thi phạm tội Pacitiya. 
Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: ““Tôi có đạt sơ thiên ” thì 
phạm tội Pacittiya. Tuyên bó: Vị nói với người c chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi 
CÓ trú SƠ thiên ” thi phạm tội Pacittiya. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên 
bậc trên răng: “Tôi đã chứng ngộ sơ thiên” thì phạm tội Расішуа. 


15. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiên, ... tam thiên, ... tứ thiên, ... tôi có đạt 
tứ thiên ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ tứ thiền” thì phạm tội Расішуа. 


16. Tuyên bố: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được vô phiên não giải thoát, ... vô tướng giải thoát, 
.. vô nguyện giải thoát, ... vô phiên não định, ... vô tướng định, ... vô nguyện 
định, ... tôi có đạt vô nguyện định ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ vô nguyện 
định” thì phạm tội Расіййуа. 
17. Tuyên bó: VỊ nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng 
.. tôi chứng... tôi đã chứng được sự chứng đạt về vô phiền não, ... sự chứng 
đạt vè vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, ... tôi có đạt sự chứng đạt vê vô 
nguyện ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sự chứng đạt về vô nguyện” thì phạm 
tội Pacittiya. 
? Vô phiền não giải thoát: Nội tâm không còn tham, sân, 51. Vô tướng giải thoát: Nội tậm không còn 


các biêu hiện của tham, sân, 51. Vô nguyện giải thoát: Không còn trạng thái mong mỏi về tham, sân, sĩ 
(ИпА. II. 492). 
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18. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được ba minh, ... tôi có đạt ba minh ... tôi có trú ... tôi 
đã chứng ngộ ba minh” thì phạm tội Pacittiya. 

19. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được bón sự thiết lập niệm, ... bốn chánh cân, ... bốn 
nên tảng của thần thông, ... tôi có đạt bốn nên tảng của thần thông, ... tôi có trú 

.. tôi đã chứng ngộ bốn пёр tảng của thần thông” thì phạm tội Pãcitiya. 


20. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được năm quyên, ... йаш lực, ... tôi có đạt năm lực ... 
tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ năm lực” thì phạm tội Paciiya. 

21. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được bảy giác chi, ... tôi có đạt bảy giác chị, ... tôi có 
trú ... tôi đã chứng ngộ bảy giác сіп” thì phạm tội Paciffiya. 

22. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Тбі đã chứng 

.. tôi chứng ... tôi đã chứng được Thánh đạo tám chi phân, ... tôi có đạt Thánh 
đạo tám chi phân, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Thánh đạo tám chi phần” thì 
phạm tội Pacittiya. 

23. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

.. tôi chứng ... tôi đã chứng được quả vị Nhập lưu, ... quả vị Nhất lai, ... quả vị 
Bắt lai, ... phẩm vị A-la-hán, ... tôi có đạt phẩm vị A-la-hán, ... tôi có trú ... tôi 
đã chứng ngộ phẩm vị A-la-hán” thì phạm tội Pacittiya. 

24. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã từ bỏ 
tham ái, ... tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt 
bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ s1” thì phạm tội Pacittiya. 

25. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tâm của tôi 
không bị che lập bởi tham ái, ... tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ... tâm của 
tôi không bị che lấp bởi si” thì phạm tội Pacittiya. 

26. Tuyên bố: Уі nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên, ... nhị thiền, ... tam thiên, ... tứ thiền 
ở nơi thanh vắng, ... tôi có đạt tứ thiền ở nơi thanh vắng, ... tôi CÓ trú ... tôi đã 
chứng ngộ tứ thiên ở nơi thanh vắng” thì phạm tội Pãciffiya. 

27. Tuyên bố: Уі nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng 

. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và nhị thiền, ... tôi có đạt sơ thiền và 
nhị thiên, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiên và nhị thiền” thì phạm tội 
Pacittiya. 

28. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và tam thiên, ... sơ thiền và tứ thiền, 

. tôi có đạt sơ thiền và tứ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và tứ 
thiền ” thi phạm tội Pacittiya. 
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29. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng 
.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và vô phiền não giải thoát, ... và 
vô tướng giải thoát, ... và vô nguyện giải thoát, ... và vô phiền não định, ... 
và vô tướng định, ... và vô nguyện định, ... tôi có đạt sơ thiền và vô nguyện 
định, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và vô nguyện định” thì phạm 
tội Pacittiya. 

30. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng 

.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và sự chứng đạt về vô phiền não, ... 
và sự chứng đạt về vô tướng, ... và sự chứng đạt về vô nguyện, ... tôi có đạt sơ 
thiền và sự chứng đạt về vô nguyện, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và 
sự chứng đạt về vô nguyện” thì phạm tội Pãcifiya. 

31. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng 

.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và ba minh, ... tôi có đạt sơ thiền 
và ba minh, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và ba minh” thì phạm tội 
Pacittiya. 

32. Tuyên bó: Vi nói với người chua tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và bốn sự thiết lập niệm, ... sơ thiền và 
bón chánh cân, ... sơ thiền và bốn nên tảng của thần thông, ... tôi có đạt sơ thiên 
và bốn nên tảng của thân thông, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và bốn 
nên tảng của thân thông” thì phạm tội Pãciffiya. 

33. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và năm quyên, ... sơ thiền và năm lực, 

.. tôi có đạt sơ thiên và năm lực, ... tôi có trú ... tôi đã chứng под sơ thiên và 
năm lực” thì phạm tội Pacittiya. 

34. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 

. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và bảy giác chi, ... tôi có đạt sơ thiền 
và bảy giác chi, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và bảy giác chỉ” thì 
phạm tội Paciffiya. 

35. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền và Thánh đạo tám chi phân, ... tôi có đạt 
sơ thiền và Thánh đạo tám chi phân, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ sơ thiền và 
Thánh đạo tám chi phân” thì phạm tội Pãci#fiya. 

36. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chung ... tôi đã chứng được sơ thiền và quả vị Nhập lưu, ... và quà vị Nhất 
lai, ... và quả УІ Bất lai, ... và phẩm vị А-Ја-һап, ... tôi có dats sơ thiên và phẩm 
vị A-la-hán, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ Sơ thiên và phẩm vị A-la-hán” thì 
phạm tội Pacittiya. 

37. Tuyên bó: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tôi đã từ bỏ tham ái, ... và tôi đã từ 
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bỏ sân, ... và tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã 
khai trừ, đã đoạn trừ sĩ” thì phạm tội Pacittiya. 
38. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã chứng 
.. tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiên và tâm của tôi không bị che lấp bởi 
tham ái, ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi sân, ... và tâm của tôi không bị 
che lập bởi si” thì phạm tội Pãciffiya. 
39. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được nhị thiền và tam thiên, ... nhị thiên và tứ thiên, 
.. tôi có đạt nhị thiền và tứ thiên, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị thiên và 
tứ thiên” thì phạm tội Pãciffiya. 
40. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng Nhị 
thiền ...(nt)... và tâm của tôi không bị che lấp bởi sĩ” thì phạm tội Pãcifiya. ...(nt). 
41. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng 
.. tôi chứng ... tôi đã chứng được nhi thiền và sơ thiên, ... tôi có đạt nhị thiên 
và sơ thiền, ... tôi có trú ... tôi đã chứng ngộ nhị thiền và sơ thiền” thì phạm tội 
Pactttiya. ...(nt). 


[Phần căn bản đã được tóm lược] 


42. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tâm của tôi 
không bị che lấp bởi 51 và tôi đã chứng ... tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ 
thiên. ... tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi có đạt sơ thiền, ... tôi có trú 

.. tâm của tôi không bị che lấp bởi si và tôi đã chứng ngộ sơ thiền” thì phạm 
tôi Pacittiya. ...(nt). 

43. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tâm của tôi 
không bị che lắp bởi si và và tâm của tôi không bị che lâp bởi sân” thì phạm tội 
Pacittiya. ...(nt). 

44. Tuyên bó: Уі nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã chứng ... 
tôi chứng ... tôi đã chứng được sơ thiền, nhị thiên, tam thiền, tứ thiền, vô phiền 
não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vô phiên não định, vô 
tướng định, vô nguyện định, sự chứng đạt vë vô phiên não, sự chứng đạt về vô 
tướng, sự chứng đạt vê vô nguyện, ba minh, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cân, bón nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo 
tám chi phần, quả vị Nhập lưu, quả vị Nhất lai, quả vị Bát lai và phẩm vị A-la- 
hán, ... Tôi đã từ bó tham аі, ... Tôi đã từ bỏ sân... Tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã 
thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ s1, tâm của tôi không bị 
che Іар bởi tham ái, tâm của tôi không bị che lấp bởi sân và tâm của tôi không 
bị che lấp bởi sĩ” thì phạm tội Pacittiya. 

45. Tuyên bó: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã 
chứng sơ thiền”, lại nói: “Tôi đã chứng nhị thiền”, [người nghe] hiểu được thì 
phạm tội Pacittiya, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội D„kkaƒa. 
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46. Tuyên bó: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi 
đã chứng sơ thiền” lại nói: “Tôi đã chứng tam thiên, ... tứ thiên, ... vô phiền 
não giải thoát, ... vô tướng giải thoát, ... уб nguyện giải thoát, ... vô phiên não 
định, ... vô tướng định, ... vô nguyện dinh, .. . sự chứng dat vé vô phiền não, 
sự chứng đạt về vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, ... ba minh, . “Bên: SỰ 
thiết lập niệm, ... bốn chánh cân, ... bón nên tảng của thần Tiếng, ... nám quyên, 

.. năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh đạo tám chi phân, ... quả vị Nhập lưu, ... 
quả vị Nhất lai, ... quả vị Bắt lai, ... phâm vị A-la-hán, ... tôi đã từ bỏ tham ái, ... 
tôi đã từ bỏ sân, ... tôi đã từ bỏ, đã quăng bỏ, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, 
đã khai trừ, đã đoạn trừ 51, tâm của tôi không bị che lấp bởi tham ái, ... tâm của 
tôi không bị che lấp bởi sân, ... và tâm của tôi không bị che lấp bởi si”, [người 
nghe] hiểu được thì phạm tội Pãciffiya, [người nghe] không hiểu được thì phạm 
tội Dukkata. 

47. Tuyên bó: Vi có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Tôi đã 
chứng nhị thiên”... lại nói: “Тат của tôi không bị che lấp bởi si”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Расипуа, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội 
Dukkata. 

48. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi đã 
chứng nhị thiền”, lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền”, [người nghe] hiểu được thì 
phạm tội Pãcifiya, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 


[Phân căn bản đã được tóm lược] 


49. Tuyên bó: Уі có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tâm 
của tôi không bị che lấp bởi sỉ” lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền”, [người nghe] 
hiểu được thì phạm tội Расипуа, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội 
Dukkata. ...(nt). 

50. Tuyên bó: Уі có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Тат 
của tôi không bị che Іар bởi si”, lại nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi sân”, 
[người nghe] hiểu được thì phạm tội Pacittiya, [người nghe] không hiệu được 
thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 

51. Tuyên bố: Vị có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tôi 
đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiên” ...(nt)... VỊ có y định nói 
với người chưa tu lên bậc trên răng: “Tâm của tôi không bị che lập bởi sân”, lại 
nói: “Tâm của tôi không bị che lấp bởi si”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội 
Pacittiya, [người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 

52. Tuyên bố: VỊ có ý định nói với người chưa tu lên bậc trên rằng: “Tôi đã 
chứng nhị thiên, tam thiên, và tứ thiên”... “Тат của tôi không bị che lấp bởi si”, 
lại nói: “Tôi đã chứng sơ thiền”, [người nghe] hiểu được thì phạm tội Pacittiya, 
[người nghe] không hiểu được thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 
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53. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Vị [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ây đã chứng ... chứng... đã 
chứng được sơ thiền, vị T y-khưu ây có дағ... có trú sơ thiên, sơ thiền đã được 
thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy” thì phạm tội Dukkafa. 

54. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Vị [Tỳ-khưu] nào 
đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ây đã chứng ... chứng ... đã chứng 
được nhị thiền, tam thiền, tứ thiên; vị Tỳ-khưu ду có dat... có trú tứ thiên; tứ thiền 
đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ây” thì phạm tội Dukkalta. ...(nt). 

55. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Vi [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng ... chứng ... đã 
chứng được vô phiên não giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, 
vô phiên não định, vô tướng định, vô nguyện định; vị Tỳ-khưu ау có đạt... có 
trú vô nguyện định; vô nguyện định đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy” thì 
phạm tội Dukkata. 

56. Tuyên bố: Vị nói với người chưa tu lên рас trên răng: “Vị [Tỷ-khưu] nào 
đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Ty-khuu à ây đã chứng sự chứng đạt về vô 
phiên não, ... sự chứng đạt về vô tướng, ... sự chứng đạt về vô nguyện, vị Ty-khuu 
йу có її . CÓ trú sự chứng đạt vê vô nguyện định; sự chứng đạt vê vô nguyện 
định đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ây” thì phạm tội Dukkata. ...(nt). 


57. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Vị [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ấy đã chứng... . chứng ... 
đã chứng được ba minh, ... bón sự thiết lập niệm, ... bón chánh cân, ... bón nền 
tảng của thân thông, ... năm quyên, ... năm lực, ... bảy giác chi, ... Thánh đạo 
tám chi phần, ... quả vị Nhập lưu, ... quả vị Nhất lai, ... quả vị Bất lai, ... phẩm vị 
A-la-hán, vị Tỳ-khưu ây đã từ bỏ tham ái, ... đã từ bỏ sân ... đã từ bỏ, đã quăng 
bó, đã thoát khỏi, đã dứt bỏ, đã xa rời, đã khai trừ, đã đoạn trừ si, vị Tỳ-khưu ду 
có tâm không bị che lấp bởi tham ái, có tâm không bị che lấp bởi sân và có tâm 
không bị che lấp bởi sĩ” thì phạm tội Dukkata. 

58. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Vị [Tỳ-khưu] 
nào đã cư ngụ trong trú xá của đạo hữu, vị Tỳ-khưu ây đã chứng ... chứng... đã 
chứng được sơ thiên, ... nhị thiền, ... tam thiên, .. . tú thiên ở nơi thanh vắng: 
vị Tỳ-khưu ấy có dat ... có trú tứ thiền Ở nơi thanh văng, tứ thiên ở nơi thanh 
văng đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu а ây ở nơi thanh vàng? ' thi phạm tội 
Dukkata. 

59. Tuyên bó: Vi nói với người chua tu lên bậc trên răng: “Vị [Ty-khuu] 
nào đã thọ dụng trú ха của đạo hữu, ... VỊ [Ty-khưu] nào đã thọ dụng у của đạo 
hữu, ... VỊ [Ty-khưu] nào đã thọ dụng vật thực của đạo hữu, ... VỊ [Tỳ-khưu| 
nào đã thọ dụng chỗ trú ngụ của đạo hữu, ... Vị [Tỳ-khưu] nào đã thọ dụng vật 
dụng là thuôc men trị bệnh của đạo hữu, vị Ty-khưu ây đã chứng ... chứng ... đã 
chứng được tứ thiên ở nơi thanh văng; vị Tỳ-khưu ау có дас... có trú tứ thiền ở 
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nơi thanh văng, tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu 
ây” thì phạm tội Dukkaja. 

60. Tuyên bố: Vi nói với người chưa tu lên bậc trên răng: “Trú xá của đạo 
hữu đã được thọ dụng bởi vị [Ty-khưu] nào, у của đạo hữu đã được thọ dụng 
bởi vị [Ty-khưu| nào, ... Vật thực của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vi [Tỳ- 
khưu] nào, ... Chỗ trú ngụ của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vị [Tỳ-khưu] nào, 

.. Vật dụng là thuốc men trị bệnh của đạo hữu đã được thọ dụng bởi vi [Ту- 
khưu] nào, vị Tỳ-khưu ду đã chứng ... chứng ... đã chứng được tứ thiên ở nơi 
thanh văng: vị Tỳ-khưu ây có đạt ... có trú tứ thiên ở nơi thanh văng, tứ thiền ở 
nơi thanh văng đã được thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy” thì phạm tội Dukkata. 

61. Tuyên bó: Vị nói với người chưa tu lên bậc trên ràng: “Vị [Tỳ-khưu] 
nào đạo hữu đã đi đến và đã dâng trú xá, ... và đã dâng y, ... đã dâng vật thực, 

.. đã dâng chỗ trú ngụ, ... đã dâng vật dụng là được phẩm trị bệnh, vị Ty-khưu 
Ấy đã chứng ... chứng .. đã chứng được tứ thiên ở nơi thanh vàng; vị Ty-khuu 
ây có đạt ... có trú tứ thiền ở nơi thanh vắng, tứ thiền ở nơi thanh vắng đã được 
thực chứng bởi vị Tỳ-khưu ấy” thì phạm tội Dukka/a. 

62. VỊ tuyên bó sự thực chứng đến người đã tu lên bậc trên, уі уі phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều học về tuyên bó sự thực chứng là thứ tám. 
--00000-- 


6.1.9. DIEU HỌC УЕ CÔNG ВО TỘI ХАС 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành SãvatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anãäthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, gây chuyện xung đột với các Ty-khưu nhóm Lục Sư. VỊ ây sau khi phạm 
tội xuât ra tinh dịch có sự cô ý đã thỉnh câu hội chúng hành phạt Parivasa vë tội 
ây. Hội chúng đã ban cho vị ây hành phạt Parivãsa về tội ây. 


2. Vào lúc bây giờ, tại thành Sãvatthi có Бибі trai phạn của phường hội по. 
Vị ду đang chịu hành phạt Pariväsa nên đã ngồi chỗ ngôi cuỗi cùng trong nhà 
ăn. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ây điều này: 


— Мау các đạo hữu, у! này là Đại đức Орапапаа, con trai dòng Sakya được 
quen thuộc với quy vl, là vị thường tới Іш VỚI các gia đình, là VỊ thọ dụng vật 
tín thí băng chính bàn tay đã găng sức lam xuát ra tinh dich. V1 à áy sau khi pham 
tội xuât ra tinh dịch có sự cô у đã thỉnh câu hội chúng hành phạt Parivasa về tội 
ду. Hội chúng đã ban cho уі ау hành phạt Parivasa về tội ây. VỊ â ây đang chju 
hành phạt Parivasa пеп đã ngôi chỗ ngôi cuối củng trong nhà ăn. 

3. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Уі sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại công bó tội xâu của vị Tỳ-khưu đến 
người chưa tu lên bậc trên?” ...(nt). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi công bồ tội xâu của vị Tỳ-khưu đến 
người chưa tu lên bậc trên, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi lại công bó tội хам của VỊ 
Tỳ-khưu đến người chưa tu lên bậc trên vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này 
không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này сас Tř- 
khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào công bó tội xấu của vị T)-khưu đến người chưa tu lên bậc 
trên thì phạm tội Расітуа, ngoại trừ có sự đồng у của các Tỳ-khưu." 

4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Của Tỳ-khưu: Là của vị Ty-khưu khác. 

Tội xấu nghĩa là bốn tội Раға/ Жа và mười ba tội Sañghadisesa. 

Người chưa tu lên bậc trên nghĩa là trừ ra Ty-khưu và Ту-Кіпти-пі, [các 
người] còn lại là người chưa tu lên bậc trên. 

Công bố: Vị công bố đến người nữ, hoặc đến người nam, hoặc đến người 
tại gia, hoặc đến vị xuất gia. 

Ngoại trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu: Trừ ra có sự đông ý của các Ту- 
khưu. Có sự đồng ý của các Tỳ-khưu có sự giới hạn về tội, không CÓ su giói hạn 
уе gia đình; CÓ Sự đông ý của các Tỳ-khưu có sự giới hạn vé gia đình, không có 
sự giới hạn về (бі; có Sự đồng ý của các Tỳ-khưu có sự giới hạn về tội và CÓ SỰ 
giới hạn về gia đình; có sự đồng ý của các Tỳ-khưu không có sự giới hạn về tội 
và không có sự giới hạn về gia đình. 

Có sự giới hạn về tội nghĩa là các tội được xét đến: “Nên công bố với chừng 
ây tội.” Có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các gia đình được xét đến: “Nên 
công bó đến chừng ду gia đình.” Có sự giới hạn về tội và có sự giới hạn về gia 
đình nghĩa là các tội được xét đến và các gia đình được xét đến: ‚ Nên công bó 
với chừng ây tội đên chừng ấy gia đình.” Không có sự giới hạn về tội và không 
có sự giới hạn về gia đình nghĩa là các tội không được xét đến và các gia đình 
không được xét đến: “Nên công bó với chừng ây tội đến chừng ấy gia đình.” 

Khi có sự giới hạn về tôi, trừ га các tội được xét đến, vị công bó các tội khác 
thì phạm tội РасіШіуа. 

Khi có sự giới hạn về gia đình, trừ ra các gia đình được xét đến, vị công bố 
đến các gia đình khác thì phạm tội Pãcitiya. 

Khi có sự giới hạn về tội và có sự 0101 hạn về ола đình, trừ ra các tội được 
xét đến và trừ ra các gia đình được xét đến, vị công bô các tội khác đến các gia 
đình khác thì phạm tội Pacittiya. 
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Khi không có sự giới hạn về tội và không có sự giới hạn về gia đình thì 
VÔ 161. 

Tội xấu, nhận biết là tội хап, vị công bô đến người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Paciffiya, ngoại trừ có sự đông ý của các Tỳ-khưu. Tội xấu, có sự hoài 
nghi, уі công bó đến người chưa tu lên Бас trên thì phạm tội Pacittiya, ngoại 
trừ có sự đồng ý của các Tỳ-khưu. Tội xâu, [lâm] tưởng không phải là tội xâu, 
vị công bô đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Pãci/fiya, ngoại trừ có 
sự đồng ý của các Tỳ-khưu. 

VỊ công bó tội không phải là tội xâu thì phạm tội Dukkata. Уі công bó sự 
vi phạm tội xâu hoặc tội không xâu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

Không phải là tội xấu, [làm] tưởng là tội хаи thì phạm tội Dukkata. Không 
phải là tội xấu, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là tội xấu, 
nhận biết không phải là tội xấu thì phạm tội Dukkata. 

Vị tuyên bố về sự việc không [tuyên bố] về tội, vị tuyên bố về tội không 
[tuyên bó] về sự việc, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học về công bô tội хап là thứ chín. 
--00000-- 


6.1.10. РІЁО HỌC VË VIỆC ĐÀO РАТ 

1.Lúc bây giò, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành А]аут, nơi tháp thờ Aggalava. 
Vào lúc bây giờ, trong khi thực hiện công trình mới, các Tỳ-khưu ở thành Alavi 
tự đào và bảo đào đât. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại tự đào và bảo đào đất, các Sa-môn Thích tử giết hại 
mạng sông chỉ có một giác quan?” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy 
phàn nàn, phê phản, chê bai. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu ở thành А]аут lại tự đào và bảo đào đât?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tự đào và bảo đào đất, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này những Ке rô dại, vì sao các ngươi lại tự дао và bảo đào đât 
vậy? Này những kẻ rô dại, bởi vì dân chúng nghĩ răng có mạng sông ở trong 
đất. Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi Ту-кһии nào tự đào hoặc Бао đào đất thì phạm lội Pacittiya.` 
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3. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “уі Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đất nghĩa là có hai loại đất: Đất màu mỡ và đât không màu mỡ. Đất màu 
mỡ nghĩa là thuần đất thịt, thuần đất sét, có ít đá, có ít sỏi, có ít mảnh sành, có ít 
sạn, có Ít cát, phân lớn là đất thịt, phân lớn là đất sét, đất chưa được đốt cháy là 
dát màu mỡ được nói đến. Đồng đất thịt hoặc đồng đất sét được thâm nước mưa 
hơn bón tháng, đây cũng được gọi là йа màu mỡ. Dát không màu mỡ nghĩa 
là thuần đá, thuần sỏi, thuần mảnh sành, thuần sạn, thuần cát, có ít đất thịt, có ít 
đất sét, phần lớn là đá, phần lớn là sỏi, phần lớn là mảnh sành, phân lớn là sạn, 
phân lớn là cát, đã được đốt cháy là đất không màu mỡ được đề cập đến. Đống 
đất thịt hoặc đống đất sét được thâm nước mưa chưa tới bốn tháng, đây cũng 
được gọi là đât không màu mỡ. 

Đào: Là tự mình đào thì phạm tội Pacittiya. Bảo đào: Là bảo người khác 
đào thì phạm tội РасиПуа. Được ra lệnh một lần, mặc dầu [vị kia] đào nhiều lần 
[vi ra lệnh chỉ] phạm [một] tội Pacittiya. 

Đất, nhận biết là đất, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm 
vỡ ra, hoặc đốt cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội Pacittiya. Đất, có sự hoài 
nghị, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc đốt 
cháy, hoặc bảo đốt cháy thì phạm tội Pacittiya. Dát, [lầm] tưởng không phải là 
đât, vị tự đào, hoặc bảo đào, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc đốt cháy, 
hoặc bảo đốt cháy thì vô tội. 

Không phải đất, [lầm] tưởng là đât thì phạm tội Dukkata. Không phải là đất, 
có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là đất, nhận biết không phải 
là đất thì vô tội. 

VỊ nói Tăng: “Hãy tìm vật này, hãy bô thí vật này, hãy mang lại vật này, có 
nhu câu vë vật này, hãy làm vật này thành đúng phép”, không cô ý, khi thất 
niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc đào đất là thứ mười. 
Phẩm Nói абі là thứ nhất. 
--оо0оо-- 


TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 


Nói абі, sự mắng пёс và đâm thọc, câu [pháp] và hai điều về việc năm, 
ngoại trừ với người biết, việc thực chứng, tội xâu và việc đào xới. 


--оо0оо-- 
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6.2. РНАМ THẢO MỘC 


6.2.1. ТЕС HỌC УЕ THẢO MỘC 

1. Lúc bấy о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành А]аут, nơi tháp thờ Aggalava. 
Vào lúc bây giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các Tỳ-khưu ở thành А]ауї 
chặt cây và bảo người chặt. Có vị Tỳ-khưu nọ ở thành А]аут cũng chặt cây. Уі 
thiên nhân ngụ ở trên cây ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điêu này: 

- Thưa ngài, ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin ngài chớ phá hủy 
chỗ ở của chúng tôi. 

Vị Tỳ-khưu ây trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh trúng cánh 
tay đứa bẻ trai của vi thiên nhân ду. Khi ấy, vị thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: 
“Có lẽ ta nên đoạt mạng sông của vị Ty-khuu này ngay tại nơi đây?” Ебі vị 
thiên nhân ду đã khởi ý điều này: “Việc ta đoạt mạng sống của vị Tỳ-khưu này 
ngay tại nơi đây là không đúng đắn, có lẽ ta nên trình sự việc này lên đức Thế 
Tôn?” Sau đó, vị thiên nhân ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình 
sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này thiên nhân, lành thay, lành thay! Này thiên nhân, lành thay! Ngươi 
đã không đoạt lây mạng sóng của vl Ty-khuu ây. Này thiên nhân, nêu hôm nay 
ngươi đã đoạt lây mạng sông của vị Tỳ-khưu ду, này thiên nhân, ngươi đã gây 
ra nhiêu sự vô phước. Này thiên nhân, hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc riêng 
biệt. Hãy đi đến nơi ấy. 

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại chặt cây và рао người chặt? Các Sa-môn Thích tử giết hại mạng sông 
chỉ có một giác quan.” Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(п0)... các vị ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao các Ty-khưu ở thành А]аут lại chặt cây và bảo 
người chặt?” 

Khi ấy, đức Thé Tôn ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi chặt cây và bảo người chặt, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

(по)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại chặt cây và bảo người 
chặt. vậy? Này những kẻ rô dại, bởi vì dân chúng nghĩ răng có mạng sông ở 
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trong thân cây. Này những kẻ rô dai, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Ту-Кішгі, các ngươi пеп phô biến 
điều học này như vây: 

“Khi phá hoại sự sóng của thảo mộc thì phạm tội Расішуа. $ 


3. Thảo mộc nghĩa là có năm sự sanh ra bởi mâm giống: Mâm gióng từ тё, 
mâm giống từ thân, mầm giông từ mắt сһбі, mầm giông từ phần ngọn, mầm 
giông từ hạt là loại thứ năm. 

Mâm giống từ rễ nghĩa là củ nghệ, củ gừng, cây уаса, cây vacatta, cây 
ngải cứu, cây lê lu [trị bệnh điên?], cây usira, có bhaddamuttaka, hoặc là có các 
loại nào khác được sanh ra từ тё, được nảy mâm từ rễ, vật ây được gọi là mầm 
giông từ rễ. 

Mâm giống từ thân nghĩa là cây sung, cây đa, cây pilakkha, cây udumbara, 
cây tuyết tùng, cây kapithana, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ thân, 
được nảy mâm từ thân, vật ду được gọi là mâm gióng từ thân. 


Mâm giống từ mắt chỗi nghĩa là cây mía, cây tre, cây sậy, hoặc là có các 
loại nào khác được sanh ra từ đoạn nối, được пау mâm từ đoạn nối, vật áy được 
gọi là mâm giống từ mắt chòi. 

Мат ging từ phần ngọn nghĩa là cây húng quế, có lạc đà, cỏ thơm 
hirivera, hoặc là có các loại nào khác được sanh ra từ phân ngọn, được nảy 
mâm từ phân ngọn, điều ấy được gọi là mầm giỗng từ phần ngọn. 

Мат giống từ hạt nghĩa là hạt lúa Бар, hạt rau cải, hoặc là có các loại nào 
khác được sanh ra từ hạt, được nảy mâm từ hạt, vật ау được gọi là mầm giống 
từ hạt. 

Mâm giống, nhận biết là mầm giống, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, 
hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc nấu, hoặc bảo nấu thì phạm tội Pacittiya. Мат gióng, 
có sự hoài nghi, уі chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bào làm vỡ ra, hoặc 
nâu, hoặc bảo nâu thì phạm tội Dukka/a. Mầm giỗng, [lầm] tưởng không phải 
là mâm giông, vị chặt, hoặc bảo chặt, hoặc làm vỡ ra, hoặc bảo làm vỡ ra, hoặc 
nâu, hoặc bảo паи thì VÔ |ỘI. 

Không phải mâm giống, [lầm] tưởng là mầm giông thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là mâm рібпр, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải 
là mâm giống, nhận biết không phải là mâm giống thì vô tội. 

VỊ nói răng: “Hãy tìm vật này, hãy bô thí vật này, hãy mang lại vật này, có 
nhu cầu về vật này, hãy làm vật này thành đúng phép”, không cố ý, khi thất 
niệm, vị không biết, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về thảo mộc là thứ nhất. 
--00000-- 


6. CHƯƠNG РАСІТТІҮА # 411 


6.2.2. DIEU HỌC УЕ NÓI TRÁNH МЕ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện Ghosita. 
Vào lúc bây giờ, Đại đức Channa tự mình hành xử sai nguyên tắc và trong lúc 
được хас định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói 
răng]: “Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Ба vi phạm ở đâu? Đã vi phạm 
thé nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điêu gì?” Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... 
các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Channa trong lúc 
được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói 
răng]: ‘Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điêu gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế 
nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều 617°” ...(nt). 

- Này Сһаппа, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng 
lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói răng]: “AI đã уі phạm? Đã vi 
phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điêu gì?” có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội 
chúng lại phản kháng cách này hoặc cách khác [nói răng]: “Ai đã vi phạm? Đã 
vi pham điều gì? Đã vi phạm ở дам? Đã vi phạm thê nào? Ngươi nói ai? Ngươi 
nói điều gì?” Này kẻ гб dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, như thê thì hội chúng hãy phán quyết tội nói tránh пе 
đến Ty-khưu Channa. Và này các Tỳ-khưu, nên phán quyết như vây: Hội chúng 
сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách 
khác. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phản quyết tội 
nói tránh né đến Tỳ-khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 


3. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại phản kháng cách này hoặc cách 
khác. Hội chúng phán quyết tội nói tránh né đến Tỳ-khưu Channa. Đại đức nào 
đồng ý việc phán quyết tội nói tránh né đến Tỳ-khưu Channa xin im lặng: vị nào 
không đồng ý có thé nói lên. 

Tội nói tránh né đã được hội chúng phán quyết đến Tỳ-khưu Channa. Sự việc 
được hội chúng đông ý nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

4. Sau đó, đức Thé Tôn đã khiến trách Đại đức Channa băng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(nf)... Và này сас Ty-khuu, сас 
ngươi nên phố biến điều học này như vây: 
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“Khi nói tranh né thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thê. 

5. Vào lúc bây giờ, trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng, Đại đức 
Channa [nghĩ răng]: “Trong khi phản kháng cách này hoặc cách khác, ta sẽ vi 
phạm 101” nên đã im lặng, gây khó khăn cho hội chúng. Các Tỳ-khưu ít ham 
muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức 
Channa trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng, gây khó khăn 
cho hội chúng? ...(n†). 

— Này Channa, nghe nói ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng 
đã im lặng, gây khó khăn cho hội chúng, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— Này kẻ го đại, vì sao ngươi trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng 
lại im lặng, gây khó khăn cho hội chúng vậy? Này kẻ го dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại và bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, như thế thì hội chúng hãy phán quyết tội gây khó khăn 
đến Ty-khưu Channa. Và này các Tỳ-khưu, nên phán quyết như vây: Hội chúng 
сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

6. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng, gây khó khăn cho hội 
chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên phán quyết tội 
gây khó khăn đến Tỳ-khưu Channa. Đây là lời đề nghị. 


7. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu Channa này 
trong lúc được xác định tội ở giữa hội chúng lại im lặng, gây khó khăn cho hội 
chúng. Hội chúng phán quyêt tội gây khó khăn деп Tỳ-khưu Channa. Đại đức 
nào đồng ý việc phán quyết tội gây khó khăn đến Tỳ-khưu Channa xin im lặng: 
vị nào không đông ý có thé nói lên. 

Tội gây khó khăn đã được hội chúng phán quyết đến Tỳ-khưu Channa. Sự 
việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

8. Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiến trách Đại đức Channa băng nhiều phương 
thức vë sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(п0)... Và này các Ty-khưu, các 
ngươi nên phố biến điêu học này như vây: 


“Khi nói tránh пе, gáy khó khăn thì phạm tội Pacittiya.` 


9. Nói tránh пе nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội ở giữa hội 
chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không có y định khơi lại điều ấy, гбі 
phản kháng cách này hoặc cách khác [nói răng]: “Ai đã уі phạm? Đã vi phạm 
điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thê nào? Ngươi nói ai? Ngươi nói điều 
øì?” Việc này nghĩa là nói tránh né. 
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Gây khó khăn nghĩa là trong lúc được xác định sự việc hoặc tội vi phạm 
ó giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ây, không có ý định khơi lại 
điều ây, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng: việc này nghĩa là gây 
khó khăn. 

Khi tội nói tránh né chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội vi phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều ấy, không 
có ý định khơi lại điều ду, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác [nói rằng]: 
“Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? 
Ngươi nói ai? Ngươi nói điêu gì?” thì phạm tội Dukka/a. 

Khi tội gây khó khăn chưa được phán quyết, trong lúc được xác định sự 
việc hay tội уі phạm ở giữa hội chúng, vị không có у định nói lên điều ây, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì 
phạm tội Dukkata. 

khi tội nói tránh né đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội уі phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điều йу, không 
có ý định khơi lại điều ấy, rồi phản kháng cách này hoặc cách khác [nói rằng]: 
“Ai đã vi phạm? Đã vi phạm điều gì? Đã vi phạm ở đâu? Đã vi phạm thế nào? 
Ngươi nói ai? Ngươi nói điều gì?” thì phạm tội Pãciffiya. 

Khi tội gây khó khăn đã được phán quyết, trong lúc được xác định sự việc 
hay tội уі phạm ở giữa hội chúng, vị không có ý định nói lên điêu ấy, không có 
ý định khơi lại điều ấy, rồi giữ im lặng và gây khó khăn cho hội chúng thì phạm 
tội Pacittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi nói tránh né gây 
khó khăn thì phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi nói 
tránh né gây khó khăn thì phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng 
là hành sự sai pháp, khi nói tránh пе gây khó khăn thì phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vị không biết rôi hỏi, hoặc vị bị bệnh rôi không nói, [nghĩ răng]: “Hội 
chúng sẽ có xung đột, hoặc cãi cọ, hoặc tranh luận, hoặc tranh cãi” rôi không 
nói, [nghĩ răng]: “Sẽ có sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bất đông hội chúng” rồi 
không nói, [nghĩ răng]: “Sẽ thực hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe 
nhóm, hoặc là đến vị không xứng đáng với hành sự” rôi không nói, vi bị điện, 
vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về nói tránh né là thứ nhì. 
--00000-- 
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6.2.3. DIÈU НОС VË VIỆC PHÀN МАМ 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Rajagaha, Ve|uvana, nơi 
nuôi đưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Đại đức Dabba Mallaputta phân bó 
chỗ trú ngụ và sắp xếp các bữa ăn của hội chúng. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu 
nhóm Mettiya và BhummaJaka chỉ là các vị mới tu, có phước báu Ít бі. Các vị 
ây thường nhận được những chỗ trú ngụ kém thuộc về hội chúng và những bữa 
ăn tôi. Các vị ду phàn nàn về Đại đức Dabba Mallaputta với các Tỳ-khưu rằng: 
“Dabba Mallaputta phân bó chỗ trú ngụ theo sự ưa thích và sắp xếp các bữa ăn 
theo sự ưa thích.” Các Ty-khuu ít ham muôn, ...(nt)... сас VỊ ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka lại 
phàn nàn về Đại đức Dabba Mallaputta với các Tỳ-khưu?”....(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi phàn nàn về Dabba Mallaputta với 
các Ty-khưu, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nf)... Này những kẻ тб đại, vì sao các ngươi lại phàn nàn về Dabba 
Mallaputta với các Tỳ-khưu vậy? Này những Ке ró đại, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 

“Khi phan nàn thì phạm tội Pacittiya.` 

Và điêu học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka [nghĩ răng]: 
“Việc phê phán đã bị đức Thế Tôn сат đoán, đã thế thì các Tỳ-khưu chỉ sẽ 
được nghe thôi” , rồi phê phán Đại đức Dabba Mallaputta ở xung quanh các 
vị Iy-khưu răng: “Dabba Mallaputta phản bó chỗ trú ngụ theo Sự ưa 2” và 
sắp xếp các bữa ăn theo sự ưa thích.” Các Iy-khưu ít ham muốn, ...(nt)... 
vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Меша, уа 
BhummaJaka lại phê phán Đại đức Dabba Mallaputta?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi phê phán Dabba Mallaputta, có 
đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại phê phán Dabba 
Mallaputta vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại піёт tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(n{)... Và пау сас Ty-khưu, các ngươi пеп phố biến 
điêu học này như уду: 

“Khi phản пап, phê phán thì phạm tội Pacittiya. ` 
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3.! Phê phán nghĩa là vị có ý định làm mất thé diện, có ý định làm mát danh 
dự, có ý định làm xâu hó vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị 
phân bô chó trú ngụ, hoặc là vi sắp xêp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc 
là vị phân chia trải cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật 
linh tinh, rồi phàn nàn hoặc phê phán vị đã tu lên bậc trên thì phạm tội Pacittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi phàn nàn phê phán 
thì phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi phàn nàn phê 
phán thì phạm tội Pãci#iya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai 
pháp, khi phàn nàn phê phán thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ phàn nàn hoặc phê phán người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Vị có ý định làm mát thé diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm xấu 
hồ vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị phân bố chỗ trú 
ngụ, hoặc là у! sắp xếp bữa ăn, hoặc là vị phân chia cháo, hoặc là vị phân chia 
trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc là vị phân chia vật linh tinh, ròi 
phàn nàn hoặc phê phản với vị đã tu lên bậc trên hoặc với người chua tu lên bậc 
trên thì phạm tội Dukka/a. 

Vị có ý định làm mất thé diện, có ý định làm mát danh dự, có ý định làm 
xâu hồ người chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được 
chỉ định làm УІ phân bó chỗ trú ngụ, hoặc là vị бар xếp bữa ăn, hoặc là vị phân 
chia cháo, hoặc là vị phân chia trái cây, hoặc là vị phân chia thức ăn khô, hoặc 
là vị phân chia vật linh tinh, rồi phê phán hoặc phàn nàn với vị đã tu lên bậc trên 
hoặc với người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

Hành sự sai pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

VỊ phản nàn hoặc phê phán уі [khác] đang hành động theo thói thường vì 
ưa thích, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi, уі bị điện, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


„А А ° A ` ` ` 4 
Điều học về việc phàn nàn là thứ ba. 
--00000-- 


6.2.4. DIÈU HỌC THỨ МНАТ УЕ СНО МАМ NGÒI 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây 810, nhăm lúc mùa lạnh, các Tỳ-khưu sắp 
đặt chỗ năm ngôi ở ngoài trời, rôi sưởi âm thân hình. Khi thời giờ được thông 
báo, các уі trong lúc rời đi đã không thu dọn, cũng không bảo [người khác | thu 
dọn vật ấy, rôi đã ra đi không thông báo. Chỗ năm ngôi trở nên âm ướt. Các 
Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 


! Do đánh số nhằm từ bản gốc Pali (không có só 2), nên dịch giả giữ nguyên só lại như vậy 46 dễ đối 
chiêu (ВВТ). 
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sao các Tỳ-khưu sau khi sắp đặt chỗ năm ngôi ở ngoài (гол, trong lúc rời đi lại 
không thu dọn, cũng không bảo [người khác] thu dọn vật Ấy, rôi lại ra đi không 
thông бао, khiến chỗ năm ngôi bị âm ướt?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình 
Sự VIỆC ây lên đức Thê Tôn. ...(10). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu sau khi sắp đặt chỗ năm ngồi ở 
ngoài trời, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“Vi Ty-khuu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra giường, hoặc ghế, hoặc 
nệm, hoặc обі kê thuộc vê hội chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu 
don, cũng không bảo thu dọn vật ду, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội 
РасіШіуа.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

2. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu sau khi ngụ ở ngoài trời, rồi mang cất 
chỗ năm ngôi lúc còn sớm. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy đang 
mang cất chỗ năm ngôi lúc còn sớm; sau khi nhìn thấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ау, nhân sự kiện ау đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu răng: “Này các 
Ty-khuu, trong tám tháng thông thường không có mưa, ta cho phép cất giữ chỗ 
năm ngôi ở nơi mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ngay tại chỗ nào các con quạ hoặc 
chim Кёп Кёп không phóng иё.” 


3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hăn cho 
hội chúng. 

Giường nghĩa là có bón loại giường: Giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghé nghĩa là có bốn loại ghế: Ghé lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Nệm nghĩa là có năm loại nệm: Nệm len, nệm bông vải, nệm vỏ cây, nệm 
cỏ, nệm 1а. 

Vật kê nghĩa là làm băng bông vải, hoặc làm băng cây ията, hoặc làm băng 
có muñja, hoặc làm băng có pabbaJa, sau khi đã độn vào bên trong thì được 
buộc lại. 

Sau khi tự trải ra: Sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: Sau khi bảo người khác trải ra. VỊ bảo người chưa tu 
lên bậc trên trải ra thì trách nhiệm thuộc vë уі ây. VỊ bảo người đã tu lên bậc 
trên trải ra thì trách nhiệm thuộc vê người đã trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy: Không tự mình thu đọn. 

Cũng không bảo thu dọn: Không bảo người khác thu dọn. 
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Hoặc га đi không thông báo: Không thông báo vị Ty-khưu, hoặc уі Sa-di, 
hoặc người giúp việc tu viện. Vị vượt quá chỗ rơi của cục đất được ném đi bởi 
người nam [có sức manh] bậc trung? thì phạm tội Pacittiya. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc уе hội chúng, sau khi trải ra hoặc 
bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu 
don vật ду, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Расипуа. Thuộc về hội 
chúng, có sự hoài nghi, ...(nt)... Thuộc về hội chúng, [lầm] tưởng là thuộc về 
cá nhân, sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời, trong lúc rời đi lại không 
thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ау, hoặc ra đi không thông Бао thì phạm 
tội Pacittiya. 

Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra ở ngoài trời tâm lót nën, hoặc vải phủ giường 
ghé, hoặc thảm trải nền, hoặc thảm lót ngồi, hoặc tám da thú, hoặc thảm chùi 
chân, hoặc ghé kê chân, trong lúc ròi đi lai không thu dọn, cùng không båo thu 
don vật ду, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Dukkata. 

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkaƒa. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lâm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong lúc lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Sau khi thu đọn rôi ra đi, sau khi bảo thu dọn rồi ra đi, vị ra đi có thông báo, 
vị ra đi khi [vật ây] đang còn được phơi папр, [vật ду] đã được bát cứ ai chiếm 
hữu, trong những lúc có sự сб, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhất về chỗ nằm ngồi là thứ tư. 
--оо0оо-- 


6.2.5. РІЕО HỌC THỨ НАТ VË СНО МАМ NGỎI 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Su là 
bạn hữu. Сас vị ау trong khi sông thi sông chung, trong khi ra đi thì ra đi chung. 
Các vị ây sau khi trải ra chỗ năm ở trong trú xá thuộc уе hội chúng, trong lúc 
rời đi đã không thu dọn, cũng không bảo [người khác | thu dọn vật ау, гӧі đã ra 
đi không thông báo. Chỗ trú ngụ đã bị môi рат nhâm. 


2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải ra chỗ năm ở trong 
trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo 
[người khác | thu dọn vật ау, rôi lại ra đi không thông báo, khiến chỗ trú ngụ bị 
môi ейт nhâm?” ...(nt). 


2 Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết: Khoảng cách là 6m. 
3 Nghĩ răng: “Sau khi quay trở lại, ta sẽ thu dọn” (VinA. IV. 776). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư sau khi trải 
ra chỗ năm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn, 
cũng không bảo [người khác | thu dọn vật ây, rôi ra đi không thông báo, khiến 
chỗ trú ngụ bị môi ойт nhâm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao những kẻ rô dại ду sau khi trải ra chỗ 
năm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng 
không bảo [người khác] thu dọn vật ây, rôi lại ra đi không thông báo, khiến chỗ 
trú ngụ bi môi рат nhằm vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm trong trú xá 
thuộc уе hội chúng, trong lúc rời đi không thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật 
ду, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hắn 
cho hội chúng. 

Chỗ năm nghĩa là nệm, tâm lót nên, vải phủ giường ghé, thảm trải nên, 
thảm đan, tám da thú, vật lót ngôi, tâm trải năm, thảm cỏ, thảm lá. 

Sau khi tự trải ra: Sau khi tự mình trải ra. 

Sau khi bảo trải ra: Sau khi bảo người khác trải ra. 

Trong lúc rời đi không thu dọn vật ấy: Không tự mình thu dọn. 

Cũng không bảo thu dọn: Không bảo người khác thu dọn. 

Hoặc ra đi không thông báo: Không thông báo vị Tỳ-khưu, hoặc уі Sa-di, 
hoặc người giúp việc tu viện. VỊ vượt quá hàng rào của tu viện được rào lại thì 
phạm tội Расїйтуа. VỊ vượt qua vùng phụ cận của tu viện không được rào lại 
thì phạm tội Paci1iya. 

Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc vë hội chúng, vị sau khi trải ra 
hoặc bảo trải ra chỗ năm, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo 
thu dọn vật ây, hoặc га đi không thông báo thì phạm tội Pacittiya. Thuộc về 
hội chúng, có sự hoài nghi, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm, trong 
lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu доп vật ây, hoặc ra đi không 
thông báo thì phạm tội Pacittiya. Thuộc về hội chúng, [lâm] tưởng là thuộc về 
cá nhân, vị sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm, trong lúc rời đi lại không 
thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ây, hoặc ra đi không thông Бао thì phạm 
tội Pacittiya. 
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Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm 9% vùng phụ cận của trú xá, hoặc 
trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, hoặc ở gôc cây, trong lúc rời đi lại không 
thu dọn, cũng không bảo thu dọn vật ây, hoặc ra đi không thông báo thì phạm 
tội Dukkata. Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra giường hoặc ghê ở trong trú xá, 
hoặc ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái che, 
hoặc ở gốc cây, trong lúc rời đi lại không thu dọn, cũng không bảo thu доп vật 
ду, hoặc ra đi không thông báo thì phạm tội Dukkata. 

Thuộc về cá nhân, Пат tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lầm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong khi lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Sau khi thu don rồi ra đi, sau khi bảo thu dọn ròi ra đi, vị ra đi có thông báo, 
[vật ду] đã được bất cứ ai chiêm hữu, vị có dự tính sau khi đi đến nơi ấy rồi 
[nhăn tin vè] hỏi, vị bị cản trở bởi bất cứ điều gì, trong những lúc có sự có, vị 
bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì về chỗ nằm ngồi là thứ năm. 
--00000-- 


6.2.6. РІЁО HỌC VÈ VIỆC CHEN VÀO 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc Бау giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư chiếm hữu 
các chỗ năm tốt nhất; các Tỳ-khưu trưởng lão bảo các vị ây đứng dậy. Khi â ду, 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Bằng phương kế gì chúng ta có 
thé sống mùa (ап cu] mưa ở chính nơi пау?” Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục 
Sư chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng lão, гбі năm xuống [nghĩ răng]: “Người 
nào bực bội thì sẽ ra đi.” 

2. Các Ty-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng 
lão, rôi năm xuống?” ...(nf). 

— Này các 1-khưu, nghe nói các ngươi chen vào [chỗ] các Tỳ-khưu trưởng 
lão, rôi năm xuông, có đúng không vậy? 


— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 
...(nf)... Và này các Ty-khưu, các ngươi | nên phô biến điều học nảy như vây: 
“Vi Ty-khuu nào ở trong trú ха thuộc уе hội chúng, ади biết vẫn chen vào 
[chó] của vị T)-khưu đã đến trước, rôi năm xuống [ nghĩ răng]: Người nào bực 


bội thì sẽ ra đi. ` Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ау, không điễu nào khác thì 
phạm tội Расішуа.” 
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3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao һап 
cho hội chúng. 

Biết nghĩa là vị biết rằng: “Vị già са”; vị biết rằng: “Vị bệnh”; vị biết rằng: 
“Đã được hội chúng giao cho.” 

Chen vào: Là sau khi lẫn chiếm. 


Nằm xuống: Sau khi trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm ở khu vực lân cận của 
giường, hoặc của ghé, hoăc cúa lỗi vào, hoặc của lỗi ra thì phạm tội Dukkata. 
Vị năm xuống hoặc ngồi xuống [ở chỗ ây] thì phạm tội Paciiya. 


Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ау, không điều nào khác: Không có 
bát cứ nguyên nhân nào khác khiến [vi áy] chen vào, rồi năm xuống. 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị chen vào, rồi năm 
xuống thì phạm tội Pacifiya. Thuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, vị chen vào, 
rôi năm xuông thì phạm tội Расішуа. Thuộc về hội chúng, [lâm] tưởng là thuộc 
về cá nhân, vị chen vào, rôi năm xuông thì phạm tội РасіШіуа. 


Vị trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm không thuộc khu vực lân cận của giường, 
hoặc của ghé, hoặc của lỗi vào, hoặc của lôi ra thì phạm tội Dukkata. VỊ năm 
xuống hoặc ngôi xuống [chỗ ây] thì pham tội Dukkata. VỊ trải ra hoặc bảo trải 
ra chỗ năm ở vùng phụ cận của trú xá, hoặc trong phòng phục vụ, hoặc ở mái 
che, hoặc ở góc cây, hoặc ở ngoài trời thì phạm tội Dukkata. Vì năm xuống hoặc 
ngồi xuống [chỗ ây] thì phạm tội Dukkata. 


Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc уе hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thi phạm tội Dukkata. Thuộc vë cá nhân, 
[lâm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong khi lại thuộc уе cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 


VỊ đi vào khi bị bệnh, vị đi vào уі lạnh hoặc уі nóng hoặc bị áp bức, trong 
những lúc có sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học về việc chen vào là thứ sáu. 
--00000-- 


6.2.7. ĐIỀU HỌC УЕ VIỆC LÔI KÉO RA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Savatthi, Јеѓауапа, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỷ-khưu nhóm Mười Вау Sư đang 
sửa chữa ngôi trú xá lớn nọ ở vùng ven [nghĩ răng]: “Chúng ta sẽ sông mùa [an 
cư| mưa ở đây.” Các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã nhìn Һау сас Ty-khưu nhóm 
Mười Вау Sư đang sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thây đã nói như уду: 


— Này các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư này đang sửa chữa 
ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo họ rút đi. 
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Một số vị đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, hãy chờ đợi trong lúc họ đang sửa chữa. Khi đã được 
sửa chữa xong thì chúng ta sẽ bảo họ rút đi. 

Sau đó, các T-khưu nhóm Luc Sư đã nói với các Ty-khưu nhóm Mười Вау 
Sư điều này: 

— Này сас Đại đức, hãy ді й, trú xá được giao cho chúng tôi. 

- Này các Đại đức, sao lại không nói cho biết trước, chúng tôi đã có thể sửa 
chữa cái khác? 

- Này các Đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao? 

— Này các Đại đức, đúng vậy, trú xá thuộc về hội chúng. 

— Này các Đại đức, hãy đi đi, trú xá được giao cho chúng tôi. 

— Мау các Đại đức, trú ха thì lớn, các vi ở được thì chúng tôi cũng sẽ ở được. 

— Này các Đại đức, hãy đi di, trú xá được giao cho chúng tôi. 

Ебі [các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư] đã nỗi giận, bất bình, năm [các vị ấy] ở cỗ 
lôi kéo ra ngoài. Trong lúc bi lôi kéo ra ngoài, các vị ау khóc lóc. Các T-khưu 
đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? 

. — Thua các Đại đức, những Tỷ-khưu nhóm Lục Sư пау nói giận, bất bình, 
rôi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phản nàn, phê phản, chê bai 


răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này khi nôi giận, bát bình lại lôi kéo 
các Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” ...(nt). 


- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi nôi giận, bất bình, rôi lôi kéo các 
Tỳ-khưu ra khỏi trú xá thuộc уе hội chúng, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nt)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi khi nồi giận, bất bình lại lôi 
йы: các Iy-khưu ra khỏi trú ха thuộc về hội chúng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Ty-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như уду: 


“Vi 1)-khưu nào nói giận, bắt bình, rôi lôi kéo hoặc bảo lôi kéo vị T)-khưu 
ra khỏi trú xa thuộc уе hội chúng thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác. 

Nói giận, bát bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 
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Trú xá thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hắn 
cho hội chúng. 

Lôi kéo ra: Sau khi năm lây ở trong phòng, rôi lôi kéo ra phía trước thì 
phạm tội Pacittiya. Sau khi năm lây ở phía trước, rôi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội Pacifiya. Với một lần ra sức, mặc dâu kéo đi qua nhiêu cánh cửa, 
phạm [chỉ một] tội Pacittiya. 

Bảo lôi kéo ra: VỊ ra lệnh người khác thì phạm tội Pacittiya. Được ra lệnh 
một lần, mặc dâu kéo đi qua nhiêu cánh cửa, [vị ra lệnh] phạm [chỉ môt] tội 
Pacittiya. 

Thuóc vë hói chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vi nôi giận, bất bình, 
rôi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội Paciiya. Thuộc về hội chúng, có 
sự hoài nghị, vị nói giận, bất bình, rôi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội 
Расійіуа. Thuộc về hội chúng, [làm] tưởng là thuộc về cá nhân, vị nồi giận, bát 
bình, гбі lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của уі kia thì phạm tội Dukkata. 
VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khói 
phòng phục vụ, hoặc ra khỏi mái che, hoặc ra khỏi góc cây, hoặc ra khỏi khuôn 
viên bên ngoài thì phạm tội Dukkata. 

VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo người chưa tu lên bậc trên ra khỏi trú ха, 
hoặc ra khỏi vùng phụ cận của trú xá, hoặc ra khỏi phòng phục vụ, hoặc ra khỏi 
mái che, hoặc ra khỏi góc cây, hoặc ra khỏi khuôn viên bên ngoài thì phạm 
tội Dukkaƒa. VỊ lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của уі kia thì phạm tội 
Dukkata. 

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lâm tưởng] là thuộc vë cá nhân [này] trong khi lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân của mình thì vô tội. 

Vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị không biết hồ thẹn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi 
kéo ra vật dụng của vị ду; vị lôi kéo hoặc Бао lôi kéo ra vi bị Шеп, vị lôi kéo 
hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ấy; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vị thường 
gây nên các sự xung đột, ... vị thường gây nên сас sự cãi cọ, ... vị thường gây 
nên các sự tranh luận, ... vị thường gây nên các sự nói nhờn nhảm nhí, ... vi 
thường gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng, уі lôi kéo hoặc bảo lôi kéo 
ra vật dụng của vi kia; vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra người đệ tử hoặc người học 
trò không thực hành phận sự đúng đăn, vị lôi kéo hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng 
của vị kia; vị bị điên; vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về việc lôi kéo ra là thứ bảy. 
--00000-- 
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6.2.8. DIÈU HỌC VË CĂN САСТАО 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Топ ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỷ-khưu trong trú xá của 
hội chúng có căn gác lâu, một vị sông ở bên dưới, một уі ở phía trên. VỊ Ту- 
khưu ở trên đã ngôi xuóng một cách vội vã ở chiếc giường loại có chân thảo 
rời được. Chân giường đã rơi xuống và chạm vào đâu của vị Tỳ-khưu ở bên 
dưới. VỊ Tỳ-khưu ау đã thét lên. Сас Tỳ-khưu đã chạy lại và đã nói với vi Tř- 
khưu ây điêu này: 

— Này Đại đức, vì sao Đại đức đã thét lên? 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy đã ké lại sự việc ấy cho các Ty-khưu. 

2. Các Tỷ-khưu ít ham muốn, . ..(nt)... các уі ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao vị Tỳ-khưu lại ngôi xuống một cách vội vã ở chiếc giường loại có 
chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng?” ...(nt). 

— Này Ty-khưu, nghe nói ngươi ngôi xuống một cách vội vã ở chiếc giường 
loại có chân tháo rời được ở căn gác lâu trong trú xá của hội chúng, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách răng: 

—...(nt)... Này kẻ rô đại, vì sao ngươi lại ngôi xuống một cách vội vã ở chiếc 
giường loại có chân tháo rời được ở căn gác lâu trong trú xá của hội chúng vậy? 
Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 

in, ...(nf)... Và này các Ty-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào ngôi xuống hoặc năm xuống ở chiếc giường hoặc ghế loại 
có chán tháo rời được ở căn gác lâu trong trú ха của hội chúng thì phạm lội 
Pacittiya.” 

3. Vi nào: Là bát cứ vi nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vi Tỳ-khưu” được dë cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác. 

Thuộc về hội chúng nghĩa là trú xá đã được dâng đến, đã được giao hàn 
cho hội chúng. 

Căn gác lầu nghĩa là không đụng vào đầu của người đàn ông [có chiêu cao] 
bậc trung. 

‚ Giường loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rồi được 
găn vảo. 

Ghé loại có chân tháo rời được nghĩa là sau khi khoan lỗ rôi được gắn vào. 

Ngôi xuống: Vị ngồi xuống ở chỗ ау thì phạm tội Pacittiya. 

Năm xuống: Vị năm хабар ở chỗ ấy thì phạm tội Pãciffiya. 


424 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


Thuộc về hội chúng, nhận biết là thuộc về hội chúng, vị ngồi xuống. hoặc 
năm xuống ở chiếc giường hoặc ghé loại có chân tháo rời được ở căn gác lâu thì 
phạm tội Pacittiya. Lhuộc về hội chúng, có sự hoài nghi, ...(п0)... Thuộc vë hội 
chúng, [lâm] tưởng là thuộc về cá nhân, vị ngôi xuống, hoặc năm xuống ở chiếc 
giường hoặc ghê loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu thì phạm tội Pãciffiya. 

Thuộc về cá nhân, [lầm tưởng] là thuộc về hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Thuộc về cá nhân, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thuộc về cá nhân, 
[lầm tưởng] là thuộc về cá nhân [này] trong khi lại thuộc về cá nhân khác thì 
phạm tội Dukkata. Thuộc vë cá nhân của mình thì vô tội. 

Ở chỗ không phải là gác lầu, ở бас lầu [thấp] bị va chạm vào đầu, phần bên 
dưới là không được sử dụng, [рас lâu] đã được lót sản, [grường ghé] đã được 
đóng dinh, vị đứng ở trên chỗ ау lây хабар hoặc treo lên, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 


Điêu học về căn gác lâu là thứ tám. 
--оо0оо-- 


6.2.9. DIEU НОС VË TRÚ ХА LỚN 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Kosambi, ở tu viện Ghosita. 
Vào lúc bây giờ, vị quan đại thân, người hộ độ cho Đại đức Channa ra lệnh хау 
dựng trú xá cho Đại đức Channa. Khi ấy, lúc trú xá đã được làm hoàn tất, Đại 
đức Channa đã cho người lợp đi lợp lại, đã cho người tô trét đi tô trét lại khiến 
trú xá trở nên диа nặng пе, гої sụp đồ xuống. Sau đó, Đại đức Channa trong lúc 
gom góp со và cây gó đã làm hư hỏng ruộng lúa mạch của người Bà-la-môn 
nọ. Khi ây, người Bà-la-môn ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các 
ngài Đại đức lại làm hư hỏng ruộng lúa mạch của chúng tôi?” Các T-khưu đã 
nghe được người Bà-la-môn ду phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bat 
răng: “Vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, Đại đức Channa còn cho người 
lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiên trú xá trở nên quá nặng 
пе, rôi sụp đô xuống?” ...(nt). 


— Này Channa, nghe nói lúc trú xá đã được làm hoàn tất, ngươi còn cho 
người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiên trú xá trở nên quá 
nặng пе, гбі sụp đồ xuống, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(пе)... Này kẻ rô dại, vì sao lúc trú xá đã được làm hoàn tất, ngươi còn 
кер người lợp đi lợp lại, còn cho người tô trét đi tô trét lại khiên trú xá trở nên 
quá nặng пе, гбі sụp đồ xuóng vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
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niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điêu học này như уду: 

“Trong lúc cho xây dựng trú ха lớn, vị T)-khưu nên đứng ở chỗ không trông 
trọt mà quyết định cách thức vê hai ba lớp tô đắp đôi với việc lắp đặt chốt cửa, 
đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. Nếu vượt 
диа điêu ду, cho ади vị đứng ở chỗ không trông trọt mà quyết định уйп phạm 
tội Pacitiya. ` 

3. Trú xá lớn nghĩa là có thí chủ được dë cập đến. 

Trú xá nghĩa là được tô ở bên trong, hoặc được tô ở bên ngoài, hoặc được 
tô bên trong lẫn bên ngoài. 

Trong lúc cho xây dựng: Là [tự mình] đang làm hoặc đang bảo người làm. 

Cho đến khung cửa lớn: Là [khoảng rộng] một tầm tay [1125] ở các khu 
vực xung quanh của đà ngang và trụ cửa. 

Đối với việc lắp đặt chốt cửa: Của việc lắp đặt cánh cửa lớn. 

Đối với việc trang hoàng các lỗ thông hơi: Là của việc trang hoàng các 
cửa sô [gồm có các việc]: Sơn màu trăng, sơn màu đen, sơn màu đỏ, trang 
hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo băng răng cá kiếm, vải 
trang hoàng năm loại. 

Nên đứng ở chỗ không trông trọt mà quyết định cách thức về hai ba 
lớp tô đắp: Được trông trọt nghĩa là các loại lúa bắp và rau cải. Nếu đứng ở 
chỗ được trông trọt mà xác định thì phạm tội Dukkata. Khi đang cho tô đắp theo 
đường thăng, sau khi đã quyết định hai đường và đã chỉ thị đường thứ ba thì nên 
rời đi. Khi đang cho tô đắp theo đường vòng, sau khi đã quyết định hai đường 
vòng và đã chỉ thị đường vòng thứ ba thì nên rời ді. 

Nếu vượt quá điều ấy, cho dâu vị đứng ở chỗ không trông trọt mà 
quyết định: Vị đang cho tô аар băng ngói thi phạm tội РасиВуа theo từng viên 
ngói. Vị đang cho tô đắp băng. đá phiên thì phạm tội Pacittiya theo từng viên 
đá phiên. VỊ đang cho tô дар. băng vữa hó thì phạm tội Pacittiya theo từng cục 
vữa hô. Vị đang cho tô đắp băng cỏ thì phạm tội Pacittiya theo từng năm cỏ. VỊ 
đang cho tô đắp băng lá thì phạm tội Pacittiya theo từng tâm lá. 

Vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là vượt quá, vị quyết định thì 
phạm tội Päciiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, có sự hoài nghi, vị quyết 
định thì phạm tội Pacittiya. Vượt quá hai hay ba cách thức, [lâm] tưởng là chưa 
quá, vị quyết định thì phạm tội Pãciffiya. 

Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, [lầm tưởng] là đã vượt quá thì phạm 
tội Dwukkafa. Chưa vượt quá hai һау ba cách thức, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkafa. Chưa vượt quá hai hay ba cách thức, nhận biết là chưa quá thì 
VÔ 101. 
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Trong hai hay ba cách thức, khi chưa đủ hai hay ba cách thức, trong hang 
đá, trong hang động. trong cốc liêu băng со, vì nhu cầu của vị khác, băng vật sở 
hữu của bản thân, trừ ra nhà ở còn tất cả các nơi thì không phạm tội, уі bị điện, 
vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về trú xá lớn là thứ chín. 
--ообоо-- 


6.2.10. ĐIÊU HỌC VË [NƯỚC] CÓ SINH УАТ 

1.Lúc bẩy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Alavt, nơi tháp thờ Aggalava. 
Vào lúc bây gió, trong lúc thực hiện công trình mới, các Ty-khưu ở thành Alavĩ 
trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(n†)... các vị áy phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu ở thành Alavi trong khi biết nước có sinh vật vẫn 
tưới và bảo tưới lên cỏ và đất sét?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn 
tưới và bảo tưới lên có và đất sét, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

. (nt)... Này những kẻ rò dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có 
sinh vật vẫn tưới và bảo tưới lên со và đất sét vậy? Này những kẻ гб dại, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vậy: 

“Vi Tỳ-khưu nào trong khi biẾt nước có sinh үйі vån tưới hoặc Бао tưới lên 
cỏ hay đất sét thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được йё cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết hoặc các người khác thông báo cho vi ду. 

Tưới: VỊ tự mình tưới thì phạm tội Pacittiya. 

Bảo tưới: VỊ ra lệnh cho người khác thì phạm tội Pacittiya. Được ra lệnh 
một lần, mặc dầu [vị kia] tưới nhiêu lần, [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội Pacittiya. 

Khi có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất 
sét thì phạm tội Pacittiya. Khi có sinh vật, có sự hoài nghi, vi tưới hoặc bảo tưới 
lên cỏ hay đất sét thì phạm tội Dukkata. Khi có sinh vật, [làm] tưởng là không 
có sinh vật, vị tưới hoặc bảo tưới lên có hay đất sét thì vô tội. 

Khi không có sinh vật, [lâm tưởng] là có sinh vật thì phạm tội Dukkata. Khi 
không có sinh vật, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi không có sinh vật, 
nhận biết là không có sinh vật thì vô tội. 
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Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị điên, vị уі phạm đầu tiên thì 
VÔ #01. 
Điều học về [nước] có sinh vật là thứ mười. 
Phẩm Thảo mộc là thứ nhì. 


--OOÔOO-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Thảo mộc, nói tráo trở, trong khi phê phán, hai điều về vị rời ді, vị đến 
trước, việc lôi kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn và có sinh vật. 


--оо0оо-- 
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6.3. PHÁM GIÁO GIỚI TY-KHƯU-NI 


6.3.1. DIÈU HỌC VÈ GIÁO GIỚI 

1. Lúc bầy giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trưởng lão trong khi giáo 
giới các Ty-khưu-mi, có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư 
đã bàn bạc điêu này: “Này các Đại đức, hiện nay các Tỳ-khưu trưởng lão trong 
khi giáo giới các Tỳ-khưu-ni, có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Này các Đại đức, vậy chúng 
ta cũng giáo giới các Ty-khuu-ni.” 

2. Sau đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni và đã 
nói điều này: 

— Này các Sư tỷ, hãy đi đến gặp chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ giáo giới. 

Khi ấy, các 1y-khưu-ni ây đã đi đến gặp các Ty-khuu nhóm Lục Sư, sau 
khi đến đã đánh lễ các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rồi ngôi xuống ở một bên. Khi 
ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói pháp thoại đến các Tỳ-khưu-ni chỉ chút 
ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rôi đã giải tán [nói răng]: “Này 
сас Sư ty, hãy di di.” 

3. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ây đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
dành lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu- 
пі ây đang đứng một bên điều này: 

— Мау các Ty-khưu-nl, сһас һап việc giáo р101 đã có hiệu quả? 

— Bạch Ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các ngài Đại đức nhóm 
Lục Sư nói pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua са ngày với chuyện nhảm nhí 
гбі giải tán? 

4. Khi ây, đức Thê Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm 
phân khởi cho các Ty-khưu-nI ау băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến. khích và tạo niêm phân khởi bằng bài pháp 
thoại, các Tỳ-khưu-ni ду đã dành lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh 
rôi ra đi. 

5. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ау đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư răng: 
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- Мау сас Ty-khưu, nghe nói сас ngươi nói pháp thoại cho сас Ty-khưu-ni 
chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí гбі giải tán, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại nói pháp thoại cho các 
Tỳ-khưu-ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhắm nhí rồi giải tán 
vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Мау các Ty-khưu, Ta cho phép chỉ định уі giáo giới Tỳ-khưu-nI. Và này 
các Ty-khưu, nên chỉ định như уду: Trước hết, vị Ty-khưu cần được yêu cầu; 
sau khi yêu câu, hội chúng сап được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có kinh nghiệm, 
đủ năng lực: 

6. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị Tỳ-khưu tên, là vi giáo giới Ty- 
khưu-ni. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ- 
khưu tên [như vây] là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni. Đại đức nào đồng ý với việc chỉ 
định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni xin im lặng: vị nào 
không đông ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị giáo giới Tỳ- 
khưu-ni. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị Tỳ-khưu tên [như vây] là vị giáo 
giới Tỳ-khưu-ni xin im lặng: vị nào không đông ý có thé nói lên. 

Vị Tỳ-khưu tên [như уйу] đã được hội chúng chỉ định là vị giáo giới Tỳ- 
khưu-ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này là như уду.” 

7. Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiến trách các  Ty-khuu nhóm Lục Sư băng 
nhiều phương thức về sự khó khăn trong việc cáp dưỡng, ...(nt)... Và пау các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào chưa được chỉ định mà giáo giới Ту-Кһии-пі thì phạm tội 
РасіШіуа.” 

Và điều học này đã được đức ТһЕ Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

8. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trưởng lão đã được chỉ định, trong khi giáo 
giới các Tỳ-khưu-ni, có nhận được lợi lộc y như thế thuộc về các vật dụng như 

y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và được phâm trị bệnh. Khi ấy, các Tỳ-khưu nhóm 
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Lục Sư đã bàn bạc điều này: “Này các Đại đức, hiện nay các Tỳ-khưu trưởng 
lão đã được chỉ định, trong khi giáo giới các Tỳ-khưu-nmi, có nhận được lợi lộc у 
như thế thuộc về các vật dung như у phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm 
trị bệnh. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy ді ra khỏi ranh giới, sau khi chỉ định 
là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni cho lẫn nhau, chúng ta hãy giáo giới các Tỳ-khưu-ni.” 

9, Sau đó, сас Ty-khưu nhóm Luc Sư đã đi ra khỏi ranh giới và đã chỉ định 
là vị giáo giới Tỳ-khưu-ni cho lẫn nhau, sau đó đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni 
và đã nói điều này: 

— Này các Sư tý, chúng tôi cũng đã được chỉ định. Hãy đi đến gặp chúng tôi. 
Chúng tôi cũng sẽ giáo 0101. 

Khi ây, các 1-khưu-m ây đã đi đến gặp các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư, sau 
khi đến đã dành lễ các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư rồi ngôi xuống ở một bên. Khi 
ây, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói pháp thoại đến các Tỳ-khưu-ni chỉ chút 
ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rồi đã giải tán [nói rằng]: “Này 
các Sư tỷ, hãy đi đi.” 

10. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ду đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rôi đứng ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ-khưu- 
пі ду đang đứng một bên điêu này: 

— Này các Tỳ-khưu-ni, chắc hắn việc giáo giới đã có hiệu quả? 

— Bạch Ngài, làm sao sự giáo giới sẽ có hiệu quả khi các ngài Đại đức nhóm 
Lục Sư nói pháp thoại chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí 
гбі giải tán? 

Khi áy, duc Тһе Tôn bàng bài pháp thoại đã chỉ dạy, ...(nt)... hướng vai phải 
nhiễu quanh rôi ra đi. 

11. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư răng: 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi nói pháp thoại cho các Ty-khưu-ni 
chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí гбі giải tán, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại nói pháp thoại cho các 
Tỳ-khưu-ni chỉ chút ít, sau đó trải qua cả ngày với chuyện nhảm nhí rôi giải tán 
vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

12. — Này các Iy-khưu, Ta cho phép chỉ định vị giáo giới Tỳ-khưu-mi là vị 
Tỳ-khưu hội đủ tám điều kiện: Là vị có giới, sống thu thúc trong sự thu thúc 
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của Giới bón (Patimokkha), là vị đã được thành tựu về hành xứ,! thấy được sự 
sợ hãi trong những tội nhỏ nhặt, là vị thọ trì và thực hành trong các điều học. 
Là vị nghe nhiều, ghi nhớ điều đã nghe, tích lũy điều đã nghe, các pháp nảo là 
toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý 
nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải vê Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn 
vẹn và đầy đủ, các pháp có hình thức như thé được nghe nhiều, được thuộc nám 
lòng, được ôn tập băng khâu. được Suy xét băng tâm, được khéo phân tích băng 
kiến thức. Cả hai Giới bón (Patimokkha) được khéo truyền thừa một cách chỉ 
tiết, khéo được chia chẽ, khéo được thực hành, khéo được xác định theo từng 
điều học, theo từng từ ngữ. Là vị có giọng nói rõ ràng, có cách nói lôi cuốn. 
Được nhiều Tỳ-khưu-ni quý тёп và ưa thích. Có năng lực giáo giới các Tỳ- 
khưu-mI. Trước đây, không có уі phạm tội nghiêm trọng đôi với người nữ đã 
xuất gia, mặc y ca-sa theo đức Thé Tôn ây.? Là vị được hai mươi năm hoặc hơn 
hai mươi năm [thâm niên]. Này các T-khưu, Ta cho phép chỉ định vị Tỳ-khưu 
hội đủ tám điều kiện này làm vị giáo giới Tỳ-khưu-ni. 

13. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa được chỉ định nghĩa là chưa được chỉ định bàng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ tư. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Giáo giới: VỊ giáo giới với Tám trọng pháp thì phạm tội Pacittiya. VỊ giáo 
giới với pháp khác thì phạm tội Dkka/a. VỊ giáo giới cô NI tu lên bậc trên từ 
một hội chúng thì phạm tội Dukkaga. 

14. VỊ Ty-khưu được chỉ định ây nên quét đọn chỗ ngụ, chuẩn bị nước 
uống, nước rửa, sắp đặt chỗ ngôi, sau khi giữ lại vị thứ nhì” rôi nên ngôi xuống. 
Các Tỳ-khưu-ni đi đến nơi ây nên dành lễ vị 1-khưu а йу ròi nên ngôi xuống ở 
một bên. VỊ T-khưu được chỉ định а ây nên hỏi răng: “Này các Sư ty, các уі đã 
đến đây đủ chua?” Nếu [các Tỳ-khưu-ni] đáp răng: “Thưa ngài, chúng tôi đã 
đến đây đủ”, [nên hỏi răng]: “Này các Sư ty, Тат trọng pháp có được thực hành 
không?” Nếu [các Tỳ-khưu-ni] đáp răng: “Thưa ngài, có được thực hành”, [nên 
nói răng]: “Này các Sư tỷ, đây là lời giáo giới” rôi nên ban lời giáo giới. Nêu 
[các Ty-khuu-ni] đáp rằng: “Thua ngài, không được thực hành”, [các Tỳ-khưu- 
ni] nên được nhắc lại răng: 


! Äcãra-gocara: “Hành xứ” tức là “sở hành và các chỗ đi lại, thân cận.” Ngài Buddhaghosa giải thích 
là vị không thực hành tà mạng như là cho tre, v.v... không đi đên các nơi không nên đi như gái аёт, 
v.v... và có được hành xứ là các gia đình đây đủ đức tin, v.v... (ЙїпА. IV. 788). 

Khi còn tại gia, không có đụng chạm cơ thé với Ty-khưu-ni, không thực hiện việc đôi lứa với các cô 
Мі tu tập sự và сас Sa-di-m (VinA. IV. 791). 

3 Đề khỏi bị phạm tội khi thuyết pháp đến người nữ (544. 792). 

* “батарсайһа bhaginiyo т” được ngài Buddhaghosa giải thích răng: “Sabba āgatthatā'ti” nên được 
dịch như trên thay vì “Các Sư tỷ có được hợp nhat không?” (544. 792). 
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15. “Ty-khuu-ni đã tu lên bậc trên được một trăm năm nên thực hành sự 
đảnh lễ, đứng dậy chào, chắp tay, phận sự thích hợp đến vị 1-khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây là pháp cần được thực hành tốt đẹp, thực hành 
nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được vi phạm cho đến trọn đời. 
1y-khưu-nmi không пеп an cư mùa mưa ở trú xứ không со Tỷ-khưu. Đây cũng là 
pháp cân được thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính 
và không được уі phạm cho дёп trọn đời. Tỳ-khưu-ni vào mỗi nửa tháng nên 
mong mỏi hai việc từ hội chúng Tỳ-khưu: Việc hỏi ngày Uposatha và việc di 
đến [để nghe] giáo giới. Đây cũng là pháp ...(nt)... Tỳ-khưu-ni sau khi mãn mùa 
[an cư] mưa nên hành lễ Раудғапа ở cả hai hội chúng dựa trên ba yếu tó: Hoặc 
do thây, hoặc do nghe, hoặc vì nghi ngờ. Đây cũng là pháp ...(nt)... Tỳ-khưu-ni 
v1 phạm giới nghiêm trọng nên thực hành hành phạt Мапайа nửa tháng ở cả hai 
hội chúng. Đây cũng là pháp ...(nt)... Cô Ni tu tập sự đã thực hành điều học về 
sáu pháp trong hai năm nên tâm câu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây 
cũng là pháp ...(nt)... Tỳ-khưu-ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép sỉ vả 
hoặc chửi гаа Ty-khưu. Đây cũng là pháp ...(n†)... Kê từ hôm nay, việc khuyên 
bảo của các Tỳ-khưu-ni đến các Tỳ-khưu bị ngăn câm, việc khuyên bảo của các 
Ty-khưu đên các Tỳ-khưu-ni không bị ngăn сат. Đây cũng là pháp cần được 
thực hành tốt đẹp, thực hành nghiêm chỉnh, tôn trọng, cung kính và không được 
vi phạm cho đến trọn đời.” 

16. Nếu [các Tỳ-khưu-ni] đáp răng: “Thưa ngài, chúng tôi đã đến đây đủ”, 
vị nói về pháp khác thì phạm tội Dukkata. Nêu [các Tỳ-khưu-ni] đáp răng: 
“Thưa ngài, chúng tôi chưa dày đủ”,° vị nói về Tám trọng pháp thì phạm tội 
Dukkafa. Sau khi không ban lời giáo giới, vị nói về pháp khác thì phạm tội 
Пиккаға. 

17. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp; hội chúng Ty-khưu-ni 
chưa đây đủ, nhận biết là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. Hành 
sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa dày đủ, 
có sự hoài nghi; vị giáo giới thì phạm tội Paciffiya. Hành sự sai pháp, nhận biết 
là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đây đủ, [lầm tưởng] là đầy đủ; 
vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. 

18. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đây đủ, 
nhận biết là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. Hành sự sai pháp, 
có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đây đủ, có sự hoài nghĩ; vị giáo 
giới thì phạm tội Paciffiya. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ; hội chúng Ty- 
khưu-ni chưa đây đủ, [lầm tưởng] là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Расітуа. 

19. Hành sự sai pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu- 
пі chưa đây đủ, nhận biết là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Расітуа. 


° “Раробатһаууа т” thay vì dịch “Thưa ngài, chúng tôi là phe nhóm”, chúng tôi dịch như trên cho phù 
hợp mạch văn. 
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Hành sự sai pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
chưa đây đủ, có sự hoài nghi; vị giáo giới thì phạm tội Pãcifiya. Hành sự sai 
pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa đây đủ, 
Пат tưởng] là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. 

20. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
đây đủ, [lầm tưởng] là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãcifiya. Hành 
sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni дау đủ, có 
sự hoài nghĩ; vị giáo giới thì phạm tội Päācittiya. Hành sự sai pháp, nhận biết 
là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đây đủ, nhận biết là đây đủ; vị giáo 
giới thì phạm tội Pacittiya. 

21. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni dày đủ, [lầm 
tưởng] là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. Hành sự sai pháp, 
có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni đây đủ, có sự hoài nghi; vị giáo giới thì 
phạm tội Pacittiya. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ; hội chúng Ty-khưu-ni 
đây đủ, nhận biết là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. 

22. Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni đây đủ, [lâm tưởng] là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Pãciffiya. 
Hành sự sai pháp, [lâm tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đầy 
đủ, có sự hoài nghĩ; vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. Hành sự sai pháp, [lâm 
tưởng] là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đây đủ, nhận biết là đây 
đủ; уі giáo giới thì phạm tội Pacittiya. 

23. Hành sự đúng pháp, [lầm tưởng] là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu- 
ni chưa đây đủ, nhận biết là chưa đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự đúng pháp, [lâm tưởng] là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni 
chưa đây đủ, có sự hoài nghi; vị giáo giới ...(nt)... [lâm tưởng] là đây đủ; vị giáo 
giới thì phạm tội Dukkata. 

24. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni chưa йду 
đủ, nhận biết là chưa đây đủ; vị giáo giới ...(nf)... có sự hoài nghi; vị giáo giới 
...(nÐ... nhận biết là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata. 

25. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni chưa đây đủ, nhận biết là chưa dày đủ; vị giáo giới ...(nt)... có sự 
hoài nghỉ; vị giáo giới ...(nt)... [làm tưởng] là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội 
Dukkata. 

26. Hành sự đúng pháp, [lầm tưởng] là hành sự sai pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni đây đủ, [lầm tưởng] là chưa đây đủ; vị giáo giới ...(nÐ... có sự hoài 
nghĩ; vị giáo giới ...(nf)... nhận biết là đây đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukkata. 

27. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi; hội chúng Tỳ-khưu-ni đây đủ, [lâm 
tưởng] là chưa đây đủ; vị giáo giới ...(nt)... có sự hoài nghi; vị giáo 0101 ...(n†)... 
nhận biết là đầy đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukka/a. 
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28. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ- 
khưu-ni dày đủ, [lầm tưởng] là chưa dày đủ; vị giáo giới thì phạm tội Dukka/a. 
Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đây 
đủ, có sự hoài nghi; уі giáo giới thì phạm tội Dukkata. Hành sự đúng pháp, nhận 
biết là hành sự đúng pháp; hội chúng Tỳ-khưu-ni đây đủ, nhận biết là đây đủ; 
у1 giáo giới thì vô tỘI. 


29. Уі đang ban cho phân đọc tụng,” vị đang ban cho phân giải thích,” vi 
nhắc lại khi được nói rằng: “Thưa ngài, xin hãy nhắc lại”, vị hỏi câu hỏi, vị 
giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các Tỳ-khưu-ni lắng nghe VỊ ¡ đang nói vì lợi ích 
của người khác, уі [giáo giới] cho cô Мі tu tập sự, [vi giáo giới| cho Sa-di-n1i, УІ 
bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về giáo giới là thứ nhất. 
--00000-- 


6.3.2. DIEU HỌC VË [МАТ ТКО] РА LAN 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây 610, сас Ty-khưu trưởng lão giáo giới các 
Ty-khuu-ni theo phiên. Vào lúc bây giờ là phiên của Đại đức Cũlapanthaka 
giáo р101 сас Ty-khuu- -ni. Các Ty-khuu-ni đã nói nhu vây: “Bây giờ, ngày hôm 
nay, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ, ngài Đại đức Cũlapanthaka 
sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ây.” 

2. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ây đã đi ёп gặp Đại đức Culapanthaka, sau 
khi đến đã đảnh lễ Đại đức Cũlapanthaka rôi ngôi xuông ở một bên. Đại đức 
Cũlapanthaka đã nói với các Tỳ-khưu-ni ây đang ngôi một bên điêu này: 


— Này các Sư tỷ, các vị đã đến đây đủ chưa? 

— Thưa ngài, chúng tôi đã đến đây đủ. 

— Мау các Sư ty, Tám trọng pháp có được thực hành không? 

— Thưa ngài, có được thực hành. 

— Này các Sư tỷ, đây là lời giáo 0101. 

Sau khi ban lời trên, vị ду đã đọc đi đọc lại bài cảm hứng này: 

“Đôi với bậc Hiên trí có tâm hướng thượng, không bị xao lãng, rèn luyện 


trong các đạo lộ trí tuệ, các sự buôn râu không hiện hữu ở vị như thê ấy, là vị 
an tịnh, luôn luôn có niệm.”Š 


3. Các Tỳ-khưu-ni đã nói như уду: “Không phải chúng tôi đã nói răng: 
“Bây giờ, ngày hôm пау, sự giáo giới sẽ là không có hiệu quả. Bây giờ, ngài 
6 Vi đang đọc tụng phần Pāli của Tám trọng pháp ( W?z4. IV. 800). 

? Vi đang đọc Chú giải về phần Pali của Tám trọng pháp (544.). 


8 Ud. 43, Sariputtasuttam (Kinh Ѕағірийа); Thag. 10; ThagA. 1. 163, Ekudäniyattheragathä (Kệ ngôn 
của Trưởng lão Ekudaniya). 
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Đại đức Cũlapanthaka sẽ nói đi nói lại chính lời cảm hứng ây’ hay sao?” Đại 
đức Cũlapanthaka đã nghe được lời nói trao đối này của các Tỳ-khưu-m ду. 
Khi ây, Đại đức Cũlapanthaka đã bay lên không trung rôi đi kinh hành trong 
không trung trên bầu trời гбі đứng lại, rôi ngôi xuóng, rôi năm xuóng, ròi biên 
thành khói, rồi cháy rực lên, ròi bién mát. Vi ây nói lên chính bài cảm hứng ấy 
và nhiều Phật ngôn khác. 

Các Tỳ-khưu-ni đã nói như vây: “Thưa ngài, thật là kỳ diệu! Thưa ngài, 
thật là phi thường! Quả thật, từ trước đến nay, sự giáo giới cho chúng tôi trước 
đây không được hiệu quả như vây, như là [sự giáo giới] của ngài Đại đức 
Cũlapanthaka!” 

4. Sau đó, Đại đức Cñlapanthaka đã giáo giới các Tỳ-khưu-ni ây cho đến 
khi trời tói hắn mới giải tán [nói răng]: 

— Này các Sư tỷ, hãy đi vë. 

Khi ду, cửa thành đã đóng nên các Tỳ-khưu-ni ây đã trú lại bên ngoài thành 
đến sáng sớm mới đi vào thành phố. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Các Tỳ-khưu-ni này không còn Phạm hạnh; họ đã ở lại với các Tỳ-khưu 
trong tu viện, bây giờ mới đi vào thành phố.” 

5. Các Ty-khuu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Cũlapanthaka lại giáo giới các Ty-khuu-ni khi mặt trời 
đã lặn?” ...(nt). 

— Này Cuùlapanthaka, nghe nói ngươi giáo giới các Ty-khuu-ni khi mặt trời 
đã lặn, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này Cũlapanthaka, vì sao ngươi lại giáo giới các Ty-khuu-ni khi 
mặt trời đã lặn vậy? Này Cũlapanthaka, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Ty-khưu, các ngươi пеп phô biến 
điều học này như vây: 

“Рди đã được chỉ định, nếu vị T)-khưu giáo giới T)-khưu-ni khi mặt trời đã 
lặn thì phạm tội PacItiya. ` 

6. Đã được chỉ định nghĩa là đã được chỉ định băng hành sự với lời thông 
báo đến lần thứ tư. 

Khi mặt trời đã lặn: Khi mặt trời đã đi xuông ở bên dưới. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Giáo giới: VỊ giáo giới với Tám trọng pháp hoặc với pháp khác thì phạm 
tội Pacittiya. 
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khi [mặt trời | đã lặn, nhận biết là đã lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. 
Khi [mặt trời] đã lặn, có sự hoài nghi, vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. Khi 
[mặt trời] đã lặn, [lầm tưởng] là chưa lặn, vị giáo giới thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ giáo giới cô Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata. 
Khi [mặt trời] chưa lặn, [làm tưởng] là đã lặn thì phạm tội Dwkka/a. Khi [mặt 
trời] chưa lặn, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi [mặt trời] chưa lặn, 
nhận biết là chưa lặn thì vô tội. 

VỊ đang ban cho phân đọc tụng, уі đang ban cho phân giải thích, у1 nhắc lại 
khi được nói răng: “Thưa ngài, xin hãy nhắc lại”, vị hỏi câu hỏi, vị giảng giải 
khi được hỏi câu hỏi, các Tỳ-khưu-ni lắng nghe vị đang nói vì lợi ích của người 
khác, vi [giáo giới] cho cô № tu tập sự, [vị giáo giới] cho Sa-di-nI, vị bị điện, 
vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về [mặt trời| đã lặn là thứ nhì. 
--00000-- 


6.3.3. DIÈU HỌC VÈ СНО NGỤ ССА TY-KHƯU-NI 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm 
Lục Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, rồi giáo giới cho các Tỳ-khưu- 
ni nhóm Lục Sư. Các Ty-khưu-mi đã nói với các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư 
điêu này: 

— Мау các Мі sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi việc giáo gIớI. 

— Này các Мі sư, chúng tôi cũng nên dl vì lý do giáo giới, tuy nhiên các ngài 
Đại đức nhóm Lục Sư đây giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây. 

Các Tỳ-khưu-ni phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni 
nhóm Lục Sư không й việc giáo 01012” 

2. Sau đó, сас Ty-khưu-m ây đã Кё lại sự việc ду cho các 1y-khưu. Các Ty- 
khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao 
các Iy-khưu nhóm | Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni lại giáo giới 
cho các Ty-khưu-n1?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sau khi đi đến chỗ ngụ của Ty- 
khưu-ni гбі giáo giới cho các Tỳ-khưu-ni, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi sau khi đi дёп chỗ ngụ của 

1-khưu-nl lại giáo giới cho các Tỳ-khưu-mi vậy? Này những Ке rô dại, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Уа пау các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học này như vây: 
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“Vi Tỳ-khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của T)-khưu-ni, rôi giáo giới cho 
сас Ту-клии-пі thì phạm tội Pacitiya. ` 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giò, bà Маһара)арай Gotamī bị bệnh. Các Tỳ-khưu 
trưởng lão đã đi дёп thăm bà Mahāpajāpatī Gotami, sau khi đến đã nói với bà 
Маһара)арай Gotamī điều này: 

— Này Gotami, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

— Thưa các ngài, sức khỏe tôi không khá. Mọi việc không được thuận tiện. 
Thưa các ngài, xin hãy giảng pháp. 

- Này Sư tỷ, sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, không được phép 
giảng pháp cho các Tỳ-khưu-nI. 

Ебі trong lúc ngân ngại, đã không thuyết giảng. 

4. Sau đó, vào Бибі sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, đi đến thăm 
bà Маһара)арай Gotami, sau khi đến đã ngôi xuống trên chỗ ngôi được sắp 


đặt sẵn. Sau khi ngôi xuống, đức Thế Tôn đã nói với bà Mahãpajãpatï Gotami 
điêu này: 

— Này Gotami, sức khỏe bà có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

- Bạch Ngài, trước đây, các Tỷ-khưu trưởng lão đi đến gặp con thường 
giảng pháp cho con, vì thê con được an lạc. Giờ đây, các vị [nghĩ răng]: “Đức 
Тһе Tôn đã ngăn câm”, trong lúc ngân ngại không thuyết giảng, vì thé con 
không được an lạc. 

5. Khi ду, đức Тһе Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phán 
khởi cho bà Mahãpajãpatï Gotamī băng bài pháp thoại rôi đã từ chỗ ngôi đứng 
dậy và ra đi. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp 
thoại гбі bảo các Tỳ-khưu ràng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, 
được giáo giới Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Và пау сас Ty-khưu, các ngươi nên phố 
biên điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, rôi giáo giới cho 
các Ту-Кһии-пі thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong 
trường hợp ây là vị T)-khưu-ni bị bệnh. Đây là duyên cớ trong trường hợp ду.” 

6. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni nghĩa là nơi nào các Tỳ-khưu-ni cư ngụ, dâu chỉ 
một đêm. 

Sau khi đi đến: Sau khi đi lại nơi ây. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 
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Giáo giới: VỊ giáo giới với Tám trọng pháp thì phạm tội Pacittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên со. 

Vị Tỳ-khưu-ni bị bệnh nghĩa là không thể đi vì việc giáo giới hoặc vì việc 
cộng trú. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị sau khi đi đến 
chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, rồi giáo giới thì phạm tội Расйпуа, ngoại trừ có duyên 
cớ. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị sau khi di đến chỗ ngụ của 
Tỳ-khưu-ni, rôi giáo giới thì phạm tội Pãciffiya, ngoại trừ có duyên cớ. Người 
nữ đã tu lên bậc trên, [lầm tưởng] là chưa tu lên bậc trên, vị sau khi đi дёп chỗ 
ngụ của Tỳ-khưu-ni, rôi giáo giới thì phạm tội Pãcifiya, ngoại trừ có duyên cớ. 

Vị giáo giới bàng pháp khác thì phạm tội Dukkata. Vi giáo giới cô Ni tu lên 
bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội Dukkata. 

Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lầm tưởng] là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Пиккаіа. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 

Khi có duyên cớ, vị đang ban cho phân đọc tụng, vị đang ban cho phân 0121 
thích, vị пһӛс lại khi được nói răng: “Thưa ngài, xin hãy nhắc lại”, vị hỏi câu 
hỏi, vị giảng giải khi được hỏi câu hỏi, các Tỳ-khưu-ni lăng nghe vị đang nói 
vì lợi ích của người khác, vi [giáo giới] cho cô Ni tu tập sự, [vị giáo 0101] cho 
Sa-di-ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni là thứ ba. 
--00000-- 


6.3.4. DIÈU HỌC VÈ УАТ СНАТ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu trưởng lão trong khi giáo 
giới các Ty-khuu-ni, có nhận được lợi lộc thuộc về các vật dụng như y phục, 
vật thực, chỗ trú ngụ và dược phẩm trị bệnh. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nói 
như уду: “Các Tỳ-khưu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các 
Ty-khưu-n1; các Ty-khưu trưởng lão giáo giới các Ty-khuu-ni vì nguyên nhân 
vật chât.” 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại phát ngôn như vây: “Các Ty-khuu 
trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các Ty-khưu-m1; các Tỳ-khưu 
trưởng lão giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân vật chất?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi phát ngôn như vây: “Các Ту- 
khưu trưởng lão không уі tôn kính pháp mà giáo giới các Tỳ-khưu-n1; các 
Tỳ-khưu trưởng lão giáo giới các Tỳ-khưu-ni vì nguyên nhân vật chất”, có 
đúng không vậy? 
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— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại phát ngôn như уду: 
“Các Ty-khuu trưởng lão không vì tôn kính pháp mà giáo giới các Ty-khưu-n1; 
các Iỳ-khưu trưởng lão giáo giới các Iỳ-khưu-ni vì nguyên nhân vật chất”? 
Này những kẻ ró đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này 
như vầy: 

“Vi Tb-khưu nào nói như vây: ‘Сас Tỳ-khưu giáo giới cho các Tỳ-khưu-ni 
vì nguyên nhân vật chát thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Vì nguyên nhân vật chất: Vì nguyên nhân y phục, vì nguyên nhân vật 
thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược phẩm trị 
bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên nhân tôn 
vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường. 

Nói như vậy: VỊ có ý định làm mát thê diện, có ý định làm mật danh dự, có 
ý định làm xấu hó vị đã tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới 
Tỳ-khưu-ni rồi nói như уйу: “VỊ giáo giới vì nguyên nhân у phục, vì nguyên 
nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là dược 
phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì nguyên 
nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng dường”; vị nói thì 
phạm tội Расійуа. 

Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, vị nói như thế thì phạm 
tội Paciffiya. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, vị nói như thế thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự sai pháp, [lầm tưởng] là hành sự đúng pháp, vị nói như thê 
thì phạm tội Pacilttiya. 

Vị có ý định làm mát thể diện, có ý định làm mất danh dự, có ý định làm 
xâu hó vị đã tu lên bậc trên không được hội chúng chỉ định làm vị giáo giới 
Tỳ-khưu-ni rôi nói như vây: “VỊ giáo giới vì nguyên nhân y phục, ...(nt)... vì 
nguyên nhân cúng dường”; vị nói thì phạm tội Dwukka/a. 

Vị có ý định làm mát thê diện, có ý định làm mát danh dự, có ý định làm 
xâu hó vị chưa tu lên bậc trên được hội chúng chỉ định hoặc không được chỉ 
định làm vị giáo giới Tỳ-khưu-ni rồi nói như vây: “Уі giáo giới vì nguyên nhân 
y phục, vì nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, уі nguyên nhân 
vật dụng là dược phẩm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung 
kính, vì nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân đảnh lễ, vì nguyên nhân cúng 
duong”; vị nói thì phạm tội Dukka/a. 
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Hành sự sai pháp, [làm tưởng] là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vị nói về vị đang giáo giới theo thói thường vì nguyên nhân y phục, vì 
nguyên nhân vật thực, vì nguyên nhân chỗ trú ngụ, vì nguyên nhân vật dụng là 
dược phâm trị bệnh, vì nguyên nhân tôn trọng, vì nguyên nhân cung kính, vì 
nguyên nhân tôn vinh, vì nguyên nhân dành lễ, vì nguyên nhân cúng dường: vị 
bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về vật chất là thứ tư. 
--00000-- 


6.3.5. РІЁО HỌC VË СНО Y 

1. Lúc bây giờ, đức Phật ТЬё Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đi khất thực ở con 
đường по trong thành Savatthi. Có vi Ty-khuu-ni no cüng đi khất thực ở con 
đường ду. Khi ду, vị Tỳ-khưu ây đã nói với уі Ty-khưu-mI ây điêu này: 

- Này Sư tỷ, hãy đi. Vật thực được bó thí ở chỗ kia. 

Vị Ni ấy cũng đã nói như vây: 

- Thưa ngài, hãy đi. Vật thực được bó thí ở chỗ kia. 

Do sự gặp gỡ thường xuyên, họ đã trở nên thân thiết. 

2. Vào lúc bây giờ, у của hội chúng được chia ra. Khi â Ây, VỊ Ty-khuu-ni áy 
sau khi di việc giáo giới đã đi đến gặp vị Tỷ-khưu â ây, sau khi đến đã đảnh lễ 
vị Tỳ-khưu ấy rôi đứng ở một bên. VỊ Tỳ-khưu ау đã nói với уі Ty-khưu-n ây 
đang đứng một bên điêu này: 


— Này Sư tý, đây là phân chia у của tôi; chị nên nhận lây. 
— Thưa ngài, xIn vâng. Y của tôi đã tàn tệ. 
Khi ây, vị Tỳ-khưu ду đã cho y đến vị Tỳ-khưu-ni ấy. Ngay cả у của vị Ту- 
khưu ây cũng đã tàn tệ. Các Ty-khưu đã nói với vị Tỳ-khưu ây điêu пау: 
— Này Đại đức, bây giờ hãy làm у của Đại đức ді. 
Khi ấy, уі Tỳ-khưu ấy đã ké lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu. 
. 3. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, (ш)... сас VỊ ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Ty-khưu lại cho у дёп Tỳ-khưu-n1?” ...(n†). 
- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi cho у đên Tỳ-khưu-ni, có đúng không vậy? 
— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 
— Này Tỳ-khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyền? 
— Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyên. 
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- Này kẻ rô dại, người nam không phải là thân quyên không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điêu gi đúng hay không đúng đôi với người nữ 
không phải là thân quyên. Này kẻ rô dại, VÌ sao ngươi lại cho y đến 1-khưu-m 
không phải là thân quyên vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi пеп 
phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tb-khưu nào cho y đến T)-khưu-ni không phải là thân quyền thì phạm 
tội РасіШуа.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

4. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không đưa y ra trao 
đối với các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì 
sao các ngài Đại đức lại không đưa y ra trao đôi với chúng tôi?” Các Tỳ-khưu 
đã nghe được các Tỳ-khưu-ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị 
Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý 
do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đưa ra trao đôi với năm hạng là Tỳ-khưu, 
Ty-khuu-ni, cô Ni tu tập sự, Sa-di, Sa-di-ni. Мау các Tỳ-khưu, Ta cho phép đưa 
ra trao đôi với năm hạng này. Và này các I-khưu, các ngươi nên phố bién điêu 
học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào cho y đến T)-khưu-ni không phải là thân quyền thì phạm 
tội Pacittiya, ngoại trừ sự trao đổi.” 

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

[Người në] không phải là thân quyền nghĩa là người nữ không có liên hệ 
họ hàng cho đến bảy thé hệ tó tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y [có kích thước] tối thiêu cần 
phải chú nguyện 46 dùng chung. 

Ngoại trừ sự trao đổi: Trừ ra sự trao đối, vị cho [y] thì phạm tội Pacittiya. 

Không phải là nữ thân quyên, nhận biết không phải là nữ thân quyên, vị cho 
y thì phạm tội Pãcifiya, ngoại trừ sự trao đôi. Không phải là nữ thân quyến, có 
sự hoài nghi, vị cho y thì phạm tội Pãci#fiya, ngoại trừ sự trao đối. Không phải 
là nữ thân quyền, [lâm] tưởng là nữ thân quyên, vị cho y thì phạm tội Pacittiya, 
ngoại trừ sự trao đối. 

Vị cho у đến cô Ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội Dukkata, 
ngoại trừ sự trao 101. Là nữ thân quyến, [làm] tưởng không phải là nữ thân 
quyên thi phạm tội Dukkata. Là nữ thân quyên, có sự hoài nghĩ thi phạm tội 
Dukkata. Là nữ thân quyến, nhận biết là nữ thân quyên thì vô tội. 


442 % PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


Với vị [T-khưu-m] là nữ thân quyên, sự trao đôi vật lớn băng vật nhỏ hoặc 
vật nhỏ băng vật lớn, vị Tỳ-khưu-ni lây do sự thân thiết, vị Мі lây trong một 
thời hạn, уі cho vật dụng khác ngoại trừ у, [cho đến] cô Ni tu tập sự, [cho đến] 
Sa-di-ni, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học về cho y là thứ năm. 
--00000-- 


6.3.6. DIEU HỌC VÈ MAY Y 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu Udayi rành rẽ làm công việc 
may у. Со уі 1-khưu-ni nọ đã đi дёп gặp Đại đức Udãy!, sau khi дёп đã nói 
với Đại đức Uday! điêu này: 

— Thưa ngài, tốt thay! Ngài Đại đức hãy may y cho tôi. 

Sau đó, Đại đức Udayi đã may y cho Ty-khưu- -ni ây, sau khi khéo nhuộm, 
khéo sửa soạn, đã vẽ lên hình ảnh gợi cảm ở giữa,) rôi сар lại và dé riêng. 

2. Sau đó, vị Ty-khuu-ni à ду đã đi đến gặp Đại đức Udayi, sau khi đến đã nói 
với Đại đức Uday! điêu này: 

- Thưa ngài, у ду đâu ròi? 

- Мау Sư ty, hãy mang đi và dé riêng, у này còn được ойр như vây. Khi nào 
hội chúng Tỳ-khưu-nI đi дёп уе việc giáo giới, khi ây hãy khoác у này lên và đi 
ở phía sau cùng của hội chúng Ty-khưu-nI. 

3. Khi ây, vị Tỳ-khưu-ni ây đã mang đi và dé riêng y ду còn được оар như 
thé. Đến khi hội chúng Ty-khưu-nI đi đến nghe giáo giới, khi ây mới khoác у 
ây lên và đi ở phía sau cùng của hội chúng Ty-khưu-ni. Dân chúng phản пап, 
phê phản, chê bai răng: “Các Tỳ-khưu-mi này thật là quá quất, tro (теп, vô Пет 
sĩ bởi vì dám vẽ hình ảnh gợi cảm lên trên у?” Các Ty-khưu-nI đã nói như vây: 

— Việc làm này là của a1? 

— Là của ngài Đại đức Uday!. 

_— Тат chí đối với những kẻ quá quát, tro trẽn, vô liêm sĩ, hình thức như 
vây cũng không thê trưng bày. Chả lẽ lại là của ngài Đại đức Udäy1? 

4. Sau đó, các Ty-khưu-m ây đã Кё lại sự việc ду cho các Tỷ-khưu. Các Ту- 
Ким ít ham muôn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao 
Đại đức Udäy! lại may y cho Tỳ-khưu-n!?” ...(nt). 

— Này Uday!, nghe nói ngươi may у cho Ty-khuu-ni, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

° Chú giải cho biết răng: “Sau khi nhuộm у, Đại đức Udãy¡ đã dùng nhiều màu sắc phác họa ở phần 


giữa của y ау hình ảnh người nam và người nữ với sự thực hiện việc đôi lứa còn chưa kêt thúc” ( VinA. 
IV. 804). 
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- Này Udayi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyền? 

— Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyền. 

- Này kẻ гб dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì 
thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng 
người nữ không phải là thân quyên. Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại may y cho 
1y-khưu-m không phải là thân quyên vậy? Này kẻ го dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa со đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào тау у hoặc bảo may y cho Tỳ-khưu-ni không phải là thân 
quyền thì phạm tội Pacittiya.” 

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

[Người në] không phải là thân quyền nghĩa là người nữ không có sự liên 
hệ họ hàng cho đến bảy thé hệ tô tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ đòng bên cha. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Ү nghĩa là bất cứ loại у nào thuộc về sáu loại у. 

May: VỊ tự mình may thì phạm tội Pacittiya theo từng đường kim. 

Bảo may: VỊ ra lệnh người khác thì phạm tội Pacittiya. Được ra lệnh một 
lần, mặc dâu [vị kia] may nhiêu lần, vị [ra lệnh] phạm [chỉ một] tội Pãciffiya. 

Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyến, vị 
тау y hoặc bảo may y thì phạm tội Pãc¡fiya. Không phải là nữ thân quyến, có 
sự hoài nghi, vị may y hoặc bảo may y thì phạm tội Pacittiya. Không phải là nữ 
thân quyền, [lâm] tưởng là nữ thân quyến, vị тау y hoặc bảo may y thì phạm 
tội РасШіуа. 

VỊ may y hoặc bảo may y cho cô NI tu lên bậc trên ở một hội chúng thì 
phạm tội Dukkata. Là nữ thân quyền, [lầm] tưởng không phải là nữ thân quyến 
thì phạm tội Dukkata. Là nữ thân quyền, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Là nữ thân quyên, nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 

Trường hợp vị [Tỳ-khưu-ni] là nữ thân quyến, vị may hoặc bảo may vật 
dụng khác ngoại trừ у, [trường hợp] cô Ni tu tập sự, [trường hop] Sa-di-ni, vị bi 
điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về may y là thứ sáu. 
--00000-- 


6.3.7. ĐIỀU HỌC VË VIỆC НЕМ TRƯỚC 
1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư hẹn trước, 
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гбі đi chung đường xa với các Ty-khuu-ni. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Giống y như chúng ta đi dạo với vợ, các Sa-môn Thích tử này cũng 
đi dạo với các Tỳ-khưu-ni y như thê.” 


2. Các Ty-khuu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê Әді. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ау phàn пап, phê phán, chê bai răng: 
“Vì sao các T-khưu nhóm Lục Sư lại hẹn trước, rồi đi chung đường xa với các 
Ty-khưu-ni?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi hẹn trước, гбі đi chung đường ха 
với сас T-khưu-mi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— (п)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại hẹn trước, rồi đi chung 
đường xa với các Tỳ-khưu-ni vậy? Này những kẻ гб dại, sự việc này không đem 
lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào hẹn trước, rôi đi chung đường xa với vị T)-khưu-ni, ngay 
са [di] từ làng này sang làng крас!" thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, nhiều Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni đi đường xa từ thành 
Sãketa đến thành Sãvatthi. Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni ду sau khi nhìn thấy các Ty- 
khưu ấy đã nói điều này: 

— Chúng tôi sẽ cùng đi với các ngài Đại đức. 

- Này các Sư tỷ, không được phép hẹn trước, rôi đi chung đường xa với vị 
Ty-khưu-nI. Hoặc là các chị hãy đi trước, hoặc là chúng tôi sẽ đi trước. 

— Thưa các ngài, các ngài Đại đức là những người cao quý. Chính các ngài 
Đại đức hãy й trước. 

4. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy trong khi đi sau, ở giữa đường đã bị bọn đạo 
tặc cướp bóc, còn bi làm ó ué nữa. Sau đó, các Ty-khưu-ni ду đã đi đến thành 
Savatthi và đã kế lại sự việc ау cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã kê lại 
sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 
Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại ròi bảo 
các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép trên con đường cân phải đi chung với đoàn 
xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, sau khi hẹn trước được 
đi chung đường xa với vị Iy-khưu-mi. Và này các T-khưu, các ngươi nên phó 
biên điều học này như vây: 


9 Сататағат = рата-апағат: Khoảng giữa của các làng. 
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“Vi Ty-khuu nào sau khi hẹn trước, rôi di chung đường xa với vị T)-khưu- 
пі, ngay са [di] từ làng này sang làng khác thì phạm lội Pacitiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên со trong trường hợp ду là: Соп đường cán phải ді chung với 
đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Đây là duyên cớ 
trong trường hợp ây.” 

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: Cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: Vị hẹn trước răng: “Này Sư tỷ, chúng ta hãy đi. Thưa 
ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy 41. Này Sư tỷ, chúng ta hãy đi. 
Hôm nay, hoặc hôm qua, hoặc ngày mal, chúng ta hãy đi” thì phạm tội Dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách đi 
được của con gà trông thì phạm tội Pacittiya theo mỗi một khoảng giữa của các 
ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Рас уа theo từng 
khoảng cách nửa do-tuân.! 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ. 

Con đường cần phải đi chung với đoàn xe nghĩa là con đường không có 
đoàn xe không thê đi được. 

Có sự nguy hiểm nghĩa là trên con đường ấy chỗ căm trại của bọn cướp 
được thây, chỗ ăn được thây, chỗ đứng được thây, chỗ ngồi được thây, chỗ năm 
được thây. 

Có sự kinh hoàng nghĩa là trên con đường ây dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thấy, bị cướp giật được ау, bị đánh đập được ау. Sau khi đi đến 
chỗ có sự kinh hoàng, khi nhìn thây không có sự kinh hoàng thì nên giải tán [nói 
răng]: “Này các Sư tỷ, hãy đi đi.” 

Khi đã hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì phạm tội Paciffiya, ngoại trừ có duyên cớ. Khi 
đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang 
làng khác thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên có. Khi đã hẹn trước, [lâm] 
tưởng là không hẹn trước, vị đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng 
khác thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên cớ. 

VỊ T$-khưu hẹn trước còn vị Tỳ-khưu-ni không hẹn trước thì phạm tội 
Dukkafa. Khi không hẹn trước, [lâm] tưởng là đã hẹn trước thì phạm tội 
Dukkata. Khi không hẹn trước, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi 
không hẹn trước, nhận biết là không hẹn trước thì vô tội. 


п Tài liệu The Buddhist Monastic Code cho biết: Khoảng cách của nửa do-tuần là 8km, tức 5 miles. 
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Khi có duyên cớ, các уі sau khi không hẹn trước rôi đi, vị T-khưu-nI hẹn 
trước còn vị Ty-khưu không hẹn trước, các vị đi ngoài giờ hẹn trước, trong 
những lúc có sự cô, уі bị điện, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc hẹn trước là thứ bảy. 
--00000-- 


6.3.8. ĐIỀU HỌC VË VIỆC LÊN THUYÉN 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hẹn trước, rôi cùng lên một chiếc thuyên với сас Ty-khuu-ni. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Gióng y như chúng ta du ngoạn với vợ trên một 
сһіёс thuyên, các Sa-môn Thích tử này sau khi hẹn trước, rồi du ngoạn với các 
Tỳ-khưu-ni trên một chiếc thuyền y như thế.” 


2. Các Ty-khuu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi hẹn trước, rôi cùng lên một chiếc 
thuyền với các Tỳ-khưu-ni?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói các ngươi sau khi hẹn trước, ròi cùng lên một 
chiếc thuyền với các Tỳ-khưu-ni, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

(nt)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi sau khi hẹn trước, гбі cùng 
lên n một chiếc thuyên với các Tỳ-khưu-ni vậy? Này những kẻ гб dai, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào sau khi hẹn trước, rồi cùng với vị T)-khưu-ni lên chung 
một chiếc thuyên đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pãcittiya.” 

Và điêu học пау đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, nhiêu vị Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni đi đường xa từ thành 
Saketa dén thành Savatthi. Khoảng giữa đường, có con sông сап phải vượt qua. 
Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni ấy đã nói với các Tỳ-khưu ây điêu này: 


— Chúng tôi sẽ vượt qua cùng với các ngài Đại đức. 

— Này các Sư tỷ, không được phép hẹn trước, rồi cùng lên một chiếc thuyền 
với vị Ty-khuu-ni. Hoặc là các vị hãy vượt qua trước, hoặc là chúng tôi sẽ vượt 
qua trước. 

— Thưa các ngài, các ngài Đại đức là những người cao алу. Chính các ngài 
Đại đức hãy vượt qua trước. 
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4. Sau đó, сас Ty-khuu-ni ây trong khi vượt qua sau, đã bị bọn đạo tặc cướp 
giật, còn bị làm ô ué nữa. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ấy đã đi đến thành Sãvatthi 
và đã kế lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni đã Кё lại sự việc 
ây cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ- 
khưu răng: 

- Мау các Ty-khưu, Ta cho phép khi vượt ngang qua [sông] sau khi hẹn 
trước, được lên chung một chiếc thuyên với vị Ty-khuu-ni. Và này các Ту- 
khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào sau khi hẹn trước, rồi cùng với vị T)-khưu-ni lên chung 
một chiếc thuyên ді ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pãcittiya, ngoại 
tre vượt ngang qua [sông]. ” 

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: Cùng chung. 

Sau khi hẹn trước: VỊ hẹn trước ràng: “Này Sư ty, chúng ta hãy lên 
[thuyên]. Thưa ngài, chúng ta hãy lên [thuyên]. Thưa ngài, chúng ta hãy lên 
[thuyền]. Này Sư tỷ, chúng ta hãy lên [thuyền]. Hôm nay, hoặc hôm qua, hoặc 
ngày mai, chúng ta hãy lên [thuyên]” thì phạm tội Dukkata. Khi уі Tỷ-khưu- -m 
đã lên [thuyên], vị Tỳ-khưu lên [thuyên] thì phạm tội Pacittiya. Khi vị Tỳ-khưu 
đã lên [thuyên], vị Tỳ-khưu-ni lên [thuyên] thì phạm tội Paciffiya. Hoặc cả hai 
cùng lên [thuyên] thì phạm tội Pãciffiya. 

Đi ngược dòng: ĐI lên phía trên. 

Đi xuôi dòng: Đi xuống phía dưới. 

Ngoại trừ vượt ngang qua [sóng]: Trừ ra sự vượt ngang qua [sông]. 

Ở ngôi làng trong khoảng cách đi được của con gà trống thì phạm tội 
Pacittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong làng, 
ở trong rừng thì phạm tội РасиПуа theo từng khoảng cách nửa do-tuân. Khi đã 
hẹn trước, nhận biết là đã hẹn trước, vị lên chung một chiếc thuyên đi ngược 
dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ vượt ngang qua [sông]. 
Khi đã hẹn trước, có sự hoài nghi, vị lên chung một chiếc thuyên đi ngược dòng 
hoặc di xuôi dòng thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ vượt ngang qua [sông]. Khi 
đã hẹn trước, [lầm] tưởng là không hẹn trước, vị lên chung một chiếc thuyền 
đi ngược dòng hoặc đi xuôi dòng thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ vượt ngang 
qua [sông]. 

VỊ Ty-khưu hẹn trước, còn vị Tỳ-khưu-ni không hẹn trước thì phạm tội 
Dukkafa. Khi không hẹn trước, [lầm] tưởng là đã hẹn trước thì phạm tội 
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Dukkafa. Khi không hẹn. trước, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi 
không hẹn trước, nhận biệt là không hẹn trước thì vô tội. 

Khi vượt ngang qua [sông], các vị không hẹn trước rôi lên [thuyên], vị Ty- 
khuu-ni hẹn trước còn vị Tỳ-khưu không hẹn trước, các vị lên [thuyền] ngoài 
giờ hẹn ước, trong những lúc có sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về việc lên thuyên là thứ tám. 
--00000-- 


6.3.9. РТЕС HỌC VË ĐƯỢC MÔI GIỚI 

1. Lúc bây gió, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành RãJagaha, Veluvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Ty-khuu-ni Thullanandä là уі thường tới lui 
với ола đình no và là vi nhận vật thực thường kỳ. Và các Tỳ-khưu trưởng lão đã 
được gia chủ ây thỉnh mời. Khi ау vào бибі sáng, Ty-khuu-ni Thullanandã đã 
mặc у, сат у bát, đi дёп gia đình ду, sau khi дёп đã nói với gia chủ ây điêu này: 

T Này gia chủ, việc рі mà nhiều vật thực loai cứng, loại тет này được 
chuân bị vậy? 

— Thưa Мі sư, tôi đã thỉnh mời các vị Trưởng lão. 

— Này gia chủ, các Trưởng lão của ngươi là những vị nào vậy? 

— Ngài Sãrputta, ngài МаһаторраПапа, ngài Маһакассапа, ngài 
Mahäkotthita, ngài Маһакарріпа, ngài Mahacunda, ngài Anuruddha, ngài 
Revata, ngài Upali, ngài Ananda, ngài Каһша. 

- Này gia chủ, việc gì khiến ngươi lại thỉnh mời những hạng thứ yêu trong 
khi các không long đang còn tôn tại? 

— Thưa Ni sư, những vị nào là các không long của cô vậy? 

— Ngài Devadatta, ngài Kokalika, ngài Katamorakatissako, con trai của 
KhandadevIi, ngài Samuddadatto. 

_ Lúc này, lời nói này của Iy-khưu-ni Thullanandã đã bị gián đoạn nửa chừng. 
Rôi các Tỳ-khưu trưởng lão đã đi vào. 

— Này gia chủ, có đúng là các không long đã được ngươi thỉnh mời không? 

- Này Мі sư, ngay mới đây, cô đã gọi các ngài Đại đức là những hạng thứ 
yếu, bây giờ là các không long. 

Ебі đã kéo ra khỏi nhà và châm dứt phần bữa ăn thường kỳ. 

__ 2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...("‡)... сас VỊ ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Devadatta trong khi biệt vật thực được Tỳ-khưu-m môi giới cho 
vân thọ thuc?” ...(nt). 

- Này Devadatta, nghe nói ngươi trong khi biết vật thực được Tỳ-khưu-ni 
môi giới cho vân thọ thực, có đúng không vậy? 
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- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này kẻ rò đại, vì sao ngươi trong khi biết vật thực được Tỳ-khưu- 
Пі môi giới cho vẫn thọ thực vậy? Này kẻ rô đại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào trong khi biết thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi giới cho vẫn 
thọ thực thì phạm tội Pacittiya. ` 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu по xuất gia ở thành Rãjagaha đã đi đến 
gia đình thân quyên. Dân chúng [nói rằng]: “Lâu lắm ngài Đại đức mới деп”, 
rôi đã làm bữa ăn thịnh soạn. Có vị Tỳ-khưu-ni thường Іш tới với gia đình а Ấy 
đã nói với những người ây điều này: “Này các đạo hữu, hãy dâng thức ăn đến 
ngài Đại đức.” Khi ây, vị Tỳ-khưu ду [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cắm đoán 
thọ thực trong khi biết thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi giới cho”, trong khi ngần 
ngại đã không thọ nhận và không thể đi khất thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, 
vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến tu viện và kê lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu. Các Ту- 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, 
nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, Ta cho phép thọ 
thực trong khi biết thức ăn được Tỳ-khưu-ni môi giới cho. Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào trong khi biết thức ăn được T)-khưu-ni môi giới cho уйп 
thọ thực thì phạm tội Pacittiya, ngoại tr có sự chuẩn bị trước bởi gia chu.” 

4. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dë cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị Ni ây thông báo. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Môi giới cho nghĩa là đối với những người trước đây không có ý định dâng 
cúng, không có ý định tiếp đãi, vị Ni ây môi giới răng: “Ngài là vị trì tụng, ngài 
là vị nghe nhiêu, ngài là vị trì Kinh, ngài là vị thông Luật, ngài là vị Pháp sư, 
hãy dâng cúng đến ngài, hãy phục vụ ngài.” 

Thức ăn nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật thực. 

Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ: Trừ ra có sự chuẩn bị trước 
bởi gia chủ. 

Có sự chuẩn bi bởi gia chủ nghĩa là các thân quyên, hoặc [những người] 
đã nói lời thỉnh cầu, hoặc [vật thực] đã được chuẩn bị thường kỳ. 
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5. Ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, vị [nghi răng]: “Ta sẽ ăn”, ròi 
thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi một lân nuốt xuông thì phạm tội Bachna 


Khi được môi giới cho, nhận biết đã được môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có sự chuân bị trước bởi gia chủ. Khi được môi 
giới cho, có sự hoài nghi, vị thọ thực thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ có sự 
chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi được môi giới cho, [lâm] tưởng là không được 
môi giới cho, vị thọ thực thì vô tội, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 

Được vị Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng môi giới cho, vị thọ thực thì 
phạm tội Dukkata, ngoại trừ có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. Khi không được 
môi giới cho, [lầm] tưởng là đã được môi giới cho thì phạm tội Dukkata. Khi 
không được môi giới cho, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi không 
được môi giới cho, nhận biết là không được môi giới cho thì vô tội. 

Khi có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ, cô Ni tu tập sự môi giới cho, vị Sa-di- 
ni môi giới cho, tất cả [сас thức khác] trừ ra năm loại vật thực, vi bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về được môi giới là thứ chín. 
--00000-- 


6.3.10. РІЁО HỌC VỀ NGỎI NƠI КІМ РАО 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, người vợ cũ của Đại đức Udãy! đã 
xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni. Tỳ-khưu-ni ду thường xuyên đi đến gặp Đại đức 
Udāyı. Đại đức Uday! cũng thường xuyên дї деп gặp Iy-khưu-ni ау. Vào lúc 
bây giờ, Đại đức Udayi đã cùng với Tỳ-khưu-ni ây, một nam một nữ ngồi ở nơi 
kín đáo. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị áy phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Udayi lại cùng với Tỳ-khưu-ni, một nam một nữ ngồi ở 
nơi kín đáo?” ...(nt). 

- Này Udāyi, nghe nói ngươi cùng với Tỳ-khưu-ni, một nam một nữ ngôi ở 
nơi kín đáo, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(пе)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại cùng với Ty-khuu-ni, một nam một 
nữ ngồi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này сас Tỷ-khưu, các ngươi nên phố 
biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào cùng với T)-khưu-ni, một nam một nữ ngôi ở nơi Кіп đáo 
thì phạm tội Pacittiya.” 
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3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa пау. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Với: Cùng chung. 

Một nam một nữ: Chỉ có vị Tỳ-khưu và vị Tỳ-khưu-m1. 

Кіп đáo nghĩa là kín đáo đôi với mắt, kín đáo đôi với tai. Кіп đáo đối với 
mắt nghĩalà không thê nhìn ау trong khi bị che mát lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngâng đâu lên. Кіп đáo đồi với tai nghĩa là không thê nghe lời 
nói [với о1опе | bình thường. 

Ngồi: Khi vị Tỳ-khưu-ni đang ngôi, vị Tỷ-khưu. ngôi gân hoặc nằm gân thi 
phạm tội Pacittiya. Trong khi vi Ty-khuu đang ngôi, vi Ty-khuu-ni ngôi gần 
hoặc năm gân thì phạm tội Расипуа. Hoặc cả hai đang ngôi hoặc cả hai đang 
năm thì phạm tội Pãciffiya. 


Chỗ kín đáo, nhận biết là chỗ kín đáo, vị ngôi xuống một nam một nữ thì 
phạm tội Pacittiya. Chỗ kín đáo, có sự hoài nghi, vị ngôi xuống một nam một 
nữ thi phạm tội Pacittiya. Chỗ kín đáo, [lâm] tưởng là chỗ không kín đáo, vị 
ngôi xuông một nam một nữ thì phạm tội Pacittiya. 

Chỗ không kín đáo, [lầm] tưởng là chỗ kín đáo thì phạm tội Dukkata. Chỗ 
không kín đáo, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukka/a. Chỗ không kín đáo, nhận 
biết là chỗ không kín đáo thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, VỊ đứng không 
ngôi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác ròi ngôi xuống, 
vị bị điện, уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về ngôi nơi kín đáo là thứ mười. 
Phẩm Giáo giới là thứ ba. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 


Vị chưa được chỉ định, [mặt trời] đã lặn, chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, vì vật 
chất, với việc cho [y], vị may [y], [hẹn nhau đi] đường xa, [chung] thuyên, vị 
có thê thọ thực, một nam và một nữ, các điều ау là mười. 


--ОООоо-- 
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6.4. PHÁM VAT THỰC 


6.4.1. DIEU HỌC VË VAT THỰC Ó PHƯỚC ХА 

1. Lúc bây giò, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, ở không xa thành Sãvatthi, có phường 
hội nọ вар đặt sự thí thực tại phước ха. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vào Бибі 
sáng, sau khi mặc у, сат у bát đi vào thành Sãvatthi để khất thực, khi không 
nhận được đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá. Dân chúng [nói răng]: “Lâu lắm 
các ngài Đại đức mới đến”, họ đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, vào ngày 
thứ nhì, ...(nt)... vào ngày thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vào buôi sáng, sau 
khi mặc у, сат у bát đã đi vào thành Savatthi đề khát thực, khi không nhận được 
đồ ăn khất thực đã đi đến phước xá và thọ thực. Sau đó, các 1-khưu nhóm Lục 
Sư đã khởi ý điều này: “Chúng ta sẽ làm điều gì đây, có nên đi vê tu viện rôi 
ngày mai cũng sẽ trở lại chính nơi này?” Các vị tiếp tục trú ngụ tại chính nơi ấy 
và thọ dụng vật thực ở phước xá. Các ngoại đạo lánh xa. Dân chúng phàn пап, 
phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử cứ tiếp tục cư trú và thọ 
dụng vật thực ở phước ха? Vật thực ở phước xá được sắp đặt đâu có dành riêng 
cho các vị này; vật thực ở phước xá được sắp đặt dành cho tất cả.” 

2. Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê Әді. 
Các Ty-khuu ít ham muôn, ...(п0)... các vị ау phàn пап, phê phán, chê bai răng: 
“Уі sao các Ty-khưu nhóm Lục Sư lại tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực ở 
phước xá?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi tiếp tục cư trú và thọ dụng vật thực 
ở phước xá, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(пе)... Này những kẻ ró dại, vì sao các nguoi lại tiếp tục cư trú và thọ 
dụng vật thực ở phước ха vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các T-khưu, các ngươi 
nên phô biên điều học này như vây: 

“Våt thực ở phước ха được thọ dụng môt lân. Nếu Vượt диа số ду thì phạm 
tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

3. Vào lúc bây giờ, Đại đức Sãriputta trong khi đi đến thành Sãvatthi, ở trong 
xứ Kosala đã ghé lại phước xá nọ. Dân chúng [nói răng]: “Lâu lăm Trưởng lão 
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mới đến”, rồi đã phục vụ một cách trân trọng. Sau đó, khi Đại đức Sãriputta đã 
thọ thực xong, có cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Đại đức đã không thê rời 
trú xá ấy ra đi. Sau đó, vào ngày thứ nhì, những người ấy đã nói với Đại đức 
Sãriputta điều này: 

— Thưa ngài, xin hãy thọ thực. 

Khi ây, Đại đức Sãriputta [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã câm tiếp tục cư trú 
và thọ dụng vật thực ở phước ха”, trong lúc ngàn ngại đã không thọ lãnh nên 
bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, Đại đức SãrIputta đã đi đến thành Sãvatthi và ké lại sự 
việc ду cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. 

4. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh được tiếp tục cư trú 
và thọ thực ở phước xá. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học 
này như уду: 

“Vi T)-khưu không bị bệnh, được thọ dụng våt thực ở phước ха một lân. 
Nếu vượt quá số ду thì phạm tội Расішуа.” 

5. Không bị bệnh nghĩa là có thé lia phước xá ду ra đi. 

Bệnh nghĩa là không thê lìa phước xá ây ra đi. 

Vật thực ở phước xá nghĩa là loại vật thực nào đó thuộc về năm loại vật 
thực, được phân phát theo nhu câu không chỉ định [người thọ] ở trong phòng, 
hoặc ở mái che, hoặc ở gốc cây, hoặc ở ngoài trời. 

VỊ Iy-khưu không bị bệnh nên thọ thực một lân, nêu (пелі rằng]: “Ta sẽ 
ăn”, rồi thọ lãnh vượt quá số lần ây thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống 
thì БП tội Pacittiya. 

Vi không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá 
vượt quá số lân ây thì phạm tội Расипуа. Vị không bị bệnh, có sự hoài nghi, thọ 
dụng vật thực ở phước xá vượt quá só lần ấy thì phạm tội Pacittiya. Vị không 
bị bệnh, [lâm] tưởng là có bệnh, thọ dụng vật thực ở phước xá vượt quá số lần 
ду thì phạm tội Pãcifiya. 

Vị bị bệnh, [lâm] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. Vi bị bệnh, 
có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. VỊ bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị bị bệnh, vị không bị bệnh thọ thực một lần, vị thọ thực khi chuẩn bị ra đi 
hoặc khi vừa mới đến, các người chủ thỉnh và mời ăn, được sắp đặt dành riêng 
[cho vị ду], được sắp đặt vừa đủ theo nhu cầu [được nhận lãnh từng chút từng 
chút], trừ ra năm loại vật thực, [thọ dụng] tât са [các thức khác] thì không phạm 
tội, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về vật thực ở phước xá là thứ nhất. 
--00000-- 
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6.4.2. РІЁО HỌC VÈ УАТ THỰC CHUNG NHÓM 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Кајараһа, Veluvana, nơi 
nuôi đưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Devadatta bi mất mát vë lợi lộc và 
danh vọng nên cùng với tùy tùng liên tục yêu câu các gia đình rôi thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại liên 
tục yêu cầu các gia đình rồi thọ thực? Khi được đây đủ ai mà không vừa ý? Бб 
ngon ngọt ai lại không thích thú?” 


2. Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu ít ham muôn, ...(п0)... các vị ау phàn пап, phê phán, chê bai 
rằng: “Уі sao Devadatta cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu các gia đình ròi 
thọ thực?” ...(nt). 

- Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng với tùy tùng liên tục yêu câu các gia 
đình rồi thọ thực, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...()... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi cùng với tùy tùng lại liên tục yêu cầu 
các gia đình ròi thọ thực vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Уа này các Iỳ-khưu, các ngươi nên 
phô biến điều học này như vây: 

“Trường hợp уйі thực chung nhóm thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, dân chúng thỉnh mời các Tỳ-khưu bị bệnh với bữa trai 
phạn. Các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không nhận lời [nghĩ răng]: “Đức Thế 
Tôn đã câm đoán vật thực chung nhóm.” Các уі đã trình sự việc ау lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép Tỷ-khưu bị bệnh được thọ dụng vật thực 
chung nhóm. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 


“Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội PacitHya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên сб trong trường hợp ау là: Trường hợp bị bệnh. Рау là duyên 
cớ trong trường hợp ây.” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

4. Vào lúc bây giờ, trong thời hạn dâng y, dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phan có dâng y, ròi thỉnh mời các Tỳ-khưu [nói rằng]: “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng у.” Các Ty-khuu trong lúc ngân ngại không nhận lời 
[nghĩ răng]: “Đức Thê Tôn đã câm đoán vật thực chung nhóm.” Y được phát 
sanh ít бі. Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 


— Này сас T-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong thời 
hạn dâng y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 
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“Trường hợp våt thực chung nhóm thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp аду là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn 
dâng у. Đây là duyên cớ trong trường hợp ау.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

5. Vào lúc bây giờ, dân chúng thỉnh mời các Tỳ-khưu là những vị may y 
với bữa trai phạn. Các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại không nhận lời [nghĩ rằng]: 
“Đức Thế Tôn đã сат đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ây 
lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

- Này các Iy-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong lúc 
may y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Trường hợp våt thực chung nhóm thì phạm tội Pacittiya, ngoại tre có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp áy là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn 
dâng у, trong lúc тау у. Đây là duyên cớ trong trường hợp åy.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

6. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đi đường xa cùng với dân chúng. Khi ấy, 
các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với những người ấy điều này: 

- Này các đạo hữu, hãy chờ đợi chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khắt thực. 

Những người ây đã nói như vây: 

— Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây. 

Các Ty-khuu trong lúc ngân ngại không thọ lãnh [nghĩ răng]: “Đức Thế 
Tôn đã câm đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc áy lên đức 
Тһе Tôn. ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, Та cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hop đi đường xa. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học 
này như vây: 

“Trong hop уйі thực chung nhóm thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ау là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn 
dáng у, trong lúc may y, trong lúc đi đường xa. Рау là duyên cớ trong trường 
hợp ау.” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thê. 

7. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đi thuyên cùng với dân chúng. Khi ấy, các 
vị Tỳ-khưu ấy đã nói với những người ду điều này: 

- Мау các đạo hữu, hãy vào bờ chốc lát. Chúng tôi sẽ đi khất thực. 

Những người ây đã nói như vây: 

— Thưa các ngài, hãy thọ thực ở ngay đây. 

Các Ty-khuu trong lúc ngân ngại không thọ lãnh [nghĩ răng]: “Đức Thế 
Tôn đã сат đoán vật thực chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. ...(nf). 
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- Này các I-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp lên thuyên. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học 
này như vây: 

“Trường hợp våt thực chung nhóm thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ду là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn 
dâng y, trong lúc may y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyên. Đây 
là duyên сб trong trường hợp аду.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thẻ. 

8. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu khi trải qua mùa [an cư] mưa ở các nơi đi 
đến thành Rãjagaha để diện kiến đức Thế Tôn. Dân chúng khi nhìn thấy các Ty- 
khưu người khác xứ sở đã thỉnh mời với bữa trai phan. Các vị Tỳ-khưu trong 
lúc ngần ngại không nhận lời [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cắm đoán vật thực 
chung nhóm.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

- Này các Ty-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp đông đảo [các Tỳ-khưu]. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố 
biên điều học này như vây: 

“Trường hợp våt thực chung nhóm thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có 
duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn 
dâng у, trong lúc тау у, trường hợp đi đường xa, trường hop lên thuyền, trường 
hợp đông đảo [các Tỳ-khưu]. Đây là duyên cớ trong trường hợp ау.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

9. Vào lúc bây giờ, có người thân quyến ruột thịt của đức Vua Seniya 
Bimbisara xứ Magadha đã xuât gia nơi các đạo sĩ lõa thê. Khi ду, người đạo sĩ 
Іда thể ду đã đi đến gặp đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã 
nói với đức Vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha điều này: 

— Tàu Đại vương, tôi muốn làm bữa ăn cho tất cả các giáo phái khác. 

— Thưa ngài, nếu ngài có thể dâng vật thực đến hội chúng Tỳ-khưu có đức 
Phật đứng đâu là trước tiên hết, như vậy thì ngài có thê tiễn hành. 

Sau đó, người đạo sĩ lõa thé ây đã phái sứ giả đi gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 

— Хш các Tỳ-khưu hãy nhận lời bữa ăn vào ngày mai của tôi. 

Các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không nhận lời [nghĩ răng]: “Đức Thế 
Tôn đã сат đoán vật thực chung nhóm.” Sau đó, người đạo sĩ lõa thể ây đã 41 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thé Tôn, sau khi 
trao đôi lời xã giao thân thiện, гбі đã đứng ở một bên. Khi đã đứng một bên, 
người đạo sĩ lõa thê ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

- Ngài Gotama đã xuất gia, tôi cũng đã xuất gia. Người đã xuất gia thì xứng 
đáng dë thọ nhận vật thực của người đã xuất gia. Xin Ngài Gotama nhận lời tôi 
vê bữa trai phan vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu. 
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Đức Thé Tôn đã nhận lời băng thái độ im lặng. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thể 
ây hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã ra đi. 

Sau đó, đức Тһе Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ту-Кіпти, Ta cho phép thọ dụng vật thực chung nhóm trong 
trường hợp bữa trai phan của Sa-môn. Và này các Ty-khuu, các ngươi nên phô 
biến điều học này như vây: 

“Trưởng hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội РасШіуа, ngoại trr có 
duyên со. Duyên сб trong trường hợp ау là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn 
dâng y, trong lúc тау y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyên, trường 
hợp đông đảo [сас Ту-Кһии), trường hợp bữa trai phan của Sa-môn. Рау là 
duyên cớ trong trường hợp ду.” 

10. Vật thực chung nhóm nghĩa là nơi nào bốn vị Tỳ-khưu được thỉnh mời 
với loại vật thực nào đó trong năm loại vật thực rôi thọ thực, việc này gọi là vật 
thực chung nhóm. 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên có. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là ngay cả [trường hợp] các bàn chân bị nứt nẻ, 
[nghĩ răng]: “Trường hợp bị bệnh” rồi nên thọ thực. Trong thời hạn dâng y 
nghĩa là khi Ka/hina không được thành tựu thì tháng cuỗi cùng của mùa mưa, 
khi Ka/hina được thành tựu thì năm tháng, [nghĩ rằng]: “Trong thời hạn dâng 
y” rôi nên thọ thực. Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, [nghĩ 
răng]: “Trong lúc may у” ròi nên thọ thực. Trường hợp đi đường xa nghĩa là 
[nghĩ răng]: “Ta sẽ đi nửa do-tuân” ròi nên thọ thực, vị đang đi thì nên thọ thực, 
vị đã đi thi nên thọ thực. 

Trường hợp lên thuyền nghĩa là [nghĩ răng]: “Ta sẽ lên thuyền” rôi nên 
thọ thực. VỊ đã lên thuyên thì nên thọ thực. VỊ vừa rời [thuyên] thì nên thọ thực. 
Trường hợp đồng đảo [các Ty-khưu]| nghĩa là nơi nào hai hay ba vị Tỳ-khưu 
đi khất thực thì có đủ vật thực. Khi có vị thứ tư đi деп thì khât thực không có 
đủ vật thực, [nghĩ răng]: “Trường hợp đông đảo” rôi nên thọ thực. Trường hợp 
bữa trai phạn của Sa-môn nghĩa là bất cứ người nào thành tựu phẩm chất du 
sĩ thực hiện bữa trai phạn, [nghĩ răng]: “Trường hợp bữa trai phạn của Sa-môn” 
гбі nên thọ thực. 

Ngoại trừ có duyên cớ [nghĩ răng]: “Та sẽ thọ thực” rôi thọ lãnh thì phạm 
tội Dukkafa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pãciffiya. 


Vật thực chung nhóm, nhận biết là vật thực chung nhóm, уі thọ thực thì 
phạm tội РасШіуа, ngoại trừ có duyên со. Vật thực chung nhóm, có sự hoài 
nghi, vị thọ thực thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực chung 
nhóm, [lâm] tưởng không phải là vật thực chung nhóm, у1 thọ thực thì phạm tội 
Paciftiya, ngoại trừ có duyên cớ. 
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Không phải vật thực chung nhóm, [lầm] tưởng là vật thực chung nhóm thì 
phạm tội Dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Không phải vật thực chung nhóm, nhận biết không phải là vật thực 
chung nhóm thì vô tội. 

Khi có duyên cớ, hai hoặc ba vị thọ thực chung, sau khi đi khất thực tụ hội 
chung lại [một chỗ] rôi thọ thực, trong bữa ăn thường kỳ, trong bữa ăn [phân 
phối] theo thẻ, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu của mỗi 
nửa tháng, [thọ dụng] tất cả [các thức khác] thì không phạm tội trừ ra năm loại 
vật thực, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về vật thực chung nhóm là thứ nhì. 
--оо0оо-- 


6.4 3. ТЕП НОС VË УАТ THỰC THỈNH SAU 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesalrt, Маһауапа, giảng 
đường Kutägara. Vào lúc bây giờ, trong thành УеваП, sự luân phiên về các bữa 
trai phạn gồm các thức ăn hảo hạng đã được ân định. Khi ду, có người lao công 
nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách những người này thực hiện bữa 
trai phạn một cách trịnh trọng thì việc này không phải là tầm thường, hay là ta 
nên thực hiện bữa trai phạn?” Sau đó, người lao công nghèo ây đã đi đên gặp 
cậu chủ tên Kira, sau khi đến đã nói với cậu chủ tên Kira ây răng: 


— Thưa cậu chủ, tôi muốn thực hiện bữa trai phan dâng hội chúng T-khưu 
có đức Phật đứng đâu, hãy cho tôi tiên lương. 


Cậu chủ tên Kira ây cũng có niềm tin và mộ đạo. Khi ау, cậu chủ tên Kira 
ây đã cho người lao công nghèo â ây tiên lương phụ trội. Sau đó, người lao công 
nghèo а ây đã đi đến сар đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi 
ngôi хабар ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, người lao công nghèo ấy đã 
nói với đức Тһё Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, xin đức Thế Tôn nhận lời con уе bữa trai phạn vào ngày mai 
cùng với hội chúng Ty-khưu. 

— Này đạo hữu, người hãy biết hội chúng Tỳ-khưu là đông đảo. 

— Bạch Ngài, hội chúng Tỷ-khưu hãy là đông đảo. Con đã chuẩn bị được 
nhiều táo. Các thức uống trộn với táo sẽ được đây đủ. 


Đức Thế Tôn đã nhận lời băng thái độ іт lặng. Khi ây, người lao công 
nghèo а ây hiểu được sự nhận lời của đức Thé Tôn nên đã từ chỗ ngôi đứng dậy, 
dành lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rôi ra đi. 


2. Các Ty-khuu đã nghe được răng: “Nghe nói hội chúng Tỳ-khưu có đức 
Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thinh mòi vào ngày mai, các thúc 
uống trộn với táo sẽ được đây du.” Các vị ау đã đi khất thực vào lúc sảng sớm, 
rôi đã thọ thực. Dân chúng đã nghe được răng: “Nghe nói hội chúng Ty-khưu 
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có đức Phật đứng đầu đã được người lao công nghèo thỉnh mời.” Họ đã mang 
lại cho người lao công nghèo vô số vật thực loại cứng, loại mèm. 

3. Sau đó, khi trải qua đêm ây, người lao công nghèo ấy đã cho chuẩn bị sẵn 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mêm, гбі cho người thông báo thời 
giờ đến đức Thé Tôn: 

— Bạch Ngài, đã đến 010, thức ăn đã chuân bị xong. 

Khi ây vào buói sáng, đức Тһе Tôn đã mặc y, câm y bát đi đến tư gia của 
người lao công nghèo ây, sau khi đến đã ngôi xuông trên chỗ ngôi được сар đặt 
săn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. Sau đó, người lao công nghèo ây đã phục vụ 
các Tỳ-khưu ở trong nhà ăn. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. Này đạo hữu, hãy dâng chút ít thôi. 

- Thưa các ngài, chớ có thọ lãnh chỉ chút ít [vì nghĩ răng]: “Người lao công 
này nghèo.” Tôi đã cho chuẩn bị sẵn sàng vô sô vật thực loại cứng, loại mêm. 
Thưa các ngài, hãy thọ lãnh theo như ước muốn. 

— Này đạo hữu, không phải vì lý do này mà chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít, 
tuy nhiên, vào lúc sáng sớm, chúng tôi đã đi khất thực và đã thọ thực rồi; vì thế, 
chúng tôi thọ lãnh chỉ chút ít. 

Khi ду, người lao công nghèo ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại 
sao các ngài Đại đức đã được tôi thỉnh mời còn thọ thực ở nơi khác? Không lẽ 
tôi không đủ khả năng dé bó thí theo như ước muôn hay sao?” Các Tỳ-khưu đã 
nghe được người lao công nghèo ду phàn nàn, phê phán, chê bai. 

4. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị йу phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “VỊ sao сас Ty-khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác, lại thọ thực ở 
nơi khác?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói сас Ty-khưu khi được thỉnh mời ở nơi khác, 
còn thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ây khi được thỉnh mời 
ở nơi khác, lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này сас Iy-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các T-khưu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Туиопе hợp våt thực thỉnh sau thì phạm tội Расййуа.” 
Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
25. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị bệnh. Có vị Tỳ-khưu khác đã cầm 
lây dó ăn khât thực đi дёп gặp vị Iy-khưu ду, sau khi дёп đã nói với vị Tỳ-khưu 
ây điêu này: 
— Này Đại đức, hãy thọ thực. 
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- Này Đại đức, thôi đi. Có sự chuẩn bị về bữa ăn cho tôi rồi. 

Thức ăn của vị Tỳ-khưu ду đã được mang lại khi đã trưa. Vị Tỳ-khưu ây 
đã thọ thực không được như ý. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. Khi 
ây, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các 
Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép Tỳ-khưu bị bệnh được thọ dụng vật thực 
thỉnh sau. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điêu học này như vây: 

“Trưởng hợp våt thực thinh sau thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên 
cớ. Duyên cớ trong trưởng hợp ау là: Trường hợp bị bệnh. Рау là duyên cớ 
trong trưởng hợp ау.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

6. Vào lúc bấy giờ, trong thời hạn dâng y, dân chúng sau khi chuẩn bị bữa 
trai phạn có dâng y, rồi thỉnh mời các Tỳ-khưu [nói răng]: “Sau khi mời thọ 
thực, chúng tôi sẽ dâng у.” Các Tỳ-khưu trong lúc ngàn ngại không nhận lời 
[nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã сап đoán vật thực thỉnh sau.” Y được phát sanh 
ít ôi. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Мау сас Tỷ-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau trong thời hạn 
dâng у. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 


“Truong hợp våt thực thỉnh sau thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên 
cớ. Duyên cớ trong trường hợp ау là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng 
у. Đây là duyên сб trong trường hợp ду.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

7. Vào lúc bây giờ, dân chúng thỉnh mời các Tỷ-khưu là những vi làm у với 
Ойа trai phan. Сас Tỳ-khưu trong lúc ngàn ngại không nhận lời [nghĩ răng]: 
“Đức Thế Tôn đã сат đoán vật thực thỉnh sau.” Các vị đã trình sự việc ду lên 
đức Thé Tôn. ...(nt). 


— Мау сас Tỷ-khưu, Та cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau trong lúc may 
y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Trường hợp våt thực thỉnh sau thì phạm tội Расіійіуа, ngoại trừ có duyên 
cớ. Duyên cớ trong trường hợp ау là: Trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng 
у, trong lúc may у. Đây là duyên cớ trong trường hợp ду.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

8. Khi ây vào Бибі sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm у bát, cùng với Đại 
đức Ananda là Sa-môn hầu cận đã đi đến gia đình nọ, sau khi đến đã ngồi xuống 
trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. Sau đó, những người ấy đã dàng vật thực đến 
đức Thế Tôn và Đại đức Ananda. Đại đức Ananda trong lúc ngần ngại nên 
không thọ lãnh. 


— Мау Ananda, hãy thọ lãnh. 
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— Bạch Тһе Tôn, thôi đi, có sự chuẩn bị về bữa ăn cho con rôi. 

- Này Ananda, như thé thì hãy nhường lại [cho vị khác] rồi nhận lây. 

Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép thọ dụng vật thực thỉnh sau, sau khi đã 
nhường lại [cho vị khác]. Và này các Tỳ-khưu, nên nhường lại như vây: “Tôi 
cho sự chuân bị về bữa ăn của tôi đến vị tên [như vây].” 

9. Vật thực thỉnh sau nghĩa là khi đã được thỉnh mời với bát cứ loại vật 
thực nào thuộc về năm loại vật thực, trừ ra món ау, vị thọ thực bất cứ loại vật 
thực nào khác thuộc về năm loại vật thực; điều này gọi là vật thực thỉnh sau. 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên со. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là không thể ngôi ở một chỗ đề thọ thực theo 
như ý muôn, [nghĩ răng]: “Тгиопо hợp bị bệnh” rôi nên thọ thực. 

Trong thời hạn dâng у nghĩa là khi Ka/hina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Kathina được thành tựu thì năm tháng, [nghĩ 
răng]: “Trong thời hạn dâng у” гбі nên thọ thực. 

Trong lúc may y nghĩa là trong lúc y đang được may, [nghĩ rằng]: “Trong 
lúc may у” гбі nên thọ thực. 

Ngoại trừ có duyên cớ [nghĩ răng]: “Та sẽ thọ thực” rôi thọ lãnh thì phạm 
tội Dukkafa. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội Pãci1fiya. 


Vật thực thỉnh sau, nhận biết là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm tội 
Расіййуа, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi, vị thọ thực 
thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Vật thực thỉnh sau, [lầm] tưởng 
không phải là vật thực thỉnh sau, vị thọ thực thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ 
có duyên cớ. 

Không phải vật thực thỉnh sau, [làm] tưởng là vật thực thỉnh sau thì phạm tội 
Dukkafa. Không phải vật thực thỉnh sau, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Không phải vật thực thỉnh sau, nhận biết không phải là vật thực thỉnh sau thì vô tội. 

Khi có duyên cớ, sau khi nhường lại [cho vị khác] rôi thọ thực, vị thọ thực 
hai hoặc ba sự thỉnh mời chung một lượt, vị thọ thực theo tuân tự của sự thỉnh 
mời, khi được toàn bộ cả làng thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi nào ở trong 
ngôi làng ây, khi được toàn bộ cả phường hội thỉnh mời thì thọ thực ở bất cứ nơi 
nào ở trong phường hội ấy, khi được thỉnh mời vị nói rằng: “Tôi sè nhận dô khât 
thực”, trong bữa ăn thường ky, trong bữa ăn [phân phối] theo thẻ, vào mỗi nửa 
tháng, vào ngày Uposafha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng, tất cả [các thức 
khác | trừ ra năm loại vật thực, vị bị điện, vi vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về vật thực thỉnh sau là thứ ba. 
--00000-- 
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6.4.4. DIÈU HỌC VË NGƯỜI МЕ СОА КАМА 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc Бау giò, mẹ của Kana là nữ cư sĩ có niêm tin 
và mộ đạo. Kāņā đã được gả cho người dàn ông nọ ở thôn làng. Khi á ду, Kana 
đã đi đến nhà те vì công việc cần làm nào đó. Sau đó, chông của Капа đã phái 
người đưa tin di đến ойр Kana [nhàn răng]: “Kana hãy trở về. Tôi muốn su trở 
уе của Капа.” Khi â ду, nữ cư sĩ mẹ của Kana [nghĩ ràng]: “Thật xâu hó khi đi với 
tay không!” nên đã nâu bánh ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị Tỳ-khưu đi khát 
thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Капа. 


Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Капа đã bảo dâng bánh ngọt đến vị Tỳ-khưu ấy. VỊ 
ау sau khi ra đi đã thông báo cho у! khác. Ва ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến 
vị ây. Vị ây sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ду. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không còn. 


Đến lần thứ nhì, chông của Капа đã phái người đưa tin đi đến ойр Kana [nhăn 
răng]: “Капа hãy trở vê. Tôi muôn sự trở уе của Капа.” Đến lần thứ nhì, nữ cư 
sĩ mẹ của Капа [nghĩ răng]: “Thật xâu hồ khi đi với tay không!” nên đã nâu bánh 
ngọt. Khi bánh ngọt chín, có vị Tỳ-khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ 
cư sĩ mẹ của Kanã. Khi â ây, nữ cư sĩ mẹ của Kãnã đã bảo dâng bánh ngọt đến vị 
Ty-khưu а ây. Vị â ây sau khi ra đi đã thông báo cho vị khác. Bà ta cũng đã bảo dâng 
bánh ngọt đến vị ду. Vị á ау sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Ва ta cũng 
đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ây. Bánh ngọt được chuân bị như thế đã không còn. 


Đến lần thứ ba, chồng của Kana đã phái người đưa tin di đến gặp Капа 
[nhăn răng]: “Капа hãy trở vê. Tôi muốn su trở уе của Kana. Nếu Капа không 
trở về, tôi sẽ dắt về người vợ khác. ` Đến lần thứ ba, nữ cư sĩ mẹ của Капа [nghĩ 
răng]: “Thật xâu hó khi đi với tay không!” nên đã nâu bánh ngọt. Khi bánh ngọt 
chín, có у! Ty-khưu đi khất thực nọ đã đi vào nhà của nữ cư sĩ mẹ của Kana. Khi 
ây, nữ cư sĩ mẹ của Капа đã bảo dâng bánh ngọt đến vị Tỳ-khưu ấy. Vị ấy sau 
khi ra đi đã thông báo cho уі khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh ngọt đến vị ду. 
Vị ây sau khi ra đi cũng đã thông báo cho уі khác. Bà ta cũng đã bảo dâng bánh 
ngọt đến vị ду. Bánh ngọt được chuẩn bị như thế đã không còn. Sau đó, chông 
của Капа đã dắt về người vợ khác. Капа đã nghe được răng: “Nghe nói người 
vợ khác đã được người đàn ông ấy dắt về.” Cô ấy đã đứng khóc lóc. 


2. Khi ду vào Бибі sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, сат y bát đi đến nhà của nữ 
cư sĩ mẹ của Капа, sau khi đến đã ngôi xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 
Khi ấy, nữ cư sĩ mẹ của Капа đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lễ đức Тһе Tôn ròi ngôi xuống ở một bên. Đức Thé Tôn đã nói với nữ cư sĩ mẹ 
của Kãnã đang ngồi một bên điều này: 


— Vì sao Kana này lai khóc vày? 


Khi â ду, nữ cư sĩ mẹ của Капа đã Кё lại sự việc ау cho đức Thế Tôn. Sau đó, 
đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi cho nữ 
cư sĩ mẹ của Капа băng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngòi đứng dậy và ra đi. 
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3. Vào lúc bây giờ, có đoàn хе по có ý định từ thành Кајараһа di về phía 
tây. Có vị Tỳ-khưu đi khất thực nọ đã đi vào khất thực ở đoàn xe ây. Có nam 
cư sĩ nọ đã bảo dâng đến vị Tỳ-khưu ấy bánh lúa mạch. Vị ây sau khi ra đi đã 
thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa mạch đến vị ấy. Vị ду 
sau khi ra đi cũng đã thông báo cho vị khác. Ông ta cũng đã bảo dâng bánh lúa 
mạch đến vị ây. Vật dự phòng đường xa được chuẩn bị như thế đã không còn. 
Khi ấy, nam cư sĩ ấy đã nói với những người ây điêu này: 


— Này các ông, hãy chờ đến ngày mai. Vật dự phòng đường xa được chuẩn 
bị như thế đã được dâng đến các ngài Đại đức. Tôi sẽ chuẩn bị vật dự phòng 
đường xa. 

— Này ông, chúng tôi không thể chờ đợi. Đoàn xe đã khởi hành. 

Rồi họ đã ra đi. КЫ ду, nam cư sĩ ây sau khi chuẩn bị vật dự phòng đường 
xa, trong khi đi ở phía sau thì bọn đạo tặc đã đánh cướp. Dân chúng phản nàn, 
phê phán, chê bai răng: “Tai sao сас Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết 
chừng mực? Người пау sau khi bó thí cho các vị ấy, rồi trong khi đi sau đã bị 
đánh cướp bởi bọn đạo tặc. ` 


4. Các Tỷ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các уі Tỳ-khưu á ây đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Khi ây, đức Тһе 
Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo сас Tỳ-khưu ràng: 


— Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm đem lại sự 
an lạc cho hội chúng, ...(nt)... và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phố biến điêu học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu khi đi đến gia đình được yêu саи nhận lãnh các bánh ngot 
hoặc các bánh lúa mạch, vị T)-khưu đang mong moi thì nên thọ lãnh hai hoặc 
ba bình bát đây. Nếu thọ lãnh quả số lượng dy thì pham tội Pacittiya. Sau khi 
thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây, khi mang уе từ nơi ду thi nên chia sé cùng 
với сас Ty-khuu. Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ду” 

5. Khi vị Iỳ-khưu đi đến gia đình: Gia đình nghĩa là có bón loại gia đình: 
Gia đình Sát-đê-ly, gia đình Bà-la-môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng 
cùng đinh. 

рі đến: Là đi đến nơi ду. 

Bánh ngọt nghĩa là bất cứ thức gì được chuẩn bị nhằm mục đích làm quà biếu. 

Bánh lúa mạch nghĩa là bất cứ thức gì được chuân bị nhăm mục đích làm 
vật dự phòng đường xa. 

Được yêu сап nhận lãnh [nói răng]: “Ngài thích chừng nào hãy lây chừng ấy.” 

[Với vị] đang mong mỏi: [ Với vi] đang ước muốn. 

Nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy: Nên thọ lãnh dày hai hoặc ba 
bình bát. 
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Nếu thọ lãnh quá số lượng ấy: Vi thọ lãnh quá sô lượng ấy thì phạm tội 
Pacittiya. Sau khi thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây, vị đi ra khỏi nơi ây, nhìn 
thây vị Tỳ-khưu khác nên thông báo răng: “Tôi đã thọ lãnh hai ba bình bát đây 
ở nơi kia, chớ thọ lãnh ở đó.” Nếu sau khi nhìn thây, vị không thông báo thì 
phạm tội Dukkata. Nếu đã được thông báo, vị thọ lãnh thì phạm tội Dukkaƒa. 

Khi mang về từ nơi ấy thì nên chia sẻ cùng với các Tỳ-khưu: Là sự đi 
trở về, sau khi mang về thì nên chia sẻ. 

Đây là sự đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là sự hợp lý trong trường 
hợp ây. 

Hơn hai ba bình bát đây, nhận biết là hơn, vị thọ lãnh thì phạm tội РасіШшуа. 
Hơn hai ba bình bát đây, có sự hoài nghi, vi thọ lãnh thì phạm tội Pacittiya. Hơn 
hai ba bình bát đây, [lâm] tưởng là còn kém, vị thọ lãnh thì phạm tội Pãciffiya. 

Còn kém hai ba bình bát đây, [lâm] tưởng là hơn thì phạm tội Dukkata. Còn 
kém hai ba bình bát đây, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Còn kém hai ba 
bình bát đây, nhận biết là còn kém thì vô tội. 

VỊ thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đây, vị thọ lãnh còn kém hai hoặc ba bình 
bát dày, họ bô thí vật đã được chuẩn bị không vì mục đích làm quà biếu hoặc 
không vì mục đích làm vật dự phòng đường xa, họ bó thí phân còn thừa khi đã 
chuẩn bị vì mục đích làm quả biếu hoặc vì mục đích làm vật dự phòng đường 
xa, họ bó thí khi sự ra đi đã bị hủy bỏ, của các thân quyến, của những người nói 
lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, уі bị điên, 
vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về người mẹ của Капа là thứ tư. 
--00000-- 


6.4.5. DIEU НОС THỨ МНАТ УЕ МСАМ [УАТ THỰC] 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thỉnh mời 
và dâng bữa ăn đến các Tỳ-khưu. Khi thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng 
thêm], сас Ty-khuu dà di dén các gia đình thân quyên, rôi một sô vị đã thọ thực 
thêm, một sô vị đã nhận lây đồ khát thực rôi ra đi. Sau đó, người Bà-la-môn ây 
đã nói với hàng xóm điêu này: 

- Này quý ông, các Tỳ-khưu đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng sẽ 
làm hài lòng quy ông. 

Những người áy đã nói như vây: 

- Này ông, có phải ông sẽ làm hải lòng chúng tôi không? Ngay cả những 
vị đã được ông thỉnh mời còn đi đến các nhà của chúng tôi, một sô đã thọ thực 
thêm, một sô đã nhận lây đồ khát thực ròi ra đi. 
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Khi ây, người Bà-la-môn ду phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các 
Đại đức sau khi thọ thực trong nhà của chúng tôi lại thọ thực ở nơi khác? Không 
lẽ tôi không đủ khả năng dé bó thí theo như ước muốn һау sao?” 

2. Các Ty-khuu đã nghe được người Bả-la-môn ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] lại 
thọ thực ở nơi khác?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu thọ thực xong và đã ngăn [vật 
thực dâng thêm] lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dại ду thọ thực xong và đã 
ngăn [vật thực dâng thêm] lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu nào thọ thực xong và đã ngăn [уйі thực dáng thêm] lại nhai 
hoặc ăn vát thực cứng, hoặc vát thực mêm thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu mang lại các đồ ăn khát thực hảo hạng cho 
các Ty-khuu bị bệnh. Các vị bị bệnh ăn không được nhu ý. Các Ty-khuu 45 bỏ 
сас dó ăn ây. Đức Thế Tôn đã nghe được tiếng động ôn, tiếng động lớn, tiếng 
kêu của các con диа, sau khi nghe đã bảo Đại đức Ananda răng: 

- Này Ananda, tiếng động ôn, tiêng động lớn, tiếng kêu của các con qua áy 
là gi vậy? 

Khi ấy, Đại đức Ananda đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

— Này Апапда, các Tỳ-khưu có thọ thực thức ăn thừa của vị bệnh không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, không thọ thực. 

Sau đó, đức Тһе Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Ty-khưu răng: 

— Này сас Ty-khưu, Ta cho phép thọ thực thức ăn thừa của уі bị bệnh và của 
vị không bị bệnh. Và này các Tỳ-khưu, nên làm thành thức ăn thừa như vây: 
“Tất cả chừng này là đủ ròi.” Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều 
học này như vây: 

“Vi 1)-khưu nào thọ thực xong уа đã ngăn [уйі thực dáng thêm] lại nhai 
hoặc ăn våt thực cứng, hoặc уйі thực тет không phải là thức ăn thừa thì phạm 
tội РасіШуа.” 

4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 
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Thọ thực xong nghĩa là bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật thực 
đã được ăn, dầu chỉ với [một chút о] đầu cọng cỏ kusa. 

Đã ngăn [vật thực dâng thêm] nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực 
được ghi nhận, [thí chủ] đứng trong tâm tay [1:025] dâng lên [vật thực] và sự 
khước từ được ghi nhận. 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa được 
thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được thực 
hiện, [việc dâng] đã được thực hiện ở ngoài tâm tay, đã được thực hiện bởi у! 
chưa thọ thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn [vật thực 
dâng thêm] đã từ chỗ ngồi đứng dậy nhưng chưa nói: “Tât cả chừng này là đủ 

ôi”, không phải là thức ăn thừa của vị bị bệnh; vật này gọi là không phải thức 
ăn thừa. 

Thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép đã được thực hiện, việc 
thọ lãnh đã được thực hiện, việc nâng lên đã được thực hiện, [việc dâng] đã 
được thực hiện ở trong tâm tay, đã được thực hiện bởi уі đã thọ thực xong, được 
thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngăn [vật thực dâng thêm] đã từ chỗ ngôi 
đứng dậy và đã nói: “Tất cả chừng này là đủ ròi”, là thức ăn thừa của vị bị bệnh; 
vật này gọi là thức ăn thừa. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mèm nghĩa là năm loai vật thực [gồm có | cơm, súp, bánh, cá, thit. 
[nghi răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn”, тбі thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
nuôt xuống thì phạm tội Pãciffiya. 

Không phải thức ăn thừa, nhận biết không phải là thức ăn thừa, уі nhai 
hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực тет thì phạm tội Paciffiya. Không 
phải thức ăn thửa, có sự hoài nghi, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật 
thực mêm thì phạm tội Pãciiya. Không phải thức ăn thừa, [lâm] tưởng là 
thức ăn thừa, vi nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mềm thì phạm tội 
Pacittiya. 

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội Dukkata. 

Thức ăn thừa, [làm] tưởng không phải là thức ăn thừa thì phạm tội Dukkata. 
Thức ăn thừa, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Thức ăn thừa, nhận biết là 
thức ăn thừa thì vô tội. 

Sau khi bảo làm thành thức ăn thừa гбі thọ thực, sau khi bảo làm thành thức 
ăn thừa vị [nghĩ răng]: “Та sẽ ăn” rôi thọ lãnh, vị mang theo vì nhu cầu của vị 
khác rôi đi, vị thọ thực phân còn thừa của уі bị bệnh, vị thọ dụng vật dùng đến 
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hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời khi có đuyên cớ,! vị bị 
điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhất về việc ngăn [vật thực] là thứ năm. 
--00000-- 


6.4.6. ĐIỀU HỌC THỨ NHÌ VË NGAN [УАТ THỰC]| 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có hai vị Tỳ-khưu đang đi đường xa 
đến thành Sãvatthi, ở trong xứ Kosala. Một vị Tỳ-khưu hành xử sai nguyên tắc. 
Vị Tỳ-khưu thứ nhì đã nói với vị Tỳ-khưu kia điều này: 

- Này Đại đức, chớ làm như thé. Điều này không được phép. 

Vị kia đã kết oan trái với vị ду. Sau đó, các vị Tỳ-khưu áy đã đi đến thành 
Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, ở thành Savatthi có bữa trai phan dâng đến hội chúng của 
phường hội nọ. VỊ Tỳ-khưu thứ nhỉ thọ thực xong và đã ngăn [vật thực dâng 
thêm]. Còn уі Tỳ-khưu kết oan trái, sau khi đi đến nhà thân quyến đã сат lây đô 
ăn, rôi đi đến gặp vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Này Đại đức, hãy thọ thực. 

— Này Đại đức, thôi đi. Tôi đã đây. 

— Này Đại đức, 46 ăn ngon lắm. Hãy thọ thực. 

Khi â ây, vị Ty-khưu â ây trong lúc bị у] 1ỷ-khưu kia nài ép nên đã thọ thực đồ 
ăn ây. Vị Tỳ-khưu kết oan trái đã nói với vị Ty-khuu 4 ây điều này: 

- Này Đại đức, ngay cả ngươi vẫn nghĩ răng ta cân được nhắc nhở, trong 
khi ngươi đã thọ thực xong và đã ngăn [vât thực dâng thêm] lại thọ thực thức 
ăn không phải là đồ còn thừa. 

— Này Đại đức, sao lại không chỉ bảo? 

— Này Đại đức, sao lại không hỏi? 

2. Sau đó, vị Tỳ-khưu ду đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 
ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao vị Ty- 
khưu lại yêu câu vị Ty-khưu đã thọ thực xong và đã ngắn [vật thực dâng thêm] 
nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn thừa?” ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi yêu câu vị Tỳ-khưu đã thọ thực xong và 
đã ngăn [vật thực dâng thêm] nhận lãnh thức ăn không phải là đô còn thừa, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

! Khi có cơn khát, vị thọ dụng vật dùng hết đêm để chận đứng cơn khát; khi có bệnh sanh khởi, vị 


thọ dụng vật dùng trong bảy ngày hoặc vật dùng suôt đời đê làm giảm nhẹ cơn bệnh thì vô tội (VinA. 
ГУ. 831). 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nt)... Này kẻ rò dại, vì sao ngươi lại yêu câu vị Tỳ-khưu đã thọ thực 
xong và đã ngăn [vật thực dâng thêm] nhận lãnh thức ăn không phải là đồ còn 
thừa vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 


“Vi T)-khưu nào có ý muốn buoi móc lỗi lâm, trong khi biết rõ vị T)-khưu 
đã thọ thực xong và đã ngăn [уйі thực dáng thêm] уап yêu câu nhận lãnh våt 
thực cứng, hoặc vật thực mêm không phải là thức ăn thừa [nói rằng]: Мау Ту- 
khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn di’; khi vị kia đã ăn thì phạm tội РасіШуа.” 


3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác. 

Thọ thực xong nghĩa là bát cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật thực 
đã được ăn, dâu chỉ với [một chút ở] đầu cọng cỏ kusa. 


Đã ngăn [vật thực dâng thêm] nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực 
được ghi nhận, [thí chủ] đứng trong tâm tay [1m25] dâng lên [vật thực], và sự 
từ chối được ghi nhận. 

Không phải là thức ăn thừa nghĩa là việc làm thành đúng phép chưa được 
thực hiện, việc thọ lãnh chưa được thực hiện, việc nâng lên chưa được thực hiện, 
[việc dâng] đã được thực hiện ở ngoài tâm tay, được thực hiện bởi vị chưa thọ 
thực xong, được thực hiện bởi vị đã thọ thực xong đã ngắn [vât thực dâng thêm] 
đã từ chỗ ngôi đứng dậy nhưng chưa nói: “Tât cả chừng này là đủ rồi”, không 
phải là thức ăn thừa của уі bị bệnh; vật này gọi là không phải thức ăn thừa. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suốt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực [gòm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

Vêu câu nhận lãnh [nói rằng]: “Đại đức thích chừng nào hãy lây chừng ấy.” 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị ấy, hoặc 
vị kia thông báo. 

Có ý muốn buoi móc lỗi làm [nghĩ răng]: “Ta sẽ дио trách, ta sẽ nhắc nhở, 
ta sẽ làm cho hồi lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xâu hô.” Vị mang lại 
thì phạm tội Dukkata. Với lời nói của v1 ây, [vị kia nghĩ răng]: “Та sẽ nhai, ta 
sẽ ăn” rôi thọ lãnh thi [vị ây] phạm tội Dukkata. Mỗi lần [vị kia] nuốt xuống thì 
[vị ду] phạm tội Pacittiya. 


Vë vi dà ngăn [vật thực dâng thêm], nhận biết là đã ngăn [vật thực dâng 
thêm], vị yêu câu nhận lãnh vật thực cung, hoặc vật thuc mêm không phải là 
thức ăn thừa thì phạm tội Paciffiya. Về vị đã ngăn [vật thực dâng thêm], có sự 
hoài nghi, vị yêu câu nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực тёт không phải 
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là thức ăn thừa thì phạm tội Dukkata. Về уі đã ngăn [vật thực dâng thêm], [lâm] 
tưởng là chưa ngăn [vật thực dâng thêm], vị yêu câu nhận lãnh vật thực cứng, 
hoặc vật thực mêm không phải là thức ăn thừa thì vô tội. 

Vị mang lại vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy прау, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thi phạm tội Dukkata. Với lời nói của уі ду, [vi kia nghĩ 
răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì [vị ду] phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
[VỊ kia] nuốt хабар thì [vi ду] phạm tội Dukkata. 


Về vị chưa ngăn [vật thực dâng thêm], [lầm] tưởng là đã ngăn [vật thực 
dâng thêm] thì phạm tội Dukkata. Vë vị chua ngăn [vật thuc dâng thêm], có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Về vị chưa ngăn [vật thực dâng thêm], nhận 
biết là chưa ngăn [vật thực dâng thêm] thì vô tội. 


Vị sau khi bảo làm thành thức ăn thừa rồi cho; sau khi bảo làm thành thức 
ăn thừa ròi cho [nói rằng]: “Hãy thọ thực”; vị cho [nói răng]: “Hãy đi [và] mang 
theo vì nhu câu của vị khác”; vị cho phân còn thừa của vị bị bệnh; vị cho vật 
dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời [nói răng]: “Hãy 
thọ dụng khi có duyên cớ”; vị bị điên; vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhì về ngăn [vật thực] là thứ sáu. 
--оо0оо-- 


6.4.7. DIÈU HỌC VË УАТ THỰC SÁI GIO 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành RãJagaha, Vel|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, ở thành Кајараһа có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã đi dé xem lễ hội ở trên đỉnh nÚI. 
Dân chúng sau khi nhìn (һау сас Ty-khuu nhóm Mười Bảy Sư đã cho các vị 4у 
tăm, đã cho xức dâu, đã mời ăn, rôi đã dâng vật thực cứng. Các Tỷ-khưu nhóm 
Mười Bảy Sư sau khi nhận lây vật thực cứng đã đi về tu viện và đã nói với các 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư điêu này: 


— Мау các Đại đức, có đây, các vị hãy nhai vật thực cứng ді. 

— Này các Đại đức, vật thực cứng đã được các ngươi nhận từ đâu vậy? 

Các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư. 

— Này các Đại đức, có phải các ngươi đã thọ dụng vật thực vào lúc sái thời? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các 
Ty-khưu nhóm Mười Вау Sư lại thọ dụng vật thực vào lúc sái thời?” 

2. Sau đó, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã кё lại sự việc ây cho các Tỳ- 
khưu. Các Ty-khưu ít ham muốn, ...(nf)... các vị áy phàn nàn, phê phán, chê 


bai răng: “Vi sao các Ty-khuu nhóm Mười Bảy Sư lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời?” ...(n†). 
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— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi thọ dụng vật thực vào lúc sái thời, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô đại, уі sao các ngươi lại thọ dụng vật thực vào 
lúc sái thời vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các ngươi nên phô biên 
điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu nào nhai hoặc ăn уйі thực cứng, hoặc уйі thực тет vào lúc sdi 
thời thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông [ngày 
hôm sau]. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suôt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mêm nghĩa là năm loại vật thực [сб có] cơm, súp, bánh, cá, thit. 
Уі [nghĩ răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
nuốt xuống thì phạm tội Pãciffiya. 


Vào lúc sái thời, nhận biết là lúc sái thời, vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, 
hoặc vật thực mêm thì phạm tội Pãcifiya. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị 
nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực теп thì phạm tội Pacittiya. Vào lúc 
sái thời, [lâm] tưởng là lúc đúng thời, vị nhat hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật 
thực mềm thì phạm tội Pãcitiya. 

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy прау, у vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuót xuống thì phạm 
tội Dukkata. 

Vào lúc đúng thời, [lầm] tưởng là lúc sái thời thì phạm tội Dukkata. Vào lúc 
đúng thời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vào lúc đúng thời, nhận biết 
là lúc đúng thời thì vô tội. 

VỊ thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về vật thực sái giờ là thứ bảy. 
--00000-- 


6.4.8. ТЕП HỌC VÉ TÍCH ТЕЙ [УАТ THỰC] 
1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, thây tê độ của Đại đức Ananda là Đại 
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đức Velatthasisa cư ngụ ó trong rừng. Vì ду sau khi đi khất thực đã đem về tu 
viện phán cơm không bị dính thức ăn rôi đem phơi khô và đê riêng. Khi có nhu 
câu về thực phâm, vị ау ngâm đi ngâm lại với nước rôi thọ dụng; năm ba bữa 
vị ау mới й vào làng đê khât thực. 

Các Tỳ-khưu đã nói với Đại đức Velatthasisa điều này: 

— Này Đại đức, vì sao năm ba bữa Đại đức mới д1 vào làng đề khất thực? 

2. Khi ду, Đại đức Velatthasĩsa đã kê lại sự việc áy cho các Ty-khuu. 

— Này Đại đức, có phải Đại đức thọ dụng vật thực đã duoc tích trữ? 

— Này các Đại đức, đúng vậy. 

. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị åy phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Velatthasrsa lại thọ dụng vật thực đã được tích trữ?” ...(nt). 

— Này Velatthasisa, nghe nói ngươi thọ dụng vật thực đã được tích trữ, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nf)... Này Velatthasisa, vì sao ngươi lại thọ dụng vật thực đã được tích 
trữ vậy? Мау Velatthasisa, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Ty-khuu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu nào nhai hoặc ăn уйі thực cứng, hoặc våt thực mêm đã được 
tích trữ thì phạm tội Pacittiya. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đã được tích trữ nghĩa là đã được thọ lãnh hôm nay qua ngày kê tiếp. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng деп hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suôt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mêm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có | cơm, súp, bánh, cá, thịt. 
VỊ [nghĩ răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn” rôi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
nuốt xuông thi phạm tội Pacittiya. 

Vật đã được tích trữ, nhận biết là vật đã được tích trữ, vị nhai hoặc ăn vật 
thực cứng, hoặc vật thực mêm thì phạm tội Pacittiya. Vật đã được tích trữ, có 
sự hoài nghi, vi nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mêm thì phạm tội 
Pacittiya. Vật đã được tích trữ, Пат | tưởng không phải là vật đã được tích trữ, 
vị nhai hoặc ăn vật thực cứng, hoặc vật thực mêm thì phạm tội Pacittiya. 

Vị thọ lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dzkka/a. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm 
tội Dukkata. 
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Không phải là vật đã được tích trữ, [lầm] tưởng là vật đã được tích trữ thì 
phạm tội Dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Không phải là vật đã được tích trữ, nhận biết không phải là vật đã 
được tích trữ thì vô tội. 


Vị cất g1ữ vật dùng đến hết ngọ rôi thọ dụng cho đến hết ngọ, vị cất giữ vật 
dùng đến hết đêm rôi thọ dụng trong đêm, vị cất giữ vật dùng trong bảy ngày 
rôi thọ dụng trong bảy ngày, vị thọ dụng vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị 
bị điên, уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về tích trữ [vật thuc] là thứ tám. 
--00000-- 


6.4.9. DIÈU НОС УАТ THỰC THƯỢNG HẠNG 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư yêu cầu 
các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng. Dân 
chúng phàn пап, phê phản, chê bai rằng: “Tai sao các Sa-môn Thích tử lại yêu 
câu các loại vật thực thượng hạng cho nhu câu của bản thân гбі thọ dụng? Khi 
được đây đủ ai mà không vừa ý? Dó ngon ngọt ai lại không thích thú?” Các Ty- 
khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khuu 
ít ham muôn, ...(nt)... các vị ây phản nàn, phê phản, chê bai răng: “Vì sao các 
Tỷ-khưu nhóm Lục Sư lại yêu câu các loại vật thực thượng hạng cho nhu câu 
của bản thân ròi thọ dụng?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi yêu câu các loại vật thực thượng 
hạng cho nhu câu của bản thân rôi thọ dụng, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһё Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khién trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ ró dại, vì sao các ngươi lại yêu câu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu câu của bản thân rôi thọ dụng vậy? Này những Ке rô dại, 
sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và 
này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Сас loại уйі thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mát ong, 
đường mía, cá, thit, sữa tươi, sữa động, vị 1)-khưu nào yêu саи các loại vật 
thực thượng hạng như thể cho nhu саи của bản thân rôi thọ dụng thì phạm tội 
Pacttiy~a. ` 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

2. Vào lúc bây giờ, có các Tỳ-khưu bị bệnh. Các Tỳ-khưu thăm hỏi bệnh 
tình đã nói với các T-khưu bị bệnh điêu này: 

— Này các Đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận 
tiện không? 
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— Này các Đại đức, trước đây, chúng tôi yêu câu các loại vật thực thượng 
hạng cho nhu câu của bản thân rôi thọ dụng, nhờ thé chúng tôi được thoải mái. 
Giò đây, [nghi răng]: “Đức Thé Tôn đã сат đoán”, trong lúc ngân ngại, chúng 
tôi đã không yêu câu, vì thé không được thoải mái. 


Các vị đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. Khi ây, đức Thé Tôn nhân lý do 
ду, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 


- Này các Ty-khưu, Ta cho phép vị Ty-khưu bị bệnh được yêu câu các loại 
vật thực thượng hạng cho nhu câu của bản thân TÔI thọ dụng. Và пау сас Ту- 
khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, dâu ăn, mật ong, 
đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, vị 1)-khưu nào không bị bệnh mà yêu 
câu các loại vật thực thượng hạng như thể cho nhu câu của bản thân rôi thọ 
dụng thì phạm tội Pacittiya.` 

3. Các loại vật thực thượng hạng: Во lỏng nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, 
hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài 
thú nào có thịt được phép [thọ thực]. ˆ Bơ đặc nghĩa là bơ đặc của chính các loài 
thú ду. Dầu ăn nghĩa là dâu mè, dâu hạt mù tat, dâu có chứa mật ong, dầu cây 
eranda, dầu từ mỡ thú. Mật ong nghĩa là mật của loài ong. Đường mía nghĩa 
là được sản xuất từ cây mía. Cá nghĩa là loài di chuyển trong nước được 46 cập 
đến. Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép [thọ dụng]. Sữa 
tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa tươi từ 
loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép [thọ dụng]. Sữa 
đông nghĩa là sữa đông của các loài thú ấy. 


Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Các loại vật thực thượng hạng như thế: Các loại vật thực thượng hạng 
có hình thức như thê. 

Không bị bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có các loại vật 
thực thượng hạng. 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoái mái khi không có các loại vật thực 
thượng hạng. 

Vi không bị bệnh mà yêu câu cho nhu câu của bản thân, trong lúc tiên hành 


thì phạm tội Dukkata. [Nghĩ гап g]: “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng” гбі thọ 
lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuông thì phạm tội Pãciffiya. 


Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, уі yêu câu các loại vật thực 
thượng hạng cho nhu câu của bản thân rôi thọ dụng thi phạm tội Pacittiya. 
Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho 


2 Thịt của mười loài thú, vị Tỳ-khưu không được phép thọ thực được đề cập ở Маһауасса (Đại phẩm) 
gôm có: Thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt гап, thịt sư tử, thịt hô, thịt бео, thịt раи, thịt chó sói 
(TTTĐPGVN, tập 11, tr. 283-87; TTPV, tập 5, Му. II, chương УІ, tr. 37-42). 
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nhu câu của bản thân rôi thọ dụng thì phạm tội Pacittiya. Không bị bệnh, [lâm] 
tưởng là bị bệnh, vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản 
thân ròi thọ dụng thì phạm tội Pãciffiya. 


Bị bệnh, [lâm] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dwukkaƒa. BỊ bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 


Vị bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu câu thì hết bệnh và thọ dụng, vị thọ dụng 
phân còn lại của уі bi bệnh, của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh 
cầu, vì nhu câu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về vật thực thượng hạng là thứ chín. 
--00000-- 


6.4.10. ĐIÊU HỌC VË TẮM XÍA ВАМС 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Vesali, Маһауапа, giảng 
đường Kütagara. Vào lúc bấy giờ, có vị Ty-khuu nọ cư ngụ ở nghĩa địa, là уі 
chuyên sử dụng vật đã bị quăng bỏ. VỊ â ây khi được dân chúng bồ thí lại không 
muôn thọ lãnh. VỊ â ây tự mình nhặt lây các vật cúng vong ở trong nghĩa địa, ở 
gốc cây, Ở ngưỡng cửa rồi thọ dụng. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Tai sao vi Ty-khưu này lại tự mình nhặt lây các vật cúng vong của chúng 
tôi rôi thọ dụng? VỊ Tỳ-khưu này cứng сар уат vỡ, chúng tôi nghĩ là có ăn thịt 
người?” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu It ham muôn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao vị Tỳ-khưu lại đưa thức ăn chưa được bô thí vào miệng?” ...(пі). 

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi đưa thức ăn chưa được bô thí vào miệng, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

...(nf)... Này kẻ rô đại, vi sao ngươi lại đưa thức ăn chưa được bó thí vào 
miệng йр улу) Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào диа thức ăn chưa được bó thí vào miệng thì phạm lội 
Pacitiya. ` 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

2. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu ngần ngại về nước và tăm xia răng. Các уі 
đã trinh sự việc ау lên đức Thé Tôn. Khi ây, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân 
sự kiên ây đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỷ-khưu răng: 


— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép tự mình câm lây nước và tám хіа răng. гбі 
thọ dụng. Và пау сас Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học này như уду: 
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“Vi T)-khưu nào đưa thức ăn chưa được bó thí vào miệng, ngoại trừ nước 
và tăm xia răng thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Chưa được bó thí nghĩa là chưa thọ lãnh được đề cập đến. 

Đã được bó thí nghĩa là trong khi cho [vật thí] băng thân, hoặc băng vật 
dính liền với thân, hoặc băng cách buông ra, [thí chủ] đứng trong tâm tay 
[Im25], vị nhận lãnh băng thân hoặc băng vật được găn liền với thân; điều này 
001 là đã được bồ thí. 

Thức ăn nghĩa là ngoại trừ nước và tăm xỉa răng, bất cứ vật gì được nuốt 
vào, vật ây 001 là thức ăn. 

Ngoại trừ nước và tắm xia răng: Trừ ra nước và tăm xia răng. VỊ [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn” rồi càm lây thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt 
xuống thì phạm tội Pãcifiya. 

Chưa được thọ lãnh, nhận biết là chưa được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa 
được bó thí vào miệng thì phạm tội Pãci/fiya, ngoại trừ nước và tăm xia răng. 
Chưa được thọ lãnh, có sự hoài nghi, vị đưa thức ăn chưa được bó thí vào miệng 
thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ nước và tăm хіа răng. Chưa được thọ lãnh, 
Пат) tưởng là đã được thọ lãnh, vị đưa thức ăn chưa được bồ thí vào miệng thì 
phạm tội РасіШуа, ngoại trừ nước và tăm xia răng. 

Đã được thọ lãnh, [lâm] tưởng là chưa được thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. 
Đã được thọ lãnh, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Đã được thọ lãnh, nhận 
biết là đã được thọ lãnh thì vô tội. 

Trường hợp nước và tắm xia răng, уі tự minh nhặt lây rôi thọ dụng bón loại 
vật dơ có tính quan trọng” khi có duyên cớ và không có người làm cho đúng 
phép, vị bị điên, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về tăm xỉa răng là thứ mười. 
Phẩm Vật thực là thứ tư. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Vật thực [ở phước xá], vật thực chung nhóm, [thọ thực] nơi khác, bánh 
ngọt, và hai chuyện ngăn [vật thuc] đã được đê cập, vào lúc sái thời, vật được 
tích trữ, sữa tươi, với tăm хіа răng, ау là mười điêu. 
--00000-- 


3 Bốn loại vật do có tính quan trọng (caffari mahavikafani) là: Phân (ейіһат), nước tiểu (типат), tro 
(chãrikam) và đất sét (matfikam), được sử dụng trong trường hợp bị гап căn (7TTĐPGVN, tập 11, tr. 
272; ТТРУ, tập 5, Му. П, chương УІ, tr. 17). 
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6.5. PHẨM ĐẠO SĨ LÕA ТНЕ 


6.5.1. DIEU HỌC УЕ ĐẠO SĨ LÕA THÉ 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Уевай, Маһауапа, giảng 
đường Kũtägãra. Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. 
Khi ây, Đại đức Апапда đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Này Ananda, như thé thì hãy cho bánh ngọt đến những người dùng vật 
thực thừa. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Nghe theo lời đức Thế Tôn, Đại đức Апапда đã bảo những người dùng vật 
thực thừa ngôi xuống theo thứ tự, rồi trong lúc cho mỗi người một cái bánh ngọt, 
đã cho người nữ du sĩ ngoại đạo nọ hai cái bánh ngọt [mà] nghĩ răng một cái. 
Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du sĩ ngoại đạo ây điều này: 

— Vi Sa-môn ấy là tình nhân của cô. 

— Vị Sa-môn ấy không phải là tình nhân của tôi. Vị ấy đã cho hai cái bánh 
ngọt [mà] nghĩ rằng một cái. 

Đến lần thứ nhì, (пб)... Đến lần thứ ba, Đại đức Ananda trong lúc cho mỗi 
người một cái bánh ngọt, đã cho chính nữ du sĩ ngoại đạo ấy hai cái bánh ngọt 
[nhưng] nghĩ гапо một cái. Các nữ du sĩ ngoại đạo xung quanh đã nói với nữ du 
sĩ ngoại đạo ây điều này: 

— Vị Sa-môn ây là tình nhân của cô. 

— Vị Sa-môn ây không phải là tình nhân của tôi. Уі йу đã cho hai cái bánh 
ngọt nghĩ răng một cái. 

“Tinh nhân! Không phải là tình nhân!” Các cô ấy đã cãi vã nhau. 

2. Có đạo sĩ lõa thê nọ đã đi đến nơi phân phát thực phẩm. Có vị Tỳ-khưu 
nọ, sau khi nghiên cơm với nhiêu bơ lỏng, гбі đã cho người đạo sĩ lõa thê ду 
một khối cơm lớn. Khi ấy, người đạo sĩ lõa thé ду đã cầm láy khối cơm ấy, rồi 
ra đi. Một đạo sĩ lõa thé khác đã nói với người đạo sĩ lõa thê ду điều này: 

— Này huynh đệ, từ đâu ngươi đã có được khôi cơm vậy? 

— Này huynh đệ, đã có được từ nơi phân phát thực phẩm của gia chủ đầu 
trọc, tức là Sa-môn Gotama ây. 

Các nam cư sĩ đã nghe được cuộc nói chuyện này của những người đạo sĩ 
lõa thể ду. Sau đó, сас nam cư sĩ ây đã đi đến ойр đức Thê Tôn, sau khi đến đã 
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dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi хабар ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, các 
nam cư sĩ ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, những tu sĩ ngoại đạo này có ý muốn bôi nhọ đức Phật, có ý 
muốn bôi nhọ giáo pháp, có ý muốn bôi nhọ hội chúng. Bạch Ngài, tốt thay! 
Các ngài Đại đức không nên tự tay cho đến các tu sĩ ngoại đạo. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phán 
khởi cho các nam cư sĩ ây bằng bài pháp thoại. Sau đó, các nam cư sĩ ây khi đã 
được đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi băng 
bài pháp thoại đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải 
nhiễu quanh, rôi ra đi. 

3. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội 
chúng Ty-khuu lại đã nói pháp thoại thích đáng và phủ hợp cho các Ty-khuu, 
ròi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, ...(nt)... nhăm sự 
tôn tại của Chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các 
ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 

“Vi 1)-khưu nào tự tay cho vật thực cứng, hoặc vát thực теп đến đạo sĩ lõa 
thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ đu sĩ ngoại đạo thì phạm tội Pacittiya.” 

4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đạo sĩ lõa thể nghĩa là bất cứ người lõa thể nào thành tựu pháp du sĩ. 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ, trừ 
ra Ty-khưu và Sa-dI. 

Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bât cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ, trừ 
ra Ty-khưu-nI, vị Ni tu tập sự và Sa-dI-m1. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng; phân 
còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mêm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có]: Cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

Cho: VỊ cho băng thân, hoặc băng vật được găn Шеп với thân, hoặc băng 
cách buông ra thì phạm tội Pacittiya. 

Tu sĩ ngoại đạo, nhận biết là tu sĩ ngoại đạo, уі tự tay cho vật thực cứng, 
hoặc vật thực mêm thì phạm tội Pacittiya. Та sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi, уі 
tự tay cho vật thực cứng, hoặc vật thực тет thì phạm tội Pacittiya. Tu sĩ ngoại 
đạo, [lâm] tưởng không phải là tu sĩ ngoại đạo, vị tự tay cho vật thực cứng, hoặc 
vật thực тет thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ cho nước và tăm хіа răng thì phạm tội Dukkata. Không phải là tu sĩ 
ngoại đạo, [lâm] tưởng là tu sĩ ngoại đạo thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
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tu sĩ ngoại đạo, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là tu sĩ ngoại 
đạo, nhận biết không phải là tu sĩ ngoại đạo thì vô tội. 

Vị bảo [người khác] cho và không [tự mình] cho, vị cho sau khi đã để gân 
bên, vị cho vật thoa bên ngoài, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về đạo sĩ lõa thể là thứ nhất. 
--00000-- 


6.5.2. DIÈU HỌC VË VIỆC ĐUÔI РІ 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Топ ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Орапапаа, con trai dòng 
Sakya, đã nói với уі Tỳ-khưu là đệ tử của người anh điêu này: 

- Này Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng dé khất thực. 

Sau khi không bảo [thí chủ] bó thí cho vị ấy, rồi đã đuôi đi [nói rằng]: 

— Мау Đại đức, hãy di đi. Nói chuyện hoặc ngôi với ngươi, ta không được 
thoải mái. Nói chuyện hoặc ngôi môi một mình, ta còn có sự an lạc. 

Khi ду, thời giờ đã cận, vị Ty-khưu а ây đã không thé đi khất thực. Khi đi 
trở vé, уі ду đã không có được phần phân chia về vật thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 


2. Sau đó, vị Ty-khưu а ây đã đi đến tu viện và đã Кё lại sự việc ây cho các 
Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, nói với vị Tỳ-khưu 
răng: “Này Đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng để khât thực, sau khi 
không bảo [thí chủ] bó thí cho vị ấy, гбі lại đuôi đi?” ...(nt). 

- Này Ủpananda, nghe nói ngươi nói với vị Ty-khuu răng: “Này Đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng dé khất thực”, sau khi không bảo [thí chủ] bố 
thí cho vị ду, гбі đuôi đi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nÐ)... Này kẻ тб dại, vì sao ngươi nói với vị Tỳ-khưu răng: “Này Раі 
đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng dé khât thực”, sau khi không bảo [thí chủ] 
bó thí cho vị ấy, rồi lại đuôi đi vậy? Này kẻ rô dai, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỷ-khưu, các ngươi 
nên phô biên điều học này như vây: 


“Vi 1)-khưu nào nói với vị 1)-khưu như váy: “Уау Đại đức, hãy đến. Chúng 
ға sẽ đi vào làng hoặc thị trần dé khát thực , sau khi Бао [thi chủ] bó thí hoặc 
không bảo [thí chú] bó thí cho vị ду, rồi đuổi đi [nói răng]: “Уау Đại đức, hãy 
ді di. Nói chuyện hoặc ngôi với ngươi, ta không được thodi mái. Nói chuyện 
hoặc ngồi môi một mình, іа còn có sự an lạc. ` Sau khi thực hiện chỉ nguyên 
nhân ду, không điêu nào khác thì phạm tội Pacittiya.” 
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3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu khác. 

Này Đại đức, hãy đến. [Chúng ta sẽ đi vào] làng hoặc thị (ғап: Làng, thị 
trần, thành phô, làng luôn cả thị trần. 

Sau khi bảo [thí chủ] bó thí cho vị ấy: Sau khi bảo [thí chủ] bó thí súp, 
hoặc bữa ăn, hoặc vật thực cứng, hoặc vật thực mêm. 

Sau khi không bảo [thí chủ] bó thí: Sau khi không bảo [thí chủ] bố thí bát 
cử vật рі. 

Đuổi đi: Vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngôi ở chỗ Кіп 
đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ rồi nói như vây: “Này Đại 
đức, hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngôi với ngươi, ta không được thoải mái. Nói 
chuyện hoặc ngôi mỗi một mình, ta còn có sự an lạc”, rôi đuổi đi thì phạm tội 
Dukkafa. Khi [vị kia] đang lia khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe, [vị đuôi đi] phạm 
tội Dukkafa. Khi [vị kia] đã lia khỏi, [vị đuôi đi] phạm tội Pacittiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác: Không 
phải bất cứ nguyên nhân nào khác 46 đuôi đi. 


Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đuôi đi thì phạm 
tội Paciffiya. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vi đuôi đi thì phạm tội 
Расішуа. VỊ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị đuôi đi 
thì phạm tội Pacitiya. 

Vị đưa ra lời ám chỉ về tật xâu [của vị kia] thì phạm tội Dukkata. Vị đuôi đi 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Vi đưa ra lời ám chỉ về tật xấu 
[của người chưa tu lên bậc trên] thì phạm tội Dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

Vị đuôi đi [nói răng]: “Cả hai đi chung sẽ không có vật thực”, sau khi nhìn 
thấy vật có giá trị cao [nghĩ răng]: “Уі ây sẽ sanh khởi tâm tham” гбі đuôi đi, 
sau khi nhìn thây người nữ [nghĩ răng]: “Уі ây sẽ sanh khởi sự không phân 
chân” rôi đuổi đi, vị đuôi đi [nói răng]: “Hãy mang về cháo, hoặc bữa ăn, hoặc 
vật thực cứng, hoặc vật thực mêm cho vị bị bệnh, hoặc cho vị ở lại, hoặc cho 
vị canh giữ tu viện”, không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị đuôi đi khi có 
việc cân phải làm, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về việc đuổi đi là thứ nhì. 
--00000-- 
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6.5.3. РІЁО HỌC VË CHÍ CÓ CAP VQ CHONG 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, sau khi di đến nhà của người bạn đã ngôi trong phòng ngủ với vợ của 
người ду. Khi ду, người đàn ông ây đã đi đến gặp Đại đức Upananda, con trai 
dòng Sakya, sau khi đên đã đảnh lễ Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, 
rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngôi xuống một bên, người đàn ông ấy đã nói 
với người vợ điều này: 

— Hãy dâng đồ khất thực đến ngài Đại đức. 

Khi ấy, người đàn bà ây đã dâng đồ khất thực đến Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya. Sau đó, người đàn ông ấy đã nói với Đại đức Upananda, con 
trai dòng Sakya điều này: 

— Thưa ngài, xin hãy đi, bởi vì dó khất thực đã được dâng đến ngài Đại đức. 

Khi ây, người đàn bà ду biết được răng: “Người đàn ông này đã bị ám ảnh 
[bởi dục]” nên đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya điều này: 

— Thưa ngài, xin hãy ngôi lại, chớ có đi. 

Đến lần thứ nhì, người đàn ông ấy ...(nt)... Đến lần thứ ba, người đàn ông 
ây đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya điều này: 

— Thưa ngài, xin hãy đi, bởi vì 46 khất thực đã được dâng đến ngài Đại đức. 

Đến lần thứ ba, người đàn bà ду đã nói với Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya điều này: 

— Thưa ngài, xin hãy ngôi lại, chớ có đi. 

2. Khi ấy, người đàn ông ду đã ді ra ngoài và phàn nàn với các Tỳ-khưu 
răng: “Thưa các ngài, ngài Đại đức Upananda này đã ngôi trong phòng ngủ với 
vợ của tôi. Vi ấy khi được tôi mời đi lại không chịu đi. Chúng tôi có nhiều phận 
sự, có nhiêu công việc phải làm.” 

Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đi vào gia đình 
chỉ có cặp vợ chồng lại ngồi xuống?” ...(nt). 

- Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đi vào gia định chỉ có cặp vợ 
chóng, rôi ngôi xuông, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này kẻ rô dại, vÌ sao ngươi sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
п lại ngôi xuống vậy? Này Кё rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Ty-khuu, các ngươi nên phố 
biến điều học này như vây: 
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“Vi Ty-khuu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chóng, rồi ngôi 
xuống thì phạm tội Pãcittiya." 


3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Gia đình chỉ có cặp vợ chóng nghĩa là chỉ có người đàn bà và người đàn 
ông. Cả hai chưa ді ra, са hai chưa đoạn Па 41 dục. 

Sau khi đi vào: Sau khi đi vào bên trong. 

Ngồi xuống: Trong ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tâm tay 
[110125], rôi ngôi xuông thì phạm tội Pacifiya. Trong ngôi nhà nhỏ, уі vượt qua 
khỏi trung tâm của nhà, rôi ngôi xuống thì phạm tội Pãciffiya. 


Trong phòng ngủ, nhận biết là phòng ngủ, vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chóng, TÔI ngồi xuông thì phạm tội Pacittiya. Trong phong ngủ, có sự hoài nghi, 
vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chông, rôi ngôi xuống thì phạm tội Pacittiya. 
Trong phòng ngủ, [lâm], tưởng không phải là phòng ngủ, уі di vào gia đình chỉ 
có cặp vợ chóng, rôi ngôi xuống thì phạm tội Pãciffiya. 

Không phải là phòng ngủ, [lầm] tưởng là phòng ngủ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là phòng ngủ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
phòng ngủ, nhận biệt không phải là phòng ngủ thì vô tội. 

‚ Trong ngôi nhà lớn, vị không đi qua khỏi khung cửa lớn một tâm tay, rôi ngồi 
xuông, trong ngôi nhà nhỏ, vị không vượt qua khỏi trung tâm của nhà, rôi ngôi 
xuông, có vị Ty-khưu thứ nhì, cả hai [vợ chóng] đã đi ra khỏi, cả hai đã đoạn Па 
ái dục, không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về chỉ có cặp vợ chông là thứ ba. 
--oo0oo-- 


6.5.4. ĐIỀU HỌC THỨ МНАТ VË NGÔI NOI КІМ РАО 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây о10, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người áy ngôi 
xuống ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuất. Khi ду, người đàn ông ау phản пап, 
phê phán, chê bai răng: “Vì sao ngài Đại đức Upananda lại cùng với vợ tôi ngôi 
xuống ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuất?” 

2. Các Ty-khuu đã nghe được người đàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu ít ham muốn, ...(п4)... các уі ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vi sao Đại đức Upananda, con trai dòng 5аКуа lại cùng với người nữ 
ngôi xuống ở chỗ ngôi kín đáo, được che khuât?” ...(nt). 

- Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ ngôi xuống ở chỗ ngồi 
kín đáo, được che khuât, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này kẻ rò dại, vì sao ngươi lại cùng với người nữ ngôi xuông ở 
chỗ ngồi kín đáo, được che khuất vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào cùng với người nữ ngôi xuống ở chỗ ngôi kín đáo, được 
che khuất thì phạm tội Расійіуа” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, ngay cả đứa bé gái mới sanh ngày hôm ấy cho đến bà lão. 

Với: Cùng chung. 

Кіп đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đối với tai. Кіп đáo đối với 
mắt nghĩa là không thể nhìn thấy trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngáng đầu lên. Кіп đáo đối với tai nghĩa là không thé nghe lời 
nói [với giọng] bình thường. 

Được che khuất nghĩa là chỗ ngôi được che khuất bởi bức tường, bởi cánh 
cửa, bởi tám màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc 
bởi bắt cứ vật gì. 

Ngôi: Khi người nữ đang ngôi, vị Ty-khưu ngồi gân hoặc năm gần thì phạm 
tội Pacifiya. Trong lúc vị Ty-khưu đang ngôi, người nữ ngôi gần hoặc năm gần 
thì phạm tội Pãciiya. Hoặc cả hai đang ngôi, hoặc cả hai đang năm thì phạm 
tội Paciftiya. 


Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngôi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được 
che khuât thì phạm tội Pacittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vi ngôi xuông 
ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội Pacittiya. Là người nữ, Пат) 
tưởng không phải là người nữ, уі ngôi xuống ở chỗ ngôi kín đáo, được che 
khuất thì phạm tội Pacittiya. 


VỊ cùng với nữ dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dang người ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội Dukkata. 

Không phải là người nữ, [lâm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thi phạm tội Dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Có bất cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngôi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rôi ngôi xuống, 
vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhất về ngôi nơi kín đáo là thứ tư. 
--00000-- 


6. CHƯƠNG РАСІТТІҮА # 483 


6.5.5. ЮТЕП НОС THỨ NHÌ VË NGOI NƠI КІМ РАО 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, sau khi đi đến nhà của người bạn đã cùng với vợ của người ây, một nam 
một nữ ngồi ở nơi kín đáo. Khi ấy, người đàn ông ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Уі sao ngài Đại đức (/рапапда lại cùng với vợ tôi, một nam một nữ 
ngôi ở nơi kín đáo?” 

2. Các Ty-khuu đã nghe được người dàn ông ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(nf)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya lại cùng với người nữ, 
một nam một nữ ngôi ở nơi kín đáo?” ...(nt). 

— Này Upananda, nghe nói ngươi cùng với người nữ, một nam một nữ ngôi 
ở nơi kín đáo, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(пі)... Này kẻ rò dại, vì sao ngươi lại cùng VỚI người nữ, một nam một 
nữ ngôi ở nơi kín đáo vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Уа này сас Tỷ-khưu, các ngươi nên phố 
biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-Кһии nào cùng với người nữ, một nam тбі nữ ngôi ở nơi kín дао thì 
phạm tội Расійіуа.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói xấu, là [lời nói] thô tục và không thô tục. 

Với: Cùng chung. 

Một nam một nữ: Chỉ có vị Tỳ-khưu và người nữ. 

Kín đáo nghĩa là kín đáo đối với mắt, kín đáo đôi với tai. Kín đáo đối với 
mắt nghĩa là không thé nhìn Һау trong khi bị che mắt lại, trong khi nhướng 
mày, trong khi ngâng đầu lên. Кіп đáo đổi với tai nghĩa là không thê nghe lời 
nói [với giọng] bình thường. 

Ngôi: Khi người nữ đang ngôi, vị Tỳ- khưu ngôi gần hoặc năm gân thi phạm 
tội Paciffiya. Trong lúc vị T-khưu đang ngôi, người nữ ngôi gần hoặc năm gân 
thì phạm tội Pãcifiya. Hoặc cả hai đang ngôi, hoặc cả hai đang năm thì phạm 
tội Pacittiya. 


Là người nữ, nhận biết là người nữ, vị ngôi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một 
nam một nữ thì phạm tội Pacittiya. Là người nữ, có sự nghi ngờ, vị ngôi xuống 
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ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ thì phạm tội Pacifiya. Là người nữ, [lâm] 
tưởng không phải là người nữ, vị ngôi xuống ở chỗ ngôi kín đáo, một nam một 
nữ thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ cùng với nữ dạ-xoa, hoặc ma nữ, hoặc người vô căn, hoặc loài thú cái 
dạng người ngòi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, một nam một nữ thì phạm tội 
Dukkata. 

Không phải là người nữ, [làm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Có bát cứ người nam nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị đứng không 
ngôi, không mong mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác rôi ngôi xuống, 
vị bị điện, vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì về ngôi nơi kín đáo là thứ năm. 
--00000-- 


6.5.6. DIÉU HỌC VË ĐI THAM VIÊNG 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, gia đình hộ độ của Đại đức Upananda, 
con trai dòng Sakya, đã thỉnh mời Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, với 
bữa trai phan và cũng đã thỉnh mời các vị Ty-khưu khác với bữa trai phan. Vào 
lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya thường đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn. Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với những người 
ây điêu này: 

— Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn. 

— Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài Đại đức Upananda đến. 

Đến lân thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, các vị Tỳ-khưu ấy đã nói với 
những người ау Шеп này: 

— Này các đạo hữu, hãy dâng bữa trai phạn trước khi thời giờ đi quá. 

— Thưa các ngài, chúng tôi đã làm bữa trai phạn vì nguyên nhân là ngài Đại 
đức Upananda. Thưa các ngài, xin hãy chờ đến khi ngài Đại đức Upananda đến. 


2. Sau đó, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đi giao thiệp với 
các gia đình trước bữa ăn đã 41 деп trễ. Các Tỷ-khưu đã không thọ thực được 
như y. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, khi đã được thỉnh mời, 
khi đã có bữa trai phan còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn?” ...(nt). 

— Này Upananda, nghe nói ngươi khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai 
phan còn đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

..(nf)... Này ké rô dại, vì sao ngươi khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa 
trai ке còn đi thăm viéng các gia đình trước bữa ăn vậy? Này kẻ ró dai, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
сас Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phạn còn ді thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn thì phạm tội Pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

3. Vào lúc bây giờ, gia đình hộ độ của Tỳ-khưu Upananda, con trai dòng 
Sakya, đã cho người đem lại vật thực loại cứng nhằm dâng đến hội chúng [dặn 
dò] rằng: “Nên trình cho ngài Đại đức Upananda thây, rôi mới dâng đến hội 
chúng.” Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya đi vào làng 
để khất thực. Khi ду, những người ấy sau khi đi đến tu viện đã hỏi các vị Ty- 
khưu rằng: 

— Thưa các ngài, ngài Đại đức Upananda ở đâu vậy? 

— Này сас đạo hữu, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya này đã đi vào 
làng dé khất thực. 

— Thưa các ngài, vật thực loại cứng này [được dặn dò răng]: “Nên trình cho 
ngài Đại đức Upananda thấy, rồi mới dâng đến hội chúng.” 

Các vị đã trình sự việc ау lên đức ТҺ6 Tôn. 

- Мау các Iy-khưu, như vậy thì sau khi thọ lãnh, các ngươi hãy để riêng ra 
cho đến khi Upananda trở vê. 

4. Khi ây, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya [nghi ràng]: “Dúc Thé 
Tôn đã câm đi thăm viéng các gia đình trước bữa ăn” nên đã đi giao thiệp với 
các gia đình sau bữa ăn, rôi về lại trong ngày. Món vật thực cứng đã bị bỏ đi. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... сас vị ау phàn nàn, phê phản, chê bai răng: 
“VỊ sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya lại đi thăm viêng các gia đình 
sau bữa ăn?” ...(nt). 

— Này Upananda, nghe nói ngươi đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại đi thăm viếng các gia đình sau bữa ăn 
vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 
іп, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“Vi 1)-khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phan còn đi thăm 
viếng сас gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điêu học này đã được đức ТҺё Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
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5. Vào lúc bây giờ, nhằm thời hạn dâng y, các Tỳ-khưu trong lúc ngần ngại 
không di giao thiệp với các gia đình. Y được phát sanh ít бі. Các vị đã trình sự 
việc ây lên đức Тһе Tôn. ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, Ta cho phép dl giao thiệp với сас gia đình trong thời 
hạn dâng y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phan còn đi thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pãcittiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp áy là: Trong thời hạn dâng y. Đây 
là duyên cớ trong trường hợp ду.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

6. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu làm công việc may y, và có nhu câu về 
kim, chỉ, dao nhỏ. Các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không đi giao thiệp với các 
gia đình. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

- Này các Ty-khưu, Ta cho рһер đi giao thiệp với các gia đình trong lúc 
may y. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như уду: 


“Vi T)-khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phan còn đi thăm 
viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pãcittiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ау là: Trong thời hạn dâng у, trong 
lúc may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

7. Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu bị bệnh có nhu cầu về các dược phẩm. 
Các Tỳ-khưu trong lúc ngân ngại không đi giao thiệp với các gia đình. Các vị 
đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép [vị Tỳ-khưu] có sự thông báo деп vị Ty- 
khưu hiện diện được di giao thiệp với các gia dinh. Và này các Ty-khưu, các 
ngươi nên phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa trai phan, chưa có 
sự thông báo đến vị Ty-khuu hiện diện lại đi thăm viễng các gia đình trước bữa 
ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pacifiya, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp áy là: Trong thời hạn dâng y, trong lúc may y. Đây là duyên 
cớ trong trường hợp ду.” 

8. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Đã được thỉnh mời nghĩa là đã được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực nào 
thuộc về năm loại vật thực. 

Có bữa trai phan nghĩa là đã được thỉnh mời với món рі thì bữa trai phan 
là với món đó. 

Vị Tỳ-khưu hiện diện nghĩa là có thể có sự thông báo 46 đi vào [làng]. 
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Vị Tỳ-khưu không hiện diện nghĩa là không thể có sự thông báo dé đi 
vào [làng |. 

Trước bữa Ап nghĩa là đã được thỉnh mời với món gi thì còn chưa thọ thực 
món đó. 

Sau bữa ăn nghĩa là đã được thỉnh mời với món gì thì [món 40] đã được 
thọ thực, cho dâu vào lúc rạng đông. 

Gia đình nghĩa là có bón loại gia đình: Gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. 

Đi thăm viếng các gia đình: Vị đang bước vào khu vực lân cận ngôi nhà 
của người khác thì phạm tội Dukkata. VỊ vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhất thì 
phạm tội Dukkata. Уі vượt qua ngưỡng cửa bước thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có nguyên со. 

Trong thời hạn dâng у nghĩa là khi Ka/hina không được thành tựu thì 
tháng cuối cùng của mùa mưa, khi Ka/bhina được thành tựu thì năm tháng. 

Trong lúc may у nghĩa là trong lúc у đang được may. 

Đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh mời, vị không thông báo đến 
vị Ty-khưu hiện diện lại đi thắm viễng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa 
ăn thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Đã được thỉnh mời, có sự nghi 
ngờ, vị không thông báo đến vị Tỳ-khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia 
đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm tội Pacifiya, ngoại trừ có duyên 
cớ. Đã được thỉnh mời, [lầm] tưởng là không được thỉnh mời, vị không thông 
báo đến vị Tỳ-khưu hiện diện lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc 
sau bữa ăn thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên cớ. 

Không được thỉnh mời, [lâm] tưởng là đã được thỉnh mời thì phạm tội 
Dukkafa. Không được thỉnh mời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dwukka/a. Không 
được thỉnh mời, nhận biết là không được thỉnh mời thì vô tội. 

Khi có duyên cớ, sau khi thông báo đến vị Tỳ-khưu hiện diện ròi đi vào 
[làng], không có vị Tỳ-khưu hiện diện гбі đi vào [làng] không thông báo, đường 
đi ngang qua ngôi nhà của người khác, đường đi ngang qua khu vực lân cận 
ngôi nhà [của người khác], vị di đến tu viện ở giữa làng, vị đi đến chỗ ngu của 
các Tỳ-khưu-ni, vị đi дёп chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở vë, vị đi đến 
nhà thí thực, trong những lúc có sự có, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về đi thăm viếng là thứ sáu. 
--00000-- 


6.5.7. ĐIÊU HỌC УЕ VỊ МАНАМАМА 
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây giờ, Маһапата dòng 
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Sakya có dược phâm dôi dào. Khi â ду, Маһапата dòng 5аКуа, đã đi đến gặp 
đức Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rôi ngồi xuông ở một bên. 
Khi đã ngòi xuống một bên, Mahanama dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: 

— Bạch Ngài, tôi muốn thinh cầu hội chúng về [việc dâng] dược phẩm trong 
bốn tháng. 

- Này Маһапата, tốt lăm, tốt lám! Này Маһапата, như thé, ngươi hãy 
thinh cầu hội chúng về [việc dâng] dược phâm trong bốn tháng. 

Các Tỳ-khưu ngân ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Тһе Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chấp nhận sự thỉnh cầu về [việc dâng] vật 
dụng trong bốn tháng. 

2. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu yêu cầu dược phẩm [sô lượng] ít бі ở 
Маһапата dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phâm của Маһапата dòng 
Sakya vẫn dôi dào. Đến lần thứ nhì, Mahanäma dòng Sakya đã đi đến gặp đức 
Thê Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thê Tôn rồi ngôi xuông ở một bên. Khi đã 
ngôi xuống một bên, Маһапата dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tôi muôn thỉnh cầu hội chúng về [việc dâng] được phẩm trong 
bốn tháng kế tiếp. 

— Này Маһапата, tốt lăm, tốt lắm! Này Маһапата, như thé, ngươi hãy 
thỉnh cầu hội chúng về [việc dâng] dược phâm trong bốn tháng kế пер. 

Các Tỳ-khưu ngân ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chấp nhận sự thỉnh câu tiếp tục. 

3. Vào lúc bây giờ, các  Ty-khuu yêu câu dược phẩm [sô lượng] rất ít ôi ở 
Маһапата dòng Sakya. Giống như trước đây, dược phẩm của Маһапата dòng 
Sakya vån dôi dào. Đến lần thứ ba, Mahanama dòng Sakya đã đi đến gặp đức 
Thé Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Тһе Tôn rôi ngôi xuống ở một bên. Khi đã 
ngồi xuông một bên, Маһапата dòng Sakya đã nói với đức Thé Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tôi muốn thỉnh câu hội chúng về [việc dâng] dược phẩm đến 
trọn đời. 

- Này Маһапатпа, tốt lắm, tốt lắm! Này Маһапатпа, như thế ngươi hãy 
thỉnh câu hội chúng về [việc dâng] dược phẩm đến trọn đời. 

Các Tỳ-khưu ngần ngại không nhận lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép chấp nhận sự thỉnh cầu vĩnh viễn. 

4. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư quân y bê bối, trùm y luộm 
thuộm, không được chỉnh tê. Маһапата dòng Sakya là người phát biểu ràng: 
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— Thưa các ngài, tại sao các ngài lại quân y bê bói, trùm y luộm thuộm, 
không được chỉnh tê? Chăng phải vị xuất gia nên quân y đàng hoàng, trùm y 
gon gàng, có sự chỉnh tê hay sao? 


Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã kết oan trái với Маһапата dòng Sakya. Sau 
đó, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã khởi ý điều này: “Có phương kê gì chúng ta 
có thê làm cho Маһапата dòng Sakya Ы хаи hô?” Khi ây, các Tỳ-khưu nhóm 
Lục Sư đã khởi ý điều này: “Này các Đại đức, hội chúng đã được Маһапата 
dòng Sakya thỉnh câu về [việc dâng] dược phâm. Này các Đại đức, vậy chúng 
ta hãy yêu cầu Маһапата dòng Sakya về bơ lỏng đi.” 

5. Sau đó, các Ty-khưu nhóm Luc Sư đã đi đến gặp Маһапата dòng Sakya, 
sau khi đến đã nói với Маһапата dòng Sakya điều này: 

— Này đạo hữu, có nhu cầu về một chum' bơ lỏng. 

- Thưa các ngài, хіп hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại 
bò dé lây bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn. 

Đến lần thứ nhì, ...(nt)... Đến lần thứ ba, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói 
với Маһапата dòng Sakya điều này: 

— Này đạo hữu, có nhu cầu về một chum bơ lỏng. 

— Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai. Nhiều người đã đi đến trại 
bò dé lẫy bơ lỏng; các ngài sẽ mang đi đúng hẹn. 

— Này đạo hữu, đạo hữu không chịu bó thí khi được yêu cầu, việc øì khiến 
đạo hữu nói lời thỉnh cầu khi không có ý định bồ thí vậy? 

6. Khi ây, Маһапата dòng Sakya рһап nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại 
sao khi được nói ràng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai”, các Đại 
đức lại không chịu chờ đợi?” Các Ty-khưu đã nghe được Mahãnãma dòng 
Sakya phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khuu ít ham muôn, ...(nf)... các vị 
ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao các Tỷ-khưu Пп Lục Sư khi 
được Маһапата dòng Sakya nói răng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến 
ngày ma! lại không chịu chờ đợi?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói các ngươi khi được Маһапата dòng Sakya 
nói rằng: “Thưa các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai” lại không chịu chờ 
đợi, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi khi được Маһапата dòng 
ZT nói răng: “Thua các ngài, xin hãy chờ đợi đến ngày mai” lại không chịu 
chờ đợi vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho 


' Chum (dona) là đơn уі đo thể tích, 1 dona = 4 alhaka. Đê dễ hình dung, sức chứa của bình bát cỡ lớn 
là 1/2 alhaka, vậy sô lượng bơ lỏng được yêu câu là 8 lân bình bát cỡ lớn (ND). 
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những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các T-khưu, các ngươi nên phố biến 
điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu không bi bệnh пеп chấp nhận sự thỉnh саи về [việc dáng] vát 
dung trong bón tháng, ngoại trừ có sự thỉnh câu tiêp tuc, ngoại trừ có sự thinh 
саи đến trọn đời. Nêu chấp nhận vượt quá hạn ấy thì phạm tội sa. ai 


7. Vị Tỳ-khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh сап về [việc dâng] 
vật dụng trong bốn tháng: Sự thỉnh câu [dé dâng vật dụng] cho trường hợp bị 
bệnh nên được chấp nhận. 

Sự thính cầu tiếp tục cũng nên được chấp nhận [nói răng]: “Khi nào tôi 
bị bệnh, khi ду tôi sẽ yêu câu.” 

Sự thỉnh cầu đến trọn đời cũng nên được chấp nhận [nói rằng]: “Khi 
nào tôi bị bệnh, khi ấy tôi sẽ yêu câu.” 

Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy: Có sự thỉnh câu có sự giới hạn về dược 
phẩm, không có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh câu có sự giới hạn về đêm, 
không có sự giới hạn vê dược phẩm. Có sự thỉnh cầu có sự giới hạn về dược 
phẩm và có sự giới hạn về đêm. Có sự thỉnh câu không có sự giới hạn về duoc 
phẩm và không có sự giới hạn về đêm. 


Có sự giới hạn về dược phẩm nghĩa là các duoc phẩm được xét đến rôi 
[nói rằng]: “Tôi nói lời thỉnh cầu với chừng này được phẩm.” 


Có sự giới hạn về đêm nghĩa là các đêm được xét đến ròi [nói ràng]: “Tôi 
nói lời thỉnh câu trong [thời hạn] chừng này đêm.” 

Có sự giới hạn về dược phẩm và có sự 0101 hạn về đêm nghĩa là các dược 
phẩm được xét đến và các đêm được xét đến rôi [nói răng]: “Tôi nói lời thỉnh 
câu với chừng này dược phẩm trong [thời hạn] chừng này đêm.” 


Không có sự giới hạn về dược phẩm và không có sự giới hạn về đêm 
nghĩa là các dược phâm không được xét đến và các đêm không được xét đến. 

Khi có sự giới hạn về dược phẩm, trừ ra các dược phẩm đã được thỉnh câu, 
vị yêu câu các loại dược phẩm khác thì phạm tội Pacittiya. Khi có sự giới hạn 
về đêm, trừ ra các đêm đã được thỉnh câu, уі yêu câu trong các đêm khác thi 
phạm tội РасШіуа. Khi có sự giới hạn về sự thỉnh câu và có sự giới hạn về đêm, 
trừ ra các dược phâm đã được thỉnh cầu và trừ ra các đêm đã được thỉnh cầu, 
vị yêu câu các loại dược phâm khác trong các đêm khác thì phạm tội Pacittiya. 
Khi không có sự giới hạn về sự thỉnh câu và không có sự giới hạn về đêm thì 
VÔ І. 

Khi không сап dùng dược phẩm, vị yêu câu dược phẩm thì phạm tội 
Расітуа. Khi cân dùng dược phẩm này, vị yêu cầu dược phâm khác thì phạm 
tội Pacittiya. 

Khi đã quá hạn ây, nhận biết là đã quá hạn ây, vị yêu cầu được phẩm thì 
phạm tội Расипуа. Khi đã quá hạn ấy, có sự hoài nghi, vị yêu cầu được phẩm 
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thì phạm tội Расітіуа. Khi đã quá hạn ấy, [lầm] tưởng là chưa quá hạn ấy, vị 
yêu câu dược phẩm thì phạm tội Pãciffiya. 

Khi chưa quá hạn ấy, [lầm] tưởng là đã quá hạn ấy thì phạm tội Dukka/a. 
Khi chưa quá hạn ấy, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa quá hạn 
йу, nhận biết là chưa quá hạn ây thì vô tội. 

8. VỊ yêu câu các loại dược phâm đã được thỉnh câu, vị yêu câu trong [thời 
hạn | сас đêm đã được thỉnh câu, sau khi nói rõ rôi yêu cầu: “Chúng tôi đã được 
quý vị thỉnh cầu các loại dược phẩm này, 810 chúng tôi có nhu cầu về dược 
phâm loại này và loại này”, sau khi nói rõ rôi yêu câu: “[Thời hạn] các đêm 
chúng tôi được quý vị thỉnh câu đã trôi qua, giờ chúng tôi có nhu câu vệ dược 
phẩm”, của các thân quyên, của những người nói lời thỉnh câu, vì nhu cầu của 
vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học уе vị Маһапата là thứ bảy. 
--00000-- 


6.5.8. РІЁО HỌC VÈ QUẦN ĐỘI ĐỘNG BINH 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala cùng với quân 
đội đi đánh trận. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã đi để xem quân đội động binh. 

Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thây các Ty-khuu nhóm Luc Su dang 
đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn tháy đã cho người gọi đến, rồi đã nói điều này: 

— Thưa các ngài, vì sao các ngài lại đi đến nơi này? 

— Chúng tôi có ý muốn nhìn Һау Đại vương. 

- Thưa các ngài, việc gì lại nhìn trẫm đang say sưa chiến trận? Sao không 
chiêm ngưỡng đức Thế Tôn? 

2. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại đi đến để xem quân đội động binh? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con mà 
phải đi vào quân đội.” 

Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: 
“Vì sao các Ty-khưu nhóm Lục Sư lại đi để xem quân đội động binh?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đi để xem quân đội động binh, có 
đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách răng: 

..(n{)... Мау những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại đi 46 xem quân đội động 
Бк vậy? Này những kẻ rô dai, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
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kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều 
học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào di 46 хет quán đội động bình thì phạm tội Pacittiya. ` 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

3. Vào lúc bây 010, có người cậu của уі Ty-khưu nọ bị bệnh ở trong binh 
đội. Người ấy đã phái sứ giả đi đến gặp vị Tỳ-khưu ау [nhắn răng]: “Bởi vì cậu 
bị bệnh ở trong binh đội. Đại đức hãy đi đến. Cậu mong sự đi đến của Đại đức.” 
Khi ду, vị Tỳ-khưu а ду đã khởi ý răng: “Đức Thé Tôn đã quy định điều học cho 
các Tỳ-khưu răng: ‘Không được đi để xem quân đội động binh, và người cậu 
này của ta thì bị bệnh ở trong binh đội, vậy ta nên thực hành như thé nào?” Các 
vị đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. Khi ау, đức Тһе Tôn nhân lý do ау, nhân 
sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 


- Мау các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi đến binh đội khi có nhân duyên như thê. 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 


“Vi Ty-khuu nào đi аё хет дийп đội động binh thì phạm tội Pacittiya, ngoại 
trừ có nhân duyên như thé.” 


4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Động binh nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là tiến tới. 

Quân đội nghĩa là các tượng binh, các ky binh, các xa binh, các bộ binh. 
[Tượng binh] thì mười hai người đàn ông, một con voi. [Ky binh] thì ba người 
đàn ông, một con ngựa. [Xa binh] thì bốn người đàn ông, một chiếc xe. [Bộ 
binh] thì bốn người đàn ông có tên ở tay. Vị đi để xem thì phạm tội Dukkata. 
Đứng ở nơi ây nhìn thì phạm tội Рас уа. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của 
việc nhìn, vi lại nhìn nữa thì phạm tội Paciiya. 

Ngoại trừ có nhân duyên như thé: Trừ ra có nhân duyên như thé. 

Khi động binh, nhận biết là động binh, vị đi để xem thì phạm tội Расіліуа, 
ngoại trừ có nhân duyên như thé. Khi động binh, có sự hoài nghị, уі di để xem 
thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có nhân duyên như thé. Khi động binh, [lâm] 
tưởng không phải là động binh, vị đi dé xem thì phạm tội Раситуа, ngoại trừ 
có nhân duyên như (һе. 

Vị đi dé xem mỗi một [loại binh chủng] thì phạm tội Dukkata. Đứng ở nơi 
ây nhìn thì phạm tội Dukkata. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
уі lại nhìn nữa thì phạm tội Dukkata. 

6.2 Không phải là động binh, [lầm] tưởng là động binh thì phạm tội Dukkaƒa. 
Không phải là động bình, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
động binh, nhận biết không phải là động binh thì vô tội. 


2 Do đánh số nhằm từ bản gốc Pāli (không có số 5), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy йё dễ đối 
chiêu (ВВТ). 
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VỊ đứng ở trong tu viện nhìn thấy, [ việc động binh] di chuyển đến chỗ đứng 
hoặc chỗ ngôi hoặc chỗ năm của vị Tỳ-khưu, уі nhìn thây khi đi ngược. chiêu, 
có nhân duyên như thế, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội. 


Điều học về quân đội động binh là thứ tám. 
--00000-- 


6.5.9. ĐIÊU HỌC VË TRÚ NGỤ NƠI BINH ĐỘI 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, khi có công việc cân thiết, các Ту- 
khưu nhóm Lục Sư sau khi đi đến nơi binh đội, rôi trú ngụ trong binh đội hơn 
hai ba đêm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao сас Sa-môn 
Thích tử lại trú ngụ trong binh đội? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng tôi thu 
nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân vợ con mà phải 
sóng trong binh đội.” 

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao сас T-khưu nhóm Luc Sư lại trú ngụ trong binh đội hơn hai ba 
đêm?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi trú ngụ trong binh đội hơn hai ba 
đêm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

(пе)... Này những kẻ rô đại, VÌ sao Các ngươi lại trú ngụ trong binh đội 
ТТ hai ba đêm vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố 
biên điều học này như уду: 

“Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị T)-khưu ấy đi đến nơi binh đội, vị Ту- 
Кии ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm; nếu vượt hơn số ду thì phạm 
101 паца 4 

3. Nếu có nhân quyên nào đó khiến vị Tỳ-khưu â ау đi đến nơi binh đội: 
Nếu có duyên cớ, nêu có việc cân làm. 

Vị Tỳ-khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai ba đêm: Nên trú hai ba đêm. 

Nếu vượt hơn số ấy: Khi mặt trời lặn vào ngày thứ tư, vị trú ngụ trong binh 
đội thì phạm tội Paciffiya. 

Khi hơn hai ba đêm, nhận biết là đã hơn, vị trú ngụ trong binh đội thì phạm 
tội Paciffiya. Khi hơn hai ba đêm, có sự hoài nghi, уі trú ngụ trong bình đội 
thì phạm tội Pacittiya. Khi hơn hai ba đêm, [lầm] tưởng là còn kém, vị trú ngụ 
trong bình đội thi phạm tội Pacittiya. 
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4. Khi còn kém hai ba đêm, [lâm] tưởng là đã hơn thì phạm tội Dukkata. 
Khi còn kém hai ba đêm, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi còn kém 
hai ba đêm, nhận biết còn kém thì vô tội. 

5. VỊ trú ngụ hai ba đêm; vị trú ngụ còn kém hai ba đêm; sau khi trú ngụ hai 
đêm, vào đêm thứ ba, sau khi đi ra khỏi trước rạng đông, rôi trú ngụ trở lại; vị 
bị bệnh rồi trú ngụ; vị trú ngụ vì có việc cần làm đôi với người bệnh; ở binh đội 
bị quân địch bao vây; уі Ы сап trở bởi điều øì đó; trong những lúc có sự сб; vị 
bị điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về trú ngụ nơi binh đội. 
--00000-- 


6.5.10. DIEU HỌC VÈ NƠI ТАРТКАМ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bấy giờ, trong khi trú ngụ hai ba đêm trong 
binh đội, các T-khưu nhóm Lục Sư đi đến nơi tập trận, nơi đóng quân, nơi dàn 
binh, đội chủ lực. Có vị Tỳ-khưu nọ thuộc nhóm Lục Sư, sau khi đi đến nơi 
tập trận đã bị trúng mũi tên. Dân chúng đã chế сіби vị Tỳ-khưu ây rằng: “Thưa 
ngài, chắc hăn đã là trận chiến cừ khôi? Ngài chiếm được bao nhiêu mục tiêu?” 
Trong khi bị những người ау chế giểu, vị Tỳ-khưu а ау đã хам hó. 


2. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi đến để xem nơi tập trận? Chúng tôi không có lợi nhuận, chúng 
tôi thu nhập khó khăn, chúng tôi vì lý do nuôi mạng, уі nguyên nhân vợ con 
mà phải đi đến nơi tập trận.” Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ау phản 
nàn, phê phán, chê bai. Các Ty-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phản 
nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi 46 xem 
nơi tập trận?” ...(n†). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đi để xem nơi tập trận, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại di để xem nơi tập trận 
vậy? Này những kẻ ró dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Nếu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm, vị T)-khưu đi đến nơi tập 
trận, hoặc nơi đóng quán, hoặc nơi đàn binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội 
Pacittiya.” 

3. Nếu vi Tỳ-khưu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm: Trong khi 
trú ngụ hai ba đêm. 
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Nơi tập trận nghĩa là nơi nào chiến trận được nhìn thấy. 

Nơi đóng quân nghĩa là chừng này tượng binh, chừng này ky binh, chừng 
này xa binh, chừng này bộ binh. 

Nơi dàn binh nghĩa là các tượng binh hãy từ nơi này; các ky bình hãy từ 
nơi này; các xa binh hãy từ nơi này; các bộ binh hãy từ nơi này. 

Đội chủ lực nghĩa là đội tượng binh chủ lực, đội ky binh chủ lực, đội xa 
binh chủ lực, đội bộ binh chủ lực. Đội tượng bình chủ lực ít nhật là ba con voi, 
đội ky binh chủ lực ít nhất là ba con ngựa, đội xa binh chủ lực ít nhất là ba xe, 
đội bộ binh chủ lực ít nhất là bón người đàn ông có vũ khí ở tay. 

Vị đi để xem thì phạm tội Dukkata. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
Pacittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, vi lại nhìn nữa thì 
phạm tội Pacittiya. 

5.3 Vị đi để xem mỗi một [loại binh chủng] thì phạm tội Dukkata. Đứng ở 
nơi ây nhìn thì phạm tội Dwkka/a. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc 
nhìn, vi lại nhìn nữa thì phạm tội Dukkata. 

6. Vị đứng ở trong tu viện nhìn thấy; sự tập trận di chuyển đến và được nhìn 
thây ở chỗ đứng hoặc ở chỗ ngồi hoặc ở chỗ năm của vị Tỳ-khưu; vị nhìn thấy 
khi đi ngược chiêu; khi có việc cân phải làm, уі đi гбі nhìn thấy; trong những 
lúc có sự cố; vị bị điên; vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Dứt điều học về nơi tập trận. 
Phẩm Đạo sĩ lõa thể là thứ năm. 


--00000-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
VỊ đạo sĩ lõa thể, việc đuôi di, CÓ Cặp vg chồng, nơi kín đảo hai chuyện, 
và у] có bữa trai phan, dược phâm, bị động binh, [trú пеп] nơi binh đội, nơi 
tập trận. 


--ООООО-- 


+ Do đánh số nhằm từ Бап gốc Pali (không có số 4), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy để dễ đối 
chiêu (ВВТ). 
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6.6. PHẨM UỐNG RƯỢU 


6.6.1. ІЕС HỌC VË UỐNG RƯỢU 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến 
Bhaddavatika. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nhìn 
thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, хш đức Тһе Tôn chớ đi đến Ambatittha. Bạch Ngài, ở 
Ambatittha có con rồng sống trong khu â ân cư của đạo sĩ thờ lửa, là con răn có 
pháp thuật, có пос độc khủng khiếp, chớ dé nó hãm hại đức Thé Tôn. 


Khi được nói như thế, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, ...(nt)... 
Đến lần thứ ba, những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, xin đức Тһе Tôn chớ đi đến Ambatittha. Bạch Ngài, ở 
Ambatittha có con rông sống trong khu â ân cư của đạo sĩ thờ lửa, là con răn có 
pháp thuật, có пос độc khủng khiếp, chớ dé nó hãm hại đức Thế Tôn. 

Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn đã іш lặng. 

2. Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự дёп Bhaddavatikä. 
Tại nơi đó, đức. Тһе Tôn đã trú ngụ ở Bhaddavatikã. Khi ау, Đại đức Sagata đã 
đi về phía khu án cư của đạo sĩ thờ lửa, thuộc vùng Ambatittha, sau khi đến đã 
đi vào nhà thờ lửa, rồi đã sắp đặt tâm thảm trải băng cỏ, ngồi xuống, xếp [chân] 
thê kiết- -già, giữ thân thăng, tập trung niệm ở phía trước. Khi ду, con rông ây sau 
khi nhìn thây Đại đức Sãgata đi vào, có sự khó chịu, có tâm bực bội, đã phun 
khói. Đại đức Sãgata cũng đã phun khói. Khi ấy, con rồng không còn đè nén 
được cơn giận пеп đã phun ra lửa. Đại đức Sãgata cũng đã nhập thiên đề mục 
lửa và đã phun ra lửa. Sau đó, Đại đức Sagata đã dùng lửa [của mình] đoạt lây 
ngọn lửa của con rồng ау, rôi đã đi về phía Bhaddavatikä. 

Khi ây, đức Thé Tôn sau khi đã ngự tại Bhaddavatikã theo như ý thích đã 
ra đi du hành vë phía thành Kosambi. Các cư sĩ ở thành Kosambi đã nghe được 
rằng: “Nghe nói ngài Đại đức Sagata đã gây chiến với con rông ở Ambatittha.” 


3. Sau đó, trong khi tuân tự du hành, đức Thé Tôn đã ngự đến thành Kosambi. 
Khi ду, các cư sĩ ở thành Kosambi, sau khi đi ra tiếp đón đức Thé Tôn đã đi đến 
gặp Đại đức Sãgata, sau khi дёп đã dành lễ Đại đức Sãgata, rồi đứng ở một bên. 
Khi đã đứng một bên, các cư sĩ ở thành Kosambi đã nói với Đại đức Sãgata 
điều này: 
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— Thưa ngài, vật gì các ngài Đại đức khó có được và ưng ý? Chúng tôi пеп 
chuẩn bị vật gì? 

Khi được nói như thế, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với các cư sĩ ở 
thành Kosambi điều này: 

— Này các đạo hữu, có thứ rượu cất tên bô câu thì các Tỳ-khưu khó có được 
và ưng ý, hãy chuẩn bị thức ду. 

Sau đó, các cư sĩ ở thành Kosambi đã chuẩn bị rượu cất tên bò câu ở mỗi 
nhà, rồi khi nhìn thấy Đại đức Sãgata đang đi khất thực đã nói với Đại đức 
Sãgata điêu này: 

— Thưa ngài, xin ngài Đại đức Sãgata hãy uống rượu cất tên bô câu. Thưa 
ngài, xin ngài Đại đức Sagata hãy uống rượu cất tên bô câu. 

Sau đó, khi đã uống rượu cất tên bô câu ở mỗi nhà, Đại đức Sãgata trong lúc 
đang đi ra khỏi thành phô đã té ngã ở công thành. 

4. Khi ду, đức Thế Tôn cùng với nhiều vị Tỳ-khưu đang đi ra khỏi thành 
phố đã nhìn Һау Đại đức Sãgata bị té ngã ở công thành, sau khi nhìn thấy đã 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, hãy đưa Sãgata về. 

— Bạch Ngài, xin vâng. 

Các vị Tỳ-khưu ау nghe theo lời đức Thế Tôn, sau khi đưa Đại đức Sãgata 
về lại tu viện đã đặt nằm xuống, đầu hướng về đức Thế Tôn. Khi á ây, Đại đức 
Sagata đã xoay tròn vòng, đưa hai chân hướng về đức Thé Tôn, rồi nằm ngủ. 
Khi ây, đức Thế Tôn đã bảo các Tỳ-khưu răng: 


‚ — Мау các Ty-khưu, phải chăng Sagata đã có sự tôn kính và có sự vâng lời 

đôi với Như Lai? 

— Bạch Ngài, đúng vậy. 

- Này các Tỳ-khưu, vậy bây giờ Sāgata có sự tôn kính và có sự vâng lời đối 
với Như Lai không? 

— Bạch Ngài, điều ау không có. 

- Này các Tỳ-khưu, phải chăng Sãgata đã gây chiến với con rông ở 
Ambatittha? 

— Bạch Ngài, đúng vậy. 

- Này các Tỳ-khưu, vậy bây giờ Sãgata có đủ sức gây chiên với con rắn 
nước không? 

— Bạch Ngài, điều ау không có. 

- Này сас Ty-khưu, vậy loại thức uống nào sau khi uống vào sẽ trở thành 
mát tỉnh táo thì có nên uông loại ду không? 

— Bạch Ngài, điều ау không nên. 
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- Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn cho Sãgata, thật không hợp lẽ, 
không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm! 
Мау các Iy-khưu, уі sao Ѕараќа lại uống men say vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Ty-khuu, các ngươi nên phố bién điều học này như vây: 

“Khi uống rượu và men say thì phạm tội Pãcittiya.” 

5. Rượu nghĩa là rượu từ bột, rượu từ bánh ngọt, rượu từ cơm đã được rắc 
men vào, đã được trộn vào các hương liệu cần thiết. 

Men say nghĩa là chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước 
trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã được trộn vào các hương 
liệu cân thiết. 

Uống: Vị uống vào dầu chỉ với [một chút ở] đầu cọng cỏ kusa thì phạm tội 
Pacittiya. 

6. Men say, nhận biết là men say, vị uống vào thì phạm tội Pacittiya. Men 
say, có sự hoài nghi, vị uống vào thì phạm tội Pacittiya. Men say, [lầm] tưởng 
không phải là men say, vị uóng vào thì phạm tội Расійіуа. 

7. Không phải là men say, [lâm] tưởng là men say thì phạm tội Dukka/a. 
Không phải là men say, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
men say, nhận biết không phải là men say thì vô tội. 

8. Vị uỗng vào chất có màu sắc của men say, có hương của men say, có vị 
của men say nhưng không phải là men say; khi được nâu chung với súp, khi 
được nâu chung với thịt, khi được nâu chung với dầu ăn; ở trong nước mật của 
trái сау amalaka; VỊ uống nước cất không men say; уі bị điện; vị уі phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều học về uống rượu là thứ nhất. 
--00000-- 


6.6.2. ĐIÊU НОС VË ТНОТ ІЕС BẰNG NGÓN TAY 

1. Lúc bây о1о, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã chọc 
cười vị Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư băng cách dùng ngón tay thọt léc. Vị 
Tỳ-khưu ấy trong lúc bị cười quá mức, không thở được nên đã chết đi. Các Tỳ- 
khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao 
các Ty-khưu nhóm Luc Sư lại chọc cười vị Tỳ-khưu băng cách dùng ngón tay 
thot léc?” ...(п0). 

— Này các Ty-khuu, nghe nói các ngươi chọc cười vị Ty-khuu băng cách 
dùng ngón tay thọt léc, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi lại chọc cười vị Tỳ-khưu 
băng cách dùng ngón tay thọt léc vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау các Ty-khuu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Khi thot léc bằng ngón tay thì phạm tội Pãcittiya." 

2. Thọt léc bằng ngón tay nghĩa là vị đã tu lên bậc trên, có ý định chọc 
cười vị đã tu lên bậc trên, rồi sờ vào cơ thê [vị kia] băng cơ thể [của minh] thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chọc cười băng cách 
dùng ngón tay thot léc thì phạm tội Расїйтуа. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị chọc cười băng cách dùng ngón tay thot léc thì phạm tội Pacittiya. Уі 
đã tu lên bậc trên, Пат] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị chọc cười băng cách 
dùng ngón tay thọt léc thì phạm tội Pacittiya. 

Vị sờ vào vật được gắn liền với cơ thê [vị kia] băng cơ thể [của minh] thì 
phạm tội Dukkata. Vị sờ vào cơ thể [vị kia] băng vật được вап liền với cơ thể 
[của minh] thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật được одр liền với cơ thể [vị 
kia] băng. vật được găn liền với cơ thé [của mình] thì phạm tội Dukkata. Уі sờ 
vào cơ thê [vị kia] băng vật [do mình] ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào 
vật được găn liền với cơ thể [vị kia] băng vật [do mình] ném ra thì phạm tội 
Dukkaƒa. VỊ sờ vào vật [do vị kia] ném ra băng vật [do mình] ném ra thì phạm 
tội Dukkata. 

Với vị chưa tu lên bậc trên, vị sờ vào cơ thê [vị kia] băng cơ thê [của mình] 
thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc 
trên thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. 

Không có ý định chọc cười, vi sờ vào khi có việc cân phải làm, vi bị điện, 
vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về thọt léc bằng ngón tay là thứ nhì. 
--00000-- 


6.6.3. DIEU HỌC УЕ CHƠI GIỠN 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư 
đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Асігауай. Vào lúc bây giờ, đức Vua 
Pasenadi xứ Kosala cùng với Hoàng hậu Mallikã ngự ở tàng trên của tòa lâu 
đài. Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thấy các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy 
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Sư đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông Асігауай, sau khi nhìn thây đã 
nói với Hoàng hậu МаШка điều này: 

— Này Mallikã, các vị A-la-hán này của khanh đùa nghịch ở trong nước. 

— Таџ Đại vương, chắc chăn là điều học chưa được đức Thé Tôn quy định 
hoặc là các vị Tỳ-khưu ấy không biết. 

2. Sau đó, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Băng phương 
thức nào dé ta không phải trình lên đức Thé Tôn mà đức Thế Tôn có thé biết 
được các Tỳ-khưu này đã đùa nghịch ở trong nước?” Khi ây, đức Vua Pasenadi 
xứ Kosala đã cho mời các Tỳ-khưu nhóm Mười Вау Sư đến, rôi đã dâng khói 
đường lớn cho các vị ây [nói rằng]: 

— Thưa các ngài, xin hãy dâng lên đức Thê Tôn khối đường này. 

Các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư đã cầm lấy khối đường ấy đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điêu này: 

— Bạch Ngài, đức Vua Pasenadi xứ Kosala dâng khối đường này đến đức 
Тһе Tôn. 

— Мау các Tỳ-khưu, đức vua đã gặp các ngươi ở đâu? 

- Bạch Тһе Tôn, trong khi đang đùa nghịch ở trong nước của dòng sông 
Aciravaf. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

– ...(п0)... Này những kẻ rò dại, vì sao các ngươi lại đùa nghịch ở trong nước 
vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học 
này như vây: 

“Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội РасіШуа.” 

3. Chơi giỡn ở trong nước nghĩa là ở trong nước ngập trên mắt cá chân 
vị có ý định chơi giỡn, гбі hụp xuống, hoặc trôi lên, hoặc bơi lội thì phạm tội 
Pacittiya. 

Chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là chơi gión thì phạm tội Pacittiya. Chơi 
giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi thì phạm tội Pacittiya. Chơi giỡn ở trong 
nước, Пат] tưởng là không chơi giỡn thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ đùa nghịch ở trong nước ngập dưới mắt cá chân thì phạm tội Dukkata. VỊ 
đùa nghịch với chiệc thuyên thì phạm tội Dzkka/a. VỊ đập vỗ trong nước băng 
cánh tay, hoặc băng bàn chân, hoặc với khúc cây, hoặc với mảnh sành thì phạm 
tội Dwukka/a. Уі đùa nghịch nước, hoặc cháo chua, hoặc sữa tươi, hoặc sữa pha 
loãng, hoặc nước nhuộm y, hoặc nước tiểu, hoặc nước bùn chứa ở trong chậu 
thì phạm tội Dukkata. 

Không chơi giỡn ở trong nước, [lầm] tưởng là chơi giỡn thì phạm tội 
Dukkafa. Không chơi giỡn ở trong nước, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
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Không chơi giỡn ở trong nước, nhận biết là không chơi giỡn ở trong nước thì 
VÔ |ỘI. 

Không có ý định chơi giỡn; vị đi xuống nước khi có việc cần phải làm, 
rồi hup xuống, hoặc trồi lên, hoặc bơi lội; trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp 
xuống, hoặc trôi lên, hoặc bơi lội; trong những lúc có sự cô; vị bị điên; vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về chơi giỡn là thứ ba. 
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6.6.4. DIÈU HỌC VË SỰ KHÔNG TÔN TRỌNG 

1. Lúc bây о1о, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa hành xử không đúng nguyên tắc. Các Tỳ- 
khưu đã nói như vây: 

- Này Đại đức Channa, chớ hành động như thế. Điều ấy không được phép. 

Vị ây hành động tỏ ra vẻ không tôn trọng. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, 
...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Channa lại 
thê hiện sự không tôn trọng?” ...(nt). 

- Này Channa, nghe nói ngươi thể hiện sự không tôn trọng, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này kẻ rô đại, vì sao ngươi lại thê hiện sự không tôn trọng vậy? 
Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
(4)... Và này сас Tỳ-khưu, các ngươi nên phố bién điều học này như уду: 

“Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội РасШіуа.” 

2. Sự không tôn trọng nghĩa là có hai sự không tôn trọng: Sự không tôn 
trọng người và sự không tôn trọng Pháp. 

Sự không tôn trọng người nghĩa là khi đang được vi đã tu lên bậc trên nói 
về điều đã được quy định, уі [nghĩ răng]: “VỊ này bị phạt án treo, hoặc bị xem 
thường, hoặc bị khiến trách, hoặc lời nói của vị này sẽ không được thực hiện”, 
ròi thé hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Päãciffiya. 

Sự không tôn trọng pháp nghĩa là khi đang được уі đã tu lên bậc trên nói 
уе điêu đã được quy định, vị [nghĩ răng]: “Làm thé nào dé điều này có thê được 
hủy bỏ, hoặc được thủ tiêu, hoặc được biến mất?” hoặc là vị không có ý muốn 
học tập điều ду, rôi thé hiện sự không tôn trọng thi phạm tội Рас уа. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thê hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vi thể hiện 
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sự không tôn trọng thì phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là 
chưa tu lên bậc trên, vị thé hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Paciffiya. 

Khi đang được у] đã tu lên bậc trên nói vë điều không được quy định, уі 
[nghĩ răng]: “Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến 
sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự giảm thiêu, không 
đưa đến sự ra sức nỗ lực”, rồi thé hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

Khi đang được vị chưa tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định hoặc 
không được quy định, vị [nghĩ ràng]: “Thực hành điều này không đưa đến sự 
đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa 
đến sự отат thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực”, rôi thé hiện sự không tôn 
trọng thì phạm tội DukKkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, [làm] tưởng là đã tu lên bậc trên thi pham tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

VỊ nói răng: “Sự học tâp, sự giải thích của các уі thây dạy học của chúng tôi 
là như vậy”, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về sự không tôn trọng là thứ tư. 
--00000-- 


6.6.5. РІЁО HỌC VÈ VIỆC LÀM СНО КІМН SQ 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư đã làm các 
vị Iy-khưu nhóm Mười Bảy Sư kinh 50. Trong lúc bị làm cho kinh sợ, các vị 
ау khóc lóc. Các Ty-khuu đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc? 

— Thưa các Đại đức, các Ty-khưu nhóm Lục Sư пау đã làm chúng tôi kinh sợ. 

_ Các Tỷ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 

răng: “Vì sao các T-khưu nhóm Lục Sư lại làm vị Ty-khưu kinh sợ?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi làm vị Ty-khưu kinh sợ, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(n£)... Này những Ке rô đại, vì sao các ngươi lại làm vị Tỳ-khưu kinh sợ 
vậy? Này những kẻ ró dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Уа пау сас Ty-khuu, сас ngươi nên phố biến điêu học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu nào làm vị Tỳ-khưu kinh sợ thì phạm tội РасіШуа.” 
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2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Là уі Ty-khuu khác. 

Làm kinh sợ: VỊ đã tu lên bậc trên có у định làm kinh sợ уі đã tu lên bậc 
trên, rôi đem lại cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vi, hoặc 
cảnh xúc thì phạm tội Pacittiya, cho dâu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh 
sợ. Vị ké về sự nguy hiểm của trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc 


sự nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm tội Pacittiya, cho dâu vị kia bị kinh sợ hoặc 
không bị kinh sợ. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì phạm 
tội РасиПуа. Vi đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị làm kinh sợ thì phạm tội 
Pacitiya. VỊ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị làm kinh 
sợ thì phạm tội Рас Иуа. 

Có ý định làm kinh sợ уі chưa tu lên bậc trên, rôi đem lại cảnh sắc, hoặc 
cảnh thinh, hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vị, hoặc cảnh xúc thì phạm tội Dukkata, 
cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị kê về sự nguy hiểm của trộm 
cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của диў sứ thì phạm 
tội Dukkata, cho dầu vị kia bị kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. 

Vị chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. VỊ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. VỊ chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukka/a. 

6.! Vị không có ý định làm kinh sợ, rôi đem lại cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, 
hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vị, hoặc cảnh xúc; [hay là] kế về sự nguy hiểm của 
trộm cướp, hoặc sự nguy hiểm của thú dữ, hoặc sự nguy hiểm của quý sứ; vị bị 
điên; уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điêu học về việc làm cho kinh sợ là thứ năm. 
--00000-- 


6.6.6. DIEU HỌC VÉ NGON LỬA 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại xứ Bhagga, thành Susumãragira, 
trong rừng Bhesakalä, chỗ vườn Nai. Vào lúc bây 610, trong tháng mùa lạnh, 
các Tỳ-khưu sau khi đốt lên ngọn lửa ở khúc gó lớn có lỗ hồng nọ, гбі sưởi âm. 
Và ở trong lỗ hồng ấy có con răn đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra ngoài 
và tân công các vị Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã chạy nơi này, nơi nọ. 

Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị йу рһап nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu lại đốt lên ngọn lửa rôi sưởi ёт?” ...(п0). 


! Do đánh số nhằm từ bản gốc Pali (không có số 3, 4, 5), nën dịch giả giữ nguyên só lại như vậy dé dë 
đôi chiêu (ВВТ). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu đốt lên ngọn lửa гбі sưởi âm, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ rô dai ây lại đốt lên ngọn lửa 
rồi sưởi ám vậy? Này сас Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến 
điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào có ý định sưởi ат, rôi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa 
thì phạm tội РасіШуа.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

2. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khưu bị bệnh. Các Tỳ-khưu thăm hỏi bệnh 
tình đã nói với các T-khưu bị bệnh điêu này: 

— Này các Đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

— Này các Đại đức, trước đây, chúng tôi đốt lên ngọn lửa rồi SƯỞI âm, nhờ 
thế chúng (бі được thoải mái. Giờ đây, [nghi răng]: “Đức Thé Tôn đã cắm đoán”, 
trong lúc ngân ngại nên không sưởi âm; vì thế chúng tôi không được thoải mái. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 


— Này các Tỷ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa, rôi sưởi âm. Và này các Ty-khưu, các ngươi nên phố bién điêu 
học này như vây: 


“Vi Tb-khưu nào không bị bệnh, có у định sưởi ат, rôi đốt lên hoặc Бао đốt 
lên ngọn Ша thì phạm tôi Pacitiiya. ` 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thê. 

3. Vào lúc bây giờ, сас Tỷ-khưu ngân ngại ngay cả trong VIỆC thắp đèn, 
trong việc đôt lửa, luôn cả ở nhà tăm hơi. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thê 
Tôn. ...(nt). 

- Này các Iy-khưu, Та cho phép đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa khi có 
các nhân duyên như thê. Và này các Ty-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu nào không bị bệnh, có ý định sưởi ат, rôi đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn Ша thì phạm tội РасіШуа, ngoại trừ có nhân duyên như thé.” 

4. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Không bệnh nghĩa là vị có được sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Ві bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có ngọn lửa. 

Có ý định sưởi ат: Có ý muốn һо nóng. 
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Ngọn lửa nghĩa là lửa được đề cập đến. 

Đốt lên: Vị tự mình đốt lên thì phạm tội Pãciffiya. 

Bảo đốt lên: Vị ra lệnh người khác thì phạm tội Pacittiya. Кіп được ra lệnh 
một lân, dầu [vị kia] đốt nhiều lần, vị [ra lệnh] phạm [chỉ тӧ tội Pacittiya. 

Ngoại trừ có nhân duyên như thế: Trừ ra có nhân duyên như thé. 

Không bị bệnh, nhận biết là không bị bệnh, vị có ý định sưởi âm, rồi đốt lên 
hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có nhân duyên như 
thé. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị có ý định sưởi âm, rồi đốt lên hoặc bảo 
đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pãci/fiya, ngoại trừ có nhân duyên như thế. Không 
bị bệnh, [lâm] tưởng là bị bệnh, vị có ý định sưởi âm, ròi đốt lên hoặc bảo đốt 
lên ngọn lửa thì phạm tội Pãci/fiya, ngoại trừ có nhân duyên như thé. 

VỊ nhặt lên khúc củi đang cháy thì phạm tội Dwukka/a. BỊ bệnh, Пат] tưởng 
là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Bị bệnh, nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị bị bệnh, vị sưởi ấm khi [ngọn lửa] đã được thực hiện bởi vị khác, vị sưởi 
âm ở chỗ tro tàn [không còn ngọn lửa], khi thắp đèn, khi đốt lửa [nung bình 
bát], о trong nhà tám hơi, ngoại trừ có nhân duyên như thé, trong những lúc có 
sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về ngọn lửa là thứ sáu. 
--00000-- 


6.6.7. ТЕС HỌC VÈ VIỆC ТАМ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Кајараһа, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu thường tăm ở dòng sông 
Tapodä.ˆ Khi ду, đức Vua Seniya ВітЫіѕага xứ Magadha [nghĩ rằng]: “Та sẽ 
gội đâu”, гбі đã đi đến sông Tapoda và đã chờ đợi ở một bên [nghĩ rằng]: “Đến 
khi các ngài Đại đức tắm xong.” Các Tỳ-khưu đã tăm đến khi trời tối hàn. 


Sau đó, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha, sau khi gội đầu xong vào 
ban đêm thì cửa thành đã đóng nên đã ngụ lại bên ngoài thành. Vào lúc sáng 
sớm, đức vua với dâu thoa chưa được tắm hương đã di đến gặp đức Thê Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn гбі ngôi xuông ở một bên. Đức Thé Tôn đã 
nói với đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đang ngôi một bên điều này: 


— Таи Đại vương, vì sao ngài lại đền sớm với dâu thoa chưa được tâm hương? 


khi áy, đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha đã trinh sự việc ây lên đức 
Thê Tôn. 


: Tapoda (nghĩa là nước nóng), vừa là tên của một cái hồ, vừa là tên của một dòng sông. Nước ở hó thì 
mát nhưng khi ra đến dòng sông thì nóng (7T77ĐPGVN, tập 10, tr. 148; TTPV, tập 1, Phân tích Giới 
T)-khưu 1, Điều Parajika thứ 4, tr. 253). 
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2. khi Ây, đức Thê Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phân khởi cho đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha, băng bài pháp thoại. 
Sau đó, khi đã được đức Thê Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm 
phán khởi băng bài pháp thoại, đức Vua Seniya Bimbisära xứ Magadha đã từ 
chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh ròi ra đi. 

Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại, rồi đã hỏi các Tỳ-khưu ràng: 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu sau khi nhìn (һау ngay cả đức 
vua vẫn tăm không biết chừng mực? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này các Tỳ-khưu, уі sao những kẻ rô dại ây sau khi nhìn thây 
ngay cả đức vua vân tăm không biết chừng mực vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như уду: 


“Vi T)-khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pãcittiya.” 
Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 
3. Vào lúc bây giờ, nhăm lúc trời nóng nực, nhăm lúc trời oi bức, các Ty- 


khưu trong lúc ngân ngại không tăm, rồi đi ngủ với thân thê đẫm тб hôi. Y và 
chỗ năm ngôi Ы do bán. Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, vào lúc trời nóng пис, vào lúc trời oi bức, Ta cho phép 
tăm khi chưa đủ nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều 
học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào tắm khi chưa dú nửa tháng thì phạm tội Расітуа, ngoại trừ 
có duyên cớ. Duyên có trong trường hợp ду là [nghĩ răng]: ' Một tháng rưỡi còn 
lại của mùa nóng’ và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng киді 
là lúc trời nóng пис, là lúc trời oi Бис; đây là duyên сб trong trường hợp ау.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

4. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khưu bị bệnh. Các Tỳ-khưu thăm hỏi bệnh 
tình đã nói với các Tỳ-khưu bị bệnh điều này: 

— Này các Đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

- Này các Đại đức, trước đây, chúng tôi tám khi chưa đủ nửa tháng, nhờ thé 
chúng tôi được thoải mái. Giờ đây [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã сат đoán”, 
trong lúc ngần ngại nên không tăm; vì thế chúng tôi không được thoải mái.” 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu bị bệnh tắm khi chưa đủ nửa 
tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như уду: 
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“Vi T)-khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội PãciHiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ду là [biết rằng]: 'Một tháng rưỡi 
соп lại của mùa nóng và tháng đấu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai thang 
rưỡi là lúc trời nóng пис, là lúc trời оі Бис, trường hop bị bệnh; đáy là duyên 
cớ trong trường hợp ау.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

5. Vào lúc bây gio, các Ty-khưu sau khi thực hiện công trình mới, trong lúc 
ngân ngại không tắm, гбі đi ngủ với thân thê đầm mó hôi. Ү уа chỗ năm ngôi bị 
dơ bân. Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. Khi 8 ду, đức Thé Tôn nhân 
lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại, гбі bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp có công việc, Ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“Vi T)-khưu nào tắm khi chưa dú nửa tháng thì phạm tội Pacittiya, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ду là [nghĩ rằng]: 'Một tháng rưỡi 
còn lại của mùa nóng và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng 
rưỡi là hic trời nóng пис, là lúc trời оі bức, trường hợp bị bệnh, trường hop có 
công việc; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

6. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu sau khi đi đường xa, trong lúc ngần ngại 
không tăm, ròi đi ngủ với thân thé đẫm mô hôi. Y và chỗ năm ngồi bị do bán. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, trong trường hợp đi đường ха, Ta cho phép tắm khi 
chưa đủ nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“Vi T)-khưu nào tắm khi chưa йи nửa tháng thì phạm tội Расіійуа, ngoại 
trừ có duyên cớ. Duyên со trong trưởng hợp áy là [nghĩ răng]: “Một tháng 
rưỡi соп lại của mùa nóng’ và thang đấu tiên của mùa mưa, như vậy thành 
hai tháng rưỡi là lúc trời nóng пис, là lúc trời oi Бис, trường hợp bị bệnh, 
trường hợp có công việc, trường hợp di đường xa; đáy là duyên có trong 
trường hợp ấy.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

7. Vào lúc bây giờ, nhiêu уі Tỳ-khưu trong khi thực hiện việc may y ở ngoài 
trời đã bị bao phủ bởi cơn gió có bụi, và trời thì mưa lâm гат. Các vị Tỳ-khưu 
trong lúc ngân ngại không tắm, rồi đi ngủ với thân thê bị âm ướt. Y và chỗ năm 
ngôi bị do bán. Các vị đã trình sự việc ду lên đức Thé Tôn. . (ш). 

— Мау các Ty-khưu, trong trường hợp mưa gió, Та cho phép tăm khi chưa đủ 
nửa tháng. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như уду: 


508 % РНАМ ТІСН GIỚI TỲ-KHƯU 


“Vi T)-khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội Pacittiya, ngoại 
trit СО duyên со. Duyên có trong trường hợp ау là [nghĩ răng]: “Một tháng кибі 
còn lại của mùa nóng và tháng đâu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai tháng 
rưỡi là lục trời nóng пис, là lúc trời оі bức, trường hợp bị bệnh, trường hop có 
công việc, trường hợp đi đường xa, trường hợp mưa gió; đây là duyên có trong 
trưởng hợp ду.” 

8. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dë cập trong ý nghĩa này. 

Chưa đủ nửa tháng: Chưa tới nửa tháng. 

Tắm: Vị tắm VỚI bột tắm hoặc với đất sét, trong lúc tiễn hành thì phạm tội 
Dukkafa. Khi hoàn tât việc tăm thì phạm tội Pacittiya. 

Ngoại trừ có duyên cớ: Trừ ra có duyên cớ. 

Lúc trời nóng nực nghĩa là một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng. 

Lúc trời oi bức nghĩa là tháng đầu tiên của mùa mưa [nghi ràng]: “Như vậy 
thành hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức” rôi nên tăm. 

Trường hợp bị bệnh nghĩa là vị không có thoải mái khi không tăm [nghĩ 
răng]: “Trường hợp bị bệnh” rồi nên tăm. 


Trường hợp có công việc nghĩa là прау cả việc căn phòng được quét bụi 
[nghĩ rằng]: “Trường hợp có công việc” rôi nên tám. 


Trường hợp di đường xa nghĩa là [nghĩ rằng]: “Ta sẽ đi nửa do-tuân”3 rôi 
nên tăm. Vị sắp sửa đi thì nên tắm. Vị đã đi thì nên tắm. 


Trường hợp mưa gió nghĩa là các уі Ty-khuu đã bị bao phủ bởi cơn gió có 
bụi, hoặc là hai hoặc ba giọt nước mưa đã rơi trên thân thê [nghĩ răng]: “Trường 
hợp mưa gió” rôi nên tăm. 

Chưa đủ nửa tháng, nhận biết là chưa đủ, vị tắm thì phạm tội Расійіуа, 
ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, có sự hoài nghi, vị tám thì phạm tội 
РасйНуа, ngoại trừ có duyên cớ. Chưa đủ nửa tháng, [lâm] tưởng là đã hơn, vi 
tăm thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ có duyên có. 

Hơn nửa tháng, [lâm] tưởng là chưa đủ thì phạm tội Dukkata. Hơn nửa 
tháng, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hơn nửa tháng, nhận biết là đã 
hơn thì vô tội. 

Khi có duyên cớ, vị tắm khi được nửa tháng, vi tăm khi hơn nửa tháng, vị 
tăm khi đi sang bờ bên kia sóng, ở tất cả các xứ sở vùng biên địa, trong những 
lúc có sự сб, vị bị điên, vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc {йт là thứ bảy. 
--00000-- 


3 Tương đương 5 miles, hoặc 8km (theo The Buddhist Monastic Code). 
4 Xem chỉ tiết ở TTTĐPGVN, tập 11, tr. 261; ТТРУ, tập 4, Му. І, chương У, tr. 512-15. 
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6.6.8. DIEU HỌC VË VIỆC LÀM HOẠI SẮC 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu và сас du sĩ ngoại 
đạo đang đi đường xa từ thành Saketa đến thành Sãvatthi. Са đường, bọn 
trộm cướp đã xuất hiện và cướp Бос các vi ду. Quán lính của đức vua xuât phát 
từ thành Sãvatthi, sau khi bắt được bọn cướp ду cùng với đồ đạc đã phái sứ giả 
đến gặp các Tỳ-khưu [nói rằng]: 

— Các Đại đức hãy đi đến, các vị hãy nhận ra у của chính mình rồi hãy lây. 

Các vị Iy-khưu không nhận ra. Những người ây phản nàn, phê phản, chê 
bai răng: “Tại sao các ngài Đại đức lại không nhận biết y của chính bản thân?” 
Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ау phản nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

2. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội 
chúng 1-khưu lại đã nói pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu, 
гбі đã bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, như thế thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu 
vì mười điều lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, ...(nt)... nhắm sự 
tôn tại của Chánh pháp và nhăm sự hỗ trợ của Luật. Và пау các Ty-khưu, các 
ngươi nên phô biên điêu học này như vây: 

“Vi Tb-khưu nhận được у mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong 
ba cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu деп sâm. Nếu vị T)-khưu không 
ap dung тбі cách hoại sắc nào đó trong Ба cách hoại sắc mà sử dụng у mới thì 
phạm tội Pacittiya.” 

3. Mới nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép chưa được thực hiện. 

Y nghĩa là båt cứ loại у nào thuộc về sáu loại y. 

Nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc: Nên áp 
dụng dâu chỉ với [một chút ó] đầu cong có kusa. 

Màu xanh nghĩa là có hai loại màu xanh: Màu xanh của rỉ đồng và màu 
xanh lá cây. 

Màu bùn nghĩa là nước [bùn] được đề cập đến. 

Màu đen йт nghĩa là bất cứ [phẩm màu] gì liên quan đến màu đen. 

Nếu vị Tỳ-khưu không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách 
hoại sắc: Sau khi không áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại 
sắc, dâu chỉ với [một chút ở] đầu cong cỏ kusa, у] sử dụng y mới thì phạm tội 
Pacittiya. 

Khi chưa áp dụng, nhận biết là chưa áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội 
Pacittiya. Khi chưa ар dụng, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội Pacittiya. 
Khi chưa áp dụng, [lâm] tưởng là đã áp dụng, vị sử dụng thì phạm tội Pãciffiya. 
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Khi đã áp dụng, [lầm] tưởng là chưa áp dụng thì phạm tội Dukkata. Khi đã 
áp dụng, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkațta. Khi đã áp dụng, nhận biết là đã 
áp dụng thì vô tội. 

Sau khi áp dụng rôi sử dụng, việc làm thành đúng phép bị hư hoại, chỗ đã 
thực hiện việc làm thành đúng phép bị sờn, [y | chưa được làm thành đúng phép 
được may chung với [y] đã được làm thành đúng phép, khi có miếng vá, khi có 
làm đường viên, khi có sự mạng lại, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc làm hoại sắc là thứ tám. 
--00000-- 


6.6.9. РІЁО HỌC VÈ CHÚ NGUYÊN ВЕ DUNG CHUNG 


1. Lúc bây giờ, đức Phật ТЬё Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, sau khi đích thân chú nguyện 46 dùng chung у đến vị 1-khưu là đệ tử 
của người anh, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện [của vị ây]. Sau đó, vị 
Tỳ-khưu ду đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu: 

— Này các Đại đức, Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya này, sau khi 
đích thân chú nguyện để dùng chung у đến tôi, lại sử dụng khi chưa có sự xả 
lời nguyện. 

Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đích thân chú 
nguyện 48 dùng chung у đến vị Tỳ-khưu, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời 
nguyện?” ...(nf). 

— Này Upananda, nghe nói ngươi sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến vị Tỳ-khưu, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao ngươi sau khi đích thân chú nguyện 46 dùng 
chung y đến vị Tỳ-khưu, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện vậy? Này 
kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 

..(nÐ)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


“Vi Tỳ-khưu nào sau khi đích thân chú nguyện dé dùng chung y đến vị 
T)-khưu, hoặc đến vị T)-khưu-ni, hoặc đến vị Ni tu tập sự, hoặc đến vị 5а-ді, 
hoặc đến vị Sa-di-ni, lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội 
Pacitiya. ` 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 
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Đến vị Tỳ-khưu: Là đến vị Tỳ-khưu khác. 

Tỳy-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành sự học tập về sáu pháp trong 
hai năm. 

Sa-di nghĩa là người nam tu tập theo mười điều học. 

Sa-di-ni nghĩa là người nữ tu tập theo mười điều học. 

Đích thân: Sau tự mình chú nguyện 46 dùng chung. 

Y nghĩa là bất cứ loại у nào thuộc về sáu loại у [có kích thước] (бі thiêu cần 
phải chú nguyện 46 dùng chung. 

Sự chú nguyện để dùng chung nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng 
chung: Sự chú nguyện 46 dùng chung có mặt và sự chú nguyện dé dùng chung 
văng mặt. 

Sự chú nguyện dé dùng chung có mặt nghĩa là [nói rằng]: “Tôi chú nguyện 
để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên [như vây].” 

Sự chú nguyện để dùng chung vắng. mặt nghĩa là [nói ràng]: “Tôi trao у 
này đến ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung.” Vị kia nên nói rằng: 
“AI là bạn bẻ hoặc là người thân thiết của ngài?” “Vị tên [như vây] và tên [như 
vây].” УІ kia nên nói ràng: “Tôi sẽ trao cho những người ây. Ngài hãy sử dụng 
vật sở hữu của những nguoi ây, hoặc ngài hãy phân phát, hoặc ngài hãy tiễn 
hành như là có duyên cớ.” 

Chưa có sự xả lời nguyện nghĩa là chưa được cho lại? đến vị ây hoặc là vị 
ду sử dụng trong khi không có thân thiết với vị kia thì phạm tội Pãciffiya. 

Chưa có sự xả lời nguyện, nhận biết là chưa có sự xả lời nguyện, у] sử dụng 
thì phạm tội Pacittiya. Chưa có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi, vị sử dụng 
thì phạm tội Pãciffiya. Chưa có sự xả lời nguyện, [lâm] tưởng là đã có sự xả lời 
nguyện, vi sử dụng thì phạm tội Pacittiya. 

Vị chú nguyện 46 dùng riêng hoặc vị phân phát [у ду] thì phạm tội Dukkaƒa. 
Có sự xả lời nguyện, [làm] tưởng là chua có sự xả lời nguyện thì pham tội 
Dukkafa. Có sự xả lời nguyện, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Có sự xả 
lời nguyện, nhận biết là đã có sự xả lời nguyện thì vô tội. 

Hoặc là vị kia cho lại, hoặc là vị ây [vị chủ nhân] sử dụng trong khi thân 
thiết với vị kia, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về chú nguyện dé dùng chung là thứ chín. 
--00000-- 


> Nghĩa là vị kia chưa nói với уі chủ nhân của у răng: “Ngài hãy sử dụng, hoặc ngài hãy phân phát, hoặc 
ngài hãy tiên hành như là có duyên cớ” (їпА. IV. 864). 


512 % PHÂN TÍCH GIỚI TỶ-KHƯU 


6.6.10. DIÈU HỌC VË VIỆC THU GIẦU Y 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư có 
các vật dụng không được cất giữ. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thu giấu bình bát 
và luôn cả у của các Ty-khưu nhóm Mười Вау Sư. Các Ty-khuu nhóm Mười 
Bảy Sư đã nói với các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư điêu này: 

— Này các Đại đức, hãy cho lại chúng tôi bình bát và luôn cả y nữa. 

Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cười. Các vị ấy khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói 
như уду: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc? 

- Thưa các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này thu giấu bình bát và 
luôn cả y của chúng tôi. 

2. Сас Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại thu giấu bình bát và luôn cả у của 
các Tỳ-khưu?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi thu giấu bình bát và luôn cả у của 
các Tỳ-khưu, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

—...(nt)... Này những kẻ го dại, vì sao các ngươi lại thu giấu bình bát và luôn 
cả y của các Tỳ-khưu vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khuu, các ngươi 
nên phố bién điều học này như vầy: 


“Vi 1)-khưu nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát, hoặc у, hoặc tám 101 
ngôi, hoặc ông đựng kim, hoặc dây thắt lung của vị T)-khưu, cho dâu chỉ muốn 
cười giỡn thì phạm tội Pacittiya. ` 


3. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Сода vị Tỳ-khưu: Là của уі Ty-khưu khác. 

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: Bình bát sắt và bình bát đất. 

Ү nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại y [có kích thước] tôi thiểu cần 
phải chú nguyện đê dùng chung. 

Тап lót ngồi nghĩa là vật có đường biên được nói đến. 

Ông đựng kim nghĩa là có kim hoặc không có kim. 

_ рау thắt lưng nghĩa là có hai loại dây thắt lưng: Loại tết bằng vải sợi, loại 

têt kiêu đuôi heo. 

Thu giấu: Vị tự mình thu giâu thì phạm tội Pãcitiya. 
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Bảo thu оїди: VỊ ra lệnh vị khác thì phạm tội Pacittiya. Khi được ra 
lệnh một lần, đầu [vi kia] thu giâu nhiều lân, [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội 
Pacittiya. 

Cho dầu chỉ muốn cười giốn: Là có ý định đùa nghịch. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị thu giấu hoặc bảo 
thu giâu bình bát, hoặc y, hoặc tâm lót ngồi, hoặc бпр đựng kim, hoặc dây thắt 
lưng, cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, ...(nt)... VỊ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc 
trên, vị thu giâu hoặc bảo thu giâu bình bát, hoặc y, hoặc tâm lót ngôi, hoặc 
ống đựng kim, hoặc dây thắt lưng, cho dâu chỉ muôn cười giỡn thì phạm tội 
Pacittiya. 

Vị thu giấu hoặc bảo thu giâu vật dụng khác, cho dầu chỉ muốn cười giỡn 
thì phạm tội Dukkata. Vị thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát, hoặc y, hoặc vật 
dụng khác của người chưa tu lên bậc trên, cho dâu chỉ muốn cười giỡn thì phạm 
tội Dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

Không có ý định đùa giỡn, vi thu don vật được dé lộn xón, vị thu don [nghi 
răng]: “Ta sẽ cho lại sau khi thuyết giáng bài pháp”, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều học về việc thu giẫu у là thứ mười. 
Phẩm Uống rượu là thứ sáu. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 


Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn [ở trong nước], sự không tôn trọng, sự làm 
cho kinh sợ, ngọn lửa, việc tăm, việc hoại sắc, đích thân [chú nguyện] và việc 
thu giâu. 


--OOÔOO-- 
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6.7. РНАМ CÓ SINH УАТ 


6.7.1. РІЁО HỌC VË VIỆC CÓ Y [GIẾT] SINH УАТ 

1. Lúc Бау о10, đức Phật Thê Tón ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Uday! là cung thủ. Và các con 
ама làm vị ау không уш. VỊ â ây sau khi lần lượt bắn trúng các con qua rôi đã chặt 
đâu và căm thành xâu ở cây cọc nhọn. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

- Này Đại đức, ai đã đoạt lẫy mạng sóng các con qua này vậy? 

— Мау các Đại đức, chính tôi. Các con qua làm tôi không уш. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn пап, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Udãyi lại сб у đoạt lây mạng sông sinh vật?” ...(nt). 

- Này Udãyi, nghe nói ngươi cô ý đoạt lây mạng sóng sinh vật, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này kẻ rô đại, vì sao ngươi lại сб ý đoạt lây mạng sống sinh vật 
vậy? Này kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và пау các Iy-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này 
như vây: 

“Vi T)-khưu nào có y đoạt lây mạng sóng sinh vật thì phạm tội Pãcitiya." 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Сб у: SỰ vi pham trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khăng định. 

Sinh vật nghĩa là đề cập đến sinh vật là loài thú. 

‚ Đoạt lẫy mạng sống: Vị cắt đứt mạng quyên, làm hủy hoại, làm tốn hại sự 
пер nôi thì phạm tội Pacittiya. 

Sinh vật, nhận biết là sinh vật, vị đoạt lây mạng sông thì phạm tội Pacittiya. 
Sinh vật, có sự hoài nghi, vị đoạt láy mạng sông thì phạm tội Dukkata. Sinh vật, 
[lâm] tưởng không phải là sinh vật, vị đoạt lây mạng sống thì vô tội. 

4. Không phải là sinh vật, [làm] tưởng là sinh vật thì phạm tội D„kkaƒa. 
Không phải là sinh vật, có sự hoài nghĩ thi phạm tội Dukkata. Không phải là 
sinh vật, nhận biệt không phải là sinh vật thì vô tội. 
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5. Không có ý, khi thất niệm, vị không biết, vị không có ý định gây tử vong, 
vị bị điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học về việc có ý [giết] sinh vật là thứ nhất. 
--00000-- 


6.7.2. РІЁО HỌC VË [МООС] СО SINH УАТ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết nước có sinh vật vẫn sử dụng. 

Các Ty-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Уі sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử 
dụng?” ...(nÐ). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết nước có sinh vật vẫn 
sử dụng, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi trong khi biết nước có sinh 
vật vẫn sử dụng vậy? Này những kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ 
biến điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử dụng thì phạm lội 
Pacittiya.” 

2. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ây. 
Trong khi biết răng: “Có sinh vật”, trong khi biết răng: “Chúng sẽ bị chết do 
việc sử dụng”, уі sử dụng thì phạm tội Paciffiya. 

Có sinh vật, nhận biết là có sinh vật, vị sử dụng thì phạm tội Pacittiya. Có 
sinh vật, có sự hoài nghi, vị sử dụng thì phạm tội Dukkata. Có sinh vật, [làm] 
tưởng là không có sinh vật, у1 sử dụng thì vô tội. 

Không có sinh vật, [làm] tưởng là có sinh vật thi phạm tội Dukkata. Không 
có sinh vật, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không có sinh vật, nhận biết 
là không có sinh vật thì vô tội. 

Trong khi biết răng: “Không có sinh vật”, trong khi biết răng: “Chúng sẽ không 
bị chết do việc sử dụng” rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về [nước] có sinh vật là thứ nhì. 
--00000-- 
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6.7.3. DIEU HỌC VË VIỆC KHƠI LẠI 

1. Lúc bây giò, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi 
biết sự tranh tụng đã được giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại dé làm hành 
sự lần nữa [nói răng]: “Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã được thực hiện 
sai, nên được thực hiện lại, hành sự chưa được giải quyết, đã được giải quyết 
sai, nên được giải quyết lại.” 

Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết sự tranh tụng đã được 
giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại dé làm hành sự lần nữa?”....(nt). 

- Мау сас Tỷ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết sự tranh tụng đã 
được giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần nữa, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ ró dại, vì sao các ngươi trong khi biết sự tranh tụng 
đã được giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại dé làm hành sự lần nữa vậy? 
Này những kẻ тб dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này 
như vây: 

“Vi 1)-khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được giải quyết đụng theo 
pháp уйп khơi lại dé làm hành sự lân nữa thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là уі kia thông báo. 

Đúng theo pháp nghĩa là được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy 
của bậc Đạo sư; việc này gọi là đúng theo pháp. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, sự tranh tụng liên quan дёп nhiệm vụ. 

Khơi lại để làm hành sự lần nữa: Уі khơi lại [nói răng]: “Hành sự chưa 
được thực hiện, hành sự đã được thực hiện sai, nên được thực hiện lại, hành sự 
chưa được giải quyết, đã được giải quyết sai, nên được giải quyết lại” thì phạm 
tội РасіШуа. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị khơi lại thì phạm tội 
Расіййуа. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, уі khơi lại thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị khơi lại thì vô tội. 
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Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vi khơi lại trong khi biết răng: “Hành sự đã được thực hiện hoặc là sai pháp, 
hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không đáng bị hành sự”, vị bi điên, vi vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc khơi lại là thứ ba. 
--00000-- 


6.7.4. DIÈU HỌC VË TỘI ХАС ХА 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Апаһаріп Ка. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya, sau khi уі phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự có ý đã thông báo đến vị 
Tỳ-khưu là đệ tử của người anh răng: 

- Này Đại đức, tôi đã vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch có sự со ý. Chớ 
thông báo cho bát cứ ai. 

Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tinh dịch 
có sự cô ý đã cầu xin hội chúng hành phạt Parivasa của tội ây. Hội chúng đã 
ban cho hành phạt Parivasa của tội ây đén vi ây. Trong lúc thực hành Parivãsa, 
vị nọ sau khi nhìn thây vị Tỳ-khưu ây đã nói điêu này: 


— Này Đại đức, sau khi vi phạm tội làm xuất ra tỉnh dịch có sự сб ý, tôi đã 
câu xin hội chúng hành phạt Parivasa của tội ду. Hội chúng đã ban hành phạt 
Parivasa của tội ду đền tôi đây. Tôi đây đang thực hành Parivasa. Này Đại đức, 
tôi xin trình báo. Đại đức hãy ghi nhận về tôi là: “Vi có trình báo.” 

2. — Này Đại đức, vị nào khác vi phạm tội này, có phải vị ây cũng làm 
như vây? 

— Này Đại đức, đúng vậy. 

- Này Đại đức, Đại đức Орапапаа, con trai dòng Sakya пау, sau khi vi 
phạm tội làm xuất ra inh dich có sự cô ý, vi ây đã thông báo đến tôi răng: “Chó 
thông báo cho bất cứ ai.” 

— Này Đại đức, có phải Đại đức đã che giấu? 

— Này Đại đức, đúng vậy. 

Sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã Кё lại sự việc ây cho các Ty-khuu. Các Tỷ-khưu ít 
ham muốn. . (00)... сас vi ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi sao vị Ту- 
khưu trong khi biết tội xấu xa của vị Tỳ-khưu vẫn che giâu?”.. (11). 

-Мау Tỳ-khưu, nghe nói ngươi trong khi biết tội xâu xa của vị Tỳ-khưu vẫn 
che giâu, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này kẻ rò dại, vì sao ngươi trong khi biết tội xâu xa của vị Ty- 
khưu vẫn che giấu vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các ngươi nên 
phô biên điêu học này như уду: 

“Vi Tỳ-khưu nào trong khi biết tội хаи ха của vị T)-khưu vån che giấu thì 
phạm tội Расййуа.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Сда vị Tỳ-khưu nghĩa là của vị Ty-khưu khác. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vi ду, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Tội xấu ха nghĩa là bốn tội Pãrãjika và mười ba tội Sañghadisesa. 

Che giấu: Vị [nghĩ răng]: “Sau khi biết được điều này, các vị sẽ quở trách, 
các vị sẽ nhắc nhở, các vị sẽ гау la, các vị sẽ chê bai, các vị sẽ làm cho xấu hő; 
ta sẽ không thông báo”, khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pacittiya. 

Tội xấu xa, nhận biết là tội xâu xa, vị che giấu thì phạm tội РасіШуа. Tội 
xâu xa, có sự hoài nghị, vị che giấu thì phạm tội Dwkka/a. Tội xâu xa, Пат] 
tưởng là tội không xâu xa, vị che giấu thì phạm tội Dukkata. 

Vị che giấu tội không xâu xa thì phạm tội Dukkata. Vị che giấu sự vi phạm 
xâu xa hoặc không хаи xa của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Tội không xâu ха, [lâm] tưởng là tội xâu xa thì phạm tội Dukkafa. Tội không 
xâu xa, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Tôi không xâu xa, nhận biết là tội 
không xâu xa thì phạm tội Dukkata. 


Vị [nghĩ răng]: “Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, 
hoặc sự tranh cãi đến hội chúng” rôi không thông bảo, vi [nghi răng]: “Sẽ có 
sự chia rẽ hội chúng hoặc là sự bât đồng trong hội chúng” rôi không thông bảo, 
vị [nghi răng]: “Vi này hung bạo thô lỗ sẽ gây nguy hiểm đến mạng sông hoặc 
nguy hiểm đến Phạm hạnh” rôi không thông báo, trong khi không nhìn thây các 
Tỳ-khưu thích hợp khác rôi không thông báo, vị không có ý định che giâu ròi 
không thông báo, vị [nghĩ rằng]: “Sẽ được nhận biết do hành động của chính vị 
ây” rôi không thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về tội хаи xa là thứ tư. 
--00000-- 


6.7.5. DIÈU HỌC VË NGƯỜI КЕМ HAI MƯƠI TUÔI 
1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Rajagaha, Ve|uvana, nơi 
nuôi dưỡng сас con sóc. Vào lúc bây giờ, trong thành Ка)асаһа, có nhóm mười 
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bảy thiếu niên là bạn bè. Thiêu niên Upäli là thủ lãnh của chúng. Khi ấy, cha 
mẹ của Upäli đã khởi ý điều này: “Có phương cách gì để sau khi chúng ta từ 
trần, Орай có thé sóng thoải mái và không bi cực nhọc?” Ебі cha mẹ của Орап 
đã khởi ý điều này: “Nếu Upali có thê học chữ viết, như thế sau khi chúng ta từ 
trần, Орап có thể sông thoải mái và không bị cực nhọc. ` Ебі cha mẹ của Upali 
đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học chữ viết thì các ngón tay sẽ bị đau.” Rồi 
cha mẹ của Upali đã khởi у điều này: “Nếu Upali có thé học tính toán, như thế, 
sau khi chúng ta từ trần, Upali có thé sống thoải mái và không bị cực nhọc.” 
Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều này: “Nếu Upali học tính toán thì ngực sẽ 
bị đau. Nếu Upali có thé học hội họa, như thê sau khi chúng ta từ trần, Upali có 
thê sống thoải mái và không bị cực nhọc.” Rồi cha mẹ của Upali đã khởi ý điều 
này: “Nếu Upäli học hội họa thì các con mắt sẽ bị đau. 

2. Còn những Sa-môn Thích tử này có giới luật thoải mái, có sở hành thoải 
mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon, rôi năm ngủ trên những cái giường kín gió, 
nêu Upali có thê хай gia nơi các vị Sa-môn Thích tử, như thé sau khi chúng ta 
từ trân, Upali có thể sông thoải mái và không bị cực nhọc.” 


Thiếu niên Upali đã nghe được cuộc nói chuyện trao đối này của cha mẹ. 
Sau đó, thiểu niên Upali đã đi đến gặp những thiếu niên ấy, sau khi đến đã nói 
với những thiêu niên ây điều này: 

— Này các bạn, hãy đến, chúng ta sẽ xuất gia nơi các vị Sa-môn Thích tử. 

— Này bạn, nếu bạn sẽ xuất gia, như thế chúng tôi cũng sẽ xuất gia. 

3. Sau đó, những thiêu niên ấy đã đi đến gặp cha mẹ của từng người một và 
đã nói điều này: 

— Hãy cho phép chúng con rời nhà xuất gia, sóng không nhà. 

Khi ấy, cha mẹ của những thiêu. niên ây [nghi rằng]: “Tất cả những đứa trẻ 
này có cùng ước muôn, có ý định tôt đẹp” rôi đã chấp thuận. Chúng đã đi đến 
gặp các Tỳ-khưu và câu xin sự xuất gia. Các Tỳ-khưu đã cho chúng xuất gia và 
đã cho tu lên bậc trên. Các vị ду, vào lúc hừng sáng của đêm, sau khi thức dậy 
khóc lóc răng: 

— Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật dé nhai. 

Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này các Sư đệ, hãy chờ đến khi trời sáng. Nêu có cháo thì các đệ sẽ húp 
cháo, néu có bữa ăn thì các đệ sẽ ăn, néu có vật dé nhai thì các đệ sẽ nhai; còn 
nếu cháo, hoặc bữa ăn, hoặc vật 46 nhai không có thì các đệ sẽ ăn sau khi đi 
khât thực. 


Mặc dâu được các Ty-khưu nói như thé, các Tỳ-khưu [thiếu niên] ду cũng 
vẫn khóc lóc răng: 


— Hãy cho cháo, hãy cho bữa ăn, hãy cho vật dé nhai. 
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Rồi họ đã tiêu tiêu ở chỗ năm ngôi. Đức Thê Tôn sau khi thức dậy vào lúc 
hừng sáng của đêm đã nghe được tiếng của các đứa trẻ, sau khi nghe đã bảo Đại 
đức Апапда răng: 

- Này Ananda, tiếng của các đứa trẻ йу là gì vậy? 

Khi ấy, Đại đức Апапда đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

4. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do á ây, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại, rồi đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu trong khi biết người chưa đủ hai 
mươi tuôi vẫn cho tu lên bậc trên, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(£)... Này các Iy-khưu, уі sao những Ке rô dại ây trong khi biết người 
йе đủ hai mươi tuôi уап cho tu lên bậc trên vậy? Мау các Tỳ-khưu, người 
chưa đủ hai mươi tuôi không có khả năng chịu dung dói với sự lạnh, sự nóng, 
sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, 
các lỗi nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm thọ 
khó, nhức nhi, khốc liệt, sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết 
người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và này các Tỳ-khưu, người đã được hai 
mươi tuôi có khả năng chịu đựng đối với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các 
sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, năng và các loài bò sát, các lối nói lăng mạ 
công kích, có khuynh hướng cam chịu các cảm thọ khó, nhức nhôi, khốc liệt, 
sắc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, chết người thuộc vê cơ thê đã 
sanh khởi. Này các Ty-khuu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điêu học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mươi tuổi vẫn cho tu lên 
bậc trên thì người ấy chưa được tu lên bậc trên và сас vị Tỳ-khưu ấy bị chê 
trách, đây là tội Pacittiya trong trường hợp ау.” 

5. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ây, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Người chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là người chưa đạt được hai mươi tuổi. 

[Nghĩ răng]: “Ta sẽ cho tu lên bậc trên”, rôi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu], 
hoặc у] thây [đọc tuyên ngôn], hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh 
giới thì phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời 
tuyên ngôn của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn 
của hành sự, thây té độ phạm tội Pãcifiya, nhóm [chứng minh] và vị thầy [đọc 
tuyên ngôn] phạm tội Duk*ka/a. 
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Người chưa đủ hai mươi tuôi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuổi, vị cho 
tu lên bậc trên thì phạm tội Pacittiya. Người chưa đủ hai mươi tuôi, có sự hoài 
nghi, уі cho tu lên bậc trên thì phạm tội Pacittiya. Người chưa đủ hai mươi tuôi, 
[lầm] tưởng là tròn đủ hai mươi tuôi, vị cho tu lên bậc trên thì vô tội. 

Người tròn đủ hai mươi tuôi, Пат] tưởng là chưa đủ hai mươi tuổi thì phạm 
tội Dukkata. Người tròn đủ hai mươi tuói, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người tròn đủ hai mươi tuổi, nhận biết là tròn đủ hai mươi tuổi thì vô tội. 

Vị cho tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuôi [lâm] tưởng là tròn đủ 
hai mươi tuổi, vị cho tu lên bậc trên người tròn đủ hai mươi tuôi khi nhận biết 
là tròn đủ hai mươi tuôi, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về người kém hai mươi tuôi là thứ năm. 
--00000-- 


6.7.6. DIÈU HỌC VË РАМ NGƯỜI ĐẠO ТАС 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãäthapindika. Vào lúc bấy giờ, có đoàn xe nọ có ý định đi về phía 
tây của thành Rãjagaha. Có vị Tỳ-khưu nọ đã nói với những người ấy điều này: 

— Tôi cũng sẽ cùng đi với quý vỊ. 

— Thưa ngài, chúng tôi sẽ đi vòng tránh trạm thuế. 

— Này các đạo hữu, các người tự biết lấy. 

Những viên chức đã nghe được răng: “Nghe nói đoàn xe sẽ đi vòng tránh 
trạm thuê” nên họ đã canh giữ các con đường. Sau đó, những viên chức ây đã 
bắt được đoàn хе ấy, đã tịch thu, rôi đã nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: “Thưa 
ngài, vì sao trong khi ngài biết mà vẫn đi chung với đám người đạo tặc?” Sau 
khi giữ lại, họ đã thả ra. Sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã đi đến thành Sãvatthi và Ке lại 
sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(n†)... các vị áy phàn 
nàn, phê phản, chê bai răng: “Vì sao vị Ty-khưu trong khi biết vẫn hẹn trước, 
rôi đi chung đường xa với đám người đạo йс?” ...(п0). 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước, rồi đi chung 
đường xa với đám người đạo tặc, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nt)... Này kẻ rô đại, vì sao ngươi trong khi biết vẫn hẹn trước, ròi đi 
chung đường xa với đám người đạo tặc vậy? Này kẻ гб dại, sự việc này không 


! Vi là trường hợp đầu tiên nên nhóm 17 thiếu niên ấy vẫn là Tỷ-khưu, dầu chưa đủ 20 tuôi. Các vị này 
thường khóc lóc khi bị các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư hiếp đáp hoặc vẫn còn những hành . động của trẻ nit 
nhu đi xem lễ hội (điều Расішуа 37), chơi giỡn ở trong nước (điều Pacittiya 53), đề dó đạc bừa bãi 
(điều Pacittiya 60), v.v... (ND). 
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đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các ngươi nên phô bién điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào trong khi biết vẫn hẹn trước, rồi đi chung đường xa với 
dám người đạo tặc ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Ту-Кінғи: ...(nt)... Уі này là “vi T-khưu” được dë càp trong y nghia này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vi ây, 
hoặc là уі kia thông báo. 

Đám người đạo tặc nghĩa là bọn trộm cướp có các hành động đã được thực 
hiện, hoặc có các hành động chưa được thực hiện, hoặc là họ đi trộm của các м 
vua, hoặc đi vòng tránh trạm thuê. 

Với: Cùng chung. 

[Sau khi] hẹn trước: Vị hẹn trước răng: “Này các đạo hữu, chúng ta hãy 
đi.” “Thưa ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi.” “Này các đạo 
hữu, chúng ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mai, chúng ta hãy đi” 
thì phạm tội Dukkata. 

Ngay cả từ làng này sang làng khác: Ở ngôi làng trong khoảng cách di 
được của con gà trông thì phạm tội Pacittiya theo môi một khoảng giữa của các 
ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng thì phạm tội Рас уа theo từng 
khoảng cách nửa do-tuân. 

Đám người đạo tặc, nhận biết là đám người đạo tặc, vị hẹn trước, rôi đi 
chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội P4ci/fiya. Đám 
người đạo tặc, có sự hoài nghi, vị hẹn trước, гбі đi chung đường xa ngay cả từ 
làng này sang làng khác thì phạm tội Dukkata. Đám người đạo tặc, [lâm] tưởng 
không phải là đám người đạo tặc, vị hẹn trước, rôi đi chung đường xa ngay cả 
từ làng này sang làng khác thì vô tội. 

VỊ Ty-khưu hẹn trước còn đảm người không hẹn trước thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là đám người đạo tặc, [lâm] tưởng là đám người đạo tặc thì phạm 
tội Dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Không phải là đám người đạo tặc, nhận biết không phải là đám người 
đạo tặc thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước rôi đi, đám người hẹn trước còn vị Tỳ-khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về đám người đạo tặc là thứ sáu. 
--00000-- 
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6.7.7. DIEU HỌC УЁ VIỆC НЕМ TRƯỚC 

1. Lúc Бау о1о, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ trong lúc đi đến 
thành Savatthi, ở trong xứ Kosala đã đi ngang qua công làng nọ. Có người đàn 
Ба nọ sau khi gây gó với chồng đã đi ra khỏi làng, sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu 
ây đã nói điều này: 


— Thưa ngài, ngài Đại đức sẽ đi đâu? 

— Này chị gái, tôi sẽ đi thành Savatthi. 

— Tôi sẽ cùng đi với ngài Đại đức. 

— Này chị gái, cô có thể đi. 

Sau đó, chồng của người đàn bà ây đã đi ra khỏi làng và đã hỏi dân chúng răng: 
- Мау quý vị, quý vị có nhìn thây người đàn bà hình dáng như vây không? 
- Này ông, cô ду đi với vị xuất gia rôi. 

Sau đó, người dàn ó ông ây đã đuôi theo và năm lây vi Ty-khuu à áy, dà dánh 


đập, rồi thả ra. Khi â йу, vi 1-khưu а ây trong lúc giận dỗi đã ngôi xuông ở góc cây 
nọ. Khi ду, người đàn bà а ау đã nói với người đàn ông ấy điêu này: 

- Này ông, vị Ty-khuu á ау đã không dụ dỗ tôi đi, mà chính tôi đi chung VỚI 
VỊ Ty-khưu à ây. VỊ Ty-khuu а ây không làm gì cả. Hãy đi đến và xin lỗi vị ấy. 

Khi ду, người đàn ông ду đã xin lỗi vị Tỳ-khưu ấy. 

2. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthi và Кё lại sự việc ấy cho 
các Iy-khưu. Các Tỷ-khưu ít ham muốn, ...(nf)... các vị åy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao vị Tỳ-khưu lại hẹn trước, гбі đi chung đường xa với người 

nữ?” ...(nf). 

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi hẹn trước, гбі đi chung đường xa với người 
nữ, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(т)... Này kẻ ró dại, vi sao ngươi lại hẹn trước, rôi đi chung đường xa 
với người nữ vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(пё)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều 
học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào hẹn trước, rồi đi chung đường xa với người nữ ngay cả từ 
làng này sang làng khác thì phạm tội Расійіуа.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Người nữ nghĩa là nữ nhân loại, không phải nữ dạ-xoa, không phải ma nữ, 
không phải loài thú cái, có trí suy xét, có khả năng nhận biết lời nói tốt và lời 
nói хап, là [lời nói] thô tục và không thô tục. 
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Với: Cùng chung. 

[Sau khi] hẹn trước: Vị hẹn trước răng: “Này chị gái, chúng ta hãy đi.” 
“Thua ngài, chúng ta hãy đi. Thưa ngài, chúng ta hãy đi.” “Này chị gái, chúng 
ta hãy đi. Hôm nay hoặc hôm qua hoặc ngày mal, chúng ta hãy đi” thì phạm tội 
Dukkata. 

Ngay cá từ làng này sang làng khác: Ó ngôi làng trong khoảng cách д1 
được của con gà trông thì phạm tội Pãciffiya theo mỗi một khoảng giữa của các 
ngôi làng. Không phải trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pacittiya theo từng 
khoảng cách nửa do-tuân. 

Người nữ, nhận biết là người nữ, vị hẹn trước, rôi đi chung đường xa ngay 
cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội Pacittiya. Người nữ, có sự hoài 
nghi, vị hẹn trước, гбі đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội Расійіуа. Người nữ, [lầm] tưởng không phải là người nữ, vị hẹn 
trước, rôi đi chung đường xa ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
Pacittiya. 

Vi Ty-khuu hẹn trước, còn người nữ không hẹn trước thì phạm tội Dukkata. 
VỊ Ty-khuu hẹn trước, rôi đi chung đường xa với nữ dạ-xoa, hoặc với ma nữ, 
hoặc với người vô căn, hoặc với loài thú cái hình người ngay cả từ làng này 
sang làng khác thì phạm tội Dukkata. 

Không phải là người nữ, [lầm] tưởng là người nữ thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là người nữ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
người nữ, nhận biết không phải là người nữ thì vô tội. 

Sau khi không hẹn trước гбі đi, người nữ hẹn trước còn vị Tỳ-khưu không 
hẹn trước, vị đi ngoài giờ hẹn ước, trong những lúc có sự сб, vị bị điên, vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


• Д А ел 4 ` Р P 
Điêu học về việc hẹn trước là thứ bảy. 
--00000-- 


6.7.8. DIÈU НОС VË VỊ ARITTHA 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, Jetavana, tu viện của Ông 
AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, Iÿ-khưu tên Arittha, trước đây là người huấn 
luyện chim ưng, có tà kiến ác sanh khởi như vây: “Theo như ta hiểu về pháp đã 
được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng giải không có khả năng đem đến Su chuóng ngại cho người thực hành.” 
Nhiêu vị Tỳ-khưu đã nghe được răng: “Nghe nói Tỳ-khưu tên Arittha, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng, đã có tà kiến ác sanh khởi như vây: “Theo 
như ta hiệu về pháp đã được đức Thê Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thê Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại 
cho người thực hành.” 
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2. Sau đó, các Tỳ-khưu ấy đã đi đến gặp Tỳ-khưu Arittha, trước đây là 
người huán luyện chim ưng, sau khi đến đã nói với Tỳ-khưu Arittha, trước đây 
là người huấn luyện chim ưng điêu này: 

- Này Đại đức Arittha, nghe nói Đại đức đã có tà kiến ác sanh khởi như 
vây: “Theo như ta hiệu về pháp đã được đức Thé Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành”, có đúng không vậy? 

- Này các Đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu уе pháp đã được đức 
Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 

- Này Đại đức Arittha, chớ có nói như thế. Chó có vu không đức Thé Tôn, 
bởi vì việc vu không đức Thé Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thé Tôn không có 
nói như thê. Này Đại đức Arittha, đức Thê Tôn đã giảng giải bằng nhiều phương 
thức răng: Các pháp chướng ngại ây có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải răng: Dục tỉnh chỉ có chút ít khoái 
lạc, nhiều khô đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bát lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thế Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiều khó đau, nhiều ưu phiên, 
ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được đức Thế Tôn giảng giải như 
` m thit, ...(nt)... Dục tình đã được đức Thé Tôn giảng giải như là cây đuốc 

(4)... Dục tình đã được đức Thé Tôn giảng giải như là hồ than cháy rực, 
i Dục tinh đã được đức Thế Tôn giảng giải như là giác mo, ...(nt)... Dục 
tình đã được đức Thé Tôn giảng giải như là vật vay mượn, Е .. Dục tình 
đã được đức Thế Tôn giảng giải như là trái trên cây, ...(nf)... Dục tình đã được 
đức Thế Tôn giảng giải như là lò sát sanh, ...(nt)... Dục tình đã được đức Thế 
Tôn giảng giải như là mũi lao nhọn, ...(nt)... Dục tình đã được đức Thế Tôn 
giảng giải như là đầu гап độc, nhiêu khổ đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bắt lợi 
còn nhiêu hơn. 

3. Khi được các Tỳ-khưu ấy nói như thé, Ty-khuu Arittha, truóc dáy là 
người huân luyện chim ưng do có sự ngoan сб, chấp giữ và bảo thủ tà kiến ác 
ây nên vẫn phát biêu giống như thê: 

- Мау các Đại đức, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được đức 
Тһе Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 

Và như thé, các Tỳ-khưu áy đã không thé giúp cho Ty-khuu Arittha, trước 
đây là người huấn luyện chim ưng thoát khỏi tà kiên ác ấy. Sau đó, các Ty-khuu 
ду đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

4. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ау, nhân sự kiện ây đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện 
chim ưng ràng: 
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- Này Arittha, nghe nói tà kiên ác đã sanh khởi ở ngươi như vây: “Theo như 
ta hiểu về pháp đã được đức Тһе Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thê Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành”, có đúng không vậy? 

— Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 

- Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại hiĉu pháp được Ta thuyết giảng là như thé? 
Này kẻ rô dại, không phải Ta đã giảng giải băng nhiêu phương thức ràng: Các 
pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành? 
Dục tình đã được Ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiêu khô đau, nhiều 
ưu phiên, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã được Ta giảng giải như 
là bộ xương, ...(nt)... Dục tình đã được Ta giảng giải như là miếng thịt, ...(nt)... 
Dục tình đã được Ta giảng giải như là cây đuốc có, ...(nf)... Dục tình đã được 
Ta giảng giải như là hó than cháy rực, ...(nt)... Dục tình đã được Ta giảng giải 
như là giấc mơ, ...(nf)... Dục tình đã được Ta giảng giải như là vật vay mượn, 
...(nf)... Dục tình đã được Ta giảng giải như là trái trên cây, ...(nf)... Dục tình đã 
được Ta giảng giải như là lò sát sanh, ...(nt)... Dục tình đã được Ta giảng giải 
như là mũi lao nhọn, ...(nt)... Dục tình đã được Та giảng giải như là đâu гап độc, 
nhiêu khô đau, nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. 


5. Và này kẻ rồ dại, hơn nữa ngươi không những vu khống Ta do sự hiểu 
biết sai lạc của bản thân mà ngươi còn làm tôn hại chính bản thân và tích lũy 
nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rô dại, bởi vì điều ây sẽ đem lại cho nguoi Sự 
thất bại và khô đau lâu dài. Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các ngươi nên phố 
biến điều học này như уду: 


“Vi T)-khưu nào nói như vây: “Theo như ta hiếu vê pháp đã được đức T hé 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. ' Vị T)-khưu 
ду nên được nói bởi các Tỳ-khưu như уау: “Dai đức chớ có nói như thế. Chó 
CÓ Vu không дис Тһе Tôn, bởi vì việc уи không đức Thể Tôn là không tốt. Bởi 
vì đức Thể Tôn không có nói như thế. Мау Đại дис, дис Thể Tôn đã giảng giải 
bằng nhiêu phương thức răng: Các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành. ` Và khi được nói như vậy bởi сас Т }-khưu 
mà vị T)-khưu ду vẫn chấp giữ y như thể, thì vị I)-khưu ау nên được các Ty- 
khưu nhắc nhở đến lân thứ ba đề từ bỏ việc ấy Nếu được nhắc nhở đến lân thứ 
ba mà dt bỏ việc ду, như thé việc này là tốt đẹp; nếu không dit bỏ thì phạm 
tội Pacittiya.” 

6. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 
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Nói như уду: “Theo như ta hiệu về pháp đã được đức Тһе Tôn thuyết giảng 
thì những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 

Vị Tỳ-khưu ấy: Là vị Tỳ-khưu nói như thế. 

Bởi các Tỳ-khưu: Bởi các vị Ty-khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào 
nghe, các vị åy nên nói răng: “Đại đức chớ có nói như thé. Chó có vu không 
đức Thé Tôn, bởi vì việc vu khống đức Thé Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thé 
Tôn không có nói như thế. Này Đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng nhiều 
phương thức răng: Các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng ngại 
cho người thực hành.” Nên được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đến lån thứ 
ba. Nêu [vi ây] dứt bỏ, như thê việc này là tôt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm 
tội Dukkata. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội Dukkata. 

7. VỊ Ty-khuu а ây nên được kéo đến giữa hội chúng, rồi nên được nói rằng: 
“Đại đức chớ có nói như thé. Chó có vu không đức Thế Tôn, bởi vì việc vu 
khống đức Thé Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thê Tôn không có nói như thé. Này 
Đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải băng nhiều phương thức răng: Các pháp 
chướng ngại có khả năng đem дёп sự chướng ngại cho người thực hành.” Nên 
được nói đến lần thứ nhì. Nên được nói đên lần thứ ba. Nếu [vị ду] đứt bỏ, như 
thế việc này là tốt дер; néu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. 


8. VỊ Ty-khưu ây cần được các Tỳ-khưu nhắc nhở. Và này các Tỳ-khưu, 
nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu có 
kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
уйу] đã có tà kiến ác sanh khởi như vây: “Theo như ta hiểu về pháp đã được đức 
Тһе Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Тһе Tôn giáng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." VỊ ây không 
chịu từ bỏ tà kiến ду. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
nhắc nhở vị Tỳ-khưu tên [như vây] dé dứt bỏ tà kiến ду. Đây là lời dë nghi. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị _Ty-khưu này tên [như 
уйу] đã có tà kiên ác sanh khởi như vây: “Theo như ta hiểu về pháp đã được đức 
Тһе Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành." VỊ ây không 
chịu từ bỏ tà kiến ây. Hội chúng nhặc nhở vị Ty-khuu tên [như vây] dé dứt bó 
tà kiên â ау. Đại đức пао đồng ý việc nhắc nhở vị T-khưu tên [như vây] dé dứt 
bỏ tà kiến ấy xin im lặng: уі nào không đồng ý có thể nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lăng nghe tôi. VỊ Ty-khuu пау tên [như vây] đã có tà kiến ác sanh khởi như 
vây: “Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thê Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
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sự chướng ngại cho người thực hành." VỊ ду không chịu từ bỏ tà kiên ây. Hội 
chúng nhắc nhở vị 1ỷ-khưu tên [như vây] dé dứt bỏ tà kiến а Ấy. Đại đức nào 
đông ý ý việc nhắc nhở vị Tỷ-khưu tên [như vây] dé dứt bỏ tà kiến ây xin im lặng: 
vị nào không đồng ý có thê nói lên. 


VỊ Ty-khuu tën [nhu vày] đã duoc hội chúng nhắc nhở dé dứt bỏ tà kiến 
ây. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

9. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời tuyên ngôn của hành sự 
thì phạm các tội Dukkata. Khi châm đứt tuyên ngôn của hành sự thì phạm tội 
PacitHya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị không dứt bỏ thì 
phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vị 
không dứt bỏ thì phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về vị Arittha là thứ tám. 
--00000-- 


6.7.9. DIÈU НОС VË VIỆC HƯỚNG THU CHUNG VỚI VỊ BỊ ÁN TREO 

1. Lúc bây giò, đức Phật Thê Tôn ngự tại Savatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, các 1ÿ-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết 
Ty-khuu Arittha là vị phát ngôn như thê, là vị không thực hành thuận pháp và 
không dứt bỏ (а kiên ây mà vẫn hưởng thụ chung, vân cộng trú, vẫn năm chung 
chỗ ngụ. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(n†)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Уі sao các Ty-khuu nhóm Luc Su trong khi biết Ty-khuu Arittha là 
vl phát ngón nhu thê, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiên 
ây mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn năm chung chỗ ngụ?” ...(nt). 

- Мау các T-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết Ty-khưu Arittha là уі 
phát ngôn như thê, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt bỏ tà kiên 
ây mà vẫn hưởng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn năm chung chỗ ngụ, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

(пе)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi trong khi biết Tỳ-khưu 
Аша là vị phát ngôn như thé, là vị không thực hành thuận pháp và không dứt 
bỏ tà kiến ây mà vẫn hướng thụ chung, vẫn cộng trú, vẫn năm chung chỗ ngụ 
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vậy? Này những kẻ гб dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“рі Tỳ-khưu nào trong khi biết vị Т. )-khưu là уі phát ngôn nhu thé, là 
vi không thực hành thuận pháp và không агі bỏ tà kiến Ау mà vån hưởng 
thụ chung, hoặc vån công trú, hoặc ván năm chung chô ngu thì phạm tội 
Pacittiya.” 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Ty-khưu: ...(nt)... VỊ này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác thông báo cho vị ây, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Vị phát ngôn như thế: Là vị nói như vây: “Theo như ta hiểu về pháp đã 
được đức Thé Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thế Tôn 
giảng олат không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 

Không thực hành thuận pháp nghĩa là bị phạt án treo, chưa được phục hôi. 

Với vị không dứt bó tà kiến ấy: Với vị không dứt bỏ tà kiến đó. 

[Hoặc vẫn] hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung, nghĩa là có hai sự 
hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung về 
pháp. Sự hưởng thụ chung về vật chât nghĩa Ô là vị cho hoặc thọ nhận vật chất 
thì phạm tội Pacittiya. Sự hưởng thụ chung về pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc 
bảo đọc tụng. VỊ đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội Pacittiya 
theo mỗi một câu. Уі đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội Pacittiya 
theo mỗi một từ. 

Hoặc [vẫn] cộng trú: Уі thực hiện lễ Ứposarha, hoặc lễ Раудағапа, hoặc 
hành sự của hội chúng cùng với vi bị phạt án treo thì phạm tội Pacittiya. 

Hoặc [vẫn] пат chung chỗ ngụ: Ở chỗ chung mái che, khi vị bị phạt án 
treo đang năm, vị Ty-khuu năm xuông thì phạm tội Pacittiya. Khi vị T-khưu 
đang năm, vị bị phạt án treo năm хабар thì phạm tội Pãciffiya. Hoặc cả hai 
nằm xuống thì phạm tội Pacittiya. Sau khi đứng dậy, [са hai] lại năm xuống thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị bị phạt án treo, nhận biết là bị phạt án treo, vị hưởng thụ chung, hoặc 
cộng trú, hoặc năm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pacittiya. VỊ bị phạt án treo, có 
sự hoài nghi, vị hưởng thụ chung, hoặc cộng trú, hoặc năm chung chỗ ngụ thì 
phạm tội Dwkka/a. VỊ bị phạt án treo, [làm] tưởng là không bi phat án treo, vi 
hưởng thụ chung, hoặc cộng trú, hoặc năm chung chỗ ngụ thì vô tội. 

Vi không bị phạt án treo, [làm] tưởng là bi phạt án treo thì phạm tội Dukkata. 
VỊ không bị phạt án treo, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. VỊ không bị 
phạt án treo, nhận biết là không bị phạt án treo thì vô tội. 
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Vi biết răng: “VỊ không bị phạt ап treo”, vi biết răng: “VỊ đã bị phạt án treo 
và đã được phục hôi”, vi biệt răng: “Уі đã dứt bỏ tà kiên ây”, уі bị điên, уі vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc hướng thụ chung với vị bị án treo là thứ chín. 
--00000-- 


6.7.10. DIÈU HỌC УЕ SA-DI KANTAKA 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sävatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Sa-di tên Kantaka có tà kiến ác sanh khởi như 
vây: “Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những 
pháp chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến 
sự chướng ngại cho người thực hành.” Nhiều vị Tỳ-khưu đã nghe được răng: 
“Nghe nói Sa-di tên Kantaka đã có tà kiến ác sanh khởi như vây: “Theo như ta 
hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại 
được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho 
người thực hành.” Sau đó, các Ty-khưu а ау đã đi đến gặp Sa-di tên Kantaka, 
sau khi đến đã nói với Sa-di tên Kantaka điều này: 


- Này Sa-di Kantaka, nghe nói ngươi đã có tà kiến ác sanh khởi như уду: 
“Theo như ta hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp 
chướng ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự 
chướng ngại cho người thực hành”, có đúng không vậy? 

- Thưa các ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được đức Thé 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 

2.- Này Sa-di Kantaka, chớ có nói như thé. Chó có vu khóng đức Thé Tôn, 
bởi vi việc vu không đức Thế Tôn là không tôt. Bởi vì đức Тһе Tôn không có 
nói như thé. Này Sa-di Kantaka, đức Thé Tôn đã giảng giải băng nhiều phương 
thức răng: Các pháp chướng ngại có khả năng đem деп sự chướng ngại cho 
người thực hành. Đức Thế Tôn đã giảng giải răng: Dục tình chỉ có chút ít khoái 
lạc, nhiều khổ đau, nhiều ưu phiên, ở đó điều bất lợi còn nhiều hơn. Dục tình đã 
được đức Thé Tôn giảng giải như là bộ xương, nhiêu khó đau, nhiều ưu phiên, 
ở đó điều bát lợi còn nhiều hơn. ...(nt)... Dục tình đã được đức Thé Tôn giảng 
giải như là đầu rắn độc, nhiều khô đau, nhiều ưu phiên, ở đó điều bất lợi còn 
nhiều hơn. 

Khi được các vị Tỳ-khưu ây nói như thế, Sa-di Kantaka do có sự ngoan có, 
châp giữ và bảo thủ tà kiến ác ấy nên vẫn phát biểu giống như thế: “Thua các 
ngài, đúng như vậy. Theo như tôi hiểu về pháp đã được đức Thế Tôn thuyết 
giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thé Tôn giảng giải không có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 
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3. Và như thé, các vị Tỳ-khưu ấy đã không thé giúp cho Sa-di Kantaka thoát 
khỏi tà kiến ác ây. Sau đó, Các vl Tỷ-khưu ду đã đi đến сар đức Thé Tôn, sau 
khi đên đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi đó, đức Thê Tôn nhân lý do ây, 
nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi Sa-di Kantaka răng: 

— Này Kantaka, nghe nói tà kiến ác đã sanh khởi ở ngươi như vây: “Theo 
như ta hiểu về pháp đã được đức Тһе Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thê Tôn giảng giải không có khả năng đem đến sự chướng ngại 
cho người thực hành”, có đúng không vậy? 

— Bạch Ngài, đúng như vậy. Theo như con hiểu về pháp đã được đức Thế 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn giảng giải 
không có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành. 


4. — Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại hiểu pháp. được Ta thuyết giảng là như 
thế? Này kẻ гб đại, không phải Ta đã giảng giải băng nhiều phương thức răng: 
Các pháp chướng ngại có khả năng đem đên sự chướng ngại cho người thực 
hành? Dục tình đã được Ta giảng giải là chỉ có chút ít khoái lạc, nhiêu khó đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bát lợi còn nhiêu hơn. Dục tình đã được Ta giảng giải 
như là bộ xương, nhiều khô đau, nhiều ưu phiên, ở đó điều bát lợi còn nhiều 
hơn. ...(nf)... Dục tình đã được Та giảng giải như là đầu răn độc, nhiều khó đau, 
nhiều ưu phiền, ở đó điều bất lợi còn nhiêu hơn. Và này kẻ rò dai, hơn nữa 
ngươi không những vu khống Та do sự hiểu biết sai lạc của bản thân mà ngươi 
còn làm tôn hại chính bản thân và tích lũy nhiều điều vô phước nữa. Này kẻ rô 
đại, bởi vì điều ấy sẽ đem lại cho ngươi sự thất bại và khổ đau lâu dài. Này kẻ rồ 
đại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 


Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại, rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 


— Này các Ty-khưu, như thê thì hội chúng hãy trục xuất Sa-di Kantaka. Và 
này các Ty-khưu, nên trục xuất như vầy: “Này Sa-di Kantaka, kề từ hôm nay, 
không được tuyên bô đức Thế Tôn ау 1а bậc Đạo sư của ngươi nữa. Ngay са 
việc các Ѕа-а1 khác được hưởng là việc năm chung chỗ пеп VỚI Các Tỷ-khưu 
hai ba đêm, việc ây không có cho ngươi nữa. Hãy 41 chỗ khác, hãy biến mát đi.” 

Sau đó, hội chúng đã trục xuất Sa-di Kantaka. Vào lúc bây о1о, các Ty-khưu 
nhóm Lục Sư trong khi biết Sa-di Kantaka là kẻ đã bi trục xuất như thế mà vẫn 
dụ 40, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn năm chung chỗ ngụ. Các 
Ty-khưu ít ham muôn, ...(nf)... các уі ây phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
Sao các :. Ty-khưu nhóm Lục Sư trong khi biết Sa-di Kantaka là kẻ đã bi trục xuất 
như thê mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, vẫn năm chung 
chỗ ngụ?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết. Sa-di Kantaka là kẻ 
đã bị trục xuất như thé mà vẫn dụ dỗ, vån bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ chung, 
vẫn năm chung chỗ ngụ, có đúng không vậy? 


— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(£)... Này những kẻ rô dại, уі sao các ngươi trong khi biết Sa-di Kantaka 
là kẻ đã bị trục xuât như thê mà vẫn dụ dỗ, vẫn bảo phục vụ, vẫn hưởng thụ 
chung, vån năm chung chỗ ngụ vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 


“Nếu có vị Sa-di nói như váy: “Theo như ta hiểu уе pháp đã được đức Тһе 
Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng ngại được đức T hê Tôn giảng giải 
không có khả năng đem dên sự chướng ngại cho người thực hành. ' Vi Sa-di ấy 
nên được nói bởi các T)-khưu như sau: “Này ông Sa-dli, ngươi chó có nói nhu 
thế. Chó có vụ khống đức Thế Tôn, bởi vì việc уи không đức Thé Tôn là không 
101. Bởi уі đực T hé Tôn không có nói nhu thé. Này ông Sa-di, đức Thé Tôn đã 
giảng giải băng nhiêu phương thức răng: Các pháp Chướng ngại có khả năng 
дет dên sự chướng ngại cho người thực hành. Và khi được các Tỳ-khưu nói 
như vậy mà vị Sa-di ду уйп chấp giữ ynhư thé, vị Sa-di ấy nên được nói bởi các 
1)-khưu như sau: Này б Ông Sa-di, kê tr hôm пау, không được tuyên bó đức Thể 
Tôn ау а bác Đạo su của ngươi nữa. Ngay са việc các 5а-а! khác được hưởng 
là việc năm chung chó ngụ với các Т. }-khưu hai ba đêm, việc ау không có cho 
ngươi nữa. Hãy ді chỗ khác, hãy bién mát ді.” VỊ Ty-khuu nào trong khi biết vị 
Sa-di là kẻ đã bị trục xuất nhu thế mà vẫn dụ аб, hoặc vẫn bảo phục vụ, hoặc 
vån hưởng thụ chung, hoặc уап năm chung chó ngụ thì phạm tội Расітуа.” 


6.2 Vị Sa-di nghĩa là vị Sãmanera được nói đến. 


Nói như уду: “Theo như ta hiểu уе pháp đã được đức Thê Tôn thuyết giảng 
thi những pháp chướng ngại được đức Thê Tôn giảng giải không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.” 

Vị Sa-di ấy: Là vị Sa-di nói như thé. 

Bởi các Tỷỳ-khưu: Bởi сас Ty-khưu khác. Сас уі пао thấy, các vị nào nghe, 
các VỊ ây nên nói răng: “Này ông Sa-di, ngươi chớ có nói như thé. Chó có vu 
khóng đức Thé Tôn, bởi vì việc vu không đức Тһе Tôn là không tốt. Bởi vì đức 
Thê Tôn không có nói như thé. Này ông Sa-di, đức Thế Tôn đã giảng giải băng 
nhiều phương thức răng: Các pháp chướng ngại có khả năng đem đến sự chướng 
ngại cho người thực hành.” Nên được nói деп lần thứ nhì. Nên được nói đến lần 
thứ ba. Nếu [vị Sa-di ấy] đứt bỏ, như thé việc này là tôt đẹp; néu không dứt bỏ 
thì vị Sa-di ду nên được nói bởi các Tỳ-khưu như sau: “Này ông Sa-di, Кё từ hôm 
nay, không được tuyên bô đức Тһе Tôn ây là bậc Đạo sư của ngươi nữa, và việc 
các Sa-di khác được hưởng là việc năm chung chỗ ngụ với các Tỳ-khưu hai ba 
đêm, ngay cả việc ây không có cho ngươi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy bién mát đi.” 

Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 


2 Бо đánh số nhằm từ bản gốc Pāli (không có số 5), nên dịch giả giữ nguyên số lại như vậy dé dễ đối 
chiêu (BBT). 
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Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc những người khác thông báo cho vị ấy, 
hoặc là vị kia thông báo. 

Đã bị trục xuất như thế: Đã bị trục xuất như vậy. 

Vị Sa-di nghĩa là vị 52тапеға được nói đến. 

Hoặc vẫn dụ dỗ: Vị dụ 40 [nói răng]: “Ta sẽ cho ngươi bình bát, hoặc у, 
hoặc sự đọc tụng, hoặc sự hỏi han” thì phạm tội Pacittiya. 


Hoặc vẫn bảo phuc vụ: Vị chấp nhận bột tăm, hoặc đất sét, hoặc gỗ chà 
răng, hoặc nước rửa mặt của vị [Sa-di] ду thì phạm tội Pãciffiya. 


Hoặc vẫn hưởng thụ chung: Sự hưởng thụ chung, nghĩa là có hai sự hưởng 
thụ chung: Sự hưởng thụ chung về vật chất và sự hưởng thụ chung уе pháp. Sự 
hưởng thụ chung về vật chất nghĩa là vị cho hoặc thọ nhận vật chât thì phạm tội 
Pacittiya. Sự hưởng thụ chung về pháp nghĩa là vị đọc tụng hoặc bảo đọc tụng. 
Vi đọc tụng hoặc bảo đọc tụng theo câu thì phạm tội РасиПуа theo mỗi một câu. 
VỊ đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng theo từ thì phạm tội Pãcifiya theo mỗi một từ. 

Hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ: Ở chỗ chung mái che, khi vị Sa-di bị trục 
xuất đang năm, vị Tỳ-khưu năm xuống thì phạm tội Расипуа. Khi vị Ty-khưu 
đang năm, vị Sa-di bị trục xuất năm xuống thì phạm tội Pacittiya. Hoặc cả hai 
nằm xuống thì phạm tội Pãci#iya. Sau khi đứng dậy, [cả hai] lại năm xuống thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị bị trục xuất, nhận biết là bị trục xuất, vị dụ dỗ, hoặc bảo phục vụ, hoặc hưởng 
thụ chung, hoặc năm chung chỗ ngụ thì phạm tội Pacittiya. VỊ bị trục xuất, có sự 
hoài nghi, vị dụ dỗ, hoặc bảo phục vụ, hoặc hướng thụ chung, hoặc năm chung chỗ 
ngụ thì phạm tội Dukkata. VỊ Dị trục xuất, [lầm] tưởng là không bị trục xuất, vị dụ 
dỗ, hoặc bảo phục vụ, hoặc hưởng thụ chung, hoặc năm chung chỗ ngụ thì vô tội. 


Vị không bị trục xuất, [lầm] tưởng là bị trục xuất thì phạm tội Dukkata. VỊ 
không bị trục xuất, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vị không bị trục xuất, 
nhận biết là không bị trục xuất thì vô tội. 

М1 biết răng: “VỊ | Sa-di] không bị trục xuất”, vị biết răng: “Vị [Sa-di] đã dứt 
bỏ tà kiên ау”, vị bị điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về уі Kantaka là thứ mười. 
Phẩm Có sinh vật là thứ mười. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Cô ý giết hại, có sinh vật, được khơi lại, sự che giấu tội xâu xa, chưa đủ 
hai mươi tuôi, và дат người, sự hẹn trước, vị Arittha, vị bị án treo và Sa-di 
Kantaka nữa; đây là mười điêu học. 
--00000-- 
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6.8. PHẨM [NOI] THEO PHÁP 


6.8.1. DIÈU HỌC VÈ [NÓI] THEO PHÁP 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Kosambi, tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, Đại đức Channa hành xử sai nguyên tắc. Các Tỳ-khưu đã nói 
như vây: 

— Này Đại đức Channa, chớ có hành động như thế, điều này không được phép. 

Vị ấy nói như vây: 

- Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị Ty-khuu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Уі sao khi được các Ty-khưu nói theo pháp, Đại đức Channa lại nói như 
уду: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật?”” ...(nt). 

— Này Channa, nghe nói khi được các T-khưu nói theo pháp, ngươi lại nói 
như vây: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi 
nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật”, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này kẻ rô dại, vì sao khi được các Tỳ-khưu nói theo pháp, ngươi 
ТІ” nói như vây: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho 
деп khi nào tôi còn chưa hỏi vị Ty-khuu khác kinh nghiệm, rành rẽ vë Luật?” 
Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 

“Vi Tb-khưu nào khi được các T)-khưu nói theo pháp lại nói như vây: “Уау 
các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điêu học này cho đến khi nào tôi còn chưa 
hỏi vị T)-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ уе Luật thì phạm tội Pacittiya. Này 
các Ty-khuu, vị 1)-khưu trong lúc học tập nên hiếu rõ, nên thắc mắc, nên suy 
xét. Бау là sự đúng đắn trong trường hợp ду.” 


3. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nf). 
Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 
[Bói] các Tỳ-khưu: [Bởi] các vị Ty-khưu khác. 
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Theo pháp nghĩa là điều gì đã được đức Thê Tôn quy định là điều học, điều 
ây gọi là theo pháp, nên được nói với điều ấy. 


Lại nói như уйу: “Này các Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này 
cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, 
còn chưa hỏi vị Pháp sư thông thái, kinh nghiệm, trí tuệ, nghe nhiều”; vị nói thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị nói như thế thì phạm 
tội Paciffiya. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị nói như thé thì phạm tội 
Pacittiya. Уі đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị nói như 
thê thì phạm tội Расішуа. 

Khi được nói về điều không được quy định [nghĩ răng]: “Thực hành điều 
này không đưa đến sự đoạn trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa деп sự 
hoan һу, không đưa đến sự giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực”, rồi nói 
như vây: “Này Đại đức, tôi sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi 
còn chưa hỏi vị Ty-khuu khác kinh nghiệm, rành ге vë Luật, vị Pháp sư thông 
thái, trí tuệ, nghe nhiêu”; vị nói thì phạm tội Dukkata. 

Khi được người chưa tu lên bậc trên nói về điêu đã được quy định hoặc 
không được quy định [nghĩ răng]: “Thực hành điều này không đưa đến sự đoạn 
trừ, không đưa đến sự từ khước, không đưa đến sự hoan hỷ, không đưa đến sự 
giảm thiểu, không đưa đến sự ra sức nỗ lực”, rôi nói như vây: “Này đạo hữu, tôi 
sẽ không thực hành điều học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị Tỳ-khưu 
khác kinh nghiệm, rành rẽ về Luật, vị Pháp sư thông thái, trí tuệ, nghe nhiều” 
vị nói thì phạm tội Dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

[Với] vị trong lúc học tập: [Với] vị có ý muón học tập. 

Nên hiểu rõ: Nên biết ró. 

Nên thắc mắc: “Thưa ngài, điều này là thé nào, ý nghĩa của điều này là gì?” 

Nên suy xét: Nên suy nghĩ, nên cân nhắc. 

Đây là sự đúng đăn trong trường hợp ấy: Đây là sự hợp lý trong trường 
hợp ây. 

VỊ nói răng: “Tôi sẽ biết, tôi sẽ học tập”, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì 
VÔ #01. 

Điều học về [nói] theo pháp là thứ nhất. 
--00000-- 
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6.8.2. DIKU HỌC VÈ VIỆC GÂY RA SỰ ВОІ RÓI 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, đức Thé Tôn băng nhiều phương thức, 
thuyết giảng về Luật cho các Tỳ-khưu, ngợi khen vë Luật, ngợi khen sự nghiên 
cứu về Luật, ngợi khen Đại đức Upali như thé này, như thé khác. Các Ty-khưu 
[nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn băng nhiều phương thức, thuyết giảng về Luật, ngợi 
khen về Luật, ngợi khen về sự nghiên cứu Luật, ngợi khen Đại đức Upali như 
thê này, như thê khác. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy học thông thạo về 
Luật từ Đại đức Upali.” Và các vị ду gồm nhiều Tỳ-khưu trưởng lão mới tu, và 
trung niên học thông thạo về Luật từ Đại đức Орап. 


2. Khi ấy, các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư đã bàn bạc điều này: “Này các Đại 
đức, hiện nay, nhiêu vị Tỷ-khưu trưởng lão mới tu, và trung niên học thông thạo 
về Luật từ Đại đức Upali. Nếu các vị này được thành tựu kiến thức về Luật, họ 
sẽ lôi và quay chúng ta theo cách thức như ý thích, vào thời điểm như ý thích, 
lâu mau như ý thích. Này các Đại đức, vậy chúng ta hãy chê bai Luật.” Sau đó, 
các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi đến gặp các Tỳ-khưu và nói như уду: “Được việc 
рі với các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ 
đem lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bỗi rỗi thôi!” 

3. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі йу phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại chê bai Luật?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các ngươi chê bai Luật, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại chê bai Luật? Này 
những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 

in, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

= “Khi Giới bồn (Patimokkha) dang được đọc tụng, vị Tỳ-khưu nào nói như 
уау: Được việc рі Với các điêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng 
пау? Chung chỉ đem lại sự ăn пап, sự bực bội, sự bồi rồi thôi!” Khi có sự chê 
bai điều học thì phạm tội Pacittiya.” 

4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Khi Giới bốn (РайтокЕһа) đang được đọc tụng: Trong khi đang đọc 
tụng, hoặc kong khi đang bảo [người khác] đọc tụng, hoặc trong khi đang học. 

Nói như vây: Vị chê bai Luật đến vị đã tu lên bậc trên răng: “Được việc gì 
với các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem 
lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bôi rôi thôi! Những аі học thông thạo việc này, các 
vị йу có sự ăn пап, có sự bực bội, có sự bối rồi. Những ai không học thông thạo 
việc này, các vị ду không có sự ăn пап, không có sự bực bội, không có sự bói 
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rôi. Phân này là không được đọc tụng, phân này là không được học tập, phân 
này là không được học thông thạo, phân này là không được duy trì, Luật hãy 
biên mất hay là các Tỳ-khưu này hãy là những người không được thành tựu 
kiên thức” thì phạm tội Pãciffiya. 

5. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị chê bai Luật thì 
phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị chê bai Luật thì 
phạm tội Расійуа. VỊ đã tu lên bậc trên, Пат) tưởng là chưa tu lên bậc trên, vi 
chê bai Luật thì phạm tội Pacittiya. 

6. VỊ chê bai pháp khác thì phạm tội Dukkata. Уі chê bai Luật hoặc Pháp 
khác đến người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

7. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

8. Vi không có ý định chê bai rôi nói răng: “Này, đến khi nào ngươi học 
thông thạo về các bài kinh, hoặc các bài kệ, hoặc Уі điệu pháp rồi sẽ học thông 
thạo vë Luật sau”, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


„А А өл A Део Де уч r ` 
Điều học về việc сау ra sự bôi rôi là thứ nhì. 
--оо0оо-- 


6.8.3. DIÈU НОС УЕ SỰ GIÁ УО NGU БОТ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi 
hành xử không đúng nguyên tắc [nghĩ răng]: “Hãy để các vị hay biết rằng: 
¿Chúng ta đã phạm tội уі không biết”, rôi trong lúc Giới bón (Patimokkha) 
đang được đọc tụng lại nói như vây: “Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay biết гапо 
điều học này đã được truyên lại trong Giói bôn, đã được đây đủ trong Giới bôn 
và được đưa ra đọc tụng vào môi nửa tháng.” 


2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... сас vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trong lúc Giới bốn (Patimokkha) đang 
được đọc tụng lại nói như vây: “Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay biết răng điều 
học này đã được truyền lại trong GIới bón, đã được đây đủ trong Giới bón và 
được đưa ra đọc tụng vào môi nửa tháng?” ...(nt). 

- Này сас Ty-khuu, nghe nói trong lúc Слот bốn (Patimokkha) đang được 
đọc tụng, các ngươi nói như vây: “Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay biết rằng 
điều học này đã được truyện lại rong Giới bốn, đã được dày đủ trong Giới bón 
và được đưa ra đọc tụng vào môi nửa tháng”, có đúng không vậy? 


— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao trong lúc С101 bốn (PZfimokkha) đang 
йо дос tụng, các ngươi lại nói như vây: “Ngay giờ đây, chúng tôi mới hay 
biết răng điều học này đã được truyền lại trong Giói bồn, đã được dày đủ trong 
Giới bốn và được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng?” Này những kẻ гд dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như vầy: 


“Vi 1)-khưu nào trong lúc GIỚI bồn (Pätimokkha) đang được đọc tụng vào 
môi nửa tháng lại nói như vậy: Ngay giờ đáy, tôi mới hay biết răng điêu học 
này đã được truyền lại trong Giới bồn, đã được đây dú trong Giới bón và được 
диа ra đọc tụng vào môi nửa tháng. ` Nếu các vị Т. }-khưu khác biết rõ уе vị 
1)-khưu ау rằng: “Vi Tỳ-khưu này trước đây đã có ngôi hai hoặc ba lân trong 
lúc Giói bôn (Patimokkha) đang được đọc tụng, nói nhiễu hơn nữa làm gi. ` Vị 
T)-khưu ау không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, 
[vị ду] đã vi phạm tội nào thì nên được hành xu theo pháp vê tội ау. Hơn nữa, 
sự ngu dốt nên được khăẳng định đổi với vị ду rằng: Này Đại дис, ngươi đáy 
không có sự lợi ích, ngươi đây đã nhận lãnh điêu xấu là việc trong lúc Giới bón 
(Patimokkha) đang được đọc tụng, ngươi lại không khéo chăm chu và tác ý.’ 
Đây là tội PãciHtiya trong sự ngu dót ау.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “уі Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vào mỗi nửa tháng: Vào mỗi kỳ lễ Uposatha. 

Trong lúc Giới bốn (Patimokkha) đang được đọc tụng: Trong khi [vị đọc 
Giới bón] đang đọc tụng. 

Nói như Vậy: Sau khi hành xử không đúng nguyên tắc, УІ [nghi răng]: “Hãy 
để các vị hay biết răng: “Ta đã phạm tội vì không biết””, rồi trong lúc Giới bón 
(Patimokkha) đang được đọc tụng lại nói như vây: “Ngay 010 đây, tôi mới hay 
biết răng điêu học này đã được truyện lại trong Giới bón, đã được đây đủ trong 
Giới bôn và được đưa ra đọc tụng vào môi nửa tháng” thì phạm tội Dukkata. 


4. Nếu các vị Tỳ-khưu khác biết rõ về vị Ty-khuu có ý định giả vờ ngu 
dốt ду răng: “Vi Tỳ-khưu này trước đây đã có ngôi hai hoặc ba lần trong lúc 
Giới bồn (Patimokkha) đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm gì.” Vị 
Ty-khuu а ау không có được sự vô tội vì không biết. Và trong trường hợp đó, 
[vị ду] đã vi phạm tội nào thì nên được hành xử theo pháp vê tội ây. Hơn nữa, 
sự ngu dót của уі ду nên được khăng định. Và này các Tỳ-khưu, nên khăng 
định như vây. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Ty-khưu có kinh nghiệm, 
đủ năng lực: 

“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Vị Tỳ-khưu này tên [như 
vây] không khéo chăm chú và tác ý trong lúc Giới bón (Parimokkha) đang được 
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đọc tụng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên khắng định 
về sự ngu dốt của vị Tỳ-khưu tên [như vây]. Đây là lời 46 nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ Ty-khưu này tên [như 
vây] không khéo chăm chú và tác ý trong lúc Giới bốn (Patimokkha) đang được 
đọc tụng. Hội chúng khẳng định уё sự ngu dốt của vị Ty-khuu tën [nhu vây]. 
Đại đức nào đông y y VIỆC khẳng định về sự при dốt của vị Tỳ-khưu tên [như vây] 
xin im lặng: vị nào không đồng ý có thê nói lên. 


Sự ngu dốt của vị Ty-khuu tên [như vậy] đã được hội chúng khẳng định. 
SU VIỆC được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy.” 

Khi sự ngu dốt chưa được khăng định, vị giả vờ ngu dốt thì phạm tội Dukkata. 
Khi sự ngu абс đã được khăng định, vị giả vờ ngu бї thì phạm tội Расітуа. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị giả vờ ngu dót thì 
phạm tội Расипуа. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị giả vờ ngu dót thì 
phạm tội Pacifiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị giả 
vờ ngu dốt thì phạm tội Расинуа. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

Vị chưa được nghe [Giới bôn được đọc tụng | một cách chi tiết, vị đã được 
nghe [Giới bón được đọc tụng] một cách chi tiết chưa tới hai hoặc ba lần, vị 
không có ý định giả vờ ngu dót, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về sự giả vờ ngu dốt là thứ ba. 
--00000-- 


6.8.4. РІЁО HỌC VÈ СО РАМН 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư поі giận, 
bát bình, ròi tung cú đánh vào các I-khưu nhóm Mười Вау Sư. Các уі ây khóc 
lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? 

— Thưa các Đại đức, các Ty-khưu nhóm Lục Sư пау nôi giận, bất bình, rôi 
tung cú đánh vào chúng tôi. 

2. Các Ty-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các УІ ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
гапе: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư khi nói giận, bất bình, lại tung cú đánh 
vào các Ty-khưu?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi nôi giận, bát bình, ròi tung cú đánh 
vào các Iy-khưu, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi khi nỗi giận, bất bình, lại 
tung cú đánh vào các Ty-khuu vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Ty-khưu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào nồi giận, bát bình, rôi tung cú đánh vào vị Tỳ-khưu thì 
phạm tội РасШіуа.” 

3. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Vào vị Tỳ-khưu: Vào уі Tỳ-khưu khác. 

Nỗi giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
сау CÚ. 

Tung cú đánh: Vị tung cú đánh bàng thân, hoặc băng vật gắn liền với thân, 
hoặc vật ném ra, ngay cả bằng lá sen thì phạm tội Pãcifiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên; vị nôi giận, bất bình, 
rồi tung cú đánh thì phạm tội Pacittiya. Vị đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi; 
vị nôi giận, bất bình, ròi tung cú đánh thì phạm tội Pacittiya. Vị đã tu lên bậc 
trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên; vị nói giận, bất bình, rồi tung cú đánh 
thì phạm tội Pacittiya. 

Vị nỗi giận, bát bình, гбі tung cú đánh vào người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên 
thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. 

Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào, уі có ý định thoát thân гбі tung cú 
đánh; vị bị điên; vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về cú đánh là thứ tư. 
--00000-- 


6.8.5. РІЁО HỌC VÈ SỰ GIÁ TAY [DỌA РАМН] 

1. Lúc bây оло, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Јеѓауапа, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nỗi giận, 
bát bình, rồi giá tay dọa đánh! các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư. Các vị ду dầu 
được thoát khỏi cú đánh vẫn khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như уду: 

— Này các Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? 


' Được ghi nghĩa theo Chú giải: “Pahãradanakaram dassetva ...” ( VinA. ТУ. 878). Dịch sát từ thì hành 
động này là giá tay 46 tát tai (zala: lòng bàn tay; ва Ка: cây thương, con dao nhỏ). 
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- Thưa các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này nỗi giận, bất bình, ròi 
giá tay dọa đánh chúng tôi. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(n†)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “VỊ sao các Ty-khưu nhóm Luc Sư khi nôi giận, bất bình, lại оја tay dọa 
đánh các Ty-khưu?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi nồi giận, bát bình, rôi giá tay dọa 
đánh các T-khưu, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rò đại, vì sao các ngươi khi nối giận, bát bình, lại 
giá tay dọa đánh các Tỳ-khưu vậy? Này những Ке rò dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Ty-khưu, 
các ngươi nên phố biến điều học này như vậy: 

“рі T)-khưu nào nổi gián, bát bình, rôi giá tay dọa đánh vị Ту-Кһии thì 
phạm tội Paciftiya. ” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... VỊ này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong у nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: Vi Tỳ-khưu khác. 

Nói giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay CÚ. 

Giá tay dọa đánh: VỊ đưa lên [phân] thân [của minh |, hoặc vật găn liên với 
thân, ngay cả băng lá sen thì phạm tội РасИйуа. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên; vị nói giận, bát bình, гбі 
ола tay dọa đánh thì phạm tội РасИуа. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi; УІ 
nói giận, bất bình, rôi giả tay dọa đánh thì phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc 
trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên; уі nói giận, bát bình, rôi giá tay dọa 
đánh thì phạm tội Pacittiya. 

Vị nổi giận, bất bình, rồi giá tay dọa đánh người chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên 
thì phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. 

Khi bị hãm hại bởi bất cứ người nào, уі có ý định thoát thân, rôi giá tay dọa 
đánh; vị bị điên; vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về sự giá tay [dọa đánh] là thứ năm. 
--00000-- 
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6.8.6. РІЁО HỌC VỀ KHÔNG CÓ NGUYÊN CÓ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư bôi nhọ vị 
Ty-khưu về tội Sanghadisesa không có nguyên cớ. 

2. Các Ty-khuu ít ham muốn, ...(nf)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Уі sao các Ty-khưu nhóm Lục Sư lại bôi nhọ vị Ty-khưu về tội 
Sanghadisesa không có nguyên cớ?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi bôi nhọ vị Tỳ-khưu về tội 
Sanghadisesa không có nguyên cớ, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiên trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại bôi nhọ vị Ty-khưu về 
tội Saighadisesa không có nguyên cớ vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này 
không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty- 
khưu, các ngươi nên phô biến điều học пау như vây: 

“Vi Ty-khuu nào bôi nhọ vị T)-khưu về tội Sanghädisesa không có nguyên 
со thì phạm tội Pacittiya. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu: VỊ Tỳ-khưu khác. 

Không có nguyên cớ nghĩa là không được thây, không được nghe, không 
bị nghi ngờ. 

Về tội Sanghãdisesa: Về bất cứ tội nào thuộc nhóm mười ba tội. 

Boi nhọ: VỊ buộc tội hoặc bảo [người khác | buộc tội thì phạm tội Pacittiya. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị bôi nhọ về tội 
Sañghaäisesa không có nguyên cớ thì phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, 
có sự hoài nghi, vị bôi nhọ về tội Sañnghadisesa không có nguyên cớ thì phạm 
tội Paciffiya. Vị đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vi bôi 
nhọ về tội Sa#ghađisesa không có nguyên có thì phạm tội Paciffiya. 

Vị bôi nhọ với sự hư hỏng về hạnh kiêm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến thì 
phạm tội Dukkata. VỊ bôi nhọ người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukka£a. Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, nhận biệt là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

VỊ buộc tội hoặc bảo [người khác | buộc tội theo sự nhận biết, vị bị điên, vị 
vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về không có nguyên cớ là thứ sáu. 
--00000-- 
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6.8.7. DIÈU НОСУЕ CÓ Y 

1. Іліс bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành 5ауай 1, Jetavana, tu viện 
của ông Anãäthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cô ý gợi 
lên nỗi nghi hoặc ở nơi các Tỳ-khưu nhóm Mười Bảy Sư [nói răng]: “Này các 
Đại đức, điều học đã được đức Thê Tôn quy định răng: “Không được cho tu lên 
bậc trên người chưa đủ hai mươi tuôi.` Và các ngươi chưa đủ hai mươi tuôi đã 
được tu lên bậc trên, không 18 các ngươi là người chưa được tu lên bậc trên?” 
Các vị ду khóc lóc. Các Tỳ-khưu đã nói như vây: 

— Này сас Đại đức, vì sao các vị khóc lóc vậy? 

- Thưa các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư này có ý gợi lên nỗi nghi 
hoặc ở nơi chúng tôi. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư lại có ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi 
các Ty-khưu?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi cô ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi các 
Ty-khưu, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nÐ)... Này những kẻ rò dại, vì sao các ngươi lại сб ý gợi lên nỗi nghi 
hoặc ở nơi các Tỳ-khưu vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi 
nên phô biến điêu học này như уйу: 

“Vi 1)-khưu nào cô ý gợi lên nỗi nghỉ hoặc ở nơi vị T)-khưu [ nghĩ răng]: 

‘Nhu thê sẽ làm cho vị này không được thodi mái, dâu chỉ trong chóc lát, sau 
khi thực hiện chỉ nguyên nhân ду, không điêu nào khác thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dé cập trong ý nghĩa này. 

Ở nơi vị Tỳ-khưu: Ở nơi vị Tỳ-khưu khác. 

Có ý: Sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã kháng dinh. 

Gợi lên nỗi nghi hoặc: Vị gợi lên nỗi nghi hoặc [nói ràng]: “Ta nghĩ răng, 
ngươi chưa đủ hai mươi tuôi mà đã được tu lên bậc trên; ta nghĩ răng, ngươi đã 
thọ thực lúc sái thời; ta nghĩ răng, ngươi đã uóng men say; ta nghĩ ràng, ngươi 
đã ngôi với người nữ ở chỗ kín đáo” thì phạm tội Pacif—iya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân â йу, không điều nào khác: Không có 
bát cứ nguyên nhân nào khác йё gợi lên nỗi nghi hoặc. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị сб ý gợi lên nỗi nghi 
hoặc thì phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vi cô ý gợi lên 
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nỗi nghi hoặc thì phạm tội Расійіуа. VỊ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa 
tu lên bậc trên, vị cô У, gợi lên nói nghi hoặc thì phạm tội Pacittiya. 


Vị cô ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở nơi người chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người chưa tu lên bậc trên, со sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkafa. Người chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm 
tội Dukkata. 


Vi không có ý định gợi lên nỗi nghi hoặc rồi nói rằng: “Ta nghi răng, ngươi 
chưa đủ hai mươi tuôi mà đã được tu lên bậc trên; ta nghĩ răng, ngươi đã thọ 
thực lúc sái thời; ta nghĩ răng, ngươi đã uóng men say; ta nghĩ răng, ngươi đã 
ngôi VỚI người пў ở chỗ kín đáo. Nay ngươi hãy biết lây, ngươi chớ có nghi 
hoặc về sau này”, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về cô ý là thứ bảy. 
--00000-- 


6.8.8. РІЁО HỌC VÈ VIỆC NGHE LÉN 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư xung đột 
với các Tỳ-khưu hiên thiện. Các Tỳ-khưu hiện thiện nói như vây: 

— Này các Đại đức, các T-khưu nhóm Lục Sư này không có liêm sỉ, không 
có thê xung đột với các уі này được. 

Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nói như vây: 

— Мау các Đại đức, vì sao các vi lại lên án chúng tôi băng cách nói là không 
có liêm sỉ? 

— Này các Đại đức, các vị đã nghe ở đâu? 

- Chúng tôi đã đứng nghe lén các Đại đức. 

2. Các Tỷ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đứng nghe lén các Tỳ-khưu đã 
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đên sự tranh luận?” ...(nt). 

- Мау сас Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đứng nghe lén các Iỳ-khưu đã 
nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đên sự tranh luận, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rò đại, vì sao các ngươi lại đứng nghe lén các Ty- 
khưu đã nảy sanh sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đên sự tranh luận 
vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
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chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học 
này như уду: 

“Vi 1)-khưu nào дите nghe lén các Tỳ-khưu đã пау sanh sự xung đội, đã 
nảy sanh sự cãi cọ, đã tiên đến sự tranh luận [nghĩ rằng]: 'Những người này 
nói điêu gi, ta sẽ nghe lời ấy”, sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điêu 
nào khác thì phạm tội Pacittiya. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

[Của] các Tỳ-khưu: [Của] các уі Tỳ-khưu khác. 

Đứng nghe lén: “Sau khi lăng nghe những người này, ta sẽ quở trách, ta sẽ 
nhắc nhở, ta sẽ làm cho hôi lỗi, ta sẽ làm cho nhớ lại, ta sẽ làm cho xấu hó”, rồi 
đi đến thì phạm tội Dukkata. Tại nơi nào, уі [áy] đứng và nghe được thì phạm 
tội Расппуа. Trong khi đang đi ở phía sau, vị đi nhanh hơn [nghĩ rằng]: “Ta sẽ 
lắng nghe” thì phạm tội Dukkata. Tại nơi nào, vị [ду] đứng và nghe được thì 
phạm tội Pacittiya. Trong khi đang đi ở phía trước, vị đi chậm lại [nghĩ răng]: 
“Та sẽ lăng nghe” thì phạm tội Dukkata. Tại nơi nào, vị [ấy] đứng và nghe được 
thì phạm tội РасШИуа. Sau khi đi đến chỗ đứng, hoặc chỗ ngôi, hoặc chỗ năm 
của vị Tỳ-khưu, nên tàng hăng, nên báo hiệu cho vị đang nói biết. Nếu không 
tăng hăng hoặc báo hiệu cho biết thì phạm tội Pãcifiya. 

Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy, không điều nào khác: Không có 
bát cứ nguyên nhân nào khác đề đứng nghe lén. 

Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội Pacittiya. VỊ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị đứng nghe lén thì 
phạm tội Расітуа. VỊ đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị 
đứng nghe lén thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ đứng nghe lén người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người 
chưa tu lên bậc trên, [làm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Người chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Người chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

[Nghĩ răng]: “Sau khi lăng nghe những người này, ta sẽ hạn ché, ta sẽ kèm 
chế, ta sẽ dập tắt [sự việc], ta sẽ tự mình thoát ra” rồi đi đến, vị bị điên, vị vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc nghe lén là thứ tám. 
--00000-- 


6.8.9. DIEU НОС VË VIỆC NGẮN CÁN HÀNH SỰ 
1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Luc Sư sau khi 
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hành xử sai nguyên {йс lại phản đôi, trong khi hành sự đang được thực hiện cho 
từng vị một. 

Vào lúc bầy giò, hội chúng đã tụ họp lại do công việc cân làm nào đó. Các 
Ty-khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự tùy thuận đến một vị. 
Khi ау, hội chúng [bàn bạc răng]: “Này các Đại đức, các Tỳ-khưu nhóm Lục 
Sư chỉ có mỗi một vị đã đi đến, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự cho уі ау”, 
ròi đã thực hiện hành sự cho vị ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ду đã đi đến gặp сас 
Tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đã nói với vị Tỳ-khưu ду 
điều này: 

— Này Đại đức, hội chúng đã làm gì? 

— Này các Đại đức, hội chúng đã thực thi hành sự đến tôi. 

— Này Đại đức, chúng tôi đã không trao ra sự tùy thuận vì mục đích của việc 
ду [là việc]: “Sẽ thực hiện hành sự cho Đại đức.” Và này Đại đức, néu chúng 
tôi biết rằng: “Sẽ thực hiện hành sự cho Đại đức” thì chúng tôi đã không trao 
ra sự tùy thuận. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư sau khi trao ra sự tùy thuận cho những 
hành sự đúng pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phán?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận cho những 
hành sự đúng pháp, sau đó lại tiễn hành việc phê phán, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi sau khi trao ra sự tùy thuận 
cho những hành sự đúng pháp, sau đó lại tiến hành việc phê phán vậy? Này 
những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như уду: 

“Vi Tỳ-khưu nào sau khi trao ra sự tuy thuận cho những hành sự dung 
pháp, sau đó lại tiễn hành việc phê phán thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Hành sự đúng pháp nghĩa là hành sự công bó, hành sự với lời thông báo, 
hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì, hành sự với lời thông báo đến lần thứ 
tư được thực hiện theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư; việc này 
501 là hành sự đúng pháp. Sau khi trao ra sự tùy thuận, vị phê phán thì phạm 
tội Pacittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị sau khi trao ra sự 
tùy thuận rôi phê phán thì phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài 
nghi, уі sau khi trao ra sự tùy thuận rôi phê phán thì phạm tội Dukkata. Hành 
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sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vị sau khi trao ra sự tùy thuận 
rôi phê phán thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

VỊ phê phán trong khi biết răng: “Hành sự đã được thực hiện sai pháp, hoặc 
theo phe nhóm, hoặc đến vị không đáng bị hành sự”; vị bị điên; vi уі phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều học về việc ngăn cản hành sự là thứ chín. 
--00000-- 


6.8.10. DIÈU HỌC VÈ VIỆC ВО ĐI KHÔNG TRAO RA SỰ TÙY THUẬN 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây о10, hội chúng đã tụ họp lại do công việc 
cân làm nào đó. Các T-khưu nhóm Lục Sư trong lúc đang làm y đã trao ra sự 
tùy thuận cho một vị. Khi ây, hội chúng [bàn bạc răng]: “Hội chúng đã tụ hội lại 
vì mục đích của hành sự nào thi chúng ta sẽ thực hiện hành sự ây”, rồi đã thiết 
lập lời đề nghi. khi â ду, vị Iy-khưu ау [nói răng]: “Các vị này thực hiện hành sự 
đến từng vị một giống y như vây. Các Đại đức sẽ thực hiện hành sự деп vị nào 
đây?” Sau khi không trao ra sự tùy thuận, ròi đã từ chỗ ngòi đứng dậy và bỏ đi. 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các уі ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao trong khi lời quyết định đang được tuyên bó ở hội chúng, vị 
Tỳ-khưu không trao ra sự tùy thuận lại từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ đi?” ...(nt). 

— Này Tỳ-khưu, nghe nói trong khi lời quyết định đang được tuyên bó ở hội 
chúng, ngươi không trao ra sự tùy thuận, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ đi, có 
đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(пе)... Này kẻ rô dại, vì sao trong khi lời quyêt định đang được tuyên bố 

О hội Chư: ngươi không trao ra sự tùy thuận, lại từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ 
đi vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này 
như vây: 

“Vi 1)-khưu nào, trong khi 101 quyết định dang được tuyên bó ở hội chúng, 
không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ ді thì phạm tội 
Расішуа.” 


3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 
Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 
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Trong khi lời quyết định [đang được tuyên bó] ở hội chúng nghĩa là sự 
việc đã được Кё ra nhưng chưa được quyết định, hoặc là lời đề nghị vừa mới 
được thiết lập, hoặc là tuyên ngôn của hành sự chưa được hoàn thành. 

[Sau khi] không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ 
đi: [nghĩ rằng]: “Làm cách nào để hành sự này là không thê duy trì, là theo phe 
nhóm, không thé thực hiện” rồi đi thì phạm tội Dukkata. VỊ Па xa khỏi tập thê 
một tâm tay [12125] thì phạm tội Dukkata. Khi đã Па khỏi thì phạm tội Pãciffiya. 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị không trao ra sự tùy 
thuận, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội Расітуа. Hành sự đúng 
pháp, có sự hoài nghi, vị không trao ra sự tùy thuận, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy 
và bỏ đi thì phạm tội Dukkata. Hành sự đúng pháp, Пат] tưởng là hành sự sai 
pháp, vị không trao ra sự tùy thuận, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và bỏ đi thì vô tội. 


Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì vô tội. 

VỊ [nghĩ răng]: “Sẽ có sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh luận, hoặc 
sự tranh cãi đến hội chúng” ròi đi; [nghĩ răng]: “Sẽ có sự chia rẽ hội chúng, 
hoặc là sự bất đồng trong hội chúng” rồi đi; [nghĩ răng]: “Hội chúng sẽ thực 
hiện hành sự hoặc là sai pháp, hoặc là theo phe nhóm, hoặc là đến vị không 
xứng đáng với hành sự” rôi đi; vị bị bệnh rôi đi; vị đi vì công việc cần làm đỗi 
với vị bi bệnh; vị bị khó chịu vì đại tiện, hoặc tiêu tiện rồi đi; vị không со у 
định làm хао trộn hành sự [nghi răng]: “Та sẽ quay trở lại” rôi đi; vị bị điên; vị 
vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về việc bỏ đi không trao ra sự tùy thuận là thứ mười. 
--00000-- 


6.8.11. ĐIÊU НОС УЕ VỊ DABBA 

1. Lúc bây giò, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, Đại đức Dabba Mallaputta phần bố 
chỗ cư ngụ và sắp xếp các bữa ăn cho hội chúng. Và vị Đại đức ây có y đã tàn 
tạ. Vào lúc bây giờ, có một y được phát sanh đến hội chúng. Khi ây, hội chúng 
đã cho у ду đến Đại đức рабба Mallaputta. Các Ty-khuu nhóm Lục Sư phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Các Tỳ-khưu trao phân lợi lộc thuộc về hội chúng 
thuận theo sự quen biết.” 

2. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị áy phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, 
sau đó lại tiên hành việc phê phán?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi cùng với hội chúng hợp nhất đã cho 
y, sau đó lại tiên hành việc phê phán, có đúng không vậy? 
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- Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi cùng với hội chúng hợp 
nhất. đã cho y, sau đó lại tiên hành việc phê phản vậy? Này những kẻ rô dại, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


“VỊ T)-khưu nào cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y, sau đó lại tiên hành 
việc phê phản răng: “Сас T)-khưu trao phân lợi lộc thuộc vê hội chúng thuận 
theo sự quen biêt thi phạm tội Pacitiya. ` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong cùng 
ranh 0101. 

Ү nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về sáu loại у [có kích thước] tôi thiểu cần 
phải chú nguyện đê dùng chung. 

[Sau khi] đã cho: Sau khi đích thân cho. 

_ Thuận theo sự quen biết nghĩa là thuận theo tình bạn bè, thuận theo sự 
đông quan điêm, thuận theo sự thân thiệt, thuận theo sự có chung thây tê độ, 
thuận theo sự có chung thây dạy học. 

Thuộc về hội chúng nghĩa là đã được dâng đến, đã được giao hăn cho 
hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược 
phâm trị bệnh, ngay cả cục bột tăm, gỗ chà răng, nắm chỉ rời. 


Sau đó lại tiến hành việc phê phán: Khi y đã được cho đến vị đã tu lên 
bậc trên được hội chúng chỉ định làm vị phân bó chỗ trú ngụ, hoặc làm vị sắp 
xếp bữa ăn, hoặc làm уі phân chia cháo, hoặc làm vị phân chia trái cây, hoặc 
làm vị phân chia thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tình, vị phê phán 
thì phạm tội Pacittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, khi y đã được cho, vị 
phê phán thì phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, khi y đã 
được cho, vị phê phán thì phạm tội Расійуа. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng 
là hành sự sai pháp, khi y đã được cho, vị phê phan thì phạm tội Pacittiya. 

Khi vật dụng khác đã được cho, vị phê phán thì phạm tội Dukkata. Khi 
y hoặc vật dụng khác đã được cho đến vị đã tu lên bậc trên không được hội 
chúng chỉ định làm vị phân bó chỗ trú ngụ, hoặc làm УІ sắp xếp bữa ăn, hoặc 
làm vị phân chia cháo, hoặc làm vị phân chia trái cây, hoặc làm vị phân chia 
thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, vị phê phán thì phạm tội 
Dukkata. 
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Khi y hoặc vật dụng khác đã được cho đến người chưa tu lên bậc trên được 
chỉ định hoặc không được chỉ định bởi hội chúng làm vị phân bố chỗ trú ngụ, 
hoặc làm vị sắp xếp bữa ăn, hoặc làm уі phân chia cháo, hoặc làm vi phân chia 
trái cây, hoặc làm уі phân chia thức ăn khô, hoặc làm vị phân chia vật linh tinh, 
vị phê phán thì phạm tội Dukkata. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

VỊ phê phán [hội chúng] đang hành động theo thói thường vì ưa thích, vì 
sân hận, vì si mê, vì sợ hãi răng: “Lợi ích gì với việc cho đến vị ấy? Thậm chí 
khi nhận được ròi, [vị ду] sẽ phí phạm, sẽ không bảo quản đúng dàn”; vị bị 
điên; vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về vị Dabba là thứ mười một. 
--00000-- 


6.8.12. DIÈU НОС VË VIỆC THUYÉT PHỤC DÂNG 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, ở thành Sãvatthi có bữa trai phạn có 
dâng y đến hội chúng của phường hội nọ đã được chuẩn bị, [thông báo răng]: 
“Sau khi mời thọ thực, chúng tôi sẽ dâng у.” Khi â ây, các Ty-khưu nhóm Lục sư 
đã đi đến gặp phường hội ấy, sau khi đến đã nói với phường hội ấy điều này: 

— Мау các đạo hữu, hãy dâng các у này cho các vị Tỳ-khưu này. 

— Thưa các ngài, chúng tôi sẽ không dâng. Bữa trai phan có dâng у đến hội 
chúng hàng năm của chúng tôi đã được thông báo. 

— Này các đạo hữu, hội chúng có nhiêu thí chủ, hội chúng có nhiều cơ hội. 
Các vị này sông ở đây nương nhờ vào quý vị, trông ngóng nơi quý vị. Nếu quý 
vị sẽ không bó thí đến các vị này, giờ còn ai sẽ bó thí cho các vị này? Này các 
đạo hữu, hãy dâng сас у này cho các vị Iy-khưu này. 

Khi ấy, trong lúc bị các T-khưu nhóm Lục Sư ép buộc, phường hội ду đã 
dâng y được chuẩn bị như thế đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư, rôi dâng vật thực 
đến hội chúng. Các vị Tỳ-khưu biết được bữa trai phạn có dâng y đến hội chúng 
đã được chuân bị mà không biết răng: “ГҮ] đã được dâng деп các Tỳ-khưu 
nhóm Lục Sư”, các vị ây đã nói như vây: 


- Này các đạo hữu, hãy công hiên y đên hội chúng. 
— Thưa các ngải, không có y như đã chuẩn bị; các ngài Đại đức nhóm Lục 
Sư đã thuyêt phục dâng cho các ngài Đại đức nhóm Lục Sư. 
. 2. Các Ty-khuu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vi sao các Ty-khuu nhóm Lục Sư frong khi biệt lợi lộc đã được khăng 
định là dành riêng cho hội chúng lại thuyêt phục dâng cho cá nhân?” ...(n†). 
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— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi trong khi biết lợi lộc đã được khăng 
định là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá nhân, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi trong khi biết lợi lộc đã 
được khẳng định là dành riêng cho hội chúng lại thuyết phục dâng cho cá nhân 
vậy? Này những kẻ rô đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học 
này như уйу: 

“Vi T)-khưu nào trong khi biết lợi lộc đã được khắng định là dành riêng 
cho hội chúng уап thuyết phục dâng cho са nhân thì phạm tội PãciHiya." 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nf)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc là những người khác nói cho vị ấy, hoặc là 
VỊ Кіа nói. 

Dành riêng cho hội chúng nghĩa là đã được dâng йёп, đã được giao һап 
cho hội chúng. 

Lợi lộc nghĩa là các vật dụng như là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và dược 
phẩm trị bệnh, ngay cả cục bột tắm, gỗ chà răng, năm chỉ rời. 


Đã được khắng định nghĩa là lời nói đã được phát ra răng: “Chúng tôi sẽ 
dâng, chúng tôi sẽ làm.” Vi thuyết phục dâng vật ây cho cá nhân thì phạm tội 
Pacittiya. Khi đã được khăng định, nhận biết là đã được khăng định, vị thuyết 
phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Pacifiya. Khi đã được khăng định, có sự 
hoài nghi, vị thuyết phục dâng cho cá nhân thì phạm tội Dukkata. Khi đã được 
khăng định, [lâm] tưởng là chưa được khăng định, vị thuyết phục dâng cho cá 
nhân thì vô #1. 

Khi đã được khăng định là dành riêng cho hội chúng, vị thuyết phục dâng 
đến hội chúng khác, hoặc bảo tháp thì phạm tội Dukkata. Khi đã được khăng 
định là dâng đến bảo tháp, vị thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội 
chúng, hoặc cá nhân thì phạm tội Dukkata. Khi đã được khăng định là dâng cho 
cá nhân, vi thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo tháp 
thì phạm tội Duk*a/a. 

Khi chưa được khăng định, [lầm] tưởng là đã được khăng định thì phạm tội 
Dukkafa. Khi chưa được khăng định, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi 
chưa được khắng định, nhận biết là chưa được khắng định thì vô tội. 

Trong khi được hỏi răng: “Chúng tôi dâng nơi nào?” vị nói răng: “Nơi nào 
mà pháp bồ thí của quý vị có thể đạt được sự hữu dụng, hoặc có thê được làm 
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vật sửa chữa, hoặc có thể tôn tại lâu dài, hoặc nơi nào tâm của quy уі được hoan 
һу thì hãy dâng nơi đó”, уі bị điện, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học về việc thuyết phục dâng là thứ mười hai. 
Phẩm [nói] theo pháp là thứ tám. 
--00000-- 


ТОМ LƯỢC PHẨM NÀY 
Theo pháp, và sự chê bai, sự giả vờ ngu dốt, cú đánh, việc giá tay dọa đánh, 
không có nguyên cớ, сб ý, và sự nghe lén, việc ngăn cản, và sự tùy thuận, vị 
Dabba và việc thuyết phục dâng. 


--оо0оо-- 
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6.9. PHAM DÚC VUA 


6.9.1. DIEU HỌC VË HẬU CUNG СОА ĐỨC VUA 

1. Lúc bầy giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Јеѓауапа, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã ra 
lệnh cho người giữ công viên răng: 

- Này khanh, hãy đi và làm sạch sẽ công viên. Chúng ta sẽ đi đến công viên. 

- Тап Ве hạ, хіп vâng. 

Ебі người giữ công viên nghe lệnh đức Vua Pasenadi xứ Kosala, trong lúc 
làm sạch sẽ công viên đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang ngòi ở gốc cây nọ, sau 
khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã tâu với 
đức Vua Pasenadi xứ Kosala điều này: 

— Tâu Bệ hạ, công viên đã được sạch sẽ. Tuy nhiên, đức Тһе Tôn đang ngôi ở đó. 

- Này khanh, hãy vậy đi. Chúng ta sẽ thăm viếng đức Thé Tôn. 

2. Sau đó, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã đi đến công viên và đã đi đến 
gân đức Thé Tôn. Vào lúc bây giờ, có nam cư sĩ nọ đang ngồi thăm viêng đức 
Тһе Tôn. Đức Vua Pasenadi хи Kosala đã nhìn thây nam cư sĩ ây đang ngôi 
thăm viếng đức Thé Tôn, sau khi nhìn thấy đã hoảng sợ đứng lại. Khi ấy, đức 
Vua Раѕепай xứ Kosala đã khởi ý điều này: “Theo như việc người đàn ông này 
thăm viéng đức Тһе Tôn thì không phải là kẻ ác” nên đã đi деп рап đức Thé 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ду, 
nam cư sĩ ây do sự tôn kính đức Thé Tôn đã không cúi lay đức Vua Pasenadi 
xứ Kosala, cũng không đứng dậy chào. Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã 
không được hài lòng [nghĩ răng]: “Tại sao người đàn ông này lại không cúi lạy 
cũng không đứng dậy chào khi ta đi đến?” Khi ấy, đức Thế Tôn nhận biết đức 
Vua Pasenadi xứ Kosala không được hài lòng nên đã nói với đức Vua Pasenadi 
xứ Kosala điêu này: 

- Tâu Đại vương, vị nam cư sĩ này là vị nghe nhiêu kinh điển đã được 
truyền thừa, đã lia khỏi tham ái trong các dục. 

3. Khi ду, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã khởi ý điêu này: ат cư SĨ này 
quả không phải là thấp thỏi. Đức Thé Tôn còn khen ngợi người này”, rồi đã nói 
với nam cư sĩ ду điều này: 


— Này nam cư sĩ, khanh có thê nói lên điêu có lợi ích. 
— Tâu Bệ hạ, rât đúng. 
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Sau đó, đức Thé Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phán 
khởi cho đức Vua Pasenadi xứ Kosala băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được 
đức Thé Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phán khởi băng bài 
pháp thoại, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ đức 
Тһе Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, ròi ra đi. 

4. Vào lúc bây giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đang ngự о tâng trên 
của tòa lâu đài. Đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nhìn thây nam cư sĩ ау tay 
cầm dù đang đi ở trên đường, sau khi nhìn thây đã ra lệnh mời đến, rôi đã 
nói điều này: 

- Này nam cư sĩ, nghe nói khanh nghe nhiêu kinh điển được truyện thừa. 
Này nam cư sĩ, tốt thay! Khanh hãy nói pháp cho các cung phi của trẫm. 

— Таи Bê hạ, điều thần biết được là cũng nhờ vào các ngài Đại đức. Chính 
các ngài Đại đức sẽ nói pháp cho các cung phi của Bệ hạ. 

Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala [nghĩ răng]: “Nam cư sĩ đã nói đúng” 
пеп đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi 
xuông ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: 

— Bạch Ngài, tốt thay! Xin đức Thế Tôn hãy chỉ thị một vị Tỳ-khưu là vị sẽ 
nói pháp cho các cung phi của trẫm. 

Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, ...(nt)... cho đức Vua Pasenadi xứ Kosala 
băng bài pháp thoại. ...(nt)... hướng vai phải nhiễu quanh, ròi ra đi. 

5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ananda răng: 

- Này Ananda, như thé thì ngươi hãy nói pháp cho các cung phi của đức vua. 

— Bạch Ngài, хіп vâng. 

Ебі Đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi vào lần này, lần khác 
và đã nói pháp cho các cung phi của đức vua. Khi ấy vào buôi sáng, Đại đức 
Ananda đã mặc y, câm у bát đi đến chỗ ngụ của đức Vua Pasenadi xứ Kosala. 
Vào lúc bấy giờ, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đang năm cùng với Hoàng hậu 
МаШка. Hoàng hậu МаШКа đã nhìn (һау Đại đức Ananda từ đàng xa đang 
di lại, sau khi nhin ау đã vội vàng đứng lên. Tâm vải choàng màu vàng của 
hoàng hậu đã rơi xuông. Khi ây, Đại đức Ananda ngay tại chỗ đó đã quay lại, 
đi trở về tu viện và đã ké lại sự việc ây cho các Ту- khưu. 


6. Сас Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Đại đức Ananda khi chưa được báo tin trước lại đi vào hậu cung 
của đức vua?” ...(nt). 

- Này Апапда, nghe nói ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi vào hậu 
cung của đức vua, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Тһе Tôn đã khiên trách răng: 

— ...(nt)... Này Ananda, vì sao ngươi khi chưa được báo tin trước lại đi vào 
hậu cung của đức vua vậy? Này Апапда, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại, rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

7. — Này các Tỳ-khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Thế nào là mười? 

Này các Tỳ-khưu, trường hợp đức vua đang năm với hoàng hậu, vị Tỳ-khưu 
đi vào nơi ấy, hoặc là khi nhìn thây vị Tỳ-khưu, hoàng hậu nở nụ cười, hoặc là 
khi nhìn Бау hoàng hậu, vị Tỳ-khưu nở nụ cười. Trong trường hợp ấy, đức vua 
khởi ý như vây: “Rõ ràng giữa những người này đã xảy ra chuyện, hoặc họ sẽ 
làm ra chuyện.” Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhất trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 

Này các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua có nhiêu phận sự, có nhiêu 
công việc cần phải làm, sau khi đi đến với người дап bà nào đó rôi không nhớ. 
Do việc ây, cô ду mang thai. Trong trường hợp ây, đức vua khởi ý như vây: “Ở 
đây, không có người nào khác đi vào, ngoại trừ vl xuất gia; có thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ nhì trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 

Này các Ty-khưu, còn có điêu khác nữa, trong hậu cung của đức vua có vật 
báu nào đó bị mất trộm. Trong trường hợp ấy, đức vua khởi ý như vây: “Ở đây, 
không có người nào khác đi vào, ngoại trù vi xuất gia; CÓ thé là việc làm của 

vị xuất gia?” Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ ba trong việc đi vào 
hậu cung của đức vua. 

Này các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, các 
chuyện nội vụ đang được giữ kín lại Ы tiết lộ ra bên ngoài. Trong trường hợp 
ây, đức vua khởi ý như vây: “Ở đây, không có người пао khác di vào, ngoại trừ 
vị xuất gia; CÓ thê là việc làm của vị xuất gia?” Này các Tỳ-khưu, đây là điều 
nguy hiểm thứ tư trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 

Này các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, trong hậu cung của đức vua, hoặc 
là con âm mưu giết cha, hoặc là cha âm mưu giết con. Họ khởi ý như vây: “Ở 
đây, không có người nào khác di vào, ngoại trừ vi xuất gia; CÓ thể là việc làm 
của vị xuất gia?” Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ năm trong việc 
đi vào hậu cung của đức vua. 

Мау các Tỳ-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị 
(һар lên địa vị cao. Những người không hài lòng với điều ау khởi y nhu vày: 
“Đức vua thân cận với vị xuất gia; CÓ thê là việc làm của vị xuất gia?” Này 
các Tỳ-khưu, đây là điêu nguy hiểm thứ sáu trong việc đi vào hậu cung của 
đức vua. 
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Мау các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua đưa người có địa vị cao 
xuông địa vị thâp. Những người không hài lòng với điều ấy khởi у như vây: 
“Đức vua thân cận với vị xuât gia; có thé là việc làm của vị xuất gia?” Này các 
Tỳ-khưu, đây là điêu nguy hiểm thứ bảy trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các Tỳ-khưu, còn có điêu khác nữa, đức vua điêu động quân đội không 
đúng thời. Những người không hài lòng với điêu ây khởi у như vây: “Đức vua 
thân cận với vị xuất gia; có thê là việc làm của vị xuất gia?” Này các Tỳ-khưu, 
đây là điều nguy hiểm thứ tám trong việc đi vào hậu cung của đức vua. 


Này các Ty-khưu, còn có điều khác nữa, đức vua điều động quân đội đúng 
thời, giữa đường lại quay trở vê. Những người không hài lòng với điều â ây khói 
ý như vây: “Đức vua thân cận với vị xuât gia; CÓ thê là việc làm của vị xuất 
gia?” Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ chín trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. 

Này các Ty-khuu, còn có điều khác nữa, hậu cung của đức vua là đông 
đúc với những vol, đông đúc với những ngựa, đông đúc với những хе, các sắc, 
thinh, hương, vị, xúc đêu gợi lên sự dám nhiễm, không thích hợp cho vị xuất 
gia. Này các Tỳ-khưu, đây là điều nguy hiểm thứ mười trong việc đi vào hậu 
cung của đức vua. Này các Tỳ-khưu, đây là mười điều nguy hiểm trong việc đi 
vào hậu cung của đức vua. 

8. Sau đó, đức Thé Tôn đã khiến trách Đại đức Ananda băng nhiều phương 
thức vé sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, về sự khó khăn trong việc ăn uông, 

...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 


“Vi 1)-khưu nào khi chưa được Бао tin trước та vượt qua ngưỡng cua [phòng 
пей] của đức vua dòng Sát-đế-ly đã được đội lên vương miện, trong lúc đức vua 
chưa đi khỏi, trong lúc våt bau [hoang háu] chưa lui ra thì phạm tội Расййуа.” 

9. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Dòng Sát-đế-ly nghĩa là hậu duệ thuần khiết được khéo sanh ra từ cả hai 
bên, là từ dòng bên mẹ và từ dòng bên cha cho đến bảy thé hệ tô tiên, không bị 
gièm pha, không bị chỉ trích khi nói về nguôn gốc. 


Đã được đội lên vương miện: Đã được đăng quang với lễ phong vương 
của dòng Sát-đê-Ìy. 

Trong lúc đức vua chưa đi khỏi: Đức vua chưa ra khỏi phòng ngủ. 

Trong lúc vật báu [hoàng hậu] chưa lui ra: Hoàng hậu chưa ra khỏi 
phòng ngủ, hoặc cả hai chưa ra khỏi. 

Chưa được báo біп trước: Chưa được thỉnh mời [đi vào]. 

Ngưỡng cửa nghĩa là ngạch cửa của phòng ngủ được 46 cập đến. 

Phòng ngủ nghĩa là bát cứ nơi nào được quy định là chỗ năm của đức vua, 
thậm chí chỉ được bao quanh băng khung màn che. 
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Vượt qua ngưỡng cửa: VỊ vượt qua ngạch cửa bước thứ nhất thì phạm tội 
Dukkafa. Vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Pacittiya. 

Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo tin, vị vượt qua ngưỡng 
cửa thì phạm tội Pacittiya. Khi chưa được báo tin, có sự hoài nghi, vị vượt qua 
ngưỡng cửa thì phạm tội Расипуа. Khi chưa được báo tin, [lâm] tưởng là đã 
được báo tin, vi vượt qua ngưỡng cửa thì phạm tội Pacitiya. 

Khi đã được báo tin, [lầm] tưởng là chưa được báo tin thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Кіп đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo tin thì vô tội. 

Khi đã được báo tin, [đức vua] không phải là dòng Sát-đế-ly, chưa được đăng 
quang với lễ phong vương của dòng Sát-đế-ly, hoặc là đức vua đã ra khỏi phòng 
ngủ, hoặc là hoàng hậu đã ra khỏi phòng ngủ, hoặc cả hai đã ra khỏi phòng ngủ, 
không phải ở trong phòng ngủ, vị bị điên, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học về hậu cung của đức vua là thứ nhất. 
--00000-- 


6.9.2. РІЁО HỌC VË УАТ QUY GIÁ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khưu nọ tăm ở dòng sông 
Астгауай. Có TƯỜI Bả-la-môn по, sau khi bỏ xuông trên bờ túi xách có năm 
(гат [đồng tiên], rôi cũng đã tắm ở dòng sông Асітауай, sau đó đã quên lửng, 
rỒi ra đi. Khi ау, vị Ty-khưu а ây nghi răng]: “Túi xách này là của người Bà-la- 
môn ây, chớ dé bị mát сар ở chỗ này”, rôi đã giữ lây. Sau đó, người Bà-la-món 
áy, sau khi nhớ ra đã vội vã chạy trở lại và đã nói với vị Ty-khuu ây điều này: 

- Này ông, vậy ông có nhìn thây túi xách của tôi không? 

— Này Bà-la-môn, đây này. 

Rôi đã trao cho [người Bà-la-môn]. Khi а ду, người Bà-la-môn ây đã khởi ý 
điêu này: “Băng phương kế gì dé ta khỏi phải biéu vị Tỳ-khưu này một bình bát 
đây?” [nên đã nói răng]: “Này ông, của tôi không phải là năm trăm, của tôi là 
một ngàn”, sau khi giữ [vị 13-khưu] lại, rồi đã thả ra. 


2. Sau đó, vị Tỳ-khưu ду đã đi đến tu viện và kế lại sự việc ấy cho các Ty- 
khưu. Các 1ỷ-khưu ít ham muôn, (nt)... сас VỊ ây phàn пап, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao vị Tỳ-khưu lại nhặt lầy vật quý giá?” ...(nt). 

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi nhặt lây vật quý giá, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

...(nÐ).. - Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại nhặt lây vật quý giá vậy? Này kẻ rô 
а sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(n†)... 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như уду: 
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“Vi T)-khưu nào nhặt lấy hoặc Бао nhặt lấy үйі quy giá, hoặc уйі được xem 
là quý gia thì phạm tội Pacittiya. ` 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, ở thành Sāvatthi có lễ hội. Dân chúng chưng diện, 
trang điểm đi đến công viên. Ва Visakha, mẹ của Мірага, cũng chưng diện, 
trang điểm [nghĩ răng]: “Ta sẽ đi đến công viên.” Sau khi đi ra khỏi làng 
[nghi răng]: “Ta sẽ làm Бі sau khi đi đến công viên? Hay là ta nên thăm 
viêng đức Тһе Tôn?”, rồi đã tháo ra dó trang sức, dùng thượng y buộc lại 
THANH gói, rôi trao cho người tớ gái [nói răng]: “Này em, hãy câm lây gói đô 
пау.” Sau đó, bà Visakha, mẹ của Migara, đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến đã dành lễ đức Thé Tôn rồi ngôi xuông ở một bên. Đức Thế Tôn đã 
chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi cho bà Уізакһа, mẹ 
của Мірага, đang ngôi một bên băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được 
đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niêm phán khởi bằng 
bài pháp thoại, bà Visakhä, mẹ của Мірага, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ đức Thé Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, ròi ra đi. Khi ây, cô tớ gái ду 
đã quên lửng gói 46 ấy và ra đi. Các Tỳ-khưu đã nhìn thây, rồi đã trình sự 
việc ây lên đức Thế Tôn. 

- Мау các Tỳ-khưu, như thế thì các ngươi hãy nhặt 18у và để riêng ra. 

4. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại, 
rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Мау các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhặt lây hoặc bảo nhặt lây vật quý giá, 
hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn 
viên chỗ ngụ, rôi dé riêng ra [nghĩ rằng]: “Là của at, người ау sẽ đem đi.” Và 
пау сас Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt [ду vát quý giá, hoặc vát được хет 
la quý gia thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ó 
trong khuôn viên chỗ ngụ.” 

Và điêu học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

5. Vào lúc bây giờ, trong xứ Казї có ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ AnathapiIndika. Và уі gia chủ а ây đã dặn dò viên quản ly răng: “Nếu các ngài 
Đại đức đi đến, ngươi có thê dọn bữa ăn.” Vào lúc bây giờ, có nhiều vị Tỷ-khưu 
trong khi đi du hành ở xứ Каѕт đã đi đến ngôi làng là nơi thương mãi của gia 
chủ Anäthapindika. Người đàn ông ду đã nhìn thấy các vị 1ÿ-khưu ây từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thây đã đi đến gặp các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đến 
đã đánh lễ các vị Tỳ-khưu ây và đã nói điều này: 

— Thưa các ngài, xin các ngài Đại đức hãy nhận lời bữa ăn của gia chủ vào 
ngày mai. 

Các vị Tỳ-khưu ấy đã nhận lời băng thái độ im lặng. Sau đó, khi trải qua 
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đêm ду, người đàn ông ây đã cho chuân bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng loại 
cứng, loại mêm rôi cho người thông báo thời giờ. VỊ â ây sau khi tháo ra chiếc 
nhẫn đeo ngón tay, rồi đã dâng bữa ăn đến các vị Tỳ-khưu ấy [nói răng]: “Các 
ngài Đại đức sau khi thọ thực xin cứ việc ra di. Tôi cũng sẽ đi làm công việc.” 
Rồi đã quên lửng chiếc nhẫn đeo ngón tay và ra đi. Các vị Tỳ-khưu sau khi 
nhin tháy [nghi răng]: “Nêu chúng ta ді, chiếc nhẫn đeo ngón tay này sẽ bi mát 
trộm” nên đã ngôi lại ngay tại chó â ду. Sau đó, người дап ông ây khi xong công 
việc quay trở lại đã nhin thây các vị Tỳ-khưu ây nên đã nói điều này: 

— Thưa các ngài, tại sao các ngài Đại đức ngôi lại ngay tại chỗ này? 

Khi ду, các vị Ty-khưu ау đã kê lại sự việc ду cho người đàn ông Ây, rôi sau 
khi đi đến thành Sãvatthi đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã 
trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

6. Khi ây, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép nhặt lây hoặc bảo nhặt lẫy vật quý giá, 
hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn 
viên chỗ ngụ, rồi 46 riêng ra [nghĩ rằng]: “Là của ai, người ây sẽ đem đi.” Và 
пау các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 


“рі 1)-khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vát quý giá, hoặc vát được xem 
là quý giá thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ trong khuôn viên tu viện, hoặc trong 
khuôn viên chô ngụ. Vị T)-khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, 
hoặc vật được xem là quỷ giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn 
viên chỗ ngụ nên đề riêng ra [nghĩ rằng): “La của đi, người ду sẽ đem di? Бау 
là điêu đúng đắn trong trường hợp ду.” 

7. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Уі này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Vật quý giá nghĩa là ngọc trai, ngọc та-пі, ngọc pha lê, ngọc xa-cừ, đá 
quý, ngọc san hô, vàng, bạc, hông ngọc, ngọc mắt mèo. 

Vật được xem là quý giá nghĩa là vật gì được dân chúng ưa chuộng và bảo 
quản, vật này gọi là vật được xem là quý giả. 

Ngoại trừ trong khuôn viên tu viện, hoặc trong khuôn viên chỗ ngụ: 
Trừ ra khuôn viên tu viện [và] khuôn viên chỗ ngụ. 

Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đôi với tu viện đã được rào 
lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 

Khuôn viên chỗ ngụ nghĩa là bên trong chỗ ngụ đối với chỗ ngụ đã được 
rào lại, là vùng phụ cận đôi với chỗ при không được rào lại. 

Nhặt lấy: Tự mình nhặt lây thì phạm tội Pãcifiya. 

Bảo nhặt lấy: Bảo người khác nhặt lây thì phạm tội Pãciiya. 


560 % PHÂN TÍCH GIỚI TY-KHUU 


8. Vị Tỳ-khưu sau khi nhặt lẫy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, hoặc vật 
được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn viên 
chỗ ngụ nên để riêng ra: Sau khi ghi nhận hinh dáng hoặc đặc điểm rôi để 
riêng ra và nên thông báo răng: “Ai có vật bị mắt, người ây hãy đi đến.” Nếu 
có người đi đến nơi ây thì nên nói với người ây răng: “Này đạo hữu, 46 vật của 
đạo hữu như thê nào?” Nếu mô tả đúng hình dáng hoặc đặc điểm thì nên trao 
cho. Nếu không mô tả đúng thì nên nói răng: “Này đạo hữu, hãy tìm kiếm.” Vị 
sắp sửa rời khỏi trú xứ ây nên trao lại tận tay của những vị Tỳ-khưu thích hợp ở 
tại nơi ấy, rồi ra đi. Nếu không có những vị Tỳ-khưu thích hợp nên trao lại tận 
tay của những vị gia chủ thích hợp ở tại nơi ấy, rôi ra đi. 

Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy: Đây là sự hợp lý trong trường 
hợp ây. 

Vị sau khi nhặt láy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá, hoặc vật được xem là quý 
giá ở trong khuôn viên tu viện, hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ, rồi dé riêng 
ra [nghi răng]: “Là của ai, người ấy sẽ đem đi”; vị lây vật được xem là quý giá 
theo lỗi thân thiết; vị lây trong một thời han; vi nàn là vật quăng bỏ; уі bi điện; 
vi vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học về vật quý giá là thứ nhì. 
--00000-- 


6.9.3. DIÈU HỌC VË VIỆC VÀO LÀNG LÚC SÁI THỜI 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu 
viện của ông Апаһаріп Ка. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi 
vào làng lúc sái thời, rồi ngôi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan 
đến nhiều vẫn đề như là: Chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại 
thân, chuyện binh lính, chuyện kinh di, chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, 
chuyện nước uông, chuyện vải vóc, chuyện giường năm, chuyện vòng hoa, 
chuyện hương thơm, chuyện thân quyên, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, 
chuyện thị trân, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện dàn bà, chuyện 
đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ [của cải 
chôn giấu], chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thê gian, 
chuyện tiên đoán vé biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vây hay 
là như уду. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời, rôi ngôi ở đám đông nói chuyện nhảm 
nhí, liên quan đến nhiêu vẫn 48 như là: Chuyện đức vua, ...(nf)... chuyện sẽ 
xảy ra và sẽ không xảy ra như vây hay là như vây giông như сас nguòi tại gia 
hưởng dục vậy?” 


2. Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
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“Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời, rồi ngôi ở đám 
đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiêu vân đề như là: Chuyện đức vua, 
..(nt)... chuyện sẽ xảy ra và sẽ không хау ra như vây hay là như vây?” ...(nt). 

— Này các 1ỷ-khưu, nghe nói các ngươi di vào làng lúc sái thời, гбі ngôi 
ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vẫn đê như là: Chuyện 
đức vua, ...(nf)... chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vây hay là như уду, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời, 
rồi ngòi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: 
Chuyện đức vua, ...(nt)... chuyện sẽ хау га và sẽ không xảy ra như vây hay là 
như уду? Này những kẻ гб đại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều 
học này như vây: 

“рі T)-khưu nào đi vào làng lúc sdi thời thì phạm tội Расійіуа.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu trong lúc đi đến thành Sãvatthi thuộc 
xứ Kosala đã đi đến рап ngôi làng nọ vào lúc chiêu tối. Dân chúng sau khi nhìn 
thấy các vị Tỳ-khưu ấy đã nói điêu này: 


— Thưa các ngài, xin hãy vào. 


Khi áy, các vị Ty-khuu â ау [nghi răng]: “Đức Thê Tôn đã сат đi vào làng 
lúc sái thời”, rôi trong lúc ngân ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc 
Các VỊ Tỳ-khưu á ду. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã đi đến thành Sãvatthi và đã kê 
lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ау lên đức Thé 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã thông báo. 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu nào ді vào làng lúc sái thời không thông Бао thì phạm tội 
Расішуа.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

4. Vào lúc bây giờ, có vị Ty-khuu nọ trong lúc di đến thành Sãvatthi thuộc 
xứ Kosala đã đi деп gân ngôi làng nọ vào lúc chiêu (бі. Dân chúng sau khi nhìn 
thây vị Tỳ-khưu ây đã nói điêu này: 


— Thưa ngài, xin hãy vào. 
Khi ây, vị Tỳ-khưu ау [nghĩ răng]: “Đức Тһе Tôn đã cám đi vào làng lúc sái 
thời không thông báo”, rôi trong lúc ngân ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã 
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cướp bóc vị Ty-khuu а ây. Sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã đi đến thành Sävatthi và đã 
kế lại sự việc ау cho các T-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thế 
Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, ròi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã thông báo 
vị Tỳ-khưu hiện diện. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu nào đi vào làng lúc sai thời không thông bao vị Tỳ-khưu hiện 
điện thì phạm tội Pacittiya ” 

Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị răn căn. Vị Tỳ-khưu khác [nghĩ 
răng]: “Та sẽ mang lại lửa”, rồi đi đến làng. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: 
“Đức Тһе Tôn đã сат đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện”, rồi 
trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vị ду đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 
Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại, rôi bảo 
các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp có việc cần làm khân сар như thế, Ta 
cho phép đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Ty-khưu hiện diện. Và пау 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên рһб biến điêu học này như vây: 

“Vi Ty-khuu nào ді vào làng lúc sdi thời không thông Бао vị 1ỳ-khưu hiện 
điện thì phạm tội Pacitiya, ngoại trừ trường hợp có việc cân làm khẩn cấp 
nhu thể.” 

6. Vị nào: Là bát cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo đề đi vào [làng]. 

Vị Tỳ-khưu không hiện diện nghĩa là không thê thông báo để đi vào [làng]. 

Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông [ngày 
hôm sau]. 

Đi vào làng: VỊ vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội 
Pacittiya. VỊ đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm 
tội Pacittiya. 

Ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế: Trừ ra trường 
hợp có việc cần làm khán cấp như thế. 

Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vị đi vào làng không thông 
báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ trường hợp có việc 
cân làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng 
không thông báo vị Ty-khưu hiện diện thì phạm tội Pacittiya, ngoại trừ trường 
hợp có việc сап làm khán cấp như thé. Vào lúc sái thời, [lâm] tưởng là vào lúc 
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hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị Ty-khưu hiện diện thì phạm tội 
Расітуа, ngoại trừ trường hợp có việc cân làm khán cáp như thê. 

Vào lúc hợp thời, [lầm] tưởng là lúc sái thời thì phạm tội Dukkata. Vào lúc 
hợp thời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Vào lúc hợp thời, nhận biết là 
lúc hợp thời thì vô tội. 

Trong trường hợp có việc cân làm khán cập như thế, sau khi thông báo уі Ту- 
khưu hiện diện rôi đi vào [làng |, không có vi Tỷ-khưu hiện diện гбі đi vào [làng] 
không có thông báo, уі đi bên trong tu viện, vị đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, 
vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, con đường di ngang qua 
ngôi làng, trong những lúc có sự có, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điêu học về việc vào làng lúc sái thời là thứ ba. 
--оо0оо-- 


6.9.4. DIÈU НОС VË ONG ĐỰNG КІМ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu đã được 
người thợ làm đồ sừng nọ thỉnh câu răng: “Các ngài Đại đức nào có nhu câu về 
ông đựng kim, tôi sẽ dâng ống đựng kim.” Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu yêu 
câu nhiều ống đựng kim. Những VỊ CÓ Các ông đựng kim nhỏ thi yêu câu các 
ống đựng kim lớn. Những vỊ có các ông đựng kim lớn thì yêu câu các ống đựng 
kim nhỏ. Khi â ду, trong lúc làm nhiều ông đựng kim cho các Ty-khưu, người thợ 
làm dó sừng ấy không thé làm hàng khác để bán nên không nuôi nôi bản thân, 
ngay cả vợ con của người này cũng phải chịu khô sở. Dân chúng phan nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại không biết chừng mực và 
yêu câu nhiêu ông đựng kim? Người này trong lúc làm nhiêu б ông đựng kim cho 
các vị này, không thê làm hàng khác đề bán nên không nuôi nôi bản thân, ngay 
cả vợ con của người này cũng phải chịu khô sở.” 


2. Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“VỊ sao các Ty-khưu lại không biết chừng mực và yêu câu nhiều ống đựng 
kim?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi không biết chừng mực và yêu câu 
nhiều ống đựng kim, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy 

Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách răng: 

...(nÐ... Này các Tỳ-khưu, vì sao những kẻ ró dại ду lại không biết chừng 
mực và yêu câu nhiêu ông đựng kim vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các T-khưu, 
các ngươi nên phô biên điều học này như vây: 
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“Vi 1)-khưu nào Бао làm Ông đựng kim bằng XƯƠNG, hoặc bằng ngà, hoặc 
băng sừng thì [ông đựng kim ду] nên được đập vỡ và phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(п0). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Xương nghĩa là bất cứ loại xương gi. 

Мой nghĩa là ngà voi được 46 cập đến. 

Sừng nghĩa là bát cứ loại sừng gì. 

Bảo làm: VỊ [tu] làm hoặc bảo làm, trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. 
Do sự đạt được thì nên đập vỡ, rôi nên sám hôi tội Pacittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. Vị bảo 
những người khác hoàn tất phân уі ду chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. Уі 
tự mình hoàn tất phân những người khác chưa làm xong thì phạm tội РасШИуа. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Paciitiya. 

VỊ [tu] làm hoặc bảo làm уі nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị nhận được ròi sử dụng thì phạm tội Dukka/a. 

Trong trường hợp hột nút, đô đánh lửa, cái hát thắt lưng, hộp đựng thuốc 


cao, que bôi thuốc сао, cán dao cạo, đồ gạt пибс,! vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thi vô tội. 


Điều học về ông đựng kim là thứ tư. 
--00000-- 


6.9.5. ĐIỀU HỌC УЁ GIƯỜNG МАМ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông .Anathapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Upananda, con trai dòng 
Sakya năm g1ường cao. Khi ây, đức Thế Tôn trong lúc đi dạo quanh các chỗ 
trú ngụ cùng với nhiều vị Tỳ-khưu đã đi đến trú xá của Đại đức Орапапаа, con 
trai dòng Sakya. Đại đức Upananda, con trai dòng, Sakya đã nhìn thây đức Thé 
Tôn từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: 


— Bạch Ngài, xin hãy đi đến. Xin đức Thế Tôn hãy nhìn xem cái giường 
của con. 

Khi ау, đức Thế Tôn ngay tại chỗ ây đã quay lại và bảo các vị Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, kẻ ró đại cần được chỉ bảo về chỗ năm. 

Sau đó, đức Thế Tôn đã khiến trách Đại đức Upananda, con trai dòng Sakya 


băng nhiêu phương thức vë sự khó khăn trong việc сар dưỡng, (п)... Và này 
các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như уду: 


! Một số vật dụng trên được dë cập ở TTTDPGVN, tập 11, tr. 743-44, 728; TTPV, tập 7, Cv. II, khóa thắt 
lưng (ула. 93), hộp đựng thuôc cao (aØ/an:. 91), que bôi thuôc cao (añ/anisalaka. 91), 40 gạt nước 
(udakapufichamI. 55). 
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“Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghê mới, vị T)-khưu nên báo làm 
chân cao tám ngón tay theo ngôn tay của đức Thiện Thệ,° ngoại trừ phán khung 
giường ở bên dưới. Nếu vượt quá mức ау thì nên cắt bớt và 1 phạm tội Pacittya. ` 


2. Mới nghĩa là có liên quan đến việc làm [giường hoặc ghế] được đề cập. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: Giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, øg1ường có chân tháo rời được. 

Ghế nghĩa là có bốn loại ghế: Ghé lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. 

Nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay của đức Thiện Thệ, 
ngoại trừ phần khung giường ở bên dưới: Trừ ra phân khung giường ở bên 
dưới. VỊ [tự] làm hoặc bảo làm vượt quá mức ду, trong lúc tién hành thì phạm 
tội Dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt, rồi nên sám hồi tội Расинуа. 


Vị tự mình hoàn tât phân VỊ ây chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. VỊ bảo 
những người khác hoàn tất phần vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. Уі 
tự mình hoàn tất phân những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rôi sử dụng thì phạm tội Dukkata. 

Vị làm theo kích thước, vị làm thấp hơn, do người khác làm quá kích thước, 
sau khi đạt được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học về giường năm là thứ năm. 
--00000-- 


6.9.6. DIÈU HỌC VÈ ĐỘN ВОМС СОМ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cho thực 
hiện giường. chế độn bông gòn. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thây rôi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao các Sa-môn Thích tử 
lại cho thực hiện giường ghê độn bông gòn giông như những kẻ tại gia hưởng 
dục vậy?” 


2 Sugafangulena: Theo lóng tay của đức Thiện Thệ. Theo từ điển của Childers, añgula là bề rộng của ngón 
tay, trong dương 1 inch = 2,54cm; vậy 8 angula = 2,54 x 8 = 20,32cm. Tài liệu The Buddhist Monsatic Code 
cho biết, chiêu đài của 8 añgula vào khoảng 16,60cm; đó là nói về chân giường (раааКат), Tuy nhiên, do 
câu sau; “Ngoại trừ phân khung giường ở bên dưới” nên chân giường được tính từ dưới đât lên phân bên 
dưới môi nồi của thanh ngang và chân giường, һау nói cách khác, 8 айри/а chính là khoảng hở giữa mặt дах 
và thanh ngang của khung giường. Hiệu theo cách này thì chó năm cách mặt да bao nhiêu cũng không được 
xác định rõ, có thê là 40cm hoặc 50cm tùy theo bê rộng của thanh ngang (độ cao như vậy xét ra cũng hợp 
lý). Nêu tính ngón tay của đức Thiện Тһе có chiêu dài 3 ngón tay của người bình thường thì giường пат có 
ve hơi cao (tôi thiêu là 70cm nêu tính thanh ngang của giường có bê rộng là 20cm). 
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2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(n†)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Уі sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại cho thực hiện giường ghê độn bông 
gon?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi cho thực hiện giường ghế độn bông 
gon, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ ró dại, vì sao các ngươi lại cho thực hiện giường 
chế độn bông gòn vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Ty-khuu, các ngươi nên 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu nào bảo thực hiện giường ghế độn bông gòn thì [bông gòn] 
nên được móc ға và phạm tội Pacittiya.` 

3. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Giường nghĩa là có bốn loại giường: Giường lắp ráp, giường xếp, giường 
chân cong, giường có chân tháo rời được. 

Ghé nghĩa là có bốn loại ghế: Ghé lắp ráp, ghế xếp, ghế chân cong, ghế có 
chân tháo rời được. 

Bông gòn nghĩa là có ba loại bông gòn: Bông gòn từ cây, bông gòn từ dây 
leo, bông gòn từ cỏ. 

Bảo thực hiện: VỊ [tự] làm hoặc bảo làm, trong lúc tiên hành thì phạm tội 
Dukkata. Do sự đạt được thì nên móc ra rôi nên sám hối tội Pãciffiya. 


Vị tự mình hoàn tất phần vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. Vị bảo 
những người khác hoàn tất phân уі ду chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. Уі 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pacifiiya. 

VỊ [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rôi sử dụng thì phạm tội Dukkaƒa. 

Trong trường hợp vị làm đô băng bó, dây buộc lưng, dây đeo vai, túi đựng 
bát, đô lọc nước, gôi kê; sau khi đạt được [giường ghế] do người khác làm thì 
móc ra ròi sử dụng: vi bị điên; уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học về độn bông gon là thứ sáu. 
--00000-- 


6. СНООМСРАСІТТІҮА # 567 


6.9.7. ĐIỀU HỌC VË ТАМ LÓT МСОІ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc Бау giờ, tám lót ngôi đã được đức Thế Tôn cho 
phép đến các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Тат lót ngồi 
đã được đức Thê Tôn cho phép” nên đã sử dụng các tám lót ngôi không theo 
kích thước. Các vị treo ở phía trước và phía sau của giường và của ghé. Các 
Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Уі 
sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các tám lót ngôi không theo kích 
thước?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các tâm lót ngồi không 
theo kích thước, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nt)... Này những kẻ ró dai, vì sao các ngươi lại sử dụng các tám lót ngồi 
không theo kích thước vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п1)... Và này các T-khưu, các ngươi 
nên phô biên điều học này như vây: 


“Trong lúc cho thực hiện tám lót ngồi, vị Tỳ-khưu nên bảo làm theo kích 
thước. О đây, kích thước này là chiếu đài hai gang tay, chiễu rộng тді gang 
rưỡi theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ду thì [tâm lót ngôi] 
nên được cắt bớt và phạm tội Расітуа.” 

Và điêu học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỷ-khưu như thê. 

2. Vào lúc bây giờ, Đại đức Одауі có thân hình to lớn. VỊ â ây khi sắp đặt tâm 
lót ngôi ở phía trước đức Тһе Tôn cứ kéo căng ra khắp các phía, rồi mới ngồi 
xuống. Khi ấy, đức Thé Tôn đã nói với Đại đức Udāyi điêu này: 

- Này Udãy¡, vì sao sau khi sắp đặt tâm lót ngôi, ngươi cứ kéo căng ra khắp 
các phía giống như là căng ra tâm da bị nhăn vậy? 

— Bạch Ngài, như thé là vì tám lót ngôi đã được đức Thế Tôn cho phép đến 
các Ty-khưu thì quá nhỏ. 

Khi ấy, đức Тһе Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đường viên của tâm lót ngôi là một gang. 
Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học này như уду: 

“Trong lúc cho thực hiện tám lót ngồi, vị T)-khưu nên bảo làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chiêu dài hai gang tay, chiêu rng тді gang 
rưỡi, đường viên một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. NÊu vượt диа mức 
ау thì Пат lót ngôi] nên được cắt bớt và phạm tội PãciHiya.” 

3. Tám lót ngôi nghĩa là vật có đường viên được nói đến. 


568 Œ PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 
bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiêu dài hai gang tay, chiều 
rộng một gang rưỡi, đường viên một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 
VỊ [tự] làm hoặc bảo làm vượt quá mức ây, trong lúc tiên hành thì phạm tội 
Dukkafa. Do sự đạt được thì nên cắt bớt ròi nên sám hôi tội Pãcifiya. 


Vị tự mình hoàn tất phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. VỊ bảo 
những người khác hoàn tt phân vị ây chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. Уі 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Расййуа. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Расійуа. 

VỊ [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được ròi sử dụng thì phạm tội Dukkaƒa. 

VỊ làm theo kích thước; vi làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [tắm lót ngòi] do 
người khác làm quá kích thước thi cắt bớt rồi sử dụng; vị làm mái che, hoặc 
thảm trải nên, hoặc tâm vách chăn, hoặc nệm, hoặc gói kê; vị bị điên; vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về tâm lót ngôi là thứ bảy. 
--00000-- 


6.9.8. ĐIỀU HỌC VË Y DAP GHÉ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, у йар ghé đã được đức Thế Tôn cho phép 
đến các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nghi ràng]: “Y đắp ghẻ đã được 
đức Thế Tôn cho phép” nên đã sử dụng các у đắp ghé không theo kích thước. Các 
vị trong lúc để lòng thòng ở phía trước và phía sau, rôi đi đó đây. Các Ty-khuu 
ít ham muốn, ...(nf)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các 
Ty-khưu nhóm Lục Sư lại sử dụng các у đắp еһе không theo kích thước?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các у đắp ghẻ không theo 
kích thước, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(пі)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại sử dụng các y đắp ghé 
không theo kích thước vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này сас Ty-khưu, các ngươi 
nên phô bién điều học này như vây: 


“Trong lúc cho thực hiện у đắp ghé, vị Ty-khuu nên Бао làm theo kích 
thước. Ở đây, kích thước này là chiễu đài bón gang tay, chiéu róng hai gang 
theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ау thì [у đắp еһе) nên 
được căt bót và phạm tội Pacittiya. ` 
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2. Y đắp ghê nghĩa là nhăm mục đích băng bó cho vị có ghé hoặc mut nhot, 
hoặc vết thương, hoặc bệnh lở loét ở phía dưới lỗ rún và ở phía trên đầu обі. 

Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 
bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiêu dài bốn gang tay, chiều 
rộng hai gang theo gang tay của đức Thiện Тһе” (1m x 0,5m). VỊ [tự] làm hoặc 
bảo làm vượt quá mức ây, trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt 
được thì nên căt bớt rồi nên sám hỗi tội Pacittiya. 

Vị tự mình hoàn tất phần vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. Vi bảo 
những người khác hoàn tất phân уі ду chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. Уі 
tự mình hoàn tât phân những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phân những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội P4ciffiya. 

VỊ [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, уі đạt được ròi sử dụng thì phạm tội Dukkata. 

Vị làm theo kích thước; vị làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [y đắp ghẻ] do 
người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rỗi sử dụng; vị làm mái che, hoặc 
thám trải nën, hoặc tám vách chăn, hoặc nệm, hoặc gối kê; vị bị điên; vị vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học về у đắp ghé là thứ tám. 
--00000-- 


6.9.9. DIÈU НОС VÈ УАІ CHOÀNG ТАМ MƯA 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành 54уай 11, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, vải choàng tắm mưa đã được đức 
Тһе Tôn cho phép đến các Tỳ-khưu. Các Ty-khuu nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: 
“Vải choàng tám mưa đã được đức Тһе Tôn cho phép” nên đã sử dụng các vải 
choàng tắm mưa không theo kích thước. Các vị trong lúc để lòng thòng ở phía 
trước và phía sau rôi đi đó đây. Các Ty-khuu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ду 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khưu nhỏ) Lục Sư lại sử 
dụng các vải choàng tám mưa không theo kích thước?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi sử dụng các vải choàng tắm mưa 
không theo kích thước, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 


5 Gang tay của đức Thiện Тһе (szgafavidaffhi): Với những kích thước của tâm lót ngôi, y đắp ghé, và 
y tăm mưa, độ dài gang tay của đức Thiện Thệ nên lây sô đo là 25cm, tức là độ dài gang tay của người 
nam bậc trung thay vì gâp ba lần (xem thêm điều Sañghadisesa thứ 6: Về làm cốc liêu). Như thế, kích 
thước các cạnh của tâm lót ngôi căn bản không đường viên sẽ là 50cm x 37,50сіп, và đức Phật cho phép 
thêm vào đường viền 25cm. Chúng tôi nghĩ là đường viên sẽ bao bọc cả bốn cạnh; tuy nhiên khi đọc lời 
trình bày về tâm lót ngôi có kèm theo hình vẽ của ngài Mahãsamana Chao trong tài liệu Vinayamukha 
thì vẫn đề xem ra phức tạp hơn nhiều, quý vị nên tìm đọc để suy nghiệm. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi lại sử dụng các vải choàng 
tắm mưa không theo kích thước vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vậy: 


“Trong lúc cho thực hiện vải choàng tắm mưa, vị T)-khưu nên bảo làm 
theo kích thước. О đây, kích thước này là chiêu đài su gang tay, chiêu rộng 
hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Тһе. Nếu vượt а тис ду thì [удї 
choàng tắm mưa] nên được cắt bớt và phạm lội Paācittiya.” 

2. Vải choàng tắm mưa nghĩa là nhằm nhu cầu của bốn tháng mùa mưa. 

Trong lúc cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 
bảo làm theo kích thước: Ở đây, kích thước này là chiều dài sáu gang tay, chiều 
rộng hai gang rưỡi theo gang tay của đức Thiện Тһе (1,500m x 0,625т). VỊ [tự] 
làm hoặc bảo làm vượt quá mức йу, trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukka/a. 
Do sự đạt được thì nên căt bớt rôi nên sám hôi tội Pacittiya. 

Vi tu minh hoàn tát phàn VỊ ây chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. VỊ bảo 
những người khác hoàn tất phần vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pãci#iya. Уі 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phân những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị [tu] làm hoặc bảo làm vì nhu cầu của vị khác thì phạm tội Dukka/a. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rôi sử dụng thì phạm tội Duk*ka/a. 

VỊ làm theo kích thước; vị làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [vải choàng tắm 
mua] do người khác làm quá kích thước thì cắt bớt rôi sử dụng; vị làm mái che, 
hoặc thảm trải nên, hoặc tâm vách chắn, hoặc nệm, hoặc gôi kê; vị bị điên; vị 
vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học về vải choàng tắm mưa là thứ chín. 
--00000-- 


6.9.10. ĐIỀU HỌC VË TRƯỞNG LAO NANDA 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây giờ, Đại đức Nanda, con trai người dì của 
đức Thê Tôn là đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái và thâp hơn đức Thế Tôn bốn ngón 
tay. Vị ду mặc y có kích thước y của đức Thiện Thệ. Сас Tỳ-khưu trưởng lão đã 
nhìn thấy Đại đức Nanda từ đàng xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy [nghĩ răng]: 
“Đức Тһе Tôn đi đến” ròi đã rời chỗ ngòi đứng dậy. Các vị ấy sau khi nhận ra 
người đã đi đến liền phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Đại đức Nanda 
lại mặc y có kích thước у của đức Thiện Тһе?” ...(nt). 
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- Мау Nanda, nghe nói ngươi mặc y có kích thước у của đức Thiện Тһе, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này Nanda, vì sao ngươi lại mặc y có kích thước у của đức Thiện 
Тһе vậy? Này Nanda, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học này 
như vây: 

“рі T)-khưu nào cho thực hiện у có kích thước y của đức Thiện Thệ hoặc 
rộng hơn thì [у ау) nên được cắt bớt và phạm tội Pãcittiya. Trong trường hợp 
này, kích thước y của đức Thiện Тһе dành cho đức Thiện Thệ là chiếu dài chín 
gang tay, chiếu rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Đây là kích 
thước у của đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Тһе.” 

2. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được dë cập trong ý nghĩa này. 

Kích thước y của đức Thiện Thệ nghĩa là chiều dài chín gang tay, chiều 
rộng sáu gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. 

Cho thực hiện: V; [tự] làm hoặc bảo làm, trong lúc tién hành phạm tội 
Dukkata. Do sự đạt được thì nên cắt bớt, rôi nên sám hồi tội Pãciffiya. 


Vị tự mình hoàn tât phân vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. VỊ bảo 
những người khác hoàn {дї phân vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Pacittiya. 

Vị [tự] làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. 
Được làm bởi người khác, vị đạt được rôi sử dụng thì phạm tội Dukkata. 

VỊ làm nhỏ hơn; sau khi đạt được [у] do người khác làm quá kích thước 
thì cắt bớt rôi sử dụng; vị làm mái che hoặc thảm trải nên, hoặc tám vách chắn, 
hoặc nệm, hoặc обі kê; уі bị điện; vi vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học về Trưởng lão Nanda là thứ mười. 
Phẩm Đức vua là thứ chín. 
--00000-- 


ТОМ LƯỢC PHẨM NÀY 


Của đức vua và vật quý giá, vị hiện diện, kim may và [chân] giường, [độn] 
bông gòn, tám lót ngồi và [у đắp] еһе, [choàng tám] thuộc mùa mưa và [у] đức 
Thiện Thệ. 


--00000-- 
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TÓM LƯỢC CÁC PHÁM 


Nói dôi, thảo mộc và giáo giới, vật thực và đạo sĩ lõa thể, [uống] rượu, có 
sinh vật, [nói] theo pháp, với phâm đức vua, chúng gòm có chín phẩm. 


--OOÔOO-- 


Bạch chư Đại đức, chín mươi hai điều Pacittiya đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ây, tôi hỏi các Đại đức răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh 
trong vẫn йё này? Đến lån thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hắn các vị được thanh tịnh 
trong vẫn аё này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc һап các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Các Đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy. 


Phần Nhỏ nhặt đã được đây đủ. 
--00000-- 


7. CHƯƠNG PÄTIDESANTIYA 


Bạch chư Đại đức, bỗn điều Patidesaniya này được đưa ra đọc tụng. 


7.1. DIEU HỌC PATIDESANIYA THỨ NHẤT 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bẩy giờ, có vị Ty-khuu-ni nọ sau khi đi khât 
thực ở trong thành Sãvatthi, đến lúc đi trở về đã nhìn ау vị Tỳ-khưu nọ và đã 
nói điều này: 

— Này ngài Đại đức, hãy nhận lãnh vật thực. 

- Này Sư tỷ, tốt lắm! 

Rồi [vị Tỷ-khưu ây] đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã Кё cận, vị Ni ấy 
đã không thé đi khát thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vào ngày thứ nhì, ...(nt)... 
Vào ngày thứ ba, vị Ty-khuu-ni ây sau khi đi khát thực ở rong thành Sãvatthi, 
đến lúc đi trở về đã nhìn (һау vị Tỳ-khưu ấy và đã nói điều này: 

— Này ngài Đại đức, hãy nhận lãnh vật thực. 

- Này Sư tý, tốt lắm! 

Rôi [vị Ty-khưu ây] đã nhận lãnh hết tất cả. Khi thời giờ đã kê cận, vị Ni ấy 
đã không thê đi khât thực nên bữa ăn đã bị lỡ. 

2. Sau đó, vào ngày thứ tư, vị Ty-khuu-ni à ây run lập cập đi trên đường. Người 
gia chủ đại phú đang đi xe ngược chiều đã nói với vị Tỳ-khưu-ni ấy điều này: 

— Này NI sư, hãy tránh ra. 

VỊ Ni â ây trong lúc bước xuống đã bị té ngã ngay tại chỗ ây. Người gia chủ 
đại phú đã xin lỗi vị Tỳ-khưu-ni ây: 

— Thưa Ni sư, xIn hãy thứ lỗi. Ni sư đã bị tôi làm té ngã. 

— Này gia chủ, không phải ta đã bị ngươi làm té ngã mà chính vì ta đây đuôi sức. 

— Thưa Ni sư, vì sao Ni sư đuôi sức? 

khi ây, vị Ty-khuu-ni ây đã kê lại sự việc ау cho người gia chủ đại phú. 
Người gia chủ đại phú â ау đã đưa vị Tỳ-khưu-ni ду về nhà, dâng thức ăn rồi phàn 
nàn, phê phán, chê bai răng: “Тат sao các ngài Đại đức lại nhận lãnh vật thực từ 
tay của Ty-khưu-n1? Là người nữ со lợi lộc khó khăn!” 

3. Các Ty-khuu đã nghe được người gia chủ đại phú phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nf)... các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Tỳ-khưu lại nhận lãnh vật thực từ tay của Ty-khưu-n1i?” ...(nt). 
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— Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi nhận lãnh vật thực tü tay của Tỳ-khưu-nI, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

— Này Tỳ-khưu, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến? 

— Bạch Thê Tôn, không phải là nữ thân quyền. 

— Này kẻ rô dại, người nam không phải là thân quyên không biết điều gi 
thích hợp hay không thích hợp, điều gi đúng hay không đúng đối với người nữ 
không phải là thân quyên. Này kẻ rô dại, vì sao ngươi lại nhận lãnh vật thực từ 
tay Tỷ-khưu- ni không phải là thân quyến vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Уа пау các Iỳ-khưu, 
các ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


“Vi 1)-khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực сите, hoặc vật thực тет từ tay 
1)-khưu-ni không phải là thân quyền đã đi vào xóm nhà, rôi nhai hoặc ăn thì vị 
1)-khưu ау nên thu nhán rằng: Bạch chư Đại duc, tôi đã уі phạm tội dáng chê 
trách, không có lợi ích, сап phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ау” 

4. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nf). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... VỊ này là “vị ы được đề cập trong ý nghĩa này. 

[Người nữ] không phải là thân quyền nghĩa là người nữ không có liên hệ 
họ hàng cho đến bảy thê hệ tô tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. 


Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

Xóm nhà nghĩa là con đường có xe cộ, ngõ cụt, giao lộ, căn nhà. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suôt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mêm nghĩa là năm loại vật thực [gôm có | cơm, súp, bánh, cá, thịt. 


VỊ [nghĩ rằng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ án”, rồi thọ nhận thì phạm tội Dukkata. Mỗi 
một lân nuốt xuống thì phạm tội Рапаезатуа. 


Không phải là nữ thân quyến, nhận biết không phải là nữ thân quyền, vi tự 
tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mêm từ tay của vị Мі đã đi vào xóm 
nhà, rôi nhai hoặc ăn thì phạm tội Pã/idesaniya. Không phải là nữ thân quyến, 
có sự hoài nghi, уі tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mèm từ tay 
của vị Мі đã đi vào xóm nhà, rôi nhai hoặc ăn thì phạm tội Patidesaniya. Không 
phải là nữ thân quyến, [lâm] tưởng là nữ thân quyên, vị tự tay nhận lãnh vật 
thực cứng, hoặc vật thực mêm từ tay của vị Мі đã đi vào xóm nhà, rôi nhai hoặc 
ăn thì phạm tội Patidesantya. 


Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suôt 
đời уі mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi một lân nuốt xuống thì 
phạm tội Dukkata. Уі [nghĩ răng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn”, ròi nhận lãnh từ tay 
của уі Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng thì phạm tội РОН Mỗi một lân 
nuốt xuống thì phạm tội Dukkata. 
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Nữ thân quyến, [lâm] tưởng không phải là nữ thân quyến thì phạm tội 
Dukka£a. Nữ thân quyên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Nữ thân quyên, 
nhận biết là nữ thân quyến thì vô tội. 


Từ уі [Ty-khưu-m!] là nữ thần quyên; [vị Ni] bảo [người khác] trao cho chứ 
không tự trao cho; [vị Ni] sau khi dé xuống rôi cho; ở trong tu viện; Ở chỗ trú 
ngụ của các Tỳ-khưu-n1; ở chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo; khi di trở vê; [vị Ni] 
mang từ làng vệ rôi cho; [vị Ni] cho vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy 
ngày, vật dùng suốt đời, [nói răng]: “Hãy thọ dụng khi có duyên cớ”, từ cô Мі 
tu tập sự; từ Sa-di-n1; уі bị điên; уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học Patidesantya thứ nhất. 
--00000-- 


7.2. ĐIÊU HỌC РАТІРрЕЅАМЇҮА THỨ NHÌ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Вајараһа, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu được thỉnh mời đang thọ 
thực ở các gia đình. Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đứng hướng dẫn sự phục vụ 
đến các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư [nói răng]: “Hãy dâng súp ở đây, hãy dâng cơm 
ở chỗ này.” Các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực theo như ý thích. Các Tỳ-khưu 
khác thọ thực không được như ý. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ду 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư không 
ngăn cản các Tỳ-khưu-ni đang hướng dẫn sự phục vu?” ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, nghe nói các ngươi không ngăn сап các Tỳ-khưu-ni 
đang hướng dẫn sự phục vụ, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—....(nf)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại không ngăn cản các 
Ty-khuu-ni đang hướng dẫn sự phục vụ vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này 
không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Tř- 
khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 


“Trường hợp các T)ỳ-khưu được thinh mời thọ thực ở các gia đình. Nếu tại 
nơi ду, có vị T)-khưu-ni đứng hướng dân sự phục vụ [nói răng]: “Нау dáng 
súp ở đáy, hãy dáng сот ở chó này.` Vi T)-khưu-ni ду nên bị từ chối bởi các 
1)-khưu ây, [nói răng]: ‘Này Sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các Ty-khuu thọ 
thuc xong. > Nếu không một vị T)-khưu nào lên tiếng để từ chối T)-khưu-ni ду, 
[nói rằng]: “Хау Sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các Т. )-khưu thọ thực xong’ 
thì các T)-khưu ду nên thú nhận răng: ‘Bach chư Đại đức, chúng tôi đã vi phạm 
tội đáng chê trách, không có lợi ích, cân phải thú nhận; chúng tôi xin thú nhận 


, 
A 399 


(ді ау. 
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2. Irường hợp các Tỳ-khưu được thỉnh mời thọ thực ở các сіз đình: 
Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la-môn, 
gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng dinh. 

Được thỉnh mời thọ thực: Được thỉnh mời thọ thực loại vật thực nào đó 
thuộc vê năm loại vật thực. 

Tỳ-khưu-ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. 

[Vị Ni] đang hướng dẫn sự phục vụ nghĩa là [nói răng]: “Hãy dâng súp ở 
đây, hãy dâng cơm ở chỗ này” thuận theo tinh bạn bè, thuận theo sự đồng quan 
điểm, thuận theo sự thân thiết, thuận theo sự có chung thây tế độ, thuận theo 
sự có chung thây dạy học; điều này gọi là [vị Ni] đang hướng dẫn sự phục vụ. 


Bởi các Tỳ-khưu à ấy: Bởi các vị Tỳ-khưu đang thọ thực. 


Vị Tỳ-khưu-ni ау: Là v1 Tỷ-khưu- ni đang hướng dẫn sự phục vụ. Các Ty: 
khưu ấy nên từ chối vị Tỳ-khưu-ni ау, [nói răng]: “Này Sư tý, hãy lui ra cho đến 
khi nào các Tỳ-khưu thọ thực xong.’ ' Nếu không một vị Tỳ-khưu nào từ chối, 
vị [nghĩ răng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn”, rồi nhận lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi 
một lần nuốt xuống thì phạm tội Ра аеватіуа. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị không ngăn cản 
vị Ni đang hướng dẫn sự phục vụ thì phạm tội Patidesaniya. Người nữ đã tu lên bậc 
trên, có sự hoài nghi, vị không ngăn сап vị Ni đang hướng dẫn sự phục vụ thì phạm 
tội PaƒidesanTya. Người nữ đã tu lên bậc trên, [làm tưởng] là chưa tu lên bậc trên, vị 
không ngăn cản уі Мі đang hướng dẫn sự phục vụ thì phạm tội PZƒidesaniya. 

Vi không ngăn cản vị Ni tu lên bậc trên từ một hội chúng đang hướng dẫn 
sự phục vụ thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lầm tưởng] 
là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dwukka/a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là 
chưa tu lên bậc trên thì vô tội. 

[VỊ Ty-khưu-ni| bảo [người khác | dâng chớ không tự dâng bữa ăn của bản 
thân, [vị Ni] tự dâng chớ không bảo dâng bữa ăn của những người khác, [vị NI] 
bảo dâng vật chưa được dâng, [vị №1] bảo dâng nơi nào chưa được dâng, [vi Ni] 
báo dâng đồng đều cho tất cả, cô Ni tu tập sự hướng dẫn sự phục vu, vi Sa-di-ni 
hướng dẫn sự phục vụ, trừ ra năm loại vật thực còn tất cả [các thức khác] không 
phạm tội, уі bị điện, уі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học Ра й4езатуа thứ nhì. 
--00000-- 


7.3. ĐIỀU НОС РАТІрЕЅАМЇҮА THỨ BA 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, Ở trong thành Savatthi, có gia đình nọ, 
cả hai [vợ chồng] đêu mộ đạo, tăng trưởng về đức tin, và dứt bỏ về của cải. Ở 
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trong gia đình ду, khi có vật thực cứng, hoặc vật thực тет gi phát sanh trước 
bữa ăn, họ đều phân phát tật cả vật thực ау đến các vị Ty-khưu. Đôi lúc, họ 
không còn рі [để ăn]. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Tại sao 
các Sa-môn Thích tử lại thọ lãnh không biết chừng mực? Những người này sau 
khi bó thí cho các vị này, đôi lúc không còn gì [dé ăn].” Các Ty-khuu dà nghe 
duoc nhüng nguoi áy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vi Ty-khuu ây 
đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

2. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, [trường hợp] gia đình nào tăng trưởng về đức tin và dứt 
bỏ về của cải, Ta cho phép ban cho sự công nhận là bậc Hữu học đến gia đình có 
hiện trạng như thế băng hành sự với lời thông báo đến lần thứ nhì. Và này các 
Tỳ-khưu, nên ban cho như vây: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu 
có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

3. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Gia đình tên [như vây] 
tăng trưởng về đức tin và đứt bỏ về của cải. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho sự công nhận là bậc Hữu học đến gia đình tên 
[như уду]. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Gia đình tên [như vây] tăng 
trưởng về đức tin và dứt bỏ vê của cải. Hội chúng ban cho sự công nhận là bậc 
Hữu học đến gia đình tên [như vây]. Đại đức nào đồng ý với việc ban cho sự 
công nhận là bậc Hữu học đến gia đình tên [như vây] xin im lặng: vị nào không 
đông ý có thê nói lên. 

Sự công nhận là bậc Hữu học đã được hội chúng ban cho đến gia đình tên 
[như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như уду.” 

Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô bién điều học này như vây: 

“Trưởng hợp сас gia đình đã được công nhán là bác Hữu học, vị T)-khưu 
nào tự tay nhận lãnh våt thực cứng, hoặc vat thực mêm ở các gia đình đã được 
công nhân là bác Hữu học theo hình thức như thể, rôi nhai hoặc ăn thì vị T y- 
khưu ду nên thú nhận răng: ‘Bach chư Đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cân phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội ду.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

4. Vào lúc bây giờ, ở thành Sãvatthi có lễ hội. Dân chúng thỉnh mời các Ty- 
khưu, rồi dâng vật thực. Gia đình ây cũng đã thỉnh mời các Tỳ-khưu. Các Tỳ- 
khưu trong lúc ngân ngại không nhận lời, [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cắm 
đoán tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở các gia dinh đã được 
công nhận là bậc Hữu học, rôi nhai hoặc ап.” Những người ду рһап пап, phê 
phán, chê bai răng: “Có điều gì với cuộc sông của chúng tôi khiên các ngài Đại 
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đức không thọ lãnh của chúng tôi?” Các Iy-khưu đã nghe được những người 
ду phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị Ty-khưu ây đã trình sự việc ây 
lên đức Thé Tôn. 

5. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rôi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Ty-khưu, với vị đã được thỉnh mời, Ta cho phép tự tay nhận lãnh 
vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở các gia đình đã được công nhận là bậc Hữu 
học, rồi nhai hoặc ăn. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Trường hợp các gia đình đã được công nhân là bác Hữu học, vị Tỳ-khưu 
nào không được thỉnh mời trước, tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực 
тет ở сас gia đình đã được công nhận là bậc Hữu học theo hình thức như thé, 
rôi nhai hoặc ăn thì vị T)-khưu ấy nên thú nhận răng: ‘Bach chư Dai đức, tôi 
đã уі phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, сап phải thú nhận; tôi xin thú 
nhận tội ду?” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

6. Vào lúc bây giờ, có Tỳ-khưu nọ là vị thường lui tới với gia đình ây. Khi 
ду, vào buôi sáng, vị Ty-khưu â ây đã mặc у, сат y bát di đến gia dinh а ây, sau khi 
đên đã ngôi xuông trên chỗ ngôi được sắp đặt săn. Vào lúc bây gio, vị Tỳ-khưu 
ду bị bệnh. Khi ấy, những người ấy đã nói với vị Tỳ-khưu ấy điều này: 

— Thưa ngài, хіп hãy thọ thực. 

Khi ây, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ răng]: “Đức Thé Tôn đã cấm đoán vị không 
được thỉnh mời tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực тет ở các gia 
đình đã được công nhận là bậc Hữu học, rôi nhai hoặc ăn”, trong lúc ngân ngai 
đã không thọ lãnh và đã không thé đi khât thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị 
Tỳ-khưu ду đã đi về tu viện và Кё lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu 
đã trình sự việc ây lên đức Тһе Tôn. 

7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, với vị Ty-khưu bị bệnh, Ta cho phép tự tay nhận lãnh 
vật thực cứng, hoặc vật thực тёт ở các gia đình đã được công nhận là bậc Hữu 
học, rồi nhai hoặc ăn. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học 
này như vây: 

“Trưởng hợp các gia đình đã được công nhận là bác Hüu học, vị T)-khưu 
nào không được thỉnh mời trước, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vát thực 
cứng, hoặc vát thực mêm ở các gia đình đã được công nhận là Бас Hữu học 
theo hình thức như thể, rôi nhai hoặc ăn thì vị T )-khưu ду nên thu nhán rằng: 
'Bạch chư Đại đức, tôi đã уі phạm tội đang chê trách, không có lợi ích, cần 
phải thú nhán; tôi xin thú nhận lội ду?” 
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8. Trường hợp сас gia đình đã được công nhận là bậc Hữu học: Gia 
đình đã được công nhận là bậc Hữu học, nghĩa là gia đình nào tăng trưởng về 
đức tin, dứt bỏ về của cải và sự công nhận là bậc Hữu học băng hành sự với lời 
thông báo đến lần thứ nhì đã được ban cho gia đình có hiện trạng như thế. 

Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đê cập trong ý nghĩa này. 

Ở các gia đình đã được công nhận là bậc Hữu học theo hình thức như 
thế: Ở các gia đình đã được công nhận là bậc Hữu học theo hình thức như vậy. 

Không được thỉnh mời nghĩa là không được thỉnh mời vào ngày nay hoặc 
ngày mai, họ thỉnh mời khi [vị Tỳ-khưu| đi vào vùng phụ cận của ngôi nhà; việc 
này gọi là không được thỉnh mời. 

Được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời vào ngày nay hoặc ngày mai, họ 
thỉnh mời khi [vị Tỳ-khưu] không đi vào vùng phụ cận của ngôi nhà; việc này 
201 là được thỉnh mời. 

Không bị bệnh nghĩa là có thê đi khất thực. 

Bị bệnh nghĩa là không thể đi khất thực. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suốt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực тет nghĩa là năm loại vật thực [gồm со] cơm, súp, bánh, cá, 
thịt. Vi không được thỉnh mời, không bị bệnh [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ 
ăn”, rồi thọ nhận thì phạm tội Dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì phạm tội 
НЕ 

Đã được công nhận là bậc Hữu học, nhận biết đã được công nhận là bậc 
Hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực 
cứng, hoặc vật thực mêm, ròi nhai hoặc ăn thì phạm tội P4ƒidesaniya. Đã được 
công nhận là bậc Hữu học, có sự hoài nghi, vị không được thỉnh mời, không bị 
bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mèm, ròi nhai hoặc ăn thì 
phạm tội Ра/ідеѕапїуа. Đã được công nhận là bậc Hữu học, [lâm tưởng] chưa 
được công nhận là bậc Hữu học, vị không được thỉnh mời, không bị bệnh, tự 
tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mềm rồi nhai hoặc ăn thì phạm tội 
Patidesan1ya. 

Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukkata. Mỗi một lần nuốt xuống thì 
phạm tội Dukkata. 

Chưa được công nhận là bậc Hữu học, [làm tưởng] đã được công nhận là 
bậc Hữu học thì phạm tội Dukkata. Chưa được công nhận là bậc Hữu học, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Chưa được công nhận là bậc Hữu học, nhận 
biết chưa được công nhận là bậc Hữu học thì vô tội. 
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VỊ đã được thỉnh mời; уі bị bệnh; vị thọ thực phân còn lại của уі đã được 
thỉnh mời hoặc của уі bi bệnh; vật thực đã được sắp đặt tại nơi ây là của những 
người [thí chủ| khác; [gia đình ây] sau khi đem ra khỏi nhà rôi dâng; bữa ăn 
thường kỳ; bữa ăn theo thẻ; vào môi nửa tháng; vào ngày Uosafha; vào ngày 
đâu của mỗi nửa tháng; [người ây] dâng vật dùng đến hêt đêm, vật dùng trong 
бау ngày, vật dùng suốt đời [nói răng]: “Hãy thọ dụng khi có đuyên cớ”; vị bị 
điên; уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học Paridesantya thứ ba. 
--00000-- 


7.4. DIÈU HỌC РАТІРрЕЅАМЇҮА THỨ TƯ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây giờ, các nô lệ của dòng 
Sakya nôi loạn. Các người nữ dòng Sakya muôn làm bữa trai phạn ở những 
chỗ trú ngụ trong rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã nghe được răng: “Nghe 
nói сас người nữ dòng Sakya có ý định làm bữa trai phạn ở những chỗ trú ngụ 
trong rừng.” Chúng đã canh giữ các con đường. Các người nữ dòng Sakya đã 
mang thực phẩm thượng hạng loại cứng, loại mêm đi đến chỗ trú ngụ ở trong 
rừng. Các nô lệ của dòng Sakya đã xuất hiện, cướp bóc và làm nhục các người 
nữ dòng Sakya. Những người dòng Sakya đã xuất hiện bắt giữ bọn Cướp cùng 
với các đô đạc, гбі phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các ngài Đại đức 
không thông báo уе bọn cướp đang ân náu trong tu viện?” Các Ty-khưu đã 
nghe được những người dòng Sakya phản nàn, phê phản, chê bai. ...(п0)... Sau 
đó, các у] Ty-khuu ay đã trinh sự việc ау lên đức Thê Tôn. 

2. Khi ây, đức Тһе Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 


- Này сас Ty-khuu, như thê thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu vì 
mười điêu lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm đem lại sự an 
lạc cho hội chúng, ...(nt)... nhăm sự tôn tại của Chánh pháp và nhăm sự hỗ trợ 
của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phố biến điều học này như уду: 


“Т Tưởng hợp những chó trú ngụ ở trong rưng được xác định là có sự nguy 
hiểm, có sự kinh hoàng, vị Ty-khuu nào trong khi dang sống ở những chỗ trú 
ngụ có hình thức như thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc уйі thực 
тет chưa được Бао tin trước ở trong khuôn viên tu viện, rôi nhai hoặc ăn, thì 
vị T)-khưu ấy nên thú nhận rằng: “Bach chư Đại đức, tôi đã уі phạm tội đảng 
chê trách, không có lợi ích, сап phải thú nhân; tôi xin thú nhận lội ду. 

Và điêu học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thé. 

3. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu nọ ở những chỗ trú ngụ trong rừng bị 
bệnh. Dân chúng mang vật thực cứng, vật thực mêm đi đến chỗ trú ngụ trong 
rừng. Khi ду, những người ây đã nói với vị Tỳ-khưu ây điều này: 


7. CHƯƠNG PÄATIDESANIYA % 581 


— Thưa ngài, xin hãy thọ thực. 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ ràng]: “Đức Тһе Tôn đã cắm đoán sau khi tự 
tay thọ lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở những chỗ trú ngụ trong rừng, 
rồi nhai hoặc ăn”, trong lúc ngần ngại đã không nhận lãnh và đã không thé đi 
khât thực nên bữa ăn đã bị lỡ. Sau đó, vị Tỳ-khưu ây đã kê lại sự việc ây cho 
các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

4. КЫ ду, đức Thế Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện ду đã nói pháp thoại ròi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Ty-khuu, với vị Ty-khuu bị bệnh, Ta cho phép sau khi tự tay thọ 
lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực тет ở những chỗ trú ngụ trong rừng, rôi nhai 
hoặc ăn. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điêu học này như vây: 


“Trường hợp những chó trú ngụ ở trong rừng được xác định là có sự nguy 
hiểm, có sự kinh hoàng, vị T)-khưu nào trong khi dang sống ở những chỗ trú 
при có hình thức như thê, sau khi tự tay nhận lãnh våt thực cứng, hoặc våt thực 
mêm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, không bị bệnh, rồi 
nhai hoặc ăn thì vị T)-khưu ау nên thu nhận rằng: ‘Bach chư Раі đực, tôi đã уі 
phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cân phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy. `” 

5. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng: Ở trong rừng, nghĩa là 
chỗ trú ngụ cách [căn nhà] cuối cùng khoảng cách năm trăm cây cung.) 

Có sự nguy hiểm nghĩa là trong tu viện hoặc trong vùng phụ cận tu viện, 
chỗ căm trại của bọn cướp được thây, chỗ ăn được thây, chỗ đứng được Һау, 
chỗ ngôi được thấy, chỗ năm được ау. 

Có sự kinh hoàng nghĩa là trong tu viện, hoặc trong vùng phụ cận tu viện, 
dân chúng bị giết bởi bọn cướp được thây, bị cướp giật được thây, bị đánh đập 
được thây. 

Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt). 

Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được 46 cập trong ý nghĩa này. 

Ó những chỗ trú ngụ có hình thức như thé: О các chỗ trú ngụ có hình 
thức như vậy. 

Chưa được báo tin, nghĩa là đã được báo tin đên năm hạng [người đồng 
đạo];? điêu này gọi là chưa được báo tin. Đã được báo tin [ở các nơi khác], 
ngoại trừ tu viện hoặc vùng phụ cận tu viện; điều này gọi là chưa được báo tin. 

6. Đã được báo tin nghĩa là bất cứ người nữ nào hoặc người nam nào di 
đến tu viện và vùng phụ cận tu viện rôi thông báo răng: “Thưa ngài, sẽ mang 
lại vật thực cứng, hoặc vật thực mêm của người tên [như vây].” Nêu có sự nguy 


! Sách The Buddhist Monastic Code cho biết, khoảng cách của 500 cây cung độ chừng 1km. 
? Năm hạng người đồng đạo là Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni, cô Ni tu tập sự, Sa-di và Sa-di-ni. 
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hiểm, nên nói răng: “Có sự nguy hiểm.” Nếu có sự kinh hoàng, nên nói răng: 
“Có sự kinh hoàng.” Nếu [người ấy] nói lại rằng: “Thưa ngài, hãy vậy đi. Sẽ 
được mang lại” thì nên nói với bọn trộm cướp răng: “Dân chúng đi đến nơi đây, 
hãy lui ra.” Khi đã được báo tin liên quan đến cháo, vật phụ thuộc của cháo 
được mang lại; điêu này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan 
đến bữa ăn, vật phụ thuộc của bữa ăn được mang lại; điều này nghĩa là đã được 
báo tin. Khi đã được báo tin liên quan đến vật thực cứng, vật phụ thuộc của vật 
thực cứng được mang lại; điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo 
tin liên quan đến gia đình, người nào trong gia đình ây mang lại vật thực cứng, 
hoặc vật thực теп; điều này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên 
quan đến ngôi làng, người nào trong ngôi làng â ây mang lại vật thực cứng, hoặc 
vật thực mêm; điêu này nghĩa là đã được báo tin. Khi đã được báo tin liên quan 
đến phường hội, người nào trong phường hội á ây mang lại vật thực cứng, hoặc 
vật thực mèm; điều này nghĩa là đã được báo tin. 


7. Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, 
vật dùng trong bảy ngày, và vật dùng suốt đời; phần còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mềm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

Khuôn viên tu viện nghĩa là bên trong tu viện đối với tu viện đã được rào 
lại, là vùng phụ cận đối với tu viện không được rào lại. 

Không bị bệnh nghĩa là có thể đi khát thực. 

Bị bệnh nghĩa là không thé đi khất thực. 

[Vật thực] chưa được báo tin, vị không bị bệnh [nghĩ răng]: “Та sẽ nhai, ta 
sẽ ăn”, rôi thọ nhận thì phạm tội Dukkata. Mỗi một lân nuốt xuống thì phạm tội 
PaHdesanya. 

Khi chưa được báo tin, nhận biết là chưa được báo біп, sau khi tự tay nhận 
lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở trong khuôn viên tu viện, vị không 
bị bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội Patidesaniya. Khi chưa được báo tin, có sự 
hoài nghi, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở trong 
khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh nhai hoặc ăn thì phạm tội P4ƒidesanya. 
Khi chưa được báo tin, [lâm] tưởng là đã được báo оп, sau khi tự tay nhận lãnh 
vật thực cứng, hoặc vật thực mêm ở trong khuôn viên tu viện, vị không bị bệnh 
nhai hoặc ăn thì phạm tội P4ƒidesan1ya. 

Vị nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt 
đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dwkka/a. Mỗi một lần nuốt xuống thì 
phạm tội Dukkata. 

Khi đã được báo tin, [làm] tưởng là chua được báo tin thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã được báo tin, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã được báo tin, 
nhận biết là đã được báo біп thì vô tội. 
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Khi đã được báo tin; vị bị bệnh; vị thọ thực phân còn lại trong trường hợp 
đã được báo tin hoặc của vị bị bệnh; vị thọ lãnh ở bên ngoài tu viện, rôi thọ 
thực ở bên trong tu viện; уі thọ thực ге сау, hoặc vỏ cây, hoặc lá cây, hoặc bông 
hoa, hoặc trái cây sanh trưởng tại nơi ây; vị thọ dụng vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời khi có duyên cớ; vị bị điên; vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Điều học PZƒidesanya thứ tư. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 
Với vị Ni không phải là thân quyền, hướng dẫn sự phục vụ, [gia đình] bậc 
Hữu học và với vị ở trong rừng là Боп điêu Patidesaniya đã được giảng rõ bởi 
đâng Toàn Спас. 
--00000-- 


Bạch chư Đại đức, bốn điều Райаезатуа đã được đọc tụng xong. Trong 
các điều â ду, tôi hỏi các Đại đức răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh trong vẫn 
dë này? Đến lân thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh trong 
vấn йё này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh trong 
уап đề này? Các Đại đức được thanh tịnh nên mới Im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy. 


Dứt các điều Ра й4езатуа. 
--00000-- 


8. CHƯƠNG SEKHIYA 


Bạch chư Đại đức, các pháp Sekhiya' này được đưa ra đọc tụng. 


8.1.1 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư дийп у 
[nội]? để lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại quán y [nội] йё lòng thòng phía 
trước và phía sau giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 


Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê Әді. 
Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
“Vi sao các Ty-khưu nhóm Lục Sư lại quân y [nội] dé lòng thòng phía trước và 
phía sau?” Sau đó, các vị Tỳ-khưu ây đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi 
ây, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi nói pháp thoại đã triệu 
tập hội chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi quấn у [nội] để lòng thòng phía 
trước và phía sau, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô даі, vì sao các ngươi lại quân y [nội] 46 lòng 
thòng phía trước và phía sau vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem 
lại nêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау сас Ty-khưu, các 
ngươi nên phố biến điều học này như vây: 


““Та sẽ quán y [nói] tròn dêw là việc học tập nên được thực hành.” 


2. Nên quân y [nội] cho tròn đều với việc che kín vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đầu gói. Vị nào quán y [nội] để lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vi bị điện, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhất. 
--00000-- 


' §ekhiya (vị lai phân từ thụ động, ngữ căn sikkh): Cần được học tập, nên được rèn luyện. 
2 Động từ nivaseti áp dụng cho antaravasaka (y nội) nên được dịch là “quân y (nội).” 
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8.1.2 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trùm у [vai 
trái]? đê lòng thong phía trước và phía sau. ...(nt). 

““Та sẽ trùm y [vai trái] tròn деи” là việc học tâp nên được thực hành.” 

2. Nên trùm y [vai trái] cho tròn đều sau khi đã làm băng nhau cả hai mép 
у. VỊ nào trùm у [vai trái | đê lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do không có 
sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vị bi điện, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--оо0оо-- 


8.1.3 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, сас Ty-khưu nhóm Lục Sư đê hở thân 
rôi đi ở nơi xóm nhà. ...(nt). 

“< Mặc y che Кіп đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nha” là việc học tập nên được thực hành. ` 

2. Vị mặc che kín đáo [mới] nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào 46 hở thân rồi đi 
ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thât niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 


8.1.4 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, J etavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đê hở thân 
rôi ngôi ở nơi xóm nhà. ...(nt). 

“* Mặc y che Кіп đáo, ta sẽ ngồi о поі xóm nha” là việc học tập nên được 
thực hành. ` 

__ 2. VỊ mặc y che kín đáo [mới] nên ngôi ở nơi xóm nhà. Vị nào йё hở thân 

rôi ngôi Ó nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, khi thât niệm, vl không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi trú 
ngụ, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--00000-- 


? Động từ parupati áp dụng cho ийағазапға (thượng у, у vai trái) nên được dịch là “trùm у (vai ігаі).” 
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8.1.5 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi đi ở nơi xóm nhà. ...(n†). 

“Крео thu thúc, ta sẽ đi ở nơi хот nha” là việc học іар nên được thực hanh.” 

2. VỊ khéo thu thúc [mới] nên đi ở nơi xóm nhà. VỊ nào múa máy tay chân 
khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thât niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, уі bị điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--00000-- 


8.1.6 

1. Lúc bầy о10, đức Phật Тһе Топ ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư múa máy 
tay chân khi ngôi ở nơi xóm nhà. ...(п№). 

“< Khéo thu Шис, ta sẽ ngôi Ở nơi xóm nha” là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Vi khéo thu thúc [mới] nên ngôi ở nơi xóm nhà. Vị nào múa máy tay chân 
khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vị bị điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


8.1.7 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này, chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà. ...(nt). 

““Та sẽ đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống [а việc học tập nên được 
thực hành. ` 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống, thây khoảng cách băng cái 
сау.“ Vị nào nhìn chỗ này, chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


4 Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng cách 4 hattha, khoảng 2m (ИпА. IV. 891). 
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8.1.8 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây о10, сас T-khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ 
này, chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà. ...(п0). 

““Та sẽ ngôi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống là việc học tập nên được 
thực hành. ` 

2. Nên ngôi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống, thây khoảng cách băng cái 
cày. Vị nào nhìn chỗ này, chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có y, khi thát niém, vi khóng biét, vi bi bënh. trong những lúc có 
sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ tám. 
--ОООоо-- 


8.1.9 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành 5ауайВі, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi ở nơi 
xóm nhà với sự vén y lên. ...(nt). 

““Та sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự уеп у lên’ là việc học tập nên được 
thực hanh.” 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. VỊ nào vén y lên một bên 
hoặc cả hai bên khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vi bị bệnh, trong những lúc có 
sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ chín. 


--00000-- 


8.1.10 

1. Lúc bây giò, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở nơi 
xóm nhà với sự vén у lên. ...(n†). 

““Та sẽ không ngôi Оо nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên. Vị nào vén y lên một 
bên hoặc cả hai bên khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội Dukkaƒa. 
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3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi trú 
ngụ, trong những lúc có sự cô, уі bị điện, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ mười. 
Phẩm Tròn đều là thứ nhất. 


--00000-- 


8.2.1 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật ТЬё Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cười tiếng 
cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà. ...(nt). 

““Та sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang’ là việc học tập nên 
được thực hành. ` 

2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng cười 
lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mim cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội. 

Điều học thứ nhất. 
--00000-- 


8.2.2 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư cười tiếng cười lớn khi ngồi ở 
nơi xóm nhà. ...(n†). 

“Та sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang’ là việc học tập nên 
được thực hành.” 

2. Không nên ngôi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang. Vị nào cười tiếng 
cười lớn khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thât niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị chỉ mim cười khi 
có sự việc đáng cười, trong những lúc có sự cô, vị bị điện, уі vi phạm đâu tiên 
thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--00000-- 
8.2.3 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 


Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư gây tiếng động ôn, tiếng động 
lớn khi đi ở nơi xóm nhà. ...(п№). 
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“1a sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ” là việc học tập nên được 
thực hanh.” 

2. Nên đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. Уі nào gây tiếng động ôn, 
tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Пиккаға. 

3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 


--ОООоо-- 


8.2.4 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatth. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư gây tiếng động ôn, tiếng động 
lớn khi ngôi ở nơi xóm nhà. ...(nt). 

““Та sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhe’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 
2. Nên ngôi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ. VỊ nào gây tiếng động 
ôn, tiêng động lớn khi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội Dukkata. 

3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--00000-- 


8.2.5 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, các T-khưu nhóm Lục Sư й ở nơi xóm nhà với sự lắc lư 
thân trong khi dung đưa thân hình. ...(п0). 

“Ta sẽ không di ở nơi хот nhà với sự dung dua thân’ là việc học Тар nên 
được thực hành. ` 

__ 2. Không nên di ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân. Nên giữ thân ngay thăng 

rôi đi. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân trong khi đung đưa thân hình 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


5 Appasaddo: Dịch sát nghĩa là “ít tiếng động, tiếng động nhỏ.” Chú giải cho ví dụ về tiếng động nhỏ 
như sau: “Trong căn nhà dài бт, có ba vị Trưởng lão ngôi, một vị ngôi đâu này, một vi ngôi giữa, một 
vị ngôi đàng cuôi (như vậy, уі ngôi giữa cách đêu hai vị kia một khoảng cách là 3m). Khi vị thứ nhât 
nói nhỏ nhẹ thì vị ngôi ở giữa nghe và xác định được nội dung, còn vị kia ngôi cách 6m, nghe tiêng nói 
nhưng không xác định được nội dung. Cho đên như vậy là tiêng động nhỏ. Trái lại, nêu vị Trưởng lão 
thứ 3 xác định được nội dung thì gọi là tiêng động lớn” (VinA. IV. 891). 
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3. Không cô ý, ...(nt)... vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ năm. 
--оо0оо-- 


8.2.6 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc 
lu thân trong khi dung đưa thân hình. ...(nt). 

““Та sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa thân’ là việc học tập nên 
được thực hành." 


2. Không nên ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư thân. Nên giữ thân ngay 
thăng rồi ngôi. Vi nào ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lu thân trong khi dung đưa 
thân hình do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không cô ý, khi thất niệm, vi không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi trú 
ngụ, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


8.2.7 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi ở nơi xóm nhà có sự lắc lư 
cánh tay trong khi dung đưa cảnh tay. ...(nt). 
“1a sẽ không ді ở nơi хот nhà với sự dung dwa cảnh тау” là việc học tập 
nên được thực hành. ` 
__ 2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư cánh tay. Nên giữ yên cánh tay 
rôi đi. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà có sự lắc lu cánh tay trong khi dung đưa cánh 
tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
3. Không cô ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


8.2.8 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở nơi xóm nhà có sự lắc 
Іш cảnh tay trong khi dung đưa cánh tay. ...(nt). 

““Та sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà với sự dung đưa cánh їау? là việc học іар 
nên được thực hành.” 
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2. Không nên ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc lu cánh tay. Nên giữ yên cánh 
tay rồi ngồi. Vị nào ngồi ở nơi xóm nhà có sự làc lu cánh tay trong khi dung đưa 
cánh tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tám. 
--00000-- 


8.2.9 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
_ Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư 
đâu trong khi dung đưa cải đâu. ...(nt). 
“7а sẽ không ді ở nơi xóm nhà VỚI sự lắc lw дды? là việc học tâp nên được 
thực hành.” 


2. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu. Nên giữ đầu ngay thắng 
rồi đi. Vị nào đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái đầu do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 
--оодоо-- 


8.2.10 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthı. 

Vào lúc bây giờ, các Tỷ-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc 
Іш đâu trong khi dung đưa cái đâu. ...(n†). 

“Та sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc lw đâu là việc học tập nên 
được thực hành. ` 


2. Không nên ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu. Nên giữ đầu ngay thăng 
rồi ngôi. Vị nào ngôi ở nơi xóm nhà với sự lắc lư đầu trong khi đung đưa cái 
đâu do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, у! đã vào đến nơi trú 
ngụ, trong những lúc có sự сб, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ mười. 
Phẩm Cười vang là thứ nhì. 
--00000-- 


8.3.1 

1. Lúc bây giò, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư chóng 
nạnh 41 ở nơi xóm nhà. ...(nt). 
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““Та sẽ không chóng nạnh di ở nơi хот пра’ là việc học Тар nên được 
thực hành.” 
2. Không nên chóng nanh di ở nơi xóm nhà. VỊ nào chóng nạnh một bên 
hoặc hai bên rôi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.” 
Điều học thứ nhất. 
--00000-- 


8.3.2 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư chóng nạnh ngôi ở nơi xóm 

а. ...(nf). 

“Та sẽ không chóng nạnh ngồi ở nơi хот nha” là việc học tập nên được 
thực hành. ` 

2. Không nên chông nạnh ngôi ở nơi xóm nhà. Vị nào chóng nạnh một bên 
hoặc hai bên rôi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Dukkata. 

3. Không cô y, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi trú 
ngụ, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


8.3.3 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi 
xóm nhà. ...(nt). 

“Та sẽ không trùm đấu lại di ở nơi xóm nhà' là việc học tập nên được 
thực hành. ` 

_ 2. Vị trùm đâu lại không nên đi ở nơi xóm nhà. Vị nào trùm у luôn cả đâu 

rôi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, ...(nf)... vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 
8.3.4 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 


Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Luc Sư trùm у luôn cả đâu rôi ngôi ở 
nơi xóm nhà. ...(nt). 
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““Та sẽ không trùm đầu lại ngôi ở nơi xóm nha”? là việc học Тар nên được 
thực hành. ` 
| 2. VỊ trùm đâu lại không nên ngôi ở nơi xóm nhà. VỊ nào trùm у luôn cả đầu 
rôi ngôi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
3. Không cô ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tư. 
--oo0oo-- 


8.3.5 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi ở nơi xóm nhà với sự nhón 

t. ...(nt). 

“Та sẽ không di ở nơi xóm nhà với sự nhón góť là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên di ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. VỊ nào đi ở nơi xóm nhà 
với sự nhón gót do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--00000-- 


8.3.6 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở nơi xóm nhà với sự ôm 
đầu gôi. ...(n†). 

“Та sẽ không ngôi ở nơi xóm nhà với sự ôm йди gối là việc học tập пеп 
được thực hanh.” 

2. Không nên ngôi ở nơi xóm nhà với sự ôm đâu ебі. VỊ nào ngôi ở nơi xóm 
nhà với sự ôm đâu gó! băng tay, hoặc ôm đâu gôi băng miêng vải do không có 
sự tôn trọng thì pham tội Dukkata. 

3. Khóng có y, khi thát niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị đã vào đến nơi trú 
ngụ, trong những lúc có sự сб, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


8.3.7 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các 1-khưu nhóm Lục Sư thọ lãnh đồ khất thực không 
nghiêm trang, như là có ý muôn đô bỏ. ...(nt). 
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“Ta sẽ thọ lãnh đô khát thực một cách nghiêm trang" là việc học tập пеп 

được thực hành. ` 
2. Nên thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang. VỊ nào thọ lãnh đồ 

khât thực không nghiêm trang, như là có ý muôn đô bỏ do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


8.3.8 

1. Duyên khởi ở thành SãvatthI. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ này, chỗ nọ khi thọ 
lãnh đô khât thực. Ngay cả trong lúc vung vãi, luôn cả trong lúc làm tràn ra 
ngoài các vị đêu không hay biết. ...(п№). 

“Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh dó khát thue’ là việc học tập nên được 
thực hanh.” 


2. Nên thọ lãnh đồ khất thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ này, 
chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tám. 
--00000-- 


8.3.9 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Iỳ-khưu nhóm Lục Su, trong khi thọ lãnh đồ khất 
thực, thọ lãnh quá nhiêu súp. ...(nt). 

““Та sẽ thọ lãnh đô khát thực với lượng súp tương xứng) là việc học tập nên 
được thực hanh.” 


2. Súp nghĩa là có hai loại súp: Súp đậu mugga và súp đậu māsa nên được 
mang đi băng tay. Nên thọ lãnh đô khât thực với lượng súp tương xứng. Vị nào 
thọ lãnh quá nhiêu súp do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi [súp] có thêm 
nhiêu món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyến, của những người 
nói lời thỉnh cầu, уі nhu câu của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, trong 
những lúc có sự сб, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ chín. 
--ooÔoo-- 


5 Sakkaccarti satim upatthapetvā: Nghiêm trang là sau khi thiết lập niệm (VinA. IV. 891). 
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8.3.10 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Luc Sư thọ lãnh dó khất thực được làm 
vun đây lên. ...(nt). 

““Та sẽ thọ lãnh đô khát thực vừa ngang miệng [bình bát là việc học tâp 
nên được thực hành.” 

2. Nên thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng [bình bát]. Vị nào thọ lãnh đồ 

khât thực được làm vun đây lên do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, trong những lúc có sự cô, vị bị 
điên, vi vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

i Điều học thứ mười. 
Рһат Chong nạnh là thứ ba. 
--ooÚoo-- 


8.4.1 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ dụng 
đồ khất thực không nghiêm trang, như là không có ý muốn ăn. ...(nt). 

““Та sẽ thọ dụng đô khát thực một cách nghiêm trang’ là việc học tập nên 
được thực hành. ` 

2. Nên thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang. VỊ nào thọ dụng đồ 
khât thực không nghiêm trang, như là không có ý muốn ăn do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhất. 
--00000-- 


8.4.2 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nhìn chỗ này, chỗ nọ khi thọ 
dụng đô khất thực. Ngay cả trong lúc vung vãi lẫn trong lúc làm tràn ra ngoài, 
các vị đêu không hay biết. ...(nt). 

“*Chu tám ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đô khát thực) là việc học tâp nên được 
thực hành. ` 

2. Nên thọ dụng đô Кһа thực với sự chú tâm ở bình bát. Vị nào nhìn chỗ 
này, chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Dukkata. 
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3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


8.4.3 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lựa chọn chỗ này, chỗ kia rôi 
thọ dụng đô khât thực. ...(nt). 

““Та sẽ thọ dụng đô Краї thực theo tuân tw là việc học tâp nên được 
thực hanh.” 

2. Nên thọ dụng 40 khất thực theo tuân tự. Vị nào lựa chọn chỗ này, chỗ 
kia khi thọ dụng đô khât thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dwukka/a. 

3. Không có ý, khi thật niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị lựa chọn trong 
lúc bố thí đến những vị khác, vị lựa chọn trong lúc bỏ Sang vật đựng khác, [khi 
lây ra] các món đặc biệt, trong những lúc có sự сб, vị bị điên, vị vi phạm đầu 
tiên thì vô 101. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 


8.4.4 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư, trong lúc thọ dụng đồ khât 
thực, thọ dụng quá nhiều súp. ...(nt). 

““Та sẽ thọ dụng đô khát thực với lượng súp tương xung là việc học tập nên 
được thực hành. ` 


2. Súp nghĩa là có hai loại súp: Súp đậu mugga và súp đậu таза nên được 
mang đi băng tay. Nên thọ dụng 46 khất thực với lượng súp tương xứng. Vị nào 
thọ dụng quá nhiêu súp do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không cô ý, khi thât niệm, vị không biết, vị bị bệnh, khi [súp] có thêm 

nhiêu món khác nhau để tăng hương vị, của các thân quyên, của những người 
nói lời thỉnh câu, уі nhu сап của vị khác, do vật sở hữu của bản thân, trong 
những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tư. 
--оо0оо-- 
8.4.5 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 


Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư vun lên thành đống rồi thọ 
dụng đô khất thực. ...(nt). 
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“* Та sẽ không vun lên thành đồng rôi thọ dụng đô khát thực) là việc học táp 
nên được thực hành. ` 

2. Không nên vun lên thành đồng rôi thọ dụng đồ khát thực. Vị nào vun lên 
thành đông, rôi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, УІ không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phân ít ói còn sót lại làm vun lên ròi thọ dụng, trong những lúc có sự сб, vị bị 
điện, vi уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


„А Р w 
Điêu học thứ năm. 
--00000-- 


8.4.6 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây 210, các Ty-khưu nhóm Lục Sư dùng cơm che lấp súp và thức 
ăn với у muôn được nhiêu hơn. ...(nt). 

““Та sẽ không dùng cơm che lấp súp hoặc thức ăn với ý muốn được nhiễu 
hon’ là việc học tập nên được thực hành." 

2. Không nên dùng cơm che Іар súp hoặc thức ăn VỚI y muốn được nhiều 
hơn. VỊ nào dùng cơm che lâp súp hoặc thức ăn với у muôn được nhiêu hơn do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có ý, khi thất niệm, vị không biết, các thí chủ phủ kín lại rồi bố 
thí, không có ý muôn được nhiêu hơn, trong những lúc có sự cô, vi bị điên, vi 
vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


8.4.7 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư yêu câu súp và cơm vì nhu 
cầu của bản thân rồi thọ thực. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Та1 sao các Sa-môn Thích tử lại yêu cầu súp và cơm vì nhu cầu của bản thân 
rôi thọ thực? Khi được dày đủ ai mà không vừa ý? Dó ngon ngọt ai lại không 
thích thú?” 

2. Các Iy-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(п0)... các уі ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vi sao các Ty-khưu nhóm Luc Sư lại yêu câu súp và cơm vì nhu cầu của bản 
thân rôi thọ thực?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi yêu câu súp và cơm vì nhu câu của 
bản thân rôi thọ thực, có đúng không vậy? 
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- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này những kẻ rô đại, vì sao các ngươi lại yêu câu súp và cơm vì 
nhu câu của bản thân rôi thọ thực vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các T-khưu, 
các ngươi nên phô biến điều học này như уйу: 

«Та sẽ không yêu câu súp và cơm vì nhu câu của bản thân rôi thọ thực" là 
việc học táp nên được thực hành.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

3. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khưu bị bệnh. Các Tỳ-khưu thăm hỏi bệnh 
tình đã nói với các vị bị bệnh điêu này: 

— Này các Đại đức, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

— Này các Đại đức, trước đây, chúng tôi yêu câu súp và cơm vì nhu câu của 
bản thân rồi thọ thực, nhờ thé chúng tôi được thoái mái. Giờ đây, [nghi rằng]: 
“Đức Thế Tôn đã cám đoán” › trong lúc ngân ngại nên không yêu câu, vì thế 
chúng tôi không được thoải mái. 


Các vị Ty-khưu đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. Khi ây, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại гбі bảo các Ty-khuu ràng: 


— Này các Ty-khuu, Ta cho phép vi Tỳ-khưu bị bệnh được yêu cầu sup và 
cơm vì nhu câu của bản thân гбі thọ thực. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên 
phố biến điều học này như vây: 


“+ Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu câu súp và cơm vì nhu câu của bản 
than rôi thọ thec’ là việc học іар nên được thực hành.” 


4. VỊ không bị bệnh không nên yêu câu sup và cơm vi nhu câu của bản thân 
rôi thọ thực. VỊ nào không bị bệnh mà yêu câu súp và cơm vì nhu câu của bản 
thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


5. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, của các thân quyên, 
của những người nói lời thỉnh câu, vì nhu câu của vị khác, do vật sở hữu của 
bản thân, trong những lúc có sự có, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 

8.4.8 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu nhóm Lục Sư nhìn vào binh bát của các vi 
khác với y định tìm lôi. ...(nt). 

““Та sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với у định Пт lỗi là việc 
học tập nên được thực hành. ` 
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2. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Vi nào 
nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, [nghĩ răng]: “Ta sẽ cho” hoặc 
“Та sẽ Бао [người khác] cho” rồi nhìn, vị không có у định tìm lỗi, trong những 
lúc có sự cô, vị bị điên, уі уі phạm dau tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


8.4.9 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư làm vắt cơm lớn. ...(nt). 

“Та sẽ không làm уйі сот диа lón’ là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên làm vắt cơm quá lớn. Vị nào làm vắt cơm quá lớn đo không 
có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trải cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cô, уі bị điên, vi vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ chín. 
--00000-- 


8.4.10 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư làm những nắm cơm dài rồi 
thọ thực. ...(nt). 

“Ta sẽ làm пат cơm tròn đêu là việc học tâp nên được thực hành.” 

2. Nên làm nắm cơm tròn đêu. Vị nào làm năm cơm dài do không có sự tôn 
trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trải cây, các món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, УІ УІ 
phạm đâu tiên thì vô tội. 

| Điều học thứ mười. 
Phâm Nghiêm trang là thứ tư. 
--00000-- 

8.5.1 

1. Lúc bầy о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnäthapiIndika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư há miệng 
ra khi văt cơm chưa được đưa деп. ...(nt). 
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““Та sẽ không һа miệng ra khi уйі cơm chưa được đưa đến" là việc học táp 
nên được thực hành. ` 
2, Không nên há miệng ra khi vặt cơm chưa được đưa đến. Vị nào há miệng 
ra khi үйі cơm chưa được đưa đên do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhất. 


--ОООоОО-- 


8.5.2 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đưa trọn bàn tay vào miệng 
trong lúc thọ thực. ...(nt). 

“Та sẽ không đưa trọn Бап tay vào miệng trong lúc thọ thực) là việc học 
іар nên được thực hành.” 

2. Trong lúc thọ thực, không nên đưa trọn bàn tay vào miệng. VỊ nào đưa trọn 
Бап tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


8.5.3 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư nói khi miệng có vắt cơm. ...(nt). 

““Та sẽ không nói khi тіёпе со уйі com là việc học іар nên được thực hanh.” 

2. Không nên nói khi miệng có vắt cơm. Vị nào nói khi miệng có vắt cơm 
do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, ...(nf)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 


--ООООО-- 


8.5.4 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực theo lỗi đưa thức ăn 
[vào miệng] một cách liên tục.” ...(nt). 
Hợp từ pindukkhepakam được dịch sát nghĩa là “sự (һау lên cục [cơm].” Như vậy, theo sự xác định ở 
phân không phạm tội thì vật thực cứng và các thứ trái cây được phép thảy vào miệng! Ngài Bụddhaghosa 
giải thích răng: Pindukkhepakanti pindam ukkhipifva ukkhipitva (VinA. ТУ. 893), chúng tôi hiệu sự lặp lại 


của bât biên động từ ukkhipitvā là “đưa lên rôi đưa lên” nên đã ghi lại lời dịch Việt là: “Tho thực theo lôi 
đưa thức ăn [vào miệng] một cách liên бс.” 
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““Та sẽ không thọ thực theo lỗi đưa thức ăn [vao miệng] một cách liên tục ` 
là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lỗi đưa thức ăn [vào miệng | một cách liên tục. 
Vị nào thọ thực theo 101 đưa thức ăn [vào miệng | một cách liên tục do không có 
sự tôn trọng thi phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì 
VÔ tỘI. 

Điều học thứ tư. 
--00000-- 


8.5.5 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực theo lối cắn vắt cơm 
từng chút một.Š ...(nt). 

““Та sẽ không thọ thực theo lỗi cắn vặt сот từnơ chút môť là việc học Тар 
nên được thực hành. ` 

2. Кһдпр пёп Шо Шис Шео lỗi căn vắt cơm từng chút một. VỊ nào thọ 
thực theo lôi căn văt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Пиккаға. 

3. Không có y, khi thát niém, vi khóng biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, сас món ăn đặc biệt, trong những lúc có sự cô, vi bị điện, vi vi 
phạm đâu tiên thi vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--00000-- 


8.5.6 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực theo lỗi làm phông má 
[do cơm bị độn vào |. ...(n†). 

“Та sẽ không thọ thực theo lôi làm phông та” là việc học Тар nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực theo lôi làm phông má. Vị nào làm phông má một 
bên hoặc hai bên гбі thọ thực thì phạm tội Dukkata. 


° Hợp từ kabalavacchedaka được dịch sát nghĩa là “su căn vắt cơm làm hai.” Cũng như điều trên, khi xem 
đên phân không phạm tội với các vật thực cứng, các thứ trái cây, các món ăn đặc biệt, chúng tôi hiệu lời 
giải thích kabalävacchedakami kabalam avacchindiwä avacchindivã của ngài Buddhaghosa là “căn đi 
căn lại vắt cơm”, “căn vắt cơm từng chút một”, nói theo cách nôm na là “ăn theo lôi nhâm nhi.” 
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3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, các vật thực cứng, 
các thứ trái cây, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì 
VÔ (бі. 

Điều học thứ sáu. 
--оо0оо-- 


8.5.7 

1. Duyên khởi ở thành SãvatthI. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực có sự vung гау bàn 
tay. ...(nÐ). 

“Та sẽ không thọ thực có sự vung ғау Бап tay’ là việc học tập nên được 
thực hanh.” 

2. Không nên thọ thực có sự vung гау bàn tay. VỊ nào thọ thực có sự vung 
тау bàn tay do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị vung гау bàn tay khi 
rũ bỏ vật до, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ bảy. 

--ooÚoo-- 


8.5.8 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giò, các Ty-khuu nhóm Luc Sư thọ thực có sự làm rơi đỗ 
от. ...(п№). 
* Та sẽ không thọ thực có sự làm rơi đồ cơm' là việc học tập nên được 
thực hanh.” 


2. Không nên thọ thực có sự làm rơi dó cơm. Уі nào thọ thực có sự làm rơi 
đồ cơm do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị làm cơm bị rơi 
rớt trong lúc rũ bỏ vật dơ, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm đâu 
tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


8.5.9 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực có sự le lưỡi. ...(nt). 

“Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi` là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. VỊ nào thọ thực có sự le lưỡi do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
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3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, уі bị điện, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 
--ообоо-- 


8.5.10 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực có làm tiếng chép 
chép. ...(n†). 

“Та sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép’ là việc học tập nên được 
thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có làm tiêng chép chép. Vị nào thọ thực có làm tiếng 
chép chép do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có y, khi thát niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vị bị điên, уі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ mười. 
Phâm Vắt cơm là thứ năm. 
--00000-- 


8.6.1 


1. Lúc Бау 519, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Kosamb†, ở tu viện Ghosita. 
Vào lúc bấy giờ, món nước sữa được chuẩn bị cho hội chúng bởi người Bà- 
la-môn nọ. Các vị 1y-khưu uống sữa làm tiếng kêu sột sột. Có vị Ty-khưu nọ, 
trước kia là kịch sĩ, đã nói như vây: “Tôi nghĩ răng toàn thê hội chúng này bị 
lạnh.” Các Tỷ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các уі ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Уі sao vị Tỳ-khưu lại làm trò đùa giỡn liên quan đến hội chúng?” ...(п0). 

- Này Tỳ-khưu, nghe nói ngươi làm trò đùa giỡn liên quan đến hội chúng, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này kẻ TÔ đại, vì sao ngươi lại làm trò đùa giỡn liên quan đến 
hội ОУ vậy? Này kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo 
các Tỳ-khưu răng: 

- Мау các Tỳ-khưu, không nên làm trò đùa giỡn liên quan đến đức Phật, 
hoặc đến giáo pháp, hoặc đến hội chúng; vị nào làm thì phạm tội Dukkata. 

Sau đó, đức Thé Tôn đã khiến trách vị Tỳ-khưu ây bàng nhiều phương thức 
về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, ...(n{)... Và пау các I-khưu, các ngươi 
nên рһб biến điều học này như уду: 
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“Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng sột sột` là việc học tập nên được thực hành.” 
2. Không nên thọ thực có làm tiếng sột sột. VỊ nào thọ thực có làm tiếng sột 
sột do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhất. 
--oo0oo-- 


8.6.2 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc Бау giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thọ thực có sự liễm tay. ...(nt). 

““Та sẽ không thọ thực có sự liễm tay’ là việc học tập nên được thực hành. ` 

2. Không nên thọ thực có sự liễm tay. VỊ nào thọ thực có sự liễm tay do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cỗ ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự сб, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--оо0оо-- 


8.6.3 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, các Ty-khuu nhóm Luc Sư thọ thực có sự nạo vét bình 
bát.” .. (14). 

““Та sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình Баг là việc học tập пеп được 
thực hành. ` 

2. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. VỊ nào thọ thực có sự nạo vét 
binh bát do không có sự tôn trọng thi phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vi không biết, vị bị bệnh, sau khi gom chung 
phân ít бі còn sót lại vét ra ngoài гбі thọ dụng, trong những lúc có sự сб, vị bị 
điên, vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 


8.6.4 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các T-khưu nhóm Luc Sư thọ thực có sự Пет môi. ...(n†). 
° Từ nillehakam nghĩa là “sự liễm, vét.” Trong ba cụm từ hattha-nillehakam, pata-nillehakam, ottha- 
nillehakam liên quan đền tay, bình bát và môi. Sở dĩ chúng tôi không dịch là “Пет bình bát” vì điêu 


ау không thê thực hiện được nên ghi là “nạo vét.” Nêu vị Tỳ-khưu thọ thực trong đĩa thì từ “Пет” có 
thê áp dụng (ND). 
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““Та sẽ không thọ thực có sự Пет тё? là việc học іар nên được thực hành.” 

2. Không nên thọ thực có sự liễm môi. Vị nào thọ thực có sự liễm môi do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, уі bị điện, vi уі phạm đâu tiên thì vô tỘI. 


Điều học thứ tư. 
--00000-- 


8.6.5 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại xứ Bhagøa, trong thành 
Susumaragira, ở rừng Bhesakalä, chỗ vườn Nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada, các vị Tỳ-khưu thọ lãnh tô nước uống băng bàn tay có dính thức 
ап. Dân chúng рһап nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
lại thọ lãnh tô nước uống băng bàn tay có dính thức ăn giống như những kẻ tại 
gia hưởng dục vậy?” 

2. Các Ty-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao các Tỳ-khưu lại thọ lãnh tô nước uống băng bàn tay có dính thức 
ăn?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi thọ lãnh tô nước uống băng bàn tay 
có dính thức ăn, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Мау các Ty-khưu, vì sao những kẻ гб đại ấy lại thọ lãnh tô nước 
uống g bằng Бап tay có dính thức ăn vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, 
các ngươi nên phô bién điều học này như vây: 


““Та sẽ không thọ lãnh tô nước uống băng bàn tay có dính thức ăn’ là việc 
học tâp nên được thực hành.” 

3. Không nên thọ lãnh tô nước uóng băng bàn tay có dính thức ăn. Vị nào 
thọ lãnh tô nước uóng băng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội Dukkata. 

4. Không cố у, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, vị thọ lãnh [nghi 
răng]: “Ta sẽ rửa” hoặc “Ta sẽ bảo [người khác] rửa”, trong những lúc có su có, 
vị bị điên, vị уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--00000-- 
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8.6.6 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại xứ Bhagga, trong thành 
Susumäragira, ở rừng Bhesakalä, chỗ vườn Nai. Vào lúc bấy giờ, ở tòa lâu đài 
của Kokanada, các vị Tỳ-khưu 46 bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm 
nhà. Dân chúng phàn пап, phê phản, chê bai răng: “Tại sao các Sa-môn Thích 
tử lại dó bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà giông như những kẻ 
tại ола hưởng dục vậy?” 

2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người йу phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu ít ham muôn, ...(nt)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao các Tỳ-khưu lại dó bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà?” ...(nf). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi 46 bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm 
ở nơi xóm nhà, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này сас Ty-khuu, vì sao những kẻ rô dại ấy lại dó bỏ nước rửa 
bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Тў-Кһио, 
các ngươi nên phô biến điều học này như vây: 

““Та sẽ không đồ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà” là việc 
học Тар nên được thực hành.” 

3. Không nên 46 bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà. Vị nào 
đồ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội Dukkata. 

4. Không cô ý; khi thất niệm; vị không biết; vị bị bệnh; sau khi đã vớt ra 
[các hột cơm], hoặc sau khi làm nhừ nát, hoặc [đồ vào] ở đồ chứa, hoặc đem ra 
bên ngoài rôi đô bỏ; trong những lúc có sự сб; vị bị điên; vị vi phạm đầu tiên 
thì vô tội. 


«А А , 
Điều học tht ѕаи. 
--00000-- 


8.6.7 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có dù ở 
bàn tay. Các T-khưu ít ham muôn, ...(п0)... các vị ау phản nàn, phê phản, chê 
bai răng: “V1 sao các Ty-khưu nợ Lục Sư lại thuyết pháp đến người có dü ở 
bản tay?” ...(nÐ). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi thuyết pháp đến người có dù ở bàn 
tay, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này những kẻ rô dại, vì sao các ngươi lại thuyết pháp đến người 
có dù ở bàn tay vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô 
biến điều học này như vây: 

“Та sẽ không thuyết pháp đến người có ай ở bàn tay’ là việc học tập пеп 
được thực hành. ` 

Và điều học пау đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế. 

2. Vào lúc Бау 010, các Ty-khưu ngân ngại thuyết pháp đến người bị bệnh có 
dù ở bàn tay rồi không thuyết. Dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai răng: “Tại 
sao các Sa-môn Thích tử lại không thuyết pháp. dén người bị bệnh có dù ở bàn 
tay?” Các Tỷ-khưu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các уі Ty-khuu а ау đã trình sự việc ду lên đức Тһе Tôn. Khi ây, đức Тһе 
Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 


— Này các Ty-khưu, Та cho phép thuyết pháp đến người bị bệnh có dù ở bản 
tay. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biên điêu học này như уду: 


“Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có ай ở bàn tay’ là việc 
học Тар nên được thực hành.” 


3. Dù nghĩa là có ba loại dù: Dù trăng, dù băng sậy, dù băng lá được buộc 
theo vòng tròn, được buộc băng các thanh cây đẹp. 


Pháp nghĩa là được giảng bởi đức Phật, được giảng bởi các vị Thinh văn, 
được giảng bởi các vị ân sĩ, được giảng bởi chư thiên có liên quan đến mục 
đích, có liên quan đến giáo pháp. 

Thuyết: Vị thuyết theo câu thì phạm tội Dukkata theo mỗi một câu. Vị 
thuyết theo từ thì phạm tội Dukkata theo mỗi một từ. 

4. Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay. Vị nào 
thuyết pháp đến người không bị bệnh có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng 
thi phạm tội Dukkata. 

5. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


8.6.8 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có gậy 
ở bàn tay. ...(nt). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay' là 
việc học tập nên được thực hành. ` 
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2. Gậy nghĩa là gậy dài bốn cánh tay của người đàn ông bậc trung [khoảng 
2m], dài hơn không phải là gậy, ngăn hơn không phải là gậy. 

Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có gậy ở bàn tay. Vị nào 
thuyêt pháp đên người không bị bệnh có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội Dukkata. 

3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


8.6.9 

1. Duyên khởi ở thành SãvatthI. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có dao 
ở bàn tay. ...(nt). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay’ là 
việc học tập nên được thực hành. ` 

2. Dao nghĩa là vũ khí có lưỡi một bên, có lưỡi hai bên. 

Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay. Vị nào 


thuyết pháp đến người không bị bệnh có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội Dukkata. 


3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 
--00000-- 


8.6.10 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có vũ 
khí ở bàn tay. ...(п0). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay' là 
việc học tập nên được thực hành. ` 

2. Vũ khí nghĩa là cây cung, cây nỏ. 

Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay. Vị 
nào thuyết pháp đến người không bị bệnh có vũ khí ở bàn tay do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội Dukka/a. 


3. Không сб ý, khi thât niệm, vị không biết, vị bị bệnh, trong những lúc có 
sự có, vị bị điên, vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
| Điều học thứ mười. 
Рһат Tiêng sột sột là thứ sáu. 
--оо0оо-- 


610 # PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU 


8.7.1 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc Бау giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có mang 
giày. ...(n{). 

““Та sẽ không thuyết pháp дёп người không bị bệnh có mang giày’ là việc 
học Тар nên được thực hành.” 

2. Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có mang giày. Vị nào 
thuyêt pháp đên người không bị bệnh hoặc đứng ở trên giày, hoặc [mang giày] 
đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra [ở gót chân] do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhất. 


--оо0оо-- 


8.7.2 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có mang 
dép. ...(nf). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có mang dép ` là việc 
học tập nên được thực hành. ” 

2. Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có mang dép. Vị nào 
thuyêt pháp дёп người không bị bệnh hoặc đứng ở trên dép, hoặc [mang dép] 
đã được buộc lại, hoặc đã được cởi ra [ở gót chân] do không có sự tôn trọng thì 
phạm tội Dukkata. 

3. Không cô ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--оо0оо-- 


8.7.3 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người ở trên 
xe. ...(nf). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh ở trên xe’ là việc học 
táp nên được thực hành.” 

2. Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 

Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh ở trên xe. Vị nào thuyết 
pháp đên người không bị bệnh ở trên xe do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Dukkata. 
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3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ ba. 
--00000-- 


8.7.4 
1. Duyên khởi ở thành SãvatthI. 
_ Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người đang 
năm. ...(nt). 
““Та sẽ không thuyết pháp đên người không bị bệnh đang пат? là việc học 
іар nên được thực hành." 


2. Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh đang năm. Vị nào 
thuyết pháp đến người không bị bệnh đang năm cho dù ở trên nền đất do không 
có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tư. 
--00000-- 


8.7.5 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người ngồi ôm 
đâu gối. ...(nt). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh ngôi ôm đầu gối là việc 
học tập nên được thực hành. ` 


2. Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh ngôi ô ôm đâu gói. Vị nào 
thuyết pháp đến người không bị bệnh ngôi ôm đâu gối băng tay, hoặc ôm đầu 
gối băng miệng vải do không có sự tôn trọng thi phạm tội Dukkata. 


3. Không сб ý, ...(nt)... vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ năm. 
--00000-- 


8.7.6 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người đội 
khăn ở đâu. ...(nt). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đấu" là việc 
học іар nên được thực hanh.” 

2. Đội khăn ở đầu nghĩa là sau khi không để lộ ra tóc ở bên trong rồi đội 
khăn lên. 
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Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đâu. Vị nào 
thuyết pháp đến người không bị bệnh đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng 
thì phạm tội Dukkata. 

3. Không сб ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo mở tóc 
ở bên trong ra rôi thuyết giảng, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


8.7.7 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư thuyết pháp đến người có đầu 
được trùm lại. ...(nt). 

““Та sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh có đâu được trùm lại 
là việc học tập nên được thực hành. ` 

2. Có đầu được trùm lại nghĩa là đề cập đến đầu đã được [y] trùm lên. 

Không nên thuyết pháp đến người không bị bệnh có đầu được trùm lại. Vị 


nào thuyết pháp đến người không bị bệnh có đâu được trùm lại do không có sự 
tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 


3. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi bảo tháo vật 
trùm đâu ra rôi thuyêt giảng, trong những lúc có sự cô, уі bị điện, уі уі phạm 
đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


8.7.8 

1. Duyên khởi ở thành SavatthI. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở nên đất rồi thuyết pháp 
đến người ngôi trên chỗ ngôi. . ..(£). 

““Та sẽ không ngôi ở nên đất rồi thuyết pháp đến người không bị bệnh ngôi 
trên chó ngôi’ là việc học tập nên được thực hanh.” 

2. Không nên ngôi Ở nên đất rôi thuyết pháp đến nguòi ngôi trên chỗ ngôi. 


Vị nào ngồi ở nền đất rồi thuyết pháp đến người ngồi trên chỗ ngôi do không 
có sự tôn trọng thi phạm tội Dukkata. 


3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tám. 
--00000-- 
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8.7.9 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 210, các Ty-khưu nhóm Lục Sư ngôi ở chỗ ngồi thập rôi thuyết 
pháp đến người ngôi trên chỗ ngôi cao. Các Ty-khuu ít ham muôn, ...(nt)... các 
VỊ ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “М1 sao các Ty-khưu nhóm Lục Sư lại 
ngồi ở chỗ ngồi Шар rồi thuyết pháp đến người ngôi trên chỗ ngôi cao?” ...(nt). 


— Này các Tỷ-khưu, nghe nói các ngươi ngôi ở chỗ ngôi thấp rồi thuyết 
pháp đến người ngôi trên chỗ ngôi cao, có đúng không vậy? 


— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 
(nt)... Мау những kẻ rô đại, vì sao các ngươi lại ngôi ở chỗ ngồi Һар rôi 


thuyết pháp đến người ngôi trên chỗ ngồi cao vậy? Này những kẻ rò dại, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

2. — Мау các Ty-khuu, vào thời trước đây, ở thành Вагапаві, cô vợ của 
người hạng cùng dinh nọ đã mang thai. Này сас Ty-khưu, khi á ây, người vợ hạng 
cùng dinh ау đã nói với người chồng hạng cùng đinh ây điều này: “Này tướng 
công, thiếp muốn ăn xoài.” “Không có xoài, không phải mùa xoài.” “Nếu thiếp 
không có, thiếp sẽ chết.” 


Vào lúc bây 510, đức vua có cây xoài га trái liên tục. Này сас T-khưu, sau 
đó, người hạng cùng dinh а ау. đã đi đến nơi cây xoài ấy, sau khi đến đã leo lên 
cây xoài ду rôi ngôi yên ân пар. 


3. Này các Ty-khưu, khi ау đức vua đã đi đến cây xoài ây cùng với viên 
quan tế tự Bà-la-môn, sau khi đến đã ngôi trên chỗ ngôi cao, học thuộc lòng bài 
chú thuật. Này các Tỳ-khưu, khi ây người hạng cùng dinh đã khởi ý điều này: 
“Cho đến cả đức vua này mà còn sai trái bởi vì đã ngôi trên chỗ ngôi cao mà 
học thuộc lòng bài chú thuật. Và người Bả-la-môn này là sai trái bởi vì đã ngôi 
ở chỗ ngồi thâp mà dạy bài chú thuật đến người ngôi trên chỗ ngôi cao. Và ta 
là sai trái khi ta vì nguyên nhân đàn bà mà lây trộm xoài của đức vua. Toàn bộ 
việc này là luân quán”, rôi đã rơi xuông ngay tại chỗ ây [nói răng]: 

“Cả hai không biết mục đích, cả hai không nhìn thây pháp. VỊ dạy bài chú 
thuật và vị học đều sai trái.” 

[Vị Bà-la-môn đáp]: “Та ăn cơm gạo sālī có trộn lẫn thịt tinh khiết. Do đó, 
ta không thực hành các pháp. Pháp đã được các bậc Thánh nhân ca ngợi.” 

[Người hạng cùng đinh]: “Này Bà-la-môn, xâu hó thay, sự đạt được tài sản 
và sự đạt được danh vọng ду, đó là hành уі với sự bị rơi vào đọa xứ hay là có 
sở hành xử sal trái. 

Này vị Bà-la-môn vĩ đại, hãy thoát ra, dâu cho các chúng sanh khác bị đọa 
đày. Ngài chớ thực hành việc phi pháp, vì điều ấy ví như đá làm vỡ chum.” 
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4. Này các Ty-khưu, ngay từ thời â ау, [người] ngôi ở chỗ ngồi thấp rồi dạy 
bài chú thuật đến người ngôi trên chỗ ngôi cao đã không làm Ta hài lòng, thì 
hiện nay điều øì khiến cho việc [người] ngôi ở chỗ ngôi thấp rồi thuyết pháp 
đến người ngôi trên chỗ ngôi cao sẽ làm Ta hài lòng? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các 
Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều học nảy như vây: 


““Та sẽ không ngồi ở chỗ ngôi thấp rôi thuyết pháp đến người không bị 
bệnh ngôi trên chỗ ngôi сао” là việc học tập nên được thực hành.” 


5. Không nên ngôi ở chỗ ngôi thấp гбі ¡ thuyết pháp ‹ đến người không bị bệnh 
ngôi trên chỗ ngôi cao. VỊ nào ngôi ở chỗ ngôi thấp rôi thuyết pháp đến người 
không bị bệnh ngôi trên chỗ ngôi cao do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Пиккаға. 


6. Không có y, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 
--00000-- 


8.7.10 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đứng thuyết pháp đến người 
ngôi. ...(nt). 

““Та sẽ không đứng thuyết pháp đến người không bị bệnh ngôi' là việc học 
іар nên được thực hành.” 

2. Không nên đứng thuyết pháp đến người không bị bệnh ngôi. Vị nào đứng 
thuyêt pháp деп người không bị bệnh ngôi do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội Dukkata. 

3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười. 
--оо0оо-- 


8.7.11 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, các Ty-khuu nhóm Luc Sư trong khi đang đi phía sau, 
thuyết pháp đến người đang đi phía trước. ...(nt). 

“*Khi đang ді phía sau, ta sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh 
đang ді phía trước là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi phía sau, không nên thuyết pháp деп người không bị 
bệnh đang đi phía trước. VỊ nào trong khi đang đi phía sau, thuyêt pháp đên người 
không bị bệnh đang đi phía trước do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukka/a. 
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3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ mười một. 
--00000-- 


8.7.12 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giò, сас Ty-khưu nhóm Luc Sư, trong khi đang đi bên đường, 
thuyêt pháp đên người đang й giữa đường. ...(nt). 

+ Khi đang ді bên đường, ta sẽ không thuyết pháp đến người không bị bệnh 
đang ді gita đường là việc học tập nên được thực hành.” 

2. Trong khi đang đi bên đường, không nên thuyết pháp đến người không 
bị bệnh đang đi giữa đường. VỊ nào trong khi đang đi bên đường, thuyêt pháp 
đên người không bị bệnh đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng thì phạm 
tội Dukkaƒa. 

3. Không có ý, ...(nt)... vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười hai. 
--оо0оо-- 


8.7.13 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đứng đại tiện và tiểu tiện. ...(nt). 

“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đưng đại tiện hoặc tiêu tiện" là việc học 
tâp nên được thực hành.” 

2. Khi không bị bệnh, không nên đứng đại tiện hoặc tiểu tiện. Vị nào không 
bị bệnh, đứng đại tiện hoặc tiêu tiện do không có sự tôn trọng thì phạm tội 
Dukkata. 

3. Khóng có У, ...(nt)... vi уі pham đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười ba. 
--Oo0oo-- 

8.7.14 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, các T-khưu nhóm Luc Sư đại tiện, tiểu tiện, khạc nhồ trên 
со сау xanh. ...(nt). 

“Клі không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhồ trên 
có сау xanh” là việc học іар nên được thực hành. ` 

2. Không bị bệnh, không nên đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc Кһас nhô trên cỏ 
cây xanh. VỊ nào không bị bệnh đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc nhô trên cỏ 
cây xanh do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 
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3. Không cô ý, khi thât niệm, уі không biệt, vị bị bệnh, vị đã thực hiện ở chô 
không có cỏ cây xanh rôi khỏa cỏ cây xanh ra che lại, trong những lúc có sự cô, 
vị bị điên, vị уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điêu học thứ mười bôn. 
--00000-- 


8.7.15 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiểu tiện, khac nhó vào trong nước. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đại tiện, tiêu tiện, khac пһб vào trong 
nước giống như những kẻ tại gia hưởng dục vậy?” 

2. Các Ty-khuu đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu ít ham muôn, ...(n†)... các vị ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đại tiện, tiêu tiện, khac пһб vào trong 
nước?” ...(nt). 

— Này các Ту-Кһии, nghe nói các ngươi đại tiện, tiêu tiện, khạc nhỗ vào 
trong nước, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһё Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này những Ке rô đại, vì sao các ngươi lại đại tiện, tiểu tiện, khạc 
nhô vào trong nước vậy? Này những kẻ rô dại, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Tỳ-khưu, các ngươi nên 
phố bién điều học này như vây: 

“Та sẽ không đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhồ vào trong пиос” là việc 
học tập nên được thực hanh.” 

Và điêu học пау đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thê. 

3. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu bị bệnh, ngân ngại đại tiện, tiêu tiện, khạc 
nhồ vào trong nước. Các уі đã trình sự việc ây lên đức Thê Tôn. Khi ây, đức Тһе 
Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại гбі bảo các Ty-khuu ràng: 

- Này các Ty-khuu, Ta cho phép vi Ty-khuu bị bệnh được đại tiện, tiêu tiện, 
khạc nhô vào trong nước. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phô biến điều 
học này như vây: 

“Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhồ vào 
trong nước ` là việc học tập nên được thực hanh.” 

4. Khi không bị bệnh, không nên đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khạc пһб vào 
trong nước. VỊ nào không bị bệnh đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac пһб vào 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukka/a. 
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5. Không cô ý, khi thất niệm, vị không biết, vị bị bệnh, sau khi thực hiện 
trên đất rồi xôi nước, trong những lúc có sự cô, vị bị điên, vị có tâm bị rôi loạn, 
vị bị thọ khô hành hạ, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười lăm. 
Phẩm Giày dép là thứ bảy. 
--00000-- 


PHÁN ТОМ ТООС 


[Мас y] tròn đều, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, được vén 
lên, tiếng cười vang, với giọng nói nhỏ nhẹ và luôn cả ba điều về sự đung đưa. 

Sự chông nạnh, trùm đâu, luôn cả sự nhón gót và ôm đầu gói, [tho lãnh] 
một cách nghiêm trang, có sự chú tâm ở binh bát, lượng súp tương xứng và vừa 
ngang miệng [bình bát]. 

[Thọ dụng] một cách nghiêm trang và có sự chú tâm ở bình bát, theo tuân 
tự, với lượng súp tương xứng, vun lên thành đống và che Іар, việc yêu câu, với 
ý định tìm lỗi. 

Không quá lớn, tròn đêu, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói, việc đưa lên [liên 
tục], việc сёр [từng chút], việc phông má, việc vung rảy, việc làm rơi đồ cơm. 

Và luôn cả sự le lưỡi, tiếng chép chép, với tiếng sột sột, Шет) bàn tay, [nạo vét] 
bình bát và [liễm] môi, [bàn tay] có dính thức ăn và [nước rửa bình bát] có lẫn cơm. 

Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh pháp đến người có dù ở bàn tay, 
y như thế đến người có gậy ở bàn tay và những người có dao và vũ khí ở bàn tay. 

Và luôn cả người mang giày, dép, ở trên xe và đang năm, đến người ngồi 
ôm đầu ебі, đầu đội khăn và được trùm lại. 

Nên đất, ở chỗ ngôi thâp, đứng, [đi] phía sau và [đi] bên đường, vị đứng 
không nên làm, ở со cây xanh và vào trong nước. 

--00000-- 


TÓM LƯỢC САС CHƯƠNG АҮ 
[Mặc y] tròn đều, cười vang, chóng nạnh và nghiêm trang nữa, vắt cơm, 
luôn cả tiêng sột 501, với giày дер là thứ bảy. 
Вау mươi lăm điều Sekhiya đã được quy định bởi đức Gotama, vị Trời Tối 
Cao, bậc Có Danh Vọng, nhăm mục đích học tập cho các đệ tử. 
--00000-- 


Bạch chư Đại đức, сас pháp Sekhiyā đã được đọc tụng xong. Trong сас điều 
ду, tôi hỏi các Đại đức răng: Chắc һап các vị được thanh tịnh trong уап đề này? 
Đến lân thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc һап các vị được thanh tịnh trong vân dë này? 
Đến làn thứ Ба, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh trong vân đê này? 
Các Đại đức được thanh tịnh nên mới 1m lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Các điều Sekhiyä. 
--00000-- 


9. CÁC PHÁP DÀN ХЕР TRANH TUNG 


Bạch chư Đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tung! này được đưa ra đọc tụng. 

1. Nhăm đưa đến sự dàn xếp, nhăm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng 
đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi nên áp dụng cách hành xử luật với sự hiện 
diện, nên áp dụng cách hành xử luật băng sự ghi nhớ, nên áp dụng cách hành xử 
luật khi không điên cuông, nên phán xử theo sự thừa nhận, thuận theo 56 đông, 
theo tội của vị ду, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Bạch chư Đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều Ây, tôi hỏi các Đại đức răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh 
trong vẫn ё này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh 
trong vấn dë này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh 
trong vẫn dë này? Các Đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy. 


Các pháp dàn xếp tranh tụng. 
--00000-- 


Bạch chư Đại đức, phân mở đầu đã được đọc tụng, bôn điều Рағајіка đã 
được đọc tụng, mười ba điêu Sanghadisesa đã được đọc tụng, hai điều Апіуайа 
đã được đọc tụng, ba mươi điều Nissaggiya Расіййуа đã được đọc tụng, chín 
mươi hai điều Pãcifiya đã được đọc tụng, bón điều Рапаезатуа đã được đọc 
tụng, các pháp Sekhiya đã được đọc tụng, Бау pháp dàn xếp tranh tụng đã được 
đọc tụng. Вау nhiêu của đức Thế Tôn ây đã được truyền lại trong GIới Боп, đã 
được đây đủ trong CHỚI bón, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính 
tât cả [chư Đại đức] nên học tập các điêu học ây VỚI sự hợp nhật, thân thiện, 
không cãi cọ. 


PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU ĐƯỢC СНАМ DỨT 
--00000-- 


! Xem phân giảng giải chi tiết ở TTTĐPGVN, tập 11, IV. Chương Dàn xếp, tr. 653-704; ТТРУ, tập 6, 
Су. 1, chương ГУ. 


PHẦN TÍCH GIỚI TY-KHƯU-NI 
(BHIKKHUNIVIBHANGO) 


LOI GIỚI ТШЕП 


Phân tích Giới Ту-Кһии-пі (Bhikkhuniibhanga) là phân thứ hai của bộ 
Phân tích Giới bồn (Suttavibhanga) thuộc vê Tạng luật (Winayapifaka), phần 
thứ nhất là Phán tích Giới T)-khưu (Bhikkhuvibhanga) được trình bày với tên 
001 là Đại phán tích (Маһауібһайға). 

Tổng cộng điều học của các Tỳ-khưu-ni gôm có 311 điều được phân chia 
như sau: 

1.8 РағайКа (Bát cộng trụ) 

2. 17 Sanghadisesa (Tăng tàn) 

3. 30 Nissaggiya Pãciffiya (Ưng xả di trị) 

4. 166 Pãcirtiya (Ung бі trị) 

5. 8 Patidesanya (Ủng phát lộ) 

6. 75 Sekhiya (Ung học) 

7.7 Adhikaranasamathä Dhamma (Các pháp dàn xếp tranh tụng). 

Tuy nhiên chỉ có những điều học quy định riêng (asadharanapaññatti) 
được trình bày trong tập này, còn những điều quy định chung cho Tỳ-khưu 
và Tỳ-khưu-ni (sadharanapaññatti) cần phải xem ở Phân tích Giới Ty- 
khưu (Bhikkhuvibhanga). Ngài Buddhaphosa trong Chú giải Tạng luật 
Samantapasadika đã giúp chúng ta xác định những điều học chung này, tuy 
nhiên thứ tự các điều học trong GIớI bón đây đủ của các Ty-khưu-nI được trình 
bày như thé nào không thây ngài dé cập đến. 


Sau khi hoàn tât phân nghiên cứu tài liệu này, chúng tôi có lưu ý một số vấn 
đê như sau: 

1. Tỳ-khưu-ni không có phần giới Aniyata (Bắt định). Tỳ-khưu và Tỳ-khưu- 
пі đều có 30 điều Missaggiya Расітуа (Ung ха бі trị), tuy có số lượng giống 
nhau nhưng một số điêu học lại khác nhau, 75 điều Sekhiya (Ung học) và 7 
pháp dàn xếp tranh tụng hoàn toàn giống nhau. 

2. Đức Phật quy định các điều học cho các Ty-khưu-mi thông qua các Ty- 
khưu. Mỗi khi có sự việc sanh khởi, các Tỳ-khưu-ni đã Кё lại sự việc cho các 

Tỳ-khưu гбі các Tỳ-khưu mới trình lên đức Phật. Khi đức Phật quy định điều 
học, Ngài cũng quy định gián tiếp qua các Ty-khưu: “... Уа này các T}-khưu, 
các T)-khưu-ni hãy phô bién điêu học пау...” Cũng nên n lưu ý về thé của động 
từ sử dụng trong lời nói của đức Phật: Động từ “dadissanfu” trong trường hợp 
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của các Ty-khưu-ni thuộc mệnh lệnh cách hàm y sự chỉ thị, sự ra lệnh, nên được 
dịch là “Лйу”, còn “uddisseyyatha” áp dụng cho các Ty-khưu thuộc giả định 
cách có у nghĩa khuyên bảo nhẹ nhàng được dịch là “пеп”; chúng tôi chưa tìm 
ra được lý giải về văn phạm cho điểm này, cũng có thể việc nói gián tiếp hay 
trực tiếp là lý do của sự khác biệt này. Và trong các câu chuyện ở Tạng luật, 
duong như chỉ có bà MahãapaJapati Соѓат là chủ động thưa chuyện cùng đức 
Phật, còn các Tỳ-khưu-ni chỉ lắng nghe và trả lời mỗi khi đức Phật hỏi đến. 

3. Các Tỳ-khưu-ni khi đến với đức Phật dèu đứng cho dù nghe pháp. Điều 
này được ghi nhận ở các đoạn văn “<... rồi đựng ở môt bên. Khi đã đứng ở môt 
bên...” Và khi từ giã đức Phật, chỉ có phần mô tả việc các Tỳ-khưu-ni dành lễ 
đức Phật, hướng vai phải nhiễu quanh và ra đi, không có đoạn “... Іш chó ngôi 
đựng dây...” Riêng đối với các Tỷ-khưu, vị Tỳ-khưu-m cân PT xin phép khi 
ngôi xuông ở phía trước (Pacittiya điều 94). 

4. Tội quy định cho Ty-khưu thường được giảm nhẹ so với các Tỳ-khưu-ni 
trong khi cả hai đều thực hiện hành động phạm tội giỗng nhau. Ví dụ như việc 
che giấu tội Parajika của vị khác, Tỳ-khưu phạm Pãciffiya (Ưng đối trị) điều 
64 Tỳ-khưu-ni lại phạm Parajika (Bát cộng trụ) điều 2, hoặc vị xu hướng theo 
tà kiến và vẫn không dứt bỏ sau khi được nhắc nhở, Tỳ-khưu phạm Pacittiya 
điều 68 còn Tỳ-khưu-ni phạm Рағајіка điêu 3, v.v... 

5. Tuy nhiên, Tỳ-khưu-ni cũng được 2 điều giảm nhẹ là chỉ hầu cận Ni sư 
tê độ 2 năm trong khi Tỳ-khưu tối thiêu phải 5 năm hoặc hơn và Tỳ-khưu-ni 
không phải hành Par¡ivasa khi phạm tội Sañghadisesa (Tăng tàn), bù lại phải 
thực hành Мапайа nửa tháng ở cả hai hội chúng (trong khi đó Tỳ-khưu phải 
hành Parivãsa tùy theo só ngày che giâu và chỉ 6 đêm Мапайа). Phải chăng 
điêu này chứng tỏ bản chất người nữ không biết giâu giém tội của bản thân nên 
hành phạt Рағіуаза không cân thiết? 

6. Уап đê xuất gia cho người nữ có phân phức tạp hơn, ví dụ như Ni sư tế độ 
phải 12 năm thâm niên (so với Tỳ-khưu chỉ 10 năm), mỗi năm chỉ có thể cho tu 
lên bậc trên 1 nữ đệ tử (không thây quy định cho Tỳ-khưu). Sau khi cho tu lên 
bậc trên xong, cân phải di chuyên vị tân Tỳ-khưu-ni đi xa dé tránh trường hợp 
người chóng bắt lại (Pacittiya điều 70). 

7. Về phân giới tử Ni muốn tu lên bậc trên phải có sự cho phép của cha 
те và người chóng (đã xuất giá vẫn còn lệ thuộc vào cha mẹ), phải tròn đủ 20 
tuôi, đã thực hành sáu pháp trong 2 năm, và sự truyền pháp tu lên bậc trên cần 
được tiên hành lần lượt ở cả 2 hội chúng. Giới tử Ni được chia làm hai hạng: 
Kumārībhūtā có thê hiệu là hạng người nữ chưa có sự tiếp xúc thê xác với người 
nam và hạng thứ nhì là Gihigatā (nghĩa là người nữ đã đi đến nhà) được dịch là 
người nữ đã kết hôn; ở phân giải nghĩa từ ngữ ghi là “người nữ đã ді đến ở giữa 
[những] người nam” (lỗi nói bóng bây của sự tiếp xúc thể xác với người nam). 
Nếu vị Tỳ-khưu-ni cho tu lên bậc trên hạng người nữ Gihigatā chưa đủ 12 năm 
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(unadvädasavassa) thì phạm tội Расійіуа (Ung бі trị) điều 65. Nên hiểu như 
thê nào vê việc chưa đủ 12 năm? Học giả I. В. Horner lý luận lòng vòng về vẫn 
dë này: Là kém 12 tuổi? Hay kết hôn chưa đủ 12 năm? Lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa cũng không soi sáng được vấn đề. Chúng tôi đã suy nghĩ về lời 
giải thích của đức Phật về lý do không thê cho tu lên bậc trên hạng người nữ này 
khi chưa đủ 12 năm “không có khả năng chịu đựng sự lạnh, sự TỦ ng n và hiểu 
theo nghĩa đơn giản của lời giải nghĩa từ ngữ ở trên: người nữ “có sự tiếp xúc 
thê xác với người nam” khi bản thân chưa đủ 12 tuôi. Do thé chất và tâm lý của 
người nữ vào Ша tuôi ду chưa được chuẩn bị đây đủ nên việc người nam xâm 
phạm tiết hạnh sẽ gây ra những tác hại về tâm sinh lý khiến khả năng chịu đựng 
của hạng người nữ ấy bị kém đi (Dịch giả I. В. Horner cho biết răng ở Ап Độ có 
những địa phương vẫn duy trì tập tục cưới ра các cô gái lúc còn 8 tuổi). 

8. Xã hội Ап Độ thời đó có vẻ rât nguy hiểm đối với nữ giới qua những sự 
việc bát trắc xảy ra cho các Tỳ-khưu-ni đi riêng lẻ hay nhóm. 

9. Vấn đề thâu hồi Ka/hina lại được tìm thấy ở bộ Luật này (Pacittiya điều 
30, [253]) thay vì được kết tập ở chương Ka/hina (Đại phẩm, Mahāvagga, 
chương УП). 

Chúng tôi chỉ liệt kê một số vấn đề nỗi bật đã được đánh dấu trong quá trình 
nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi còn có các thắc тйс như sau: 

1. Phải chăng bộ Luật chúng ta đang nghiên cứu ở đây đã được rút gọn 
lại? Hay nói cách khác, phải chăng có một bộ Luật được kết tập đầy đủ cho 
Tỳ-khưu-ni dé tiện việc học tập? Theo Đại phẩm (Mahävagga), vào ngày lễ 
Uposatha các Tỳ-khưu không được đọc tụng Giới bón (Patimokkha) khi có 
sự hiện diện của vị Tỳ-khưu-ni (chương II, 201). Như thé, các Tỳ-khưu-ni đã 
đọc tụng riêng theo như ở lời mở đâu và kết thúc của mỗi loại điều học, hoặc 
ó lời kết thúc Giới bốn đã xác định rõ. Ngoài ra, cần phải có sự chuyền đổi 
về văn tự ở các điều học đã được quy định chung, ví dụ ở điều Parajika thú 
nhât phải đọc “уд pana bhikkhun?” thay vì đọc “уо pana bhikkhu”, “antamaso 
Пғассһапасагепа” thay vì “апіатаѕо tiracchanagataya” v.v... cho Һау việc 
lưu truyền một bộ Giới bón đây đủ của các Tỳ-khưu-ni là hợp lý. Nếu chấp 
nhận giả thiết như vậy, phải chăng bộ Luật của Tỳ-khưu-ni đã được rút gọn lại 
sau khi sự tôn tại của các Tỳ-khưu-ni không còn nữa? Vào thời gian nào? 

2. Ngoại trừ một số sinh hoạt của các Ty-khưu-ni qua сас câu chuyện, 
chúng tôi vẫn không nghiệm ra được các hành sự của các Tỳ-khưu-ni đã được 
tiên hành như thê nào? Ví dụ như các Tỳ-khưu-ni tụng đọc Giới bón vào lúc 
nào trong ngày lễ Uposatha? Trước һау sau khi đi nghe giáo giới? Ni viện có 
xác định ranh giới (sima) riêng hay không? Nếu có, các Tỳ-khưu-ni sẽ tự thực 
hiện lây hay cân phải có sự giúp đỡ của các Tỳ-khưu? Trong lúc tra cứu cách 
giải quyết cho một số vân đê, chúng tôi đã không tìm được lời giải thích của 
ngài Buddhaghosa hoặc lời giải thích không rõ ràng. Chúng tôi tự hỏi rằng: 
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Phải chăng ngài đã không có sự tham khảo với сас Ty-khưu-mi thời đó? Нау 
nói theo sự suy điễn là không còn sự sinh hoạt của Tỳ-khưu-ni vào thế ký thứ 
V sau Công nguyên ở đảo Lanka? 


Nếu xem xét kỹ lưỡng hai bộ Luật của Tỷ-khưu và Ty-khưu-mi, chúng ta 
có thể tìm ra những sự khác biệt về tâm lý giữa hai giới tính đã được đức Phật 
nghiệm ra bằng sự tu chứng và giác ngộ của bản thân, trong khi hiện nay môn 
Tâm lý học phải tốn nhiêu công sức với các sự nghiên cứu để tìm ra nguyên lý 
và áp dụng vào thực tế. Chúng tôi nghĩ răng còn nhiều vấn đề lý thú khác mà 
bản thân chúng tôi đã bỏ sót hay không đủ khả năng йё phát hiện. 


Жжжж 


Вар dịch Phân tích Giới bổn (Suftavibhansa) của chúng tôi được thực hiện 
và trình bày theo văn bản Pali La-tinh từ Compact Disk BUDSIR IV của trường 
Đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Tuy đã nỗ lực tối đa nhưng chúng 
tôi biết гапе bản dịch này vẫn còn nhiêu sai sót, rất mong nhận được những sự 
chỉ dạy và ý kiến đóng góp của quý vị. Xin email về: dinda(u. washingpton.edu 


Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiên sĩ Bửu Chánh về 
CD Tam lạng BUDSIR IV. Chúng tôi cũng хіп tán dương công đức của Đại đức 
Giác Hạnh уе CD Тат tạng Chaftha Sangayana, đông thời đã cho mượn dài 
hạn các bản dịch tiếng Anh của Cô I. В. Horner. CD Buddhasasana quà biéu 
của Dr. Bình Anson đã đóng góp phân công đức không nhỏ với hai bản dịch từ 
Hán tạng: Luật Ty-khưu-nI bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Quang và Luật 
Ma-ha Tăng-kỳ của Pháp sư Phật-đà Bạt-đà-la (Thích Phước Sơn dịch). 

Chúng tôi cũng хіп ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại đức Hộ Phạm đã 
hy sinh nhiều thời gian cùng chúng tôi suy nghĩ dé tìm ra phuong thức giải quyết 
những điểm khó về văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cân nhắc đến sự ủng hộ và lời 
động viên thăm hỏi của các vị: Ноа thượng Chánh Minh, Hòa thượng Cittānanda, 
Hòa thượng Khánh Hý, Thượng tọa Chánh Kiến, Dr. Bình Anson, bà Diệu Đài, 
anh Phạm Trọng Độ, đạo hữu Lương Xuân Lộc, chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình 
Nguyễn Ngọc Vivian, gia đình Lê Thị Tích, cô Trần Liêng. Không có sự khích lệ của 
quý vị, bản dịch này không thể hoàn thành. Mong sao các ước nguyện của quý vị sẽ 
được thành tựu như ý và nhanh chóng y như việc chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này. 

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Ty-khưu chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan đã bảo bọc và tạo điêu kiện thuận lợi 
cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời gian qua. 

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tién hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp. 

Colombo, ngày 31 tháng 3 năm 2004 
Bhikkhu Indacanda 
(Trương Đình Dũng) 
(Hiệu đính lân thứ nhất hoàn tát ngày 10/10/2004) 


1. CHƯƠNG РАВАЛКА 


1.1. ТЕП РАЁАЛКА THỨ NHẤT 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành 5бауай 1, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Salha, cháu trai của Migara' có ý định 
xây dựng trú xá cho hội chúng 1-khưu-mi. Khi á ду, Salha, cháu trai của Migãra 
đã đi деп gặp các Tỳ-khưu-ni và nói điều này: 


— Thưa các Ni sư, tôi muốn xây dựng trú xá cho hội chúng Tỳ-khưu-ni. Hãy 
giao cho tôi vị Ty-khuu-ni là vị phụ trách công trình mới. 

Vào lúc bây giờ, có bón chị em đã xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni là: Nanda, 
NandavatI, Sundarmanda, Thullananda. Trong sô các cô ấy, Tỳ-khưu-ni 
SundarTnandä đã xuất gia lúc còn trẻ, đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái, trí tuệ, kinh 
nghiệm, thông minh, săc sảo, cần cù, biết cách suy xét tính toán, có khả năng để 
xây dựng, có khả năng đề hoàn thành công việc ду. Khi ấy, hội chúng Tỳ-khưu- 
ni đã chỉ định Tỳ-khưu-ni Sundarinandä làm vị phụ trách công trình mới, rôi đã 
giao cho Salha, cháu trai của Migãra. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Sundarinandä 
thường xuyên đi đến nhà của Sã|ha, cháu trai của Migãra [nói rằng]: 

- Hãy bô thí гіп, hãy bô thí búa, hãy bô thí сибе, hãy bó thí хепр, hãy bố 
thí lưỡi đục. 

баһа, cháu trai của Мірага cũng thường xuyên đi đến chỗ ngụ của các 
Tỳ-khưu-ni 46 biết được việc đã làm xong hoặc chưa làm xong. Do sự thường 
xuyên gặp gỡ, hai người đã sanh tâm quyền luyến. Khi ấy, Salha, cháu trai của 
Migara trong khi không có được cơ hội 46 gân gũi, thân mật với Tỳ-khưu-ni 
Sundarinanda nên đã làm bữa trai phan dâng hội chúng Tỳ-khưu-mi chính vì mục 
đích â ду. Khi ấy, Salha, cháu trai của Migāra trong khi xếp đặt chỗ ngôi ở nhà ăn 
[nghi rằng]: “Chung пау vị Tỳ-khưu-ni là thâm niên hơn Ni sư Sundarinanda ”, 
ró! đã sắp xếp chỗ ngôi phía bên пау; “Chung пау уі là trẻ hơn” , rÓi đã sắp Xếp 
chỗ ngôi ở phía bên kia; và đã sắp хер chỗ ngôi cho Tỷ-khưu-nI Sundarinandã 
ở góc tường, là nơi đã được che khuất. Như thé, các Tỳ-khưu-ni trưởng lão có 
thê tin rằng: “Có ta đang ngôi ở chỗ các Tỳ-khưu-ni mới tu”, còn các Tỳ-khưu- 
ni mới tu có thể tin răng: “Cô ta đang ngôi ở chỗ các Tỳ-khưu-ni trưởng lão.” 


! Migaranatta dịch theo từ sẽ là “cháu trai của Migara” và bà Visakhã là mẹ của Migara (Migāramātā), 
nên Salha sẽ là cháu cô của bà Visakha, Tuy nhiên, ngài Buddhaghosa giải thích răng: “Chữ ở giữa 
(mata) đã bị bỏ bớt nên сап phải hiệu răng: “Mfipgaramafuya рапа пайа hoti’, nghĩa là cháu trai (nội 
hoặc ngoại) của Migaramata, tức là bà Visakhã” (VīnA. IV. 900). 
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2. Sau đó, Salha, cháu trai của Migara đã cho người thông báo thời giờ đến 
hội chúng Tỳ-khưu-nI răng: 

— Thưa các Ni sư, đã đến giờ, bữa ăn đã chuẩn bị xong. 

Tỳ-khưu-ni Sundarinandä đã xét đoán răng: “Sã]ha, cháu trai của Мірдга đã 
làm bữa trai phan dâng hội chúng Tỳ-khưu-mi không phải vì phước báu, anh ta 
có у muôn gân gũi thân mật với ta; nêu ta đi thì ta sẽ bị mât phâm giá!” nên đã 
bảo уі Ty-khuu-ni học trò răng: 

— Hãy đi và mang thức ăn về cho ta. Và ai hỏi ta thì cho hay rằng: “Cô bị bệnh.” 

— Thưa Ni sư, xin vâng. 

Vị Tỳ-khưu-ni ду đã trả lời Tỳ-khưu-ni Sundarinandä. 

3. Vào lúc bây gio, Salha, cháu trai của Migara đứng ở bên ngoài cánh công 
га vào, hỏi han vê Tỳ-khưu-nI SundarTnandã răng: 

— Thưa NI sư, NI sư SundarTnanda ở đâu? Thưa Мі sư, Ni sư Sundarinandä 
ở đâu? 

Khi được nói như thế, vị Tỳ-khưu-ni học trò của Ty-khuu-ni Ѕипдаппапаа 
đã nói với Salha, cháu trai của Migära điêu này: 

- Này đạo hữu, [Ni su] bị bệnh. Tôi sẽ mang thức ăn vé. 

Khi ду, Salha, cháu trai của Migara [nghĩ răng]: “Sở dĩ ta đã làm bữa 
trai phan nhăm lợi ích cho hội chúng Ty-khuu-ni có nguyên nhân là Мі sư 
SundarInandã”, пеп đã ra lệnh cho mọi người răng: “Hãy dâng bữa trai phạn 
đến hội chúng Tỳ-khưu- ni”, nói xong đã đi đến chỗ ngụ của các Tỳ-khưu-ni. 

4. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni SundarTnandä đứng ở bên ngoài công ra vào 
tu viện, trông ngóng Sāļha, cháu trai của Мірага. Rôi Tỳ-khưu-ni Sundarinandä 
đã nhìn thấy Salha, cháu trai của Migara từ đàng xa đang di lại, sau khi nhìn 
(һау, đã đi vào tu viện, trùm у kín đầu ròi năm хабар ở chiếc giường. Sau đó, 
Salha, cháu trai của Migära đã đi đến gặp Ty-khuu-ni Sundarmandã; sau khi 
đến đã nói với Tỳ-khưu-ni Sundarinandä điêu này: 

— Thưa Ni sư, có phải Ni sư không được khỏe? Sao lại năm? 

- Này đạo hữu, bởi vì điều ду là như vậy! Là khi nàng thích chàng mà chàng 
lại không thích! 

— Thưa Ni sư, sao tôi lại không thích Мі sư được? Ngặt là tôi không có được 
cơ hội đê gân gũi, thân mật với Мі sư. 

Rồi Salha, cháu trai của Migara nhiễm dục vọng, đã thực hiện việc xúc 
chạm cơ thê với Tỳ-khưu-nI Ѕипдаппапаа nhiêm dục vọng. 

5. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ yếu đuối, già cả, bị bệnh ở bản 
chân, đang năm không xa Tỳ-khưu-ni Sundarinandä. Vị Tỳ-khưu-ni ấy đã nhìn 
(һау Salha, cháu trai của Migãra nhiễm dục vọng, đang thực hiện việc xúc chạm 
cơ thê với Tỳ-khưu-ni Sundarīnandā nhiễm dục vọng, sau khi thây, mới phàn 
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nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Ѕипаагтпапаа nhiễm dục vọng, lại 
ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng?” 

6. Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ау đã ké lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. Các 
Ty-khưu-nI nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tôn, có hôi hận, ưa thích 
sự học tập, các vị Мі ấy phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư 
SundarTnandã nhiễm dục vọng, lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thê của пото 
nam nhiễm dục vọng?” 

Sau đó, các Ty-khuu-ni Ây đã kê lại sự việc ду cho các Ty-khưu. Сас 
vị Tỳ-khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hôi hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Tỳ-khưu-ni 
Sundarīnandā nhiễm dục vọng, lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thê của người 
nam nhiễm dục vọng?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc йу lên đức Thế Tôn. 

7. Khi ду, đức Thé Tôn nhân lý do ду, nhân sự kiện Ây, đã triệu tập hội 
chúng Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu гапе: 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni SundarTnandã nhiễm dục vọng, 
ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của người nam nhiễm dục vọng, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nf)... Này các Tỳ-khưu, thật không đúng đắn đôi với Tỳ-khưu-ni 
Sundarinandä, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp Sa-môn, 
không được phép, không nên làm! Này các Ty-khưu, уі sao Tỳ-khưu-ni 
Sundarinandãä nhiễm dục vọng, lại ưng thuận việc xúc chạm cơ thể của nguòi 
nam nhiễm dục vọng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niêm tin của những người 
đã có đức tin. Này các Ty-khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đôi [niềm tin] của một sô 
người đã có đức tin. 

Sau đó, khi đã khiên trách Tỳ-khưu-ni SundarInandä băng nhiều phương 
thức, đức Thế Tôn đã chê trách về sự khó khăn trong việc сар dưỡng, sự khó 
khăn trong việc ăn uóng, sự tầm cầu quá nhiêu, sự không biết đủ, sự кё рһе 
nhóm, sự biếng nhác; và băng nhiêu phương thức, Ngài đã ngợi khen vê sự dë 
dàng trong việc сар dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm câu, sự 
biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hòa nhã, sự đoạn giảm, sự ra sức nó lực. 
Ngài đã thuyết pháp thích đáng và phù hợp cho các Tỳ-khưu rồi đã bảo các 
Tỳ-khưu răng: 

8. — Này các Tỳ-khưu, như thé thì Ta sẽ quy định điêu học cho các Tỳ-khưu- 
ni vì mười điều lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, nhăm đem lại 
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sự an lạc cho hội chúng, nhăm việc trần áp những Ty-khuu-ni ác xâu, nhằm sự 
lạc trú của các Tỳ-khưu-ni hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện 
tại, nhăm sự diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai, nhăm đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, nhăm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức 
tin, nhằm sự tôn tại của Chánh pháp và nhăm sự hỗ trợ của Luật. Và này các 
Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như уду: 

“рі T)-khưu-ni пао nhiêm dục vọng, ung thuán sự sở vào, hoặc sự уйді уе, 
hoặc sự năm lầy, hoặc sự chạm vào, hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm 
duc vọng từ xương đòn [ở có] trở xuống, từ đầu ебі trở lên, vị Мі này cũng là 
vị phạm lội Рағайжа, không được cộng trú, là người nữ có liên quan đến phần 
trên đâu ебі’ 


9. Vị ХІ nào: Là bát cứ vị NI nào có môi quan hệ như уйу, có giai сар như 
vây, có tên như уду, có họ như vây, có giới hạnh như vây, có trú xứ như vây, có 
hành xứ như vây, là vị Trưởng lão Ni [trên mười năm] mới tu [dưới năm năm], 
hoặc trung niên [trên năm năm]; vị Мі ây được gọi là “vi Мі nào.” 

Tỳ-khưu-ni: “Người nữ đi khất thực” là Tỳ-khưu-ni. “Người nữ chấp nhận 
việc đi khất thực” là Tỳ-khưu-ni. “Người nữ mặc y đã được cắt rời” là Tỳ-khưu- 
ni. Là Ty-khưu-nmi do sự thừa nhận. Là Ty-khuu-ni do tự mình xác nhận. Là Ty- 
khưu-ni khi được [đức Phật] nói răng: “Này Tỳ-khưu-ni, hãy đi đến.” “Người 
nữ đã tu lên bậc trên bàng tam quy” là Tỳ-khưu-ni. “Người nữ hiển thiện” là 
Tỳ-khưu-ni. “Người nữ có thực chất” là Tỳ-khưu-ni. “Người nữ Thánh Hữu 
học” là Ty-khưu-ni. “Người nữ Thánh Vô học” là Ty-khuu-ni. “Người nữ đã 
được tu lên bậc trên băng hành sự, có lời thông báo đến lần thứ tư không sal sót, 
đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất” là Ty-khuu-ni. Ó dáy, v1 
Ty-khuu-ni đã được tu lên bậc trên băng hành sự, có lời thông báo đến lần thứ 
tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất, vị Ni 
пау là “уі Tỳ-khưu-ni” được đê cập trong ý nghĩa này. 

[Nữ] nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, có 
tâm quyên luyến. 

[Nam] nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyén. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc xúc chạm 
cơ thê. 

Từ xương đòn [ở có] trở xuống: Là phía dưới xương đòn [ở có]. 

Từ йди обі trở lên: Là phía trên đâu ебі. 

Sự sở vào nghĩa là việc được cọ xát vào. 

Sự vuốt ve nghĩa là sự ді chuyển từ chỗ này qua chỗ khác. 

Sự nắm lây nghĩa là việc được nắm lây. 
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Sự chạm vào nghĩa là việc được đụng vào. 

Hoặc ưng thuận sự ôm chặt: Sau khi năm lây phần thân thể rồi ưng thuận 
việc ôm chặt vào. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Là vị phạm tội Раға а: Cũng giống như người đàn ông bị chặt đứt đâu, 
không thé sống bám víu vào thân thê ây; tương (о như thé, vị Tỳ-khưu-ni nhiễm 
dục vọng, ưng thuận sự 50 vào, hoặc sự vuốt ve, hoặc sự nắm lấy, hoặc sự chạm 
vào, hoặc sự ôm chặt của người nam nhiễm dục vọng từ xương đòn [ở có] trở 
xuống, từ đầu gối trở lên thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; 
vì thế được gọi là “vị phạm tội Parajika.” 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng [Giới bón], có su hoc tàp gióng nhau, điều ду 201 là sự cộng trú. 
Vị Ni ấy không có được điều ấy, vì thế được gọi là “không được cộng trú.” 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai: VỊ dùng thân sờ vào thân [đối 
tượng] từ xương đòn [ở có] trở xuông, từ đâu ебі trở lên thì phạm tội Раға/Жа. 
VỊ dùng thân 50 vào vật được рап liền với thân [đôi tượng] thì phạm tội 
Thullaccaya. Уі dùng vật được рап liền với thân sờ vào thân [đôi tượng] thì 
phạm tội Thullaccaya. VỊ dùng vật được găn liên với thân sờ vào vật được сап 
liền với thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào thân [đói tượng] băng 
vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật được găn liền với [đối tượng] 
băng vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật [đối tượng] ném ra băng 
vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ dùng thân sờ vào thân [đối tượng | từ xương 
đòn [ở cô] trở lên, từ đầu gói trở xuống thì phạm tội Thullaccaya. Vị dùng thân 
sờ vào vật được gắn liền với thân [đôi tượng] thì phạm tội Dukkata. Vị dùng 
vật được ойп liên với thân sờ vào thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. VỊ 
dùng vật được ойп liền với thân sờ vào vật được găn liên với thân [đối tượng] 


2 Tính luôn các Tỳ-khưu-nI đã уі phạm 4 điêu Parajika đã được quy định chung với Ty-khưu nên gọi 
là các vị Мі trước đây. (n4. ГУ. 901). 

3 Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai: Vấn đề vị Ty-khưu-mI hay đôi tượng nam là người thực hiện 
hành động thật sự làm chúng tôi bôi rôi. Bản dịch của cô 1. В. Ногпег ghi rõ, chính vị Ty-khuu-ni là 
người thực hiện các hành động sờ vào, vuôt ve, v.v... ở trên cơ thê của phái nam. Trái lại, chúng tôi đã 
xem xét kỹ các đoạn văn РАП vê nhiêu phương diện: Văn phạm, ngữ cảnh, thành ngữ và xác định răng, 
các hành động trên là của phái nam. Như ở trong câu chuyện mở đâu, Tỳ-khưu-nmi Ѕипаагпапаа chỉ пер 
nhận và ưng thuận (sadiyati) hành động từ phía đôi tượng người nam thay vì thực hiện (ѕатарајјай): 
Chú ý so sánh sự khác biệt của hai nhóm từ purisapuggalassa kayasamsaggam và mafugamena saddhim 
kayasamsagsưm. Hơn nữa, ở phân quy định điêu học, từ sađ¡yeyya (đồng у, châp thuận, thích thú,...) 
cũng đã được sử dung, nêu vị Tỷ-khưu-mi là người tạo tác, các động từ được dùng phải là amaseyya, 
paramaseyya... . Vân đề ở đây là căn cứ vào văn phạm thi không thê xác định được giới tính nam hay nữ 
trong câu văn; điều này hiểm khi хау ra đối với loại ngôn ngữ này. Ngài Buddhaghosa giải thích ràng: 

VỊ Ty-khuu-ni sờ vào thân người nam hay ưng thuận VIỆC người nam sờ vào thân [của mình] cũng bị 
phạm tội tương đương, tùy theo vị trí sờ vào ở trên thân thé (ЙпА. IV. 901). Như vậy, câu văn ở trên có 
thể hiểu theo hai cách, và điều quy định này cân hiểu luôn cả hai khía cạnh: Vị Tỳ-khưu-ni ưng thuận 
hành động của phái nam hoặc chính vị Ni thực hiện các hành động trên. Chúng tôi phi nghĩa theo lời 
giải thích của ngài Buddhaghosa nên dùng chữ “vị” và “[đối tượng | không xác định giới tính”, quý độc 
giả nên hiểu cả hai cách. 
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thi phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào thân [đối tượng] băng vật ném ra thì phạm tội 
Dukkafa. Vị sờ vào vật được gắn liền với thân [đối tượng] băng vật ném ra thì 
phạm tội Dukkata. Уі sờ vào vật [đôi tượng] ném ra băng vật ném ra thì phạm 
tội Dukkata. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía:“ VỊ dùng thân sờ vào thân 
[đôi tượng] từ xương đòn [ở có] trở xuống, từ đầu gói trở lên thì phạm tội 
Thullaccaya. VỊ dùng thần sờ vào vật được sắn liên với thân [đôi tượng] thì 
phạm tội Dukkata. Уі dùng vật được gắn liên với thân sờ vào thân [đôi tượng| 
thì phạm tội Dukkata. Vị dùng vật được gắn liên với thân sờ vào vật được сап 
liên với thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào thân [đối tượng] băng 
vật ném ra thì phạm tội Dukkata. Vị sờ vào vật được ейп liền với thân [đối 
tượng| băng vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật [đôi tượng | ném ra 
băng vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ dùng thân sờ vào thân [401 tượng] từ 
xương đòn [ở cô] trở lên, từ đầu gối trở xuống thì phạm tội Dukkata. Vị dùng 
thân sờ vào vật được gắn liên với thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. Vi 
dùng vật được găn liên với thân sờ vào thân [đôi tượng] thi phạm tội Dukkata. 
Vị dùng vật được рап liên với thân sờ vào vật được гап liên với thân [đối 
tượng] thì phạm tội Dukkata. VỊ sò vào thân [đôi tượng] băng vật ném ra thì 
phạm tội Dukkata. Уі sờ vào vật được gắn liền với thân [đối tượng] băng vật 
ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật [đối tượng] ném ra băng vật ném ra 
thì phạm tội Dukkata. 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai: Đôi với dạ-xoa nam, hoặc ma nam, 
hoặc thú đực, vị dùng thân sờ vào thân [đôi tượng] từ xương đòn [ở cô] trở 
xuống, từ đầu gói trở lên thì phạm tội Thullaccaya. Vị dùng thân sờ vào vật 
được gắn liền với thân [đôi tượng | thì phạm tội Dukkata. VỊ dùng vật được sắn 
liên với thân sờ vào thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. Vi dùng vật được 
găn liên với thân sờ vào vật được gắn liên với thân [đối tượng] thì phạm tội 
Dukkafa. VỊ sờ vào thân [đôi tượng] băng vật ném ra thì phạm tội Dukkata. 
Vị sờ vào vật được gắn liền với thân [đôi tượng] băng vật ném ra thì phạm 
tội Dukkata. Vi sờ vào vật [đối tượng] ném ra băng vật ném ra thì phạm tội 
Dukkaƒa. Vi dùng thân sờ vào thân [đôi tượng] từ xương đòn [ở cô] trở lên, từ 


4 Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía: Cô I. B. Horner dịch răng, người thực hiện hành động là vị 
Ty-khưu-ni. Vë Шет này, văn phạm cũng không xác định rõ giới tính. Ngài Buddhaghosa giải thích 
là cả hai trường hợp như đã được ghi ở trên. Chúng tôi xin phân tích thêm như sau: Trường hợp уі Ту- 
khưu-ni nhiễm dục ,vọng và chủ động thì phạm tội theo quy định; trường hợp người nam nhiễm dục 
vong, SỜ vào cơ thể của уі Ty-khưu-nI, nêu vị Tỳ-khưu- -m không ưng thuận, thì không phạm tội như 
đã được xác định ở phân “không phạm tội” Ở đoạn kết. Từ “ауаввше” được hiểu là danh tĩnh từ, trung 
tánh, định sở cách, sô ít. Qua hai đoạn văn đâu, có thê nghĩ. răng, vị Ty-khuu-ni đóng vai trò thụ động, 

nhưng từ đoạn văn thứ ba trở đi, tuy không thể xác định rõ ràng duoc gIỚI tính qua văn phạm nhưng 
việc уі Ty- -khưu- ni đóng vai trò chủ động được thể hiện qua ngữ cảnh; có lẽ đây là điểm 46 cô 1. В. 

Horner xác định lối dịch của cô. Trái lại, chúng tôi ghi nghĩa theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa 
уі nó бао quát được mọi tình һидпр có thể xảy ra trong trường hợp này, nghĩa là dầu cho vị Ty-khưu-m 
nhiêm dục vọng, có sự ưng thuận, dâu là chủ động hay thụ động trong khi пёр xúc thân thê với người 
nam, ở phân thân từ xương đòn [ở cô] trở xuông và từ đầu gó! trở lên, đêu phạm tội Parajika. 
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đâu gói trở xuống thì phạm tội Dukkata. Vị dùng thân sờ vào vật được gắn liền 
với thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. Уі dùng vật được găn liên với thân 
sờ vào thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. Vị dùng vật được gắn liền với 
thân sờ vào vật được ойп liền với thân [đối tượng | thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ 
vào thân [đối tượng] băng vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật được 
gắn liền với thân [đối tượng] băng vật ném ra thì phạm tội Dukkata. Vị sờ vào 
vật [đối tượng] ném ra băng vật ném ra thì phạm tội Dukka/a. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía: VỊ dùng thân sò vào thân [đôi 
tượng] từ xương đòn [ở có] trở xuông, từ đâu gói trở lên thì phạm tội Dukkata. 
VỊ dùng thân sờ vào vật được рап liên với thân [đối tượng] thì phạm tội 
Dukkafa. Уі dùng vật được gắn liên với thân sò vào thân [đôi tượng | thì phạm 
tội Dukkata. Уі dùng vật được ойп liền với thân sờ vào vật được сап liền với 
thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào thân [đôi tượng] băng vật ném 
ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật được gắn liên với thân [đối tượng] băng 
vật ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào vật [đỗi tượng | ném ra băng vật 
ném ra thì phạm tội Dukkata. VỊ dùng thân 50 vào thân [đối tượng] từ xương 
đòn [ở cô] trở lên, từ đầu gói trở хибпе thì phạm tội Dukkata. VỊ dùng thân 
sờ vào vật được ейп liền với thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. Vị dùng 
vật được găn liền với thân sờ vào thân [đối tượng] thì phạm tội Dukkata. VỊ 
dùng vật được gắn liền với thân sờ vào vật được gắn liên với thân [đôi tượng] 
thì phạm tội Dukkata. VỊ sờ vào thân [đối tượng] băng vật ném ra thì phạm tội 
Dukkafa. VỊ sờ vào vật được găn liên với thân [đối tượng] băng vật ném ra thì 
phạm tội Dukkata. Vi sờ vào vật [đôi tượng] ném ra bàng vật ném ra thì phạm 
tội Dukkata. 

Không cô ý, vị Ni thất niệm, vị Ni không hay biết,° vị Ni không ưng thuận, 
vị Ni bị điên, vị Мі có tâm bị rối loạn, vị Ni bị thọ khó hành hạ, vị Ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều Parajika thứ nhất. 
--00000-- 


1.2. ĐIÊU РАВАЛКА THỨ NHÌ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành 5ауай 1, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc Бау giờ, Tỳ-khưu-ni Sundarinandä đã mang 
thai do Salha, cháu trai của Migara. Khi bào thai còn non tháng, cô ta đã che 
giấu. Khi bào thai đã được tròn tháng, cô ta đã hoàn tục và sanh con. Các Ty- 
khưu-ni đã nói với Tỳ-khưu-ni Thullanandä điều này: 


5Азайуа: Vị Ni thất niệm, nghĩa là tâm đang bận suy nghĩ việc khác. 4jãnamiyä: Vị № không biết đây 
là người nam hay người nữ (ИїпА. IV. 902). 
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— Này Мі sư, SundarTnandãä hoàn tục không bao lâu đã sanh con. Không lẽ 
cô ta đã mang thai ngay khi còn là Tỳ-khưu-n1? 

— Мау các Ni sư, đúng vậy. 

- Này Ni sư, vì sao cô biết vị Tỳ-khưu-ni đã vi phạm tội Parajika lại không 
tự chính mình khiên trách, cũng không thông báo cho nhóm? 

- Điêu không đức hạnh nảo của cô ây, điều không đức hạnh ây là của tôi. 
Điều ô danh nào của cô ду, điều 6 ó danh ây là của tôi. Điều không vinh dự nào 
của cô ду, điều không vinh dự ấy là của tôi. Điều thất lợi nào của cô ây, điều 
thật lợi ду là của tôi. Này các Ni sư, tại sao tôi lại thông báo cho những người 
khác уе điều không đức hạnh của bản thân, về điêu ô danh của bản thân, về điều 
không vinh dự của bản thân, về điều thất lợi của bản thân? 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandä trong khi biết vị Tỳ-khưu-ni đã 
vi phạm tội Parajika lại không tự chính mình khiến trách, cũng không thông 
báo cho nhóm?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã trong khi biết vị Ty- 
khưu-ni đã vi phạm tội Parajika vẫn không tự chính mình khiến trách, cũng 
không thông báo cho nhóm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandã trong khi biết 
vị Tỳ-khưu-ni đã vi phạm tội РағайКа vẫn không tự chính mình khiến trách, 
cũng không thông báo cho nhóm vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, 
các Tỳ-khưu-ni, hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào trong khi biết vị T)-khưu-ni đã vi phạm tội Parajika vẫn 
không tự chính mình khiến trách, cũng không thông báo cho nhóm trong lúc vị 
Мі kia hãy con tôn tại, hoặc bị chết ді, hoặc bị trục xuất, hoặc bỏ đi. Sau пау, 
vị Мі ấy nói như уйу: “Мау сас Мі ви, chỉnh trước đáy, tôi đã biết rõ T }-khưu- 
пі kia răng: ‘Su tỷ ấy là nhu thê và như е” mà tôi không tự chính mình khiển 
trách, cũng không thông Бао cho nhóm; уі Ni này cũng là vị phạm tội Parajika, 
không được cộng trú, là người nữ che giấu tội.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ду, hoặc 
cô kia thông báo. 

Đã уі phạm tội Рйаға/ Ка: Đã vi phạm một tội Раға/ Ка nào trong tám tội 
Parajika. 
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Không tự chính mình khiến trách: Là không đích thân khiến trách. 

Không thông báo cho nhóm: Là không thông báo cho các Ty-khưu-n1 khác. 

Khi vị Ni kia hãy còn tón tại: Còn tôn tại nghĩa là còn tôn tại trong hiện 
tướng [Ty-khưu-ni] được đề cập đến. Bị chết đi nghĩa là bị qua đời được dë cập 
đến. Bị trục xuất nghĩa là tự mình hoàn tục hoặc Ы trục xuất bởi các vị khác. Bỏ 
đi nghĩa là chuyên sang sinh hoạt với tu sĩ ngoại đạo được 46 cập đến. 

Sau này, vị Ni ấy nói như vây: “Này các Ni sư, chính trước đây, tôi đã biết 
rõ Tỳ-khưu-ni kia răng: “Sư tý ây là như thê và như thế.” 

Mà tôi không tự chính mình khiến trách: Tôi không đích thân buộc tội. 

[Tôi] không thông báo cho nhóm: Tôi không thông báo cho các Ty-khưu- 
пі khác. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Là vị phạm tội Раға Ка: Cũng giông như chiếc lá vàng đã Па khỏi cành, 
không thé xanh trở lại, tương to như thế, vị Tỳ-khưu-ni biết vị Tỳ-khưu-ni đã 
vi phạm tội Раға/ а [nghĩ răng]: “Та sẽ không tự chính mình khiến trách, cũng 
sẽ không thông báo cho nhóm”, khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì không còn là 
nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thê được gọi là “vị phạm tội Parajika.” 

Không được cộng trú: Sự cộng trú, nghĩa là có chung hành sự, có 
chung việc đọc tụng [GIới bón], có su học tập giống nhau, điều ау gol là sự 
cộng trú. Vị Ni ây không có được điêu ấy, vì thê được gọi là “không được 
cộng trú.” 

Vị Ni [nghĩ ràng]: “Sẽ xảy ra sự xung đột, hoặc sự cãi cọ, hoặc sự tranh 
luận, hoặc sự tranh cãi đến hội chúng”, rôi không thông báo; vị Мі [nghi ràng]: 
“Së xảy ra sự chia rẽ hội chúng hoặc su bát đông trong hội chúng”, ròi không 
thông báo; vị Ni [nghĩ răng]: “Vị Ni này hung bạo, thô lỗ, sẽ gây nguy hiểm 
дёп mạng sóng hoặc nguy hiểm đến Phạm hạnh”, rôi không thông báo; trong 
khi không nhìn thây các Tỳ-khưu-ni thích hợp khác гбі không thông báo, vị Мі 
không có ý định che giấu rồi không thông báo; vị Ni [nghĩ răng]: “Cô ta sẽ được 
nhận biết do hành động của mình”, rôi không thông báo; vị Ni bị điên, ...(nt)... 
vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Dứt điều Parajika thứ nhì. 
--00000-- 


1.3. ĐIỀU РАКАЈЛІКА THỨ BA 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãäthapindika. Vào lúc bây giờ, 1-khưu-ni Thullanandä xu hướng 
theo Tỳ-khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, [là vi] đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị 
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Ni ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandã lại xu hướng 
theo Tỳ-khưu Ат а, trước đây là người huấn luyện chim ưng, [là vị] đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullananda xu hướng theo Ty- 
khưu Arittha, trước đây là người huấn luyện chim ưng, [là vị] đã bị hội chúng 
hợp nhất phạt án treo, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-ni Thullananda lại xu hướng 
theo Tỳ-khưu Ат а, trước đây là người huấn luyện chim ưng, [là vị] đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Iy-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào xu hướng theo vị T)-khưu đã bị hội chúng hợp nhát 
phạt án treo, là vị [T)-khưuj Không tôn trọng, không hồi cải, không thể hiện 
tình động đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Vị Ty ШЕ 
khưu-ni йу nên được nói bởi сас Tỳ-khưu-Hi như sau: “Này Мі sư, vị Ty-khuu ау 
đã bị hội chúng hợp nhát phạt ап treo, là vị [1)-khưuj không tôn trọng, không 
hồi cải, không thé hiện tình đông đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huán 
của bác Đạo su. Nay Ni su, chớ có xu hướng theo vị Ty-khuu ду.” Và khi được 
nói nhu vậy bởi các Ty-khuu-ni mà vị Ty-khuu-ni ây уйп chấp giữ y như thê, thì 
vị Ly-khuu-ni åy nên được các Tỳ-khưu nhắc nhở đến lân thứ ba đề từ bỏ việc 
ау. Nếu được nhắc nhở đến lân thứ ba mà đứt bỏ việc ду, như thé việc này là 
{бї đẹp; nếu không dứt bó, уі Мі này cũng là vị phạm tội Pãräjika, không được 
cộng trú, là người nữ xu hướng theo kẻ bị phạt ап treo. ` 

2. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đồng cộng trú được thiết lập trong cùng 
ranh 0101. 

Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 

Theo Pháp. theo Luật: Theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 

Theo lời giáo huấn của bậc Đạo sư: Theo lời giáo huấn của dáng Chiến 
Thăng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 

Không tôn trọng nghĩa là vị không tuân theo hội chúng, hoặc [không tuân 
theo] cá nhân, hoặc [không tuân theo | hành sự. 

Không hỗi cải nghĩa là bị phạt án treo chưa được thâu hôi. 


1. CHƯƠNG РАКАЛКА # 639 


Không thể hiện tình đồng đạo nghĩa là các Iy-khưu có sự đồng cộng trú 
giống nhau, được gọi là các đồng đạo. Уі ду không có điều ây với các vị ây, vì 
thé được gọi là “không thé hiện tình đồng đạo.” 


Xu hướng theo VỊ йу: М1а ây со quan điểm бі, CÓ điều mong TỎI 01, CÓ SỰ 
thích ý gì thì cô Мі â ây cũng có quan điểm á йу, có điêu mong mỏi ây, có sự thích 
у ду. 

Vị Tỳ-khưu-ni ấy: Là vị Tỳ-khưu-ni xu hướng theo vị bị phạt án treo. 

Bởi các Tỳ-khưu-ni: Bởi các Tỳ-khưu-ni khác. Các vị Ni nào thây, các vị 
Ni nào nghe, các vị Ni ấy nên nói ràng: “Này Мі sư, vị Tỳ-khưu ấy đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo, là vị [Tỳ-khưu] không tôn trọng, không һӧі cải, 
không thể hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc 
Đạo sư. Này Мі sư, chớ có xu hướng theo vị T-khưu ây.” Nên được nói đến lần 
thứ nhì ...(nt)... Nên được nói đến lần thứ ba ...(nt)... Nếu [vị Ni ấy] đứt bỏ, như 
thé việc này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Các vị Ni sau 
khi nghe mà không nói thì phạm tội Dukkata. VỊ Ty-khuu-ni áy nën duoc kéo 
đến giữa hội chúng rôi nên được nói rằng: “Мау Мі sư, vị Tỳ-khưu а ду đã bị hội 
chúng hợp nhất phạt án treo, là vị [Tỳ-khưu] không tôn trọng, không hồi cải, 
không thé hiện tình đồng đạo theo Pháp, theo Luật, theo loi giáo huấn của bậc 
Бао sư. Này Мі sư, chớ có xu hướng theo vị Tỳ-khưu а йу. ° Nên được nói đến 
lần thứ nhì... (1)... Меп được nói đến lần thứ ba.. (1140)... Nếu [vị Ni ây] dứt bỏ, 
như thê VIỆC này là tót dep; néu [vi Мі áy] không dứt bó thi phạm tội Dukkata. 
VỊ Ty-khuu-ni ау сап được nhặc nhở. 

Và này các Tỳ-khưu, nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Ty-khưu-nI có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch chư Раі đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị T)-khưu-ni này 
tên [như vầy], xu hướng theo vị T)-khưu đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo, 
là vị [Ty-khuu] Không tôn trọng, Không hồi cải, không thể hiện tình đồng đạo 
theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Vị Мі ау không chịu 
từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chung, hội chúng nên nhắc 
nhở Ту-кһии-пі tên [nhu váy] dé dứt bỏ sự việc ду. Đây là lời đê nghị. 


Bạch chư Đại duc Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị Ty }-khưu-ni пау 
tên [như vây], xu hướng theo vị T)-khưu đã bị hội chúng hợp nhát phạt án treo, 
là vị [T)-khưu] không tôn trọng, không hồi cải, không thể hiện tình đông đạo 
theo Pháp, theo Luật, theo lời giáo huấn của bậc Đạo sư. Vị Мі ấy không chịu 
từ bỏ sự việc ау. Hội chung nhắc nhở T I)-khưu-Hmi tên [nhw vây] dê đứt bó sự 
việc ду. Đại đức Мі nào đồng у việc nhắc nhở T)-khưu-ni tên [như vây] đề dứt 
bỏ sự việc ду xin im lặng; vị Ni nào không đông ý có thé nói lên. 


lôi xin thông Бао sự việc này lân thứ nhì: ... (nt). 
Tôi xin thông bao sự việc nay lân thứ ba: ... (nt). 
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1)-khưu-Hi tên [nhu váy] dà duoc hói chung nhắc nhở dé dứt bó sự việc 
ду. Sw việc được hội chúng đồng у nên mới іт lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 
như váy. ` 

Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Thullaccaya. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Parajika. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vi Ni trước đây. 

Là vị phạm tội Parajika: Cũng giống như tảng đá lớn bị bé làm hai, không 
thê găn liên lại được, tương tợ như thế, vị Tỳ-khưu-ni khi đang được nhắc nhở 
đến lần thứ ba vẫn không chịu từ bỏ, thì không còn là nữ Sa-môn, không phải 
là Thích nữ; vì thé được gọi là “vị phạm tội Рағајіка.” 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng [Giới bón], có sự hoc tập gióng nhau, diëu áy go1 là sự cộng trú. 
VINI ây không có được điều ду, vì thé được 201 là “không được cộng trú.” 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni không dứt bỏ thì 
phạm tội Parajika. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị NI không dứt bỏ thì 
phạm tội Parajika. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni 
không dứt bỏ thì phạm tội Parajika. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vi Ni chưa được nhắc nhở, vị Ni dứt bỏ, vị Ni bị điên, ...(nf)... vị Ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều Pãrãjika thứ ba. 
--00000-- 


1.4. DIÈU РАВАЛКА THỨ TƯ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư nhiễm 
dục vọng, ưng thuận sự năm lây cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng 
thuận sự năm lây chéo áo choàng [của người nam], đứng chung, trò chuyện, đi 
đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viêng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, 
kë sát cơ thể nhăm mục đích ây là nhăm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ây. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư nhiễm dục vọng lại 


5 Theo ngài Buddhaghosa, điều không tốt đẹp là nói đến sự xúc chạm cơ thê chứ không phải sự thực 
hiện việc đôi lứa (VinA. ТУ. 904). 
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ưng thuận sự năm lây cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng thuận sự 
năm lây chéo áo choàng [của người nam], đứng chung, trò chuyện, đi đến nơi 
hẹn hò, ưng thuận sự viêng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, kê sát 
cơ thé nhăm mục đích á ây là nhăm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ây?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu- -ni nhóm Lục Sư nhiễm dục vọng, 
ưng thuận sự năm lây cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng thuận sự 
năm lây chéo áo choàng [của người nam], đứng chung, trò chuyện, đi đến nơi 
hẹn hò, ưng thuận sự viêng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, Кё sát 
CƠ thé nhàm mục đích ấy là nhăm mục đích của việc thực hiện điều không tốt 
đẹp ây, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: ...(nt). 

...(£)... Này сас Ty-khưu, vì sao các 1ỷ-khưu- -ni nhóm Lục Sư nhiễm dục 
vọng giai ưng thuận sự năm lây cánh tay của người nam nhiễm dục vọng, ưng 
thuận sự năm lây chéo áo choảng [của người nam |, đứng chung, trò chuyện, đi 
đến nơi hẹn hò, ưng thuận sự viêng thăm của người nam, đi vào nơi che khuất, 
kê sát со thé nhàm mục đích ấy là nhằm mục đích của việc thực hiện điều 
không tốt đẹp ấy vậy? Мау сас Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này сас Ty-khưu, сас Tỳ-khưu-n1 hãy 
phố biến điều học này như уду: 


“Vi Ту-Кһии-пі nào nhiễm dục vọng, ưng thuận sự năm lây cánh tay cúa 
người nam nhiễm đục vọng, hoặc ưng thuận sự năm lấy chéo áo choàng [cua 
người пат], hoặc đứng Chung, hoặc trò chuyện, hoặc đi đến nơi hẹn hò, hoặc 
ипе thuận sự viễng thăm của người nam, hoặc ді vào nơi che khuất, hoặc kê sát 
cơ ё пһат тис đích ау là nhăm mục đích của việc thực hiện điêu không tốt 
дер ấy, vị Мі này cũng là vị phạm tội Рағајіка, không được cộng trú, là người 
nữ liên quan tam sự VIỆC. ` 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

[Në] nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, có 
tâm quyến luyễn. 

[Nam] nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao khát, 

có tâm quyên luyến. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng thực hiện việc xúc chạm 
cơ thê. 

Hoặc ưng thuận sự nắm lấy cánh tay: Cánh tay nghĩa là tính từ cùi chỏ 
cho đến đầu móng tay. Nhằm mục đích của việc thực hiện điêu không tốt đẹp 
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йу, vị Ni ưng thuận sự nắm lấy từ xương đòn [ở có] trở lên và đầu gối trở xuống 
thì phạm tội Thullaccaya. 

Hoặc ưng thuận sự nắm lấy chéo áo choàng: Nhăm mục đích của việc 
thực hiện điều không tốt đẹp йу, vi Ni ưng thuận sự năm lấy hoặc tám choàng 
dưới, hoặc tâm choàng trên thì phạm tội ТриПассауа. 

Hoặc đứng chung: Nhăm mục đích của việc thực hiện điêu không {бї đẹp 
йу, vị Мі đứng trong tâm tay (1m25) của người nam thì phạm tội Thullaccaya. 

Hoặc trò chuyện: Nhằm mục đích của việc thực hiện điều không tốt đẹp ây, 
vị Ni đứng trò chuyện trong tầm tay của người nam thì phạm tội Thullaccaya. 

Hoặc đi đến nơi hẹn hò: Nhăm mục đích của việc thực hiện điêu không tốt 
đẹp ấy, [khi] được người nam nói răng: “Hãy đi đến địa điểm tên [như vây]”, vị 
Ni đi [đến nơi ấy], thì phạm tội Dukkata theo mỗi bước đi, khi đã vào ở trong 
tâm tay của người nam thì phạm tội Thullaccaya. 

Hoặc ưng thuận sự viễng thăm của người nam: Nhằm mục đích của việc 
thực hiện điều không tốt đẹp Ây, vị Ni ưng thuận sự viễng thăm của người nam 
thì phạm tội Dukkata, khi đã vào ở trong tâm tay của người nam thì phạm tội 
ТһиПассауа. 

Hoặc đi vào nơi che khuất: Nhăm mục đích của việc thực hiện điều không 
tốt đẹp ду, khi đã vào trong chỗ được che kín bởi bất cứ vật øì thì phạm tội 
ТһиПассауа. 

Hoặc kê sát cơ thé nhăm mục đích йу: Nhăm mục đích của việc thực hiện 
điều không tốt đẹp ấy, vị Ni đứng trong tâm tay của người nam kë sát cơ thể thì 
phạm tội Thullaccaya. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Là vị phạm tội Pãrãjika: Cũng giỗng như cây thốt nốt bị chặt ở ngọn, 
không thé tăng trưởng được nữa; tương to như thé, vị Tỳ-khưu-ni khi làm đủ 
tám sự việc thì không còn là nữ Sa-môn, không phải là Thích nữ; vì thế được 
gọi là “vị phạm tội Раға/Ка.” 

Không được cộng trú: Sự cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung 
việc đọc tụng [GIới bón], có sự học tập giông nhau, điều ây со1 là sự cộng trú. 
Vị Ni ây không có được điều ấy, vì thế được gọi là “không được cộng trú.” 

Không có ý, vị Ni thất niệm, vị Мі không hay biết, vị Ni không ưng thuận, 
vị Ni bị điên, vị Ni có tâm bị rối loạn, vị Ni bị thọ khô hành hạ, vị Ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Dứt điều Pãrãjika thứ tư. 
--00000-- 
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4. Bạch chư Đại đức Мі, tám điều Рағајіка' đã được đọc tụng xong. VỊ Ty- 
khuu-ni vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này thì không có được 
sự cộng trú cùng với các Ty-khuu-ni,° trước đây như thê nào thì sau này là như 
vậy; [vị МІ ây] là vị Ni phạm tội Parajika, không được cộng trú. Trong сас điều 
ду, tôi hỏi các Đại đức Мі răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh trong vẫn đê 
này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng: Сһас hàn các vị được thanh tịnh trong vẫn 
đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chàc hàn các vị được thanh tịnh trong vân 
đề này? Chư Đại đức Ni được thanh tịnh nên mới Im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy. 


Dứt chương Parajika. 
--00000-- 


7 Góm 4 điều Рағајіка đã được quy định cho Tỳ-khưu, được gọi là điều quy định chung và 4 điều quy 
định riêng được trình bày ở đây; như thê, tông cộng là 8 điêu Раға/Ка cho Ty-khuu-ni (іл А. IV. 906). 
š Xem lời giải thích vë việc này ở chương Раға/Жа của Tỳ-khưu (TTTĐPGVN, tập 10, tr. 133; ТТРУ, 
tập 1, tr. 255). 


2. CHƯƠNG SANGHADISESA 


MƯỜI BẢY ĐIÊU 
Bạch chư Đại đức Ni, mười bảy điều Sañghadisesa này được đưa ra đọc tụng. 


2.1. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ NHÁT 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, có nam cư sĩ nọ, sau khi dâng kho 
chứa đô đạc đên hội chúng Ty-khuu-ni rôi từ trần. Người ấy có hai người con 
trai: Một người không có niêm tin và không mộ đạo, một người có niêm tin và 
mộ đạo. Họ đã phân chia tài sản thuộc vê người cha. Khi ây, người không có 
niềm tin và không mộ đạo ấy đã nói với người có niêm tin và mộ đạo điều này: 


— Cái kho chứa đô đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ду. 

Khi được nói như thé, người có niềm tin và mộ đạo ây đã nói với người 
không có niêm tin và không mộ đạo ây điêu này: 

— Này anh, chớ nói như thê. Cha chúng ta đã dâng đến hội chúng Tỳ-khưu- 
ni rôi. 

Đến lân thứ nhì, người không có niêm tin và không mộ đạo ây đã nói với 
người có niềm tin và mộ đạo điều пау: 

— Cái kho chứa đồ đạc thuộc уе chúng ta, hãy chia vật ây. 

Khi được nói như thế, người có niềm tin và mộ đạo ấy đã nói với người 
không có niêm tin và không mộ đạo ây điêu này: 

- Này anh, chớ nói như thé. Cha chúng ta đã dâng дёп hội chúng Tỳ- 
khưu-nI rôi. 

Đến lân thứ ba, người không có niềm tin và không mộ đạo ây đã nói với 
người có niêm tin và mộ đạo điêu này: 

— Cái kho chứa dó đạc thuộc về chúng ta, hãy chia vật ду. 

Khi được nói như thể, người со niềm tin và mộ đạo ау [nghĩ răng]: “Nêu 
thuộc về ta, ta cũng sẽ dâng đến hội chúng Ty-khưu-ni”, rôi đã nói với người 
không có niềm tin và không mộ đạo ây điều này: 


— Chúng ta hãy chia. 
2. Khi ду, cái kho chứa dó đạc ду, trong lúc được phân chia bởi những người 
ây, đã thuộc vê người không có niềm tin và không mộ đạo ây. Sau đó, người 


646 % PHÂN TÍCH GIỚI BÓN TỲ-KHƯU-NI 


không có niềm tin và không mộ đạo ây đã đi đến gặp hội chúng Tỳ-khưu-ni và 
đã nói điều này: 

- Thưa các Ni sư, xin hãy đi ra. Kho chứa 46 đạc là của chúng tôi. 

Khi được nói như thé, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã nói với người đàn ông 
ây điều này: 

— Này ông, chớ nói như thế. Cha các ông đã dâng đến hội chúng Tỳ- 
khưu-ni rôi. 

“Đã được dâng! Chưa được dâng!” Họ đã hỏi các quan đại thân lo việc xử 
án. Các quan đại thần đã nói như уду: 

— Thưa Ni sư, người nào biết là đã được dâng đến hội chúng Tỳ-khưu-ni? 

Khi được nói như thế, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã nói với các quan đại thân 
ây điều này: 

- Thưa các ngài, прау cả các ngài cũng đã được thây hoặc đã được nghe 
trong khi thành lập nhân chứng và trong khi vật thí đang được dâng cúng mà. 

Khi ấy, các quan đại thần ấy [nói ràng]: “Ni sư đã nói đúng sự thật.” Rôi đã 
xử hội chúng Tỳ-khưu-ni được kho chứa đồ đạc ây. 

3. Khi ấy, người đàn ông ấy bị thua cuộc nên phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: 

— Những bà cạo đầu khả ó này không phải là các nữ Sa-môn. Tại sao các bà 
lại cho [người] cướp đoạt kho chứa đô đạc của chúng tôi? 

Tỳ-khưu-ni Thullanandãä đã Кё lại sự việc ây cho các vị quan đại thân. Các 
vị quan đại thân đã ra lệnh đánh đòn người dàn ông ây. Sau đó, người đàn ông 
ây bị đánh đòn nên đã bảo xây dựng chỗ ngủ cho các đạo sĩ lõa thể ở nơi không 
xa chỗ ngụ của các Tỳ-khưu-ni, ròi đã xúi giục các đạo sĩ lõa thé răng: 

— Các ngươi hãy lăng mạ các Tỳ-khưu-ni ду. 

Ty-khưu-ni Thullananda đã kê lại sự việc ây cho các уі quan đại thân. Các 
vị quan đại thân đã ra lệnh giam giữ người дап ông ду. Dân chúng phàn пап, 
phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lần đầu làm cho [người ta] Dị 
cướp đoạt kho chứa đô đạc, đên lần thứ nhì làm cho bị đánh đập, đến lần thứ ba 
làm cho bị giam giữ, bây giờ sẽ làm cho chêt?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 

4. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(п0)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao Мі sư Thullanandä lại sóng làm người thưa kiện?” 
...(). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã sông làm người thưa 
kiện, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandãä lại sống làm 
người thưa kiện vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại піёт tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các Tỳ-khưu-nI hãy 
phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu-ni nào sông làm người thưa kiện với nam gia chủ, hoặc với 
con trai của nam gia chủ, hoặc với người nô іу, hoặc với người làm công, hoặc 
ngay са với Sa-môn ай sĩ, vị T)-khưu-ni này phạm tội Sanghadisesa ngay lúc 
vừa mới vi phạm, cân được tách riêng.” 

5. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(п1)... vị Мі này là “vị Ty-khuu-ni” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Người thưa kiện nghĩa là người gây ra vụ xử án được 46 cập đến. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sóng trong căn nhà. 

Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai hoặc 
anh em trai. 

Người nô tỳ nghĩa là được bâm sanh, được mua băng của cải, bị bắt đi làm 
công việc. 

Người làm công nghĩa là người làm thuê, người khuân уас. 

Sa-môn du sĩ nghĩa là bất cứ người nào thành tựu pháp du sĩ, trừ ra Tỳ- 
khưu, Tỳ-khưu-nIi, cô Мі tu tập sự, Ѕа-а và Sa-di-m. 

Ta sẽ thưa kiện: Vị Мі [nghĩ vậy rói] tìm kiêm người thứ hai hoặc [đích 
thân] đi thì phạm tội Dukkata. Nói với người thứ nhất thì phạm tội Dukkata. 
Nói với người thứ nhì thì phạm tội Thullaccaya. Khi kết thúc vụ xử án thì phạm 
tội Sanghadisesa. 

Ngay lúc vừa mới vỉ phạm: VỊ Мі уі phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Сап được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Зайейййізева: Chỉ có hội chúng, không phải một só Tỳ-khưu-ni, không 
phải một Tỳ-khưu-ni, ban cho hành phạt Мапайа của tội ây, cho thực hành lại 
từ đầu, cho giải tội; vì thế được gọi là “tội Saùghādisesa.” Là việc định danh, 
tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giông như tội ау; vì thê được gọ1 là “tội 
Sanghadisesa.`” 

Vị Ni đi trong khi bị những người khác lôi kéo đi, vị Ni yêu câu sự bảo vệ, 
vị Ni nói ra không nêu rõ [người nào], vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều Sañghadisesa thứ nhất. 
--00000-- 
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2.2. DIEU SANGHADISESA THỨ NHÌ 

1. Lúc bây о10, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành SavatthI, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây 010, ở thành Vesālī, cô vợ của một người 
dòng dõi Licchavi nọ ngoại tình. Khi ây, người Licchavi ấy đã nói với người 
đàn bà ấy điều này: “Tốt hơn cô hãy chùa. Tôi sẽ làm điêu thất lợi cho cô.” Mặc 
dầu được nói như thê, cô ta đã không lưu tâm đến. Vào lúc bây 010, nhóm người 
Глссһауі tụ họp lại ở Vesalï vì công việc cân làm nào đó. Khi ấy, người Licchavi 
ду đã nói với những người Licchavi ду điều này: 

— Thưa quý vị, quý vị hãy cho phép tôi đối với một người đàn bà. 

— Cô ây tên là gì? 

— Vợ của tôi ngoại tình. Tôi sẽ giết cô ta. 

— Ngươi tự biết lây. 

2. Người đàn bà ây đã nghe được răng: “Nghe nói chóng có ý định giết ta”, 
TÔI đã lây đồ đạc quy giá đi đến thành Sãvatthi, gặp các tu sĩ ngoại đạo và đã 
câu xin sự xuất gia. Các tu sĩ ngoại đạo đã không chịu cho xuât gia. Cô đã đi 
đến gặp các Tỳ-khưu- -ni và câu xin sự xuất gia. Các Tỳ-khưu-ni cũng đã không 
chịu cho xuất gia. Cô đã đi đến gặp Ty-khuu- -ni Thullananda, dua cho xem eói 
dó đạc rồi câu xin sự xuất gia. Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã nhận lây gói đồ đạc 
rồi đã cho xuất gia. 

3. КЫ ду, người Licchavi ấy, trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, đã đi đến 
thành Sãvatthi. Sau khi thấy [cô ấy] đã xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni, liên đi đến 
gặp đức Vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi đến đã nói với đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala điêu này: 


— Тап Вё hạ, vợ của thân đã lây đi đô đạc quý giá và đã đến thành Sãvatthi. 
Xin Ве hạ hãy cho phép thần đối với cô ây. 


- Này khanh, néu thé thì hãy tìm kiếm rôi trình báo. 

— Tàu Bê hạ, đã tìm thây. Cô ta đã xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni. 

- Này khanh, nêu đã được xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni thì không được phép 
làm gi cô ta cả. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy để cô ta thực hành Phạm 
hạnh một cách đúng đăn để chấm dứt khô đau. 


4. Khi ấy, người Licchavi ây phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: “Tại sao 
các Tỳ-khưu-ni lại cho nữ tặc xuất gia?” Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được người 
Licchavi ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 

5. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni áy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao Ni sư Thullanandä lại cho nữ tặc xuất gia?” ...(nf). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã cho nữ tặc xuất gia, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Ty-khưu-ni Thullanandä lại cho nữ tặc 
xuất gia vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến 
điều học này như vây: 

“Vi Ty-khuu-ni nào trong khi biết nữ đạo tặc có tội tử hình đã được loan 
Бао mà vấn tiếp độ [cho tu] khi chưa xin phép đức vua, hoặc hội chúng, hoặc 
nhóm, hoặc phường hội, hoặc cộng đồng, ngoại trừ có sự được phép, vị Ту- 
khuu-ni này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội Sanghãdisesa, сап 
được tách riêng.” 

6. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Biết nghĩa là vị tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho cô ду, hoặc 
cô kia thông báo. 

Nữ đạo tặc nghĩa là cô nào lẫy đi theo lỗi trộm cắp vật không được cho trị 
giá năm ãsaka hoặc hơn năm masaka; cô ây gọi là nữ đạo tặc. 

Có tội tử hình nghĩa là cô ta đã thực hiện loại hành động khiến cho cô ta 
đáng tội tử hình. 

Được loan báo nghĩa là những người khác biết [về cô ta] răng: “Cô này 
đáng tội tử hình.” 

Khi chưa xin phép: Khi chưa hỏi ý. 

Đức vua nghĩa là nơi nào đức vua cai quản thì nên xin phép đức vua. 

Hội chúng nghĩa là hội chúng Tỳ-khưu-ni được đề сар đên, nên xin phép 
hội chúng T-khưu-m1. 

Nhóm nghĩa là nơi nào nhóm cai quản thì nên xin phép nhóm. 

Phường hội nghĩa là nơi nào phường hội cai quản thì nên xin phép 
phường hội. 

Cộng đồng nghĩa là nơi nào cộng đông cai quản thì nên xin phép cộng đồng. 

Ngoại trừ có sự được phép: Trừ ra sự được phép. Sự được phép, nghĩa 
là có hai sự được phép: Đã được xuất ø1a nơi các tu sĩ ngoại đạo hoặc là đã 
được xuất gia nơi các Tỳ-khưu-ni khác. Ngoại trừ có sự được phép, vị Мі [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-nï], hoặc vị Ni tuyên ngôn, 
hoặc là binh bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội Dukkata. Do 
lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm 
các tội Thullaccaya. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, thây tế độ phạm tội 
Sanghadisesa, nhóm [chứng minh] và vị Мі tuyên ngôn phạm tội Dukkata. 

Vị ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến vị Ni trước đây. 
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Ngay lúc vừa mới уі phạm: VỊ Мі уі phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Сап được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sañghadisesa: Chỉ có hội chúng, không phải một só Ty-khuu-ni, không 
phái một Ty-khuu- ш; Бап cho hành phạt Мапайа của tội ây, cho thực hành lại 


tức là VIỆP đặt tên tho cả nhóm tội giỗng như tội ду; vì thé được 001 là “tội 
Sanghadisesa. ` 

Nữ đạo tặc, nhận biết là nữ đạo tặc, vị Ni tiếp độ thì phạm tội Sañghadisesa, 
ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, có sự hoài nghị, vị Ni tiếp độ thì phạm 
tội Dukkata, ngoại trừ có sự được phép. Nữ đạo tặc, [lâm] tưởng không phải là 
nữ đạo tặc, vị Ni tiếp độ thì vô tội, ngoại trừ có sự được phép. Không phải là nữ 
đạo tặc, Пат] tưởng là nữ đạo tặc thì phạm tội Dukkata. Không phåi là nữ đạo 
tặc, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukka/a. Không phải là nữ đạo tặc, nhận biết 
không phải là nữ đạo tặc thì vô tội. 

Vị Ni không biết rôi tiếp độ, sau khi xin phép ròi tiếp độ, tiếp độ người đã 
được phép, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều Sañghadisesa thứ nhì. 
--00000-- 


2.3. DIÈU SANGHADISESA THỨ ВА 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành 5ауайһі, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, vị 1y-khưu-m học trò của Вһадда 
Kapilant,! sau khi gây gó với các Tỷ-khưu-ni, đã đi đến gia đình thân quyên ở 
trong thôn. Bhadda Карпат không nhìn thây vị Tỳ-khưu-ni ây nên đã hỏi các 
Ty-khưu-nI răng: 

— Ni tên [như vây] đâu rồi, không có thấy? 

- Thưa Мі sư, sau khi gây gó với các Tỳ-khưu-ni thì không được thấy. 

‚ – Мау сас cô, gia đình thân quyên của cô này ở thôn kia, hãy đi đến và tìm 

kiêm ở nơi đó. 

Các Tỳ-khưu-ni sau khi đi đến nơi ây đã nhìn thấy vị Tỳ-khưu-ni ấy và đã 
nói điêu này: 

- Này Мі sư, sao cô lại đi mỗi một mình? Chắc hắn cô không bị xâm phạm? 

— Này các NI sư, tôi không bị xâm phạm. 

2. Các Ty-khưu-nI nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu-ni lại đi vào trong làng một mình?” ...(nt). 


! Không rõ lý do vì sao vị Мі Bhadda Карпат này không có danh xưng Ty-khuu-ni (ND). 
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— Này các Ty-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-mi di vào trong làng một mình, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách ràng: ...(nt)... 

..(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Ty-khuu-ni lại đi vào trong làng một 
xế) vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phố biến 
điều học này như vây: 

“Vi Ту-Кһии-пі nào ді vào trong làng một mình, vị Tỳ-khưu-Hi này cũng 
phạm tội ngay lúc vừa mới уі phạm, là tội Sanghadisesa, cán được tách riêng.” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thê. 

3. Vào lúc bây giờ, có hai T-khưu-mi đang di đường xa từ Saketa đến thành 
Savatthi. Giữa đường di có con sông cân phải băng qua. Khi â ây, hai Tỳ-khưu-ni 
ây đã đi đến gặp các người chèo đò và đã nói điêu này: 

— Này đạo hữu, tốt thay hãy đưa chúng tôi sang. 

— Thưa các Мі sư, không thé đưa sang cả hai người cùng một lân. 

Rôi một người [chèo đò] đã đưa một [vị Ty-khưu-n1] sang. Người đưa sang 
đã làm nho vị Мі được đưa sang. Người không đưa sang đã làm nho vị Ni chưa 
được đưa sang. Hai сб Ni ấy sau khi gặp lại nhau đã hỏi ràng: 

— Này Ni sư, chắc һап cô không bị xâm phạm? 

— Này Ni sư, tôi đã bị xâm phạm. Này Ni sư, còn cô chắc không bị xâm phạm? 

— Này Мі sư, tôi đã bị xâm phạm. 

4. Sau đó, hai Ty-khuu- пі ау đã đi dén thành Savatthi và đã kế lại sự VIỆC 
ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ду 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Tỳ-khưu-m lại đi sang bờ bên kia 
sông một mình?” ...(nt). 

— Мау các Tỳ-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-nI di sang bờ bên kia sông một 
mình, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

(814)... Này các Ty-khưu, vì sao 1y-khưu- -m lại đi sang bờ bên kia sông 
một Н vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Ty-khuu, các Ty-khuu-ni hãy 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-кһии-пі nào ді vào trong làng một mình, hoặc đi sang Бо bên kia 
sông một mình, vị T)-khưu-ni này cũng phạm tội ngay lúc уйа mới уі phạm, là 
tội Sanghadlisesa, cán được tách riêng. ` 

Và điều học пау đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thế. 
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5. Vào lúc bây giờ, có nhiêu vị Tỳ-khưu-mi, trong khi đang д đến thành 
Sävatthi thuộc xứ Kosala, lúc tối trời đã ghé vào ngôi làng nọ. Trong số đó, có 
vị Ty-khuu-ni đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Có người đàn ó ông nọ đã sanh lòng 
say đăm với hinh dáng của у! 13-khưu- m ду. Khi â ау, người дап ё ông ây, trong 
khi sắp xếp chỗ ngủ cho các Tỷỳ-khưu-ni ау, đã sắp xêp chỗ ngủ của vị Ty-khưu- 
ni ây ở một bên. Khi â ây, уі Ty-khưu-ni ây đã xét đoán ra răng: “Người ‹ đàn ó ông 
này đã bị ám ảnh rôi. Nếu trong đêm tối, hàn ta đến thì ta sẽ bị mât phẩm giá”, 
nên đã đi đến gia đình khác rôi năm ngủ (о đó], không thông báo cho các Ту- 
khuu-ni. Sau đó, trong đêm tối, người đàn ông ây đã đi đến và trong khi tìm 
kiêm vị Tỷ-khưu-ni ау đã chạm vào các Ty-khuu- -ni. Các Ty-khuu-ni trong lúc 
khóng nhin tháy vi Ty-khuu-ni ду! đã nói như vây: 


— Chặắc chăn là vị Tỳ-khưu-ni ây đã đi ra ngoài với người đàn ông. 
__ Sau đó, khi trải qua đêm ау, vị Tỳ-khưu-ni ду đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni 
ау. Các Ty-khưu-nI đã nói với vị Ty-khuu-ni ây điêu này: 

— Мау Мі sư, vì sao cô đã di ra ngoài với người đàn ông? 

— Мау các Мі sư, tôi đã không di ra ngoài với người đàn ông. 

Và đã Ке lại sự việc áy cho các Tỳ-khưu-ni. 

6. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu-ni ban đêm lại trú ngụ riêng một mình?” ...(nt). 

— Này сас Tỳ-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-nI Бап đêm trú ngụ riêng một 
mình, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Мау сас Ty-khưu, vì sao Ty-khuu- ni ban đêm lại trú ngụ riêng 

một Рот vậy? Мау các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 


những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау сас Ty-khuu, các Ty-khưu-ni hãy 
phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào đi vào trong làng một mình, hoặc ді sang Бо bên kia 
sông một mình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, vị 1)-khưu-ni này cũng 
phạm tội ngay lúc уйа mới уі phạm, là tội Sanghadisesa, сап được tách riêng.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thé. 

7. Vào lúc bấy giờ, có nhiều _Tỳ-khưu-ni đang đi đường xa đến thành 
Savatthi trong xứ Kosala. Tại nơi ду, có vị Ty-khưu-m nọ, bị khó chịu vì việc 
đại tiện nên tách rời ra mỗi một minh, rôi đã đi ở phía sau. Nhiễu người đã nhìn 
thây và đã làm nhơ vị Ty-khưu-m ây. Sau đó, vị Tỷ-khưu- m ау đã đi đến gặp 
các Tỳ-khưu-ni ây. Các Tỳ-khưu-ni đã nói với Tỳ-khưu-ni ây điều này: 

— Này NI sư, vì sao cô lại tách rời ra mỗi một mình vậy? Chắc hăn cô đã 
không bị xâm phạm? 

— Này các NI sư, tôi đã bị xâm phạm. 
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8. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Мі ấy phàn пап, 
phê phan, chê bai răng: “Vì sao vị Ty-khưu-nI một minh lại tách rời ra khỏi 
nhóm?” ...(nf). 

— Này các Ту-Кіши, nghe nói vị Ty-khưu-ni một mình tách rời ra khỏi 
nhóm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—....(nf)... Мау các Ty-khưu, vì sao vị Ty-khuu-ni một mình lại tách rời ra 
khỏi nhóm vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(пћ)... Và пау сас Ty-khưu, các Tỳ-khưu-nI hãy 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-кһии-пі nào đi vào trong làng một mình, hoặc đi sang Бо bên kia 
sông một mình, hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình, hoặc một mình tách rời 
ra khỏi nhóm, vị Tỳ-khưu-ni này cũng phạm tội прау lúc vừa mới уі phạm, là 
tội Sanghädisesa, cân được tách riêng.” 

9. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Hoặc đi vào trong làng một mình: VỊ Ni trong khi vượt qua hàng rào của 
ngôi làng được rào lại, bước thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya, trong khi vượt 
qua bước thứ nhì thì phạm tội Sañghadisesa. VỊ Ni trong khi vượt qua vùng phụ 
cận của ngôi làng không được rào lại, bước thứ nhất thì phạm tội Thullaccaya, 
trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Sa2ghaaisesa. 

Hoặc đi sang bờ bên kia sông một mình: Sông nghĩa là bât cứ ở nơi đâu 
làm ướt y nội của vị Tỳ-khưu-ni [được quân] che khuất cả ba vòng? trong lúc 
[vị Ni ấy] lội qua nơi ây. Vị Ni trong khi vượt qua bước thứ nhất thì phạm tội 
ТһиПассауа, trong khi vượt qua bước thứ nhì thì phạm tội Sañghadisesa. 

Hoặc ban đêm trú ngụ riêng một mình: Đến lúc rạng đông, vị Мі đang 
Па khỏi tâm tay của vị Tỳ-khưu-ni thứ hai thì phạm tội Thullaccaya, khi đã lia 
khỏi thì phạm tội Sa2ghadisesa. 

Hoặc một mình tách rời ra khói nhóm: Không phải ở trong làng, ở trong 
rừng, vị Ni trong khi Па khỏi tầm nhìn hoặc tâm nghe của vi Ty-khưu-n thứ nhì 
thì phạm tội Ти ассауа, khi đã lia khỏi thì phạm tội Sa2øhadisesa. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Ngay lúc vừa mới vỉ phạm: VỊ Ni уі phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Cần được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 


2 Timandalam: Ba vòng, nghĩa là vòng bụng ở rôn và hai vòng ở đâu gói. 
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Tội Sañghadisesa: ...(nt)... vì thé được gọi là “tội Sañghadisesa.” 

Trong lúc vị Tỳ-khưu-ni thứ nhì bỏ đi hoặc hoàn tục, hoặc qua đời, hoặc 
chuyên sang phe phái khác, trong những lúc có sự cô, уі Ni bị điện, ...(nf)... vi 
Міуі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều Sañghadisesa thứ ba. 
--00000-- 


2.4. DIÈU SANGHADISESA THỨ TƯ 

1. Lúc bây 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Savatthi, letavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Сардакајт là vị Ni thường 
ойу nên các sự xung đột, gây nên các sự cãi cọ, gây nên các sự tranh luận, 
рау nên các cuộc nói chuyện nhám nhí và gây пеп các sự tranh tụng trong 
hội chúng. Trong lúc hành sự đang được tiên hành cho vị Мі ấy, Tỳ-khưu-ni 
Thullanandã đã phản đối. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã đi vào 
làng vì công việc сап làm nào đó. 

Khi ấy, hội chúng Tỳ-khưu-ni [nghĩ răng]: “Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã đi 
văng”, nên đã phạt án treo Ty-khuu-ni Candakall trong việc không nhìn nhận 
tội. Tỷ-khưu-ni Thullanandã, sau khi hoàn {дї công việc сап làm ây ở trong 
làng, đã quay trở về thành Savatthi. Trong khi 13-khưu-m Thullanandã đi vê, 
1-khưu-ni Сардакај đã không sắp xếp chỗ ngôi, đã không đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tâm chà chân, đã không đi ra бер rước y bát và đã không 
dâng nước uống. Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã nói với Tỳ-khưu-ni Сапдака 
điêu này: 

- Này cô Мі, vì sao trong khi tôi đi vë, cô đã không sắp xếp chỗ ngôi, đã 
không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, đã không đi ra tiếp 
rước y bát và đã không dâng nước uông vậy? 

— Thưa Мі sư, bởi vì sự việc này là như vậy, giống như là việc làm đối với 
kẻ không người bảo hộ. 

— Này cô NI, vì sao cô lại là không người bảo hộ? 

— Thưa NI sư, các Tỳ-khưu-nI này [nói răng]: “Сд này là không người bảo 
hộ, lại ngu dốt. Không còn cô kia thì ai sẽ lên tiếng phản đối”, гбі đã phạt án 
treo tôi trong việc không nhìn nhận tội. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandã [nói răng]: “Những cô ấy thì ngu dót! Những cô 
ду không kinh nghiệm! Những cô ду không biết về hành sự, hoặc sự sai trái của 
hành sự, hoặc sự hư hỏng của hành sự, hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng 
ta mới biết về hành sự, hoặc sự sai trái của hành sự, hoặc sự hư hỏng của hành 
sự, hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng ta có thể thực hiện hành sự chưa được 
thực hiện, hoặc có thê hủy bỏ hành sự đã được thực hiện”, гбі đã mau mau triệu 
tập hội chúng Tỳ-khưu-ni và đã phục hồi cho Tỳ-khưu-ni Сардакај. 
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2. Các Iy-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao Ni sư Thullanandā khi chưa xin phép hội chúng, 
thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm, lại phục hồi cho 
vị Ty-khưu-ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo 
lời dạy của bậc Đạo sư?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-mi Thullanandä khi chưa xin phép 
hội chúng, thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm, lại 
phục hôi cho vị Tỳ-khưu-ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp, 
theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Мау các Tỳ-khưu, уі sao T-khưu-ni Thullanandã khi chưa xin 
phép hội chúng, thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm, 
lại phục hồi cho vị Tỳ-khưu-ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp, 
theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư vậy? Мау сас Ty-khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ту- 
khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phổ bién điều học này như уду: 


“Vi 1)-khưu-ni nào khi chưa xin phép hội chúng, thực hiện hành sự và 
không quan tâm đến ước muốn của nhóm, lại phục hồi cho vị Tỳ-khưu-ni đã 
bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc 
Đạo ви, vị Tỳ-khưu-Hi này cũng phạm lội ngay lúc vừa mới уі phạm, là tội 
Sanghadisesa, сап được tách riêng.” 

3. Vị nỉ nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... уі Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Hội chúng hợp nhất nghĩa là có sự đông cộng trú, được thiết lập trong 
cùng ranh 0101. 

Bị phạt án treo nghĩa là bị phạt án treo trong việc không nhìn nhận tội, 
hoặc trong việc không sửa chữa lỗi, hoặc trong việc không từ bỏ tà kiến ác. 

Theo Pháp, theo Luật: Theo Pháp nào đó, theo Luật nào đó. 


Theo lời giáo huấn của bậc Đạo sư: Theo lời giáo huân của đẳng Chiến 
Thắng, theo lời giáo huấn của đức Phật. 

Khi chưa xin phép hội chúng, thực hiện hành sự: Khi chưa hỏi ý hội 
chúng đã làm hành sự. 

Không quan tâm đến ước muốn của nhóm: Không biết đến ước muốn 
của nhóm. [Nghĩ răng]: “Ta sẽ phục hôi”, rôi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni] hoặc 
chỉ định ranh giới thì phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. 
Do hai lời thông báo của hành sự thì phạm các tội Три Шассауа. Khi châm dứt 
tuyên ngôn hành sự thi phạm tội Sanghadisesa. 
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Vị Мі này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Ngay lúc vừa mới уі phạm: VỊ Ni уі phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Cần được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... vì thê được gọi là “tội Saughãdisesa.” 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni phục hôi thì 
phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni phục hài thì 
phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, 
vị Ni phục hôi thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là 
hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì 
phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp thì phạm tội 
Dukkata. 

Vi Ni phuc hồi sau khi đã xin phép hội chúng thực hiện hành sự, phục hồi 
sau khi đã quan tâm đến ước muốn của nhóm, phục hồi vị Мі đang thực hành 
các phận sự, phục hôi khi hội chúng thực hiện hành sự không còn tôn tại, vị Ni 
bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều Sañghadisesa thứ tư. 
--00000-- 


2.5. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ NĂM 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, Ty- -khuu-ni Sundarinanda là đẹp dáng, 
đáng nhìn, khả ái. Nhiêu người, sau khi nhìn thầy Ty-khưu-nI Sundarinandã ở 
trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng, rôi dâng đến Tỳ-khưu-ni Sundarinandã nhiễm 
dục vọng các thức ăn thượng hảo hạng. Ty-khuu-ni Sundarinanda thọ thực 
được như ý thích. Các Ty-khuu-ni khác nhận lãnh không được như ý. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(пё)... các vị Ni ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai гапо: “Vì sao Мі sư Sundarinanda nhiễm dục vọng lại tự tay thọ 
nhận vật thực loại cứng, loại mềm từ tay của người nam nhiễm dục vọng rôi 
nhai và ăn?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Sundarinandã nhiễm dục vọng, 
tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, loại mêm từ tay của người nam nhiễm dục 
vọng rôi nhai và ăn, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

(nt)... Мау các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-ni Sundarinanda nhiễm dục 
vong, 5% tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, loại mêm từ tay của người nam 
nhiễm dục vọng rôi nhai và ăn vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem 
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lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các 
Tỳ-khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 

“Vi Ty-khuu-ni nào nhiêm duc vong, tự tay thọ nhận vật thực loại cứng, 
hoặc loại тет từ tay của người nam nhiễm dục vọng rôi nhai hoặc ăn, vị Ту y- 
khưu-nỉ này cũng phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm, là tội Saùghādisesa, сап 
được tách riêng. ` 

3. Vị ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

[Nữ| nhiễm dục vọng nghĩa là người nữ có dục vọng, có sự khao khát, có 
tâm quyền luyến. 

[Nam] nhiễm dục vọng nghĩa là người nam có dục vọng, có sự khao khát, 
có tâm quyến luyến. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng bị dục chiếm ngự. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực [mèm], nước và tăm xia 
răng, phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực тет nghĩa là năm loại vật thực [gồm có | cơm, súp, bánh, cá, thịt. 
[Nghĩ rằng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn”, rồi thọ nhận thì phạm tội Thullaccaya. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội Sañghadisesa. 


Vị Мі này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Ngay lúc vừa mới vỉ phạm: VỊ Мі уі phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhặc nhở. 

Cần được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... vì thé được gọi là “tội Sañghadisesa.” 

VỊ Ni thọ nhận nước và tắm xia răng thì phạm tội Dukkata. 


Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, vị Ni [nghi ràng]: “Та sẽ nhai, ta 
sẽ ăn”, rồi tho nhận thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
Т Ле” 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng cả hai, уі Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ nhai, ta 
sẽ ăn”, гбі thọ nhận từ tay của dạ-xoa nam, hoặc ma nam, hoặc người nam vô 
căn, hoặc loài thú đực dạng người thì phạm tội Dwukka/a. Mỗi lần nuốt xuống 
thì phạm tội ТлиПассауа. VỊ Мі thọ nhận nước và tăm xia răng thì phạm tội 
Dukkata. 

Trường hợp bị nhiễm duc vọng một phía, vị Ni [nghĩ ràng]: “Ta sẽ nhai, 
ta sẽ ăn”, гбі thọ nhận thì phạm tội Dukka/a. Mỗi lần nuốt xuống thì phạm tội 
Dukkata. Vi Ni thọ nhận nước và tăm xia răng thì phạm tội Dukkata. 
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Cả hai không nhiễm dục vọng, trong khi biết răng: “Là người nam không 
nhiễm dục vọng”, rôi thọ nhận, vị Мі bị điện, ...(nt)... vị Ni уі phạm đầu tiên thì 
VÔ 101. 

Điều Sañghadisesa thứ năm. 
--00000-- 


2.6. РІЁО ЅАМСНАРІЅЕЅА THỨ SÁU 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni SundarTnandä là đẹp dáng, 
đáng nhìn, khả ái. Nhiều người, sau khi nhìn thây Tỳ-khưu-ni Sundarinandä ở 
trong nhà ăn, bị nhiễm dục vọng rồi dâng đến Tỳ-khưu-ni Sundarinandãä các 
thức ăn thượng hảo hạng. Tỳ-khưu-ni Sundarinandä trong lúc ngàn ngại nên 
không thọ nhận. Vị Tỳ-khưu-ni đứng kế đã nói với Tỳ-khưu-ni Sundarinandä 
điều này: 

— Này Мі sư, уі sao Мі sư lại không thọ nhận? 

— Này NI sư, là những người nam nhiễm dục vong. 

— Này Ni sư, Ni sư mới nhiễm duc vong. 

— Này Ni sư, tôi không nhiễm dục vọng. 

- Мау Мі sư, cá nhân người đàn ông ду nhiễm dục vọng hay không nhiễm 
dục vọng thì sẽ làm gì Ni sư khi Ni sư không nhiễm dục vọng? Này Ni sư, cá 
nhân người đàn ông ây dàng vật thực loại cứng hoặc loại тет nào đến Ni sư, 
Мі sư cứ tự tay thọ nhận vật ây гбі hãy nhai hoặc ăn ді. 

2. Các Ty-khưu-ni nào ít ham muốn, . .(nf)... các vị Мі ау phàn nàn, phê 
phản, chê bai răng: “Vi sao vị Tỳ-khưu-mi lại nói như vây: Мау Мі sư, са nhân 
người đàn ông ây nhiễm dục vọng һау không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni 
sư khi Ni sư không nhiễm dục vọng? Này Ni sư, cá nhân người đàn ông ấy dâng 
vật thực loại cứng, hoặc loại mêm nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật 
ây rôi hãy nhai hoặc ăn đi?”....(nt). 

— Này các 1y-khưu, nghe nói vị Ty-khưu-nI nói như уау: “Này NI sư, са 
nhân người đàn ông ây nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm 
gi Ni sư khi Ni sư không nhiễm dục vọng? Мау Ni sư, cá nhân người đàn ông 
ây dâng vật thực loại cứng, hoặc loại тет nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ 
nhận vật ây rôi hãy nhai hoặc ăn đi”, có đúng không vậy? 

— Bạch Thể Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(n£)... Này các Tỳ-khưu, vì sao vị Tỳ-khưu-ni lại nói như уду: “Này Мі 
sư, cả nhân người đàn ông ây nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ 
làm gì Ni sư khi Ni sư không nhiễm dục vọng? Này Мі sư, cá nhân người đàn 
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ông ây dàng vật thực loại cứng, hoặc loại тет nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay 
thọ nhận vật йу гбі hãy nhai hoặc ăn đi?” Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Ty-khuu, 
các Tỳ-khưu-nI hãy phô biên điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào nói như уау: “Мау Ni sư, cá nhân người đàn ông ấy 
nhiễm dục vọng hay không nhiêm dục vọng thì sẽ làm gì Ni su khi Ni sự không 
nhiễm dục vong? Này Мі sư, са nhân người đàn ông йу dâng vật thực loại cứng, 
hoặc loại тет nào đến Ni sw, Мі sư cứ tự tay thọ nhận vật йу rôi hãy nhai 
hoặc ăn di’; vị T)-khưu-ni пау cũng рот tội ngay lúc vừa mới уі phạm, là tội 
Sanghadisesa, cân được tách riêng. ` 

3. Vị ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-nï” được йё cập trong у 
nghĩa này. 

Nói như vây: Vị Ni xúi giục rằng: “Này Мі sư, cá nhân người đàn ông ây 
nhiễm dục vọng hay không nhiễm dục vọng thì sẽ làm gì Ni sư khi Ni sư không 
nhiễm dục vọng? Này Ni sư, cá nhân người đàn ông ау dáng vật thực loại cứng, 
hoặc loại mêm nào đến Ni sư, Ni sư cứ tự tay thọ nhận vật ау rồi hãy nhai hoặc 
ăn đi” thì phạm tội Dukkata. Do lời nói của vị Ni ây, vị Ni kia [nghĩ rằng]: “Та 
sẽ nhai, (а sẽ ăn”, гбі thọ nhận thì [vị Ni xúi giục] phạm tội Dukkata. Mỗi lần 
[vị Ni kia] nuốt xuống thì [vị Ni xúi giục] phạm tội Thullaccaya. Khi chấm dứt 
bữa ăn thì [vị Мі хш piục | phạm tội Sa»ghadisesa. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

Ngay lúc vừa mới уі phạm: VỊ Мі уі phạm do thực hiện sự việc, không 
phải do sự nhắc nhở. 

Сап được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sanghadisesa: ...(nt)... vì thé được gọi là “tội Sañghadisesa.” 

Vị Ni xúi giục răng: “Hãy thọ nhận nước và tăm хїа răng” thì phạm tội 
Dukkafa. Do lời nói của vị Ni ấy, vị Мі kia [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nhai, ta sẽ ăn”, 
rôi thọ nhận thì [vị Мі xúi giục] phạm tội Dukkata. 

Trường hợp bị nhiễm dục vọng một phía, đối với vật thực loại cứng, hoặc 
loại mêm từ tay của dạ-xoa nam, hoặc ma nam, hoặc người nam vô căn, hoặc 
loài thú đực dạng người, уі Мі хш giục răng: “Hãy nhai hoặc ăn đi” thì phạm 
tội Dukkata. Do lời nói của vị Мі ây, vị Мі kia [nghĩ răng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ 
ăn”, ròi thọ nhận thì [vị Ni xúi giục] phạm tội Dukkata. Mỗi lần [vị Ni kia] 
nuốt хабар thì [vị Ni xúi giục] phạm tội Dukkata. Khi châm dứt bữa ăn thì 
[vị Ni xúi giục] phạm tội Thullaccaya. VỊ Ni xúi giục răng: “Hãy thọ nhận 
nước và tắm xia răng” thì phạm tội Dwkka/a. Do lời nói của vị Ni ду, VỊNI 
kia [nghĩ Tăng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn”, гӧі thọ nhận thì [vị Ni xúi олус] phạm 
tội Dukkata. 
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Vị Ni trong khi biết răng: “Là người nam không nhiễm dục vọng” ròi xúi 
отус, vi Ni [nghĩ răng]: “Cô ta [sẽ] nôi giận và không thọ nhận” rôi xúi ĐIỤC, VỊ 
Ni [nghĩ ràng]: “Cô ta [sẽ] không thọ nhận vì lòng thương hại đến gia đình” rồi 
xúi giục, vị Ni bị điên, ...(nf)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều Sañghadisesa thứ sáu. 
--00000-- 


2.7. DIÈU SANGHADISESA THỨ BẢY 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây 010, 13-khưu- ni CandakalT sau khi gây gó 
với các Tỳ-khưu-ni đã nói giận, bát bình ròi nói như vây: 


— Tôi Па bỏ đức Phật, tôi Па bỏ giáo pháp, tôi Па bỏ hội chúng, tôi Па bỏ 
sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có 
những nữ Sa-môn khác khiêm tón, có hỗi hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực 
hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao NI sư CandakalT khi nôi giận, bát bình lại nói như 
vây: Tôi Па bỏ đức Phật, tôi Па bỏ giáo pháp, tôi Па bỏ hội chúng, tôi Па bỏ 
sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có 
những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hôi hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực 
hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ấy?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni CandakälT khi nói giận, bất bình 
rôi nói như vây: “Tôi lia bỏ đức Phật, ...(nt)... Các nữ Sa-môn Thích nữ này là 
các nữ Sa-môn hạng gi? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tón, có hối hận, 
ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ 
Sa-môn ây”, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Сардакајт khi nôi giận, bất 
bình lại nói như vây: “Tôi Па bỏ đức Phật, tôi Па bỏ giáo pháp, tôi Па bỏ hội 
chúng, tôi Па bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn 
hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập. tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ây?” 
Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những Ке chưa có 
đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phố biến điều học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào nồi giận, bát bình rồi nói như уйу: “Тбі Па bỏ đức Phật, 
tôi Па Бо Giáo pháp, tôi Па bỏ hội chúng, tôi Па Бо sự học tập. Các nữ Sa-môn 
Thích nữ này là сас пй Sa-môn hạng еі? Сйпе có những nữ Sa-môn khác khiêm 
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tồn, có hồi hận, ша thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện 
diện của các nữ Sa-môn ду. Vi Ty-khuu-ni ду nên được nói bởi сас T)-khưu- 
пі như sau: “Мау Ni sư, khi nối giận, bất bình chớ nói như уйу: “Тбі Па bó дис 
Phát, tôi Па bỏ Giáo pháp, tôi Па bỏ hội chúng, tôi Па Бо sự học tập. Các nữ Sa- 
môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? Cũng có những nữ Sa-môn khác 
khiêm tôn, có hồi hận, wa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong 
sự hiện diện của các nữ Sa-môn ду” Này Ni sư, hãy hoan hy, pháp đã được 
khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng dàn 46 chấm dut 
khó đau.` Và khi được nói nhu vậy bởi các Ту-Кћии-пі та vị 1)-khưu-Hi dy ván 
chấp giữ у như thé, vị 1)-khưu-ni ду nên được các Ty-khuu-ni nhắc nhở đến lân 
thự ba đề từ bỏ việc ау. Nếu được nhắc nhở đến lân thứ ba mà dứt bỏ việc ду, 
như thế việc này là tôt đẹp; nếu không dứt bỏ, vị T)-khưu- -пі này cũng phạm tội 
[khi được nhắc nhở] đến lân thứ ba, là tội Sanghädisesa, cân được tách riêng.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Ty-khuu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Nổi giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Nói như уйу: “Tôi Па bỏ đức Phật, tôi lia bỏ Giáo pháp, tôi lia bỏ Hội 
chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn 
hạng gi? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tón, có hồi hận, ưa thích sự 
học tập. tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ду.” 

ЗУ Tỳ-khưu-ni ấy: Vị Tỳ-khưu-ni nào nói như thé ấy. 

4. Bởi các 1y-khưu- пі: Bởi các Ty-khuu-ni khác. Các vị Ni nào thấy, các 
УІ Мі пао nghe, các vị МІ ду nên nói răng: “Này Мі sư, khi nôi giận, bất bình 
chớ nói như vây: “Tôi Па bỏ đức Phật, tôi Па bỏ Giáo pháp, tôi Па bỏ Hội chúng, 
tôi lia bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng gì? 
Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, tôi 
sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện của các nữ Sa-môn ây.’ Này Ni sư, 
hãy hoan һу, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một 
cách đúng dán dé châm đứt khó dau.” Nên được nói đến lần thứ nhì ...(nt)... Nên 
được nói đến lần thứ ba ...(nt)... Nêu [vị Мі ду] dứt bỏ, như thế việc này là tốt 
đẹp; néu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkafa. Các vị Мі sau khi nghe mà không 
nói thi phạm tội Dukkata. VỊ Tỳ-khưu-m ây nên được kéo đến giữa hội chúng 
rồi nên được nói rằng: 

“Мау Мі sư, khi nôi giận, bất bình chớ nói như vây: “Tôi Па bỏ đức Phật, 
tôi Па bỏ Giáo pháp, tôi Па bỏ hội chúng, tôi Па bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn 
Thích nữ này là các nữ Sa-môn hạng 01? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm 


3 Bản Pāli và Việt của dịch giả đánh số 4 trùng thêm ở câu này, do đó Ban Biên tập xin phép xóa bót, 
giữ lại sô 4 câu dưới 
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tón, có hôi hận, ưa thích Su học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện 
diện của các nữ Sa-môn ây.’ Này Мі sư, hãy hoan һу, pháp đã được khéo thuyệt 
giảng, hãy thực hành Phạm hạnh một cách đúng, dán dê chấm đứt khó đau.” 
Nên được nói đến lần thứ nhì ...(nt)... Nên được nói đến lần thứ ba ...(nt)... Nếu 
[vị Мі ấy] dứt bỏ, như thê việc này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội 
Dukkata. Vi T-khưu-ni ây cân được nhặc nhở. Và này các Tỳ-khưu, nên được 
nhắc nhở như vây: Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni có kinh 
nghiệm, đủ năng lực: 

5. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni này 
tên [như vầy] khi nỗi giận, bất bình rồi nói như vây: “Tôi lìa bỏ đức Phật, tôi lìa 
bỏ giáo pháp, tôi lìa bỏ hội chúng, tôi lìa bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích 
nữ này là các nữ Sa-môn hạng øì? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, 
có hôi hân, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện điện 
của các nữ Sa-môn ây’. Vị Ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ây. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như уду] dé 
dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. 

6. Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni này 
tên [như уйу] khi nồi giận, bất bình ròi nói như vây: “Tôi Па bỏ đức Phật, tôi lia 
bỏ giáo pháp, tôi lia bỏ hội chúng, tôi Па bỏ sự học tập. Các nữ Sa-môn Thích 
nữ này là các nữ Sa-môn hạng gi? Cũng có những nữ Sa-môn khác khiêm tốn, 
có hồi hận, ưa thích sự học tập, tôi sẽ thực hành Phạm hạnh trong sự hiện diện 
của các nữ Sa-môn йу.” VINI áy không chiu từ bó sự việc ду. Hội chúng nhắc 
nhở Tỳ-khưu-ni tên [như уду] dé dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức Мі nào đồng ý việc 
nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vây] 46 dứt bỏ sự việc ây xin іш lặng: vị Ni nào 
không đồng ý có thê nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì: ...(nt)... 
Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba: ...(nt)... Tỳ-khưu-ni tên [như vây] đã 
được hội chúng nhắc nhở dé dứt bỏ sự việc ду. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

7. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Thullaccaya. Khi châm đứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sañghadisesa. Đôi với vị Мі vi phạm tội Sañghadisesa thì tội Dukkafa do lời 
dë nghị và các tội ТвиПассауа do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 

8. Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

[Khi được nhắc nhở] đến lần thứ ba: Vị Ni vi phạm tội do sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Cần được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... vì thé được gọi là “tội Saughadisesa.” 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni không đứt bỏ thì 
phạm tội Sańghādisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni không dứt 
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bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai 
pháp, vị Ni không dứt bỏ thì phạm tội Sañnghadisesa. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukka/a. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

_ Vi Ni chưa được nhắc nhở, vị Мі đứt bỏ, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều Sañghadisesa thứ bảy. 
--00000-- 


2.8. DIÈU SANGHADISESA THỨ TÁM 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, Iy-khưu-ni Candakalr bị xử thua 
trong cuộc tranh tụng nào đó nên nồi giận, bất bình ròi nói như vầy: 


— Các Ty-khưu-m1 có sự thiên уі vì thương, các Ty-khưu-nI có sự thiên vị 
vì ghét, các Tỳ-khưu-nI có sự thiên vi vì si mê, các Tỳ-khưu-nI có sự thiên vị 
vì sợ hãi. 

2. Các Ty-khưu-mi nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao Мі sư Candakalr bị xử thua trong cuộc tranh tụng 
nào đó nên nỗi giận, bất bình rồi nói như vây: Các Tỳ-khưu-ni có sự thiên vị vì 
thương, ...(nt)... các T-khưu-nI có sự thiên уі vì sợ hãi?” ...(n†). 


— Này các Ty-khuu, nghe nói Ty-khuu-ni Candakali bị xử thua trong cuộc 
tranh tụng nào đó nên nồi giận, bát bình ròi nói như уду: “Các 13-khựu- ni có 
sự thiên уі vì thương, ...(nf)... cac Ty-khuu-ni có sự thiên vi vi sợ hãi”, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

...(nt)... Này các Tỷ-khưu, уі sao Ty-khưu-ni Candakäli bị xử thua trong 
cuộc ¿anh tụng nào đó nên nỗi giận, bát bình ròi nói như уду: “Các Tỳ-khưu-ni 
có sự thiên vị vì thương, ...(nt)... сас Ty-khuu-ni có sự thiên уі vì sợ hãi?” Này 
các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, 
...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biên điều học này như vầy: 

“Vi T)-khưu-ni nào bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nói giận, 
bát bình rôi nói như vây: “Сас Tỳ-khưu-ni có sự thiên vị vì thương, các Ty- 
Кһии-пі có sự thiên vị vì ghét, các Tỳ-khưu-Hl có sự thiên vị vì sỉ mê, сас 
T)-khưu-ni có sự thiên vị vì sợ hãi.` Vị Tỳ-khưu-ni йу nên được nói bởi сас 
1)-khưu-ni như sau: ‘Này Мі su, khi Бі хи thua trong cuộc tranh tụng nào dó 
кбі nồi giận, bát bình, chớ nên nói như уйу: “Сас Т. )-khưu-Hi có sự thiên vị vì 
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thương, các Ty-khuu-ni có sự thiên vị vì ghét, các Ту-кһии-пі có sự thiên vị vì si 
те, các Ту-Кһии-пі có sự thiên vị vì sợ hai.” Chính Ni sw mới thiên vị vì thương, 
mới thiên vị vì ghét, mới thiên vị vì si mê, mới thiên vị vì sợ hai.” Và khi được 
nói như vậy bởi các T)-khưu-ni mà vị T)-khưu-ni ду vån chấp giữ у như thể, vị 
T)-khưu-ni ау nên được các T)-khưu-ni nhắc nhở дёп lân thứ ba dé từ bỏ việc 
ду. Nếu được nhắc nhở đên lân thứ Ба mà dứt bỏ việc ау, như thể việc này là tốt 
дер; nếu không dứt bỏ, vị T)-khưu-ni này cũng phạm tội [khi được nhắc nhở] 
đến lân thứ ba, là tội Sañghadisesa, сап được tách riêng.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trong cuộc tranh tụng nào đó: Tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: 
Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, 
sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 

Bị xử thua nghĩa là bị thất bại được đề cập đến. 

Nổi giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
cay cú. 

Nói như уйу: “Các Tỳ-khưu-ni có sự thiên vị vì thương, các Tỳ-khưu-ni có 
sự thiên уі vì ghét, các Ty-khưu-mi có sự thiên уі vì si mê, các Tỳ-khưu-m có 
sự thiên vị vì sợ hãi.” 

Vị Tỳ-khưu-ni ấy: Là vị Tỳ-khưu-ni nói như thé ấy. 

Bởi các Ty-khưu- -пі: Bởi các Ty-khuu-ni khác. Các vị Мі nào thấy, сас VỊ 
Мі nào nghe, các vị Ni ау nên nói răng: “Này № sư, khi bị xử thua trong cuộc 
tranh tụng nào đó rồi nồi giận, bát bình, chớ nên nói như vây: “Các Tỳ-khưu-ni 
có sự thiên v1 vì thương, .. (00... сас Ty-khuu- -пі có sự thiên vị vi so hài.” Chính 
Ni sư mới thiên vi vi thương, mới thiên vi vi ghét, mới thiên у] vì sĩ mê, mới 
thiên уі уі sợ hãi.” Nên được nói đến lân thứ nhì ...(nt)... Nên được nói đến lần 
thứ ba ...(nt)... Nếu [vị Ni ây] dứt bỏ, như thé việc này là tốt đẹp; nêu không 
dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Các vị Мі sau khi nghe mà không nói thì phạm tội 
Dukkata. VỊ Tỳ-khưu-ni йу nên được kéo dén giữa hội chúng гбі nên được nói 
răng: “Này Ni sư, khi bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó rôi nỗi giận, bất 
bình, chớ nên nói như vây: “Сас Tỳ-khưu-ni có sự thiên vị vì thương, .. (00... 
сас Ty-khuu- ni có sự thiên vị vì sợ hài.” Chính Мі sư mới thiên уі vì thuong, 

(т)... mới thiên уі уі sợ hãi. ` Nên được nói đến lần thứ nhì ...(nt).. . Nên được 
nói đến lân thứ ba ...(nt)... Nếu [vị Ni ây] dứt bỏ, như thê việc này là tôt đẹp; 
nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. VỊ Ty-khuu-ni áy càn duoc nhàc nhó. 
Và này các Ty-khuu, nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cân được thông 
báo bởi vị Ty-khưu-nI có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


“Bạch chư Đại đức Мі, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi.  Ty-khuu- -ni này tên 
[như vây], bị xử thua trong cuộc tranh tung nào đó nên nói giận, bát bình rồi 
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nói như vây: “Сас Tỳ-khưu-ni có sự thiên уі уі thương, ...(п0)... các Tỳ-khưu-ni 
có sự thiên vị vì sợ hãi.” Vị Ni ду không chịu từ bỏ sự việc ây. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vây] 46 
dứt bỏ sự việc ấy. Đây là lời đê nghị. 

Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni пау tên 
[như vây], bị xử thua trong cuộc tranh tụng nào đó nên nỗi giận, bất bình rồi 
nói như vây: “Các Tỳ-khưu-ni có sự thiên уі vi thương, ...(nt)... các Ty-khưu-nmi 
có sự thiên vị vì sợ hài.” VỊ Ni â ây không chiu từ bỏ sự việc ây. Hội chúng nhắc 
nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vầy] dé đứt bỏ sự việc ду. Đại đức Ni nào đông ý việc 
nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vây] dé dứt bỏ sự việc áy xin іш lặng: vị Ni nào 
không đông ý có thê nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì: ...(nt)... 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: ...(nt)... Tỳ-khưu-ni tên [như уйу] đã 
được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ду. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới 1m lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Thullaccaya. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sañghadisesa. Đối với vị Ni vi phạm tội Sanghadisesa, thì tội Dukkata do lời 
đề nghị và các tội Ти ассауа do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 

Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

[Khi được nhắc nhở] đến lần thứ ba: Vị Ni vi phạm tội do sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Сап được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Ѕайоһайіѕеѕа: ...(nt)... vì thê được gọi là “tội Saughädisesa.” 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni không dứt bỏ thì 
phạm tội Sa»ghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Мі không dứt 
bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai 
pháp, vị Мі không dứt bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vị Ni chưa được nhắc nhở, vị Ni dứt bỏ, vị Ni bị điên, ...(nt)... уі Ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Điều Sañghadisesa thứ tám. 
--00000-- 


2.9. ĐIÊU SANGHADISESA THỨ CHÍN 
1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni học trò của Tỳ-khưu- 
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ni Thullananda sông thân cận [với thê tục], có hạnh kiểm хам xa, có tiêng đôn 
xâu xa, có sự nuôi mạng xâu xa, là những người рау khó khăn cho hội chúng 
Ty-khuu-ni và là những người che giầu tội lẫn nhau. 


2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê 
phản, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu- пі lại sóng thân cận [với thé tục], có 
hạnh kiểm xấu xa, có tiếng đồn xâu xa, có sự nuôi mạng хаи ха, là những người 
gây khó khăn cho hội chúng Tỳ-khưu-ni và là những người che giâu tội lẫn 
nhau?” ...(nt). 


- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỷ-khưu-ni sông thân cận [với thê tục], 
có hạnh kiểm xâu xa, có tiếng đồn xâu xa, có sự nuôi mạng xâu xa, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng Ty-khưu-nI và là những người che giâu tội 
lẫn nhau, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(nf)... Này các Ту- -khưu, vì sao các Ty-khuu-ni lại sông thân cận [với 
thê bớt có hạnh kiểm хаш ха, có tiếng đôn xâu xa, có sự nuôi mạng хап xa, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng Ty-khưu-mi và là những người che 
giấu tội lẫn nhau vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Уа này các Ty-khưu, các Ty-khưu-n1 hãy 
phố biến điêu học này như vây: 

“Hơn nữa, các Tỳ-khưu-mi sống thân cận |với thế tục], có hạnh kiểm xấu 
xa, có tiếng đồn хӣи ха, có sự nuôi mạng xấu ха, là những người gáy khó khăn 
cho hội chúng Ту-Кһии-пі và là những người che gidu tội lân nhau. Các Ту- 
khưu-ni ау nên được nói bởi các Ту-Кһии-пі như sau: “Сас Su іу sống thân сап 
lvới thé tục], có hạnh kiếm xấu ха, có tiếng đôn xấu ха, có sự nuôi mạng xấu 
xa, là những người gáy khó Khăn cho hội chung Tỳ-khưu-ni và là những người 
che giấu tội lân nhau. Này các Ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự 
tách rời của các Su ty.” Và khi được nói như vậy bởi các Ту-Кһии-пі та các Tý- 
khưu-ni ấy vẫn chấp giữ y như thể, các Ту-Кһии-пі ау nên được các T)-khưu-ni 
nhắc nhở дёп lân thứ ba đề từ bỏ việc ду. Мёи được nhắc nhở дёп lân thứ ba mà 
dt bỏ việc ду, như thể việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ, các vị Ty-khuu-ni 
này cũng phạm tội [khi được nhắc nhở) дёп lân thứ ba, là tội Ѕайрћааїѕеѕа cân 
được tách riêng.” 

3. Hơn nữa, các Ty-khưu-ni: Là các người nữ đã tu lên bậc trên được đề 
cập đến. 

Sóng thân cận [với thế tục]: Sống thân cận băng [hành động thuộc vé] 
thân và khâu không đúng dàn. 

Có hạnh kiểm xấu xa: Được hội đủ sở hành xấu xa. 

Có tiếng đồn xấu xa: Được lan rộng bởi lời đồn đãi về tiêng tăm xâu xa. 
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Có sự nuôi mạng xấu xa: Các vị duy trì sự sông băng việc nuôi mạng sai 
trái, xâu xa. 

Là những người gây khó khăn cho hội chúng Tỳ-khưu-ni: Các vị phản 
đối trong khi hành sự đang được thực hiện cho từng vị. 

Là những người che giấu tội lẫn nhau: Các vị là những người che giâu 
tội qua lại cho nhau. 

4. Các Tỳ-khưu-ni ấy: Là các vị Tỳ-khưu-ni sống thân cận [với thê tục]. 

Bởi các Tỷỳ-khưu- nỉ: Bởi các Ty-khuu-ni khác. Các vị Мі nào thây, các vị 
Ni nào nghe, các уі Ni á ây nên nói | răng: “Các Sư tỷ sông thân cận [với thé tục], 
có hạnh kiêm хаи ха, có tiếng đồn хаи xa, có sự nuôi mạng хаи ха, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng Ty-khưu-ni và là những người che giâu tội 
lẫn nhau. Này các Ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời 
аз các Sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì ...(nt)... Nên được nói đến lần thứ 

(8)... Nếu [сас уі Мі ấy] dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp; néu không 
1. bỏ thì phạm tội Dukkata. Các vị Ni sau khi nghe mà không nói thì phạm tội 
Dukkafa. Các Tỳ-khưu-ni ây nên được kéo đến giữa hội chúng rồi nên được nói 
răng: “Các Sư tỷ sông thân cận [với thé tục], có hạnh kiểm хап xa, có tiếng đôn 
xâu xa, có sự nuôi mạng xấu xa, là những người gây khó khăn cho hội chúng Ty- 
khuu-ni và là những người che giấu tội lẫn nhau. Này các Ni sư, hãy tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư ty.” Nên được nói đến lần thứ nhì 
...(nt)... Nên được nói đến lần thứ ba ...(nt)... Nêu [các vị Ni ау] đứt bỏ, như thể 
việc này là (бі đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkafa. Các Ty-khuu-ni а ây 
cân được nhắc nhở. Và này các Tỳ-khưu, nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng 
cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

5. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Tỳ-khưu-ni 
tên [nhu уйу]. và tên [như vây] sông thân cận [với thé tục], có hạnh kiểm xâu 
xa, có tiếng đồn хаи xa, có sự nuôi mạng xâu xa, là những người gây khó khăn 
cho hội chúng Ty-khuu-ni và là những người che giàu tội lẫn nhau. Các vị Ni 
ây không chịu từ bỏ sự việc ây. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên nhắc nhở các Tỳ-khưu-ni tên [như vây] và tên [như vây] để dứt bỏ 
sự việc ấy. Đây là lời đề nghị. 

6. Bạch chư Đại đức Мі, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các Ty-khuu-ni 
tên [như vây] và tên [như vây] sông thân cận [với thê tục], có hạnh kiêm xâu 
xa, có tiếng đôn xâu xa, có sự nuôi mạng хаи xa, là những người gây khó khăn 
cho hội chúng Tỳ-khưu-ni, và là những người che giâu tội lẫn nhau. Các vị Ni 
ау không chịu từ bỏ sự việc ау. Hội chúng nhắc nhở các Ty-khuu- ni tên [nhu 
vây] và tên [như vây] dé dứt bỏ sự việc ây. Đại đức Ni nào đồng ý ý việc nhắc nhở 
các Tỳ-khưu-mi tên [như vây] và tên [như vây] dé dứt bỏ sự việc ây xin im lặng: 
VỊ Ni nào không đồng ý có thé nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ 
nhì: ...(nt)... Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba: ...(nt)... Các Tỳ-khưu-ni 
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tên [như vây] và tên [như vây] đã được hội chúng nhắc nhở 46 dứt bỏ sự việc 
ду. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy.” 

7. Do lời 46 nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Thullaccaya. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sañghadisesa. Đôi với vị Мі vi phạm tội Sañghadisesa, thì tội Dukkafa do lời 
đề nghị và các tội Thu/laccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 
Hai, ba vị Ni nên được nhắc nhở chung [một lượt], không nên nhắc nhở nhiêu 
hơn số lượng ấy. 

8. Các Tỳ-khưu-ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni 
trước đây. 

[Khi được nhắc nhở] đến lần thứ ba: Các vị Ni vi phạm tội do sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Cần được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sañghadisesa: ...(nt)... vì thế được gọi là tội Sanghadisesa. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, các vị Мі không dứt 
bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, các vị Ni 
không dứt bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là 
hành sự sai pháp, các vị Мі không dứt bỏ thì phạm tội Sawghadisesa. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Các vị Мі chưa được nhắc nhở, các vị Мі đứt bỏ, các vị Ni bị điên, các vị 
Ni có tâm bị rỗi loạn, các vị Ni bị thọ khó hành hạ, các vị Ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội. 

Điều Sañghadisesa thứ chín. 
--00000-- 


2.10. DIÈU SANGHADISESA THỨ MƯỜI 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây 510, Ty-khuu- ni Thullananda bi hội chúng 
nhắc nhở nên nói với các Tỷ-khưu- ni như vây: 


- Мау các Мі sư, các vị hãy sống thân cận, các vị chớ có sông cách khác. 
Trong hội chúng cũng có những Tỷ-khưu-mi khác có hạnh kiêm như vậy, có 
tiếng đồn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó khăn 
cho hội chúng Tỳ-khưu-ni và là những người che giâu tội lẫn nhau; hội chúng 
đã không nói các cô ấy bất cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội chúng đã 
nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, không lòng nhẫn nại, theo lỗi 
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nói tầm phào, có tính chất yếu nhược như уйу: “Các Sư tỷ sống thân cận [với 
thê tục], có hạnh kiểm xáu ха, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng хаи ха, là 
những người gây khó khăn cho hội chúng Ty-khuu-ni và là những người che 
giâu tội lẫn nhau. Này các Ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự 
tách rời của các Sư tỷ.” 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: “Visao Мі sư Thullananda khi được hội chúng nhàc nhó lai 
nói với các Tỳ-khưu-ni như уду: Này các Ni sư, các vị hãy sóng thân cận, các 
vị chớ có sóng cách khác. Trong hội chúng cũng có những Tỳ-khưu-ni khác có 
hạnh kiêm như уду, CÓ tiếng đồn như vậy, ...(пі)... Này các Мі sư, hãy tự tách 
rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư ty?” 

Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ду đã ké lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu. Các vị Ty- 
khưu phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

— Vị sao Tỳ-khưu-nI Thullanandã khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với 
các Ty-khưu-ni như vây: “Này các Ni sư, các vị hãy sông thân cận, các vị chớ 
có sông cách khác. Trong hội chúng cũng có những Ty-khưu-nI khác có hạnh 
kiêm như vậy, có tiếng đôn như vậy, ...(nt)... Này các Ni sư, hãy tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư ty?” 

Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

3. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду đã triệu tập hội chúng 
Tỳ-khưu lại và đã hỏi các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã bị hội chúng nhắc 
nhở nên nói với các Tỳ-khưu-ni như vây: “Này các Ni sư, các vị hãy sóng thân 
cận, các vị chớ có sông cách khác. Trong hội chúng cũng có những Tỳ-khưu-ni 
khác có hạnh kiêm như Vậy, со tiếng đồn như vậy, ...(nt)... Này các № sư, hãy tự 
tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư tỷ”, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao Tỳ-khưu-nI Thullananda khi được hội 
chúng nhăc nhở lại nói với các Tỳ-khưu-ni như vây: “Này các Ni sư, các vị hãy 
sông thân cận, các vị chớ có sông cách khác. ...(nt)... Này сас Мі sư, hãy tự tách 
rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư ty?” Này các Ty-khưu, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu-ni nào nói như váy: “Мау các Мі sư, các vị hãy sống thân cận, 
các vị chớ có sống cách khác. Trong hội chúng cũng có những T)-khưu-ni khác 
có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những 
người gây khó khăn cho hội chúng Ту-Кһии-пі và là những người che giáu lội 
lân nhau; hội chúng đã không nói các cô ду bát cứ diéu gi. Nhưng với chính 
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các cô, hội chung đã nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, không 
lòng nhân nại, theo lồi nói tâm phào, có tính chất yếu nhược như vậy: ° Các Su 
гу sông thán cận |với thế tục], có hạnh kiếm xấu xa, có tiếng đôn xấu xa, có sự 
nuôi mạng xấu xa, là những người gáy khó khăn cho hội chúng Ty-khuu-ni và 
là những người che giấu tội lân nhau. Мау các Мі sư, hãy tự tách rời ra. Hội 
chủng khen ngợi sự tách кобі của các Su tý.” 


Vi Ту-Кһии-пі ду nên được nói bởi các Ту-Кһии-пі nhu sau: “Хау Мі ви, chớ 
nói như vây: “Мау сас Ni sư, các vị hãy sóng thân cận, các vị chớ có sông cách 
khác. Trong hội chúng cũng có những Ty-khuu-ni khác có hạnh kiếm như vậy, 
có tiếng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gáy khó khăn 
cho hội chung T)-khưu-ni và là những người che giấu lội lân nhau; hội chúng 
đã không nói сас cô ау bát cứ điêu gì. Nhưng với chính сас cô, hội chúng đã 
nói với sự không tôn trọng, với sự xem thường, Không lòng nhân nại, theo lỗi 
nói tâm phào, có tính chât yếu nhược như vậy: ° Các Su ty sóng thán cận [vói 
thé tục], có hạnh kiểm xấu ха, có tiếng đôn xấu ха, có sự nuôi mạng xấu xa, là 
những người gáy khó khăn cho hội chúng Tỳ-khưu-ni уа là những người che 
giấu tội lân nhau. Này сас Мі ви, hãy tự tách roi ra. Hội chúng khen ngợi sự 
tách rời của các Su tý.” Và khi được nói như уау bởi các Tỳ-khưu-ni mà vị Ту- 
khưu-ni ду уйп chấp giữ у như thé, vị T)-khưu-ni ду nên được các Tỳ-khưu-ni 
nhắc nhở đến lân thứ ba dé từ bỏ việc ду. Nếu được nhắc nhở đến lân thứ ba 
mà đứt bỏ việc ду, như thế việc này là tốt đẹp; nêu không dứt bỏ, vị T)-khưu-ni 
này cũng phạm tội [khi được nhắc nhở} дёп lân thứ ba, là tội Sañghadisesa, 
сап được tách riêng.” 

4. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Nói như уйу: “Này сас Мі sư, các vị hãy sông thân cận, các vị chớ có sông 
cách khác. Trong hội chúng cũng có những Tỷ-khưu-ni khác có hạnh kiểm như 
vậy, có tiếng đôn như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng 1-khưu-ni và là những người che giâu tội lẫn nhau; hội 
chúng đã không nói các cô ấy bát cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội chúng 
với sự không tôn trọng: Với sự khinh khi. Với sự xem thường: Với sự chê 
bai. Không lòng nhẫn nại: Với sự nóng giận. Theo lỗi nói tầm phào: Việc nói 
tâm phào đã được thực hiện. Có tính chất yếu nhược: Có tính chất không phe 
nhóm. Đã nói như уйу: “Các Sư tỷ sông thân cận [với thé tục], có hạnh kiêm 
xâu ха, có tiếng đồn xấu xa, có sự nuôi mạng хаи ха, là những người gây khó 
khăn cho hội chúng Tỳ-khưu-ni và là những người che giâu tội lẫn nhau. Này 
các Ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư ty.” 


Vị Tỳ-khưu-ni ấy: Là vị Tỳ-khưu-ni nói như thế ду. 
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Bởi các Tỳ-khưu-ni: Bởi các Ty-khưu-ni khác. Các vị Мі nào Һау, сас 
vị Мі пао nghe, các vị Ni â ây nên nói răng: “Này Ni sư, chớ nói như váy: “Này 
сас Ni sư, các vị hãy sóng thân cận, các vị chớ có sông cách khác. Trong hội 
chúng cũng có những Tỳ-khưu-nI khác ...(nt)... Мау các № sư, hãy tự tách rời 
ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư ty.”” Nên được nói đến lần thứ 

i. ...(nt)... Nên được nói đến lần thứ ba. ...(nt)... Nếu [vị Ni ау] dứt bỏ, như thé 
việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Các уі Ni sau khi 
nghe mà không nói thì phạm tội Dukkata. Tỳ-khưu-n ây nên được kéo đến giữa 
hội chúng rôi nên được nói răng: “Này Ni sư, chớ nói như vây: “Này các Ni sư, 
các vị hãy sóng thân cận, các vị chớ có sông cách khác. Trong hội chúng cũng 
có những Tỳ-khưu-nI khác, ...(nt)... Мау các Мі sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng 
khen ngợi sự tách rời của các Sư ty.” Nên được nói đến lần thứ nhì. ...(nt)... 
Nên được nói đến lần thứ ba. ...(nt)... Nếu [vị Ni ду] dứt bỏ, như thé việc này là 
{дї đẹp; nêu không dứt bỏ thì phạm tội Dukka/a. Ty-khuu-ni áy càn duoc nhắc 
nhở. Và này các Tỳ-khưu, nên được nhắc nhở như уду: Hội chúng cần được 
thông báo bởi vị Ty-khưu-nI1 có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

5. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni này 
tên [như vây] khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với các Ty-khưu-ni như vây: 
“Này сас Мі sư, các уі hãy sông thân cận, các vị chớ có sông cách khác. Trong 
hội chúng cũng có những Tỳ-khưu-ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đôn 
như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người рау khó khăn cho hội chúng 
1-khưu-n! và là những người che giâu tội lẫn nhau; hội chúng đã không nói 
các cô ду bát cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không 
tôn trọng, với sự xem thường, không lòng nhân nại, theo lôi nói tâm phào, có 
tính chất yêu nhược như vây: “Các Sư ty sông thân cận [với thé tục], có hạnh 
kiêm хап xa, có tiêng đồn хаи xa, có sự nuôi mạng xâu xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng Tỳ-khưu-ni và là những người che giâu tội lẫn nhau. 
Này các Мі sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư 
ty.” Vi Ni ау không chịu từ bỏ sự việc ау. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vây] đê dứt bỏ sự việc ду. 
Đây là lời đề nghị. 

6. Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni này 
tên [như уду] khi được hội chúng nhắc nhở lại nói với các Tỳ-khưu-ni như vây: 
“Này các Ni sư, các vị hãy sông thân cận, các vị chớ có sông cách khác. Trong 
hội chúng cũng có những Tỳ-khưu-ni khác có hạnh kiểm như vậy, có tiếng đồn 
như vậy, có sự nuôi mạng như vậy, là những người gây khó khăn cho hội chúng 
TỲ-khưu-ni và là những người che giâu tội Іар nhau; hội chúng đã không nói 
các cô ây bât cứ điều gì. Nhưng với chính các cô, hội chúng đã nói với sự không 
tôn trọng, với sự xem thường, không lòng nhẫn nại, theo lối nói tâm phào, có 
tính chất yếu nhược như vây: “Các Sư tỷ sông thân cận [với thé tuc], có hanh 
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kiêm xấu xa, có tiếng đồn xấu ха, có sự nuôi mạng хаи xa, là những người gây 
khó khăn cho hội chúng Tỳ-khưu-ni và là những người che giâu tội lẫn nhau. 
Này các Мі sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng khen ngợi sự tách rời của các Sư 
іу.” Vi Ni ду không chịu từ bỏ sự việc ây. Hội chúng nhắc nhở Ty-khưu-n1 tên 
[như уйу] 46 dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức Ni nào đồng ý việc nhắc nhở Tỳ-khưu- 
ni tên [như уду] dé dứt bỏ sự việc ду xin im làng; vị Ni nào không đông ý có thê 
nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì: ...(nt)... Tôi xin thông báo sự 
việc này lần thứ ba: ...(nt)... Tỳ-khưu-ni tên [như vây] đã được hội chúng nhắc 
nhở 46 dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc пау là như vây.” 

7. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Thullaccaya. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội 
Sanghadisesa. Đối với vị Ni vi phạm tội Sañghadisesa, thì tội Dukkaƒa do lời 
đề nghị và các tội Т hullaccaya do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. 

8. Vị Ni này cũng: Được đề cập có liên quan đến các vị Ni trước đây. 

[Khi được nhắc nhớ] đến lần thứ ba: Vị Ni vi phạm tội do sự nhắc nhở 
đến lần thứ ba, không phải do thực hiện sự việc. 

Cần được tách riêng: Bị tách riêng ra khỏi hội chúng. 

Tội Sañghadisesa: Chỉ có hội chúng, không phải một số vị, không phải 
một cá nhân, ban cho hành phạt Manatta của tội ây, cho thực hành lại từ đầu, 
cho giải tội; vì thế được gọi là tội Sañghadisesa. Là việc định danh, tức là việc 
đặt tên cho cả nhóm tội giông như tội ау; vì thê được gọi là “tội Sa2»øhadisesa. ` 


Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni không dứt bỏ thì 
phạm tội Sanghadisesa. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị NI không dứt 
bỏ thì phạm tội Sañghadisesa. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai 
pháp, уі Мі không dứt bỏ thì phạm tội Sa»ghadisesa. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vị Ni chưa được nhắc nhở, vị Ni dứt bỏ, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Điều Sañghadisesa thứ mười. 


9. Bạch chư Đại đức NI, mười bảy điều Sanghadisesa° đã được đọc tụng 
xong, chín điêu bị phạm tội ngay lúc vừa mới уі phạm, tám điêu [khi được 
nhăc nhở] đên lân thứ ba. VỊ Ty-khưu-mI уі phạm điêu nọ hoặc điêu kia thuộc 


у Ngài Buddhaghosa giải thích về 17 điều Sanghadisesa của Jy-khưu- ni như sau: Phân phạm tội ngay 
lúc vừa mới vi phạm gồm có điều 5 (mai mỗi), 8 và 9 (hai điều về vu cáo) ở Giới bón của Ту- -khưu và 
6 điều ở đây. Phận phạm tội (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba gồm 4 điều, từ 10-13 ở Giới bón của 
Tỳ-khưu và 4 điều ở đây. Tông cộng là 17 điêu (VinA. IV. 916). 


2. CHƯƠNG SANGHADISESA # 673 


về các điều này, thì vị Tỳ-khưu-ni ду nên thực hành nửa tháng Manatta nơi có 
cả hai hội chúng. VỊ Ty-khưu-ni có hành phat Manatta đã được hoàn tất thì vi 
muoi VỊ. Nếu hội chúng Tỳ-khưu- пі nhóm hai mươi vị, chỉ thiêu ді một mà giải 
tội cho vị Iy-khưu-ni ây thì vị 1-khưu-m ау chưa được giải tội và các Ту- 
khuu-ni ây bị khién trách. Đây là điều đúng дап trong trường hợp ấy. Trong các 
điều ау, tôi hỏi các Đại đức Мі răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh trong vấn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh trong 
vẫn 46 này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh trong 
vẫn đề này? Chư Đại đức Мі được thanh tịnh nên mới Im lặng. Tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy. 


--оо0оо-- 


TÓM LƯỢC САС ĐIÊU NÀY 
Việc kiện tụng, nữ đạo tặc, trong làng, DỊ án treo và bởi việc nhai, việc gi 
VỚI NI su, bị nôi giận, ở sự việc nào đó, [sông] thân cận và với sự khinh khi; 
các điêu ây là mười. 
Dứt Mười bảy pháp. 
--00000-- 


3. CÁC DIÉU NISSAGGIYA 


Bạch chư Đại đức Ni, ba mươi điều Nissageiya Pacittiya này 
được đưa ra đọc tụng. 


3.1. ĐIÊU HỌC THỨ NHẬT 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư thực 
hiện việc tích trữ nhiêu bình bát. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thây rôi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao các Ty-khuu- -ni lại thực 
hiện việc tích trữ nhiều bình bát? Không lẽ các Tỳ-khưu-ni sẽ làm việc buôn 
bán bình bát hay sẽ lập nên gian hàng gôm sứ?” 

2. Các Ty-khuu- -ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)..., các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các Tỳ-khưu-nI nhóm үл Sư lại thực hiện việc tích trữ 
bình bát?” ...(n). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói сас Tỳ-khưu-nI nhóm Lục Sư thực hiện việc 
tích trữ bình bát, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư lại thực 
hiện việc tích trữ bình bát vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Ty-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô bién điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-nỉ nào thực hiện việc tích trữ bình bát thì [bình bát ây] nên 
được xả bỏ và [vị Мі ду] phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bình bát nghĩa là có hai loại bình bát: Bình bát sắt và bình bát đất. Bình 
bát có ba dạng: Bình bát cỡ lớn, bình bát cỡ vừa, bình bát cỡ nhỏ. Bình bát cỡ 
lớn nghĩa là chứa được một nửa а/ЛаКа cơm, một phân tư vật thực là thức ăn 
tương xứng với phân [cơm] ấy. Bình bát cỡ vừa nghĩa là chứa được một ла Ка 
cơm, một phân tư vật thực là thức ăn tương xứng với phân [cơm] ấy. Bình bát 
cỡ nhỏ nghĩa là chứa được một райла cơm, một phân tư vật thực là thức ăn 
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tương xứng với phần [cơm] ấy. Lớn hơn các cỡ ây không phải là bình bát, nhỏ 
hơn không phải là bình bát. 

Thực hiện việc tích trữ: [Bình bát] Chưa được chú nguyện 46 dùng riêng, 
chưa được chú nguyện dé dùng chung. 

Nên được xả bỏ: Đến lúc rạng đông thì phạm vào tội Nissaggiya, [binh bát 
ây] càn được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị Ty-khưu- 
пі. Và này các Tỳ-khưu, nên được ха bỏ như vậy: Vị Tỳ-khưu-ni ấy nên đi đến 
nơi hội chúng, дар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở chân các Ty-khuu-ni trưởng 
thượng, ngôi chồm hồm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Bạch chư Đại đức 
Кі, bình bát này của tôi đã qua đêm, giờ сап được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến 
hội chúng. ” Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Ty- 
khuu-ni có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: 


“Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Bình bát này thuộc 
vë Tỳ-khưu- -ni tên [như vây], là vật phạm vào tội Nissaggiya đã được xả bỏ đến 
hội chúng. Nếu là thời diêm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho lại 
bình bát này đến Tỳ-khưu- ni tên [như vây].” 


VỊ Ty-khuu-ni ây nên đi đến nhiều Tỳ-khưu- -ni, дар thượng y một bên vai, 
đảnh lễ ở chân các Ty-khưu-ni trưởng thượng, ngôi chôm hôm, сһар tay lên và 
nên nói như vây: 

- Thưa các Đại đức Ni, bình bát này của tôi đã qua đêm, giờ cân được xả 
bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các Đại đức Ni. 

Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu-ni có 
kinh nghiệm, đủ năng lực. Bình bát đã xả bỏ nên được cho lại: 

“Xin сас Đại đức Ni hãy lăng nghe tôi. Bình bát này thuộc về Tỳ-khưu-ni 
tên [như vây], là vật phạm vào Nissaggiya đã được ха bỏ đến các Đại đức Мі. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho các Đại đức Мі, các Đại đức Мі пеп cho lại bình 
bát này đến T ÿ-khưu- -ni tên [như vây].” 


М! Ty-khuu- ni ây nên đi đến вар một vị Ty-khưu-m, đắp thượng y một bên 
vai, ngôi chôm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: “Тіпга NI sư, binh bát này 
của tôi đã qua đêm, giờ cần được xà bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến NI sư.” Sau khi 
xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị Tỳ-khưu-ni ây, bình bát đã 
xả bỏ nên được cho lại: “Tôi cho lại NI sư bình bát này.” 

Khi đã qua đêm, nhận biết là đã qua đêm thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. 
Khi đã qua đêm, có sự hoài nghi thì phạm tội N¡ssagørya Расійіуа. Khi đã qua 
đêm, [làm] tưởng là chưa qua đêm thì phạm tội Nissaggiya Расітуа. 

Khi chưa chú nguyện dé dùng riêng, [lâm] tưởng là đã chú nguyện để 
dùng riêng thì phạm tội Nissaggiya Pacifiya. Khi chưa chú nguyện dé dùng 
chung, [lâm] tưởng là đã chú nguyện. để dùng chung thì phạm tội Nissagøiya 
Расіййуа. Khi chưa được phân phát, [làm] tưởng là đã được phân phát thì pham 
tội Nissaggiya Pacittiya. Khi không bị mát trộm, [lầm] tưởng là đã bị mất trộm 
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thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Khi không bị hư hỏng, [lầm] tưởng là đã bị 
hư hỏng thì phạm tội Nissaggiya Расппуа. Khi không bị vỡ, [lâm] tưởng là đã 
bị vỡ thì phạm tội Nissageiya Pacittiya. Khi không bị cướp, [lâm] tưởng là đã 
bị cướp thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

Bình bát là vật vi phạm tội Nissaggiya, không ха bỏ rôi sử dụng thì phạm tội 
Dukkata. Khi chưa qua đêm, [lầm] tưởng là đã qua đêm thì phạm tội Dukkata. 
Khi chưa qua đêm, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi chưa qua đêm, 
nhận biết là chưa qua đêm thì vô tội. 

Trong lúc rạng đông, уі Мі chú nguyện để dùng riêng, уі Мі chú nguyện 
để dùng chung, vị Ni phân phát, [bình bát] bị mắt trộm, bị hư hỏng, bị vỡ, [các 
người khác] cướp rồi lấy đi, [các vị khác] lây đi do sự thân thiết, vị Ni bị điên, 
...(nt)..., vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư không cho lại bình bát đã 
được ха bỏ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, không nên không cho lại bình bát đã được ха bỏ; vị Мі 
nào không cho lại thì phạm tội Dukkata. 


Điều học thứ nhất. 
--ОООоо-- 


3.2. DIEU НОС THỨ NHÌ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, nhiều vị Tỳ-khưu-ni, khi 
trải qua mùa [an cư] mưa ở trú xứ thôn làng, đã đi đến thành Sãvatthi. [Các vị 
Ni ấy] có đây đủ các pháp thực hành, đây đủ oai nghi, [nhưng] mặc vải tàn tạ 
và y phục thô xâu. Các cư sĩ sau khi nhìn thấy các Tỷ-khưu-m ây [nghĩ răng]: 
“Các Tỳ-khưu-ni này có đây đủ các pháp thực hành, đây đủ oai nghị, [nhung] 
mặc vải tàn tạ và y phục thô xâu. Các Tỳ-khưu-ni này sẽ bị rách rưới”, rồi đã 
dâng y ngoài hạn kỳ đến hội chúng Tỳ-khưu-ni. Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã 
xác định răng: “Ка/ћіпа của chúng tôi đã được thành tựu, [vậy là] у trong thời 
hạn”, тбі đã bảo phân chia. Các cư sĩ sau khi nhìn thây các T1y-khưu-ni ây đã 
nói điêu này: 

— Có phải các NI sư cũng đã lãnh được y? 

— Мау các đạo hữu, chúng tôi không được lãnh у. Мі sư Thullananda đã xác 
định răng: *Kathina của chúng tôi đã được thành tựu, [vậy là] y trong thời hạn”, 
rồi đã bảo phân chia. 

Các cư sĩ phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao Ni sư Thullanandä lại 
xác định y ngoài hạn kỳ là: Y trong thời hạn” rôi bảo phân chia? 

2. Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được các cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu-m1 nào ít ham muốn, ...(nt)..., các vị NI ây phàn nàn, phê phản, chê 
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bai rằng: “Vì sao Ni sư Thullanandä lại xác định y ngoài hạn kỳ là: Y trong thời 
hạn” rôi bảo phân chia? ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullananda xác định у ngoài hạn 
kỳ là: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này các Ty-khuu, уі sao Tỳ-khưu-nI Thullananda lại xác định y 
ngoài hạn ky là: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào xác định y ngoài hạn kỳ là: ‘Y trong thời han’ rồi bảo 
phán chia thì [y ду] nên được ха bỏ уа [vi Мі ау] phạm tội Pacittiya. ` 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(п0)..., vị Мі này là “vị Ty-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Y ngoài hạn kỳ nghĩa là khi Ka/hina không được thành tựu thì được phát 
sanh trong mười một tháng, khi Kathina được thành tựu thì được phát sanh 
trong bảy tháng; [y] được dâng xác định trong thời gian trên thì [y] ду gọi là y 
ngoài hạn Ку. 

VỊ № xác định: “Y trong thời hạn” rồi bảo phân chia, trong lúc tiễn hành thì 
phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào tội Nissaggiya, nën duoc xà 
bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ- 
Кшт, nên được xả bỏ như vây: ...(nf)... “Bạch chư Đại đức Ni, y này của tôi đã 
được bảo chia phân sau khi xác định y ngoài hạn kỳ là “Y trong thời hạn”, giờ 
cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ [y] này đến hội chúng. ...(nt)..., hội chúng nên cho lại 
...(nt)..., các Đại đức № nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại NI sư.” 

Y ngoài hạn kỳ, nhận biết là y ngoài hạn kỳ, vị Ni xác định: “Y trong thời 
hạn”, rôi bảo phân chia thì phạm tội Nissaggiya Pãciffiya. Y ngoài hạn kỳ, có 
sự hoài nghi, vị Мі xác định: “Y trong thời һап”, rôi bảo phân chia thì phạm tội 
Nissaggiya Pacittiya. Y ngoài hạn kỳ, [lâm | tưởng là y trong thời hạn, vị Мі xác 
định: “Y trong thời hạn”, rồi bảo phân chia thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 
Y trong thời hạn, [lầm] tưởng là у ngoài hạn kỳ thì phạm tội Dukkata. Y trong 
thời hạn, có sự hoài nghi thì phạm tội DuKkata. Y trong thời hạn, nhận biết là у 
trong thời hạn thì vô бі. 

Đối với y ngoài hạn kỳ, vị Ni nhận biết là у ngoài hạn kỳ rồi bảo phân chia, 
đối với y trong thời hạn, vị Ni nhận biết là y trong thời hạn rôi bảo phân chia, 
vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhì. 
--00000-- 
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3.3. ТЕП HỌC THỨ BA 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, Ty-khuu-ni Thullananda 
sau khi trao đối у với vị Ty-khuu-ni nọ rôi đã sử dụng. Khi â ây, ү] Tỷ-khưu- -ni ây 
đã xếp у ấy lại rôi dé riêng. Tỳ-khưu-ni Thullanandãä đã nói với vị Tỳ-khưu-ni 
ây điêu này: 

- Này Ni sư, cái y đã được tôi trao đôi với cô, cái у ду đâu rồi? 

Khi ây, vị Tỳ-khưu-ni ду đã đem y ду lại và đưa cho Tỳ-khưu-ni Thullanandä 
thây. Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã nói với vị Tỳ-khưu-ni ấy điều này: “Này Мі 
sư, hãy nhận lại y của cô ді. Y này là của tôi. Y nào của cô là của chính cô, у 
nào của tôi là của chính tôi. Hãy đưa đây, y này là của tôi. Hãy mang di у của 
mình”, rồi đã giật lại. Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ду đã Кё lại sự việc ấy cho các 
Tỳ-khưu- ni. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)..., các vị Мі ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullanandã sau khi trao đôi y với Tỳ-khưu-ni 
rôi giật lại?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi trao đối у với 
vị Tỳ-khưu-ni rồi giật lại, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi trao đôi 
y với Tỳ-khưu-ni rôi giật lại vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Уа пау các Ty-khuu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-Кһши-пі nào khi đã trao đổi y với T)-khưu-ni, sau đó, lại nói như 
váy: “Мау Ni sư, hãy nhận lấy y của cô. Y này là của tôi. Ү nào của cô là của 
chính có, у nào của tôi là của chính tôi. Нау đưa đáy, у này là của tôi. Нау 
mang di y của minh’, rồi giát lại hoặc Бао giát lại thì [у ауј nên được ха bỏ và 
[vi Мі ду] phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

4. Với vị Tỳ-khưu-ni: Với vị Ty-khuu-ni khác. 

Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc vé sáu loại у [có kích thước] (бі thiểu cần 
phải chú nguyện 46 dùng chung. 

Khi đã trao đổi: Sau khi trao đôi [y] lớn băng [y] nhỏ hoặc là [y] nhỏ băng 
[y] lớn. 

Giật lại: УІ Ni tự mình giật lại thì phạm vào tội Nissaggiya Pacittiya. 


680 # PHẦN TÍCH GIỚI ВОМ TY-KHƯU-NI 


Bảo giật lại: VỊ Ni ra lệnh người khác thì phạm tội Dukkata. Được ra lệnh 
một lân, [vị nghe lệnh] giật lại nhiều lân thì phạm [chỉ một] tội Міззарріуа. Nên 
được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đên nhóm, hoặc đến một vị Tỳ-khưu-ni. Và này 
các Tỳ-khưu, nên được ха bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch chư Đại đức Ni, у này 
của tôi, sau khi trao đôi với Tỳ-khưu-ni rồi đã giật lại, giờ cần được ха bỏ. Tôi 
xả bỏ y này đến hội chúng.“ ...(nt)..., hội chúng nên cho lại ...(nt)... các Đại đức 
Мі nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại NI sư.” 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni sau khi trao 
đôi у rôi giật lại, hoặc bảo giật lại thì phạm tội Nissaggiya Pacifiya. Người nữ 
đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vi NI sau khi trao đôi у гбї giật lại, hoặc bảo 
giật lại thì phạm tội N;ssaggiya Pacifiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, [lâm] 
tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị Мі sau khi trao đối y rôi giật lại, hoặc bảo giật 
lại thì phạm tội Nissaggiya Расіійуа. 

Vị Ni sau khi trao đối vật dụng khác rôi giật lại, hoặc bảo giật lại thì phạm 
tội Dukkata. Vị Ni sau khi trao đôi y, hoặc vật dụng khác với người nữ chưa tu 
lên bậc trên гбі giật lại, hoặc bảo giật lại thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa 
tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người 
nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa 
tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

Vị Ni kia cho, hoặc vị Ni lây đi trong khi có sự thân thiết với vị Ni kia, vị 
Ni bị điên, ...(nt).... vị Ni уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ ba. 


--00000-- 


3.4. ЕП HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandã 
DỊ bệnh. Khi ây, có nam cư sĩ nọ đã đi đên gặp Ту-Кіши-пі Thullanandä, sau khi 
деп đã nói với Ty-khưu-ni Thullananda điêu пау: 

— Thưa NI sư, có phải Мі sư không được khỏe? Vật gi cân được mang lại? 

— Này đạo hữu, tôi có nhu câu về bơ lỏng. 

Sau đó, nam cư sĩ йу đã mang lại một đông kahãpana bơ lỏng từ nhà của chủ 
tiệm buôn nọ, rôi dâng cho Ty-khuu-ni ThuÌlananda. Ty-khuu-ni Thullanandã 
đã nói như vây: 

— Này đạo hữu, tôi không có nhu câu về bơ lỏng. Tôi có nhu сам về dầu ăn. 

Khi ду, nam cư sĩ áy đã di dén gàp người chủ tiệm buôn ây, sau khi đến đã 
nói với người chủ tiệm buôn ây điêu này: 

- — Này ông, nghe nói Мі sư không có nhu câu về bơ lỏng mà có nhu câu về 
dâu ăn. Hãy nhận lây bơ lỏng của ông và hãy cho tôi dâu ăn. 
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— Này ông, nếu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được bán ra thì khi nào 
hàng hoá của chúng tôi mới bán ra được? Với việc mua bơ lỏng thì bơ lỏng 
đã được mang đi. Ông hãy mang đến phân mua của dầu ăn rồi dầu ăn sẽ được 
mang đi. 

Khi ây, nam cư sĩ ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao NI sư Thullanandã sau khi yêu cầu vật khác lại yêu câu vật khác 
nữa? ...(nf). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä sau khi yêu cầu vật 
khác lại yêu câu vật khác nữa, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi yêu câu 
vật khác lại yêu cầu vật khác nữa vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, 
các Tỳ-khưu-ni hãy phố biến điều học này như уду: 

“Vi Ty-khuu-ni nào sau khi yêu саи vật khác lại yêu cấu vật khác nữa thì 
[vât khác nữa ду] nên được xả bó và [vị Мі ấy] phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Sau khi yêu cầu vật khác: Sau khi yêu cầu bất cứ vật gì. 

Lại yêu cầu vật khác nữa: УІ Ni yêu câu vật khác, trừ ra vật ду. Trong lúc 
tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào tội N¡ssaøøïya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị Tỳ-khưu-nI1. Và 
này các Tỳ-khưu, nên được ха bỏ như vây: ...(nf)... “Bạch chư Đại đức Мі, vật 
này của tôi, là vật khác nữa đã được yêu câu sau khi đã yêu câu vật khác, giờ 
сап được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật пау đến hội chúng.” ...(nt)..., hội chúng nên cho 
lại ...(nt)... các Đại đức Мі nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Мі sư.” 

Vật khác, nhận biết là vật khác, vị Ni yêu câu vật khác nữa thì phạm tội 
Nissagơiya РасіШуа. Vật khác, có sự hoài nghi, vị Мі yêu саи vật khác nữa thì 
phạm tội Nissaggiya Расітуа. Vật khác, [lâm] tưởng không phải là vật khác, 
vị Ni yêu сап vật khác nữa thì phạm tội Missaggiya Pacittiya. 

Không phải là vật khác, [lầm] tưởng là vật khác thì phạm tội Dukka/a. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
vật khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 


! Người chủ hiệu buôn có ý chỉ trích Tỳ-khưu-ni Thullanandãä nên đã nói: “Mang đến ... mang đi.” Nếu 
chỉ trích người cận sự nam thì phải nói: “Mang ді... mang dên” (ND). 
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VỊ Ni yêu câu thêm chính vật khác, vị Ni [nhận vật khác rôi] yêu câu thêm 
vật khác nữa, sau khi cho (һау sự lợi ích rôi yêu сай, vị М bị điện, ...(nf)... vi 
Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tư. 


--ОООоОО-- 


3.5. ЮТЕП HỌC THỨ МАМ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bấy giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä 
bi bệnh. Khi ây, có nam cư sĩ nọ đã đi đên сар Ty-khưu-ni Thullanandã, sau khi 
деп đã nói với Ty-khuu-ni Thullanandãä điêu này: 

— Thưa NI sư, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

— Này đạo hữu, sức khỏe không khá. Mọi việc không được thuận tiện. 

— Thưa Ni sư, tôi sẽ dé lại ở nhà của chủ tiệm buôn kia một đồng Каһарапа. 
Мі sư muôn vật gi ở tiệm buôn kia thì hãy bảo mang lại vật ây. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã bảo cô Ni tu tập sự nọ rằng: 

- Này cô Ni tu tập sự, hãy đi rồi mang lại một đồng kahapana dầu ăn từ nhà 
của chủ tiệm buôn kia. 

Sau đó, cô Ni tu tập sự ây đã mang lại một đồng Каһарапа dầu ăn từ 
nhà của chủ tiệm buôn ây và dâng cho Ty-khuu-ni Thullanandaä. Tỳ-khưu-ni 
Thullanandã đã nói như vây: 

- Này cô Ni tu tập sự, tôi không có nhu câu về dâu ăn. Tôi có nhu câu về 
bơ lỏng. 

Khi ây, cô Ni tu tập sự ây đã di đên ойр người chủ tiệm buôn ау, sau khi đến 
đã nói với người chủ tiệm buôn ây điêu này: 

- — Мау đạo hữu, nghe nói Мі sư không có nhu câu về dầu ăn mà có nhu cầu 
vê bơ lỏng. Hãy nhận lây dâu ăn của ông và hãy cho tôi bơ lỏng. 

- Thưa Sư cô, nêu chúng tôi nhận lại hàng hóa đã được Бап ra thì khi nào 
hàng hoá của chúng tôi mới Бап ra được? Với việc mua dâu ăn thì dâu ăn đã 
được mang й. Sư cô hãy mang дёп phân mua của bơ lỏng rôi bơ lỏng sẽ được 
mang йі. 

2. Khi ây, cô Ni tu tập sự ây đã đứng khóc lóc. Các Tỳ-khưu-ni đã nói với 
cô Ni tu tập sự ây điêu này: 

— Này сб Ni tu tập sự, vì sao cô lại khóc lóc? 

Khi ây, cô Ni tu tập sự йу đã Ке lại sự việc cho các Iy-khưu-ni. Các Tř- 
khưu-m! пао ít ham muôn, ...(nf)... các vị Мі ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
? Ý nghĩa của phần không phạm tội được ngài Buddhaghosa giải thích như sau: Vật được dâng chưa đủ 


nên phải yêu câu thêm nữa, ngoài vật đã được dâng, vị Мі còn cân thêm vật thứ hai nên yêu câu, giải 
thích sự cân thiệt phải có thêm vật thứ hai rôi yêu câu (ИА. IV. 917). 
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răng: “Vì sao Мі sư Thullanandãä sau khi bảo săm vật khác lại bảo sắm vật khác 
na?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandā sau khi bảo săm vật 
khác lại bảo săm vật khác nữa, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này các T-khưu, уі sao Ty-khưu-ni Thullanandä sau khi bảo 
sắm vật khác lại bảo săm vật khác nữa vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này 
không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty- 
khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 


“рі T)-khưu-ni nào sau khi bảo sám vật khác lại bảo sắm vật khác nữa thì 
[våt khác nữa áy] nên được xa bo va [vi Ni áy] pham tội Pacittiya.” 

3. Vi Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)..., vị Ni này là “vị Ty-khuu-ni” được dë cập trong ý nghĩa này. 

Sau khi bảo sắm vật khác: Sau khi bảo săm bắt cứ vật gì. 

Lại bảo sắm vật khác nữa: Vi Ni bảo sắm vật khác, trừ ra vật ấy. Trong lúc 
tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào tội N¡ssaggiya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị Ty-khưu-n1. Уа 
này сас T-khưu, nên được xả bỏ như váy: . (nt)... “Bạch chư Đại đức Кі, vật 
này của tôi, là vật khác nữa đã được bảo săm sau khi đã bảo săm vật khác, giờ 
сап được ха bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)..., hội chúng nên cho 
lại ...(nt)... các Đại đức Мі nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Мі sư.” 

Vật khác, nhận biết là vật khác, vị Мі bảo săm vật khác nữa thì phạm tội 
Nissagsiya Pãcittiya. Vật khác, có sự hoài nghi, vị Ni bảo săm vật khác nữa thì 
phạm tội Nissageiya Расітуа. Vật khác, [lâm] tưởng không phải là vật khác, 
vị Мі bảo săm vật khác nữa thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

Không phải là vật khác, [lâm] tưởng là vật khác thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là vật khác, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải là 
vật khác, nhận biết không phải là vật khác thì vô tội. 

Vị Ni bảo sắm thêm chính vật khác, vị Мі [nhận vật khác rôi] bảo săm thêm 
vật khác nữa, sau khi cho thây sự lợi ích гбі bảo sắm, VỊ NI bị Шеп, ...(nt)..., vị 
Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--00000-- 


3.6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU 
1. Duyên khởi ở thành 5ауайһі: Vào lúc bây giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện [hùn phước] cho nhu câu vê у của hội chúng Tỳ-khưu-ni, đã đê 
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lại phần tài vật ở nhà của người buôn vải nọ, rôi đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni 
và đã nói điêu này: 

— Thưa các NI sư, phân tài vật cho nhu cầu về y đã được đề lại ở nhà của 
người buôn vải kia. Từ nơi ду, các Мі sư hãy bảo mang y lại rôi chia phân. 

Với phần tài vật ду, các Tỳ-khưu-ni đã bảo sắm dược phâm cho bản thân rồi 
thọ dụng. Các cư sĩ biết được rồi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao các Ty-khưu-nI lại bảo sắm vật khác nữa băng phân tài vật thuộc 
về hội chúng, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác? 

2. Các Ty-khưu-ni đã nghe được các cư sĩ ây рһап nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)..., các VỊ NI ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “VỊ sao các Ty-khuu-ni lại bảo săm vật khác nữa băng phân tài 
vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc 
khác?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni bảo sắm vật khác nữa băng 
phân tài vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ định vë việc khác cho nhu cầu của 
việc khác, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(n‡)... Này các Ty-khưu, уі sao các Т y-khuu-ni lại bảo sắm vật khác nữa 
bằng phần tài vật thuộc уе hội chúng, đã được chỉ định về việc khác cho nhu 
câu của việc khác vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-n1 hãy 
phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào bảo sắm vật khác nữa bàng phán tài vật thuộc về hội 
chung, đã được chỉ định vé việc khác cho nhu câu của việc khác thì [vât khác 
nữa ây] nên được xả bỏ và [vị Мі ау) phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phân tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác: Đã được dâng, nhăm đến nhu сап của việc khác. 

Thuộc về hội chúng: Của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một Tỳ-khưu-nI. 

Bảo sắm vật khác nữa: VỊ Ni bảo săm vật khác, trừ ra vật đã được dâng theo 
ý định [của thí chủ]. Trong lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì 
phạm vào Nissaggiya, nên được ха bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến 
một vị Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch 
chư Đại đức Мі, vật này của tôi, là vật khác nữa đã được bảo săm băng phân tài 
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vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác, 
giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đên hội chúng.” ...(nt)..., hội chúng nên cho 
lại ...(nf)... các Đại đức Ni nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Мі sư.” 

Thuộc về nhu câu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc khác, 
vị Ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Nissaggiya Расійіуа. Thuộc về nhu cầu 
của việc khác, có sự hoài nghi, vị NI bảo săm vật khác nữa thì phạm tội Nissaøgiya 
Pãciffiya. Thuộc về nhu câu của việc khác, [lâm] tưởng là không thuộc về nhu 
cầu của việc khác, vị Мі bảo săm vật khác nữa thì phạm tội Nissageiya Pãcittiya. 
Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, nên sử dụng như là vật bó thí. 

Không thuộc về nhu câu của việc khác, [lâm] tưởng là thuộc về nhu cầu của 
việc khác thì phạm tội Dukkata. Không thuộc уе nhu câu của việc khác, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu câu của việc khác thì vô tội. 

Vị Ni sử dụng phân còn lại [sau khi đã bảo săm đủ vật kia], vị Мі sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cố, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị 
Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--оо0оо-- 


3.7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, các cư sĩ sau khi gom lại 
sự tự nguyện [hùn phước] cho nhu câu về y của hội chúng Tỳ-khưu-ni, đã để 
lại phân tài vật ở nhà của người buôn vải nọ, rôi đã đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni 
và đã nói điêu này: 

— Thưa các NI sư, phân tài vật cho nhu câu vë y đã được đề lại ở nhà của 
người buôn vải kia. Từ nơi ду, các Ni sư Һау bảo mang у lại rồi chia phân. 

Các Ty-khuu-ni sau khi tự minh yêu câu rôi đã bảo săm dược phẩm băng phân 
tài vật ду và thọ dụng. Các cư sĩ biết được ròi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Tai sao các Ty-khuu-ni lại bảo săm vật khác nữa do tự mình yêu câu băng 
phân tài vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của 
việc khác?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni bảo săm vật khác nữa do tự 
mình yêu câu băng phân tài vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ định về việc 
khác cho nhu câu của việc khác, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này сас T-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni lại bảo săm vật khác nữa 
do tự к yêu câu băng phàn tài vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ định về 
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việc khác cho nhu câu của việc khác vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các Ty-khưu-nI hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu câu bằng phán 
tài vật thuộc về hội chung, đã được chỉ định về việc khác cho nhu саи của việc 
khác thì [vát khác nữa ау] nên được ха Бо và [vi Ni ду] phạm lội Расішуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “vi Tỳ-khưu-nI” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc 
khác: Đã được dâng nhăm đến nhu câu của việc khác. 

Thuộc về hội chúng: Của hội chúng, không phải của nhóm, không phải 
của một Ty-khuu-ni. 

Do tự mình yêu cầu: Sau khi tự mình yêu câu. 

Bảo sắm vật khác nữa: VỊ Ni bảo săm vật khác, trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định [của thí chủ]. Trong lúc tién hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt 
được thì phạm vào tội Nissaggiya, nên được ха bỏ đến hội chúng, hoặc đến 
nhóm, hoặc đến một vị Ty-khưu-nI. Và này các Ty-khưu, nên được ха bỏ như 
vây: ..(nf)... “Bạch chư Đại đức Мі, vật này của tôi, là vật khác nữa đã được 
bảo sắm do tự mình yêu саи băng phân tài vật thuộc về hội chúng, đã được chỉ 
định về việc khác cho nhu câu của việc khác, 010 cân được xả bỏ. Tôi ха bỏ vật 
пау дёп hội chúng.” ...(nt)..., hội chúng nên cho lại ...(nt)... các Đại đức Ni nên 
cho lại ...(nf)... “Tôi cho lại Ni sư.” 

Thuộc vë nhu câu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu câu của việc 
khác, vị NI bảo өйт vật khác nữa thì phạm tội Nissaggiya Pacirfiya. Thuộc 
về nhu câu của việc khác, có sự hoài nghị, vị NI bảo săm vật khác nữa thì 
phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Thuộc về nhu cầu của việc khác, [lầm] tưởng 
là không thuộc về nhu câu của việc khác, vị Ni bảo săm vật khác nữa thì phạm 
tội N¡ssagøiya Paciffiya. Sau khi nhận lại vật đã được ха bỏ, nên sử dụng như 
là vật bô thí. 

Không thuộc về nhu cầu của việc khác, [lâm] tưởng là thuộc về nhu cầu của 
việc khác thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu câu của việc khác thì vô tội. 

Vi Ni sử dụng phân còn lại [sau khi đã bảo săm đủ vật kia], vi NI sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị 
Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 
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3.8. ТЕО HỌC THỨ ТАМ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni thường 
trú ở căn phòng của phường hội nọ, bị thiêu thôn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ây sau khi gom lại sự tự nguyện [hùn phước] cho nhu câu về cháo của các Tỳ- 
khưu-ni, đã đề lại phân tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ, rồi đã đi đến ойр các 
Tỳ-khưu-ni và đã nói điêu này: 

— Thưa các Мі sư, phân tài vật cho nhu câu về cháo đã được đề lại ở nhà của 
người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các Ni sư hãy bảo mang gạo đến ròi bảo 
nấu cháo và thọ dụng. 

Các Ty-khuu-ni đã bảo sắm dược phâm băng phần tài vật ây rôi thọ dụng. 
Khi ду, phường hội ду biết được ròi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tai sao 
các Ty-khuu-ni lại bảo sắm vật khác nữa băng phân tài vật thuộc về nhóm, đã 
được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni bảo sắm vật khác nữa bằng 
phân tài vật thuộc vë nhóm, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại bảo sắm vật khác nữa 
băng phân tài vật thuộc về nhóm, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Iỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi 1)-khưu-mi nào Бао ват vật khác nữa bằng phân tài vật thuộc về nhóm, 
đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác thì [våt khác па ау] 
nên được ха bỏ và [vi Мі ду] phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phân tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc 
khác: Đã được dâng, nhăm đến nhu cầu của việc khác. 

Thuộc về nhóm: Của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một T-khưu-n1. 

Bảo sắm vật khác nữa: VỊ NI bảo săm vật khác trừ ra vật đã được dâng theo 
у định [của thí chủ]. Trong lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được 
thì phạm vào Nissaggiya, nên được xả bỏ đên hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc 
đến một vị Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như уду: . (nt)... 
“Bach chư Đại đức Ni, vật này của tôi, là vật khác nữa đã được bảo sắm băng 
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phản tài vật thuộc về nhóm, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác, giò cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)..., hội chúng 
nên cho lại ...(nt)... các Đại đức Ni nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại NI sư.” 

Thuộc về nhu câu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị Ni bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Nissaggiya Pacitiya. Thuộc 
về nhu câu của việc khác, có sự hoài nghi, vị Мі bảo зат vật khác nữa thì 
phạm tội Nissaggiya РасйПуа. Thuộc уе nhu câu của việc khác, [lầm] tưởng 
là không thuộc vé nhu cầu của việc khác, vị Мі bảo sắm vật khác nữa thì phạm 
tội Уівзасотуа Paciffiya. Sau khi nhận lại vật đã được xả bỏ, пеп sử dụng như 
là vật bố thí [cho bản thân]. 

không thuộc vë nhu câu của việc khác, [lâm] tưởng là thuộc về nhu cầu của 
việc khác thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu cầu của việc khác thì vô tội. 

VỊ Ni sử dụng phân còn lại [sau khi đã bảo sắm đủ vật kia], vi Мі sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)..., VỊ 
Ni уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


3.9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni thường 
{гї ở căn phòng của phường hội nọ, bị thiếu thôn về cháo. Khi ấy, phường hội 
ду, sau khi gom lại sự tự nguyện [hùn phước | cho nhu câu về cháo của các Ty- 
khưu-ni, đã đề lại phần tài vật ở nhà của chủ tiệm buôn nọ, rôi đã đi đến gặp các 
Tỳ-khưu-ni và đã nói điều này: 

— Thưa các Мі sư, phân tài vật cho nhu câu về cháo đã được 46 lại ở nhà của 
người chủ hiệu buôn kia. Từ nơi ấy, các Мі sư hãy bảo mang gạo đến гбі bảo 
nâu cháo và thọ dụng. 

Các Ty-khuu-ni sau khi tự mình yêu cầu rồi Бао sắm dược phâm băng phân 
tài vật ây và thọ dụng. Phường hội ây biết được rôi phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: “Tại sao các Tỳ-khưu-mi lại bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu câu 
băng phân tài vật thuộc về nhóm, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu 
của việc khác?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni bảo sắm vật khác nữa do tự 
mình yêu câu băng phân tài vật thuộc vë nhóm, đã được chỉ định về việc khác 
cho nhu câu của việc khác, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này сас Ty-khưu, vì sao các Ty-khưu-ni lại bảo săm vật khác nữa 
do tự in yêu câu băng phân tài vật thuộc vë nhóm, đã được chỉ định vë việc 
khác cho nhu câu của việc khác vậy? Мау các Ty-khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các 
Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu саи băng phân tài 
vát thuộc vê nhóm, đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc khác thì 
[vât khác nữa áy] nên được xả bó và [vị Мі ấy] phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bằng phân tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác: Đã được dâng, nhắm đến nhu câu của việc khác. 

Thuộc về nhóm: Của nhóm, không phải của hội chúng, không phải của 
một Ty-khưu-nI. 

Do tự mình yêu câu: Sau khi tự mình yêu cầu. 

Bảo sắm vật khác nữa: VỊ NI bảo săm vật khác, trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định [của thí chủ]. Trong lúc tiến hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt 
được thì phạm vào N¡ssagøiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến một vị Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: 

(00)... “Bạch chư Đại đức Мі, vật này của tôi, là vật khác nữa đã được bảo 
өйт do tự mình yêu câu băng phân tài vật thuộc уе nhóm, đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu câu của việc khác, giờ cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến 
hội chúng.” ...(nt)... hội chúng nên cho lại ...(nt)... các Đại đức Мі nên cho lại 
...(nf)... “Tôi cho lại Мі su.” 

Thuộc về nhu câu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị Мі bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Nissaggiya Pacitiya. Thuộc 
vë nhu câu của việc khác, có sự hoài nghĩ, vị Мі bảo săm vật khác nữa thì 
phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Thuộc уе nhu câu của việc khác, [lâm] tưởng 
là không thuộc về nhu câu của việc khác, vị Ni bảo săm vật khác nữa thì phạm 
tội N¡ssagơiya Paciffiya. Sau khi nhận lại vật đã được ха bỏ, nên sử dụng như 
là vật bó thí. 

Không thuộc về nhu câu của việc khác, [lâm] tưởng là thuộc về nhu câu của 
việc khác thì phạm tội Dukkata. Không thuộc уе nhu câu của việc khác, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc vê nhu câu của việc khác thì vô tội. 
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Vị Ni sử dụng phân còn lại [sau khi đã bảo sắm đủ vật kia], vị Ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cô, vị Мі bị điện, ...(n†)... vi 
Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ chín. 
--00000-- 


3.10. ТЕО HỌC THỨ MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành 5ауайһі: Vào lúc bấy giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandã 
là vị Ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói pháp 
thoại. Nhiêu người thăm viếng Tỳ-khưu-ni Thullanandä. Vào lúc bây giờ, căn 
phòng của T-khưu-nI Thullananda bị hư hoại. Dân chúng đã nói với Ty-khưu- 
ni Thullanandã điêu này: 

— Thưa NI sư, tại sao phòng ở này của NI sư bị hư hoại? 

— Này các đạo hữu, không có các thí chủ, không có các nhân công. 

Khi â ây, những người ấy, sau khi gom lại sự tự nguyện [hun phước ] cho nhu 
câu về phòng ở của Tỳ-khưu-ni Thullanandä rôi đã dâng lên phân tài vật thuộc 
уе Tỳ-khưu-ni Thullanandä. Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã tự mình yêu cầu và đã 
bảo săm dược phẩm băng phân tài vật ây rôi thọ dụng. Dân chúng biết được rồi 
phàn nàn, phê phản, chê bai răng: “Tại sao Мі sư Thullanandãä lại bảo sắm vật 
khác nữa do tự mình yêu câu băng phân tài vật thuộc về cá nhân, đã được chỉ 
định về việc khác cho nhu cầu của việc khác?” ...(nt). 

- Мау các Tỷ-khưu, nghe nói Ty-khưu-ni Thullanandã bảo sắm vật khác 
nữa do tự mình yêu câu băng phân tài vật thuộc уе cá nhân, đã được chỉ định về 
việc khác cho nhu câu của việc khác, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

...(nt)... Мау các T-khưu, vì sao T-khưu-ni Thullanandä lại bảo sắm vật 
khác nữa do tự minh yêu сап băng phân tài vật thuộc về cá nhân, đã được chỉ 
định về việc khác cho nhu cầu của việc khác vậy? Мау các Ty-khưu, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào bảo sắm vật khác nữa do tự mình yêu câu bằng phần tài 
vật thuộc vê са nhân, đã được chỉ định về việc khác cho nhu câu của việc khác 
thì [våt khác nữa ау] nên được ха bỏ và [vi Ni ау] phạm tội Pacitiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nf)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong у 
nghĩa này. 
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Bằng phần tài vật đã được chỉ định về việc khác cho nhu cầu của việc 
khác: Đã được dâng nhắm đến nhu cầu của việc khác. 

Thuộc về cá nhân: Của một Tỳ-khưu-ni, không phải của hội chúng, không 
phải của nhóm. 

Do tự mình yêu cầu: Sau khi tự mình yêu câu. 

Bảo sắm vật khác nữa: VỊ Ni bảo săm vật khác, trừ ra vật đã được dâng 
theo ý định [của thí chủ|. Trong lúc tién hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt 
được thì phạm vào Nissaggiya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, 
hoặc đến một vị Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: 

(nt)... “Bạch chư Đại đức Мі, vật này của tôi, là vật khác nữa đã được bảo 
săm đo tự mình yêu cầu băng phân tài vật thuộc về cá nhân, đã được chỉ định 
về việc khác cho nhu cầu của việc khác, 010 cân được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này 
đến hội chúng.” ...(nf)..., hội chúng nên cho lại ...(nt)... các Đại đức Мі nên cho 
lại ...(nt)... “Tôi cho lại NI sư.” 

Thuộc về nhu câu của việc khác, nhận biết là thuộc về nhu cầu của việc 
khác, vị NI bảo sắm vật khác nữa thì phạm tội Міззаввіуа Pacittiya. Thuộc 
về nhu cầu của việc khác, có sự hoài nghĩ, vị NI bảo săm vật khác nữa thì 
phạm tội Nissaggiya Pacittiya. Thuộc vê nhu câu của việc khác, [lầm] tưởng 
là không thuộc vê nhu câu của việc khác, vị Ni bảo săm vật khác nữa thì phạm 
tội Nissaggiya Paciffiya. Sau khi nhận lại vật đã được ха bỏ, nên sử dụng như 
là vật bô thí. 

Không thuộc về nhu câu của việc khác, [làm] tưởng là thuộc về nhu cầu của 
việc khác thi phạm tội Dukkata. Không thuộc уе nhu câu của việc khác, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không thuộc về nhu cầu của việc khác, nhận 
biết là không thuộc về nhu câu của việc khác thì vô tội. 

Vị Ni sử dụng phân còn lại [sau khi đã bảo sắm đủ vật kia], vị Ni sử dụng 
sau khi hỏi ý các người chủ, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị 
Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười. 
--00000-- 


3.11. DIEU HỌC THỨ MƯỜI МОТ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandã 
là vị Мі nghe nhiêu, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ уе nói pháp 
thoại. Khi ây, vào mùa lạnh, đức Vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi khoác lên 
tâm choàng len đắt giá, đã đi đến бар Tỷ-khưu- -ni Thullananda, sau khi đến 
đã dành lễ Tỳ-khưu-ni Thullanandã rôi ngôi xuống ở một bên. Ty-khưu-ni 
Thullananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo піёт phân khởi cho đức 
Vua Pasenadi xứ Kosala đang ngôi một bên băng bài pháp thoại. 
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Sau đó, khi đã được Tỳ-khưu-ni Thullanandä chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến 
khích và tạo niềm phân khởi băng bài pháp thoại, đức Vua Pasenadi xứ Kosala 
đã nói với Tỳ-khưu-ni Thullanandã điều này: 

— Thưa Ni sư, có nhu câu về vật gì xin Ni sư cứ nói. 

— Tàu Đại vương, nêu ngài có ý định bó thí đến tôi thì hãy dâng tám choàng 
len này. 

Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã dâng Tỳ-khưu-ni Thullanandã tâm 
choàng len rồi đã từ chỗ ngòi đứng dậy, dành lễ Tỳ-khưu-ni Thullanandä, hướng 
vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. 

2. Dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai ràng: “Các Ty-khuu-ni này ham 
muốn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tám choàng len?” 


Các Ty-khưu-mi đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao Мі sư Thullanandãä lại yêu câu đức vua tám choàng len?” ...(nt). 


— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandā yêu cầu đức vua tám 
choàng len, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

...(nf£)... Này các Tỳ-khưu, vì sao T-khưu-nmI Thullanandã lại yêu câu đức 
vua lâm choàng len vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0... Và này сас Ty-khưu, сас Ty-khuu-ni hãy 
phô biến điều học này như vây: 


“Vi Ty-khuu-ni, trong khi bảo sắm tấm choàng loại dày, nên Бао săm tôi da 
là bón kamsa. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ду thì [vật ау) nên được xả bỏ và 
[vi Мі ау) phạm tội Pacittiya.” 

3. Tâm choàng loại dày nghĩa là bất cứ loại tâm choàng nào vào mùa đông. 

Trong khi bảo sắm: Trong khi yêu câu. 

Nên bảo săm tối đa là bốn Ката: Nên bảo săm vật trị ола là mười sáu 
Хаһарапа. 

Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: Vị Ni yêu câu vượt quá trị giá ấy, trong 
lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào Nissaggiya, 
nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị Ty-khưu-nI. 
Và này các Tỷ-khưu, nên được ха bỏ như váy: . ..(nt)... “Bach chư Đại đức №, 
tâm choàng loại dày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá bón kamsa, giờ cần 
được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt)..., hội chúng nên cho lại 
...(nf)... các Đại đức № nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại Мі sư.” 


+ Каһарапа là đơn хі tiền tệ thời bây giờ. Cũng nên nhắc lại răng, уі Tỳ-khưu hoặc Tỳ-khưu-ni trộm 
сар vật trị giá 5 mãsaka = 1 pada = 1/4 Каһарапа là phạm tội cực nặng Parajika. (ND). 
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Hơn bốn Ката, nhận biết là hơn, vị Мі bảo sắm thì phạm tội N¡ssaggiya 
Расійіуа. Hơn bón kamsa, có sự hoài nghi, vị Мі bảo sắm thì phạm tội 
Міѕѕасеіуа Pãcittiya. Hơn bón kamsa, [lầm] tưởng là kém, vị Мі bảo sắm thì 
phạm tội N¡ssaøgøiya Pacittiya. 

Кет bốn Ката, [lâm] tưởng là hơn thì phạm tội Dukkaƒa. Кет bốn 
kamsa, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Кет bón kamsa, nhận biết là 
kém thì vô tội. 

Vị Ni bảo sắm [vật trị giá] tôi đa là bón kamsa, vị Ni bào săm [vật trị giá] 
tôi đa kém bốn kamsa, của các thân quyên, của những người nói lời thỉnh câu, 
vì nhu câu của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị Ni bảo sắm vật có giá 
trị thấp đối với người có ý định bảo săm vật giá trị cao, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị 
Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười một. 
--00000-- 


3.12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc Бау giờ, Tỳ-khưu-ni Thullananda là vị Ni nghe 
nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói pháp thoại. Khi ау, 
vào mùa nóng, đức Vua Pasenadi xứ Kosala, sau khi khoác lên tắm choàng sợi 
lanh đắt giá, đã đi đến gặp 13-khưu- -ni Thullanandä, sau khi đến đã dành lễ Ty- 
khuu-ni Thullanandã rôi ngôi хабар ở một bên. Tỳ-khưu-ni Thullananda đã chỉ 
đạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi cho đức Vua Pasenadi xứ 
Kosala đang ngôi một bên băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Tỳ-khưu-ni 
Thullanandä chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phần khởi bằng bài 
pháp thoại, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với Ty-khưu-ni Thullanandaä 
điều này: 

- Thưa Ni sư, có nhu câu vé vật gi xin NI sư cứ nói. 

— Tàu Đại vương, nếu ngài có ý định bó thí đến tôi thì hãy dâng tâm choàng 
sợi lanh này. 

Khi ấy, đức Vua Pasenadi xứ Kosala đã dâng Tỳ-khưu-ni Thullanandã tám 
choàng sợi lanh rồi đã từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Tỳ-khưu-ni Thullanandä, 
hướng vai phải nhiễu quanh ròi ra ді. 

2. Dân chúng phàn пап, phê phán, chê bai răng: “Các Ty-khuu-ni này ham 
muôn quá độ, không tự biết đủ! Tại sao lại yêu cầu đức vua tâm choàng sợi lanh?” 


Các Ty-khưu-nmi đã nghe được những người ау phản nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)..., các vị Ni ау рһап nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao NI sư Thullanandã lại yêu câu đức vua tám choàng sợi 
lanh?” ...(nt). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã yêu cầu đức vua tâm 
choàng sợi lanh, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandä lại yêu cầu đức 
vua tâm choàng sợi lanh vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điều học này như vậy: 

“Vi T)-khưu-ni, trong khi bảo sắm tâm choàng loại nhẹ, nên bảo sắm tôi da 
là hai kamsa rưỡi. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ду thì [vật ấy] nên được xả bỏ 
và [vi Мі ду] phạm tội Pacittiya.” 

3. Tám choàng loại nhẹ nghĩa là bất cứ loại tâm choàng nào vào mùa nóng. 

Trong khi bảo săm: Trong khi yêu câu. 

Nên bảo sắm tối đa là hai Ката rưỡi: Nên bảo sắm vật trị giá là mười 
Каһарапа. 

Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy: Vị Мі yêu cầu vượt quá trị giá ấy, 
trong lúc tién hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì phạm vào tội 
Nissaggrya, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị 
Tỳ-khưu-ni. Và này các Tỳ-khưu, nên được xả bỏ như vây: ...(nt)... “Bạch chư 
Đại đức Ni, tám choàng loại nhẹ này của tôi đã được bảo săm vượt quá hai 
kamsa гибі, giờ cần được ха bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng.” ...(nt).... 
hội chúng nên cho lại ...(nt)... các Đại đức Мі nên cho lại ...(nt)... “Tôi cho lại 
Ni sư.” 

Hơn hai Ката rưỡi, nhận biệt là hơn, vị Мі bảo săm thì phạm tội Nissaggiya 
Pacittiya. Hơn hai kamsa rưỡi, có sự hoài nghĩ, vị Мі bảo săm thi phạm tội 
Nissaggiya Pãcittiya. Hơn hai kamsa rưỡi, [lầm] tưởng là kém, vị Мі bảo зат 
thì phạm tội Nissaggiya Pacittiya. 

Kém hai kamsa rưỡi, [lầm] tưởng là hơn thì phạm tội Dukkata. Kém hai 
kamsa rưỡi, có sự hoài nghi thì phạm tội D„kkaƒa. Кет hai Ката rưỡi, nhận 
biết là kém thì vô tội. 

VỊ NI bảo săm [vật trị giá] tôi đa là hai Катва тиби, vi № bảo sắm [vật trị 
giả] tôi đa kém hai Ката rưỡi, của các thân quyên, của những người nói lời 
thỉnh cầu, vì nhu câu của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị Мі bảo sắm 
vật có giá tri thấp đối với người có у định bảo săm vật giá ігі cao, vị Мі bị điện, 
..(nf)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ mười hai. 
--00000-- 


3. CÁC ĐIÊU NISSAGGIYA Œ 695 


TÓM LƯỢC CÁC ĐIÊU NÀY 


Bình bát, ngoài hạn ky và trong thời hạn, trao đối và yêu cầu, sau khi bảo 
sắm, có nhu cầu vật khác nữa, thuộc về hội chúng, [của] nhóm, tự mình yêu 
câu, thuộc về cá nhân, [tri giá] bôn kamsa và hai kamsa rưỡi. 


--ООООО-- 


- Bạch chư Đại đức Мі, ba mươi điều Nissageiya Pacittiya* đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các Đại đức Ni răng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hàn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc hăn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn đề này? Chư Đại đức Ni được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt các điều Nissaggiya. 
--00000-- 


4 Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni đều có 30 điều Nissaggiya 
Pacittiya. Phân của Ty-khuu-ni gôm có 12 điêu quy định riêng đã duoc trinh bày ở trên, còn 18 điều 
được quy định chung đã được trình bày ở Giới bôn của Ty-khưu: Phân Y bỏ ra 2 điêu là điêu 4 (bảo giặt 
y) và điều 5 (thọ lãnh y từ tay Ty-khuu-ni), rôi thêm vào 2 điêu là điêu 2 (phân chia y) và điêu 3 (trao 
đôi y rôi giật lại) ở trên là đủ 10 điêu; Phân Tơ tăm bỏ ra 7 điêu học đâu rôi thay thệ băng 7 điêu ở trên 
đây, từ điệu 4-10, rôi cộng thêm vào 3 điều còn lại của Tỳ-khưu là đủ 10 điều; Phần Bình Bát bỏ ra 3 
điều là điều 1 (cất giữ bình bát), điều 4 (у choàng tắm mưa) và điều 9 (ngụ ở rừng), rôi thêm vào điều 
đầu tiên ở trên (tích trữ bình bát) và 2 điêu sau cùng (tắm choàng loại dày và loại nhẹ) là đủ 10 điều; 
như vậy, tóng cộng là 30 điều học (VinA. IV. 919). 


4. CHƯƠNG РАСІТТТҮА 


Bạch chư Đại đức Ni, một trăm sáu mươi sáu điều Pacittiya này 
được đưa ra đọc tụng. 


4.1. PHẨM TỎI 


4.1.1. РІЕС HỌC THỨ NHẤT 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäathapindika. Vào lúc bây giờ, hội chúng Ty-khuu-ni được nam cư sĩ 
nọ thỉnh câu về tỏi [nói rằng]: “Các Мі sư nào có nhu câu vê tỏi, tôi dâng tôi.” 
Và người canh ruộng được ra lệnh răng: “Nếu các Ty-khuu-ni đi đến, hãy dâng 
cho mỗi một vị Tỳ-khưu-ni hai, ba bó.” Vào lúc bấy giờ, trong thành Savatthi 
có lễ hội. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đều không còn. Các Tỳ-khưu-ni đã đi 
đến nam cư sĩ áy và đã nói điều nảy: 

— Này đạo hữu, có nhu câu về tỏi. 

- Thưa các Ni sư, không có. Tỏi đã được đem lại bao nhiêu đêu hết cả. Xin 
hãy đi đến ruộng. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi đi đến ruộng, đã không biết chừng mực và 
đã bảo mang đi nhiêu tỏi. Người canh ruộng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 

— Tại sao các Tỳ-khưu-ni sau khi đi đến ruộng lại không biết chừng mực rồi 
bảo mang đi nhiều tỏi? 

2. Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được người canh ruộng ây phản nàn, phê phán, 
chê bai. Các Ty-khưu-m пао ít ham muốn, ...(nf)... các vị Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao Ni sư Thullanandä lại không biết chừng mực ròi bảo 
mang đi nhiêu tỏi?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä không biết chừng 
mực rôi bảo mang ді nhiêu tỏi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandã lại không biết 
chừng mực ròi bảo mang đi nhiều tỏi vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại піёт tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf). 
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Ngài đã nói pháp thoại rồi đã bảo các Tỳ-khưu răng: 

3. — Này các Ty-khưu, vào thời quá khứ, Ty-khuu- ni Thullananda đã là 
vợ của người Bà-la-món nọ và có ba người con gái là Nanda, Nandavati và 
Sundarinandã. Này các Tỳ-khưu, khi ấy người Bà-la-môn ây, sau khi qua đời 
đã sanh vào bào thai của con chìm thiên nga nọ. Các lông của con chìm ây đã là 
hoàn toàn băng vàng. Nó đã cho các cô ây mỗi người một lông chim. 


Này các Tỳ-khưu, khi ду Ty-khuu- -ni Thullananda [nghi răng]: “Con chim 
thiên nga này cho chúng ta môi người một lông chim” nên đã năm lây con chim 
thiên nga chúa ду và đã vặt trụi lông. Bộ lông của con chim â ду trong khi được 
mọc lại có màu trắng. Này các Iy-khưu, lúc bây giò Ty-khuu-ni Thullanandā 
cũng vì quá tham lam khiên vàng đã bị tiêu tan; giò đây tỏi sẽ bị mát đi. 


“Vật gì đã được nhận lãnh thì nên hoan hỷ với vật ây, bởi vì quá tham lam 
пеп kẻ ác đã nám lây thiên nga chúa, khiến cho vàng đã bị tiêu tan.” 


Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiến trách Tỳ-khưu-ni Thullanandä băng nhiêu 
phương thức về sự khó khăn trong việc câp dưỡng, .. (nt)... Và пау các Ty- 
khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như уду: 


“Vi T)-khưu-ni nào nhai tôi thì phạm tội Pacittiya. ` 

4. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Tỏi nghĩa là Loại thảo mộc] thuộc về xứ Magadha được 46 cập đến. [Nghi 


răng]: “Ta sẽ ăn”, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dwkka/a. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội Pãcittiya. 


Tỏi, nhận biết là tỏi, vị Ni nhai thì phạm tội Pacittiya. Tỏi, có sự hoài nghị, 
vị Ni nhai thì phạm tội Pãci#iya. Tỏi, [làm] tưởng không phải tỏi, vị Ni nhai thì 
phạm tội Расіїйуа. 


Không phải tỏi, [lâm] tưởng là tỏi, vị Ni nhai thì phạm tội Dukkata. Không 
phải tỏi, có sự hoài nghi, vị Ni nhai thì phạm tội Dukkata. Không phải tỏi, nhận 
biệt không phải tỏi, vị NI nhai thì vô tội. 

Trong trường hợp củ hành, củ hành đỏ, củ hành tây, lá hẹ, nâu chung với 
súp, nâu chung vói thit, nâu chung với dầu à ăn, rau cải trộn, hương vi làm ngon 
miệng, vi Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhất. 
--00000-- 


4.1.2. ĐIÊU HỌC THỨ NHÌ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây 610, các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư sau khi cạo lông ở chỗ 
kín, rôi lõa thê tăm chung với các cô gái điểm ở một bén tắm nơi dòng sông 
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Асїтауай. Các cô gái điểm phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Тал sao các Ty- 
khưu-ni lại cạo lông ở chỗ kín, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các Ty-khuu-ni đã nghe được сас cô gái điểm ây phàn nản, phê phán, 
chê bai. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: 

— Vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại cạo lông ở chỗ kín? ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư cạo lông ở chỗ 
kín, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

—....(nf)... Мау các Ty-khưu, vì sao các T-khưu-ni nhóm Lục Sư lại сао 
lông ở chỗ kín vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Iỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy 
phố biến điều học này như уду: 


“Vi T)-khưu-ni nào сао lông ở chỗ kín thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong ý 
nghĩa này. 

Chỗ kín nghĩa là hai nách và chỗ tiểu tiện. 

Cao: УІ Ni cạo [nhố] chỉ một sợi lông thì phạm tội Pãci#iya. Vị Ni dầu cạo 
[nhô ] nhiêu sợi lông cũng phạm [chỉ một] tội Pacittiya. 

Vì nguyên nhân bệnh, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


4.1.3. ĐIỀU HỌC THỨ ВА 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, có hai Ty-khuu-ni bi bực bội bởi sự không được thỏa thích 


nên đi vào phòng trong. rôi thực hiện việc đập vô băng lòng bàn tay. Các Ty- 
khưu-ni đã chạy lại vì tiếng động ây, rồi đã nói với các Tỳ-khưu-ni ây điều này: 


- Này các Ni sư, vì sao các cô lại làm điêu nhơ nhớp cùng với người nam vậy? 
— Này các Ni sư, chúng tôi không làm điêu nhơ nhớp cùng với người nam. 
Rồi đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu-ni. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(п1)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 


phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại thực hiện việc đập vỗ băng lòng 
Бап tay?” ...(nt). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni thực hiện việc đập уб băng 
lòng bàn tay, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nf)... Мау các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại thực hiện việc đập võ 
bằng lòng bàn tay vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Ty-khưu, сас Ty-khuu-ni hãy 
phô biến điều học này như vậy: 


“Khi thực hiện việc đáp vô > bằng lòng bàn tay thì phạm tội Pãcitiya.” 

3. Việc đập võ bằng lòng bàn tay nghĩa là trong lúc ưng thuận sự xúc 
chạm, vị Ni đánh [đập, vô | vào chô tiêu tiện mặc dâu chỉ băng cảnh hoa sen thì 
phạm tội Расійуа. 

Vì nguyên nhân bệnh, vị Ni bị điên, ...(nf)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 


4.1.4. DIÈU HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có người nọ, trước đây là cung nữ của đức vua, đã xuất 
gia nơi các Ty-khuu-ni. Có Tỳ-khưu-ni nọ bị bực bội bởi sự không được thỏa 
thích, đã đi dên gặp vị Ty-khuu-ni ау, sau khi đên đã nói với vị Tỳ-khưu-nI ду 
điều này: 

— Này Ni sư, đức vua lâu lâu mới đến với cô, cô chịu đựng băng cách nào? 

- Мау Мі sư, với gậy ngắn băng nhựa cây. 

— Này Ni sư, gậy ngăn băng nhựa cây ấy là gì? 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu-ni ду đã giải thích gậy ngắn băng nhựa cây cho vị Ту- 
khuu-ni no. Sau đó, vị Ty-khuu-ni nọ, sau khi áp dụng gậy ngăn băng nhựa cây 
rôi không nhớ đê rửa và đã quãng bỏ ở một góc. Các Ty-khuu-ni khi nhìn Шау 
vật bị các con ruôi bu quanh đã nói như vây: 

— Việc làm này là của a1? 

Cô Ni nọ đã nói như уду: 

— Việc làm này là của tôi. 

2. Các 1ỷ-khưu- -ni nào ít ham muốn, ...(n†)... сас vi Ni â ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Ty-khưu-mI lại ар đụng gậy ngăn băng nhựa сау?” .. (11). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-ni áp dụng gậy ngăn bằng nhựa 
cây, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(00)... Мау các Ty-khuu, vì sao Ty-khuu-ni lại áp dụng gậy ngắn băng 
nhựa cây vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phô biên 
điêu học này như vây: 

[Trưởng hợp ] gậy ngắn băng nhựa cây thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Сау ngăn bằng nhựa cây nghĩa là làm bằng nhựa cây, làm băng gỗ, làm 
băng bột gạo, làm băng đất sét. 

Áp dụng: Trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vị Ni đưa vào chỗ đường tiểu 
cho dù chỉ là cánh hoa sen thì phạm tội Рас уа. 

Vì nguyên nhân bệnh, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--00000-- 


4.1.5. РІЁО HỌC THỨ МАМ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây g1ờ, bà Маһара) арай Gotamī 
đã đi đến gặp đức Thé Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thé Tôn rôi đứng ở phía 
dưới gió [nói răng]: 

— Bạch Thế Tôn, người nữ có mùi thối. 

khi ду, đức Thể Tôn [nghĩ răng]: “Các 1y-khưu-m hãy áp dụng việc làm 
sạch sẽ băng nước”, rồi đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo піёт phân 
khởi cho bà Mahãpai арай Gotami băng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đức 
Тһе Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyên khích và tạo niềm phân khởi bàng bài pháp 
thoại, bà Маһара)арай Gotamĩ đã dành lễ đức Тһе Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh rồi га ді. 

2. Sau đó, đức Thé Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện ду, đã nói pháp thoại rồi 
bảo các Tỳ-khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép việc làm sạch sẽ băng nước đến các Tỳ- 
khuu-ni. 

Vào lúc báy 010, có vị Ty-khuu-ni nọ [nghi răng]: “Việc làm sạch sẽ băng 
nước đã được đức Thế Tôn cho phép”, rôi trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ 
băng nước quá sâu nên đã gây ra vết thương ở chỗ đường tiêu. Sau đó, vị Tỳ- 
khưu-ni ду đã Кё lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 

3. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao T-khưu-nI lại áp dụng việc làm sạch sẽ băng nước 
quá sâu?” ...(nt). 
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— Này các Tỳ-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-ni áp dụng việc làm sạch sẽ băng 
nước quá sâu, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Này các T-khưu, vì sao Ty-khuu-ni lại áp dụng việc làm sạch sẽ 
bàng nước quá sâu vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không dem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các T-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phô biên điêu học này như vây: 

= “Vi Ту-Кһии-пі trong khi áp dụng việc làm sạch sẽ băng nước nên áp đụng 
tôi đa hai lỏng tay; vượt диа giới hạn ây thì phạm tội Расйїуа.” 
4. Việc làm sạch sẽ bằng nước nghĩa là việc rửa ráy chỗ đường tiêu được 
аё сар деп. 
Trong khi áp dụng: Trong khi rửa. 
Nên áp dụng (бі đa hai lóng tay: Nên áp dụng tối đa hai khớp ở hai ngón tay. 
Vượt quá giới hạn ấy: Trong khi ưng thuận sự xúc chạm, vi Ni vượt quá 
cho dù khoảng cách mảnh băng sợi tóc thì phạm tội Pacittiya. 
Khi hơn hai lóng tay, nhận biết là đã hơn, vị Ni áp dụng thì phạm tội Pacittiya. 
Khi hơn hai lóng tay, có sự hoài nghi, vị Мі áp dụng thì phạm tội Pacittiya. Khi 
hơn hai lóng tay, [lâm] tưởng là kém, vị Ni áp dụng thì phạm tội Pãciffiya. 


Khi kém hai lóng tay, [lâm] tưởng là đã hơn thì phạm tội Dukka/a. Khi kém 
hai lóng tay, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi kém hai lóng tay, nhận 
biết là kém thì vô tội. 

Vị Ni áp dụng tôi đa hai lóng tay, vị Ni áp dụng tôi đa kém hai lỏng tay, vì 
nguyên nhân bệnh, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ năm. 
--00000-- 


4.1.6. РІЕО HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có vị quan đại thân tên là Ärohanta, đã xuất gia ở nơi các 
Tỳ-khưu. Người vợ cũ của vị ấy cũng đã xuất gia ở nơi các Tỳ-khưu-ni. Vào 
lúc bây 819, vị Tỳ-khưu ây nhận phân phân phát bữa ăn khi có sự hiện diện của 
Ty-khưu-m ду. Sau đó, trong lúc у] Tỷ-khưu а ау đang thọ thực, vị Ty-khuu- ni 
ây đã đứng gân với DƯ uông và quạt rôi nói chuyện thé tục, là nói về chuyện 
đùa giỡn lúc còn tại ла. Khi â ây, vị Tỳ-khưu ду đã xua đuôi vị Tỳ-khưu-ni ду 
[nói rằng]: 


' Accavadari đã được dịch là “lăng mạ” theo ngữ cảnh ở trang 34, nay được ghi nghĩa khác nương theo 
Chu giải (ИїпА. ТУ. 922). 
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- Này Sư tỷ, chớ làm như thé. Điều ấy không được phép. 

~ Trước đây, ông đã làm tôi như уйу và như vây. Bây giờ, chỉ chừng ду, ông 
lại không chịu. 

Ебі đã đô tô nước uống lên đầu và đã dùng quạt đánh vị Tỳ-khưu ấy. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao Tỳ-khưu-ni lại đánh Tỳ-khưu?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-ni đánh vị Tỳ-khưu, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các T-khưu, vì sao Ty-khuu-ni lại đánh Tỳ-khưu vậy? Này 
các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức 
іп, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này 
như vây: 

“Trong khi vị T)-khưu đang thọ thực, vị T)-khưu-ni nào đứng gân với nước 
uống hoặc với quạt thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

[Đối với] vị Tỳ-khưu: [Đối với] người nam đã tu lên bậc trên. 

Đang thọ thực: Đang thọ thực loại vật thực mêm nào đó thuộc về năm loại 
vật thực mêm. 

Nước uống nghĩa là bất cứ loại nước uông nào. 

Quạt nghĩa là bât cứ loại quạt nào. 

Đứng gån: Vị Ni đứng trong khoảng tầm tay thì phạm tội Pãciffiya. 

Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni đứng gân 
với nước và quạt thì phạm tội Páciiya. Người nam đã tu lên bậc trên, có sự 
hoài nghi, vị Мі đứng gân với nước và quạt thì phạm tội Pacittiya. Người пат 
đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị Мі đứng gần với nước 
và quạt thì phạm tội Pacittiya. 

Vị Ni sau khi rời xa khỏi tầm tay rồi đứng thì phạm tội Dukkata. Trong lúc 
[vị Tỳ-khưu] đang nhai vật thực cứng, vị Ni đứng gân thì phạm tội Dukkata. Vi 
Ni đứng gần người nam chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người nam 
chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Người 
nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 
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VỊ Ni dâng, vị Мі bảo [người khác] dâng, vị Ni ra lệnh cho người [nG] chưa 
tu lên bậc trên, уі Мі bị Шеп, ...(nt)... vị NI уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.1.7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, trong khi mùa thu hoạch, các Ty-khuu-ni sau khi yêu cầu 
lúa còn nguyên hạt rồi mang đi đến thành phô. Tại trạm gác công, [lính gác nói 
răng]: “Thưa các NI sư, hãy đóng góp phân”, đã giữ lại rồi đã thả ra. Sau đó, 
сас Tỳ-khưu-ni ду đã đi đến chỗ ngụ và đã kê lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu-ni. 


2. Các Tỷ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... сас vị № ây phàn nàn, phê 

phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại yêu cầu lúa còn nguyên hạt?” 
(ай). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni yêu cầu lúa còn nguyên hạt, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại yêu câu lúa còn 
nguyên hạt vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy 
phố biến điều học này như vậy: 


“Vi T)-khưu-ni nào yêu cầu, hoặc bảo yêu câu, hoặc xay, hoặc Бао хау, 
hoặc giã, hoặc bảo giã, hoặc nấu, hoặc bảo nấu Ша còn nguyên hạt rôi thọ thực 
thì phạm tội Pacittiya.” 


3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào, ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Lúa còn nguyên hạt nghĩa là lúa gạo sālī, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, 
đậu, hạt kudrisaka [băp?]. 

[Sau khi] yêu câu: Sau khi tự mình yêu cầu. 

[Sau khi] bảo yêu câu: Sau khi bảo người khác yêu câu. 

[Sau khi] xay: Sau khi tự mình xay. 

[Sau khi] bảo xay: Sau khi bảo người khác xay. 

[Sau khi] giã: Sau khi tự mình giã. 

[Sau khi] bảo giã: Sau khi bảo người khác giã. 

[Sau khi] nấu: Sau khi tự mình nấu. 
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[Sau khi] bảo nẫu: Sau khi bảo người khác nâu. [Nghĩ ràng]: “Ta sẽ ăn” 
rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuót хабар thì phạm tội Phối ул. 


Vì nguyên nhân bệnh, vị Ni yêu câu rau cải, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ bảy. 
--ОООоо-- 


4.1.8. DIÈU HỌC THỨ ТАМ 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây 610, có người Bả-la-môn nọ là 
lính được đức vua trả lương [nghĩ răng]: “Та sẽ câu xin tiên lương băng số ấy”, 
rồi đã gội đâu và đi đến hoàng cung, nương theo chỗ ngụ của các Tỳ-khưu-m. 
Có vị Ty-khuu-ni nọ, sau khi đại tiện vào vật đựng, ròi trong khi đồ bỏ phía bên 
kia bức tường, đã làm rơi lên trên đâu của người Bà-la-môn ây. Khi ấy, người 
Bà-la-môn ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Những bà сао đâu khả ó này không phải là nữ Sa-môn. Tại sao lại dó vật 
đựng chất thải lên đầu? Ta sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mây bà này. 

Ебі đã сат lây cây lửa đi vào Ni viện. Có nam cư sĩ nọ đang đi ra khỏi Мі 
viện, đã nhìn thấy người Bà-la-môn ду câm cây lửa đang đi vào Ni viện, sau khi 
nhìn thây, đã nói với người Bà-la-môn ây điều này: 

— Này ông, vì sao ông lại cầm cây lửa và đi vào Ni viện? 

- Này ông, những bà cạo đầu khả б này dó vật đựng chất thải lên đầu tôi. 
Tôi sẽ đốt cháy chỗ ngụ của mây bà này. 

- Này ông, hãy đi. Điều này là điều may mắn. Và ông sẽ đạt được số tiền 
lương ау là một ngản. 

khi áy, người Bà-la-môn ду đã gội đầu ròi đi đến hoàng cung và đã đạt 
được sô tiên lương ấy là một ngàn. 

2. Sau đó, nam cư sĩ ду đã đi vào Мі viện và ké lại Sự VIỆC ây cho các Ту- 
khưu-ni rôi đã chê trách. Các T-khưu-m пао ít ham muôn, ...(nf)... các vị Ni ау 
phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khưu-nI lại đỗ bỏ phân phía 
bên kia bức tường?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni 46 bỏ phân phía bên kia bức 
tường, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại đỗ bỏ phân phía bên 
kia bức tường vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phố biến điêu học này như vây: 
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= “Vi Ty-khuu-ni nào đồ bỏ hoặc bảo đồ bỏ phân hoặc nước tiểu, hoặc rác 
rên, hoặc thức ăn thừa phía bên kia bức tường, hoặc phía bên kia hàng rào thì 
phạm tội РасіШуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 

Nước tiểu nghĩa là nước thải được đề cập đến. 

Бас гёр nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 

Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mâu xương, hoặc 
nước đơ được đê cập đên. 

Bức tường nghĩa là có ba loại tường: Tường gạch, tường đá, tường gỗ. 

Hàng rào nghĩa là có ba loại hàng rào: Hàng rào gạch, hàng rào đá, hàng 
rào gó. 

Phía bên kia bức tường: Phía đối nghịch của bức tường. 

Phía bên Кіа hàng rào: Phía đối nghịch của hàng rào. 

Đồ bỏ: Vi Ni tự mình đồ bỏ thì phạm tội Pãciffiya. 

Bảo 40 bó: Vị Ni ra lệnh người khác đồ bỏ thì phạm tội Dukkata. Được 
ra lệnh một lần, mặc dâu (уі kia] đô nhiêu lân (уі ra lệnh] phạm [chỉ một] tội 
Pacittiya. 

Vị Ni 40 bỏ sau khi đã xem xét, vị Ni đồ bỏ nơi không phải là lỗi đi, vị Мі 
bị điên, ...(nt)... vị Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


4.1.9. РІЁО НОС THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, ruộng lúa mạch của người Bà-la-môn nọ là kê bên chỗ 
ngụ của các Tỳ-khưu-ni. Các Tỳ-khưu-ni dó bỏ phân, nước tiểu, rác rén và 
thức ăn thừa ở trong ruộng. Khi ду, người Bà-la-môn ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai ràng: 

— Vì sao các Ty-khuu-ni lại làm do ruộng lúa mạch của chúng tôi? 

2. Các Ty-khưu-ni đã nghe được người Bà-la-môn ау phàn nàn, phê phán, 
chê bai. Các Tỳ-khưu-m nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị № ау phàn пап, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu-ni lại dó bỏ phân, nước tiểu, rác rén và 
thức ăn thừa lên со cây xanh?” ...(nt). 
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- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni đồ bỏ phân, nước tiéu, rác rén 
và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Мау các T-khưu, уі sao các Ty-khưu-nI lại đồ bỏ phân, nước 
tiêu, rác rên và thức ăn thừa lên cỏ cây xanh vậy? Này các Ty-khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các 
Ty-khưu, các Tỳ-khưu-nI hãy phô biên điêu học này như уду: 

= “Vi Ту-Кһии-пі nào đồ bỏ hoặc bảo dó bỏ phân, hoặc nước tiểu, hoặc rác 
rên, hoặc thức ăn thừa lên có cây xanh thì phạm tội Pacittiya.`” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị № này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Phân nghĩa là chất thải được đề cập đến. 

Nước tiểu nghĩa là nước thải được đề cập đến. 

Rác rến nghĩa là rác quét dọn được đề cập đến. 

Thức ăn thừa nghĩa là các vật được nhai thừa, hoặc các mâu xương, hoặc 
nước do được đê cập đên. 

Cỏ cây xanh nghĩa là loại hạt và rau cải nào được trồng dé làm thực phẩm 
sử dụng cho loài người. 

Đồ bỏ: Vị Ni tự mình đồ bỏ thì phạm tội Pãcifiya. 

Bảo 46 bỏ: Vị Ni ra lệnh người khác đồ bỏ thì phạm tội Dukkata. Được 
ra lệnh một lân, mặc dâu [vi kia] đô nhiêu lân [vị ra lệnh] phạm [chỉ một] tội 
Pacittiya. 

Cỏ cây xanh, nhận biết là cỏ cây xanh, vị Ni đồ bỏ hoặc bảo đồ bỏ thì phạm 
tội Расппуа. Со cây xanh, có sự hoài nghĩ, vị Мі đô bỏ hoặc bảo đô bỏ thì phạm 
tội Pacifiya. Со cây xanh, [lâm] tưởng không phải là со cây xanh, vị Мі đô bỏ 
hoặc bảo đô bỏ thì phạm tội Pacittiya. 

Không phải là cỏ cây xanh, [lầm] tưởng là cỏ cây xanh thì phạm tội Dukkata. 
Không phải là со cây xanh, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Không phải 
là со cây xanh, nhận biêt không phải là có cây xanh thì vô tội. 

Vị Мі đồ bỏ ở ruộng đã được dó bỏ [rác], vị Мі đồ bỏ sau khi xin phép các 
người chủ, vị Мі bị điện, ...(nf)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ chín. 
--оодоо-- 
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4.1.10. ТЕП HỌC THỨ MƯỜI 

1. Lúc bây о1о, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành RãJagaha, Ve]uvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, tại thành Rajagaha có lễ hội ở trên 
đỉnh núi. Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã đi dé xem lễ hội ở trên đỉnh núi. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại đi để xem 
vũ, ca và tấu nhạc, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các Ty-khuu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy рһап nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vi sao các T-khưu-ni nhóm Lục Sư lại đi dé xem vũ, ca và tâu 
nhạc?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đi để xem vũ, 
ca và tâu nhạc, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Мау các Ty-khưu, vì sao các Ty-khuu- -ni nhóm Luc Su lai di để 
xem vũ, ca và tâu nhạc vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại піёт 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các T-khưu, các Tỳ-khưu-ni 
hãy phô biên điều học này như уду: 


“Vi T)-khưu-Hi nào di đềxem vũ, hoặc ca, hoặc tấu nhạc thì phạm tội Pacittiya.` 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Vũ nghĩa là bất cứ loại vũ gì. 

Ca nghĩa là bất cứ bài ca gì. 

Тап nhạc nghĩa là bất cứ loại tấu nhạc gi [tróng, kèn, don, v.v...]. 

Vị Ni đi để xem thì phạm tội Dukkata. Đứng tại chỗ ây rôi nhìn hoặc lắng nghe 
thì phạm tội Pãci#fiya. Sau khi rời khỏi tầm nhìn, vị Ni lại nhìn hoặc lắng nghe lần 
nữa thì phạm tội Pacittiya. Vị NI di để xem mỗi một [môn biểu diễn] thì phạm tội 


Dukkaƒa. Đứng tại chỗ ây rôi nhìn hoặc lăng nghe thì phạm tội Pacittiya. Sau khi 
rời khỏi tâm nhìn, vị Ni lại nhìn hoặc lăng nghe lần nữa thì phạm tội Päciffiya. 


VINI dung ở trong tu viện rôi nhìn thây hoặc nghe, sau khi đi đến chỗ đứng 
hoặc chỗ ngồi, hoặc chỗ năm của vị Tỳ-khưu-ni thì họ vũ, hoặc họ ca, hoặc họ 
tâu nhạc, vị Ni nhìn thây hoặc nghe trong khi đi ngược chiêu, khi có việc cần 
phải làm vị Мі di rôi nhìn thây hoặc nghe, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị 
điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ mười. 
Phâm Tõi là thứ nhât. 
--ОООоо-- 
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TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Tỏi, việc cao [nhổ] lông, việc đập уб băng lòng bàn tay, gậy ngăn [băng 
nhựa cây], việc làm sạch sẽ, vi [Tỳ-khưu] đang ăn, với lúa còn nguyên hạt, hai 
điều về rác rên và việc nhìn xem. 


--ОООоо-- 
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4.2. PHẨM ВОМС ТО! 


4.2.1. DIÈU HỌC THỨ NHẤT 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, J еѓауапа, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có người nam là thân quyền của vị Ty- 
khưu-mi, học trò của Bhaddã Карап, từ thôn làng đã đi đến thành Savatthi vi 
công việc cần làm nào đó. Khi ây, vi Ty-khuu-ni ây cùng người nam ây, một nữ 
với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Tỳ-khưu-ni lại cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn?”....(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-nI cùng người nam, một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn, có 
đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nf)... Мау các Ty-khưu, vì sao Ty-khuu-ni lại cùng người nam, một nữ 
với một nam đứng chung và chuyện trò ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn 
vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi Ty-khuu-ni nào cùng người nam, тбі nữ với một nam đứng chung hoặc 
chuyện trò ở trong bóng tôi ban đêm không có đèn thì phạm tội Pacittiya." 

3. Vị Ni nào: Là bât cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong ý 
nghĩa này. 

Trong bóng (бі ban đêm: Khi mặt trời đã lặn. 

Không có đèn: Không có ánh sáng. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói chuyện. 

Cùng: Cùng với. 

Một nữ với một nam: Là chỉ có người nam và vị Tỳ-khưu-n1. 

Hoặc đứng chung: Vị Мі đứng trong tâm tay của người nam thì phạm tội 
Pacitrya. 
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Hoặc chuyện trò: Уі Мі đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam thì 
phạm tội Pacittiya. 

Sau khi tách rời khỏi tâm tay, vị Ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội Dukka/a. VỊ Ni đứng chung hoặc chuyện trò với dạ-xoa nam, hoặc với та 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
Dukkata. 

Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị Мі không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác уі Мі đứng chung hoặc chuyện trò, 
VỊ Ni bị điên, ...(п#)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhất. 
--00000-- 


4.2.2. ĐIÊU HỌC THỨ МНІ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có người nam là thân quyến của vị Ty-khuu- -ni, hoc tró cüa 
Bhadda Kaplilani, từ thôn lang dà di dén thành Savatthi vi công việc cần làm 
nào đó. Khi ду, уі Tỷ-khưu- пі ау [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cắm đoán cùng 
người nam, một nữ với một nam đứng chung chuyện trò ở trong bóng tôi ban 
đêm không có đèn”, nên cùng chính người nam ây, một nữ với một nam đứng 
chung và chuyện trò ở chỗ được che khuát. 


2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu-ni lại cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuât?” ...(nt). 

— Này các Tỷ-khưn, nghe nói vị Ty-khuu-ni cùng người nam, một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Мау các Ty-khưu, vì sao Ty-khuu-ni lại cùng người nam, một nữ 
VỚI môt nam đứng chung và chuyện trò ở chỗ được che khuất vậy? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi 1)-khưu-mi nào cùng người nam, môt nữ với một nam đứng chung hoặc 
chuyện trò ở chó được che khuát thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nf)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

Chỗ được che khuất nghĩa là chỗ được che khuất bởi bức tường, bởi cánh 


cửa, bởi tâm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc 
bởi bất cứ vật gì. 
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Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói chuyện. 

Cùng: Cùng với. 

Một nữ với một nam: Là chỉ có người nam và vị Ty-khưu-n1. 

Hoặc đứng chung: Vị Ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm tội 
Pacittiya. 

Hoặc chuyện trò: VỊ Ni đứng chuyện trò trong tầm tay của người nam thì 
phạm tội Pacittiya. 

Sau khi tách rời khỏi tầm tay, vị Мі đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội Dukkaƒa. VỊ NI đứng chung hoặc chuyện trò với dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
Пиккаға. 

Có bát cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị Ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác, vị Ni đứng chung hoặc chuyện trò, 
vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhì. 
--ooÔoo-- 


4.2.3. ĐIÊU HỌC THỨ BA 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có người nam là thân quyến của vị Tỳ-khưu-ni, học trò của 
Bhadda КарПапт, từ thôn làng đã đi đến thành Sãvatthi vì công việc cân làm 
nào đó. КЫ ау, vị Tỳ-khưu-ni ду [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã cắm đoán cùng 
người nam, một nữ với một nam đứng chung chuyện trò ở chỗ được che khuất” 
nên đã cùng chính người nam ây, một nữ với một nam đứng chung và chuyện 
trò ở khoảng trồng. 

2. Các Ty-khưu-nI nào ít ham muôn, ...(nt)... các vi Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu-ni lại cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung và chuyện trò ở khoảng trông?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói vị Ty-khuu-ni cùng người nam, một nữ với 
một nam đứng chung và chuyện trò ở khoảng trồng, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-nI lại cùng người nam, một nữ 
với một nam đứng chung và chuyện trò ở khoảng trông vậy? Này các Tỳ-khưu, 
sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và 
này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 
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“Vi T)-khưu-ni nào cùng người nam, một nữ với một nam đứng chung hoặc 
chuyện trò ở khoảng trồng thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Khoảng trồng nghĩa là không bị che khuất bởi bức tường, bởi cánh cửa, 
bởi tâm màn, bởi khung chăn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, hoặc là 
không bị che khuất bởi bất cứ vật gì. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng đứng chung nói chuyện. 

Cùng: Cùng chung. 

Một nữ với một nam: Là chỉ có người nam và vị Ty-khuu-ni. 

Hoặc đứng chung: Vị Ni đứng trong tầm tay của người nam thì phạm tội 
Pacittiya. 

Hoặc chuyện trò: Vi Ni đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam thì 
phạm tội Pacittiya. 

Sau khi tách rời khỏi tâm tay, vị Ni đứng chung hoặc chuyện trò thì phạm 
tội Dukkata. Vi Ni đứng chung hoặc chuyện trò với dạ-xoa nam, hoặc với ma 
nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm tội 
Dukkata. 

Có bát cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị Ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác, vị Ni đứng chung hoặc chuyện trò, 
vị Ni bị điên, ...(nf)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ ba. 


--ОООоОО-- 


4.2.4.РТЕГ HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä cùng người nam, một nữ với một 
nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn 
thâm thì vào tai và đuôi đi vị Tỳ-khưu-ni thứ nhì nữa. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni áy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao Ni sư Thullanandä lại cùng người nam, một nữ với 
một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở giao lộ, lại còn 
thâm thì vào tai và đuôi đi vị Tỳ-khưu-ni thứ nhì nữa?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Ty-khưu-nI Thullanandã cùng người nam, 
một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ cụt, ở 
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giao lĝ, lai còn thầm thì vào tai và đuôi đi vị Ty-khưu-m thứ nhì nữa, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khién trách răng: 

— ...(nf)... Này сас Ty-khưu, vì sao Tỳ-khưu-mi Thullanandã lại cùng người 
nam, một nữ với một nam đứng chung, chuyện trò ở đường có xe cộ, ở ngõ 
cụt, ở giao lộ, lại còn thầm thì vào tai và đuôi đi vị Tỳ-khưu-ni thứ nhì nữa? 
Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những Кё chưa có 
đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học 
này như vây: 

“рі Ту-клии-пі nào ở đường có хе có, hoặc ở ngõ cụt, hoặc ở giao lộ cùng 
người nam, тбі nữ với một nam hoặc đứng chung, hoặc chuyện tro, hoặc thâm 
thì vào tai, hoặc đuối di vị T)-khưu-ni thứ nhì thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Đường có xe cộ nghĩa là đường có xe kéo hàng được đề cập đến. 

Ngõ cụt nghĩa là họ đi vào băng chính lỗi nào thì đi ra băng chính lối đó. 

Giao lộ nghĩa là nơi ngã tư đường được đề cập đến. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có ігі suy xét, có khả năng đứng chung nói chuyện. 

Cùng: Cung với. 

Một nữ với một nam: Là chỉ có người nam và vị Tỳ-khưu-m1. 

Hoặc đứng chung: Vị Мі đứng trong tâm tay của người nam thì phạm tội 
РасіШіуа. 

Hoặc chuyện trò: Vị Ni đứng chuyện trò trong tâm tay của người nam thì 
phạm tội Pacittiya. 

Hoặc thâm thì vào tai: Vị Ni nói vào lỗ tai của người nam thì phạm tội 
Pacittiya. 

Hoặc duói đi vị Tỳ-khưu-ni thứ nhì: Vị Ni có ý định hành xử sai nguyên 
tắc rồi đuôi đi vị Tỳ-khưu-ni thứ nhì thì phạm tội Dukkata. Khi vị Ni [kia] đang 
rời khỏi tâm nhìn hoặc tâm nghe thì phạm tội Dukka/a. Khi đã rời khỏi thì phạm 
tội Pãciffiya. Sau khi tách rời khỏi tâm tay, vị Мі đứng chung hoặc chuyện trò 
thì phạm tội Dukkata. Vị Ni đứng chung hoặc chuyện trò với dạ-xoa nam, hoặc 
VỚI ma nam, hoặc với người nam vô căn, hoặc với thú đực dạng người thì phạm 
tội Dukkata. 

Có bất cứ người nữ nào có trí suy xét là người thứ nhì, vị Ni không mong 
mỏi chỗ kín đáo, đang bận tâm chuyện khác, vị Мі đứng chung hoặc chuyện 
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trò, vị Ni không có ý định hành xử sai nguyên tắc, vị Ni đuôi đi vị Tỳ-khưu-ni 
thứ nhì khi có việc cân làm, ! vị NI bị điên, ...(nt)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì 
VÔ |ỘI. 
Điều học thứ tư. 
--00000-- 


4.2.5. ĐIỀU HỌC THỨ МАМ 

1. Duyên khởi ở thành Sāvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, có 1ỷ-khưu- пі nọ, là vị thường tới ІШ với các gia đình và là 
vị nhận bữa ăn thường kỳ của gia đình nọ. Khi ây, vào Бибі sáng, vị Ty-khuu-ni 


ау s. mặc y, cầm y bát, rôi đi đến gia đình ấy; sau khi đến đã ngòi xuống ở chỗ 
ngôi,? rồi đã ra đi không thông бао сас chủ nhân. 


Người nữ nô tỳ của gia đình ấy, trong lúc quét nhà đã bỏ chỗ ngôi ây bên 
trong cái thùng. Trong khi không nhìn thây chỗ ngôi ấy, mọi người đã nói với 
Tỳ-khưu-ni ду điều này: 


— Thưa Ni sư, chỗ ngồi йу đâu rồi? 

- Này các đạo hữu, tôi không nhìn thấy chỗ ngồi ấy. 

— Thưa Мі sư, hãy đưa ra chỗ ngồi ду. 

Họ đã chê trách và đã ngưng lại bữa ăn thường kỳ. Sau đó, những người ấy, 
trong khi làm sạch sẽ nhà đã nhìn thây chỗ ngôi ấy ở bên trong cái thùng nên đã 
xin lỗi vị Tỳ-khưu-ni ây và thiết lập lại bữa ăn thường kỳ. 

2. Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ау đã kê lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu-ni. Các 
Tỷ-khưu-m пао ít ham muôn, ...(nt)... các vị № ау phàn nàn, phê phán, chê 


bai răng: “VÌ sao Ty-khuu- ni sau khi đi đến các gia đình trước bữa ăn và ngôi 
xuống trên chỗ ngôi lại ra đi không thông báo các chủ nhân?” ...(nf). 


— Này các T-khưu, nghe nói vị Ty-khuu-ni sau Khi đi đến các gia đình 
trước bữa ăn và ngôi xuống trên chỗ ngôi rôi ra đi không thông báo các chủ 
nhân, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

..(nf)... Này сас Tỳ-khưu, vi sao Ty-khưu-m sau khi đi đến các gia đình 
trước с bia ăn và ngôi xuống trên chỗ ngôi lại ra đi không thông báo các chủ 
nhân vậy? Мау các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô bién 
điều học này như vây: 


! Khi có việc cần làm là nhăm mục đích hoàn thành công việc rút thẻ cho bữa trai phan, v.v... hoặc mục 
đích вар хер lại sự bê bón ở trong trú xá (VinA. IV. 927). 

2 Từ “ãsanam” có nghĩa là “chỗ ngôi, hành động ngôi”, nhưng ở ngữ cảnh này là một loại chỗ ngôi gọn 
gàng, có thê di chuyên được, dường như là “một loại đệm lót ngồi” (ND). 
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“Vi Ту-Кһии-пі nào sau khi ді đến các gia đình trước bữa ăn và ngôi xuống 
trên chó ngồi, rôi ra đi không thông Бао các chủ nhân thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Trước bữa ăn nghĩa là từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình 544-46-1у, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn và gia dinh hạng cùng dinh. 

Sau khi đi đến: Sau khi đã đến nơi ây. 

Chỗ ngồi nghĩa là chỗ của tư thé kiết-già được đề cập đến. 

[Sau khi] ngồi xuống: Sau khi ngồi xuống ở nơi ấy. 

Ra đi không thông báo các chủ nhân: Không thông báo người có trí suy 
xét ở gia đình ây. Trong khi vượt qua mái che mưa thì phạm tội Pacittiya. О 
ngoài trời, trong khi vượt qua vùng lân cận thì phạm tội Päc¡1fiya. 

Khi chưa thông báo, nhận biết là chưa thông báo, vị Ni ra đi thì phạm 
tội Pacittiya. Khi chưa thông báo, có sự hoài nghi, vị Ni ra đi thi phạm tội 
Pacittiya. Khi chưa thông báo, [lâm] tưởng là đã thông báo, vi Ni ra đi thì phạm 
tội Pacittiya. 

Không phải là chỗ của tư thé kiết-già thì phạm tội Dukka/a. Khi đã thông 
báo, [lâm] tưởng là chưa thông báo thì phạm tội Dukkata. Khi đã thông báo, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã thông báo, nhận biệt là đã thông báo 
thì vô tội. 

Vị Ni đi khi đã thông báo, ở chỗ ngôi không thê di động, vị Ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự cô, vi Ni bị điện, ...(nf)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ năm. 

--оо0оо-- 


4.2.6. DIÈU HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandã sau khi đi деп các gia đình, sau 
bữa ăn không hỏi у các chủ nhân rôi ngôi xuống và năm xuống trên chỗ ngôi. 
Mọi người trong khi khiêm tón dói với Ty-khuu-ni Thullananda nên không 
ngôi xuống cũng không năm xuông. Dân chúng phàn nàn, phê phản, chê bai 
răng: “Tai sao Ni sư Thullananda, sau khi đi đến сас gia đình, sau bữa ăn không 
hỏi ý các chủ nhân lại ngồi xuống và năm xuống trên chỗ ngôi?” 


3 Tuy đây cũng là “ағапат” nhưng lớn hơn vì có thé năm xuống (ND). 


4. CÁC ЮТЕП РАСІТТІҮА % 717 


2. Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ау рһап nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullananda, sau khi đi đến các gia đình, 
sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngôi xuống và năm xuống trên chỗ 
ngôi?” ...(nf). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-mi Thullananda, sau khi đi đến các 
gia đình, sau bữa ăn không hỏi y các chủ nhân rôi ngồi xuống và năm xuống 
trên chỗ ngôi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Ty-khuu-ni Thullananda, sau khi đi đến 
các gia đình, sau bữa ăn không hỏi ý các chủ nhân lại ngôi xuống và năm xuống 
trên chỗ ngồi vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Iỳ-khưu, các Tỳ-khưu-mi hãy 
phô biến điều học này như vây: 

“VỊ T)-khưu-ni nào, sau khi di đến các gia đình, sau bữa ăn không hỏi ý các 
chủ nhân rôi ngôi xuống hoặc năm xuống trên chỗ ngôi thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Sau bữa ăn nghĩa là khi đã quá giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn. 

Gia đình nghĩa là có bón loại gia đình: Gia đình Sát-đề-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. 

Sau khi đi đến: Sau khi đã đến nơi ây. 

Không hồi ý các chủ nhân: Người nào là chủ nhân ở gia đình ây thì không 
hỏi người áy để cho phép. 

Chỗ ngồi nghĩa là chỗ của tư thé kiết-già được đề cập đến. 

Ngồi xuống: Vị Ni ngôi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội Pãciffiya. 

Nằm xuống: Vị Ni nằm xuống trên chỗ ấy thì phạm tội Pãciffiya. 

Khi chưa hỏi у, nhận biết là chưa hỏi ý, vị Ni ngôi xuống hoặc năm xuống 
trên chỗ ngôi thì phạm tội Pacittiya. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghị, vị Ni ngôi 
xuống hoặc năm xuống trên chỗ ngôi thi phạm tội Pacittiya. Khi chưa hỏi y, 
[lầm] tưởng là đã hỏi ý, vị Ni ngôi xuống hoặc năm xuống trên chỗ ngôi thì 
phạm tội Pacittiya. 

Không phải là chỗ của tư thế kiết-già thì phạm tội Dukkata. Khi đã hỏi ý, 
[lầm] tưởng là chưa hỏi ý thì phạm tội Dukka/a. Khi đã hỏi ý, có sự hoài nghỉ 
thì phạm tội Dukkata. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì vô tội. 
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VỊ NI có hỏi ý rôi ngôi xuông hoặc năm xuông trên chô ngôi, ở chô được 
quy định thường xuyên, уі Ni bị bệnh, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điện, 
...(nt)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


„А Р 4 
Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.2.7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, nhiều vị T-khưu-ml, trong khi di đến thành Savatthi trong 
xứ Kosala nhăm lúc chiêu tôi, đã ghé vào ngôi làng nọ và đi đên gia đình Bà- 
la-môn nọ xin chỗ ngụ. Khi ду, người nữ Bà-la-môn đã nói với сас Ty-khuu-ni 
ау điều này: 

- Này các Ni sư, hãy chờ ёп khi ông Bà-la-môn vè. 

Các Ty-khuu-ni [nghĩ răng]: “Đến khi ông Bả-la-môn về”, rôi đã trải ra chỗ 
năm; một sô đã ngồi xuống, một số đã năm xuông. Sau đó, người Bả-la-môn ây 
đã trở về vào ban đêm và đã nói với người nữ Bà-la-môn điêu này: 

— Các cô này là a1? 

— Thưa ông, là các Tỳ-khưu-nI. 

- Máy người hãy lôi những bà cạo đầu khả ó này ra. 

Ебі đã cho người lôi ra khỏi nhà. 

22. Sau đó, các Tỳ-khưu-ni ду đã đi đến thành Sãvatthi và đã kê lại sự việc 
ау cho các Ty-khuu-ni. Các T-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(п1)... các vi № ây 
phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao сас Ty-khuu-ni, sau khi đi đên các 
g1a đình vào lúc trời tôi, không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ 
năm rôi ngôi xuống và năm хибпр?” ...(nt). 


— Này các Ty-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni sau khi đi đến các gia đình 
vào lúc trời tôi, không hỏi у các chủ nhân lại trải ra hoặc bảo trải ra chỗ năm rôi 
ngôi xuống và năm хабар, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này сас T-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni sau khi di đến các gia 
định vào lúc trời tôi, không hỏi ý các chủ nhân lại trải ra, hoặc bảo trải ra chỗ 
năm rồi ngôi хибпе và năm xuông vậy? Này сас Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Tỳ-khưu, 
các Tỳ-khưu-ni hãy phô biên điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào, sau khi đi đến các gia định vào lúc trời (бі, không hỏi 
у các chủ nhân lại trải ra, hoặc bảo trải ra chó năm rôi ngôi xuống hoặc пат 
xuống thì phạm tôi Pacittiya.” 
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3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Lúc trời tối nghĩa là khi mặt trời đã lặn cho đến lúc rạng đông. 

Gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình: Gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, ола đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. 

Sau khi đi đến: Sau khi đã đến nơi ây. 

Không hỏi ý các chủ nhân: Người пао là chủ nhân ở gia đình а ây thì không 
hỏi ý người ây 46 cho phép. 

Chỗ nằm nghĩa là ngay cả tám trải năm băng lá. 

[Sau khi] trải ra: Sau khi tự minh trải ra. 

[Sau khi] bảo trải ra: Sau khi bảo người khác trải ra. 

Ngôi xuống: Vị Ni ngồi xuống trên chỗ ấy thì phạm tội Pãciffiya. 

Мат xuống: Vị Ni nằm xuống trên chỗ ây thì phạm tội Pãciffiya. 

Khi chua hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị Ni trải ra, hoặc bảo trải ra chỗ 
năm rôi ngôi xuống hoặc nằm xuống thì phạm tội ‚Расипуа. Khi chưa hỏi у, có 
sự hoài nghĩ, vị Мі trải ra, hoặc bảo trải ra chỗ năm ròi ngòi xuống, hoặc năm 
xuống thì phạm tội Расітуа. Khi chưa hỏi ý, [lầm] tưởng là đã hỏi ý, vị Ni 


trải ra, hoặc bảo trải ra chỗ năm rồi ngôi xuống, hoặc năm xuống thì phạm tội 
РасШіуа. 


Khi đã hỏi ý, [lâm] tưởng là chưa hỏi ý thì phạm tội Dukkata. Khi đã hỏi 
ý, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã hỏi ý, nhận biệt là đã hỏi ý thì 
VÔ (бі. 

Vi Ni có hỏi ý, sau đó trải ra, hoặc bảo trải ra chỗ năm rôi ngôi хабар, hoặc 
năm xuông, vị Ni bị bệnh, trong những lúc có sự có, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni 
уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


4.2.8. DIEU HỌC THỨ ТАМ 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, vị Ty-khưu-m, học trò của Bhaddā Kāpilānī phục vụ 


Bhaddã Караш rất nghiêm chỉnh. Bhaddā KãpilãnT đã nói với các Tỳ-khưu-ni 
điều này: 


- Này các Ni sư, Tỳ-khưu-ni này phục vụ tôi rất nghiêm chỉnh. Tôi sẽ cho 
CÔ пау у. 

Khi йу, vị Tỳ-khưu-ni ду do hiểu sai, do xét đoán sai гӧі than phiền với vị 
khác răng: 
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- Này Ni sư, nghe nói tôi không phục vụ Sư thây nghiêm chỉnh. Nghe nói 
Sư thây sẽ không cho tôi y. 

2. Các Ty-khưu-nI nào ít ham muôn, ..(f)... các уі Ni ây phản nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu-ni do hiệu sai, do xét đoán sai rồi than 
phiên với vị khác?” ...(nt). 

- Мау các I-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-ni do hiểu sai, do xét đoán sai rồi 
than phiên với уі khác, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

„(ШП Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni do hiểu sai, do xét đoán sai 
rôi бин phiên với vị khác vậy? Này сас Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 


niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Ту- 
khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào do hiểu sai, do xét đoán sai rôi than phiên với vị khác 
thì phạm tội Расішуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong ý 
nghĩa này. 

Do hiểu sai: Do được hiểu cách khác. 

Do xét đoán sai: Do được xét đoán cách khác. 

Với vị khác: VỊ Ni than phiên với vi đã tu lên bậc trên thì phạm tội Рас Нуа. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni than phiền 
thì phạm tội Pacifiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị Ni than 


phiền thì phạm tội РасиВуа. Người nữ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng chưa tu 
lên bậc trên, vị Мі than phiên thi phạm tội Pacittiya. 

Vị Ni than phiền với người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

Vi Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


4.2.9. DIÈU HỌC THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni, trong khi không nhìn thây đô đạc của bản 
thân, đã nói với Ty-khuu-ni Candakali điêu này: 


4. CÁC ĐIÊU РАСІТТІҮА % 721 


- Này Мі sư, Мі sư có nhìn thây đô đạc của chúng tôi không? 

Ty-khưu-ni Candakali phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Chăng lẽ chính tôi là nữ đạo tặc hay sao? Chăng lẽ chính tôi là kẻ không 
biết xâu hó hay sao? Những Мі sư nào trong khi không nhìn thây đồ đạc của 
bản thân, những vị Мі ду đã nói với tôi như vây: “Này Ni sư, Ni sư có nhìn (һау 
đồ đạc của chúng tôi không?” Này các Мі sư, néu tôi lây đô đạc của các cô, tôi 
không còn là nữ Sa-môn, tôi bị tiêu hoại Phạm hạnh, tôi bị sanh vào địa ngục. 
Còn cô nào đã nói sai trái về tôi như thế, ngay cả cô ây cũng hãy không còn là 
nữ Sa-môn, hãy bị tiêu hoại Phạm hạnh, hãy bị sanh vào địa ngục. 

2. Các Ty-khưu-m nào ít ham muốn, ...(nt)... các VỊ NI ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao Мі sư Сардакај lại nguyên rủa bản thân, nguyễn 
rủa luôn cả người khác về địa ngục và cả Phạm hạnh nữa?”.. (ай). 


- Мау các Ty-khưu, nghe nói Ty-khuu-ni Candakali nguyên rủa bản thân, 
nguyên rủa luôn cả người khác vê địa ngục và cả Phạm hạnh nữa, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(†)... Này các Ty-khưu, vì sao 1-khưu- пі Candakall lại nguyên rủa 
bản Thân, nguyên rủa luôn cả người khác vê địa ngục và cả Phạm hạnh nữa 
vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các Ty-khưu-n1 hãy phố biến điều học 
nảy như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào nguyên rúa bản thân hoặc người khác vê địa ngục, 
hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội Pacitiya. ` 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tý-khuu-ni” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Bản thân: Đối với cá nhân mình. 

Người khác: VỊ đã tu lên bậc trên. 

Vi Ni nguyên rủa vë địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội Pacittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Мі nguyễn 
гда về địa ngục hoặc vê Phạm hạnh thì phạm tội Paciriya. Người nữ đã tu lên 
bậc trên, có sự hoài nghi, vị Ni nguyên rủa уе địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì 
phạm tội Расітуа. Người nữ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc 
trên, vị Ni nguyên rủa vê địa ngục hoặc về Phạm hạnh thì phạm tội РасШНуа. 

У! Ni nguyên rủa về sự sanh làm loài thú, hoặc về cảnh 9101 nga quỷ, hoặc 
về phân số xui của loài người thì phạm tội Dukkata. Vị Ni nguyễn rủa người nữ 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
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Người nữ chưa tu lên bậc trên, Пат] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 


VỊ Ni [nói dé] đề cập đến ý nghĩa, vi Ni [nói để] dë cập đến pháp, vị Ni [nói] 
nhăm đến sự giảng dạy, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 

--00000-- 


4.2.10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, I-khưu-ni СапдаКаП sau khi gây об với các Tỳ-khưu-ni, 
lại tự đánh đâm chính mình гбі khóc lóc. 

Các Tỷ-khưu- -ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao NI sư CandakälT lại tự đánh đâm chính mình rồi khóc 
lóc?” ...(nt). 

— Này các Tỷ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Candakäli tự đánh đâm chính 
mình rôi khóc lóc, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Iy-khưu, vì sao Ty-khưu-mi Сардакај lại tự đánh dám 
chinh mình rôi khóc lóc vậy? Này các Ty-khuu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау các Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-Кһии-пі nào tự đánh дат chỉnh mình rôi khóc lóc thì phạm lội 
Pacitrya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

Chính mình: Đối với cá nhân mình. 

Vị Ni đánh đâm, khóc lóc thì phạm tội Pãciiya. Vị Мі đánh đâm, không khóc 
lóc thì phạm tội Dukkata. VỊ Ni khóc lóc, không đánh đâm thì pham tội Dukkata. 

Ві tác động do sự mát mát về thân quyên, hoặc do sự mát mát vè vật dụng, 
hoặc do sự bát hạnh vì bệnh hoạn vị Ni khóc lóc không đánh đâm, vị Ni bị điên, 

..(nf)... уі Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ mười. 
Phâm Bóng tôi là thứ nhì. 
--00000-- 


4. CÁC ĐIÊU РАСІТТІҮА # 723 


TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 
_ Trong bóng (бі, Ở chỗ được che khuất, ở khoảng trồng, ở giao lộ, hai điều 
về không hỏi ý, lúc trời tôi và có sự hiệu sai, vê địa ngục, уі Мі đã đánh đâm. 


--OOÔOO-~ 
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4.3. PHẨM LÕA THÉ 


4.3.1. ЕП HỌC THỨ МНАТ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều Tỳ-khưu-ni lõa thể tắm chung 
VỚI сас có gái điểm ở một bến tăm nơi dòng sông Ас1гауай. Các cô gái điểm đã 
chế giểu các Tỳ-khưu-ni ây răng: 


— Сас bà Đại đức ơi, có được са gì cho сас bà với việc thực hành Phạm 
hạnh trong lúc đang còn quá trẻ vậy? Chớ không phải các dục lạc là nên được 
thụ hưởng hay sao? Khi nào trở nên già cả khi ây các bà sẽ thực hành Phạm 
hạnh, như thê các bà sẽ vơ được cả hai môi lợi. 

Trong khi bị các cô gái điểm chế ріёи, các 1-khưu-m đã xâu hồ. Sau đó, 
các Tỳ-khưu-ni ây đã đi vê chỗ ngụ và đã kê lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 
Các Ty-khuu-ni đã kế lại sự việc ау cho сас Ty-khuu. Các Ty-khuu đã trình sự 
VIỆC ây lên đức Thê Tôn. Khi â ây, đức Thê Tôn nhân lý do ây, nhân sự kiện â ду, 
đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, như thê thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỳ-khưu-ni 
vì mười điều lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, ...(nt)... và nhăm 
sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô bién điều học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào lõa thé tăm thì phạm tội Pãcitiya." 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “уі Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Lõa thể tắm: Vị Мі không quấn y hoặc không choàng у ròi tắm. Trong 
lúc tién hành thì phạm tội Dukkata. Khi hoàn їйї việc tắm thì phạm tội 
Pacitiiya. 

Vị Ni có y [choàng tăm] bị cướp đoạt, hoặc vị NI có y [choàng tăm] bị hư 
hỏng, trong những lúc có sự cố, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên 
thì vô tội. 

Điều học thứ nhất. 
--00000-- 
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4.3.2. ĐIỀU HỌC THỨ НІ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, vải choàng tăm của сас Tỳ-khưu-ni đã được đức Thé Tôn 
cho phép. Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư [nghĩ răng]: “Vải choàng tắm đã được 
đức Тһе Tôn cho phép”, rồi đã mặc những vài choàng tắm không đúng kích 
thước, trong lúc 46 lòng thòng ở phía trước và phía sau гбі đi đó đây. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(f)... các уі Мі ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “VỊ sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư lại mặc những vải 
choàng tắm không đúng kích thước?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư mặc những vải 
choàng tăm không đúng kích thước, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các T-khưu-nI nhóm Lục Sư lại mặc 
những vải choàng tám không đúng kích thước vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Trong khi cho thực hiện vải choàng tắm, vị Т }-khưu-ni nên Бао làm theo 
kích thước. О đây, kích thước này là chiêu dài bón gang гау, chiêu rộng hai 
gang, theo gang tay của đức Thiện Тһе. Nếu vượt диа mức ду thì [vải choàng 
tăm] nên được cắt bớt và phạm tội Pacittiya.” 

3. Vải choàng tắm nghĩa là vật mà у! Ni quấn vào rôi tắm. 

Trong khi cho thực hiện: Trong khi [tự] làm hoặc trong khi bảo làm. Nên 
bảo làm theo kích thước. О đây, kích thước này là chiều dài bón gang tay, chiều 
rộng hai gang, theo gang tay của đức Thiện Thệ. ! Nêu vị [tự] làm hoặc bảo làm 
vượt quá mức йу, trong lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Do sự đạt được thì 
nên căt bớt rồi nên sám hồi tội Расішуа. 


Vị tự mình hoàn tât phân vị ây chưa làm xong thi phạm tội Pacittiya. VỊ bảo 
những người khác hoàn {дї phân vị ду chưa làm xong thì phạm tội Pacittiya. Vị 
tự mình hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì phạm tội Pãciffiya. 
Vị bảo những người khác hoàn tất phần những người khác chưa làm xong thì 
phạm tội Paciffiya. 

Vị tự làm hoặc bảo làm vì nhu câu của vị khác thì phạm tội Dukkata. Được 
làm bởi người khác, vi NI có được rôi sử dụng thì phạm tội Duk*ka/a. 


! Nếu tính gang tay của đức Thiện Тһе theo kích thước của người bình thường là 0,25m thì kích thước 
vải choàng tăm của Ty-khưu-mi là Im x 0,5m. Vải choàng tám mưa của các Tỳ-khưu lớn hơn: 1,50m 
x 0,625m (ND). 


726 # PHÂN TÍCH GIỚI BÓN TỲ-KHƯU-NI 


VỊ Ni làm theo kích thước, vị Мі làm nhỏ hơn, do người khác làm quá kích 
thước sau khi có được thì cắt bớt rồi sử dụng, vị Ni làm mái che hoặc thảm trải 
nên, hoặc tâm vách chăn, hoặc nệm, hoặc gói kê, vị Ni bị điên, ...(nf)... vị Ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhì. 
--ОООоо-- 


4.3.3. ТЕП HỌC THỨ ВА 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, у băng vải y đắt giá của vị Tỳ-khưu-ni nọ đã bi làm xâu хі, 
đã bị may vụng vê. Ty-khuu-ni Thullananda đã nói với Tỷ-khưu- пі ду điều này: 


- Này Мі sư, vải y này của cô tuyệt đẹp nhưng у đã bị làm хаи xí, đã bị may 
vụng vè. 

— Này NI sư, tôi tháo rời ra, có phải cô sẽ may lại? 

— Này NI sư, đúng vậy. Tôi sẽ may lại. 

Khi ау, vị Tỳ-khưu-ni ấy đã tháo rời у ấy rồi đã trao cho Tỳ-khưu-ni 
Thullananda. Tỳ-khưu-ni Thullanandã [nghĩ răng]: “Ta sẽ may lại, ta sẽ may 
lại”, nhưng không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo [người khác] may 
lại. Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ấy đã kê lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao Ni sư Thullanandä sau khi bảo tháo rời у của vị 
Tỳ-khưu-ni rôi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo [người khác] 
тау lại?” ...(п0). 

- Này các Ty-khưu, nghe nói Iy-khưu-ni Thullanandã sau khi bảo tháo 
rời у của vị Tỳ-khưu-ni rôi không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo 
[người khác | may lại, có đúng không vậy? 

— Bạch ТЬё Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khuu-ni Thullananda sau khi bảo 
tháo rời у của vị Tỳ-khưu-ni гбі không may lại, cũng không nỗ lực trong việc 
bảo [người khác] may lại vậy? Мау các Ty-khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау các Ty-khưu, сас Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào khi đã tháo rời hoặc Бао tháo rời у của vị Ty-khuu-ni, 
vị Мі ау sau đó không gặp trở ngại уап không may lại, cũng không nó lực trong 
việc bảo [người khác] тау lại, ngoại trừ trong bón ngày hoặc năm ngày thì 
phạm tội Pacittiya.`” 
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3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “уі Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Của vị Tỳ-khưu-ni: Của vị Tỳ-khưu-n1 khác. 

Y nghĩa là bát cứ loại y nào thuộc về sáu loại у. 

Khi đã tháo rời: Sau khi tự mình tháo rời. 

[Sau khi] bảo tháo rời: Sau khi bảo người khác tháo rời. 

Vị Ni ấy sau đó không gặp trở ngại: Khi không có trở ngại. 

Vẫn không may lại: Không tự mình may lại. 

Không nỗ lực trong việc bảo [người khác] may lại: Không chỉ thị 
người khác. 

Ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày: Trừ ra trong bốn ngày hoặc 
năm ngày. [Nghĩ răng]: “Ta sẽ không may lại, ta sẽ không nỗ lực trong việc bảo 
[người khác] may lại”, khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pacittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni ấy khi đã 
tháo rời hoặc bảo tháo rời y, sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại, cũng 
không nỗ lực trong việc bảo [người khác] may lại thì phạm tội Pãciffiya, ngoại trừ 
trong bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị Ni 
ây khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời y, sau đó không gặp trở ngại vẫn không may 
lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo [người khác | may lại thì phạm tội Pacittiya, 
ngoại trừ trong bón ngày hoặc năm ngày. Người nữ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng 
là chưa tu lên bậc trên, vị Ni à ây khi đã tháo rời hoặc bảo thảo rời y, sau đó không 
gặp trở ngại vẫn không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo [người khác] 
may lại thì phạm tội Pãciffiya, ngoại trừ trong bón ngày hoặc năm ngày. 


Vị Ni ây khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời vật phụ tùng khác, sau đó không 
gặp trở ngại vẫn không may lại, cũng không nỗ lực trong việc bảo [người khác] 
may lại thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ trong bốn ngày hoặc năm ngày. VỊ Ni 
ау khi đã tháo rời hoặc bảo tháo rời у hoặc vật phụ tùng khác của người nữ chưa 
tu lên bậc trên, sau đó không gặp trở ngại vẫn không may lại, cũng không nỗ 
lực trong việc bảo [người khác] тау lại thì phạm tội Dukkata, ngoại trừ trong 
bốn ngày hoặc năm ngày. Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu 
lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu 
lên bậc trên thi phạm tội Dukkata. 

Trong khi có trở ngại, vị Мі đã tâm cầu nhưng không có được [thời gian], 
trong khi làm vị Ni â ây vượt quá bôn ngày hoặc năm ngày, уі Ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự сб, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ ba. 
--00000-- 
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4.3.4. ЕП HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni sau khi trao y tận tay của các Ty-khuu-ni 
гбі ra đi, du hành trong xứ sở với y nội và thượng y. Các y Ấy được 46 lại lâu 
ngày trở nên móc meo. Các Ty-khuu-ni đem phơi năng сас у ау. Các Ty-khưu- 
ni đã nói với các Tỳ-khưu-ni ây điêu này: 

— Này các Ni sư, các у bị mốc тео này là của vị nào vậy? 

Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni ду đã Кё lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, (00... các уі Мі ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni sau khi trao y tận tay của các Tỳ- 
khưu-nI lại ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói сас Ty-khưu-mi sau khi trao y tận tay của 
các Tỳ-khưu-ni rồi ra đi du hành trong xứ sở với y nội và thượng y, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiên trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-nI sau khi trao у tận tay 
của các Ty-khuu-ni lại ra đi du hành trong xứ sở với у nội và thượng у vậy? 
Мау các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi Ty-khuu-ni nào vượt quá năm ngày thiếu vắng y hai lớp thì phạm lội 
Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vi Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Vượt quá năm ngày thiếu văng y hai lớp: Đến ngày thứ năm, vị NI không 
quân hoặc không trùm, hoặc không phơi năng năm у, vị Ni vượt quá ngày thứ 
năm thì phạm tội Pacittiya ° 

Khi đã vượt quá năm ngày, nhận biết là đã vượt quá thì phạm tội Pacittiya. 
Khi đã vượt quá năm ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội РасиПуа. Khi đã vượt 
quá năm ngày, Пат] tưởng là chưa vượt quá thì phạm tội Pãciffiya. 

Khi chưa vượt quá năm ngày, [lâm] tưởng là đã vượt quá thì phạm tội 
Dukkata. Khi chưa vượt quá năm ngày, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Khi chưa vượt quá năm ngày, nhận biết là chưa vượt quá thì vô tội. 


2 Ngài Buddhaghosa giải thích răng cứ mỗi y là tính một tội Pacittiya (VinA. IV. 929). 
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Vào ngày thứ năm, vị Мі quân hoặc trùm, hoặc phơi nắng năm y, vị Ni bị 
bệnh, trong những lúc có sự cô, vị Мі bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm đâu tiên 
thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--ОООоо-- 


4.3.5. DIÈU HỌC THỨ МАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ, sau khi đi khất thực đã trải ra tâm y 
bị dám ướt tôi đi vào trong trú xá. Có vị Tỳ-khưu-ni khác đã choàng lên y ây rồi 
đi vào làng 46 khất thực. Уі Ni kia đi ra đã hỏi các Tỳ-khưu-ni răng: 

- Này các Мі sư, các vị có nhìn thấy у của tôi không? 

Các Tỳ-khưu-ni đã kê lại sự việc ây cho vị Tỳ-khưu-ni ây. Khi ấy, vị Ty- 
khưu-n1 ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Уі sao vị Tỳ-khưu-nI trùm у của tôi mà không hỏi ý? 

Sau đó, vị Tỳ-khưu-ni ấy đã kê lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ty-khuu-ni trùm у của Ty-khưu-ni mà không hỏi 
ý?” ...(nÐ). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-nI trùm у của vị Tỳ-khưu-ni mà 
không hỏi ý, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Мау các Ty-khưu, vì sao Iỳ-khưu-m trùm у của Iỳ-khưu-m mà 
không hỏi у vậy? Này các T-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, сас Ty-khưu-nI hãy 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sử dụng у thiết thân [của уі Ni khác] thì phạm tội 
PacitHya. ” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị № này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Y thiết thần nghĩa là у nào đó trong năm у của người nữ đã tu lên bậc trên. 
VỊ Мі quân hoặc trùm у chưa được уі Мі kia cho, hoặc chưa hỏi ý vị Мі kia thì 
phạm tội Paciffiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni sử dụng y 
thiệt thân [của vị Ni kia] thì phạm tội Pacittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có 
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sự hoài nghi, vị Мі sử dụng у thiết thân [của vị Ni kia] thì phạm tội Расітуа. 
Người nữ đã tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị Ni sử dụng 
у thiết thân [của vị Ni kia] thì phạm tội Pãcifiya. 

Vi Ni sử dụng y thiết thân của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lầm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkafa. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì 
phạm tội Dukkata. 

VỊ Ni kia cho, hoặc sau khi hỏi ý vị Ni kia гбі quân hoặc trùm lên, vị Мі có 
y bị cướp đoạt, vị Ni có y bị hư hỏng, trong những lúc có sự cố, vị Ni bị điên, 
(nt)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học thứ năm. 
--оо0оо-- 


4.3.6. DIÈU HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, gia đình hộ độ cho Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã nói với Ty- 
khưu-ni Thullananda điêu пау: 

— Thưa NI sư, chúng tôi sẽ dâng у đến hội chúng Tỷ-khưu- ni. 

Ty-khuu-ni Thullananda đã gây chuóng ngai [nói răng]: 

— Các người có nhiều phận sự, có nhiều công việc cân phải làm. 


Vào lúc bây 610, ngôi nhà của gia đình а ây bị cháy. Những người ду phản nàn, 
phê phán, chê bai răng: “Tại sao Ni sư Thullananda lại gây chướng ngại việc bố 
thí của chúng tôi, khiên chúng tôi bị xa lìa cả hai là tài sản và phước báu?” 

2. Các Ty-khuu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ау phản nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao Мі sư Thullananda lại gầy chướng ngại lợi lộc vê у của 
nhóm?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-nI Thullanandã gây chướng ngại lợi 
lộc về y của nhóm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

...(nt)... Мау các T-khưu, vì sao Ty-khuu-ni Thullanandã lại gây chướng 
ngại Hơi lộc về y của nhóm vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khuu, các Ту- 
khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào gây chướng ngại lợi lộc về у của nhóm thì phạm tội 
Pacittiya.” 
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3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 
Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
Nhóm nghĩa là hội chúng Tỳ-khưu-ni được đề cập đến. 
Y nghĩa là bắt cứ loại y nào thuộc về sáu loại у [có kích thước] tôi thiêu cần 
phải chú nguyện đê dùng chung. 
Gây chướng ngại: VỊ gây chướng ngại [hỏi răng]: “Các người có thê bố thí 
у này như thê nào?” thì phạm tội Расійуа. VỊ gầy chướng ngại vật phụ tùng 
khác thì phạm tội Dukkata. VỊ рау chướng ngại у hoặc vật phụ tùng khác của 
nhiêu vị Tỳ-khưu-nI, hoặc của một vị Ty-khuu-ni, hoặc của người nữ chưa tu 
lên bậc trên thì phạm tội D„kkaƒa. 
| VỊ Мі сап trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị Мі bị Шеп, ...(nt)... vị Мі уі phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.3.7. DIÈU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bẩy giờ, có у ngoài hạn ky phát sanh đến hội chúng Ty-khưu-nI. 
Khi â ây, hội chúng Tỷ-khưu- -ni có ý định phân chia y ấy nên tụ hội lại. Vào lúc 
bây 810, các Ty-khuu-ni học trò của Ty-khuu-ni Thullanandãä đang đi văng. Tỳ- 
khưu-ni Thullanandã đã nói với các Tỳ-khưu-ni ду điêu này: 

— Này các Ni sư, các Tỳ-khưu-ni đang đi vắng, trong khi ấy у sẽ không 
được chia. 

Rôi đã ngăn cản sự phân chia y đúng pháp. Các Ty-khuu-ni [nghĩ răng]: 
“Trong khi ây y sẽ không được chia” nên đã ra đi. Đến khi các Ty-khưu-mi học 
trò trở về lại, Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã bảo phân chia y ây. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ây phản nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao Мі sư Thullanandã lại ngăn сап sự phân chia y đúng 
pháp?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-nI Thullanandã ngăn сап sự phân 
chia y đúng pháp, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-nI Thullananda lại ngăn cản sự 
phân chia y đúng pháp vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Уа này các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni 
hãy phô biến điều học này như уду: 
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“Vi Ту-клии-пі nào ngăn сап sự phán chia y đúng pháp thì phạm lội 
Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vi Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý nghĩa này. 

Sự phân chia y đúng pháp nghĩa là hội chúng Ty-khuu-ni có sự hợp nhất 
tụ hội lại rôi phân chia. 

Ngăn сап: Vị Ni ngăn сап [hỏi răng]: “Có thể phân chia y này như thé 
nào?” thì phạm tội Pacittiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni ngăn cản thì 
phạm tội Расітіуа. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghị, vị Мі ngăn cản thì 
phạm tội РасиПуа. Hành sự đúng pháp, Пат] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni 
ngăn cản thì vô tội. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghĩ thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biệt là hành sự sai pháp thì vô tội. 

| VỊ Ni ngăn сап sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị Ni bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ Бау. 
--оодоо-- 


4.3.8. ЮТЕП HỌC THỨ ТАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä cho у của Sa-môn đến các kịch 
SI, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo thuật, các người đánh trông 
[bảo răng]: 

— Hãy nói lời khen ngợi về ta ở đám đông. 

Các kịch sĩ, các vũ công, các nguoi nhào lộn, các nhà ảo thuật, các người 
đánh trông đã nói lời khen ngợi уе Ty-khưu-nI Thullanandä ở đám đông răng: 

- № sư Thullananda là vị Ni nghe nhiêu, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, 
rành rẽ về nói pháp thoại. Hãy bó thí đến Ni sư. Hãy phục vụ cho NI sư. 


2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao Мі sư Thullanandã lại cho y của Sa-môn đến người 
nam tại gia?” ...(nf). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Ty-khuu-ni Thullanandä cho у của Sa-môn 
đến người nam tại gia, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các T-khưu, уі sao Ty-khưu-ni Thullananda lại cho у của 
Sa-môn đến người nam tại gia vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem 
lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các 
Tỳ-khưu-ni hãy phô bién điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào cho у của Sa-môn đến người пат tại gia, hoặc пат du 
sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội Pacittiya. ` 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Người nam tại gia nghĩa là bât cứ người nam nào sông trong căn nhà. 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam thành tựu pháp du sĩ, trừ 
ra Ty-khưu và Sa-dl. 

Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ, trừ 
ra T-khưu-ni, vi Мі tu tập sự và Sa-dI-n1. 

Ү của Sa-môn nghĩa là đề cập đến việc làm thành đúng phép đã được thực 
hiện. VỊ Ni cho thì phạm tội Pacittiya. 

Vị Ni cho đến cha mẹ, vị Мі cho mượn [trong thời hạn], vị Мі bị điện, 

(08)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tám. 
--00000-- 


4.3.9. DIÈU НОС THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, gia đình hộ độ của Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã nói với 
Ty-khưu-mI Thullananda điêu này: 

— Thưa Ni sư, néu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y đên hội chúng 
Ty-khưu-m1. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni trải qua mùa [an cư] mưa, có ý định phân 
chia у nên đã tụ họp lại. Tỳ-khưu-ni Thullananda đã nói với các Ty-khuu-ni ây 
điều này: 

— Này các Ni sư, hãy chờ đợi. Có niềm hy vọng về у cho hội chúng Tỳ- 
khưu-n1. 

Các Tỳ-khưu-ni đã nói với Tỳ-khưu-ni Thullanandã điều này: 

- Này Мі sư, hãy đi và tìm hiệu về у ấy. 

Tỷ-khưu-mi Thullanandã đã đi đến gặp gia đình ấy, sau khi đến đã nói với 
những người ây điêu này: 

- Này các đạo hữu, hãy dâng у đến hội chúng Tỳ-khưu-ni. 
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— Thưa Мі sư, chúng tôi không thể dâng у đến hội chúng Tỳ-khưu-ni. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandä đã Ке lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullanandã lại để cho vượt quá thời hạn về 
y khi niêm hy vọng về у không chắc chăn?” ...(nf). 


- Мау сас Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandaä để cho vượt quá thời 
hạn về y khi niềm hy vọng về y không chắc chắn, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

..(nf)... Мау các Ty-khuu, vì sao Ty-khuu-ni Thullananda lại dé cho vuot 
quá thời hạn vê y khi niêm hy vong vë y không chắc chắn vậy? Này các Tỳ- 
Кшт, sự việc пау không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... 
Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào để cho vượt quá thời hạn vë у khi niêm hy vọng về y 
không chắc chắn thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Niềm hy vọng về у không chắc chắn nghĩa là lời nói đã được phát ra răng: 
“Nếu chúng tôi có khả năng, chúng tôi sẽ dâng y.” 

Thời hạn về y nghĩa là khi Kathina không được thành tựu thì tháng cuối 
cùng của mùa mưa, khi Ka/hina được thành tựu thì năm tháng. 

Ре cho vượt quá thời hạn về y: Khi Ka/hina không được thành tựu, vị 
Ni dé cho vượt quá ngày сиб! cùng của mùa mưa thì phạm tội Расипуа. Khi 
Kathina được thành tựu, vị Мі dé cho vượt quá ngày Kathina hết hiệu lực thì 
phạm tội Pacittiya. 


Khi y không chăc chăn, nhận biết là у không chắc chăn, vị Мі dé cho vượt 
quá thời hạn vê у thì phạm tội Pac/iza. Khi y không chắc chăn, có sự hoài 
nghị, vị Мі đề cho vượt quá thời hạn уе y thì phạm tội Dukkata. Khi y không 
chắc chắn, Пат) tưởng là được chắc chắn, vị Мі 46 cho vượt quá thời hạn về у 
thi vô tĝi. 


Khi y được chắc chăn, [lầm] tưởng là không chắc chắn thì phạm tội Dukkata. 
Khi у được chắc chăn, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi y được chắc 
chăn, nhận biết là được chắc chắn thì vô tội. 


VỊ Мі сап trở sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị Мі bị điện, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 
--00000-- 


4. CÁC ĐIÊU PÄCITTIYA # 735 


4.3.10. DIEU HỌC THỨ MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, có ngôi trú xá dành cho hội chúng đã được nam cư sĩ nọ 
cho xây dựng. Vào dip lễ của ngôi trú xá ây, người ду có ý định dâng y ngoài 
hạn kỳ đến cả hai hội chúng. Vào lúc bây 010, Kaƒhina của cả hai hội chúng 
đã được thành tựu. Khi ây, nam cư sĩ ây đã đi đến gặp hội chúng và саи хіп 
sự thâu hồi Капа. Сас уі đã trình sự việc ау lên đức Thế Tôn. Khi á йу, đức 
Thê Tôn nhân lý do йу, nhân sự kiện ây đã nói pháp thoại rôi đã bảo các Ту- 
khưu rằng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép thâu hồi Ка/ліпа. Và này các Tỳ-khưu, 
Kathina nên được thâu hồi như vầy: Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ- 
khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

2. “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Nêu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thâu hồi Ka/hina. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Hội chúng thâu hồi Ka/hina. 
Đại đức nào đồng ý với việc thâu hôi Ka/hina xin іт lặng; vi nào không đồng 
ý có thé nói lên. 

Kathina đã được hội chúng thâu hồi. Sự việc được hội chúng đồng y пеп 
mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

3. Sau đó, nam cư sĩ ấy đã đi đến gặp hội chúng Ty-khuu-ni và cầu xin sự 
thâu hôi Kafhina. 1-khưu-ni Thullananda [nghĩ răng]: “Sẽ có y cho chúng ta”, 
nên đã ngăn cản sự thâu hôi Kathina. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Tai sao các Ty-khuu-ni lại không cho sự thâu hồi Ka/hina của 
chúng tôi?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được nam cư sĩ ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 

4. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao Ni sư Thullanandã lại ngăn сап sự thâu hồi Ka/hina 
đúng pháp?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã ngăn сап sự thâu hôi 
Kafhina đùng pháp, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao T-khưu-nI Thullanandã lại ngăn cản sự 
thâu hồi Кагліпа đúng pháp vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Ty-khuu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biên điều học này như уду: 


“Vi T)-khưu-nỉ nào ngăn cản sự thâu hôi Kathina đúng pháp thì phạm tôi 
Расішуа.” 
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5. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Ty-khuu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Su thâu hôi Kafhina đúng pháp nghĩa là hội chúng Tỳ-khưu-ni có sự hợp 
nhật tụ hội lại rôi thâu hôi. 

Ngăn cản: Vị ngăn cản [hỏi rằng]: “Có thê thâu hồi Ka/hina này như thế 
nào?” thì phạm tội Pacittiya. 

Đúng pháp, nhận biết là đúng pháp, vị Ni ngăn cản thì phạm tội Pãci#fiya. 
Đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni ngăn сап thì phạm tội Dukkata. Đúng pháp, 
[lâm] tưởng là sai pháp, уі Мі ngăn cản thì vô tội. 

Sai pháp, [lâm] tưởng là đúng pháp thì phạm tội Dukkata. Sai pháp, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Sai pháp, nhận biệt là sai pháp thì vô tội. 

| VỊ Ni ngăn сап sau khi chỉ rõ sự lợi ích, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі vi phạm 
đâu tiên thì vô #01. 
Điều học thứ mười. 
Phẩm Lõa thể là thứ ba. 
--00000-- 


ТОМ LƯỢC PHẨM NÀY 


Lõa thể, vải choàng tắm, sau khi tháo ra, năm ngày, [у] thiết thân, của 
nhóm, việc phân chia, [у của] Sa-môn, không chắc chăn và với việc [thâu hồi] 
Kathma. 


--ОО(Ооо-- 


4. CÁC ĐIÊU PÄCITTIYA # 737 


4.4. PHẨM МАМ CHUNG 


4.4.1. РІЁО HỌC THỨ МНАТ 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu 
viện của ông AnäthapIndika. Vào lúc Бау giờ, các Tỳ-khưu-ni, hai [người] 
năm chung trên một chiếc giường. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú 
xá nhìn (Һау rôi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni, 
hai [người] lại năm chung trên một chiếc giường, giống như các cô gái tại gia 
hưởng dục vậy?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các Tỷ-khưu-m пао ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “VÌ sao các Ty-khuu-ni, hai [người] lại năm chung trên một 
chiếc giường?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni, hai [người] nằm chung trên 
một chiếc giường, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni, hai [người] lại năm 
chung trên một сһіёс giường vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Tý- 
khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Các Tỳ-khưu-ni nào hai [người] nắm chung trên một chiếc giường thì 
phạm tội РасШіуа.” 

3. Các vị Ni nào: Là bât cứ các vị Ni nào ...(nt)... 

Các Tỳ-khưu-ni: Các người nữ đã tu lên bậc trên được 46 cập đến. 

Hai [người] năm chung trên một chiếc giường: Khi một vi NI đang năm, 
vị Мі kia năm xuống thì phạm tội Pacittiya. Hoặc cả hai cùng năm xuống thì 
phạm tội Pãcifiya. Sau khi đứng dậy rôi cùng năm xuống lại thì phạm tội 
Pacittiya. 

Khi một vị Ni đang năm thì vị Ni kia ngôi, hoặc cả hai đều ngồi, các vị Ni 
bị điên, ...(nt)... các vị Мі vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhất. 
--00000-- 
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4.4.2. ІЕС HỌC THỨ NHÌ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni, hai [người] năm chung một tâm trải tâm 
дар. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy. rồi phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tai sao các Tỷ-khưu- -ni, hai [người] lại năm chung một tâm 
trải tâm đắp, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ау phàn пап, phê phán, chê bai. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ау phàn пап, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao các Ty-khuu-ni, hai [người] lại năm chung một tâm 
trải tâm đắp?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni, hai [người] năm chung một 
tâm trải tâm đắp, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ..(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni, hai [người] lại nằm 
chung một tâm trải tám дар vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điều học này như Vậy: 

“Сас T)-khưu-ni nào hai [người] năm chung một tám trải tâm đắp thì phạm 
tội Pacittiya. ` 

3. Các vị Ni nào: Là bát cứ các vị Ni nào ...(nf). 

Các Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... đề cập đến các người nữ đã tu lên bậc trên. 

Hai [người] năm chung một tâm trải tám đắp: Sau khi trải ra bằng chính 
tâm ду, họ lại ар băng chính tâm ây thì phạm tội Pacittiya. 

Chung một tâm trải tâm дар, nhận biết là chung một tâm trải tâm аар, [hai 
vị Ni] năm chung thì phạm tội Pacittiya. Chung một tâm trải tâm ‚дар, có sự hoài 
nghi, [hai vị Ni] năm chung thì phạm tội Pacittiya. Chung một tâm trải tám дар, 
[lâm] tưởng là khác tâm trải, tâm đắp, [hai vị М1] năm chung thì phạm tội Расййуа. 

Chung tâm trải, khác tâm đắp thi phạm tội Dukkata. Khác tâm trải, chung tâm 
ар thì phạm tội Dukkata. Khác tâm trải, tâm йар, [lâm] tưởng là chung một tâm 
trải, tâm đắp thì phạm tội Dukkata. Khác tâm trải, tâm дар, có sự hoài nghi thì phạm 
tội Dukkata. Khác tâm trải, tắm дар, nhận biết là khác tâm trải, tâm đắp thì vô tội. 

Sau khi chỉ rõ sự sắp xếp! гбі (са han] năm xuống, các уі Мі bị điện, các vị 
Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


! Ngài Buddhaghosa giảng răng: “Các vị Ni sau khi đã đặt ở giữa tắm y ca-sa, hoặc cây gậy chống, hoặc 
chỉ là sợi dây lưng rôi năm xuông thì không phạm tội” (Им А, ГУ. 932). 
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4.4.3. DIEU HỌC THỨ BA 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä là vị Ni nghe nhiêu, chuyên đọc 
tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói pháp thoại. Bhaddã Караш cũng là vi 
Ni nghe nhiêu, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành гё уе nói pháp thoại 
và được xem là nỗi bật. Dân chúng [nghĩ răng]: “Ni sư Bhadda Караш là vị 
Ni nghe nhiêu, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ уе nói pháp thoại 
và được xem là nổi bật”, nên thăm viếng Bhaddā Караш trước tiên, sau đó 
mới thăm viếng Tỳ-khưu- ni Thullanandã. Tỳ-khưu-ni Thullanandä có bản chất 
ganh ty [nghĩ răng]: “Nghe nói các cô này ít ham muôn, tự biết đủ, tách ly, 
không tụ hội thì cũng chính các cô này sông có nhiều sự giao hảo, có nhiều sự 
khuếch trương”, rôi đi tới, lui, rôi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, ròi 
đọc tụng, rôi bảo đọc tụng, ròi học bài ở phía trước Bhaddā Карап. 


2. Сас Ty-khuu- -ni nào ít ham muốn, . (nt)... cåc VỊ Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandā lại сб ý quấy гау Ni sư Bhaddā 
Kapilan1?” ...(п№). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä сб ý quấy гау Bhaddã 
Кар1апт, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách răng: 

(т)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandä lại сб ý quây 
rây Bhaddã Kapilani vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Ty-khưu, các T-khưu-ni 
hãy phổ biến điều học này như уду: 

“Vi Tb-khưu-ni nào có ý quấy ғау vị T)-khưu-ni thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Vị Tỳ-khưu-ni: Là уі Ty-khưu-nI khác. 

Сб ý: Sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, 
sau khi đã khăng định. 

Quấy гау: VINI [nghi răng]: “Do việc này, sự không thoái mái sẽ có cho 
người này”, không hỏi ý rôi di tới, lui, hoặc đứng lại, hoặc ngôi xuống, hoặc 
năm xuông, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học bài ở phía trước thì 
phạm tội Pacittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni có ý quấy 
гау thì phạm tội Pacittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghị, vị Мі 
cô y quây гау thì phạm tội Pac/iya. Người nữ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng 
là chưa tu lên bậc trên, vị Мі cô ý quây гау thì phạm tội Pãci#fiya. 
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Vị Ni cô ý quây rây người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người 
nữ chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Người 
nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Риќка/а. 

Không có ý định quấy гау, sau khi đã hỏi ý rôi đi tới, lui, hoặc đứng lại, 
hoặc ngôi xuống, hoặc năm xuống, hoặc đọc tụng, hoặc bảo đọc tụng, hoặc học 
bài ở phía trước, vị Ni bị điên, ...(nt)... уі Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ ba. 
--ОООоо-- 


4.4.4. ĐIỀU НОС THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành S3vatthI. 

Vào lúc bây giờ, Ty-khuu-ni Thullananda không chăm sóc người nữ đệ tử 
bị ôm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc. 

2. Các Ty-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Мі ду phản nàn, phê 
phán, chê bai răng: “У1 sao NI sư Thullanandã lại không chăm sóc người nữ đệ 
tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc?” ...(nt). 

- Này các Ty-khuu, nghe nói Iy-khưu-ni Thullanandä không chăm sóc 
người nữ đệ tử bị ốm đau, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này сас Ty-khưu, vì sao Ty-khuu-ni Thullanandã lại không chăm 
sóc người nữ đệ tử bị ôm đau, cũng không nô lực kiêm người chăm sóc vậy? 
Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, . 7 (nt)... Và này các Ty-khuu, các Ty-khuu-ni hãy phố biến điều học 
này như vây: 

‚ “Vi T)-khưu-ni nào không chăm sóc người nữ đệ tử bị ôm dau, cũng không 
пд lực kiêm người chăm sóc thì phạm tội Pacitiya. ` 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được để cập trong ý 
nghĩa này. 

Bị ốm đau nghĩa là bị bệnh. 

Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sông chung trú xá được 46 cập đến. 

Không chăm sóc: Không tự mình chăm sóc. 

. Không nỗ lực kiếm người chăm sóc: Không chỉ thị người khác. [Мем 
răng]: “Ta sẽ không chăm sóc, cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc”, khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pacittiya. Vị không chăm sóc người 
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nữ học trò, hoặc người nữ chưa tu lên bậc trên, cũng không nỗ lực kiếm người 
chăm sóc thì phạm tội Dukkata. 
Trong khi có nguy hiêm, sau khi tìm kiêm không có được [người chăm sóc], 
vi Ni bị bệnh, trong những lúc có sự cô, vi Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tư. 
--оо0оо-- 


4.4.5. ĐIỀU HỌC THỨ МАМ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, Bhadda Караш đã vào mùa [an cư | mưa ở thành Saketa. 
Vị Ni ấy vì công việc cần làm nào đó đã phái người đưa tin đi дёп gặp 1-khưu- 
пі Thullanandã [nhắn răng]: “Nếu Ni sư Thullanandä có thể cho tôi chỗ ngụ thì 
tôi có thê đi đến Sãvatthi.” Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã nói như уду: 

— Hãy đi đến, tôi sẽ cho. 

Sau đó, Bhaddã КарПатт đã từ thành Saketa đi đến thành Sãvatthi. Ty- 
khưu-ni Thullanandä đã cho Bhaddã Kapilant chỗ trú ngụ. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullananda là vị Мі nghe nhiều, chuyên đọc 
tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói pháp thoại. Bhaddã Карап cũng là vi 
Ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ vê nói pháp thoại 
và được xem là nỗi bật. Dân chúng [nghĩ răng]: “Ni sư Bhaddã Kapilam là vị 
Ni nghe nhiêu, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về nói pháp thoại và 
được xem là nôi bật”, nên thăm viêng Bhaddã Карпапт trước tiên, sau đó mới 
thăm viéng Ty-khuu-ni Thullananda. Ty-khuu-ni Thullananda có bán chát ganh 
ty [nghi răng]: “Nghe nói các cô này ít ham muốn, tự biết đủ, tách ly, không tụ 
hội thì cũng chính các cô này sông có nhiều sự giao hảo, có nhiều sự khuếch 
trương”, rôi nôi giận, bát bình, đã lôi kéo Bhaddã Kāpilānī ra khỏi chỗ trú ngụ. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandã sau khi đã cho Мі sư Bhaddã 
Каріїапт chỗ ngụ lại nói giận, bát bình rôi lôi kéo ra?” ...(nt). 

— Này сас Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullananda sau khi đã cho Вһаааа 
Kãpilãnï chỗ ngụ lại nôi giận, bất bình rôi lôi kéo ra, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách răng: 

—...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-nI Thullanandã sau khi đã cho 
Bhaddã Каріапт chỗ ngụ lại nỗi giận, bất bình rôi lôi kéo ra vậy? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại nêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như уду: 
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“Vi Tỳ-khưu-mi nào sau khi đã cho chỗ ngụ đến vị T )-khưu-ni lại nổi giận, 
bất bình rôi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội РасШіуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nf)... vị Мі này là “уі Ty-khưu-n1” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đến vị Tỳ-khưu-ni: Đến vị Tỳ-khưu-ni khác. 

Chỗ ngụ nghĩa là chỗ có gắn liền cánh cửa được đê cập đến. 

Sau khi đã cho: Sau khi tự mình cho. 

Nói giận, bất bình: Không được hài lòng, có tâm bực bội, nảy sanh lòng 
сау CÚ. 

Lôi kéo ra: Sau khi nắm lây ở trong phòng rôi lôi kéo ra phía truóc thì 
phạm tội Pācittiya. Sau khi năm lây ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì 
phạm tội Pacittiya. Với một lần ra sức, mặc dầu làm cho [vi Мі kia] vượt qua 
nhiều cánh cửa [vi Ni ây] phạm [chỉ môt] tội Pacittiya. 

Bảo lôi kéo ra: УІ Ni ra lệnh người khác thi phạm tội Dukkata. Được ra 
lệnh một lần, mặc dầu làm cho [vi Мі kia] vượt qua nhiều cánh cửa [vị Ni ra 
lệnh | phạm [chỉ một] tội Pacittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni sau khi đã 
cho chỗ ngụ lại nỗi giận, bất bình rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm 
tội Pacirfiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị Ni sau khi đã cho 
chỗ ngụ lại nỗi giận, bất bình rồi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội 
Pacittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị 
Ni sau khi đã cho chỗ ngụ lại nôi giận, bát bình rôi lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo 
га thi phạm tội Расійіуа. 

VỊ МІ lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của уі Мі kia thì phạm tội 
Dukkafa. Vị Ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra khỏi chỗ không có рӣп liền cánh 
cửa thì phạm tội Dukkata. VỊ № lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị 
Ni kia thì phạm tội D„kka/a. VỊ Ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra người nữ chưa 
tu lên bậc trên khỏi chỗ có găn liên cánh cửa, hoặc chỗ không có gắn liên cánh 
cửa thì phạm tội Dwkka/a. VỊ NI lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của cô 
kia thì phạm tội 2wkka/a. Người nữ chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu 
lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu 
lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

М1 № lôi kéo ra, hoặc Бао lôi kéo ra vị NI không biết hó then, vị Ni lôi kéo 
ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị Мі kia; vị Ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo 
ra vi Ni bị điện, vị № lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị NI kia; vị 
Мі lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vi Мі thường gây nên các sự xung đột, ... vị Мі 
thường gây nên sự cãi cọ, ... vị NI thường gây nên sự tranh luận, ... vị NI thường 
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gây nên cuộc nói chuyện nhảm nhí, ... vị NI thường gây nên sự tranh tụng trong 
hội chúng, vị Ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị NI kia; vị Ni lôi 
kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra người nữ đệ tử, hoặc người nữ học trò không thực 
hành phận sự đúng đắn, vị Ni lôi kéo ra, hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị Ni 
kia; vị Ni bị điên; ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điêu học thứ năm. 
--00000-- 


4.4.6. ĐIỂU HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giò, Ty-khuu-ni Candakälr sông thân cận với nam gia chủ và 
với cả con trai của nam gia chủ. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các 
vị Мі ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Сардакајт lại sống 
thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Candakã]Tï sông thân cận với nam 
gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Сардакајт lại sống thân cận 
với пат gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ vậy? Này các Ty-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sóng thân cận với nam gia chủ, hoặc với con trai của 
nam gia chủ, vị T)-khưu-ni ấy nên được nói bởi các Tỳ-khưu-ni như sau: “Мау 
Ni sư, chớ có sóng thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của пат gia chủ. 
Мау Ni su, hãy tự tách rời ra. Нбі chúng khen ngợi sự tách rời này của Sư ty. 
Và khi được nói như vậy bởi сас Ту-кћии-пі та vị Ту-кћии-пі ау уап сһар giữ 
y như thé, vị T)-khưu-ni ấy nên được các Tỳ-khưu-ni nhắc nhở дёп lân thứ ba 
dé từ bỏ việc ду. Nếu được nhắc nhớ đến lân thứ Ба mà đứt bỏ việc ду, như thé 
việc này là tốt đẹp; пеи không dứt bỏ thì phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được để cập trong ý 
nghĩa này. 
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Sóng thân cận: Sống thân cận với [hành động thuộc vè] thân và khẩu 
không đúng dàn. 

Nam gia chủ nghĩa là bất cứ người nam nào sóng trong căn nhà. 

Con trai của nam gia chủ nghĩa là bất cứ những người nào là con trai hoặc 
anh em tral. 
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Vị Tỳ-khưu-ni йу: Là vị Tỳ-khưu-ni sống thân cận. 

Bởi các Tỳ-khưu-ni: Bởi các Tỳ-khưu-ni khác. Các vị Ni nào thây, các vị 
Ni nào nghe, các vị Ni ấy nên nói răng: “Này Ni sư, chớ có sống thân cận với 
nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. Мау Мі sư, hãy tự tách rời ra. 
Hội chúng khen ngợi sự tách rời này của Sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhì. 
Nên được nói đến lần thứ ba. Nếu ІУІ Мі ây] dút bô, nhu thé viêc này là tôt đẹp; 
nếu [vị Мі ấy] không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Các vị Мі sau khi nghe mà 
không nói thì phạm tội Dukkata. Уі Tỳ-khưu-ni ду nên được kéo đến giữa hội 
chúng rồi nên được nói rằng: “Này Ni sư, chớ có sống thân cận với nam gia chủ 
và với cả con trai của nam ола chủ. Nay Ni sư, hãy tự tách rời ra. Hội chúng 
khen ngợi sự tách rời này của Sư tỷ.” Nên được nói đến lần thứ nhỉ. Nên được 
nói đến lần thứ ba. Nếu [vị Ni ấy] đứt bỏ, như thé việc này là tốt đẹp; nếu [vị Ni 
ду] không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata. Уі Ty-khuu-ni ау сап được nhắc nhở. 
Và này các Tỳ-khưu, nên được nhắc nhở như vây: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị Ty-khưu-nI có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

“Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni này tên 
[như vây] sóng thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. VỊ 
Ni ấy không chịu từ bỏ sự việc ấy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vây] 46 dứt bỏ sự việc ấy. Đây là 
lời dë nghi. 

Bạch chư Đại đức Кі, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Tỳ-khưu-ni này tên 
[như vây] sông thân cận với nam gia chủ và với cả con trai của nam gia chủ. VỊ 
Ni ду không chịu từ bỏ sự việc ây. Hội chúng nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như vây] 
để dứt bỏ sự việc ду. Đại đức Ni nào đông ý việc nhắc nhở Tỳ-khưu-ni tên [như 
vây] dé dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng: vị Ni nào không đồng ý có thê nói lên. 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ nhì: ...(nt). 

Tôi xin thông báo sự việc này lân thứ ba: ...(nt). 

Ty-khưu-mi tên [như vây] đã được hội chúng nhắc nhở đề dứt bỏ sự việc 
ду. Sự VIỆC duge hôi chúng đông y nên mới Im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như уду.” 

Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự thì 
phạm các tội DuKkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Pãciffiya. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni không dứt bỏ thì 
phạm tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Мі không dứt bỏ thì 
phạm tội РаспИуа. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Мі 
không dứt bỏ thì phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukka/a. 
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Vị Ni chưa được nhắc nhở, vị Ni dứt bỏ, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điêu học thứ sáu. 
--ОООоо-- 


4.4.7. DIÉU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong 
quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. Những kẻ vô lại 
làm ó ué. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại đi du hành không cùng với đoàn 
xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiém, có sự kinh hoàng?”...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni đi du hành không cùng với 
đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-nI lại đi du hành không 
cùng với đoàn xe ở trong quốc độ được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
ké chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến 
điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu-ni nào đi du hành không cùng với đoàn xe ở trong quốc độ 
được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

О trong quốc độ: Vị Ni sóng trong khu vực chiêm giữ của người nào, tức 
là trong quốc độ của người ду. 

Có sự nguy hiểm nghĩa là ở trên con đường â ây, chỗ cắm trại của bọn cướp 
được tháy, chỗ ăn duoc tháy, chỗ đứng được thây, chỗ ngôi được tháy, chó năm 
được thây. 

Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ây, dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được thây, bị cướp giật được thây, bị đánh đập được thây. 

Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 

Đi du hành: Ó ngôi làng, trong khoảng cách đi được của con gà trông thì 
phạm tội Pacittiya theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải trong 
làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pacittiya theo từng khoảng cách nửa yojana. 


746 % PHÂN TÍCH GIỚI BÔN TY-KHƯU-NI 


VỊ Ni đi cùng với đoàn хе, vị Ni đi trong vùng an toàn không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự сб, vị Ni bị điên, ...(nf)... vị Ni vi phạm đâu tiên 
thì vô #01. 

Điều học thứ bảy. 
--оо0оо-- 


4.4.8. DIEU HỌC THỨ TÁM 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni đi du hành không cùng với đoàn xe ở bên 
ngoài quốc độ [tại nơi] được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng. 
Nhüng ké vó lai làm ó ué. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni 
ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại đi du hành 
không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ [tại nơi] được xác định là có sự 
nguy hiểm, có sự kinh hoàng?” ...(nf). 

— Này các Tỷ-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni đi du hành không cùng với 
đoàn xe ở bên ngoài quốc độ [tại nơi] được xác định là có sự nguy hiểm, có sự 
kinh hoàng, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Ty-khưu-mI lại đi du hành không 
cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc độ [tại nơi] được xác định là có sự nguy 
hiểm, có sự kinh hoàng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Iy-khưu, các Ty-khuu-ni 
hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào đi ди hành không cùng với đoàn xe ở bên ngoài quốc 
độ [tai nơi] được хас định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng thì phạm tội 
РасШіуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

Bên ngoài quốc độ: VINI sông trong khu vực chiếm giữ của người nào thì 
trừ ra khu vực ấy, ở trong quốc độ của người khác. 

Có sự nguy hiểm nghĩa là ở trên con đường â ây, chỗ cắm trại của bọn cướp 
được ау, chỗ ăn được thấy, chỗ đứng được Һау, chỗ ngồi được thây, chỗ năm 
được thây. 

Có sự kinh hoàng nghĩa là ở trên con đường ấy, dân chúng bị giết bởi bọn 
cướp được ау, bị cướp giật được thấy, bị đánh đập được Һау. 

Không cùng với đoàn xe nghĩa là không có đoàn xe. 
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Đi du hành: Ở ngôi làng, trong khoảng cách đi được của con gà trồng thì 
phạm tội Расйпуа theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Pacittiya theo từng khoảng cách nửa 
уојапа. 

VỊ Ni đi cùng với đoàn хе, уі Мі đi trong vùng an toàn, không có sự kinh 
hoàng, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội. 


Điều học thứ tám. 
--00000-- 


4.4.9. ĐIÊU HỌC THỨ CHÍN 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni đi du hành trong mùa 
[an си] mưa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Ty- 
khưu-mI lại đi du hành trong mùa [an cu] mưa? Các vị đang giám đạp lên các 
loại cỏ xanh, đang hãm hại mạng sống của loài chỉ có một giác quan và đang 
gây nên việc giết hại hàng loạt nhiều chúng sanh nhỏ nhoI. ` 

2. Các Ty-khưu- -пі đã nghe được những người ây phản nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị № ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao các T-khưu-nI lại đi du hành trong mùa [an cu] mua?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khưu-nI đi du hành trong mùa [an cu] 
mưa, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiên trách răng: 

...(nt)... Này các Ty-khuu, уі sao các 1y-khưu- ni lại đi du hành trong mùa 
[an к mưa vây? Мау các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phô biến điều học này như vây: 

“рі Tỳ-khưu-ni пао đi аи hành trong mua [ап cu] mưa thì phạm lội 
Расішуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong ý 
nghĩa này. 

Trong mùa [an си] mưa: Sau khi đã không sông [an cư mùa mưa] ba tháng 
thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời Ку sau. 

Đi du hành: Ó ngôi làng, trong khoảng cách đi được của con gà trông thì 
phạm tội Расййуа theo mỗi một khoảng giữa của các ngôi làng. Không phải 
trong làng, ở trong rừng, thì phạm tội Paciffiya theo từng khoảng cách nửa 
уо/апа. 
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VỊ Ni đi vì công việc cân làm trong bảy ngày, vị Ni đi khi bị quây rôi bởi điều gì 
đó, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ chín. 
--00000-- 


4.4.10. РІЁО HỌC THỨ MƯỜI 


1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Rajagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bây 010, сас Ty-khuu- ni sóng mùa mưa ở ngay 
tại noi ây, trong thành Rajagaha, mùa lạnh tại nơi ây, mùa nóng tại nơi ây. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Các hướng đi của các Tỳ-khưu-ni bị 
tắt nghẽn, tăm tôi. Các hướng đi không còn được các vị Мі này nhận ra nữa.” 

2. Các Ty-khưu-nI1 đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê 
bal. Sau đó, các 1ỷ-khưu- -ni ây đã kê lại sự việc ау cho các Ty-khuu. Các Ту- 
khưu đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. Khi ấy, đức Тһе Tôn nhân lý do ây, 
nhân sự kiện ду, đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

— Này các Tỳ-khưu, như thé thì Ta sẽ quy định điều học cho các Tỷ-khưu-m 
vi mười điều lợi ích: Nhăm đem lại sự tốt đẹp cho hội chúng, .. ..(n£)... nhằm sự 
tôn tại của Chánh pháp, và nhắm sự hỗ trợ của Luật. Và này các Tỳ-khưu, các 
Tỳ-khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 

“Vi 1)-khưu-Hi khi trải qua mùa [an си] mưa mà Không ға di du hành cho 
dâu chỉ năm hoặc sáu do-tuân thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Khi trải qua mùa [an си] mưa nghĩa là đã trải qua [mùa an cư mưa] ba 
tháng thời kỳ đâu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vi Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ không га 
đi du hành cho dâu chỉ năm hoặc sáu do-tuân”, khi vừa buông bỏ trách nhiệm 
thì phạm tội Paciiya. 

khi có trường hợp nguy hiểm, vị Ni tìm kiêm nhưng không có được уі Ту- 
khuu-ni thứ hai, vị Ni bị bệnh, уі Мі bị điện, ...(п0)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì 
VÔ |ỘI. 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Năm chung là thứ tư. 
--00000-- 
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Việc năm [chung], tâm trải, sự quấy гау, vị Ni bị óm đau và chỗ ngụ, [sống] 
thân cận, hai điêu уе quốc độ, với trong mùa [an си] mưa, vị Мі du hành. 


--ООООО-- 
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4.5. PHẨM NHÀ TRIEN LAM TRANH 


4.5.1. РІЁО HỌC THỨ NHẤT 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bây giờ, tranh ảnh gợi cảm đã được thực hiện 
ở nhà triển lãm tranh, nơi công viên của đức Vua Pasenadi xứ Kosala. Nhiều 
người đi để xem nhà triển lãm tranh. Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư cũng đã đi 
dé xem nhà triển lãm tranh. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại 
sao các Tỳ-khưu-ni lại đi dé xem nhà triên lãm tranh, giống như các cô gái tại 
ола hưởng dục vậy?” 

2. Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nản, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu-ni пао ít ham muôn, ...(nf)... các vị Ni ду phản nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Уі sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại đi dé xem nhà triển lãm 
tranh?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đi để xem nhà 
triển lãm tranh, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại đi 46 
xem nhà triển lãm tranh vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và пау các Ty-khuu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biên điều học này như уду: 

“Vi 1)-khưu-mi nào di để xem hí viện của đức vua hoặc nhà triển lãm tranh, 
hoặc khu vườn, hoặc công viên, hoặc hô sen thì phạm tội Расййуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Hí viện của đức vua nghĩa là bát cứ nơi nào được xây dựng cho đức vua 
g1ải ігі và hưởng lạc. 

Nhà triển lãm tranh nghĩa là bât cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người 
giải trí và hưởng lạc. 

Khu vườn nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí và 
hưởng lạc. 
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Công viên nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí và 
hưởng lạc. 

Hü sen nghĩa là bất cứ nơi nào được xây dựng cho mọi người giải trí và 
hưởng lạc. 

Vị Ni đi để xem thì phạm tội Dukkata. Đứng ở nơi ấy nhìn thì phạm tội 
Pãciffiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, уі Ni lại nhìn nữa thì 
phạm tội Pacittiya. VỊ дї dé xem mỗi một nơi thì phạm tội Dukkata. Đứng ở nơi 
ây nhìn thì phạm tội Pacittiya. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn, 
vi Ni lại nhìn nữa thì phạm tội Расішуа. 

VỊ Ni đứng ở trong tu viện nhìn tháy, vị Ni nhìn thây trong khi đi ra hoặc di 
về, khi có việc сап phải làm, vị Ni đi rồi nhìn thây, trong những lúc có sự có, vị 
Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhất. 
--oo0oo-- 


4.5.2. ĐIÊU HỌC THỨ ХНІ 


1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni sử dụng 
ghế cao уа ghế nệm lông thú. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá, nhìn 
Һау rôi phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “ Lại sao các Tỷ-khưu- -ni lại sử dụng 
phê cao và ghê nệm lông thú, giỗng như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

2. Các Ty-khuu-ni đã nghe được những người ây phản nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khưu-nI nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu- ni lại sử dụng ghê cao và ghế nệm 
lông thú?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni sử dụng ghê cao và ghé nệm 
lông thú, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Мау các Iy-khưu, vì sao сас Ty-khuu-ni lại sử dụng ghé cao vå 
ghê nêm lông thú vậy? Này сас Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các I-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sử dụng еһе cao hoặc ghê nệm lông thú thì phạm tôi 
Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Ghế cao nghĩa là sự vượt quá kích thước được đề cập đến. 
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Ghé nệm lông thú nghĩa là được thực hiện với các lông thú đã được mang lại. 

Sử dụng: Vị Ni ngồi xuống hoặc năm xuống trên chỗ ây thì phạm tội 
Pacittiya. 

VỊ Ni sử dụng sau khi đã cắt các chân của ghế cao, vị Ni sử dụng sau khi đã 
hủy bỏ các lông thú của ghê nệm lông thú, vị Мі bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm 
đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


4.5.3. ТЕП HỌC THỨ ВА 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư se chỉ sợi. Dân chúng trong 


khi đi dạo quanh các trú xá, nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại 
sao các Ty-khuu-ni lại se chỉ sợi, giông như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


2. Các Ty-khưu-nI đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các Ty-khưu-nI lại se chỉ sợi?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khưu-ni se chỉ sợi, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Мау các Tỳ-khưu, vì sao сас Ty-khuu-ni lại se chỉ sợi vậy? Này 
các Ty-khưu, sự việc пау không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức 
tin, ...(nf)... Và пау các Tỷ-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phô biên điêu học này 
như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào se chỉ sợi thì phạm tội РасШіуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chỉ sợi nghĩa là có sáu loại chỉ sợi: Loại băng sợi lanh, loại băng bông vải, 
loại băng tơ lụa, loại băng sợi len, loại băng gai thô, loại băng chỉ bô. 

А Se [chỉ]: VỊ Ni tự mình se [chi]. Trong lúc tiên hành thì phạm tội Dukkata, 
môi một vòng quay thì phạm tội Pacittiya. 

Vị Ni se lại chỉ sợi đã được se [không tốt hoặc bị đứt], vị Ni bị điên, ...(nt)... 
vị NI vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 
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4.5.4. ТЕП HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni phục vụ người tại gia. Các Ty-khuu-ni nào 
ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ду phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Уі sao các 
Ty-khưu-nI lại phục vụ người tại gia?” ...(nt). 

— Мау сас Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khưu-ni phục vụ người tại gia, có đúng 
không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khién trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni lại phục vụ người tại gia 
vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(п0)... Và này сас Tỷỳ-khưu, сас Tỳ-khưu-ni hãy phô biên điêu học 
này như vây: 

“рі Ty-khuu-ni nào phục vụ người tại gia thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

‚ Рһус vụ người tại gia nghĩa là vị Ni nâu cháo hoặc [nấu] bữa án, hoặc 
[nâu] vật thực loại cứng, hoặc giặt tâm vải choàng, hoặc [giặt | khăn đội đâu cho 
người tại gia thì phạm tội Pacittiya. 

Trường hợp nước chảo, khi có bữa thọ thực của hội chúng, khi cúng dường 
бао tháp, vị Мі nâu cháo hoặc [nâu] bữa ăn, hoặc [nâu] vật thực loại cứng, hoặc 
giặt tâm vải choàng, hoặc [giặt] khăn đội đầu cho người phục vụ của bản thân, 
vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--оодоо-- 


4.5.5. ТЕП HỌC THỨ NĂM 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ đã đi đến gặp Tỳ-khưu-ni Thullanandã 
và đã nói điêu này: 

- Thưa Мі sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã trả lời rằng: 

- Tốt thôi! 

Rôi không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết. Sau đó, vị Tỳ- 
khưu-ni ду đã Ке lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 
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2. Các Tỷ-khưu-m пао ít ham muôn, ...(п0)... các vị Мі ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullananda khi được vị Ty-khuu-ni nói răng: 
“Thưa Ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng пау” đã trả lời răng: “Tốt 
thôi! lại không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết?” ...(nt). 


— Мау các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä khi được vị Ty- 
khưu-ni nói rằng: “Thưa Ni sư, hãy đên. Hãy giải quyết sự tranh tụng này” đã 
trả lời răng: “Tốt thôi!” rôi không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải 
quyết, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

..(†)... Này các Tỳ-khưu, уі sao Ty-khuu-ni Thullanandãä khi được vị Ty- 
йй: пі nói răng: “Thưa Мі sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này” đã 
trả lời răng: “Tốt thôi!” lại không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải 
quyết vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến 
điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào khi được nói bởi vị T)-khưu-ni răng: Thưa Ni sư, hãy 
đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này đã trả lời rằng: "Тб бі thôi! Vi Мі ду sau 
đó không gặp trở ngại уап không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải 
quyết thì phạm tội Расітуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bởi vị Tỳ-khưu-ni: Bởi vị Ty-khưu-nI khác. 

Sự tranh tụng nghĩa là có bốn sự tranh tụng: Sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiến trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, sự tranh tụng liên quan đên nhiệm vụ. 

Thưa Ni sư, hãy đến. Hãy giải quyết sự tranh tụng này: Thưa Мі sư, hãy 
đến. Hãy xét xử sự tranh tụng này. 

Vị Ni ấy sau đó không øặp trở ngại: Khi không có trở ngại. 

Không giải quyết: Không tự mình giải quyết. 

Không nỗ lực cho việc giải quyết: Không chỉ thị cho vị khác. Vị Ni [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết”, khi vừa 
buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pacittiya. 

Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Мі không 
giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
Pacittiya. Người nữ đã tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, vị Ni không giải quyết, 
cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội РасіШіуа. 
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Người nữ đã tu lên bậc trên, [làm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị NI không 
giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng thì phạm tội 
Pacittiya. 

Vị Ni không giải quyết, cũng không nỗ lực cho việc giải quyết sự tranh tụng 
của người nữ chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên 
bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Người nữ chưa 
tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thi phạm tội Dukkata. Người nữ chưa tu lên bậc 
trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 


khi có trường hợp trở ngại, vi Ni tìm kiếm nhưng không đạt được [cơ hội], 
vị Ni bị bệnh, уі Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học thứ năm. 
--оо0оо-- 


4.5.6. ĐIỂU HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä tự tay cho vật thực loại cứng, 
loại mềm đến các kịch sĩ, các vũ công, các người nhảo lộn, các nhà ảo thuật, 
các người đánh trồng [nói răng]: “Hãy nói lời khen ngợi vë ta ở đám đông.” 
Các kịch sĩ, các vũ công, các người nhào lộn, các nhà ảo thuật, các người đánh 
trống nói lời khen ngợi về Ty-khuu-ni Thullanandã ở đám đông răng: “Мі sư 
Thullananda là vị Мі nghe nhiêu, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về 
nói pháp thoại. Hãy bó thí đến Мі sư. Hãy phục vụ cho NI sư.” 

2. Các Ty-khưu-m nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ду рһап nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao МІ sư Thullanandä lại tự tay cho vật thực loại cứng, 
loại mêm đên người nam tại gia?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã tự tay cho vật thực 
loại cứng, loại mèm đến người nam tại gia, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, уі sao Tỳ-khưu-ni Thullanandã lại tự tay cho 
vật thực loại cứng, loại mêm đến người nam tại gia vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào tự tay cho уйі thực cứng hoặc vật thực mêm đến приді 
пат tại gia hoặc пат du sĩ ngoại đạo, hoặc nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tôi 
Расішуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 
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Người nam tại gia nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. 

Nam du sĩ ngoại đạo nghĩa là bất cứ người nam nào thành tựu pháp du sĩ, 
trừ ra Ty-khưu và Sa-di. 

Nữ du sĩ ngoại đạo nghĩa là bât cứ người nữ nào thành tựu pháp du sĩ, trừ 
ra Tỳ-khưu-nI, cô № tu tập sự và Sa-dI-n1. 

Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, nước và tăm xỉa răng, phân 
còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực тет nghĩa là năm loại vật thực [gồm có | cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

Cho: Vi NI cho băng thân, hoặc băng vật được găn liên với thân, hoặc băng 
cách buông ra thì phạm tội Pacifiya. Vi Мі cho nước uông và tăm xia răng thì 
phạm tội Dukkata. 

__ VỊ NI bảo [người khác] cho, không [tự mình] cho, vị NI cho sau khi đã để 
gân bên, vị Ni cho vật thoa bên ngoài, уі Мі bị Шеп, ...(nt)... уі Мі уі phạm đâu 
tiên thì vô 101. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.5.7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Ty-khuu-ni Thullanandã sử dụng y nội trợ không chịu ха 
bỏ; các у] NI khác деп thời Ку không có được [dë sử dung]. Các Tÿ-khưu-m nào 
ít ham muôn, ...(nt)... các уі Мі ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Уі sao Мі 
sư Thullananda lại sử dụng y nội trợ không chịu xả bỏ?” ...(nÐ). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-m Thullanandä sử dụng у nội trợ 
không chịu xả bỏ, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Мау các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-nI Thullanandã lại sử dụng y 
nội trợ không chịu xả bỏ vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sử dụng y nội trợ không chịu ха bỏ thì phạm tội 
Pacittiya.” 

2. Vi Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Y nội trợ nghĩa là vật đã được bô thí [nói răng]: “Các Tỳ-khưu-ni đến thời 
ky hãy sử dụng.” 
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Sử dụng không chịu xả bỏ: VỊ Ni sau khi sử dụng hai, ba đêm, sau khi giặt 
vào ngày thứ tư, vẫn sử dụng không chịu xả bỏ cho vị Tỳ-khưu-ni, hoặc cô Ni 
tu tập sự, hoặc vị Sa-di-mi thì phạm tội Pacittiya. 

Khi chưa ха bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị Ni sử dụng thì phạm tội Pãciffiya. 
Khi chưa ха bỏ, có sự hoài nghi, vị Мі sử dụng thì phạm tội Pacittiya. Khi chưa 
xả bỏ, [lâm] tưởng là đã xả bỏ, уі Ni sử dụng thì phạm tội Pãciffiya. 

Khi đã xả bỏ, [lầm] tưởng là chưa xả bỏ thì phạm tội Dukkata. Khi đã xả 
bỏ, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã xả bỏ, nhận biết là đã xả bỏ 
thì vô tội. 

Sau khi đã xả bỏ rôi sử dụng, vị Ni sử dụng khi đến phiên lần nữa, không có 
các Tỳ-khưu-ni khác đến thời kỳ, vị Ni có y bị cướp đoạt, vị Ni có y bị hư hỏng, 
trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vi NI уі phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


4.5.8. ТЕП HỌC THỨ ТАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, Ty-khuu-ni Thullanandã sau khi không ха bỏ chỗ trú ngụ 
đã ra đi, du hành. Vào lúc bây giờ, chô trú ngụ của Ty-khưu-nI Thullanandã bị 
cháy. Các Ty-khưu-ni đã nói như vây: 

- Này các Мі sư, chúng ta hãy mang 46 đạc ra ngoài đi. 

Một sô vị Ni đã nói như vây: 

- Này các Ni sư, chúng ta sẽ không mang ra ngoài. Bát cứ vật gì bị hư hỏng, 
cô ta sẽ рап trách nhiệm cho chúng ta. 

Ty-khuu-ni Thullanandã sau khi quay trở về lại chỗ trú ngụ ây đã hỏi các 
Ty-khưu-nI răng: 

— Này các Ni sư, các cô có mang đô đạc ra ngoài không? 

— Này Мі sư, chúng tôi đã không mang ra ngoài. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandãä phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

- — VÌ sao trong khi chỗ trú ngụ đang bị cháy, các Tỳ-khưu-ni lại không mang 
đô đạc ra ngoài? 

2. Các 1-khưu-ni nào ít ham muôn, (00... các уі NI áy phan nàn, phê 
phản, chê bai răng: “Vì sao NI sư Thullananda khi chưa xả bỏ chô trú ngụ lại ra 
đi, du hành?” ...(nt). 

- Này сас Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandãä khi chưa xả bỏ chỗ 
trú ngụ lại ra đi, du hành, có đúng không vậy? 

— Bạch ТЬё Tôn, đúng vậy. 


4. CÁC ĐIÊU PÄCITTIYA # 757 


Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các T-khưu, vì sao Ty-khưu-nI Thullananda khi chưa xả bỏ 
chỗ trú ngụ lại ra đi, ди hành vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tb-khưu-ni nào khi chưa ха bỏ chỗ trú ngụ mà ға ді, du hành thì phạm 
tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳy-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Ty-khuu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Chỗ trú при nghĩa là [chỗ trú ngụ] có gắn cánh cửa được đề cập đến. 

Khi chưa ха bó mà ra ді, du hành: Sau khi chưa ха bỏ cho vị Tỳ-khưu-nI, 
hoặc cô Ni tu tập sự, hoặc vị Sa-di-ni, trong khi vượt qua hàng rào của chỗ trú 
ngụ được rào lại, vị Мі phạm tội Pacifiya. Trong khi vượt qua vùng phụ cận 
của chỗ trú ngụ không được rào lại, vị Ni phạm tội Pãcifiya. 

Khi chưa xả bỏ, nhận biết là chưa xả bỏ, vị Ni ra đi thì phạm tội Pãciffiya. 
Khi chưa ха bỏ, có sự hoài nghi, vị Мі ra đi thì phạm tội Pacittiya. Khi chưa xả 
bỏ, [lầm] tưởng là đã xả bỏ, vị Ni ra đi thì phạm tội Pãcifiya. 

Vị Ni ra đi khi chưa xả bỏ chỗ không có ейп cánh cửa thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã xả bỏ, [lầm] tưởng là chưa xả bỏ thì phạm tội Dukkata. Khi đã xả bỏ, có 
sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã ха bỏ, nhận biết là đã xả bỏ thì vô tội. 

Sau khi đã xả bỏ rôi ra đi, khi có sự nguy hiểm, sau khi tìm kiểm [người để 
trông nom chỗ trú ngụ] nhưng không có, vị Ni bị bệnh, trong những lúc có sự 
có, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ tám. 
-=oo0oo-- 


4.5.9. ЮТЕП HỌC THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành SãvatthI. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Iy-khưu-m lại học 
tập kiên thức nhảm nhí, giông như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

2. Các Tỷ-khưu-ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(п0)... các vị Мі ау phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các Ty-khuu-ni Nhàn Lục Sư lại học tập kiên thức nhảm 
nhí?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư học tập kiến 
thức nhảm nhí, có đúng không vậy? 
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— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách ràng: 

- — (nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao сас Ty-khưu-mi nhóm Lục Sư lại học tập 
kiên thức nhảm nhí vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Tỳ-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phô biên điêu học này như vây: 

“рі Ty-khuu-ni nào học Тар kiến thức прат nhí thì phạm tội Расіййуа.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf) 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị № này là “vị Tỳ-khưu-nï” được ё cập trong ý 
nghĩa này. 

Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bất cứ điều gì ở bên ngoài [thế tục] không 
liên hệ mục đích. 

Học tập: VỊ Ni học tập theo câu thì phạm tội Pacittiya theo từng câu. VỊ Ni 
học tập theo âm thì phạm tội Pacittiya theo từng âm. 

Vi Ni học tâp chữ viết, vị Ni học tập sự ghi nhớ [thuộc long], v1 Ni học tập 
Kinh Paritta đê hộ thân, vị Ni bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ chín. 

--оо0оо-- 


4.5.10. РІЁО НОС THỨ MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư dạy kiên thức nhảm nhí. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại dạy 
kiên thức nhảm nhí, giỗng như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

2. Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ау рһап nàn, phê phán, chê 
bai. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các Ту-Кіши-пі nhóm Lục Sư lại dạy kiến thức nhảm 
nhí?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư dạy kiến thức 
nhảm nhí, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

- ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni nhóm Lục Sư lại dạy 
kiến thức nhảm nhí vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các T-khưu, các T-khưu-nI hãy 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-nỉ nào dạy kiến thức nhằm nhí thì phạm tội Pãcittiya.” 
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3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-nï” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Kiến thức nhảm nhí nghĩa là bát cứ điều gì ở bên ngoài [thé tục] không 
liên hệ mục đích. 

Học tập: VỊ Ni dạy theo câu thì phạm tội Pacittiya theo từng câu. VỊ Ni dạy 
theo âm thì phạm tội Pacittiya theo từng âm. 

Vị Ni dạy chữ viết, vị Ni dạy sự ghi nhớ [thuộc lòng], vị Ni day Kinh 
Рағша đê hộ thân, уі Ni bị điện, ...(nf)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Nhà triển lãm tranh là thứ năm. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY 
Đức vua, ghê cao và [se] chỉ sợi, [phục vụ] người tại gia và giải quyết [sự 
tranh tụng], cho [vật thực |, y nội trợ, chô trú ngụ, học tập và chỉ dạy. 


--оо0оо-- 
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4.6. PHẨM TU VIÊN 


4.6.1. DIÈU HỌC THỨ NHẤT 

1. Lúc bầy giò, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, nhiêu vị Tỳ-khưu ở trú xứ là thôn 
làng, chỉ mặc có một y đang làm công việc may у. Các T-khưu-nI khi chưa 
hỏi ý đã đi vào tu viện rồi đi đến gặp các Tỳ-khưu ấy. Các Tỳ-khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni khi chưa hỏi ý lại đi vào tu 
viên?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khưu-mi khi chưa hỏi у lại đi vào tu 
viện, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khuu, vì sao các Ty-khưu-nI khi chưa hỏi ý lại đi vào 
tu viện vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến 
điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-nỉ nào khi chưa hỏi ý та ді vào tu viện thì phạm tội Pacittiya.` 

Và điều học пау đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỷ-khưu- ni như thê. 

2. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu ây đã rời khỏi trú xứ ấy. Các Ty-khuu- -m 
[nghĩ răng]: “Các ngài Đại đức đã đi khỏi”, nên đã không đi деп tu viện. Sau 
đó, các у1 Tỷ-khưu а ду đã quay trở lại trú xứ ду lần nữa. Các Tỷ-khưu- ni [nghĩ 
răng]: “Сас ngài Đại đức đã di đến”, nên đã hỏi ý rôi đi vào tu viện và đã 41 đến 
gặp các Tỳ-khưu ду; sau khi đến đã đánh lễ các Ty-khưu â ây rôi đứng ở một bên. 
Các vị Tỳ-khưu ây đã nói với các Tỳ-khưu-ni ау đang đứng một bên điều này: 

— Này các Sư tý, tại sao các у] lại không quét tu viện, cũng không đem lại 
nước uống, nước rửa? 

— Thưa các ngài Đại đức, điều học đã được đức Thé Tôn quy định răng: 
“Khi chưa hỏi ý, không được đi vào tu viện”; vì thê chúng tôi đã không đến. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép đi vào tu viện sau khi hỏi ý vị Tỳ-khưu hiện 
diện. Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biên điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu-ni nào khi chưa hỏi ý vị T)-khưu hiện điện та đi vào tu viện 
thì phạm tội РасіШуа.” 
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Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thê. 

3. Vào lúc bây giờ, các vị Tỳ-khưu ấy, sau khi đi khỏi trú xứ ду, đã quay trở 
lại trú xứ ду lần nữa. Các Tỳ-khưu-ni [nghĩ rằng]: “Các ngài Đại đức đã đi đến”, 
nên đã di vào tu viện khi chưa hỏi ý. Sự ngân ngại đã khởi lên cho các vị Ni 
ây: “Điêu học đã được đức Thé Tôn quy định răng: “Khi chưa hỏi ý vị Tỳ-khưu 
hiện diện, không được di vào tu viện”; và chúng ta khi chưa hỏi у уі Tỳ-khưu 
hiện diện mà đã dl vào tu viện, phải chăng chúng ta đã phạm tội Pacittiya?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các 
Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tb-khưu-ni nào trong khi biết tu viện có Tỳ-khưu, chưa hỏi ý lại di vào 
thì phạm tội Pacitiya.” 

4. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong у 
nghĩa này. 

Biết nghĩa là tự mình biết, hoặc các người khác thông báo cho vị Ni ấy, 
hoặc các vị [Tỳ-khưu] ấy thông báo. 

Tu viện có Tỳ-khưu nghĩa là nơi nào có các Ty-khưu cư ngụ, cho dù ở 
gốc cây. 

Chưa hỏi ý lại đi vào tu viện: Khi chưa hỏi ý vị Tỳ-khưu, hoặc vị 5а-ді, 
hoặc người phụ việc chùa, trong khi vượt qua hàng rào của tu viện được rào lại, 
vị Мі phạm tội Pacittiya. Trong khi đi vào vùng phụ cận của tu viện không được 
rào lại, vị Мі phạm tội Pacittiya. 

Nơi có Tỳ-khưu, nhận biết là có Tỳ-khưu, vị Ni đi vào tu viện khi chưa hỏi 
у vị T-khưu hiện diện thì phạm tội Pacittiya. Nơi có Ty-khưu, có sự hoài nghi, 
vị Мі đi vào tu viện khi chưa hỏi у vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Dukkata. 
Nơi có Tỳ-khưu, [lâm] tưởng không có Tỳ-khưu, vị Ni đi vào tu viện khi chưa 
hỏi у vị Ty-khưu hiện diện thì vô tội. 

Nơi không có Tỳ-khưu, [lâm] tưởng là có Tỳ-khưu thì phạm tội Dukkata. 
Nơi không có Ty-khưu, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Nơi không có 
Tỳ-khưu, nhận biết là không có Tỳ-khưu thì vô tội. 

VỊ Ni đi vào khi đã hỏi ý vị Tỳ-khưu hiện diện, khi không có vị Tỳ-khưu 
hiện diện уі Ni đi vào không hỏi у, vị Мі đi nhìn theo đâu [các vị Ni đi vào 
trước |, уі Мі đi vào nơi các Ty-khuu-ni đang tụ hội, con đường băng ngang qua 
tu viện, vị Ni bị bệnh, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(f)... VỊ Ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhất. 
--00000-- 
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4.6.2. DIEU HỌC THỨ NHÌ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Vesäli, Маһауапа, giảng 
đường Kütagara. Vào lúc bấy giờ, thầy tế độ của Đại đức Upali là Đại đức 
Kappitaka, ngụ ở mộ địa. Vào lúc bây giờ, vị Tỳ-khưu-ni trưởng thượng của 
các Ty-khưu-nI nhóm Lục Sư qua đời. Các Ty-khưu-nI nhóm Lục Sư đã đưa 
[thi thé] vị Tỳ-khưu-ni ду đi, thiêu xác ấy và đã làm bảo tháp ở nơi không xa 
trú xá của Đại đức Kappitaka, rồi thường đi đến nơi bảo tháp ây khóc lóc. Khi 
áy, Đại đức Kappitaka bị quấy тау bởi tiếng khóc ấy, nên đã đập vỡ bảo tháp ấy 
rôi phân tán. 

Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã hội ý ràng: “Kappitaka này đã phá vỡ bảo 
tháp của Ni sư chúng ta, chúng ta hãy giết lão đi.” Có vị Tỳ-khưu-ni nọ đã Кё 
lại sự việc ду cho Đại đức Upali. Đại đức Орап đã kê lại sự việc ду cho Đại đức 
Kappitaka. Khi ấy, Đại đức Kappitaka đã rời khỏi trú xá rói ап пар chờ đợi. Sau 
đó, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã đi đến trú xá của Đại đức Kappitaka, sau 
khi đến đã làm cho trú xá của Đại đức Kappitaka bị bao trùm bởi những hòn đá 
và đất cục rồi bỏ đi [nghĩ răng]: “Kappitaka đã chết!” 

2. Sau đó, khi trải qua đêm Ấy, vào buổi sáng, Đại đức Kappitaka đã mặc 
y, cảm у bát đi vào thành Уеѕа1т để khất thực. Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư 
đã nhìn thây Đại đức Kappitaka đang đi khất thực, sau khi nhìn thây đã nói 
như уду: 

— Kappitaka này còn sông. Vậy ai đã tiết lộ kê hoạch của chúng ta? 

Các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đã nghe được răng: “Nghe nói kế hoạch của 
chúng ta đã bị tiết lộ bởi ngài Đại đức Upali.” Các vị Ni ду đã sỉ уа Đại đức 
Upali răng: 

- Tat sao gã thợ cạo lau chùi bụi bặm và dòng dõi hạ tiện này lại tiết lộ kế 
hoạch của chúng tôi? 

3. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại sỉ vả ngài Đại đức 
Upali?” ...(nt). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư sỉ уа Upali, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã Кһіёп trách răng: 

— ...(nf)... Này các T-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư lại sỉ уа 
Upali vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô bién 
điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sỉ уа hoặc chửi rúa T)-khưu thì phạm tội Pacittiya." 
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4. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tỳ-khưu: Là người nam đã tu lên bậc trên. 

[Hoặc] sỉ уа: VỊ sỉ vå theo mười nên tảng của sự sỉ vả! hoặc với bất cứ điêu 
nào của những điều này thì phạm tội Pãcifiya. 

Hoặc chửi гйа: VỊ gây ra sự sợ hãi thì phạm tội Pacittiya. 

Người nam đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, vị Ni sỉ vả 
hoặc chửi rủa thì phạm tội Pacittiya. Người nam đã tu lên bậc trên, có sự hoài 
nghi, vị NI sỉ vả hoặc chửi rủa thì phạm tội Pacittiya. Người nam đã tu lên bậc 
trên, [lầm] tưởng là chưa tu lên bậc trên, vị Ni sỉ vả hoặc chửi rủa thì phạm tội 
Pacittiya. 

VỊ sỉ vả hoặc chửi rủa người nam chua tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 
Người nam chưa tu lên bậc trên, [lâm] tưởng là đã tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkafa. Người nam chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người nam chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên thì phạm tội 
Dukkata. 

Vị Ni [nói dé] đề cập đến ý nghĩa, vị Ni [nói để] dé cập đến pháp, vị Ni [nói] 
nhăm đến sự giảng dạy, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhì. 

--00000-- 


4.6.3. DIÈU HỌC THỨ ВА 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni CandakälT là người tạo ra các sự xung đột, 
là người tạo ra các sự cãi cọ, là người tạo ra các sự tranh luận, là người tạo 
ra các cuộc nói chuyện nhảm nhí, và là người tạo ra các sự tranh tụng trong 
hội chúng. Trong khi hành sự đang được thực thi đối với vị Ni ду, Ty-khưu-ni 
Thullanandã phản đối. Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã đi vào làng 
vì công việc cân làm nào đó. Khi ây, hội chúng Tỳ-khưu-ni [nghĩ răng]: “Tỳ- 
khưu-ni Thullanandā đã đi vắng”, nên đã phạt án treo Tỳ-khưu-ni Candakali 
trong việc không nhìn nhận tội. Ty-khuu-ni Thullananda sau khi hoàn {дї công 
việc сап làm áy ở trong làng đã trở vé lại thành Sãvatthi. Trong khi Tỳ-khưu-ni 
Thullananda đi vê, Ty-khuu-ni Candakali đã không sắp xếp chỗ ngôi, không 
đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, đã không đi ra tiếp rước y 
bát và đã không dâng nước uống. Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã nói với Tỳ-khưu- 
пі Сапдакајт điều này: 


! Xem điều Расййуа 2 của Tỳ-khưu (TTTDPGVN, tập 10, tr. 370; TTPV, tập 2, Phân tích Giới Tỳ-khưu ЇЇ). 
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- Này cô Мі, vì sao trong khi tôi đi vê, cô lại không sắp xếp chỗ ngồi, đã 
không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tâm chà chân, đã không đi ra tiếp 
rước y bát và đã không dâng nước uống vậy? 

— Thưa Ni sư, bởi vì sự việc này là như vậy, giông như là việc 4бі với kẻ 
không người bảo hộ. 

— Này cô Мі, vì sao cô lại là không người bảo hộ? 

- Thưa Мі sư, các Tỳ-khưu- -пі này [nói răng]: “Cô này là không người bảo 
hộ, lại ngu dót. Không còn cô kia thì ai sẽ lên tiếng phản đối”, rồi đã phạt án 
treo tôi trong việc không nhìn nhận б. 

Tỳ-khưu-ni Thullanandä bị kích động, đã chửi гба nhóm răng: 

— Những cô ду ngu dốt! Những cô ây không kinh nghiệm! Những cô ду 
không biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự, hoặc sự hư hỏng của hành 
sự, hoặc sự thành tựu của hành sự. 


2. Các Ty-khưu-mi пао ít ham muôn, ...(п0)... các vị Niâ ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullanandã bị kích động rồi chửi таа nhóm?” ...(nt). 
- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä bị kích động rôi chửi 
rủa nhóm, có đúng không vậy? 
— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 
...(nt)... Мау các Ty-khuu, vi sao T y-khuu- -пі Thullananda bị kích động 
rôi thi rủa nhóm vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin 


cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này сас Tỳ-khưu, các T-khưu-ni hãy 
phố biến điều học này như vây: 


“Vi Ту-Кһии-пі nào bị kích động rôi chửi rúa nhóm thì phạm tội Pacittiya. ` 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Bị kích động nghĩa là sự giận dữ được đề cập đến. 

Nhóm nghĩa là hội chúng Tỷ-khưu- ni được đề cập đến. 

Chửi гда: VỊ Ni chửi rúa răng: “Những cô ау ngu dốt! Những cô ây không 
kinh nghiệm! Những cô ду không biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành 
sự, hoặc sự hư hỏng của hành sự, hoặc sự thành tựu của hành sự” thì phạm tội 
Расішуа. Vi Мі chửi гда nhiêu vị Ty-khưu-nI, hoặc một vị Tỳ-khưu-nl, hoặc 
người chưa tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. 

VỊ Ni [nói dé] đề cập đến ý nghĩa, vị Ni [nói де] dë cập đến pháp, vị № [nói] 
nhằm đến sự giảng dạy, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 


--00000-- 


4. CÁC ĐIÊU РАСІТТІҮА Œ 765 


4.6.4. ТЕП HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có người Bà-la-môn nọ đã thinh mời và dâng bữa ăn đến 
các Tỷ-khưu- т. Khi thọ thực xong và đã từ chôi [vật thực dâng thêm], các Ty- 
khưu-ni đã đi đến các gia đình thân quyên, rồi một só vị Ni đã thọ thực, một sô 
vị Мі đã nhận lây đồ khất thực rồi đi. Sau đó, người Bà-la-môn ау đã nói với 
hàng xóm điều này: 

— Này quý ông, các Tỳ-khưu-ni đã được tôi làm hài lòng. Hãy đến, tôi cũng 
sẽ làm hài lòng quy ông. 

Những người ду đã nói như vây: 

- Мау ông, có phải ông sẽ làm hài lòng chúng tôi không? Ngay cả những VỊ 
Ni đã được ông thỉnh mời lại còn đi đến các nhà của chúng tôi, một sô vị NI đã 
thọ thực, một sô уі Мі đã nhận lây đồ khất thực rồi đi. 

2. Khi ду, người Bà-la-môn ây phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao 
các Ty-khưu-mI sau khi thọ thực ở nhà của chúng tôi lại còn thọ thực ở nơi 
khác? Không lẽ tôi không đủ khả năng dé bó thí theo như ước muốn hay sao?” 

Các Ty-khuu-ni đã nghe được người Bà-la-môn â ау phàn пап, phê phản, chê 
bai. Các T-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ау phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các Tỳ-khưu-nI thọ thực xong và đã từ chối [vật thực dâng 
thêm] lại thọ thực ở nơi khác?” ...(nt). 

- Này сас Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni thọ thực xong và đã từ chối 
[vât thực dâng thêm] lại thọ thực ở nơi khác, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này сас Tỳ-khưu, vì sao сас Tỳ-khưu-ni thọ thực xong và đã từ 
chối [vật thực dâng thêm] lại thọ thực ở nơi khác vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này 
các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi 1)-khưu-mi nào đã được thinh mời hoặc đã từ chối [vật thực dâng thêm] 
lại nhai hoặc ăn vát thực cứng hoặc vật thực mêm thì phạm tội Pacitiya. ` 


3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đã được thỉnh mời nghĩa là được thỉnh mời với loại vật thực nào đó của 
năm loại vật thực. 

Đã từ chối [vật thực dâng thêm] nghĩa là việc ăn được ghi nhận, vật thực 
được ghi nhận, [thí chủ] đứng trong tâm tay (1m25) dâng lên và sự khước từ 
được сіп nhận. 
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Vật thực cứng nghĩa là trừ ra năm loại vật thực, vật dùng đến hết đêm, vật 
dùng trong bảy ngày và vật dùng suôt đời; phân còn lại gọi là vật thực cứng. 

Vật thực mêm nghĩa là năm loại vật thực [gồm có] cơm, súp, bánh, cá, thịt. 

[Nghi rằng]: “Та sẽ nhai, ta sẽ ăn”, rồi thọ lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi 
lần nuốt xuống thì phạm tội Pãcifiya.? 


Vị Ni nhận lãnh vật dùng đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng 
suốt đời vì mục đích vật thực thì phạm tội Dukka/a. Mỗi lần nuốt xuống thì 
phạm tội Dukkata. 

VỊ NI đã được thỉnh mời nhưng chưa từ chỗi [vật thực dâng thêm], vị Мі 
uống cháo, vị Ni hỏi trước các chủ nhân rôi thọ thực, vị Ni thọ dụng vật dùng 
đến hết đêm, vật dùng trong bảy ngày, vật dùng suốt đời khi có duyên cớ, vị NI 
bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ tư. 
--00000-- 


4.6.5. DIEU HỌC THỨ NĂM 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi: Vào lúc bây giờ, có vị Tỷ-khưu-m nọ, trong 
lúc đi khất thực ở con đường nọ trong thành Savatthi, đã đi đến gia đình nọ, sau 
khi đến đã ngôi xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt săn. КЫ ây, những người ду 
sau khi dâng bữa ăn đến vị Tỳ-khưu-ni ду rồi đã nói điều này: 


— Thưa Мі sư, luôn cả các Tỳ-khưu-ni khác hãy đi đến. 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu-ni ấy [nghĩ rắng]: “Làm cách nào để các Tỳ-khưu-ni 
khác không đi đến?” nên khi đi đến gặp các Tỳ-khưu-ni, đã nói điều này: 

- Мау các Ni sư, ở chỗ đàng kia, chó thì đữ tợn, bò thì hung bạo, là khu vực 
đầm lây, chớ có đi đến chỗ ấy. 

Có vị Ty-khuu-ni khác, trong khi đi khát thực ở con đường ду, cũng đã 
di деп gia dinh ду, sau khi đến đã ngôi xuống trên chỗ ngôi được sắp đặt sẵn. 
Khi ây, những người ấy, sau khi dâng bữa ăn đến vị Tỳ-khưu-ni ду ròi đã nói 
điều này: 

— Thưa Ni sư, tại sao các Tỳ-khưu-ni khác không đi đến? 

2. Khi йу, vị Ty-khuu-ni ây đã kê lại sự việc ау cho những người ду. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao vị Tỳ-khưu-ni lại bỏn xẻn về 
ола đình?” ...(nt). 


2 Lời dịch Việt của cước chú Pali ở trang đối diện: Khi đã được thỉnh mời, nhận biết là đã được thỉnh 
mời, vị Мі nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực mêm thì phạm tội Pacittiya. Khi đã được thỉnh 
mời, có sự hoài nghị, vị Ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực теп thì phạm tội Pacittiya. Khi 
đã được thỉnh mời, [lâm] tưởng là chưa được thỉnh mời, vị Ni nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mêm thì phạm tội Pacittiya. 
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— Này các Tỳ-khưu, nghe nói vị Tỳ-khưu-ni bỏn xẻn về gia đình, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nÐ)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni lại bón xén về gia đình vậy? 
Này các Iy-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ...(nf)... Và này các T-khưu, các Ty-khưu-ni hãy phô biên điêu học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào bón хеп về gia đình thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị № này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Gia đình nghĩa là có bón loại gia đình: Gia đình Sát-đế-ly, gia đình Bà-la- 
môn, gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. 

Là bón хеп: VỊ Мі [nghĩ răng]: “Làm cách nào dé các Tỳ-khưu-ni khác 
không đi đến?” ròi nói хап về gia đình trong sự hiện diện của các Tỳ-khưu-ni 
thì phạm tội Pãci#iya. Vị Ni nói хаи về các Tỳ-khưu-ni trong sự hiện diện của 
gia đình thì phạm tội Pacittiya. 

Trong khi không bỏn хёп về gia đình vị Ni giải thích уе điều bất tiện đang 
hiện hữu, vi Мі bị điện, ...(nt)... уі Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--оодоо-- 


4.6.6. РІЁО HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, có nhiêu Tỳ-khưu-ni khi trải qua mùa [an cư] mưa ở chỗ 
trú xứ là thôn làng, rồi đã đi đến thành Sãvatthi. Các Tỳ-khưu-ni đã nói với các 
Tỳ-khưu-ni ду điêu này: 

— Các Ni sư đã trải qua mùa [an си] mưa ở đâu? Chắc һап sự giáo giới đã 
có hiệu quả? 

— Này các Ni sư, ở nơi ду không có Tỳ-khưu, do đâu mà sự giáo giới sẽ có 
hiệu quả? 

Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ду phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại sóng mùa [an cư] mưa tại trú xứ không 
có Tỳ-khưu?”...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni sông mùa [an cư] mưa tại trú 
xứ không có Tỳ-khưu, có đúng không vậy? 
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— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni lại sông mùa [an cư] 
mưa tại trú xứ không có Iy-khưu? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem 
lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Ty-khưu, các 
Ty-khưu-ni hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi Tb-khưu-ni nào sông mùa [an cư] mưa tại trú xứ không có T)-khưu thì 
phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

Trú xứ không có Tỳ-khưu nghĩa là không thê đi vì việc giáo giới hoặc vì 
việc đông cộng trú. 

VỊ Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ sông mùa [an cư] mưa”, rồi sắp xếp chỗ trú ngụ, 
đem lại nước uông, nước rửa, quét phòng thì phạm tội Dukkata. Với sự mọc lên 
của mặt trời thì phạm tội Paciftiya. 

Các vị Tỷ-khưu đã vào mùa [an си] mưa bỏ đi hoặc hoàn tục, hoặc qua 
đời, hoặc chuyên sang phe phái khác, trong những lúc có sự cô, уі Мі bị điện, 
...(n£)... vi Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.6.7. РІЕО HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi: Vào lúc bây 610, CÓ nhiều Ty-khưu-ni khi 
trải qua mùa [an cu] mưa ở chó trú xứ là thôn làng, rôi đã đi đên thành Savatthi. 
Các Ty-khưu-nI đã nói với сас Tỳ-khưu-nI ду điêu này: 

— Các Ni sư đã trải qua mùa [an cư] mưa ở đâu? Chắc һап đã thỉnh cầu) nơi 
hội chúng T-khưu? 

— Này các Ni sư, chúng tôi không có thỉnh câu nơi hội chúng Tỳ-khưu. 

Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu-ni khi trải qua mùa [an cu] mưa lại không 
thỉnh câu nơi hội chúng Ty-khưu?” ...(n†). 

— Мау các Ty-khuu, nghe nói các Ty-khưu-ni khi trải qua mùa [an cu] mưa 
không thỉnh câu nơi hội chúng T-khưu, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 


3 Tức là làm lễ Pavarana (ND). 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Ty-khưu, vì sao các T-khưu-nI khi trải qua mùa [an cu] 
mưa lại không thinh câu nơi hội chúng Tỳ-khưu vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô bién điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào khi trải qua mùa [an си] mưa không thỉnh cầu ở cả hai 
hội chúng dựa trên ba tình huóng là do đã được thầy, hoặc do đã được nghe, 
hoặc đo sự nghi ngờ thì phạm tội Pacittiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong у 
nghĩa này. 

Khi trải qua mùa [an си] mưa nghĩa là đã sống [an cư mùa mưa] ba tháng 
thời kỳ đầu hoặc ba tháng thời kỳ sau. Vị Ni [nghĩ rằng]: “Ta sẽ không thỉnh 
câu ở cả hai hội chúng dựa trên ba tình һибпр là do đã được thấy, hoặc do đã 
được nghe, hoặc do sự nghi ngờ”, khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội 
Pacittiya. 

Khi có nguy hiểm, sau khi tầm cầu nhưng không đạt được, vị Ni bị bệnh, 
trong những lúc có sự có, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


4.6.8. DIEU HỌC THỨ ТАМ 

1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự giữa dân chúng dòng Sakya, trong 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Vào lúc bây 519, сас Ty-khuu nhóm 
Lục Sư sau khi đi đến chỗ ngụ của các Tỳ-khưu-ni, rôi giáo giới các Iy-khưu- 
пі nhóm Lục Sư. Các Ty-khuu-ni đã nói với các Iỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư 
điêu này: 

— Мау các Мі sư, hãy đi. Chúng ta sẽ đi [nghe | giáo giới. 

— Này các Мі sư, chúng tôi cũng nên d! vì lý do giáo giới, tuy nhiên các ngài 
Đại đức nhóm Luc Sư giáo giới cho chúng tôi ngay tại đây. 

Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các T-khưu-nI nhóm Lục Sư lại không йі giáo giới?” ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khưu-ni nhóm Lục Sư không di giáo 
0101, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thê Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(00)... Мау các Ty-khưu, vì sao các Ty-khưu-ni nhóm Lục Sư lại không 
đi giáo giới vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
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những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các Tỷ-khưu, các Iy-khưu-nI hãy 
phố biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào không di vì việc giao giới hoặc vì việc đồng cộng trú thì 
phạm tội Pacittiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳy-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Ty-khưu-nI” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Việc giáo giới nghĩa là Tám trọng pháp. 

Việc đồng cộng trú nghĩa là có chung hành sự, có chung việc đọc tụng 
[Giới bón], có sự học tập giông nhau. VỊ Мі [nghĩ răng]: “Ta sẽ không đi vì việc 
giáo giới hoặc vì việc đồng cộng trú”, khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm 
tội Pacittiya. 

Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị Tỳ-khưu-m 
thứ nhì, vị Ni bị bệnh, trong những lúc có sự cô, уі М bị điện, ...(nt)... уі № vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tám. 
--00000-- 


4.6.9. РІЁО НОС THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni không hỏi về lễ Uposatha, cũng không 
thỉnh cầu sự giáo BIỚI. Các Ty-khuu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vi 
sao các Tỳ-khưu-ni không hỏi về lễ Uposatha, cũng không thỉnh câu sự giáo 
01012” ...(n{). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni không hỏi về lễ Uposatha, 
cũng không thỉnh cầu sự giáo giới, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni không hỏi về lễ Uposatha, 
cũng không thỉnh cầu sự giáo giới vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Iy-khưu, 
các Tỳ-khưu-ni hãy phổ biên điều học này như уду: 

“Vi Tb-khưu-nỉ vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng Ту- 
khưu. Việc hỏi ngày lễ Uposatha và việc đi đến [để nghe] giáo giới; пеи vượt 
quá hạn ду thì phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vào mỗi nửa tháng: Vào mỗi kỳ Uposatha. 

Ngày lễ Uposafha nghĩa là có hai ngày lễ Uposatha: Ngày mười bốn và 
ngày mười làm. 
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Việc giáo giới nghĩa là Tám trọng pháp. VỊ Ni [nghi ràng]: “Ta së không 
hỏi về lễ Uposatha, cũng không thỉnh câu sự giáo giới”, khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội Расійіуа. 

Khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm nhưng không đạt được vị Tỳ-khưu-ni 
thứ nhì, vị Мі bị bệnh, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(f)... VỊ Ni vi 
phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ chín. 
--00000-- 


4.6.10. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, có vị Ty-khuu-ni nọ cùng người nam, một nữ VỚI một 
nam, xẻ nặn тш nhọt phát sanh ở phân dưới thân. Khi ду, nguòi nam ây đã 
găng sức dé làm б ué vị Ty-khưu-nI. VỊ Ty-khuu- -ni йу đã kêu thét lên. Các Ту- 
khưu-ni đã chạy lại và đã nói với Ty-khưu-n1 ây điều này: 

— Này NI sư, vì sao cô đã kêu thét lên? 

Khi Ây, vị Ty-khưu-ni ây đã кё lại sự việc ây cho các Ty-khuu-ni. Các Ту- 
khưu-ni nào ít ham muốn, (00... các vị Мі ây phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: VỊ sao Ty-khưu-nI lại cùng người nam, một nữ với một nam, xẻ nặn mut 
nhọt phát sanh ở phân dưới thân?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói vị Ty-khưu-nI cùng người nam, một nữ với 
một nam, xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phân dưới thân, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Мау các Ty-khuu, vì sao T-khưu-nI lại cùng người nam, một nữ 
với một nam, xẻ nặn mụt nhọt phát sanh ở phân dưới Шап vậy? Này сас Ту- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... 
Và này các Ty-khưu, các Ty-khưu-n1 hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào khi chua xin phép hội chúng hoặc nhóm, lại cùng người 
nam, тді nữ với một nam làm cho vỡ ra hoặc хе ка, hoặc гиа ғау, hoặc bôi 
thuốc, hoặc băng lại, hoặc thảo băng mut nhọt, hoặc vét loét phát sanh ở phán 
dưới than thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong ý 
nghĩa này. 

О phần dưới thân nghĩa là từ lỗ гап trở xuống, từ đầu gói trở lên. 

Phát sanh: Được sanh lên tại nơi ду. 
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Mụt nhọt nghĩa là bất cứ loại mụt nhọt nào. 

Vết loét nghĩa là bất cứ loại vết thương nào. 

Khi chưa xin phép: Khi chưa hỏi ý. 

Hội chúng nghĩa là hội chúng Tỳ-khưu-ni được đê cập đến. 

Nhóm nghĩa là nhiễu vị Tỳ-khưu-ni được đề cập đến. 

Người nam nghĩa là nam nhân loại, không phải dạ-xoa nam, không phải ma 
nam, không phải thú đực, có trí suy xét, có khả năng làm ó ué. 

Cùng: Cùng với. 

Một nữ với một nam: Là chỉ có người nam và vị Ty-khưu-n1. 

VỊ Ni ra lệnh rằng: “Hãy làm vỡ ra” thì phạm tội D„kkaƒa; khi đã bị vỡ thì 
phạm tội Pacittiya. Vị Ni ra lệnh rằng: “Hãy xẻ ra” thì phạm tội Dukkata; khi 
đã được xẻ thì phạm tội Pãciffiya. Vi Ni ra lệnh rằng: “Hãy rửa” thì phạm tội 
Dukkafa; Кіп đã được rửa thì phạm tội Paciffiya. VỊ Ni ra lệnh răng: “Hãy bôi 
thuốc” thì phạm tội Dukkata; Кіп đã được bôi thuốc thì phạm tội Pacittiya. VỊ 
Ni ra lệnh răng: “Hãy băng lại” thì phạm tội Dukkata; khi đã được băng lại thì 
phạm tội Расипуа. УІ Ni ra lệnh rằng: “Hãy tháo băng” thì phạm tội Dukkata: 
khi đã được tháo băng thì phạm tội Pac1iya. 

Vị Ni bảo làm cho vỡ ra, hoặc bảo xẻ ra, hoặc bảo rửa, hoặc bảo bôi thuốc, 
hoặc bảo băng lại, hoặc bảo tháo băng sau khi đã xin phép, có người nữ nào đó 
có trí suy xét là người nữ thứ nhì, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên 
thì vô tội. 

Điều học thứ mười. 
Phẩm Tu viện là thứ sáu. 
--00000-- 


ТОМ LƯỢC PHAM NAY 
Tu viện, sự sỉ vả và có sự giận dữ, thọ thực, Боп xẻn уе gia đình, [an cư] 
mùa mưa, lê Pavarara, sự giáo giới, hai việc và với phân dưới thân. 


--ОООоОО-- 
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4.7. РНАМ SÁN PHỤ 


4.7.1. ĐIỀU HỌC THỨ МНАТ 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỷ-khưu-ni бер độ người nữ mang 
thai. Cô ау đi khât thực. Dân chúng đã nói như vây: 

- Hãy bó thí đồ khất thực cho Ni sư. Ni sư mang bào thai nặng пе! 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại 
tiếp độ người nữ mang thai?” 

Các Ty-khuu- ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu-ni пао ít ham muốn, ... (nt)... сас vị NI ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Ty-khưu-nI lại пер độ người nữ mang thai?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ người nữ mang thai, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ người nữ 
mang thai vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау сас Ty-khuu, các Tỳ-khưu-nI hãy 
phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tb-khưu-ni nào tiếp độ người nữ mang thai thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được để cập trong ý 
nghĩa này. 

Người nữ mang thai nghĩa là có sanh mạng đã thành tựu được đề cập đến. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

3. Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, ròi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], 
hoặc уі Ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukka/a. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tế độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

4. Người nữ mang thai, nhận biết là người nữ mang thai, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội РасИуа. Người nữ mang thai, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp độ thì phạm 
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tội Dukkata. Người nữ mang thai, [lâm] tưởng là người nữ không mang thai, vị 
Ni tiếp độ thì vô tội. 

5. Người nữ không mang thai, [lầm] tưởng là người nữ mang thai thì phạm 
tội Dukkafa. Người nữ không mang thai, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. 
Người nữ không mang thai, nhận biết là người nữ không mang thai thì vô tội. 

6. Vị Ni tiếp độ người nữ mang thai [lầm] tưởng là không mang thai, vị Ni 
tiếp độ người nữ không mang thai [khi] nhận biết là không mang thai, vị Ni bị 
điên, ...(nf)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhất. 
--оо0оо-- 


4.7.2. ĐIỀU НОС THỨ ХНІ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatth1. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ người nữ còn cho con bú. Cô ấy đi 
khất thực. Dân chúng đã nói như vây: “Hãy bồ thí đồ khất thực cho Ni sư. Ni 
sư còn có người thứ nhì!” 

Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại 
tiếp độ người nữ còn cho con bú?” 

Các Ty-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Ni ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao các Ty-khưu-ni lại tiếp độ người nữ còn cho con bú?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ người nữ còn cho соп 
bú, có đúng không vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này сас Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ người nữ còn 
cho con bú vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phô bién điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào Пер độ người nữ còn cho con bú thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong у 
nghĩa này. 

Người nữ còn cho con bú nghĩa là người mẹ hoặc là người vú nuôi. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, ròi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Мі tuyên ngôn, hoặc là bình bát, һолс là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
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phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tế độ phạm tội Расітуа, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Người nữ còn cho con bú, nhận biết là người nữ còn cho con bú, vị Ni tiếp 
độ thì phạm tội Pacittiya. Người nữ còn cho con bú, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp 
độ thì phạm tội Dukkata. Người nữ còn cho con bú, [lâm] tưởng là người nữ 
không cho con bú, vị Ni tiếp độ thì vô tội. 

Người nữ không cho con bú, [lâm] tưởng là người nữ còn cho con bú thì 
phạm tội Dukkata. Người nữ không cho con bú, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Người nữ không cho con bú, nhận biết là người nữ không cho con bú 
thì vô tội. 

Vị Ni tiếp độ người nữ còn cho con bú [lầm] tưởng là người nữ không cho 
con bú, vị Мі tiếp độ người nữ không cho con bú [khi] nhận biết là người nữ 
không cho con bú, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ nhì. 
--оо0оо-- 


4.7.3. ĐIỀU HỌC THỨ BA 

1. Duyên khởi ở thành SavatthI. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ cô NI tu tập sự chưa thực hành 
việc học tập уе sáu pháp trong hai năm. Các vị Мі 8 ау ngu dốt, không có kinh 
nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Các Tỳ-khưu-ni nào 
ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Уі sao các 
Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa 
thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ cô Ni tu tập sự 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm vậy? Này các Tỳ-khưu, 
sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiển trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự сһар thuận việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm đến cô № tu tập sự. Và пау các Ty-khưu, nên ban cho như 
vây: Cô Ni tu tập sự ây nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh 
lễ ở chân các Tỳ-khưu-ni, ngôi chôm hôm, сһар tay lên và nên nói như уду: 
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“Bạch chư Đại đức Кі, tôi tên [như vây] là cô Ni tu tập sự của Đại đức Мі 
tên [như vây], thỉnh cầu hội chúng sự châp thuận việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội 
chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

2. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni này tên 
[như vây] là cô Ni tu tập sự của Đại đức Мі tên [như vây], thỉnh câu hội chúng 
sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm đến cô Ni tu tập sự tên [như vây]. Đây là lời dë nghị. 

Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng поһе tôi. Cô Мі này tên [như 
vây], là cô Ni tu tập sự của Đại đức Мі tên [như vây], thỉnh cầu hội chúng sự 
châp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Hội chúng ban cho sự chấp 
thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô Ni tu tập sự tên [như vây]. 
Đại đức NI nào đồng ý việc ban cho sự cháp thuận việc học tập vë sáu pháp 
trong hai năm đến cô Ni tu tập sự tên [như vây] xin im lặng: vị Ni nào không 
đồng ý có thê nói lên. 

Sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đã được hội chúng 
ban cho đến cô Ni tu tập sự tên [như vây]. Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới Im lặng. Tôi ghi nhận sự việc пау là như уду.” 

Cô Ni tu tập sự ау nên được nói răng: “Cô hãy nói như vây: “Tôi xin thọ trì 
việc tránh xa sự giết. hại mạng sông, không vi phạm trong hai năm. Tôi xin thọ 
trì việc tránh xa sự lây vật không được cho, không vi phạm trong hai năm. Tôi 
xin thọ trì việc tránh xa điều phi Phạm hạnh, không уі phạm trong hai năm. Tôi 
xin thọ trì việc tránh xa sự nói dôi, không vi phạm trong hai năm. Tôi xin thọ 
trì việc tránh xa sự dê duôi, uống chất say là rượu và nước lên men, không уі 
phạm trong hai năm. Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái thời, không vi phạm 
trong hai năm.” 

Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiên trách các Tỳ-khưu-ni ây băng nhiều phương 
thức vé sự khó khăn trong việc cấp dưỡng ...(nt)... Và này сас Ty-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biên điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni пао tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa thực hành việc học Тар về 
sáu pháp trong hai năm thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Hai năm: [ Thời hạn] hai năm. 

Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 
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Vị Ni [nghĩ ràng]: “Ta sẽ tiếp độ”, ròi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Мі tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời dë nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, Мі 
sư tế độ phạm tội Pãciffiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Мі tiếp độ thì phạm 
tội Pãciffiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Мі tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội Paciffiya. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vi Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ ba. 
--00000-- 


4.7.4. ĐIỀU HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành việc 
học tập vë sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng chấp thuận. 
Các Tỳ-khưu-ni đã nói như vây: 

- Này các cô Ni tu tập sự, hãy đi ёп. Hãy nhận biết việc này, hãy bồ thí vật 
này, hãy mang lại vật này, có sự cần dùng với vật này, hãy làm vật này thành 
đúng phép. 

Các cô Ni ây đã nói như vây: 

— Này các Мі sư, chúng tôi không phải là các cô Ni tu tập sự. Chúng tôi là 
các Ty-khuu-ni. 

Các Tỳ-khưu-ni пао ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các Ty-khưu-mI lại tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng chấp 
thuận?” ...(nt). 

- Này các Ty-khưu, nghe nói сас Ty-khưu-nI tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực 
hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng chấp 
thuận, có đúng không vậy? 


— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

...(nt)... Này các Ty-khuu, vi sao các Ty-khuu-ni lai tiếp độ cô Ni tu tập 
sự đã thực hành việc học tập vé sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội 
chúng chấp thuận vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỷ-khưu rằng: 

— Này các Ty-khưu, Ta cho phép ban cho sự châp thuận về việc tiếp độ đến 
cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học tập vë sáu pháp trong hai năm. Và này 
các Ty-khưu, nên ban cho như vây: Cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học tập 
về sáu pháp trong hai năm ây nên đi đến nơi hội chúng, дар thượng у một bên 
vai, dành lễ ở chân các Tỳ-khưu-ni, ngôi chồm hóm, chắp tay lên và nên nói 
như vây: 

“Bạch chư Đại đức Мі, tôi tên [như уду], là cô Ni tu tập sự của Đại đức Мі 
tên [như vây] đã thực hành việc học tập уе sáu pháp trong hai năm, [giờ] thỉnh 
câu hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp dó.” Nên được thỉnh câu lân thứ nhì. 
Nên được thỉnh câu lân thứ ba. Hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu- 
пі có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


2. “Bạch chư Đại đức Мі, xin hội chúng hãy lăng поһе tôi. Cô Мі này tên 
[như vây] là cô № tu tập sự của Đại đức Мі tên [như vây] đã thực hành việc học 
tập уе sáu pháp trong hai năm, [giờ] thỉnh câu hội chúng sự chấp thuận về việc 
tiếp độ. Nêu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự 
chấp thuận về việc tiếp độ đến cô Ni tu tập sự tên [như vây], đã thực hành việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đề nghị. 

Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô NI này tên [như 
уйу] là cô № tu tập sự của Đại đức Мі tên [như vây] đã thực hành việc học tập 
về sáu pháp trong hai năm, [giờ] thỉnh câu hội chúng sự châp thuận về việc tiếp 
độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc Чер độ đến cô Ni tu tập sự tên 
[như vậy] đã thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai năm. Đại đức Ni nào 
đồng ý việc ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô Ni tu tập sự tên [như 
vây] đã thực hành việc học tập vé sáu pháp trong hai năm xin im lặng: vị Ni nào 
không đông ý có thé nói lên. 

Sự chấp thuận về việc ёр độ đã được hội chúng ban cho đến cô Ni tu tập 
sự tên [như vây] đã thực hành việc học tập уе sáu pháp trong hai nắm. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới іш lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã khiên trách các Tỳ-khưu-ni ây băng nhiều phương 
thức về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng ...(п0)... Và này các Ty-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi Ту-Кһии-пі nào Пер độ cô Мі tu tập sự đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng cháp thuận thì phạm tội 
Расййуа.” 
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3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Hai năm: [Thoi hạn] hai năm. 

Ра thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập vé sáu pháp. 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc пёр độ băng hành 
sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ rằng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghi thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm đứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tế độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Пиккаға. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni tiếp độ thì phạm 
tội РасиПуа. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghị, vị Ni tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lầm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vị Ni tiếp độ cô Ni tu tập sự đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm [và] đã được hội chúng chấp thuận, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--оо0оо-- 


4.7.5. ĐIÊU HỌC THỨ МАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-m бер độ người nữ đã kết hôn lúc chưa đủ 
mười hai tuối.! Các cô ấy không có khả năng chịu | đựng đôi với su lạnh, sự 
nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, gió, năng và các loài bò 
sát, các lỗi nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm 
thọ khô, nhức nhồi, khốc liệt, săc bén, gay gắt, không chút thích thú, khó chịu, 
chết người thuộc уе cơ thê đã sanh khởi. 


L Ünadvadasavassam gihigatam: Cụm từ này được số đông các dịch giả dịch là “người nữ đã kết hôn 
chưa đủ 12 năm” (ND). 
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2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc 
chưa đủ mười hai tuổi?” ...(п0). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ người nữ đã kết hôn 
lúc chưa đủ mười hai tuôi, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này các T-khưu, vì sao các Ty-khưu-m lại tiếp độ người nữ đã 
kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi vậy? Này các Tỳ-khưu, bởi vì người nữ đã 
kết hôn lúc chưa đủ mười hai tuổi, không có khả năng chịu đựng đối với sự 
lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, 010, năng уа các 
loài bò sát, các lôi nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu 
các cảm thọ khổ, nhức пһбі, khốc liệt, sắc bén, сау sắt, không chút thích thú, 
khó chịu, chết người thuộc về cơ thê đã sanh khởi. Này các Tỳ-khưu, người nữ 
đã kết hôn khi đã đủ mười hai tuổi có khả năng chịu đựng đôi với sự lạnh, sự 
nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruôi, muỗi, 010, năng và các loài 
bò sát, các lối nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng cam chịu các cảm thọ 
khô, nhức nhồi, khốc liệt, sắc bén, gay găt, không chút thích thú, khó chịu, chết 
người thuộc về cơ thể đã sanh khởi. Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy 
phố biến điều học này như уду: 

“Vi Tỳb-khưu-ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn lúc chưa йй mười hai tuổi 
thì phạm tội Pacitfiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chưa đủ mười hai tuổi nghĩa là chưa đạt đến mười hai tuổi. 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là đê cập đến người nữ đã đi đến ở chung với 
người đàn ông. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ tiếp độc, rôi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Мі tuyên ngôn, hoặc là binh bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Мі 
sư tế độ phạm tội Расипуа, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Khi chưa đủ mười hai tuói, nhận biết là khi chưa đủ mười hai tuôi, vị Ni tiếp 
độ thì phạm tội Pacittiya. Khi chưa đủ mười hai tuổi, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp 
độ thì phạm tội Dukkata. Khi chưa đủ mười hai tuôi, [lầm] tưởng là đã tròn đủ, 
vị Ni tiếp độ thì vô tội. 


4. CÁC ĐIÊU РАСІТТІҮА % 781 


Khi đã tròn đủ mười hai tuôi, [lâm] tưởng là chưa đủ mười hai tuôi thì 
phạm tội Dukka/a. Khi đã tròn đủ mười hai tuôi, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Khi đã tròn đủ mười hai tuôi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội. 


Vị Ni tiếp độ [người nữ đã kết hôn] khi chưa đủ mười hai tuôi [lầm] tưởng 
là đã tròn đủ, vị Ni tiếp độ [người nữ đã kết hôn] khi đã tròn đủ mười hai tuôi 
[với sự | nhận biết là đã tròn đủ, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên 
thi vô tội. 

Điều học thứ năm. 
--00000-- 


4.7.6. РІЁО HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Các vị 
Ni ấy ngu 4бі, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. 

Các T-khưu-ni nào ít ham muôn, (nt)... các vị Ni â ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vi sao các Ty-khuu- ni lai tiép độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuôi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” ...(nt). 


— Này các Ty-khuu, nghe nói các Ty-khuu- ni tiép dó người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuói, chưa thực hành việc học tập vê sáu pháp trong hai 
năm, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách răng: 

...(nf)... Này các Ty-khuu, уі sao các Ty-khuu-ni lại tiếp độ người nữ đã 
kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, chưa thực hành việc học tập уё sáu pháp 
trong hai năm vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(n†). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rôi bảo các Tỳ-khưu rằng: 

- Này các Ty-khưu, Ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập vë sáu 
pháp trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuói. Và này 
các Ty-khưu, nên ban cho như váy: Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai 
tuôi ây nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng у một bên vai, đánh lễ ở chân các 
Tỳ-khưu-ni, ngôi chòm hôm, chắp tay lên và nên nói như vây: 


“Bạch chư Đại đức Мі, tôi tên [như vậy], thuộc vë Dai duc Ni tén [nhu vây] 
là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, thỉnh câu hội chúng sự châp 
thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh cầu lần thứ nhì. 
Nên được thỉnh cầu lần thứ ba. Hội chúng cân được thông báo bởi уі Ty-khưu- 
ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 
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2. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni này tên 
[như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuôi, thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự 
châp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai (бі tên [như уду]. Đây là lời đề nghị. 


Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô Ni này tên [như 
vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuôi, thỉnh câu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm. Hội chúng ban cho sự chấp thuận việc học tập уе sáu pháp trong hai năm 
đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi tên [như vây]. Đại đức Ni 
nào đông ý việc ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm 
đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên [như уду] xin іт lặng; у] 
Ni nào không đồng ý có thê nói lên. 

Sự chấp thuận việc học tập vë sáu pháp trong hai năm đã được hội chúng ban 
cho đến người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi tên [như уду]. Sự việc 
được hội chúng đồng ý nên mới іш lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như уду.” 

Người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi ây nên được nói răng: “Cô 
hãy nói như vây: “Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sóng, không vi 
phạm trong hai năm. ...(nt)... Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái thời, không 
vi phạm trong hai năm. `” 

Sau đó, đức Thế Tôn đã khiến trách các Tỳ-khưu-ni ду bằng nhiêu phương 
thức vê sự khó khăn trong việc cấp dưỡng ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các Ту- 
khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ тиді hai tuổi, 
chưa thực hành việc học tập уе sáu pháp trong hai năm thì phạm tội Pãcittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Ту-Кінгі-пі” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ mười hai tuổi nghĩa là đã đạt ёп mười hai tuôi. 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là 46 cập đến người nữ đã đi đến ở chung với 
người đàn ông. 

Hai năm: [Thời hạn] hai năm. 

Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị NI tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoac là y, hoăc là chi đinh ranh giói thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghi thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
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của hành sự thì phạm các tội Dukka/a. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Мі 
sư tế độ phạm tội Pãci/fiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni tiếp độ thì phạm 
tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị № tiếp độ thì 
phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sat pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

VỊ Ni tiếp. độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.7.7. ĐIỀU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, сас Tỷ-khưu- -ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai (бі, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] 
chưa được hội chúng chấp thuận. Các Tỳ-khưu-ni đã nói như уду: 

— Này các cô Ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bồ thí vật 
này, hãy mang lại vật này, có sự сап dùng với vật này, hãy làm vật này thành 
đúng phép. 

Các cô Ni ду đã nói như vây: 

— Này các Мі sư, chúng tôi không phải là các cô № tu tập sự. Chúng tôi là 
các T-khưu-n1. 

2. Các Iy-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Мі ấy рһап пап, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao сас Ту-Кішги-пі lại tiếp độ người nữ đã kết hôn khi 
tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập vé sáu pháp trong hai năm 
[nhưng] chưa được hội chúng châp thuận?” ...(nt). 

- Мау các Ty-khưu, nghe nói các Tỷ-khưu- ni пер độ người nữ đã kết hôn 
khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm 
[nhưng] chưa được hội chúng сһар thuận, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách rằng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ người nữ đã 
kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
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hai năm [nhưng] chưa được hội chúng chấp thuận vậy? Này các Tỳ-khưu, sự 
việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiên trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Ty-khuu ràng: 

— Này các Ty-khuu, Ta cho phép ban cho su chấp thuận về việc tiếp độ деп 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm. Và này các Ty-khưu, пеп ban cho như vây: Người nữ 
đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi ấy, đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm nên д1 đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở 
chân các Tỳ-khưu-ni, ngồi chòm hồm, chắp tay lên và nên nói như vây: 


“Bạch chư Đại đức Мі, tôi tên [như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], 
là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm, [010] thỉnh câu hội chúng sự chấp thuận уе việc tiếp độ.” 
Nên được thỉnh câu lần thứ nhì. ...(nt)... Nên được thỉnh сап lần thứ ba. ...(nt)... 
hội chúng cân được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

3. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Мі này tên 
[như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ 
mười hai tuổi, đã thực hành việc học tập về аи pháp trong hai năm, [giờ] thỉnh 
câu hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô Ni tên [như 
vây]. là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học 
tập về sáu pháp trong hai năm. Đây là lời đề nghị. 


Bạch chư Đại đức Кі, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Мі này tên [như 
vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuôi, đã thực hành việc hoc tập về sáu pháp trong hai năm, [gio] thỉnh câu 
hội chúng sự châp thuận vê việc tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận về 
VIỆC tiếp độ đến cô Ni tên [như vây], là người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười 
hai tuổi, đã thực hành việc học tập уе sáu pháp trong hai năm. Đại đức Мі nào 
đồng ý việc ban cho sự chấp thuận vë việc пер độ đến cô Ni tên [như vây], là 
người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học tập vé sáu 
pháp trong hai năm xin im lặng; vị Ni nào không đồng ý có thé nói lên. 


Sự chấp thuận về việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho дёп cô Ni tên [như 
vây]. Ја người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành việc học 
tập vê sáu pháp trong hai năm. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. 
Tôi phi nhận sự việc này là như vậy. ˆ 


Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiến trách các Tỳ-khưu-ni ây băng nhiêu phương 
thức về sự khó khăn trong việc cập dưỡng ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuổi, 
đã thực hành việc học Тар vê sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội 
chúng chấp thuận thì phạm tội Pãcittiya. ” 
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4. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ mười hai tuôi nghĩa là đã đạt đến mười hai tuôi. 

Người nữ đã kết hôn nghĩa là 46 cập đến người nữ đã đi đến ở chung với 
người đàn ông. 

Hai năm: [ Thời hạn] hai năm. 

Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu pháp. 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ băng hành 
sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, ròi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tế độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Мі tiếp độ thì phạm 
tội Pãciffiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkaƒa. 

Vị Ni tiếp độ người nữ đã kết hôn khi tròn đủ mười hai tuôi, đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm [và] đã được hội chúng chấp thuận, vi 
Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ bảy. 
--00000-- 


4.7.8. DIÈU HỌC THỨ ТАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandãä sau khi tiếp độ người nữ đệ tử ròi 
không dạy dỗ, cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm. Các vị Ni ду ngu 
dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. 

Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử lại 
không dạy dỗ, cũng không bảo người dạy dó trong hai năm?” ...(nt). 
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— Này các Ty-khuu, nghe nói Ty-khưu-ni Thullanandã sau khi tiếp độ người 
nữ đệ tử rồi không dạy dỗ, cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm, có 
đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

(т)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandä sau khi tiếp độ 
người nữ đệ tử lại không dạy dỗ, cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm 
vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, сас Ty-khưu-nI hãy phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rôi không dạy đỗ, cũng 
không bảo người day đô trong hai năm thì phạm tội РасіШуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... уі Ni này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sông chung trú xá được đề cập đến. 

Sau khi tiếp độ: Sau khi cho tu lên bậc trên. 

Hai năm: [ Thời han] hai năm. 

Không dạy dỗ: Không tự mình dạy dỗ bàng cách đọc tụng, bằng sự thâm 
vân, băng sự giáo giới, băng sự chỉ dạy. 


Không bảo người dạy dỗ: Không chỉ thị cho người khác. VỊ Мі [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ không dạy dỗ, cũng không bảo người dạy dỗ trong hai năm”; khi 
vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pacttya. 


Khi có sự nguy hiểm, vị Ni tâm câu nhưng không đạt được, уі Мі bị bệnh, 
trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điện, ...(nt)... vị Мі vi phạm đầu tiên thì vô tôi. 
Điều học thứ tám. 

--00000-- 


4.7.9. ЮТЕП HỌC THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Ty- -khuu-ni khóng hàu cán Ni su té dó dà tiép dó cho 
trong hai năm. Các vị Ni ây ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc 
đúng phép hay không đúng phép. 

Các Ty-khưu-nI nào ít ham muôn, ...(nf)... сас vị Ni ау phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Уі sao các Tỳ-khưu-ni Kí không hâu cận Ni sư tế độ đã пёр độ 
cho trong hai năm?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni không hầu cận Ni sư tế độ đã 
Чер độ cho trong hai năm, có đúng không vậy? 
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- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

...(nf)... Này các T-khưu, vì sao các Iy-khưu-m lại không hâu cận Ni sư 
tê độ đã tiệp độ cho trong hai năm vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау các Ty-khuu, 
các Ty-khưu-nI hãy phô biên điêu học này như vầy: 

“Vi T)-khưu-ni nào không hầu cận Ni sư tế độ đã tiếp độ cho trong hai năm 
thì phạm tội Pacitiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

3. Đã tiếp độ cho: Đã cho tu lên bậc trên. 

Ni sư tế độ nghĩa là vị Ni là thây tế độ được đề cập đến. 

Hai năm: [Thoi han] hai năm. 

Không hầu cận: Không tự mình hâu cận. Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ không 
hâu cận trong hai năm”; khi vừa buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội Päciffiya. 

Vị Ni sư tế độ là vị Ni ngu dốt hoặc không có liêm sỉ, vị Мі bị bệnh, trong 
những lúc có sự có, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni уі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ chín. 
--оодоо-- 


4.7.10. DIEU HỌC THỨ MƯỜI 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, T-khưu-ni Thullanandã sau khi tiếp độ người nữ đệ tử rôi 


không cách ly [vị Ni ây], cũng không làm cho [vị Ni ây] được cách ly. Người 
chóng đã giữ lại. 


Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nf)... các vị Niâ ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao NI sư Thullanandä sau khi пер độ người nữ đệ tử lại 
không cách ly [vị Ni ấy], cũng không làm cho [vị Ni ây] được cách ly, khiến 
người chóng đã giữ lại? Nêu vị Tỳ-khưu-ni này đã ra đi thì người chóng không 
thê giữ lại được.” .. (пі). 

- Мау các Ty-khuu, nghe nói Ty-khuu-ni Thullanandã sau khi tiếp độ người 
nữ đệ tử rôi không cách ly [vị Ni ấy], cũng không làm cho [vị Ni ấy] được cách 
ly, khiến người chóng đã giữ lại, có đúng không vậy? 


— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Này các Ty-khưu, уі sao Ty-khuu-ni Thullanandã sau khi пёр độ 
người nữ đệ tử lại không cách ly [vị № ду], cũng không làm cho [vị Ni ây] được 
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cách ly, Кёп người chóng đã giữ lại vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các Tỳ-khưu-ni hãy phố biên điều học này như уду: 


‚ “Vi T)-khưu-ni nào sau khi пёр độ người nữ đệ tử rôi không cách ly [vi Ni 
ây], cũng không làm cho [vi Ni ây] được cách ly, cho dâu chỉ là năm, sáu do- 
шап thì phạm tội Расійіуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “vị Tỳ-khưu-ni” được йё cập trong ý 
nghĩa này. 

Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sóng chung trú xá được đề cập đến. 

Đã tiếp độ cho: Đã cho tu lên bậc trên. 

Không cách ly: Không tự minh cách ly. 

Không làm cho [vị Ni ấy] được cách ly: Không chỉ thị cho vị khác. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Та sẽ không cách ly [vị Ni ây], cũng không làm cho [vi 


Ni ấy] được cách ly, cho dầu chỉ là năm, sáu do-tuần”, khi vừa buông bỏ trách 
nhiệm thì phạm tội Pacittiya. 

Khi có trường hợp nguy hiểm, vị Ni tìm kiêm nhưng không có được vị Ty- 
khưu-m thứ hai, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm 
đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười. 
Phâm Sản phụ là thứ bảy. 
--00000-- 


TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 
Người nữ mang thai, người nữ còn cho con bú, [học tập] vë sáu pháp, chưa 
được chấp thuận, chưa đủ mười hai tuổi và đã được tròn đủ, với hội chúng, 
người nữ đệ tử, đã được tiếp độ và năm, sáu do-tuân. 


--OOÔOO-- 
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4.8. PHẨM THIẾU МО 


4.8.1. DIÈU HỌC THỨ NHẤT 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ thiêu nữ chưa 
đủ hai mươi tuôi. Các cô åy không có khả năng chiu đựng đôi với sự lạnh, sự 
nóng, sự đói, sự khát, các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, năng và các loài bò 
sát, các 101 nói lăng mạ công kích, có khuynh hướng không cam chịu các cảm 
thọ khô, nhức nhồi, khốc liệt, săc bén, сау sắt, không chút thích thú, khó chịu, 
chết người thuộc về cơ thê đã sanh khởi. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai 
mươi tuói?” ...(nt). 

— Này các Ty-khuu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ thiếu nữ chưa đủ hai 
mươi tuôi, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiên trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ thiếu nữ chưa 
đủ hai mươi tuôi vậy? Này các Tỳ-khưu, thiêu nữ chưa đủ hai mươi tuôi không 
có khả năng chịu đựng đôi với sự lạnh, sự nóng, ...(nt)... có khuynh hướng 
không cam chịu (сас cảm tho] .. . chết người thuộc về cơ thê đã sanh khởi. Này 
các Tỳ-khưu, thiếu nữ đã đủ hai mươi tuôi có khả năng chịu đựng đối với sự 
lạnh, sự nóng, ...(nt)... có khuynh hướng cam chịu [các cảm thọ]... . chết người 
thuộc уе cơ thê đã sanh khởi. Và này сас Tỷ-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phố 
biên điều học này như vây: 

“рі Ту-КЙии-пі пао Пер độ thiếu nữ chưa đủ hai mươi tuổi thì phạm lội 
Pacittiya.” 

3. Vi Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “vị Ty-khuu-ni” duoc đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chưa đủ hai mươi tuổi nghĩa là chưa đạt đến hai mươi tuôi. 

Thiếu nữ nghĩa là Sa-di-ni được dé cập đến. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 
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Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiêm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc vị 
Ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội 
Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni sư tế độ phạm 
tội Paciifiya, nhóm [chứng minh] và уі Ni tuyên ngôn phạm tội Dukkata. 

Khi chưa đủ hai mươi tuổi, nhận biết là chưa đủ hai mươi tuôi, vị Ni tiếp độ 
thì phạm tội Pacittiya. Khi chưa đủ hai mươi tuôi, có sự hoài nghị, vị Ni tiếp độ 
thì phạm tội Dukkata. Khi chưa đủ hai mươi tuổi, Пат] tưởng là đã tròn đủ, vị 
Ni tiếp độ thì vô tội. 

Khi đã tròn đủ hai mươi tuôi, [lầm] tưởng là chưa đủ hai mươi tuôi thì 
phạm tội Dukkata. Khi đã tròn đủ hai mươi tuổi, có sự hoài nghi thì phạm tội 
Dukkata. Khi đã tròn đủ hai mươi tuôi, nhận biết là đã tròn đủ thì vô tội. 

Vị Ni [lầm] tưởng là đã tròn đủ rồi tiếp độ [thiêu nữ] chưa đủ hai mươi tuôi, 
vị Ni nhận biết là đã tròn đủ rôi tiếp độ [thiếu nữ] đã tròn đủ hai mươi tuổi, vị 
Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ nhắt. 
--00000-- 


4.8.2. DIÈU HỌC THỨ МАНІ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Các vị Ni áy ngu dót, 
không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. 

Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao các Ty-khưu-nI lại tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, 
chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuổi, chưa thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai nắm, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thể Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Мау các T-khưu, уі sao các Tỳ-khưu- ni lại tiếp độ thiểu nữ tròn 
đủ Ж mươi tuôi, chưa thực hành việc học tập уе sáu pháp trong hai năm vậy? 
Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Мау các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự chấp thuận việc học tập về sáu 
pháp trong hai năm đến thiếu nữ mười tám tuôi. Và này các Tỳ-khưu, nên ban 
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cho như vây: Thiếu nữ mười tám tuôi ау nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng 
у một bên vai, đánh lễ ở chân các Tỳ-khưu-ni, ngôi chôm hôm, chăp tay lên và 
nên nói như vậy: 

“Bạch chư Đại đức №, tôi tên [như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], 
là thiêu nữ mười tám tuôi, thỉnh câu hội chúng sự сһар thuận việc học tập vê 
sáu pháp trong hai năm.” Nên được thỉnh сам lần thứ nhì. Nên được thỉnh cầu 
lần thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị Tỳ-khưu-ni có kinh nghiệm, 
đủ năng lực: 

2. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Ni này tên 
[như vây] thuộc vé Đại đức Ni tên [như vây], là thiểu nữ mười tám tuổi, thỉnh 
cầu hội chúng sự chấp thuận việc học tập vë sáu pháp trong hai năm. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự chấp thuận việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô Ni tên [như vây], là thiếu nữ mười 
tám tuôi. Đây là lời 46 nghị. 

3. Bạch chư Đại đức Мі, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. Cô Мі này tên 
[như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là thiếu nữ mười tám бибі, thỉnh 
câu hội chúng sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm. Hội chúng 
ban cho sự chấp thuận việc học tập vê sáu pháp trong hai năm đến cô Мі tên 
[như vây], là thiểu nữ mười tám tuổi. Đại đức Ni nào đông ý việc ban cho sự 
chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai năm đến cô Ni tên |như vây], là 
thiểu nữ mười tám tuôi xin im lặng; vị Ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Sự chấp thuận việc học tập về sáu pháp trong hai nắm đã được hội chúng 
ban cho đến cô Ni tên [như vây] là thiểu nữ mười tám ішбі. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 

4. Тһіёи nữ mười tám tuôi ду nên được nói răng: “Cô hãy nói như уду: 
“Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự giết hại mạng sông, không vi phạm trong hai 
năm. 00 Tôi xin thọ trì việc tránh xa sự ăn sái thời, không уі phạm trong 
hai năm.” Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiên trách các Tỳ-khưu-ni ây băng nhiều 
phương thức vé sự khó khăn trong vIỆc сар dưỡng ...(nt)... Và này các Ty-khưu, 
các Tỳ-khưu-ni hãy phổ biến điều học này như уду: 


“Vi T }-khưu-ni nào tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi tồi, chưa thực hành 
việc học tâp уе sau pháp trong hai năm thì phạm tội Расійіуа.” 

5. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn йй hai mươi tuổi nghĩa là đã đạt đến hai mươi tuổi. 

Thiếu nữ nghĩa là vị Sa-di-ni được 46 cập đến. 

Hai năm: [Thoi hạn] hai năm. 
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Chưa thực hành việc học tập nghĩa là việc học tập chưa được ban cho, 
hoặc là việc học tập đã ban cho bị hư hoại. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ rằng]: “Та sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Ty-khưu- ni], hoặc vi 
Ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thi phạm tội 
Dukkafa. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukka/a. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni sư tế độ phạm 
tội Pacffiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội Dukkata. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, уі Мі tiếp độ thì phạm 
tội Pacifiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị № tiếp độ thì phạm tội 
Расіііуа. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội Pacifiya. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

Vị Ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, đã thực hành việc học tập về 
sáu pháp trong hai năm, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ hai. 
--00000-- 


4.8.3. РІЁО HỌC THỨ ВА 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các .1ÿ-khưu- ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, đã 
thực hành việc học tập vé sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng 
chấp thuận. Các Tỳ-khưu-ni đã nói như vây: 

- Này các cô Ni tu tập sự, hãy đi đến. Hãy nhận biết việc này, hãy bó thí vật 
này, hãy mang lại vật này, có sự cân dùng với vật này, hãy làm vật này thành 
đúng phép. 

Các cô Ni ây đã nói như vây: 

— Мау các Мі sư, chúng tôi không phải là các cô № tu tập sự. Chúng tôi là 
các Ty-khuu-ni. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ..(nf)... các уі Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Ty-khuu-ni lại tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi 

tuôi, đã thực hành việc học tập уе sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được 
hội chúng chấp thuận?” ....(nt). 


- Мау các Ty-khưu, nghe nói các 13-khưu- ni tiếp độ thiếu nữ tròn đủ hai 
mươi tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa 
được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy? 


— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ thiêu nữ tròn 
đủ hai mươi tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] 
chưa được hội chúng chấp thuận vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không 
đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các Tỳ-khưu răng: 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đên 
thiểu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm. Và пау các Tỷ-khưu, nên ban cho như vây: Thiêu nữ tròn đủ hai mươi 
tuôi ду, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm nên di đên nơi hội 
chúng, йар thượng у một bên vai, đảnh lễ ở chân các Tỳ-khưu-ni, ngôi chóm 
hôm, chắp tay lên và nên nói như уду: 


“Bạch chư Đại đức Ni, tôi tên [như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như уду], 
là thiểu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm, [giờ] thỉnh cầu hội chúng sự chấp thuận về việc tiếp độ.” Nên được 
thỉnh câu lân thứ nhì. Nên được thỉnh câu lần thứ ba. Hội chúng cân được thông 
báo bởi vị T-khưu-nI có kinh nghiệm, đủ năng lực: 

3. “Bạch chư Đại đức Ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Мі này tên 
[như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, 
đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm, [giờ] thỉnh câu hội chúng 
sự chấp thuận về việc tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên ban cho sự chấp thuận về việc tiếp độ đến cô Ni tên [như vây], là 
thiểu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai 
năm. Đây là lời dé nghị. 

4. Bạch chư Đại đức Мі, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô Мі này tên 
[như vây] thuộc về Đại đức Ni tên [như vây], là thiểu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, 
đã thực hành việc học tập vë sáu pháp trong hai năm, [giờ] thỉnh câu hội chúng 
sự châp thuận vë việc шер độ. Hội chúng ban cho sự chấp: thuận về việc tiếp độ 
đến cô Мі tên [như vây], là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, đã thực hành việc 
học tập về sáu pháp trong hai năm. Đại đức № nào đông ý ý việc ban cho sự chấp 
thuận уе việc tiệp độ đến cô Ni tên [như vây], là thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, 
đã thực hành việc học tập về sáu pháp trong hai năm xin im lặng: vị Ni nào 
không đông ý có thê nói lên. 

Sự chấp thuận về việc tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến cô Ni tên [như 
vây] là thiếu nữ tròn đủ hai mươi tuổi, đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. Sự việc được hội chúng đông ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy.” 

S. Sau đó, đức Тһе Tôn đã khiến trách các Tỳ-khưu-ni ây băng nhiều phương 
thức vè sự khó khăn trong việc cấp dưỡng ...(nt)... Và này các Ty-khưu, các Ту- 
khưu-ni hãy phô biên điêu học này như уду: 
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“Vi T)-khưu-ni nào tiếp độ thiểu nữ tròn đủ hai mươi іибі, đã thực hành 
việc học tập về sáu pháp trong hai năm [nhưng] chưa được hội chúng chấp 
thuận thì phạm tội Расійіуа.” 

6. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn đủ hai mươi ішбі nghĩa là đã đạt đến hai mươi tuổi. 

Thiếu nữ nghĩa là vị Sa-di-ni được đề cập đến. 

Hai năm: [Thời hạn] hai năm. 

Đã thực hành việc học tập nghĩa là đã thực hành việc học tập về sáu pháp. 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc tiếp độ băng hành 
sự với lời thông báo đến lần thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị NI tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkaƒa. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư té độ phạm tội Расипуа, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Пиккаға. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Мі tiếp độ thì phạm 
tội Pacittiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội РасИуа. 

Hành sự sai pháp, [lầm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

VỊ NI tiếp độ thiêu nữ tròn đủ hai mươi tuôi, đã thực hành việc học tập 
về sáu pháp trong hai năm, [và] đã được hội chúng chấp thuận, vị Ni bị điên, 
..(nf)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ ba. 
--ОООоо-- 


4.8.4. DIÈU HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm [thâm 
niên]. Các vị Мі ây ngu dôt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép 
hay không đúng phép. Các vị Мі đệ tử cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, 
không biết việc đúng phép hay không đúng phép. 
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Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ khi chưa đủ mười hai năm 
[thâm niên]? ” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ khi chưa đủ mười hai 
năm [thâm niên], có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— (nt)... Мау các Ty-khưu, vì sao các Ty-khưu-m lại tiếp độ khi chưa đủ 
mười hai năm [thâm niên] vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này сас Tỷ-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)b-khưu-ni nào Пер độ khi chưa йй mười hai năm [thâm niên] thì phạm 
tội Pacittiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “vị Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Chưa đủ mười hai năm [thâm niên] nghĩa là chưa đạt đến mười hai năm 
[T-khưu-m1]. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ ràng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rôi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị NI tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời йё nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tê độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và уі Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

VINI tiép độ khi tròn đủ mười hai năm [thâm niên], vị Мі bị điên, ...(nt)... 
vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ tư. 
--00000-- 


4.8.5. ĐIÊU HỌC THỨ МАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Ty-khuu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên] tiếp 
độ khi chưa được hội chúng châp thuận. Các vị Ni ду ngu бі, không có kinh 
nghiệm, không biết việc đúng phép hay không đúng phép. Сас vị Мі đệ tử 
cũng ngu dốt, không có kinh nghiệm, không biết việc đúng phép hay không 
đúng phép. 
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2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên] 
lại tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận?” ...(nt). 

- Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm 
niên] tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao сас Ty-khuu-ni tròn đủ mười hai năm 
[thâm niên] lại tiếp độ khi chưa được hội chúng chấp thuận vậy? Này các Tỳ- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0). 

Sau khi khiến trách, Ngài đã nói pháp thoại ròi bảo các Ty-khưu răng: 

- Мау các Ty-khưu, Ta cho phép ban cho sự chấp thuận về việc ban phép 
tiếp độ đến vị Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên]. Và này các Ty- 
khưu, nên ban cho như vây: Vị Ty-khuu-ni đã tròn đủ mười hai năm [thâm 
niên] ây nên đi đến nơi hội chúng, дар thượng y một bên vai, dành lễ ở chân các 
Tỳ-khưu-ni trưởng thượng, ngôi chòm hôm, chắp tay lên và nên nói như уду: 
“Bạch chư Đại đức Ni, tôi tên [như vây], là Ty-khuu- ni tròn đủ mười hai năm 
[thâm niên], thỉnh câu hội chúng sự сһар thuận vê việc ban phép tiếp độ.” Nên 
được thỉnh câu lần thứ nhì. Nên được thỉnh câu lần thứ ba. Hội chúng nên xác 
định vị Tỷ-khưu- -пі ấy răng: “Vị Tỳ-khưu-ni này có kinh nghiệm, có liêm si.’ 
Nếu là vị Ni ngu dốt, không có liêm sỉ thì không nên ban cho. Nếu là vị Ni ngu 
dốt, có liêm sỉ thì không nên ban cho. Nếu là vị Ni có kinh nghiệm, không có 
liêm sỉ thì không nên ban cho. Nếu là vị Ni có kinh nghiệm, có liêm sỉ thì nên 
ban cho. Và này các Tỷ-khưu, nên ban cho như vây: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị Ty-khuu-ni có kinh nghiệm, đủ năng lực: 


3. “Bạch chư Đại đức Мі, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. VỊ № này tên [như 
уйу] 1а Tỷ-khưu- ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên], thỉnh câu hội chúng sự 
châp thuận về việc ban phép, tiếp độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đên vị Ni tên [như 
vây] là Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên]. Đây là lời đề nghị. 

4. Bạch chư Đại đức NI, xin hội chúng hãy lăng nghe tôi. VỊ Ni này tên [như 
vây] là Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên], thỉnh câu hội chúng sự 
chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. Hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc 
ban phép tiếp độ đến vị Ni tên [như vây] là Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm 
[thâm niên |. Đại đức Ni nào đông ý việc ban cho sự chấp thuận về việc ban 
phép tiếp độ đến vị Ni tên [như vây] là Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm 
niên] xin im lặng; vị Ni nào không đông ý có thê nói lên. 

Sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đã được hội chúng ban cho đến vị 
Ni tên [như vây] là Tỳ-khưu-ni tròn đủ mười hai năm [thâm niên]. Sự việc được 
hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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5. Sau đó, đức Thé Tôn đã khiên trách các Tỳ-khưu-ni ây băng nhiêu phương 
thức về sự khó khăn trong việc сар dưỡng ...(nt)... Và này сас Ty-khuu, các Tř- 
khưu-ni hãy phố biến điều học này như vây: 


“рі T)-khưu-ni nào tròn đủ mười hai năm Прат niên] khi chưa được hội 
chúng chấp thuận mà tiếp độ thì phạm tội Pãcittiya.” 

6. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được để cập trong ý 
nghĩa này. 

Tròn йй mười hai năm [thầm niên] nghĩa là đã đạt đến mười hai năm 
[Ty-khưu-m]. 

Chưa được chấp thuận nghĩa là sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ 
băng hành sự với lời thông báo đến lân thứ hai chưa được ban cho. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Мі tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghi thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Мі 
sư tế độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp, vị Ni tiếp độ thì pham 
tội Pãciffiya. Hành sự đúng pháp, có sự hoài nghi, vị Ni tiếp độ thì phạm tội 
Pacittiya. Hành sự đúng pháp, [lâm] tưởng là hành sự sai pháp, vị Ni tiếp độ thì 
phạm tội Pacittiya. 

Hành sự sai pháp, [lâm] tưởng là hành sự đúng pháp thì phạm tội Dukkata. 
Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Hành sự sai pháp, nhận 
biết là hành sự sai pháp thì phạm tội Dukkata. 

VINI tiép độ khi tròn đủ mười hai năm [thâm тёп] và duoc hội chúng chấp 
thuận, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điêu học thứ năm. 
--00000-- 


4.8.6. ЮТЕП HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, Ty-khuu-ni CandakalT di đến hội chúng và thỉnh cầu sự 
chấp thuận vê việc ban phép tiếp độ. Khi à Ấy, hội chúng Ty-khuu-ni đã xác định 
Ty-khuu-ni Candakalï răng: “Мау Ni sư, vân chưa phải lúc cho cô được ban 
phép tiếp độ”, тбі đã không ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ. 
Tỳ-khưu-ni СапдаКай đã trả lời răng: “Tốt thôi!” Vào lúc bây giờ, hội chúng 
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Tỳ-khưu-ni đã ban cho sự chấp thuận về việc ban phép Чер độ đến các Ту- 
khưu-ni khác. Tỳ-khưu-ni Caņdakāļī phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 

— Chăng lẽ chính tôi là kẻ ngu dốt, chính tôi là kẻ không có liêm sỉ hay sao? 
Bởi vì hội chúng ban cho sự chấp thuận về việc ban phép tiếp độ đến các Ty- 
khưu-ni khác mà không ban cho đến chính tôi. 


2. Các Ty-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị NI ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao NI sư Candakali khi được nói rằng: “Này NI sư, vân 
chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ”, đã trả lời: “Tốt thôi!, sau đó lại 
tiên hành việc phê phán?” ...(nt). 

- Мау các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Candakali khi được nói rằng: 
“Này Ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ”, đã trả lời: “Tốt 
thôi!”, sau đó lại tién hành việc phê phán, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

(nt)... Мау các Tỳ-khưu, vì sao Ty-khuu-ni Сарака khi được nói 
rằng: E “Này Ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ”, đã trả lời: 
“Tốt thôi!”, sau đó, lại tiễn hành việc phê phán vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại Thảm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các 
Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu-ni nào khi được nói rằng: “Уау Мі sư, vẫn chưa phải lúc cho 
cô được ban phép tiếp dô’, đã trả lời răng: 'Tốt thôi! sau đó lại tiễn hành việc 
phê phan thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Này Ni sư, vẫn chưa phải lúc cho cô được ban phép tiếp độ: “Này Ni 
sư, vẫn chưa phải lúc cho cô ban phép tu lên bậc trên.” Khi đã trả lời răng: “Tốt 
thôi!” sau đó lại tiên hành việc phê phán thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ Ni phê phán [hội chúng] đang hành động theo thói thường vì ưa thích, 
vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi; vi Ni bị điện; ...(nt)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì 
VÔ tỘI. 

Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.8.7. ĐIỀU НОС THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, có cô Ni tu tập sự nọ đã đi đến gặp Tỳ-khưu-ni Thullanandä 
và câu xin sự tu lên bậc trên. T-khưu-nI Thullananda đã nói với cô Ni tu tập sự 
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ду răng: “Này cô Ni, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho cô.” 
Rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ. Sau đó, cô Ni tu tập sự 
ду đã kê lại sự việc ду cho các Tỳ-khưu-ni. 

2. Các Tỷ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullananda sau khi đã nói với cô Ni tu tâp 
sự răng: “Хау cô Мі, néu cô sẽ dâng y cho ta, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho сд”, 
lại không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói Ty-khuu-ni Thullananda sau khi đã nói với cô 
Ni tu tập sự răng: “Này cô Мі, nếu cô sẽ dâng у cho ta, như thế thì ta sẽ tiếp độ cho 
cô”, rồi không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

... (nt)... Này сас T y-khuu, vì sao Ty-khuu-ni Thullananda sau khi đã nói 
với cô Ni tu tập sự răng: “Này cô Мі, nêu cô sẽ dâng у cho ta, như thế thì ta 
sẽ tiếp độ cho cô”, lại không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ vậy? 
Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, ...(nf)... Và пау các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phố biến điều học 
này như vây: 

“Vi 1)-khưu-ni nào sau khi đã nói với cô Ni tu lập sự rằng: 'Này cô Мі, пеи 
cô sẽ dáng у cho ta, như тё thì ta sẽ Пер độ cho сб’, vị Мі ду sau đó không có 
trở ngại gì уйп không tiếp độ và cũng không ra sức cho việc tiếp độ thì phạm 
tôi Pacittiya. ` 


3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập vé sáu pháp 
trong hai năm. 

Хау cô №, nếu cô sẽ dâng y cho ta, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho cô: Như 

thê thì ta sẽ ban phép tu lên bậc trên cho cô. 

Vị Ni ấy sau đó không có trở ngại gi: Khi không có sự nguy hiểm. 

Không tiếp độ: Không tự mình tiếp độ. 

__ Không ra sức cho việc tiếp độ: Không chỉ thị cho người khác. VỊ Ni [nghĩ 
răng |: “Та sẽ không пер độ cũng không ra sức cho việc пер độ”, khi vừa buông 
bỏ trách nhiệm thì phạm tội Расішуа. 

Khi có sự nguy hiểm, vị Ni tầm cầu nhưng không đạt được, уі Мі bị bệnh, 
trong những lúc có sự có, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ bảy. 

--00000-- 
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4.8.8. DIÈU HỌC THỨ ТАМ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây 010, có cô Ni tu tập sự nọ đã đi đến gặp Ty-khưu-ni Thullanandä 
và câu xin sự tu lên bậc trên. Tỳ-khưu-ni Thullanandã đã nói với cô Ni tu tập sự 
ду rằng: “Này cô Ni, néu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho 

ô.” Rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ. Sau đó, cô Ni tu tập 
sự ấy đã kë lại sự việc ау cho các Tỳ-khưu-nI. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: “Vì sao Мі sư Thullanandãä sau khi đã nói với cô Ni tu tập 
sự rằng: “Này cô Мі, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho 
cô”, lại không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ?” ...(п0). 

— Này các Ty-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä sau khi đã nói với 
cô Ni tu tập sự răng: “Này cô Мі, nếu cô sẽ hâu cận ta hai năm, như thé thì ta sẽ 
tiếp độ cho cô”, rồi không tiếp độ cũng không ra sức cho việc tiếp độ, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: 

.-(п0... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khuu-ni Thullanandã sau khi đã nói 
với cô Ni tu tập sự răng: “Này cô NI, nêu cô sẽ hâu cận ta hai năm, như thé 
thì ta sẽ tiếp độ cho cô”, lại không tiếp độ, cũng không ra sức cho việc tiếp độ 
vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu-ni nào sau khi đã nói với cô Ni tu tập sự ràng: “Уау cô Ni, 
nếu cô sẽ hâu cận ta hai năm, như thé thì ta sẽ tiếp độ cho cô, vị Ni ду sau đó 
không có trở ngại gì vẫn không tiếp độ và cũng không ra sức cho việc tiếp độ 
thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai nắm. 

Này cô Ni, nếu cô sẽ hầu cận ta hai năm: Nêu cô sẽ phục vụ hai năm 
[tròn đủ]. 

Như thể thì ta sẽ tiếp độ cho cô: Như thê thì ta sẽ ban phép tu lên bậc trên 
cho cô. 

Vị Ni ấy sau đó không có trở ngại gi: Khi không có sự nguy hiểm. 

Không tiếp độ: Không tự mình tiếp độ. 
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Không ra sức cho việc tiếp độ: Không chỉ thị cho người khác. VỊ Ni [nghĩ 
răng]: “Ta sẽ không tiếp độ cũng không ra sức cho việc Чер độ”, khi vừa buông 
bỏ trách nhiệm thì phạm tội Pacittiya. 

Khi có sự nguy hiểm, vị Ni tâm câu nhưng không đạt được, vị Мі bị bệnh, 
trong những lúc có sự cô, vi Ni bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ tám. 

--00000-- 


4.8.9. ЮТЕП HỌC THỨ CHÍN 

1. Duyên khởi ở thành Sävatthi. 

Vào lúc bây giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä tiếp độ cô Ni tu tập sự, là người 
thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguồn gây sâu 
khó [cho người khác]. 

Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị № ấy phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandä lại tiếp độ cô Ni tu tập sự, là người thân 
cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhẫn tâm, là nguôn gây sâu khó 
[cho người khác |?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandã Чер độ cô Ni tu tập 
sự, là người thân cận với đàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhân tâm, là 
nguôn gây sâu khô [cho người khác], có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

(пі)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandã lại tiếp độ cô 
Ni tu Xếp sự, là người thân cận với dàn ông, thân cận với thanh niên, là kẻ nhãn 
tâm, là nguồn gây sâu khó [cho người khác] vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc 
này không đem lại niêm tin cho những Ке chưa có đức tin, ...(п0)... Và này các 
Ty-khưu, các Tỳ-khưu-n! hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào tiếp độ có Ni tu tập sự là người thân cận với đàn ông, 
thân сап với thanh niên, là kẻ nhân tâm, là nguôn gây sâu khô [cho người khác] 
thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Đàn ông nghĩa là người nam đã đạt đến hai mươi tuôi. 

Thanh niên nghĩa là người nam chưa đạt дёп hai mươi tuôi. 

Thân cận nghĩa là thân cận băng thân và khâu không được đúng đăn. 

Nhẫn tâm nghĩa là đề cập đến sự giận dữ. 
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Nguôn gây sầu khổ [cho người khác] nghĩa là người làm sanh khởi khô 
đau, đem đến sự buôn rầu cho những người khác. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai nắm. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ rằng]: “Та sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc vị 
Ni tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì phạm tội 
Dukkafa. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo của hành sự 
thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni sư tế độ phạm 
tội Paciffiya, nhóm [chứng minh] và vị Мі tuyên ngôn phạm tội Dukkata. 

Vị Ni trong lúc không biết rồi tiếp độ, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Мі vi phạm 
đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ chín. 
--00000-- 


4.8.10. РІЁО HỌC THỨ MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành SãvatthI. 

Vào lúc bây giờ, Ty-khưu-ni Thullanandã tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa được 
cha mẹ và người chóng cho phép. Cha mẹ và người chông phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Ni sư Thullanandä lại tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa được 
chúng tôi cho phép?” 

Các Ty-khưu-mi đã nghe duoc cha me và nguoi chóng phàn nàn, phê phản, 
chê bai. Các Ty-khưu-m nào ít ham muôn, ...(n†)... các vị Мі ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao NI sư Thullanandã lại tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa 
được cha mẹ và người chóng cho phép?” ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä tiếp độ cô Ni tu tập 
sự chưa được cha mẹ và người chóng cho phép, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách răng: 

...(n£)... Мау các Ty-khưu, vi sao Ту- -khưu-ni Thullanandä lại tiếp độ cô 
Ni tu бұғы sự chưa được cha mẹ và người chóng cho phép vậy? Này các Ту- 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(n†)... 
Và này các Ty-khưu, các Tỳ-khưu- пі hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu-ni пао tiếp độ cô Ni tu tập sự chưa được cha mẹ hoặc người 
chóng cho phép thì phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
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Cha mẹ nghĩa là đề cập đến các bậc sanh thành. 

Người chóng nghĩa là đã được đám cưới với người đó. 

Chưa được cho phép: Không có hỏi ý. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ rằng]: “Ta sẽ tiếp độ”, ròi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-nï], hoặc 
vị Мі tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tế độ phạm tội Расітуа, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Vị Ni trong lúc không biết rói tiếp độ, vị Ni sau khi xin phép rôi tiếp độ, vị 
Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học thứ mười. 
--00000-- 


4.8.11. DIEU HỌC THỨ MƯỜI МОТ 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, Veluvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ-khưu-ni Thullanandä [nghĩ răng]: 
“Та sẽ ёр độ cô Ni tu tập sự”, rồi đã triệu tập các vị Iy-khưu trưởng lão lại, 
sau khi nhìn thây nhiều vật thực loại cứng loại mêm, lại giải tán các vị Ty-khưu 
trưởng lão [nói răng]: “Thua các ngài Đại đức, tôi sẽ không tiép độ cho cô Ni tu 
tập sự lúc này.” Ебі đã triệu tập Devadatta, Kokãlika, Katamorakatissaka соп 
trai của Кһапдадеут và Samuddadatto ròi tiếp độ cô Ni tu tập sự. 

Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... сас vị № ау phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Vì sao Мі sư Thullanandä lại tiếp độ cô Ni tu tập sự với việc ban 
cho sự thỏa thuận từ các vi [Ty-khưu| đang chịu hành phạt Parivasa?”' ...(nt). 

- Мау các Tỳ-khưu, nghe nói Tỳ-khưu-ni Thullanandä tiếp độ cô Ni tu tập 
sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị [Ty-khưu] đang chịu hành phạt 
Parivasa, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao Tỳ-khưu-ni Thullanandä lại tiếp độ cô 
Ni tu tập sự với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị [T-khưu] đang chịu hành 


! Các vị Tỳ-khưu có tên ở trên có liên quan đến tội Sañghadisesa thứ 10 và 11 của Tỳ-khưu về việc chia 
rẽ hội chúng và xu hướng theo kẻ đã chia rẽ hội chúng (ND). 
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phạt Parivãsa vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại піёт tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các T-khưu, các Ty-khưu-nI hãy 
phố biến điêu học này như vây: 

“Vi Ty-khuu-ni nào tiép độ cô Ni tu tâp sự với việc ban cho sự thỏa thuán từ 
сас vị [T)-khưuj] đang chịu hành phạt Parivasa thì phạm tội Pacittiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(п0). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 

3. Với việc ban cho sự thỏa thuận từ các vị [Ty-khưu] đang chịu hành 
phạt Рагіуйва: Với tập thé đã bị cách ly. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ đã thực hành việc học tập về sáu pháp 
trong hai năm. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị Мі tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là у, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự, Мі 
sư tế độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Пиккаға. 

Vị Ni tiếp độ với tập thé không bị cách ly, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười môt. 
--оо0оо-- 


4.8.12. МЕС HỌC THỨ MƯỜI HAI 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ hàng năm, chỗ trú ngụ không đủ 
đáp ứng. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thây rôi phàn nàn, 
phê phán, chê bai răng: 

— Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại Чер độ hàng năm khiên chỗ trú ngụ không đủ 
đáp ứng? 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người áy phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các Tỷ-khưu-m пао ít ham muốn, (nt)... các уі Ni ây phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vi sao các Ty-khưu-nI lại бер độ hàng năm?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ hàng năm, có đúng 
không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Này các Ty-khưu, vì sao các Ty-khưu-m lại tiếp độ hàng năm 
vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa 
có đức tin, ...(nt)... Và này сас Tỳ-khưu, các T-khưu-mi hãy phô biên điêu học 
này như vây: 

“Vi Tỳ-khưu-ni nào tiếp độ hàng năm thì phạm tội Pacittiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được dé cập trong ý 
nghĩa này. 

Hàng năm: Mỗi năm. 

Tiếp độ: Cho tu lên bậc trên. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ”, rôi tìm kiêm nhóm [Tỳ-khưu-ni], hoặc 
vị NI tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới thì 
phạm tội Dukkata. Do lời đề nghị thì phạm tội Dukkata. Do hai lời thông báo 
của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, Ni 
sư tế độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm tội 
Dukkata. 

Vi Ni tiếp độ cách năm, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì 
VÔ 101. 

Điều học thứ mười hai. 
--00000-- 


4.8.13. ТЕП HỌC THỨ MƯỜI ВА 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni tiếp độ hai người trong một năm; theo như 
thê ây, chỗ (га ngụ không đủ đáp ứng. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các 
trú xá nhìn thấy ròi tương tợ y như thê phàn nàn, phê phán, chê bai Tăng: “Tại 
sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ hai người trong một năm; theo như thé ду chỗ trú 
ngụ không đủ đáp ứng?” 

Các 1y-khưu- -ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ..(nf)... các уі Мі ау phản nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Уі sao các Ty-khưu-nmi lãi tiếp độ hai người trong một năm?” ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni tiếp độ hai người trong một 
năm, có đúng không vậy? 

- Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ..(nÐ)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại tiếp độ hai người 
trong một năm vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho 
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những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Ту-Кішгі-пі hãy 
phố biến điều học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào tiếp độ hai người trong một năm thì phạm tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nf)... vị Мі này là “vị Ty-khưu-nï” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Trong một năm: Trong [thời hạn] một nắm. 

Tiếp độ hai người: Cho tu lên bậc trên hai người. 

Vị Ni [nghĩ răng]: “Ta sẽ tiếp độ hai người”, rồi tìm kiếm nhóm [Tỳ-khưu- 
ni], hoặc vị Мі tuyên ngôn, hoặc là bình bát, hoặc là y, hoặc là chỉ định ranh giới 
thì phạm tội Dukkata. Do lời đê nghị thì phạm tội Dukkafa. Do hai lời thông 
báo của hành sự thì phạm các tội Dukkata. Khi châm dứt tuyên ngôn hành sự, 
Мі sư tê độ phạm tội Pacittiya, nhóm [chứng minh] và vị Ni tuyên ngôn phạm 
tội Dukkata. 

VỊ Ni tiép độ một người trong một năm,? vi Ni bị điên, ...(nt)... vị №М vi 
phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười ba. 
Phẩm Thiếu nữ là thứ tám. 
--ОООоо-- 


ТОМ LƯỢC PHẨM NÀY 
Hai điêu vé thiêu nữ và [chưa được сһар thuận] bởi hội chúng, mười hai 
пат [thâm niên] và do уі được chấp thuận, thôi đi [chưa phải lúc], [dâng] y, hai 
năm [hâu cận], vị Ni thân cận, và [chưa cho phép] bởi chóng, các vị đang chịu 
hành phạt Parivãsa, hàng năm và với việc tiếp độ hai người. 


--00000-- 


2 Tổng hợp điều học này và điều học trước thì hai năm chỉ có thê tiếp độ một người (ND). 


4. CÁC ĐIÊU РАСІТТІҮА # 807 


4.9. PHẨM DÜ БЕР 


4.9.1. ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT 

1. Lúc bây 010, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, сас Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư sử dụng 
dù dép. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni 
lại sử dụng dù dép, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

Các Ty-khuu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khưu-n nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Уі sao các Ty-khưu-mi ШОП Lục Sư lại sử dụng dù dép?” ...(nt). 


— Мау các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư sử dụng dù dép, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Này các Ty-khuu, vì sao сас Iy-khưu-m nhóm Lục Sư lại sử dụng 
dù dép vậy? Này сас Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phô biên 
điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào sử dụng ай dép thì phạm tội Pacittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thé. 

2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ bị bệnh. Không có dù đép, vị Ni ду 
không được thoải mái. Các уі đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép dü dép đôi với vị Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Và 
пау các Ty-khưu, các Ty-khưu-ni hãy phô biên điều học này như vây: 

“Vi 1)-khưu-ni nào không bị bệnh, sử dụng dù dép thì phạm tội Pacitiya.” 

Vị Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Không bị bệnh nghĩa là không có dù dép, vị Ni ấy vẫn thoải mái. 

Bị bệnh nghĩa là không có dù dép, vị Ni ây không được thoải mái. 

Dù nghĩa là có ba loại đù: Dù trăng, dù băng sậy, dù băng lá được buộc theo 
vòng tròn. 

Sử dụng: УІ Мі sử dụng dầu chỉ một lån [cùng] phạm tội РасіШшуа. 
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Không bị bệnh nhận biết là không bị bệnh, vị NI sử dụng dù dép thì phạm 
tội Pacirfiya. Không bị bệnh, có sự hoài nghị, vị NI sử dụng dù dép thì phạm 
tội Pacittiya. Không bị bệnh [lâm] tưởng là bị bệnh, vị Ni sử dụng dù dép thì 
phạm tội Pacittiya. 

VỊ Ni sử dụng dù, không [sử dụng] dép thì phạm tội Dukkata. Vị Ni sử dụng 
dép, không [sử dụng] dù thì phạm tội Dukkata. Bị bệnh [lầm] tưởng là không bị 
bệnh thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. BỊ 
bệnh nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

VỊ Ni bị bệnh, vi Мі mang trong tu viện, [mang] trong vùng phụ cận tu viện, 
trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhất. 

--00000-- 


4.9.2. DIÈU HỌC THỨ NHĨ 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu- -ni nhóm Lục Sư di chuyên băng xe. Dân 


chúng phàn nàn, phê phản, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại di chuyên 
băng xe, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Мі ау phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại di chuyên băng xe?” ...(nt). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư di chuyên bàng 
xe, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Мау các Ty-khưu, vì sao các Ту-Кіши-пі nhóm Lục Sư lại di 
chuyền băng xe vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho 
những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy 
phô biến điêu học này như vây: 


“Vi Tb-khưu-ni nào di chuyển băng xe thì phạm tội Pãcittiya.” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thẻ. 

2. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ bị bệnh, không thê đi bằng chân. 
Các vị đã trình sự việc ау lên đức Thê Tôn. ...(nt). 

- Мау сас Iy-khưu, Ta cho phép xe đôi với Ty-khuu-ni bị bệnh. Và này các 
Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi Tb-khưu-ni nào không bị bệnh, di chuyên băng xe thì phạm tội PãciHiya.” 

3. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 
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Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Không bị bệnh nghĩa là vị Ni ду có thé đi băng chân. 

Bị bệnh nghĩa là vị Ni ду không thê đi bằng chân. 

Xe nghĩa là xe bò, xe kéo, xe hàng, xe ngựa, kiệu khiêng, ghế khiêng. 

Di chuyển: VỊ NI а chuyên [băng xe] dàu chi môt làn [cùng] pham tĝi 
Pacittiya. 

Không bị bệnh nhận biết là không bị bệnh, vi Ni di chuyên băng xe thì 
phạm tội Pacittiya. Không bị bệnh, có sự hoài nghi, vị Ni di chuyên băng xe thì 
phạm tội Pãciiya. Không bị bệnh [lâm] tưởng là bị bệnh, vị Мі đi chuyên băng 
xe thi phạm tội Pacittiya. 


Ві bệnh Пат] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh nhận biệt là bị bệnh thì vô tội. 
__ Vi Ni bị bệnh, trong những lúc có sự сб, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ nhì. 
--00000-- 


4.9.3. ĐIỀU HỌC THỨ ВА 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc Бау giờ, có vị Ty-khuu-ni nọ thường lui 101 với gia đình của người 
đàn bà nọ. Khi ây, người đàn bà ây đã nói với vị Tỳ-khưu-ni ây điêu này: 

— Thưa Мі sư, xIn hãy trao vật trang sức ở hông này cho người đàn bà tên này. 

Khi ấy, vị Tỳ-khưu-ni ây [nghĩ răng]: “Nêu ta dùng binh bát đựng гбі đi thì 
ta sẽ không nhớ”, nên đã buộc vào rôi đi. Khi cô Мі ду ở trên đường lộ, sợi chỉ 
bị đứt khiến [các vật kết vào] bị văng tung їое. Dân chúng phàn nàn, phê phán, 
chê bai răng: “Тат sao các Ty-khuu-ni lại mang vật trang sức ở hông, giông như 
các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

М! Ty-khuu- -ni ây trong khi bị những người ây chê сіби đã xâu hồ. Sau đó, 
VỊ Ty-khuu- -ni ау đã di vê chỗ ngụ và kê lại Sự VIỆC ây cho các Ty-khuu-ni. Các 
Tỳ-khưu-ni ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ау phàn nàn, phê phán, chê bai răng: 
“Vì sao T-khưu-nI lại mang vật trang sức ở hông?” ...(nt). 

— Мау các Ty-khưu, nghe nói vị Ty-khưu-nI mang vật trang sức ở hông, có 
đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao Ty-khưu-mI lại mang vật trang sức ở 
hông vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những 
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kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phố biến 
điều học này như vây: 

“рі T)-khưu-ni nào mang våt trang sức ở hông thì phạm tội РасіШуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Vật trang sức ở hông nghĩa là bất cứ loại gì quàng ở hông. 

Mang: Vị Ni mang vào dâu chỉ một lần [cũng] phạm tội Расітуа. 

Do nguyên nhân bị bệnh, vị Мі mang băng vải buộc ở hông, уі Мі bị điên, 
...(nf)... VỊ Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ ba. 
--00000-- 


4.9.4. ТЕП HỌC THỨ TƯ 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bấy giờ, các vị Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đeo đô trang sức của phụ 
nữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Lại sao các Iỳ-khưu-ni lại 
đeo đô trang sức của phụ nữ, giông như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

Các Ty-khuu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Ty-khuu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao сас Ty-khưu-m nhóm Lục Sư lại đeo đô trang sức của phụ 

nữ?” ...(n£). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đeo đô trang 
sức của phụ nữ, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư lại đeo đô 
trang sức của phụ nữ vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п1)... Уа này các Tỳ-khưu, các Ty-khưu-m 
hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào đeo dó trang sức của phụ nữ thì phạm tội Pãcittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Dó trang sức của phu nữ nghĩa là vật deo ở đầu, vật đeo ở сб, vật đeo ở 
cánh tay, vật đeo ở bàn chân, vật đeo ở hông. 
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Deo: Vị Ni đeo vào dâu chỉ một lần [cũng] phạm tội Pãciffiya. 
Do nguyên nhân bị bệnh, vị Мі bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì 
VÔ |ỘI. 
Điều học thứ tư. 
--00000-- 


4.9.5. РІЁО HỌC THỨ МАМ 
1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 
Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư tám băng vật thơm có màu 


sắc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại 
tăm băng vật thơm có màu sắc, giông như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại tắm băng vật 
thơm có màu săc?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư tăm băng vật 
thơm có màu sắc, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

..(nf)... Này các Ty-khuu, vi sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Su lai tám 
bằng vật thơm có màu sắc vậy? Này сас Ty-khuu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау các Ty-khuu, сас Ту- 
khưu-ni hãy phô biến điêu học này như vây: 


“Vi T)-khưu-ni nào tắm băng våt thơm có таи sắc thì phạm lội Pacittiya.” 
2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 
Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “уі Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 
Vật thơm nghĩa là bát cứ vật gì có mùi thơm. 
[Vật] có màu sắc nghĩa là bất cứ vật gì có màu sắc. 
Tắm: Vị Ni tăm, trong lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Khi hoàn tât 
việc tăm phạm tội Pacittiya. 
Do nguyên nhân bị bệnh, vị Ni bị điện, ...(nf)... vị Мі уі phạm đầu tiên thì 
VÔ 101. 
Điều học thứ năm. 
--00000-- 
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4.9.6. ĐIỀU HỌC THỨ SÁU 

1. Duyên khởi ở thành Sãvatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Su tám bàng bà dàu më có tám 
huong. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tại sao các Tỳ-khưu-ni lại 
tăm băng bã dâu mè có tám hương, giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ду phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Сас Ty-khưu-ni пао ít ham muốn, ...(nt)... các vị Ni а ау рһап пап, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Ty-khưu-nI akom Lục Sư lại tám băng bã dầu mè có tâm 
hương?” ...(n†). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư tắm băng bã 
dầu mè có tám hương, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại tắm 
băng bã dầu mè có tâm hương vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các 
Tỳ-khưu-ni hãy phô biến điều học này như vây: 


“Vi Tỳ-khưu-ni nào tắm bằng bã dâu mè có tám hương thì phạm tôi 
Pacittiya.” 
2. Vi Ni nào: Là bát cứ vị Ni nào ...(nt). 
Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-nï” được 46 cập trong ý 
nghĩa này. 
Có tám hương nghĩa là bất cứ vật gi có tâm hương thơm. 
Bã dầu mè nghĩa là xác hạt mè được đề cập đến. 
Tắm: Vị Ni tăm, trong lúc tiễn hành thì phạm tội Dukkata. Khi hoàn tât 
việc tám thì phạm tội РасіШуа. 
Do nguyên nhân bị bệnh, vị Ni tăm băng bã dầu mè loại bình thường, vị Мі 
bị điên, ...(nt)... vị Мі уі phạm đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ sáu. 
--00000-- 


4.9.7. DIÈU HỌC THỨ BẢY 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni bảo Tỳ-khưu-ni xoa bóp và chà xát [cơ 
thê]. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú ха nhìn thấy rôi phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Tại sao các Ty-khuu-ni lại bảo Iy-khưu-m xoa bóp và chà 
xát [cơ thé], giỗng như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 
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Các Ту-Кішги-пі đã nghe được những người ây phản nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỷ-khưu-mi nào ít ham muốn, ...(п4)... các vị Мі ау phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vi sao các T-khưu-m jai bảo Ty-khuu-ni xoa bóp và chà xát [cơ 
thê]? ” ...(nt). 

- Này các Tỷ-khưu, nghe nói các Ty-khưu-m bảo Ty-khuu-ni xoa bóp và 
chà xát [cơ thê |, có đúng không vậy? 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Тһе Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Này các T-khưu, vì sao các Iy-khưu-mi lại bảo Ty-khuu-ni xoa 
bóp và chà xát [cơ thê] vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các T-khưu-ni 
hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào bảo T)-khưu-ni xoa bóp và chà xát [cơ thé] thì phạm 
tội Pacittiya.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-nï” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

[Bói] vị Tỳ-khưu-ni: [Bởi] vị Ty-khuu-ni khác. 

Bảo xoa bóp: VỊ Мі bảo xoa bóp thì phạm tội Pacittiya. 

Bảo chà xát: Vị Ni bảo thoa dâu [toàn thân] thì phạm tội Pãcifiya. 

| VỊ NI bị bệnh, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm 
đâu tiên thì vô tội. 
Điều học thứ bảy. 
--оо0оо-- 


4.9. 8-10. РІЁО HỌC THỨ TÁM-CHÍN-MƯỜI 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

- Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni bảo cô Ni tu tập sự xoa bóp và chà xát [cơ 
thé]. ...(nf)... bảo Sa-di-ni xoa bóp và chà xát [со thé]. ...(nf)... bảo người nữ tại 
gia xoa bóp và chà xát [cơ thé]. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá 
nhìn thây гбі phàn nàn, phê phán, chê bai răng: ““Та1 sao các Ty-khuu-ni lại bảo 
người nữ tại gia xoa bóp và chà xát [cơ thế], giông như các cô gái tại gia hưởng 
dục vậy?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nf)... các vị Ni ây phàn nàn, phê phán, chê 
bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni lại bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát 
[cơ thé]?” ...(nt). 
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- Này các Ty-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni bảo người nữ tại gia xoa bóp 
và chà xát [cơ thê], có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Мау các Ty-khưu, vi sao các Ty-khuu-ni lại bảo người nữ tại gia 
xoa bóp và chà xát [cơ thê] vậy? Này các Iy-khưu, sự việc này không đem lại 
niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Tỳ-khưu, các Ty- 
khưu-ni hãy phô bién điều học này như уду: 

“Vi T)-khưu-ni nào bảo người nữ tại gia xoa bóp và chà xát [cơ thé] thì 
phạm tội Расййуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Cô Ni tu tập sự nghĩa là người nữ thực hành việc học tập về sáu pháp trong 
hai năm. 

Sa-di-ni nghĩa là người nữ có liên quan đến mười điều học. 

Người nữ tại gia nghĩa là đề cập đến người nữ ở gia đình. 

Bảo xoa bóp: VỊ Мі bảo xoa bóp thì phạm tội Pacittiya. 

Bảo chà xát: Vị Ni bảo thoa dâu [toàn thân] thì phạm tội Pãcifiya. 

Vì nguyên nhân bệnh, trong những lúc có sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni 
у1 phạm đâu tiên thì vô tội. 

Các điều học thứ tám-chín-mười. 
--оо0оо-- 


4.9.11. МЕС HỌC THỨ MƯỜI МОТ 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni ngôi xuống trên chỗ ngồi ở phía trước vị 
Ty-khuu khi chưa hỏi y. Các Tỷ-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì 
sao các Tỳ-khưu-ni lại ngồi xuông trên chỗ ngôi ở phía trước vị Tỳ-khưu khi 
chưa hỏi y?” ...(nt). 


- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni ngồi хабар trên chỗ ngồi ở 
phía trước vị Ty-khưu khi chưa hỏi ý, có đúng không vậy? 
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 
Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 
_— ...(п0)... Này các Iy-khưu, уі sao các Ty-khuu-ni lại ngôi хибпе trên chỗ 
ngôi ở phía trước уі Tỳ-khưu khi chưa hỏi у vậy? Này сас Ty-khưu, sự việc 
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này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các 
Ty-khưu, các Tỳ-khưu-nI hãy phô biên điêu học này như vây: 

“Vi Tb-khưu-ni nào ngôi xuống trên chỗ ngôi ở phía trước vị Tỳ-khưu khi 
chưa hỏi у thì phạm tội Pacittiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nf). 

Tỳy-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Ty-khưu-niˆ được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Phía trước vị Tỳ-khưu: Phía trước người nam đã tu lên bậc trên. 

Khi chưa hỏi ý: Sau khi không xin phép. 

Ngồi xuống trên chỗ ngôi: Vị Ni ngôi xuống, cho dầu ở trên mặt đất cũng 
phạm tội Pacittiya. 

Khi chưa được hỏi у, nhận biết là chưa được hỏi ý, vị Мі ngòi xuống trên 
chỗ ngồi thi phạm tội Рас уа. Khi chưa được hỏi y, có sự hoài nghi, vị Ni 
ngôi xuống trên chỗ ngôi thi phạm tội Расййуа. Khi chưa được hỏi у, [lâm] 
tưởng là đã được hỏi ý, vị Ni ngôi xuống trên chỗ ngôi thì phạm tội Pãciffiya. 


Khi đã được hỏi ý, [làm] tưởng là chua được hỏi ý thì phạm tội Dukkata. 
Khi đã được hỏi ý, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã được hỏi ý, 
nhận biệt là đã được hỏi y thì vô tội. 

VỊ Ni hỏi ý rôi ngôi xuông trên chỗ ngồi, vị Ni bị bệnh, trong những lúc có 
sự cô, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười một. 
--00000-- 


4.9.12. ĐIỀU HỌC THỨ MƯỜI HAI 

1. Duyên khởi ở thành Savatthi. 

Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni hỏi câu hỏi đến vị Ty-khuu chưa được 
thỉnh ý trước. Các Ty-khưu phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Tai sao các Ty- 
khuu-ni lại hỏi câu hỏi ở vị Tỳ-khưu chưa được thỉnh ý trước?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Ty-khuu-ni hỏi câu hỏi ở vị Ty-khưu chưa 
được thỉnh ý trước, có đúng không vậy? 

- Bạch Thé Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nf)... Này các Ty-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-mI lại hỏi câu hỏi ở vị Ty- 
khưu chưa được thỉnh ý trước vậy? Này các Ty-khưu, sự việc này không đem 
lại nêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và пау các Ty-khưu, các 
Ty-khưu-mi hãy phô biên điêu học này như vây: 
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“Vi Ту-Кһии-пі nào hỏi câu hỏi ở vị Tý-khuu chưa được thỉnh у trước thì 
phạm tội Расййуа.” 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “уі Tỳ-khưu-ni” được dë cập trong ý 
nghĩa này. 

Chưa được thỉnh ý: Không có hỏi ý. 

Vị Tỳ-khưu: Người nam đã tu lên bậc trên. 

Hỏi câu hồi: Sau khi đã thỉnh ý trước về Kinh, vị Ni hỏi Luật hoặc Vi diệu 
pháp thì phạm tội Расійіуа. Sau khi đã thinh ý trước về Luật, vị Ni hỏi Kinh 
hoặc Vi diệu pháp thì phạm tội Pãciffiya. Sau khi đã thỉnh ý trước уе Уі diệu 
pháp, уі Мі hỏi Luật hoặc Kinh thì phạm tội Pacittiya. 

Khi chưa hỏi ý, nhận biết là chưa hỏi ý, vị Ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
Расіпіуа. Khi chưa hỏi ý, có sự hoài nghi, vị Ni hỏi câu hỏi thì phạm tội 
Pacittiya. Khi chưa hỏi ý, [lầm] tưởng là đã hỏi ý, vị Ni hỏi câu hỏi thì phạm 
tội Pacittiya. 

Khi đã hỏi ý, [lầm] tưởng là chưa hỏi ý thì phạm tội Dukkata. Khi đã hỏi 
ý, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Khi đã hỏi ý, nhận biết là đã hỏi ý thì 
VÔ 101. 

VỊ Мі hỏi sau khi đã thỉnh ý, vị Мі hỏi bất cứ phạm уі nào sau khi đã thỉnh 
ý không giới hạn [phạm уі câu hỏi], vị Мі bị điện, ...(nt)... vị Мі уі phạm đầu 
tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười hai. 
--00000-- 


4.9.13. DIEU HỌC THỨ MƯỜI ВА 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bây giờ, có vị Tỳ-khưu-ni nọ không mặc áo 
lót! đã đi vào làng khất thực. Khi vị Ni ấy đang ở trên đường lộ, các cơn gió 
xoáy đã hất tung y hai lớp lên. Dân chúng đã la lớn lên răng: 

— Ngực và bụng của Мі sư đẹp! 

Vị Tỳ-khưu-ni ây trong khi bị dân chúng chế giễu đã хаи hô. Sau đó, vị 
Tỳ-khưu-ni ду đã đi về chỗ ngụ và Кё lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu-ni. Các 
Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ау phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Vì sao Tỳ-khưu-ni không mặc áo lót lại đi vào làng?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói vị Ty-khuu-ni không mặc áo lót đi vào làng, 
có đúng không vậy? 

' Áo lót là một trong năm thứ y của Tỳ-khưu-ni: Y hai lớp (зайрһай), thượng у (шағазайсо), у nội 


(antaravasako), ào lót (ѕайкассікат), vải choàng tám (идакаѕайка). Năm thứ y này сап phải có khi tu 
lên bậc trên (TTTDPGVN., tập 11, tr. 923; ТТРЁ, tập 7, Су. П, chương X, tr. 515). 
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— Bạch ТЬё Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(п0)... Này các Tỳ-khưu, уі sao Ty-khuu-ni không mặc áo lót lại đi vào 
làng vậy? Này сас Ty-khưu, sự việc này không đem lại niêm tin cho những kẻ 
chưa có đức tin, ...(п0)... Và này сас Ty-khuu, các Ty-khuu-ni hãy phô biên điêu 
học này như vây: 

“Vi Ту-кһии-пі nào không mặc do lót đi vào làng thì phạm lội Pacittiya. ` 

2. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Ni này là “уі Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong у 
nghĩa này. 

Không mặc áo lót: Thiếu đi áo lót. 

Áo lót nghĩa là nhăm mục đích che kín phần dưới xương đòn [ở со] và phần 
trên lô rún. 

Đi vào làng: VỊ Мі trong lúc vượt qua hàng rào của làng được rào lại thì 
phạm tội РасШИуа. Vi Ni trong lúc đi vào vùng phụ cận của làng không được 
rào lại thì phạm tội Pacittiya. 

VỊ Ni có у bị cướp đoạt, vị Ni có y bị hư hỏng, vị Мі bị bệnh, khi bị thất 
niệm, trong lúc không biệt, trong những lúc có sự cô, vi Ni bị điên, ...(nf)... vi 
Міуі phạm đâu tiên thì vô tội. 

Điều học thứ mười ba. 
Phâm Dù дёр là thứ chín. 
--00000-- 


Bạch chư Đại đức Ni, một trăm sáu mươi sáu điều Pacittiya” đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các Đại đức Ni răng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong уйп đề này? Đến lân thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi гапо: Chắc hàn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn đề này? Chư Đại đức Ni được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


--ООООО-- 


ˆ Lời giải thích của ngài Buddhaghosa về 166 điêu học Pacittiya của Ty-khưu-ni được tóm lược như 
sau: Tông sô giới Pacittiya của Ty-khuu-ni là 166 điêu và đã được trình bày ở đây là 96 điêu, 70 điêu 
còn lại là những điều đã quy định chung cho Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni được trình bày с Ó Bhikkhuvibhanga 
(Phân tích Giới T y-khuu). Trong số 92 điêu Ứng đối trị của Tỳ-khưu, thay vi tìm 70 điêu là phân quy 
định chung, chúng ta sẽ bớt đi 22 điều quy định riêng cho Tỳ-khưu gồm có: 10 điều thuộc phần giáo 
giới (21-30), 4 điêu thuộc phân vật thực: Trường hợp vật thực thỉnh sau (33), thọ thực thức ăn không 
phải là đô thừa (35), mời thức ăn không phải là đô thừa rôi buộc tội (36), yêu câu các loại vật thực 
thượng hạng (39); thêm vào 8 điêu nữa là: Bô thí дёп tu sĩ ngoại đạo (41), che giâu tội хап xa (64), cho 
tu lên bậc trên người chưa đủ hai mươi tuôi (65), hẹn hò rồi đi chung đường xa với người nữ (67), йі 
vào hậu cung của đức vua (83), vào làng lúc sái thời chưa thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện (85), tọa cụ 
(89), у choàng tăm mưa (92). Tông cộng là 22 điêu (ИїпА. ТУ. 947-48). 
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TÓM LƯỢC РНАМ NÀY 
Dù và xe, vật trang sức ở hông, dó nữ trang, vật thơm, bã dầu mè, vị Ту- 
khuu-ni, cô Ni tu tập sự và уі Sa-di-n1, với người nữ tại gia, khi chưa hỏi ý, việc 
thỉnh ý trước, với vị không mặc áo lót là mười ba. 


--00000-- 


TÓM LƯỢC CÁC РНАМ 
Tỏi và bóng tôi, lõa thê và liên quan việc năm chung, [nhà] triển lãm, tu 
viện và sản phụ, thiêu nữ, dù và dép. 
Dứt phần nhỏ nhặt. 
--00000-- 


5. CÁC ЮТЕП РАТІрЕЅАМҮА 


Bạch chư Đại đức Ni, tám điều Patidesanrya này được đưa ra đọc tụng. 


5.1. ĐIÊU HỌC PATIDESANIYA THỨ МНАТ 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thé Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông AnathapIndika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư yêu câu 
bơ lỏng rôi thọ dụng. Dân chúng phản nàn, phê phán, chê bai răng: “Уі sao các 
Tỳ-khưu-ni lại yêu cầu bơ lỏng rôi thọ dụng? Khi được đây đủ, ai mà không 
vừa ý? Đồ ngon ngọt ai lại không thích thú?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu bơ lỏng 
rồi thọ dụng?” ...(nt). 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ dụng, 
có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

—...(nf)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại yêu cầu 
bơ lỏng rôi thọ dụng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Và пау các Ty-khưu, các T-khưu-ni 
hãy phô biến điều học này như vây: 

“Vi Ту-Кфши-пі nào yêu câu bơ lỏng rôi thọ dụng, vị T)-khưu-ni ау nên thú 
nhận răng: “Bach chư Đại đực Ni, tôi đã уі phạm tội đáng chê trách, không có 
ích lợi, cân phải thú nhận; tôi xin thú nhận tội дуг” 

Và điều học này đã được đức Thê Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thẻ. 

3. Vào lúc bây giờ, có các Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Các Tỳ-khưu-ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các Tỳ-khưu-ni bị bệnh điêu này: 

— Này сас Мі sư, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được thuận tiện không? 

- Мау các Мі sư, trước đây, chúng tôi yêu câu bơ lỏng rồi thọ dụng, nhờ thé 
chúng tôi được thoải mái. Giờ đây [nghĩ răng]: “Đức Thế Tôn đã сат đoán”, 
trong lúc ngân ngại nên không yêu câu, vì thê chúng tôi không được thoải mái. 


Các vị đã trình sự việc áy lên đức Thế Tôn. ...(nt). 
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— Này các Ty-khuu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu-ni bị bệnh được yêu с câu bơ 
lỏng rôi thọ dụng. Và này các Tỳ-khưu, các Tỳ-khưu-ni hãy phô biên điều học 
này như vây: 

“Vi T)-khưu-ni nào không bị bệnh, yêu câu bơ lỏng rôi thọ dụng, vị Ту- 
khưu-Hi ау nên thu nhận rằng: “Bach chư Đại duc МІ, tôi đã уі phạm tội đảng 
chê trách, không có ích lợi, сап phải thu nhận; tôi xin thú nhận tội ау.” 

4. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Không bị bệnh nghĩa là уі có được sự thoái mái khi không có bơ lỏng. 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có bơ lỏng. 

Во lông nghĩa là bơ lỏng từ loài bò, hoặc là bơ lỏng từ loài dê, hoặc là bơ 
lỏng từ loài trâu, hoặc bơ lỏng từ các loài thú nào có thịt được phép [thọ dung]. 

VỊ Ni không bị bệnh, yêu cầu cho nhu câu của bản thân, trong lúc tiên hành 
thì phạm tội Dukkata. [Nghĩ răng]: “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng”, rồi thọ 
lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lân nuốt xuống thì phạm tội Patidesantya. 


Không bị bệnh nhận biết là không bị bệnh, vị Ni yêu cầu bơ lỏng rồi thọ 
dụng thì phạm tội Pafidesaniya. Không bị bệnh, có sự hoài nghị, vị Ni yêu câu 
bơ lỏng rôi thọ dụng thì phạm tội Patidesaniya. Không bị bệnh [làm] tưởng là 
bị bệnh, vị Ni yêu câu bơ lỏng ròi thọ dụng thì phạm tội Pãƒidesanya. 


BỊ bệnh Пат] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị Ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rôi yêu câu thì hết bệnh và thọ dụng, vị Мі 
thọ dụng phần còn lại của vị Мі bị bệnh, của các thân quyên, của những người 
nói lời thỉnh câu, vì nhu cầu của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị Ni bị 
điền, ...(п?)... vị Мі vi phạm đầu tiên thì vô tội. 


Điều học PZ/idesanya thứ nhất. 
--00000-- 


5.2-8. ТЕП HỌC P471DES4NTY4 THỨ HAI DEN THỨ TÁM 


1. Lúc bây giờ, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giò, Các 1ÿ-khưu- -пі nhóm Lục Sư yêu 
сап dâu ăn rôi thọ dụng. ...(nf)... yêu саи mật ong rôi thọ dụng. ...(nt)... yêu 
câu đường mía rôi thọ dụng. . ..(n{)... yêu cầu. cá rôi thọ dụng. ...(nf)... yêu câu 
thịt rôi thọ dụng. ...(п0)... yêu câu sữa tươi rôi thọ dụng. . «(п0... yêu câu sữa 
đông rôi thọ dụng. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai răng: “Vì sao các 


' Thịt của mười loài thú, vị Tỳ-khưu không được dùng gòm có: Thit người, thịt voi, thịt ngựa, thit chó, 
thịt гап, thịt sư tử, thịt hô, thịt бео, thịt gâu, thịt chó sói (ТТТРЫРСРУ, tập 11, їг. 283-87; TTPV, tập 5, 
Mv. II, chương УІ, tr. 37-42). 
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Ty-khuu-ni lại yêu cầu sữa đông rồi thọ dụng? Khi được dày đủ, ai mà không 
vừa y? Đô ngon ngọt ai lại không thích thú?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bal. 

2. Các Ty-khuu-ni nào ít ham muốn, ...(п0)... các vị Ni ду phản nàn, phê 
phản, chê bai răng: “Уі sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư lại yêu câu sữa đông 
rôi thọ dụng?” ...(n†). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni yêu cầu sữa đông rôi thọ 
dụng, có đúng không vậy? 

— Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thé Tôn đã khiến trách răng: 

– ...(nt)... Này các Ty-khuu, vì sao các Iy-khưu-m nhóm Lục Sư lại yêu câu 
sữa đông rôi thọ dụng vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niêm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nf)... Уа này các Tỳ-khưu, các Ty-khưu-m 
hãy phô biên điều học này như vầy: 

“Vi Ту-Кһии-пі nào yêu саи sữa đông rôi thọ dụng, vị T)-khưu-ni ду nên thú 
nhận răng: ‘Bach chư Раі đức МІ, tôi đã vi phạm tội đáng chê trách, không có 
ích lợi, сап phải thú nhận; tôi xin thú nhận lội ау.” 

Và điều học này đã được đức Thé Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như thế. 

3. Vào lúc bấy giờ, có các Tỳ-khưu-ni bị bệnh. Các Tỳ-khưu-ni thăm hỏi 
bệnh tình đã nói với các Tỳ-khưu-nI bị bệnh điêu này: 

— Này các Мі sư, sức khỏe có khá không? Mọi VIỆC CÓ được thuận tiện không? 

- Мау các Мі sư, trước đây chúng tôi yêu câu sữa đông ı rôi thọ dụng, nhờ thé 
chúng tôi được thoải mái. Giờ đây [nghi rằng]: “Đức Thế Tôn đã cắm đoán”, 
trong lúc ngân ngại nên không yêu câu, vì thế chúng tôi không được thoải mái. 

Các vị đã trình sự việc ây lên đức Thế Tôn. ...(nf). 

- Мау các Ty-khưu, Та cho phép vị Ty-khuu-ni bị bệnh được yêu cầu sữa 
đông rôi thọ dụng. Và này các Tỳ-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phô biến điều học 
này như vây: 

“Vi Ty-khuu-ni nào không bi bệnh, yêu câu sữa đông rôi thọ dụng, vị ТЎ- 
khuu-ni ây nên thu nhan răng: “Bach chư Đại duc МІ, tôi đã уі ' phạm tội đảng 
chê trách, không có ích lợi, cán phải thu nhàn; tôi xin thu nhan tĝi ây.” 

4. Vị Ni nào: Là bất cứ vị Ni nào ...(nt). 

Tỳ-khưu-ni: ...(nt)... vị Мі này là “vị Tỳ-khưu-ni” được đề cập trong ý 
nghĩa này. 

Không bị bệnh nghĩa là уі có được sự thoải mái khi không có sữa đông. 

Bị bệnh nghĩa là vị không có sự thoải mái khi không có sữa đông. 

Dầu ăn nghĩa là dầu mè, dâu hạt mù tạt, dầu có chứa mật ong, dầu cây 
eranda, dầu từ mỡ thú. 
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Mật ong nghĩa là mật của loài ong. 

Đường mía nghĩa là được sản xuât từ cây mía. 

Cá nghĩa là loài di chuyền trong nước được đê cập đến. 

Thịt nghĩa là thịt của các loài thú nào có thịt được phép [thọ dụng]. 

Sữa tươi nghĩa là sữa tươi từ loài bò, hoặc là sữa tươi từ loài dê, hoặc là sữa 
tươi từ loài trâu, hoặc là sữa tươi từ các loài thú nào có thịt được phép [thọ dung]. 

Sữa đông nghĩa là sữa đông của chính các loài thú ấy. 

Vị Ni không bị bệnh, yêu cầu cho nhu câu của bản thân, trong lúc tiên hành 
thì phạm tội Dukkata. [Nghĩ гапе]: “Với sự đạt được, ta sẽ thọ dụng”, rôi thọ 
lãnh thì phạm tội Dukkata. Mỗi lần nuốt хабар thì phạm tội Patidesantya. 

Không bị bệnh nhận biết là không bị bệnh, vị Мі yêu câu sữa đông rôi thọ 
dụng thi phạm tội Patidesaniya. Không bị bệnh, có sự hoài nghĩ, vị № yêu câu 
sữa đông rôi thọ dụng thì phạm tội PafIdesaniya. Không bị bệnh [lầm] tưởng là 
bị bệnh, vị Ni yêu саи sữa đông ròi thọ dụng thì phạm tội Ранаезатуа. 

Bị bệnh Пат] tưởng là không bị bệnh thì phạm tội Dukkata. BỊ bệnh, có sự 
hoài nghi thì phạm tội Dukkata. Bị bệnh nhận biết là bị bệnh thì vô tội. 

Vị Ni bị bệnh, sau khi bị bệnh rồi yêu câu thì hết bệnh và thọ dụng, vị Ni 
thọ dụng phân còn lại của vị Ni bị bệnh, của các thân quyên, của những người 
nói lời thỉnh câu, vì nhu câu của vị khác, băng vật sở hữu của bản thân, vị Ni bị 
điên, ...(nt)... vị Ni vi phạm đâu tiên thì vô tội. 


Điều học Ра 4езатуа thứ tám. 
--00000-- 


5. Bạch chư Đại đức Ni, tám điều PZ/idesana đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các Đại đức Ni răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hăn các vị được thanh 
tịnh trong vân đê này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Сһӛс һап các vị được thanh 
tịnh trong vân đề này? Chư Đại đức Мі được thanh tịnh nên mới 1m lặng. Tôi 
chi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt các điều Ра 4езатуа. 


6. CÁC ЮТЕП ЅЕКНІҮА 


Bạch chư Đại đức Мі, các pháp Sekhiya này được đưa ra đọc tụng. 

1. Lúc bây о10, đức Phật Thê Tôn ngự tại thành Savatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anäthapindika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư quán y 
[101] lòng thòng phía trước và phía sau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
răng: “Tat sao các Ty-khuu- ni lại quán y [nội] lòng thòng phía trước và phía sau 
giông như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 

Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ây phàn nàn, phê phán, chê bai. 

2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muôn, ...(nt)... các vị Ni ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại quán y [nội] lòng 
thong phía trước và phía sau?” ...(n£). 

- Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư quấn у [nội] 
lòng thòng phía trước và phía sau, có đúng không vậy? 

— Bạch Тһе Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách ràng: 

— ...(nt)... Мау các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư lại quán 

y [001] lòng thong phía trước và phía sau vậy? Này các Ty-khưu, sự việc пау 
không đem lại niêm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(п0)... Và này сас Ту- 
khưu, сас T-khưu-nI hãy phô bién điều học này như vây: 

““Та sẽ mặc y [nói] tròn деи? là việc học tâp nên được thực hành.” 

3. Nên mặc y nội cho tròn đều với việc che kín ở vòng bụng nơi lỗ rún và 
vòng đâu gôi. Vị Ni nào mặc y nội lòng thòng ở phía trước hoặc phía sau do 
không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

Vị Ni không cô ý, khi thất niệm, vị Ni không biết, vị Ni bị bệnh, trong 
những lúc có sự có, vị Ni bị điên, ...(nt)... vị Ni уі phạm дап tiên thì vô tội. 

--oo0oo-- 


1. Lúc bầy 010, đức Phật Тһе Tôn ngự tại thành Sävatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anathapindika. Vào lúc bây giờ, các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đại tiện, 
tiêu tiện và khac пһб ở trong nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rang: “Tai sao các Ty-khuu- ni lại đại tiện, tiểu tiện và khac nhó ở trong nước 
giông như các cô gái tại gia hưởng dục vậy?” 


Các Tỳ-khưu-ni đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
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2. Các Tỳ-khưu-ni nào ít ham muốn, ...(nt)... các vị Мі ду phàn nàn, phê 
phán, chê bai răng: “Уі sao các Ty-khuu-ni nhóm Luc Sư lại đại tiện, tiêu tiện 
và khac пһб ở trong nước?” 

Khi ấy, các Tỳ-khưu-ni ấy đã Кё lại sự việc ây cho các Tỳ-khưu. Các Ty- 
khưu đã trình sự việc ây lên đức Thé Tôn. 

3. Khi ду, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã hỏi các Tỳ- 
khưu răng: 

— Này các Tỳ-khưu, nghe nói các Tỳ-khưu-ni nhóm Lục Sư đại tiện, tiểu 
tiện và khạc пһб ở trong nước, có đúng không vậy? 

— Bạch Thê Tôn, đúng vậy. 

Đức Phật Thế Tôn đã khiến trách răng: 

— ...(nt)... Này các Tỳ-khưu, vì sao các Tỳ-khưu-ni lại đại tiện, tiêu tiện và 
khac пһб ở trong nước vậy? Này các Tỳ-khưu, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, . ..(nt)... Và này các T-khưu, các Ty-khưu-nI 
hãy phô biến điều học này như vây: 

““Та sẽ không đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhồ ở trong пиос là việc 
học tập nên được thực hành.” 

Và điều học này đã được đức Тһе Tôn quy định cho các Tỳ-khưu-ni như 
thê. 

4. Vào lúc bây оло, các Ty-khuu-ni bị bệnh, ngân ngai khi đại tiện, tiểu tiện 
và khac nhồ ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thé Tôn. 

— Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép vị Tỳ-khưu-ni bị bệnh được đại tiện, tiểu 
tiện và khạc пһб ở trong nước. Và này các Ty-khưu, các Ty-khuu-ni hãy phố 
biên điêu học này như vây: 

““Та sẽ không đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khac nhồ ở trong nước khi 
không bị bệnh' là việc học tập nên được thực hành.” 

5. VỊ NI không bệnh, không nên đại tiện hoặc tiểu tiện hoặc khac пһб ở 
trong nước. VỊ Мі nào không bị bệnh đại tiện, hoặc tiêu tiện, hoặc khac пһб ở 
trong nước do không có sự tôn trọng thì phạm tội Dukkata. 

VỊ Ni không сб y, khi thất niệm, vị Ni không biết, vị Мі bi bệnh, sau khi 
thực hiện trên đất rồi xôi nước, trong những lúc có sự сб, vị Ni bị điên, vị Мі 
có tâm bị rồi loạn, vị Ni bị thọ khó hành hạ, vị Ni vi phạm đầu tiên thì vô (1. 


Điều học thứ mười lăm. 
--00000-- 
Bạch chư Đại đức Ni, các pháp Sekhiya đã được đọc tụng xong. Trong các 


điều ây, tôi hỏi các Đại đức Ni răng: Chắc hăn các vị được thanh tịnh trong vẫn 
đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được thanh tịnh trong 
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vẫn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc һап các vị được thanh tịnh trong 
vân đê này? Chư Đại đức Мі được thanh tịnh nên mới Im lặng. Tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy. 
Dứt các điều Sekhiy. 
--00000-- 


7. CÁC PHÁP DÀN XÉP TRANH TỤNG 


Bạch chư Đại đức Ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được đưa ra đọc tụng. 


1. Nhăm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết các sự tranh tụng 
đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, nên áp dụng cách hành xử Luật với sự hiện 
điện, nên áp dụng cách hành xử Luật băng sự ghi nhớ, nên áp dụng cách hành 
xử Luật khi không điên cuóng, nên phán xử theo sự thừa nhận, thuận theo số 
đông, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. 

2. Bạch chư Đại đức Ni, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng 
xong. Trong các điêu ấy, tôi hỏi các Đại đức Ni răng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi hỏi răng: Chắc hàn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi răng: Chắc hắn các vị được 
thanh tịnh trong vẫn 46 này? Chư Đại đức Ni được thanh tịnh nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Dứt các pháp dàn xếp tranh tụng. 
--00000-- 


3. Bạch chư Đại đức Ni, phân mở đâu đã được đọc tụng, tám điều Parajika 
đã được đọc tụng, mười bảy điều Sañghadisesa đã được đọc tụng, ba mươi điều 
Nissagơiya РасШіуа đã được đọc tụng, một trăm sáu mươi sáu điều Pacittiya 
đã được đọc tụng, tám điều Patidesanrya đã được đọc tụng, các pháp Sekhiya 
đã được đọc tụng, bảy pháp dàn xêp tranh tụng đã được đọc tụng. Вау nhiêu 
điều của đức Thé Tôn ấy đã được truyền lại trong GIới bón, dá duoc đây đủ 
trong (101 bốn, được đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng. Chính tật cả [chư Đại 
đức NI] nên học tập các điều học ây VỚI Sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ. 


Phân tích Giới Tỳ-khưu-ni được chấm dứt. 
РАСІТТІҮА PALI ĐƯỢC СНАМ ЮЙТ. 


--ООООО-- 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÊN TẬP 
TAM TANG THÁNH ĐIÊN THƯỢNG ТОА BỘ 


1. ĐÁNH SỐ THEO PHIÊN BẢN PALI TÍCH LAN 

Các tập luật trong quyền này được Tỳ-khưu Indacanda dịch từ bản Pali Tích 
Lan và được phô biên trên trang nhà www.tamtangpaliviet.net. Chúng tôi giữ 
nguyên cách đánh số bản Việt ngữ theo hệ thông này. Lưu ý, cách đánh số các 
đoạn giữa Бап Pali Tích Lan, Chattha байсауапа Tipitaka (CST) và Pali Text 
Society (PTS) cũng có sự sai khác. 

2. NGUỎN THAM KHẢO, ĐÔI CHIẾU HÁN VĂN 

Nhăm hỗ trợ việc nghiên cứu các bản kinh, hoặc các đoạn kinh tương đương 
giữa bản Pali và bản Нап, bộ Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh (РСТ) được sử 
dụng làm tài liệu chính dé tham chiếu. Nguôn: http://cbeta.org/. 


3. ТОМ TRONG АМ VẬN VÙNG MIỄN VÀ ĐẶC NGỮ СОА МОТ 
SÔ DỊCH GIÁ 
Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 


22 66 29 66 


thầm quyên sử dụng. Ví dụ: “Bản sư”, “chính nệm”, “chúng sinh”... đôi với các 
dịch giả miên Вас; “Bồn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các dịch 
giả miền Nam; Tỷ-kheo (461 với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ S$), Tỳ-khưu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Tỷ-khiêu (đôi 
với các dịch giả miền Вас); Niết-bàn (đối với các dịch giả Bắc truyền), Níp-bàn 
(đối với một số dịch giả Nam truyện). 

4. CHUÁN HÓA QUY CÁCH VIẾT НОА, УІЕТ THƯỜNG, 
PHIÊN АМ 

Ап bản lân này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dịch giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu chấm câu; đồng thời chuân hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, іп nghiêng, cách sử dụng só từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 
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4.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
4.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uân, năm triển cái, mười phiên não, v.v.. 


- Viết thường các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị đề, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uân, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bảo, thất giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tịnh hóa”, v.v... 

4.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
іп nghiêng toàn bộ các thành tô. Ví dụ: tâm (citta), ý (тапа), thức (viññãna), 
giới (s7/a), định (samādhi), tuệ (раййа), v.v... 

4.1.3. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nôi. Ví dụ: na-do-tha, do-tuần, yét-ma, 
thiën-na, đàn-việt, đàn-tín, kiêt-già, v.v... 

4.1.4. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa thành 
tố đầu và отба chúng có gạch nối. Ví dụ: Ni-kiền-tử, Xá-lợi-tử, v.v... 

4.1.5. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tó đâu. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiên sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo sư, v.v... Nếu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tó có .. nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô dư Niễt-bàn, v.v.. 

4.1.6. Đại từ chỉ đức Phật, Bồ-tát như la, т Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Ту-Кһео, Ta nhắc các ông rằng.. 


4.1.7. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ.... 
4.2. Danh từ riêng 


4.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tô nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính ігі, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đât Giao 
Châu, châu Âu, miền Tây Nam, hướng Đông Вас, phía Вас. 

4.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý đặc 
biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tó đâu và giữa chúng 
có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả A-nan, 
thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Вб-46, Sa-la song thọ, cây Chiên-đàn, hoa 
Mạn-thù-sa, chim Ca-lăng-tân-già,... 

4.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dâu ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ tiếng nước 
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ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Ке) thuộc gandhabba (càn- 
thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anãthapindika 
(Câp Cô Độc). 

4.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực để không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “А-а-а”. 

4.3. Мао từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “dâng”, thường 
đứng trước hồng danh Phật уа Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thế Tôn, đẳng Toàn 
Слас, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Thấy Đã Biết. 

4.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

4.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và їп nghiêng. Ví dụ: 
Kinh Căn bản pháp môn, Kinh Du hành. 

4.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đâu và danh từ riêng, đồng thời їп ng- 
hiêng. Уі dụ: Kinh Trưởng bộ, Kinh Dược Sw, Kinh A-di-da, Luận Duy thức 
tam thập tụng, Đức Phát và Phát pháp, Án Nam chỉ lược. 

4.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The Виа- 
dha апа His Теасһіпов, Buddhist Psychological Ethics (А Translation of the 
Dhammasanga!). 


5. CÁCH УІЕТ CHỮ VÀ SỐ TRONG VĂN ВАМ 

5.1. Viết bằng chữ các só trong chánh vàn. Ví du: Tam thắng хи, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trắm năm mươi vi Ту-Кһео. 

5.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp. tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 

5.3. Ар dụng số Á-rập đôi VỚI ngày, tháng, năm sinh, năm mắt của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Ví dụ: Ngày 15-4-1963. 

__ 94, Ghi дау đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví du: 

Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

5.5. Тіпһ lược phân trùng lặp đầu đổi với các con só chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên kỷ. Уі dụ: Không việt 1930-1932, 
mà viêt 1930-32. 

5.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. 1. 276-278 được viết là M. L. 276-78. 
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6. CÁCH CHỦ THÍCH 
6.1. Chú thích theo án bản Pāli của PTS 
6.1.1. Tên tập + (số tập) + số trang. 
- 5.1. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tập І, trang 389). 
- Ип. П. 287 (Ипауа, tập П, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Ку. 401 (Kathavaffhu, trang 401). 
- DA. I. 41-2 (Digha Nikaya Afthakatha, tập І, trang 41 đến 42). 
6.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. у. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 
- Sn. у. 600 (Suttanipata, kệ sô 600). 
- Thag. у. 1196 (Theragatha, kệ sô 1196). 
6.1.3. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- S. 56.25: 1 ($атуийа Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
6.2. Chú thích theo ấn bản tiếng Anh 
Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đêu do PTS xuât bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuât 
bản, nhà xuât bản, năm xuât bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 
- GS. П. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. П, р. 42. 
- PC. 338, n. 1 nghĩa là Points of Confroversy (А Translation of the 
Kathavaffhu), p. 338, note 1. 
6.3. Chú thích tên bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với 
(chương) + phàm và sô hiệu của bài kinh 
Kinh Tham ái (It. 1. 1. §1) nghĩa là Kinh Tham ái này năm trong Kinh Phật 
thuyêt như vậy, chương I, phàm I, kinh só 1. 
Kinh Châu Баи (Sn. П. $1) nghĩa là Kinh Châu báu này năm trong Kinh 
áp, phâm П, kinh sô 1. 
Kinh Ваћіуа (Ud. І. $10) nghĩa là Kinh Bahiya пау năm trong Kinh Phật 
tw thuyết, phầm І, kinh sô 10. 
6.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án bản Pali và tiếng Việt 
- р. 22. Mahasatipafthana Sutta (Kinh Đại niệm хи). Nghĩa 1а Т rurong bó. 
kinh sô 22, tên kinh trong tiêng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh Dai niệm хи.” 
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- D. L. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trưởng bô, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiếng Pāli và Kinh Chúng Бис bằng 
tiếng Việt. 

6.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn gốc РАН 

Рай (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Ат thiên (Р. Abhassara, S. Abhãsvara, Н. 6 Ж, Е. 
The Radian gods). 

6.6. Chú thích theo Hán văn 

6.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh ZAX + А (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dịch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt du kinh but КІ (T.02. 0121. 0544b12). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

6.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Trường А-һат kinh và Trung А-һат kinh. 

- Phạm động kinh Æ E)Z% (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Trong A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ 7zưởng А-Аат kính; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Саи pháp kinh ЖЗ (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là sô hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung А-Йат kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

6.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhát A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa đề kinh. 

- Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 1136 là só thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp А-һат kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ. tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biét địch Tạp A-hàm kinh, 111 là sô 
thứ tự của kinh trong bộ Biệt địch Тар А-һат kinh; trang 0414, cột a, dòng 
thứ 18. 

6.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiêu phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phâm” #197428 (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04, 0210 là sô hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột а, dòng thứ 23. 
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6.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ luận. 

- А-їў-йаї-та Tập dị môn túc luận МЕЖЕ R 3 Ï"] Е üm (7.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là số hiệu của 4-0)- 
đạt-ma Tập di môn túc luận, phẩm thứ 12; trang 0416, cột а, dòng thứ 22. 

6.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. 5% (T.02. 0125.11.7-8. 0566c22-0567a04). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 02; 0125 là số hiệu của Tăng nhất A-hàm kinh, 11 là sô thú tự 
của “Bất đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566с22-0567а04 tức là 
từ trang 0566, cột с, dòng 22 đến trang 0567, cột а, dòng 4. 

- Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 9-10 là kinh sô 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

7. NHUẬN ЅАС УА HIỆU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhằm. Các từ, ngữ, đoạn được bó túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phẩm. 

Một số từ, đoạn được dịch о1а thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
аё phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Các chú thích có sẵn trong dịch phẩm vón được dịch từ bản dịch tiếng Anh 
do các dịch giả РТ5 thực hiện được hiệu chỉnh cho đây đủ, đồng thời cũng со 
bó sung thêm nguôn tham khảo chữ Hán từ Đại Chánh tạng và Nam truyền 
Đại tạng kinh. 

Trong mỗi bộ đều có tài liệu tham khảo ở phân Phụ lục, nhằm отар các nhà 
nghiên cứu xác định được nguôn dịch và tham chiêu của các cước chú. 

Vë từ “Pali” (theo hệ thống Кассауапа) hoặc Pali (theo hệ thông Moggallãna) 
đều được sử dụng trong Тат tang Thánh điển Phật giáo Т hượng Tọa bộ. Các 
nhà nghiên cứu và biên tập Tam tạng tại Tích Lan và PTS phân lớn đều dùng 
“Pali” theo hệ thông đâu. Hòa thượng Thích Minh Châu cũng dùng “Pali.” Đề 
nhất quán, chư Tôn đức Phật giáo Việt Nam sử dụng từ “Рај” cho tât cả các bài 
liên hệ, riêng trong các dịch phẩm của Tỳ-khưu Indacanda, vẫn giữ cách dùng 
từ “Pāli” của dịch giả. 

Tuy đã cân trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hý rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTĐPGVN. 

Mọi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN BIÊN TẬP 
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TÀI МЕС THAM KHẢO PALI & TIENG ANH 
(Риос sử dụng trong bộ Tam tạng Thánh điền Phật giáo Thượng Tọa bộ) 


A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, М. and Mrs. 
Rhys Davids, С. А. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapurar), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Араайпа, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasim), ed. by Godakumbura, С. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by ]ayawIckrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Виааһауатяа Atthakatha, ed. by Horner, І. В. (London: PTS, 1946). 
Cariyapifaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Сағіуарйака Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Cüūlaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cūlavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasangant, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, З vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumañńgalavilāäsinī), 3 vols., ed. by Rhys Davids, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dipavamsa, ed. and tr. Бу Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 
Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
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Jataka, 6 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-96). 

Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, А. С. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapatha, ed. by Smith, Н. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Мата Nikaya, З vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Мата Nikaya Althakatha (Papañcasudam), 5 vols., ей. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapdajjofika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
A.P.(London: PTS, 1939-40). 


Patisambhidamagøa, 2 vols., ed. by Taylor, А. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagea Atthakatha (Saddhammnappakasim). 3 vols., ed. Бу Joshi, 
C. V. (London: PTS, 1933-47). 


Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1908). 
Petavatthu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Vimanavatthu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapaññatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapaññatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, С. 
A. F. (London: PTS, 1914). 


Samyutta Nikaya, 5 vols. and Index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (Sarafappakasim:), З vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), З vols., ed. by Smith, H. (London: 
PTS, 1916-18). 


Theragatha - Therigatha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakathā (Paramatthajotikā V), 3 vols., ed. by Woodward, F. 
L. (London: PTS, 1940-59). 
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191, 242, 243, 249, 252, 293, 431, 
435, 518, 637, 648, 660, 661, 662, 
721, 724, 776 

pháp Sa-món 33, 36, 61, 64, 65, 66, 96, 98, 
118, 152, 171, 183, 190, 243, 252, 366, 
498, 631 

pháp theo từng câu 387, 388 

pháp thượng nhân 117, 119, 120, 121, 122, 
137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 
148, 149, 150, 250, 345, 397, 398 

Pháp và Luật 31, 32, 33, 36, 38, 119, 152 

Phật Thế Tôn 11, 17, 18, 19, 20, 60, 93, 116, 
118, 151, 170, 182, 188, 193, 215, 
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Minh thứ hai 15 
Minh thứ nhât 15 


ngũ dục 19 

người thừa tự 30, 31,91 

nguyên cáo 252, 253 

Nhập lưu 21, 117, 123, 127, 129, 130, 132, 
133, 134, 135, 136, 373, 378, 379, 397, 
399, 400, 401, 402, 403, 404 

Nhất lai 117, 123, 127, 129, 130, 132, 133, 
135, 136, 397, 399, 400, 401, 402, 
403, 404 

nhị thiền 117, 122, 123, 126, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136 

Như Lai 17, 18, 21, 24, 118, 398, 619 

Niết-bàn 32, 33, 35, 153 

Ni sư tế độ 626, 773, 775, 777, 779, 780, 
783, 785, 786, 787, 790, 792, 794, 795, 


797, 802, 803, 804, 805, 806 
Мі viện 295, 296, 627, 705 
núi 1510111 60, 238 
núi Kita 239, 263 
núi Linh Thứu 238 


núi Vebhara 238 


nữ Sa-món 79, 90, 91, 633, 637, 640, 642, 
646, 660, 661, 662, 705, 721 


2905 
265, 
295, 
314, 
330, 
351; 
383, 
405, 
419, 
436, 
450, 
469, 
481, 
496, 
509, 
518, 


236, 
213; 
298, 
315, 
332; 
352, 
387, 
407, 
420, 
438, 
452, 
470, 
483, 
498, 
510, 
521; 


247, 
276, 
301, 
317 
335, 
356, 
388, 
409, 
423, 
440, 
454, 
472, 
484, 
499, 
512, 
523; 


254, 
281, 
303, 
320, 
338, 
358, 
390, 
411, 
424, 
442, 
458, 
474, 
487, 
501, 
514, 
524, 


258, 
284, 
306, 
323; 
342, 
360, 
393, 
414, 
426, 
443, 
462, 
476, 
491, 
502, 
515, 
528, 


261, 
289, 
308, 
325. 
347, 
365, 
396, 
415, 
428, 
446, 
464, 
478, 
493, 
503, 
516, 
530, 


263, 
293, 
313, 
327, 
349, 
370, 
398, 
417, 
434, 
448, 
467, 
480, 
494, 
505, 
517, 
534, 
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536, 537, 539, 540, 542, 543, 544, 
545, 547, 548, 550, 553, 557, 560, 
563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 
573, 575, 576, 580, 585, 586, 587, 
588, 589, 592, 596, 600, 604, 606, 
607, 616, 629, 635, 637, 640, 645, 
648, 650, 654, 656, 658, 660, 663, 
665, 668, 675, 693, 697, 701, 708, 


rồng chúa Manikantha 217,218 
rừng Andha 57, 88, 295 


sắc pháp 154, 155 

Sa-di Kantaka 530, 531, 532, 533 

Sa-di-ni 52, 59, 138, 147, 148, 295, 297, 
298, 327,431,434,436,438,441,442, 
443,450,477,510,511,575,576,581, 
647, 733, 755, 756, 757, 789, 791, 794, 
813, 814, 818 

Sa-môn Gotama 11, 12, 13, 14, 254, 255, 476 

Sa-môn Thích tử 62, 64, 97, 98, 171, 189, 
197, 231, 255, 299, 302, 304, 306, 
310, 313, 314, 317, 328, 330, 335, 
338, 339, 346, 351, 354, 407, 409, 
444, 446, 452, 454, 463, 472, 491, 
493, 494, 519, 560, 563, 565, 577, 
585, 598, 606, 607, 608, 616 

Sa-môn thị giả 21 

sân hận 13, 19, 120, 242, 243, 247, 249, 254, 
329, 331, 340, 415, 550, 798 

Sát-đê-ly 250, 270, 372, 374, 379, 381, 384, 
386, 463, 487, 556, 557, 576, 716, 717, 
719, 767 

sáu loại у 282, 297, 301, 350, 355, 441, 443, 
509, 511, 512, 549, 679, 727, 731 


{асу 19, 38, 538, 539 

tà Кібп ác 524, 525, 526, 527, 530, 531, 638, 655 

tà mạng 431 

tam học 275, 278 

tâm hướng thượng 434 

tam quy 632 

tam thiên 117, 122, 123, 126, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136 

Тат trọng pháp 431, 432, 434, 435, 436, 
770, 771 


710, 724, 737, 747, 748, 749, 760, 
762, 769, 773, 789, 803, 807, 816, 
819, 820, 823 

phép tu lên bậc trên 35, 798, 799, 800 

phước báu 38, 94, 155, 239, 303, 306, 353, 
414, 630, 730 

phước ха 5, 390, 391, 452, 453, 475 


rừng Bhesakala 503, 606, 607 
rừng Јапуа 56 


sáu pháp 432, 511, 626, 775, 776, 777, 778, 
779, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 790, 
791, 792, 793, 794, 799, 800, 802, 803, 
804, 814 

sáu thắng trí 117, 397 

si më 13, 120, 268, 269, 270, 271, 329, 331, 
340, 415, 550, 663, 664, 798 

sở hành 238, 255, 431, 519, 613, 666 

sông Асігауай 86, 87, 499, 500, 557, 698, 724 

sông Сайра 22, 29, 217, 218 

sông Тароаа 138, 148, 505 

sông Vaggumuda 93, 116, 118, 120, 396, 398 

sơ thiên 132, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404 

sự hư hỏng về giới 35 

sự hư hỏng về hạnh kiểm 542 

sự hư hỏng về tri kiến 542 

sự phạm tội 373 

sự thực chứng về Quả 398 

sự thực hành 16, 64, 97, 98, 171, 189 

sự tịch diệt 19, 20, 32, 33, 153 

sự tranh tụng 243, 252, 516, 664, 753 

sự tu tập về Đạo 121, 122, 398 

sự xả lời nguyện 510,511 


tảng đá Đen 238 

tăng thượng giới 39, 325 

tăng thượng tâm 39, 325 

tăng thượng tuệ 39, 325 

tế lễ 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 273 

tham ái 32, 33, 36, 94, 120, 123, 127, 128, 
129, 130, 131, 133, 135, 136, 151, 152, 
154, 155, 171, 183, 190, 399, 400, 401, 
402, 403, 404, 553 

tham, sân, 51 122, 399 


tháng Kattika 358 

thành А]аут 313, 388, 389, 407, 409, 426 

thành Bārāņasī 22, 92, 613 

thành Bhaddiya 56 

Thánh đạo tám chi phần 123, 127, 129, 130, 
132, 133, 134, 135, 136, 399, 400, 
401, 402, 403, 404 

Thánh Hữu học 39 

thành Kapilavatthu 325, 338, 436, 487, 563, 
580, 701, 769 

thành Козатһт 92, 231, 261, 284, 318, 389, 
411, 424, 496, 497, 501, 534, 604 

thành phố Bhãrukaccha 58 

Thánh quả 4, 275, 278 

thành RãJagaha 54, 58, 60, 62, 65, 91, 138, 
143, 144, 145, 146, 147, 215, 216, 
236, 247, 254, 255, 258, 295, 327, 
342, 351, 414, 448, 449, 454, 456, 
463, 469, 484, 505, 518, 521, 548, 
575, 708, 747, 748, 803 

thành Sagala 77,92 

thành Sãketa 444, 446, 509, 741 

thành Ѕауайһ 57, 59, 77, 88, 151, 170, 182, 
188, 193, 195, 196, 263, 264, 265, 273, 
276, 284, 289, 293, 295, 298, 299, 301, 
303, 306, 308, 315, 317, 320, 321, 323, 
330, 332, 335, 342, 347, 349, 352, 356, 
358, 360, 365, 370, 383, 387, 390, 392, 
393, 405, 415, 417, 419, 420, 423, 428, 
434, 438, 440, 442, 443, 444, 446, 447, 
450, 452, 453, 462, 464, 467, 470, 472, 
478, 480, 481, 483, 491, 493, 494, 498, 
499, 502, 509, 510, 512, 514, 515, 516, 
517, 521, 523, 536, 537, 539, 540, 542, 
543, 544, 545, 547, 550, 553, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 564, 565, 567, 568, 
569, 570, 573, 576, 577, 585, 586, 587, 
588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 
604, 605, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 
613, 614, 615,616, 629, 635, 637, 640, 
645, 648, 650, 651, 652, 654, 656, 658, 
660, 663, 665, 668, 675, 677, 679, 680, 
682, 683, 685, 687, 688, 690, 691, 693, 
697, 698, 699, 700, 702, 704, 705, 706, 
710, 711, 712, 713, 715, 716, 718, 719, 
720, 722, 724, 725, 726, 728, 729, 730, 
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731, 732, 733, 735, 737, 738, 739, 740, 
741, 743, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 
754, 755, 756, 757, 158, 760, 763, 765, 
766, 767, 768, 770, 771, 773, 774, 775, 
777, 779, 781, 783, 785, 786, 787, 789, 
790, 792, 794, 795, 797, 798, 800, 801, 
802, 804, 805, 807, 808, 809, 810, 811, 
812, 813, 814, 815, 816, 819, 820, 823 

thành Susumaragrra 503, 606, 607 

thành Takkasilã 371 

Thánh Vô học 632 

tháp thờ Aggalava 215, 216, 313, 388, 407, 
409, 426 

tháp thờ Gotamaka 28] 

Thất Diệp 238 

thất nệm 180, 388, 408, 410, 427, 515, 585, 
586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 612, 
616, 617, 635, 642, 817, 823, 824 

thầy tế độ 40, 42, 43, 53, 138, 139, 151, 167, 
250, 251, 320, 470, 520, 549, 576, 
649, 762, 787 

Thé Gian Giải 11 

thê nhập 120, 121, 149, 238 

thí chủ 215, 216, 220, 221, 222, 232, 233, 
234, 303, 312, 360, 425, 466, 468, 
475, 478, 479, 550, 580, 598, 684, 
686, 687, 689, 690, 691, 765 

thiên định 295 

Thiên Nhân Sư 11 

thiên nhãn thanh tịnh 15 

Thiện Thệ 20, 220, 322, 323, 565, 567, 568, 
569, 570, 571, 725 

thiền thứ ba 14 

thiền thứ hai 14 

thiền thứ nhất 14 

thiền thứ tư 14 

thiền tịnh 18, 93, 94, 236, 237, 320, 321 

thọ khô 44, 52, 76, 101, 102, 103, 104, 105, 
137, 164, 180, 261, 382, 520, 617, 635, 
642, 668, 779, 780, 789, 824 

thượng y 20, 220, 221, 232, 233, 282, 283, 
284, 285, 286, 295, 296, 302, 303, 
318, 323, 328, 331, 336, 337, 340, 
359, 558, 586, 676, 728, 775, 778, 
781, 784, 791, 793, 796, 816 
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tiếp độ 649, 650, 773, 774, 775, 776, 777, 
778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 
792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 
799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806 

tinh giác 14, 153, 388 

tỉnh thức 242, 248 

Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu 11 

trai phạn 22, 360, 361, 405, 454, 455, 456, 
457, 458, 460, 467, 484, 485, 486, 
495, 550, 580, 629, 630, 715 

trí biết như thật 144, 148 

triển cái 14 

trí giải thoát 95, 120, 121, 138, 140 

trú xá 35, 58, 68, 70, 71, 78, 79, 82, 89, 90, 
94, 107, 109, 113, 120, 135, 136, 137, 
138, 140, 170, 171, 183, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 242, 248, 263, 
272, 286, 288, 289, 290, 295, 300, 
314, 335, 345, 356, 388, 404, 405, 
417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 
424, 425, 426, 453, 564, 565, 629, 
675, 715, 729, 735, 737, 738, 740, 
750, 751, 762, 786, 788, 804, 805, 
812,813 

tứ diệu 46 275, 278 

tu sĩ ngoại đạo 477, 478, 487, 563, 575, 637, 
648, 649, 817 

tứ thiên 117, 122, 123, 126, 128, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 137 

tu viện ВадагіКа 389 

tu viện Ghosita 231, 261, АП, 424, 501, 
534, 604 


vải pamsukula 79, 80 

vị Ajuka 77 

vị ân sĩ 217, 218, 388, 395, 608 

vị Ап һа 528, 533 

vị Dal|hika 77, 92 

Vị diệu pháp 18, 537, 816 

vị nghe nhiều 431, 449, 553 

vị Мі tu tập sự 52, 147, 297, 477, 510, 733 

vị Pháp sư 373, 378, 380, 381, 382, 384, 
386, 449, 535 

vị Samanera 532, 533 

vị thiên nhân 94, 139, 409 

vị Thinh văn 140, 143, 388, 395 


tu viện Niprodha 325, 338, 436, 487, 563, 
580, 701, 769 

Ty-khưu Ап Ша 525, 528, 637, 638 

Ty-khưu Channa 411,412 

Tỳ-khưu hiên thiện 5, 34, 37, 366, 370, 
371, 544 

Ty-khưu nhóm Уајјіриќака 38 

Ty-khưu-m  CandakälT 654, 660, 663, 720, 
721, 722, 743, 763, 797, 798 

Tỳ-khưu-ni Mettiya 240, 241, 242, 247 

Ty-khuu-ni Sundarmanda 629, 630, 631, 
633, 635, 656, 658 

Ту-Кіши-пі Thullanandä 90, 91, 448, 635, 
636, 637, 638, 646, 647, 648, 649, 
654, 655, 665, 668, 669, 677, 678, 
679, 680, 681, 682, 683, 690, 691, 
692, 693, 694, 697, 698, 713, 714, 
716, 717, 726, 730, 731, 732, 733, 
734, 735, 739, 740, 741, 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 763, 764, 785, 
786, 787, 798, 799, 800, 801, 802, 803 

Ty-khưu-mi Uppalavanna 53, 295, 296 

Ty-khưu Sobhita 138 

Ty-khưu thường trú 89 

Ty-khưu trưởng lão 239, 388, 419, 428, 429, 
430, 434, 437, 438, 439, 448, 536, 
570, 803 

1y-khưu trưởng thượng 220, 221, 232, 233, 
282, 283, 285, 318, 328, 331, 336, 
337, 340 

Ty-khưu vãng lai 89 


vị thông Luật 449 

vị trì Kinh 449 

vị trì tụng 449 

vị Trời Tối Cao 619 

vị Trưởng lão NI 632 

vị Vajj1 38, 52 

vô minh lậu 16 

vô ngã 19 

vô nguyện định 122, 127, 128, 130, 131, 
133, 134, 135, 136, 401, 404 

vô nguyện giải thoát 122, 126, 128, 130, 
131, 133, 134, 135, 136, 404 


vô phiền não định 122, 127, 128, 130, 131, 
133, 134, 135, 136, 404 

vô phiền não giải thoát 122, 126, 128, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 404 

vô thường 19, 96 

vô tướng định 122, 127, 128, 130, 131, 133, 
134, 135, 136, 404 

vô tướng giải thoát 122, 126, 128, 130, 131, 
133, 134, 135, 136, 404 


xứ Вһарга 503, 606, 607 

xứ Сейуа 496 

xứ Kasi 558 

xứ Kosala 323, 390, 452, 467, 491, 499, 500, 
523, 553, 554, 561, 648, 652, 691, 692, 
693, 718, 749 


y ca-sa 264, 267, 431, 738 

y đắp ghé 568, 569 

y màu ca-sa 23, 24 

y may băng vải bị quăng bỏ 26 


SÁCH DẪN TIÉNG VIỆT # 847 


Vua Pasenadi 491, 499, 500, 553, 554, 648, 
691, 692, 693, 749 

Vua Seniya Bimbisara 63, 64, 148, 342, 343, 
344, 345, 346, 456, 505, 506 

vùng Ambatittha 496 

Vương Xá 77 

vườn Tapoda 238 

vườn xoài của Луака 238 


xứ Magadha 6, 62, 63, 64, 148, 342, 343, 
344, 345, 346, 456, 505, 506, 698 

xú Uttarapatha 16 

xứ Мајјт 26, 27, 116, 117, 396 


у пбі 54, 80, 284, 286, 293, 296, 302, 303, 
359, 585,653, 728, 755, 759, 816, 823 

y ратвикШа 251, 320, 321, 322 

y phụ trội 281, 282 

y thiết thân 729, 730 


SÁCH DÁN PALI 


А 
Abbhanakamma 153 514, 515, 516, 517, 521, 523, 524, 528, 
abbhantara 288, 289 530, 536, 537, 539, 540, 542, 543, 544, 
Асігауай 86, 87, 499, 500, 557, 699, 724 545, 547, 550, 553, 557, 558, 560, 564, 
Aggalava 215, 216, 313, 388, 407, 409, 426 565, 567, 568, 569, 570, 573, 576, 585, 
Anathapindika 151, 170, 182, 188, 193, 263, 586, 587, 588, 589, 592, 596, 600, 616, 
265, 273, 276, 284, 289, 293, 298, 301, 629, 635, 637, 640, 645, 648, 650, 654, 
303, 306, 308, 315, 317, 320, 323, 330, 656, 658, 660, 663, 665, 668, 675, 693, 
332, 335, 342,347, 349, 352, 356, 358, 697, 710, 724, 737, 749, 760, 773, 789, 
360, 365, 370, 383, 387, 390, 393, 405, S07, 816, 819, 820, 823 
415, 417, 419, 420, 423, 428, 434, 438,  Aniyata 3, 273, 274, 276, 277, 279, 280, 
440, 442, 443, 446, 450, 452, 462, 464, 621, 625 


467, 470, 472, 478, 480, 481, 483, 491,  Assaji 239, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 
493, 494, 498, 499, 502, 509, 510, 512, АуаКаппаКа 372, 374, 379, 384 


А 
А]аут 313, 388, 389, 407, 409, 426 араш 373 
alhaka 85, 336, 489, 675 Arohanta 702 

| 
Isigili 60, 238 

U 
udumbara 410 245, 246, 250, 252, 253, 254, 432, 458, 
Орап 58, 91, 300, 448, 519, 536, 762 461, 529, 538, 580, 627, 770, 771 
Ороѕаћа 4, 6, 35, 90, 149, 231, 243, 244,  Uttarakuru 18 

К 
Kalanda 23, 24, 27 Капа 282, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 
kamsa 692, 693, 694, 695 293,312, 357, 457, 461, 487, 627, 677, 
Кара 462, 464 678, 734, 735, 736 
Каппакија 22 Кака 357, 358, 359 
Kantaka 530, 531, 532, 533 Кіга 458 
Kapila 92 Kitagiri 263, 264, 265, 266, 267, 268 
Kapilavatthu 325, 338, 436, 487, 563, 580,  Kokalika 254, 258, 448, 803 

701, 769 Kokanada 606, 607 

Kasi 264, 265 Kosala 323, 390, 452, 467, 491, 499, 500, 
Kassapa 18, 19, 20, 138, 146, 147, 148 523, 553, 554, 561, 648, 652, 691, 692, 
kata 373, 384 693, 718, 749 
Katamorakatissaka 254, 258, 803 Kosiya 372, 374, 375, 379, 384 


Katamorakatissako 448 kotacika 373, 384 


850 # РНАМТІСН GIỚI ВОМ 


Kulavaddhaka 372, 374, 379, 384 Кацасага 22, 58, 93, 116, 118, 314, 396, 397, 


458, 474, 476, 762 


КН 
Khandadevi 254, 258, 448, 803 
G 
Ganga 22, 29, 217, 218 Gotama 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 238, 251, 
Gaya 6 254, 255, 372, 375, 379, 384, 456, 
Gijjhakuta 60, 61, 80, 109, 143, 144, 145, 476, 619 


146, 147, 238, 247 Gotamaka 281 


СН 
Ghosita 231, 261, 411, 424, 501, 534, 604 


С 
Corapapata 238 


J 
Jatiya 56 515,516, 517, 521, 523, 524, 528, 530, 
Javakannaka 372, 374, 379, 384 536, 537, 539, 540, 542, 543, 544, 545, 
Jetavana 151, 170, 182, 188, 193, 263, 265, 547, 550, 553, 557, 560, 564, 565, 567, 


Сатра 77, 90 


273, 276, 284, 289, 293, 298, 301, 303, 
306, 308, 315, 317, 320, 323, 330, 332, 
335, 342, 347, 349, 352, 356, 358, 360, 


568, 569, 570, 573, 576, 585, 586, 587, 
588, 589, 592, 596, 600, 616, 629, 635, 
637, 640, 645, 648, 650, 654, 656, 658, 


365, 370, 383, 387, 390, 393, 405, 415, 
417,419, 420, 423, 428, 434, 438, 440, 724, 737, 749, 760, 773, 789, 807, 816, 
442, 443, 446, 450, 452, 462, 464, 467, 819, 820, 823 

470, 472, 478, 480, 481, 483, 491, 493, ЛуаКа 238 

494, 498, 499, 502, 509, 510, 512, 514, 


Т 
Takkasila 371 Tinduka 238 
Tapoda 238 {Шат 85 


ТН 
Thullaccaya 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 68, Thullananda 90, 91, 448, 629, 635, 636, 637, 


660, 663, 665, 668, 675, 693, 697, 710, 


69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 101, 102, 
103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 133, 134, 135, 136, 
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TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 
CÚNG DUÜNG PHÁP ВАО САО QUY 


n trọng cảm niệm công đức của chư Tôn đức Tăng Мі và quý Phật tử 

е) đã phát tâm trong sạch ủng hộ dé bộ Tam tang Thánh điển Phật giáo 

Việt Nam được ấn tông cúng dường đến chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh 

đạo GHPGVN, chư Tôn đức Tăng NI trực thuộc các Ban, Viện Trung ương, 

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh/ thành, các thư viện, các Tó đình, tự viện tiêu 
biểu trong và ngoài nước. Sau đây là các đơn vị ủng hộ: 

- Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup: 3.000 bộ. 

- Quỹ Đạo Phật Ngày Nay: 1.500 bộ. 

- Quỹ Từ thiện Tu viện Tường Vân: 500 bộ. 

- Quỹ cúng dường ấn tống Pháp bảo cao quý tại văn phòng VNCPHVN do 
chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Мі, trụ trì, trụ xứ tại các Tó đình, tự viện, thiền 
viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, quý Phật tử thiện hữu trí thức hữu 
danh, ân danh trong và ngoài nước đã góp phân hỗ trợ chi phí các mặt йё việc 
ап hành được thành tựu viên mãn. 

Thành kính câu nguyện và hôi hướng quả lành của việc làm vô cùng giá trị, 
ý nghĩa này đến quý chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử, thân băng quyến thuộc của 
quý vị luôn được tăng trưởng và thành tựu các phân phước báu đưa đến thắng 
ігі, giác ngộ, Niết-bàn. 


Cầu mong Phật pháp cửu trụ ta-bà, lợi lạc khắp nhân thiên. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 
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